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Nông dân tập thề và sự nghiệp 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội 


RONG lịch sử dân tộc tư, nóng đân giữ một 0at trỏ rất quan trọng. 
Z⁄ Nước ta pốn là một nước nông nghiệp, nông dân là lực lượng đông 
: đdo nhát trong nhân dân. Nông dân Việt nam ốn có tính thần cần 
cù, dũng cảm lao động, có truyền thống yêu nước, đoàn kết đãu tranh 
chống ngoại xâm, bdo 0ệ đất nước. Nhưng dưởi chš độ thực dân phong kiến, tất 
cả những thành qua (ao động của nông dàn đều bƑ bọn đề quốc, phong kiến chiếm 
đoạt. Nông dân bị chúng cướp mắt ruộng đất (giai cấp địa chủ chưa bàng 55 
số dân đã cùng 0ới bọn đề quốc chiếm hơn 70X ruộng đặt; nông dân bằng hơn 
90% sö dân chỉ có 30% ruộng đái) phải đi làm thuê lạm mướn, cấu ruộng rẻ, 
nộ p lô, tức, situ thuế cho chúng rất nặng nề. Quanh năm lao động cực nhọc mà 
đói rét oẵn hoàn đói rét, nhiều nông dàn đã phải rởi bỏ quê hương, làng mạc 
đi làm ăn nơi khác nhưng dưới chẽ độ thực dân phong kiến, đi đâu cũng hông 
Lhoát canh bị áp bức bóc lột 0à nhiều người đã phải chết dần chết mòn lrong 
các đồn điền, hãm tỏ của chúng. Không chịu cảnh nước mất nhà tan, nông 
dân đã nhiều lận nội dạu đấu tranh anh dũng chồng đễ quốc, phong kiến nhưng 
tất cd những cuộc đủu tranh ấu đều bị thất bại 0ì chưa có người đưa đường, 
chỉ lỗi đúng đắn. 

Chỉ từ khi có Đảng công sản Việt nain — đăng liên phong của giai củp 
công nhân Việt nam ra đời 0ì lãnh đạo cách mạng, nòng dàn Việt nam 1HỞI 
có điều kiện phát huu pai trò cách mạng của mình, đoàn kẽt ouới các tầng lớp 
nhân dân trong Mặt trận dàn lọc thong nhất, đưa cuộc đấu tranh đân lộc, đảu 
tranh giai cãp đi đến thẳng lợi. 

Trải qua hơn nữ( thế RỤ chiến đâu gian khô của nhân dàn ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, đặc biệt lừ ngày Cách tạng Tháng Tản thành công, Kháng chiến 
chỗng Pháp, chống Mỹ thủng lợi oà nước nhà thống nhất đến naự, lình hình 
nông thôn, $dit xuất nồng nghiệp ouủ đời TÔ ng nông dàn (đt có những biến thỏi lo. 
lớn, sâu sức. 

Với tháng lợi của Cách mạng Tháng Tủm năm 1913, nhàn dàn fqd, nông 
dân td, từ những người dàn nô lệ mìt nước, mất tự do, đã trở thành những 
người làm chủ tập thề của đất nước. Với thẳng lợi của cái cách ruộng đất, 
nông dân tq lừ chỗ khong có hoặc thiếu ruộng đất đã trở thành người làm chủ 
đồng ruộng, làm chủ nông thôn. * Độc lập dàn lộc Ð, “ người cây có ruộng ? — 


đó là bước nhảy vọt đâu tiên cửa nông dàn dưới sự lãnh đạo của Đảng, oà 
đó cũng là uều tố quyết định mỡ đường tạo ra những biền đòi sâu sắc khác trong 
nông tôn ta, trong sự nghiệp cách mạng nước la. 

Chỉnh trên cơ sở làm chủ tạp thề đất nước Đà # người câu Có THộ/ 9, nông 
đân ca đưước đã đem sức người, sức của, góp phản cù toàn đạn làm nên chiến 
thẳng “Điện biên nhủ bừng ldt địa cau 2, kết thúc thủng lợi cuộc kháng chiến 
chống thực dàn Pháp 0à sẵn Làng bước bảo thực hiện những nhiệm Dụ mời của 
cách imuạng. 

Trên rmiền Đúc đtrợe hoàn toàn giải phóng, chỉ trong 3 năm {U98 — E900. 
nông dàn la nghe theo tiếng gọi của Đảng đã càn bản làm xong piệc lồ chức 
nhat đí 0ào con tường hợp tác hóa nông nghiệp, trở thành giải cặp nòintg dân 
láp thê, thực hiện bước nhảy vọt thứ hai, chuuền từ bị trí làm chủ nhỏ 
hẹ p uới lỗi sản xuất riêng Íe sang oị trí làm chủ lập thề rộng lớn 2i lối lăn 
ăn lqpp thè, cùng nhuu tdu dựng cuộc sống mới, nòng thôn mới. 

Tháng lợi của phong trảo hợp tác hóa đã. tiếp thêm sức Tranh cho nồng 
dàn miền Bác Irond piệc tâu dựng những cơ SƠ Đại chất kŨ thuật bạn đảtt cúc 
nông nghiệp, mở dường cho sản Tuất nòng nghiệp phút triền ngày troag những 
năm khảng chiến chống A10, cứu nước úc ti¿f. 

Dựa ¿do nền nông rghiệp hợp tác hóa, nòng thôn 0à nóng dân lập thề 
miền Bác đã hoàn thành tháng lợi nhiềêm ðụ của hàu phương lớn đối 0ới liên 
tuuyền lớn trong sự nghiệp chồng XD. cứu nước. 0ữ+! Rịp thời dánh tra có hiệu 
quả cuộc chiến tranh phú: hoại bằng không quản bà hải quản của đề quốc MŨ,- 
0ừa dốc sức người, sức của chỉ piện cho cuc tPhúng chiến ở miền Nam ' rau 
tới toàn tháng. 

Trước kia, Ø nòng thôn chỉ có cảnh Bún lủu nước đọng, níuì tranh cách 
đặt, tuuột đạt bộ phận nóng dàn không biết chữ, song nhờ có nền nông 
nghiệp hợp táe hóa bà tỉnh thần phản đẳu của nói dàn tạp thề, ngau trong 
những năm chiến Iranh ác tiệt, nòng HỘn mĩcn Tìtc dd có những biền dồi fo 
lớn 0ð nhiều 1hàit., Đời sống 0ật chút 0à tính Phần của nóng đàn đã ‹ cÓ nhiều tiến 
bộ ràt dang tự háo. 

Ở miền Nam, nhữNg năm kháng chiến chống Mỹ, đưới sự lĩnh đạo của 
Đảng, nóng dân còng 0ới các tạng lớp nhàn đln Phúc dữ phút hú truyền thống 
cách hạng của Ấ© Thành dòng Tô quốc 3, hiện quuÈt đâu tranh chống mọi đm 
nữ, thủ đoạn của 30 — nợụ, lich cực than gía tháng chiến, làm thất bạt 
hết am mưu nàtp đến dì: mưu khúc của kể thù. Trong chiến dịch lịch sự Hồ Chỉ 
Aftnh nưàa Xuân năm E975, phối hợp ĐỚI bỏ đói, ƠØ nhiều nơi nòng dứn (tã cùng 
uới cúc lììng lớp nhàn dàn khác nội dàu giành chỉnh quyền, góp phản lo lớn 
Đảo sự nghiệp gidi phóng tiện Vưm. 


Sau ngày Tò quốc thong nhất, tong dđựn miên Nam đà lịch cực tharn gia 
wúu dựng chính quyền cách main, giữ. gìn an ninh. Trật Tự ở nông thôn, khôi 
phục bà phát triền sạn tvuat, ôn định đời sống, đoàn kết tương lrợ, nhường? đo 
sẽ cơm, điều chỉnh r1 đất pd 211 nqH1yŠt các Đụ mác mít Đề ruộng đặt trong 
nội bộ nông dân, xóa bọ các tàn dư của lốc bóc lội phong kiền, hủng hái thực 
hiện các chủ trương, chính xúch của Đang 0à Vhà nước.xTính đến cuối nữin 
1983, các. tỉnh pert biền miền Trung đã cựu dựng; tược ÍIŠ3 hợp tác vã, 779 tạp 
đoàn sản tưảit, thú lút 98,83 số hộ công dan báo sản Auối tập thề ; các tỉnh Tả 
nguyên đã xả thrng được 267 hợp tác +ã ðà 1959 tập đoàn sản xuất, thư hút 
71 sõ hộ nông dứn pdo sản cuất tập thê. Đền rúng, toản Nam bộ đã có 296 
hợ p tác +ã, 90311 tp đoàn sản tuất bạo gJm 15325 số hộ nông dàn 0à 38% điện 
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tích canh tác. Qua phong trào hợp tác hồa nóng nghiệp, giai cấp nông dàn lập 
thề ở các tỉnh miền Nam dã ðà đang hình thành. 


Bước 0ào cúch mạng +ã hỏi chủ nghĩa trong phạm öì cả nước, nêng dàn 
ta tiếp lục đóng góp phần đảng kè bào công cuộc khôi phục 0à phái triền kinh 
lễ, tăng cường Tiên mình công nông, nhát huy sức mạnh tông hợp của chinjên 
chính 0ô sản, kết hợp cải lạo ouới xà dựng, đầu mạnh thực hiện ba cuộc cách 
mạng 0à hai nhiệm 0ụ chiến lược, câu dựng, củng cổ 0à hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới vẽ hội chủ nghĩa ; đồng thời có những tiến bộ mới Đề Ủ thức làm 
chủ lập thê, 0ề trình độ 0uũn hóa uà khoa học kỹ thuát. 

Mặc dù trước mổẩt chúng t†d còn nhiều khó khăn, song những biển dồi 
Irong nông thôn ta, trong đời sống nông dàn ta từ Cách mạng Tháng Tám lót 
naụ là oô cùng †o lớn, sâu sắc 0à rãi đáng tự hào. Những biến dồi ấu chứng !ô 
Đảng ta đã giải quuết tồi sắn đề nông dàn ở nước t†q, nhằm dựa nước fa, một 
nước 0õốit là thuộc địa nửa phong kiền đi lên chủ nghĩa œä hội bộ qua giai điqn 
phát triền tr bản chủ nghĩu. Những biến đôi ấu cũng clứng mình nông dân ta 
ngau từ buồi bình mình của cách mạng 0à suốt trong mọi thời kỤ cách mạng đã 
mội lòng {in tưởng tuyệt đối 0ào sự lãnh đạo của Đảng, hàng hải chấp hành mọi 
đường lỗi, chủ trương, chỉnh sách của Đảng. Chính đo tín yêu: Đẳng, quyết tìm 
đi theo đường lõtI lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân, nông dân nước ta 
đã phát huụ được những phầm chất lối đẹp, có bước trưởng thành lớn ề chính 
trị, tư tưởng, trở thành người bạn đồng mình đáng tín cậu của giai. cặp công 
nhân 0à cùng pới giai cấp công nhân hợp thành đội quân chủ lực của cách mạng, 
có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đầu tranh 0ì độc lập tự do của Tồ 
quốc, 0Ì sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội nà bảo 0ệ Tô quốc +Ä hội chủ 
nghĩa hiện nqaU. : 

Tuu 0uậu, sống trong hoàn cảnh sản xuất nhỏ từ lầu đời, nông dàn †q có 
những nhược diềm đảng kè như; chưa nhận thức dược dâu đủ nề nền nông 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩu, Đê sự nghiệp công nghiệp hỏa từ hội chủ nghĩa ; 
tỉnh thần đầu Mranht giành thẳng tợi cho con đường xã hội chủ nghĩa đối bởi con 
đường tt bản chủ nghĩa trong nòng nghiệp chưa thạật kiên tịnh, - J thức làm 
chủ tập thề chưa cao ; trình độ hiểu biết nè Rhoa học ÂU thuật, Dê vàu dự nụ Đào 
quún lú kinh tế cũng TìN trình độ lồ chức nói chung còn thấp. 


Những biẽn đồi cách mạng tớn lao trong đời sống nông thòn ta cũng như 
những ưu điềm, những nhược điềm của nông dần tạ gản liền cới những hoạt 
động của Hội nông dàn trước đâu mà ngày na tà Hội liên hiệp nóng dân tập 
thề Việt nam, 0ì Hỏi có nhiệm pụ, chức nàng chủ yếu là đoàn kẽt, gỉ1o dục, oận 
động nông dân đt theo con đường cách mạng của Đứng. 

__ Hiện naụ, Hội dã tạp hợp trong lồ chức của mình hơn 10 triệu hội 0iên. 
Nhìn chung, các hột 0uiên đã từng bước trưởng thành trong hoạt động, 0à Ø nồi 
giới, mỗi lứa tuồi đều phát huụ được tru thế của mình đối 0ới 0iệc thực hiện 
nhiệm »ụ, chức năng của liội. Những đóng gópud kết qua hoạt động của Hội 
trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân đàn Erước đụ cũng như trong giai đoạn 
đâu của cách mạng zãä hội chủ nghĩa liện na là niềm tự hào của nóng đản: cả 
nIưỨc fta. : 


Song, đứng Irước những tẻu cầu của cách nưing va hội chủ ngh da, tò chức 
Hội đang bộc lộ những nhược điềm, Kkhuuết đem : chưa phát hún; được mạnh 
nề tLnlt thần làm chủ tập thề của nòng dàn một cách toàn điện, nhất là trong 
Điệc tham gia quản lý nền kính tế tập thề 0à tham gia quản TÚ các mi đời sống 
ăn hóa — xã hội uới các cơ quan Và nước các cáp, đặc biệt là ở cơ Sở Đà Ở 


Ỏ 


cấp huuện ; chưa đi sâu oào nội dung 0à phương pháp hoại động cụ thề, cho 
nên trên nhiều mặt công tác còn chưa có kinh nghiệm ; chưa lác động có hiệu 
qua Đùo Điệc xàu dựng người nóng dân mới nà nông thôn mới vã hội chủ nghĩa. 
Tồ chức Hội những năm gần đày thiểu ồn đị nh, chủ yêu là do chưa làm rõ dược 


lính chất, nhiệm oụ của Hội bà mối quan hệ giữa tồ chức cơ sở của Hội uới hợ p - 


tác xã sản xuất nông nghiệp 0à các tồ chức kinh lẽ lập thề khác ở nông thôn. 
Đề đáp ứng kịp thời nhữ ng đòi hỏi bức thiết của công lúc bận dòng nông đản 
do Đảng đề ra, Hội cần ra sức phát huỷ tru điềm, khắc phục những là 2i đtềm, 
nhược điềm nói trên, 


* 


Đạt hót đại biều toàn quốc liội liên hiệp nông dàn lập thề sắp tới là một 
sự kiện chính trị quaft trọng của tò chức Hội 0à của toàn thề hội Diên, nông 
dân mước fd. Đại hội có Ú nghĩa quan trọng đặc biệt 0ì đâu là đại hội đâu tiên 
của Hội, nhằm mục đích xúc định nhiệm 0ụ của Hội là giáo dục, nàn động nông 
dân phát huụ quyền làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa bà kiện toàn lò chức 
Hội theo đúng tính chất của lội. Đụi hội sẽ hỏng qua Điều lệ của liội 0à bầu 
ra Ban chãp hành trung ương Hội, xác định cơ sở hành động của mỗi hội Diên 
làm cho tò chức của Hội thông suốt từ trên tuống dưới, tạo thành sức chiến 
đău mạnh mẽ của !ội trong sự nghiệp xài dựng chủ nghĩa xã hội 0ä bảo 0ệ 
Tồ quốc. 

Hiện naụ, cách mạng nước la đụng ở chăng đường đâu tiền của thời kù 
quá độ lên chủ nghĩa +ũã hội. Một nhiệm pụ quan Trọng đặc biệt của Đảng tú, 
Nhà nước ta 0à toàn thề nhân dàn ta trong chăng đường nàu là lập trung sức 
phát triền mạnh nông nghiệp, coi nòng nghiệp là mặt trận hàng ddu, đưa nông 
-nghiệp một bước lên sản xuất lớn +Ä hội chủ nghĩu, đúp ng những nhu cầu 
của đời sống 0à làm cơ sở cho tiệc phát triền còng nghiệp. 

Trong cả thời kì quá độ tiền lên chủ nghĩa xã hội ở nước ỉa, công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 0pụ Trung tâm. Có Thực hiện công nghiệp hóa +ã 
hội chủ nghĩa, chúng †a mới có thề tá dựng được cơ sở pại chất kỹ thuậi của 
chủ nghĩa aä hội, đưa nẻn Mình: tế nước fa từ san xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
+ä hội chủ nghĩa, làm cho nước †d Irở thành một nước eđ hội chủ nghĩa có 
kinh kế công — nông nghiệp hiện đại, 0ăn hóa 0a khoa học ÈÐ thuật liên tiến, 
_ quốc phòng 0ững mạnh, có đời sống pàn minh 0a hạnh phúc. 

Hội liên hiệp nông đàn tập thề Việt nam là một tô chức quần chúng nông 
dân ta hột chủ nghĩa do Đăng cộng sản Việt nam lãnh đạo. Hội Tà thành 0iên 
của A/ặt trận Tô quốc Việt nam, là sợi dâu liên lạc nỗi liền nông dàn 0ới Đảng 
Đà Nhà nước. lội có nhiệm 0ụ cùng Uới các đoàn thề quần chúng khác giúp 
Đảng giáo dục, Đận động nông dàn phái huy cao độ lính thân lạm chủ tập 
thề xũ hội chủ nghĩa, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đứng Đà 
Nhà. nước, tích cực tham q(a cau dựng nền kính lế mới, nông thôn mới 0à người 
nông dân mới +ä hội chủ nghĩa, phục 0ụ đác lực sự nghiệp x+âu dự ng chủ nghĩa 
+đ hội ðd bdo Đệ Tô quốc. : h 

(ng Đới Uiệc nhằn mạnh 0đ trò quan trọng của nông nghiệp, làm cho nông 
dàn nhận rõ Dinh dự 0à trách nhiệm phần đầu trên tiạt trận nông nghiệp, Hội 
căn chú Ú tuyên truyền, giáo dục sđu rộng trong nông dân Đề nhiệm pụ công nghiệp 
hóa 3ä hội chủ nghĩa. Hợp lác hóa nòng nghiệp 0à công nghiệp hóa + hội 


chủ nghĩa đều là sự nghiệp chủng của cả hai giai cấp cong nhân 0à nòng dân. 


tạp thề. Giat cắp công nhân đã 0d đang đóng góp phản quan lrọng 0ào phong 


+, 


trảo hợp tác hỏa nông nghiệp, 0ào Diệc đầu mạnh sản xuất nông nghiệp uà xâu 
dựng nông thôn mới. Giai cấp nóng dàn tập thê có tghia 0ụ góp phản lích cực 
Đào sự nghiệp công ngiiệp hóa xả hội chủ nghĩa bằng cách làm đầu đủ các 
. nghĩa 0uụ đối 0uớit Nhà nước, chấp hành lốt mọi chủ trương, chính sách của 
Đảng ða Nhà nước, nhất là những chính sách uề phái triền kính tế, oề phản 
phối ftru thông, bảo dam cho Nhà nước có điều kiện đầu mạnh công nghiệp 
hóa tả hội chủ nghĩa. Những pãấn đề nói tren cũng chính là những yêu cầu 
nhằm tăng cường khối liên mình công nóng 0ững chắc trong tản đoạn cúch 
mạng xã hội chủ nghĩa hiện naụ. 


_Xdự dựng nền kinh tế mới trong nông thôn, pề thực chảt là xây dựng, 
củng cố nền nông nghiệp hợp tác hóa, phát huu ưu ‡hẽ của lối làm ăn tập 
lhè, phấn đâu đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
Irước mẩt bảo đảm những yêu cầu pề`sản xuấi lrơng thực, thực phầm, hàng 
xuãi khầu. Phân đầu thực hiện bằng được mục tiêu 1 Iriệu tăn lương thực 
năm 1284, 19 — 20 triệu tần năm 1985. Đề đưa nóng nghiệp một bước lên sản 
Tuất lớn + hội chủ nghĩa, còn phái chủ Új dìu mạnh cách mạng khoa học kÙ 
(huải, râu dựng cơ sở pàt chất Kỹ thuật cho nông nghiệp; hoàn thành cải lqo 
+ã hội chủ nghĩa đối bởi nông nghiệp theo hình thức 0d bước đi thích hợp Ở 
nhữiu nơi chưa hoàn thành, củng cô, phái huu tác dụng của các hợp tác Tả 
pà lập đoàn sân Tuất 7 những nơi đã vâu dựng: lăng cười 0à nâng cao 
chất lượng kinh tẽ tập thề, khuuến khích phát triền Rinh tế gia đình đúng 
hướ  ; Lhiết lập 0à mở rộng các quan hệ kinh tế ta hội chủ nghĩa trực liếp 
giữa Nhà nước ĐUỚI hợp tác vã, lập đoàn sản xuốt ðà nông dân, giữa quốc 
doanh ouà lập thề, giữa cóng nghiệp 0à nông nghiệp thông qua kế hoạch Nhà 
nước Đủ các hợp đồng kinh tế, các hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh. 


Xdu dựng nông thòn mới trả hội chủ nghĩa chủ yếu là Tâu 
dựng chế độ làm chủ tập thề +ñ hội chủ nghĩa ở cơ sở gần mới địa bản 
huyện 0ề lãi cả các mặt chính trị, kính tế, 0ăn hóa xã hội 0à đời sống. 
Về chính trị: bảo đảm cho nông dân có quuền bình đẳng, quuền tự 
do chính đáng đi đôi Đới yêu cầu môi người làm đầy đủ nghĩa nụ đối 
Uuới Nhà nước, Đới lập thề ; bdo đạm an nình chính trị 0à trải tự Tả hột ở 
nông thôn. Về kinh tế: hình Thành 0ða phát huy tu thế của lối làm căn tập 
thề, bảo đảm kết hợp hài hòa ba lợi ích Kính tế (lợi ích của Nhà nước, lợi 
ích của tập thề pà lợi ích của cá nhân người lao dộng). Về 0àn hóa xã hội 0à 
đời sống : Íồ chức chủ dúo Diệc ăn, ở, đi lại, học hành ; chăm sóc trẻ em, người 
già, gia đình liệt sĩ, thương bình ; có những công trình phúc lợi 0à uàn hóa 
công cộng đề phục 0ụ quản chúng ; mỗi người đều có nẽp sống 0uăn mình, hăng 
húi tham. gia tâu dựng gia đình Oăn hóa mới, có tình thần đoàn Rễt, thương 
Uêu nhau, giú p đỡ nhau trong tom ấp, bán làng, 

Việc râu dựng nên kinh tế mới, nông thôn mới không tách rời 0iệc tàu 
dựng người nông dàn thành con người mới tả hội chủ nghĩa, ĐÌ con người 
mới #ä hội chủ nghĩa 0ửừa là sản phầm, pửừa là chủ thề của 0iệc râu dựng nền 
kinh lễ mới 0à nông thôn mới vả hội chủ nghĩa. 

Con người mới xã hội chủ nghĩa ở nòng thôn. trong tình hình hiện ngự 
phải là người xạ. uiên, tạp đoàn Điền liên tiến (nơi clura có hợp tác xã 0a lập 
đoàn sản xuất thì phải là tồ 0iên liền liến của lồ đoàn kết sản quất hoặc tồ 
băn công, đòi công), gần bó 0uới con đường làm ăn tập thề, chăm lo vâu dựng 
hợp tác zã 0à lập đoàn sản xuấi, hãng lai tham gia phong trao thị đua lao 
động +ä hội chủ nghĩa, chắp hành nghiêm clhỉnh mọi chủ trương, chính sách 


của Đảng nà Nhà nước, điều lệ, nội quy của các lỗ chức kinh lễ lậplhề, hoàn 
lhành tốt mọi nghĩa 0ụ đòi 0Đới Nhà nước 0d tập thê, cảnh: giác 0v kiên quyết 
đâu Iranh chống mọi hạnh động phú hoại của kẻ Ihù, có tính thân quốc tế ta 
hội chủ nghĩa lrongq súng. 

Xáu dựng nền kinh lễ mới, nông thôn mới bà con người mới Tả hội chủ 
nghĩa chỉ có thề đạt được kết quả trên cơ sơ phong trảo nông dân Hiến hanh 
đồng thời ba cuộc cách mạng một cách sảu rộng, mạnh mẽ 0à liên tục. Dưới sự 
lãnh (go của Đảng, Hội liên luệp nông dân dập Lhö cần hưởitg Điệc tuyjên truuụền, 
giáo dục, 0ận động nổng dân phát hưu quyền làm chủ lập lhề à mọi năng lực 
sảng tạo odo phong trào cách mạng đó. 


Trước mỗi, liội cần phối hợp chặt chế uới các đoàn thề 0à cúc ngành có 
liên quan thường xuyên chấm lo Điệc nâng cao giúc ngộ vã hội chủ nghĩa cho 
nông đán, làm clo nông đàn phản biệt rõ lao đọng Đới bóc lột, phát huu tính tra 
Diệt của lối làm ăn tập tê, thai được những âm mưu thâm độc của địch phá 
hoại ta Uê nhiều mặt, tt đó nâng cao tinh kiên định, 0ững Đảng rước cuộc dấu 
tranh giữa lai con đường Đà lính thần cảnh giác cách rnịng trong côn? CHỌC 
tàu dựng chủ nghĩa +ä hội 0à bao 0ệ Tô quốc, 


Vận động nông dàn hàn, hái Thị đua lao động sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, phấn đdău thực hiện thủng lợi Rế hoạch Vha nước Đề kinh tế — Tả lồi 
1084 — 19257 0à những năm liếp theo gắn liền Đới Điệc hoàn thành tốt các chủ 
Irtrơng, chỉnh sách của Đăng 0a Nhà nước, chặắp hành đúng đẳn 0à hoàn thiện 
cơ chế khoán, sạn phầm đến nhóm lao động ba người lao động, 

lội cân chủ động phối hợp nởi các đoàn thề bạn Đà các ngành liên-quan 
chăm lo đời sống mọi mặt của nóng đửn. Cìng Đới Điệc 0ận động nông dân dầu 
manh sản Tuất ba tăng cường kinh tế tập thê, cần hưởng dẫn nông dân phát 
Iriền hinh tế gìa tình đúng hướng, mang Tại hiệu da thiết thực, đồng thời hang 
hải Phái qia xât†p dựng nếp sống păn mình, gia đình ăn hóa tới 0à nông thôn 
mới eĩ hội chủ nghĩa. š 


C hít 8 bói dường, nàng cao thức bà năng lực làm gilu tập thê cho nông 
đân Irornu. tiệc Pham gia quản TỦ Kính tế, quản lụ các mặt đời sống kinh tế, ăn 
hóa — + hội Ở nông thôn, tăng cường pháp chế + hội chủ nghĩa, xâu dựng 
Đứng tà xả đựng chính quyền, phản nh Rịp thời bởi TM bà Nhà nước những 
ldm tứ, ngItUện ĐỌng chính đăng của nông đàn: 


(1o đục, Dân động nồng đàn thực hiện quốc phòng toàn đân, chống chiến 
tranh phá hoại nhiệt mặt của bọn bành trướng bạ quyền Trung quốc câu kết 
Đời đờ quốc YIỹ, xin sàng chiến đầu Đà phục Dụ chiên đau, bảo Đệ pững chắc Tô 
gic, gu Đứng an nình chỉnh Trị, trật Tự an toàn va hội; nét cao tính thần - 
quốc đễ tr hội chủ nghĩa. 

Cai liến nội dưng 0à phương thức hoạt động của Hội ; xâu dựng, củng cố 
tò chức Hỏi theaq phương hưởng nói dung của Diều lệ Hội. ' 


Tắt cả các nội dung công tác nói trên đều nhàm phát hìn pai trò làm chủ 
lập Thê của nông dân lao động đề đìu nạnh sự nghiệp tủ dựng chủ nghĩa xã 
hội 0a bảo pệ Tô quốc +Ä hội chủ nghĩa, văn dựng giai cấp nông dàn tập thề 
trường thành pề mọi Thật, cay dưng tô chức Hội liên hiệp nông đản tập thề 
J†?ng máanh theo dưng tính chất, nhiệm: nụ của Hỏi, tững. đảng là một tồ chức 
quần ch ng Từn cạu của Đang, 


MẤY VẤN ĐỀ (ỦNG tố QUỐC PHÙN,, 
BẢ0 VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


ẤM nay, toàn Dàng, toàn đân và 
Ñ toàn quản ta, với niềm tự hào 

‹ chính đáng, ký niệm 20 năm 
chiến thắng Điện biên phủ và 40 nàm 
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
nam. Hai sự kiện lịch sử này dánh 
đấu thành công vĩ đại của Đăng ta 
trong lãnh đạo tiến hành chiến tranh 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tô quốc 


Với thắng lợi hoàn toàn và triệt 
đề của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
- eứu nước, cách mạng nước ta chuyên 
sang mỘt giai đoan mới, giai đoan cả 
nước độc lập, thống nhất và tiến lên 
chủ nghĩa xã tội. | 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã xác định xây dựng đất nước 
phải đi đòi với bảo vệ đất nước, vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa bảo” 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là 
yêu cầu sống còn của dàn tọc ta, 
đồng thời là quy luật phỏ biến của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày nay. 


VĂN TIẾN DŨNG 


và xây dựng các lực lượng vũ trang 
nhân dàn. 

Đây là một địp đề chúng ta qua, 
những trang sử vẻ vang ấy rúi ra 
những bài học kinh nghiệm quý báu, 
suy nghĩ về nhiệm vụ chiến lược sẵn 
sàng chiến đấu, bìo vệ vững chắc Tô” 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn hiện nay. 


Vị vậy tronp khí lãnh đạo nhân 
đản bát tay vào công cuộc xây dựng 
đất nước, Đẳng ta luôn luôa chăm lo 
sự nghiệp cúng cố quốc phòng, xày 
đựng lực lượng vũ trang nhân dần, 
xảv dựng công nghiệp quốc phòng, 
bảo đảm cho đất nướa sản sàng đánh 
bại am mưu và hành động xâm lược, 
phá hoại của mọi kẻ thù, 

Vừa ra khỏi ba mươi năm chiến 
tranh, chúng ta khỏi phục kính tế, 
xày dựng chủ nghĩa xã hôi chưa được 
bao lầu thị lại phải đương đầu ngày 
với những thứ thách vò cùng nghiêm 


* 


trọng đo chủ nghĩa bành trướng và 
bá quyền Trung quốc — kẻ thù mới 
của cách mạng nước ta gây ra. 


Chúng ta đã chiến tháng oanh liệt 


trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc chống bọn phản động Trung 
quốc cùng bè lũ tay sai, giữ vững độc 
lập, tự đơ và chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta và làm trỏn nghĩa vụ quốc 
tế đối với nhàn dân hai nước Cam- 
pu-chia và Lào anh em, làm thất:bại 
một bước âm mưu thâm độc của kẻ 
thủ. Dân tộc Việt .nam một lần nữa 
thề hiện ý chí và quyết tâm, khả năng 
và sức mạnh tự bảo vệ mình và tính 
thần quốc tế trong sáng thủv chung, 
viết tiếp những trang sử hào hùng 
mới vào thiên sí vàng chống ngoại 
xamn. 


Từ đó đến nay, dưới ánh sáng nghị 
quyết Đại hội thứ V của Đảng, các 
nghị quyết của Trung ương. Bộ chính 
trị và Quân ủy trung ương, cùng với 
những thành tựu trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc 
củng cõ quốc phòng. bảo vệ Tỏ quốc 
của nhàn đân ta lại có một bước phát 
triên mới. 


Tổ chức phòng thủ đất nước được 
lăng cường rõ rệt. Việc xây dựng 
quân đội nhân dàn chính quy hiện 
- đại tiến bộ trên nhiều mặt. Sức mạnh 
giữ nước của chúng ta không ngừng 
tăng lén: thế trận chiến tranh nhân 
đân trên cá nước ngày càng được 
cung cố. Tồ quốc ta được bảo vệ 
ngày càng vững chắc. 

Trong gian khô khó khăn, nhân 
dâu và quản đội ta văn tiếp tục vươn 
lên mạnh mẽ xây dựng những cơ sở 
bàn đầu của chủ nghĩa xã hội, 
lo ôn định đời sống, động thời kiên 
quyết! đạp tan kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch và sản sàng 
đối phó với sự đe dọa chiến tranh 
mới của chúng. 


Song trong tỉnh hinh quốc tế và 
khu vực rất phức tạp hiện nay, chúng 


chăm 


ta không thề thỏa mãn với những gì 
đã làm được. 


Cuộc đấu tranh giữa một bên là các 
lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội và một bên 
là những thế lực đế quốc và phản 
cách mạng trên phạm vi thế giới, 
dang diễn ra rất quyết liệt và phức 
tạp. Trước sự lớn mạnh của ba dòng 


thác cÁch mạng mà Liên xô là thành 


tri vững chắc, trong thế thất bại, đi 
xuống, đế quốc Mỹ ngoan cố đầy 
mạnh chính sách quân phiệt, hiếu 
chiến, ráo riết chạy đua vũ trang với 
quy mô chưa từng thấy, điên cuồng 
chống phá chủ nghĩa xã hội và độc 
lập dân tộc, làm cho tình hình thế 


giới rất căng thẳng. Bắt chấp nguyện 


vọng hòa bình của nhân đân.thế giới 
và thiện chỉ của Liên xò, đế quốc Mỹ 
mưu toan phá vỡ sự cân bằng chiến 


lược quản sự đã hình thành. Chúng - 


bát đầu bố trí tên lửa hạt nhàn tầm 
trung binh trên lãnh thồ một số nước 
Tày Au. Hành động đó cùng những 
hành động phiêu Hru quản sự khác 
của chúng thật sự đặt loài người 
trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân. 


Nhưng Liên xô và cả cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa đã có biện pháp kiên 
quyết chống trả, không cho chúng làm 
thay đồi so sánh lực lượng trên thế 
giới. Phong trào cách mạng thế giới 
quyết không đề cho chúng thực hiện 
âm mưu điên rồ đó. Loài người có đủ 
sức mạnh và “khả năng ngăn ngửa 
chiến tranh hạt nhân. 


Tuy vậy, cuộc đấu tranh giữa 
cách mạng và phản cách mạng còn 
rât gay gắt. Các cuộc chiến tranh khu 
vực đã và còn tiếp tục xảy ra. Trên 
cơ sở tăng cường vũ trang, đế quốc 
Mỹ đang ra sức tập hợp các lực lượng 
đồng löa, phản kích quyết liệt các 
phong trào cách mạng, ngăn chặn các 
nước độc lập dân tộc phát triền lên 
con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng 
đã trắng trợn xâm lăng Grê-na-đa, 
trực tiếp can thiệp vào Li-băng, 


‹ 


En Xan-va-đo, tiến hành cuộc chiến 


tranh không tuyên bố chống Ni-ca-ra-. 


goa, uy hiếp Cu-ba, Xi-ri,.. 

Điềm nồi bật trong chính sách của 
Mỹ hiện nay là chúng ra sức câu kết 
với bọn phản động trong giối cầm 
quyền Trung quốc nhằm chống Liên 
xô, Việt nam, chia rẽ và làm suy yếu 
các nước xãä hội chủ nghĩa, biến 
Trung quốc thành «con ngựa thành 
Tơ-roa ® trong thế giới thứ ba. 

'Riêng ở khu vực Đông Nam chàu 
Á, lo sợ trước lực lượng so sánh và 
tình thế chính trị ngày càng chuyền 
biến có lợi cho cách mạng ở đày do 
tháng lợi và sự liên mính chiến dấu 
của ba nước Đòng đương, đẽ quốc Mỹ, 
bọn bành trướng, bá quyền Trung quốc 
và các thế lực phản động khác câu 
kết với nhau, đang có những âm mưu 
thâm độc mới đối với Việt nam, Cam- 
pu-chia và Lào: Dòng dương đã và 
đang là một trong những địa bàn 
nóng bỏng, nơi điển ra những cuộc 
đấu tranh gay gát giữa cách mạng và 
phản cách mạng của thể giới. 

Trung quốc đang đứng trước những 
khó khăn to lớn về nhiều mặt, trong 
một thời gian ngắn khó có thê khác 
phục được. Những khó khăn trong 
nước cùng với những khó khăn trên 
trưởng quốc tế đã buộc Trung quốc 
có một số thay đồi về sách lược trong 
quan hệ đối ngoại. Nhưng (đối bởi Việt 
nam, chiến lược 0à sách lược của bọn 
phản động Trung quốc chưa hè thau 
đồt. Cau cú uà tức tối sau mắu tần thấi 


- Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm 
vi thế»giới và ở khu vực này dỏi hỏi 
chúng ta phải quan tâm đây dú dèn 
việc tăng cường sức mạnh ` phòng thủ 
của đất nước ta. Tiếp tục củng cõ 


° 


bại, chúng càng lỗ ra thủ dịch 0ới ta 
hơn. Những cuộc bắn phảo liên tục - 
trên kháp các tỉnh biên giới phía Bắc 
nước ta và những cuộc tiến oông lấn 
chiếm bằng bộ binh vào một số nơi 
trên lãnh thô nước ta vừa qua càng 
chứng tổ rằng không thê mơ hò vẻ 
bản chất phản động và âm mưu đen 
tối của chúng. | 

Chúng đang tăng cường câu kết với 
đế quốc Mỹ tiến hành một kiêu chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt đối với 
nước ta và các nước khác ở Đỏng 
dương, đồng thời văn ráo riết chuần 
bị chiến tranh xâm lược khi có điều 
kiện và thời cơ. 


Tình hình nói trên đòi hỏi toàn 
Đẳng, toàn đân và toàn quân ta phải 


- thưởng xuyên náng cao cảnh giác, 


quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ. 


trang, bảo vệ Tô quốc, đi đöi với 


kiên quyết đánh thắng kiểu chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của dịch, 
đồng thời chuần bị sẵn sàng đánh 
thắng. chiến tranh xâm lược của 
chúng, gán chặt nhiệm vụ xây dựng 
'chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ bao vệ 
Tô quốc, gắn chặt nhiệm vụ đàn tộc với 
nghĩa vụ quốc tế. Phải làm cho đàt 
nước ta thật sự mạnh lên ca về kinh 
tế và quốc phòng, fqo nên sức mạnh 
tồng hợp lơn nhất đề báo Đệ đài nước, 
Làm được như vậy, chúng ta sẽ chủ 


- động trong mọi tình huống, ngĩn ngừa, 


đầy lủi nguy cơ xâm lược, tăng được 
khả năng thực tế giữ vững hòa bình, 
và nếu kế thù liều lĩnh gày chiến 


“tranh, thì nhất định chúng sẽ vấp 


phải thất bại nặng nề hơn. 


H 


đầy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đủn là nhiệm 0ụ trọng đựi khỏng phút 


.nào được lơi lỏng của quản và dàn 


ta. Đàyv cũng là một nhiệm vụ thuộc 
về sử niệnh lịch sử của chuyên chính 
Vỏ sản ở nước ta, màng ý nghĩa dàn 
tộc và ý nghĩa quốc tẻ sảu sắc. 


Sự n?hiệp củng cố quốc phòng, câu 
đựng lực lượng 0ñ traing †a hiện na 
phái đáp ứng những yêu cầu mới của 
chiến tranh nhân dàn bảo 0ệ TÔ quốc 
dt hội chủ nghĩa chống Rẻ thù mới của 
ccÏt: mựng qước 1a. 


Cũng như các cuộc chiến tranh 
clch mạng trước đây, chiến tranh bảo 


vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa là chiến 


tranh nhàn đần đo Dẳng của giai cấp 
công nhàn lĩnh đạo, tuần theo những 
quý luật ehung của chiến tranh nhắn 
đần trong những điều kiện cụ thê của 
nước tà, đồng thời có những đặc điềm 


riếng của Hó. Đó là một cuộc chiến: 


tranh qhính nphĩa, tự vệ, cách mạng, 
mang tỉnh chất toàn đàn, toàn điện, 
hiện đại, đựa trên cơ sở chế độ làm 
chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa, tạo nên 
sức mạnh tòng hợp lớn nhất đè đánh 
thẳng địch. Cuộc chiến tranh đó là eá 
nước đánh ưiặc, toàn dàn là chiến sĩ, 
lày lực lượng vũ trang nhàn đàn làm 
nòng cốt, lăy đánh địch bằng quản sự 
trên chiến trường là chủ vếu kết hợp 
với tiến công địch vẻ chính trị và có 
lúc bàng eđ ngoại giao, tiên công dịch 
với sức mạnh toàn điện của chế đỏ xã 
họi chủ nghĩa, của nên quốc phòng 
toàn đạn; Kết hợp sức mạnh của dàn 
độc với sức mạnh của khối liên mình 
đặc biệt giữa ba nước Đòng dương, 
sức mạnh của sự liên mình hợp tác 
toàn điện với biển Xô Và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, sức mạnh 
của sự ủng hộ và giúp đỡ của phong 
trào cách it thê giới. lào 


Chiên tranh nhân đàn bảo vệ Tò 
quốc xã hội chú nghĩa quản triệt tư 
tưởng chiến lược tiễn công, thực hiện 
lam chủ và tiến còng, tiên công và 
làm chủ, làm chủ đất nước, làm chủ 
chiến trường đề tiêu diệt địch, tiêu 
điệt địch để làm chủ chiến trường, 
làm chủ đất nước, Cuộc chien tranh 
đó đoöi họi kết hợp hoạt động của các 
thứ quân, kết hợp hai phương tliức 
tiên hành chiến tranh: chiến tranh 
nhàn dàn địa phương và chiên tranh 


1Q) 


bằng các binh đoàn chủ lực, lực 
lượng tại chỗ với lực lượng cơ động. 
Vàn dụng những cách đánh cơ bản 
một cách thích hợp. Vừa đánh địch 
vừa bỏi đưỡng lực lượng ta, kết hợp 


"chiến đầu với sản xuất, vừa tích cực 


kháng chiến vừa tiếp tục xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng và cúng 
cố hàu phương, vừa đánh mạnh được, 
vừa đánh làu dài được, kiên quyết 
giành tháng lợi hoàn toàn trong mọi 
tỉnh huống. 


Những nội dung mới của chiến 
tranh nhàn đân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa đặt ra nhiều vẻu cầu 
mới đối với sự nghiệp cũng cổ quốc 
phòng, xảy dựng lực lượng vũ trang, 
Đó là yêu cñu phải vừa xảy dựng lực 
lượng thường trực vừa xây dựng 
lực lượng hậu bị, vừa xày dựng lực 
lượng sản sàng chiến đấu vừa xảy 
đựng lực lượng mọi mặt của đất 
nước, bao đảm vừa xây dựng mạnh 
vữa sản sàng chiến đấu cao đề khi 


ˆ 


kế thù gày chiến tranh xâm lược, 


chúng tR có thề nhanh chóng chuyền 
đất nước vào chiến tranh, phát huy 
tiêm lực quốc phòng thành sức mạnh 
hiện thực lớn nhất đănh tháng chiến 
tranh xâm lược. Toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản, các ngành, các 
địa phương và quản đội cùng nhau 
phối hợp xúc tiến những công việc 
chunn bị đẻ thạt sự đáp ứng các yêu 
cau đó nơav từ khi chưa có chiến 
tranh, 

Trong thời gian tới, chúng ta tập 
trung giải quyết mãy 'vấn đề lớn 
sau đàyv: 

1 — Đúnh bụi FRiêeu chiến tranh phả 
hoại: nhiều mật của dịch 0à sẵn sàng 
đnh Đạt cuộc chữn tranh tảmm lược» 
Đới bài cứ qui tò nảo của bọn bình 
Irtởrnu Đa Bứ quyên Trung quốc càu 
kÈt ĐỚi để quốc A0. 


Kẻ địch của chúng ta rất xảo quyệt 
và nham hiểm, Chúng đang câu kết 
với để quốc Mỹ thí hành thủ đoạn 
truyền thống của chúng là kết hợp 


phả hoại từ trong nội bộ ta với phá 
hoại từ bên ngoài nhằm làm ta suy 
yêu trong khi văn chuin Dị chiến 
tranh xâm lược nước ta. 


Cuộc đấu tranh của nhân dàn ta 
chống kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch gán liên với cuộc 
đấu tranh giữa hai con dường trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, đồng thời là một bộ phận 
của cuộc đấu tranh giữa cách mạng 
và phản cách mạng trên thế giới. Ÿì 
vậy, cuộc đầu tranh này ràt quyết 
liệt, phức tạp và làu dài. 


Cần thấy rằng chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt có thề phát triển thành 
chiến tranh xâm lược. Cho nẻn đánh 
bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
có thể ngăn ngửa, đây lùi âm mưu 
g1y chiến tranh xàm lược. Như vậy, 
việc đánh bại kiêu chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch là rất quan 
trọng, song lại phải đông thời đây 
mụnh pà hoàn chỉnh công cuộc chuẩn 
bị sẵn sâng chiến đầu, tài dựng: bà 
bố trí lực lượng, tồ chức thế trận 
quốc phòng, xác định các cách đánh 
có hiệu quả nhất đề chiến thẳng địch 
trong mọi tình huống nếu chiến tranh 
Xây ra. 


Đối phó với kiểu chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch thí lực 
lượng địa phương. lực lượng tại chó 
là chính, thế làm chủ ở địa phương, 
ở cơ sở có ý nghĩa quyết định. Các 
quân khu, các tỉnh, huyện căn rút 
kinh nghiệm về việc thực hiện nghị 
quyết của Bọ chính trị trong những 
năm qua, trên cơ sở đó soát xét và 
bồ sung kế hoạch dến tận cơ SỞ. 
Bằng những hình thức thích hợp, 
chúng ta tiến hành công lác giáo dục 
sâu rộng làm cho đồng bào và chiến 
sĩ ta hiều rõ âm mưu, thủ đoạn 
của địch, không ngững nàng cao cảnh 
giác, hiều rõ tính gav go, phức tạp, 
lâu đài của cuộc đấu trunh này, Gắn 
chặt quốc phòng với an nình; dùng 
sức mạnh hiệp đồng của các lực 


lượng, các ngành, các đoàn thề đưới 
sự lành đạo thống nhất tập trung của 
các cấp ủy Đẳng, lấy sức mạnh của 
quản chúng làm cơ sở đề dánh địch 
một cách toàn diện. Tập trung vào 
cúc dịa bàn trọng điểm và các khảu 
trọng tạm, chĩa mũi nhọn đầu tranh 
vào bọn phản động Trung quốc, đồng 
thời cảnh giác đối phó với sự chống 
phá của để quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác phối hợp với bọn 
bành trướng. 


Alạt khác, chúng ta chú trọng củng 
€ố nội bộ, tập trung cổ gảng xây 


dựng cơ sở vững mạnh toàn điện, 


trước hết là xàv dựng cơ sở chính 
trị, Dàng, chính quyền. Đứng chân 
và làm chủ vững chắc trên địa bàn. 
mới có thế tiến công liên tục, mạnh 
mẽ vào mọi loại phan động. Gán chặt 
với kế hoạch chống chiến tranh phá 


- hoại của địch, các địa phương cản 


xảy dựng phương.án chuần Bị lực 
lượng và thế trận phòng thủ chống 
chiến tranh xàm lược trong các tỉnh 
huống khác nhau, phủ hợp với đạc 
điềm của địa phương mình, theo 
dúng đường lối, quan điềm quốc 
phòng toàn dân và chiến tranh nhàn 
dàn bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


3— Vàng cao chất lượng pả sức 
mạnh chiến đâu của các lực lượng 
bũ. lrang. 

Việc xây dựng các lực lượng vũ 
trang phải được tiến hành một cách 
toàn điện, đồng bỏ và cân đối. Phải 
coi trọng xày dựng cá quân đội nhân 
đàn và dàn quân tự vệ, có lực lượng 
thưởng trực vững mạnh và lực lượng 
hậu bị hùng hậu. 

Trong sức mạnh tông hợp của đặt 
nước, q4ttdn đội nhàn đạn (bào gồm bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phương và bộ 
đội biên phòng) là một còng cụ sắc 
bén của Nhà nước chuyên chính vò 
sản, một trụ cỏt vững chắc cúa chế 
độ làm chủ tập thể. Khi kẻ thù gây 
chiến tranh xâm lược, các bính đoàn 
Ă©hỦ lực của quản đội nhân đân giữ vai 


1) 


trò quyết định trực tiếp trong việc 
tiêu diệt lớn quàn chủ lực của địch, 
đập tan các biện pháp tác chiến chiến 
lrợc của chúng, làm chuyền biến so 
sánh lực lượng, thế trận và cục diện 
từng chiến trường cũng như toàn cuộc 
chiến tranh. 


Đang và nhân dân ta luôn luôn coi 


sự hghiệp xây dựng quân đội .nhàn - 


đản là một trong những nhiệm vụ 
hàng đầu của mình. Nhờ vậy, quản 
đội ta đã không ngừng trưởng thành 
và lớn mạnh, củng toàn dân đánh 
tháng những kế thủ đồng mạnh nhấtcủa 
thời đại. Như đồng chí Tông bị thư Lê 
_Đuần kính mến đã chỉ rõ, một trong 
những thành quả vĩ đại nhất của 
cách mạng nước ta đưới sự lãnh đạo 
của Đăng là đã xâàv dựng nên một 
quản đội nhàn dàn vô dịch: 


Nưàyv nav chúng ta có một quản 
đệi đang tiên lên chính quy hiện đại, 
đồm những bình đoàn chủ lực, những 
quản chúng và bình chủng kỳ thuật 
được Trang bị ngày càng hiện dạt, 
được tỏ chức và huấn luyện tốt, có 
-tlnh than chiến đấu cao, có sức cơ 
động và đọt kích ngày càng mạnh, 
nam vững khoa học và nghệ thuật 
quản sự ưu việt, khoa học KÝ thuật 
quán sự hiện đạt, đủ sức hoàn thành 
những nhiệm vụ nàng né, đa dạng, 
phức tạp. 

Nhưng nhiệm vụ chính trị, nhiệm 
VỊ gần SỰ Cú cách mạng nước ta 
trong thời kỳ lịch sử trước mát đòi 
hỏi phải đưa công cuộc câu dụng quản 
đỌi tạ lên ldin cao mới Quản đột ta 
hiện này phái sản sàng chiến đầu và 
chiến đầu củng với toàn đàn bảo vệ 
Tỏ quốc, giữ vững an nình chính trị 
và trật tự an toàn xã hội, đồng thời 
lao đọng sản xuất xâv dựng Kinh tế 
và làm nghĩa vụ quốc lẻ: 

Theo phương hướng đã được nựhi 
quyết Dại hội thứ IV của Đăng 
chỉ ra và nghị quvết Đại hội thứ 
V eu thề hóa và phát triển, chúng tạ 
cần tiết: tục đây mạnh công cuộc Xây 
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P ậ 


dựng quân đội ta thành một quân độ? 
nhân dân cách mạng, có ý chí quyết 
tháng sắt đá, có kỷ luật chặt chẽ, có 
tác phong nghiêm túc, có trình độ 
chính quy hiện đại ngày càng cao, 
trình độ sẵn sàng chiến đấu không 
ngừng hoàn thiện, đồng thời xây dựng 
lực lượng vũ trang quần chúng vững 
mạnh, rộng khắp. Phải làm cho quân 
đội nhàn dân là đội quân đáng tin 
cậy trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc, 
đồng thời là đội quân xây dựng tài 
giỏi, một trường học lớn rèn luyện 
con người mới đối với các thế hệ 
thanh niên. Quân đội nhân dàn phải 
tiêu biều cho sức mạnh quàn sự của 
Nhà nước Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Phải xây dựng bộ đội chủ lực (gồm 
các quân chúng: lục quân, không quần, 
hải quân, phòng không) tương xứng 
với chức năng và vị trí của nó trong 
nền quốc phòng toàn dân và trong 
chiên tranh nhàn đàn bảo vệ Tổ quốc. 
Những bình đoàn cơ động chính quy 
hiện đại phải trở thành những quả 
đấm thép răn đe những hành động 
phiên lưu của kẻ thất. Bộ đội chủ lực 
ngày nay phải có quy mô tổ chức 
thích hợp, có cơ cấu cân đối, đồng 
bộ giữa các quân chủng, bỉnh chủng 
và trong từng quân chủng. bính 
chủng. 

Chúng ta cần quan tâm đây đủ đến 
việc xay dựng bộ đội địa phương làm 
nỏng cốt cho chiến tranh nhân dân 
địa phương. Có bộ đội địa phương 
mạnh cùng với lực lượng vũ trang 


_quần chúng rộng khắp tức là có lực 


lượng xung kích đề vửa củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất, phát 
triển sản xuất, vừa bảo vệ được địa 
phương chống giặc ngoài, phòng 
chống có biệu quả chiến tranh phá 
boại, giữ vững søn nình chính trị, 
tràạt tự an toàn xã hội, lại tạo điều 
kiện cho chủ lực cơ động giáng những 
đòn mạnh vào kẻ thù. 


Tùy theo vị trí của từng địa phương 
trong thế trận chung của cả nước, 


chủng ta tö chức bộ đội địa phương 
một cách thích hợp, làm cho bộ dội 
địa phương có chất lượng cao, tô chức 
gọn mạnh, cỏ trang bị phủ hợp, được 
hun luyện tốt, 


Chúng ta phải củng cố, đàng cao 
hiệu lực của bộ đột biên phóng, một 
thành phần của Quân đội nhân dân, 
một lực lượng vũ trang chuyên trách 
côi: g tác quản lẻ, báo vệ an ninh vùng 
biên. giới của đất nước cả trên đất 
liền và vùng biền, Phải xây dựng bộ 
đội biên phòng đủ mạnh bảo đảm làm 
tròn được chức năng quan trọng mang 
tính chất an ninh, quốc phòng và đối 


ngoại, trong cả thời bình cũng như 
khi có chiến tranh. - ° 


Đi đòi với việc xây dựng lực lượng 
thường trực đủ sức mạnh đề bảo” vệ 
công cuộc lao động hòa bình của nhàn 
đản, chúng ta khăn trương xảy dựng 
lực lượng hậu bị đáp ứng yêu cầu 
sản sàng chiến đấu, mở rộng quản đội 
khi cần thiết. | 

[itc lượng hảu bị cần được xây 

- dựng có chất lượng tốt, tồ chức và 
“quản lý chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, 
có kế hoạch tập trung thống nhất động 


viên nhanh chóng lực lượng này cùng” 


với những phương tiện vật chất cần 
thiết đề mở rộng quản đội khi có 
chiến tranh và trong quá trình chiến 
tranh. Việc gọi thanh niên nhập ngũ 
và việc bố trí, sử dụng, quản lý các 
sĩ quan hết hạn phục vụ và các chiên 
sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự 
hảng năm trở về địa phương đều cần 
làm tốt. 

Nếu như việc tô chức quản đội 
nhàn dân phải bảo đảm tỷ lệ càn đối 
với khả năng kinh tế của đất nước, 


thí việc xây dựng lực lượng 0ä trang” 


quản chúng không thoát ly sản xuãit 
lại có điều kiện thuận lợi dẻ phát 
triển đông đảo, rộng khắp và mìạnh 
mẽ. : _ 
Dân quân, tự pệ, một lực lượng chiến 
lược, là công cụ bạo lực của Đăng và 
chính quyền ở cơ sở, có vai trò nòng 


cốt cả trong sẵn xuất, quốc nhòng vả 
an ninh, là một chỗ dựct của chế độ 


-làm chủ tập thể của nhân dân lao 


động, trường học rèn luyện con người 
mỚi ở cơ sở. Trong những năm tới, 
đi đôi với việc phát triền đàn quân, 
tự vệ với số lượng cần thiết phù hợp 
với tỉnh hinh cụ thê của địa phương, 
can tập trung nàng cao chất lượng đân 
quàn, tự vệ về mọi mặt, nhất là chất 
lượng chính trị, bảo đảm tín cậy. Việc 
xây dựng đó phải kết hợp và dựa vào 
kết quả của việc xày dựng cơ sở 
chính trị, xây dựng đơn vị cơ sở 
vững mạnh về mọi mặt, gắn liền với 
việc thực hiện ba cuộc cách mạng ở 
cở sở. Đối với vùng xung vếu, cần 
thường xuyên tập trung chỉ đạo xây 
dựng dân quân, tự vệ cho thật vững 


mạnh. 
® 


Với lực lượng đân quản, tự vệ 
hùng hậu ở từng cơ sở. với lực lượng 
đàn quân cơ động ở mỗi xã cộng với 
lực lượng hạu bị có thề động viên 
nhanh chóng kịp thời, lại có sự liên 
kết chặt chẽ tất cả các lực lượng vũ 
trang của địa phương trong thế trận 
chung, mỗi địa phương tỉnh, huyện 
sẽ có một sức mạnh rất to lớn chưa 
lường hết được đề chủ động đöi phó 
với mọi tỉnh huôồng. 


Các thứ quàn được bố trí hợp Tụ 
trên cả nước và ở từng chiến trưởng, 
từng địa phương, hình thành lực 
lượng cơ động và lực lượng tại chó, 
tạo nên một thế chiến lược vững chắc 
của chiến tranh nhân dân dề giữ 
vững quyền làm chủ và chủ dòng 
tiền công quân xâm lược trong mọi 
tình huống. 


Trong tình hình chung của đất nước 
hiện nay, chúng ta cần nghiên cứu 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa số 
lượng 0à chất lượng của các lực lượng 
vũ trang. Mọf mặt, phải thấy rằng 
những nhiệm vụ rộng lớn của quản 
đội, những đòi hỏi cao của việc huấn 
luyện bộ đội, sự củn thiết sông còn 
của yêu cñu cảnh giác buộc chúng tá 
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phải duy trì một quần đội thường 
trực chính quy với số lượng đủ đối 
phỏ với mọi tỉnh huông, Nhưng mặt 
khác cũng cản nắmwững môi quan hệ 
cán đối giữa xảy dựng quần đội và 
khả năng kính tế của đất nước, có 
cần nhắc đầy đủ mọi yếu tố, tính toản 
chặt che. í 


Số lượng là quan: trong, nhưng 
không thè đơn thuân chạy theo sỐ 
lượng, mà: phải luôn luôn coi trọng 
chất lượng, lấy chảt lượng làm chính. 
Gần cứ vào nhiệm vụ, dự doán về 
địch, khả nàng kinh tế của đàt nước, 
chát lượng của các lực lượng vũ trang, 
thực trạng của tô chức phòng thú và 
thế trận chiến tranh nhân dần, sỐ 
lượng và chất lượng quản hậu Ùị..., 
mà quy định số lượng thích hợp và 
cần thiết về quân thường trực. Với số 
lượng đớ, cần tập trung nàng cao 
chất lượng để làng cường mạnh mẽ 
sức chiến đầu, tạo nên hiệu suàt chiến 
đẫu cao. Chúng ta lấy nhỏ đánh lớn, 
cho nên xưa nay bao giờ cùng lây 
chất lượng cao tháng số lượng đông. 


Chất lượng của các lực lượng vũ 
trang bao gỏm cá những vều tổ tạo 
thành sức mạnh vạt chất kỹ thuật 
và những yếu (tố tạo thành sức manh 
chính trị, tỉnh thần, cả những vêu tố 
vẻ tô chức cũng như những yếu tô 
về tư lướng, Những véu tỏ nói trên 
có phần do eác lực lượng vũ trang, 
có phản dò toàn xã hội tạo ra. Vì 
vậy việc Hàng cao chất lương của các 
lực lượng vũ trang ruột mặt phải do 
các. lực lượng vũ trang tự giải quyết 
với nó lrc chủ quan và trách nhiệm 
cao nhất của mình, mặt kháe, phải có 
sự tham gia tích đực và thường xuyên 
của các cấp lãnh đạo Daàng và chính 
quyẻn, các doàn thể quản chúng, các 
ngành và các địa phương. 


Chúng ta đặt vấn đề nững cao chải 
lượng của các le lượng 0ñ frang mội 
cúch loàn điện bìng những biện pháp 
tông hợp bà đồng bộ. Rết hợp trang 
bị từng bước những vũ khí và phương 
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tiện chiến tranh ngày càng hiện 
uy với tăng cường xây đựng cơ sở 
hạ tầng, nàng cao trình độ bảo đầm hạ 
cần — kỹ thuật cho bộ đội, và ". 
cao chất lượng huấn luyện quân sự, 
làm cho bộ đội làm chủ mọi vũ khi và 
trang bị kỹ thuật, nắm vững khoa học: 
và nghệ thuật quản sự của chiến tranh 
bao vệ Tô quốc ; làm chủ những cách 
đánh có hiệu suất cao. Phát huy cao 
đỏ hiệu lực của công tác Đăng — công 
tác chính trị, xây dựng các đẳng bộ 
trong quân đội vững mạnh, đặt tài 
nghệ và bản lĩnh chiến đấu của quản 
đội trên mót nền tầng chính trị. tư 
tưởng và tô chức vững chác, bảo đảm 
hoàn thành mọi nhiệm vụ. Kết hợp 
còng tác tư tưởng, động viên và cỗ 
vũ cán bộ, chiến sĩ đem hết nhiệt 
tỉnh và trách nhiệm xây dựng quản 
đội lớn mạnh với chăm lo chu đảo 
đời sống vật chất, tỉnh thân của bộ 
đội, dòng thời có những chinh sách 
thích hợp đối với các lực lượng vũ 
trang, : ⁄ 


Đề nàng cao chất lượng lực lượng 
vũ trang. còn phải giải quyết những: 
vấn đề tổ chức một cách khoa học và 
cách mạng, xây dựng cơ cấu tô chức 
cầu đối và hợp lý, biên chế gọn, nhẹ, 
mạnh, cơ chế quản lý, chỉ huy chặt 
chẽ, có hiệu lực, bio đảm tô chức 
mạnh và từng người mạnh, cơ quan 
mạnh và đơn vị mình, bình đoàn 
mạnh và cơ sở mạnh. 


Trong việc nàng cao chất lượng 
tực lượng vũ trang, cần chú ý lì các 
thứ quàn có yêu cầu khác nhau tùy 
theo chức năng và nhiệm vụ. Bỏ đội 
chủ lực phải có khả năng tiêu diệt 
những lực lượng lớn của dịch, bảo 
vệ vững chắc những địa bàn chiến 
lược của ta. Độ đội địa phương phải 
có đủ sức mạnh làm nòng cốt cho 
chiến tranh nhân dàn địa phương, Bộ 
đội biên phòng phải bảo đầm làm trỏn 
nhiệm vụ nòng cốt trong quản lý, 
bảo vệ chủ quyền đất nước. Đâầp 
quàn, tự vệ phải xứng đáng là nòng 


cốt thực hiện vũ trang toàn đàn, toàn 


-dàn đánh giặc Ở cơ sở. 


Chất lượng phải thê hiện ở tư thể 


sẵn sàng chiến đấu cdo, sản sàng củ" 


về tư tướng và tô chức, về lực lượng 
a thể trận, về người và vũ khí, dánh 
tháng mọi hành động phá hoại và 
xàm lược của địch bắt kỳ thời gian 
nào, trên quy mô nào, bất kỷ từ đầu 
tới và bảng lực lượng gì. 


Trong việc nàng cao chất lượng 


của các lực lượng vũ trang, thì nàng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ là 0n 


đồ lhen chốt nhất. Đội ngũ cần bộ ià 
nòng cöt của lực lượng vũ trang nhìn 
đản. Cần bộ quản đội phải tiêu biểu 
cho quân đội nhân dàn chính quy, 
hiện đại, cho chủ nghĩa anh tùng 
ch mạng, Phải năm vững đường 
lối chính trị, đường lôi quàn sự của 


Đăng, kl.ca học, nghệ thuật qun sự, 2 


khoa học Kỹ thuật quân sự eúa chiến 
tranh bào vệ Tô quốc xã hội chú 
nghĩa. Phải gán bó chặt chẽ với chiến 
si, với nhân dản,, giừ vững lỏi sống 
trong sạch, giản dị, Nói tóm lại là 
phải có đủ tư cách và năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới 
của cách mạng. „ 


Phải quan tâm đây đủ tầng cường 
công tác cán bộ, mọt công túc có Ý 
nghĩa quyết định đổi với sự nghiệp 
xảy dựng lực lượng vũ trung. 


Trong những năm tới, chúng tì 
tập trung sức thực hiện nghị quvet 
của Bộ chính trị vẻ công tác tô chức 
theo các nội dung đầ được eu the 
hóa. Dưa công tác quv hoạch căn bọ 
vào chiều sảu: † tăng cường công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bội xây dụng 
quy chế và nẻn nếp quản lý theo cơ 
chế mới; chấn chỉnh hè thống nhà 
trưởng quân đội, nhằm xây dụrg dòi 
ngữ cầu bộ có số lượng đủ với cơ cầu 
hợp lý và có chất lượng pgày càng 
cao, có phầm chất, đạo đức tÕI, vững 
vàng về chính trị, có nàng lực tương 
xửng với yêu cầu của nhiệm vụ, tuôi 


œ 
và sức khỏe phủ hợp, đủ sức hoàn 
thành nhiệm vụ. 


3j — Củng cỗ nền quốc BI loàn 
đứt Đững tmrạnh gián chặt bởi piệc câu 
dự nợ đít! mước mạnh lên 0e kinh lẽ 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh là nhiệm vụ cơ bản, 
thường xuyên và làu đài của nhản 
dân ta trong thời kỳ xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chỉ nghĩa. Đó cũng 
là nhiệm vụ khần trương cấp bách 
trong tỉnh hình hiện này, Chúng tà 
biết rằng chiến tranh chỉ diễn ra 


_ trong từng thời gian nhất định. Nhưng 


chưững nào chủ nghĩa bành trướng và- 
bá quyền còn thống trị ở Trung quốc, 

trên thể giới còn chủ nghĩa để quốc 

và các thể lực phản động khác, thị 

chúng ta còn phải quan tâm đây đủ. 
đến việc tăng cđường sức nrạnh phòng 
thủ, giữ gín an nĩính của Tổ quốc, 


Tô tiến ta đã đề lại nhiều kính 
nghiệm về vấn đề này. Sau khi chiến 
tháng quan xâm lược của các triều 
Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thánh, tô 
tiên ta đã öøiữ đất nước thái bình từ 
hàng chục năm đến bà thế ký 

Trong suốt chiều đài lịch sử dàn 
Lộc, nước Việt nam với đất dại màu 

*x h ` t.^, 22L:81- Lớn 
mở, rừng vàng, biển bạc là đói tượng 
nhỏm HữÓ, bành trướng khòng bao 
giờ đứt của giai cấp thống trị Trung 
n0” Y thế nước lớn, dân đòng, quản 
nhiều, mặc dủ thất bại nối tiếp thất 
bại, chúng chết trà nết bành trướng, 
xăm lược khòng chứa, Đề tỏn tại và 

. .-‹ ` ^ ` . na ... 
phát triển bên cạnh một Re láng giệng 
như vậy, tổ tiên ta không thẻ không 


giải quyết lót văn để dựng nước 
manh, EỮ nước bèn, 
Tát vếu lịch sử, nhủ cầu sẽ liên, 


nước và trí tuệ 
sìnag 


ý chí làm chủ đất 
Việt nam đã sản sinh ra biết bao 
kiến: đáp thành kết hợp với trị thủy, 


phát triển giao thông vận tải đề 
thuận Tiện cho việc điệu bình; xây 
đựng thể trận làng — nước trùng 


Đặc biệt là chính sách €nựu 
nòng Ð), một chính sách kết 


+ 


điệp... 
bình tư 
° 


- 


lò 
©® 


«+ 
kẻ š „ 


hợp kinh tế với quốc phòng. đã được 
hoàn chỉnh từng bước trở thành quy 
chế và phát huy hiệu lực to lớn qua 
nhiều thử thách của chiến tranh. Với 
chính sách này, ông cha ta đã gắn 
chặt tồ ehức quân sự với tỗ chức kinh 
tế, bảo đảm kết hợp lực lượng sản 
xuất với lực lượng chiến đấu, duy trì 
được một lực lượng thường trực gọn, 
mạnh sẵn sàng chiến đấu, Đồng thời 
có lực lượng hậu bị động đảo đã được 
huấn luyện quân sự, dễ dàng huyn 
động chủ động đối phó với mưu đỏ 
bành trướng của kể thù lớn mạnh 
ngay trước cửa ngõ. Trần Hưng Dạo 
trước khi mất còn đề lại di chúc về 
thượng sách giữ nước, lấy việc khoan 
thư sức đân làm kế rễ sâu gốc vững. 
Đủ thấy trong hoàn cảnh chưa có 
chiến tranh xâm lược, đàn tộc ta ngày 


® * ° } 
xưa vàn ngày đêm lo nghĩ kế sách bảo 


vệ quyên sỏng, quyền làm chủ quê 
“hương đất nước. 


SO với ông cha ta ngày rước, ngày 
nay chúng ta eó những khả năng mới 
và sức mạnh mới đề xảy dựng một nên 
quốc phòng vững mạnh, phát triền 
eao nhất trong lịch sử. Đó là nền quốc 
phòng toàn dàn, toàn điện và hiện đại, 
mang bản chất của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và chế độ làm chủ tập thê 
xã hỏi chủ nghĩa của nhân dân ta. 


Xày dựng quốc phòng có nhiều 
nội dụng mới: từ xây dựng tiên: lực, 
xuv dựng hệ thông công nghiệp quốc 
phòng, xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân dàn, chuẩn bị đất nước sẵn sàng 
và sản sàng chuyển từ thời binh sang 
thời chiến, đến việc thê chế hóa, kế 
hoạch hóa, tô chức chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. Chúng ta 
chưa có nhiều kính nghiệm nhưng dày 
là nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp 
hách cần phải vừa làm vừa học. 


(chúng tá đạt văn đề củng cố quốc 
phòng gán chặt với xày dựng kinh tế, 
“Bởi vì cơ sở của sức mạnh quốc phòng 
là chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa, là kết qua tỏng hợp của ba 
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cuộc cách mạng. Đầy mạnh cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên cả nước và ở 


từng địa phương mới lẠạo ra sức 


mạnh tồng hợp của quốc phòng. Có 
nẻn quốc phòng mạnh mới bảo vệ 
được thành quả của cách mạng của 
nhân đân ta, bảo đảm điều kiện hòa 
bình và an ninh đề xây dựng dất ` 
nước. 

. Tuy vậy không phải cứ eó kinh t& 
mạnh là có quốc phòng mạnh, mà phải 
có ý thức, có kế hoạch tô chức, chuẩn 
bị điều Kiện và tiềm lực sẵn sủ net 
chuyên thành sức mạnh quản sự khi 
có chiến- tranh. Si Sẻ | 

ÝÌ vậy phải kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, khéo kết hợp giải quyết 
một cách thích đáng những Yêu cầu 
riêng khác nhau của kinh tế và của - 
quốc phòng nhằm đạt tới: mỗi bước 
phát triền của công cuộc xảy dựng 
đất nước tạo thêm điều kiện cho khá 
năng bảo vệ Tô quốc ; mỏi bước tăng 
cường sức mạnh kinh tế là một hướê 
nắng eao sức mạnh quốc phòng : trong 
khi tập trúng xảy dựng vẫn ở tư thế 
sản sàng chiến đấu cao, 


` ° 

Chúng ta kết hợp kinh tế và quốc 

Phòng trong kế hoạch dài hạn và ngắn 

hạn bảng những phương thức và 
bước đi thích hợp. 


Quá trình xây dựng cơ cấu công 
nòng nghiệp cũng đồng thời là quá 
trỉnh xây dựng nèn quốc phòng vừng 
mạnh, thống nhật xảy dựng một thế 
bổ trí chiến lược về kinh tế và quöc 
phòng trên phạm ví cá nước và trên 
từng địa phương theo một chiến lược 


Rinh tế và quản sự thông nhất. Cả các 


ngành kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương dêu có nhiệm vụ đáp ứng 


đầy dủ và kịp thời những nhu cầu 


của quần đội và quốc phòng, chực 
hiện các chính sách hậu phương quân 
đội, giải quyết hậu cần tại chỗ cho 
công cuộc phòng thủ. Kế hoạch xảy 
dựng lực lượng vũ trang gắn chặt với 
kế hoạch Nhà nước đề các ngành kinh 
tế của Nhà nước phục vụ tốt nhiệm 


vụ củng cố quốc phòng xây dựng lực 
lượng vũ trang. Về phản mình, lực 
lượng vũ trang phải phấn đấu đề 
giam bớt chỉ phí của Nhà nước đối 
vỗi quản đội, và trong khi làm nhiệm 
vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; 
phải tham gia xây dựng kinh tế một 
cách tích cực và có hiệu quả, với 
những phương thức thích hợp. 


Chúng ta đặt vấn đề củng cố nền 


quốc phòng toàn dân gán chặt với - 


việc xây dựng kinh tế trên phạm vì 
cả nước› trong từng địa phương cũng 
như ở cơ sở, bảo đảm cho cả nước 
vừa xây dựng được cơ cấu kinh tế 
ngày càng phát triền, vừa củng cố 
được thế trận phòng thủ ngày càng 
vững chắc. 

Xây dựng và dỒng c cõ quốc phỏng 
là nhằm bảo vệ vững chắc Tỏ quốc, 
sẵn sàng đánh tháng chiến tranh xâm 
lược của mọi kẻ thủ trong bắt kẻ tỉnh 
huống nào. | 

Cho nên trong khi xây đựng tiêm 
lực mọi mặt của quốc phòng (tiềm 
lực chính trị — tính thần, tiềm- lực 
kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ 
thuật, tiềm lực quân sự), phải sẵn 


sàng đề nhanh chóng động viên những. 


tiềm lirc ấy thành sức mạnh của chiến 
tranh bảo vệ Tồ quốc. Cả nước và 
từng địa phương phải được chuần bị 
sản sàng và sản sàng chuyền từ thời 
bình sang thời chiến, thề hiện bằng 
các kế hoạch: kế hoạch phòng thủ đất 
nước, kế hoạch chuần bị động viên 


quản đội, kế hoạch động viên kinh tế, 


kế hoạch phòng thủ đản sự.. 


Gắn liền với các kế hoạch đó phải 
chuần bị 
nước từ thời bình sang thời chiến. 

Thực hiện đầy đủ, chu đáo, kịp 
thời những công việc nới trên, chúng 
ta mới động viên được toàn bộ tiềm 
lực quốc phòng đề bước vào chiến 
tranh một cách chủ động, có tô chức, 
có đủ sức mạnh đánh thắng kẻ thủ 
xâm lược trong bất cứ tỉnh 
nào, duy trì được hoạt động của đàt 


sẵn kế hoạch chuyên đất. 


huống. 


Q hước trong chiến tranh với tồn thấi 
°ít nhất. 
Trong xây đựng và củng cố quốc 
phòng.. chúng ta chuần bị cho từng, 


người dân, từng cơ sở sẵn sàng đánh 


địch. Cho nên hết sức coi trọng xây 
dựng sức mạnh tại chỗ của các địa. 
phương, nhất là !rên địa bản huyện: 


Sức mạnh tại chỗ là sức mạnh tiến 
công địch nhanh nhất, kịp thời nhất. 
Sức mạnh đó cũng là sức mạnh tông 
hợp cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội và quốc phòng. Chính vì vậy 
Đảng ta chủ trương xây đựng huyện 
thành những cứ điềm mạnh phát triền 
Kinh tế và pháo đài vững chắc bảo 
vệ TỔ quốc ; xây dựng cơ sở vừa là 
đơn vị sản xuất, vừa là đơn vị chiến 
đấu. 

Việc phân bố lại lao động, dân cư 
ở tửng vùng cần kết hợp đáp ứng yêu 
cầu xây dựng và tò chức lực lượng 
chiến đấu (cả về số lượng và chất 
lượng) của chiến tranh nhân dàn địa 
phương. Việc xây dựng và bố trí các 
cơ sở kinh tế, văn hóa và hệ thống cấu 
trúc hạ tầng phải đáp ứng yêu cầu 
sản xuất và đời sống của nhân dân, 
đồng thời tạo điều kiện bảo đảm hậu 

cản, bảo đảm kỹ thuật, khả năng cơ 
động và hệ thống chỉ huy chọ chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu, Trong 
công tác giáo dục của các trường Ở 
địa phương, cần tăng cường giáo dục 
lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. giáo - 
dục về ý thức quốc phòng, cải tiến nội 
dung giáo đục quân sự phô cập, và ở 
những nơi có điều kiện cần phát triền 
các môn thề thao quốc phòng... Quản 
đội nhân dân, trong phạm vì khả năng 
của mình, góp phần tích cực vào việc 
xây dựng sức mạnh tại chỗ của địa 
phương. 


Chúng ta cần tận đụng những thuận 
lợi mới được tạo ra, khắc phục mọi 
khó khăn, tiếp tục xây dựng thế trận 
chiến tranh nhân dân bao gồm Xây 
dựng các tuyến phòng thú, làng, bản, 
xã chiến đấu, cụm chiến đáu liên hoàn, 


pháo đài quân sự huyện, xâyv dựng 
cc vũng chiến lược 
trước hết là ở các địa bàn trọng điềm. 
Xây dựng một thế trận có thê kết hợp 
"chiến tranh nhân dân địa phương với 
chiến tranh bằng các binh đoàn chủ 

lực, bảo đầm làm chủ vững chắc, tiến 
_cöng nạnh mẽ. 


Cônz cuệc củng cố quốe phỏng liên 
quan cến toàn bộ hoạt động của đời 
sống xã hội. Chúng ta thiết lập cơ chế 
xây dựng quốc phòng từ trung ương 
đến cơ sở; có kế hoạch ngắn hạn và 
đài hạn được xác định trong kế hoạch 
Nhà nước và biến thành pháp lệnh, 
có bảo đảm vật chất đề thực hiện và 
định ®*ỳỷ soát xét lại, điều chỉnh, -bồ 
sung cho phù hợp với tỉnh hình 
phát triển. 


Sức mạnh quốc phòng của chúng 
lì còn là sức mạnh của khối Hiến 
mình đặc biệt của ba nước Việt nam, 
lao và Cain-pu-chia anh em, của quan 
hệ đoàn kết, lên minh, hợp tác toàn 
điện với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. VÌ vàyv, cũng 
cỗ khốt liên minh của ba nước Đôn† 
dưng ngài cảng Đững Thạnh, lăng 
cưt7ng đuận kết, hợp tức toàn điện Đới 
Liên xô 0à các nước khúc [rong cóng 
đÓrng? @đ hội chủ nghĩa la mọt nhiệm 
Đụ c€Ø bản trong sự nghiệp củng có 
quốc phỏònZ, 


Quân dđọi nhân đàn chúng ta có 
một nhiệm vụ quan trọng là tích cực 
[ham gía Tải dựng FEính tế. Quần đội 
nhìn đản vừa là công cụ đắc lực của 
chuyên chính vô sản, vừa là một lực 


Toàn đàn làm quốc phòng, toàn 
đàn đánh giặc là truyền thống đạc 
sác của đản tộc ta, thể hiện tính thần 
lìm chú sự nghiệp piữ nước" 
nhìn đàn tạ và cùng đã trở thành 
mọt nội dụng eơ bản trong học thuyết 
quan Sự Àlác—Lê-nin ở Việt năm, 


củi 


ÌA 


~ 


vững mạnh, Ì 


-Tlượng xung kích trên mặt tràn xìv 


đựng kinh tế. 

Đó là sự thề hiện chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, cũng là một 
vấn đề thuộc bản chất của quân đòi 
nhân dân. Quân đội tham gia xây 
dựng kinh tế là đề đáp ứng một phần 
những nhu cầu của bản thân: quân 
đội, đồng thời góp phần xứng đáng 
vào công cuộc xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ n;:hïa xã hội, 
thực hiện những nhiệm vụ kinh tế — 
xã bội chung của đất nước. Dựa trên 
cơ sở tính toán hợp lý thời gian. lực 
lượng, hỉnh-thức, đặc điềm nhiệ¡n vụ, 
địa bàn, tồ chức và khả- năng mà xác 
định việc tham gia của mình. Các kế 


.hoạch sản xuất, xây dựng của quân 


đội cần gắn với kế hoạch kinh tế 
quốc đân của cả nước, của từng ngành, 
từng địa phương, nhằm đạt cho được 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, và 
trong thực hiện cần áp dụng các chế 
đỏ. chính sách quy định của Nhà nước, 

Tiết kiệm là một quốc sách của 
chúng ta. Trong xảy dựng quản đói, 
trong mọi chỉ phí cho quốc phòng, 
phải triệt đề thực hành tiết kiệm sức 
người, sức của. `. 

Quản đội phải tích cực góp phần rây 
dựng hàu phương pững mạnh, một 
nhàn tô. thường xuyên quyết định 
thăng lợi của chiến tranh. Các đơn vị 
bộ đội đứng chàn ở địa bàn nào đèn 
có trách nhiệm góp phần xây dựng 
địa phương về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, quan sự, làm cho địa phương 
ngày càng giàu mạnh, văn mình, an 
nình trật tực 


Nền quốc phòng của chúng ta, các 
lực lượng vũ trang của chúng tì. 
chiến tranh mà chúng ta tiên hành đề 
bảo vệ Tô quốc chống kế thù xâm 
lược đều là của dân, do dân, vì đâần. 
Cho nên nhiệm vụ cũng cổ quốc 
phòng, xây dựng các lực lượng vũ 


trang, đánh giặc giữ nước, là nhiệm 
vụ chung của toàn dân, toàn quân, 
của cả hệ thống chuyên chính vô sản 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Những công việc nêu trên nhằm 
tiếp tục củng cố quốc phòng, xây dựng 


các lực lượug vũ trang là hết sức to. 
lớn, khó khăn và phức tạp, vừa cơ. 


bản, vừa cấp bách, đòi hỏi mỗi người, 
mỗi ngành, mỗi địa phương, toàn dân 
và cả nước cùng làm. Ngay cả những 
việc chủ yếu do quân đội thực hiện 
cũng phải có sự lãnh đạo của Đảng, sự 
phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng 
khác, mới có thể mang lại kết quả 
mong muốn. 

Thực tế lịch sử đã chứng minh sự 
lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi. Trước kia, hiện 

.nay và mãi mãi là như vậy. 

Trong 40 năm qua, Ban chấp hành 
trung ương Đảng mà thường xuyên 
trực tiếp là Bộ chính trị đã lãnh đạo 
chặt chẽ công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, củng cỗ nền 
quốc phòng toàn dân và tiến hành các 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tô quốc. Đảng ta đã xác định 
một cách đúng đắn sáng tạo, đường 
lỗi và nhiệm vụ quân sự, khoa học vả 
nghệ thuật quân sự đi từ những vấn 
đề cơ bản trong đường lối cách mạng 
và phương pháp cách mạng của Đẳng. 

Ngày nay, trong giai đoạn mới của 
cách mạng, những vêu cầu khách quan 
của tỉnh hình và nhiệm vụ đòi hỏi 
phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo 0ững 
chắc của Đảng đối uới sự nghiệp bảo 


Đệ TỒ quốc, không ngừng nàng cao 


chất lượng lãnh đạo của Đảng và sức 
mạnh phòng thủ của đất nước, sức 
mạnh chiến đấu của quân đội. 

Các cấp ủy Đăng, các ngành, các 
địa phương phát huụ cao độ trách 
nhiệm trong việc lãnh đạo tồ chức và 
điều hành công việc xây dựng quốc 


phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 


ở trên địa bàn mình, trong ngành 
mình, thực hiện cơ chế Dảng lãnh 
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 
quản lý đối với sự nghiệp giữ nước. 


Giữ nước là sự nghiệp của quần 
chúng. Toàn dân ta nêu cao lòng yêu 
nước xä hội chủ nghĩa, ý thức không 
có gỉ quỷ hơn độc lập tự do, đem hết 
tính thân và sức lực, đóng góp sức 
người, sức của củng cố quốc phòng. 
thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ và 
quyên lợi đã được pháp luật quy định 
đối với việc bảo vệ Tò quốc. Tỉnh 
thần này phải được thê hiện thành 
một phong trào quần chủng sâu trông 
củng cố quốc phòng 0à an ninh, kết 
hợp với phong trào toàn dân làm 
kinh tế, xày dựng đất nước. Nội dung 
cơ bản của phong trào này là, lúc 
bình thường, toàn dân lo việc quốc 
phòng, xây dựng tiêm lực và thế trận 
quốc phỏng kết hợp với lao động sản 
xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh 
thắng kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt và sẵu sàng chiến đấu ; khi 
chiến tranh xảy ra, thi cả nước dồn 
sức ra tiền tuyến đánh giặc giữ nước. 


Nhân dân ta đã nhiều lần phải 
chống ngoại xảm, cho nên không 
mong muốn gì hơn là có điều kiện 
hòa binh đề xây dựng đất nước, xây 
dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
Nhưng chủ nghĩa bành trướng, bé 
quyền Trung quốc câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ đang ra sức phá 
hoại công cuộc lao động sáng tạo của 
nhân dàn ta, lăm le xâm lược nước 
ta, đe dọa sự sống còn của TỔ quốc ta. 


Chúng ta có đầy đủ quyết tâm, có 
kế hoạch và biện pháp cụ thề làm 
mọi việc cần thiết đề bảo đảm cho Tồ 
quốc Việt nam giàu mạnh và được 
bảo vệ vững chắc, nhân đân Việt nam 
đời đời được sống trong độc lập, 
tự do. 


(HUẨN BỊ ĐẤT NƯỚC %ÄN SÀNG ĐỘNG VIÊN CHIẾN TRANH, 
BẢO VỆ VỮNG (HẮẲC TÔ QUỐC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


AU tiảng lại Nsan toàn của c2 
“Pha /v\vf vs P cioc£za2 MYv,ctúũn có: 
Phận: (GA VÀ Ko VY UANĐAi 

Xôi taã Szx “hit bón là, T]ướó tật 
ốc ni. CN 'I. ốc (ốG 4 ¿a0 N6 rổ co tk 


thz¬ `. "- am mà — ƯA. t+ và ¬ + 
Nà cm é⁄SẶ A6 X° ~Ö +- ` -. XS ác tr ¬ ` 
` cả 
+> + ` ‡ ` ¬ -- «1. «.~ * 
- `. ˆ ` *% “he Hà c3: BI, - " ... 
Yx‹ š H _———— ~ «Š $. no xã ~. tà 
“< “SN kc — ` - _—_ & XS. &.. * -~«* ~- 3 ` 
h ` 
1x t -~ % =- —.- + ` ~ ~ 
_ ¬ . - &S ` - ¬ ` moi hb. > XÃ S HH hn 
` sẽ. nh. an ổn .. 
Lá .+ "x1 - xá « + X - ^ « ` «.«. .—. ` 
+ t 
` > k ` 
`^ bà) _— - "® ` ¬ 
", _. Hộ SN. 0c hai, & vs * ...c S Lào San XS 
ï $ : Lê ` b, 
$cv€ và: Kó! về, cẻ sạc v MỐI Đai 
~»5 ^ .sN ˆ ~ $ ` kÌ “` 
Ÿ s v sš f--' -- ‡Vv Ó`'v 4v 2A ti cát 
^.h «+ .- ` = S.ˆš sẴẦNN ˆ 
ˆ ` b X N L` ` Bàn TA NNN ` Y “` - ® s- ko: - 


VN AI An CN SN Lệ sai MS 4À cRYÊo CVẾNG VÀ ÄJSS ai 
về hết, Ñ cs. Xã NAY j.s 
CC VY TY g6 XV Á yjÊ 
L c* ` LT XÃ .. mu — ` h ` _ : ` c tr ` ˆ " 
KV GA Xscê MS sẻ, “ ... ` S. 
3a 5 nn › .... 7. sẽ ẽ.c... 
=> ...`..ốẽẽ...... 
tx x*x Á N NA sa... ..t Ị LG ^ 
Ln . ` ` VÀ \e ``a. `» Nà 1 ` 
Í Spa. vn. s- ` XỆC h 
TU ` Ni Tu sAS À xu ` ‹ 
¬ ¬ ` k ¬ \ l ` Xở “là 
¬ `... 8... .ẽ ẽ 6. 8c. sẽ. ... 
`" 189. .......ẽ. “.. b b 
` ÑS ý s¡ạil6y Sau, 2Ä K "xà `... 
` TS `. .. XU vn k ` 


- 
hn 


LÊ TRỌNG TẤN 


vo 925g Nam châu Ấ và 
xà vàng đi*°ua đến ra mỘI 
17:5 xà cát cửa phong 
am jìn tà và chủ nghĩa xã 
th ch ty kịšah trường, hà 
7+ q=w cũ kết với để 
Xe vu thể tự phản đồng 
=.-=. --.. 5S... 
"na <ẽ ...ẽẽ...... 
\. Sẽ VÀ Kkv 01x11 THỜI 
và 205 cay @ 5A. 8 SN OIE8 
Su m6 ' Art 1P 
TT NA = `. chốc 4 3O: 
3= Šằ.-....ẽ 6. 
b `"... .ẽ....... 
SP. nao đan co 
>>. .—h 4 củ chẻn 
 -..—-...-.....4. 
% S #‹c N ve” $#? làn 
cổ - 6¬ .x Y:. 
hờ NN SG 7 mg ae hinh 
`N vvÝ TNt Ty quảu 
SA SN II S1 St elseN1 
l SG... ... số . ST. 
: sơ Su Só Z PC viết 
` Xóv tt mi vành vớ lập 
x3 TÐh^£ cu tẻ, hỏng 
¬ “nhớ § xe *Eng xỉ tơndg 
SiÊN RA: Độ hóc X0: đề 

nh SN gc “uy `5 


Tuy đã thất bại thảm hại trong hai 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam, 
bọn phảám động Trung quốc văn khư 
khư ôm giấc mộng thôn tỉnh nước ta. 
Trước những khó khăn trong nước và 
trên quốc tế, đe che đậy bộ mặt phản 
động xấu xa, giới cảm quyền Trung 
quốc buộc phải có một số thay đöi về 
sách lược trong công tác đổi ngoại 
với một số nước. Nhưng đối với Việt 
nam, chiến lược và sách lược của 
chúng không có gi thay đồi. 


Phân tích đúng đản tình binh nói 
trẻñ, Đẳng ta xác dịnh: đất nước ta 
đang ở trong tình thế vừa có hỏa bình, 
vừa phải đương đầu với mót kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng. bá quyên Tlrung 
quốc cấu kết với đế quốc Mỹ, đồng 
thởi phải sẵn sàng đối phó với tỉnh 
huống địch có thể gày ra chiến tranh 
xàm lược quy mô lớn. Vị vậy. hai 
nhiệm vụ chiến lược của toàn Đăng, 
toàn đàn và toàn quản ta trong gui 
đoạn cách mạng hiện nay gắn bó chặt 
chẽ với nhau và tác động lăn nhau. 

Nhân dân ta từ xưa đã có kinh 
nghiệm gắn chặt xảy dựng đất nước 
với bao vệ đất nước. Đaàu tranh, đề 


dựng nước và giữ nước gan liên với 


nhau đã trở thành quy luật tòn tại 
và phát trien, thành truyền thống của 
đân tộc Việt nam qua mãy ngàn năm 
lịch sứ. Ngày nay, dưới sự lình đạo 
của Đảng, quy luật và truyền thống 
đó đang được vận dụng và phát huy 
ở một trình độ mới cao hơn trên cơ 
sở sức mạnh tông hợp của chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa và sức 
mạnh của thời đại. 


Điều mấu chốt ở dày là chúng ta 


phải thực hiện đồng thời và gắn bớ 


chặt chẽ với nhau hai nhiệm vụ chiến 
lược đề giải quyết cả hai yêu cầu vài 
dựng kinh tế uà báo 0ệ Tò quốc, từng 
bước tạo được một nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa giàu mạnh và một nền quốc 
phòng toàn dân, toàn diện, hiện đại, 
luôn luôn sản sàng động viên sức 


mạnh vật chất và tỉnh thần của eä 
nước cho chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
chống quàn bành trướng Trung quốc 
xâm lược trong bất cứ tình huống nào. 
Những gì mà chúng ta đã và dang 
giành được trên mặt trận kinh tế 
trong những năm,vừa qua đều là 
những thắng lợi quan trọng, tạo cơ 
sở vững chác đề chúng ta tiếp tục 
Liến lên. Tiềm lực về kinh tế và quốc 
phòng của ta đã tăng được mội mức 
đáng kề. Sự đoàn kết và hợp tác chặt 
chẽ với Liên xô và các nước khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa là 
một bảo đảm vững chắc đề phát triền 
tiềm lực kinh tế và quốc phòng của 
nước ta Khối hiên mình đặc biệt giữa 
ba nước Việt nam — Lào — Cam-pu- 
chia trên bán đảo Đông đương ngày 
càng vững chắc đã tạo nẻn thể và lực 
mới cho cách mạng mỗi nước và cho 
cách mạng ba nước. Chúng ta lại có 
những kinh nghiệm và truyề# thống 
quý báu của những cuộc chiến tranh 
giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc irong 10 năm qua. Đưới sự lãnh 
đạo đúng đấn và sáng suốt của Đảng, 
những nhân tổ ấy được phát huy sẽ 
tạo thành sức mạnh tông hợp đề thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng 
đất nước và chuñn bị đất nước cho 
một cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
trước sự đe dọa thường xuyên của kẻ 
thủ ở ngay bên cạnh chúng ta. 
Đương nhiên, muốn làm được như 
vày, chúng ta còn phải khác, phục 
nhiều khó khăn to lớn. Khó khăn lớn 
nhất và cũng là nguyên nhân sâu xa 
của những khó khăn cụ thề khác là 
chúng ta tử một nền sản xuất nhỏ đi 
lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quỏc xã hội chủ nghĩa, cùng 
mọt lúc phải đáp ứng những yêu cầu 
cơ bản và cấp thiết của cả hai mặt xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. Những khó 
khăn này là những khỏ khăn trong 
quá trình phát triền đi lên. Nhưng 
nếu không nhàn thức đúng đắn sự kết 
hợp chặt chẽ và biện chứng giữa hai 
nhiệm vụ chiến lược, coi nhẹ một 
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nhiệm vụ nào, thậm chi đối lập hai 
nhiệm vụ đó với nhau, nhất là thiếu 
những biện pháp tích cực và có hiệu 
lực đề thực hiện sự kết hợp đó, thi sẽ 
đản tới hậu quả khó lường trước 
được. Kinh tế và quốc phòng trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa về cơ bản là 
thống nhất với nhau, Nếu nhận thức 
đúng và có những biện pháp tích cực 
và có hiệu lực thì không những chúng 
ta có thẻ khác phục được mặt màu 
thuận, mà còn phát huy mặt thống 
"nhất đề kinh tế và quốc phòng thúc 
đầy nhau phát triền. Trong thực tế, 
có những nơi đã làm tốt sự kết hợp 
này, nhưng cũng có không ít nơi làn 
chưa tốt, thậm chỉ tách rời hoặc đối 
lập. 


Công tác chuần bị đất nước đối 
phó với một cuộc chiến tranh xâm 
lược trong tình hình hiện nay rõ ràng 
là phải thật tích cực, chu đáo. Bác 
Hồ kính yêu đã từng căn dặn chúng 
ta: qBảt kỷ hòa bình hoặc chiến 
tranh, ta cùng phải năm vững chủ 
động, phải thấy trước, chuần bị 
trước » (1). 


— Lịch sử các cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc, đặc biệt là lịch sử cuộc 
chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên 
xô đã cho ta thấy: quá trình và kết 
quả của chiến tranh phụ thuộc vào 
trình độ hiều biết của nhàn dàn về 
tính chất, mục đích, yên cầu chiến 
tranh, thái độ của họ đối với chiến 
tranh và mức độ chuan bị, sử dụng 
những khả năng của đãi nưrớe, trong 
đó chủ vếu là khả năng về kinh tế 
đề chiến thắng quân thù. 


Vị vậy, dủ khó khăn thế nào ngày 
tử trong thời bình chúng ta cũng phải 
chuần bị đất nước với những nội 
dung cần thiết, biện pháp thiết thịrc 
nhằm đáp ứng kịp thời những yêu 
cầu của cuộc chiến tranh chống xâm 
lược của kẻ thủ là bọn bành trướng, 
bá quyền Trung quốc. Chúng ta cần 
làm cho cán bộ và nhàn dàn thấy rõ 
tính chất, yêu cầu, đặc điềm của cuộc 


Km, 


chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc, 


nhất là những đòi hói mới của nỏ so 
với chiến tranh giải phóng dàn tộc. 
Những hiểu biết và kinh nghiệm về 
chiến tranh giải phóng dân tộc của 
chúng ta là rất quý- Song nếu chỉ 
đừng lại ở đó, thì không nhận thức 
được dãy đủ, đúng đắn đối với công 
tác chuần bị đối phó với chiến tranh 
hiện nay, và cũng khó mà vận dụng 
tốt những hiều biết và kinh nghiệm 
của chúng ta trước đây. " 

Cũng như chiến tranh giải phóng 
đân tộc trước đày, chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay 
là chiến tranh nhàn dân do Đảng ta 
lãnh. đạo, tuàn theo những quy luật 
chung của chiến tranh nhân dân, 
được vận dụng vào điều kiện cụ thể 
của nước ta. Đó là cuộc chiến tranh 
cách mạng chinh nghĩa, tự vệ, cuộc 
chiến tranh toàn dân, toàn điện, hiện 
đại và liên minh. 

Song xét về đối tượng tác chiến, 


_ mục tiêu của chiến tranh, trạng thái 


ban đầu và quá trình phát triền của 
chiến tranh, nó có những điềm khác 
với chiến tranh giải phóng dân tộc. 

Quân đội Trung quốc tiến hành 
chiến tranh xâm lược nước ta là đội 
quân phi nghĩa, phản bội, nhưng là 
một đội quân đông, mang bản chất 
phản động, được kích thích bởi tỉnh 
thần dân tộc đại Hán, cho nên rất 
hung hăng, tàn bạo. Chúng ở liền đất, 
liền trời, liền biền với ta. Chúng lại 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác trong khu vực. Bọn 
phản động Trung quốc đã từng là bạn 
của ta, nay chúng chuyền thành thù, 
cho nén có điều kiện đề thực hiện âm 
mưu nham hiềm đối với nước ta là 
kết hợp tiến công từ ngoài vào với 
gầy bạo loạn lật đồ từ trong. _ 


Mục tiêu chiến lược của ta là phải, 


tiêu điệt địch, nhưng lại phải bảo vệ 


(Ð Hồ Chí Minh: Chiớa tranh nhân đân 
Việt nam. Nxb Quậa đội nhân dân, Hà nội, 
1980. trang 334. 


chủ quyền (vùng đất, vùng trời. vùng 
biềm đồng thời phải bảo vệ dàn, bảo 
vệ các cơ sở kinh tế, chính trị, quốc 
phòng, giữ vững hậu phương của Lừng 
chiến trưởng và hậu phương chung 
cả nước. Chúng ta phải đánh địch 
trong không gian rộng lớn, cả ở luyến 
trước và tuyến sau, theo chiều dài 
của đất nước, xửa đánh địch ở tiên 


tuyến, vừa sẵn sàng chống bạo loạn ở ` 


phia sau. 


Vì vậy, cuộc chiến tranh sẽ diễn ra 
quyết liệt ngay từ đầu và trong suốt 
cả quá trinh chiến tranh (đặc biệt 
quyết liệt ngay tử trận đầu, trên tuyến 
đầu) với nhiều tỉnh huống khẩn 
trương, phức tạp. Điều quan trọng là 
không được đề cho địch chiếm đất. 
chiếm dân, đánh phá sâu 
trong. nếu không, sẽ ảnh hưởng lớn 
đến thời gian giành thắng lợi của 
chiến tranh. Điều đó khác nhiều so 
với chiến tranh giải phóng mà chúng 


ta tiến hành: tử không đến có, từ nhỏ ' 


đến lớn. đảnh kẻ địch đã ở ngay trong 
đất nước ta, từng bước lấy lại đất. 
giành lại dân, đi từ thắng lợi từng 
phần, tiến lên giải phóng toàn đất 
nước. _ 


Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc ngày nay phải thực hiện cho 
được sự kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu 
giữa chiến tranh nhân dân địa phương 
và tác chiến của các binh đoàn chủ 
lực, trong đó tác chiến của các binh 
đoàn chủ lực giữ vai trò quyết định 
thẳng lợi của chiến tranh. 


Nhu cầu về nhân lực, về các điều 
kiện vật chất, kỹ thuật, và hậu cần... 
trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc sẽ 
tăng lên rất nhanh với khối lượng rất 
lớn. Nó đòi hỏi phải có nguồn dự trữ 
sản sàng. đầy đủ và được tồ chức 
tiếp tế, bồ sung kịp thời đáp ứng 
những yêu cầu tác chiến hợp đồng 
quân chủng, binh chủng với quy mò 
lớn của các lực lượng vũ trang trong 
suốt cả cuộc chiến tranh, nhất là 
trong thời kỷ đầu. 


vào bên | 


, lực lượng vũ trang, 


Qua một thời gian nghiên cứu và 
triền khai thực hiện, chúng ta cần 
thấy đày là một vấn đề mới, khó 
khăn và phức tạp, là một vấn đề 
chiến lược lớn, một vấn đề khoa học 
và nghệ thuật chỉ đạo tô chức thực 
hiện công tác chuẩn bị chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc trong giai đoạn mới. 
Chúng ta cần có sự suy nghĩ tim tòi 
không ngừng qua quá trình thực tế 
kiêm nghiệm, quan tâm lãnh đạo và 
tlồ chức chỉ đạo, thì công tác chuần 
bị đó mới đem lại kết quả rõ rệt, sử 
đụng và phát huy được mọi khả năng, 
liễm năng hiện có vào sự nghiệp 
phòng thủ đất nước. ề 


* 


Sức mạnh của sự nghiệp phòng thủ 
đất nước ta biều hiện ở sức mạnh 
quốc phòng gán liền với sức mạnh 
kinh tế. Nội dung xây dựng sức mạnh 
quốc phòng của ta là xây dựng thế 
trận chiến tranh nhàn dân giữ nước 
và tiềm lực mọi mặt của đặt nước, 
xây dựng các lực lượng vũ trang nhân 
đàn hùng mạnh, làm nòng cốt cho 
toàn dân đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc. 


Xây dựng sức mạnh quốc phòng là 


nhằm đáp ứng những yêu cầu của 
chiến tranh, song trong thởi binh, sức 
mạnh ấy lại thông qua và biều hiện 
tạp trung ở nền kinh tế phát triền 
ngày càng đáp ứng được các yêu cầu 
của quốc phòng, ở trình độ chuẩần bị 
sản sàng đối phó với chiến tranh của 
đất nước, sản sàng chiến đầu của các 
và khi chiến 
tranh xảy ra. nhanh chóng chuyền 
đất nước từ thời bình sang thời 
chiến, chuyên sức mạnh của nền quốc 
phòng toàn dân thành sức mạnh tổng 
hợp lớn nhất của chiến tranh nhàn 
dàn bảo vệ Tỏ quốc, đánh tháng kẻ 
thủ, 2 

Vị vậy công cuộc chuần bị đất. 
nước sẩn sàng đọng viên chiến tranh 
phải được tiến hành một cách chủ 
động. có tồ chức, trước hết phải thề 


= 
hà 
_.? 


hiện bằng quy hoạch và kế hoạch của 
Nhà nước từ trung ương đến địa. 
phương và cơ sở, trong các ngành, 
các tồ chức, tử đơn vị tập thề đến 
từng người, đặc biệt phải coi trọng cấp 
huuện Ở đây, vai trò lãnh đạo sát sao 
của các cấp ủy Đảng. vai trò tô chức 
thực hiện của các cấp chính quyền, 
đặc biệt là việc thực hiện chức năng 
của chính quyền đề sử dụng sức mạnh 
tồng hợp ở từng địa phương và trong 
cả hước nhằm bảo đảm kế hoạch 
chuẩn bị đất nước tử trung ương đến 
cơ sở, có ý nghĩa quyết định; 


Công' cuộc chuần bị đó bao gồm 
nhiều mặt : chuần bị nhân dân, chuẩn 
bị về kinh tế, chuần bị thế trận chiến 
lược và hậu phương chiến lược, chuẩn 
bị lực lượng vũ trang... nhưng quan 
trọng hơn hết. là kế hoạch chuần bị 
động oien nền kinh tế quốc dàn, động 
piên quán đội nhàn dân, chuần bị 
phòng thủ dàn sự 0à kế hoạch chuuyèn 
đãi. nước từ thời bình sang thời chiến, 
bo đddin cho năm đâu chiến tranh. 


Diệu quaTi trọng trước hết là phải 
tíng cường sự nhất trí vẻ chính trị 
và tính thần trong nhàn dàn, chấp 
hành triệt đề đường lối, chủ trương 
của Đang và Nhà nước, quán triệt và 
thực hiện tự giác, đầy đủ ca hai nhiệm 
vụ chiến lược trong giai đoạn mới 
của cách mạng, vừa sản xuất giỏi, 
vừa sản sàng phục vụ chiến đầu và 
trực tiếp chiến đấu tốt. Chúng ta giáo 
dục cho nhản đàn ta thấyv rõ bộ mặt 
phản bói và phản động của kẻ thù, 
tử đó nâng cao lòng yêu nước, yêu 
chu nghĩa xã hội, Ý thức trách nhiệm 
của môi công dàn đối với sự nghiệp 
xay dựng và bào vệ Tô quốc. Đồng 
thời giao dục tỉnh thần quốc tế vô 
sản, sản sàng chiến đâu vị độc lập tự 
đo, vị chủ nghĩa xã hội của cá ba 
nước Đông dương, góp phần bảo vệ 
hỏa bình ở Đóng Nam châu Á và thẻ 
LIÓT, 

Chúng ta cần đặc biết quan tàm đến 
thế hệ trẻ, những lớp người kế tục sự 
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nghiệp cách mạng của chúng ta. Bằng 
những hình thức thiết: †hực, phương 
pháp phù hợp, chúng ta giáo dục, rèn 
luyện họ trở thành những con người 
mới xã hội chủ nghĩa mang truyền 
thống quật cường, bất khuất của dân 
tộc, bản sắc của người Việt nam, 
thông minh, sáng tạo, có trí thức 
khoa học, biết lấy “đại nghĩa tháng 
hung tàn ®, trở thành những con cháu 
của Bác Hỗ, trung với nước, hiếu với 
đân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng. 


Chúng ta đều biết chiến tranh là 
một hiện tượng xã hội, căn bản phụ 
thuộc vào kinh tế. Đặc biệt trong 
chiến tranh hiện đại, nhu cầu về bao 
đảm vật chất và trang bị kỹ thuật 
rất lớn, đòi hỏi phải có nguồn dự trữ 
được tô chức sẵn. Vì vậy. việc chuàần 
bị kinh tế cho động viên chiến tranh 
là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất của công cuộc chuần bị 
đất nước chống xâm lược. Đi đôi với 


` xay dựng và phát triền kinh tế, phải 


đồng thời chuẩn bị kinh tế eho động 
viên chiến tranh. Rế hoạch đó phải 
đáp ứng được những nhu đầu của 
quốc phòng một cách nhanh chóng 
nhất, với khối lượng nhân lực, tài lực, 
vạt lực lớn nhất: bao đảm nhu cầu 
phòng thủ nhàn dân; bảo đảm những 
nhủ cầu bức thiết của nền kính tế 
quốc dàn và những nhu cầu không 
thể thiếu được của đời sống nhân đàn 
trong chiên tranh; bảo đảm chuyên 
hướng nhành chóng nền kinh tế từ 
thời bình sang thởi chiên một cách 
có tô chức, có kế hoạch, tránh được 
những rối loạn, bạn chế đến mức 
thấp nhất những thiệt hại: đo địch 
gày ra. 


Vi vậy, ở các cấp, các ngành, quy 
hoạch, kế hoạch kinh tế — xã hội cần 
kết hợp chặt chữ với quy hoạch, kế 
hoạch quốc phòng, nhằm giải quyết 
=áe chỉ tiêu về kinh tế và quốc nhòng 
hàng năm và 5 năm theo kế hoạch 


chung của Nhà nước. Ngoài việc bảo 
đảm thường xuyên nh cảu của quốc 
phòng trong thời bình,- các cấp, các 


ngành đều cần có kế hoạch động 0iên. 


kinh tế Irước mi, tạo ra và nâng dân 
. những điều kiện, khả năng thực hiện 
kế hoạch đó ở trung trơng cũng như 
ở lừng địa phương đạt được kết quả 
tốt nhất khi chiến tranh xảy ra. Dông 
thời lại phải có kš hoạch kinh lễ năm 
đầu chiến tranh nhằm bố trí lại các 
mặt cân đối của nền ki:i:h tế quốc 
dàn trong năm đầu chiến tranh. Kế 
hoạch này: thưởng xuyên được điều 
chỉnh theo sự phát triên của tình hình 
và sẵn sàng thực hiện theo lệnh của 
Nhà nước khi chiến tranh xảy ra, 
trong đó đặc biệt coi trọng một số 
ngành chủ chốt có liên quan chặt chẽ 
đến quốc phòng: công nghiệp, nông 
nghiệp, giao thông vận tải, thòng tin, 
bưu điện, y tế... 


Kế hoạch chuần bị động viên của 
các ngành, các cấp căn có sự chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiềm tra thống nhất của 
Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Hộ 
quốc phòng. Từng thời gian, từng vấn 
đề, có thê tiến hành động viên thử dẻ 
rút kinh nghiệm, đánh giá trình độ 
chuần bị sẵn sàng của từng ngành, 
tửng địa phương và bỗ sung hoàn 
chỉnh kế hoạch. 


Đi đôi với việc động viên nén kinh 
tế quốc dân sản sàng chống chiến 
tranh xâm lược, cần có kế hoich 
động viên quản đội nhàn dân và 
thành lập các dơn vị chuyên môn cho 
thời chiến của các ngành, các địa 
phương. Đề chủ động đối phó với cuộc 
chiến tranh xảm lược, việc tô chức 
một đội quân thường trực đủ mạnh cả 
về số lượng và chất lượng là cần thiết, 
Nhưng khi chưa xảy ra chiến tranh, 
đội quân thường trực này chỉ cần 
một lực lượng đủ đề sản sàng chiến 
đấu thường xuyên, số còn lai được tò 
chức thành lực lượng dự bị, trở về 
địa phương tham gia sản xuat, công 
tác. Lực lượng dự bị phải dược đăng 


ký, tồ chức huấn luyện theo định kỷ, 
luôn: luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu 
động viên, khôi phục và mở rộng tồ 
chức quân đội, theo kế hoạch triền 
khai chiến lược của cấp trên. 


Kế hoạch động viên quản đội nhân 
dân phải đáp ứng các vêu cầu đủ số 
lượng, khôi phục, mở rộng. bồ sung 
quân đội trong thời chiến, nhất là 
thời kỷ đầu chiến tranh và tròng quá 
trimh chiến đấu; bảo đảm đúng chất 
lượng, theo cơ cấu tô chức, biên chẽ, 
trang bị của quản đội chính quy, hiện 
đại, có nhiều quân chủng. bính chúng ; 
SĨ quan, bạ sĩ quan, binh sĩ dự bị 
phải có tỉnh thần chiến đấu cao, 
trình độ chỉ huy, chuyên môn, kỹ 
thuật thành thạo, tùy theo chức trách 
của mình; bảo đảm động viên được 
nhanh chóng, đúng kế hoạch, chiến 
đấu được ngay. 


Do cơ cấu tô chức lực lượng vũ 
trang của ta có quân đội nhân dàn 
và dân quản tự vệ, cho nên khi động 
viên lực lượng dự bị, cần chú trọng 
bảo đảm yêu cầu duy trì và phát 
triền chiến tranh nhân đàn địa phương 
và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và kinh tế của địa phương trong 
thời chiến. Các cấp, các ngành thực . 
hiện những quy định về tô chức động 
viên quân đội nhân dân, là dựa vào 
kế hoạch động viên (đã đượê: llôi 
đồng bộ trưởng thông qua) của Bộ 
quốc phòng và của các cơ quan quản 
lý ngành ở trung ương và các tính, 
thành phố, đặc khu trực thuộc trung 
ương. Đày là vấn đề còn rất mới dối 
với ta, cho nên cần nhanh chóng kiện - 
toàn các tô chức chuyên trách công 
tác động viên, đề sớm đi vào nền nếp, 


Việc thực hiện đáy đủ luật nghĩa 
vụ quàn sự, luật sĩ quan, tiến hành 
các công tác đăng ký, thống kê, tô 
chức, huần luyện quản dự bị ớ cœ 
SỬ, Ở các cấp các ngành trong và 
ngoài quản đội, thực hiện chu đảo 
các chính sách đổi với căn bộ và 
chiến sĩ xuất ngũ, kịp thời ồn định 


-đời sống và đáng ký họ vào ngạch 
dự bị theo thời hạn quy định, cũng 
có lác dụng rất quan trọng đối với 
-công tác động viên, chuần bị chiến 
tranh. | 

Chúng tá cần thấy hết tầm quan 
trọng và yêu cầu khản tiương của 
vấn đề chuyên lực lượng vũ trang, 
-đặc biệt chuyên quân đội nhân dân 
vào tư thế chiến tranh, kịp thời đánh 
trả quân địch ngay thời kỳ đầu chiến 
tranh trên tuyến đầu của Tô quốc, 
tạo điều kiện cho toàn bộ đất nước 
chuyển vào thời chiến. Vấn đề này 
bao gồm việc triển khai lực lượng 
sản có, động viên lực lượng dự bị, 
khôi phục, mở rộng lực lượng mới 
theo kế hoạch thời chiến. Đối với 
chiến -tranh hiện đại, việc tồ chức 
động viên và triền khai lực lượng 
quàn chính quy, tác chiến hợp đồng 
quân chúng, bình chủng theo quy mô 
lớn là biện pháp rất quan trọng, rất 
phức tạp, rất khăn trương, nhiều 
khi có ý nghĩa quyết định đối với 
“thắng lợi hay thất bại của chiến 
tranh. Có thấy rõ những yêu cầu mới, 
chất 
chức, động viên và triền khai lực 
lượng t:iong chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc hiện nay so với chiến tranh 
chống Pháp, chống Mỹ, thi mới có 
cách khắc phục khó khăn, làm đầy đủ 
đác quy định thực hiện kế hoạch 
động viên quản, đội nhân đán, từng 
bước rút kinh nghiệm, bồ sung, hoàn 
chính công việc đó. 


Đè'làm tốt công tác chuần Dị nói 
trên, việc kết hợp đúng đắn giữa 
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lượng mới trong công tác đồ ¬ 


xây dựng kinh tế và củng cố quốc 
phòng có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Khi giải quyết vấn đề kính tế, 
phải nghĩ đến yêu cầu kết hợp với 
quốc phỏng. Các lực lượng quốc 


_ phòng có trách nhiệm tham gia xây 


đựng kinh tế. tiết kiệm lao động, vật 
tư, tài chính, đóng góp tích cực nhất 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Kinh tế và quốc phòng mỗi mặt 
tuy có quy luật riêng, nhưng khi kết 
hợp, chúng ta phải tìm ra những hình 
thức và nội dung thích hợp nhất đề 
chúng thúc đầy lẫn nhau phát triên 
phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất 
nước và phòng thủ đất nước. 


* 


Theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ, đi 
đôi với nhiệm vụ xây dựng kinh tế, 
cải thiện đời sống nhân đân, các cấp, 
các ngành cần nhận rõ trách nhiệm 
của mìỉnh, thường xuyên chuần bị 
mọi điều kiện cho một cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc chống bọn 
bành trướng, bá quyền Trung quốc 
nếu chúng liều lĩnh gây chiến tranh 
xâm lược. Can lãnh đạo chặt chẽ, có 
kế hoạch chu đáo, có biện pháp cụ 
thề, đề khi cần thiết, có thề nhanh 
chóng chuyền cấp minh, ngành minh 
tử thời bình sang thời chiến. Đó cũng 
là một nhiệm vụ rất quan trọng và 
cấp bách của các cấp ủy Đẳng, chỉnh 
quycn và của cả các cơ quan quân sự 
trong tỉnh hình hiện nay. 


ĐỒI MỚI, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ LÃNH BẠO 
CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN Bội 


RONG mấy chục năm qua, căn €ứ 
vào tỉnh hình cụ thề của chiến 
tranh cách mạng và của lực lượng vũ 
trang, Đảng ta đã ba lần thay đồi cơ 
chẽ lãnh đạo của mình đổi với quàn 
đội. Đáng chú ý là trong một thời 
gian tương đối dài chúng ta đã thực 
hiện chế độ *tập thê đáng ủy lãnh 
đạo, thủ trưởng phân công tò chức 
thực hiện theo chức trách ® với hệ 
thống tô chức đọc cấp ủy Đẳng từ 
Quản ủy trung ương đến tô chức cơ 
sở của Đảng và có hệ thống cơ quan 
chính trị từ cấp trung đoàn trở lên 
với tính chất là cơ quan giúp đảng ủy 
và thủ trưởng tiến hành công tác 
Đẳng — công tác chính trị. Chế độ 
lãnh đạo sà chỉ huy đó đã phát huy 
tác dụng to lớn trong công cuộc xảy 
dựng quân đội và tiến hành chiến 
tranh cách mạng. Nó phủ hợp với 
những điều kiện lịch sử trong hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ vửa qua khi mà quy mô tỒ 
chức quân đội phát triển dần từng 
bước và cũng chưa thật "lớn, trang bị 
chưa thật hiện đại, chiến trưởng bị 
chia cát, bộ đội hoạt động trên từng 
khu vực. quy mô tác chiến chưa thật 
lớn. sự hợp đồng tác chiến chưa thạt 
phức tạp... 


` 


LÊ XUÂN LỰU 


Bước qua giai đoạn mới của cách 
mạng, sự nghiệp xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân và chiến tranh nhân 
dàn bảo vệ Tô quốc đã có những yêu 
cầu mới. Sự nghiệp xây dựng ấy có 
nội dung phong phú hơn và phức tạp 
hơn. Những nỗ lực quốc phòng phải 
bao gồm nhiều mặt: quân sự, chính 
trị— tỉnh thần, kinh tế và khoa học— 
kỹ thuật mới tạo ra được tiềm lực 
cho chiến tranh nhân đân bảo vệ Tỏ 
quốc. Điều này đòi hỏi Đẳng có sự 
lãnh đạo chặt chẽ, tập trung, thống 
nhất đề phát huy sức mạnh tông hợp 
của đân tộc và của thời đại, phát 
triền một cách cân đổi bài hòa và 
có hiện quả nhất sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước. 


Nền kinh tế — kỹ thuật của ta hiện 
nay cỏn thấp kém. nhưng nhờ sự giúp 
đỡ của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, quân đội ta 
đang được trang bị nhiều phương tiện 
chiến đấu hiện đại và dang xây dựng 
theo phương hướng một quản đội 
nhàn dân, cách mang, chính quy, hiện 
đại. Quân đội đó đòi hỏi có sự thống 
nhất ý chỉ, thống nhất chỉ huy, ký 
luật nghiềm mình, và nếu chiến tranh 
xảy ra, tác chiến trong điều kiện hiện 
đại và quy mô lớn, quàn đội phải 
hành động một cách kiên quyết, khăn 
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pháo đài quân sự huyện, xàv dựng 
cqac vùng chiến lược 
trước hết là ở các địa bàn trọng điểm. 
Xây dựng một thế trận có thề kết hợp 
_chiến tranh nhân đân địa phương với 
chiến tranh bằng các binh đoàn chủ 

lực, bảo đảm làm chủ vững chắc, tiến 
_công mạnh mẽ. | 


Cônz cuộc củng cổ quốc phòng liên 
quan cên toàn bộ hoạt động của đời 
sống xã hội. Chúng ta thiết lập cơ chế 
xảy dựng quốc phòng từ trung ương 
đến cơ sở; có kế hoạch ngắn hạn và 
đài hạn được xác định trong kế hoạch 
Nhà nước và biến thành pháp lệnh, 
có bảo dảm vật chất đề thực hiện và 
định *yỳ soát xét lại, điều chỉnh, -bồ 
sung cho phù hợp với tỉnh hình 
phát triền, 


Sức mạnh quốc phòng của chúng 
ta còn là sức mạnh của khối liên 
mình đặc biệt của ba nước Việt nam, 
[,ào và Carm-i›u-chia anh em, của quan 
hệ đoàn kết, liên minh, hợp tác toàn 
diện với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Vì vậy, cũng 
cổ khốt liên minh của ba nước Dôn?/ 
dưng ngài cảng Đững mạnh, tăng 
cường đoàn kết, hợp tác toàn điện Đới 
Liên xô 0à các nước khúc lrong công 
đồng œä hỏi chủ nghĩa lì mọt nhiệm 
pụ cơ bản trong sự nghiệp củng cố 
quốc phònzZ. 


Quân dội nhân dàn chúng ta có 
một nhiệm vụ quan trọng là tích cực 
[ham gia Tả dựng hính tế. Quản đội 
nhàn đâần vừa là công cụ đắc lực của 
chuyên chính vô sản, vừa là một lực 


Toàn đàn làm quốc phòng, toàn 

# : : ` ` -“ +} « 
đản đánh giặc là truyền thông đạc 
sác của đàn Lộc ta, thể hiện tính thần 
lim chủ sự nghiệp piữ nước: của 
nhàn đản ta và cũng đã trợ thành 
một nội đựng eơ bản trong học thuyết 
quản sự Älác—Lê-nn ở Việt năm, 


vững mạnh, ` 


_lượng xung kích trên mặt tràn xìv 


đựng kinh tế. 

Đó là sự thề hiện chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa, cũng là một 
vấn đề thuộc bản chất của quân đói 
nhân dân. Quân đội tham gia xây 
dựng kinh tế là đề đáp ứng một phần 
những nhu cầu của bản thân quân 
đội, đồng thời góp phần xứng đáng 
vào công cuộc xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ n:hĩa xã hội, 
thực hiện những nhiệm vụ kinh tế — 
xã hội chung của đất nước. Dựa trên 
cơ SỞ tỉnh toán hợp lý thời gian. lực 
lượng, hình-thức, đặc điềm nhiệnn vụ, 
địa bàn, tồ chức và khả- năng mà xác 
định việc tham gia của mình. Các kế 


.hoạch sản xuất, xây dựng của quân 


đội cần gắn với kế hoạch kinh tế 
quốc đân của cả nước, của từng ngành, 
từng địa phương, nhằm đạt cho được 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, và 
trong thực hiện cần áp dụng các chế 
độ, chỉnh sách quy định của Nhà nước. 

Tiết kiệm là một quốc sách của 
chúng ta. Trong xây dựng quân độỏi, 
trong mọi chỉ phí cho quốc phòng. 
phải triệt đề thực hành tiết kiệm sức 
người, sức của. " | 

Quân đội phải tích cực góp phần tây 
dựng hậu .phương pững mạnh, một 
nhàn tố. thường xuyên quyết định 
thăng lợi của chiến tranh. Các đơn vị 
bộ đội đứng chân ở địa bàn nào đền 
có trách nhiệm góp phần xây dựng 
địa phương về chính trị, kinh tế, 


_ văn hóa, quân sự, làm cho địa phương 


ngày càng giàu mạnh, văn minh, an 
mình trật Lực 


, 


Nền quốc phòng của chúng ta, các 
lực lượng vũ trang của cliúng tí, 
chiến tranh mà chúng ta tiến hành đề 
bao vệ Tô quốc chống kẻ thủ xâm 
lược đều: là của đần, do dân, vì dân. 
Cho nên nhiệm vụ cúng cổ quốc 
phòng, xay dựng các lực lượng vũ 


trang, đánh giặc giữ nước, là nhiệm 
vụ chung của toàn dân, toàn quân, 
của cả hệ thống chuyên chỉnh vô sản 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Những công việc nêu trên nhằm 
tiếp tục củng cố quốc phòng, xây dựng 


các lực lượng vũ trang là hết sức to _ 
lớn, khó khăn và phức tạp, vừa cơ. 


bản, vừa cấp bách, đòi hồi mỗi người, 
mỗi ngành, mỗi địa phương, toàn dân 
và cả nước cùng làm. Ngay cả những 
việc chủ yếu do quân đội thực hiện 
cũng phải có sự lãnh đạo của Đảng. sự 
phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng 
khác, mới có thề mang lại kết quả 
mong muốn. 

Thực tế lịch sử đã chứng minh sự 
lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi. Trước kia, hiện 
.nay và mãi mãi là như vậy. 

Trong 40 năm qua, Ban chấp hành 
trung ương Đảng mà thường xuyên 
trực tiếp là Bộ chính trị đã lãnh đạo 
chặt chẽ công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, củng cố nền 
quốc phòng toàn dân và tiến hành các 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tô quốc. Đảng ta đã xác định 
một cách đúng đắn sáng tạo, đường 
lối và nhiệm vụ quân sự, khoa học và 
nghệ thuật quân sự đi từ những vấn 
đề cơ bản trong đường lối cách mạng 
và phương pháp cách mạng của Đẳng. 

Ngày nay, trong giai đoạn mới của 
cách mạng, những vêu cầu khách quan 
của tỉnh hình và nhiệm vụ đòi hỏi 
phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo oững 
chắc của Đảng đõi uới sự nghiệp bảo 


Uệ Tồ quốc, không ngừng nàng cao. 


chất lượng lãnh đạo của Đảng và sức 
mạnh phòng thủ của đất nước, sức 
mạnh chiến đấu của quân đòi. 

Các cấp ủy Địng, các ngành, các 
địa phương phải huụ cao độ trách 
nhiệm trong việc lãnh đạo tồ chức và 
điều hành công việc xây dựng quốc 


phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 


ở trên địa bàn mình, trong ngành 
mình, thực hiện cơ chế Đẳng lãnh 
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 
quản lý đối với sự nghiệp giữ nước. 


Giữ nước là sự nghiệp của quần 
chúng. Toàn dân ta nêu cao lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, ý thức không 
có gỉ quý hơn độc lập tự do, đem hết 
(tính thân và sức lực, đóng góp sức 
người, sức của củng cỗ quốc phòng, 
thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ và 
quyền lợi đã được pháp luật quy định 
đối với việc bảo vệ Tô quốc. Tỉnh 
thần này phải được thê hiện thành 
tột phong trào quần chúng sắt rộn 
củng cố quốc phòng 0à an nình, kết 
hợp với phong trào toàn dân làm 
kinh tế, xây dựng đất nước. Nội dung 
cơ bản của phong trào này là, lúc 
bình thường, toàn dân lo việc quốc 
phòng, xây dựng tiêm lực và thế trận 
quốc phỏng kết hợp với lao động sản 
xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh 
thắng kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt và sẵu sàng chiến đấu ; khi 
chiến tranh xảy ra, thỉ cả nước đồn 
sức ra tiền tuyến đánh giặc giữ nước. 


Nhân dân ta đã nhiều lần phải 
chống ngoại xâm, cho nên không 
mong muốn gì hơn là có điều kiện 
hòa binh đề xây dựng đất nước, xây 
dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
Nhưng chủ nghĩa bành trướng, bá 
quyền Trung quốc câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ đang ra sức phá 
hoại công cuộc lao động sáng tạo của 
nhân dân ta, lãm le xâm lược nước 
ta, đe dọa sự sống còn của Tổ quốc ta. 


Chúng ta có đầy đủ quyết tâm, có 
kế hoạch và biện pháp cụ thề làm 
mọi việc cần thiết đề bảo đảm cho Tồ 
quốc Việt nam giàu mạnh và được 
bảo vệ vững chắc, nhân dân Việt nam 
đời đời được sống trong độc lập, 
tự do. 


(HUẨN BỊ ĐẤT NƯỚC SN SÀNG ĐỘNG VIÊN CHIẾN TRANH, 
BẢO VỆ VỮNG (HẮC TÔ QUỐC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


AU thẳng lợi hoàn toàn của cuộc 
kháng chiến chồng Àlÿ, cứu nước, 
nhàn dàn ta không có nguyện 

vọng nào tha thiết hơn là được tập 
trung sức xảv dựng lại đất nước, tạo 
nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong 
hòa bình, đọc lập, tự do, thống nhất 
và cä nước cùng đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Song không được báo làu, nhàn 
đân ta lại phải đối phó với kẻ thủ mời 
là bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với để quốc Àfÿ. Đạt 
nước ta phải thực hiện đồng thời hai 
nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và báo vệ vững 
chắc Tô quòc xã hội chủ nghĩa, 

Sự nghiệp nặng nề, khó: Khăn ày 
lại nằm trong bồi cảnh quốc tế, trong 
nước có nhiều biến dòng phức tạp. 
Trên thế giới, đế quốc Mỹ dung đầy 
mạnh chạy đua vũ trang, ngoan cổ xúc 
tiến việc đặt các tên lứa tìm trung 
binh ở chảu Âu, mưu toan giành ưu 
thế quản sự đối với Liên Xxỏ và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, đồng thời chìa 
mũi nhọn vào Liên xỏ, Việt nam và 
Cu-ba, phát động các cuộc chiến tranh 
xâm lược Khu vực, gìv nên tỉnh hình 
hết sức căng thẳng, đặt loài người 
trước nguy cơ mọt cuộc chiến tranh 
hạt nhân hủy diệt. 
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LÊ TRỌNG TẤN 


Ở khu vực Đông Nam châu Ấ và 
Dòng dương cùng dañg diễn ra mội 
cuộc dấu tranh gay gát giữa phong - 
trào độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã 
hội với chủ nghĩa bành trướng, bá 
quyền Trung quốc cấu kết với đế 
quốc ÄÍÿ và các thế lực phản động 
khác. 

Bọn phạn đóng trong giới cầm 
quyền bác kinh ngày càng câu kết 
chặt chẽ với để quốc Mỹ, đồng thời 
lợi dụng các chính quyền phản động 
Ở một số nước trong khôi ASEAN, tập 
họp bọn lưu vong phần động Lào, 
(2am-pu-chia. Việt nam trên đất Thái 
lan, móc nói và nuồi dưỡng các lực 
lượng phan động trong các nước Đông 
dương. Chúng tiến hành kiểu chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt, phối hợp 
với những hành động quàn sự bắn 
phá ác liệt, kéo đài, lấn chiếm ở Việt 
nam: thực hiện những mưu đồ chỉnh 
Irị kết hợp với các hoạt động quản 
sựr chống phá cách mạng Cam-pu-chia 
và Lào. Chúng tìm mọi cách chỉa rẻ 
ba nước Đồng dương. chia rẽ Việt 
nam với Liên xỏ, tìm mọi cách cô lập 
Việt nam trên trường quốc tế, hòng 
làm cho cả bà nước Đông đương 
trước hết. là Việt nam suy yếu, để 
thực hiện âm mưu thôn tính 


Tuy đã thất bại thầm hại trong hai 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam, 
bọn phảám động Trung quốc vũn khư 
khư ôm giấc mộng thôn tính nước ta. 
Trước những khó khăn trong nước và 
trên quốc tế, đề che dậy bộ mặt phần 
động xấu xa, giới cảm quyen Trung 
quốc buộc phải có một số thay đôi về 
sách lược trong công tác đổi ngoại 
với một số nước. Nhưng đối với Việt 
nam, chiến lược và sách lược của 
chúng không có gi thay đồi. 


Phân tích đúng đắn tình hình nói 
trên, Đảng ta xác định: đất nước ta 
đang ở trong tỉnh thế vừa có hòa bình, 
vừa phải đương đầu với mi kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc cấu kết với đế quỏc Mỹ, dòng 
thời phải sẵn sàng đối phó với tỉnh 
huống địch có thê gày ra chiến tranh 
xảm lược quv mô lớn. Vì vậv. hai 
nhiệm vụ chiến lược của toàn Đẳng, 
toàn đàn và toàn quân tạ trong guii 
đoạn cách mạng hiện nay gắn bó chặt 
chẽ với nhau và tác động lăn nhau. 

Nhân dân ta từ xưa đã có kinh 
nghiệm gần chặt xảy dựng đất nước 
với bảo vệ đất nước. Đấu tranh, đề 


dựng nước và giữ nước gan liên với 


nhau đã trở thành quy luật tön tại 
và phát triên, thành truyền thống của 
đân tộc Việt nam qua máy ngàn năm 
lịch sử. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, quy luật và truyền thống 
đó đang được vận dụng và phát huy 
ở một trình độ mới cao hơn trên cơ 
sở sức mạnh tông hợp của chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa và sức 
mạnh của thời đại. 


Điều mấu chốt ở dày là chúng ta 


phải thực hiện đồng thời và gắn bớ 


chặt chẽ với nhau hai nhiệm vụ chiến 
lược đề giải quyết cả hai gêu cầu tàu 
dựng kinh lế uà báo ệ TÔ quốc, từng 
bước tạo được một nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa giàu mạnh và một nền quốc 
phòng toàn dân, toàn điện, hiện đại, 
luôn luôn sản sàng đông viên sức 


mạnh vật chất và tính thần của cả 
nước cho chiến tranh bảo vệ Tô quỗc 
chống quàn bành trướng Trung quốc 
xâm lược trong bất cứ tình huống nào, 
Những gì mà chúng ta đã và đang 
giành được trên mát trận kinh tẻ 
trong những nằm,vừa qua đều là 
những thắng lợi quan trọng, tạo cơ 
sử vững chúc đề chúng ta tiếp Lục 
Liến lên. Tiêm lực vẻ kinh tế và quốc 
phòng của ta đã tăng được một mức 
đáng kề. Sự đoàn kết và hợp tác chặt 
chẽ với Liên xô và các nước khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa là 
một bảo đảm vững chắc đề phát triền 
tiềm lực kinh tế và quốc phòng của 
nước ta Khối hên mình đặc biệt giữa 
ba nước Việt nam — Lào — Cam-pu-= 
chía trên bán đảo Đông đương ngày 
càng vững chắc đã tạo nên thể và lực 
mới cho cách mạng môi nước và cho 
cách mạng ba nước. Chúng ta lại có 
những kinh nghiệm và truyế# thống 
quý báu của những cuộc chiến tranh 
giải phóng và chiến tranh báo vệ Tô 
quốc irong 10 năm qua. Dưới sự lãnh 
đạo đúng đẳẫn và sáng suốt của Đăng, 
những nhân tổ ấy dược phát huy sẽ 
tạo thành sức mạnh tông hợp đề thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng 
đất nước và chuẩn bị đất nước cho 
một cuộc chiến tranh bảo vệ TÔ quốc 
trước sự đe đọa thường xuyên của kẻ 
thủ ở ngay bên cạnh chúng ta. 
Đương nhiên, muốn làm được như 
vày, chúng ta còn phải khác, phục 
nhiều khó khăn to lớn. Khó khăn lớn 
nhất và cũng là nguyên nhân sâu xa 
của những khó khăn cụ thê khác là 
chúng ta tử một nền sản xuất nhỏ đi 
lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, cùng 
một lúc phải đáp ứng những yêu cầu 
cơ bàn và cấp thiết của cả hai mát xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những khó 
khăn này là những kho khăn trong 
quá trình phát triên đi lên. Nhưng 
nếu không nhận thức đúng đắn sự kết 
hợp chặt chẽ và biện chứng giữa hai 
nhiệm vụ chiến lược, coi nhẹ một 


2I 


nhiệm vụ nào, thậm chi đối lập hai 
nhiệm vụ đó với nhau, nhất là thiếu 
những biện pháp tích cực và có hiệu 
lực đề thực hiện sự kết hợp đó, thì sẽ 
dân tới hậu quả khó lường trước 
được. Kinh tế và quốc phòng trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa về cơ bản là 
thống nhất với nhau, Nếu nhận thức 
đúng và có những biện pháp tích cực 
và có hiệu lực thì không những chúng 
ta có thẻ khác phục được mặt màu 
thuần, mà còn phát huy mặt thống 
"nhất đề kinh tế và quốc phòng thúc 
đầy nhau phát triền. Trong thực tế, 
có những nơi đã làm tốt sự kết hợp 
này, nhưng cũng có không ít nơi làun 
chưa tốt, thâm chi tách rời hoặc đối 
lập. 


Công tác chuẩn bị đất nước đối 
phó với một cuộc chiến tranh xâm 
lược trong tình hình hiện nay rõ ràng 
là phải thật tích cực, chu đáo. Bác 
Hồ kinh yêu đã từng căn dặn chúng 


ta: qBảt kỷ hòa bình hoặc chiến. 
tranh, ta cũng phải nắm vững chủ 


động, phải trước, chuân bị 


trước » (1), 


thấy 


— Lịch sử các cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc, đặc biệt là lịch sử cuộc 
chiến tranh giữ nước vĩ đai của Liên 
xô đã cho ta thấy: quá trình và kết 
quả của chiến tranh phụ thuộc vào 
trình độ hiều biết của nhàn dân về 
tính chất, mục đích, vêun cầu chiến 
tranh, thái độ của họ đối với chiến 
tranh và mức độ chuẩn bị, sử dụng 
những khả năng của đất nướe, trong 
đó chủ yếu là khả năng về kinh tẻ 
đề chiến thắng quân thù. 


Vị vậy, dù khó khăn thể nào ngày 
tử trong thời bình chúng tà cũng phải 
chuần bị đất nước với những nội 
dung cần thiết, biện pháp thiết thực 
nhàm đáp ứng kịp thời những yêu 
cầu của cuộc chiến tranh chống xâm 
lược của kẻ thủ là bọn bành trướng, 
bá quyên Trung quốc. Chúng ta cần 
làm cho cân bộ và nhân dân thầy rõ 
tính chấtU, yêu cầu, đặc điềm của cuộc 


. 


chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc. 
nhất là những đòi hỏi mới của nó so 
với chiến tranh giải phóng dàn tộc. 
Những hiều biết và kinh nghiệm về 
chiến tranh giải phóng dân tộc của 
chúng ta là rất quý- Song nếu chỉ 
đừng lại ở đó, thì không nhận thức 
được dãy đủ, đúng đắn đối với công 
tác chuẩn bị đối phó với chiến tranh 
hiện nay, và cũng khó mà vận dụng 
tốt những hiều biết và kinh nghiệm 
của chúng ta trước đây. 


Cũng như chiến tranh giải phóng 
đân tộc trước đây, chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay 
là chiến tranh nhàn dân do Đảng ta 
lãnh. đạo, tuân theo những quy luật 
chung của chiến tranh nhàn dân, 
được vận dụng vào điều kiện cụ thê 
của nước ta. Đó là cuộc chiến tranh 
cách mạng chính nghĩa, tự vệ, cuộc 
chiến tranh toàn dân, toàn điện, hiện 
đại và liên minh. 

Song xét về đối tượng tác chiến, 
mục tiêu của chiến tranh, trạng thái 
ban đầu và quá trình phát triền của 
chiến tranh, nó có những điềm khác 
với chiến tranh giải phóng dân tộc. 


Quan đội Trung quốc tiến hành 
chiến tranh xâm lược nước ta là đội 
quân phi nghĩa, phản bội, nhưng là 
một đội quân đông, mang bản chất 
phản động, được kích thích bởi tỉnh 
thần dân tộc đại Hán, cho nên rất 
hung hàng, tàn bạo. Chúng ở liền đất, 
liền trời, liền biền với ta. Chúng lại 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác trong khu vực. Đọn 
phản động Trung quốc đã từng là bạn 
của ta, nay chúng chuyền thành thù, 
cho nên có điều kiện đề thực hiện âm 
mưu nham hiềm đối với nước ta là 
kết hợp tiến công từ ngoài vào với 
gày bạo loạn lật đồ tử trong. : 

Mục tiêu chiến lược của ta là phải 
tiêu điệt địch, nhưng lại phải bảo vệ 


(1) Hồ Chí Minh : Chiấn tranh nhân dân 
Việt nam. Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 
1080. trang 334. 


chủ quyền (vùng đải, vùng trời. vùng 
biên) đồng thời phải bảo vệ dân, bảo 
vệ các cơ sở kinh tế, chỉnh trị, quốc 
phòng, giữ vững hậu phương của từng 
chiến trường và hậu phương chung 
cả nước. Chúng ta phải đánh địch 
trong không gian rộng lớn, cả ở tuyến 
trước và tuyến sau, theo chiều dài 
của đất nước, vừa đánh địch ở tiền 
tuyến, vừa sẵn sàng chống bạo loạn Ở 
phia sau. 


ŸY¡ vậy, cuộc chiến tranh sẽ diễn ra 


quyết liệt ngay từ đầu và trong suối - 


cả quá trinh chiến tranh (đặc biệt 
quyết liệt ngay từ trận đầu, trên tuyển 
đầu) với nhiều tình huống kbảân 
trương, phức tạp. Điều quan trọng là 
không được đề cho địch chiếm đất, 
chiếm dân. đánh phá sâu 
trong. nếu không, sẽ ảnh hưởng lớn 
đến thời gian giành thắng lợi cua 
chiến tranh. Điều đó khác nhiều so 
với chiến tranh giải phóng mà chúng 


ta tiến hành : tử không đến có, tử nhỏ ' 


đến lớn. đánh kẻ địch đã ở ngay trong 
đất nước ta, từng bước lấy lại đát,. 
giành lại dân, đi từ thắng lợi từng 
phần, tiến lên giải phóng toàn đất 
nước. _ 


“Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc ngày nay phải thực hiện cho 
được sự kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu 
giữa chiến tranh nhân dân địa phương 
và tác chiến của các binh đoàn chủ 
lực, trong đó tác chiến của các bình 
đoàn chủ lực giữ vai trò quyết định 
thắng lợi của chiến tranh. 


Nhu cầu về nhân lực, về các điều 
kiện vật chất, kỹ thuật, và hậu cần... 
trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc sẽ 
tăng lên rất nhanh với khối lượng rất 
lớn. Nó đòi hỏi phải có nguồn dự trữ 
sẵn sàng. đầy đủ và được tò chức 
tiếp tế, bồ sung kịp thời đáp ứng 
những yêu cầu tác chiến hợp đồng 
quản chủng, binh chủng với quy mô 
lớn của các lực lượng vũ trang trong 
suốt cả cuộc chiến tranh, nhất là 
trong thời kỳ đầu. 


vào bẻên 


› lực lượng vũ trang, 


Qua một thời gian nghiên cứu và 
triền khai thực hiện, chúng ta căn 
thấy đày là một vấn đề mới, khó 
khăn và phức tạp, là một vấn đề 
chiến lược lớn, một vấn đề khoa học 
và nghệ thuật chỉ đạo tô chức thực 
hiện công tác chuẩn bị chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc trong giai đoạn mới. 
Chúng ta cần có sự suy nghĩ tỉm tòi 
không ngừng qua quá trình thực tế 
kiềm nhiệm, quan tâm lãnh đạo và 
tö chức chỉ đạo, thì công tác chuần 
bị đó mới đem lại kết quả rõ rệt, sử 
đụng và phát huy được mọi khả năng, 
tiềm năng hiện có vào sự nghiệp 
phòng thủ đất nước. 


* 


Sức mạnh của sự nghiệp phòng thủ 
đất nước ta biều hiện ở sức mạnh 
quốc phòng gán liền với sức mạnh 
kinh tế. Nội dung xây dựng sức mạnh 


quốc phòng của fa là xây dựng thế 


trận chiến tranh nhàn dân giữ nước 
và tiềm lực mọi mặt của đất nước, 
xây dựng các lực lượng vũ trang nhân 
đàn hùng mạnh, làm nòng cốt cho 
toàn đân đánh giặc. bảo vệ TỔ quốc. 


“Xây dựng sức mạnh quốc phỏng là 


nhằm đáp ứng những yêu cầu của 
chiến tranh, song trong thời binh, sức 
mạnh ấy lại thông qua và biều hiện 
tập trung ở nền kinh tế phát triền 
ngày càng đáp ứng được các yêu cầu 
của quốc phòng, ở trỉnh đô chuẩn bị 
sản sàng đối phó với chiến tranh của 
đất nước, sẵn sàng chiến đâu của các 
và khi chiến 
tranh xảy ra, nhanh chóng chuyền 
đất nước từ thời bình sang thời 
chiến, chuyên sức mạnh của nền quốc 
phòng toàn dân thành sức mạnh tồng 
hợp lớn nhất của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tỏ quốc, đánh tháng kẻ 
thủ, + 

Vị vậy công cuộc chuần bị đất 
nước sẵn sàng động viên chiến tranh 
phải được tiến hành một cách chủ 
động: có tồ chức, trước hết phải thề 


¬ 


.. 


9, 


hiện bằng quy hoạch và kế hoạch của 
Nhà nước tử trung ương đến địa. 
phương và cơ sở, trong các ngành, 
các tồ chức, tử đơn vị tập thề đến 
từng người, đặc biệt phải coi trọng cấp 
huuện Ơ đây, vai trò lãnh đạo sát sao 
của các cấp ủy Đảng, vai trò tô chức 
- thực hiện của các cấp chỉnh quyên, 
đặc biệt là việc thực hiện chức năng 
của chính quyền đề sử dụng sức mạnh 
tông hợp ở từng địa phương và trong 
cả hước nhằm bảo đảm kế hoạch 
chuần bị đất nước tử trung ương đến 
cơ Sở, có ý nghĩa quyết địnhz 


Công' cuộc chuần bị đó bao gồm 
nhiều mặt : chuần bị nhàn dân, chuẩn 
bị về kinh tế, chuẩn bị thế trận chiến 
lược và hậu phương chiến lược. chuần 
bị lực lượng vũ trang... nhưng quan 
trọng hơn hết là kế hoạch chuần bị 
động oien nền kinh tế quốc dàn, động 
piên quân đội nhàn dân, chuần bị 
phòng thủ dân sự 0à kẽ hoạch chuyền 
đất. nước từ Thời bình sang thời chiếng 
bo dam cho năm đầu chiến tranh. 


Điều quaTi trọng trước hết là phải 
táng cường sự nhàt trí vẻ chính trị 
và tính thần trong nhân dđản,, chấp 
hành triệt để đường lối, chủ trương 
của Đang và Nhà nước, quán triệt và 
thực hiện tự giác, đầy đủ ca hai nhiệm 
vụ chiến lược trong giai đoạn mới 
của cách mạng, vừa sản xuất giỏi, 
vừa sản sàng phục vụ chiến đâu và 
trực tiếp chiến đấu tót. Chúng ta giáo 
dục cho nhân đàn ta thấyv rõ bộ mặt 
phản bói và phần dộng của kẻ thù, 
từ đó nâng cao lòng yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm 
của mỏi công dân đỏi với sự nghiệp 
xảy dựng và bảo vệ Tô quốc. Đồng 
thời giao dục tỉnh thần quốc tế vô 
sạn, sản sàng chiến đâu vị độc lập tự 
đo, vi chủ nghĩa xã họi của cả ba 
nước Đông dương, góp phần bảo vệ 
hòa bình ở Đòng Nam châu Á và thế 
LIỚT, 

(húng ta cũn đặc biết quan tàm đến 
thế hệ trẻ, những lớp người kế tục sự 


24 


nghiệp cách mạng của chúng ta. Bằng 
n›ững hình thức thiết ‡hực, phương 
pháp phủ hợp, chúng ta giáo đục, rèn 
luyện họ trở thành những con người 
mới xã hội chủ nghĩa mang truyền 
thống quật cường, bất khuất của dân 
tộc, bản sắc của người Việt nam, 
thông minh, sáng tạo. có trí thức 
khoa học, biết: lấy *đại nghĩa thắng 
hung tàn ®, trở thành những con cháu 
của Bác lồ, trung với nước, hiếu vời 
đân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ 
nào cũng đánh thắng. 


Chúng ta đều biết chiến tranh là 
một hiện tượng xã hội, căn bản phụ 
thuộc vào kinh tế. Đặc biệt trong 
chiến tranh hiện đại, nhu cầu về báo 
đẫm vật chất và trang bị kỹ thuật 
rất lớn, đòi hỏi phải có nguồn dự trữ 
được tö chức sẵn. Vi vậy, việc chuän 
bị kinh tế cho động viên chiến tranh 
là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất của công cuộc chuần bị 
đất nước chống xâm lược, Đi đôi với 


` xây dựng và phát triền kinh tế, phải 


đồng thời chuẩn bị kinh tế eho đông 
viên chiến tranh. Kế hoạch đó phải 
dáp ứng được những nhu đầu của 
quốc phòng một cách nhanh chóng 
nhất, với khối lượng nhân lực, tài lực, 
vật lực lớn nhất: bao đảm nhu cầu 
phòng thủ nhân dân; bảo đảm những 
nhu cầu bức thiết của nền kinh tế 
quốc dàn và những nhu cầu không 
thể thiếu được của đời sống nhân đàn 
trong chiến tranh; bảo đảm chuyên 
hướng nhanh chóng nền kinh tế từ 
thời bình sang thời chiên một cách 
có tô chức, có kế hoạch, trãnh được 
những rối loạn, hạn chế đến mức 
thấp nht những thiệt hại: do địch 
gày ra. 


Vị vậy, ở các cấp, các ngành, quy 
hoạch. kế hoạch kinh tế — xã hội căn 
kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, kế 
hoạch quốc phòng, nhằm giải quyết 
ác chỉ tiêu vẻ kinh tế và quốc phòng 
hàng năm và 5 năm theo kế hoạch 


chung của Nhà nước. Ngoài việc bảo 
đảm thường xuyên nhụ cầu của quốc 
phòng trong thời bình,- các cấp, các 
ngành đều cần có kế hoạch động 0iên 
kinh tế lrước mi, tạo ra và nâng đìn 
- những điều kiện, khả năng thực hiện 
kế hoạch đó ở trung trơng cũng như 
ở lừng địa phương đạt được kết quả 
tốt nhất khi chiến tranh xảy ra. Đồng 
thời lại phải có kš hoạch kinh lế năm 
đầu chiến tranh nhằm bố trí lại các 
mặt cân đối của nền kiih tế quốc 
dàn trong năm đầu chiến tranh. Kế 
hoạch này: thường xuyên được điều 
chỉnh theo sự phát triền của tỉnh hình 
và sẵn sàng thực hiện theo lệnh của 
Nhà nước khi chiến tranh xảy ra, 
trong đó đặc biệt coi trọng một số 
ngành chủ chốt có liên quan chặt chẽ 
đến quốc phòng: công nghiệp, nông 
nghiệp, giao thông vận tải, thông tín, 
bưu điện, y tế... 


Kế hoạch chuần bị động viên của 
các ngành, các cấp cân có sự chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiềm tra thống nhất của 
Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Bộ 
quốc phòng. Từng thời gian, từng vấn 
đề, có thề tiến hành động viên thử đề 
rút kinh nghiệm, đánh giá trình độ 
chuần bị sẵn sàng của từng ngành, 
tửng địa phương và bỗ sung hoàn 
chỉnh kế hoạch. 


Đi đôi với việc động viên nên kinh 
tế quốc dân sẵn sàng chống chiến 
tranh xâm lược, cần có kế hoạch 
động viên quản đội nhìn dân và 
thành lập các đơn vị chuyên môn cho 
thời chiến của các ngành, các địa 
phương. Đề chủ động đõi phó với cuộc 
chiến tranh xảm lược, việc tổ chức 
một đội quân thưởng trực đủ mạnh cả 
về số lượng và chất lượng là cần thiết. 
Nhưng khi chưa xảy ra chiến tranh, 
đội quân thưởng trực này chỉ căn 
một lực lượng đủ đẻ sản sàng chiến 
đấu thưởng xuyên, số còn lại được tö 
chức thành lực lượng dự bị, trở về 
địa phương tham gia sìu vui, công 
tác. Lực lượng dự bị phải dược đăng 


ký. tỒ chức huấn luyện theo định kỷ, 
luôn- luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu 
động viên, khôi phục và mở rộng tồ 
chức quân đội, theo kế hoạch triền 
khai chiến lược của cấp trên. 


kế hoạch động viên quản đội nhân 
dân phải đáp ứng các vêu cầu đủ số 
lượng, khôi phục, mở rộng. bồ sung 
quân đội trong thời chiến, nhất là 
thời kỷ đầu chiến tranh và trong quá 
trimh chiến đấu; bảo đảm đúng chất 
lượng, theo cơ cấu tô chức, biên chẽ, 
trang bị của quân đội chính quy, hiện 
đại, có nhiều quân chúng. binh chủng ; 
SỈ quan, hạ sĩ quan, bình sĩ dự bị 
phải có tỉnh thần chiến đấu cao, 
trình độ chỉ huy, chuyên môn, kỹ 
thuật thành thạo, tùy theo chức trách 
của minh; bảo đảm động viên được 
nhanh chóng, đúng kế hoạch, chiến 
đấu được ngay. 


Do cơ cấu tồ chức lực lượng vũ 
trang của ta có quản đội nhân dàn 
và dân quản tự vệ, cho nên khi động 
viên lực lượng dự bị, cần chú trọng 
bảo đảm yêu cầu duy trì và phát 
triền chiến tranh nhân đàn địa phương 
và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và kinh tế của địa phương trong 
thời chiến. Các cấp, các ngành thực _ 
hiện những quy định về tô chức động 
viên quân đội nhân dân, là dựa vào 
kế hoạch động viên (đã đượê- Hồi 
đồng bộ trưởng thông qua) của Bộ 
quốc phòng và của các cơ quan quản 
lý ngành ở trung ương và các tính, 
thành phố, đặc khu trực thuộc trung 
tương. Đây là vấn đề còn rất mới đối 
với ta, cho nên cần nhanh chóng kiện - 
toàn các tô chức chuyên trách công 
tác động viên, đề sớm đi vào nền nếp. 


Việc thực hiện đảy đủ luật nghĩa 
vụ quản sự, luật sĩ quan, tiến hành 
các công tác đăng ký, thống kẻ, tô 
chức, huần luyện quản dự bị ở cơ 
SỞ. Ở các cấp các ngành trong và 
ngoài quản đội, thực hiện chu dào 
các chính sách đối với căn bộ và 
chiến sĩ xuất ngũ, kịp thời ồn định 


-đời sống và đăng ký họ vào ngạch 
dự bị theo thời hạn quy định, cũng 
có tác dụng rất quan trọng đỗi với 
-công tác dòng viên, chuần bị chiến 
tranh. 

(Chúng ta cần thấy hết tầm quan 
trọng và yêu cầu khăn tiương của 
vấn đề chuyên lực lượng vũ trang, 
-đặc biệt chuyền quân đội nhân dân 
vào tư thế chiến tranh, kịp thời đánh 
trà quân địch ngay thời kỷ đầu chiến 
tranh trên tuyến đầu của Tồ quốc, 
tạo điều kiện cho toàn bộ đất nước 
chuyển vào thời chiến. Vấn đề này 
bao gồm việc triền khai lực lượng 
sản có, động viên lực lượng dự bị, 
khôi phục, mở rộng lực lượng mới 
theo kế hoạch thời chiến. Đối với 
chiến tranh hiện đại, việc tồ chức 
động viên và triền khai lực lượng 
quân chính quy, tác chiến hợp đồng 
quân chúng. bình chủng theo quy mô 
lớứn là biện pháp rất quan trọng, rất 
phức tạp, rất khần trương, nhiều 
khi có ý nghĩa quvết định đối với 
“thắng lợi hay thất bại của chiến 
tranh. Có thấy rõ những yêu cầu mới, 
chất lượng mới trong công tác đồ 
chức, động viên và triền khai lực 
lượng tiong chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc hiện nay so với chiến tranh 
chống Pháp, chống Mỹ, thì mới có 
cách khắc phục khó khăn, làm đầy đủ 
đác quy định thực biện kế hoạch 
động viên quan, đội nhân dân, từng 
bước rủút kinh nghiệm, bồ sung, hoàn 
chính công việc đó. 


Đề-làm tốt công tác chuần bị nói 
trên, việc kết hợp đúng đắn giữa 
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xâv dựng kinh tế và củng cố quốc 
phòng có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Khi giúi quyết vấn đề kính tế, 
phải nghĩ đến yêu cầu kết hợp với 
quốc phỏng. Các lực lượng quốc 


_ phòng có trách nhiệm tham gia xây 


dựng kinh tế, tiết kiệm lao động, vật 
tư, tài chính, đóng góp tích cực nhất 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Kinh tế và quốc phòng mỗi mặt 
tuy có quv luật riêng, nhưng khi kết 
hợp, chúng ta phải tÌm ra những hình 
thức và nội dung thích hợp nhất đề 
chúng thúc đầy lẫn nhau phát triền 
phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đấi 
nước và phòng thủ đất nước. 


* 


Theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân đân làm chủ, đi 
đôi với nhiệm vụ xây dựng kinh tế, 
cải thiện đời sống nhân dân, các cấp, 
các ngành cần nhận rõ trách nhiệm 
của mình, thường xuyên chuần bị 
mọi điều kiện cho một cuộc chiến 


"tranh bảo vệ Tồ quốc chống bọn 


bành trướng, bá quyền Trung quốc 
nếu chúng liều lĩnh gây chiến tranh 
xâm lược. Cân lãnh đạo chặt chẽ, có 
kế hoạch chu đáo, có biện pháp cụ 
thề, đề khi cần thiết, có thề nhanh 
chóng chuyền cấp mình, ngành minh 
từ thời bình sang thời chiến. Đó cũng 
là một nhiệm vụ rất quan trọng và 
cấp bách của các cấp ủy Đảng, chỉnh 
quycn và của cả các cơ quan quân sự 
trong tỉnh hình hiện nay. 


ĐÔI MỚI, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ LÃNH BẠO 
CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN BỘI 


RONG mấy chục năm qua, căn cứ 
vào tình hình cụ thê của chiến 
tranh cách mạng và của lực lượng vũ 
trang, Đảng ta đã ba lần thay đôi cơ 


chế lãnh đạo của mình đối với quản. 


đội. Đáng chú ý là trong một thời 
gian tương đối dài chúng ta đã thực 
hiện chế độ *tập thê đãng ủy lãnh 
đạo, thủ trưởng phân công tö chức 
thực hiện theo chức trách ® với hệ 
thống tô chức đọc cấp ủy Đảng từ 
Quản ủy trung ương đến tô chức cơ 
sở của Đảng và có hệ thống cơ quan 
chính trị từ cấp trung đoàn trở lên 
với tính chất là cơ quan giúp đảng ủy 
và thủ trưởng tiến hành công tác 
Đẳng — công tác chính trị. Chế độ 
lãnh đạo xà chỉ huy đó đã phát huy 
tác dụng to lớn trong còng cuộc xây 
dựng quản đội và tiến hành chiến 
tranh cách mạng. Nó phủ hợp với 
những điều kiện lịch sử trong hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ vừa qua khi mà quy mô tô 
chức quân đội phát triển dần từng 
bước và cũng chưa thạt "lớn, trang bị 
chưa tuật hiện đại, chiến trưởng bị 
chia cất, bộ đội hoạt động trên từng 
khu vực, quy mô tác chiến chưa thật 
lớn, sự hợp đồng tác chiến chưa thật 
phức tạp... 


` 


LÊ XUÂN LỰU 


Bước qua giai đoạn mới của cách 
mạng, sự nghiệp xây dựng nền quốc 
phòng toàn đân và chiến tranh nhàn 
đàn bảo vệ Tô quốc đã có những yêu 
cảu mới, Sự nghiệp xây dựng ấy có 
nội dung phong phú hơn và phức tạp 
hơn. Những nó lực quốc phòng phải 
bao gôm nhiều mặt: quản sự, chính 
trị—~tính thần, kinh tế và Khoa học— 
kỹ thuật mới tạo ra được tiềm lực 
cho chiến tranh nhàn đân bảo vệ Tô 
quốc. Điều này đòi hỏi Đăng có sự 
lãnh đạo chặt chẽ, tập trung, thống 
nhất đề phát huy sức mạnh tông hợp 
của đản tóc và của thời đại, phát 
triền một cách cần đổi, hài hòa và 
có hiệu quả nhất sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước. 


Nên kinh tế — kỹ thuật của ta hiện 
nay cỏn thấp Rém. nhưng nhờ sự giúp 
đỡ của liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, quân đội ta 
đang được trang bị nhiều phương tiện 
chiến đấu hiện đại và đang xây dựng 
theo phương hướng một quản đòi 
nhàn dần, cách mạng, chính quy, hiện 
đại. Quân đội đó đòi hỏi có sự thống 
nhất ý chí, thống nhất chỉ huy. kỷ 
luật nghiêm mình, và nếu chiến tranh 
xảy ra, tác chiến trong điều kiện hiện 
đại và quy mô lớn, quàn đội phải 
hành động một cách kiên quyết, khăn 


2; 
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trương, hiệp đồng chặt chẽ và người 
chỉ huy phải xư trí tình huống một 
cách chủ động, quyết đoán, chính xác 
và kịp thời đề giành thắng lợi. 

Nhận rõ những biến đồi khách quan 
trên đây, đồng thời thấy rõ sự trưởng 
thành mọi mặt của quản đội ta, trước 
hết là sự trưởng thành của đội ngũ 
cán bộ. Đại hội thứ IV và thứ V của 
Đăng đã đặt vấn đề: “phải nghiên 
cứu đề cải tiến sự lãnh đạo của Đăng 
đối với quân đội, kiện toàn tô chức 
của Đẳng và chế độ tô chức công tác 
chính trị trong quân đội cho phù hợp 
với sự phát triền về tô chức và nhiệm 
vụ mới của quân đội ®*(1), và xác định: 
« Đảng lãnh đạo trực tiếp, tập trung, 
thống nhất các lực lượng vũ trang cả 
vẻ chính trị, tư tướng và về tÔ 
chức " (2), “thực hiện đảy đủ chế độ 
một người chỉ huy » (3). 


H 


Cơ chế lãnh đạo mới của Đảng đối 
với quản đội là một thê hoàn chỉnh, 
một hệ thống Lô chức bao gồm : tò chức 
và phương thức lãnh đạo của Bàn chấp 
hành trung ương đối với quân đội và 
sự nghiệp quốc phòng.thực hiện chế độ 
mót người chỉ huy và thành lập Hội 
đong quản sự; đôi mới chức năng, 
nhiệm vụ của hệ thống cơ quan chính 
trị; xày dựng tö chức cơ sở của Đảng 
và iò chức quần chúng. 

Môi tò chức trong hệ thống đỏ có 
chức năng, nhiệm vụ, phương thức 
hoạt động khác nhau, có vai trò; Vị 
trí khác nhau nhưng liên quan chặt 
chẽ với nhau, tạo thành một chính 
thẻ đề thực hiện sự lãnh đạo của 
Đăng và nhằm bảo đảm cho sự lãnh 
đạo (do pữ ng chắc trong mọi tình huống, 
phát huiu cao độ 0aứi trò, trách nhiệm 
của người chỉ hút, không ngừng nàng 
cao chất lượng lãnh đạo 0à sức mạnh 
chiến đu của quản đội. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Dẳng 
đổi với quản đội khòng phải là mội 
văn đề trừu tượng, mà nó phải được 


thề hiện bằng những nguyên tắc, 
phương thức cụ thề. Nguyên tắc hàng 


. đầu trong cơ chế mới là: Ban chấp 


hành trung tương Đảng, mà thường 
xuyên và trực tiếp là Bộ chính trị, 
lãnh dạo trực tiếp, tập trung, thông 
nhất vẻ mọi mặt Quân đội nhân dân 
Việt-nam. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với quân đội phải gắn chặt với 
chăm lo xảy dựng tô chức chỉ huy, 
vì sự lãnh đạo của Đảng đổi với quân 
đội bao giờ cũng đựa trên cơ sở phát 
huy hiệu lực của tô chức chỉ huy. 

Tò chức lãnh đạo của Đẳng và tô 
chức chỉ huv trong quân đội thống 
nhất với nhau, tuyệt đối không màu 
thuần nhau mặc dù đó là hai khái 
niệm, hai phạm trùủ khác nhau và 
không thê đồng nhất với nhau nhưng 
gán bó chặt chẽ với nhau trong một 
chỉnh thẻ. To chức chỉ huụ là n¡ột hệ 
(hỏng nàm trong cơ chế lãnh đạo thống 
nhất của Ddng, một khảu nối tiếp sau 
khi Đảng vạch đường lối, nhiệm vụ, 
chủ trương, chính sách và đề thực hiện 
đường lối, nhiệm vụ, chủ trương, 
chính sách đã vạch ra. Mọi quan niệm 
tách rời chỉ huy với sự lãnh đạo của 
Đúng, xem nó như một cái gì biệt lập, 
thậm chỉ đối lập với việc giữ vững và ˆ 
tàng cường sự lãnh đạo của Đảng đều 
là sai làm cả về lý luận và thực tiễn, 
và sẽ làm suy vếu sự lãnh đạo của 
Đăng đối với quản đội. | 

Trong cơ chế mới, việc thực hiện 
chế độ mọt người chỉ huy là một . 
nguyên tắc rất quan trọng trong công 
cuộc xây dựng và chiến đấu của quân 
đội ta. Chế độ đó buộc người thủ 
trưởng phải thật sự phụ trách, phải 
quyết đoán công việc, không thề dựa 
đảm vào tập thê đề buông lỏng trách 
nhiệm. Chế độ đó cho phép sử dụng 


() Háo cáo tông kết công tác xâu đựng 
Đăng vả sửa đôi điều lệ Đáag Ngb Sự thật, 
Hà-nội, 1977, tr. 120 — 121. 

(2). (3) Văn hiện Đại hói V, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1952, tập lII, tr. 69. 


tốt nhất năng lực của con người, giải 
quyết nhanh chóng, kịp thời công việc 
và kiềm tra được còng việc trên thực 
tế chứ không phải trên lời nói. 
~ Trong quân đội, chế độ một người 
chỉ huy tạo điều kiện cho X*iệc giữ 
vững tính kiên quyếtvà tính lĩnh hoạt, 
nhạy bén trong chỉ huy !ác chiến hiện 
đại, tính kỷ luật nghiêm minh, tính 
tŠ chức chặt chẽ trong xây dựng, 
quản lý và chỉ buy bộ đội chấp hành 
nhiệm vụ. Trong chế độ này, chức 
năng chỉ huy, quản lý đơn vị về mọi 
mặt: quân sự, chính trị, hạu cần, kỹ 
thuật... được tập trung vào người chỉ 
huy và người đó có quyên quyết định 
cuối cùng, nhưng những quyct định 
đó phải phù hợp với đường lỗi, chủ 
trương, chính sách của Đẳng, luật 
pháp của Nhà nước, điều lệnh của 
quân đội và ý định của cấp trên. 
khi làm việc, người chỉ huy nhải 
phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan 
chính trị, đựa vững chác vào tô chức 
Đảng, Đoàn, biết sử dụng sức mạnh 
lĩnh đạo, động viên cũng như tính 
tích cực sáng tạo của các tö chức này 
đề hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. 
Người chỉ huy không có quyền ra chỉ 
thị về công tác Đẳng cho cơ quan chính 
trị và tồ chức Đẳng, nhưng lại phải biết 
dựa vào cơ quạn chính trị và tô chức 
Đẳng. Muốn thế khi thực biện chức 
trách của mình, người chỉ huy“ phải 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính 
trị và tô chức Đăng, kịp thời phô biến 
cho chủ nhiệm chính trị, phó chỉ huy 
về chính trị, bí thư đáng ủy biết rõ 
mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, nhiệm 
vụ được giao, những dự dịnh của 
mình về thực hiện nhiệm -vụ, đẻ xuất 
những vấn đề cần lãnh đạo để bảo 
đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đó là sự 
kết hợp giữa chỶ huy bằng mệnh lệnh 
và hoạt động lãnh đạo thông qua công 
tác tư tưởng và tô chức, giáo dục, 
thuyết phục, động viên, cô vũ tình 
thần tự giác, ý thức làm chủ và tử đó 
mà tạo ra phong trào hành động cách 
mạng của quần chúng, 


Chế đò một người chỉ huy không 
gat bỏ phương thức lãnh đạo tập thề 
Ởở những khâu nhất định trong quân 
đội. Nguyên tắc tẬẠp thê lãnh dạo 
quân đội được thề hiện trước hết và 
chủ yếu trong các cuộc thảo luận Ở 
các đại hởi đại biều toàn quốc của 
Đẳng, các hội nghị của Bàn chấp hành 
trung.ương và Bộ chính trị về các 
chủ trương và biện pháp lớn trong 
công cuộc -xây đựng quản dội, củng 
cố quốc phòng: 

Ở các cấp chiến dịch — chiến lược, 
nghị quyết của Bộ chính trị đã quy 
định tô chức Hội đồng quán sự nhằm 
phát huy trí tuệ tập thê đề tăng cường 
cho chế độ một người chỉ huy. Đây là 
sự thể hiện nguyên tắc lãnh đạo thì 
tập thể, quản lý thì một người, eä hai 
khâu hợp thành một chỉnh thê lãnh 
đạo thống nhất, Chức năng của Hội 
đồng quản sự là bảo đảm thường 
xuyên sản sàng chiến đấu của bộ đội, 
bảo đảm chất lượng cao trong huấn 
luyện quân sự và giáo dục chính trị, 
øiữ vừng kỷ luật của quân đội, củng 
có và tảng cường hiệu lực chế độ một 
người chỉ huy, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của đơn vị. Với tư cách là 
một tô chức lãnh đạo quản sự tập thể, 
Hội đỏng quân sự xem xét và quyết 
định tập thể những chủ trương và 
biện pháp lớn thuộc các văn đẻ 
quan trọng nhất về đời sống bộ đòi 
tireo đúng quy định của điều lệnh từng 
cấp. Hội dòng quản str không quét - 
định về quyết tàm và phương án lắc 
chiến, vẻ các chỉ tiêu kế hoạch 'hoạt 
đọng của bộ đội và vẻ công lắc xây 
đưịrng Đang. Hiếng về công tác cán bộ, 
Hội đồng quân sự bàn bạc tập thê 
và quvết định theo da số trong phạm 
vỉ quyền hạn được phản công quản 
lý. Hội đồng quân sự làm việc theo 
nguyên tác tập thê, ra nghị quvết 
theo đa số, và nghị quyết được thê 
hiện bảng mệnh lệnh, chỉ thị cúa 
nưười chỉ huy. 

Trong khi xác địnhcbế độ một người 
chỉ huy lụ nguyên tác rải quan trọng 
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trong công cuộc xây dựng và chiến 


. đấu của quân đội, nghị quyết của Dộ 


chính trí cũng đã khẳng định: tiến 
hành công túc Đảng — công tác chính 


` frị là một vấn đề nguyên tắc trong 


công cuộc xảy dựng lực dượng vũ 
trang của Dẳng. Iloạt động công tác 
Đảng — công tác chính trị là hoạt 
động nhằm bảo đảm quan điềm chính 
trị của Đảng trong việc giải quyết 
các nhiệm vụ quân sự, nhằm đưa nội 
dung tư tưởng của Đảng vào mọi lĩnh 
vực của đời sống quân đội, vào bắt 
cử phạm vi hoạt động nào của cán 
bộ và chiến sĩ đe làm cho hoạt động 
đó mang tính tự giác, tính tích cực, 
có mục đích rõ rệt, Hoạt động đó 
nhằm xây dựng những phầm chất 
chiến đấu, phầm chất chính trị—tinh 
thần, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ 
thực hiện thẳng lợi mọi nhiệm vụ 
quân sự trong thời bình và thời 
chiến. : 

Trong cơ chế lãnh đạo mới của 
Đăng đối với quân đội, cơ quan chính 
trị có hai chức năng ; về mặt Đăng, 
tiền hành công tác xây dựng đăng bộ 
trong sạch, vững mạnh và huy động 
đăng bộ thực hiện sự lãnh đạo của 
mình đối với việc thực hiện đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đẳng 
và nhiệm vụ đơn vị được giao; về 
mặt hệ thống tồ chức quản đội, cơ 
quan này là một thành phần của cơ 
cấu tÖ chức bộ máy chỉ huy — quản 
lý của đon vị, cho nên nó là cơ quan 
giúp người chỉ huy tiến hành các 
hoạt động công tác chính trị. Nó kết 
hợp trong bản thân minh chức năng 
cơ quan Đăng —-chính trị và cơ 
quan quân sự. Điều đỏ tạo khả năng 
cho nó tác động một cách có hiệu quả 
đến mọi lĩnh vực hoạt động xây dựng 
và chiến đấu của quân đội. 

Người phụ trách cơ quan chính 
trị là chủ nhiệm chính trị. Chủ nhiệm 
chỉnh trị cũng có hai chức năng ; về 
mặt Đẳng là người chủ trì cơ quan 
lãnh đạo về Dăng trong đơn vị, về 
mặt quân đội là người có trách nhiệm 
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giúp người chỉ huy đơn vị tồ chức 
thực hiện công tác chính trị trong đơn 
vị. Như vậy chủ nhiệm chính trị là 
cấp dưới của người chỉ huy, đồng 
thởi là cấp trên: của các cán bộ chỉ 
huy cấp dưới, của cán bộ và chiến sĩ 
trong đơn vị. 


Hệ thống cơ quan chính trị trong 
quàn đội gồm Tông cục chính trị đối 
với toàn quân, Cục chính trị ở quân 
khu, quân chủng, quân đoàn 
và đơn vị tương đương, Phòng 
chính trị ở cấp binh chủng, ở sư 
đoàn và đơn vị tương đương. 


Trong cơ quan chính trị có Ủụ ban 
kiềm tra Đảng đề kiềm tra việc thực 


- hiện điều lệ Đảng, theo đõi việc chấp 


hành kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ và 
quyền bạn của đảng viên nhằm nâng 
cao ý thức trách nhiệm đối với việc 
thỉ hành điều lệnh, thực hiện đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng. 
Cơ quan kiêm tra đặt đưới sự lãnh 
đạo của cơ quan chính trị cùng cấp 
và sự chỉ đạo của Ủy ban kiềm tra 
cấp trên. 


Đề bảo đảm tính tập thề trong công 
tác lãnh đạo, Ban bí thư Trung ương 
Đăng quy định thành lập Hội đồng cơ 
quai chính frị với nhiệm vụ xem xét 
và tập thề giải quyết những vấn đề 
quan trọng về còng tác đẳng — công 
tác chính trị, về công tác cán bộ chính 
trị và về kỷ luật đẳng viên. Nghị quyết 
của Hội đồng được thề hiện bằng chỉ 
thị của chủ nhiệm chính trị. 


Cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở gồm 
có các phó chỉ huy về chính trị ở lữ 
đoàn, trung đoàn, tiêu đoàn, đại đội, 
bí thư đẳng ủy cơ sở, bí thư ban 
chấp hành Đoàn cơ sở và các cán bộ 
công tác Đáng — công tác chính trị Ở 
lữ đoàn, trung đoàn. Người phó chỉ 
huy chính trị ở lữ đoàn, trung đoàn 
là đại diện của phòng chính trị, có 
nhiệm vụ trực tiếp tồ chức tiến hành 
công tác Đảng — công tác chính trị ở 
đơn vị. 


Tồ chức cơ sở của Đảng trong quân 


. đội được thành lập ở trung đoàn và 
đơn vị tương đương; ở các Liều đoàn 
trong lữ đoàn, các tiều đoàn, đại đội 
độc lập và tương đương; ở các hệ 
hoặc tiều đoàn, đại đội học viên trong 
các học viện, nhà trưởng đào tạo Sĩ 
quan; ở các cục hoặc phòng trong các 
cơ quan; ở các bệnh viện vừ xi 
nghiệp quốc phòng... 


Tồ chức cơ sở của Đảng là nơi giáo 
đục rèn luyện đảng viên, là nơi kết 
nạp và sàng lọc đẳng viên, là nơi trực 
tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và nhiệm vụ của đơn 
vị vào quần chúng và lãnh đạo quản 
chúng thực hiện. Nhiệm vụ của nó 
trước hết là chăm lo xây dựng tô 
chức mình trong sạch và vững mạnh, 
không ngừng nâng cao chất lượng 
đội ngũ đẳng viên, nhất là chất lượng 
cán bộ chủ chốf, rên luyện họ trở 
thành những chiến sĩ cộng sẵn luôn 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng 
đáng với danh hiệu cao quý đó. Mặt 
khác, nó phải chăm lo củng cố mối 
quan hệ giữa Đẳng và quần chúng, 
làm cho mọi đẳng viên biết làm tối 
công tác chính trị với quần chúng, 
cồ vũ họ hành động cách mạng, thi 
đua hoàn thành mọi nhiệm vụ của 
đơn vị. 


Tổ chức cơ sở của Đảng phải biết 
gắn chặt công tác Đảng. công tác chính 
trị với công tác quân sự, công tác 
chuyên môn, công tác sẵn xuất, nhằm 
phát huy sức mạnh tông hợp ở đơn 
vị €ơ sở, cô vũ các nhân tố tích cực, 
đấu tranh khắc phục mọi 
cực. Mọi hoạt động của tồ chức cơ 
sử của Đảng phải hướng vào việc bảo 
đảm hoàn thành các nhiệm vụ của 
_ đơn vị sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu thắng lợi, học tập, công tác và 
lao động sản xuất có kỷ luật, có chất 
lượng và hiệu quả cao. 


'Tồ chức cơ sở của Đảng không 
quyết định những vấn đề thuộc trách 
nhiệm của người chỉ huy như phương 


mặt tiêu - 


trau đồi ý thức Đảng, 


án tác chiến, các chỉ tiêu cụ thề của 
kế hoạch, các biện pháp về kinh tế, 
kỹ thuật, chuyên mồn nghiệp vụ. 

Tồ chức cơ sở của Đảng thường 
xuyên chăm !o củng cố và tăng 
cường hiệu lực của chế độ một 
người chỉ huy, xây dựng và phát huy 
vai trò của các tŠ chức quần chúng 
trong đơn vị như Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chỉ Minh và Công đoàn. 


II 


Cơ chế lãnh đạo mới của Đảng đối 
với quân đội đòi hỏi người chỉ huy 
và người cán bộ chính trị phải có 
những phầm chất và năng lực mới. 
Người chỉ huụ có vị trí và trách nhiệm 
rất lớn. Là người thề hiện ý chí của 
Đảng trong quân đội, trước hết người 
chỉ huy phải có lòng trung thành vô 
hạn với Tô quốc và nhân dân, với lý 
tưởng của Đảng, phải tiêu biều cho 
đường lối chính trị, quân sự của 
Đẳng, có tỉnh thần trách nhiệm, ý chí 
chiến đấu cao, mẫu mực trong việc 
chấp hành luật pháp Nhà nước, điều 
lệnh quân đội, có lòng yêu nước nồng 
nàn, có tỉnh thần quốc tế vô sản trong 
sáng, có nếp sống giản dị, lành mạnh 


Là cán bộ của Đẳng lãnh trách 
nhiệm chủ tri đơn vị, người chỉ huy 
phải rèn luyện cho mình một tính 
Đăng cao Tính Đẳng đó thề hiện ở 
Linh tư tưởng cộng sản chủ nghĩa và 
tính nguyên tắc trong việc xem xét 
và giải quyết các vấn dễ trong đời 
sống xã hội va đời sống quân đội, 
trong việc đấu tranh không khoan 
nhượng chống những quan điềm phi 
vô sản và những việc làm tiêu cực. 
Người chỉ huy phải thưởng xuyên 
sinh hoạt đều 
đặn ở chỉ bộ, chịu sự quản lý của chỉ 
bộ Dãng như điều lệ Đảng đã quy 
định và luôn luôn phấn đấu làm người 
đẳng viên mẫu mực trong việc thực 
hiện nhiệm vụ của mình. 

Phầm chất của người chỉ huy tác 
động không nhỏ đến việc hình thành 
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và nhát triền nhân cách của cần bộ. 


và chiến sĩ trong đơn vị. Nó trực tiếp 
ảnh hướng đến toàn bộ quá trỉnh rèn 
luyện chính trị — tư tưởng của mọi 
quàn nhàn, củng cố kỷ luật trong đơn 
vị. Do dó, người chí huy phải chăm 
lo rèn luyện mình mội cách toàn điện: 
luôn luôn máu mực trong lời nói vì 
việc làm. 


Đặc biệt, trong cơ chế mới, có sự tập 
trùng quyền hạn cho người chỉ huy 
và có những quy định nghiêm ngất 
vẻ sự phúc tùng của cáp dưới, nhưng 
không vì thể mà người chí huy rơi 
vào chủ nghĩa quản phiệt. quân lý 
đơn vị một cách thò bạo, ví phạm 
quyền làm chủ tập thể của cán bộ và 
chiến sĩ. Người chí huy phải là người 
thực hiện tốt nguyên tác tập trung 
đàn chủ của Đăng, hiệu rõ mình được 
giao quyền hạn là đề thực hiện thẳng 
lợi các nhiệm vụ của đơn VỊ: quyền 
hạn đó chỉ là phương tiện đề thực 
hiện ý chí của nhàn đản, của Đăng và 
Nhà nước, + 


Chức trách của người chỉ huy đòi 
"hồi họ phải có một hệ thông kiến thức 
về quân sự và kỹ nàng, kỹ xảo nhiều 
mặt, Trước hết người chỉ huy phải 
cÓ@ trỉnh độ hiểu biết nhất định về 
chủ nghĩa Mác — Íê-nin. nắm vững 
đường lời, chủ trương, chính sách của 
lang, làm eơ sở nhận thức cho hành 
động của mình trong mọi tỉnh huông. 
Chí có nam được những kiến thức về 
các mặt cần thiết, nzười chỉ huy Mới 
có nàng lực cụ thể đề giải quyết có 
“hiểu qua mọi nhiệm vụ xây đựng và 
chiến đâu của dơn vị. 


Tài nghệ của người chỉ huy the 
hiện trình độ hiểu biết cao và năng 
lực hành dòng giỏi, Người chỉ huy 
không thê chỉ thu hẹp sự chỉ huy của 
mình ở chó đề ra quyết dịnh, hạ 
_mệnh lệnh. Đó chí mới là cái khởi 
đâu của công việc, eòn cái chính là 
phái tô chức thực hiện thang lợi quyết 
định đã đề ra. Điều này đòi hỏi người 
chỉ huy phải có những kiến thức 
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chuyên ngành cụ thề sâu sắc, những 
kinh nghiệm thực tế phong phú và 
năng lực tô chức thực tiễn giỏi.. 


Việc thực hiện chế độ mội người 
chỉ huy gán liền với việc tăng cường 
công tác Đang — còng tác chính trị. 
Người chỉ huy phải biết sử dụng các 
hình thức đa đạng của công tác chính 
trị, tư tưởng và công tác tồ chức, 
bao đảm cho bộ đội tham gia tích 
cực vào việc giai quyết các nhiệm vụ 
huấn luyện quân sự, giáo dục chính 
trị, củng cố ký luật và chấp hanh các 
chế độ của quân đội. | 


Người chỉ huy không thề đơn thuần 
chỉ huy đơn vị bằng mệnh lệnh, mà 
phải biết sử dụng các biện pháp khác 
nhau đề làm cóng tác quần chúng. 
Đáng đòi hồi người chỉ huy tích cực 


“tham gia công tác Đăng và frong toàn 


bộ hoạt động của mình phải thường 
xuyên dựa vào cơ quan chính trị và 
sác tổ chức Dáng. vì chỉ có như vậy 
mới có sức mạnh đày đủ dễ thực 
hiện nhiệm vụ của mỉnh một cách có 
hiệu quả. 


Của: ĐỘ chính trị Irong quản đội là 
một bộ phản trong đội ngũ cán bộ 
quản sự của Đảng má nghề nghiệp 
chuyên môn của họ. là làm công tác 
Đăng — còng tác chính trị. Những 
nguyên tác, phương pháp công tác 
Đang — công tác chính trị quy dịnh 
những nội dung cơ bún vẻ phẩm chất 
người cán bộ công tác lang — công 
lác chính trị trong quản đội. Sức 
mình công tác  Điìng — công 
lác chính trị chủ yếu là sức mạnh 
nêu gương. Biện pháp chủ vếu đè 
Liên hành còng tác đó là biện pháp 
thuyết phục, giáo dục. Cho nén người 
cán bộ chính trị trước hết phải là 
người đảng viên ưu tú trong quản 
đòi. Người đó phải có những phẩm 
chất tiêu biều cho Đẳng ta trong quân 
đội. Người đó là tầm gương mọi mật 
cho quần chúng noi theo, luôn luôn 
lạc quan tin tướng, vững vàng, tích 
cực, nhạy bén, góp phần quan trọng 


cúi 


làm cho đơn vị đứng vững trong 
mọi hoàn.canh. Họ có trách nhiệm 
rãt cao là đồn hết tâm trí và sức lực 
của mỉnh vào việc xày dựng, củng cố 
dảng bộ. không ngừng nâng cao sức 
mạnh lãnh đạo của Đảng đổi với 
quân đội, đồng thời luôn luôn gán bó, 
hòa ¡ninh với quần chúng, có mối liên 
hệ tốt đẹp với quần chúng, là hạt 
nhàn đoàn kết mọi chiến sĩ trong 
đơn vị. 


Người cán bộ công tác Đẳng — còng 
tác chính trị trong quàn đội cũng là 
người cán bộ quản sự của Đáng. 
Người đó phải có hệ thống kiến thức 
quản sự, không chỉ là những vấn dè 
đường lối, chiến lược quản sự, mà cả 
những văn đề về nghệ thuật chiến 
dịch, chiến thuật và Ký thuật. Không, 
có đầy đủ hệ thông kiến thức đó, 
người cán bộ chính trị trong quân 
đội không thê làm công tác Dang — 
công tác chính trị được, vì chính trị 
trong quản đội là chính trị m quản 
sư, chính trị được thê biện thông qui 
hoạt động quân sự; củng không thẻ 
đưa quan điểm tư tưởng của Đăng 
vào lĩnh vực hoạt động chủ yêu của 
quản đội, không hiệu con người cắn 
bộ và chiến sĩ trong quản đội 
những đặc điềm về tư tưởng, tỉnh 
cảm, tàm lý của họ đẻ động viên, giáo 
dục và xày dựng họ. 


VỚI 


Người cán bộ đó phải biết xây 
đựng và sử dụng dội ngũ cán bộ 
chính trị thuộc quyền, biết huy động 
cđ quan chính trị và các tổ chức 
Đang làm công tác chính trị đòi với 
mọi người trén mọi lĩnh vực hoạt 
động và đời sống của quân đội, biết 
xây dựng các tô chức quần chúng 
vững mạnh và phát huy chức năng 
của nó trong việc hoàn thành mọi 
nhiệm vụ của đơn vị- 


* 
Thựe hiện việc đổi mới, hoàn thiện 


cơ chế lãnh đạo của Dáng đòi với 


- 


quản đội lìn này là một bước phát 
triên mới trong công tác tö chức của 
Đang, là một yêu cầu mới về nàng 
ao chất lượng lãnh đạo của Đăng 
đổi với quản đội. Điều đó phù hợp 
với tỉnh hình cách mạng và sự phát 
triền của quản đội ta. Nó thê hiện 
tính cách: mạng và khoa học trong 
công tác lãnh đạo và tô chức của 
Đang, 


Trong việc đồi mới này, hoàn 

toàn khòng.có vấn dề đề cao hoặc hạ 
thấp bất cứ tô chức nào, cơ quan nào 
và chức vụ nào mà từng tô chức. 
“tửng cơ quan, từng chức vụ đeu 
được đặt dúng chỗ và đều phải phảt 
huy cao độ: vị trí, vai trò và chức 
năng của mình, 


hhông phải một lúc mà mọi người 
chúng tỉ đều có thê nhận thức được 
dúng đán, đầy đủ và sâu sắc những 

: 

nội dung của sự đổi mới này, Ơ dày 
một mặt phải thay đổi nếp suy nghĩ 
cũ, khác phục tư tưởng bảo thú, trị 
trẻ, chủ nghĩa kính nghiệm, mặt khác 
phái dc phòng những tư tưởng, 
phương pháp xem xét chủ quan, phiến 
điển, dễ nhĩnh chóng tiếp nhận 
HỚ, 


HỆ 


Thirc hiện tốt việc đổi mới nàw*elà 
trách nhiệm của toàn: Đăng, toàn 
quân, của tò chức lãnh đạo, tồ chức 
ch? huy, mọi căn bộ, đáng viên, nhưng 
trước hết và trực tiếp là của cân bộ 
chỉ huv, cán bộ chính trị và cấp ủy 
Đăng, Do đó cán bộ, dàng viên phái 
có quyết tàm đảy đủ và chuẩn bị chủ 
đáo cho việc triển khai thực hiện 
quyết định quan trọng này. Đặc biệt 
căn bộ chỉ huy, cán bộ chính. trị phải 
thấy rõ những yêu cầu của Đẳng đổi 
với mình về phầm chất, năng lực đề 
khỏng ngừng học tập, rèn luyện, bao 
đâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm 
vu và các quy định. đề sớm đưa cơ 
chế mới vào néên nếp, tạo ra mỘC bước 


_ phát triền mới trong sự nghiệp xây 


dựng đội và củng cố quốc 


phòng. 


quản 


Kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập Công đoàn Việt nam 
———_—————-—— C C0 CC CỔ CO LIỢẾP NnữïnN 


— GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
LỰC LƯỢNG (CHÍNH TRỊ (Ơ BẢN (ỦA (CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Ộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng tà đã quyết định lấy 
ngày 28 tháng 7 năm 1929, ngày 

thanh lập Tông công hội đó Bắc kỷ, 
tò chức Công đoàn cách mạng hoạt 
động dưới sự lãnh đạo của Đông dương 
cộng sản Đăng làm ngày ký niệm 
thành lập Công đoàn Việt nam. Đây 
là một sự kiện lịch sử quan trọng của 
giai cấp công nhàn và tỏ chức Công 
đoàn Việt nam. Năm nay, giai cấp 
công nhàn và tô chức Công đoàn 
Việt nam kỷ niệm lần thứ 55 ngày 
lịch sử quang vinh đó với niềm tự hào 
sâu sắc, 


* 


55 nàm qua, đưới sự lãnh đạo của 
Đăng cộng sản, Công đoàn Việt nam 
đã tổ chức, giáo dục, vận động công 
nhân, viên chức cả nước thực hiện 
xuất súc vai rô giải cấp tiên phong 
cách mạng trong cuộc đầu tranh đây 
Iy sinh gian khô của dân tộc chống 
các tên để quốc lớn giành giải phóng 
và thống nhất đất nước cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện này trong hoàn cảnh của một đất 
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NGUYÊN ĐỨC THUẬN 


nước mà sản xuất nhỏ là phổ biến và 
lại phải đương đầu với kế thù mới 
rất nguy hiềm là bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc. 


Giai cấp công nhân Việt nam hình 
thành vào những năm cuối thế kỷ 19, 
đầu thê kÝ 20 do chính sách khai thác 
thuộc địa của thực dân Pháp. Ngay tử 
khi ra đời, giai cấp công nhân nước 
ta đã mang trong mình những phầm 
chất cách mạng tốt đẹp của giai cấp 
công nhàn thế giới như: cách mạng 
triệt đề, tĩnh tô chức, kỷ luật cao, có 
tỉnh thần quốc tẻ, - 


Ngoài ra, giai cấp công nhàn nước 
ta còn có những đặc điềm riêng: ra 
đời trước giai cấp tư sản dàn tộc; 
sớm có chính đàng tiên phong lãnh 
đạo, gắn bó mặt thiết với nông dân, 
không bị ảnh hưởng của chủ nghĩa 
cải lương. Giai cấp công nhân nước 
ta bước lên vũ dài chính trị trong lúc 
trên phạm vị toàn thế giới chủ nghĩa 
tư bản đã chuyển sang giai đoạn để 
quốc chủ nghĩa. giai cấp công nhân. 
dã trở thành trung tâm của thời đại 
mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội mở đầu 


Đằng tháng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại, cuộc cách mạng đã 
soi tô con đường đấu tranh của giai 
cắp công nhàn và các dân tộc bị úp 
bức. 


Hạnh phúc lớn cho giai cấp công 
nhân và dân tộc Việt nam ta là, đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại 
của cách mạng Việt nam, đã sớm đón 
nhận được ánh sáng của Cách mạng 
Tháng Mười, tiếp thụ được chủ nghĩa 
Mác — lLế-nin, vạch ra được đường 
lối đúng đản cho cách mạng Việt nam. 
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập 
ra Thanh niên cách mạng đồng chí 
liội. gieo những bạt giống đỏ của chủ 
nghĩa Mác — I.ê-nin vào phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước 
Việt nam. Cùng với việc chuẩn bị về 
tư tưởng, chính trị và tồ chức đề thành 
lập chính đẳng của giai cấp công 
nhàn, Người đề ra những quan điềm 


lý luận, đặt nền móng cho việc xây 


dựng tồ chức công đoàn. Người viết: 

s Tổ chức công hội trước là đề công 
nhân đi lại với nhau cho có cảm tình : 

hai là đề nghiên cứu với nhau: ba là 
đề sửa sang cách sinh hoạt của công 
nhân cho khá hơn bảy giờ ; bốn là 
giữ gin lợi quyền cho công nhân: năm 
là đề giúp cho quốc dân ; giúp cho thế 
giới » (l). ` 


Dưới sự lãnh đạo của Đông dương 
cộng sản Đẳng, nhiều tô chức công 
hội đỏ đã ra đời trong các xí nghiệp, 
;“hằm mỏ, đồn điền ở Việt nam, và ngày 
48 thăng 7 năm 1929, Tông công hội 
đó Bắc kỷ chính thức thành lập. Đồng 
‹chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Trụng 
ương lâm thời của Đảng là một (rong 
:những người sáng lập và lãnh đạo 
;đầu tiên của tô chức công đoàn. 


Xøay sau khi Tổng công hội đỏ Bắc 
xkỷ ra đời, công đoàn đã đi sâu, đi sát 
-vẬn động, giáo đục công nhân, đưa 
-phong trào công nhân tiến lên với 
một khí thế mới, một chất lượng mới. 
Phong trào đấu tranh của công nhân 
kết. hợp với phong trào đấu tranh của 


nông dân đã dân tới cao trào cách -- 
mạng 1930 — 1931 mà đỉnh cao là Xô 
viết Nghệ Tĩnh khiến bọn thực dàn, 
phong kiến vô cùng hoảng sợ. 


Trong những năm sôi động của 
phong trào Đông đương Đại hội, Alạt 
trận dàn chủ Đông dương 1986 — 1930, 
phong trào công nhân và Công đoàn 
đã phát triền mạnh mẽ dưới các hình 
thức hội Ái hữu, hội Tương tế..., đi 
đầu trong cuộc đấu tranh đòi tự đo. 
cơm áo và hòa bình. 


Cách mạng Tháng Tám năm 19145 
thắng lợi, lần đầu tiên trong lịch sử 
của mình, giai cấp công nhân thực sự 
đồi đời, tử người nô lệ, làm thuê trở 
thành người chủ đất nước. Ngay 
sau khi thực đân Pháp quay lại xâm 
lược nước ta, đề bảo vệ thành quả 
của cách mạng, công đoàn đã vận 
động công nhân, viên chức đốc toàn 
bộ lực lượng của minh vào cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Khi đề quốc Mỹ 
thay chân đế quốc Pháp nhảy vào xâm 
lược nước ta, theo đường lối của 
Đảng. thực hiện đồng thời hai nhiệm 
vụ chiến lược, tiến hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách 
mạng dân-tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam, công đoàn lại tiếp tục tô 
chức, vận động công nhân, viên chức 
anh dũng xòng lên, quyết tâm chiến 
đấu giành thắng lợi cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và công cuộc kháng chiến SHỐP 
Mỹ, cứu nước. 


Trong giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa hiện nay, vị trí, vai trò của 
công đoàn ngày càng tăng lên như 
[Lê-nin đã dạy : « Các công đoàn nói 
chung là trường học chủ nghĩa cộng 
sản, nói riêng là trường học quản lv 
xã hội chủ nghĩa ®,...«nếu không có 
sự liên kết chặt chẽ với công đoàn. 
không được công đoàn nhiệt liệt ủng 
hộ, không có công tác đầy hy sinh tận 


(1) la Chí Mlích: Tuyên t4. Nao Sự thất. 
Hia nội. 1980. tập 1. tr.280. 
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tụy của cẻng đoàn..., thì chúng ta 
không thề quăn lý được Nhà nước và 
thực hiện được chuyên chính... * @). 

Lực lượng công nhân, viên chức cả 
nước ta hiện nay có khoảng trên 3,5 
triệu người (trong đó có trên 1,7 triệu 
công nhân kỹ thuật) chiếm khoảng 
6% dân số, 16% lực lượng lao động 
xã hội, nhưng công nhân, viên chức 
đã tạo ra một khối lượng sản phẩm 
công nghiệp chiếm 37,5% tông sản 
phầm xã hội, bảo đảm 65,1X ngân 
sách Nhà nước. Điều đó nói lên vai 
trò quyết định của giai cấp công nhân. 
của kinh tế công nghiệp trong đời 
sống xã hội chúng ta: 


Đại hội toàn quốc thứ LÝ và thứ V 
của Đảng: dã xác định đường lối 
chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và đường lối xây dựng nên kinh 


tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Thấu suốt đường lỗi của Đảng, 
những năm qua, mặc đù còn gặp 


mất nhiều khó khăn, song tuyệt đại 
bộ phận công nhân, viên chức văn 
giữ vững bản chất cách mạng tốt 
đẹp, tỉn tưởng vào sự lãnh đạo của 
DĐàng, chịu đụng gian khó, thiểu thỏn, 
không lùi bước trước mọi thử thách, 
Hằng ngày, hàng giờ, trên kháp mọi 
miền của TÔ quốc, trên mọi lĩnh vực 
côn# tác, sản xuất và chiến đấu, trong 
tỏ chức đời sống, trong đầu tranh 
chống tiêu cực, bằng hành dòng cụ thể 
của mình, còng nhân, viên chức đã 
và đang là chỏ dựa vững chắc của 
Đang, của Nhà nước, là lực lượng 
tiên tiến quyết định sự phát triền của 
lực lượng sản xuất, quyết định tháng 
lợi của sự nghiệp xày đựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, * — 


Những thành tích mà giai cấp còng 
nhân và tô chức công đoàn đạt được 
trong 55 năm qua là vỏ cùng to lớn 
và rất đáng tự hào. Đạt được những 
thành tích ấy trước hết là do Đăng tủ 
đã nắm vững chủ nghĩa Xác — Lê-nin, 
đuên luòn xác định đúng sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân Việt nauh, 


j6 


vai trò và nhiệm vụ của tŠ chức công 
đoàn, không ngừng tăng cường sự 
lãnh đạo của Dảẳng đối với phong 
trào công nhân và hoạt động công 
đoàn. 


Đạt được những thành tích ấy là 
do giai cấp sông nhân, đội ngũ công 
nhân, viên chức nước ta kế tục và 
phát huy được truyền thống đấu tranh 
chống ngoại xâm, có lòng yêu nước 
thiết tha, có tỉnh thần làm chủ tập 
thề, kiên quyết đấu tranh cho mục 
tiêu cao cả của thời đại: độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 


` 

Những thẳng lợi của giai cấp công 
nhân và nhân dân ta còn gắn liền với 
sự đoàn kết và ủng hộ hết lòng của 
giai cấp công nhàn và các tô chức 
công đoàn quốc tế, 


Tuy nhiên, chúng ta cũng cỏn 
những mặt yếu kém cần sớm khac. 
phục. Nói chung, công nhàn, viên 
chức chưa được giác ngộ đầy đủ về 
cạch mạng xã hội chủ nghĩa, về sứ 


"mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, 


về trách nhiệm làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, cho nên đứng trước những 
khó khan, thử thách mới, nhiều người 
tỏ ra thiểu vững vàng, có những việc 
làm trái với lương tâm người công 
nhàn, với phầm chất, đạo đức tốt 
đẹp của giai cấp còng nhân, Những 
hiện tượng tiêu cực như ký luật lao 
động lỏng lếo, nàng suất lao động 
thấp, chất lượng sìn phảm kém, tài 
sìn vĩ hội chủ nghĩa bị xâm phạm, 
còn khá phỏ biến. 

Công đoàn—người chịu trách nhiệm 
chính trong việc giáo dục, rên luyện 
đội ngũ công nhân, viên chức thời 
gian qua cũng chưa làm tốt nhiễm vụ, 
chức năng của mình, Hoạt động của 
công đoàn còn đơn điệu, chưa đi sâu, 
đi sắt cơ sở, đi sát quần chúng, chưa 
có tác động mạnh mẽ vào việc thực 


(2) VI Lê-nin: Cóng đo1?n trong thời bù 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội, Nxb lao động, 
Hà.-nội 9276, tr 27. 


hiện các mục tiêu kính tế—xã hội 
cũng như đấu tranh chong các hiện 
tượng tiền cực dễ xâv địng người 
&òng nhân mới xà hội chủ nghĩa, Cảng 
tr hào về những phám chất tốt đẹp, 
những thang lợi đã giành được của 


giai cấp công nhàn và tô chức công: 


đoàn, chúng ta cảng phải nghiêm 
khác với những véu tSém ấv để kiên 
quyết khác phục. 


Thực tiên hoạt động của còng đoàn 
Việt nam treng hơn nữa thế RÝ qua 
cho phép chúng tà rút ra những Kết 
lưạn Sau; 


AT Ea, đánh giá đúng vai trò lãnh 
đạo của điai cấp công nhàn Việt nam 
là văn đề cốt tử của cách mạng, 

Trong điều kiện một nước vốn là 
thuộc địa, nữa phóng kiến, Kinh tế 
chäin Phát triển, sẵn Xuất nông ngiiệp 
là chủ vếu, cöng nghiệp còn nhỏ Đề, 
tưyệt đại lộ phản cobz nhàn xuât 
thần tử nóng đàn và cúc táng lớp dàn 
cư khác, thì việc xác định đúng vai 
trò lĩnh đạo cặc mạng €0L701161-€04:]) 
công nhập thật Không đơn giản, ling 
ta đo llõ Chủ tịch sang lạp và rèn 
luyện, do sớm tiếp thu và nìm vững 
chủ nghĩa Mác —1.e-niny cho nén nữa 
tử kht mới thành lìp cùng nh trong 
suốt quá trình ho¿d động, Dan Tuôn 
lưỏn khang định giải cấp công nhân 
Việt nam là lực lượng ;ĩnh đ:o cách 
mạng, đồng thời củng với gui cấp 
nóng đàn hựp thành đại quản chủ 
lực của cách mang giai phóng đìn Lộc 
và cách mạng xà hội chủ nghĩa, Giai 
ctp công nhân giữ vai tiỏ guyết 
định trong sự nghiệp công nghiờp 
hóa xã họi chủ nghĩa Và xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội ứ nước tị, 

Điều quan trọng hiện này là, khi 
đánh giá vẻ điai cấp công nhìn, 
chúng ta cân có cách nhìn toàn diện 
Một mặt, phải thấy hết bản chất 
cách mạng triệt để và những mặt 
mạnh, mặt tích cực của đội ngũ giai 
cấp công nhàn nước ta; mặt khác 
cũng phải nhận rõ những mặt yếu 


kém còn tồn tại, đo ảnh hưởng của 
nền sản xuất nhỏ, của chế độ thực 
đàn cũ và mới, do những hoạt động 
phá hoại thâm đọc của Kẻ thủ. Từ 
đó mà tăng cường còng Tác øiaáo dục 
chính trị tư tượnz, thường xuyên 


tiến hành đàu tránh trong nội bộ 
còng nhận, phát,huy những mặt 
mạnh, khác phục những mặt yếu 


kém, từng bước xúv dựng đội ngũ 
giải cặp công nhàn lớn mạnh, 


Ha£ Fà, sự lãnh đạo của Đẳng công 
san đối với lõ chức công đoàn là tất 
xếu, Các eäp ủy Đằng, các đẳng viên, 
cán bộ của Đăng cïn năm vững những 
quan điểm củi chủ nghĩa Mác =L-nïn 
vẻ công tác đong đoàn, trênh cơ sở đó. 
mà hiểu rõ che năng, nhiệm vụ cửa 
công đoàn trong giá! đoan cách miing 
hiện Tmav ; Thật sự tồn trọng và tìo 
điệu Kiến để tỏ chức công đoàn, căn 
bò và đoàn viện, công nhàn, viên 
eh:re thực hiện quyền làm chủ tập 
thể: Phường xuyên chim lo xây dựng 
đội ngũ giai củp công nhàn và tô 


-@lðre công đoàn vưừững mạnh, đắp ứng 


Vếêu cầu c0 HHIỆH-Vũ mới. 


Hứa là, nành vững tính chất giải cấp: 
tính chàt quan chúng của công đoàn 
trong hoạt động thực tiên là mọt 
vấn đẻ có tính nauyvên tác, 

Tính chất giải đấp của công đoàn 
the hiện ở mục tiêu đâu tranh của 
công doàn, Nó đòi hỏi công đoàn 
phải đâu tranh kiến quyết dẻ thực 
hiện sử mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhàn, cböng Tội bích hiện của 
chủ nghĩa phường hội,,chủ nghĩa cái 
hương, chủ nghĩa kính tế, chủ nghĩa 
COHŒ đoàn,.«, 

Tính chất quản chúng của công 
đoàn thê hiện ớ chỗ công đoàn là tô 
chức quản chúng rộng lớn nhặt của 
giai cấp công nhân, Nó đòi hỏi phải 
tập hợp được đong đào công nhân, 
vien chức vào còng đoàn, và trong 
mọi hoạt động của mình, công đoàn 
phải lấy việc giáo dục, thuyết phục, 
động viên còng nhàn, viên chức tự 


giác hành động cách mạng dưới 
mọi hình thức thích hợp với trình 
độ giác ngộ, với nguyện vọng của họ 
làm phương pháp công tác cơ bản, 


Do nắm vững hai tính chất ấy, 
thời gian qua, công đoàn Việt nam 
đã làm tròn chức trách là sợi dày 
chuyền lực nối liên Đảng cộng sản 
với quần chúng công nhân, là chó 
đựa vững chắc của Nhà nước chuyên 
chỉnh vò sản, 


Trước kia cũng như hiện nav, kẻ 
thủ của giai cấp công nhàn ở khap 
nơi trên thế giới luòn tìm cách chống 
phả phong trào công nhân và thành 
quả cách mạng của giai cấp công 
nhàn. Một mũi nhọn tập trung của 
chúng là tìm cách làm mất tính chất 
giai cấp, tính chất quần chúng của 
tô chức công doàn., Chúng hịp ra 
những công đoàn giả hiệu đề lừa 
bịp và chia rẽ quản chúng công nhàn 
và phong trào công đoàn. 

Bốn là, thực hiện vai trò, chức 
năng của công doàn phải gan với 
việc thực hiện đường lõi của Đảng 
trong từng giai đoạn cách mạng, Đây 
cũng là một văn dễ có tính nguyên 
tác, bởi vỉ nếu không lấy việc thực 
hiện đường lỗi của Đăng làm mục 
tiêu hoạt động của mình, công đoàn 
sẽ mất phương hướng. Trước mát, 
công đoàn phải vận đóng công 
nhân, viên chức thực biện thắng 
lợi các mục tiêu kinh tế—xã hội của 
đất nước mà Đại hội thứ V của Đăng 
đã đe ra. Nhưng cân chú ý là, công 
đoàn phải thực hiện đường lối, chủ 
trương của Đăng sao cho phù hợp 
với vai trò, tính chát và chức năng 
của công đoàn, khỏng «lộn sân ® với 
các cơ quan Nhà nước, với các đoàn 
thề khác. ¬ : 


* 
Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hôi 
thứ V của Đang, Đại bội thứ Ý công 
đoàn Việt nam đã xác định những 
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nhiệm vụ, mục tiêu của công đoàn 
trong thời gian tới là: 

Mội là, xây dựng đội ngũ giai cấp 
công nhân lớn mạnh, xây dựng người 
công nhân mới xã hội chủ nghĩa. 

Đày là nhiệm vụ cơ bản và lâu 
đài của toàn Đẳng, của toàn bộ hệ 
thống chuyên chỉnh vô sản, trong đó 
công đoàn có trách nhiệm rất quan 
trọng. 

Trước mắt, nhiệm vụ đó đang nồi 
lên hết sức cấp thiết bởi vì nếu 
không có đội nơợũ giai cấp công nhàn - 


tương xứng với nhiệm vụ chính 


trị mà Đang đã đặt ra thì chúng ta 


không thẻ giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh 
gay gát, quyết liệt giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa; không thẻ cải tạo quan hệ 
sạn xuất cũ, xây dựng quan hệ sản 
xuảt mới xã hội chủ nghĩa; không 
thể thực hiện được công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà. 

Đảng ta đã chỉ rõ: “Muốn xây 
dựng thành công chữ. nghĩa xã hội 
thị phải thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. Muốn thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
thì phải có một giai cấp công nhản 
đông đào và vững mạnh về mọi mặt ® 
(Nghị quyết 167 của Ban bi thư Trung 
ương Đảng). xử 

Xây dựng giai cấp công nhân vững 
mạnh trước mắt hiện nay là: 

— Về chính trị, phải xây dựng giai 
cắp công nhàn có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, có tĩnh thần và năng lực làm 
chủ tập thể cao, bồi dưỡng, giới thiệu 
ngày càng nhiều công nhân ưu tú đề 
Đáng lựa chọn kết nạp vào Đăng, 
đưa vào các cơ quan lãnh đạo của.. 
Đảng và Nhà nước ở các cấp, bảo 
đảm cho đường lối của Đảng được 
thực hiện mội cách triệt đề. - 

— Và kinh tế và xã hội, phải phát 
triên mạnh kinh tế quốc doanh, tập 
trung sức phát triền mạnh nông 
nghiệp, tửng bước thực hiện công 


nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; không 
ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, 
trình độ văn hóa. khoa học kỹ thuật, 
kiến thức về quản lý sản xuất, quản 
lý kinh tê của công nhân, viên chức; 
đồng thời ra sức chăm lo cải thiện 
đời sống vật chất và tỉnh thần của 


công nhân viên chức, bảo đảm quan: 


hệ hợp lý giữa mức thu nhập của 
công nhân viên chức với thu nhập của 


các tầng lớp đân cư khác trên nguyên 


tác phân phối theo lao động. 


Hai là, tập trung mọi hoạt động 
của công đoàn vào việc thực hiện 
các mục tiêu kinh tế — xã hội. 


Mấy năm gản đây; sản xuất nông 
nghiệp có nhiều tiến bộ, 
lương thực năm sau tăng hơn năm 
trước, nhưng chưa thật vững chúc. 
Binh quân lương thực tính theo đầu 
người còn quá thấp (chưa đây 300 kpg}. 
Trên mặt trận sản xuất công nghiệp, 
tuy có tiến bộ nhưng văn đề lớn nhất 
hiện nay là công suất thiết Dị, máy 
móc sử dụng còn quá thấp, năng suất, 
chất lượng sản phầm và hiệu quả 
kinh tế chưa cao. Nhà nước chưa 
nắm được đủ hàng. Vi vậy, nhiệm vụ 
quan trọng nhất của giai cấp còng 
nhản và tö chức công đoàn hiện nay 
là đấy lên một phong trào cách mạng 
sảu rộng, sôi nồi, đều khắp, thí đua 
lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, 
cai tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm 
nhằm khai thác mọi khả năng tiềm 
tàng vẽ lao động, vật tư, máy móc, 
thiết bị, ứng dụng rộng rãi các tiến 
bộ khoa học, kỹ thuật, đầy mạnh sản 
xuất, phấn đấu tăng năng suất lao 
động. chất lượng sản phầm, giảm giá 
thành, phục vụ đắc lực sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ BE I0 
. và sản xuất nông nghiệp. 


Thi đua xã hội chủ nghĩa là biều 
hiện cụ thê của tỉnh cảm cách mạng, 
của tư tưởng làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa của công nhân, viên chức, 
là biện pháp có tính tông hợp đề 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 


san lượng: 


mạng ở nước ta hiện nay. Công đoàn 
phải làm tốt vai trò của mình trong 
việc tô chức các phong trào thị đua. 
Khầu hiệu hành động hằng ngày của 
chúng ta là: «Năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao nhằm thực hiện thắng 
lợi những mục tiêu kinh tế — xã hội 
mà Đại hội Đảng đã đề ra ». 


Bu là, phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan Nhà nước giải quyết những 
vấn đề cụ thề đề ôn định và bảo đảm 
đời sống công nhàn, viên chức. 


Do chính sách về tiền lương, tiền 
thưởng không còn phù hợp, cho nên 
thu nhập của công nhân, viên chức 
hiện nay nói chung không bao đảm 
được yêu cầu tái sản xuất sức lao 
động. Đời sống công nhân, viên chức 
đang gặp rất TÊN VQN khó khăn, thiếu 
thôn. 


Hiện nay, phàn phối Từu tiến đang 
là văn đề kính tế — xã hội cấp bách 
nhất, nóng bồng nhất và cũng là nơi 
đang điện ra một cách quyết liệt nhất 
cuộc đấu tranh giữa hai con dường 
xũ hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
cũng như cuộc đấu tranh giữa ta với 
địch. Công đoàn có trách nhiệm và 


` Ó khả năng góp phần cùng với Nhà 


nước lặp lại trật tự xã hội chủ nghĩa 
trên mặt trận phân phối lưu thông. 
Các cấp công đoàn cản đầy mạnh hơn 
nữa công tác vận động. giáo dục công 
nhàn, viên chức đề mọi người nhận rõ 
và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
xhà nước về phân phối lưu thông. 
Đòng thời tăng cường hoạt động của 
các ban thanh tra công nhàn ở xỉ 
nghiệp, có những hình thức hoạt động 
phong phú thu hút đồng đào công 
nhân, viên chức tham gia kiêm kẻ, 
kiểm soát, thực hiện phản phối công 
bằng, hợp lý, kiên quyết đầu tranh 
chống các hiện tượng tiêu cực. 

Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan của Nhà nước chăm 
lo đời sống công nhàn, viên chức, 
Trước mát cần tạo cho mọi người có 
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đủ việc iâm; bảo đảm cung cấp đầy 
đủ, dúng thời gim những mặt hàng 
thue nhu cầu thiết yêu của đời sòng 
công nhân, viên chức, hướng dân, tô 
_ chức tốt việc làm kính tế phụ gia đỉnh 
và các hoạt động địch vụ nhằm phục 
vụ công nhàn, viên chức và giai đỉnh 
bọ, Cần thực hiện rộng rãi chế độ trả 
lương khoán, lương sản phán, lượng 
thời gian có thưởng, Sử dụng đúng đán 
các quỹ khen thưởng và phúc lợi Ở 
cơ sở, Công đoàn eän nghiên cứu đề 
để nghị Nhà nước và kiên quyết ủng 
hộ Nhà nước thire hiện những biện 
pháp tích cực, đồng bộ nhàm bảo 
đảm tiền lương thực tế seúa công nhân, 
viên chức; xúc tiễn việc cài tiên chế 
độ tiên lượng; đồi mới một số chính 
sách Không còn phủ hợp voi tỉnh hình 
hiện nay, thực hiện nguyên tác phản 
phối thco lao động, gìn người lao 
đọng với thành quả lao dòng. 


_ TA s ¬. . * 

Bồn Tả, Riện toàn tð chức, nàng cao 
nàng lực hoạt động của tô chức công 
đoàn, - : 

Cân nâng cao hơn nriữa nàng lực lồ 
chức thực hiện, chí đèo, điệu hành, 
nàamg lực và hiệu lực Tham gia công 
việc cđút Nhà nước và Ricm tra hoạt 
đong của Nhà nước, tham gia quán 2Ÿ 
sạn xuất, quản ý Kinh tế, quản Tý xá 
hội; dỏi mới nội dung và phương 
pháp hoạc động dể tô chứ" công doàn 


thuc hiện đâầy dủ nhiệm vụ, chức” 


N1Z của Tình, 


Muốn văyv, các cặn công đoàn cần 
eụ thề hóa chúc nàng, nhiệm vụ của 
mình trên eơ sở những nguyện tac đã 
ghí troag Điều :ê Công đoàn Việt nam; 
RKhản trương ngh:;iên cứu đẻ nơa¡; Nhà 


nước cụ thể hóa và thẻ chè hóa 
quan hệ giữa công doàn và Nhà 


nước, bào đảm cho công đoàn thực 
hiện tốt vai frô và chức nàng đà được 
liền pháp quy dịnt. 

Núc tiên việc lập qgũy loạch dỏi 
ngũ cán bộ công đoàn, (rước hết là 
củn bộ chú chót ở các cạp công đoàn, 
Minh đạn đẻ bạt cán bộ trẻ, có phảm 
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« 
chất, có ning lực, đồng thời coi trọng 
việc bói dường đội ngũ cán bộ công 
đoàn làu năm. bảo đảm tính kế thừa 
và: phát triền của đội nơũ cán bộ công 
đoàn. 

Nhanh chóng đổi mới nội dụng và 
phương thức hoạt động đề có nhiều 
hình thức hot động phong phú, lĩnh 
hot, nhạy bén, làm cho mọi hoạt 
dòng của tỏ chức eöng đoàn ngày càng 
thiết thực, cụ thể, đạt hiệu qua, khảe 
phục: bệnh quan liệu, đơn giản và 
khô cứng trong tổ chức và trong sinh 
ho:ttE của còng đoàn, 


Vãm Tà, tang cường sự lãnh đạo 
của Dân đổi với eóng tác vàn động 
cong nhân và hoạt động của tỏ chức 
công đoàn, | 


Văn dẻ chủ vến hiện nàyv lì cần 
màng cao hơn nữa nhận thức củi 
toàn Đang, toàn đán vẻ sử mệnh lịch 
sử của giai cấp €Óg nhàn; F1 SỨC XUY 
đựng. đòi ngà giai cập công nhìn và 
tÖÔ chức công đoàn vững mạnh; cài 
tiểm và tàng cường sr lãnh đạo cúi 
cóc cấp Ủy Đang đổi với công tác còng 
đoàn, Có nhận thức dúng, chúng ta. 
IỚI CÓ hành động đúng roid việc 
xảy đựng điai cặp còng nhìn, vày 
đựng tô chức còng đoàn, Đồng cỉi 
Lẻ Đuần, Tông bí thư của Dòng đã 


“nói: ®© Moiïi nưười công nhàn Việt nàm 


phải hiển rõ vài trô lịch sử của giải 
cập mình đối với sự nghiệp cách mạng 


- của đâần tộc ta và đối với sự phát triển 


của cách mạng thể giới, Nếu Không 
hiệu rõ điệu aV thị dù là cộng nhân 
thật sự, chúng ta cũng chưa hàn đã là 
những công nhàn giác ngó cách mạng, 
dừử là đăng viên đị nữa, chúng ta cũng 
chưa hịcn đã là người cộng sản chân 
chính » (3) _ 

Thèi gian qua, Đăng ta đã có những 
chỉ thị, nghị quyết vẻ công tác văn 
hoạt động của 


động còng nhàn và 


(3›0 Lê Duàän : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt nam. Nxb Sự thật HHà nội, 1926, tệa 
1, tr, 5-1, 


Àu 


vông đoàn, Trong điai đoạn trước 
mát, để công đoàn phát huy dược 
đây dủ vai trò và chức nắng eủa 
mình như các nghị quvẻi của Đăng 
đã đe ra, các cáp ủy Đẳng cần lãnh 
dạo chặt chế mọi hoat động của công 
đoàn, phần vòng cấp Ủy viec CÓ nàng 
hực trực tiếp pànu trách công tác công 
đöoài ; giáo đực dang VIÊH né caO Val 
trỏ tiền phong sương mau, thực hiện 
đây du niệu vụ nưười đoàn viễn, 
hỏi viễn trong các tô chúc quần 
C,IHỠ HóI chung và công đoàn nói 
r®òneg? lãnh dạo công đoàn, cơ quan 
Nhà nước và các doàn thẻ khác như 


“Toàn thanh niên, Hội liên biệp phụ 


nữ phối hợp cóng tác một cách chật 


Có 0n 
Các cặp ủy Đăng, trước hết là ở 


cơ sở, eìn đây mạnh còng tác phát 
tricn Đăng trong công nÌhàn dẻ tàng 
cường thành phầu công nhàn trong 
Đang: thönag qua phong.trào cònØ 
nà¡àn và hoạt động công đoàn nà 
bói đưỡng, đảo tạo nưàyv càng nhiều 
cán bọ xuất thân từ cong nhàn cho 
Đẳng và Nhà nước, 


Hiện nay, trong một số cần bộ, 
đảng viên chưa có nhận thức đxy 
đủ vẻ văn đề này. Có người chưa 
thấy rõ mỗi quan hệ mau thịt giữa 
Đăng với giai cấp còng nhàn, chưa 
thaày rõ sử mệnh lịch sử của giai cấp 
cóng nhàn, chưa thĩyv rõ vai trò, vị 
trí, chức nàng cửa cöng đoàn; đo đó 
chưa có ý thức đầy đủ đòi với việc 
chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp 
công nhàn và tö chức cỏng doàn 


vữnø minh, Đb không ÍE nơi, cấp úc 
tlrirờnø €khoán trung? công Tác cóng 
đoàn cho một số íLe*n 9ò công đecaán 
chuyên trách; eó dòng chỉ: COI CÓng 
đoàn chỉ là tỏ chúc đo 
“cơm, áO, HAT tien», ha thp Vài 


lọan việt 


trỏ, chữức nàng, đnhiệnE VỤ củi cótg 
đoàn. Đó là những khuyết điểm cần 
sớm được Khiue phục, 


L) 


XŸ niệm 5ð năm n¡ày thành lập Công 
đoàn Việt nzm, cần bộ, đoàn viện, 
eöng nhận, viện Chức nước tạ VÔ củng 
tự ho về tổ chứa cách mạng của 
mịnh, Tược sự lính đạo, giáo dục 
của Đang và của TH Chủ tịch kính 
mếén, cong dcän Việt nam nợưày Hà 
đã trở thành ruột tô c¡ức rộng lớn, 
vữnư mạnh, mội thành viên nóng eöt 
tron hệ thông chuyện chính vỏ sản 
và khối đại đoàn Rết toàn đàn, 

biết bao người con ưu tú của Đăng, 
của giai cấp công nhận và tô chúc 
công đcàn đã ngĩ xuống vì những 
mục tiêu cao cả của giai cdp Vvàrcủa 
đàn tộc, Trong giai đoạn cách mạng 
mói, đưới sự lành đạo của Đang đứng 
đầu là đồng chí Tổng bí thư Lê Duan 
kính mền, Công đoàn Việt nam quyết 
vượt qua mọi khó khăn, củng toàn 
đàn, toàn quản xây đựng thành công 
và bảo vệ vững chúc Tỏ quốue Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, ;¿óp phần tích 
CC Vào sự nghiệp cách nuạng của 


giai cấp công nhàn và nhàn dàn 
thẻ UI1ới. e 
/ 
¡Í 


_ (UỘt BẤU TRANH GIỮA «HAI (0N ĐƯỜNG » 
TRÊN LĨNH VỤC GIÁ CÁ 


¬— 


Giáo sư ĐOÀN TRỌNG TRUYỂN 


QUẢN TRIỆT QUAN ĐIỆẪM CHUNG CỦA ĐẢNG 
VỀ CUỘC ĐẤU TRANH GIỮA HAI CON ĐƯỜNG 
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRÊN LĨNH VỰC GIÁ CẢ 


nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt 

là tronø chặng đường đầu tiên 
hiện nay, cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa diễn ra khá gay gắt, 
quyết liệt; phức tạp, dai dáng ở tất 
cả cáoø linh: vực của đời sỏng kinh 
tế — xã hội. Chính vì vậy, cuộc dấu 
tranh giữa hai con đường trên lĩnh 
vực giá ca chỉ có thê giành được 
thẳng lợi khi nó nằm trong cục diện 
chung của cuộc đấu tranh giữa “hai 
con đường» do Đảng lãnh đạo đề cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. Kinh nghiệm những năm 
qua cho thấy, ở đâu tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xày dựng chủ 
nghĩa xã hội theo đúng đường lối của 
Đảng, thì ở đó văn đẻ giá cả cùng 
được giải quyết đúng đân hơn. Sự 
lớn mạnh và vai trò chủ đạo của hệ 
thống giá cả xã hội chủ nghĩa của 
Nhà nước khỏng phải chủ yếu ở bản 


| Bà thời kỳ quá độ lén chủ 
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thân nó mà ở sức mạnh tông hợp của 
nen chuyên chính vê Sản, (mà cơ sở 


là thành phần kinh tế xã hội chủ 


nghĩa) và của so sánh lực lượng giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 
Chừng nào ta chưa đạt được thắng 
lợi cơ ban của công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, chưa có một nền sản 
xuất lớn cơ khi xã hội chủ nghĩa, „ 
chưa cơ bản cái tạo và xóa bỗ các 
thành phản kính tế tư nhân, thì ta 
chưa có cơ sở vững chắc và đầy dủ 
cho một hệ thống giá cả xã bội chủ 
nghĩa ôn định và chỉ phối tuyệt đối 
thị trường xã hội. Nhưng ngay trong 
chặng đường đầu tiên hiện nay, nhìn 
một cách tông thê và biện chứng, lực 
và thế của chủ nghĩa xã hội mạnh hơn 
lực và thế của chủ nghĩa tư bản. Tiến 
hành cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường trên lĩnh vực giá cả, chính là 
phải biết phân tích lực và thế của 
bai bên và biết phát huy lực và thế 
của chủ nghĩa xã hội :đề xảy dựng và 


phát huy tác dụng của hệ thống giá 
cả xã hội chủ nghĩa của Nhà nước, 
làm chủ được thị trường và giá cả- 
trong toàn xã hội. Phát triền sản xuất 
(có năng suất, chất lượng và hiệu quả), 
nhất là sản xuất quốc doanh và tập 
thề xã hội chủ nghĩa, mở rộng thị 
trường và thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa về quy mô, số lượng và chất 


lượng, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 


với các thành phần kinh tế tư nhân 
và quản lý chặt chẽ thị trường tự do, 
bài trừ đầu cơ buôn lậu, ồn định và. 
tăng cường sức mạnh của nền tài 
chính quốc gia và giữ vững giá trị 

. đồng tiền..., đó là những cơ sở tạo 
nên lực và thế của chủ nghĩa xã hội 
trên lĩnh vực thị trường và giá cả, 
đi đến làm chủ thị trường và giá cả. 
Trong cuộc đấu tranh «ai thắng ai ®, 
chúng ta có những tiềm năng và khả 
năng hiện thực đề giành thắng lợi 

từng bước, từng phần, đi đến thẳng 
lợi hoàn toàn. Đó là vị chúng ta có 
nền chuyên chính vô sản mạnh, dựa 
trên cơ sở làm chủ tập~thề của nhân. 
dàn lao động. lấy công — nông liên 
minh làm nền tảng; vì Nhà nước ta 
nắm trong tay những vị trí kinh tế 
then chối, chiến lược, những vật tư,. 
hàng hóa chủ yếu mà Nhà nước độc 
quyền quản lý hay độc quyền kinh 
doanh; vỉ trên cơ sở đỏ, Nhà nước 
có khả năng đầy mạnh công cuộc cải 

tạo xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ giai cấp 
tư san mại bản, cải tạo giai cấp tư 
sản dưới nhiều hình thức, và có khả 
năng lôi cuốn hàng triệu những người 
sản xuất hàng hóa nhỏ đi. theo chủ 
nghĩa xã hội, đi vào con đường làm 
ăn tập thể; vị bằng sức mạnh tông 
hợp của chuyên chỉnh vô sản, Nhà 

nước có thề đập tan những âm mưu 
và hành động phá hoại của những 
kẻ địch bèn ngoài câu kết với những 

thế lực phản động bên trong. Phát 

huy và sử dụng đúng đắn những khả 

năng đó là làm chủ được quá trình 

tái sản xuất xã hội, trước hết là làm 

chủ sản xuất, và trên cơ sở làm chủ 


—~ 


sẵn xuất và tử làm chủ sản xuất mà 

kết hẹp làm chủ cả phàn phối, lưu : 
thông, tiêu dùng, tức là làm chủ thị 

trường và giá cả. Một sự dánh giá và 

so sánh lực và thế không đúng, cục 

bộ, phiến điện, hởi hợt có thề đản 

đến hai thải độ không đúng: 


— Hoặc tiêu cực, bỏ lơi trận địa xã 
hội chủ nghĩa, bị động trước sự tiến 
công của những thế lực phi xã hội 
-chủ nghĩa, của thị trường tự do và 
thương nhân, và phượng bộ, thậm 
chí chịu khuất phục trước tác động 
tự phát của quy luật giá trị, chấp 
nhận cơ chế thị trường tự do; | 

— Hoặc chủ quan nóng vội, phiêu 
lưu mạo hiềm, muốn đánh một trận 
là xong, xóa bỏ một cách đơn giản 
thị trường bằng đơn thuần dùng 
mệnh lệnh hành chính. 


Trên cơ sở những tiền đề trên được 
tạo ra và lớn dần trong cuộc dau 
tranh thực tế, cìn vận dụng chính 
sách giá cả như là một bộ phận hữu 
cơ của chính sách kinh tế — xã hội 
của Đảng và Nhà nước, nhằm mục 
tiêu chung là cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, giành 
thẳng lợi trong cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường. Cần dứt khoát trong 
nhận thức, tư tưởng như vậy, không 
mơ hồ trước tình trạng giá cả đang 
có những biến động phức tạp, trong 
chừng mực phất định là hón loạn; 
có như vậy mới không lạc đường, 
không rơi vào Rbuynh hướng mua 
bán đơn thuận trong quan hệ thị 
qrường phức tạp hiện nay. 

Trong tình hình hiện nay› cuộc đầu 
tranh trên lĩnh vực giá cả còn phần 
ánh cuộc đấu tranh giữa ta và địch. 
Bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ và các 
thế lực phản động khác phối hợp với 
-bọn phản động trong nước ta, bọn tư 
sản chưa chịu cải tạo, lợi dụng những . 
chỗ yếu của nền kinh tế ta, những 
diễn biến phức tạp và tự phát của 
thị trường và giá cả hiện nay, lợi 
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dụng những mặt càn đối trong nèn 
kinh tế và những sơ hở trong quản 
lý của ta để phá hoại nền kính tế, làm 
rồi loạn Lhị trường và giá cá. Trong 
kiện nền kính tế ta còn khó 
dối, 


điểu 
khán, cunøz—ciu còn mặt cần 
kẻ dịch thường iim cách tạo ra những 
đợt tá: g giá giá tạo. Sự thật là ân 
dáng sàn những đợt tíng gíì đột biến 
trên thị trường tự do những nàun 
TUNH — T8À2 — T6Ä3 vũa qua là sự phá 
hoại của địch kết hạp với sự chồng 
đổi cũ: các tìng lớp tư sên chưa củịu 
cài tạo và xu hướng tư bịn chủ nghĩa 
t phát của những nzười tiều sản xuất 
hàng hóa và Thương Ẩổhaàn. Cần thấy 
rung Kế định phá hoại kính tế, làm 
rồi loạn giá cả Rhôaeg eï†r nhàm những 
nìàne tiên kinh tế đón thuận, mà còn 
có Tục đích chính trị xuyên tTạc 
đường lôi, chỉnh sách của lì ng và 
Nhà nước, tronø đó có chính sich giá 
et, làm suýy vếu nên chuyên chính vÕ 
si, làm giảm lòng tín của quần chúng 
đồi với Đang, Nhà nước và làm hư 
hong một bộ phận cán hÓ, 

uc đấu tranh giữa hài con đường 
l.hng chỉ đã cuộc đấu tranh chống 
cac theo cơ chế thị trưởng trong 
bao đồm chong xu 
hưrỏng chị theo cơ chế Thị trưởng 
tTrone đu 


HIIỚC, HA CỒN 


hố đi tr bàn chủ nehĩn, 
l.:ên hiển Hi:V CA HƯỚUC E, THÔ, cho 
phần quán trọng nhữaz tự líìn sản 
vitt chỒÚ vếu sử dung trong nước là 
nhịn Khảu và Khoảng T1 l5 thu 
qiỏe: dàn hình thành 
thong qua hoạt động xuất nhập khâu, 
thì văn đề quan hệ giữa hè thống sia 


Hàn được 


[EODE HƯỚC VỚI H1á QUỐC TẾ có Ý nghĩ, 


quan trọng. Cần khue phục cả hai 
khuynh hướng: khuynh hướng “khép 
kin s hệ Chống giá Trong nước, biệt 
lăp hoàn toàn với giá cả quốc tế; và 
khuynh hướng khác là gàn một cách 
thụ động giá ea trong nước với giá ca 
quốc te, tử đó làm cho giá ea trong 
Hước cũng trôi nội theo sự biến động 
Của giá ca quốc tế, trước hết là giá 
cụ thị trường thế giới tư bạn. Đày là 
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một vấn đề phức tfạp, một địa hạt 
mới mẽ 'dòi hỏi chúng ta phải nghiên 
cứu còng phu, toàn diện những vấn 
đề lý luận và phương pháp luận về 
-sự tác dòng của giá cá quốc tế đến hệ 
thống giá cá trong nước. Tuy nhiền, 
vấn dẻ cơ bàn là phải quản triệt 
những quan diễm, chính sách của 


- Đang, những nguyên tae hình thành 


giá cá, phái báo dam tính độc lập và 
Lính kế hoạch của hệ théng giá cã 
{FODZ Hước, ở: VŨnđ nguyên tác Nhà 
nước đọc quXền ni THƯCDØ, {rungở 
tương thong mát guận lý ngoại thương 
và ngoại hối. Tína chất ác liệt của 
cuc đầu anh giải cấp trên thị 
trưởng và giá ca trong quan hệ đối 
n$oodi CVỚI các nước fư bản chủ nghĩa) 
được Lẻ-nin vạch rõ tronz lời nói 
về đọc quyện ngoại thươn: €,,, bất 
cứ Chính sách thuế quan nào cũng 
không thê có hiệu lực được ở thời 
đại chủ nghĩa đề ;uối và ở thời đại 
có sự khác nhau gu góIm giữa những 
nưỏc nghèo và những nước giàu 
không thề tưởng tượng. Nhiều lần 
Bu-khixrin viện dch sự bảo hộ bàng 
thuế. quan mà không thấy rằng 
trong tỉnh hình đó, bất cứ một nước 
cCòng ngiip giàu mạnh nào cũng có 
thề đập tan hoàn toàn thứ bảo hộ 
đó... Trong thời đại để quốc chủ 
nạ ha, ngoài chế độ độc quyền ngoại 
tinrơngd ray không thẻ nói đểnsbát cứ 
một chính sách thuc quan nưhiem túc 
nào đả” (1), Đó là văn để rất quan 
trọn đòi với nên Rinh tế tự chủ của 
“Hước ta hiện này, trong lúc đế quốc 
MỸ cần Rếet với bọn bành trướng 
bac Kinh và các bọn phần động khúc 
( hành một chính sách thù địch 
hỏng bóp nghẹt nén Kính tế ta, và 
thông qua quan hệ ngoại thương mà 
phá hoại nền kinh tế ta, làm rối loạn 
thị trường, giá ca và liên tệ của ta, 
Điều đó càng quan trọng do tình 
trang tranh mua, tranh bản giữa một 


.(1)V.I. Lê-nn: Toản tạp, Nxh Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1976, tập 45, tr. 380 — 34317, 


số cơ quan kinh doanh xuất nhập 
khâu trung ương và địa phương và 
giữa các địa phương với nhaấu, do xu 
hưởng đưa nhau kiếm lời bằng chênh 
lệch giá, bằng đày giá một sỐ mặt 
hàng xuất khqư và nhập khau lên cao, 
làm giảm sút nghiêm trọng giá trị 
đồng tiền trong nước. Những sơ hở 


` 


GIÁ CÁ  ĐƯỢC HÌNH THÀNH CÓ KẾ HCẠCH 


của ta trong lĩnh vực quản lý thị 
trường và giá cả frong nước và trong 
lĩnh vực ngoại thương vừa qua không 
góp phần làm cho thành phần kinh tế 
xa hội chủ nghĩa lớn mạnh, mà làm 
tăng thế lực thị trường từ do trong 
nước, gây thiệt hại đến lợi ích của 
nhàn đàn lao động và của Nhà nước, 


DƯỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ - NGHÍA 


Cách đàầy hàng trăm năm, Các Mác 
đã nhấn mình một luận điểm khoa 
học cực kỷ quan trọng €... giá trị chỉ 
có thê thê hiện ra trong mòi quan hệ 
xã hội giữa hàng hóa này với hàng 
hóa khác mà thôi " (2), Nưày nay, qua 
thrưc tiễn sinh động của đời sống 
kinh tế — xã hội nước ta, dòng chỉ 
Tông bí thư Lê Duän đã kháng định: 
qGiá cả lÀ quan hệ xã hội, đặc biệt 
quan trọng là quan hệ công — nòng, 
quan hệ tích lũy — tiều dùng» G2), 
Khi Các Mác nói: «Giá cá là biều 
hiện bằng tiên của giá trị» thì bản 
thần phạm trủ giá trị và tiên cũng đã 
bao hàm các mối quan: hệ xã hột, 
Thông thường người ta dễ thầy plá 
cœa( nhứữ là quan hệ mua bắn, tức là 
quan hệ kính tế — Xã hội trên thị 
trường, không thấy ẩn nàu đẳng sau 
quan hệ kính dế — xã hội một cách 
toàn điện và cơ bạn, từ quan hệ sở 
hữu đến quan hệ phản phối, quan hệ 
01ái Cấp... NÓI đến giá cá là nói đến 
thị trường, mà nói đến quán hệ thị 
trường là nói đến quan hệ hàng — 
tiên, tienThàng. Cho nên, nội dụng 
của làm chủ giá cá là làm chủ thị 
trưởng, làm chủ hàng và tiên. .\i nàm 
hàng,. năm tiên, người đó làm chủ thị 
trường và gia cá. Không năm hàng 
tiền, không làm chủ thị trường và 
thương nghiệp mà nói làm chủ giá ea 
là vô nghĩa, là “thả môi bắt bóng 3, 
Nhưng làm chủ hàng, tiên, thị 


trường, giá cả lại có nguồn gếe sâu 
xa hơn nữa Tà làm chủ sản xuất, tức 
là làm chủ lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất, làm chú sản phẩm 
và trên eơ sở làm chủ sản xuat, và từ 
làm chủ sẵn xuất mà làm chủ phản 
phối — lưu thông, làm chủ giá cả. Như 
vậàv, có thể nói, giá cả xã hội chủ 
nghĩa TẢ kết quả của sản xuất có năng 
suiat, chất Tượng và hiệu qua, công 
với (+) 'hhản phối theo những quan 
hệ Kinh tế — xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Cũng vị vậy giá eđ vừa bị chỉ phối 
bởi các vêu TỔ sẵn xuất — kỳ thuật, 
vừa Dị chỉ phối bởi các yếu tố xã hội, 
những lợi ích kính té, những quan hệ 
g1 eập trong sản xut và phần phối. 
Nếu tà chỉ thay những vềun tò sản 
xuatKÝ thuật, bỏ qui các yêu tố 
kinh tế — xà hội, thoát ly khói cuộc 
đầu tranh giữa hài cón đường, thị sẽ 
biện sự hình thành giá ca thành miột 
sự tĩnh toàn số học; ngược lại, chỉ 
cường điệu các véu tố kính tế — xả 
hội, khỏòng tính đáy đủ những yếu LÔ 
sun Xuất — KÝ thuật thì để rơi vào 
những suy luận chủ quan, thiểu căn 
cứ khách quan, tức là giá trị và thịrc 
thể của nó là clượng lao động xà hội 


(3) Các Mác : Tư bán. Nxb Sự thật, Hà 
nội. l973. quyền thứ nhất. tập Ì. tr. 92. 

(3) Đài nói của đồng chí Lê ]uần tại bội 
nhị thứ 5 RCHTƯI) n;ày 7-12-1982. Tạp 
chí Công sản số 1—1984, tr. 14. 


45 


- cần thiết», Tính phức tạp của cuộc 
đấu tranh gay gắt giữa hai con 
đường, giữa ta và địch trên lĩnh vực 
giá cả, trước hết, là do bản thân giá 
cả là quan hệ xã hội mà quan hệ xã 
hội ở đây lại là quan hệ xã hội trong 
thởi kỳ quá độ của nền kinh tế còn 
nhiều thành phản, tức là một xã hội 
còn giai cấp và đău tranh giai cấp. 
Giá trị và sự chuyền hóa giá trị biều 
hiện ra dưới hình thức tồn tại của nó 
là các loại hình giá như thế nào là 
đo sự tác động tông hợp của các quy 
luật kinh tế đang tồn tại và phát sinh 
tác dụng trong nên kinh tế, do trình 
độ phát triền của các qưan hệ sản 
xuất, của các lực lượng sản xuất„ tức 
là do cơ sở kinh tế — xã hội cụ thề 


khách quan “quyết định. Một trong. 


những đặc điềm cơ bản nhất phân 
biệt sự khác nhau giữa sự hình thành 
và vàn độn? của giả cả trong nên sản 
xuất hàng hóa ngay cả trong thời kỷ 
- qua độ với sự hình thành và vận 
dòng của giá cả trong các nền sản 
xuât hàng hóa khác là một bên giả 
cả hình thành theo cơ chẽ kẽ hoạch 
hóa, còn mọt bên là giả cả hình thành 
lự phát heo cơ chế thị trường. Điều 
đó khỏng phải do ý muốn chủ quan 
mà là một tất yếu khách quan của 
sự tác dòng tông hợp của các quy 
luật kinh tế, phản ánh các quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa đã hình 
thành, được củng cố và ngày càng 
hoàn thiện. Sự tác động tự phát của 
thị trưởng, của tình trạng sản xuất 
tư nhân cạnh tranh vô chính phủ hay 
của tư bàn độc quyền trong các 
phương thức sản xuất trước đây được 
thay thể bằng sự phát triền càn đối, 
có kế hoạch của nèn kinh tế quỏc 


dân, bằng sự quản lý có căn cứ khoa 
học toàn bộ quá trỉnh tái sản xuất 
xã hội. Chính vi vậy, cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường trên lĩnh vực giá 
cả ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội được thề hiện tập trung nhất và 
trước hết ở sự đối lập giữa hai cơ 
chế quản lý không thề dung hòa nhau 
được; tức ià giữa một bên là sự tồn 
tại khá dai dẳng của cơ chế thị 
trường đã ăn sâu vào đời sống xã hội 
và trong tiềm thức của nhiều người, 
với một bên là sự ra đời và ngày 


„càng lớn mạnh, có vị trí chỉ phối 


của cơ-chế quản lý lấy kế hoạch làm 
trung tâm. Luận điềm cho rằng trong 
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ 
ở nước ta, do còn tön tại nhiều thành 
phần kinh tế khác nhau, cần vận 
dụng quy, luật giá trị, sử dụng đòn 
bãy giá cả như là một công cụ “vạn 
năng» hòng điều tiết và thúc đầy 
sản xuất và thoát ra khỏi những khó 
khăn hiện nay là một luận điểm sai 
lâm, rơi vào quan điểm, cúa “chủ 
nghĩa xã hội thị trường », nguy hiềm 
đối với sự nghiệp xày dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nó trái với đường lối của 
Đẳng ta, như đông chí Lê Duàn đã 
nhấn Tnạnh: «Nói năm thành phản 
kinh tế ở miễn Nam là nói năm thành. 
phần đề sản xuất, làm ra hàng 'hỏa 
chứ khòng phải ca năm thành phần 
chia nhau nắm hàng, nắm tiền» (1). 
Trong điều kiện nền sản xuất nhỏ 
còn phỏ biến, sản xuất hàng hóa tư 
nhàn còn khá rộng lớn, nếu ta không 
kiên quyết đi theo con đường xã hội 
chủ nghĩa, không thực hiện cơ chế 
quản lý lấy kế hoạch làm chính, thì 
nền kinh tế sẽ làm vào xu thế tự phát 
tư bản chủ nghĩa, 


$ 


GIÁ CẢ LÀ CÔNG CỤ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHÍA 


Kế hoạch mà không kinh doanh là 
kế hoạch quan liêu; kinh doanh mà 
không lắv kế hoạch làm trung tâm 
thi không còn là kinh doanh xã hội 
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chủ nghĩa. Giá cả phải quán triệt hai 


(4) Bài nói của đồng chí Lê Duần tại Hội 
nghị thứ 5 BCHTƯPĐ ngày 7-12-1982, 7g, 
chí cộng sản số 1-Ì984. tr. 11. 


yêu cầu đó. Có thề nói giá cả dưới 
chủ nghĩa xã hội là giá cả kế hoạch — 
kinh doanh +ä hội chủ nghĩa. 

Việc sử dụng công cụ giá cả trong 
cơ chế quản lý kính tế đòi hỏi phải 
vận dụng cả hệ thống các quy luật 
kinh tế, trong đó các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội chiếm vai trò 
chủ đạo và quy luật giá trị có một vị 
trí rất quan trọng phát sinh tác dụng 
trong tông thê cơ chế tác động của 
các quy luật đang tồn tại, Vận dụng 
tự giác quy luật giá trị phục vụ cho 
kế hoạch hóa và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, hay đề nó tự phát điều tiết 
nên kinh tế quốc dân với những hậu 
qua không tốt của nó? Điều đó tùy 
thuộc vào khả năng Đăng và Nhà 
nước ta phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động và sức 
mạnh tổng hợp kinh tế — chính trị — 
xã hội của chuyên chính vô sản đề 
điều hành nền kinh tế, đấu tranh có 
hiệu lực chống sự phá hoại của địch, 
chống khuynh hướng tư bản chủ nghĩa 
tự phát của sản xuất nhỏ và sự “hấp 
dẫn P° của con đườýg tr bản chủ nghĩa. 
Giá cả xã hội chủ nghĩa chứa dựng 
các mối quan hệ lớn về kinh tế — xã 
hội, góp phần giải quyết thỏa đáng 
các mỗi quan hệ và bảo đảm sự hài 
hòa giữa ba loại lợi ích: lợi ¡ch toàn 
xã hội, lợi ích tập thề và lợi ích cá 
nhân người lao động. Nó không dung 
thứ những hành động núp dưới danh 
nghĩa «xã hội chủ nghĩa * đề kiếm 
lời riêng tư, bất chính cho cá nhân 
hoặc cục bộ bản vị cho đơn vị, cho 
địa phương mình bằng đầu cơ chênh 
lệch giá. Cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường trên lĩnh vực giá ca là một bộ 
phận cơ bản của Cuộc đấu tranh giữa 
hai lõi kinh doanh: xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa; cho nên nó 
không chỉ diễn ra trên mặt trận phân 
phối, lưu thông mà cỏn diễn ra ở mọi 


mặt của đời sống kinh tế—xã hội và. 


xuyên suốt toàn bộ quá trình tái sản 
xuất xã hội từ sẵn xuất đến phân phối, 
lưu thông, tiêu dùng. Nói đến kinh 


doanh xã hội chủ nghĩa là nói đến 
làm ăn có hiệu quả, tức là sản xuất 
ra nhiều sản phầm có chất lượng với 
chỉ phí ft nhất, và có sản phầm 
thặng dư, có tích lũy cho tái sản xuất 
mở rộng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, sự 
hình thành giá cả có kế hoạch đòi hỏi 
trước hết phải tính được giá thành 
sản xuất và phí lưu thòng, bảo đảm 
phần ánh đúng đắn những chỉ phí lao 
động xã hội cần thiết, loại trừ những 
chỉ phí bất hợp lệ, bất hợp lý; tức 
cũng là tính giá trên cơ sở kế hoạch 
hóa và hạch toán kinh tế chứ không 
phải lấy giá thị trường tự do làm 
chuän đề định giá theo phương thức 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa và hạch 
toán thương mại. Điều đó cho thấy 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
diễn ra trước hết ở ngay các cơ sở 
sản xuătvà kinh doanh trong quá trình 
sản xuất; nó diễn ra trong bộ máy tô 
chức của Nhà nước giữa lối làm ăn 
tùy tiện với bất cứ giá nào, bất chấp 
kế hoạch và hạch toán kinh tế, với 
lối làm ăn có hạch toán kinh tế, có 
kế hoạch và định mức," có tính toán 
hiệu quả kinh tế, lời lỗ trên cơ sở tìm 
mọi biện pháp thiết thực, có hiệu lực 
đề giảm giá thành và phí -lưu thông. 
Trong quá trình phân phối, lưu thông, 
giá cả có một vị trí quan trọng. Tuy 
nhiên, cần thấy rằng, biện pháp quan 
trọng nhất là phải chủ động, kiên 
quyết nắm hàng, nắm tiền chứ không 
phải cứ tung tiền ra đề mua bản, trao 
đồi với bất cứ giá nào. Mặt khác, tuy 
giá cả hình thành trên cơ sở giá trị, 
nhưng Nhà nước xã hội chủ nghĩa có 
khả năng và oần thiết vận dụng cơ 
chế giá cả chênh lậch với giá trị, vận 
dụng quan hệ tỷ giá chênh lệch với 


quan hệ tỷ lệ giá trị nhằm phục vụ 


cho những mục tiêu kinh tế — xã hội 
nhất định trong từng thời kỳ nhất 
định. Tỷ giá công — nông nghiệp thê 
hiện quan hệ kinh tế giữa AXhà nước 
và giai cấp công nhàn với nông dân, 
giữa công nghiệp với nông nghiệp, 
giữa thành thị và nòng thôn. Mối quan 


á; 


lệ trao đồi hàng hóa này không the là 
mối quan hệ trao đôi tự phát, thuận 
mức vữa bán đơn thuận theo eơ chế 
thị trường, Nó phải có sự lãnh dạo, 
chỉ đ»2 của Đăng và Nhà nước bằng 
một cơ chế và một hệ thống tỏ chức 
thứ mùa (nông — làm — hải sẵn) và 
củng ngữ (tư liệu, sản xuất phục vụ 
nòng nghiệp và hàng công nghiệp tiêu 
dùng phục vụ đời sòng) một cách trực 


Lêp giữa các tô chức kinh đoanh của. 


xù nước với nông đần; nó pnải được 
thực hiện chủ vếu theo kế hoạch và 
thong qua phương thức hợp đồng kinh 
tế hai chiều, theo giá chỉ đạo của Nhà 
nước mà cơ bạn là theo giá thu mua 
nghĩa vụ và giá bản tư liệu sản xuât, 
đa bán lẻ Nhà nướcrôn định, và một 
phán nhỏ theo giá mua khuyến khích, 
Vi gia ca xã hội chú ngh?a hình thành 
có kế hoach — Rẻ hoạch kinh doanh 
xĩ hỏi chủ nghĩa phục vụ cho mục 
tiêu kế hoạch — Kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa trong điệu Kiện kinh tế của 
ta hiện nay —,cho nén giá ca hình 
thành theo eơ chè Rể hoạch hóa và 
kinh doanh cũng là một bộ phản hữu 


S° 


SỬ DỤNG SỨC MẠNH TÔNG HỢP 
BIỆN 
GIÁO DỤC Đề QUAN LÝ 


TẾM HÀANH ĐỒNG BỘ BA 


Đề tiền hành tháng lợi chọc đầu 
tranh øiữa hai con đường trên lĩnh 
vưc điá eđ, cần sử dụpg sức mìanh 
Vòng hợp của €đhuyên chính vò sau, 
liền luình dòng Thời có Ba loại biện 
phúp ; kính te, hành chính, giao dục, 
Irotw đa biện pháp kinh tế là cơ bản 
nhất; cần cól trọng Biện phúp nĩn 
hàng, nảm liền, HƠỢ rộng mạng lưới 
thương nghiệp vã hội chủ nghĩa uống 
lần xã, phường, đi đói với thủ hẹp thị 
trường tự do ở thành thị cũng như Ở 
nông thôn, Rinh nghiệm cho thấy, nơi 
náo làm tốt từ khảu sản xuất đến 
khàu phân phối, lưu thòng Ở cơ SƠ, 


4ã Ẫ 


œơ c1 €eơ chế quản lý chưng,” theo 
những nguyên tác và quy tác chung, 
có những ưu việt chung, đồng thời 
cũng có những sự hạn chế của bản 
thân cơ chế chúng ấy. Do đó, hệ thống 
giá chỉ đạo của Nhà nước vừa có bộ 

' ^ ¬ ° - ¬ ` » 
pnận ồn định (những mặt hàng chủ 


“yeu: từ liệu sản xuất cũng như hàng 


tiêu đùng và nông sản), và có bộ phận 
Hình hoạt (như giá mua khuyến khích, 
tá eaìo 2ó hướng dùn, giá kinh đoanh 
thượng nghiệp), Ôn định giá ca một 
cách cứng nhúc và muốn ồn định tật 
cả giá ca là không có cơ sớ; nhưng 
cứ đẻ giá cả trôi: nội theo thị trường 
thì cũng ngụy hại. Vị vậy, phải Lùv 
tỉnh hình Kính tế — tài chính, tùy 
từng mặt hàng, tùy hoàn cảnh cụ thê 
mà giữ giá những mặt hàng chỉnh ; 
điệu chính bộ phán cần thiết và thì 
hành chính sách hịi gii thích hợp, 
()ìn định gia và vận dụng Đđiá một c;eh 
linh hot, giữ gia và diệu chính giá 
cũng đèều nắm [rong QquỲ dịo quan 
lÝ giả ca có kế lieo 
phương thức kinh doanh xã hội chủ 


hoạch và 
nưhĩa, — ` 


CỦA CHUYÊN CHÍNH VÔ. SẢN, 
PHÁP : KINH TẾ, HÀNH CHỈNH, 
THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ CÁ 


đặc biệt là chủ động nắm hàng, nắm 
tiên, đả mạnh thương nghiệp xã hội 
chú nghĩa, thị giá ceaä tuy có biên động, 


song sự biến động không lớn, Nhưng 


trong bối cánh hiện nịv, việc nhân 
mạnh biện pháp kinh tế không có 


nehĩa là buông lợi biện pháp hành 
chinh đi đến buông lòng chuyên chính 
vỏ sản, Thật là nguy hiểm nếu khòng 
dùng sức mạnh của chuyên chính vô 
sản, không đùng những biện pháp cứng 
rán để ngàn chặn và trừng trị kể địch 
bèn ngoài câu kết với bọn phản động 
trong nước, móc nổi với những phần 
tử thoái hóa trong bộ máy Nhà nước 
S 


đè giành giật với Nhà nước hàng hóa 


trong xã hội, ăn cập và cướp doại 
hàng của Nhà nước, buôn bán ca 


nhưng hàng chiên lược của Nhà nước 
Irên thị trường tự do. 


Căn Kết hợp tốt biện pháp kinh tế 
với biện pháp hành chính và giáo dục 


nhằm «từng bước lập lại trật tự mới 


trên lĩnh vực giá cá, trước hết trong 
khứ vực kinh tế Nhà nước và trên thị 
trường có tò chức» nhữ` nghƒ quyết 
các hội nơi thứ bì và thứ ñăm của 
3an chấp hành trung ương Đăng đã 
nẻu. Điện quan trọng là phái thiết lập 
của n"ỐC {FOHU 
việc quàn EÝ giá cá bào gồm giá eà 
tị trưởng xã hội chủ nghĩa 
cnñứ2 và giá ca trên 1hị trưởnE không 
có tò chức (thị trường tự do), đặc 
biệt là tầng cường sự thông nhất 
quan lý giá cả trên phạm vỉ cá nước, 
ca trên thị trường eó 
má ehŸ đạo của Nhà nước, hình thành 
có Kế hoạch, do Nhà nước chủ đóng 
tịnh toàn, được quy định (dù Tà Khung 
ta Tưởng đổi lính hoạt) và phải được 
coäp hành theo điều, lệ quan TỶ giá 
cả của Nhà nước, Mọi sr ty tiên vĩ 
ph¿m mức giá và quy chế quản Tý 
giá Nhà nước là ví phạm pháp chè 
xà hội chủ nghĩa. Giá cả trên thị 
trường không có tỏ chức chịu tác 
dong mình của quy luật cung cầu, 
nhưng không phái nó được hình thành 
hoàn toàn tự phát với dây đủ ý nghĩa 
dụng của thương mi tự đo 
đưới chủ nghĩa tư bản, Vỉ nó nàm 
đưới nền chuyên chính vô sìn, chịu 
xã hội chủ 
Irưởng Và cthương 
và của phá D 


được ký cương Nhà 


có {Ô 


"(ịịa 


Và HỘI 


sự khong chế của kính tế 
ng14, của Chị 
nghiệp xã hội chủ naH1a, 


luạt Nhã mước xã hội chủ nghĩa, 
Quan điểm cho rấng, VỈ ta còn vêu, 


không đủ hàng, cho nén Không không 
chớ được thị trường tự do, không 
loài trừ được đảu cơ và giá đầu cơ, 
do đó không làm chủ được thị trường 
Yà giá cả, là một quan điềm sai lảm, 
bồn? chỉ Lê Dunn đã nói; 

&Phai đặt lại vấn đe: 


tò chức là 


— lloặc đẻ cho bọn phá hoại, cho 
tự Sản, cho thị trường Stự đo » và Eư 
thương hoành hành, tranh mua, tranh 
bán với Nhà HnƯIỚớc, „ÓC ngOẶC VỚI 
những phản từ xấu trong cơ quan, xí 
nghiệp, cửa hàng đề rút hàng từ trạng 
kho Nhà nước, tự do buôn lậu, lũng 
đoạn giá eä, rồi ta chạy theo “cạnh 
tranh 9 chúng bằng cách nàng 
giá để mua, đề bán, gọi đó là €eơ chế 


— 


địa lĩnh hoạt », : 


VỚI 


— lloäe chặn tay chúng lại, không 
cho phép Ứr đo mua bán lương thực, 
nóng sản, hàng công nghiệp chủ yếu, 
chuyên chính với bọn phá hoại, bọn 
đầu cơ, huôn lậu, lập lại trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên thị trưởng, bảo 
địm quyền của Nhà nướct thống nhất 
kinh doanh nhũng mặt hàng quan 
trọng, Từ Liền đề đó, Nhà nước tính 
toán với nông đản, thợ thú công, tô 
chức quy hoạch sản xuất, đầu tư, tô 
chức hợp đồng cung ứng tư liệu sẵn 
xHấT, phản phối đến tay người lao 
động những hàng tiêu đừng thiết yếu 
theo giá ôn định, 
tö chức 


mới TÔng tín dụng, 
tần góc theo hợp 


động Choặc đưa hàng trước lv nông 


tfliu trì 


sn sau, hoàe HNgưiợc lại, mua chịu, 
lày nồng sản Trước cũng ứng hàng 


sau), Làm như 


vay thì giữ được giá 
chỉ đạo và quan hệ lý giá hợp lý, 
được nhìn đàn đồng tỉnh, chống được 
tỉnh tr tHg tùy 


cCaO, 


nàng đ1ả 


bín n 


tiện, mìua 


1Ó là hai cách làm, hai quan điểm, 
(Cịch làm thứ nhất là nguy hiệm, biến 
kinh tẻ quốc doanh thành eái đuôi 
cúc thị trường €tự đo”, và đo đó đề 
giá trôi nài và rối loạn, chỉ eó lợi cho 
bọn phá hoại, bọn' đầu 
thương”), —- 


cơ Và tư 


A_ v ^ ‹ ° h 
Hỗ rằng, quan điểm nhìn thị trường 
xã hỏi chủ nghĩa mạnh ra yếu, 
ti trường tự do yếu ra 


nhịn 
mạnh, và 


(5) Bài nói của đồng chí Lê Duäna tại Hại 
nghị thứ năm của Ban chấp hành trung ương 


Đảng tkhóa Vì), 
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trong một thời gian dài đã lùi trận 
địa xã hội chủ nghĩa, đề cho thị 
trường tự do lấn tới là hoàn toàn sai 
lầm. Căn hiều rằng, giữa hai thị 
trường không có một bức thành ngăn 
cách, mà hai thị trường giao thoa với 
nhau. tác động qua lại giành giật 
lẫn nhau. Nếu ta sơ hở, nếu thị 
trường xã hội chủ nghĩa thiến lực 
mà lại lạc thế, hơn nữa nếu nó bị 
bệnh hoạn dễ cho những yếu tổ nhiễu 
loạn và phá hoại như những ơon vi 
trùng của thị trường tự do chui vào 
đục khoét cơ thê của mình, thi một 
bộ phận của thị trường xã hội chủ 
nghĩa thực chất biên thành thị trưởng 
tự do, tiếp tay cho tư thương và bản 
thân nó trở thành yếu tổ nhiều loạn 
thị trường và giá cả, 

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
phải mỡ rộng phạm ví hoạt động kinh 
doanh của mình trên thị trường có 
tô chức và ca trên thị trường không 
có tö chức, mạnh đạn thi hành chính 
sách hai gid có khí dùng ca những 
biện pháp của thương nghiệp tư nhàn, 
dùng chính sách giá cao đối với 
những mặt hàng nhất định, trong 
những thời điểm nhất định, ở những 
địa bàn nhất định đề đấu tranh với 
tị trường tự do, đề loại trừ bọn đầu 
cơ, đề kim giá và giữ giá, và khi có 
điều kiện thì kéo giá thị trường tự 


do xuống. Đó là sách lược mà Lê-nin 
đã nói: “phải gầm lên với chó sói ® 
"(lục ngữ ta nói: đi với ma mặc Áo 
giấy). Kinh nghiệm của những năm 
qua cho thấy, giá cả diễn biến hỗn 
loạn không chỉ trên thị trường tự 
do mà ngay trong thị trường có tô 
chức. Tùy tiện định giá và thay đòi 
giá, thậm chí cả những giá chỉ đạo 
đối với những sản phầm, hàng hóa. 
thiết yếu đối với đời sống' nhân dàn 


_ là điều nguy hại đối với sự ngiiệp 


cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Hội đồng bộ trưởng 
đã ban hành «Điều lệ quan lý giá P, 
vừa bảo đảm tính thông nhất của 
chính sách giá và hệ thống giá chỉ 
đạo của Nhà nước trên phạm vi cả 
nước, bào đảm sự quản lý tập trung 
của trung ương, của Hội đồng bộ 
trưởng, phát huy vai.trò của Ủy ban 
vật giá Nhà nước là cơ quan của Hội 
đồng bộ trưởng có chức năng thông 
nhất quản lý Nhà nước về lĩnh vực 
- giá cả ; đồng thời, quy định sự phân 
công, phân cấp quản lý giá cho các 
bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố, đặc khu theo nguyên tác tập 
trung dân chủ phù hợp với điều kiện 
cụ thê của nước ta hiện nav. Các 
ngành, các cấp cản thực hiện đúng 
chế độ quản lý giá cả của Nhà nước 
theo Điệu lệ mới ban hành. 


ì 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA VÀ XÂY. DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI * 


THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOA. 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ÂY là quy luật chung đối với nhữnổ 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ 
một nền kinh tế kém phát triên 

hoặc phát triền chưa cao. Còn đối 
với những nước có nền công nghiệp 
phát triển cao, thì sau khi nhân dân 
lao động đã giành được chính quyền, 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
khỏng phải là điều nhất thiết phải 
làm. %lác đù vậy, nhàn dân lào động 
Ờ các nước này văn phải phấn đấu 
nhằm khắc phục tỉnh trạng kỹ thuật 
lạc hậu ở một số vùng và một sỐ 
ngành kinh tế do chủ nghĩa tư bản đề 
lại, cải tô lại nền kinh tế quốc đân theo 
chỉ nghĩa xã hội làm cho nền kinh 
tế được cải tô đó thực hiện được 
những chức năng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. 


Chúng ta biết rằng, mỗi chế độ vã 
hôi đều cần có cơ sẻ vật chất kỳ 
thuật tương ứng. Nền đại công nghiệp 
cơ khí chính là cơ sở vật chất của 


QUYẾT TIẾN 


chủ nghĩa xã hội. Và việc tạo ra cơ 
sở vạt chất kỹ thuật ấy là nhiệm vụ 
chủ vếu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Điều đó chứng 
tỏ rằng công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là một quy luật khách quan đối 


-với tất cả các nước quá độ lên chủ 


nghĩa xã hội từ một nền kinh tế mà 
công nghiệp chưa phát triền hoặc phát 
triền chưa cao. Quy luật ấy càng đặc 
biệt quan trọng đối với những nước 
nòng nghiệp lạc hàu tiến lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa. 


.Cäñn nhấn mạnh rằng, công nghiệp 
hóa mà chúng ta nói ở đây là công 
nghiệp hóa œđ hội chủ nghĩa một thứ 
công nghiệp hóa bảo đảm cho kúu 
Đực T8 hội hóa trong công nghiệp 
tháng khu vực ự ahan thắng khu 


® Xem Tạp chí Cệng sẵn từ số tháng 1-1984. 


HỘI 


vực sẵn xuất hàng hóa nhỏ và †ư bản 
chủ nơhĩa, | 

Công nghiệp hóa nói chung là 
trình xây dựng và phát triển 
con nghiệp đề cho công nghiệp 
trở  tlành, nưành kính Tế chính, 
Còn thực chất của cônử nghip hỏa 
xã bội chủ nghĩa là phát Triển công 
nghiệp ceơ Khi, lón (đặc" biệt là công 
mgh'cp màng mà cái lỗi của nó Tà 
nzành chế tạo máy), báo cảm cho 
kinh tế xã hội chủ 
giành được. thắng lợi, bào đàm cho 
nẹn kinh tế quốc đàn vã chủ 
nghĩa phát triền mình mẽ. 


qua 


chờ. đó lạ chìa 


Lòi 


l.ô-nin đã từng nói:... €Chn nghĩa 
xã hội bát đầu xuất hiện Ở nơi nào 
đã bát đầu có sự sìn xuất tương dối 
đ¿i quy mô... Chú Ea đã nói, chỉ cớ 
những diệu kiện vặt chất này, tức là 
điều kiện đại công nghiệp eơ khi hóa 
có những Xí nghiệp to lớn phục vụ 
cho hàng ram 7ieu người, mới là cƠ 
sở cúa chủ nghĩa xà hội.» (1), Như 
vàyv, ý nghĩa bao trăm nhật của sự 
nghiệp công nehiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa chính là ở chổ: nó là điều Niện 
quyềi định: nhất báo dam chú Thủng 
lợi của chủ nghĩu wd hội, 

Ngoài ý nghĩa báo trảra nói trên, 
cong nehiệp hóa xã hội chỉ nghĩa còn 
có túc dụng và ý nghĩa vẻ nhiều mi; 


Một la, công nghiệp hóa xã hội 
chủ nohĩ+ bảo đảm nàng cao Hãng 


suat lao động một cách nhanh chóng 
và không nưửng, và đàv là điểu Kiện 
cơ bản nhất đề cho chú nghĩa xã hội 
chiên thung hoàn toàn chủ nghĩa từ 
bản, 


Hai ld, nó là cái bào đấm 
trọng nhất cho việc nàng cao không 
ngưng phúc lợi của nhàn đàn Tào động. 
Chúng tị biết rang, công nghiệp hóa 
dược ticn hành căn c vao tác dụng 
của quy luật ưu tiên phát triển sản 
xuất tư liệu sản Xuất SỐ VỚI Sản Xuât 
tư liệu tiên đùng, Việc phát triển sìn 
xuất tư liệu sản Xuất tạo tiên để cho 
việc phát triển những ngành chế tạo 


quan 


“ 


e1 
tx 


"nghĩa làm 


tư liệu tiêu đùng, cho việc nàng cao 
phúc lợi của nhận “dân, 

Da là, công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa tạo cơ sở vật chất đề phát triền 
cac hình tiứe kính tế xà hột chỉ nghĩa, 
đề xóa Lô các yếu tố tư bản chủ nghĩa 
trong nên kinh tế: nó đem hại cho 
các hịnh thúc kinh tế xã họi chú 
nghĩa ứu tế k§$ thuật cần thiết đồ 


hoàn toàn chícn thátrg thành phản 


 Rình tế từ bản -cbúủ nphĩa và kinh tế 


sạn xuat hàng hóa nhỏ, 


on fd, công nghiệp hóa xã hội clLủ 
cửa néI 
kinh tế quốc dàn xã hội chú nghĩa. 
Nên cóng nghiệp lón được xảy dựng 
neày càng đểng với trò chủ đạo trong 


biện đồi cơ cầu 


> 
nén Kinh TẾ của đất nuớóc và Tác đöiở 


tới tắt ea các ngành kinh tế quốc đản 
khỉc. Trone quá trình công nghiệp 
lóa xã hội chủ nghĩa, những tý lệ cần 
bang, hợp lý nhất trong nén kinh tế 
q0 đản được lạo ra, 


~ 


.Xưt da, công nghiệp hóa xã hội 


“ehn nơhĩa, mà nội dụng chủ vêều là 


phát triển công nghiệp nàng, xét cho 
cùng chính là cải chỉa Khóa đề cải tạo 
nóng nghiệp theo chủ nghĩa xã hội 
trên cơ sở kỹ thuật cơ khi, Bàng cách 
cennø cập các phương tiện Kỹ thuật 
hiện đại cho nóng nghiệp, nên còng 
nghiệp xã hội chủ nghĩa làm này sinh 
và phát triển các lực lượng sản xuất 
mỏi, hiện đạt ở nòng thôn, các lực 
lượng sắn xuất nắyv là cần thiết cho 
thẳng lợi cúa chế dộ hợp tác xã trong 
nòng nghiệp. 

Sáu đa, cong nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa làm tàng thêm số lượng và ý 
thức tò chức cúi giải cấp công nhắn 
tạp trung fronØ những xi nghiệp lớn, 
hiện đại, Do đó, địa vị lãnh đạo của 
giai cấp công nhân trong xã hội được 
màng cao, cơ sở của chuyên chính vô 
sìn được cúng cố, liên mình công 
nòng được tặng cường. 


(I) V.I. Lê-nin : Đèn cề công nghitp hớag, 
Nxb Sự thát, Ha-ici 1967, tr. QI, 


háu Tà, công nghiệp hóa xã bội elidl 
nch1a là một yếu tổ nành mẽ đ` phát 
tiên kính tế vÀ văn hóa ở những 
văng đàn Lộc lạc hậu. *Xếen công ng..ép 
lồn dược Xxâyv đụng Ở các VỦHX+ Pu 


À cơ số để thực niền cuyên bích đồ ủng 


[[Y (1672-11 2026-44) 1W § C„/€0' dÿ @0/(ĐIŸH 
đề RE, đ1úp nan giần cóc đt lóc 
1W cvjIE, Sát Qui PHứ` 1435 xMb@it - di23:I6liu 
# ¿f1 RÚ14?.1100N: ' 


(›pti£ ng, công Tâg' sếp ai xã hội 
c lở anÏa là đu Kiến căn Chiết gẻ 
x¿y đựn# nền kinh té đọc lập, tự chủ 
"tà củng cố khả nàng đuớc phọòn+# của 
đất nướớ, Phát Triển công nghicp tạng 
là €eỞ sở Vật chất để sìn xát các loại 
vũ Khí bien đc? căn cho việc báo vệ 
đứt nước chống sự xâm lược của: các 
Viế lực để quốc và phần dệung bến 


J ' € (11, 
tẹ 


Với tất eä nhĩtg Ý nghĩa và tác 
đang nhí đà TU TÊN, CcHỢ HOUIỆD 
La xã hội chủ nghĩa chàng những là 
một quy luật của quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và 
nghĩa xã 


xâw dùng chú 


hội ơ nhữiö nuéớc qui độ 


ven chủ nghĩa xà hội EC một rên Lĩnh 
tà Kẻm phát Tiến hoc chứa phát 


[ri2n eo, mà còn TÀ một nhiệm Vũ cực 
¿6 Jung tieng trếng thời kỳ qna do, 
Hơn thể nữ, Ở Huũ ng nước liên Tử 
nén Kinh È nönr nen? Ð lạc hạàu lần 
cón nonÏa Xâ bội họ qua gi don 
phát triển tư hìn 
Hihiệp đóa xà hội chú noh1à còn đà 
nhiệm Vvự trung tạm của thời RÝ quá 
đó lên chủ nghĩa xà hột, 


chủ ngÏĩa, còng 


(G0 nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
khe vẻ can bán với tóng nghiệp hóa 


tư bạn chủ nghĩa, : 


khác nhau về 
đích. Nếu còng nghiệp hóa tư 
bản chủ nghĩa nhằm mục đích đem 
lài nhiều lợi nhuận cho nhà tư bản 
thí công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
lai nhằm mục đích XâV dựng cơ SỞ 
vạt chất KỸ thuật của chú nghĩa xã 
hội, trên cơ sở đó đáp ứng nhu cầu 


Trước hết, đó là sự 
1) t0 


° 


vất chất và vồn hóa ngày càng cao 


} 


của "hận đèn lao dòng, 


- Công nhiếp hóa xã hỏi chỉ bchTn 
đưcc thực hiện có Ý thức. và có kẻ 
l..- ch, trond Khí công ng?1cp hóa 
[sự tin Lành gối 
cách: Để 6Ì. [ và: võ: phím? HÀ Điều 
niản 


đio00, 281A L0 LEONG 


ên,EUÊ) gáy gu dàn l:o có. và 


t3 


tần thề xã hội xẻ bội chủ nẽi] tịch 
đc se T2 ĐT 6l £ it, Ý:. Sẻ 
tì£ TỚI, #16 @ifc 4i f6: Dần: cây V đả 
lí nữ cóc H”ưút TICH TCH COIH qui 2 fự 


b¿in clủ "b1, 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nehia 
Gòn NHắc đồng nưhiệp hóa tr bạn chủ 
Hổ 51a Ở HPU ngƯUÒN gốc c8: mình, 
Tiong mặt củ chế độ xã bội hào, chúng 
tu có thể cha những nguön gốc này 
toành hài loại? IronữØg nước và ngöài 
liòi tư bàn chủ 
ngàïĩa, sự bóc lột người lao động một 
œ: chiên phạần là nguồn góc bến {rong, 


HATÓC, xới chế độ 


củ 
phụ Chuốộc là nguồn góc bên 
mưa, Chính các nước tư bọn đã tận 


đón sự cưới bóc thuộc địa và 
HWÓC 


gdaog hài nướờn góc đó làm phường 


tiện tiên hành công nghiệp hóa, Nước 
\VũB clfne hạn đã đựa vào sự bóc lột 
tào nhàn các nước thuộc địa của mình 
đề đích. lũy vốn bạn đầu địng tiền 
hành công hóa tư bàn chủ 
Cong cuộc công nghiệp hóa 
nước Đức phần lớn lại dựa vào các 
khoản bói thường chiến tranh lớn 
nhận được từ nước Pháp b¿ trần vào 
ba mươi năm cuối của thê KÝ 19 Khiae 
với hai nước trên, nước Nựứa sa hoàng 


n.:‹hiệp 
"né ha. 


mừứu toan đựa Vào việc Vay của nước 
nưoäi làm nguồn vôn chính đề cóng 
nghiệp hóa. Song như ta đã thấy, 
điều dó chỉ đân đến kết quả là nước 
Nơa phụ thuộc hoàn toàn vào các 
nhóm tư bẳn độc quyền nước ngoài, 
tình trạng lạc hậu về kinh tế và kỳ 
thuật chàng những không được khác 
puue mà còn trầm trọng hơn, Đương 
nhiên Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
không thể tiến hành công nghiệp hóa 
đất nước bàng cách bóc lột nhân dàn 


S3 


lao động. Nó càng không thề trông 
chờ vào sự “giúp đỡ vốn» của các 
nước tư bản. Bởi vậy, Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới 
không có cách nào khác là thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
bằng những nguồn tích lũy trong 
nước mà chủ yếu là tiền lãi trích từ 
các xỉ nghiệp xã hội chủ nghĩa ; 
thuế thu được tử những phần tử bóc 
lột còn sót lại và một số tiền thuế 
nhỏ do những người lao động đóng 
góp (nguồn tích lũy này đóng vai trò 
thứ yếu); và số tài sản tước đoạt 
được tử tay các giai cấp bóc lột đã 
bị lật đồ v.v. 


Phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa 
ra đời sau này, nưoài nguồn tícb lũy 
trong nước là chủ yếu, còn có thề sử 
dụng sự viện trợ của Liên xô và 
các nước anh cm. khác làm một 
nguồn tích lũy quan trọng để công 
nghiệp hóa. Đó là vì khác với hoàn 
cảnh của Liên xô trước đây tồn tại 
môt mình trong vòng vây của chủ 
nghĩa tư bản, các nước này đã có 
hoàn cảnh quốc tế thuận lợi hơn nhiều 
khi tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
còn khác với công nghiệp hóa tư bản 
chủ nghĩa về tốc độ tiến hành. Như 
ta đã biết nước Anh đã tiến hành 
công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa 
trong gìn 100 năm ; nước Mỹ, khoảng 
zö nằm. Còn Liên xô vượt qua chặng 
đường công nghiệp hóa, thiết lập cơ 
sở vạt chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội trong vòng vài chục năm. Sở 
di còng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
có thẻ ngắn hơn nhiều so với công 
nghiệp hóa tư bẫn chủ nghĩa chính 
là vì nó có những ưu việt do chế độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất và sự phát triền kinh tế có 
kế hoạch đem lại. ~ 


__ Cuối củng, công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa khác với công nghiệp hóa 
tư bản chủ nghĩa về mặt hậu quả kinh 


HỆ ) 


tiền „ 


tế và xã hội. Nếu công nghiệp hóa tư 
bản chủ nghĩa làm tăng thêm những 
máu thuận gay gái về xã hội và kinh 
(ế [rong xã hội tư bản chủ nghĩa, cả 
trên phạm vỉ từng nước lẫn trên phạm 
vi quốc tế, thì công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trái lại giúp giải quyết các 
màu thuẫn của thời kỳ quá độ. vì 
mục đích của công nghiệp hỏa xã hội 
chủ nghĩa là nhằm thủ tiêu tỉnh trạng 
người bóc lội người, nàng cao mức 


sống của nhàn đàn lao động. 


Như chúng ta biết. nước Nga xô 
viết đã nệu tấm gương đầu tiên về 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Hoàn cảnh quốc tế của Liên xô khi 
bắt đầu tiến lên chủ nghĩa xã hội là 
vô.cùng khó kbăn. Lúc đó, trình độ. 
phát triềT kinh tế của Liên xô còn 
thấp. Liên xô lại là nước xã hội chủ 
nghĩa duy nhất trên thế giới bị chủ 
nghĩa tư bản bao vây bốn phía. Những 
nước tư bản này chẳng những tiến 
hành bao vậy, cấm ;vận về kinh tế 
mà còn sẵn sàng can thiệp về quản 
sự chống Liên xô bất cứ lúc nào. Tỉnh 
hình đó buộc Liên xô phải gấp rút 
công nghiệp hóa trong thời gian ngán 
nhất đề khắc phục tỉnh trạng lạc hậu 
về kinh tế, nhanh chóng tạo ra cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho việc phát triền 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và củng 
cố quốc phòng. Một khó khăn lớn nữa 
là Liên xô chỉ có thê dựa vào bản 
thần mình đề tiến hành tích lũy xã 
hội chủ nghĩa, bởi vì các nước tư bản: 
hoặc là từ chối, không cho Liên xô 
vav, hoặc chỉ nhận cho vay với 
những điều kiện khát khe không sao. 
chấp nhận được. Mặc dủ vậy, những 
kinh nghiệm công nghiệp hóa ở Liên 
XxÒ văn có ý nghĩa quốc tế to lớn và 
được các nước xã hội chủ nghĩa áp 
dụng một. cách thích hợp, tùy theo 
tình hình eụ thê của môi nước khi 
bước vào con đường công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. 


Trong các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, công nghiệp hóa có nhiều đặc 


điềm riêng, mà nồi bẠt nhất là các 
nước này tiến hành công nghiệp hóa 
không phải là đơn độc, mà trong điều 
kiện có sự giúp đỡ của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới hùng mạnh. Do đó, 
các nước này có những thuận lợi hơn 
Liên xô trong công nghiệp hóa. Họcũng 
không cần phải tiến hành công nghiệp 
hóa với nhịp độ căng thẳng như Liên 
xô. Và đề xây dựng nền công nghiệp 
hiện đại phát triền cao, các nước này 


có thê thu hút không những các nguồn 


phương tiện trong nước, mà cả từ 
nước ngeài, tức là giúp đỡ lẫn nhau, 
sử dụng tð chức quốc tế của các nước 
xã hội chủ nghĩa là Hội đồng tương 
trợ kinh tế cũng như những hiệp định 
hợp tác hai bên. Một điều quan trọng 
nữa là, vận dụng tính ưu việt của sự 
phân công lao động xã hội chủ nghĩa 
quốc tế, các nước này có khả năng 
xâv dựng những ngành mà nước mình 
có điều kiện thuận lợi nhất đề phát 
triền (điều kiện thiên nhiên, lịch 
SỬ v.V.). 

Do kết quả công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa được tiến hành trong điều 
kiện có sự giúp đỡ lẫn nhau về các 
mặt vật chất, kỹ thuật và tài chính, 
các nước xã hội chủ nghĩa đã thu 
được những thành tích lớn trong việc 
phát.triền lực lượng sẵn xuất của xã 
hội. Ngay năm 1961, phần sản lượng 
công nghiệp đã chiếm ưu thế trong 
toàn bộ sản phầm xã hội của hầu hết 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em: 


Ở nước ta, một nước tử nền 
kinh tế lạc hậu, sân xuất nhỏ là chủ 
yếu, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa, công nghiệp hóa xãÄ hội 
chủ nghĩa từ lâu đã được Đảng ta 
xác định là nhiệm vụ trung tàm 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Nó cũng được Đẳng ta coi là 
một.trong mấy vẫn đề lớn căn chú ý 
trong đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đẳng. 

Chúng ta biết rằng, ở nước ta, 
chúng ta phải xây dựng xã hội mới 


từ gốc đến ngọn: tử lực lượng sẵn 
xuất mới đến quan hệ sản xuất mới, 
tử cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng 
tầng, từ kinh tế đến chính trị, văn 
hóa, xã hội và tư tưởng. Điều đó là 
để hiều, bởi vi khi bước vào thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta thiểu đủ thứ, mà cái thiếu nhất là 
công nghiệp nặng — cái “cốt vật 
chất * của xã-hội mới. Điều đó giải 
thích rõ vi sao, chúng ta phải coi 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
coi việc xây dựng cho được cơ sở vẬt 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là 
nhiệm vụ trung tâm trong thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Có tiến 
hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta mới tạo ra được cái 
“cốt vật chất? của xã hội mới, 
quanh đó đáp da đắp thịt cho cơ thể 
của xã hội mớt được hình thành một 
cách hoàn chỉnh. Nói một cách khác, 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
được tiến hành thắng lợi là điều kiện 
quyết định đề củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
củng cố những thành quả của cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cả cách 
mạng văn hóa và tư tưởng, làm cho 
tư tưởng mới chiếm địa vị thống trị 
tuyệt đối trong xã hội ta, làm cho 
văn hóa mới phát triền rực rỡ và 
con người mới xã hội chủ nghĩa 
được hình thành ngày càng đông đảo. 
Hơn nữa, nó côn là điều kiện quyết 
định đề củng cố vững chắc nền chuyên 
chính vô sản, và tạo cơ sở vũng Lền 
cho việc củng cố và tăng cườg nền 
quốc phòng của nước ta. Với những 
Ý nghĩa Ấy, công nghiệp hóa xã hội 
chủ ng!ĩa chẳng nhữ»g là nhiệm vụ 
trung tâm trong thời kỳ quá độ, mà 
còn là một vấn đề cực kỳ quan trọng 
trong đường lối cách mạng xã hội, 
chủ nghĩa của Dảng. 

Một điềm nữa cần nói thêm là, 
chúng ta cần hiều rõ những nội dung 
chính của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trong chặng đường trước 
mắt, bao gồm những năm 80 của thế 


° SỞ 


ký này, mà Đảng ta đã xác định: 
# Cần tập trung sức phát triền mạnh 
nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu, đưa nông nghiệp một 
bước lên sản xuât lớn xã hội chú 
nghĩa, ra sức đây mạnh sản xuất 
hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng 
một số ngành công nghiệp nặng quan 
trọng; kết hợp nông nghiệp, công 
nghiệp hàng tiêu dùng với công 
nghiệp nặng trong một cơ cấu công — 
nỡng nghiệp hợp lý ». Coi nhẹ việc 
phát triền công nghiệp nặng là sai 
lầm. Nhưng không thấy nông nghiệp 
là mặt trận hàng đầu trong những 
năm trước mắt cũng là không 
đúng. 

Đề tiến hành công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa một cách đúng đắn, 
Đăng ta đã xác định rõ các chính sách 
lớn về kinh tế xã hội là: kết hợp 
đúng địp công nghiệp và nông nghiệp ; 
kết hợty đúng đán xây đựng kinh tế 
trung ương với phái triên mạnh kinh 
tế địa phương trong một cơ cấu kinh 
tế quốc đân thống nhảt; bảo đím sự 
phù hợp giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sủn xuất, luòn luôn kết hợp 


chặt chẽ cải tạo quan hệ sẵn xuất với 
tò chức lại và phát triền sản xuất; 
kết hợp kinh tế với quốc phòng; quốc 
phòng với kinh tế; kết hợp phát 
triền kinh tế trong nước với mở rộng 
quan hệ kinh tế với nước ngoài ; mở 
rộng phân công lao động, phân bố lại 
và sử dụng tốt lao động trong cả 
nước đề tăng năng suất lao động; 
đầy mạnh công tác khoa học, kỹ 
thuật ;. giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa tích lũy và tiêu dùng, coi 
Liết kiệm là một quốc sách lớn và 
lâu đài; thiết lập trật tự mới, xã hội 
chủ nghĩa trên mặt trận phân phối, 
lưu thông; xác lập chế độ quan lý và 
kế hoach hóa đúng đắn. 

Nội dung cụ thề của những chính 
sách ấy phản ánh tính đặc thủ của 
con đường công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Thực hiện tốt 
những chính sách ấy là cách tốt 
nhất đề tiến hành thắng lợi công cuộc 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
thúc đầy toàn bộ sự nghiệp cách mang 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta tiến lên mạnh 
mẽ và vững chắc. 


Trao đòi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN" 


VỀ PHÁO ĐÀI QUÂN SỰ HUYỆN 


“‹ 


CHẦU KHẢI ĐỊCH 


( Đại tá Chỉ huu trưởng Tỉnh đội Nghĩa bình) 


ÂY dựng pháo đài quân sự huyện 
là một bước cụ thê hóa đường 
lối quân sự của Đảng. Trong 

những năm vừa qua, Bộ chỉ huy quàn 
sự tỉnh Nghĩa bình đã cùng với các 
huyện trong tỉnh làm được một số 
việc trong còng tác tò chức nghiên 
cứu xây dựng pháo đài quân sự huyện. 


Qua chỉ đạo thực tế, chúng tôi xin 
nêu một số vấn đề vẻ nhận thức và 
nội dung xày dựng pháo đài quàn sư 
huyện đề chúng ta cùng nghiên cửu 
và rút kinh nghiệm. 


I — Nhận thức về pháo đài quân 
sự huyện. 


Chúng tôi nghĩ rằng, xây dựng pháo 
đài quân sự huyện không chỉ là xây 
nhiều lô cốt, nhiều hầm ngầm, nhiều 
tuyến phòng thủ, nhiều đài quan 
§at..., CÁC nhiên những lô cốt và 


tuyến phòng thủ trong huyện không 
thê thiếu được. Song việc xây dựng 
những lô cốt, những hầm ngầm và 
tuyến phòng thủ trên địa bàn huyện 
phải căn cứ vào kế hoạch tác chiến 
và nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc của địa 
bàn huyện. 


Chúng tôi cũng nghĩ rằng, xây dựng 
pháo đài quàp sự huyện không phải 
la toàn bộ còng tác quân sự địa 
phương của huyện, Xét về tính chất, 


đạc điềm, xây đựng pháo đài quân sự” 


huyện không hoàn toàn giống như xây 
dịng một nền quốc phòng toàn dàn. 

Pháo đài quản sự huyện là một tồ 
chức, một thể tràn của toàn dân đánh 
gìặc và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội 
trên địa bàn huyện. Tô chức ấy phải 
thể hiện tính vững chắc, tính tô chức 
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kỷ luật cao, phải được trường xuyên 
kiện toàn, củng cố, bŠ sung; nó phải 
thề hiện được các trạng thái sẵn sàng 


chiễn đấu một cách đầy đủ trên 
địa bàn huyện. Tô chức ấy phải 


_ thề hiện được sức mạnh tòng hợp về 
chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn 
huyện tập trung ở thế trận và sức 
mạnh quân sự. Trước mát, nó là thế 
trận đề chúng ta đánh thắng “cuộc 
chiến.tranh phá hoại nhiêu mặt của 
địch trên địa bàn huyện. Rhi có chiến 
tranh lớn xảy ra, pháo đài quân sự 
huyện là nơi bám trụ, làm chủ địa 
phương đề tiến công địch, và phối 
hợp chiến đấu với các pháo đài quân 
sự huyện bạn, tạo điều kiện cho các 
binh đoàn chủ lực phát triền thế tiến 
công tiêu diệt địch, giữ vững quyền 
làm chủ của địa phương. 


Từ những đặc điểm như trên, chúng 
tÒi Quan niệm rằng, pháo đài quân sự 
huyện là địa bàn cơ bản đề tăng cường 
quốc phòng an ninh và tiến hành 
tháng lợi chiến tranh nhân đàn ở địa 
phương, được tò chức, xây dựng vững 
chắc từ cơ sở đến toàn huyện theo 
một ý định phòng thủ thống nhất 
từ trên xuống, được lãnh đạo, chỉ 
đạo tập trung thống nhất. Trong bất cứ 
tỉnh huống nào địa bàn huyện cùng 
là nơi chúng ta kiên trị bám trụ, giữ 


vững quyền làm chủ của địa phương,, 


phát huy sức mạnh chiến đầu tông 
hợp của nhàn dân, của lực lượng vũ 
trang của các ngành, nhắm thực hiện 
tốt mọi yêu cầu đánh tháng các âm 
mưu, thủ đoạn phá hoại và xảm lược 
của địch ở địa phương, tích cực góp 
phần giành tháng lợi trong cả tỉnh, 
cả quản khu, cả nước, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
bảo vệ nhàn dân, bảo vệ địa phương 
và bảo vệ Tổ quốc. Nó là chiến trường 
được tồ chức và chuần bị trước đề 
phối hợp với các bình đoàn chủ lực 
phát triền thế tiến công tiêu diệt 
địch, giữ vững quyền làm chủ ở địa 
phương. 


sề 


II — Phải bát đầu từ xây dựng 
pháo đài quân sự làng, xã. 


Trong lịch sử đấu tranh đựng nước 
và giữ nước của đản Lộc ta, các làng, 
bản chiến đấu đã phát huy tác dụng 
như những pháo đài bảo vệ vững 
chắc địa phương, là một bộ phận của 
thế trận đánh giặc tại chỗ. Hệ thống 
làng bản là nơi cung cấp kịp thời, 
không bao giờ cạn nhân lực, vật lực 
cho quân đội. Lịch sử các cuộc kháng 
chiến của dân tộc ta từ xưa đến nay 
đã ghi lại không biết bao nhiêu chiến 
công của các làng bản với cách đánh 
giặc mưu trí, sáng tạo. Đó là một 
truyền thông chiến đấu độc đáo, một 
nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự 
Việt nam trước đây. 


“ 


“Trong kháng chiến chống Pháp, khi ˆ 


giặc thực hiện âm mưu *lãy chiến 
tranh nuôi chiến tranh», lấy người 
Việt đánh người Việt», Đẳng ta đã 
kịp thời đề ra chủ trương « xây dựng 
làng chiến đấu» đầv mạnh chiến 
tranh vùng sau lưng địch. Từ đó đề 
xuất hiện hàng trăm pháo đài làng xã 
chiến đầu, đó là những pháo đài quân 
sự vững chắc. Khi đế quốc Mỹ và 


_bọn tay sai dùng thủ đoạn hết sức 


nham hiềm và tàn bạo nhằm bình 
định nông thôn, đánh phá cơ sở cách 
mạng ở từng thôn ấp như lập các vành 
đai trắng, đồn dàn lập “ấp chiến lược» 
và #“ khu trủ mật», thi Đẳng ta đã lãnh 
đạo nhân dân tô chức vũ trang từng 
thòn ấp, đấu tranh kiên cường với 
địch, diệt ác ôn, phá kim kẹp; trở về 
làng cũ, xây dựng ấp chiến đấu cô 
lực lượng chính trị, lực lượng quân 
sự, hệ thông địa đạo; hầm ngầm, bám, 
trụ lâu dài đề chiến đấu. 


Vị vậy, trong quá trình đi lên xây 
đựng pháo đài quân sự huyện vững 
mạnh, bước đầu phải xây dựng pháo 
đài quản sự làng xã. Có xây dựng 
pháo đài quân sự làng xã vững chắc 
thì mới xây dựng được pháo “đài 
quản sự buyện vững mạnh. Mặt khác, 


việc rxây dựng pháo đài quân sự 
huyện là một yêu cầu khách quan. 
khần trương trong điều kiện hiện nay 
và cũng là một nhiệm vụ lâu đài trong 
công cuộc xây dựng quốc phòng toàn 
dân vững mạnh. Ngày nay, cả nước 
ta đang bắt tay vào công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, cơ cấu tò chức kinh tế, 
chính trị, xã hội, nhất là cơ cấu kinh 
tế nông, làm, ngư, công nghiệp đang 
được tô chức lại từ cơ sở và trên địa 
bàn huyện theo hướng đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, chúng ta không 
thề chỉ dừng lại ở việc xây dựng pháo 
đài quân sự làng xã, mà phải tùng 
bước xây dựng pháo đài quân sự 
huyện vững mạnh. 


III — Yêu cầu về xây dựng một 
pháo đài quân sự huyện vững 
mạnh. ` 


Một pháo đài quân sự huycn thật 
sự vững mạnh phải thề hiện được 
phững mặt sau đảy : 


1 — Xàu dựng tiềm tực chính trị uà 
tinh thần: việc này chỉ có thể thực 
hiện được trên cơ sở đầy mạnh công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, kết hợp 
chặt chẽ cải tạo với xây dựng, lấy 
xày dựng làm chính, củng cổ và không 

' ngừng hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. Xây dựng và cúng cÕ 


vững chắc hệ thống chuyên chính vô- 


sản và chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa từ thôn xóm, làng xã đến 
các ngànbồ, các cấp ở địa phương, 
thực hiện tốt cơ chế : Đảng lãnh đạo, 
chính quyền quần lý, nhân dân làm 
chủ Từ đó, nâng cao lòng yêu nước 
xã hội chủ nghĩa, tư tưởng làm chủ tập 
thề và chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của mỗi người dân, làm cho họ tự 
giác xây dựng làng xã và các cụm 
chiến đấu liên hoàn nằm trong tổng 
thề pháo đài quân sự huyện. 


2 — Tăng cường lim lực kinh lẽ, 
săn hóa, khoa học kỹ thuật trên địa 


_f©ơ cấu 


- 


bàn huyện. Sức mạnh của pháo đài 
quản sự huyện thê hiện không chỉ 
bằng sức mạnh của các cụm chiến đấu 
liên hoàn trên địa bàn huyện, mà còn 
bảng sức mạnh của nền kinh tế huyện. 
Do đó, việc tổ chức cơ cấu nền kinh 
tế huyện, gắn liền với việc xây dựng 
pháo đài quân sự huyện. Có thề nói, 
trỉnh độ phát triền kinh tế của một 
huyện là thước đo một phần sức mạnh 
của nền quốc phòng ở huyện đó. 
Chúng ta phải xây dựng cho huyện có 
một cơ cấu kinh tế phát triền vững 
mạnh theo hướng nông — công nghiệ p. 
nông— làm—công nghiệp hoặc nông — 
ngư —cônp nghiệp. Xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật phục vụ có hiệu quả 
việc phát triền nền kinh tế trong 
huyện và có khả năng sử dụng cho 
quốc phòng khi chiến tranh xảy ra. 
Bồi đưỡng đội npũ cán bộ khoa họe 
kỹ thuật đủ số lượng, bảo đảm chất 
lượng phục vụ eông tác nghiên cứu 
xây dựng và phát triền,nền kinh tế 
huyện ; nâng cao trình độ văn hóa che 
nhàn dân: 

3 — Tăng cường (iềm lực quân eự. 
Pháo đài quân sự huyện là biều hiện 
cụ thề của nền quốc phòng toàn đân 
ở huyện, nó thề hiện sức mạnh mọi 
mặt của huyện tập trung trên lĩnh vựe 
quân sự. Vị lẽ đó, cần phải giáo dục, 
động viên và tồ chức toàn dân đánh 
giặc, xây dựng lực lượng vũ trang 
địa phương, đân quân tự vệ thật sự 
vững mạnh đủ sức làm nòng cốt bảo 
vệ vững chắc công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở huyện. Giáo dục phề 
cập kiến thức và kỹ năng quân sự 
cho toàn dân, thi hành nghiêm chỉnh 
luật nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ 
lao động. XâAy dựng thế trận chiến 
đấu của chiến tranh nhân dân ở bnyện 
theo một kế hoạch cơ bản, thống nhất 
từ trên xuống dưới. Xây dựng từng 
bước công nghiệp quốc phòng ở 
huyện, kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
quốc phòng. Xây dựng các tồ chức, 
kinh tế ở thôn vã bảo đảm 
phục vụ chiến đấu và chiến đầu tại 
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chỗ, tồ chức huấn luyện các lực lượng 
Lại chỗ. 


IV ~ Nội dung xây dựng pháo 
đài quân sự huyện. 


Phảo đài quản sự huyện thê hiện 
thế trận và sức mạnh tại chổ, sức 
mạnh lớn nhất, nhanh nhất, cơ động 
nhất đề đánh địch của huyện. Muốn 
ó sức mạnh tại chỗ, phải có nội dung 
xây dựng phù hợp. Ở đây chúng tôi 
xin nêu lên một số công tác cụ thê 
_như sau: 


1 —Xâu dựng cơ sở 0pững mạnh 
toàn diện. Xây dựng các làna, bản, xã, 
phường, 
bợp tác xã, xí nghiệp, cơ quan,ngành, 
giới vững mạnh toàn điện là nhiệm 
vụ eu thê đầu tiên đề xảy dựng pháo 
đài quân sự huyện vững manh. Trong 
đó, đặc biệt chú trọng xây dựng Dẳng, 
chính qnyên;, đội ngũ cán bộ cốt cán, 
thưởng xuyêw kiện toàn. và nàng cao 
nắng lực lãnh đạo của đáng bộ cơ sơ, 
hiệu lực của chính quyền cơ sở và 
tìc đụng của các đoàn thê quần chúng. 
Phải lìm cho cơ sở thật sự mạnh về 
chính trị tư tưởng; có tò chức Đăng, 
chỉnh quyền và đoàn thê vững mạnh; 
có lực lượng dàn quân tự vệ mạnh; 
có lực lượng an nĩnh đáng tín cày; 
sìn xuất phát triển và đời sống nhàn 
dân được bảo đảm, 


2 — An dựng lực lượng bũ lrang 
địu phương Đà lực lượng dự bị bao 
g2mmn ; bộ đội địa phương, dàn quản tự 
vệ và quản dự bị. Các cơ quan quản 
sự tính, huyện phải làm tham mưu 
đc lực cho cập ủy Đấng và chính 
quyền địa phương về (tỏ chức xây 
đựng lực lượng đề động viên nhành, 
kịp thời, đủ số lượng, bảo qQím chất 
lượng đáp ứng yêu cầu bỗ sung, phát 
triển lực lượng theo kế hoạch: bảo 
đầm vêu cầu phát triển chiến tranh 
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lâm trường, nông trường, 


nhân dân ở địa phươuøg ; bảo đầm yêu 
cầu phục vụ nhiệm vụ ohính trị và 
kinh tế của địa phương trong: thời 
chiến. Ở Nghĩa binh, nhờ làm tốt công 
tác đăng: ký, quản lý quản dự bị ở 
địa phương, cho nên trong diễn tập 
(tháng 5-1982) số quản dự bị của các 
huyện, thị trong tỉnh đã nhanh chóng 
chấp bành lệnh trở lại quân đội đúng 
thời gian, đủ số lượng, bảo đảm chất. 
lượng, trên cơ sở đó đã hình thành 
các tiều đoàn dự bị động viên của 
các huyện. 
j — Xât/ dựng thế trận của pháo đài 
quản sự huyện. Thế trận của pháo đài 
quàn sự huyện là một thế trận đã bày 
sẵn bao gồm cả về tô chức, về chính trị 
và tỉnh thần, về cơ sở vật chất kỹ 
thuật và về kế hoạch chiến đấu phòng 
thủ cơ bảncủa huyện. Xây dựng thế trận 
là phải xây dựng tử các kế hoạch của 
các làng bản chiến dâu đến kế hoạch 
của các cạm chiến đầu nằm trong tồng 
thể kế hoạch chung của huyện. Thế 
trận phải được kiểm nghiệm trong 
thực tế và thường xuyên được củng 
cố, bồ sung. Công tác xây dựng thế 
trận là một công tác rất cụ thê, nó 
liên quan đến nhiêu cơ quan Nhà 
nước và tô chức quần chúng. Nó đôi 
hỏi cung cấp nhân lực, vật lực đề tô 
chức thực hiện. Việc giải. quyết vấn 
đề này phải dựa trên cơ sở tö chức 


“Đảng, chính quyền, đoàn thề quần 


chúng được củng cố và kiện toàn 
vững mạnh, mỗi người đân được giáo 
dục KÝ và nhận thức rõ trách nhiệm 
của mìình trong việc thực hiện kế 
hoạch chuyền tử thời binh sang thời 
chiến ở quê hương mình, hăng hái 
tham gia xày dựng các cụm chiến đầu 
đủ khả nàng thực hiện phương án 
chiến đấu bảo vệ địa phương. Trong 
việc xây dựng các cụm chiến đấu 
cũng phải kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, tính toán, xem xét cụ thề việc 
gì làm trước, việc gi làm Sau. 


(ÔNG TÁC QUÂN 5 ĐỊA PHƯỜNG TRONG XÂY DỰNG HUYỆN 
VÀ TĂNG (ƯỜNG (ẤP HUYỆN 


Bộ chỉ. huụ quân sự tỉnh Phú khánh 


Ứ sau ngày tỉnh nhà được giải 


phóng, đang bộ và nhân đàn Phú 


khánh đã tập trung giải quyết 
nhiều việc đề xây dựng nền quöc 
phòng toàn dân trên địa bàn huyện. 
Đối với một tỉnh bị dịch chiếm đóng 
làu ngày như Phú khánh, sau khi 
được giải phóng, di đòi với nhiệm 
vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
đưừứng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ bảo 
vệ địa phương là mót nhiệm vụ cấp 
bách, đôi hỏi ngày từ đầu phải kết 
hợp xây đựng kinh tế, ồn định dời 
sống nhăn dàn, với giữ gìn an núụnh, 
củng cố quce phòng. 


Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
thứ IV và thứ V của Đăng, qua thực 
tiến cômg tác quản sự địa phương 
trên địa bàn huyện, chúng tôi ngày 
càng vỡ vạt và di dàn vào những 
nội đung cơ bản của vấn đề, dòng 
thời có nhiều vấn đề đặt ra phải tiếp 
tục nghiên cứu giải quyết. Dưới đày 
là một số vấn đẻ vẻ công lác quản 
sự địa phương trong xây dựng huyện 
à tăng cường cấp huyện. 


1 — Muốn vây dựng huuện thành 
pháo đải quản sự 0ững mạnh, Trước 
hết phúiL vác định Dị lrí của quốc 
phòng 0à nhiệm Đụ của huyện lrong 
Chiến tranh bdo nệ Tô quốc 


Từng huyện có đặc điểm riêng về 
địa hình, thế mạnh vẻ kinh tế, mật 
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đá đàn cư, trình độ chính trị. văn 
hóa, xã hội... Đề phát huy được thế 
mình về kinh tế và hình thành từng 
bước thế trận chiến tranh nhân dàn 
ở địa phương. chúng tôi đã phản loại 
huyện theo ý định tác chiến cơ bán, 
xác định nhiệm vụ và yêu cầu đáănh 
tháng cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mạt của địch hiện nay, chuần bị sản 
sàng cùng cả nước đánh thrg chiến 
tranh xâm lược, báo vệ địa phương, 
bảo vệ Tô quốc. Đến nayv các huyện, 
thành phố, thị xã đã có kế hoạch tác 
chiến cơ bạn được thông qua bước 
đầu. Nhiệm vị quản sự cụ thể của 
huyện đã được nêu ra và Kết hợp 
Irong kế hoạch xâv dựng huyện nói 
chung, được t.ến hành trong quá trình 
xảy dựng hợp tác xã và tập đoàn 
San xuất, củng cố và phát triển đàn 
quản tự vệ, quản lý hộ khẩu, quản lý 
lao độrød, đang ký nghĩa vụ quân sự, 
củng cố và phát triển mạng lưới 
đường sá, trông cầv kết hợp với tác 
chiến sau này v.V, 


23—P'hủdi tạo cho (lược cơ sở manh, 


Trước tỉnh hình cơ sở có nhiều 
mặt yếu kém, Tỉnh ủy Phú khánh có 
chủ trương cử từng đoàn cán bộ tỉnh, 
huyện về tham gia xây dựng cơ SƠ. 
Nhờ đó ở nhiều xã, phường, tô chức 
Đang và bộ máy chính quyên, các 
đoàn thể cách mạng được kiện toàn 
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xà củng cổ, chất lượng dàn quân tự 
vệ dược nâng lên. Qua kiên trị giáo 
-đục phát động quần chúng, nâng cao 
ý thức làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động, tính thần cảnh giác trong 
-cin bộ, nhân đàn đã được nâng lên. 
ý thức vẽ trácb nhiệm và vai trò của 
nhân dân trong việc đấu tranh ngăn 
chặn các hoạt động của địch, xây 
dựng quốc phòng, giữ gin an ninh 
. trật tự, thực biện nghĩa vụ quân sỰ 
đã được đề cao. Do xây dựng được 
eơ sở nianh mà tỉnh chúng tôi đã 
truy quét có kết quả bọn phản động 
FULRO ở miền núi, phát triển và 
ngăn chặn kịp thời phần lớn các vụ 
vượt biên trái phép, bất được trên 
'80 tô chức nhen nhóm phản động; bảo 
vệ an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. 


3 — Tảăng ciởng quản lÚ 0à từng 
ước làm trong sạch địa bản 0ề chính 
trị. 


Sau ngày giải phóng, ở thôn, xã- 


nào cũng có những người trong bô 
máy ngụv quân, ngụy quyền cũ; ởỞ 
nhiều nơi còn có những người trong 
các tổ chức đảng phái phân động và 
bọn phản động đội lốt tôn giáo. Qua 
sự giáo dục của chính quyền cách 
mạng, phần lớn những đối tượng trên 
nhân thức được chính sách của cách 
mạng, chăm lo làm ăn, góp phần xây 
đựng quê hương. Nhưng cũng còn một 
sỐ người ngoan cố ngấãm ngầm hoạt 
động chống đối, phá hoại, dọa dẫm 
khống chế quần chúng, có lúc, có nơi 
gẦy ra tỉnh hình căng thẳng trong xã 
hội. Phát động quần chúng đấu tranh 
kết hợp với thực hiện các biện pháp 
hành chính, tỉnh chúng tôi đã trắnáp 
kịp thời bọn phản cách mạng hiện 
hành. Đối với những đối tượng nguy 
hiểm, tỉnh có kế hoạch quản lý, theo 
dõi, lập hồ sơ xử lý theo pháp luật. 
Những việc làm trên đã nâng cao khí 
thế quần chúng, nhất là ở vùng núi và 
vũng tập trung đồng bào theo đạo 
thiên chúa. Ơ vũng trọng điểm đã có 
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kế hoạch tửng bước điều chỉnh dân 


- số. Đến nay nhiều địa bàn đã quản lý 


tốt, đầy mạnh được sản xuất, giữ vững 
an ninh. 


ê — Thực hiện tỐI chỉnh sách hộu 
phương quân đội là góp phần thúc dầu 


công lác quản sự ở cơ sơ lên. 


Hiện nay, tuy chưa đáp ứng được 
hết những yêu cầu chính đáng của 
các đối tượng trong diện ehinh sách. 
nhưng trên cơ sở nắm vững quan 
điểm và chủ trương chính sách của 
Đảng, với khả năng của địa phương, 
tích cực vận động nhân đân tham gia 
và tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của 
các ngành, các đoàn thê. chúng tôi 
đã giải quyết được một số lớn vấn đề 
đo chiến tranh đề lại. Phong trào 
đền ơn đáp nghĩa » đã có tác dụng 
giáo dục quần chúng, lôi cuốn mọi 
người thiết thực giúp đỡ, động viên 
anh chị em thương binh, gia đỉnh liệt 
sĩ, gia đình có công với cách mạng, 
gia đỉnh quản nhân tại ngũ và anh 
chị cm bộ đội phục viên. Công tác 
quy tụ mồ mả đã được tiến hành 
khần trương. đạt chỉ tiêu 100%, phong 
trào chăm sóc con em liệt sĩ cũng 
làm được tỏi. Trong vài năm gần 
đày, tỉnh chúng tôi đã có nhiều tiến 
bộ trong việc giải quyết công ăn việc 
làm và việc học hành cho những người 
đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Từ 
năm 1981, Thường vụ tỉnh ủy đã có 
chỉ thị cho các cấp ủy Đảng chăm lo 
hơn nữa công tác hậu phương quân 
đội. Từng địa phương tồ chức hội 
nghị chuyên đề bàn về công tác này. 
Tử đó đến nay việc chăm lo công tác 
hậu phương quản đội có nhiều tiến 
bộ hơn trước. Những việc làm đó đã 
tạo điều kiện thuận lợi đề triền khai 
công tác quản sự ở cơ sở, bảo đâm 
cho hậu phương ồn định, công tác tổ 
chức xây dựng, huấn luyện dân quân 
tự vệ, quân nhân dự bị đạt kế hoạch, 
công tác gọi thanh niên TP ngũ đạt 
và vượt chỉ tiêu. 


NHÂN DẪN BA LAN 
đang tiến bước vững chắc 


GÀY 22-7-1981, nước Công hòa nhân 
dân Ba lan tròn 40 tuôi. Chặng 
đường lịch sử đã qua tuy ngắn 

ngủi, nhưng những thành tựu mà 
nhân dân Ba lan đạt được thật là to 
lớn. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba lan 
trải qua Hiử thách đã được khẳng 
định. 

Cuộc khủng hoảng chính trị năm 
1980 đo các thế lực phản cách mạng 
hoạt động theo lệnh của đế quốc ÀMlỹ 
gây ra, về cơ bản đã được giải quyết. 
Chủ nghĩa xã hội ở Ba lan đã được 
bảo vệ và vững bước tiến lên. ‹ 


Bọn phản cách mạng ra sức hoạt 
động nhằm làm suy yếu Đẳng công 
nhân thống nhất Ha lan, tiến tới lật 
đồ chuyên chính vô sản ở Ba lan. 
Chúng dùng mọi thủ đoạn hòng phá 
vờ liên minh Ba lan — Liên xô, tách 
Ba lan khỏi cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, cuối cùng đưa Ha lan trở lại 
chế độ tư ban thàn phương Tây, 

Những hoạt động điên cuồng của 
bọn phản động trong *công đoàn 
đoàn kết» được sự chỉ đạo và tiếp 
sức của đế quốc Mỹ. Sự câu kết giữa 
thủ trong, giặc ngoài đã đầy Ba lan 
lún sâu vào khủng hoảng, đĩa nền 


HỮU NGHỊ 


kinh tế Ba lan đến bở vực của sự suy 
sụp, khiến xã hội Ha lan rơi nhanh 
vào tỉnh trạng hỗn loạn, vô chính 
phủ, de dọa thủ tiêu toàn bộ thành 
quả cách mạng và sự sống còn của 
đất nước và dân tộc Ba lan. 


Đứng trước hiềm họa của đÃt 
nước, Nhà nước Ba lan phải áp dụng 
biện pháp đặc biệt: thiết quần luật. 
Việc thiết quần luật được thí hành từ 
cuối năm I9§1 và kéo dài 19 tháng, 
đã chặn đứng cuộc tiến công của lực 
lượng phản cách mạng, xoav chuyên 
lại tính tirế, tạo ra những điều kiện 
cần thiết đề khôi phục trật tự và từng 
bước thoát khỏi khủng hoảng. 


Việc chắn chỉnh tại Dàng công nhân 
thống nhất Pa lan mà trước đó có 
một triệu đàng viên tham gia “&cÔng 
đoàn đoàn kết?®, là biện pháp quan 
trọng nhất nhằm khôi phục sức mạnh 
của đội ngũ lãnh dạo, đưa nước 
Ba lan trở lại tỉnh trạng bình thường 
đồ sau đó tiếp tục đi lên theo quỹ 
đạo đúng đẫn. Rút kính nghiệm về 
những thiếu sót trước đầy, bàn lãnh 
đạo Da lan coi trọng việc tăng cường 
giáo dục trong Đẳng về mặt chính 
trị, tư tưởng và lý luận, nảng cao 
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chất lượng đẳng viên; đồng thời, 
kiên quyết đưa ra khỏi Đáng những 
đảng viên đã mất phầm chất, củng cố 
Đăng về mặt tổ chức, phục hồi mọi 
hoạt động của Đảng. Qua cùng cố 


me {-c.ee Đang, số lượng đảng viên tuy giảm 


khoảng một phần ba nhưng do chất 
lượng đẳng viên được nâng lên, những 
phần tử cơ hội chủ nghĩa được loại 
trử, nội bộ Dàng đoàn kết thống nhất 
hơn, cho nên 0ai trò lãnh đạo của 
Đăng được phục hồi pà lăng cường. 
Việc bầu lại chính quyền các cấp 
đành dấu một bước tiến mới trong 
việc khôi phục và tăng cường quyền 
lực của bộ máy Nhà nước. Thay thế 
cho công đoàn phần động trước đây, 
công đoàn mới đã được thành lập 
trong tất cả các cơ sở công nghiệp 
quan trọng, bao gồm trên 4 triệu 
đoàn viên, 


Ở ba lan, do những sai lãm trước 
đày về mặt giáo dục chính [rl, từ 
trưởng và văn hóa, do ảnh hưởng của 
tư tưởng tư sản phương Tày, một bộ 
phàn khá đông thanh niên, trí thức, 
văn nghệ sĩ có xu hướng xa rời chính 
trị, tÒ ra bài mãn với chế đỏ, thậm 
chỉ có thái độ phủ định thành quả 
cìch mạng xã hội chủ nghĩa. Thêm 
vào đó, sự không ăn khớp giữa lý 
tường xã hội chủ nghĩa và thực tế 
của cuộc sống ớ Hà lan những năm 
trưởc đấy, khi mà những biều hiện 
tiến cực dược dụng đưỡng, càng làm 
cho họ hoài nghỉ, mất lòng tin đối 
với chế dò mới, cho rằng chủ nghĩa 
xã hội tự nó mang trong mình những 
tạt xâu không thê sửa đôi được. Do 
vàv, những luận điệu XUYếên tac, vụ 
không của kế thủ càng dễ lọt tú 
những thánh niên chưa có kinh 
nghiệm, chưa qua thử thách. Đề sớn 
khảe phục tỉnh hình nói trên, Đang 
công nhân thống nhất Ba lan đã đặc 
biệt chú ý việc giáo dục các tảng lớp 
thanh niên, trì thức, nhằm /hu lựp Đà 
tóa Đỗ dnh hướng tư trởng bả lối St 
tư sản Đà tiều tư sản trong tàng lớp 
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này. Mặt khác, Đăng đã thẳng thần 
tự phê bình, kiên quyết lên án và 
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực trong đội ngũ của Đảng, xử lý 
một cách kịp thời những người mắc 
sai lầm, bất kẻ họ ở cương vị nào. 
Nhờ vậy, đã từng bước lấy lại uy tín 
và quyền lực của Đảng, của chủ nghĩa 
xã hội. 


Ở Ba lan, đạo thiên chúa có lịch 
sử làu đời trên một nghin năm, hiện 
có trên 46000 linh mục và tu sĩ, 65 tở 
báo. Xố người theo đạo chiếm 85% 
số dàn Ba lan. Tư tưởng duy tâm 
thiên chúa giáo do vậy còn ảnh 
hưởng nặng nề trong xã hội. Trên 
cơ sở bảo đảm tự do tin ngưỡng 
đúng theo Hiến pháp, Đảng công nhàn 
thống nhất Ba lan đã phấn đấu mở 
rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội 
khoa học trong nhân đân, nhằm từng 
bước tạo ra những điều kiện tư 
tưởng, chính trị và tồ chức cần thiết 
đề những người theo đạo chấp nhận 
chế đò xã hội chủ nghĩa, tích cực 
tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng nước Ba -ten-ttìng mạnh. 
Cùng với việc giáo dục về chủ nghĩa 
xã hội cho nhân dân, Đẳng đã kiên 
quyết tiền hành cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng chống các thế lực phản 
cách mạng à chống cộng trong giới 
kng Lữ thiên chúa giáo. 


Trèn lĩnh pực kinh fế, nơi chủ yếu 
diễn ra chiến dịch phá hoại nghiêm 
trọng của các thế lực phần cách mạng, 
Dàng và Nhà nước Ha lan đang đứng 
trướợc những nhiệm vụ rất nặng nẻ. 
Trước khủng hoàng, Ba lan là một 
trong lÚ nước c€©ó nền công nghiệp 
phát triền trên thể giới, giá trị sản 
lượng công nghiệp của Ba lan chiếm 
—.1⁄ giá trị sản lượng công nghiệp thế 
g101, trong khi số đàn Ba lan chiếm 
không đây Lá sö dân thế giới. Nhưng 
do đường !ði kinh tế sai lầm trước 
đầy, công nghiệp phát triền không 
can! đối: nức đầu tự vào công nghiệp 
nặng qua lớn, không hợp lý, trong 


khi chỉ có 4X công suất công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp. Ha lan có điện 
tích nông nghiệp rộng lớn, 19,2 triệu 
héc ta so với 36 triệu đân (tính đến 
cuối năm 1983). Tuy nhiên, chỉ có 
15,6% điện tích và 15,83% sản lượng 
nòng nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước; 
3,2% diện tích và 2,5 sản lượng 
thuộc sở hữu tập thê, Số còn lại là 
của nỏng dân cá thê. Với quan hệ sẵn 
xuất như vậy, lại thêm chính sách 
quản lý giá cả và (hủ mua chưa hợp 
lý, cho nén trước đày nạn thiểu lương 
thực thường xảy ra nghiêm trọng và 
kéo đải, tạo thành một nhàn tố dẻ 
gày bủng nồ. 


Đâu những năm 70,. ban lãnh đạo 
cũ của la lan lại thí hành chiến lược 
coi tiêu dùng là động lực phát triên 
kinh tế, đề cho mức tăng tiên lương 
vượt quá mức tăng của nắng suất lao 
động, của lương thực, thực phầm và 
hàng tiêu dùng. Các thể lực thù địch, 
các phần tử xấu đã lợi dụng tình 
hình đó để kích thích trong nhiều 
người tâm lý đòi hỏi, hưởng thụ, 
muốn lấy của Nhà nước càng nhiều 
càng tốt, dù Nhà nước dang gặp 
nhiều khó khăn. 


Chinh sách vav nợ của các nước 
phương Tày đề nhập khẩu ồ ạt thiết 
bị, kỹ thuật, lương thực, thực 
phàm v.v. không những gày nên hậu 
qua nghiêm trọng về kinh tế mà còn 
trở thành nhân tổ gày mất ön dịnh 
về chính trị và xã hội. 


Hoạt động của các thế lực phản 
cách mạng đã gì v ra sự ngừng trệ 
nghiêm trọng trong toàn bộ nền sản 
xuất của Ba lan, khiến thu nhập quốc 
đạn năm 1980 giảm 3025 so với năm 
trước. Thêm vào đó, để quốc Àlÿ dùng 
những biện pháp *trừng phạt » kính 
tê chống Bà lan, làm cho nền kinh tế 
Ba lan bị thiệt hại hàng tỷ đò la. 
Trước tình hình ấy, ngay sau khi 
thiết quản luật, Nhà nước Ba lan đã 
tấp trung sức nhanh chóng khôi phục 
sản xuất, nàng cao năng suất lao động 


trong tất cả các ngành, trước hết là 
các ngành then chốt, eó quan hệ sống 
còn đối với đời sòngm của nhàn dân 
như lương thực, thực phẩm, còng 
nghiệp tiêu dùng và một số ngành 
công nghiệp nặng quan trọng. Trong 
điều kiện thiết quân luật, cùng với 
việc giáo dục, dộng viên, Nhà nước 
Ba lan đã buộc mọi người phải trở 
lại cưỡng vị sản xuất, bảo đảm hoàn 
thành dúũng hạn chỉ tiều số lượng và 
chat lượng sản phẩm, duy trì hoạt dòng 
bình thường của các cơ SỞ sản xuất, 
Đồng thời triển khai một chương trình 
củi cách chế độ quản lý kinh tế, 
xóa bỏ những sai lầm, bất hợp lý 
trong các chính sách kinh tế, thất chặt 
quan hệ Kinh tế với Liên xô và các 
nước khác trong cộng dông xã hội 
chủ nghĩa, Đăng công nhân thống nhàt 
Ba lan đã nêu ra khau hiệu : nước Bứ 
lan +ả hội chủ nghĩa phái 0à có thê 
sản uất lấy cải ăn, cai mặc pàc đả 
dưng hàng ngàu cho nnh, nhàn dàn 
Da lan phải song chủ gều bang những 
phương liện của mình 0a đó mnh 
Jd1m ra, và động viên mọi người phín 
dấu theo khâu hiệu đó. 


Nhờ những biện pháp đồng bộ đó, 
tử năm 1987, nên kinh tế Ba lan đã có 
chuyên biến tối. Lấy kết quả năm 
1983 đề xem xét thị thu nhập quốc 
đân so với nắm trước tàng 4,25; sản 
lượng nông nghiệp tìng 3,65, trong 
đó lương thực đạt 22 triệu tấn, tăno 
4,1; xuất khân than đạt 35,2 triệu 
tàn, tăng 195. nghiệp hàng 
tiêu đừng tăng 7%, giá cả ngừng Ìeo 
thang, việc cung cấp thực phảm và 
rau tàng lên. Nhà nước Ba lan đã 
quyết định trong thời hạn [98D — HIềO 
phải đưa nền kinh tế ra khỏi suy 
thoái, bước đầu phát triển, tiến tời tự 
Lúc về lương thực băng cách đưa công 
nghiệp phục vụ nông nghiệp nhiều 
hơn nữa và thí hành “những chính 
sách động viên nòng đàn tích cực 
tăng gia sản xuất, 


Cóòng 


Những thành tích mà nhân đân Ba 
tan đạt được sau khủng hoảng tuy 
chỉ mới là bước đầu nhưng thật đáng 
khích lệ. Đúng như đồng chí V.]-a-ru- 
-đen-xki, Bí thư thứ nhất Đảng công 
nhân thống nhất Ba lan đã từng nói: 
#® Những gì bi thảm nhất đã qua đi, 
nhưng những khó khăn lớn nhất hãy 
còn trước mắt ». Đảng công nhân 
thống nhất Ba lan cho rằng kẻ thù 
giai cấp đã bị giáng một đòn chí mạng, 
nhưng chúng chưa bị tiêu điệt hẳn. 
Chúng vẫn được để quốc Mỹ và các 
thế lực phản động quốc tế hà hơi tiếp 
sức. Nhân dân Ba lan còn phải tiếp 
tục nêu cao cảnh giác và còn phải làun 
rất nhiều mới xóa hét mọi dị hại của 
cuộc khủng hoàng vừa qua. Tuy nhiên 
về cơ bản, Ha lan đã thoát khỏi cơn 
thử thách nặng nề nhất trong lịch sử 
nước Cộng hòa nhân dàn Ba lan, Điều 
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đó chứng minh hùng hồn rằng, với 
Liên xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh làm hậu thuẫn, đẳng 
của giai cấp công nhân Ba lan, nhân 
đân Ba lan anh hùng hoàn toàn có đủ 
sức mạnh đề tự mình bảo vệ vận mệnh 
của mình, bảo vệ chủ nghĩa xã hội 
phát triền đúng hướng. Khó khăn vẫn 
còn nhiều nhưng chân trời huy hoàng 
đang rộng mở. 

Nhân dân Việt nam hoàn toàn tin 
tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
công nhân thống nhất Ba lan, nước 
Ha lan xã hội chủ nghĩa chắc chắn sẽ 
vượt qua mọi chông gai, làm thất bại 
mọi âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ 
và bọn phản động quốc tế, vững bước 
tiến lên, xứng đáng là một thành viên 
được thử thách của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa do Liên xô hùng cường làm 
trụ cột. 


CÁCH MẠNG NI-CA-RA-GOA 
dang không ngừng phói triền 


lịch sử Ni-ca-ra-goa như một 


Ñ. 19 tháng 7 năm 1979 đã đi vào 
trang rực rỡ nhất. Cách mạng 
thắng lợi ở Ni-ca-ra-goa, một khu 
vực xung yếu, «sân sau » của đế quốc 
Mỹ. khiến hệ thống thực dân mới của 
Mỹ ở Tây bán cầu bị đứt thêm một 
mắt xích, góp phần tạo ra thế chiến 
lược mới cho cách mạng Mỹ la tỉnh. 
Đề giành được thẳng lợi nói trên, 
nhân dân Ni-ca-ra-goa đã trải qua 
một quá trỉnh chiến đấu ác liệt và 
enh dũng. Người tồ chức và lãnh đao 
quá trình đấu tranh đó là «Mặt trận 
giá t phóng dân tộc Ni-ca-ra-goa » 
được thành lập năm 1961, sau đồi tên 
thành Mặt trận giải phóng đân tộc 
Xan-đi-nô, gọi tắt là FSLN. 

Ngay sau khi giành thắng lợi, mặc 
dà phải giải quyết ngay một loạt vấn 
đè cấp bách đề ồn định đời sống nhân 
dân sau chiến tranh và đề đứng vững 
trước sự phản kích của kể thủ, những 


THIỆN DÂN 


người lãnh đạo Ni-ca-ra-goa, nhận 
thức rõ vai trò quvết định của tồ 
chức lãnh đạo, đã bắt tay trước hết 
vào việc củng cỗ và tăng cường FSLN, 
chuyền mặt trận thống nhất các lực 
lượng yêu nước rộng rãi trong cách 
mạng dân tộc và dàn chủ, chống chã 
độ độc tài tay sai của Mỹ thành đội 
tiên phong lãnh đạo sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ chế độ mới. Đề có 
phương hướng đúng trong việc cúng 
cố và tàng cường PFSLUN, trước hết, ban 
lãnh đạo FSLN xác định tính chất đìn. 
chủ, nhân dân và chống đế quốc của 
cách mạng Ni-ca-ra-goa trong giai 
đoạn đầu tiên. Đồng thời, FSLN cũng 
quyết định nhiệm vụ chiến lược hiện 
nay của cách mạng Ni-ca-ra-goa là 
1âu dựng Ni-cq-ra-g0a thảnh  mội 
nước không có bóc lột, không có úp 
bức uủả không lạc hậu, một nước tự 
do, độc lập uà liên bộ, đồng thời thực 
hiện 0uũ trang toàn dân đề bảo 0ệ 


! 
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chính quyền, bảo ệ thành quả cách 
mạng, sẵn song dập tan mọi hành động 
xarn lược 0à phú hoại của đề quốc ÀlD 
uà lau #u(, Đan lãnh đạo Ni-ca-ra-goa 
đặc biệt chỉ rõ cách mạng ÁXi-ca-ra- 
goa đang bị sự chống phá ác liệt của 
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. đang 
đứng trước ngúy cơ không chỉ đe đọa 
thành quả cách mạng ma còn de dọa 
sự sống còn của đất nước. Do vậy, 
việc xây dựng và tăng cường lực 
lượng vũ trang cũng như việc chỉ đạo 
cuộc chiến đấu hàng ngày chống lại 


ˆ sẽ b ˆ" x4 
cuộc xâm lược vũ trang của để quốc 


Mỹ và tay sai, là một nhiệm vụ cấp 


bách trước mt 


Trong công cuộc xây dựng lại đất 
nước về mặt kinh tế và xã hội. tronế 
5 năm qua nhân đân Ni-ca-ra-goa đã 
“giành được những thành tựu rất đáng 
tự hào. Trước hết là việc thực hiện 
nhiệm vụ khôi phục sẵn xuất và ồn 
định đời sống cho gần bà triệu dàn 
trong hoàn cảnh hết sức khó khăn: 
nền công nghiệp bị chiến tranh tàn 
phá nặng nề, 69 diện tích đất trông 
trọt bị bỏ hoang, gầu Í triệu người 
phải cứu đói, Hiện nay, mặc dù còn 
nhiều thiếu thốn, khó khan, Ni<ca-ra- 
goa đã bảo đầm lương thực và thực 
phầm cho nhân đạn, trước hết là cho 


trẻ em và người gà. 


Thay đồi cơ cấu kính tế là một 
trong những mục tiêu lớn của chỉnh 
quyền cách mạng. Bạn lãnh đạo Ni 
ca-ra-goa cho rằng việc phát triển 
nên kinh tế gồm nhiều thành phản là 
chỉnh sách phủ hợp với đác điểm 
kinh tế — xã hội của đạt nước và đo 
đó có ý nghĩa chiến lược. Chủ trương 


này dựa trên điều kiện tiên quyết là 


t8 


Nhà nước phải nắm các ngành kinh 
tế then chốt, động thời, Nhà nước 
dùng pháp luật và dùng biện pháp 
giúp đỡ đề thúc đầy các thành phản 
kinh tế khác phát triền sản xuàt, và 
hướng vào phục vụ lợi ích của nhân 
đàn lao động. | 


[Hiện nay Nhà nước nhân dàn N- 
ca-ra-goa nắm toàn bộ các ngành tài 
chính, ngân hàng, ngoại thương, bảo 
hiểm, tín dụng và hầm mỏ, 602 cúc 
hoạt động giao thông vận tải. 105 
các hoạt động nội thương, 22. sản 
lượng công nghiệp và 355 diện tích 
nòng ngh:ệp. 


Từ năm 1981, ở Ni-ca-ra-goa đã ban 
hành luật cải cách ruộng đất. Tiệp 
dó, đã bước đầu tiến hành hợp tác 
Hiện 
chung củ nước có 1000 hợp tác xã 
nòng nghiệp bao gồm 60 000 họ. 


hóa nông nghiệp. nay, tỉnh 


M[äc dù thiên tại giữa năm 1982 gày 
nhiều thiệt hại, vụ mùa 1982 — 1983 
cũng đã giành thắng lợi lớn. Chỉ tính 
4 loại sản phầm chủ yếu là bông, cả 
phê, đường, thịt, đã đạt giá trị sản 
lượng 301 triệu đỏ la, tăng 32 triệu 
đò la so với vụ mùa trước, BRiếng 
cà phẻ đạt hơn nửa triệu tấn, một 


ký lục chưa từng có ở Ni-ea-ra-goa. 


Do hậu quả của chính sách thực 
đàn mới, kinh tế Ni<ca-ra-goa trước 
đầy bầu như hoàn toàn phụ thuộc thị 
trường XÍỹ. Ngay sau khi cách mạng 
tIỘI 


nửa giá trị hàng nhập khâu của Nỉ- 


Ni-ca-ra-goa thành công, hơn 
ea-ra-doa là từ ÀIỹ. Những năm gìn 
đây, Ni-ca-ra-goa đã thị hành chính 
sách đa đạng hóa quan hệ kinh tê,. 
thuộc vào AÍts 


nhằm giảm sự lệ 


Năm 1983, giá trị nhập khầu của Ni- 
ca-ra-goa là 772 triệu đỏ la, trong đó, 
chỉ có 19% nhập tử nước Mỹ. 


Đề hạn chế tới mức thấp nhất việc 
nhập khầu hàng liêu đùng, một căn 
bệnh truyền thống mà các nước tửng 
phụ thuộc vào chủ nghĩa thực dàn 
mới thường mắc, Ni-ea-ra-goa ra sức 
phát huy tỉnh thần chủ động sáng 
tạo của công nhân, của cán bộ khoa 
học kỹ thuật, tìm nhiều biện pháp sử 
dụng ngày càng tốt, ngày càng nhiều 
nguồn nguyên liệu trong nước đè 
phát triền công nghiệp tiêu dùng. 


Trên mặt trận văn hóa, giáo dục, 
những thành tích của nhân dân Ni- 
ca-ra-goa cũng rất có ý nghĩa. Năm 
I9Ä0, &®Cuộc đại thập tự chính xóa 
nạn không biết chữ» đã hạ tỷ lệ 
người không biết chữ so với số đàn 
từ 52% trước cách mạng xuống còn 
12%, trở thành 
một trong 10 nước chàu Mỹ la tình 
có tỶ lệ người không biết chữ thấp 
"nhất. Nền giáo dục mới với nội dung 


khiến MNi-ca-ra-goa 


cách mạng đã được nhanh chóng 
thiết lập trong cả nước. lHiện nay Ở 
Ni-ca-ra-goa, việc đi học, kháam bệnh 
và chữa bệnh đều không mất tiền. 
Năm 19§2, Ni-ca-ra-goa có gần Í triệu 
người đi học, tính ra cứ 3 người dân 


có một người đi học. 


Đề bảo vệ độc lập, chủ quyền và 


toàn vẹn lãnh thô thiêng liệếng của 


minh, nhân dàn Ni-ca-ra-goa không 


ngừng nâng cao cảnh giác, sản sàng 
đạp tan mọi hành động chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai, 
đồng thời ra sức xây dựng. củng cố 
chính quyền cách mạng: Ngày f-11- 


— T91, nhân đân Ni-ea-ra-goa sẽ bầu 


những người đứng đầu XNhà nước và 
đại biểu quốc hội. Chủ trương này là 
một tháng lợi mới vẻ chính trị của 
nhàn đàn Ni-ea-ra-goa, một đòn nặng 
giáng vào âm mưu phá hoại của để 
quốc Mỹ. liiện nay, chiến lược của 
Mỹ nhàm chông phá cách mạng Níi-ca- 
ra-goa vẫn “rất trảng trợn và thâm 
độc. Chúng ra sức tuyên truyền, vụ 
cáo cách mạng Ni-ca-ra-goa, đồng 
thời không ngừng dùng sức ép về 
quần sự và kinh tế nhằm lật đồ chính 
quyền cách mạng ở Ni-ca-ra-goa. Về 
quản sự, ÀÍÿ đang tiến hành cuộc 
chiến tranh chống Ni-ca-ra-goa bằng 
hai gọng kim: Ử phía Bắc, tại Ôn-đu- 
rát, ÀÍÿ sử dụng 5099 tàn quân Xô-mô- 
xa, lại có quản On-đu-rát phối hợp 
tác chiến đắc lực. Ở phía Nam, trên 
đất Co-xta HRi-ca, XIỹ có 0060 lính đánh 
thuê do tên phản bội E-đen Pạ-xtÔ-ra 
điều khiên dưới sự bảo trợ của Mỹ. 
Tử cuối năm 1982 đèn nay, các lực 
lượng phản cách mạng do Mỹ trực 
tiếp nuôi dưỡng đã không ngừng xâm 
nhập vùng biên giới phía Bắc và phía 
Nam Ni-ca-ra-goa, tiến hành các vụ 
tiến công tội ác nhằm quấy rồi, phả 
hoại công cuộc lao động hòa bình ở 
đất nước này. Chúng còn cho mây 
bay tập kích thủ đô Ma-na-goa, thả 
mìn phong tỏa các cảng của Ni-ca-ra- 
goa. Hải quản ÀIÿ thường xuyên tập 
trận quy mô lớn ở vùng biền Ca-ri- 
bê, ngoài khơi Ni-ca-ra-goa. Gần đây, 
Ri-gân còn đề nữhị tăng thêm 2E triệu 
đô la vũ khi cho bọn phần động nhằm 
tich eưc chống phá Ni-ca-ra-goa. Trên 
thực tế, Ni-ea-ra-goa là nước có chủ 


quyền đang bị để quốc MỸ de dọa và 


6€ 


tiến công nhiều nhất ở địa 


châu Mỹ. 


Hành động leo 
của đế quốc Mỹ và tay sai ở Ni-ca-ra- 


lục 
thang chiến tranh 


goa đang vẫn phải những đòn giáng 
trả đích đáng của nhân đân Ni-ca-ra- 
goa anh hùng. Mọi cuộc tiến công của 
kể thù đều bị chặn đứng. Mặt khác, 
Chỉnh phủ 
gương cao ngọn cờ 


cách mạng Ni-ca-ra-goa 
hòa bình, 
trương thương lượng với Mỹ đề tìm 
một giải pháp chỉnh trị cho các cuộc 
xung đột ở Trung Mỹ và vùng Ca- 
ri-bê. Ni-ca-ra-goa cũng đòi My phải 


chủ 


xem xét những sáng kiến do nhóm 
Côn-ta-đô-ra (rồm Mê-hi-cô, Vê-nê-du- 


ê-la, Cô-lòm-bi-a, Pa-na-ma) đứa ra, - 


nhằm biến Trung Mỹ và vùng Ca-ri- 
bê thành một khu 
lập và phát triền. 


Cuộc chiến đấu bảo vệ Tô quốc và 
lập trường chính nghĩa của Ni-ca-ra- 
goa được sự đồng tình và ủng hộ rộng 


vưc hòa binh, độc 


® 


r0 


räi của đư luận toàn thể giới, trước 
hết là các nước xã hội chủ nghĩa, các 
nước Mỹ la tỉnh, các nước Tây An 
như Pháp, Thụy điền v.v., và ngay 
ca không ít người trong chỉnh giới À1, 
“Bài học Việt nam» đang sôi động 
trong nhân dân Mỹ và đang biến thành 
sức mạnh thÂt sự ngàn cần Ri-pAn 
dùng súng đạn hỏng đẻ bẹp cách mạng 
Ni=ca-ra-goa. 


Nhân dân Việt nam vui mừng chào 
đón thắng lợi của cách mạng Ni-ca-ra- 
goa. Chúng ta tín rằng đưới sự lãnh 
đạo đúng đắn và kiên cưởng của mặt 
trân giải phóng dân tộc Xan-đi-nô. 
nhàn dân Ni-ea-ra-goa anh hùng, trên 
cơ sở những thành tích đã đạt được, 
nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn. 
trở nơai, làm thất bại mọi âm mưu và 
hành động phiêu lưu của đế quốc Mỹ 
“và tay sai, bảo vệ vững chắc cách 
mạng Ni-ca-ra-goa, đưa đất nước Ni- 
ca-ra-goa tiến lên không ngừng. 
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Các sạn tìm đọc: 


LÊ DUẨN 


-Ö — t= Tiến bước theo phương NHỚNG chiến lược đã 
_ vạch ra 
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Xã luận 


Hãy thực hiện tốt 
những nhiệm vụ cấp bách trong 
công tác cải tiến quản lý kinh tế 


RONG những năm qua, thực hiện các nghị quušt của Đảng, chúng ta 
V Ấu đã cát tiến được một bước công tác quản lj kinh lễế theo hướng mở 
rộng quyjyền chủ động sáng tạo cho cơ sở 0à địa phương, dưới sự 
quản lú tậptrung thống nhất của trung ương 0oề những mặt cơ bản, 


kltu yến khích mạnh mề người Ìao động hăng hóúi sản Tuất. 


Việc cải tiền quản lÚ kinh tế được tiến hành trên nhiều mặt 0à thề hiện 
trên nhiều chủ trương, chỉnh sách của Đảng pà Nhà nước, nhưng nồi bật nhối 
là chính sách khoán sản phầm đến nhórn 0à người lao động trong nông nghiệp. 
chính sách mở rộng quyền chủ động sản xuãit, kinh doanh 0à kế hoạch hóa ở các 
+í nghiệp công nghiệp quốc doanh, chính sách xuất, nhập khầu... Nó đã góp 
phún quan trọng tạo ra những tiến bộ trong đời sống kinh tế — xã hội nước 
lq mít năin 0ửữou qua. 


Tuy nhiên, những tiền Độ 0à chuuền biến Irong quần TÚ kinh tế chưa đồng 
“đều, chưa mạnh mẽ, chưa cơ bản. Công tác quản lÚ kính tế còn nhiều khuuẽt 
địềm Đà nhược điềm, trong đó có những mặt kéo dải 0à nghiêm trọng. Những 
khuuẽt điềm ấp là biều hiện của lệ quan liêu bao cấp, báo thủ, trừ trệ [rong cơ 
chế quản lÚ kinh tế 0à tìnlt trạng phân tán, cục bộ, pô lồ chức, 0ô kỤ luậi. Những 
khuiyẽt điềm ñu hoàn toàn trái Đới đường lối của Đăng tq, 0ởới bản chải của chế 
độ từ, gà thiệt hại cho sự nghiệp xâi; dựng chủ nghĩa xã hội 0à báo uệ Tò quốc, 
Những khuuyet điềm ấu cần phải dược, khắc phục một cách hiên quyết. 

Vhẳm thực hiện bốn mục tiên Rinh lế — xã hội của những năm 6Ú do Đgi 
hai thứ V của Đảng đề ra, Hội nghị thứ sáu của Trung ương Đang 0ửa họp rong, 
đã nêu lêua những phương hướng và yêu câu chủ yếu của công tác cải 
liếm guản TỰ kinh té trong thời gian tới là : 


q) Phái huu quyền làm chủ tá pLhề của nhân dân lao động, thực hiện ba cấp 
củng larn chủ, động Điện sức mạnh tông hợp của cả tước nhằm khui thác tối 


nhất các tiềm năng, đầu mạnh sản xuất, kinh doanh 0ới năng suất, chất lượng 
0à hiệu quả ngàu càng cao. _ 


Cơ chế quản l kinh lế mới phải thấu suốt nguyên tắc lập trung dàn chủ, 
lắu kš hoạch làm trung tâm, gắn kế hoạch 0ới hạch toán kinh dd Đa kinh doanh 
w hội chủ nghĩa. 


MỞ rộng quuền chủ đọng, sáng tạo, xác lập quyền tự chủ tài chính của các 
đơn 0ị sản xuất, kinh doaith ; mở rộng quuền chủ dòng của các địa phương dưới 
sự quản TÚ tập trung thống nhất của trung ương, gần chặt nghĩa pụ 0uớởi lợi ích, 
Irách nhiệm ĐỚI quuền hạn ở mọi ngành, mọi cấp 0à trong lừng đơn Dị cơ SỞ. 


Tiếp tục thực hiện 0uiệc phân công, phân cấp hợp TÚ qiữa trung trợng Đà 
địa phương (lính, thành phố, huyện, quản); xvâu (ng 0à Kiện toàn các ngành 
kinh tế — ũ thuat ; kết hợp quan Tý heo ngành ĐỚI quản TÚ theo địa phương 
uà pằng lãnh thô ; đâu mạnh xa dựng huyện ðsà Riện toàn cắp huyện. 


b) Củng cố 0à phát triền thành phản kính tế vũ hội chủ nghĩa, bảo đảm 
pai rò chủ đạo của kinh tế quốc doanh ; dầu mạnh cái lạo kết hợ p Đởi xả dựng, 
kiên quuết chòng các hiện tượng tiêu cực, chống sự phá hoạt của dịch, phát triền 
sửa tát gản liền ĐớI bảo 0ệ sản uất, giành thăng lợi trcenq cuộc đấu tranh 
quyết liệt giữa hai con đường vũ hội chủ nghĩa 0à từ bản chủ nghĩa, giữa ta 
Đá địch ; thiết lạptrdt tự vã hội chủ nghĩa trong hình tế ðda ta hội theo (rờ ng 
lỗi của Đúng. 


€) Tiếp!tục cát tiền công tác phản phối, lựa thông mội cách tích cực 0à pững 
chức, thiết lập trật lự xả hội chủ nghĩa Trong phản phỏi lưu thông. 


Trên cở sở phút triền sản uất là góc 0a đâu mạnh cải lạo + hội chủ 
nghĩa, tích: cực cũng cổ Đã THỞ rộng thương nghiệp vã hội chủ nghĩa ; tăng cường 
quản TÚ Phị trường; óa Bộ tự sản Thương nghiệp. loại trữ chợ den ; xóa bỏ thị 
trường! lự đo 0ề những mặt hàng do Vháa nước đọc quyền binh doanh. Điều chỉnh 
kịp thời các Chỉnh sách giá eq, tiên lương, tài chính, liền lẻ, thực hiện thống 
nhất hải hòa ba lợi ích, bàn đụng đúng đán nguyên lác phản phòi theo lao 
đọng, phù hợp mới tình hình thực tễ, phục pụ tốt hơn sản xuất, kính doanlt xã 
hỏi chủ nghĩa ; ồn định 0a lừng bước củi thiện đới sống của người lao động, 
nhất là công nhàn, cán bộ, tực lượng ðuũ trang; dồng thời chăm lo lích lũ cho 
công nghiệp hóa vả hội chủ nghĩa, bdo đảm quốc phòng Đà an nình. 


| d) Chăn chỉnh bộ máu quản lý, nàng cao năng lực tò chức thực hiện, phục 
pụ đúc lực cho ceØ sở. Từ phán định rõ 0à kết hợp tốt chức nàng quản tú Nhà 
mước pề hành chính Äinh tế 0à quản lý sản uất, kính doanh mà quụ định rõ 
nhiệm pụ Đà quiyền hạn của từng đơn 0Ệ 0à từng người ; kiên toản 0à †Lnh giản 
bộ máu, sứp tếp Tai đội ngũ cán bộ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, chế 
độ KỦ ludt uà chờ độ trách nhiệm. 


Trước miẫt, phái tạo ra mội chuuèền biền mạnh mẽ trong xÍ0 6 l kinh lễ, 
lập trung giai quUếL hat loại ăn đề sau đâu: 


Mọi là, phát huy mạnh mẽ quyên làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động, tính chủ động, sáng tạo và mọi khá măng của các cơ sở, 
(ð chức lại sản tuất, tựng bước B2 dựng cơ chš quắn lụ tới, phản công, phản 
cäp quản lJ đúng đồn. 


—_ Hai là, giải quyết một số vấn đề cấp bách về phân phối, lưu 
thông, đặc biệt là các lĩnh vực thị trường, giá, lương, tiền, nhằm phục 
oụ lỗi cơ sở, đồng thời giải quuết đúng đân các mỗi quan hệ phản phối trong 
nền kinh ftš quốc dân. : 


lai mặt đó là một thề thống nhất, phục 0ụ lần nhau, lạo điều kiện 0à Hồn 
#ề cho nhau. 


* 


Đề giải quuẽt lốt loại bản đề thứ nhàit, cần sắp tế p lại các cơ sở sản xuấi 
kinh doanh, đồng thời cải liền cơ chế quản Lý đối uới các cơ Sở ä. 

Trong việc sắp xếp lại các cơ sở sản xuất kinh doanh, phảt: tập 
trung những điều kiện 0à khả năng đề sản xuất những sản phầm quan trọng 
nhất, tru tiến cho những cơ sơ quốc doanh quan trọng có điều kiện sản xuất 
ồn định, có hiệu qud kinh lễ cao nhất. Chuyên hướng những cơ sở không có diều 
kiện sửn xuất theo nhiệm pụ thiết kề. Niên quuết giải thề những cơ sở không 
có khả năng báo đảm sản cuất có hiệu quả, thua lô kéo dài. 

Đàu mạnh oiệc xâu dựng quỷ hoạch của từng huyện; liếp lục củng cố 
bà tăng cường các hợp tác va, lập đoàn sản xuất nông nghiệp; nàng cao chất 
tượng của các nông trưởng, làm trường, các quốc doanh đảnh cá; kiện toàn 
các cơ sở quốc doanh dịch 0ụ — kỹ thuật phục 0ụ nông, làm, ngự, nghiệp; (lầU 
mạnh xôâu dựng các hợp tác xã mua bản nà hợp tác xã lín dụng. 


Các tồ chức liên hiệp sản vuất cần được kiện toàn, 0ới hình thức 0v quụ 
mô phù hợp uới trình độ tậạptrung 0à chuyên môn hóa sản Tuất cũng như trình 
độ uà điều kiện quản lỤ. Các tò chức ấu phái thực hiện hạch toán Rinh tễ nà 
quuền tự chủ tài chính. : 


Các quan hệ hợp tác liên doanh, liên. kết hình lễ củn được phát lriền một 
cách đa dạng. Trong liên RẽL giữa đơn 0Ì sản Tuất nguyên liệu Đới công nghiệp, 
phải bảo đảm sự hài hòa Đề lợi ích giữa người sản xuất nguyên liệu, cơ sở chế 
biến 0à tích [lu cho ngàn sách, trong đó chủ Ủ thích đảng đền lợi ích của cơ sở 
sản xuất nguyên liệu. 


Cần khăn Irương phản cấp quan TỦ kính tế, Tây dựng huyện Đà lăng 
.cường cãp huyện. Việc phân giao các cơ $ở cho ngành hay địa phương trực 
liếp quản lý phải lấy hiệu quý kúnh tế làn liêu chuần hàng đâu. 

Việc cải tiến cơ chế quản lý đổi với các xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh phải nhằm mở rộng quuền hạn 0à trách nhiệm của xí nghiệp. Vì 
mục đích ấu, Đề kế hoạch hóa, đã thu hẹp các chỉ tiêu pháp lệnh. Áp dụng các 
chính sách khuuen khích xí nghiệp Riễm thêm Oật tr ngoài ạt tư do ÀÄ hà nước 
cung cấp, đề khai thác mọi liềm năng, mơ rộng sản xuải. 


Về cung ứng ái tr bà liều thụ sản phẩm, các cơ quan cung Ứng 0à xí 
nghiệp đều phát làm tốt trách nhiệm của mình đúng kế hoạch 0à hợp đồng đã kÚ 
kếi ; nghiêm căm các xÍ nghiệp 0à các cơ quan, cơ cỡ Kính tế lự ý nàng giá, 
bản sản phầm, 0ạt tr ra thị trưởng tự do. 

Đề bảo đảm Lhực hiện chế độ tự chủ tài chỉnh của xÍ nghiệp, cần sửa đổi 
các chế độ hạch toán gia thành, định giá bản buôn xí nghiệp, cái liến chẽ độ 
thu quốc doanh. Việc sửa đồi dịnh mức lợi nhuận, à thề thức tỉnh lợi nhuận 


- 


nhằm làm cho phần lợi nhuận xí nghiệp được hưởng chỉ phụ [huộc 0ào quự mô 
phái triền sản xuất, năng suất 0à hiệu quả của zÍ ngàiệp. Việc lập các qnÿ 
#Í nghiệp cũng phải gắn uới hiệu quả hoại động của ri nghiệp. 


Cần cải tiễn kế hoạch hóa đu lương trên cơ sở định mức 0à đơn giá 
được tính toán có căn cứ 0à được duyệt. Xí nghiệp được nhận tiền lương theo 
mức độ hoàn thành chỉ tiều giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện pà sản phầm 
giao nộp. Vận dụng phô bišn chế dộ khoán sản phẩm, thực hiện hạch toán 
đến lồ, đột sản xuất. MỞ rộng quyền hạn 0à trách nhiệm của giảm đốc xí 
nghiệp Irong 0iệc quản lỦ quỹ lương, trong 0iệc BNH ĐEN dụng, đào tạo, sp xếp 
Đà cho thôi 0iệc đối 0uới người tao động. 


Trên cơ $ở các nguyên tắc 0à chủ trương quản lÚ đối uới xi nghiệp công 
nghiệp nêu trên, sẽ quụ định cơ chế quản lÚ phù hợp dối uới các đơn 0ị kinh 
lễ gquỐc doanh trong các ngành 0à lĩnh pực khác như xây dựng, ân tải, an 
ninh 0à trong các lĩnh pực uăn hóa, giảdo dục, +ä hội, 0.0. 


Đối với hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp, Nhà nước 
thông qua các chính sách đòn bầu, củng ứng uật tư kị thuật, hợp đồng kinh tš, 
các hình thức tò chức liền kết, liên doanh đề chỉ dạo các hợ p lác xã xâu dựng 
kš hoạch. Chỉ tiêu hề hoạch pháp lệnh giao cho hợp lác xã, thề hiện trong hợ p 
đồng kinh tế được kỦ từ đầu nụ, bao gồm khối lượng sản phầm hợp tác xổ 
bán cho Nhà nước 0à các điều kiện Đặt chất Nhà nước cung ứng cho hợp 
tức xử, 


Càn lồng kết công lác tồ chức, quản lỤ hợp tác +ã, đặc biệt chủ Ú tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế khoán sản phầm đến nhóinn oà người lao động. Trên cơ sở 
các nguyên tắc 0à chủ trương Uê cơ chế quản lụ đối ouới hợp tác xã sản xuất 
nóng nghiệp, sẽ quụ định cơ chế quản lÚ phù hợp với các hợ p lác #zä trong các 
ngành nghề khác như : lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, xàu dựng, nạn Tái. 


-~ _— 
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“ 


liiện nạ, tình hình sản uất còn rất Rhó khăn, nhiều mặt mãt cân dối, 
nhất là tương thực, năng lượng, oật tư, tài chỉnh, Hồn tệ, thị trường tự do còn 
quá rộng ; giá. cả biến dộng mạnh ; đời sống của nhân dàn lao động, trước hẽt 
là công nhàn, cán bộ 0à lực lượng 0ũ trang, còn nhiều khó khăn ; quan hệ uề 
th nhập giữa các tầng lớp dàn cư trong xã hột rất bắt hợp TỦ. 


Trước tình hình ău, việc cải tiên công tác phân phối, lưu thông 
phái nhằm -những mục tiêu sau đây : 


— Thúc dâu phát triền sản xuất 0ới năng suất, chất hượng oà hiệu quả 
nà cảng cao. 


— Ôn dịnh oà từng bước cải thiện đời sống của nhân dàn lao động, trước 
hết là công nhân, cản bộ 0à các lực lượng 0ðñ trang ; điều tiết hợp lủ thu nhập 
của cúc làng lớp dân cư. 


— (2ing cố nền tài chính quốc qia, bảo đảm dự trữ Nhà nước, lừng bước 
tích lñụ cho công nghiệp hóa +ả hội chủ nyhĩa. 


— Thiết lập trật tự xả hội chủ nghĩa trên lĩnh 0ực phản phối lưu thông. 


Đề đạt được các mục tiêu đó, trên lĩnh uực phân phối, lưu thông trong 
mội số năm trước mỗi, cần tiến hành đồng thời haL loại công 0iệc : 


Mọi mặt, trên cơ sở phát Iriền sản xuấi phải đầy mạnh thu mua nắm 
nguồn hàng và mở rộng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; tích cực 
cải tạo và quản lý chặt chẽ thị trường tự do; cấm tư thương kinh doanh 
các mặt hàng do Nhà nước thông nhất quản lÚ, Hong đầu cơ, buôn lậu ; loạt 
trừ chợ đen. 


Màt khác. phải khần trương điều chỉnh các chính sách nề giá cả, tiền 
lương, tài chính, tiền tệ cho phù hợp uởới tình hình kinh tế tài chính đã 
tha đồi uà chưa ồn định, nhằm phục 0uụ lốt hơn cho sản xuất, kinh doanh +ã 
hột chủ nghĩa uà đời sống của người lao động. 


Chính sách phân phối phải giảt quuẽt đúng đẳn các mỗi quan hệ cơ bản của 
nền kinh lễ quốc dán, quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, xóa bỏ 
chš độ bao cã p, làm cho người lao động hăng hái sản ruối, kši hợ p hài hòa cúc 
loạt lợi ích : lợi Ích của toàn xã hội, của tập thề uà của người lao động ; lợi ích 
của Irung trơng, của địa phương 0à của cơ sở. 


Một loạt công tác cấp bách uề quản lý thị trường 0à thương nghiệp, nề 
giá cả, tiền lương; 0ề tài chính uà tiền tệ cũng như 0ề quản TÚ xuất nhập khầu 
đã được đề ra nhằm thực hiện hai loạt công 0iệc nói trên. Chúng ta cần thực 
hiện nghiêm chin ft các công tác cấp bách đó đề tạo ra một chuuên biến mới 
trong công lác cải Hến quản TỦ kinh lẽ. 


Quản lÚ thị trưởng là một công tác mang tính chất đầu tranh giai cãp sàảu 
sắc, đồng thời là một công tác có Ú nghĩa rất quan trọng. Vì rằng thị trường là 
nơi diễn ra cuộc đắu tranh giữa hai con đường xả hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ 
nghĩa, diễn ra cuộc đấu tranh giữa 1a 0à địch một cách gau gảt, hằng ngàu, 
hằng giờ. Nếu không quản Tỷ tốt thị trường, đề cho thị trường tự do hoạt động 
lñãn chiếm thị Irường +ä hội chà nghĩa, thì chẳng những không có lợt cho uiệc 
phát friền sản xuất 0à thực hiện phân phối lưu thông một cách đúng đắn, mà 
cũng không thề ön định dưực sức mua của đồng tiền, giả cả 0à đời sống của 
người lao động. Vì lẽ đó, cần khan trương thực hiện mọi công tác mủ Đăng đà 
ra trong lĩnh 0ực nàu Ở đâu, hơn ở đòu hết, cần nêu cao tư tưởng của giai cấp 
công nhân, !ư tưởng của chủ nghĩa xã hội, đề phòng 0à khắc phục các khuunh 
hướng sai lầm như ; do dự, không kiên quuết loại lrừ chợ đen», không 
tích cực thu hẹp thị trường *tự do 3», sợ cải lạo mạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến 
sản xuất 0à ru thông bình thường : 0à nóng Đội, muốn xóa ngau thị trưở ng 
“tự do? bằng các biện pháp hành chính đơn thuần, mà, không lích cực mở 
rộng thị trường có lồ chức uà hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nụhĩa. 


Về giá, ngoài nhiều mặt khác ra, có một điều quan trọng cần nhân mạnh 
là Nhà nước tq phúi tang cường quản lý giá, đồng thời Phực hiện phân công 
phân cấp quản lÚ giá hợp lý đề bảo dảm giá cả được quut định mau lẹ, kịp 
thời, không ảnh hưởng đến sản xuấi 0à lưu thông hàng hóa. Nghiêm cấm các 
ngành, các cúp định sai giá chế độ, tủy liện nâng giá oà ép giá đề tăng thu 
nhập bãi hợp lệ. Cần phải đề cao kỦ luật oề giá nà kiên quuết lập lại trái tự 
trên lĩnh 0ực giá cả. Trong điều kiện củng cầu còn mất cân đòi, 0piệc Nhà nước 
†a tạm thời thì. hành chính sách hai giá tà rất cần thiết. Song cần phải tích cực 
chuần bị các điều kiện cần thiết đề tiến tới thực hiện chính sách một hệ thống 
giả thốñg nhất dựa trên những căn cứ hợp lỤ 0à có cơ sở ồn định 0ững chúc. 
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Về lương. cần thấu rằng, trong điều kiện hiện naụ, 0uấn đề không phải chỉ 
đơn thun là táng tương danh nghĩa theo sự biến động của giá cả thị trưởng tự 
do, mà trước hết 0à cơ bản nhàt là phải bảo đảm phân phối cho người lao động 
một lượng hàng Hiêu dùng cần thiết hợp lÚ. Do đó phải áp dụng chẽ độ cũng 
ứng theo giá ồn định những mặt hàng thiết yếu, làm cho bộ phận cơ bản của 
tiên lương thực lẽ không bị phụ thuộc 0ào giả thị trường thường xuyên biễn 
động Đồng thời, đối 0uới phần Hền lrơng còn chịu ảnh hưởng của sự thau đồi 
giá cá, cần định kÙ xem xét đề bảo đảm hù nhập thực tế của công nhân, cản” 
bộ 0à lực hưrợng 0ũ trang. Cùng 0ới 0iệc trên, chúng ta khần trương nghiên cửu 
một phương án toàn diện cửi liên một bước chế độ tiền lương, làm cho tiền 
lương thật sự bảo đảm lái sản xuất sức lao động của người ăn lương, bảo đảm 
quan hệ hợp lÚ giữa các ngành nghề oà tính thống nhất của chế độ tiền lương 
trong cả nước, bdo đảm thực hiện phân phối lheo lao động. 


Đề giải quuết các khó khăn 0à mất cân đối nghiêm trọng Đề tài chính 0à 
liên tệ, oän đề cơ bản nhất uẫn là dầu mạnh sản xuất 0à thực hành liết kiệm 
nghiêm ngặt ; những đồng thời cần phải đề ra 0à thực hiện một chính sách 
tài chính quốc gia phù hợp uới chặng đường hiện nau của thời EÙ quú độ. Cũng 
càn phải có chính sách kinh tế lài chỉnh thích hợp 0à các biện phảp kiẻn quuết, 
đồng bộ đề củng cố sức mua của đồng tiền. 


Về quản lử xuất, nhập khầu, cần phát triền 0à cải tiến quan hệ kính lễ 0ới 
nước ngoài, đặc biệt là 0ới Liên +ô 0à các nước khác trong Hội đồng tương trợ 
kinh tế. [ˆu tiên bảo đảm các điều kiện sản xuấi, Uật tư kŨ thuật cần thiết, dành 
quỹ 0ái tư, hàng hóa thích đáng, trong đó có phần 0ật tư, hàng hóa nhập khàầu, 
đề phục Dụ sản xuất 0à thụ mua hàng Tuất khầu heo kề hoạch Nhà nước. 


Trên cơ sở thực hiện nguyên tắc Nhà nước đóc quyền ngoại thương 0à 
ngogi hối, trung trơng thống nhất quản lỦ ngoại thương. thống nhãt quản lủ oận 
tại xuấi, nhập khảu, Khuuền khích các địa phương, các ngành 0à các đơn 0ị cơ 
Sơ đầu mạnh sản xuất hang xuất khẩu pà xuất khầu. Mọi hoạt động xuất, nhập 
khâu, dù là của trung ương hau của địa phương Đà cơ sở, đều phải chịu sự quần 
lý Nhà nước của Độ ngoại thương. 


Cần sắp xếp lụi nà tăng cường các lồ chức kinh doanh xuất, nhập khâầu. 
Thống nhất hinh doanh xuặt, nhập khâu những mặt hàng 0à nhóm hàng quan 
Irọng frong cd nước 0do một tàu mối. 


* 


Nhằm mục đích làng cường phục pụ 0ả quản lý cơ sở, cần cảt tiến quản 
l ở các ngành, các cấp. Điều nà có nghĩa là phải nhanh chống nâng cao hiệu 
- tực của bộ máu quản LỤ Nhà nước. 


Trước hề! phái cải liền công tác Kkš hoạch hóa, cụ thề hóa chủ trương bq 
cấp cơ bản (trung trợng, địa phương 0à cơ sơ) làm chủ kế hoạch. 


ŒJ cắp trung ương, ngoài trách nhiệm nhiều mãi của Hội đồng bộ trưởng, 
Irong Ó có Diệc tà dựng 0à nắm oững những cản đối chủ UJều 0ề hiện pật uà 
giá trị nhằm báo đám cho trang trơng thông qua kế hoạch mà chỉ: phối 0uững 
chắc quá trình phát triền kinh tế — +Ä hội của cả nước, các bộ, lồng cục có 
trách nhiệm vài dựng kế hoạch toàn ngành phù hợp 0ới trình độ phát triền 
bù đặc điềm của từng ngành; bảo dâm cho kề hoạch được xả dựng 0à tồng 
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hợp từ cơ sở do bộ trực liễp quản Lj cũng như lừ các cơ sở cùng ngành do các 
địa phương 0à các bộ khác trực tiếp quản ÌÙ 


Các fÌnh, thành phố được Immở rộng quuền hạn 0à trách nhiệm lrong 0iệc 
&âu dựng 0à chỉ đạo thực hiện kẽ hoạch kinh lế—xãä hội toản diện của địa 
phương gồm củ phần kẽ hoạch do địa phương phụ trách đối 0ới các cơ sở 
trung ương đóng tại địa phương. Kế hoạch tỉnh phải thê hiện cơ cấu kinh lễ 
công— nông nghiệ p tỉnh bao gồm cả các cơ sở kinh tế trung trơng 0à kinh tế dịu 
phương. Còn kế hoạch huyện thì phải thề hiện cơ câu kinh lÈ nông — công 
nghiệp huyện, được xâu dựng theo quụ hoạch cụ thề của từng huyện (nông — 
công nghiệp, nông—làin—công nghiệp, nông— ngư — công nghiệp, ”.U.). 


Kš hoạch của các ngành 0à các địa phương đều phải thề hiện phương chảm 
-® irung ương 0à địa phương củng làm », &@ Nhà nước 0à nhân dàn cùng làm: ®, 
Đà các hoạt động liên doanh, liên kết giữa cúc địa phương Uới nhau, hoặc qiữa 
địu phương uởi các ngàinth trung trơng. 


Cần ban hành, bồ sung hoặc sửa đồi một số chính sách, chế độ quản lú, 
trong đỏ có chế độ ké toán 0à thống kẻ Nhà nước, các chỉnh sách chế độ 0ê 
lao động, các chính sách, chế độ quan lJ khoa học — kỹ thuật... Cần tăng cường 
#iôm Ira 0à thanh tra lài chỉnh của Nhà nước. 


Phải linh giản bộ máu quản LỤ Vha nước, đồng thời tính giản bộ máu của 
Đảng 0à các đoàn thề quần chúng các cấp. Tăng cường phúp chế Nhà nước Tảä 
hội chủ nghĩa 0à ÂU luật Nhà nước. : 


Cuối cùng phát hếi sức coi trọng công tác cán bộ, bảo đảm luyền chọn cán 
bộ một cách có căn cứ khoa học, đánh giá cản bộ một cách đúng đỉn, căn cử 
Đào phầm chốt, đạo đức uà năng lực thực hiện cơ chế quản lÚ mới. 


* 


Đề bảo đảm thực hiện tốt nghị quuết Hội nghị thứ sảu của Ban chấp hành 
Irung ương Đảng, cần làm thầu suốt nghị quụet này trong toàn Đăng, toàn 
quân Uở toàn dàản, khần trương cụ thề hóa các chủ trương, biện pháp nghị 
trong nghị quụết, cái liền lề lốt lam piệc, từ chuâần, bị quuết định, ra quuyết 
định đến tô chức, kiềm tra 0iệc thực hiện 0à sơ Kết, tồng kết công tác : động 
Uuiên quần chúng đủ mạnh phong trao thì dua vã hội chủ nghĩa, phát triền sản 
xuất 0à thực hành tiết kiệm, lích cực bao 0ệ tài sản vã hội chú nghĩa, hiên 
quuết chống các hoạt động phú hoại của địch 0à các mặt liệu cực trong + hội. 


Toàn Đảng, loàn dân ta hãu phát huy Ù chỉ lự lực tự cường 0à lính han 
làm chủ lập thề + hỏi chủ nghĩa, ra sức khác phục Khuujết điềm, Thực hiện 
tốt những nhiệm bụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kính tế mà Hội 
nghị thử sảu của Trung ương Đảng đã đề ra, thị dua đầu mạnh sạn Tất bò cái 
liến công tác phán phối, lru lhòng, quuết tàm hoàn hành kế hoạch Vha nước 
nàm 1984 0d kẽ hoạch 5 nam ÍJSIT— 1085, thực hiện thẳng lợi các mục tiểu kính 
lế—+ä hội mà Đạt hội toàn quốc lần thứ V của Đảng dã đề ra 
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Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Bảng 


Về những nhiệm 


^ # +) e 
công lạc cai 


`.á 


vu cấp 


bách trong 


tiến quản lý kính tế 


ỌE nghị lần thứ sáu Dan chấp hành 
trung ương Đăng (khóa V) đã 
họp từ ngày 3-7 đến ngày 10-7- 

1981 bàn về những nhiệm vụ cấp bách 
trong công tác cải tiến quản lý 
kinh tế, 

Phát biều ý kiến tại hội nghị, đồng 
chí lẻ Duïn, Tông bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng, đã nêu rÕ 
những vấn đề về nguyên tắc, có tính 
quy luật của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, những tư tưởng cơ 
bản của Đăng về vấn đề cải tiến quản 
lý kinh tế, 

lội nghị Trung tương lần này đã 
tập trung thảo luận và giải quyết hai 
loại văn đề quan trọng: mới ld, phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thê 
của nhàn đàn lao động, tínly chủ dòng 
sáng tạo và mọi khả năng của các cơ 
sở, tò chức lại sản xuất, từng bước 
xảy dựng cơ chè quản lý mới, phân 
công, phân cấp quản lý đúng đắn; 
hưit lờ, giài quyết một số vấn đề cấp 
bách về phản phối lưu thông, đặc 
biệt là các lĩnh vực thị trường, giá, 
lương, tiền, nhằm phục vụ tốt cơ sở, 
đồng thời giải quyết dũng đán các 
môi quan hệ phân phối trong nền 
kinh tế quốc dàn, 


Hội nghị nhận định : dưới ảnh sáng 
của các nghị quyết của Đăng và dựa 
trên những kinh nghiệm thực tế 
phong phú của những điền hình tốt 
xuất hiện ở các địa phương, các 
ngành và các cơ sở, Đảng và Nhà 
nước đã ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách quan trọng nhằm cải tiến 
một số mặt trong quản lý kinh tế có 
tác động tích cực đến sản xuất, kinh 
doanh. Thực tế chứng minh rằng, 
trong điều kiện kinh tế — xã hội hiện 
nay, thấu suốt và cụ thề hóa đường 
lối đúng đắn của Đẳng bằng một eơ 
cấu kinh tế hợp lý và một cơ chế 
quản lý thích hợp, phát huy mạnh 
mề quyền làm chủ tập thề của nhân 
đàn lao động ở từng cơ sở, từng địa 
phương, từng ngành, động viên được 
sức mạnh tông hợp của cả nước, thì 
chúng ta có kha nàng tạo ra một 
chuyên biển mạnh mẽ trong đời sống 
kinh tế — xã hội. s 


Tuy nhiên, những tiến bộ và chuyền 
biến trong quản lý kinh tế chưa 
đồng đều, chưa mạnh mẽ, chưa cơ 
bản. Hội nghị đã phân tích sâu sắc 
những khuyết điểm và nhược điềm 
nghiêm trọng và kéo dài trong công 
tác quản lý kinh tế. Những khuyết 


điềm đó là biều hiện của tệ quan liêu, 
bao cấp, bảo thủ trì trệ trong cơ chế 
quản lý kinh tế, và tỉnh trạng phân 
tán, cục bộ, vô tồ chức, vô kỷ luật, 
Những khuyết điềm ấy hoàn toàn trái 
với đường lõi của Đảng, gày thiệt 
bại cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bìo vệ Tô quốc, củn 
được khắc phục mội cách kiên quyết. 


Nhằm thực hiện 4 mục tiêu kinh 
tế — xã hội do Đại hội lần thứ V của 
Đảng đề ra, Hội nghị lần thứ sáu 
Ban chấp hành trung ương Đảng đã 
định rõ những phương hướng và 
yêu cầu chủ yếu của việc cải tiến 
quản lý kinh tế trong thời gian tới là : 


9) Phát huy quyền làm chủ tập thô 
của nhân dân lao động, thực hiện ba 
cấp cùng làm chủ, động viên sức 
mạnh tổng hợp của cả nước nhằm 
nhanh chóng khai thác tốt nhất các 
tiềm năng, dầy mạnh sản xuất — kinh 
doanh với năng suất, chất lượng, 
hiệu quả ngày càng cao. 


Cơ chế quản lý kinh tế mới phải 
thấu suốt nguyên tắc tập trung dân 
chủ, lấy kế hoạch làm trung tàm, gắn 
kế hoạch với hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


ÀÍở rộng quyền chủ động, sáng tạo, 
xác lập quyền tự chủ tài chính của 
các đơn vị sản xuất kinh doanh, và 
mở rộng quyền chủ động của các địa 
phương dưới sự quản lý tập trung 
thống nhất của trung ương, gún chặt 
nghĩa vụ với lợi ích, trách nhiệm với 
quyền hạn của mỗi ngành, mỗi cấp 
và trong từng đơn vị cơ sở. 


Tiếp tục thực hiện việc phản công, 
phân cấp hợp lý giữa trung ương và 
địa phương (tỉnh, thành phố, huyện, 
quận); xây dựng và kiện toàn các 
ngành kinh tế — kỹ thuật, kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thỏ; đầy mạnh 
xây dựng huyện và kiện toàn cấp 
huyện. 


b) Củng cố và phát triền thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, “bảo đâm 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh ; đầy mạnh cải tạo kết hợp với 
xảy dựng, chống các hiện tượng tiêu 
cực, chống sự phá hoại của địch, phát 
triền sản xuất gắn liền với bảo vệ sẵn 
xuất, giành thắng lợi trong cuộc đấu 


-_ tranh quyết liệt giữa hai con đường 


xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
giữa ta và địch; thiết lập trật tự xã 
hội chủ nghĩa trong kinh tế và xã hội 
theo đường lối của Đăng. 


c) Tiếp tục cải tiến công tác phân 
phối, lưu thông một cách tích cực và 
vững chắc, thiết lập trật tự xã hội chủ 
nghĩa trong phân phối, lưu thông. 


Trên cơ sở phát triên sản xuất là 
gốc và đầy mạnh cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tích cực củng cố và mở rộng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; tăng 
cường quản lý thị trường; xóa bó tư 
sản thương nghiệp; loại trừ chợ đen, 
cắm tư thương kinh đoanh những mặt 
hàng do Nhà nước thống nhất quản 
lý. Điều chỉnh kịp thời các chính sách 
giá cả, tiền lương, tài chính, tiền tệ 
phù hợp với tỉnh hình thực tế, thực 
hiện thống nhất hài hòa ba lợi ích, 
vận dụng đúng đắn nguyên lắc phân 
phối theo lao động, phục vụ tốt hơn 
sản xuất, kinh doanh xã hội chủ nghĩa; 
òn định và từng bước cải thiện dời 
sống của ngưởi lao động, nhất là công 
nhàn, cán bộ, lực lượng vũ trang; dòng 
thời chăm lo tích lũy cho công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, bảo đàm quốc 
phòng và an nình. 


đ) Chấn chỉnh bộ máy quản lý, nắng 
cao năng lực tô chức thực hiện, phục 
vụ đác lực cho cơ sở. Từ phân định 
rõ và kết hợp tốt chức năng quản lý 
Nhà nước về hành chính kinh tế và 
quản lý sản xuất, kinh doanh, mà quy 
dịnh rõ nhiệm vụ và quyền hạn của 
từng đơn vị và từng người; kiện toàn 
và tỉnh giản bộ máy, sắp xếp lại đội 
ngũ cán bộ, tăng cường pháp chế xã 


hội chủ nghĩa, chế độ kỷ luật và chế 
độ trách nhiệm. 


Hội nghị đã vạch ra những phương 
hướng và nhiệm vụ về sắp xếp và tô 
chức lại sản xuất và tiếp tue cải tiến 
cơ chế quản lý các đơn vị cơ SỞ. 


Các xí nghiệp quốc doanh trung 
ương và địa phương cần được sắp 
xếp lại nhằm khắc phục tỉnh trạng 
phan tán, chồng chéo hiện nay. Nhằm 
sử dụng có lợi nhất các năng lực sản 
xuat hiện có, sẽ tập trung điều kiện 
và khả năng để sản xuất những sản 
phầm trọng yếu của nền kinh tế quốc 
đàn, ưu tiên cho những cơ sở quốc 
doanh quan trọng có điều kiện sản 
xuất ön định, có hiệu quả kinh tế cao 
nhất; chuyền hướng những cơ sở 
không có điều kiện san xuất theo 
nhiệm vụ thiết kế; giải thể những cơ 
sở không có khả năng bảo đảm sản 
xuất có hiệu quả, thua lỗ kéo dài, 


Trên cơ sở phân vùng quy hoạch 
nóng, lãm, ngư nghiệp, công nghiệp 
Irong cả nước, đây mạnh xảy dựng 
quy hoạch của từng huyện, tiếp tục 
củng cố và tĩng cường các hợp tác 
xã, tập đoàn sản xuất nòng nghiệp, 
ồn định phương hướng sản xuât, quy 
mỏ và tö chức các hợp tác xã nông 
nghiệp, nàng cao chàt lượng các 
nóng trường, làm trường, quốc doanh 
đánh cá, sắp xếp lại và kiện toàn các 
cơ sở quốc doanh địch vụT Kỹ thuật 
phục vụ sản xuất nòng, lâm, ngư 
nghiệp. Đầy mạnh xây dựng các hợp 
lạc xã mua bán, hợp tác xà tín dụng. 


Hội nghị đã vạch ra phương hướng 
kiện toàn các tô chức liên hiệp sản 
xuat, phát triển các hình thức quan 
hệ hợp tác Hiến doanh, liên kết kinh 
tế, và nhãn mạnh rằng các tö chức 
liên hợp phải là tö chức sẵn xuất 
kinh doanh, thực hiện hạch toàn kinh 
tC và quyền tự chủ tài chính; trong 
liên kết giữa các đơn vị sản xuất 
nguyên liệu với công nghiệp, phải 


1! 


bảo đảm sự hài hòa về lợi ích giữa 
người sản xuất nguyên liệu, cơ sở 
chế biến, và tích lũy cho ngàn sách, 
trong đó chú ý thích đáng đến lợi ích 
của cơ sở sẵn xuất nguyên liệu. 


_~ 


Hội nghi yêu cầu các ngành, các 
cấp thực hiện khần trương hơn nữa 
các chủ trương về phân cấp quản lý 
kinh tế, trên các lĩnh vực kế hoạch. 
hóa — tài chính, thương nghiệp, xuất 
khẩu, xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện. 


Hội nghị Trung ương đã có những. 
quyết định quan trọng về cải tiễn cơ 
chế quản lý đối với xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh nhằm mở rộng 
quyền bạn và trách nhiệm của xi 
nghiệp. Về kế hoạch hóa, thu hẹp số 
chỉ tiêu pháp lệnh ; áp dụng các chính 
sách khuyến khích xí nghiệp tự kiếm 
thêm nguồn vật tư ngoài phần vạt tư 
được Nhà nước cung ứng, khai thác 
mọi tiềm năng đề mở rộng sản xuất. 
Vẽ cung ứng vật tư và tiêu thụ sản 
phầm, yêu cầu các cơ quan cung ứng 
phải bảo đảm cung ứng vật tư, năng 
lượng cho xi nghiệp theo đúng kế 
hoạch và hợp đồng; đề cao kỷ luật 
về hợp dòng kinh tê và nâng cao vai 
trỏ của trọng tài kinh tế, đồng thời 
nghiêm câm các xí nghiệp và các cơ 
quan, cơ sở kinh tế tự ý nàng giá, 
bán sản phim, vật tư ra thị trường 
tự do. 

De thực hiện chế độ tự chủ tài 
chính của xi nghiệp, sẽ sửa đồi các 
chế độ hạch toán giá thành; định giá 
bán buôn xí nghiệp, cái tiến chế đô 
thu quốc đoanh, sửa đổi định mức lợi 
nhuận và thể thức tính lợi nhuận, 
xác định lại các quỹ xí nghiệp, làm 
cho phần lợi nhuận xí nghiệp được 
hưởng gắn chặt với quy mò phát triền 
sũn xuất, năng suất và hiệu qui của 
xi nghiệp: mở rộng quyền xí nghiệp: 
được vav vốn của ngàn hàng, RỂ cả 
vốn ngoại tệ đề sản xuất kinh doanh. 


Vẻ quản lý lao động, tiền lương 
và tiền thưởng, cải tiến kế hoạch 
hóa quỹ lương trên cơ sở định mức 
và đơn giá đượo tính toán có căn cứ; 
xi nghiệp nhận tiền lương theo mức 
độ hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản 
phầm hàng hóa thực hiện và sản 
phầm giao nộp, vận dụng phồ biến 
chế độ khoán sản phầm, thực hiện 
hạch toán đến tồ, đội sản xuất. Mở 
rộng quyền hạn và trách nhiệm của 
giảm đốc xí nghiệp trong việc quản 
lý quỹ lương, trong việc tuyền dụng, 
đào tạo, sắp xếp và cho thôi việc dối 
với người lao động. l 


Trên cơ sở các nguyên tắc và chủ 
trương quản lý đối với xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh, lội dòng 
Bộ trưởng sẽ quy định cơ chế quản 
lý phù hợp đối với các đơn vị kinh tế 
quốc doanh trong các ngành khác, 
như xây dựng, vận tải, nông, làm, 
ngư nghiệp, kề cả các xí nghiệp 
trong quốc phòng, an níình, trong các 
linh vực văn hóa, giáo dục, xã 
hội v.v... 


Đối với hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất nông nghiệp, Nhà nước thông 
qua các chính sách đòn bầy, cung 
ứng vật tư kỹ thuật, hợp đồng kinh 
tế, các hình thức tô chức liên kết, 
liên doanh đề chỉ đạo các hợp tác xã 
xây dựng kế hoạch. lrẻn cơ sở đẻ cao 
kỷ luật hợp đồng kinh tế, chỉ tiêu kế 
hoạch pháp lệnh giao cho hợp tác xã 
(và tập đoàn sản xuất) thê hiện trong 
hợp đồng kinh tế được ký từ đầu vụ 
bao gồm khối lượng sản phầm hợp 
tác xã bán cho Nhà nước và các điều 
kiện vật chất Nhà nước cung ứng cho 
hợp tác xã. 


Hội nghị Trung ương nhấn mạnh 
cản tông kết công tác tồ chức quản lý 
hợp tác xã, đặc biệt chú ý liếp lục 
hoàn thiện cơ chế khoán sẵn phầm 
đến nhóm và người lao động. Trên 
cơ sở các nguyên tắc và chủ trương 
về cơ chế quản lý đối với hợp tác xã 
nông nghiệp, Hội đồng Bộ trưởng 


quy dịnh cơ chế quản lý phủ hợp 
với các hợp tác xã trong các ngành 
nghề, khác, như làm nghiệp, ngư 
nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, xây dựng, vàn tải. 


Về một số vấn đề cấp bách của 
mặt trận phân phối lưu thông, Hội 
nghị nhận định: Hiện nay tỉnh hình 
sản xuất còn rất khó khăn, nhiều mặt 
mất cân đối, nhất là lương thực: 
năng lượng, vật tư, tài chính, tiên tệ, 
thị trường tự do còn quá rộng: giá 
cả biến động mạnh; đời sống của 
nhân dân lao động, trước hết là công 
nhân, cán bộ và lực lượng vũ trang. 
còa nhiều khó khăn; quan hệ về thu 
nhập piữa các tầng lớp dân cư trong 
xã hội rất bất hợp lý. Trước tỉnh 
hinh ấy, việc cải tiến công tác phân 
phối, lưu thông phải nhằm những 
mục tiêu sau đày:.. 


~ Thúc đầy phát triền sản xuất 
với năng suất, chất lượng và hiệu 
quả ngày càng cao. 

— Ồn định và từng bước cải thiện 
đời sóng của nhân đân lao động, 
trước hết là còng nhàn, cán bộ và lực 
lượng vũ trang. Điều tiết hợp lý thu 
nhập của các tầng lớp dân cư. h 

— Cũng cố nền tài chính quốc gia; 
bảo đảm dự trữ Nhà nước, từng bước 
tích lũy cho công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. 

— Thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực phân phối lưu thông. 


Đề đạt được các mục tiêu đó. trên 
lĩnh vực phản phối, lưu thông trong 
một số năm trước mắt, cần tien hành 
đồng thời hai loại còng việc: 


Môi mặt, trên cơ sở phát triền sản 
xuất, phái dầy mạnh thu mua nắm 
nguồn hàng và mở rộng thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa ; tích cực cải tạo và 
quản lý chặt chẽ thị trưởng tự do; 
cấm tư thương kinh doanh những mặt 
hàng do Nhà nước thống nhất quản 
lý; chống đầu cơ, buôn lậu, phá rối 
thị trường: loại trừ chợ đen. 


bị) 


ÄÍlặt khác, phải khần trương điều 


chỉnh các chính sách về giả cả, tiền „ 


lương, tài chính, tiền tệ cho phù hợp 
với tỉnh hình kinh tế — tài chính đã 
thay đồi và chưa ồn định, nhằm phục 
vụ tốt hơn sẵn xuất, kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa và đời sống của người 
lao động. 

Chính sách phân phối phải giải 
quyết đúng đắn các mỗi quan hệ cơ 
bản của nền kinh tế quốc dân, quán 


“triệt nguyên tác phân phối theo lao 
động, xóa bỏ chế độ bao cấp, làm cho 


người lao động hăng hái sẵn xuất. Kết 


hợp hải hòa các loại lợi Ích: lợi ích 


của toàn xã hội, của tập thề và của 
người lao động; lợi ích của trung 
ương, của dịa phương và của cơ sở. 


Hội nghị lần thứ sáu lan chấp hành 


trung ương đã quyết định phát triền. 


và cai tiến quan hệ kinh tế với nước 
ngoài. đặc biệt là với Liên xô và các 
nước khác trong Hội đông tương trợ 


-kinh tế, phù hợp với những văn kiện 


được thông qua tại Hội nghị cấp cao 
các nước thành viên Hội đồng tương 
trợ kính tế ở Mlát-xcơ-va tháng 6 năm 
19&4. 

Trên cơ sở thực hiện nguyên tặc 
Nhà nước đọc quyên ngoại thương 
và ngoại hổi, trung ương thống nhất 


- 


quản lý ngoại thương; thống nhất - 


quản lý vàn tải xuất, nhập khầu, áp 
dụng các chính sách, chế độ khuyến 
khích các địa phương, các ngành và 
các đơn vị cơ sở đìy mạnh sản xuất 
hàng xuất khảu và xuất khầu. Sắp xếp 
lại và tăng cường các tô chức kinh 
đoanh xuất nhập khẩu. 


Hội nghị cùng chỉ ra những phương 
hướng và nhiệm vụ cải tiến quản lý ở 
các ngành, các cấp nhằm tăng cường 
phục vụ việc quản lý cơ sở. Cải tiến 
công tác kế hoạch hóa; xác định lại 
trách nhiệm của các bộ, tông cục trong 
việc xây dựng kế hoạch toàn ngành, 
mở ròng quyền hạn và trách nhiệm 
của tính, thành phố trong việc xây 
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dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 
kinh tế — xã hội toàn điện của địa 
phươ»”z; định rõ tính chất và nội 
dung kế hoạch tỉnh và kế hoạch huyện. 
Ban hanh, bồ sung hoặc sửa đồi một 
số chính sách, chế độ quản lý: xúc 
tiến thực hiện việc tỉnh giản bộ máy 
quản lý Nhà nước, bộ máy của Đẳng 
và các đoàn thề ở các cấp. Tiếp tục cụ 
thề hóa và thề chế hóa chủ trương 
* Đẳng lãnh đạo, nhân dân lao động 
làm chủ, Nhà nước quản lý®, tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và 
kỷ luật Nhà nước. 


Hội nghị chỉ rõ: công tác cán bộ 
giữ một vị trí hết sức quan trọng 
trong việc thực hiện nhiệm vụ cải 
tiến quản lý kinh tế. Cần có quy 
trinh và tồ chức bảo đảm tuyền cliọn 


cán bộ, đánh giá cán bộ một cách 


đúng đắn, căn cứ vào phầm chất đạo 
đức và năng lực thực hiện cơ chế 
quản lý mới. Trên cơ sở đó, sắp xếp, 
tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý 
chủ chốt ở các cấp, các ngành kinh 
tế, trong các cơ quan quản lý Nhà 
nước, nhất là ở huyện và ở các tồ 
chức sản xuất, kinh doanh. Lựa chọn 
và cử những cắn hộ cỏ phầm chải 
đạo đức, có năng lực quản lý -và kinh 
doanh, làm giám đốc xí nghiệp và 
công ty quan trọng; làm bí thư và 
chủ tịch huyện, 

Đề bảo đảm thực hiện tốt Nghị 
quyết của liội nghị lần thứ sáu của 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 
dưới sự lãnh đạo của Bộ chính trị, 
Dan bí thư và Hội đồng Bộ trưởng 
phải có chương trình eụ thề tồ chức 
thực biện nghị quyết nhằm vào 
những điềm chủ yếu là: 

— Đạt được sự nhất trí cao, bảo 
đảm sự thống nhất về tư tưởng và 
hành động trong toàn Đẳng, trong 
tất cả các ngành, các cấp. 

— Cụ thê hóa các chủ trương biện 
pháp đã ghi trong nghị quyết thành các 

(Xem tiếp tran? 46) 


(ân làm tốt 


việt sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 


ĐỖ MƯời 


] 


UÁN triệt đường lối, chính sách 
| của Đẳng, dựa trên những kinh 
nghiệm và kết quả bước đầu đã 
đạt được, đề đầy mạnh việc sắp xếp 
lại sản xuất công nghiệp trong thời 
gian tới, chúng ta cần thống nhất tư 
trởng và hành động từ trung ương 
đến địa phương và cơ sở, kết hợp, 
phối hợp chặt chẽ ngành công nghiệp 
với các ngành có liên quan, tập trung 
mọi khả năng, cố gắng tiến hành sắp 
xếp lại sản xuất công nghiệp, đề từ 
nay đến năm 1955, vừa hoản thành 
tốt kế hoạch Nhà nước 1981 — 1985, 
vừa lập lại được trật tự xã hội chủ 
nghĩa trong sản xuất kinh doanh, ồn 
định tỉnh hình kinh tế và quản lý 
trong công nghiệp (tạo ra các tiền đề 
thuận lợi cho việc xây dựng, thực 
"hiện kế hoạch Nhà nước 1986 — 1990 
và những năm sau. 


Sắp xếp lại sẵn xuất công nghiệp 
phải quán triệt đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đẳng 
là: đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà, xây đựng cơ 
sở vật chãt—kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, đưa nền kinh tế nước fa tử sẵn 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát 


triền nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, kết nợp xây dựng công nghiệp và 
nông nghiệp ca nước thành một cơ 
cấu công — nông nghiệp; vừa xây 
đựng kinh tế trung ương, vừa phát 
triền kinh tế địa phương, kết hợp kinh 
tế trung ương với kinh tế địa phương 
trong một cơ cấu kinh tế quốc dân 
thống nhất; kết hợp phát triền lực 
lượng sản xuất với xác lập và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới; kết hợp 
kinh tế với quốc phòng ; tăng cường 
quan hệ hợp tác tương trợ với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em trên 
cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời phát triên quan hệ 
kinh tế với các nước khác trên cơ sở 
giữ vững độc lập, chủ quyền và các 
bên cùng có lợi; làm cho nước Việt 
nam trở thành một nước xã hội chủ 
nghĩa có kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, văn hóa và khoa học kỹ 
thuật tiên tiến, quốc phòng vững 
mạnh, có đời sống văn minh và hạnh 
nhúc 3. 

Vận dụng đường lối xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trên đây 
vào việc sắp xếp lại công nghiệp 
trong thời gian trước mắt, nhằm giải 
quyết sự mất cân đối cơ bản hiện nay 
là nông nghiệp chưa bảo đảm được 


_nhu cầu tối thiêu về lương thực. thực 


phầm và các nông sẵn thiết yếu khác 
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cho vêu cầu công nghiệp hóa xã hôi 
chủ nghĩa. Phương hướng chung sắp 
xếp lại sẵn xuất công nghiệp từ nay 
đến hết năm 1950 là phải tập trung 
sức thúc đầy phát triền nạnh nông 
nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu, ra sức đầy mạnh công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công 
nghiệp chế biến nông sản, lâm 'sản, 
thủy sản, công nghiệp làm hàng xuất 
khầu, đồng thời tiếp tục đầy mạnh 
xây dựng một số ngành công nghiệp 
nặng quan trọng đề khẩn trương và 
từng bước khác phục sự mất cân đối 
nghiêm trọng về năng lượng, vật tư, 
phụ từng, nguyên liệu, giao thông 
vận tải... nhằm kết hợp nông nghiệp, 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
và công nghiệp nặng trong một cơ cầu 
còng — nông nghiệp hợp lý, phủ hợp 
với yêu câu của bước đi ban đầu 
trong thời kỷ quá độ từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Những mục liêu cụ thê phải đạt là : 


— Sáp xếp lại sẳn xuất phải nhằm 
địt hiệu quá. Rính tế cao nhi trên cơ 
sở bảo đảm sự phát triển theo quy 
hoạch và kế hoạch Nhà nước, bảo 
đảm sự cần đối hợp lý giữa các 
ngành, các vùng, các địa phương, các 
cơ sở, các thành phần kinh tế, tập 
trung được mọi khả năng Vào việc 
thực hiện những nhiệm vụ chủ yêu 
của kế hoạch Nhà nước. 

u tiên đành các điều kiện vật chất 
cho việc đây mạnh sản xuất những 
sản phầm thiết yếu phục vụ cho sản 
xuất, đời sông, xuát khảu và củng: 
eö quốc phòng, những san phầm tạo 
ra nguồn thu lớn cho ngàn sách. 
Trong các xi nghiệp cùng sản xuất 


một loại hàng, cần dành ưu tiên cho. 


những cơ sở đem lại hiệu quả kinh 


tê cao hơn. 

Kiên quyết chuyến hướng hoặc 
đỉnh chỉ sản xuất ở những cơ sở nào 
mà trước mắt cũng như lâu dài, không 
có khả năng đem lại hiệu quả kinh 
tế thiết thực, càng kéo dài sản xuất 
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càng gây ra lăng phí về nhân, tài 
vật lực; giảm bớt hoặc đỉnh chỉ xây 
dựng những công trình chưa thật cần 
thiết, hoặc xây dựng xong mà không 
bảo đảm điều kiện sản xuất. 


Coi trọng ứng dụng tiễn bộ khoa 
học kỹ thuật và cải tiến quản lý, ra 
sức phần đấu nâng cao năng suàát lao 
động và chất lượng sản phầm, giảm 
chỉ phí, bạ giá thành, đầy mạnh lưu - 
thông hàng hóa, chống tham öò, lãng 
phí, quan liêu, hạn chế đi tới xóa bỗ 
các hoạt động tiêu cực trong kinh 
doanh công nghiệp. 


— Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm 
tạo nên thế cán đối lích cực trên cơ 
sở triệt để thực hiện tiết Riệm tiêu 
dùng và ra sức khai thác các nguồn 
vật tư, năng lượng theo phương chàm 


Nhà nước và nhân dân cùng làm, 
trung ương, địa phương và Cơ sở 


cũng làm, 

Điều chỉnh và sắp xếp lại sản xuất 
công nghiệp không phải là một việc 
làm bị động, chỉ dựa vào những diều 
kiện vật tư, nàng lượng hiện có do 
trung ương phản phối theo chỉ tiêu 
của kế hoạch Nhà nước, mà phải được 
tiến hành một cách chủ động hơn dựa 
trên những kha nàng hiện thực về 
khai thác thêm những tiềm năng 
từ nhiều nguồn khác nhau và từ việc 
sử dụng hợp lý hơn những nguồn vật 
tư, năng lượng đó. | 

Thực tiên vừa qua đã chứng minh 
rằng, nếu sạp XẾp lại sản xuất công 
nghiệp theo thê bị động, cắt giảm sản 
xuất đơn thun cho hợp với khả nàng 
cùng ứng hiện có của Nhà nước thi 
kèt quả bị hạn chế; ngược lại. nếu 
biết chủ động tìm cách sử dụng mọi 
tiềm năng bảng các biện pháp thích 
hợp, có sự khuyến khích thích đăng 
bàng cơ chế qưan lý hợp lý hơn 
(khuyến khích bang vật chất đối với 
người lao động. tö chức liên doanh,liền 
kết, tiết kiệm tiêu dùng, cố gắng xuất 
khău đề nhập khaảu nguyên liệu, phụ 
tùng...) thì phần lớn đều thành công. 


= Sắp xếp lại sẵn xuất phải nhằm 
lập lại trại lự xã hội chủ nghĩu trong 
sản xuất, kinh đoanh. Vi vậy, cần 
kết hợp chặt chẽ sắp xếp sẵn xuất với 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, củng cố vai 
trò lãnh đạo của thành phần kinh tẻ 
quốc doanh, tạo được thế mạnh cho 
công nghiệp trung ương đủ sức đảm 
đương vai trò chủ đạo, làm nòng cốt 
cho toàn bộ nên kỉnh tế quốc dân, mở 
rộng kinh tế hợp tác xã, sắp xếp hợp 
lý và phát huy mặt tích cực của các 
thành phần kinh tế khác, kiên quyết 
ngăn chặn và xóa bổ các hoạt động 
tiêu cực, làm ăn bất chính, phi pháp, 
đầy mạnh việc hoàn thành cải tạo Xã 
hội chủ nghĩa đối với còng thương 
nghiệp tư bản tư doanh theo đúng 
đường lối, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước. 


— Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm 
cải tiển nhiều mặt quan TÚ quan trọng 
khác, xây dựng mội cơ chế quản ÌỤ 
kinh tế mới, năng động hơn, phù hợp 
với các điều kiện sẵn xuất, kinh đoanh 
của giai đoạn phát triền kinh tế hiện 
nay, trước hết là đồi mới công tác 
kế hoạch hóa và hệ thống các đòn bầy 
kinh tế, lập lại trật tự kinh tế có kế 
hoạch, cỏ ký luật trên cơ sở mở rộng 
quyền chủ động sản xuất, kinh đoanh 
của xi nghiệp, tăng cường hạch toán 
kinh tế trên cơ sở tự chủ về tài chính, 
tự chịu trách nhiệm và tự trang trải; 
kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, 
của tập thề và của cá nhân người lao 
đọng, kết hợp chặt chẽ trách nhiệm, 
quyền hạn vã lợi ích của trung ương, 
địa phương và cơ sở trong một hệ 
thống tổ chức quản lý kinh doanh 
thống nhất và hợp lý. Phải hết sức 
chú trọng phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, của 
giai cấn công nhân đề quản lý công 
nghiệp. Ơ từng đơn vị sản xuất kinh 
doanh, phải tạo điều kiện đề cho công 
nhăn, viên chức có thề tham gia tích 
cực, có hiệu quả vào công tác quản 
lý xí nghiệp như tồ chức lại sản xuất, 


.lại tô chức 


xây dựng kế hoạch, kiềm tra tài chính, 
giao nộp sản phầm... đấu tranh đề 
thưc hiện đúng đán chính sách, pháp 
luật Nhà nước. 


Phạm 0ì sắp xếp lại sản xuất công 
nghiệp cần bao quát các vấn đẻ sau 
đày: 

—~ Sắp xếp lại các lực lượng sản 
xuất trong quá trình sản xuất cho 
hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh 
tế cao nhất. | 

— Sắp xếp lại cơ cấu tô chức quản 
lý, đặc biệt là làm tốt việc phân công, 
phàn cấp quản lý và việc tỉnh giản, 
hợp lý hóa bộ máy quản lý nhằm 
phục vụ đắc lực nhất cho sản xuất 
phát triền. 


'— Cải tiến một bước cơ chế quản 
lý kinh tế, làm cho công tác kế hoạch 
hóa và các chính sách đòn bầy phục 
vụ và kích thích sẳn xuất phát triền, 
góp phần lập lại trật tự xã hội chủ 
nghĩa trong kinh tế và quản lý, đầy 
lùi và khắc phục có hiệu quả các hoạt 
động tiêu cực, 


Ba mặt sắp xếp trên đây cần được 
tiến hành một cách đồng bộ, ăn khớp, 
hợp lý, và xoay quanh việc sắp Xếp 
sản xuất kinh doanh 
nhằm đem lại hiệu quả kinh tế — xã 
hội cao nhất. Trên cơ sở phương 
hướng, mục liêu và phạm 0i của việc 
sắp xếp lại sản xuất nêu trên, nội 
dtng của sp xếp lại san xuất công 
nghiệp được xác định như sau: 


—Sắp tếp lại các cơ sở sửn xuất 
công nghiệp (xí nghiệp, xi nghiệp liên 
hợp, liên hiệp các xí nghiệp...). 


Sắp xếp lại các cơ sở sản xuất công 
nghiệp cần được tiến hành theo hướng 
tăng cường các quá trình tích tụ, 
chuyên môn hóa, hợp tác hóa và liên 
hiệp sản xuất. Các đơn vị cơ sở căn 
cứ vào khả năng thực tế về điện, 
nhiên liệu, vật tư, nguyên liệu, phụ 
tùng... do Nhà nước cấp và do cơ sở 
tự lo, căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu 
kế hoạch Nhà nước giao và khả năng 
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tiêu thụ sản phầm trong thời gian tới 
đề xác định phương hưởng sản xuất 
đúng dắn, phương án sản phầm thích 
hợp, quy mô, hình thức †Ö chức sản 
xuất hợp lý; tận dụng tối đa công 
suất thiết bị hiện có, đồng thời nghiên 
cứu khả nắng dòng bộ hóa thiết bị, 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sử dụng 
lao động đề nàng cao nàng suất lao 
động và tận dụng sức lao dộng hiện 
có ; súp xếp lại bộ máy quản lý xí 
nghiệp gọn nhẹ, có hiệu lực, bố trí 
lại đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ 
thuật, cán bộ quản lý theo hướng 
đồng bộ hóa và tiêu chuẩn hóa đề bảo 
đảm hiệu quả sản xuất và chất lượng 
công túc. 


Các cấp trên có trách nhiềm giúp 
đỡ cơ sở, và từng cơ sở phần dàn bảo 
đảm việc cùng ứng vật tư. phụ tùng 
và phương tiện sản xuất đề quả trình 
sản xuất kinh doanh được ồn định và 
Hiên tục. Cần xây đựng được mối liên 
kết kinh tế hợp lý và da dạng giữa 
các đơn vị kinh tế, thông qua các hợp 
đồng kinh tế, nhằm thực hiện tốt nhất 
phương hướng và các chỉ tiêu của kế 
hoạch Nhà nước. Trong từng cơ sở, 
cũn chăm lo bói dưỡng sức khóe, rèn 
luyện, nàng cao tay nghệ và tạo điều 
kiện thuận lợi cho người lao động 
yên tâm, phần khởi sản xuất, 


— Sỉ p tếp lại sửn xui công nghiệp 
theo ngadnh kinh tế — kÐ thuật 0à theo 
uàng lãnh: thô. 


Môi ngành kinh tế, kỹ thuật bao 
gồm các xí nghiệp quốc' doanh trung 
ương, xí nghiệp quốc doanh địa 
phương, xí nghiệp còng từ hợp 
đoanh, hợp tác xã, xí nghiệp tư nhàn 
và các hộ sản xuất cá thể cùng ngành ; 
các viện nghiên cứu kinh tế, nghiên 
cứu khoa học Kỹ thuật, thiết kế phục 
vụ cho phát triển ngành. Tùy từng 
trường hợp, tô chức của ngành có thể 
bao gồm bộ phận cùng ứng vài tư kỷ 
thuật hay tiêu thụ sản phẩm, Các cơ 
sơ của ngành được phản bố cụ thê 
theo từng vũng lĩnh thô, có phân cấp 
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cho trung ương hoặc địa phương 
quản lý. 

Trong phạm vỉ cả nước, bộ là cơ 
quan quản lý Nhà nước cao nhất đối 
với ngành, chịu trách nhiệm trước 
Nhà nước về quản lý hành chính — 
kinh tế và kết quả sẵn xuất kinh đoanh 
của toàn ngành. Dưới sự lãnh đạo của 
bộ, có thẻ tô chức các liên hiệp xí 
nghiệp toàn quốc hay khu vực (trong 
điều kiện kinh tế, kỹ thuật, xã hội 
của nước ta hiện nay, chủ yếu nên tô 
chức các liên hiệp xi nghiệp khu vực 
thì hợp lý hơn) hoạt động trên nguyên 
tác hạch toán kinh tế. 


Các xí nghiệp của ngành do địa 
phương quản lý cũng cé thề tô chức 
thành liên hiệp xi nghiệp do chính 
quyền địa phương quản lý, hoặc từng 
xí nghiệp trực thuộc sở công nghiệp, 
nếu số lượng các xí nghiệp địa phương 
quan lý chỉ có rất Ít, | 

Đề thực hiện việc quản lý theo 
ngành, có thê tô chức các nhóm sản 
phẩm bao gồm các xí nghiệp, hợp tác 
xã cùng ngành (do trung ương quản 
lý và do địa phương quản lý) đề cùng 
nhau bàn bạc, thông nhất ý kiến về 
việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, 
điều hòa, cung ứng vật tư, thực hiện 
cúc định mức kinh tế, kỹ thuật, nàng 
cao chất lượng sản phầm... Các thành 
viên trong nhóm văn giữ quyền chỉ 
dạo thực hiện kế hoạch riêng của 
mình. 

Với tư cách là cơ quan quản lý 
ngành cao nhất, bộ cần chỉ đạo, hướng 
đùn các ủy ban nhân dàn địa phương 
quản lý các cơ sở sản xuất thuộc bộ 
phạn kinh tế địa phương của ngành 
(kê cả các cơ sở tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp) theo quy hoạch và 
chính sách kỹ thuật thống nhất. 

Trong phạm vi lãnh th và địa 
phương, việc tô chức sản xuất phải 
bảo đảm các môi quan hệ giữa các xí 
nghiệp thuộc các ngành, cấp khác 
nhau trên vùng lãnh thồ và địa 
phương đó về các mặt: hợp tác sản 


xuất, kỹ thuật, cung ứng, tiêu thụ, 


kết câu hạ tàng, địch vụ v.v. nhằm, 


phát huy hiệu quả cao nhất trên 
tửng lãnh thồ, trong từng địa phương 
và phải hướng vào việc không những 
lạo ra cơ cấu công nghiệp hợp lý, mà 
còn tạo ra cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp hợp lý trên vùng lãnh 
thỏ và địa phương đó. Ủy ban nhân 
dân địa phương cần làm tốt trách 
nhiệm quản lý Nhà nước đối với các 
xi nghiệp của trung ương nằm (trên 
vùng lãnh thö của mình. 


Việc sắp xếp kinh tế ngành và kinh 
tế lãnh thỏ phải trên cơ sở bảo đảm 
làm chủ tập thề ở ba cấp: trung 
ương, địa phương và cơ sở, chú trọng 
kiện toàn cấp huyện đủ sức chỉ đạo 
tô chức lại sản xuất nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện đề sử dụng 
tối laơ động, đất đai, rừng, biền, đem 
lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. 


— Súp xế Ðp lạt các thành phần kinh 
l¿ trong công nghiệp thông qua việc 
kết hợp phát triền sản xuất kinh 
doanh với tiến hành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa nhằm tăng cường thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, khai 
thác hết khả năng tích cực của các 
thành phần kinh tế hiện có, đồng 
thời tiếp tục cái tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với các thành phần kinh tế tư 
bản tư doanh và tiều chủ. 


Tùy theo vị trÍ quan trọng của 
tửng ngành, nghề, đối với nên kinh 
tế, đối với an ninh chính trị và quốc 
phòng, mà xác định ngành, nghề gi 
thi chỉ có một thành phần kinh tế 
quốc doanh hoạt động (thí dụ: in 
văn hóa phầm, bào chế thuốc tân 
được...), ngành nghề gì có cả quốc 
doanh, công tư hợp doanh và hợp 
tác xã, ngành nghề gì có thề mở rộng 
cho các thành phần kinh tế hiện có 
tham gia dưới sự chỉ đạo của Nhà 
nước ; đối với những tö chức sản 
xuất giả mạo, biến tướng, làm ăn 
phi pháp thị phải kiên quyết cấm 
hoạt động. 


Cầu kết hợp chặt chề giữa xây 
đựng xới cải tạo, lấy xây dựng là 
chính, thông qua đó mà lập lại trật 
tự xã hội chủ nghĩa trong sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm vai trò lãnh đạo 
của thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa mà nòng cốt là kinh tế quốc 
doanh, lập lại trật tự kỷ luật trong 


quản lý kinh tế có kế hoạch, bảo đảm 


hiệu lực cao của pháp luật Nhà nước : 
từ đó mới có thể sắp xếp lại sẵn xuất 
theo đúng phương hướng, quy hoạch, 
kế hoạch Nhà nước, giải quyết tỐI 
mối quan hệ giữa các thành phần 
kinh tế theo đúng đường lối, chính 
sách của Đảng. 


— Mở rộng quan hệ hợp tác, liên 
kẽt sản xuất kinh doanh giữa các đơn 
vị kinh tế của các ngành, các cấp, 
các thành phần kinh tế đề góp phản 
thúc đảy việc hình thành trên thực 
tế cơ cấu kinh tế hợp lý trong phạm 
ví cả nước và trong từng vùng lãnh 
thô, gắn nông nghiệp. công nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng trong mộti cơ cầu kinh 
tế hợp lý, gắn nơi tạo nguồn nguyên 
liệu với nơi chế biến nguyên liệu 
trọng một cơ cấu san xuât liên ngành 
hợp lý, gắn sản xuất với cung ứng 
vật tư và tiêu thụ sản phim một cách 
nhanh chóng và thuận tiện nhất, phát 
huy được liệu quả kinh tẾ của việc 
gúp xếp lại sản xuất, 


Căn cứ vào các chính sách kinh tế 
của Đăng và Nhà nước, vào kế hoạch 
đài hạn và hằng nìm, các ngành, các 
địa phương, các xi nghiệp, các hợp 
tác xã, các tồ chức tư nhân và cá 
thê ký kết hợp đồng kinh tế với nhau 
để mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết 
sản xuất kinh đoanh giữa các đơn vị 
kinh tế, giữa các ngành, giữa các địa 
phương, giữa trung ương và địa 
phương nhằm khai thác tốt nhất các 
nguön vật tư, nguyên liệu, tận dụng 
công suất thiết bị và sức lao động 
trong các xí nghiệp, đầy mạnh tiêu 
thụ sản phẩm, phần dâu đạt được 
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các mục tiêu của kế hoạch theo 
phương châm Nhà nước và nhân dàn 
cùng làm, trung ương, địa phương 
và cơ sở củng làn. 


Những hình thức hợp tác sảu xuất,: 


kinh đoanh phát sinh trong quá 
trình thực hiện kế hoạch mà chưa dự 
kiến trước thi phải được bộ sung kịp 
thời vào kế hoạch và được cấp trên 
có thầm quyền cho phép trên cơ SỞ 
triệt để tuân thủ pháp luật và kỷ 
luật của Nhà nước về quản lý thị 
trường, giá ca, thuế và tiền tệ. 


— Sắp rtếp lại tồ chức quản lÚ : 
Hiện nay các bộ, các tổng cục được 


tồ chức theo ngành kinh tế — kỹ thuật: 


tông hợp. Tuy nhiên, cũng có một số 
bộ chỉ quản lý một ngành, nhưng các 
đơn vị trực thuộc còn quá ít, tạo nên 
cơ cấu quản lý cồng kềnh, không 
tương xứng với cơ cấu sẵn xuất. Vì 
vậy, cần sắp xếp bộ máy quản lý các 
ngành ở trung ương theo hướng vừa 
đảy nhanh quá trình chuyên môn hóa 
theo ngành, vừa xây dựng được bộ 
máy quan lý gọn nhẹ, có hiệu lực, 
giảm các khâu trung gian, bớt đầu 
mối khỏng cần thiết. 


Bộ máy quản lý của các địa phương 
cũng cần được nghiên cứu tính giản 
và hợp ly hóa trong quá trình sắp xếp 
lại sản xuất, Đồng thời, cản khản 
trương tiên hành phân cấp quản lý 
giữa trung ương và địa phương theo 
Hinh thần nghị quyết Hài nghị thứ ba 
của Trung ương Đang nhằm kết hợp 
tốt nhất việc quan lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và vùng 
lãnh thồ trong một tông thề kinh tế 
quốc đân thông nhất; xác dịnh rõ ràng, 
hợp lý trách nhiệm, quyên hạn và lợi 
¡ch của trung ương, địa phương và 


cơ sở trong tô chức quản lý sản xuất, 


kinh doanh. | 
Nhin chung lại, trong những năm 
qua. san xuất công +4ighiệp đã có 
những bước phát triển nhàt định, 
nhưng do thiếu quy hoạch thông 
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nhất và đồng bộ, cho nên đã làm tăng 
thêm sự phản tán, manh mún, mất 
cân đối nhiều mặt trong sản xuất, 
kinh doanh, những bất hợp lý trong 
phản cấp quản lý giữa, kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương. giữa 
các khu vực quốc đoanh, tập thề và 
cá thề, đưa lại hiệu quả kinh tế 
thấp. 


Vì vậy, đề khác phục tỉnh trạng 
phát triên tự phát, chồng chéo, giãn 
đạp lên nhau hoặc giữ nguyên hiện 
trạng làm ăn theo kiều sản xuất nhỏ, 
phản tán, tự cung tự cấp, nhắm dày 
nhanh quá trình tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, phương pháp tốt nhất 
là phải tiền hành sắp xếp lại sản xuấi 
Ilheo ngành khỉnh tếT— RŨ thuật. Cần 
từng bước đi vào quy hoạch, kế hoạch 
của ngành nhằm tạo ra cơ cấu ngành 
hợp lý trong tông thề nền kinh tế 
quốc dàn, thực hiện đúng đàn chiên 
lược kinh tế của Đẳng, áp đụng kịp 
thời tiến bộ kỹ thuật, thực hiện được 
các định mức kinh tế, kỹ thuật hợp 
lý, các chính sách kinh tế, kỹ thuật 
đúng đản, phối hợp giữa kinh tế 
trung ương, kinh tế địa phương và 
các thành phần kinh tế trong việc xây 
đựng ngành, nghề hợp lý, thống nhất 
tử trung trơng cho đến cơ sở. Từ đó, 
không ngừng phát triền sản xuất, tiết 
kiệm chi phí, sử dụng hợp lý các 
nguồn năng lượng, vật tư, tăng năng 
suất lao động, tăng chất lượng sàn 
phầm, hạ giá thành, tàng thu nhập 
quốc đàn, báo đâm phân phối hợp lý 
thu nhập quốc dân và cúc sản phảm 
cho tích lũy và tiêu dùng. 


Đồng thời phải kết hợp việc sắp 
xếp theo ngành kinh tế —kỸ thuật với 
việc sắp xếp kinh lẽ lĩnh thồ của từng 
địa phương 0à lrên cd nước, nhằm 
tạo ra cơ cầu kinh tế hợp lý trong 
phạm ví cá nước cũng như trong 
từng vùng lãnh thỏ, kết hợp hài hòa 
kinh tế trung ương và Kinh tế địa 
phương trong tổng thể nền kinh tế 
quốc dân thông nhất, 
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Sáp xếp lại sản xuất là một cuộc 
vận động lớn, eó nhiêu vấn đề phức 
tạp đóng chạm tới mọi mặt của kính 
tê. xã hội: đo đó, đề tiến hành có kết 
qut, nhất thiết phải có những chính 
súech, biện pháp phù hợp, mà các cơ 
quan có trách nhiệm phải đi sâu 
nghiên cứu, đề xuất và ban hành, 
nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của 
đợt sắp xếp sản xuất lăn này. 


Có the nói. hiện nay có nhiều chính 
sách đã trở nên cũ kỳ, lạc hậu so với 
yêu cäu của nhiệm vụ trong tỉnh hình 
mới, thảm chí có những tĩnh vực hầu 
như không có chính sách chỉ đạo, cho 
nên đã đề cho việc thí hành rất tùy 
tiện, thậm chí đã đề xảy ra những 
việc làm ngược lại lợi ích chung mà 
không phẻ phán, ngăn chặn kịp thời. 


Căn gấp rút nghiên cứu và bán hành 

ˆ ~° # ^ và ¬ * 
mỘt số chính sách sau đày de hướng 
dân và chỉ đạo việc sáp xếp lại sản 
xuầt trong cúc ngành, các 
cơ. SỞ. 


sằ p và 


— Chinh sách vẻ năng lượng, vật tư: 
nhàm hết sức khuyến khichđãy mạnh 
8§ìạn xuất năng lượng, vật tư, khuyến 
khích tim thêm những nguồn năng 
lượng, vật tư mới đề bồ sung, đồng 
thời hết sức khuyên khích tiết kiệm 
tieu đùng và bảo đảm việc quản lẻ, 


phản phôi năng lượng, vàt tư chặt 
chẽ, có trọng điểm và chống thất 


thoát, 

Cần tò chức thực hiện tốt điều lệ 
cung cấp và sử dụng điện và nghiên 
cứu ban hành một số chính: sách có 
liên quan đề bảo đảm phân phối ưu 
tiên cho các cơ sở sản xuất trọng 
đ;iểm, quy định rõ những việc được 
đủng điện và những việc phải nghiêm 
eïm sử dụng điện, nghiêm trị những 
ví phạm ' quy định vẻ phản phối, sử 
đụng điện: thí hành chè độ giá điện 
có phản biệt rõ rệt giữa giờ cao điểm 
và thấp điềm; hết sức tiết kiệm điện 
trong sinh hoạt; thí hành chế độ hợp 


- 


đồng kinh tế giữa bên cung cấp điện 


và bên tiêu dùng điện, có chế độ 


thưởng, phạt nghiêm mình với cả hai 


bên cunz cấp và tiêu thụ trong việc 
chấp hành hợp đồng. 

Hiện nav xăng gầu, than, sắt, thép, 
đóng, nhôm, xi măng, nhựa, hóa chảt 
cơ bản, thuốc nhuộm v.v, là những 
vạt tư do Nhà nước trung ương và 
địa phương độc quyên quản lý, kinh 
đoanh và phản phối. Nhưng do có 
những sơ hở trong quản lý, nhiều loại 
rAt tư này bị ftuôn ra thị trường tự 
đo với khối lượng khả lớn. Mặt khác, 
việc sử đụng vật tư chiến lược cùng 
chưa được quản lý chặt chẽ, gây 
nhiều lãng phí và tồn thắt. 


Căn bộ sung, sửa đổi và ban hành, 


các quy chế vẻ xuất khăäu, nhập khủu, 
sản xuất, lưu thông và sử dụng vật 


. tư chiến lược phủ hợp với vêu cầu 


trước mát và làu đài. Nghiêm cẩm, 
xử lý nghiêm minh mọi hiện .tượng 
buôn bán và sử dụng vật tư trái phép; 
thực hành tiết kiệm và có Biện pháp 
khuyến khích thỏa đảng việc sử dụng 
vạt tư thay thế từ các nguồn trong 
nước. Cụ thẻ là: 

— lan hành quy định về việc chỉ 
sử dụng các vạt tư quý hiếm vào 
những sản phầm nhất định. 

— lìnan hành chính sách thưởng vật 
chất thích đăng cho những đơn vị sử 
đụng vật tư thay thế, da đó tiết kiệm 
được ngoại tệ và vật tư nhập khảu. 

— (*hính sách đòi Đởới thici Dị, nhà 
Tiưởng của các TẾ nghiệp: nhàm tạo 
điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho 
những cơ sở thuộc điện ưu tiên phát 
triền sản xuất được bồ sung dông bộ 
đề tăng cường năng lực sản xuất chủ 
xếu bàng các thiết bị dư thừa từ các 
ngành, các cơ sở sản xuất, các kho 
của Nhà nước, với. quy trình công 
nghệ hoàn chính, tiên tiến hơn. 

Đối với những thiết bị chuyên dùng 
hiện dại, trước mát có đòi thừa nhưng 
sau này lại rất căn cho sản xuất, thì 
cn có biện pháp bảo quản chu đảo và 
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quy định rõ người chịu trách nhiệm 
quần lý, bảo dưỡng. 

Đối với những dây chuyền sản 
xuất hoàn chỉnh nay không có điều 
kiện duy trì sản xuất, thì có thê 
nghiên cứu đề ra chủ trương và 
chỉnh sách huy động vốn với những 
hình thức thích hợp đề khai thác 
kinh doanh, vừa đuy tri được công 
việc làm cho công nhân, vừa có sản 
phầm và Nhà nước thu được lợi 
nhuận. 


Đối với những nhà xưởng, 
bằng phải ngừng sản xuất, căn nghiên 
cứu sớm chuyền sang làm việc khác, 
đáp ứng nhụ cầu trước mat hoặc lâu 
đài của các cơ sở trong ngành còng 
nghiệp hoặc ngoài ngành công nghiệp, 
dưới hình thức quốc doanh hoặc hợp 
tác xã, không nên đề kéo đài, lăng phí. 


mặt 


— Chính sách bảo đảm đời sống 
đối với căn bộ, công nhâu, viên chức 
trong các ngành công nghiệp. Đời sông 
công nhà, viên chức hiện đang có 
rất nhiều khó khăn, cần hết sức chủ 
ý đề xuất những chính sách và biện 
pháp đề giải quyết các khó khăn đó, 
đồng thời quán triệt hơn nữa nguyên 
lắc phân phối theo lao động, gắn thu 
nhạp thực tế của công nhân viên 
chức với việc tăng nìng suất, phát 
triền sẵn xuất, đưa lại hiệu quả kinh 
tế cao trong sản xuất. Hiện pháp chủ 
yếu là phải tìm thêm việc làm đề 
giải quyết thủ nhập cho cán bộ công 
nhân viên chức, Cần đây mạnh việc 
trả lương khoán sản phầm, khoán 
CÔNH VIỆC, THƠ cúc hình thức 
tiên thường lrên cơ sở øif được mỗi 
quan hệ tương đổi hợp lý giữa tiền 


rộng 


lương và tiền thưởng, giữa các 
ngành, các địa phương, các loại 


CƠ SỞ, 

Đối với các xÏ nghiệp thuộc diện 
phải chuyền hướng sản xuất, hoặc rút 
bớt kế hoạch, thí cán mở rộng quyền 
hạn cho giám đóc xí nghiệp t tím 
cách bồ sung kế hoich bằng những 
cÔng việc và nguồn pguyên liệu tự 


2U 


tim kiếm, khai thác, bằng hình thứe 
làm gia công hoặc mở rộng liên doanh, 
liên kết kinh tế với các đơn vị khác, 
đề giải quyết việc làm, thù nhập và 
đời sống của công nhân, viên chức. 


Đối với những công nhân kỹ thuật 
thuộc diện đôi ra qua sắp xếp lại, 
cần có biện pháp thích hợp đề quản 
lý họ, cố gắng tìm cho họ công việc 
làm tạm thời đề có thu nhập đủ sống, 
khi cần thiết có thề tập trung lại 
được. Đối với số công nhân, viên chức 
mới tuyên, tay nghề thấp, làm trong 
những ngành, nghề không có- triền 
vọng phát triền, cũng cần nghiên cứu 
đề ra chính sách, chế độ eụ thề đề siải 
quyết thỏa đáng nhằm giảm nhẹ biên 
chế Nhà nước bằng cách chuyền họ 
sang tham gia sản xuất thủ công 
nghiệp, nông nghiệp. - 

Chính sách tiêu thụ sản phầm. Sản 
phầm do các cơ sở công nghiệp làm 
ra, nói chung, đều bán buôn cho 


- thương nghiệp quốc đoanh đề tiêu thụ 


trong nước hoặc xuất khầu. Trường 
hợp cơ sở cần dùng một bộ phận sản 
phầm của mình đề đòi lấy nguyên 
liệu, vật liệu, thi phải lập kế hoạch và 
được cấp có thầm quyền xét duyệt. 
Những sản phầm của sẵn xuất phụ về 
nguyên tắc cũng phải bán cho thương 
nghiệp quốc doanh, Trường hợp 
thương nghiệp quốc doanh không 
nhận tiêu thụ thì cơ sở có thề ủyv 
thác cho thương nghiệp quốc doanh 
hoặc hợp tác xã mua bán bán ra thị 
trưởng theo giá hướng đẳn của cơ quan 

vạt giá có thäán quyền, 


Giá bán sản phầm cho thương 
nghiệp quốc doanh là giá bán buôn 
xí nghiệp. Giá này phải bù đắp đủ 
chỉ phí sản xuất có căn cứ kinh tế và 
phái dành cho cơ sở một mức lợi 
nhuận thích đáng đề tái sản xuất mở 
rộng và lập các quỹ cần thiết của xí 
nghiệp: : 

Chính sách xuãi khầu: khuyến 
khích sản xuất ngày cảng nhiều hàng 
xuất khâu và các ngành, các địa 


/ 


phương và cơ sở sản xuất, tử quốc 
doanh, hợp tác xã đến cá thề và nghề 
phụ gia.đình. Cần có chính sách giúp 
đỡ vốn và kỹ thuật đề các cơ sở có 
khả năng mở rộng hàng xuất khâu. 
chíinhgsách cho vay trước ngoại tệ đề 
nhập nguyên liệu làm hàng xuất 
khầu ; chính sách cho các cơ sở được 


trích một tỷ lệ ngoại tệ thu được 
bằng hàng xuất khâu của mình đề tự 


đáp ứng yêu cầu nhập khâu số thiết 
bị, phụ tùng, vạt tư cần thiết Trong 
xuất khầu: phải ưu tiên cho việc xuất 
khầău những sản phầm đã qua chế 
-biến, những loại hàng có khả năng 
thu ngoại tệ mạnh. 


Can chú ý khuyến khích hơn nữa 
các ngành, địa phương tham gia vào 
việc xuất khầu hàng sang các nước 
xã hội chủ nghĩa; Nhà nước sẽ có 
quỹ hàng hóa riêng đề thanh toán cho 
các ngành, địa phương theo chính 


sách một cách chủ động. dứt khoát, 


nếu đem lại lợi ích kinh tế thiết thực ; 
đồng thởi cũng phải có chính sách và 
biện pháp quản lý việc xuất khâu, 
nhập khâu với các nước †ư bản chủ 
nghĩa của các ngành, các địa phương 
đề bảo đảm nguyên tắc độc quyền 
của Nhà nước về ngoại thương, 
ngoại -hồi. 


— Nhà nước cần sớm ban hành: các 
quự định 0ud điều lệ quản lý theo ngành 
kùth tế — kỹ thui oà quản lụ kinh tế 
theo lãnh thồ; một mặt bảo đản sự 
quản lý của ngành về các mặt quy 
"hoạch, kế hoạch, định mức, chính 
sách và chế độ quản lý đối với tắt cả 
-'các xi nghiệp quốc doanh, tập thê, cá 


“đối với 


thề thuộc ngành xuyên suốt qua các 
cấp quản lý cho đến tận cơ sở ; mặt 
khác, tăng cường sự quản lý lãnh thô 
của chính quyền các tỉnh, thành phố 
tất cả các cơ sở kỉnh đoanh 
đặt trên địa bàn lãnh thô. “ 


Trước mắt, cần quy định gấp phần 
lợi nhuận mà các xí nghiệp trung 
ương phải đóng góp cho ngàn sách 
địa phương một cách hợp lý nham 
gaán bó lợi ích của các địa phương với 
kết quả hoạt động của xí nghiệp, 
khuyến khích các địa phương tập 
trung đúng mức các khả năng về nhân, 
tài, vật lực của địa phương đề bảo 
đảm sản xuất tại: các xí nghiệp đó và 
đóng góp cho ngân sách địa phương 
đề cùng nhau chú ý chăm lo hơn nữa 
tới đời sống của công nhân, viên chức 
tại các xí nghiệp (trung ương và địa 
phương); làm tốt các dịch vụ phục 
vụ sản xuất, phát triêền các công trình 
phúc lợi công cộng trên địa bàn địa 
phương... 


Có thề còn có những chính sách và 
biện pháp cần thiết khác cần- được 
nghiên cứu ban hành. Nhưng trước 
mi những chính sách trên đày là rất 
cặp thiết để chỉ đạo việc sắp xếp lại 
sản xuất tiến hành được đúng đán, 
bảo đảm thống nhất tư tưởng và hành 
động trong các ngành các cấp. uv 
nhiên, đây là những vấn đề rất khó 


khăn, phức tạp, cản có sự tập trung 


nghiên cứu của các ngành có trách 
nhiệm đưới sự chỉ đạo sát sao, chặt 
chữ của Thường vụ Hội đồng bộ 
trưởng, mới có thể đein lại kết quả 
tốt. | 
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Mặt trân Tổ quốc với việc tổ chức 


^ 


đời sống xã hội trên địa bàn dân cư 


ĐẶNG NGỌC NAM 


AÕ cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung rơng Đăng tại Đại 
hội V đã xúc định bốn mục tiêu 

kinh tế và xã hòi tông quát của 


những năm 80, tiong đó mục tiêu 
được nêu trước tiền là: Đứp ứng 


những như cầu cấp bách 0à thiết pều 
nhàt, dịn dân ôn định, tiền lên cải 
thiện THÓI bước đời sống Đạt chát 0à 
Đdiu hóa của nhàn đàn, trước hết giải 
qtnJết ng chức Đàn đề lương thực, 
thực phảm, đạp ứng Tốt hơn những 
¡hú cả Đề tặc, học hành, chữa bệnh, 
Đề CƠ, đị lại, Ðê chà sóc rẻ em Da 
các nhu. cầu Tiêu dựng thiết yêu khác. 


Tổ chức đời sống xã hội trên địa 
bàn dàn cư chính là đề góp phản 
thực hiện mục tiểu quan trọng đó 
Địa bàn đàn cứ, đỏ là một xã hội 
thủ nhỏ ở phường, xã bao  gôm nhiều 
tạng lóp, giai cấp, dân Đọc, tồn giáo, 
thẻ hệ v.v, trong đó đồng đạo nhất 
la nhân đàn Tao động làm các ngành, 
nuhệ khác nhau, Ơ các thành phố và 


thị trần, củng với đà phát triền 
kính tế của đất nước, thành phần 
còng nhìn, cần by, viền chức, thợ 


thủ công ngàv càng đồng thêm. Dù 
hơm việc ở đầu thị hết Ngiờ luo dòng, 


s9) 


họ cũng về nơi mình ở và phần lớn 
sinh hoạt còn lại của họ cũng điển ra 


tại đây, Nhàn dân trên địa bàn đàn 


cđữ có người đang tuổi lao động, lại 
có nưười đã vẻ nghĩ hưu hoặc miất 
sức lao đọng; có người có tav nghề 
và người không có tay nghề ; có người 
đang có việc làn và có người chưa 
có việc làm hoặc có việc làm không 
ón định; có người có thu nhập cao 
và có người sống còn thiểu thốn, khó 
khăn; bên cạnh số đồng làm những 
nghề chính đáng vẫn còn một số ít 
lam những nghệ Không thích hợp với 
chế độ mới, v.v. Trên địa bàn dàn 
cứ, có người lớn thuộc các lứa tuôi 
khác nhau và trẻ em; số động trẻ em 


đã được dị học, còn một số ít vì điều, 


kiện kinh tế hay hoàn cảnh gia đình, 
chưa được hưởng thụ nền giáo dục 
xa hội chủ nghĩa. Thực tế cho thấy 
nếu không chú trọng đây đủ những 
đác điềm nói trên thí việc tổ chức 
đời sống xa hội cho 
động trên địa bàn đàn cư không thể 
làm tỐt được, 


Địa bàn dàn cứ chính là nơi tiến 
hành ba cuộc cách mạng, nơi điện ra 
cuộc đầu tranh gav gát đề giải quyết 


nhàn đàn lao 


vấn đề «ai thắng ai» giữa chủ nghĩa 
- xã hội và chủ nghĩa tư bản, nơi phát 
huy trực tiếp nhất và thiết thiịrc nhất 
vai trỏ làm chủ tập thê của nhàn dàn 
lao động. 

Đời sông xã hội ở địa bàn đàn cư 
bao gồm nhiều mặt cụ thê: từ công 
việc làm ăn, sản xuất đến cái ăn, 
nước uống, áo mặc, từ sách vớ, thuốc 
chữa bệnh, đến mái nhà, trường lớp, 
từ con hẻm đi lại, cái cầu qua lạch, 
ngọn đến đầu ngõ đến ống cổng thoát 
nước, nhà vệ sinh chung, giỏ rác công 
công, nơi hội bọp, phòng đọc 
sách, v.v. Đời sống ở đây còn bao 
gồm cả tiếng hát của trẻ em và nụ 
cười của người lớn, ecä trật tự an nình 
ngoài đường và khỏóng khi ấm êm 
tronø gia đỉnh cùng tỉnh làng nghĩa 
xóm... Rõ ràng, tồ chức đời sống xã 
hội chẳng những là đưa lại những gi 
thiết yếu cho người đâr mà còn là 
vận động quản chúng xâyv dựng cuộc 
sông mới xã hội chủ nghĩa và từng 
bước xảy dựng nên mò hình về quyền 
làm chủ tập thề của nhản dàn lao 
động ở cơ sở. 


* 


Thực tiễn mấy năm qua ở rất 
nhiều nơi đã khẳng định hoàn toàn có 
thề tò chức Đà lạo ra cuộc sống mới 
cho nhân dân lao động trẻn địa bản 
đản cự. Lấy phường 2l, một phường 
“ nghèo của quận Bình thạnh (thành 
phố Hồ Chỉ Minh) làm ví dụ: 
8558 người dàn ở đảàyv hảu hết 
sống bằng các công việc làm thuê, 
các nghề thủ công, dịch vụ hay buôn 


bán lặt vặt; nhiều nưười chưa có 
việc làm; nhiều ngõ hẻm lây lội, 


tỐi tăm, có nhà chỉ là một lá tôn nát 
ghếch nhờ lên một bức tường gạch; 
khả động trẻ em đến tuôi đi học 
không có điều kiện đến lớp bạn ngày, 
Ủy bạn Mặt trận Tỏ quốc thành phố 
Hồ Chí Minh đã bàn bạc và tliöng 
nhất ý kiến với Quận ủv và Ủy bạn 
Mặt trận quận Bình thạnh củng chỉ 
ủy phường lấy nơi dây làm thử cho 


việc Mặt. tràn đứng ra phối hợp và 
thống nhất hành động dư ữa các tÔ 
chức thành viên và giữa Alát trần 
với chính qưyền ở phường đẻ tó chức 
đời sống cho nhân đàn. Chỉ trong một 
năm, đưới sự lãnh đạo của chỉ ủy 
phường. Älật trận đã vàn động nhàn 
đàn đóng góp 328700 đồng và hàng 
nghìn ngày cóng đề làm 1Š công trình 
và các công việc cụ thể khác nhắm 
cai thiện đời sông cho đản, Năm 1982, 


_ trên cơ sở hoàn thành vượi mức chỉ 


tiêu kế hoạch sản xuất của quận gio, 
phường đã tìm việc làm cho 326 người 
à trong quý l/1983, thêm 9Ä người, 
trong đó hơn 10 được thu nhận vào 
Các CƠ Sở sản xuat ở ngay trong 
phường. Phường đã dành khoản chỉ 
phí 21000 động (có 7000 đồng do nhân 
đàn đóng góp) de xây tường báo quanh 
trường học bảo đàm yên tỉnh cho học 
sinh, xảy nhà vệ sinh cho trường mẫu 
giáo, đắp cao hai con hẻm cho bớt 
lày lội trong mùa mưa. Đặc biệt 
phường đã phối hợp với các cơ quan, 
đoàn thể và vàn động nhàn dàn đóng 
góp liên và công sức xảy mới 20 căn 
nhà, diện tích mỏi căn là 2225 mét 
vuông với tòng chỉ phí hết 615100 đồng, 
cấp cho hại mươi hộ thuộc điện chính 
sách hoặc nghèo Một tô dân phố mới 
gòm các hộ nói trên được thành lập 
và đát tên là tỏ đàn phố xã hội 
chủ nghĩa. š 

Tô chức đời sống trên địa bàn đản 
cữ về cơ bàn phải tiền hành trên cơ 
sở thúc đầy sẵn xuất phát triền, động 
viên nhân đàn hoàn thành những chỉ 
tiêu kế hoạch Nhà nước đã đề ra, 
đồng thời tạo thêm ngành nghề, lập 
thêm các cơ sở sản xuất; ngoài ra 
eòon liên hệ với các nơi đề tìm việc 
cho tất cả những người chưa có việc 
làm và các em đến tuôi lao động. 
Muốn vậy, cần vận động nhìn dàn 


g1úp đỡ nhau về vốn, công cụ, mặt 
bàng, dạy nghề cho nhau để xây 


h - » lê % : 
đựng các hợp tác xã hay tỏ hợp sàn 
xuat hàng tiêu dùng trong nước và 

£ ` 'k s * v + * 
xuất khiau, tO chức kinh tế gia định 
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nhĩ chăn nuôi, trồng trọt, làm hàng 
gia công, làm cơ sở sẵn xuất vệ tỉnh 
cho các nhà máy, xí nghiệp, v v. Đây 
là công việc có tính quyết định hàng 
đầu trong tô chức đời sống cho nhân 
đân lao dộng, vì có được,việc làm 
thich hợp thì mọi người mới dân dần 
ôn định được đời sống, từ đó mới có 
thê tiến tới ön định về tính thần, tư 
tướng, chính trị. 


Ở phường Phú thuận, thành phố 
Huế, từ sau ngày giải phóng, số người 
không có việc làm rất đông. Cùng với 
việc tạo điều kiện cho một số người 
trở về quê cũ làm ruộng, hoặc đi xây 
dựng vùng kinh tế mới, chính quyền 
và Mặt trận phường đã vận động và 
hướng dẫn nhân dân mở rộng các 
nghề thủ công truyền thống như rèn, 
gò, hàn, mộc, thêu ren, làm Tón..., 
đồng thời mỡ thêm eáe nghệ mới như 
đan mây tre xuất khầu, làm muối 
ham, cân nhựa cao su, vv. Mãy năm 
qua, hơn 200 người trước dày sống 
dựa vào ngụy quân, nguy quyền đã 
được phường tim cho còng ăn việc 
làm chính đáng; hàng trăm gia định 
buôn bán được chuyển sang sản xuất 
đưới hai hinh thức tập thể và gia 
định. Phường thành lập 4 hợp tác 
xã, hai tô hợp sản xuất và 3 đội sẵn 
xuất thu hút được gan một phần ba 
SỐ lao động trong phường, 


Phường 1, thị xã Bến tre có 5039 


người đân, đến đầu năm 1983 đã xây 
dựng được 3 hợp tác xã và 201ö hợp 
sản xuất, Phường 2, thị xã Tảy nình 
trước đày không có một cơ sở sản 
xuất nào, đã phấn đấu đe trở thành 
“một phương lao động €ó sản xuất 
tiều công nghiệp, thủ còng nghiệp 
phát triền đa đạng, có cuộc sống văn 
hóa tiên bộ »; đến cuối năm 1952, đã 
xây dựng 10 cơ sở sản Xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, với tiền vốn 
đầu tư của nhân dân là 917500 đồng, 
đưa giá trị tông sản lượng của 
phường năm 1982 lên 4689278 đồng, 
tơ bản giải quyết được việc làm cho 
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nhân dân trong phường. Phường 5, 
quận Bình thạnh (thành phố 
Hồ Chi Minh) vốn là một phường 
nghèo và trắng về sản xuất. đến đầu 
năm: 1984 tồ chức được 4 hợp tác xã, 
2 tổ hợp sẵn xuất, 32 cơ sở sản xuất 
cá thê, đưa giá trị tông sản lượng tử 
8035000 đồng năm 19853 lên {1 011 600 
đồng năm 19841, giải quyết việc làm 
cho 2334 trong số 212 người chưa có 
việc làm, Nhiều phường khác ở thành 
phố Hồ Chí Minh cũng đều đạt những 
kết quả tốt đẹp tương tự như vậy. 


Phục vụ sẵn xuất, chăm lo các bữa 
n hằng ngày và tô chức mạng lưới 
dịch vụ là việc làm cấp bách đề giảm 
bớt khó khăn về đời sống của nhân 
đàn lao động, đồng thời góp phần 
giành thắng lợi trên mặt trận nóng 
bóng nhất hiện nay là mặt trận phản 
phối, lưu thông. Đây là công việc 
thuộc chức năng của ngành thương 
nghiệp nhưng chính quyền và Mặt 
trận ở cơ sở lại có trách nhiệm rất 
lớn trong việc tổ chức, hướng dẫn, 
kiểm tra và tạo điều kiện đề các hợp 
tác xã tiêu thụ, hợp tác xã mua bán 
và tổ chức đại lý bán lẻ đi sâu vào 
các thôn xóm, ngõ ngách đưa hàng 
đến tận tay người dân, bảo đảm đúng 
phầm chất, định lượng, tiêu chuẩn 
với giá phải chăng và bán vào giờ 
giấc thích hợp đề người đân mua 
được thuận tiện, 


Hợp tác xã mua bán được xây 
đựng chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của 
nhân dân, Như hợp tác xã Duy hòa, 
huyện Duy xuyên (Quảng nam — 
Đà nắng), do xác định nhiệm vụ hàng 
đầu và trực tiếp là phục vụ sản xuất 
nông nghiệp có 12 điểm vừa mua 
vừa bán đặt khắp 5 thôn, góp sức 
với hợp tác xã nông nghiệp đầy 
mạnh sản xuất. Hoạt động dịch vụ ở 
dày cũng dược mở rộng bao. gồm 
nhiều ngành. Hai tổ may máy chuyên 
lo vá chứa quần áo cũ cho nhân dân. 
Hợp tác xã đã tham gia.đắc lực việc 
cải tạo liều thương, giảm số người 


.*. 


buôn bán vặt xuống còn một nửa.. 
Nhờ sự vận động của Mặt trận và các 
đoàn thê, 99% số dân trong xã đến 
tuổi lao động đã tham gia dóng góp cô 
phần vào hợp tác xã. Hợp tác xã mua 
bán phường 21, quận Bình thạnh 
(thành phố Hồ Chí Minh) đã kinh 
đoanh 276 mặt hàng, bán 10 mặt hàng 
không lấy lãi cho xã viên, bán bù lỗ 
8 mặt hàng cho công an, phường đội, 
ưu tiền phân phối không lấy lãi 8 
mặt hàng thiết yếu nhất như gạo, rau, 


củi vv. cho các gia đình thương 
bình, liệt sĩ. Hợp tác xã mua bán 
phường 18, quận 8, thành phố 


Hồ Chi Minh trong vòng một năm đã 
làm lợi cho nhàn dàn lao động hơn 1 
triệu đồng. Mạng lưới dịch vụ Ở 
phường 27, quận Bình thạnh gpóöm 
nhiều cửa hàng ăn uống, sửa xe› sửa 
đồng hồ, cắt tóc, uốn tóc, điện lạnh, 
sửa chữa và quét vòi nhà, làm đỏ 
sát, đồ mộc, v.v. với giá rẻ hơn từ 
15 đến 50% so với giá của tư nhân. 
Công tác tổ chức đời sống trên địa 
bản dân cư còn nhiều mặt khác phải 
chăm lo như: chống dột và sửa nhà, 
xây nhà “tỉnh nghĩa s» cho thương 
binh và gia định liệt sĩ, gia định có 
%ông với cách mạng (như các xã thuộc 
huyện Củ ehh, thành phố Hồ Chí Minh 
trong hơn một năm đã xảy được 03 
ngôi nhà « tỉnh nghĩa ") ; đắp đường, 
lấp trũng, thấp sáng ngõ hẻm ; đào 
giếng. bắt ống đưa nước đến tàn nhà ; 
bắc loa truyền thanh dưa tiếng nói 
và tiếng hát cách mạng đến từng gia 
đỉnh v.v. Đặc biệt là việc xây trường 
học đề giải tỏa «ca ba » cho học sinh, 
hoặc có nơi đề các em tiếp tục học 
lẬp giữa mùa nước nòi. Phong trào 
này đang lan rộng và sôi nồi khắp 
nơi, ở thành thị cũng như ở nòng 
thôn hẻo lánh, Chỉ trong năm 1982, ở 
phường 232 quận Binh thạnh, một củ 
lao nghèo, rạch mương chỉ chít, nhân 
đản và các cơ quan, XỈ nghiệp đóng 
trong phường dã đóng góp xây nên 
7 công trỉnh phúc lợi công cộng, 
trong đó có hai trường học - với tông 


chỉ phí là 2,6 triệu đồng (phần của 
Nhà nước cấp chỉ 200 00U đồng). Cùng 
với trưởng học, là những tụ điềm cho 
các em đến vui chơi, giải trí ; đây 


- cũng là những lớp học agoài giờ bồ 


sung cho khóa học chính, nơi quản 
lý.và giáo dục các em trong những 
giờ khòng đến trường và trong những 
ngày hè sôi dòng, Phường 2, quận II 
(thành phố lHIõ Chí Xinh) đã lấp một 
đãy ao xày dựng một sàn chơi cho 
các em rộng 2912 mét vuông với 
942 100 đồng và hàng trăm công lao 
động hoàn toàn do nhàn dân trong 
phường đóng góp. Hồ ràng, trong lúc 
đời sống người lớn chưa hết khó khăn, 
mà chăm lo cái thiện được một phần 
đời sống cho trẻ em thi cũng đã đem 
lại phấn khởi và hạnh phúc cho mọi 
hHưười, ˆ 

Sinh hoạt văn hóa cũng là một nhu 
cầu thiết vếều trong đời sống hằng 
ngày của nhân đàn ở cơ sở. Chính vì 
vậy, nhiều nơi cố gàng tự xâv nên 
nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà hát. 


-Phường Quyết thắng, thành phố Biên 


hòa (Đồng nai) nêu phương châm « tập 
thê, nhàn đàn làm là chính, Nhà nước 
hướng dân và giúp đờ ? đã xây nhà 
văn hóa với chỉ phí hơn 100 000 đồng, 
trong đó hơn 89000 đồng do nhàn 
dân, các tô hợp sản xuất và cơ quan 
đóng góp. Ơ Tiên giang, nhàn dân xã 
An hữu (Cái bè) xàv được một nhà 
hát lớn và một bệnh xá lón* xã An 
thới trung Ở giữa Đồng tháp mười 
cũng tự lực xảy lên một nhà hát có 
1900 chỗ ngồi. Tỉnh Nghĩa bình, thực 
hiện chủ trương Nhà niước và nhân 
đàn cùng làm, đã xày dựng hàng chục 
cụm văn hóa ở xã, phường, môi 
huyện có từ ba đến bón cụm, nhiều 
cụm văn hóa gắn với cụm kinh tế— 
kỸ thuật ; mỗi cụm bao gồm khu sinh 
hoạt văn hóa, bãi chiều bóng, cửa 
hàng sách, đài truyền thanh, trường 
học, trạm y tế, sản vận động, chợ. Có 
một số cụm hoạt động. rất tốt như 
Dương long (Tày sơn), Đập đá (An 
nhơn), Mỹ chánh (Phù mỹ), Phồ hòa 
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(Đức phô). Quán lát Mộc đức), Sông 
vệ CFư nghĩa): Sự ra đời của các cụm 
văn hóa một mặt nàng cao đời sống 
tỉnh thân cho nhân đân, mặt khác 
rút ngắn khoảng cách giữa thành thị 
và nóng thôn, Năm 1983, tông số chỉ 
phi xảy dựng các công trình văn hóa 
cơ sở của tỉnh Nghĩa binh là 17,2 triệu 
đồng, trong đó Nhà nước giúp 3,2 
triệu (18%), phần còn hại do tập thề 
và nhàn dàn đóng góp. Ở Gia lai — 
Công tủm, nhân dàn xây dựng các nhà 
ròng văn hóa làm tụ điềm cho mọi 
› sinh hoạt của nhàn dân trong buôn. Ơ 
thành phố Hỏ Chí Minh, hầu hết các 
phường, xã đếêu có nhà văn hóa, có 
nơi xây dựng ráất khang trang, đủ 
tiện nghỉ. Phường 19, quận Bình 
thạnh xaâv nhà văn hóa trị 
285 000 đồng. Tỉnh Kiên giang cải tạo 
hàng trầm am, miều thành những nơi 
phục vụ đời sóng văn hóa Nhìn 
chung, đời sông văn hóa của nhân 
đản ở địa bản đân cư đã không ngừng 
được nàng lên, góp phần không nhỏ 
vào việc thực hiện ba cuộc cách mạng 
Ở CƠ SƠ. 

Còn biết bào nhiều công trình phúc 
lợi khác nữa do nhàn dàn tự lực xây 
đựng để cải thiện đời sống cho mình. 
Bảy năm trời đề nghị và chờ đợi là 
bay năm nhân dân một số khu phố 
ở phường 15, quận Bình thạnh (thành 
phó Hỗ Chí Minh) phải mua nướẻ về 
dung hàng ngày, vì không có đủ 
khoản kinh phí 750000 đồng đề vậy 
đựng đường ống. Cuối cùng, Mặt trận 
phối hợp với chỉnh quyền động viên 
nhịn dàn phát huy tỉnh thân tự lực 
tự cường xủy dựng một đường Ống 
đài 1650 mét đưa nước vẻ đúng địp 
Tết cho các gia định. Hiếng trong năm 
12853, quận Bình thạnh đã xây dựng 
-50 công trình phúc lợi công cộng, 
chỉ phí hết 9719 4132 đồng, trong đó 
nhân đàn đóng góp hơn 70%. Ở tỉnh 
Quảng nam — Đà nàng, Mặt trần đã 
van động nhàn đàn xây dựng những 
còng trính phúc lợi khả quy mô như 
qđrạm thủy điện 100 kỉ lô oát ở Duy 


0 


giá. 


sơn 2, trạm thủy điện ở xã Đại 
quang; hội trường, đài truyền thanh, 
nhà mẫu giáo ở xã Điện thọ v.v. 


* 


Qua nhiều việc làm tốt và thiết 
thực của công tác tô chức đời sống xã 
hội cho nhân dân lao động trên địa 
bàn đân cư ở một số tỉnh miền Nam, 
có thể rút ra mấy suy nghĩ bước đầu 
sau đây : 

— Trước hết là vấn đề nhận thức. 
Rồ ràng. ai cũng thấy rằng chăm lo 
cải thiện đời sống của nhân đân lao 
động là mỗi quan tàm hàng đầu của 
Đăng và Nhà nước ta. Nhưng một câu 
hỏi thường đặt ra là: nhu cầu về đời 
sống thi nhiều, có mặt rất cấp bách, 
trong lúc tỉnh hình kính tế chúng của 
đất nước và riêng của địa phương 
chưa phát triển mạnh. Vậy thì việc 
tô chức đời sống xñ hội trên địa. bàn 
đàn cư do cơ sở tự lo là chính liệu có 
làm được không, và tö chức nào đứng 
ra đảm nhiệm công việc đây khó 
khăn và phức tạp này 2 : 

Từ làu, Đăng đã chỉ rð tồ chức. 
cuộc sống mới và nàng cao dân từng 
bước đời sống cho nhàn đàn lao động 
là một mục tiêu của cách mạng. Đảng 
và Đác lô cũng đã luôn luôn dạy 
chúng ta ràng tiềm năng của nhàn 
đân là vô tàn, nếu biết phát huy thì 
“khó vạn lăn, đàn liệu cũng xong 2». 
Quá trình nàng cao đời sốngnhàn dân 
tất nhiên được tiến hành trên cơ sở 
phát triển nền kinh tế quốc dàn, 
nhưng không nhất thiết phải đợi phát 
triền kinh tế đãyv đủ rồi mới cải thiện 
đời sông cúi dàn. Trái lại, tronø lúc 
sản xuất còn nhiên khó khăn, ngân 
sách Nhà nước dành cho, công việc 
này còn có hạn thÌ tô chức Đẳng ở 
cơ sở cần và hoàn toàn có thể phát 
huy tính năng dòng và tiêm nàng của, 
nhàn đản dẻ tự lo liệu và giải quyết 
một phĩin những nhùụ cầu cấp bách 
trong đời sống và tửng bước tạo nên 
cuộc sống mới tỐt đẹp. Có cài thiện 


- 
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đời sống cho dân mới bồi dưỡng được 
sức dàn, nàng cao ý thức giác ngộ xã 
hỏi chủ nghĩa, tăng thêm nhiệt tỉnh 
và niêm tin vào chế độ mới, mới tập 
hợp được ngày càng đông đào quản 
chúng vào các tö chức thích hợp đề 
không ngửng mở rộng và cúng cố 
khối doàn kết toàn dàn, làm dấy Tên 
phong trào hành động cách mạng của 
quản chúng ở cơ sở một cách sòi nồi 


và liên tục. : 


Tồ chức đời sống xã hội trên địa 


bản dân cư là tồ chức cho nhân dân- 


lao động thực hiện nghĩa vụ và quyền 
làm chủ tập thề ở cơ sở, trong từng 
người, tửng gia đình, từng khu phố, 
xóm äp, buỏn làng đề tự mình đứng 
lên tö chức cái thiện đời sòng cho 
mình với ý thức tự lập, tự cường. Ơ 
đây, vai trò của cấp ủy Đảng ở cơ. SỞ 
là quyết định. Nơi nào làm tốt việc 
cải thiện đời sống cho dàn chính là nơi 
cấp ủy Đảng đã có nhận thức đúng, có 
ý thức trách nhiệm cao đối với nhàn 
dàn, có dũng khí vượt khó khăn, biết 
dựa vào quần chúng, biết truyền nhiệt 
tỉnh cho toàn thề các ban, ngành, tô 
chức trong bộ máy chuyên chính vô 
sản Ở €Ơ SỞ, 


— Tồ chức đời sống cho nhân dân 
là trách nhiệm chung của ca chính 
quyền và các đoàn thê- Nhưng vai 
trỏ của Mặt trân ở cơ sở rất quan 
trọng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy 
Đăng, Mặt trận là trùng tàm đầu môi 
phòi hợp 0d thông nhật hành động 
giữa các tồ chức thành 0iên, qgiữu XfáI 
trận 0uới chính quuên nhằm phát huy 
quyên làm chủ lập thè của nhân dàn 
lao động, thực hiện mọi nhiệm vụ 
cách mạng ở cơ sở. Đỏ là chức nàng 
quan trọng nhất, là chức nang đặc thủ 
của Xiäf trận. Không có sự phối hợp và 
thống nhất hành động thì việc tô chức 
đời sống xã hội cho nhàn dân trên 
địa bàn dân cư cũng như nhiều công 
tác quan trọng khác sẽ rời rạc, tần 
mạn, làm được việc này quên việc 
khác, làm được cho bộ phản này 


- 


` 


quên bộ phận khác, không thề tập 
hợp mợi khả nàng, sức lực ở cơ sở 
thành một sức mạnh tồng®^hợp. Mặt 
trận cơ sở căn cứ vào chủ trương 
của cặp ủy Dẳng, phối hợp với chính 
quyền và liội đồng nhàn dàn đề ra 
kế hoạch tö chức đời sống cho nhân 
đàn trong từng thời gian, rồi cùng 
với các tò chức thành viên vạch kế 
hoạch thực hiện, có phân công cụ thê, 
có đôn đốc, có kiềm tra hoạt đòng 
của chính quyền.. | 


— Tò chức đời sống trên địa bàn 
dàn cư phải do phường, xã làm là 
chính, quận, huyện có giúp đờ, có 
phối hợp trong một chừng mực nào 
đó. CLất nhiên ở đâv không nói đến 
những công trỉnh phúc lợi quv mô 
tương đối lớn do trung ương hay tỉnh, . 
thành phố, hoặc quận, huyện làm mà 
cơ sở có nhiệm vụ đóng góp; cùng 
không nói đến những còng trình khác 
như làm đường giao thông liên quận, 
liên huyện, liên tỉnh hay mở mang 
các công trình thủy lợi, denmt lại những 
hiệu quả rất to lớn cho Sản xuất và 
đời sống). Nói phường, xã làm là 
chỉnh có nghĩa là mọi khả nàng, 
phương tiện, tiền của, nhàn lực,v.V. 
có trên địa bàn phường, xã, kề cả của 
những cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, 
trường học, công, trưởng... đóng trong 
phường, xã nhưng không do xã, 
phường quản lý, đêu được huy động 
đề làm. Nhiều phường ở thành phố. 
Hồ Chí Minh đã huy động được tốt 
những khả năng này phục vụ nhân 
đàn đạt nhiều kết qua thiết thực, 


— Nói dung tÒ chức đời sống xã 
hội trên địa bàn dân cư bao gỏm rát 
nhiều việc phục vụ cho nhiều táng 
lớp nhàn dàn, song trước hết phải 
chăm lo mọi mặt đời sống của trẻ 
em. Trẻ em là tương lai của đât nược, 
là mầm non của dán tộc. Tô chức 
nàng cao đời sống cho trẻ em gán liên 
với thực hiện nghiêm chính nhữag 
chủ trương, chính sách bào vệ, châm 
sÓC, giáo dục trẻ em; ưu tiên đáp 
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ứng những nhu cầu của trễ em về ăn, 
mặc, phòng bệnh. chữa bệnh, bọc 
hành, đi lại, giải trí, dành hẳn những 
gl cầu thiết và tốt nhất mà chúng ta 
có cho các châu. 


— Quá trình tô chức đ3i sống trên 
địa bàn dân cư lÀ quá trình giáo dục 
nàng cao Ýý thúc giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần đoàn kết, tương trợ 
và nhiệt tình cách mạng cho nhân 
đàn, Quá trình phối hợp và thông 
nhất hành động trong tô chức đời 
sòng trên địa bàn dân cư cũng lít qua 
trình mở rộng và củng cô Mặt trận, các 
đoàn thê quản chúng và chỉnh quyền 
Ớ CƠ SỞ. Thực tiên ở rất nhiều nơi 
cho thấy những kết quả gặt hải được 
baogom nhiều mặt phong phú cá về đời 
sống lăn chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, an pìĩnh và quốc phòng. 


* 


Chỉ thị số+17 của Ban bí thư Trung 
+ ương làng về việc tăng cường sự 
lĩnh đạo của Đăng đối với công tác 
Mặt trận Tô quòc Việt nam trong 
g1aủi đoạn mi có đoạn nêu rõ: 


$~ 


qCác cấp ủy Đảng cần lãnh đạo Ủy 
ban Xfặi trận hướng công lác bào cơ 
Sở (rã. phường), nhằm đầu mạnh các 
phong trào cách mạng của quần chúng 
từ €Ơ SỞ Đà lqo ra cuộc Sống HỚI Ở 
khu dàn cư bằng những hình thức à 
phương pháp linh hoạt, thích hRỢPp 0i 
đạc tiêm, điều kiện từng nơi 3, 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, công tác Mặt trận có tầm quan 
trọng to lớn, nhiệm vụ của Mặt trận 
các cấp, đặc biệt là ở cơ Sở, rất nặng 
nề, trong đó việc tô chức và tạo ra 
RIỘI cuoec.sống mới cho nhân dàn lao 
động ở khu dân cư là một công tác 
bức thiết. tranh thủ triệt đề sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng, biết phát 
huy và độmg viên khả năng vô tận của 
qihàn đân, biết tô chức tốt mỗi quan 
hệ phối hợp và thống nhất hành động 


giữa các {ö chức thành viên trong hệ 


thống chuyên chính vỏ sản, đồng thời 
động viên được sự đóng góp to lớn 
của tất cả các lực lượng đóng trên 
địa bàn dàn cứ, Xlặt trận cơ sở nhất 
định sẽ góp phản đắc lực vào việc 
giải quyết những vấn đề cấp bách 
nhằm ôn định và từng bước cải thiện 
đời sỏng nhân đàn. , 


Phân kỳ thời kỳ quá độ 


ở các nước xã hội chủ nghĩa 


NGUYỄN NGỌC TUÂN 


Máy vấn dè phương pháp 
luạn quan trọng về thời kỳ 
quá độ. 


Luận điềm về thời kỷ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
là luận điềm cơ bẳn có tính cách 
mạng trong học thuyết kinh tế của 
Các Mác. Luận điềm đó được hình 
thành rất sớm trong các tác phầm 
đầu tiên của chủ nghĩa Mác vào cuối 
những năm 40 của thế ký 19. Ở đó, 
Mác và Ăng-phen chưa dùng hẳn 
thuật ngữ thời kỳ quá độ, nhưng tư 
tưởng của các ông về sự cần thiết 
phải có thời gian dài đề chuyền tử 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
. hội đã được hình thành rõ nét. Trong 
cuỗn Phẻ phán cương lĩnh Goỏ-ta (1875), 
Mác, người đâu tiên dùng thuật ngữ 
thời kỷ quá độ đã nói rõ, giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản 
có một khoảng cách đặc biệt, đó là 
thời kỷ quá độ, và Người khẳng định : 
giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ 
nghĩa là giai đoạn xã hội vừa thoát 


thai tử xã hội tư bản chủ nghĩa sau 


những cơn đau để kéo dài. 
Lê-nin cũng rất chú trọng thời kỳ 
này. Sau khi giai cấp vô sản Nga 


` 


giành được chính quyền và liền đó, 
vấn đề thời kỷ quá độ được đặt ra 
không chỉ về mặt lý luận mà củ trong 
thực tiễn, thì Lê-nin đã: có những 
cống hiến vô giá đối với việc phát 
triền học thuyết của Mác về thời kỷ 
này. 


Lâ-nin nhắc lại nhiều lần tư tưởng 


"của Mác về enhững cơn đau đẻ kéo 


đài? khi sinh ra xã hội mới và khẳng 
định, những khó khăn phức tạp của 
cơn đau đẻ kéo dài» như 0àu có ở 
lãtI cả các nước chứ không phải chỉ 
riêng ở nước Nga. Người viết: « 

tất cả các nước thời kỳ này nhất thiết - 
sẽ kéo dài lâu, rất lâu, bởi vì, tòi xin 


,nhắc lại, đối với mỗi thắng lợi của 


giai cấp bị áp bức, bọn áp bức đều 
đáp lại bằng hết mưu toan này đến 
mưu toan khác đề kháng cự và lật đồ 
chính quyền của giai cấp bị p 
bức» (1). Người còn nói rằng « MộI 
nước càng lạc hậu mà lại phải — dơ 
những bước ngoát ngoéo của lịch sử — 
bát đầu làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, t†hi nước đó càng gặp khó khăn 
trong việc chuyên từ những quan hệ 


(1) Mi.lê-nin: Toàn tập Nxb Tiến bạ, 
Mát-cơ-va. Ì977, tập 26. tr. 549—550. 


Lên 
“e 


cũ, tư bản chủ nghĩa sang những quan 
lệ xã hội chủ nghĩa » (2), 

Tháng 5 năm 1919, (rong thư chào 
mừng giai cấp công nhân Hung-ga-rl, 
khi nước Cộng hỏa xô viết liung-gda-ri 
được thành lập, Lê-nin nói rõ thêm: 
(€ Mục đích của giai. cấp vô sản là thiết 
lập chủ nghĩa xã hội.. Mục đích đó, 
người ta Không thể đạt ngày tức khắc 
được ; muốn thế, cần phải có một thời 
kỷ quá độ khá làu đài..., vỉ cải tồ sẵn 
xuầt là việc khó khăn, vi cần phải có 
thời gian mới thực hiện được những 
thay đồi căn bản trong mọi lĩnh vực 
Của cuộc sỏng, và vì phải trải qua 
một cuộc đâu tranh quyết liệt, làu 
đài mới có thể thang được sức mạnh 
to lớn của thói quen quản lý theo 
kiều tiêu tr sản và tư sản » Œ3), 


Lê-nin cũng khẳng định, cả trong 
trrưng hợp !ốt nhất, thời kỳ quá độ 
cũng Kéo đài nhiều năm, và Người bồ 
sung: Álỏt cuộc cách màng đi theo sát 
chiến tranh, liên quan với chiến tranh 
và bùng nó trong chiến tranh là mót 
“trường hợp sinh để đặc biệt khó 
khan», Tuy vậy, xã hội mới ra đời 
œ khòng thể tiêu vong dược, và việc 
nó sinh ra chỉ trở nên đau đớn hơn 
và làu hơn thỏi, nó trưởng thành và 
puát Triển chàm hơn thôi 9C). 


" r š Ñ ˆ « ^.` 
Hiện nav, các nhà kính tế từ sản 


hương Tây q›ả quyết rằng, thời Rẻ 
P h à ( ` 5 : 


quá dội chỉ oàn cho những nước có 
trình độ phát triển rung bỉnh và 
kém, không củn cho những nước có 
trình độ phát triển cao, nhứ nước 
MỸ chàng hạn, ví ở đây, lực lượng 
sạn xuất đã đạt tới mức tương ứng 
với quan hệ sạn xuất cộng sản chủ 


nghĩa. Sond, những luận điểm cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin vừa nêu 
và thực tiền xày dựng: chủ nghĩa xã 
hỏi phát triền ở Liên xỏ đã giúp các 
nhà khoa học xô viết nhận định rằng, 


trong tương lại, nơav cả nước Mỹ 
ki đi lên chủ nghĩa xã hòi văn 


p e1 trai qua thời kỳ quá đó. Đó chủ 
vẻu là vì: nhiệm vụ cơ bản của cách 


MỊ, 


mạng xã hỏi chủ nghĩa và xây đựng 
chủ nghĩa xã hội không chỉ đơn thuän 
là phát triển lực brợng sản xuất, mà 
còn là xây dựng quan hệ sẵn xuất 
mới. song quan hệ sản xuất này lại 


không thẻ xuất hiện trong lòng xã hội 


° 
*° 


| thời kỷ 


cũ được, phải thủ tiêu sức lớn của 
những tàn dư cũ, phải đào tạo người 
lao động kiều mới v.v. Tất nhiên 
quá độ ở đày có chịu ảnh 
hưởng của trình độ phát triền cao 
vốn có của lực lượng sản xuất, cũng 
như của các đặc điềm lịch sử và dân 
tộc... 


Phân ky thời kỳ quá độ ở 
Liên xô và ở các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu. 


Sự phát triền của xã hội là những 
quá trình khách quan tuân theo 
những quy luật nhất định, không phải 
là những quá trỉnh hỗn tạp mang 
tính chất ngẫu nhiên, hoặc con người 
có thẻ dùng ý chí hay sắc lệnh đề 

vượt qua những giai đoạn phát triền 
tr nhiên đó. C.Mác từng viết: Mội xã 
hội. ngay khi đã phát hiện ra con 
đường đi của quy luật tự nhiên chị 
phối sự vận động của mình, cũng 
không thể nào nhảy vọt đề vượt qua 
hay dùng sắc lệnh đề xóa bồ các giai 
đoạn phát triền từ nhiên của nó; tuy 
vảy nó có thể rút ngàn thời kỷ thai 
nghén và giam bớt những đau khồ 
trong quả trình phát sinh của các 
giải đoạn ấy. Tư tưởng quan trọng 
này của €. Xác đã được đồng chí 
Tu. V.An-drô-nöp, Tổng bí thư Ủ v han 
trung frơng Đang công sản Liên xô 


vía quá cố nhàn mạnh: “Chúng ta 
phải hình dụng một cách tỉnh táo 


xem chúng ta đang ở đâu, Chạy lên 
trước có nghĩa là đề ra những nhiệm 


vụ khỏng thê thực hiện được, chỉ 
(2: Sí:h đã dặn. tr. 6, 


(3! Sạch đi dịn. 
(4) Sác› đá dẫn. 


1977, tập 38.t:. 464. 
1977, tịp 36. tr. 593. 


- 


đưng lại ở những cái đã đạt được, có 
mươh1a là không sử dụng tắt ca những 
Cai nà chúng ta có. Xem xét xã hội 
chúng ta trong sự phát triển năng 
động hiệu thực với tất cá kha năng 
và như cầu của nó — đó là yêu cầu 
hiện nay Ô), 


Thời kỷ quá độ, như trên đã phản 
tico, là thời Kỳ đài hoặc tương đối 
đài, trong đó các nước phải giải quyết 
một loạt vấn đề kinh tế xã hội khác 


nhau về tính chất theo các trình 
tự không giống nhau, Điều này 


đân tới sự cần thiết phải chỉa thời 
kỷ đó thình các giai doạn nhỏ, hay 
củc thởi đoan khác nhau. Theo Lê-nin, 
trong thời kỳ đó, các chính sách của 
chúng ta phải phủ hợp với nhiều giai 
đoạn nhỏ nữa. Và tất cả cái khó về 
đường lối và nghệ thuật chỉ đạo của 
chứng ta là phải tìm ra được cách 
giải quyết đặc thủ cho từng giải 
đoan. | ¬ 


Như vày, sự phân kỷ dúng đắn tự 
nó sẽ cho các nước thấy dược sự 
“hát triền liên tục của xã hội, biết 
được những gì là thuộc về quá khứ, 
những gì là của hiện tại, những gì là 
thuộc vẽ tương lại và môi quan hệ 
giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; 
nhận thức được đặc điểm của từng 
giai đoạn, và xác dịnh đúng nhiệm 
vụ và đặc thủ của từng thời ký, qua 


đó đẻ ra chính sách kính tế, phương, 


pháp quan lý đặc thủ sát hợp với 
từng giai đoạn. Chính vì vày, Lẻ-nin 
đà xem vấn đề phân kỳ là nhiệm vụ 
SỐ một, nhiệm vụ đầu tiên của khoa 
học trong việc nghiên cứu sự phát 
triền của các hinh thái kinh tế — xã 
họi. Đồng thời, Nuườởi cũng lưu ý 
chúng ta phải tinhzđến những đặc 
điểm đàn tộc, tính đến những cải 
r.endø, song không được sùng bái nó, 
mà pÌ:ảai để lên hàng đau cái chúng. 


Trong sác tác phầm của mình, cả 
Mác lần Lê-nin dđêu mới nêu lên 
những giai đoạn phát triển chung 
nhất trong sự phản kỷ hình thái xã 


hội cộng sẵn chủ nghĩa, chưa chỉ ra 
những giai đoạn nhỏ, những thời 
đoạn phát triển cụ thể trong bạn thân 
từng giai đoan(đó, nhất là trong thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Điều này cũng để hiều, vị ở thời các 
ông, khó có thể thầy hết được các 
đặc điềm cụ t!. của tửng giai đoạn 
nhỏ, nhất là những cái mốc phát 
triền bát buộc mà các nước xã hội 
chủ nghĩa phải trải qua trong từng 
giai đoạn đó. 

Thời đại ngày này đôi hỏi các nước 
căng phái tiếp tục đi sâu nghiên cứu, 
sự phản kỷ. Sau khi trải qua những 
giai đoạn phát triển nhất định, bằng 
kinh nghiệm thực tẾ và với sự tòng 
kết lý luận của mình, Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu mới 
khẳng định ràng, thởi ký quá độ 
cũng được chan ra thành các giai- 
đoạn nhỏ khác nhau và mỗi nước, tùy 
theo những điều kiện cụ thể của mình, 
có thề phân thời kỷ đó thành những 
giai đoạn nhỏ phù hợp với đặc điểm 
của tửng nước. 

Song có mội vấn đẻ được đạt ra 
là: có thể có những giai đoạn hình 
thành chủ nghĩa xã hội có tính chất 
chung nhất cho tãit cả các nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội không, vì 
trong quá trình xàv đựng chủ nghĩa 
xã hội, các nước phìi giải quyết 
nhiều vấn đề tương tự nhìu và phải 
vượt qua những cái mốc chúng giỏng 
nhìu về nguyên tác, Dựa vào luận 
điểm của Mác về hai hình thức phát 
triển của tư bản: phát triền theo 
chiều rộng và phát triển theo chiều 
sâu, eđũng như đựa vào tư tưởng của 
Lèẻ-nin về xã hội hóa, và với những 
kinh nghiệm thực tế của nước mình, 
nhiên nhà khoa học Xô viết đã phản 
thời ký quá độ ra làm bà giải doạn 
cơ bạn chung cho các nước, căn cứ 


(5) lư.V. An -drô-pốp: Học thuyết của 
Các Mác và m›t số vấa đẻ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên xỏ ®, Tạp chí Cang sản, Hà nói. 
19g83. số 9, tr. Đ1. 


hà 


vào mức độ phát triền và củng cố của 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
cả về chiều rộng lẫn ch:ều sâu. Dồng 
thời họ cũng chỉ ra rằng, về nguyên 
tắc, sự phát triên theo chiều rộng của 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
phải dựa trên cơ sở phát triền theo 


chiều sầu của nó. Còn về những cái 


mốc kinh tế đánh dấu bước chuyền 
giai đoạn, thí chủ yếu dựa vào việc 
thực hiện tháng lợi những nhiệm vụ 
địc thủ của môi giai đoạn, vào tính 
chất đặc thủ của phương pháp quản 
lý. | 

Da giai đoạn cơ bản chúng đó là : 


{ — Giai đoạn vuät hiện quan hệ sản 
xuất +ä hội chủ nhĩa 0a hình thành 
bước đâu Lệ thống hinh lề mới. 

Nhiệm vụ đặc thủ của giai đoạn 
này là: quốc hữu hóa các khảu then 
chốt của nền kính tế quốc dân tcác 
xí nghiệp cóng nghiệp lớn, các hệ 
thống ngàn hàng, tài chính, ngoại 
thương, giao thông vận tái, đường 
sắt... và bưu điện), tịch thu ruộng đất 
của địa chủ, xây dựng bước đầu hệ 
thống quản lý mới dê trực tiếp điều 


hành các cơ sở kính tế đầu não vừas- 


được quốc hữu hóa. Trong giai đoạn 
này, các biện pháp tác nghiệp giữ 
vai trò chính, Đây là giai đoạn tập 
dượt đề đi tới kế hoạch hóa đài hạn 
nẻn kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. 
Còn các chính sách kinh tế tất yếu 
phải mang tính chất cường bức phi 
kinh tế, vị nếu không, sẽ không tước 


đoạt được những từư liệu sản xuất cơ: 


bản trong tay giai cấp bóc lột, 

Mục tiêu phái đạt được là: quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được 
hỉnh thành ở những khâu then chối 
của nền kinh tế, Thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, ví vày ngày từ đầu 
đã chiếm địa vị cbủ dđẹựo. Hệ thống 
mới về quản lý được thành lập bước 
đảu. 

Giai đoạn này bất đâu ở Liên XÔ 
khí chính quyền cách mạng được 
thiết lặp tháng TT-I917 và kết thúc 


v) 


vào năm 1924, tức gồm hơn 7 nắm; 
còn ở các nước đân chủ nhân đân 
Đông Âu chỉ gồm tử 3 đến 4 năm và kết 
thúc vào các năm từ 1947 đến 1949, 


2 — Giai đoạn quan hệ sản xuấi xả 
hội chủ nghĩa chiếm địa 0ị thống trị 
Đà xâu dựng cơ sở của chủ nghĩa xtũ 
hội. 


Trong giai đoạn 'này, Nhà nước sẽ 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hái 
chủ nghĩa trên quy mô lớn, triền 
khai rộng rãi việc tập thề hóa những 
người sản xuất nhỏ..., nhằm xây dựng 
cơ sở của chủ nghĩa xã hội trên ba 
mặt: xây dựng cơ sở vật chảt — kỹ. 
thuật thích ứng với tríỉnh độ phát 
triền của quan hệ sản xuất: xây dựng 
và củng cố quan hệ sản xuất mới; 
dào tạo người lao động kiều mới cho 
phủ hợp với lực lượng sản xuất mới. 
Đây cùng la ba phương hướng của 
việc xã hội hóa theo quan điềm của 
L.ẻ-nin. Các phương phán kinh tế, các 
quan hệ hàng ~— tiền được sử dụng rộng 
rầi hơn. 


Mục tiêu phải đạt được là: cơ sở 
của chủ nghĩa xã hội được tạo dựng 
trên những vị trí và những ngành 
chủ chót (tỷ trọng của công nghiệp 
ở Liên xô đến cuối giai đoạn này 
chiếm khoảng 70X tông giá trị sản 
lượng công nòng nghiệp, trong dỏ 
nhóm «A? chiếm 60Ã), thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa từ chỗ chiếm 
địa vị chủ đạo trong giai đoạn trước 
trở thanh thành phần fhống Trị tuuệt 
đổi trong nén kinh tế quốc dàn (Ở 
liên xô, thành phần đó là 9925 trong 
công nghiệp và 845% trong nông 
nụ hiệp). 


Giai đoạn này ở Liên xô kết thúc 
vào năm 1931 (tức kéo dài khoảng - 
trên đưới 10 năm); ở Bun-ga-ri: năm 
1956; ở Cộng hòa dàn chủ Đức và 
Tiệp-khác: năm 1958; ở Ru-ma-ntL: 
năm 1960 ; và ở Hung-ga-ri : năm 1962, 


3 — Giai đoạn quan hệ sản xui Tả 
h¿i chủ nghĩa chiếm lĩnh toàn bộ nền 


kinh tế quốc đdn Đà xâu dựng tong 
cơ sở của chủ nghĩa xã hội. 


Giai đoạn này có nhiệm vụ giải 
quyết nốt tất cả những vấn đề kinh 
tế cơ bản của thời kỳ quá độ: xày 
dựng xong cơ sở vậi chất—-kÿ thuật 
của chủ nghữaì xã hội trên những nét 
cơ bẵn, hoàn thành công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa và tập thê hóa nông 
nghiệp, hoàn thiện hệ thống quản lý 
kinh tế — xã hội,... 


Đến cuối giai doạn này, thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa giữ địa vị 
thống trị (uuệt đối 0a không qiới hạn 
trong toàn bộ nền kinh tế quốc đân 
(z Liên xô, thành phần đó chiế¡n 9954 
võn sản xuất cố định, 99,1% thu nhập 
quốc dân, 99,82 sản xuất công nghiệp, 


935% sản xuất nông nghiệp, 1U0% 
thương nghiệp bán lẻ); cơ sở vật 


chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
phải được xây dựng xong về cơ bản. 
Trước đây, cái mốc về mặt lực lượng 
sản xuất thường được đặc trưng bằng 
san lượng một số sản phẩm công 
nghiệp và nông nghiệp chủ yếu tính 
theo đầu người. Song nhiều nắm gần 
đày, các nước dã xem lại đặc trưng 
đó và cho rằng, những con số cụ thể 
đó có thề sẽ rất khác nhau vào thời 
điềm kết thúc thời kỷ quá độ ở mỗi 
nước. Hơn nữa, những cái gì được 
coi là đầy đủ ở thời điểm kết thúc 
trước, thi đến ngà nay có thê được 
coi là chưa đầy đủ, nhất là trong 
điều kiện cuộc cách mạng khoa học— 
kỹ thuật đang diễn ra mạnh mẽ và 
Llác động ngày càng mạnh đến việc 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
ở mỗi nước. Do đó, các nước cho 
ràng, phải hiều cái mốc đó theo một 
nguyên tắc chung là, vào thời điềm 
kết thúc thời kỷ quá độ, sản xuất 
bằng máy móc lớn phải trở thành 
cơ sở của tất cả các ngành kinh tế 
quốc dân. 


Giai đoạn ba ở Liên xô kết thúc 
vào năm 1937, ở Bun-ga-ri — năm 1968, 
ở Hung-ga-ri — năm 1962, ở Cộng hòa 


đân chủ Đức — đầu những năm 60. 
Giai đoạn này kết thúc, thì thời kỷ 
quá độ cũng chấm dứt. Từ đó, các 
nước bước vào giai đoạn mới, giai. 
đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội phát 
qriên. 

Theo kinh nghiệm của Liên xô và 
của các nước xã hội chủ nghĩa Đòng 
Âu, thì sự phản biệt các giai đoạn 
nẻu trên chỉ có Ý nghĩa tương đối. vỉ 
không phải lúc nào ba giai đoạn đó 
cingøg được phản biệt rạch ròi trong 
thực tế. Có thê có tỉnh hình là: nêu 
đứng trên quan điềm phát triển theo 
chiêu ròng của quan hệ sản xuất mà 
xét, thchäng hạn một nước nào đó 


“đã ở cuôi giai đoạn hai—,còn nếu đứng 


trên góc độ phát triên theo chiều sâu 
mà phần định, thị nước đó vẫn còn ở 
giai đoạn một. Điều này xâv ra khi 
một nước tiến hành phát triên “ồ ạt? 
theo chiều rộng, mà không kịp củng 
cố quan hệ sản xuất mới bằng những 
thành tưu đạt được trong lĩnh vực 
công nghiệp hóa, bay trong việc xây 
đựng eơ sở vật chất — kỹ thuật. Một sự 
phát triển nhứ vậy, rô ràng là không. 
có cơ sở đẻ tuyên bố rằng đất nước 
đã chuyên giai đoạn. Đây là luận 
điểm @ó tỉnh n;uyên tác, vì trình độ 
chín muỗi của quan hệ sản xuất mới; 
suy cho củng là do trình độ phát 
Iriền của cơ sở vật chất quyết định, 
(2hỉ eó trên cơ sở trình độ phát triền 
cao của lực lượng sản xuất, các nước 
mới có thể xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hột, 


Tiêu chuần kết thúc 
thời kỳ quá đọ. 


Vào cuối những năm 30, sách báo 
Liên xô thường dùng khái niệm xây 
đựng xong chủ nghĩa xã hội về cơ 
bản đề đặc trưng cho tiêu chuần 
chung kết thúc thời kỳ quá độ. Gần 
đày, khái niệm đó được thay bằng 
khái niệm khá phổ biến ở tất cả các 
nước: + đựng xong cơ sở của chủ. 
nghĩa + hội. TIiều theo nghĩa rộng, 


¿3 


.^ 


cơ sở này gòm những nội dung 


chính sau: 

\*# kính tế : Nền kinh tế nhiều thành 
phần không còn, chỉ có một thành 
phán duy nhật thống trị — thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Như vậy, 
lú. này trong nên kinh tế chỉ có một 
loại quan hệ sản xuất VÀ một hệ 
thống quy luật động nhất ĐỜI nhau Đề 
chất được gọi là hệ thông hữu cơ tồn 
tại, lIệ thống quy luật này tuy đã có 
điều kiện đề hoạt động mạnh, song 
vàn còn bị hạn chế nhất định; Những 
hạn chế này chỉ được loại trừ hoàn 
toàn khí xây dựng xong chủ nghĩa xã 
hội phát triển. 


Sản xuất ' cá thề có thề văn còn, 
nhưng số lượng it, lực lượng nhỏ và 
phân tán, tự nó khỏng dủ sức trở 
thành một thành phản dọc lặp trong 
hệ thống kinh tế mới (6). 

Kinh tế phụ gia đình văn được duy 
tri và tön tại cả trong chủ nghĩa xã 
hội phát triển. Theo một số nhà kính 
tê Nô viết, thì ở Liên xô không loại 
trừ khả năng kính tế phụ gia đình 
tồn tại làu hơn. cả sở hữu của các 
nông trang, lĨiơn thể, nó còn được 
các nước xã hội chủ nghĩa khuyến 
khích phát triên, vì đây là một hình 
thức kinh tế xã hội chủ nghĩa, nó bỏ 
sung cho nền kinh tế dó. 

Những đặc trưng chủ wèu của cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội phải được hình thành, tuy 
chưa phải là tất cá và toàn bộ. Nền 
san xuất lớn cơ khi hóa được xảy 
dưng, sản xuất bảng máy lớn chiếm 
ưu thế. Nhờ đó, đời sống nhàn đàn có 
sự thay đổi về chất: nạn thất nghiệp 
bị thú tiêu, chế độ tem phiếu không 
côn, hàng tiêu đùng thiết véu được 
cũng cáp tương đối khá, v.v. 

Về chính trị : Chuyên chính vò sản 
được củng cố, nén dàn chủ xã hội 
chú nghĩa phát triển. Văn để cai 
thang ai? đã dược giải quyết với 
thang lợi của chủ nghĩa xã hội. Đối 
kháng giải cấp không còn, nhưng 


không loại trừ khả năng là nếu đường 
lỏi, chính sách có sai lâm lớn, thi 
ngay cả trong điều kiện của chủ 
nghĩa xã hội, những màu thuần. vốn” 
có của nó — tức màu thuẫn không đối 
kháng — văn có thể trở thành những 


“mâu thuần mang tính chất đối kháng. 


Vẻ vã hội: Sự bóc lót bị xóa bỏ, 
sự đòi lập giữa thành thị và nòng 
thòn, giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay bị loại trừ, song sự khác 
biệt giữa chúng vẫn còn. 

Về pản hóa — tự tưởng. Hệ tự tưởng 
xã hội chủ nghĩa, thế giới quan Mắc —' 
Lê-nin chiêm địa vị thống trị trong 
Lư tưrởng của mọi người, cũng như 
trong đời sống tỉnh thản của nhìn đàn. 

Tóm lại, Khi Kết thúc thời Ký quá 
độ, các nước mới xày dựng được các 
cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Lúc này, 
chủ nghĩa xã hội văn chưa có đủ các 
hình thức tô chức cao nhất của nó: 
chưa gọt bỏ hết những tàn dư của xã 
hội cũ trong các quan hệ Rinh tế, đạo 
đức và trí tuệ; chưa đạt được trinh 
độ phát triển lực lượng sả xuất thật 
cao đề có thể giải quyết một cách 
đảầy đủ tất cá các nhiệm vụ xâv đựng 
và nàng cao đời sống. Nói cách khác 
là khi kết thúc thời kỷ quá độ, chủ 
nghĩa xã hội vàn chưa phát tríền 
lrên cơ sở riêng của chỉnh nó được. 
Đúng như Mác từng chỉ rõ, Ở giai 
đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản, 
chúng ta có quan hệ eRkhòng phái với 
xã hỏi cóng san đã phát triển trên cơ 
SỞ riêng của nó, mà ngược lại Véi xã 
hội vừa thoát thai từ xã hội tư bàn 
chủ nghĩa, nén trong các quan hệ 
kinh tế, đạo đức và trí tuệ, nó văn 

(Xem tiếp trang 29) 


„ tối Trong các nước vã b›¡ chủ nphĩa ở châu 
Âu. chỉ cá liên xô là không còn kính tế tư 
nhân khí kết thức thời kỳ quá đa. Ớ các 
nước khéc, kinh tế ca thẻ van dược duy trì ở 
mức d nhạt dinh. Ví dụ: nàm 1976. kinh tế 
của nong dân cá thể ở ung-ga-ri vẫn chiếm 
6,l3⁄{ tông so rung đáầt:ở Cóng hòa dân chủ 
Dức. 5.6%; ở Ru-ma-ni: 9.422: ở Tiệp 
khác: 5.3fc, a. 


— 


“ 


G.AY từ năm 1881, Ẩng-ghen đã đưa 
ra ý kiến là phái có một giới hạn 
cho sự phát triển dân sỐ. và nếu 

khi nào đó xã hội cộng sản bắt buộc 
phải điều khiến việc sản sinh ra con 
người thỉ xã hội thực hiện điều dó 
không khó khăn gi, cũng giống như 
điều khiên việc sản xuất ra một sản 
phảm- vật chất nào vậy. 

Phát triển đân số phải phù hợptrước 
tiên với mức độ khai thác tài nguyên, 
đất đai, với trình độ phát triên kinh 
lẺ, vÀ yêu cầu nàng co mức sống... 
Đương nhiên nó cũng tủy thuộc một 
phán quan trọng vao phương thức 
sản xuất của xã hội, Xoav này, khuynh 
hướng chung của thè giới đèêu cho 
rằng loài người phải sớm hướng tới 
ôn địn: đân số, nghĩa là mỗi phụ nữ 
el1 nên sinh để hơn hai cön mi chút, 


Các nước văn nình trên thê giới 
đều sớm đi đến ngừng hay gàn như 
mngừng phát triển đàn số. Ở một số 
"Hước, phụ nữ đã thực hiện sinh hơn 
hai con một chút từ 5U năm này: 


Hiện này một phụ nữ ở Công hỏa 
đạn chủ Đức sinh 1.7 con: ở Tày Đức 
l,1 con, ở Thụy điền 1.5 con; ở Hung 
ựa tí 2,0 côn: ở Êu bài 2,0 con, ở Bún 
ga, Tiệp Khác, Bà lan 2,2 con; 
ở liên xô 2,3 con, | 


Người ta đã chủ động được sinh 
để, chỉ sinh số con đủ đề thay thế 
mình, dành phần lớn sức lực vào việc 
xây dựng cuộc sống giàu có, bạnh 
phúc. 

Trước đày, tuôi thọ trung bình 
của con người là trên 20 tuổi, Trong 
điều kiện đó, nếu một phụ nữ khong 
sinh để trung bình được 8— 10 lần thị 
loài người không thê duy tri được 
nòi giống. Còn hiện nay, khi tuôi thọ 
trung bình đã lên tới 60—75 tuôi thi 
một phụ nữ căn sớm hướng tới sinh 
để ở mức khoảng trên 2 con một 
1. Dân số trước đây càn bàng ở mức 
chết nhiều và sinh nhiều, hiện này 
phai hướng tới cân bằng ở mức chết 
H và sinh ít, 

Ilai thế ký qua, tính tới giữa thế 
kV 20, các nước châu Âu chỉ tàng dân 
số Đ,5 hàng năm, lao động cũng chỉ 
tăng chưng àv hàng năm. Họ đã cơ 
bản sử dụng hết lao động. 

là bốn mươi năm qua, đân SỐ các 
nước thế giới thứ ba đã tìng tới 3— 
4% hang năm, và lao động cùng tăng 
theo mức đó. Do vày, nên kính tế 
không thủ hút hét sò hìo động, nhiều 
nước thừa tới 3015 số lao đòng. 

Nều như một thể kỷ hay nứa thể kỷ 
vẻ trước, đàn số thể giới chưa đóng, 


đất đai màu mỡ còn nhiều, khoa học, 
kỹ thuật Chưa phát triền, năng suất 
lao động chưa cao, mức sống giữa các 
nước chưa chênh lệch nhau nhiều. thì 
tăng dân số và tăng lao động là điều 
không đáng ngại, Nhưng từ những 
năm 1950 trở lại đày. dân số thế giới 
đã tăng lên nhanh chóng, đảãt đài màu 
mỡ không còn nhiều nữa, cách I"Iạng 
khoa học, ‹kỹ thuật phát triêền như 
vũ bão, máy móc ở nhiều nơi đã 
mang lại lội gấp nhiều lần so với 
dùng lao động giản đơn của -eon 
người, năng suat lao động giữa các 
nước đã chênh lệch nhau tới hàng 
100 lần; trong tình hình như vậy, sự 
tăng dân số ở nơi đất chạt, năng suất 


lao động thấp là điều vô cùng tai hại... 


Mãy chục năm về trước, mức Lăng 
dân số và tăng lao động 1% hằng 
năm là hợp lý vì giúp cho phát triền 
kinh tế. Còn hiện này, đồi với nước 
“đã có bùng nỗ đàn số rồi thì dù có 
táng dàn số 1X hàng năm cũng là 
bắt lợi. ⁄ 


Xhiều nước có đông lao động đã bí 
thiệt thỏi về nhiều mặt. Xhật bản 
chẳng hạn là nước không thiểu vốn, 
khỏng thiếu kỹ thuật, nhưng thiếu 
đất có đông lao động làm nông 
nghiệp, cho nên năng suất lao động 
trong nóng nghiệp ở Nhật bản các 
năm 1909 — 1971 chỉ bằng 1/24 năng 
suất lao động trong nòng nghiệp của 
làn Tây lan. Tuy-ni-di là nước có 
thu nhập quốc dân tính theo đầu 
người hơn 1000 đô la, có khả năng cơ 
giới hóa toàn bộ nông nghiệp, nhưng 
đã phái hy sinh, hạn chế mức độ cơ 
giới hóa lại đề tạo việc làm cho 80 000 
lao động nông nghiệp. Ở nhiều nơi; 
tỉnh trạng đông lao động đang là trở 
ngại rất lớn cho việc ứng dụng kỹ 
thuật mới, Theo công thức tính toán 
về lao động: 


§ _ | 
L= —— thi tăng lao động (L) tỷ lệ 
V.T 


thuận với tăng vốn đầu tư (C) và Ly 


)Ố 


lệ nghịch. với tăng tiền lương (CV) và 
phát triền kỹ. thuật (T), 

Một nước đòng lao động muốn cho 
lao động được sử dụng hết thì cần 
tăng vốn đầu tư (C), nhưng lại thiếu 
vốn; đó là một mâu thuần. 


Một nước nghèo, mức sống thấp, 
củn tầng lương thực tế, nhưng tăng 
lương (Ý) lại tỷ lệ nghịch với tầng 
]ao động (L), đó là mâu thuẫn thứ hai. 

Một nước lạc hậu muốn đuồi kịp 
các nước tiên tiến thì phải chạy vào 
kỹ thuật (CT) nhưng thiếu vốn, không 
đủ kỹ thuật trang bị cho người lao 
động, T tỷ lệ nghịch với lăng lao 
động (L), đó là mâu thuẫn thứ ba.. 

Rõ ràng tăng nhanh lao đệng là 
điều bất lợi. 

Thu nhập quếc dân tính theo đầu 
người ở các nước phát triền so với 
các nước chậm phát triền cách đây 
90 năm chỉ chênh lệch nhau 10—15 
lần. Hiện nay độ chệnh lệch nà v, đã 
là 50 lăn. Thu nhập quốc dân tính 
theo đầu người của các nước phát 
triên chỉ cần tăng 2 thì phần tăng 
này đã bằng toàn bộ thu nhập quốc 
đân tính theo đầu người của các nước 
chạm phát triền. Ngân hàng thế giới 
năm 1980 dự báo, thu nhập quốc đân 
tính theo dầu người ở các nước công 
nghiệp phát triên sẽ tăng tử hơn §000 
đò la (năm 1978) lên 21500 độ la 
(năm 2010); còn thu nhập quốc dân 
tính theo đầu người ở các nước chậm 
phát triền chÏỉ có thề tăng từ 200 đò la 
(năm 1978) lên 150 đô la (năm 2010). 
Hð ràng là đọ chênh lệch về thu nhập 


quốc đàn tính theo đầu người ở hai ` 


loại nước ngày càng lớn, Nếu các 
nước chậm phát triền đã đông dân 
mà cón tiếp tục tăng đân số thị độ 
chênh lệch này có thề lên tới 100 lần 
vào cuối thế kỷ, và 200 lần sau đãy 
90 năm. Đề xảy ra tỉnh trạng như 
vậy là một sai lầm lịch sử không thề 
tha thứ được I | 

Ở các nước chậm phát triền, việc 
tăng sản lượng lương thực và hạ 


thấp tỷ lệ phát triền đân số luên luôi 
phải được coi là hai việc quan trọng 
nhất của đất nước mình. và hài việc 
này phải xếp ngang nhau. 


Ở mỘt nước sau khi đã có bùng nò 
dàn số thị chỉ một đồng cho hạn chế 
sinh đẻ sẽ mang lại lợi bảng 100 dòng 
bỏ vào đầu tư cho phát triên Kinh tế, 
Người ta đã tính toán rất cụ thể rằng 
một nước có thu nhập quốc đàn tìng 
đều 65 và số dân tăng dđdếu 35 một 
năm, thì thu nhập quốc dịn tính 
theo đầu người tăng dẻu 3Ã hàng 
năm, và sau 60 năm, thu nhập quốc 
dân tính theo đầu người tìng được 
6lần. Nếu thu nhập quốc dàn tăng 
đều 6232 hằng năm mà khỏòng tang dìn 
số thì sau 60 năm thu nhập quốc dân 
tính theo đầu người sẽ tang được 
32 lăn. Còn nếu như thu nhập quốc 
dân tăng đêu 8Ã hằng măm mà dân 
số không tăng thí sau 060 nàm thú 
“nhập quốc dân tính theo đầu người 
sẽ tăng 100 lan. Như vậy, biện pháp 
hạn.chế sinh để trong vài ba năm trước 
mắt chưa mang lại hiệu quả thật lớn, 
nhưng 50 — 6U nàm sau nó làm cho 
kính tẻ phát triển nhanh từ 5đến 10 lần, 
Vị vạtv, đòi với một nước mà dàn sỐ 
đã edong đến tàn cô»? như Chủ tịch 
lồi dòng bộ trưởng Phạm Văn Dồng 
văn thường nói mà muối phát triển 
nhanh kinh tẾ và nàng cao mức SỐIữ 
thí phải khăn thiết đầu từ mạnh vào 
việc hạn chế sinh đẻ, di đến ngừng 
phát triền đản số càng sớm càng töI. 


Ở một số nước có đàn tăng 
nhanh liên trong mấyv chục năm thì 
sau đỏ một phụ nữ dù chỉ sinh một 
con, dàn số của nước đó hàng năm 


SỐ 


ván tàng, Có nước đã khuvễn khích 
* s » * ˆ : 
môi phụ nữ chỉ sinh một còn, họ hy 


vọng sìu 0 nắm mới 
việc phát triển dàn số. 
hiện này, Irunø bình mỏi phụ nữ sinh 
1, con, họ hy vọng 171 nữa 
mới ngững phát triển dàn số. 


nưing được 


sìú 20 


Còn ở nước tá, nếu tới cuối thể RỶ 
này mới đạt mức trung binh môi phụ 


Œ Xinh-ma-pOo 


l 


nữ sinh 2 con thi dân sở còn tăng 
trong 70 năm nữa. Vì vậy, tiêu chuẩn 
môi phụ nữ sinh 2 con thực tế văn 
CÒI C€1O SO VỚI yêu cầu p3äát triền 
nhanh kinh tế ở nước ta, 

Một cặp vợ chồng có quyên sinh 
đẻ số con mà họ mong muốn, Nhưng 
quyền của đứa trẻ khi ra đời phải 
được nuôi năng, đạy dỏ chu đáo, 
phai được học hành, và lớn lên phải 
có vréc làm thích hợp, là cao hơn 
quyền sinh dẻ của bố mẹ nó. Và 
quyền của mọi người trong xã hội 
phải €ó cuộc sống được cài thiện, có 


an nình, cùng cần được tồn trọng. 
Vị vàyv xã bội nào cũng thế, phải 


hướng đản, các cập vợ chồng sinh đẻ 


cho phủ hợp với quyền lợi của mọi 
người trong xã hội. 

Không có tiến bộ nào mà không 
phái tra giá. Muốn tiến lên nhanh 
chóng thì phải sớm thay đôi những 
mặt lạc hậu về quan niệm, tập quán, 
tàm lý xã hội... đối với vân đề gia 
định, số con và dàn số. Thậm chỉ cả 
những biện pháp hành chính phải 
thực hiện hôm nàv cũng là diều cần 
thiết để đói lấy cuộe sống đỡ bị ngào 
khô đày vò trong ngày mài, 


* 


Những văn để đát ra ở trên cho 
thấy tin qgiúcn trọng đặc biệi củi piệc 
hạn chế sinh để đề hướng tới ngững 
phát Iriên dàn số, Bất cứ một nước 
nào trên thế giới cùng đều phái quan 
tàm tới vấn đénìy nếu như họ thạt 
SỰ HMHUỐN CÓ „HỘI CuUỘC SÔNG ấm no, 
hạnh phúc 

Nước Việt nam ta hiện này có gần 
60 triệu dàn, là nước đông dàn thứ 
13 trên thể giới, nhưng về thu nhập 
quốc đàn tính theo đầu người lại là 
một trong những nước thấp nhất thế 
giới. Da; bốn năm qua, đàn số nước 
ta đã vượt đản số của Pháp, ÝY, Anh 
và tới cuối năm 19S5 sẽ vượt thêm 
Tày Đức, lúc đó; nước ta sẽ dứng 
thứ 13 trên thế giới về đông dàn, 


j7 


Dân số nước ta vẫn tăng đều hằng 
nàm Điều đáng chú ý là ngay cả 
trong các thời kỷ kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, tốc độ tăng đản 
số văn điện ra liên tục. 


Tính binh quản, mỗi năm nước ta 
có thêm 1,3 triệu đân, nếu không tăng 
được 410 vạn tấn lương thực hàng 
nắm thì lương thực tính cho đầu 
người năm sau sẽ thấp hơn năm trước. 
Đó là điều không thể chấp nhàn được. 


Do nhận rõ tầm quan trọng đặc 
biệt của việc hạn chế sinh đẻ, hạ thâp 
tý lệ phát triển dàn số, cho nên ngày 
tử năm 1963, Đang và Nhà nước ta 
đủ phát động phong trào «văn động 
sinh để có Kế hoạch». Tỷ Tè sinh dễ 
hằng năm đã giảm từ 6Ã năm 1960 
xuống còn 3% hiện này : tỷ lệ tử vong 
từ 1.2% nàm I960 xuống còn 0,7% 
“hiện nay. Như vày là đã có một số 
kết qua. nhưng chưa đáp ứng được 
đòi hỏi của tính hình đất nước, vì 
SỐ trẻ em sinh ra hằng năm vẫn nhiều 


hơn trước, đàn số hàng năm văn tiếp: 


tục phát triển. Cụ thể, năm 1950 số 
trẻ em được sinh ra là 178 van, năm 
1982 là 163 van, số dân tăng thêm của 
nam 1960 là E02 văn, còn của năm 
1982 là 12§ vạn. | 

Hiện nay, tý lệ sinh để ở nước tà 
thắp hơn mức trung bình của thế giới 
thứ ba (7% so với 3,1%) và tý lệ chết 
ở nước ta lại càng thấp hơn tỷ lệ này 
của thế giới thứ ba (0/7 % so với 1,1), 
vi vàav tuy ưu việt hơn về sinh và 
- chết, những tỷ lệ phát triển dân số Ở 
nước ta lại cao hơn mức trung bình 
của thế giới thứ ba (2255 so 
=1, 12. 

Mội phụ nữ Việt nam ở lửa tuôi sinh 
đẻ, tính chung cho cả người có chồng 
“và chưa có chöng, trung bình nàm 
1960 sinh 0,2 con hiện nay 1,5 con. SỐ 
con sinh ra tuy đã giàm, nhưng còn 
xa HỚI đạt chỉ tiêu sinh 2 con ở 
một HỮ. 


VỚI 


Hiện nay, nước ta cớ 6U vạn nữ ở 
lứa tuôi 24, Gia thiết một nữ chỉ sinh 


c«- 
œ 


cũng 


` 


l con (ở lứa tuôi 24) thì hằng năm 
văn có 60 vạn trẻ ra đời, trừ đi 
số chết trong cả nước hằng năm là 
40 vạn người, dân số: vẫn táng 20 vạn 
mỏi năm. 


Số sinh hiện nay là 168 vạn một 
năm, bảng † lần số chết. Đề đàn số 
^ * - ` % ố -. ® 
sớm ôn định, số sinh phải giảm xuống 
ngang số chết, 


Số trẻ em dưới 1ö tuôi ở nước ta 
sắt đóng, chiếm 45 dàn số, 
trong khi ớ Thụy điền và ở,Anh số 
trẻ em nàyv chỉ chiếm 22—25 đàn số, 
bàng nửa tỷ lẻ này của Việt nam. Số 
người ở lứa tuôi 230—19 của Việt nam 
chiếm 26,12 đàn số, còn ở Thụy diền 
chiếm 39,35 dân số, gấp rười tý lệ 
này của Việt nam. Nói một cách khác, 
một người lớn ở lứa tuôồi 20 — 19 của 
nước ta phi nuôi số trẻ em nhiều 
gấp 3 làn so với một người lớn cùng 


lứa tuổi ở Thụy dien. 
# 


Số nữ thuộc lứa tuôi sinh để ở nước 
ta tàng dếu khoảng 3,5% hàng năm, 
Vị vậy, nèu giữ mức sinh để như hiện 
nay thì vào gản những năm 2000, môi 
năm sẽ có khoang trên 3 triệu trẻ em 
ra đời. Hoặc kế hoạch hóa sinh đề, 
muốn tới năm 2000 chỉ sinh đưới I 
triệu trẻ em thị phải øiam mứe sính 
để đi hơn 3 lần so với hiện nay. 


Về công tác tuyên truyền gio dục 


đàn số, chúng ta làm rất kém Hải 
nhiều người chưa hiểu và Vì vậy 
chưa tán thành hịn chế sinh để và 


cũng chưa có hiểu biết về phòng nưửa 
thai nghén. Cho tới nay mới có 30% 
các cặp vợ chòng ở lứa tuôi sinh đề 
dùng các biện pháp tránh thai. 


Nếu công tác hạn chế sinh đẻ tiến 
hành chậm nhứ mây năm vừa qua thì 
sẽ không dạt chỉ tiêu hạ tÝ lệ tàng dân 
SỐ Nưống còn Í,7 5 vào năm 195. Nếu 
đầy mạnh hạn chế sính để thí dân số 
nước †a năm 2000, sẽ là 7ð triệu, không 
đầy mạnh công tác này thí đán SỐ 
nam 2U00 sẽ hơn S0 triệu, có thể lên 
tới 92 {riệu, 


Năm 1983 ta có 28 triệu người ở độ 
1984 có 29 4riệu 
người ở độ tuôi này, và năm 2000 sẽ có 
4ú triệu người. Số 46 triệu người lao 
động vào năm 200) là số có thực chứ 
không phải số dự báo, vỉ trẻ em sinh 
ra hiện nay thi tới năm 1999 sẽ được 


tuiôi lao động, năm 


tỉnh vào lứa tuôi lao động. 


Nàng suất lao động xã hội là thu 
nhập quốc đàn chia cho tòng số người 


lao động. Năng suất lao động ở 
nhiều nước tăng lên nhánh chóng 


là do đổi mới thiết bị, kỹ thuật. 


“Nước tà đất chật, tài nguyên không 
nhĩcứ, thiểu vỏn; thiểu thiết bị, trong 
khí đó đội quân lao động ngày càng 


đông thỉ năng suất lao động xã hội 


_SẼ còn thấp trong một thời gian đài, 
tiền lương thực tế và mức sống khó 
lòng nàng lén nhanh chóng, do đó. 


càng thấyv sự bất lợi của tăng nhanh 
dàn số và lao động. 


Mặc dù Đăng và Nhà nước ta đã 
quan tàm khá sớm tới vấn đề sinh để 
đề hạ tỷ lệ phát triền dàn số xuống 


mức hợp lý, nhưng công việc mới chú 
vếêu giao cho ngành y tế. Ngành v tế 
tuy có cổ gắng những không đủ sức 
đảm dương mội vấn đề rộng lớn, nhiều 
mặt như văn đề dàn số, Và lại, ngành 
y tế chưa được đầu tư thích đăng, 
không đủ biện pháp, và khả năng 
tính toán chuyên môn có hạn. 


Các cấp, các ngành từ trung ương 
đến cơ sở chưa có nhận thức đảy đủ 
xà thông nhất về vấn đề dàn số. Nhà 
nước thời gian qua chưa có hộ máy 
thống nhất và có hiệu lực đề đầy 
minh công tác đân sở, sinh để có kế 
hoạch, tuyên truyền, giáo dục đàn số, 
nghiên cœứu, thống kê tính toán đàn số, 
đánh giá tình hình, lập danh sách... 


Công tác nghiền cứu khoa học về 
đân số cũng chưa được quan tâm 
dúng mức. 


Tình hình thực tế trên đầy về công 
tác dân số ở nước ta cho thấy piệc 
hạn chớ sinh dc, hạ tháp lỤ lệ phát 
triền dàn số đến mức hợp lụ cho phù 
hợp oới lình hình phát triền kinh tế 
là ygéêu cầu khần thiết, là công piệc cấp 
bách trước mốt của + họi ta hiện 
nai. . 


Hạ thấp tÝ lệ phát triền dân số 
xuống còn 1,7 vào năm 19§5 như chỉ 
thị số 29/IIDDT tháng 8-1981 của Hội 
đồng bộ trưởng đã xác định là mục 
tiêu phấn đâu có tính pháp lệnh, 
Song đạt được: chỉ tiêu đó hoàn toàn 
không phải dễ vì đó là công việc 
phức tạp, có khối lượng rất lớn và 
khi tiên hành, chúng ta đã vấp phải 
không íL khó khan, Nhưng dù khó 
khăn đến mấy cũng yăan phải làm 
bằng được, không thể nào khác. 


Phân kỳ thời kỳ quá độ.. 


(Tiếp theo trang 34) 


4 
còn mang những tàn dư của xã hội 


cũ” (7). Vị vậy, phải có nhiều thời 
gian nữa chủ nghĩa xã hội mới đạt 
đến trinh độ cao, mà Lê-nin gọi là 
chủ nghĩa xã hội phát triên, hay chủ 
nghĩa xã hội hoàn chỉnh. 


Nước ta và các nước xã hỏi chủ 
nghĩa châu Âu tuy có những sự khác 
nhau về điểm xuất phát vẻ lịch sử, 
dân tộc, địa lý... song lý luận và 
kinh nghiệm phản kỷ nêu trên chắc 


chắn sẽ giúp ta có thêm căn cứ đề xác 
định tốt hơn các chặng đường và nội 
dung kinh tế chú yếu của từng chăng— 
trước hết là của chặng đường đầu —, 


- đề phản biệt rõ đâu là cái phô biến 


và đàu là cái đặc thủ... nhằm rút 
ngăn quá trình nghiên cứu về mặt lý 
luận sự phìn kỷ thời kỳ quá độ ở 
nước ta, 


(7) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toản tập 
bản tiếng Nga. táp I9. tr. l8. 


Nghiên cứu 


về các quy luật của šấc mạng xã hội 


chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội: 


` 


Phát triền kinh tế quốc dân có kế hoạch 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản và nâng cao mức sống của những. 


người lao động 


QUYẾT TIẾN . 


HỦNG ta biết rằng. mọi hình thái 
xã hội, muốn tồn tại và phát 
triển, đều căn phải có những tỷ 

lệ nhất định trong việe phân phối tư 
liệu san xuất và sức lao động giữa 
- eác( nơành kinh tế quốc đần, Song 
những tỷ lệ căn tuiết đề phát triển 
sạn xuất ấy, dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, chỉ có thề hình thành mội 
cách tự phát thông qứan những biến 
động và mất cần đối thường xuyên, 
thông qua những cuộc khủng hoàng 
sản xuàt thừa có tính chất chủ KỶ 
Những cuộc khủng hoàng này lÀ sự 
phần anh mẫu thuận cơ bàn củi chủ 
nghĩa tư bàn, Chứng nào quan hệ sản 
xuattư bản chủ nghĩa còn tốn tại, thị 
tỉnh trạng cạnh tranh, sản xuất vò 
chính phủ, cùng với những cuộc khủng 
hoàng Kính tế ván sẽ điển ra, dù giai 
cập tự Sản có cố gàng đến đâu trong 
việc tÔ chức €ó kế hoạch sản xuất 
trong từng công xưởng. từng công ty 
của chúng. Ngay cả việc quốc hữu 
hóa tư bán chú nghĩa từng xỉ nghiệp. 
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từng công ty lớn, và cả việc thành 
lập những công ty tư bản độc quyền 
lớn trong phạm vị tửng quốc gia, 
cho dến những công ty đa quốc gia 
cũng không thê thủ tiêu được tỉnh 
trang sản xuất vô chính phủ trên phạm 
ví toàn xã hội, bởi vi quan hệ sản 
xuất tứ bản chủ nghĩa ở đó vẫn không 
hệ bị thử tiêu, Chỉ có điều là quan hệ 
tư bản chủ nghĩa càng được đầy tới 
Chó tội cùng, thí nó càng. tạo điều 
kiện khách quan cho sự ra đời của 


phương thức sản Xuất xã hội chủ 
n¿hĩa. 

Đến chủ nghĩa xã hội, thị tỉnh 
trạng sản xuất vô chính phủ được 


khác phục. Và thay thế cho nó, là sự 
điều tiết sản xuất một cách có kế 
hoạch trên phạm vi toàn xã hội, tủy 
theo nhu cầu của toàn thê xã hội, 
cũng như của mỗi người. 

Ảng-ohen đã từng viết: « Giai cấp vô 
san đoạt lấy quyền lực xã hội và nhờ 


* Xem Tạp chí Cộng sản từ số Ì — 1984, 


quyền lực đó mà biện những tư 
liệu sản xuất xã hội đã giành duợc 
trong tay giai cấp tư sản, thành sở hữu 
công cộng. Do hành vị đó, giai cấp vô 
sản giải phóng cho từ liệu sản xuất 
thoát khỏi tính chất cố hữu của nó là 
b:ến thành tư bản: và làm cho tính chất 
xã hội của tư liệu sản xuất được hoàn 
toàn tự do phát huy tác dụng. Một 
nền sản xuất xã hội theo một kế hoạch 
đã quvyv€Ct.dịnh trước, từ nay là mọt 
điều có thẻ thực hiện được »(l). 


- Như vậy là chế độ công hữu pề lư 
liệu sũn xUỐI do nền chuyên chính ĐỎ 
sản tạo nên, đã để ra lính tàt uều Đà 
khả năng phát triền có kề hoạch nền 
kinh tế quốc dân, 0Ì lợi ích của loàn 
Lhồ + hội. 


Nếu chế độ tư hữu về tư liệu sản 
xuất chia rẽ những người sẵn xuất 
hàng hóa, dù đó là nóòng dân, thợ thủ 
cong hay nhà từ bàn, thì chế độ công 
hữu vẻ tư liệu sẵn xuất liên kết rất 
nhiều xí nghiệp lại thành một khối 
kinh tế quốc dân thông nhất, phục 
tùng một mục dịch chung. Rhoỏng có 
một KẾ hoạch chung làm  clo toàn xã 
hội hành động thống nhật và bảo 
đam cho từng ngành, từng xí nghiệp 
cho đến toàn bộ nén kinh tè quốc đân 
phát triển theo những tỷ lệ cần thiết 
thi nền sản xuất lớn xã -hội chủ nghĩa 
xã họi hóa không thể phát triển được, 
Lê-nn đã từng nhấn mạnh rằng 
nhiệm vụ lớn lao của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa là: ®biển toàn bộ bộ 
máy kinh tế Nhà nước thành một bộ 
máy lớn duy nhàt, thành một cơ cấu 
kinh tế hoạt động sao cho hàng trăm 
triệu con người déu được chỉ đạo 
bảng một kế hoạch duy nhàt ® ©), 

Như vày, sự phát triên nền kinh 
tế quốc đàn một cách có kế hoạch 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
nâng cao. mức sống của những 
người lao động là một quy luật kính 
tế của chủ nghĩa xã hội. 


Quy luật phát triền nền kinh tế 
qnốc đản niột cách có kế hoạch đòi 


- 


hỏi tất cả các ngành kinh tế phải 
phát triển dưới sự lành đạo thông 
nhất, có kế hoạch của xã hội; giữa 
các bộ phản và các yếu tð của nền 
kinh tế quốc đàn phải có sự cân đối, 
bởi vỉ theo Lê-nin, sự căn đối thường 
xuyên, được giữ vững một cách có ý 
thức là đặc điềm của chủ nghĩa xã 
hội. Quy luật đó còn đòi hỏi phúi sử 
dụng đầy đủ nhất, hợp lý nhất và có 
hiệu quả nhất các nguồn nhàn lục, 
vặt lực. tài lực và phải mở ròng không 
ngửng sản xuất nhằm dúp ứng nhu 
cau vật chất và văn ho ngày cùng 
tăng của nhàn dân. 


Muốn bảo đám eó sự cân đối trong 
nẻn kinh tế quốc đân thì cần phái có : 
a) tốc độ cao và nhữn; tỷ lệ căn 
thiết trong việc phát triển các ngành 
kính tế quốc đân và ngay cả trong 
việc phát triền các bộ phản cấu thành 
của mỗi một ngành kinh tế ; b) những 
Lỷ lệ đúng đắn giữa sản xuất và tiêu 
dùng, giữa tích lùy và tiêu dùng, 
giữa nguồn vật lực và tài lực, giữa 
tông số thu nhập bàng tiên của nhàn 


-_đân và khối lượng lưu thông hàng 


hóa cùng số lượng sự nghiệp công ích 
phục vụ nhàn dàn; e) quan hệ tý lệ 
đúng đàn giữa só cán bộ hiện có và 
nhủ cñäau vẻ cần bộ của nén k*nh tế 
quốc dân ; đ) phản bố hợp lý nên sản 
xuất xã hội chủ nghĩa trên cơ sở phát 
triền toàn điện các vụng kính tế, mở 
ròng phần còng, tiên hành chuyên 
môn hóa và họp tác hóa sản xuất 
giữa các vùng trong phạm vi toàn bộ 
nèn kinh tế quỏc dàn, 

Cần thấy rằng quan hệ tY lệ đúng 
đắn giữa sản xuất tư liệu sản xuất 
và sản xuất vật phảm tiêu đùng là 
một trong những tỷ lệ *xqguan trọng 
nhất của việc phát triền nén kinh tế 
quốc dàn Đề giải quyết đúug đắn tỷ 
lệ piữa hai khu vực này của nén sản 


(1) Pa. Ăng-phen: Chống ĐÐuy-ri: h. Nxb Sự 
thật. Hà-nội, 1960, tr 479. 

(2) V.I11ê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bạ, 
Mát xcơ-va, 1-77, tập 26, tr. Ổ. 
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xuất xã hội, thì cần phải chú ý đến 
yêu cầu của quy luật ưu tiên phát 
triền sản xuất tư liệu sản xuất. 


. Việc quy định đúng đản tỷ lệ giữa 
công nghiệp và nông nghiệp cũng có 
mỘột ý nghĩa vô cùng quan trọng đối 
với việc phát triền nèn kinh tế quốc 
dân. Aluốn vậy, một mặt phải bảo 
đàm vai trò chủ đạo của công nghiệp, 
làm cho công nghiệp có thê trang bị 
kỹ thuật tiên tiến cho nông nghiệp và 
cũng cắp hàng công nghiệp cho nông 
thôn; mặt khác phải phát huy vai trò 
Tắt quan trọng của nỏng nghiệp trong 
việc cung cấp lương thực và thực 
phảm cho công nhân và nhân. dàn 
thành thị, cung cấp nguyên liệu cho 
còng nghiệp nhẹ và hàng nòng sản 
cho xuất khíu. Đương nhiên, muốn 
phát triền sản xuất đều đặn, còn cần 
có những tỷ lệ đúng đắn giữa các 
ngành trong nội bộ công nghiệp và 
nội bộ nông nghiệp nữa. 


Giữa sản xuất và tiêu dùng cũng 
củn có quan hệ đúng đán. Diều đó có 
nghĩa là khối lượng hàng hóa tiêu 
dùng cá nhàn cùng với khối lượng 
các dịch vụ công cộng phải phủ hợp 
với thu nhập bằng Liền ngày càng tăng 
ca nhân đân lao động; và phải có 
những tỷ lệ đúng đản giữa sự phát 
triển sản xưất hàng tiêu dùng và sự 
phát triển của lưu thông hàng hóa 


Xhững tỷ lệ đúng đắn giữa tích lũy 
và tiêu dùng phải bào đâm cho sản 
xuất xã hội chủ nghĩa tàng lên khòng 
ngững, dỗng thời bào đảm nâng cao 
không ngừng đời sông vật chất và văn 
hóa của nhàn đân lao động, 


Sự phát triền eó kế hoạch của nền 
kinh tế quốc dàn đôi hỏi phải phân 
bộ sản xuất một cách hợp lý nhằm 
nàng cao nàng suất lao đọng, nàng 
c(O phúc lợi của nhân đàn và củng 
c€ố sức mạnh của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Sự phản bố hợp lẻ nền sẵn 
xuất xã nội chủ nghĩa phải đựa trên 
những nguyên tac sau đây : 


43 


Äiột là, làm cho sản xuất càng gắn 
với nguồn nguyên liệu, nguồn điện 
lực và nhiên liệu, gắn với các vùng 
tiêu thụ sản phầm công nghiệp và 
nông nghiệp, nhằm sử dụng tốt hơn 
các nguồn lợi thiên nhiên, tránh việc 
chuyên chớ quá xa, không hợp lý. 


]at là, phân công có kế hoạch theo 
lãnh thồ giữa các vùng kinh tế, đồng 
thời kết hợp với việc phát triền toàn 
điện nên kinh tế Irong nội bộ các 
vùng đó, 


Öa là, phàn bố công nghiệp một 
cách có kế hoạch theo lãnh thô của 
đất nước, bảo đảm lập nên những 
thành phố mới và những trung tâm 
công “nghiệp ở những vùng nông 
nghiệp trước kia lạc hậu, làm cho 
nòng nghiệp càng gần gũi với còng 
nghiệp nhằm xóa bỏ những sự khác 


.nhau căn bản giữa thành thị và nông 


thôn. 

Hốn là, chấm đứt tình trạng bất 
bình đăng thật sự về mặt kinh tế giữa 
các dàn tọc, phát triền nhanh chóng 
nén kính tế ở các vùng dân tộc trước 
kia lạc hàu, nhằm củng cố tình đoàn 
kết và hợp tác giữa các: dân tộc. 


Việc phản bố hợp lý công nghiệp 
và nông nghiệp trên phạm vỉ ci nước 
đòi hỏi phải phát triền và phân bố 
hợp lý toàn bộ ngành vận tải mà Mác 
coi là ngành sản xuất vật chất thứ tư 
của xã hội sau công nghiệp khai 
khoáng, công nghiệp chế biến và nông 
nghiệp. ; 


Việc phân bố sản xuất xã hội chủ 
nghĩa cũng đôi hỏi phải phân bố sức 
lao động một cách có kế hoạch giữa 
các ngành kinh tế và giữa các vùng 
trong nước, đề bảo đảm sử dụng hợp 
lý nhất nguồn nhân lực của đất nước, 
tăng năng suất lao động xã hội và 


đầy nhanh tốc độ phát triền sản xuất. 


Đương nhiên, trong tỉnh hình còn 
tòn tại nguy cơ xâm lược của kế thủ 
bèn ngoài thì việc phát triền kinh tế 
có kế hoạch trong các nước xã hội 


.hoạch tức là dự kiến. 


^ 


chủ nghĩa phải tính tới yêu cầu củng 
cố quöc phòng. 

Và hiện nay, khi hệ thống kinh tế 
quốc dân xã hội chủ nghĩa thế giới 
đã ra đời và phát triền thï phạm vi 
hoạt động của quy luật phát triển 
kinh tế có kế hoạch cũng được mở 


ròng. Quy luật này tác động ngày càng 


mạnh mẽ đến mối quan hệ kinh tế 
giữa các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới. 

Ở trên là những đặc điềm chủ yếu 
của quy luật phát triển có kế hoạch 
nền kinh tế quốc dân xã hội chủ 
nghĩa. 

Quy luật phát triền có kế hoạch 
nền kinh tế quốc dàn tạo khả năng 
khách quan cho sự phát triền có kẻ 
hoạch nền kinh tế xã họi chủ nghĩa. 
\uốn biến khả năng đó thành hiện 
thực thì cần có hoạt dòng tự giác của 
con người thông qua công tác kế hoạch 
hóa. Chính ở đây nỏi lén tảm quan 
trọng to lớn của sự lãnh đạo một 
cách khoa học của Đăng đối với sự 
phát triền kinh tế và xã hội, nồi lên 
vai trò tô chức và kinh tế của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Lãnh đạo kinh tế quốc dân theo kế 
\là dự kiến 
khoa học thỉ phải dựa trên cơ sở 
nhận thức các quy luật kinh tế khách 
quan và xuất phát từ những nhu cầu 
chín muồi của sự phát triển đời sống 
vát chất của xã hội. 

Bởi vậy công tác kế hoạch hóa không 
chỉ là mỏt quá trình kính tế, mà cên 
là một quá trình khoa học. Công tác 
kế hoạch hóa muốn có tác dụng tốt 
đối với sự phát triền kinh tế thì cần 
phải phán danh đúng đản những yêu 
cu của giun lưạt phát triền có kế hoạch 
nền kinh lễ quốc dân. {lơn nữa, nó 
phái được xâu dựng lrên cơ SỞ oạàn 
dụng tất ca các quụ luật kinh lẽ khác 
của chủ nghĩa +ả hột. 

Vậy quan hệ giữa công tác kể hoạch 
hỏa với các quy luật kinh tế là nh 
thế nào ? Nếu nói một cách ngàn gọn 


nhất thì trong công tác kế hoạch hóa, 
quy luật phát triển kinh tế có kể 
hoạch được văn dụng dễ xác dịnh 


tương quan tỷ lệ giữa các bộ phận, 


cậc mặt của nén kính tÈ quốc dàn. 


Quy luật kinh tế cơ bản được văn 
đẳng đẻ định ra phương nướng nhiệm 
vụ của kế hoạch phát triền kinh tế và 
xã hội trong môi thời kỷ nhất định, 
xác định khối lượng và cở cấu các 
nguồn tiềm lire cần thiếtcho việc thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch và xác định 
sự càn đổi giữa mục đích và các 
nguồn tiêm lực äy. 


Quy luật giá trị được vận dụng đề 
xác định các chỉ tiêu hiện vật và các 
chí tiêu giá trị của kế boạch, mà quan 
trong nhất là đề kế hoạch hóa thu 
nhàp quốc đản. 


Quy luật phản phối theo lao động 
được vận dụng đệ kế hoạch hóa quỹ 
tiêu dùng cá nhàn và quỹ tiêu dùng 
xi hội, Kế hoạch hóa tiên lương, KẾ 
hoạch hóa các quỹ kích thích v.V. 


Quy luật tăng nàng suất lao dòng 
được vận dụng đề lập kế hoạch về 
tốc dộ tăng năng suất lao đệng, 
xác định những khả nàng tiêu dùng 
trong việc tăng năng suất lao dòng. 
Đặc biệt quy Tuật này được vận dụng 
trong kế hoạch hóa việc ấp dụng khoa 
học kỹ thuật mới, cơ khí 
xuất cũng như trong việc kế hoạch 
hóa tỷ lệ đản số tham gia vào sau 
xuất xã hột. 


hóa x:tn 


Quv luật tái sản xuất mở rộng xã 
hội chủ nghĩ được vận dụng trong 
việc tu tiên phát triển sản xuâàt từ 
liều sản xuất so với san xuất tự liêu 
tiêu dùng, 

Cần chú ý rằng các quy luật kinh 
tế nói trên không tồn tại và tác đòng 
một cách riêng rẽ; trái lại chúng thê 
hiện như một tông thể các quy luạt 
có quan hệ Khang Khit với nhau và 
tác động đồng bộ đến sự phát triển 
eó kế hoạch của nên kinh tế xa hội 
chủ nehĩa. 


Khi tiến hành công tác Kế hoạch 
hóa, phải tuần theo các nguyên lác: 
tính dàng, pháp lệnh, tập trung dàn 
chủ, tính khoa học, lựa chọn các khâu 
cơ bản, phối hợp kế hoạch hóa ông 
ngành và lãnh thồ v.v. - 


Nguyên tắc tính đảng đòi hỏi toàn 


bộ công tác này, từ khi lập kế hoạch 
cho đến khi thực hiện kế hoạch đều 
phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 
Kế hoạch phải phần ánh trung thực 
đưởng lôi phát triền kinh tế và xã 
hội của 
cương lĩnh thứ hai của Đảng), và 
phải thê hiện một cách tập trung tính 
thần của Đăng là: tất ca vì sự giàu 
mạnh của Tô quốc, vị hạnh phúc của 
nhân đân. 


Nguyên tác pháp lệnh đòi hỏi tất 
en các ngành các cấp, cho đến các eơ 
sở sản xuất và kinh đoanh đều phải 
thực hiện nghiêm chính kế hoạch 
Nhà nước, bởi vi một khi đã được 
Nhà nước chuận y thì kế hoạch mang 
tính pháp lệnh, bát buộc mọi người 
phải thực hiện. —, 

Nguyên tác tập trung đản chủ thê 
hiện ca trong việc kế hoạch hóa làn 
trong việc xây dựng và hoạt động 
của các eơ quan lặp kế hoạch, Công 
tác kế hoạch hóa phải dược tiến hành 
dưới sự clỉ đạo tập trung thống nhất 
ca tmỢt trurø tâm, đồng thời nó phát 
huy cao độ tính năng động, sáng tạo 
cửa các ngành, các địi phương và cơ 
sở cho đến toàn thê nhân đản lao 
động theo tính thần của nền đàn chủ 
xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, các cơ 
“quan lập kế hoạch từ trên xuỐng 
đười đếu được xây dựng thạo nguyên 
tac tạp trung dàn chủ, và đều hoạt 
đồng theo niột phương pháp luận 
thông nhất trong củ nước, 

Nguyên tác tỉnh khoa học đồi hỏi 
công tác kế hoạch phải được tiến 
hành trên cơ sở vàn dụng các quy 
luật Kinh tế khách quan, và phải phù 
hợp với những yêu cầu và khả năng 
cú: đắt nước trong từng thời kỹ, 
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Đăng (do đó mà nó trở thành 


Nguyên tác lựa chọn các khâu cơ 
bán còi hỏi kế hoạch phải làm nồi 
bạt lên những ngành quan trọng nhất 
quyết định sự hoàn thành thắng lợi 
toàn bộ kế hoạch kinh tế quốc dân. 


Nguyên tắc phối hợp kế hoạch hóa 
giữa ngành và lãnh thô là một sự cần 
thiết khách quan, bởi vì bất cứ ngành 
kinh tế kỹ thuật nào cũng đều được 
bố trí trên một lãnh thồ nhất định, 
và do đó nó có mối liên hệ nhất định 
với lãnh thô đó. Phối hợp được việc 
kế hoạch hóa theo ngành và theo lãnh 
thô thì sẽ bảo đảm được cho ngành 
đó phát triển, đồng thời cũng bảo 
đảm cho lãnh thố đó phát huy được 
hết tiêm năng của mình. 


So với nền kinh tế tư bắn chủ nghĩa; 
nền kinh tế kế hoạch hóa của chủ 
nghĩa xã hội có lính ưu piệt rõ rệt. 
Tỉnh ưu việt đó thê hiện ở chỗ: nền 
kinh tế kế hoạch hóa phát triền không 
ngừng với tốc độ cao trong khi nền 
kinh tế tư bàn chủ nghĩa luôn luôn 
vấp phải những cuộc khủng hoảng 
có tính chất chu kỷ; nên kinh tế kế 
hoạch hóa' hảo đâm. SỬ dụng sức lao 
động và nguòn của "säi của đẤt nước 
một cách đầy đủ và hợp lý nhất trong 
khi nền kính tế tư bản chủ nghĩa. 
không tránh khỏi để ra nạn thất 
nghiệp và gây nên những lăng phí 
rầt lớn về sức n“ười, sức của của xã 
hòi; nén kinh tế kế hoạch hóa bảo 
đảm cho khoa học và kỹ thuật được 
phát triển một cách có kế hoạch, đáp 
ứng véu càu của nền kinh tế quốc 
đân trong khi dưới chủ nghĩa tư bản 
kỳ thuật phát triền không đều và 
hiện tượng mật cân đối trong sản ® 
xuat ngày càng tặng. 


Lịch sử 1!1Q% kế hoạch 5 năm của 
liên xỏ cho chúng fa thấy rõ Liên xô 
đã tiến những bước không lồ như 
thế nào trong việc phát triền có kế 
hoạch nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Trải qua 10 kế hoạch 5 im, Liên xô 
đã trở thành cường quốc hàng đầu, 
trên thẻ giới với tiềm lực kinh tế và 


quốc phòng hùng mạnh, với đời sống 
nhân đân không ngừng được nàng 
cao. Sau khi hoàn thành thắng lợi kế 
hoạch 5 năm thứ 10 (1976 — 1980), ở 


Liên xô thu nhập quốc dàn của 5 ngày ˆ 


bằng thu nhập quốc dân của cả năm 
1928, tức là năm trước kế hoạch 5 năm 
thứ nhất. Liên xô đã sẵn xuất 1/5 sìn 
lượng công nghiệp cả thế giới, dứng 
đầu thế giới về sản xuất qpifeDi đầu 
mỏ, quặng sắt và măng gan, than cốc, 
_ phân khoáng, xỉ măng, đầu máy chạy 
bằng hơi và điện, một số loại sủn 
phầm khác. Nếu trước đày, Liên xÔ 
lạc hậu từ 50 đến 100 năm so với các 
nước phát triền phương lày; thì 
ngày nay, nhiều chỉ tiêu công nghiệp 
của Liên xô bằng cả chỉ tiêu của d—d 
nước tư bản phát triên cộng lại, và 
vượt Mỹ. _ 


Các nước xã hội chủ nghĩa khác 
cũng đều phát triền nền kinh tế của 
minh với tốc độ cao và các kế hoạch 
xây dựng chủ nghĩa xã hại dẻu thược 
hoàn thành thắng lợi. 


Những kinh nghiệm thành công về 
liên kết kinh tế giữa các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã chứng 
minh những khả năng to lớn vẻ phát 
triền sẵn xuất và văn hóa do nên kính 
tế xã hội chủ nghĩa kể hoạch hóa 
tạo ra. 


Thực tiễn phát triền kinh tế có kế” 


hoạch của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác đã củng cấp 
eho ta nhiều kinh nghiệm quý, trong 
đó đáng kề nhất. là những đôi mới 
trong công tác kế hoạch hóa theo 
hướng nâng cao tính khoa học của 
kế hoạch và đề cao vai trò của kế 
hoạch đài hạn; thực hiện triệt đề hơn 
nữa nguyên tắc tập trung dàn chủ 
trong kế hoạch hóa bằng cách kết hợp 
việc kế hoạch hóa từ trung ương với 
việc mở rộng hơn nữa tính chủ động 
sáng tạo của các địa phương và các 
cơ sở sản xuất: kết hợp các biện pháp 
'hành chính với các còng cụ kinh tế, 
áp dụng rộng rãi các dòn bày kính tế 


trong công tác kế hoạch, xây dựng 
môi quan hệ đúng đân giữa kế hoạch 
\ thị trường v.v. 


Ở nước ta, quy luật phát triền kinh 
tế có kế hoạch đã xuất hiện và phát 
huy tác dụng ngay từ khi miền Bác 
tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và thành phân kính tế xã 
hội chủ nghĩa đã ra đời. Nhưng phạm 


°vị hoạt động của quy luật này còn 


hẹp vi lúc đó thành phần kính tế xã 
hội chủ nghĩa còn nhỏ. - 


Tuy vậy, Đảng và Nhà nước ta đã 
vận dụng khá thành công quy luật đó 
trong việc xây dựng và thực hiện các 
kế hoạch kinh tế ở miễn ác, trong 
đó có kế hoạch ð năm thứ nhất (I9617~—~ 
1965). Sau khi cả nước đã thống nhất 

và tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng La 
đã thực hiện kế hoạch ò năm thứ "ii 
(1976 — 1980) và hiện nay dang sôi nội 
thực hiện kế hoạch 5 năm thứ bà 
(1981 — 1985). Việc thực hiện những 
kế hoaeh nói trên đã đem lại kết qui 
to lớn là tăng cường và củng cố miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, làm cho miễn 
Bắc phát huy được vai trỏ quyết định 
nhất của mình vào thắng lợi của sử 


nghiệp chống Mỹ, cứu nước, đóng 


thời cài thiện một bước đời sống của 
nhân đân miền Bác; thúc đây cÓng 


cuộc xày đựng chủ nghĩa xã hội và 
cải tạo xã hội chủ nghĩa trên phạm vì 
cđä nước, đồng thời góp phản quan 
trong vào việc đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh xàm lược tủa bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc và tay 
sai của chúng ở Cam-pu-chia. 


-Bên cạnh những thành tựu nói trên, 
chúng ta căng mắc phải một số Khuyêt 
điềm trong công tác quản lý và Kế 
hoạch hóa nên kinh tế quốc đẳn như : 
vửa nóng vội, đề ra những chỉ tiêu 
quá cao về sản xuất và xây dựng, như 
trong lúc đầu của thời kỳ kế hoạch 5 


măm thứ ba: lại vừa bảo thủ trí trẻ; 


không quyết tâm phát huy những 
thuận lợi và khả năng của đất nước. 


. 
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Vừa lập trung quan liêu, hạn chế tính 
chủ động sáng tạo của các địa phương 
và cơ sở sản xuất, lại vừa lỏng lẻo 
trong công tác quản lý và kế hoạch 
hóa, đề xảy ra những hiện tượng bản 
vị, cục bộ, địa phương chủ nghĩa v. v. 


Đề khác phục những khuyết điềm 
trên, chúng fa cần thực hiện nghiêm 


chỉnh nøhị quyết Đại hội thứ V của. 


Daàng: « Tạo cho được một sự chuyền 
biến về kế hoạch hóa, theo hướng các 
cắp quản lý: trung ương, địa phương 
và cơ sở đều làm kế hoạch, xây dựng 
kế hoạch từ cơ sở, gàầu kế hoạch với 
hạch toán kính tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Rất coi trọng việc cài 
tiến và tàng cường việc điều hành 
thực hiện kế hoạch. kiên quyết tập 
trung lực lượng và phương tiện một 


cách đồng bộ cho những nhiệm vụ và) 
những khâu then chốt. Kết hợp chặt 
chẽ ba loại biện pháp: kinh tế, hành 
chính và giáo dục, coi trọng biện pháp 
kinh tế. Tiếp tục ban hành kịp thời 
một số chính sách đòn bầy cấp bách 
nhằm khuyến khích sản xuất, tăng 
năng suất, bảo đảm thống nhất ba lợi 
ích. Chấn chỉnh bộ máy tô chức quản 
lý, cải tiễn chế độ làm việc, tăng 
cưỡng công tác thông ¡in kinh tế. Dã v 
mạnh phong trào thì đua xã hội chủ 
nghĩa sòi nội và bèn bỉ ®. 


làm được như thế thì chắc chán 
nen kinh tẾ kế hoạch hóa của nước 
ta sẽ có một bước phát triển mới, 
mạnh mẽ, phục vụ tốt cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc và nâng 
cao mức sống vật chất và văn hóa 
của nhân đân lao động. 


Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng... 


(Tiếp theo trang 12) 


chỉ thị của Đẳng, các quyết định của 


Nhà nước, có kế hoạch, các phương: 


án, các chương trình tiêu có 


biện pháp đồng bộ. 


mục 


tiên lề lối làm việc, thực 
hiện đúng các quy trình về chuẩn bị 
;à ra qUYẾPt định: tìng cường kiềm 
tra, thành tra việc thực hiện nơhn 
quyết, Kịp thời sơ kết, tông két, 
khen thường và KỶ luật, nhằm khuyến 
khích và phỏ biển các kinh nghiệm 
LÒI, việc làm tốt và ngắn ngừa những 
khuyết điểm, lệch lạc, 


`— Cặi 


— Động viên phong trào cách 
mang quan chúng, đảv mạnh 
phong trào thí đua Xã hội chủ nơhìTa 
san Xuất và tiểt kiệm, tích cực bảo 
vẻ ti sản xã hội chủ nghĩa. chống 
N: ^^ *hỖÐ ` ˆ ` 
tiên cực; tạo điểu Kiên thuận lợi đề 
cúc đoàn thể làm tốt nhiệm vụ động 


củi 
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viên, giáo dục, tŠ chức quản chúng 
tham gia thiết thực vào công tác quản 
lý, nhất là ở cơ sở. 


Hội nghị lần thứ sáu Ban €hặp 
hành trung tương Đáng kêu gọi toàn 
Đăng, toàn dân ta, phát huy ý chí tự 
lực tự cường và tính thần làm chủ 
tập thê của nhân đản lao động, hãy 
ra sức phần đầu 1hực hiện tỐt nahi 
quyết của Tội nghị lần thứ sáu của 
Dan chấp hành trung, ương Đăng, 
hí đua đầy mạnh sản xuất và cải 
tiên công tác phân phối, lưu thông, 
thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà 
nước năm T981, chuần bị tốt kế hoaich 
Nhà nước năm T9Ñj, quyết tàm hoàn 
thành kế hoạch 5 năm T981 — T95, 
thực hiện các mục tiêu kinh tế — Nã 
hội mà Đại hội toàn quốc lần thứ V 
củ: DĐàng đã đề ra, 


Trao đồi ý hiến 


! 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VẢ TĂNG CƯỞNG CẤP HUYỆN °® 


XÂY DỤNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN 
ĐỀ ĐƯA NÔNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH TÙNG BƯỚC 
LÊN SẲN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


TÔ ĐỈÌNH CƠ 


Chủ lịch Ủu ban nhản dân 
lĩnh Nghĩa bình 


N 


GHĨA BÌNH là một tỉnh thuộc duyên 
Ñ hải miền Trung, có điện tích tự 
nhiên trên 1,1 triệu héc ta, với 
2,2 triệu người trong đó có 60 
người lao động. 


gản 
vạn 

Trong kháng chiến chống XÍÿ cứu 
nước, Nghĩa bình bị làn phá hết sức 
nặng nè. Hai phần ba số xã bị triệt 
hạ. Nhiều thôn xóm bị hủy diệt hoàn 
toàn. Phần lớn các khu rừng bị địch 
rải chất độc hóa học làm rụng lá chết 
cây biến thành đồi núi trơ trụi. Trên 
13 điện tích ruộng đất canh tác bị 
hoang hóa. 60 vạn dàn bị Mỹ ngụy 
đồn vào khu tập trung... 


Sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đảng, 
bình đã nhanh chóng ôn định tình 
hình, hàn gắn vết thương chiến tranh, 
khôi phục và phát triền sản xuất, bảo 
đảm đời sông nhàn dâu, đồng thời 
xảy dựng bộ máy chính quyền nhân 


Nghĩa. 


đàn các cặp từ cơ sở đến huyện và 
tỉnh; thành lập các tô chức kinh tế 
quốc doanh xã hội chủ nghĩa như : 
«thương nghiệp, vật tư, vận tài, tài 
chính, ngàn hàng và các trạm trại kỹ 
thuật nông — làn nghiệp... Tích cực 
tiến hành cái tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nòng nghiệp từ giữa nắn E177 
và hoàn thành. hợp tác hóa nông 
nghiệp vào cuối năm 1979 với {120 hợp 
tác xã ở động bằng và 464 tập đoàn 
sản xuất ở miền núi. Tiên hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với còng 
thương nghiệp tư doanh, thành lập - 
các hợp tác xã tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp và các xí nghiệp công tư 
hợp doanh... 


Sự ra đời của các tô chức kinh tế 
quốc doanh, kinh tế tập thê (chủ yếu 
là các hợp tác xã nông nghiệp và hợp 


® 


® Xem Tạp chí Cộng sản từ số than g 2-1984. 
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dưa 


tác xã tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp) và sự tôn tại của kinh tế gia 
đình đặt ra cho Nghĩa bình một tất 
vếu khách quan là phải tò chức lại 
sản xuất tử cơ sở và trên địa bàn 
huyện mới có thể tiến hành sản xuất 
theo hướng tập trung, chuyên môn 
hóa, hợp tác hóa và liên hiệp hóa 
sìn xuất, trang bị kỹ thuật, xây 
đựng và sử dụng có hiệu qUả cơ Sở 
vạt chất kỹ thuật, củng cố quan hệ 
sản xuất mới, Nếu huyện không gắn 
và liên kết với cơ sở, thì cả ở €ơ SỞ 
và trên địa bàn huyện đều không thề 
khai thác tốt tiềm nàng đất đai, lao 
động và ngành nghề đề làm ra nhiều 
sìn phầm cho xã hội và cải thiện đời 
sống nhàn dân, không thê tiến hành 
sạn xuất theo hướng chuyên canh, 
thăm cành, không thể trang bị và.sử 
dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ 
thuật, không thê gán nông nghiệp với 
cong nghiệp, sẵn xuất với phần phối 
lưu thông, Nói cách khác, yêu cầu 
địa nông nghiệp từng bước lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
phải thực hiện chủ trương xây dựng 


huyện và tăng cường cấp huyện của: 


trung ương đã đề ra, gáản huyện với 
€ơ SƠ, lấy huyện làm địa bàn trọng 
véu đề thực hiện những nội dung 
nông nghiệp Nghĩa bình: một 
bước lên sản xuất lứn xã hội chủ 
nghĩa, | 


` 


* 


Qua ba năm thực hiện chủ trương 
xay đựng huyện và tăng cường cíi 
huyện, “đến này Nghĩa bình đã hình 
thành được các loại huyện có đang 
hình cơ cấu kinh tế tương đổi hợp lý, 


Ca tính có niộệt huyện có cơ câu 
kinh tế nóng — công nghiệp. Đày là 
một huyện đất Ít, người đông, bình 
quần ruộng đất đầu người chỉ có 560 
mét vuông, lluyện này phấn đấu đến 
nìm 120 sẽ đạt sản lượng lương thực 
tp ^ lần năm 1952 (hiện nayv bình 
quản đâu người mới có 380 kg lương 


¡5 
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thực). Giá trị sản lượng tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp sẽ chiếm 
4026 tông giá trị sản lượng nông, công 
nghiệp toàn huyện. Với mỖi héc ta 
canh tác sẽ bán cho Nhà nước từ 2,5 
đến 3 tấn thóc. Giá trị hàng hóa xuất 
khău của toàn huyện sẽ lên 30 triệu 
đồng (theo giá cô định năm 1970). 
Thực tế, có năm (1983) huyện này đã 
đạt lương thực bình quân đầu người 
460 kự: với môi héc ta canh tác đã 
bán cho Nhà nước 2,5 lấn lương 
thực; giá trị sản lượng tiều công 
nghiệp và-thủ công nghiệp đã chiếm 
46% tòng giá trị sản lượng nông, 
công nghiệp. 


ba huyện có cơ cấu kinh tế nông ~ 


- tâm — công nghiệp đều phấn đấu tàng 


nhanh sản phầm hàng hóa cả về 
lương thực và cày công nghiệp ngắn 
ngày; phát triển mạnh chăn nuôi bò 
đè có nhiều hàng hóa thịt bò và da 
bò; phát triển mạnh trồng cây gày 
rừng và sản xuất các loại sản phầm 
từ nghề trông củy gày rừng đem lại. 


Chín huyện có cơ cầu Kinh tế nôỗïg — 
ldiN — ngư — công nghiệp đều phần 
đấu đến năm /990 tăng sản lượng 
lương thực từ 2023, đến 5022 so với 
năm 1952; phát triển nhanh điện tích 
và sản lượng cây công nghiệp dài 
ngày (như dừa, đào lòn hộ; khai 
thác hải sẵn xuất khiu (eó huyện 
phấn đấu xuất khẩu đạt trên 2 triệu 
rúp, đỏ la một năm); huy động lương 
thực từ 1,5 đến 2 tăn thóe một héc ta ; 
giá trị sản lượng tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp đạt từ 20% đến 29% 
glá trị sàn lượng nóng — làn — ngư — 
công nghiệp toàn huyện. 


đáy huyện có cơ cầu kinh tế lđin— 
nóng —~cofg nghiệp đdèu phần đâu giải 
quyết lương thực tại chỗ trong những 
năm đầu; phát triển nghề rừng 1heo 
hướng nông — làm két hợp, đầy mạnh 
trong cày công nghiệp dài ngày nhất 
là quế, thông ba lá, hồ tiêu; phát 
triển mạnh bò đàn: Khai thác làm sản 
phụ làm dược liệu và cùng cấp 


nguyên liệu cho việc phát triền thủ 
công nzhiệp tùy theo tỉnh hình cụ thê 
của từng huyện và bán ra nuoài 
huyện. 

Hai thị xã trong tỉnh được xác 
định có cơ cấu kinh tế công — nông 
nghĩcp. | 

lnng loạt huyện xaảy dựng cơ cầu 
kinh tế sát hợp với đặc điềm và thế 
manh cửa riêng mình, song đều gán 
liên với kinh tế vùng của tỉnh. Vùng 
lúa göm II4 hợp tác xã có điện tích 
gần 30 000 héc ta. Vùng lúa màu gòm 
150 hợp tác xã có điện tích 47090 héc 
ta. Vủnz cấy công nghiệp và lúa màu 
;oöm T12 hợp tác xã và 5 nông trường 
quốc doanh có điện tích 30000 héc 
ta. Vũng trồng câv gày rừng ở mien 
núi gồm 37 hợp tác xã, 362 tập doàn 
sản xuất và 4 nông trường quốc 
đoanh có điện tích 30000 héc ta, Vũng 
ven biền trồng cói và lúa gồm 19 hợp 
tác xã có điện tích 839/0 héc ta. Hài 
phần bà số hợp tác xã nông nghiệp 
trong tĩnh đéu có kinh doanh tiêu 
mông nghiệp, thủ công nghiệp. Nhiễu 
hợp tác xã ở miền núi đã được gio 
đầt, giao rừng đề quản lý và sử dụng. 
Nưoài ra, trên địa bàn các huyện ven 
biện còn có các hợp Lác xã và tô hợp 
đánh bất cá biến. 


(thính nhờ từng huyện xây dựng 
được cơ cấu kinh tế hợp lý, từ đó 
xúc định đúng đán phương hướng 
sạn xuất và vạch ra kế hoạch thịre 
hiện hàng năm, đã làm cho tỉnh hình 
phát triển kinh tế, nhất là sản xuất 
nóng nghiệp của cả tỉnh có chuyên 
biển rõ rệt trong mấy nắm qua. Nhờ 
đó, đến nay tính chúng tôi đã tự 
trang trải được nhu cầu lương thực 
trên địa bản địa phương và đã làm 
tốt nuhĩa vụ bản lượng thực cho Nhà 
nước (trước đày hằng năm tỉnh phải 
xin trung rơng cũng cấp 0 vạn tàn 
lương thực). Trên cơ sở những kế 
hoạch cụ the về phát triển kinh tế — 
xà hội của các huyện được xác định 
tương đối hợp lý, mở ra triền vọng 


đến năm 1990 tính Nøơhĩa bình sẽ có 
100000 héc ta lúa tham canh, 20000 
héc ta mía dẻ sẵn xuất 10 vạn tấn 
đường các loại, có từ 2 đến 3 van 
héc tai đào lộn hột, 2000 héc ta thuốc 
lá, 1000 héc ta thầu đâu, 10 triệu cây 
dừa, 100 tiiệu càv quế, nuôi ð0 vạn 
trâu bỏ cày kéo, sản xuất từ § đèn 
IŨ vận tần muối... 

Các huyện đã phát huy tỉnh thần 
tự lực, tr cường, đông thời tranh 
thủ sự đầu tư trang bị của Nhà nước, 
dựa theo quy hoạch đã vạch ra, từng 
bước xây dựng hệ thống cơ sơ nại 
chất KD thuật phục vụ sản xuất từ cơ 
sở và trên địa bản huyện. Các cơ sở 
phục vụ phản phối lưu thông cũng 
được xây dựng và ngày càng tăng 
cường. llợp tác xã mua bán được tổ 
chức gản với hợp tác xã nông nghiệp 
và hợp tác xã tín dụng. Huyện tô 
chức các cửa hàng thương nghiệp 
tổng hợp tại các cụm kinh tế — kỳ 
thuật — văn "hóa trên địa bàn huyện. 
Các trạm vật tư nông nghiệp đều đã 
phản giao và phần cấp cho huyện 
trực tiếp quán lý, phục vụ sản xuât 
và tiên tới làm đại lý thu mua cụng 
ứng vặt tư tông hợp. 

Các huyện bước đầu đã chủ động 
phí công Đủ sử dụng lao động có kế 
hoạch, bọ trí lào động theo nơành 
nghề, cần đổi giữa các vũng trên lành 
thỏ huyện, Ở nhiều huyện dĩ vuát 
hiện hình thức tô chức lao động liên 
kết san xuất giữa các hợp tác xã 
trong huyện để mỡ rộng chân nuôi 
theo quy mô lớn; hoặc liên Kết kinh 
Lế giữa các huyện trong tĩnh và ngoài 
tỉnh đề mở rộng sản xuất kinh đoianh, 
puaan công lao động, thực hiện liên 
két RÝ thuật, tăng thu ngàn sách cho 


chuyện, tạo ra cân đổi mới cho yêu 


sầu phát triền của sản xuất, Các 
huyện đều phân đấu từ này đến T9Sõ 
giam tốc độ phát triển dân số xuống 
đưới 24 bàng vàn động sinh để có kế 
hoạch và dưa dàn đi xây đựn? vùng 
kinh tế mỏi ở ngoài huyện và ngoài 
tỉnh. 
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Di đôi với tô chức lại sẵn xuất từ 
cơ sở và trên địa bàn huyện, các 
huyện đều tiến hành từng bước tô 
chức lại đởi sống ăn hóa tương đối 
tốt. Nhiều huyện đã xây dựng các cụm 
văn hóa gản liền với các cụm kinh 
tế —kỹ thuật trên địa bàn huyện. lệ 
thống trưởng học phô thông, máu 
giáo, bệnh xá, bệnh viện, truyền 
thanh, nhà văn hóa, thư viện, văn 
nghệ chuyên nghiệp và nghiệp dư 
phát triển rộng khắp. 


Quy hoạch tông thề về kinh tế— 
xã hội của các huyện và quy hoạch 
của từng đơn vị sản xuat ở cơ sở đêu 
gãn 0ới quốc phòng. Đi đôi với xây 
dựng lực lượng vũ trang, các huyện 
đều tiễn hành giáo dục, nàng cao cảnh 
giác cho nhàn dàn, nhất là ở các 
viinø sung yếu. 


Trên cơ sở quv hoạch và cơ cầu 
phát triền kính tế — xã hội của từng 
huyện.các huyện đều tiến hành đào tao, 
böi đường eán bộ, nhất là cán bộ chủ 
chốt cho cơ sở bằng nhiều hình thức, 
Huyện tự tô chức các lớp (có nhờ 
tình giúp) bồi dưỡng cho cán bộ về 
kiến thức quản lý kinh tế nông 
nghiệp, quản lý kinh tế công nghiệp; 
hoặc gửi đi đào tạo-ngắn ngày và đài 
ngày ở các trường chuyên nghiệp của 
Nhà nước. 


Di đôi với việc hình thành bộ máy 
giúp việc về quan lý hành chính và 
quan lý Kinh tế cho Ủy ban nhân dàn 
huyện diều hành toàn điện, mỗi huyện 
còn tö chức các công ty kính doanh 
từ cơ sở, tủv điều kiện từng nơi, cần 
đến đâu tô chức đến đấy. 


Đến này, các huyện ở Nghĩa bình 
bước đầu có sự tiền bộ rõ rệt về năng 
lực quản lý toàn điện. Tuy mức đô ở 
môi huyện có khác nhau, song nói 
chung huyện nào cũng bước đầu biết 
quan lý sản xuất, kính doanh, biết 
nám và điều hành lao động thống 
nhất trên địa bàn huyện theo kế hoạch 
những khi cản thiết, và biết nắm 


S0 


pháp luật Nhà nước đề quản lý kinh 
tế— xã hội trên địa bàn huyện. 


: * 


Qua những kết quả bước đầu và 
những thiếu sót vướng mặc trong quá 
trình xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện vừa qua ở Nghĩa bình. 
chúng tôi sơ bộ rút ra một số văn để 
mà chúng tôi thàyv cần nắm chắc đề 
tiếp tục xâàv dựng huyện và tĩng 
cường cấp huyện ở địa phương mình. 


Một Tà, phải làm cho mọi ngành, 
mọi cắp và cán bộ quán triệt đường 
lối xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện của Đảng và Nhà nước: 
xác định rõ vị trí và vai trỏ cấp huyện, 
nắm vững nội dụng eơ bản về chủ 
trương và biện pháp xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện: đề có sự 
chuyên biến đóng bộ và quyết tàm 
cao của các cấp, các ngành ở huyện 
và ở tính; xày dựng huyện ví tăng 
cường cấp huyện không chỉ là trách 
nhiệm của cấp huyện mà còn là trách 
nhiệm của các ngành cấp tỉnh. 


lui là. cơ cầu kinh tế của mỗi 
huyện nằm trong cơ cấu kinh tế chung 
của tỉnh và của cả nước. Do đó, quy 
hoạch huyện phải xuất phát từ quy 
hoạch và nhiệm vụ của tỉnh và của 
ca nước trên lĩnh vực kinh tế, và hồi, 
an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở đó, 
gần với điều kiện kinh tế và tự nhiên 
của mỗi huyện dễ xác định cơ cáu 
kinh tế và phương hướng sản xuất, 
Quy hoạch (bao gồm quy hoạch tông 
thê, quy hoạch ngành, quy hoạch các 
đơn vị sản xuất cơ sở) được xây dưng 
chu đáo mới có cơ sở khoa học đe 
vạch ra bước đi cụ thể qua kế hoạch 
thực hiện hàng năm, 


Ba là, nắm nội dung cơ bản của 
công tác xảy dựng huyện và táng 
cường cấp huyện trong giai đoạn 
trước mắt là tô chức lại sản vuất, 
phản công lại lao động, gản nòng 
nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu 


và tử cơ sở, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng ở nông thòn, trong 
- đó cách mạng khoa học kỹ thuật piữ 
ai trô then chốt đề chuyên từ sản 
xuát nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Đón là, đi đôi với tô chức lại sẵn 
xuảt, cần áp dụng các chính sách 
đòn bầy kinh tế, kích thích sản xuất 
phát triển, bảo đảm hài hòa ba lợi 
ích (Nhà nước, tập thể, và cá nhàn 
người lao động). Phát huy tỉnh thần 
tr lực, tự cưởng vươn lên là chính 
của cấp huyện và cơ sở, đồng thời 
thực hiện tốt phương châm « Nhà 
nước và nhân dàn cùng làm 2». Š nhàn: 
đản làm, Nhà nước hồ trợ nếu Xét 
cần thiết » đề xảy dựng cơ sở vật chấi 


_ phát triền mạnh nền kinh tế 


kỸ thuật, xây đựng các công trình 
công cộng, khai thác tỐt tiềm năng 
lao động, đất đai, tài nguyên sẵn có 
và ngành nghề của địa phương đề 
huyện. 
Năm là, việc xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện đòi hỏi có đội 
ngũ cán bộ có năng lực và phầm chât 
tốt, có nhiệt tình cách mạng, đám nghĩ, 
đám làm và chịu trách nhiệm trước 
Đảng và nhân đàn, Vì vậy môi huyện 
đều phải có quy hoạch và kế hoạch 
sàp xếp cán bộ, gắn chặt đào tạo, bồi 
đường trước mắt với làu đài, tạo ra 
đội ngũ cán bộ phù hợp với cơ cầu 
kinh tế, nắm vững khoa học kỹ thuật 
và biết quản lý kinh tế. 


ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ VĂN BI LÊN 
`TÙ SỰ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ 


` 


NGUYÊN QUANG 
Dí thư Huygcn ñU Af0D nàn 


do sự hợp nhất các huyện Văn 

làm, Yên mỹ, MỸ lào và 2 xã của 
huyện Văn giang cũ. Qua hai lần hợp 
nhật huyện (lần thứ nhất vào -năm 
1922, lan thứ hai vào đầu năm 19/9), 
đến 1ñniv huyện ÀTŠ văn có 3Š xã với 
d21i09 héc tạ đất tự nhiên, trong đó 
có l2 ð07 héc ta đất canh tác, và 21 
vạn dàn. Ruộng đất ở các vùng có độ 
cao thấp khác,nhau lại phân bố không 
đéu so với dàn cư. Khí chưa hợp nhất, 


là Mỹ văn chúng tôi hình thành 


mỏi huyện có những mặt mạnh, mặt 
vếu khác nhau, phong trào không đồng 
đều, song nhìn chung là có nhiều mặt 
vềuRém như: sẵn xuất chậm phát triền, 
năng suất lúa bình quàn chưa đạt 
ò taăn/héc ta, ruộng đất bỏ. hoang lên 
tới hàng trăm héc ta, diện tích vụ 
đôn, mới đạt 295, mức đóng góp 
lương thực, thực phầm cho Nhà nước 
còn thấp và nhiều năm không hoàn 
thành, 39 số đẳng bộ cơ sở trong 
huyện thuộc loại yêu kém. 
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Khi tiến hành hợp nhất, thành 
huyện mới, phần đồng cần bộ, dàng 
viên và nhàn dàn phấn khới, 
tưởng vào chủ trương của Trung 
ương, hy vọnơg vào khả nàng và sức 
mạnh mới, song không phái không 
eó những băn khoăn, lo lắng. ngại quy 
mô huyện quá lớn không quản lý nội, 
sợ phản tán sr hình đạo, ch: đao, Sợ 
đi lại Xa XxÓi, ngại công sức và tiêm 
năng đã có của huyện mình bị san sẻ. 
Một số có tầm tư lo ngại vẻ sự sắp 
xếp, bố trí cán bộ, Và có người này 
sinh tư tưởng cục bộ, địa phương, 
“ giữ miếng ”.,, 


Tin tưởng vào Trung ương và được 
sự lãnh đạo chặt chẽ của Tĩnh ủy Hải 
hunz, THHuyện úv Mỹ văn chúng tôi 
Sém nhận ra những yêu cầu công lác 
của mình, quyết tâm bằng mọi cách 
nhanh chóng ôn định tỉnh hình, phát 
huy đến mức cao nhất sức minh mới 
của huyện hợp nhàt, Chúng tỏi chủ 
trương phải sắp xếp một cách hợp lý 
cac cần bộ, trước biết là căn bột chủ 
chót, cán bộ lãnh đạo ở các ngành và 
cán bộ khoa học Kỹ thuật, nhám phát 
huy hết nàng lực của đội ngũ Dàv, 
ren cơ sở đó: phát động toàn Đẳng, 
toàn dàn trong huyện thí đua lao 
động sáng tạo, tàn đụng và khai thác 
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Các mặt công tác khác của huyện 
đều được xếp loại khá của tình, đặc 
biệt là phong trào Xây dựng “vườn 
quả Pác Hỗ * và phong trào vàn động 
sinh dễ có kế hoạch. Alày năm ?iền 
Mỹ văn giữ dược mức táng dàn số 
là 1,0. | 

Đang bộ huyện được in bí thư 
Trung ương Đăng tạng cờ “Đẳng bộ 
vững mạnh 3, 

Thực tế của huyện chúng tôi cho 
phép khẳng định ràng, xây dựng và 


h2 


In. 


Thóc 
¡3100 tần 
[U09 tín 
31500 tăn 
27100 tăn 


với hiệu quả cao nhất tiềm năng và 
cơ sở vật chất đã có của địa phương 
đề phục vụ tốt nhất cho phát triển 
sản xuất, bảo đảm đời sống nhàn đàn, 
giữ gìn an nình chính trị và trạt tự 
`an toàn xã hội. ‹ 

Huyện ÀÍÿ văn sau mắy năm hợp 
nhất đã đạt được những kết qua dụng 
phần Khởi. Trong sản xuất nòng 
nghiệp, chúng tỏi đã xóa được điện 
tích hoang hóa, thực hiện thăm cạnh 
2 vụ lúa, mở rộng điện tích vụ dòng 
đi đòi với phát triền chăn nuôi, đầy 
mạnh sẵn xuất tiều còng nghiệp, thủ 
công nghiệp và mở rộng sản xua hàng 
xuất khẩu. Năng suất lúa tăng lén rõ 
rệt. Năm 1979 năng suất lúa binh quản 
đạt 49 tạ/héc ta; năm 1940: 53 tạ/héc 
ta, năm 1982: 70 tẠ/héc ta và năm 
193: 71282 tạ/héc ta, Trong huyện 
không còn một hợp tác xà nào đạt 
đưới 50 tạ/héc tị Tổng sản lượng 
lương thực năm 19/9 là 75000 tàn. 
năm 1982; {126613 tấn; năm T953: 
IÍ2678 tấn, bàng 10235 kế hoạch, Điện 
tích vụ đồng năm 19/9 chiếm tỷ lệ 
292, năm T9Ã2 lên 47,8XDo mở '‹©nu 
vụ động cho nên việc chắn nuôi lợn 
cũng phát triển, Tỷ lệ táng đâu lợn 
hang năm là 75. Làm nghĩa vụ lương 
thực và thực phầm với Nhà nước mi 
nam nội tăng: 


Thị! lợn hơi 
IƒS0 tăn 
12023 tần 
1.06 tán 
1211 tần 


củng eố sự đoàn kết nhất trí lái mới 
văn để rất quan trọng frong công tác 
xảy đựng huyện và tăng Cuờng cập 
huyện, là điều quyết dịnh bảo đưm 
thire hiện thang lợi mọi nhiệm vụ ở 
địa phương. Đời với huyện ÀÍÿ văn 
chúng tôi, một huyện đã trài qui hai 
lần hợp nhất, bao gồm những xã của, 
4 huyện cũ với những hoàn cảnh, đạc 
điểm, phương thức và lề lối công tác 
không giòng nhu thì văn để xây dựng 
và cũng €ö s đoàn kết nhàit trí càng 


được đặt ra một cách hết sức nghiệm 
túc, Có thề nói có những kết quả đạt 
được trong mãy năm qua là do huyện 
uy đã xảy dựng được khối đoàn kết 
nhất trí trong toàn huyện. Đề giữ 
vímne vì tắng cường sự đoàn kết trong 
đ¿ịng bộ và nhân đân, một mặt chúng 
tôi thường Xuyên giáo dục cán bộ, 
đàng viên và nhân dàn nêu cao tỉnh 
(in đoàn kết hợp tác, thương vêu 
giúp đỡ nhau, nghiêm khiác phê phán 
và đấu tranh với những tư tưởng cục 
bó, địa phương, hẹp hòi; mặt khác 
chúng tôi thống nhất trong huyện ủy 
thưc biện thật tốt những biện pháp 
sau đây: 


(— Lãä::h đạo Đà chỉ đlụo theo một Rếẽ 
hu.cch thống nhất, thực hiện bằng được 
Củc gi quyết của huyện ủỤ. 


Ngay situ khí hợp nhất hưyện, chúng 
tôi đã sơm thống nhất được với nhau 
cách-đánh giá tỉnh hình mọi mặt của 
huvện qè từ đó xúy dựng quy hoạch 
tổng thê và kế hoạch phát triển kinh 
đt — xã bội trên địa bàn huyện, Trên 
có SỞ đó, tùng thời gian huyện ủy 
đưa ra bàn bạc và quyết định những 
chủ trương và biện pháp thực hiện. 
Hút kính nghiệm việc chỉ đạo công 
lác ở từng huyện trước đày, huyện 
ñv chủ:ø tôi chủ trương phi lãnh đạo 
và enï đạo các ngành, các xã thực hiện 
các nghị quyết của huyện ủy một cách 
nghiệm túc và chặt chẽ, bảo đảm thực 
hiện bằng được các chủ trương đã đề 
ra. Huyện ủy yêu cầu tất ca các căn bộ 
lãnh đạo, nhất là các đồng chí trong 
Hiường vụ huyện ủy phải chấp hành 
đúng quy định này. Mặt khác, trong 
chỉ đạo thực hiện, huyện ủy kiên 
quvế! thực hiện bảng được những chủ 
trương đã vạch ra, Chẳng hạn như khi 
tò chức thực hiện quy hoạch thủy lợi, 
xâv đựng hệ thống đường giao thông 
néng `thôn, huyện ủy đã phát 'động 
rà tỏ chức quần chúng làm bằng được. 
Huyện huy động phương tiện và lao 
đóng đề øiúp những xã có nhiều khó 
khăn. Đó cùng là biện pháp tích cực 


giúp các xã thực hiện tốt nghị quyết 
của huyện ủy. Lực lượng lao động 
của cả huyện được huy động đề tập 
trung xây dựng các công trình tưới 
nước, tiêu nước cho từng vùng, liên 
tiêp mở các chiến địch nạo vét các 
lòng sông, tu bộ kênh mương dân 
nước, xây đựng cầu cống... Chỉ trong 
một thời gian ngàn, với phương châm 
“Nhà nước và nhân dàn cùng làm 3, 
huyện chúng tôi đã cai: tạo và xây 
đựng mới được hệ thòng tưới nước 
và tiêu nước trong huyện, giải quyết 
được nạn úng và hạn ở nhiều nơi, 
đồng thời xâyv dựng được các trục 
đường giao thông nói liền huyện ly 
với các xã và các xã với nhau. Chỉ 
trong mày năm, huyện Mỹ văn đã đào 
đấp 1 triệu 00 nghìn mét khối đất 
thủy lợi, xảv dựng 500 cầu cổng, 8 trạm 
biến thế điện , 2S trạm bơm, mua sắm 
700000 tấn phương tiện vận tải đường 
thủy. 


Một thí dụ khác. Trước đâv ở một 
số xã, việc làm nghĩa vụ lương thực 
và thực phẩm dối với Nhà nước 
thường dày dưa, thậm chí có xã không 
đóng spóp dủ. Xã làm kém không được 
phê phán nghiêm khác, xã làm nhanh, 
làm đủ cũng không được gi hơn. Từ 
khi hợp nhất huyện, chúng tôi kiên 
quyết chân chính hiện tượng này, 
coi quy định về việc đóng góp theo 
nghĩa vụ là pháp lệnh. luyện yêu 
cầu các xã làm đủ số lượng. đúng 
thời gian. Dói với những xã có khó 
khăn đột xuất nêu vụ này đóng góp 
thiểu thì vụ sau phải nộp bù cho đủ. 
Xã nìo đóng góp nhanh, vượt mức, 
huyện khenthường kịp thời và vụsau 
được giảm bót phần đã đóng dư. Do 
chỉ đạo kiên quyết và chặt chẽ như 
vậy, chhsau một vài năm xã nào cũng 
thực hiện tốt nghĩa, vụ đóng góp lương 
thực và thực phầm cho Nhà nước, 


2— Cặp ủuU làm Điệc Lheo thốt quu 
Chế thống nhất. 


Xây dựng quy chế làm việc thông 
nhất và chấp hành nghiêm túc quy 


ha 


chế, đó là điều kiện bảo đảm sự đoàn 
kết nhất trí, đó cũng là điều kiện đề 
thực hiện tốt mọi quyết định của 
huyện ủv nhằm hoàn thành những 
nhiệm vụ do đẳng bộ huyện đề ra. 
x61 sau khi hợp nhất huyện, chúng 
tỏi đã dê ra những quy định cụ thê 
vẻ lễ lỗi làm việc, sinh hoạt của cấp 
IỦX, của các ngành và các đoàn thỏ, 
Những quy định này. được các đồng 
chí trong cấp ủy, các cán bộ lãnh đạo 
c®ä€ ngành và các đoàn thể tham gia 
bàn bạc và thống nhất ý kiến. Huyện 
ủy yêu củu mọi cán bộ lãnh đạo, kề 


cả đồng chí bí thư huyện ủy, đéu 
phải chấp hành nghiềm túc quy 


định này. 


Về lẻ lối làm việc, quy chế định rõ 
những văn để nào phái được sự bàn 
bạc và quyết định của toàn thê Ban 
chụp hành huyện, những văn đẻ nào 
phải xin ý kiến Bàn thường vụ huyện 
UV,... Những vấn đề lớn như triền khai 
thực hiện nghị quyết của Trung rơng, 
của tỉnh ủy; xảy dựng và phát triền 
kinh tẻ của huyện; xây dựng Đảng, 
vàx dựng các tỏ chức quản chúng; tô 
chức đời sống vật chất và văn hóa của 
nhấn dân trong huyện, bảo vệ anninh 
chính trị ; công tác cân bộ v.v. phải 
được toàn Bạn chấp hành huyện bàn 
bạc và quyết định. Chúng tôi còn định 


rõ, khi quyết định những văn đẻ thuộc - 


vẻ đầu tự, huy động vật tư, tiền vốn 
và lao động, huyện úy phái bàn bạc 
kỹ và thông nhất cao ví đó là văn đề 
dùng chạm trực tiếp đến quyền lợi của 
môi địa phương, để gày nên mất đoàn 
ket nội bộ. 


oi với Ủy bạn nhân dân huyện, 
quy chế định rõ, những vấn đề lớn 
như Kế hoạch hàng năm và những 
biện pháp chính nhằm thực hiện kế 
hoạch đó; mức đóng góp lương thực, 
thực phim theo nghĩa vụ: phương án 
chồng bão lụt, hạn, úng; việc sử dụng 
ngàn sách; phương thức phản phối 
vạt Tư, hàng hóa... nhất thiết phải 
vn ý kiến Ban chấp hành huyện ủy, 


01 


khi cần gấp cũng phải “xin ý kiến 
thường vụ huyện ủy. Đối với những 
việc đã có chế độ, nguyên tác của 
Nhà nước quy định hoặc đã có nền 
nép thì Ủy ban nhân đân lam Việc 
theo chức năng của mình. 


Hãng tháng huyện ủy chúng tòi 
họp một lần, thường vụ huyện IV 
họp 3 lần vào các ngày quy dịnh, 
không kề những kỳ họp đột xuất. Đề 
nàng cao chất lượng các quyết định 
của huyện ủy, các đồng chí thường 
trực và thường vụ huyện ủy phải, 
chuẩn bị kỹ nội dung hội nghị, thỏng 
báo trước những văn đề phải bán, 
nẻu là văn đề quan trọng thì có tài, 
liệu gửi trước đề mọi người chu:in 
bị ý kiến. Một nguyên tác làm việc 
của chúng tôi là khi bàn bạu trong 


chọi nghị có thề có*ý kiến khác nhau 


nhưng sau khi một vấn đề đã dươc 
biểu quyết và trở thành nghị quvct 
thỉ mọi cán bộ đều phải nói và 
làm theo đúng nghị quyết. Mọi n¿hị 
quyết của huyện ï uy đều được truyền 
đạt đến đẳng viên trong từng đìng 
bộ cơ sở. Các đăng bộ cơ sở tháo Ìu‡ in 
và'bàn biện pháp thực hiện nghị 
quyết của huyện ủy, 


Dê bảo đảm cho các nghị quyết 
của huyện ủy được thực hiện tòt, 
chủng tòi còn định rõ chế độ kiem - 
(ra việc chấp hành các nghị quyết. 
Nhở vậy, chúng tôi đã kịp thời bồ 
khuyết những mặt chưa sát của chủ 
trương, biện pháp, và phê bình, uốn 
nắn những nơi chấp hành khỏòng 
nghiêm nghị quyết. Bên cạnh đó, còng 
tíc kiểm tra theo Điều lệ Đăng, Kiêm 
tra xử lý kỹ luật đối với đẳng viên 
cũng được tiền hành nghiêm stủe và 
có nén nếp, Chúng tòi thực hiện « toàn 
cấp ủy làm công tác kiểm tra ®, không 
khoán trăng cho Ủy bạn kiềm tra, 


Trong lề lối làm việc và sinh hoạt, 
chúng tôi còn coi việc xây đựng nền 
nếp tự phê bình và phè bình, “Việc tư 
phê bình và phê bình trong các c: ap 
ủy dược tiến hành theo định kỷ hoặc 


sau mỗi đợt công tác. Nội đung tự 
. phê bình và phê binh xoay quanh 
việc thực hiện nhiệm vụ công tác được 
giao. Chúng tôi cùng nhau xem xét 
công việc của từng người, rút kinh 
nghiệm, góp ý cho những đồng chí 
làm chưa ` tốt, biều đương, học tập 
những đồng chí có nhiều thành tích. 
-Chúng tôi rất coi trọng năng lực và 
' nhiệt tình của từng đồng chí, đồng thời 
không coi nhẹ, không bỏ qua những 
thiếu sót- về tư cách, đạo đức cũng 
như tác phong công tác, siñh hoạt. 
Duy trì tốt nền nếp tự phê binh và 
phê bình đã tác động tốt đến sự nỗ 
lực của mỗi cấp ủy viên trong việc 
phấn đấu hoàn thành công việc được 
giao. Sự đoàn kết nhất tri trong cấp ủy 
càng được *bảo đảm, 


3 — Đảo tạo, bồi dưỡng, bã trí sắp 
+šp cán bộ mội cách hợp lụ, bảo đảm 
đoàn kết nội bộ. 


Là huyện hợp nhất, chúng tôi hieu 
rằng vấn đề bố trí, sắp xếp mội cách 
hợp lý đội ngũ cán bộ từ các huyện 
- eũ hợp lại là một điều kiện bảo đảm 
đoàn kết. Lúc đáu, ban chấp hành 
huyện ủy do tỉnh ủy chỉ định. Ban 
chấp hành này căn cử vào ý kiến các 
ban của tỉnh đề lựa chọn các trưởng 
và phó trưởng ngành. Thời gian này 
hầu hết các bí thư đăng ủy của các 
cơ quan quan trọng trong huyện đều 
có chân trong Ban chấp hành huyện 
đề huyện ủy có điều kiện giải quyết 
kịp thời những vướng mác nãy sinh 
trong thời kỷ đầu chưa. hiều biết 
nhau. Về sau, trong việc bố trí, súp 
xếp cán bộ, chúng tôi căn cứ vào tiêu 
chuần là chính, song việc giữ cho 
được sự hài hòa giữa các huyện cũ 
cũng rất quan trọng đề bảo đảm 
đoàn kết. Chúng tôi chú ý đào tạo, 


bồi dưỡng đề huyện cũ nào cũng có ` 


lực lượng cán bộ đồi dào, có đủ năng 
lực và phầm chất, từ đó chúng tôi 
chủ động bố trí, sắp xếp, thay - thế 
những cán bộ đến tuôi nghỉ hưu, 
những cán bộ khêng đủ năng lực 


hoặc phạm sai lầm không thể tiếp 
tục làm việc. Chúng tôi cho rằng bảo 


đảm sự hài hòa trong việc sắp xếp 


cán bộ là cần thiết, nhưng như thế 
không có nghĩa là chia đều ghế. Điều 
quyết định là những cán bộ này phải 
có đủ tiêu chuần, đáp ứng được yêu 
cầu công tác, là những người tiêu 
biều cho phong trào toàn huyện. 


Chúng tôi còn quan niệm rằng, việc 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cũng 
là một điều kiện bảo đảm sự đoàn kết 
nhất trí. Đội ngũ cán bộ có trình độ 
văn hóa, lý luận, nghiệp vụ khá thi 
khi bàn bạc công việc dễ thống nhất 
quan điềm, thống nhất phương pháp. 
Chúng tôi quan tâm đến việc nâng cao 
trinh độ năng lực cho đội ngũ cán bộ 
huyện và cơ sở. Hiện nay Ban chấp 
hành huyện ủy có 35 đồng chí thì 31 
người có trình độ lý luận trung, cao 
cấp, 15 người học qua đại học và trung 
học, số còn lại phần lớn có trình độ 
văn hóa cấp IH. Số huyện ủy viên phụ 
trách các ngành kinh tế đều có trình 
độ đại học. Đại hội đảng bộ ở các cơ sở 


vừa qua đã bỗ sung 140 cấp ủy viên 


mới, đưa tỷ lệ cán bộ trẻ lên 41%, 
số cán bộ có trinh độ văn hóa cấp III 
tăng 27%, không còn một cấp ủy viên 
nào có trình độ văn hóa cấp I. Đề tăng 
cường cán bộ cho cơ sở, huyện ủy đã 
phản công 12 huyện ủy viên và 3 cán 
bộ có trình độ tương đương về làm 
bí thư đẳng ủy và chủ nhiệm hợp 
tác xa. 


4 — Sự đoàn kẽt nhất [rí của huyện 
ñủụ ld nhàn tố doàn Rết đảng bệ toàn 
huyện. 


Lê động `. sức lực và trí tuệ: 
của mọi người vào việc xây dựng Mỹ 
văn thành huyện giàu mạnh, thường 
vụ huyện ủy chúng tỏi quyết tâm xây 
dựng khỏi đoàn kết nhất trí từ cấp ủy 
huyện, lấy đó làm hạt nhân xây dựng 
khối đoàn kết nhất trí trong toàn 
huyện. Chúng tôi coi sự gương mẫu - 
của các ủy viên huyện ủy, nhất là của 


, 


các đồng chỉ trong thường vụ huyện 
ủy là không®thề thiếu dược. Chúng 
tôi cố gắng đề không có tình trạng 
qlrồng đánh xuôi, kèn thôi ngược ?; 
ngược lại, toàn thề ban chấp hành 
huyện là một tập thề hiệp đồng chặt 
chẽ với nhau trong hành động. loạt 
động của ba đồng chị thường trực 
huyện ủy là một. Hoại động của 11 
đồng chí thường vụ huyện ủy là mội, 
Và hoạt động của cả cấp ủy huyện 
cũng là một, Muốn vậy, mỗi người 
phải thực hiện nghiêm túc quy chế 
sinh hoạt và làm việc của huyện ủy, 
mỗi cấp ủy viên đều dân chủ bàn 
bạc mọi công việc của huyện. (thủng 
lôi thực hiện đân chủ bạn bạc 
nhưng không dựa đẫm vào nhau, 
không dung nạp thái độ vô trách 
nhiệm. Chúng tôi thực hiện đân chủ 
khi bàn bạc nhưng hoạt động chỉ đạo 
của huyện ủv lại bảo đảm tập trung. 
Tập trung cao nhưng không độc đoán, 
chuyên quyền do có SỰ giám sát 
thường xuyên của tập thê, Trong thực 
tế cũng có những việc trên một mức 
độ nhất định chưa thống nhất ý kiến 
được chúng tôi cứ triền khai công 


VĨNH LONG 


việc và qua thực tế, chúng tôi lại bàn 
bạc với nhau và đi đến nhất trí với 
nhau. Ngay trong việc góp ý kiến phê 
bình nhau cũng có những trường hợp 
chúng tôi phải chờ đợi nhau, dành 
thời gian cho đồng chí mình suy nghĩ, 
hành động rồi qua đó cùng nhau rút ` 
kinh nghiệm. Làm việc theo tỉnh thần 
đó, càng ngày chúng tôi càng hiều 
nhau, đoàn kết với nhau hơn. 

aư đoàn kết nhất trí đó đã tạo ra 
sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua 
được nhiều khó khăn, thử thách, đưa 
huyện vững bước tiến lên. Có thể nói 
mấy năm qua phong trào về mọi mặt 
của huyện Mỹ văn phát triền khá đồng 
đều, vững chắc, Thực hiện nghị quyết 
của Đăng về xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện, cùng với việc đầy 
trạnh sản xuất nông nghiệp, chúng 
Lôi cổ gắng đầy mạnh phát triền tiều 
công nghiệp, thủ eòng nghiệp, nhất là 
đầy mạnh sẵn xuàảit hàng xuất khâu, 
CỔ gúng cân đối chán nuôi và trồng 
trọt, đề xây dựng huyện \lÿ văn thành 
huyện nông — còng nghiệp giàu mạnh, 
giữ vững đanh hiệu 4 đảng bộ huyện 
vững mạnh », 


COI TRỌNG CÔNG TÁC BỒ TÚC VĂN HÓA 


“4 


VŨ QUỐC CHÂU 


DƯ NG Gan g öqnmamse=m==... mm 


Ứ sau ngày giải phóng đến hHaV, 
rong giai đoạn mới của cách 
mạng, thị xã Vĩnh !ong (tỉnh Cửu 

long) đã có những tiến bộ đáng kề, 
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Nên giáo dục xã hội chủ nghĩa đã 
hình thành và đang trên đả phát 
triển. Mặt thành tựu rãi có ý nghĩa 
trên lĩnh vực văn hóa giáo dục của 


Vĩnh long là sau khi xóa xong nạn 
không biết chữ (năm 1977), đã hoàn 
thành cơ bản phô cập cấp I bồ túc 
văn hóa cho nhân đân thị xã vào cuối 
năm 1983. 


hi 


Thị xã Vĩnh long gồm bảy phường 
và hai xã, có số dân gần 10 vạn 
người. 


Dưới chế độ cũ, phần lớn nhán 
dân lao động ở Vĩnh long sống nghèo 
khồ và bị giam hãm: trong vòng dối 
nát. Sau khi quyền làm chủ đất nước 
thật sự trở về tay nhân đàn, mọi 
người phấn khởi, hăng hải xây dựng 
chính quyền cách BE: xây dựng: 
cuộc sống mới. 


Trong điều kiện khó khăn về cơ sở 
vật chất và những trở ngại do đời 
sống kinh tế còn thiếu thön gày ra, 
Đảng bộ và chính quyền thị xã Vĩnh 
long đã coi trọng ngay từ đâu nhiệm 
vụ xây dựng và phát triều sự nghiệp 
giảo dục cách mạng.. Vị nếu được học 
hành, trình độ văn hóa được nàng 
cao, thì nhân dân, lao đòng có thê 
phát huy được năng lực làm chủ tập 
thề trong sản xuất và trong quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, đóng góp 
nhiều công sức vào sự nghiệp xây 
đựng quê hương, đất nước. 


Trước tiên, với chủ trương œ mọi 
người thoát dốt?, thị xã Vĩnh long 
đã tô chức ngay các lớp xóa nạn 
không biết chữ. Phong trào học tập 
được phát động sôi nói, rộng khắp, 
lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham 
gia, người biết chữ tận tỉnh dạy 
người chưa biết chữ. Kết quả là thị 
xã Vĩnh long được công nhận là đơn 
vị xóa nạu không biết chữ trước thời 
gian quy định, năm 1977 được cờ 
thưởng của Bộ giáo dục và Huân 
chương Lao động hạng ba của Chính 
phủ tặng. 


Tiếp tục cũng cố, phát huy thành" 


tích giáo dục vừa đạt được, Vĩnh long 


lại bước vào chiến địch 55 ngày đêm 
phô cập lớp hai ø với quyết *âm mới, 
và cũng đã thực hiện thắng lợi đúng 
vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 
Hồ kính yêu 19-5-1977 | 


_ Đảng bộ và chính quyền thị xã 
Vĩnh long nhận rõ — như tỉnh thần 
Nghi quyết Đại hội thứ IV của Đảng 
đã nêu — phải “tăng cường công tác 
bồ túc văn hóa cho những người lao 
động lớn tuôi, nhất là những cán bộ 
và thanh niên ở miền Nam đã trải 
qua đấu tranh cách mạng» và đã coi 
đó là “một biện pháp rất quan trọng 
đề xày dựng đội ngũ cốt cán cách 
"ưng », 

Nghiên cứu và \ chấp hành nghiêm 
chỉnh các chỉ thị của trung ương và 
của tỉnh về công tác đào tạo và quy 
hoạch cán bộ, về công tác bồ túc văn 
hóa cho cán bộ chủ chốt, đẳng viên, 
đoàn viên và thanh niên ưu tú..., 
đẳng bộ và chính quyền Vĩnh long 
quyết định phát động *chiến dịch 
phô sập cấp I bồ túc văn hóa » trong 
nhân dàn thị xã và được đông đào 
quan chúng nhiệt liệt hưởng ứng. 


Ban giáo dục thị xã Vĩnh long đã 
tiến hành điều tra cơ bản về trinh độ 
vn hóa của nhân dân, vạch kế hoạch 
tỒ chức các lớp học và bố trí giáo 
viên cho ba loại đối tượng học viên 
theo hướng dẫn của Độ giáo dục. 
Diện phồ cập văn hóa cụ thề như sau: 


1 — Căn bộ. 
phô cập lớp 5. 
100%; và một 
cấp II: 


2 - Thanh niên và nhân đân lao 
động từ 1ö đến 30 tuôi, phô cập lớp 5, 
mức hoàn chỉnh đạt 90 phần (trăm trở 
lẻ 

3 — Nhàn dân lao động tử 30 đến 40 
tuôồi phô cập lớp 5, đạt 80 phần trăm. 
trở lên, 


đảng viên, đoàn viên 
mức hoàn chỉnh đạt 
bộ phận học lên. 


Một bạn chỉ đạo công tác bồ túc 
văn hóa được thành lập bao göôm các 
đại diện đăng bộ, chính quyền, đoàn 
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thề và ngành giáo dục, do đồng chí 
chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm 
trưởng ban, và có hệ thống tô chức 
đến các phường, xã. Đông thời, các 
hội bảo trợ bỗồ túc văn hóa cũng được 
lập ra ở cơ sở đề vận động, giúp đỡ 
mọi người đi học. Nhân dân hăng hải, 
tự nguyện quyên góp cho các lớp học 


vở, bút, mực, phấn viết, bảng đen, - 


đầu v.v... Nhiều hội viên bảo trợ mặc 
dù tuôi cao, sức yếu, văn thường 
xuyên làm công việc vận dộng, nhắc 
nhở người đi học, sẵn sàng trông 
coi giúp nhà cửa hoặc cho mượn nhà 
dẻ mở lớp. 

Cán bộ phường, xã đã nêu 
nhiệt tỉnh trong việc vận động nhàn 
dân, vận động gia đỉnh mình tham 
gia phong trào học tập bồ túc văn 
hóa, và bản thân cũng gương mẫu 
đến lớp đều đặn. Hầu hết các bí thư 


chỉ bộ, chủ tịch xã đều là những học. 


viên bồ túc văn hóa chuyên cần. 
Thhiều người học tập tiến bộ rõ rét, 
thề hiện trong việc lãnh đạo thực 
hiện ngày càng tốt các mặt còng lác 
ở địa phương. Có đóng chí nhờ được 
bôi dưỡng, nàng cao trình độ văn hóa 
cho nên đã có thê tiếp thụ nội dung 
chương trinh học tập lý luận ở trường 
Đảng dành cho cắn bộ trung, cao cấp. 
Một số chiến sĩ, nhàn viên học tập bồ 
túc văn hóa tốt đã được sớm kết nạp 
vào Dáng và trở thành cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở. Hõ ràng, công tác bồ 
túc văn hóa đã góp phản quan trọng 
cho việc đào tạo, xây dựng dội ngũ 
cản bộ của thị xã Vĩnh long. 

Phong trào bỗ túc văn 
Vĩnh long được đìy mạnh còn là do 
đội ngũ giáo viên chuyên trách và 
nửa chuyên trách đã khác phục mọi 
khó khăn đề tiên hành tốt còng tác 
giảng dạy. Mặc dù trình độ tô chức, 
năng lực nghiệp vụ còn hạn chế; 
phương tiện dạy và học thiểu thön, 
các thầy giáo, cô giáo luôn luôn nêu 
cao tính thần tận tụy, hết lòng vì học 
viên. Khá đông giáo viên đã thực 
hiện emột hội đồng, hai nhiệm vụ ®, 


_ 


caìo:- 


hỏa của 


ban ngày dạy ở trường phồ thông, 
buöi tối có mặt ở 74 điềm học bồ túc 
văn hóa của thị xã. Do đó, các lớp 
học bồ túc văn hóa ban đêm bao giờ 
cũng có đông người học và đạt kết 
quả tốt đẹp." _ 

Từ đầu năm 1980 trở đi, lần lượt các 
phường của thị xã Vĩnh long hoàn 
thành về cơ bản việc phô cập bồ túc: 
văn hóa cấp I như chương trình đã 
vạch. Riêng hai xã ở vùng nông thôn 
còn gặp nhiều khó khăn: địa bàn rộng, 
cơ Sở vật chất thiếu thốn, số người 
trong điện bộ túc văn hóa đông gấp 
ba lăn so với các phường, Vì vậy, thị - 
xã đã mở hội nghị sơ kết, rút kinh 
nghiệm, tập trung chỉ đạo đảy phong 
trào bồ túc văn hóa của hai xã tiến lên. 

Cùng với các lớp bỏ túc văn hóa 
ở phường, xã, các ban, ngành của thị 
xã Vinh long cũng mở các lớp học và 
tô chức nhiều kỳ thi, đạt được tiêu 
chuân phô cập lớp 5 cho toàn cơ 
quan, đơn vị. 

Sau $ năm phấn đầu, thị xã Vĩnh 
long đã hoàn thành kế hoạch phô cập 
bồ te văn hóa cấp I cho 5023 người, 
trong số này có 157 người là cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên (đạt 100 phần 
trăm): 3424 người là thanh niên và „ 
nhân dân lao động từ 15 đến 30 tuôi: 
(đạt 97 phần trăm); 1442 người là 
nhân đàn lao động từ 30 đến 40 Tuôi 
(đạt 97 phần trăm). Như vậy, tính 
chung thị xã Vĩuh long hiện nay đã 
có trên j0 000 người đạt trình độ lớp 
5 bỏ túc văn hóa. Diều có ý nghĩa 
nhất là đông đảo nhân dân lao động 
có được quyền lợi và nghĩa vụ học 
tập, có trình độ văn hóa nhất định đề 
có thề đóng góp tích cực vào công 
cuộc xây dựng con người mới, nền 
văn hóa mới và cuộc sống mới xã hội 
chủ nghĩa ở địa phương 


* 


Thành tựu bước đầu đáng phấn 
khởi về văn hóa giáo dục của thị xã 
Vĩnh long cho thấy : 

(Xem liếp trang 603) 


HAI MƯƠI LẮM NĂM PHIM TRUYỆN VIỆT NAM 


. v 


NGUYÊN THỤ 


« 


È từ ngày bộ phim truyện đầu tiên 
Chung một dòng sông ra đời đến 
nay, ngành phim truyện Việt nam 

đã trải qua chặng đường dài một 
phần tư thế kỹ. 


Quãng thời gian đó thật là ngắn 
ngủi nếu so với lịch sử làu đời của 
các ngành nghệ thuật khác của đân 
tộc hoặc so ngay với lịch sử ngót 100 
năm của điện ảnh thế giới. Nhưng 
quãng thời gian ngắn ngủi đó lại là 
một giai đoạn vẻ vang của phim 
truyện Việt nam. 


Phim truyện Việt nam, ngay tử 
những bộ phim đầu như Chung mọi 
đòng sông, Con chỉm ảnh khuyn, Chị 
Tư Hệu, Nồi gió, Kin Đồng, Người 
chiến sĩ trẻ, v.v. không những đã 
giành được nhiều giải thưởng cao Ở 
_các liên hoan phim quốc tế mà còn 

khẳng định một bước tiên, một thành 
tựu yà phong cách #iêng của nên diện 
ảnh non trẻ Việt nam. 


Trong suốt 25 năm qua, với gần. 


200 bộ phim lớn nhỏ, dài ngắn khác 
- nhau, phim truyện Việt nam dã đề cập 
tới mọi khía cạnh của cuộc sông với 
những đề tài hết sức phong phú, đa 
dạng, làm nồi bật lên chủ nghĩa 
anh hủng cách mạng, lòng nhân ái, 
tỉnh thần hy sinh gian khô và ý chí 
sắt đá của toàn đản ta trong cuộc 
chiến tranh giải phớng Tổ quốc cũng 


như trong công cuộc xây dựng và bảo 

ki - ;^ L_ lý .Ẽ^ - 
vệ vững chạc Tô quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. 


Chủ đề sàu sắc làm nên nội dung 
cơ bản của các bộ phim truyện Việt 
nam là chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
bát nguồn tử truyền thống đấu tranh 
dựng nước và giữ nước của đân tộc 
ta trong suốt bốn nớhỉn năm lịch sử 
mà đỉnh cao của nó là hai cuộc kháng 
chiến chống thực đàn Pháp và đế 
quoc Alÿ. 


Chủ nghĩa anh hùng cách mạng và 
(truyền thống đấu tranh bất khuất đó, 
ta có thê bất gặp ở nhiều nhân vật 
trong nhiều bộ phim viết về đề tài 
chiến tranh giải phóng dàn tộc, từ bé 
Xơa trong Chím Đình Phugên, Văn 
trong phim Nội gió, Nguyễn Văn Trôi 
trong phim Aguyên: Văn Trôi, Núi 
trong phim #rường Đề quê rnẹ, Nguyễn 
Thành Trung trong phim Đưa con bị 
từ chối, đến chị Sứ trong phim Hỏn 
đứt, Tám Quyện trong phim Alda gió 


_ chướng, la Đô trong phim Cánh đồng 


hoang v.v. Và khi cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tö quốc chống.chủ nghĩa bành 
trưởng, bá quyền Trung quốc xảy ra 
ở biên giới Tây Nam và biên giởi 
phía Bác thì chúng ta lại tiếp tục làm 
những bộ phim truyện vẻ cuộc chiến 
tranh này như Đảit mẹ, Thị xã trong 


- tâm Ída, V.V. 


Chủ nghĩa anh hùng trong phim 
truyện Việt nam là chủ nghĩa anh 
hùng đã được thử thách trong chiều 


dày của lịch sử và qua thực tế khắc. 


nghiệt của chiến tranh chính nghĩa vì 
độc lập và tự do của Tổ quốc, vi 
hạnh phúc của nhàn dân, Đó là 
chủ nghĩa anh hùng của những con 
người sống, có thực, sáng chói trong 
hiện thực cách mạng vĩ đại.Việt nam, 
đối lập hoàn toàn với những hình 
tượng nhân vật anh hùng gia tạo, 
được dựng nên bởi thuyết duy ý chỉ 
và sùng bái cá nhân một cách mù 
quáng như chúng ta đã từng thấy 
trước đây trong phim ảnh của một 
vài nước. 

. Trung thành với phương pháp 
sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, 
phim truyện Việt nam đã cố gàng 
phản ánh ngưì\y càng trung thực cuộc 
. sống của nhân dân ta, dung đị tươi 
súng, nhưng đầy chất trữ tỉnh, lăng 
mạn và anh hùng ca. 

Theo khuynh hướng và phong cách 
Hày, nhữt ø bộ phim gần đầy đã phát 
triển thêm một bước, nhuän nhị hơn, 
mà biều hiện rõ nhất là trong phim 
Cảnh đồng hoang, Pho tượng, V.V. 

Hai mươi làm năm xây dựng và 
phát triền của nên điện ảnh phím 
truyện Việt nam là hai mươi lắm nắm 
phản đâu cho một nên điện ảnh nhàn 
đạo. Vị vậy chủ đề nhân đạo cũng là 
chủ đẻ rất nồi Irong phim Iruyen Việt 
nứm., Đây vừa là vấn để có tính 
nguyên tíc lại vừa là nét đặc trưng 
cơ bàn của nên điện anh mang tính 
đăng cộng sản chủ nghĩa. Nên điện 
anh tư sản đầu độc, hủy diệt tâm hồn, 
tính cách của con người, Tội ác và 
dục tỉnh là hai bộ phận tạo Thành 
tác phầm điện ảnh tư sản. Không có 
tội ác và dục tình không thẻ dựng 
nên cốt truyện phim ảnh từ sản, Nhiều 
chuyên gia điện anh tư sản, nhiều 
«minh tỉnh màn bạc » và công chúng 
điện ảnh tư sản bản khoăn, lo làng cho 
con cái mình bị hư hỏng trong thời 
đại mà cuộc sống cũng như trên min 
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ảnh tràn ngập những chất kích thích 
độc hại: ma tủy, súng lục, bọ chét và 
đao găm. Ngược lại, trong gần 200 bộ 
phim truyện Việt nam sản xuất trong 
25 năm qua, chủ nghĩa nhân đạo thấm 
sàu trong từng nhân vật, hành động 
và lời nói. Cũng như chủ nghĩa anh 
hùng, chủ nghĩa nhân đạo là truyền 
thống, bản sác, đạo lý và lẽ sống của 
con người Việt nam. Không phải ngẫu 
nhiên mà trong Viện lưu trữ phim 


. quốc gia của nước Cộng hòa Pháp lại 


có bộ phim truyện Việt nam Chom 0à 
3đ mặc đầu ta chưa có quan hệ mua 
bán, trao đổi phim với nước Pháp. 
Người phụ trách Viện này nói rằng 
Ông ta mua bộ phim Chom 0à Sa ở 
một trung tâm trao đồi phim quốc tế, 
Ông rất thích bộ phim này vì nó chứa 
đựng chủ nghĩa nhân đạo rất cao. 


Không chỉ phim Chom pà Sứ, nhiều 
bộ phím truyện Việt nam khác, tử 
Bình mình xôn xao, Đứa con người 
hàng tóm, Những đứa con, Em bé Hà 
nọi, CÔ giáo Hạnh..“cho đến những 
phim gần đây sau ngày giải phóng miền 
xam như Cho cả ngài mai, Con mèo 
Mhung, Tội tôi cuối càng... đều có chủ 
đề trung tâm là chủ nghĩa nhân đạo. 


Về chủ do củi lạo sà xâu dựng chủ 
nghĩa rũ hội, phim truyện cũng đã có 
những đóng gớp*đáng kè. Các tác giả 
kịch bản phim, các đạo diễn đã bám 
sát chủ trương, đường lối của Đảng 
và XNhà nước trong từng giai đoạn 
cụ thê mà xày dựng những bộ phim 
phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính 
trị trước mắt cùng-như làu đài. Phản 
ánh phong trào xàyv dựng hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp có phim Vườn 
cữm làm thủy lợi có phim Lảng nồi; 
sáng kiến cải tiền kỹ thuật, mở mang 
xây đựng những công trường có phim 
RhóL trắng, Cỏ gái công trường; tề 
chức lại sản xuất, cải tạo đồng ruộng 
đi vào làm ăn lớn có Quê nhà, Vợ 
chồng antt0ÐỀLực và hày giờ trong phong 
trào khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động lại có Cuộc chia ta 
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mùa hạ. Các tác giả đã mang vào 
những bộ phim này hơi thở của cuộc 
sống, không khí hồ hởi, tươi vui của 
những ngày đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và vạch ra con đường tất yếu 
của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tư 
hữu, xây dựng chế độ công hữaả ve tư 
liệu sản xuất; xóa bỏ chế độ phong 
kiến, tư bản chủ nghĩa; xày dựng 
chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Mục 


tiêu chiến lược mà điện ảnh phim. 


truyện phải hướng mọi cố gáng vào 
đấy là góp phần hình thành rõ nét tính 
cách con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, dựng được hình mẫu, xắc 
định được tiêu chuần con người mới, 
xây dựng được những nhân vật và 
tác phầm xứng đáng với đất nước và 
thời đại, Xét từ ý nghĩa đó thì ở loại 
chủ đề này, phim truyện Việt nam 
chưa có mấy thành công. Sơ lược, 
công thức, đơn giản một chiều, đập 
khuôn, sáo mòn... đấy là khuyết điềm 
thường thấy ở nhiều bộ phim. Cho 
. đến hiện nay vẫn còn những bộ phim 
với những nhân vật và sự việc đơn 
điệu, nhạt nhẽo. Tuy nhiên, về chủ 
đề này cũng đã có những bộ phim đạt 
chất lượng tốt như Vợ chồng anh Lực, 
Những người đã gặp. Cách sống của 
tôi và một số phim khác nữa. Ở 
những bộ phim này, các tác giả không 
những đã đi sàu vào cuộc sống hiện 
thực, cố gắng khác họa nhân vật và 
-tính cách, Fao nên tính chân thực có 
sức thuyết phục, mà cỏn có cách nhìn 
mới, cách suy nghĩ mới đối với con 
người và cuộc sống. Khuvnh hướng 
này trong những năm gìn đây được 
bộc lộ rõ nét và mạnh mẽ hơn qua 
những bộ phim Ái giận dai Phương, 
Hụ u»ọng cuối cùng, Cuộc chia tay 


mùa hạ, Bicn sáng, Xa 0à gần. Đó là - 


một sự đôi mới trong cách nhìn nhận 
hiện thực, trong cấu trúc cốt truyện, 
trong xây dựng nhàn vật và giaải 
quyết mâu thuàn, xóa bỏ những lỗi 
sáo mòn cũ, đi sâu vào sự khám phá 
sáng tạo, không biến người xem tlÌ.ành 
một lớp khán giả thụ động mà đề 


người xem cùng với tác giả băn 
khoăn, suy ngẫm, chọn lựa, tạo nên 
sự bất ngở, sự trăn trở đề tìm ra 
cái đúng, cái hay. 


Nếu như ở thời kỳ đầu, những bộ 
phim về chủ đề chiến Iranh thường 
dung đị, giàu chất trữ tỉnh, chất thơ 
với sự ngắn gọn, súc tính; trong giai 


_ đoạn chống Mỹ, cứu .nước uất hiện 


những bộ phim lớn cả về độ dài và 
sự kiện, cả về quy mô của những trận 
đánh và khối lượng của bom đạn, thì 
hiện nay những bộ phim về chiến 
tranh đã đồi mới rất nhiều. Trước 
đây sự kiện thường che lấp con người, 
còn bây giờ con người đã nồi bật lên 
trên các sự kiện. Bây giờ. chiến tranh 
là cái nền, là bối cảnh đề từ đó nhân 
vật hoạt động, đề từ đó nồi lên tàm 
hồn, tính cách và ý chí của con người 
Việt nam. Những bộ phim Cảnh đồng 
hoang, Thị xã trong tạm tau, Pho 
tượng, thuộc loại đó. Phim Cánh đồn? 
houng đã khái quát một cách sâu sắc 
ý chí, sức mạnh bất điệt và chủ nghĩa 
nhân đạo của con người Việt nam. 


. Trong Pho tượng, Thị xã trong tầm 


at, các tác giả đã đưa vào phim chất 
trí tuệ, chất suy tư, nghịch lý của 
chiến tranh chỉ phối con người và số 
phận, ca phong cách và phương pháp, 


“thủ pháp nghệ thuật mới. Khác với 


những phim đánh quàn xâm: lược 
Trung quốc trước đó, phim Tìj vã 
trong tầm tay chẳng có những đội 
quân, cũng chẳng có những trận đánh 
mà người xem văn thấy được sự thật 
của chủ nghĩa Mao và sự nguy hại 
củng nguồn gốc sâu xa của nó. 


Một vấn đề đặt ra cho phim truyện 
Việt nam trong những năm gìn đây 
là phải trả lời, phát qiải đáp những 
cảu hỏi của cuộc sống. Đứng trước 
những hiện tượng tiêu cực trong xã 
bội, các nghệ sĩ phim truyện phải có 
thái độ như thế nào và phải làm gi ? 
Vẻ mặt này, phim truyện Việt nam 
cũng đã thu được những thành tựu 
đảng kẻ. Bộ phím Vưởn cam. Sau 


. 6Ị 


cơn bảo, G!nuền +e báo tp và hàng 
loạt phim khác đã tiến công không 
khoan nhượng vào những hiện tượng 
liêu cực, những con người tha hóa. 
Chính vì nhằm bảo vệ Đăng, cũng cố 
niềm tín trong nhân dân vào sự tất 
thắng của lẽ phải, của lý tưởng Xã 
hội chủ nghĩa mà các bộ phim ấy, 
với cái nhìn sàu sắc, với thái độ nhiệt 
tỉnh và quan điểm đúng đắn. dã đưa 
ra ánh sáng những gì đang làm tồn 
hại đến những nguyên lý đạo đức và 
lẽ sống của xã hội mới cuúng ta. Một 
loạt phim truyện mang chủ đề phê 
phán như vậy đã ra đời, góp tiếng nói 
mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh xóa bỏ 
những hiện tượng tiêu cực đề ủng hộ 
cái mới chân chính, được đông đảo 
người xem đồng tỉnh ủng hộ. 

Những bộ phim màng chủ đề phê 
phán của chúng ta càng ngày càng 
sâu sắc hơn, có sức thuyết phục hơn, 
góp phản giải đáp được nhiều câu 
hỏi đang đặt ra trong cuộc sống. 
Đứa con người hàng xóin, Cuộc chía 
tay mnủa hạ, TH pọng cuối cùng đã 
không hệ che giàu, Không hề né trành 
hiện thực khác nghiệt. Nó cũng không 
hề lý tưởng hóa hiện thực, vạch ra 
những con đường thẳng tắp hay bảo 
trước cho người xem một kết cục tỐI 
đẹp. Các tác gia nhìn nhận hiện thực 
trong dạng phức tạp vốn có của nó, 
phâu tích, lý giải nó một cách cặn kẽ, 
. eung cấp cho người xem đầy đủ sự 
kiện và chứng cớ: phản còn lại dành 
cho người xem là Bất họ suv nơữh1: tự 
hỏi mình phái làm gì cho chân lý, cho 
lẽ phải chiên thắng. 

Xiột văn để đáng chú Ý nữa trong 
nghệ thuật phim truyện Việt nam là 
sự Fét hợp hài hòa tính dvn lộc Đời 
tính hiện đại, truyền thống ĐỚI cách 
tdn, làm nên tính đân tộc — hiện đại 
của điện ảnh-Việt nam. Đây là văn đề 
rất quan trọng. Nếu chỉ chủ ý đến tính 
đàn tóc và truyền thống mà không 
chú ý đến tính hiện đại và cách tân 
thị sẽ không đáp ứng được những nhu 
cảu cứửa-khán giả hiện đại ở trong 
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nước và trên thế giới. Ngược lại. nếu 


chỉ chủ ý đến tính hiện đại và cách 


tàn mà không chú ý đến tính đân tộc 
và truyền thống thì sẽ làm mất bản 
sác và những nét độc đáo của dân tệc. 


Nhiều nghệ sĩ điện ảnh phim truyện 
đã chú ý đến vấn đề này và càng ngày 
càng thề hiện một cách sâu sắc, có 
chọn lọc và tìm tòi sảng tạo trong tác 
phầm của mình. Sự thành công của 
các bộ phim: Cảnh đồng hoang, Thị 
ã trong lầm lau, Về nơi gió cái, là 
một ví dụ. Cả ba bộ phim trên đều 
giành được giải thưởng cao vì đã kết 
hợp hài hòa những yếu tố cách tân 
với những nét riêng độc đáo của con 
người, thiên nhiên đất nước Việt 
nam. 


Trong một số phim trên thế giới có 
nhiều cảnh nói đến những em bé, 
những em bé trong phim Cưnh đồng 
hoang Không giống bàt cứ một đứa 
trẻ nào trong số đó. Kề cả cuộc sống 
chiến đâu của vợ chöïg người giao 
liên và thiên nhiên, sòng nước trong 
phim Cánh đồng Fboang cũng mang 
màu sắc riêng, một màu sắc hết sức 
độc đảo của vùng đắt cực nam Tồ 
quốc ta. Phím Về nơi giỏ cái, ngoài 
việc miêu tá tàm hón, tính cách" và 
những vấn đẻ thời sự của. Việt nam, 
con là một bài thơ, một bức tranh 
vẻ một làng quê Việt nam tuyệt đẹp 
không giong một làng quê nào của, 
bất cứ nước nào trên thế giới. Còn 
Thị ad trong tạm tuu lại khác, nó có 
sự đồi mới trong cầu trúc kịch bản, 
trong phương pháp thể hiện, không 
giống những phím truyện thống. Thị 
w& lrong tam tau Kkhòng có chuyện, 
không có tuyến màu thuận và xung 
đột theo kiều truyền thống, cũng 
chẳng có Yrihững trận đánh và bom 
đạn, ở đây thật và giá, hiện đại và 
quá khứ liên kết với nhau, đan chéo 
vào nhau. Tỉnh đâần tộc ở đày được 
thề hiện trong tỉnh cảm và suy nghĩ 
của người Việt nam, trong hoàn canh 
cụ thề của đãi nước Việt nam, Từ sự 


tích về một nàng Tô tHị, một động 
Tam thanh, từ nột câu ca dao và 
những mối tình bị lãng quên, bị phụ 
bạc ngày xưa, tác giả đã làm sống 
lại những vấn đề của con người Việt 
nam hiện đại, và tác giả cũng không 
nhằm gãy xúc động, thương sót mà 
là nhằm hướng tới sự suy nghĩ trong 
người xem. Bởi vậy mà tác giả đã đề 
cho nhân vặt hồi tưởng, nhớ lại, trăn 
trở, suy tư, đần dần bộc lộ tính cách, 
tâm trạng và những văn đề mà tác 
giả muốn nói. Thủ pháp nghệ thuật 
này đôi với thế giới không phải là 


mới, nhưng nó đã được áp dụng một: 
cách có suy nghĩ, tính toán cho một 
chủ đề và câu chuyện của Việt nam. 


Phát huy truyền thống tốt đẹp và 
những tlành tựu đã đạt được trong 
2) năm qua, ngành phim truyện Việt... 
nam đang tiếp tục phấn đấu làm 
những bộ phim tốt hơn nữa, lay hơn 
nửa, vừa có tác dụng giáo dục lón 
lại vừa có sức hấp dân mạnh mẽ đối 
với người xem. Đó là con đường tắt 
yếu mà nghệ thuật phim truyện phái 
đi tới và đang đi tới. 


TRAO ĐỒI Ý KIẾN... 
(Tiếp theo trang 28) 

Các cấp lãnh đạo Đảng, chính 
quyền và đoàn thề ở Vĩnh long đã 
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của 
trung ương và địa phương vẻ nhiệm 
vụ công tác giáo dục, nhận thức đúng 
đẳn tầm quan trọng của công tác bồ 
Lúc văn hóa trong giai đoạn mới của 
cách mạng. Trên cơ sở đó, đã quyết 
tâm tập trung công sức, có kế hoạch 
chỉ đạo, biện pháp tô chức cụ thê, 
"quản lý chặt chẽ đề tiến hành xây 
dựng và phát triền phong trào học 
lập văn hóa cho nhân dân. 

——— Điều kiện cơ bản de thực hiện 
thẳng lợi sự nghiệp giáo dục là phải 
tö chức tốt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự phối hợp giữa các ngành 
của chính quyền và các đoàn thê, 
sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà 
nước với nhân dàn; giữa nhà trường, 
gia đình và xã hội. Vì vậy, việc thành 
lập Ban chỉ đạo bỗ túc văn hóa và 
hội bảo trợ bỏ túc văn hóa có hệ 
thống tử trên xuống đến cơ sở đề 
thưởng xuyên kiêm tra, đón đốc, 
giúp đổ, đóng viên mọi mặt cho việc 
học tập văn hóa ở các phường, xã 
của Vĩnh long là rãt cần thiết và có 
tác dụng lớn đối với phong trào. Đóng 
thời, hoạt động của các ngành thông 
tin, tuyên truyền, bảo chỉ... biểu 


_, đương, cô vũ kịp thời gương người 


tỐI, việc tốt trong giẳng day và học 
tập lại càng không thể thiếu được 
đề góp phần giữ vững và đầy mạnh 
phong trào bỏ túc văn hóa. 

— Đối với địa bàn nóng thôn, cần 
bố trí cán bộ có năng lực và nhiệt 
tỉnh xuống tận cơ sở xóm, ấp cùng 
với kế hoạch dứt diềm theo từng 
thời gian nhất định cho tửng nơi.. đè 


_ thực hiện phô cập bồ túc văn hóa đều 


khắp toàn xã. Cần chú ý đến thời vụ 
sản xuất và kết hợp với các phong 
trào cách mạng khác đề tÖ chức dạy 
học cho thích hợp. 

— Muốn hoàn thành thắng-' lợi 
nhiệm vụ bồ túc văn hóa, nhất thiẻt 
phải chuảän bị tốt việc xây dựng móột: 
đội ngù cán bộ, giáo viên chuyên 
trách và nửa chuvên trách thật sự là 
đội quàn xung kích vượt mọi khó 
khăn, luôn luôn bảm sát địa bàn, bám 


lớp học, đồng thời làm tham mưu 


giỏi cho cấp ủy và chính quyền Ở cơ 
sở trên lĩnh vực giáo dục, 

Sự quan tảm đầy mạnh bồ túc 
văn hóa của th,xã Vĩnh long nhất 
định sẽ góp phần tích cực vào việc 
đào tạo, xày đựng một đội nơũ cán 
bộ cốt cán đông đảo, có phầm chất 
chính trị, trính độ hiệu biết và năng 
lực công tác đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng hiện nay. 
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Kỷ niệm lần thứ 100 ngày mất của Nguyễn Thông (1884— 1984) 


Nguyễn Thông M một ngôi sao sáng 


của nước ta nửa cuối thế kỷ XIX 


TRƯƠNG QUỐC MINH 


LỬA thế kÝ XIN, khi thực đân Pháp 
bắt đầu xâm chiếm nước ta, một 
trong các tác gia của dòng văn 

học vêu nước lúc bấy giờ được cả 
nước biết tiềng là Nguyễn Thông. 

Nguyễn Thông sinh ngày 22 tháng 6 

năm 1897 tại thôn Bình thanh, Tỏng 
Thạnh hội hạ. huyện Tàn thạnh, phủ 
Tân an, tỉnh Gia dịnHr (nay là xã Phú 
ngĩi trị, huyện Vàm có, tĩnh Long an), 


trong một gia định nhà nho nghèo, 


Nảm 17 tuôi, ông dược theo học chữ 
Hán ở Phú xuân và thi đỏ cứ nhân 
lúc 22 tuổi. Dưới thời Tự Dức, ông 
làm quan đến chức bố chánh. Ông 
mất ngày 25 tháng 8 năm TS&1 tại làng 
Thành đức, tổng Đức thang, phủ Hàm 
thuận, tĩnh Dinh thuận (nay là phường 
Đức nghĩa, thị xã Phan th:ết, tính 
Thuận hải) là nơi ông coi như quê 
hương thứ hai của minh. 

Nhà trí thức yêu nước Nguyễn 
Thông với kiện thức sâu rộng, toan 
diện đã đóng góp đáng kè vào kho 
tàng văn hóa Việt nam với nhiều 
tác phám có giá trị về văn học, lịch 
sử, địa lý, giáo dục và pháp luặt. 


* : 


b4 


` 


Nói đến sự nghiệp của Nguyễn 
Thông, người ta thường chủ ý trước 
hết về mặt vàn học với hàng mấy 
tram bài thơ, bài văn viết bằng chữ 
Hàn cúa ông, được tập hợp trong các 
bộ * NXgoa dụ sào thì ăn lập», Đôn 
am Đài tập”, &NU xuyên ăn sao, 
(đ€ÑÙ tuyên lhí sao?... môi bộ gồin 
nhiều quyền với nói dung yêu quê 
hương đặt nước đảm đà và cỏ giá 
{rị văn chương cao. 


Do sự hạn chế của hệ ý thức phong 
kiến. văn thơ Nguyễn Thông không 
khỏi có một số nhược điềm về tư 
tướng nhưng đã thề hiện rõ tiết tháo 
của người trí thức vêu nước thương 
nót và Khí phách chung của đàn tộc. 
Tuy phản lớn các bài thơ của ông 
thường sử dụng điển cố văn học, 
song ý tứ chung lại rất tự nhiên, 
chàn chất và bao giờ cũng chữa đựng 
một niềm trấn trở, day đứt trước vận 
mệnh của non sóng đất nước thời 
bấy giờ 

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn 
Thông đành nhiều thời gian trong 
cuộc đời riêng đề sáng tác thơ văn, 
vi theo ông nghĩ: đời người ta, 


muôn việc cuối cùng chàng còn gì 
hế t,„ chỉ có cái ngời sắng văn chương 
lầu đời vẫn không phai mòn, huống 
hồ tôi bình sinh có bao nhiêu sức lực 
đều dùng vào đó cả» (Hài tựa Ägou 
du sào thí nản lập). — 


Trong bài tự đề tựa tập « Ñÿ tuyên 


thì sao », quan niệm sáng tác thơ ca 
của Nguyễn Thông rất rõ ràng: 
«không cần khoe sức mà diễm lệ, 
không cần gọt giùũa mà khéo léo, 
kHòng căn lựa chọn chỉ ly mà ôn thỏa, 
cái đó gọi là chân thí vậy ». Ông chủ 
trương văn chương phải gắn bó với 
cuộc sống; mục đích sáng tác thơ 
văn nhằm ecó thê lấy đó mà. răn dạy 
đời ?® Vị vậy, ông phê phán thơ ca 
của các triều đại phong kiến Trung 
hoa từ Tấn, Tống đến Đường... khi 
thì ủy mị, khi thì quá nhiều lời, 
“không thề làm hưng khơi tính than 
người ta. Chó nên thơ ấy, kẻ thiên 
phu. tục sĩ không được ích lợi gì ®. 
Nguyễn Thông cũng không quên phê 
phán nghiêm khắc trường hợp xa rời 
“thực tế của các bậc văn sĩ vốn «kiến 
thức trống rỗng? lại hay “vẽ vời 
thếu đệt®, là những người “chưa 
từng trải việc binh mà thích bàn 
chuyện bính, chưa từng coi việc dân 
mà thích bàn chuyện dàn, chưa từng 
"gặp việc mà thích bàn tới việc, dấu 
chân không rời ra khỏi công làng mà 
bàn luận xa xôi đến cả phong thô 
chín châu, công nghiệp không ra tới 
dân chúng một vùng mà muốn sánh 
ngang với bậc hiền nhàn quàn tử trên 
đời ». Trong sáng tác thơ ca, khác 
với một số nhà thơ cùng thời thường 
coi nhẹ hỉnh thức, ông tÖ ra nghiêm 
túc “thường lấy sự cầu thả làm điều 
rần minh» đề có được những ứng 
thơ đẹp tửng câu từng chữ, 


Có lẽ trong nửa cuối thế kỷ XIX ở 
nước ta, Nguyễn Thông là người viết 
văn xuôi biếm cỏ, đặc biệt là viết 
truyện anh hùng. liệt sĩ đương thời 
một cách trung thực. Ông viết loại 
truyện này, xuất phát từ ý nghĩ rằng: 


®€...đang cơn loạn lạc, hầu dễ mấy ai 
chịu quyên sinh đề giữ vững khi tiết. 
-Thể mà những người nêu cao được 
tiết thảo nhưng việc làm bị che lắp, 
không ai biết mà truyền lại. Qua 
các truyện viết về, Trương Định, Hồ 
Huân Nghiệp, Phan Văn Đạt, V.Vv-, 
Nguyễn Thông đã giới thiệu khả cụ 
thề tiều sử và quá trình chiến đấu, 
hy sinh vi nước của từng nhân vật 
một cách sinh động. Ông đặc tả nhân 
vật anh hùng bằng những nét điền 
hình 4rong đấu tranh cũng như trong 
„cuộc sống bình thường, và làm nồi 
bật được mối quan hệ gắn bỏ mật 
thiết giữa cá nhân với quàn,chúng 
nhân dân trong lịch sử. 


Nguyễn Thông không chỉ là nhà 
thơ mà còn là một trí thức xuất sắc 
về nhiều mặt, 


Tuy không phải là sử gia. Nguyễn 
Thông vẫn được triều định nhà 
Nguyễn giao việc tbam gia khảo duyệt 
bộ ®@ Khâm dịnh Việt sử thông giám 
đương mục» (1876), và riêng ông dã 
nêu lên 167 điều nhận xét, dê nghị sửa 
đôi những điềm không chính xác, hoặc 
cbác bỏ các chuyện mê tín dị doan 
trong sử sách trước đày. Ông đã biên 
soạn cuốn 4 Việf sử cương giảm khảo 
lược » trong đó có những kiến thức 
lịch sử, địa lý sâu rộng. Ngoài Việt 
nam, tác giả còn nghiên cứu giới 
thiệu cả hai nước bạn láng siêng Lào 
và Cam-pu-chia. 


Nguyễn Thòng quan tâm đến các 
văn đề kinh tế cụ thể và nẻu nhiêu 
ý kiến chỉ đạo sản xuất rất đúng đẳn. 
Thời gian làm bố chánh ở Quảng ngài, 
êng khuyến khích nhàn dân dãy mạnh 
sản xuất nông nghiệp bằng lời lẽ giản 
dị, chân thành trong nhiêu bài thơ 
như œRhuyên chăm nghề nông? 
(Nhuuẽn cần nông), «khuyên việc 
trồng trọt” (Nhuuến tài thực), *“Khuyên 
đào mương thủy lợi » (Khuyến hưng 


cử)... luôn luôn cỏ ®“mãy lời gửi bạn. 


nhà nông của ta » rằng Kchớ sợ môi 
gân mệt sức%, *đừng bỏ sót nguòn 
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lợi nào của đất» và *có chí việc gì 
cũng thành công ®. Đặc biệt với «bài 
Ký về Kênh Vĩnh lợi *®, Nguyễn Thông 
tỏ rõ óc nghiên cứu khoa học của 
mình qua việc đề xướng cách đào 
kẻnh nhỏ hẹp và cạn đề có thê hút 
nước sông Vệ vào cho dòng được chảy 
xiết, đủ sức đầy xe nước quay nhanh. 

Một điềm nỗi bật trong sự nghiệp 
của nhà trí thức yêu nước Nguyễn 
Thông là tầm nhìn chiến lược của ông 
đối với việc xây dựng mở mang đất 
nước. Vấn đề khai khần vùng nứi đề 
làm giàu cho nước được ông hết sức 
coi trọng. Ông cho rằng: * Từ xưa tới 
nay, bờ cõi hoang vu, trời dắt dành 
cho ta một kho tàng vô tận ® cho nên 
đã nhiều lần dàng sở #® Khai sơn quốc 
nghị ® lên vua đề nghị tiễn hành kế 
hoạch dùng bình lính khai phá vùng 
núi trong một thời gian @làu dài 10 
năm mới xong nhưng công việc thì 
phải nỗ lực tùng ngày một ® để làm 
cho nước mạnh, bình cường, đủ sức 
g:ành lại phần lãnh thô bị mất về tay 
giặc Pháp. Chính Nguyễn Thông là 
ngưởi đi đầu trong việc phát hiện khả 
năng và tiềm lực kinh tế, quốc phòng 
quan trọng của vùng núi phía tây 
bình thuận và XNam Tạv ñguyên nói 
chung. Mặc dù thể chất. ôm vếu, 
thường đau bệnh, Nguyễn Thông vẫn 
đích thân mở các cuộc thăm hiểm ở 
vùng thượng nguồn sông La Ngà và 
vùng rừng núi Tánh Linh (Hỉnh 
thuận). Bàn chân ông Lừng ïn dấu vết Ở 
- €io nguyên làm viên trước khi thực 
dàn Pháp mò đến nơi này, 


* 


Cuộc đời của Nguyễn Thông là tấm 
gương thanh bạch, liêm khiết được 
bạn hữu Tín yêu, nhân đàn quý trọng, 
Mọi người còn- kính phực ông ở tính 
thần bảo vệ chính nghĩa, kiên quyết 
không chấp nhận mọi sự bất công, sài 
trải của triều đình. Trong bắt cứ 
trường hợp nào, ông cũng nếu cao tỉnh 
thần bất khuát trước bạo lực, cường 
quyền. Thời gian giữ chức án sát tính 
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Khánh hòa (1868) và làm biện lý hộ 
Hinh, ông gửi sở lên vua đề nghị sửa 
đồi « Hoàng triều luật lệ » (tức bộ luật 
Gia Long ban hành từ năm 18i5). 
Trong tờ sớ điều trần công việc nội 
trị, Nguyễn Thông thẳng thắn mong 
vua Tự Đức ®tử nay bỏ bớt những 
cuộc đi chơi xa (..), bót những việc 
xây dựng đề nêu gương tiết kiệm, 
đem lòng thành tín mà đối đãi với 
người (...), dung che nói thẳng đề 
khuyến khích sự can rău...®(Đại nam 
( hực lục chính biên. tập 35, tr. 285 — 286) - 
Ông tổ ra rất căm ghét lũ người 
chuyên quyền làm hại quốc gia. Qua 
€ câu chuyện yêm quỷ » (Mhượng quỦ 
Ihuyếf), ông vạch mặt chỉ trán sáu 
loại quỷ: loại «quấy phá pháp luật, 
loại ®tự ý cất chức, giáng chức ngirời 
khác »®, loại “buôn bán bút mực, văn 
chương», loại lợi dụng việc binh 
mưu lợi cho mình ®, loại @hám còng ` 
đanh », loại “mượn gấm thêu làm mở 
màt người®, 


- Cũng do trực tiếp đối đầu với chế 
độ bạo ngược của triều đình. Nguyễn 
Thông đã có lần bị bọn tham quan ôÔ 
lại vu oan giá họa đến phải bị cách 
chức, bắt giam và bị xử trượng (1§71), 
Sau đó, nhờ nhân dân Quảng ngãi đè 
đơn đến tận kính đỏ tích cực kêu xin, 
Ông mới được giải oan, 


Tóm lại, bằng hành động thực tế 
của mình, Nguyễn Thòng luôn luôn 
lò rõ là một người có tư tưởng cấp 
tiến, nêu cao chỉ.khí kiên cường và 
giàu nghị lực đau tranh, 


* 


Rhi ba tĩnh miền đông Nam kỳ về: 
tayv giặc Pháp, Nguyễn Thông cùng 
một số sĩ phu yêu nước bỏ đất bị giặc 


- Chiếm đóng, lánh về miền tây. thậm 


chí bốc cả mộ thầy học là Võ Trường 
Toàn mang đi cải táng nơi khác. Giặc 
Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền tây, 
Nguyễn Thông lại lánh ra Bình thuận. 
Đó hoàn toàn không phải là biều hiện 
của sự cầu an, chạy đài, Bởi vì ở 


| giữa hai chủ trương khác biệt lúc bấy 
giờ: một bên là cứ lài dần trước thế 
mạnh của giặc liến tới chỗ thỏa hiệp, 


đầu hàng và một bên là cứ tiếp tục - 


chiêu mộ nghĩa quản đánh địch đến 
củng, Nguyễn Thông lại chủ trương 
xây dựng, củng cố phần lãnh 
thồ còn lại, lập căn cứ vững chắc, 
tồ chức lực Hưrợng, chuẩn bị lương 
thảo, tiến hành kháng chiến lâu đài 
đề thu hồi phần giang sơn đã mất. Rö 
ràng, mục đích đó mang dày đủ ý 
nghĩa tích cực của nó. 


Nhưng tiếc thay; nhiều điều Nguyễn 
Thông hằng mong muốn đã không 
thực hiện được. chủ yếu là do sự cần 
trở của triều đình phong kiên đớn 
hèn, thối nát. : 

Bản thân Nguyễn Thông vốn Tà 

người có khí phách chống giặc xâm 
lãng, không ngại hiểm nguy đến tính 
mạng. Tuy không phải là con nhà võ 
nhưng ngay khi đất nước Ùị họa xâm 
lược, ông đã dứt khoát từ quan ở Huế 
đề tòng quân, tham gia đánh giặc ở 
Gia định và từng giữ chức Phó đề đốc. 
Khi Đại đồn thất thủ, Nguyễn Thông 
lại tìm-về Tân an cùng nghĩa quản 
Trương Định tiếp tục diệt giặc. 

Được lệnh củng với quản triều đình 
rút ra Binh*thuận, Nguy ẻn Thông 
chẳng chịu ngồi yên, không ngừng lao 
vào mọi việc mưu cầu ích nước, lợi 


dân. Ông dành hơn một phần ba cuộc 
đời gắn bó chặt chẽ với quê hương 


thứ hai là Binh thuận. Ông chăm lo 


chu đáo- đến việc sắp xếp, tö chức 
đời sống cho nhân dân về mọi mặt, 
đặc biệt là với tô chức đĐồng châu 
xã » do ông sáng lập. 


Có thê thấy được ở Nguyễn Thông 
đáng đấp một con người Việt nam cận 
đại tuy còn bị ràng buộc bởi hệ tư 
tưởng phong kiến nhưng cũng đã sớm 
nhìn thấy được những vấn đề mới 
nhàm đưa đất nước tiến lên tự chủ, 
tự cường. 


Chịu ảnh hưởng tỉnh thần yêu nước 
thương nỗi sàu đậm của Nguyễn Thông, 
các con trai ông sau này đã củng một 
số sĩ phu yêu nước đầy mạnh phong 
trào Duy Tân. Các tồ chức canh tàn 
kinh tế, văn hóa như «Liên thành 
thương quán”, ® Liên thành thị xã 9®, 
q [trường Dục thanh" do các ông 
Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh 
sáng lập vào những năm đầu thế kỶ 
XÃ tại Phan thiết, rõ ràng là sự đóng 
góp có ý nghĩa tích cực của gia định 
Nguyễn Thông đối với phong trào 
đấu tranh yêu nước trong thời kỷ đó. 

"Nhà trí thức vêu nước Nguyễn 
Thông mãi mãi là một ngôi sao sắng 
của nhàn đân miền Nam nước ta, của 
đân tộc Việt nam ta. 
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Công nghiệp và nông nghiệp Ru ma ni 
dưới chính quyền nhân dân 


sử 
LÊ TỊNH 


UỐI thánp 8-1914, những thắng lợi 
„eÓ ý nghĩa quyết định của lông 
quản Liên xô trên mặt trần chống 

phát xít Đức đã tạo điều kiện cơ bản 
có lợi cho tình thế cách mạng ở lìu 
mà nỉ, Ngày 23-8-1911, dưới sự lãnh 
(Ì:tO Đang cộng sản lu mà nỉ, 
nhàn đàn Hú ma nỉ đã nội dày lật đồ 
chế phát xít trong nước, giải 
phóng một bộ phần đất nước. Do vậy, 
ngày 27-Ä-1911 đánh đấu một bước 


của 


đó 


ngoạt trong lịch sử lu mà ní và trở, 


thành ngày quốc khánh của lu mà nỉ, 
Từ đả tháng lợi đó, lồng quản Liên 
xô cùng với quân và dàn lìu ma nì 
đã tiêu lên giải phóng Hu ma nỉ khỏi 
họa phát xít. Tuy nhiên, do sự chống 
đối của các thế lực phản động trong 
nước, mãi đến ngày 30-12-1917, Hu 
ma nỉ mới thật sự giành được chính 
quyến ,vẻ tav giải cập công nhàn và 
tuyên bố thành lặp nước Cộng hòa 
nhàn dân Hu mã nị, Từ 23-à-1911 đến 
năm 1951 là thời kỳ cách mạng đần 
chú ở Ru ma nị, Nhiệm vụ chiến lược 
của thời kỷ này là Khôi phục kính 
tế, tiên hành cái cách ruộng đất và 
những cải cách dàn chủ khác, tạo 
những điều kiện căn bàn để bước vào 
giải đoạn xây dựng cơ sở vật chảt kỹ 
thuảt của chủ nghĩa xã hội. Kê từ 
19517, nắm đầu tiên của kế hoach 5 năm 
thứ nhất, cho đến năm 1965, khi Hu 
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ma nỉ tuyên bố chuyên thành nước 
Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa lìn ma nị 


.là thời kỷ xây dựng cơ sở vật chất và 


kỹ thuật của chủ nghĩa xã hộ: ở Ru 
mà nị, Từ 196ã. lu mà nỉ bước vào 
giai đoạn xây đựng chủ nghĩa xã hội 
phát triên. Mục tiêu chiến lược của 
thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ở Ru nà 
mỉ là ưu tiên tiến hành công nghiệp 
hóa nhằm xây dựng một nền công 
nghiệp hiện đạt, cân đổi, nắng động, 
có khả năng trang bị cho toàn bộ kinh 
tế quôc dân bằng những máy móc có 
trình độ kỹ thuật và hiệu quả 

Sau khi được giải phóng, nước lu 
mà nỉ mới Kế thừa một nến kinh tế 
lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nẻ, công nghiệp chỉ chiếm 
khoảng 2U giá trị tỏng sản lượng: 
kinh tế quốc đàn, nòng nghiệp chiếm 
7155 sức lao độn+ toàn xã hội. Trước 
tỉnh hình dó, việc xảy đựng một nền 
công nghiệp hiện đại là xveẻu cầu 
khách quan có lầm quan trọng hàng 
đầu. Vị vậy, Nha nước lu ma nì đã 
lạp rung sức Đào CÔN CHỌC công 
nghiệp hóa, phát huy vai trò then 
chốt của công nghiệp đổi với phát 
triển kính tế, phát triển khoa học; 
văn hóa và nắng cao đời sống, và cả 
đổi với việc tham gia hợp tác kinh 
tế và văn hóa với các nước khúc. 


cnOo, 


Chiến lược công nghiệp hóa dó 
phần ánh trên mọi lĩnh vực phát 
triền kinh tế và xã hội, được cụ thê 
hóa trong phương hướng dầu tư, 
trong việc xác định tốc độ và tỷ lệ 
phát triền của các ngành, trong các 
biện pháp.xây dựng nhằm biên công 
nghiệp thành một ngữnh chủ đạo, 
nhàn tố năng động và là đòn bầy đối 
với toàn bộ kinh tế quốc dân. 


Với chiến lược phát triền công 
nghiệp nói trên, ngày nay Ru ma ni 
trở thành một nước công — nông 
nghiệp và đang trên con đường trớ 
thành một nước công nghiệp phát 
triển, Năm 1983, công nghiệp tạo ra 
61% tông sản phẩm xã hội, trên 57% 
tổng thu nhập quốc đàn, cung cấp 


trên 802 máy móc, thiết bị cho toàn: 


bộ nén kinh tế, Năm 1983, công nghiệp 
đã cung cấp cho xã hội 44,5 triệu tăn 
than, 82700 máy kéo, 2,9 triệu tăn 
phản hóa học, 70,2 tỷ kỉ lô oát giờ 
điện, 10,6 triệu tản đầu mỏ, 32,6 tỉ 
mét khối khí đốt, 12,6 triệu tấn thép, 
1 1U.) triệu mét vải, 


Đi đòi với sự phát triền của công 
nghiệp, ngành nỏng nghiệp Ru ma nỉ 
cũng không ngừng phát triền. Việc 
hoàn thành hợp tác hóa năm {C62 đã 
tạo điều kiện căn bản đìy mạnh sản 
xuât nòng nghiệp. Ở lầu ma nị, UJŠnu Lô 
qiuJ€t định sự tăng trưởng của nông 
nghiệp là nutc dộ đầu tư đề xây dựng 
cơ sở Uật chất uà kŨ.thuật Írong nòng 
nghiệp, Điệc hướng công nghiệp Đào 
phục nụ nông nghiệp. Kinh nghiệm 
của Ru ma ni cho thấy có tạo ra cơ 
sở vật chất kỹ thuật hùng mạnh cho 
nông nghiệp, khiến cho nông nghiệp 
đủ sức hạn chế những tác hại của 
thiên tại, bạo đảm cơ khí hóa và hóa 
học hóa nòng nghiện, tưới tiêu đầy 
đủ, thưởng xuyên làm cho đất màu 
tDỠ, mới có những điều kiện cần 
thiết đề lạo ra một nền nỏng nghiệp 
hiện dại, đủ sức cung cấp lương thực, 
thực phầm cho toàn xã hội, bảo đầm 
nguyên liệu cần thiết cho công nghiệp. 


- 


x. 


Đó là thực cbất của nhiệm vụ hàng 
đầu của nền kinh'tế xã hội chủ nghĩa 
có kẻ hoạch ở Ru ma nỉ, Thực tế Ru- 
ma nị cho thầy nếu coi nhẹ nông 
nghiệp sẽ có hại cho bước đi ön định 
của toàn bộ kinh tế, ảnh hưởng tiêu 
cực đến mức tàng lên của thu nhấp 
quốc dân, cần trở việc nàng cao mức 
sống của nhân dân. Chính vi vậy mà 
trong khi Hu ma nỉ cói công nghiệp 
là yếu tố quyết định sự phát triền 
của sẳn xuất xã hội, là đòn bây thúc 
đầy sự tăng trưởng của kinh tế quỏe 
đân, thì lại coi nòng nghiệp là điều 
kiện, là cư sở đề phái triền kính tế. 


- Trorg nông nghiệp Hu mà nỉ, nông 


“trường quốc doanh có vị trí đặc biệt 


quan (rọng. Nông trường quốc doanh. 
Hu ma ni hiện có 2,Í† triệu héc ta, là 
chỗ dựa chủ yếu và ồn định nhảt của 
Nhà nước về lương thực và thực 
phầm. Các nông trưởng quốc doanh 
được trang bị kỹ thuật hiện dại cho 
nên luôn luôn dẫn đầu về năng suất 
trong toàn ngành nông nghiệp. - 


Khu vực nồng nghiệp tập thê hiện 
có trên 9 triệu héc fa, bạo đồm {655 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Đối 
với khu vực này; Nhà nước lu ma nỉ 
đã giúp đỡ nhiều mặt. Các trạm máy 
nòng nghiệp do Nhà nước quản lý đã 
giúp các hợp tác xã hoàn thành 
những quá trỉnh lao động nông nghiệp 
kịp thời vụ với chất lượng tốt. Nhà 
nước bảo đảm cúng cấp phản bón, 
thuốc trừ sâu, cung eấp giòng cây 


rồng và giống súc vật nuôi với chất 


lượng cao, tạo điều kiện cho các hợp 
tíc xã áp duụhg những kỹ thuật tiên 
tiến. Nhà nước cho nông đàn vay vốn 
với diều kiện có lợi. 

Với số tân 23 triệu, nhờ tập trung 
sức phát triển nông nghiệp, nầm 197 
Hu ma nỉ thủ hoạch 20 triệu tấn lương 
thực, l7 triệu tăn thịt. 

Trong thập kỷ này, Hu ma nỉ đang 
cố gàng thực hiện một cuộc đổi mới 
sâu site trong nông nghiệp cã về mát 
cơ SỞ vạt chàt kỹ thuật và tỏ chức 
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sản xuất, cả trong lĩnh vực (rồng trọt 
và chăn nuôi. Đề làm việc này, Ru 
ma ni đang áp dụng các biện pháp 
nhằm bảo vệ và làm giàu chất đất, 
đầy mạnh tưới tiêu, mở rộng cơ khí 
hóa, bón phân với số lượng và chất 
lượng cao, phấn đấu đạt năng suất 
cao và ôn định đối với các loại cày 
tròng, trước hết là cây lương thực, 
cày công nghiệp, rau, cây ăn quả. 
Việc tăng sản lượng cày trồng được 
thực hiện chủ yếu theo hướng-tăng 
năng suất trên đơn vị diện tích bằng 
cách chọn giống và tăng phản bón, 
tăng cường tưới tiêu và “các công 
trỉnh cài tạo chất đất, đi đòi với việc 


(ng cường quản lý còng việc đồng - 


áng kịp thời vụ. lu ma ni dang cố 
gắng đề đến năm 1990,thu boạch 29 
triệu tấn lương thực, bình quàn một 
người dàn một tấn lương thực một 
năm: 

Chiến lược phát triền kinh tế 1981— 
1990 đánh đấu một giai đoạn mới của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triển ở Ru ma nỉ, với mục tiêu 
hiện đại hóa hơn nữa nền kinh tế 
trên cơ sở cách mạng khoa học kỹ 
thuật, nhằm đạt chất lượng mới trong 
tất cả các ngành kinh tế. Trong thời 
kỳ này, Ru ma ni phãn đầu phát triền 
công nghiệp 0à hỏng nghiệp ImHỘt cách 
ôn định pà cân đối. Đó là kinh nghiệm 
và là bài học lớn nhất trong nhiều 
thập kỷ xây dựng và phát triền kinh 
tế ở Hu ma ni, Đồng thời, trong thời, 
kỷ này, Ru ma nỉ chú ý giữ vững tỷ 
lệ hợp lý giữa tắt cả các ngành kinh 
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tế ; tẬp trung sửc tăng cường cơ sở 


nguyên liệu và năng lượng trong 
nước, cải thiện cơ cẫu công nghiệp 


thea hướng ưu tiên những. ngành 
mũi nhọn; tăng cường cơ sở vật chất 


kỹ thuật trong nông nghiệp, cải thiện 


quan hệ sản xuất và tô chức sản xuất 
trong nông nghiệp, tiếp tục phân bố. 
lực lượng sản xuất một cách hợp lý 
trên phạm vi cả nước, tiến hành 
rộng rãi cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật trong tất cả các lĩnh vực kinh 
LẺ, nằng cao năng suắt lao động xã 
hội, áp dụng cơ chế mới về kinh tế, 
tài chính. Phương châm phấn đấu 
của Ru ma nỉ là biến thập kỷ 0 thành 
thập kỷ “khoa học, kỹ thuật, chất 
lượng và hiệu quả ®, 


Việc hoàn thành những mục tiêu 
đó sẽ đưa lại sự càn dối mớt giữa 
công nghiệp nà nông nghiệp, thiết làp 
cơ cấu hợp lý và năng động của nền 
kinh tế phức hợp. Đó là điều kiện cơ 
bản đề không ngừng phát triền sản 
xuất công nghiệp và nông nghiệp, 
dưa nền kinh tế Hu-ma-ni vững bước 
tiền lên, 

\ 

KỶ niệm lần thứ 40 ngày quốc 
khánh của Rumani, nhân dàn 
Việt nam rất vui mừng trước những 
thành tựu to lớn của nhân dân Ru 
ma nĩ anh em. Cùng với những lời 
chúc mừng chân thành nhất, chúng 
ta mong muốn và quyết tâm. phấn 
đầu đẻ quan hệ hữu nghị và hợp 
tác giữa Việt nam và Ru ma ni không 
ngừng phát triên tỐt đẹp. 
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PHÁT HUY (AO ĐỘ TÍNH THÂN - 
TỰ LỰC TỰ CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 


ƯUỚC tạ dạng từ sản xuất nhỏ tiền thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triền tự bản chủ nghĩa. Đó là con tường tất yếu 
của cách mạng Uð sản ở nước ta trong thời đại ngàu naụ. Song đỏ là 
con đường mới rể, khó khăn, phức tạp, đòi hoi sự tìm tòi, sáng tạo, 
phút hú sức nưinh lòng hợp của nhàn đàn kết hợp Uới sức mạnh 
của: thời đại trong mọi lĩnh pực của đời sống kinh lế — xã hội, trong xâu dựng 
Đá bảo Đệ Tò guốc. Đề báo đảm hàng lợi. Đàn đồ cơ bản cần đặc biệt chú j mà 
Đại hội Huf TV oà thử V của Đăng đã pạch ra là phải nắm pững chuyên chính Đồ 
sản. tâu dựng chế độ làm chủ tạp thề của nhân dàn lao động 0à tiến hành cóng 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩu. | —- 


Nước ta tâu dựng cFu nghĩa +ứéaä hội trong tình hình quốc tế dụng diễn biền 
phức tạp, Kẻ thủ dừng mọi thủ đoạn gà rồi, bao pàu hòng có lặp ta, đặc biệt là bọn 
bành trưởng. bá quyên Trung-quốc càầu Rết Đới đẻ quốc .MŨ đang ra sức Hiến hành 
kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống nhân đàn ta. Vồn kính lẽ của ta còn 
Ở trình độ phát triền thấp, chịu hàu qua nặng nè của chiến tranh thực dân mới 
của đlZ quốc 1D, đang mất cản đối nghiêm trọng trong sản cuất, tiữa. sản: xuấi 
U¿ liệu từng, gia các ngành kinh tế pởới nhau. 


Tu bậu, chúng fq có những thuận lợi cơ bản, đó là : đường lỗi của Đảng 
đã dược xác dịnh đúng đản, phù hợp Đ7i quU luật tiền lên của cách: mạn nước 
la 0a đã được cụ thề hóa sút 0ới thực tiền hiện na; tỉnh thần đầu tranh cách 
trạng, đưcc lính cần củ 0à Nha năng lao động sứng tạo của nhàn đân td ; những 
kinh nghiệm đã tích lũy được 0à những chuyên biền trong quản lJ kinh tế theo 
hướng đúng ; nhiều năng lực san xurắt chưa được sử dụng hết nhựữ lao động, đât 
đại, ngành nghề, cơ sở ạt chất Kỹ thuật đã có 0a đang được xâu dựng thêm ; 
Sự hợp tác loan điện 0a giúp đỡ của Liên<vó Đà các nước khác trong Hội động 
lương trợ Rinh tế, của hai nước Lao 0à Caimm-pu-chia anh em. 

Phát huu những thuận lợi cơ bạn, khác phục những sửi lâm, thiếu 3ót nà 


những nhược điềm mà Đại hội thứ V của Đăng 0à các nghị quyết của Trung ương 
Đảng đã chỉ ra, chúng tạ có khả nững 0ượi qua những Khó khăn trong chặng 


đầu của thời ñụ quá độ. dưa sự nghiệp cách mạng lừng bước liên lên, trước mắt 
là hoàn thành các nhiệm Đụ 0à mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1981 — 
1985, cơ bản ồn định tình hình kinh tế — xũ hội, chuần bị Lối cho bước phút triền 
trong kẽ hoạch 5 năm 1986 — 1990 0à thời kỳ tiếp theo dược 0uững chắc, uới nhịp 
độ ngàu càng nhanh. l 


*. 


Trong ba năm đầu của Rễ hoạch 3 năm 1981 — 1955, theo phương hưởng, 
nhiệm Dụ mà Dại hội thứ V của Đăng đã 0uạch ra, 0uới những dồi mới trong chính 
sách kinh tế uà biện pháp quản lý đã được bạn hành nhằm kích thích lao động 
có nãng suái, chất lượng 0à hiệu quả, tăng cường trách nhiệm 0à tính chủ động 
của cúc ngành, các cắp 0à người lao động, cả nước ta cũng như từng địa phương, 
từng cơ sở dã phái huy lính thần làm chủ, đi sâu 0ào thực tế, phát hiện pà tìm 
cách khai thác tiềm năng, cải tiền tồ chức 0à quan lý, đã khác phục được nhiều 
khó khăn, giảnh được những thẳng lợi trong công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã 
hội 0à bảo oệ Tồ quốc. NÑếI quả rõ rệt đạt được trong bạ năm qua là chúng ta đã 
đưa nền kinh tế 0ượt qua tình trạng sa súi sau những đảo lộn nghiêm trọng 
trong những năm 1279 — {9§0, chuuền đản theo hướng đi lên, ðn định dần từng 
tnặt, tiễn tới có những bước phát triền mới mạnh mê. Nền kinh tế từng bước 
được sắp xếp lại, sản xuất công, nóng nghiệp 0à thu nhập quốc đâán tăng lên 
hàng năm. Nỗi bật là trong nóng nghiệp, mặc đà điều hiện Dậi tư Kỹ thuật hạn 
chế thiên tại xa ra ở nhiều 0ùng, nhưng Uới cơ chế khoán sản phầm đến nhóin 
Uà người !ao đóng, sản xuất lương thực phát lriền mạnh, thụ hoạch môi nă¡n 
tăng 7 triệu lấn. Các ngành công ngniệp, tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, qiaơ 
thông 0ận tải, xâu dựng cơ bản đều tiễn bộ, có những mặt táng sản lượng đáng 
kè sO UỞI thời hỤ 1279 — 1980. Trên mặt trận phản phối lưu thông, cũng đã có 
trọt $ð chăn chỉnh. Cóng tác xuất nhập khầu được quan tìm hơn, kim ngạch 
Trãi khầu tăng dan. Hoạt động hợp tác quốc lễ lược tăng cường, uiệc sử dụng 
Uổït Uuiện Ẩfrợ Uà 0a của nước ngoài được tíith toán, cân nhắc kỹ hơn nhằm đưa 
lại hiệu quả lỗi hơi. 


Những mặt uếu kém, những khó khăn của nền kinh lẽ còn rãi lớn. Nhưng 
những thành tích 0a tiến bộ đạt được ba năm qua khẳng định rằng trong hoàn 
cảnh hết sức khó khăn, phức tạp của đãi nước trên con đường đi từ sản xuấi 
nhỏ lên chủ nghĩa Tạ hội, chúng ta có kha nàng đại tới mục tiêu trên cơ sở nắm 
bUững đường lỗi, quai: điềm của Đăng, phát huy sức lực 0a trí tuệ của nhân đân, 
tồ chức chấp hành các nhiệm Uụ 0à chính sách của Đảng 0à Nhà nước một cách 
nghiêm chỉnh 0à sáng tạo, sút 0ởi hoàn cảnh cụ thề của lừng ngành, từng địu 
phương Uàò cơ SƠ 


Những thánh tích Đà tiền bộ ấu cảng có ý nghĩa ở chỗ chúng được tạo ra 
bằng sự cổ gáng lao động của nhân dân và những điều kiện sẵn có 
của đất nước ta là chủ yếu, có kết hựp đúng đân uởi sự giúp đỡ của bên 
ngoai trên tỉnh thai dựa 0do sức mình là chỉnh, Không trong chờ, ÿ lại. 


Nhân (0õ tự lực tự cường !ä một trong những nhân lõ của thẳng lợi, để 
từng phái huu tác dụng quuết định trong công cuộc đánh: qiặc cứu nước, thì 
nau trong xả dựng kinh tế, bảo Đệ Tồ quốc oẫn giữ nguyên nội dụng cách mạng 
của nó Chính 0Ì Dậu mã nghị quuết Hội nghị Lhứ 4 của Trung ương Đảng 
(khóu V) đã đề ra ueẻu cầu phải ® tự lực 0ươn lên Đớt linh thần làm chủ, khui 


_7ơ 


\2 


thác mọi khả năng đề cân đối kš hoạch một cách lích cực 0ì 0ữửng chắc * 0d 
nẻt rõ nhiệm Dụ của công tác tư tưởng là phải đấu tranh quụết liệt chống «...ự 
tại, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn chung của đã! nước, của sự nghiệp 
râu dựng chủ nghĩa rã hội 0à bảo 0ệ Tồ quốc ». 


~ 
z 


* 


Tự lực tự cường là quan điềm cách mạng nhất quản của Đảng. Nâm 0ững 
quan điềm đó, dù khó khăn đến mầu, chúng ta uẫn giữ 0ững lòng tin, nêu cao 
tính than trách nihiệm Uà chỉ quuết thắng, phát huu tính năng động 0à sảng 
tạo, nhất định sẽ 0uươn tới thắng lợi. Ngược lại, nơi nào, túc nào, chúng ta +ú 
rời quan điềm đó, trông chờ, Ủ lại, thì sẽ lúng túng, 0a Đấp thậm chỉ thất bại. 
{ng trong điều kiện Uật tư, nguyên liệu, năng lượng tương tự như những năm 
1079 — 1980, uừa qua nền kinh tế chuuền biến tích cực, nhiều địa phương, cơ 
sử không chịu bó ta, 0ươn lên mạnh mẽ. duu trì nà phát triền được sản xuất, 
lảm ra nhiều sản phầm mới bằng cách tồ chức lại sản xuất, cải Hiến quản lý, 
liin cách khai thác tiêm năng, tận dụng phế liệu phẽ phầm, nghiên cứu sản 
quất ĐậI liệu thau thế, tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ, khói phục, sửa chữa Uà 
cải tiền máu móc đã cũ hoặc hư hỏng, chế tạo công cụ, thiết bị 0à phụ tùng đề 
tự trang bị cho mình. Ngoài ra, còn tạo thêm nguồn hàng xuất khâu, tăng ruấi 
‹!* nhập các thứ cần cho sản xuất, tồ chức liên Kết, hợp tác kinh tế đề các địa 
phương, các cơ sở... bồ sung, hỗ trợ cho nhau. Tỏm lại là chú động 0à sáng tạo 
+rong 0uiệc khắc phục khó khăn, tự tạo ra điều kiện cần thiết đề cân đối tích cực 
các uéếu tố sản xuất, bảo đảm hoàn thành nhiệm Dụ, đại được các chỉ liêu kẽ 
hoạch đã Uuạch ra. | 


Trên lúủ luận cũng như trong thực tiễn, sự phát triền của mội sự 0ật, của cả 


„nội xã hội bao giờ cũng do sự 0uận động bên trong quụuết định. Muốn phát triền 


kính tế, củng cố 0à tăng cường quốc phòng, đưa đất nước ra khỏi khó khăn, 


4iễn lên 0#ng chắc, bản thân clung ta phải cố gắng đem: hề! sức lực 0à tài năng ._ 


4iề giải quuét công Uiệc sát 0uới hoàn cảnh lhực tế của mình. Sự giúp đỡ từ bên 
ngoài, nguồn chí 0iện của các nước anh em là rãi cần thiết Đà quan trọng, 
tạm chí không thờ thiều được, nhưng khỏng thè thaụ thế cho sự nỗ lực chủ 
quưint của chúng ta. Yếu tố khách quan chỉ: phát huy tác dụng tích cực khi nó 
4trợc tiếp nhận uới tình thần tự lực tự cường 0à chỉ: thật sự có ý nghĩa khL nó 
được coi là nguồn tiếp sức cho ta nhanh chóng phái triền.Đà trưởng thành, nàng 
cuo khả năng tự giải quuết các Đãn đồ của đắt nước 0à nhàn dân mình. Sự lớn 


mạith lên bằng cỗ gắng chủ quan sẽ tạo điều kiện mở rộng hợp tác, liên kết xa 


hội chủ nghĩa Uới bên ngoài, có lợi cho cả đỏi bên, Đà qua đó chúng ta tranh 
41h dược thêm ngày cảng nhiều sự bồ sung cần thiết cho sự phát triền không 
từng của đất nước mình. Nguyên lỤ này hoàn toàn đúng cho cả nước, cũng 
tữr cho từng ngành, từng địa phương, từng cơ sở 0à từng người lao động trong 
tội Bộ nền kính tế quốc dàn. Aloi biều hiện trông chờ, Ù lại, thiếu tự tín, trong 
qHrước lại 0ào ngoài nước, cắp dưới Ù lại nào cấp trên, nhân đân Ủ lại 0do 
.Vhảd nước đều là có hại, trái. bớt lừùnh thần tự tực tự cường. Đương nhiên, 


\ 


tui từ sạn xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa và hội, chúng ta phải có sự - 


giúp dữ của Liên-vỏ, của các "nước + hội chủ nghĩa anh em khác mà chúng ta 
hết sức tranh thủ; trong nội bộ nên hinh tế, thị địa phương Ua cơ SỞ phải 
dltrợc $Sự giúp đỡ nhất định của cấp trẻn, Rề cả trung ương. Nhưng các nguồn 
đừ bên ngoài, từ cấp trên chÈ có hạn, từng nơi phải tự sáp xếp, phát huu tiỏrn 


năng của mình đò tự cản đối các mặt, lùn ra cáchlàm đề đạt mục Tiêu. Nghị 
quU£t Hội nghị thứ TỊI của Trung trởơng Đang đã chỉ rõ : *“ Mỗi ngành, mỗi địa 
pinrơng 0à đơn Dị cơ $SỞ phải chủ dòng từn mọi biện pháp khai thác các thế 
mạith uà khú năng từ nhiều nguôn đề cân đối nhục cầu của mình uà đồng góp 
cho cả nước ». Ngoài nguồn vốn do Nhà nước cung cấp căn được sử đụng 
hợp lý oà tiềt kiệm, các ngành, các địa phương 0ù cơ SỞ phải chủ trọng trước 
hết tận dụng khả năng của bản hân mình, hui động iriệt đề nguồn vốn tự có, 
khai thác tối dự trữ 0è đảit dúi, lao động, nặng lực sản cuäất hiện có, các loại 
ĐậTI tư, nguẻn liệu tại chó l9 bồ sung cho nguôn vốn có hạn do Irung trơng 
cung tỉ nụ. Cần tăng cường quan hệ tín dụng. dùng vốn tín dụng đè phái triền 
sản xuất kinh doanh, thực hiện phương chàm ® Nhà nước oà nhân đân cùng 
làm » đồ động 0uiên hợp lý có hiệu quủ sức lực của nhân dân 0ào oiệc Tả 
đựrt các cơ SỞ kinh tế, 0ăn hóa, va họi mũng lạt lợi ích thiết thực, trực tiếp 
cho nhàn dàn địa phương pà cơ sở. Mở rộng sự hợp tác, liên kết sản 
xuất kinh doanÌ giữa các đơn Đị kính lề, giữa các địa phương giữa các 
thành phần kinh tế nhàm Dồ sung cho nhau, tạo điềt Riện phát huụ đến mức cao 
khả năng 0à thể mạnh của mỗi bén. Cần phần đấu sản xuất nhiều hàng Xuất 
khâu, Đà thông qua đau mạnh xuất khâu đề lăng nguồn nhập khầu ĐẠI tư, 
nguyên liệu cần thiết cho sản xui. Nết hợp 0à tận dụng cđ bốn nguôn nốn nói 
- trẻn là cách tốt nhát đề tạo ra sức mạnh tòng hợp, huy động đầu đủ khả nàng 
nội bộ nên kinh tế quốc dạn, pươn lên tự lực giai quuết thoa đáng những nhÝ 
cầu bức thiết oẻ xây dựng oà đời sốt? dạng đạt ra cho môi ngành, mỗi cấp 
trong điều kiện nền kừnh tế còn nhiều khó khăn, mặt càn đòi nghiêm trọng. Tư 
tưởng Ủ lại, thiếu tự tín là hc kùn hãm lớn cản được Riên quyềt đấu tranh đề 
khắc phục. 


Tự lực lự cường có quan hệ chặt chẽ cới làm chủ tập the xã hội chủ 
nghĩa. Mộ! mặt, có làm chủ lập thề tốt mới phát huy được sức mạnh tồng hợp 
đè tự lực pươn lén. Xiặt khác, có xâu dựng dược Ú thức làn chủ tốt mới thầu 
rõ trách nhiệm của mình, thời cô qảng tự To liền, không đòi hỏi, không ngồi 
chờ đủ điều Riện mới làm, trong Phí Nha nắng của Xhaâ nuớc, của cấp trên còn 
- hạn chế. Từng người, từng cặp phát huụ tính thìn tự lực tự cường tà thề hiện 
đúng tắn quan (điềm ldjmn chủ tập thê, là diệu Riện đẻ cđ nước tự lực tự 
CHỜ f1. 


Tư lực tự cường không có nghĩa là đóng cửa, Chỉ biết dđẽn mình. Gáản bỏ 
chàt chẽ 0ớt quan điềm làm chủ tạp thê, Lừnh than tự lực tự cường Không đụng 
thứ bàt cứ biếu hiện nào của tự tường cục bộ, bạn 0ị, tự do, tan mạn. Alòi địa 
phương, riÖl cơ sở Khí tự lực giải quyềt công piệc của nĩình Nhng được phép 
chỉ nghĩ. đến lợi ích bản thân, cam phạrh lợi ích của đơn bị khác, của cấp trên, 
của cd nước, cũng Kkhỏng tự troỏt Buôe mình mũ cản tranh thụ sự hợp lác, giúp 
đỡ của bèn ngoài. Trúi lại, phải đong góp 0ào lợi ích chúng, tạo ra kia năng 
"tự lực tự cường của đạt nước. Những hiện tượi 0L phạm chính sách, chề độ, 
ký luật như tranilt mua, tranh bán, hỏng lòn trọng hợp dòng Rừnh tế (đã kỤ 
kết, chiếm dụng ôn của nhau, sử đụng tủy tiện quỹ hang hoa đình cho quan 
hệ hai chiêu bởi nông đan đồ lâu chèenh lệch gia dưa do ngàn sách dịa phương, 
không làm đây tủ nghĩa nụ tập trung: hàng hỏa do la Nhà nước, khỏng nộp 
sông phẳng các khoan thị tài chính cho ngàn sách Irung ương, giữ sản phần, 
tiền oốn lại đe to cho lợi ích 0à công piệc của riêng đơn Pị, địa phương mình 0.0. 
như ä bà đang còn xu ra, vét đến càng là do thiếu thức tài chủ lập thề, 
đị ngược quan điềm Tự lực lự cường. ` 


Nói tự lực tự cường là nói đến tiết kiệm và hiệu quả, T¡t kiệm là 
bản chất của chủ nghĩa xã hội. Kinh lễ còn nghèo, cảng phải tiết kiệm nghiêm 
ngặt. Tiết kiệm thời gian, 0ật tư, liền pốn, cát đại 0à tài nguyên, tiết kiệm 
trong sản xuấi pà tiêu đùng. Hiệu quả là thước đo cao nhất, là tiêu chuần đảnh 
giá hoạt động của tnỗi người lao động, của ca một tò chức, một đơn oị. Nẵng 
suất, chất lượng, hiệu quả phải trở thành khầu hiệu hành động cách mạng. 
Sản x+xuấi, kinh doanh lỗ uốn, làm ra bao nhiều ăÑ hết bầu nhiêu, thậm chí chỉ 
tiêu phụng phí, 0uượt định mức, chế độ, 0uượi qua khả năng sản xuài cho phép, 
ăn thâm uàdo ouỗõn, lấU cả nguồn iện lrợ 0d 0u của nước ngoài đề tiêu dùng, 
không bảo đảm túi sản xuãi giản đơn, không có tích lũy đề tái sản xuất mở 
rọng, làm như 0à là trái 0ới quý luật tái sản xuất, trái oới nguUên lắc tiết 
kiệm oà hiệu qud, trái pới quan điềm tự lực lự cường. 


Đồ phút lu từnh thân tự lực tự cường, cần thấu suốt tính ltình ða nhiệm 
tụ, nhận thức rõ xaâu dựng chủ nghĩa vũ hội oà báo 0ệ Tô quốc là sự nghiệp của 
toàn Đảng, toàit dân fd, mọi người, mọi cáp, mọi ngành đều phải trực liễềp đóng 
góp hẻt sức mình, không dì có thê làn thay chúng ta được. Từ đó, khơi động 
mạnh mẽ lính thần trách nhiện, Ú chỉ Hiến cóng, Trí thông mình 0à sáng lạo, 
lòng tìn uào sức mạnh cú( bạn thái mình, chủ đồng 0à tự giác làm tròn nhiệm 
nụ. Cần thực hiện đúng đản nguyên tác tập trung dân chủ (rong quản tý. Trung 
tơng năm lấy những nhiệm 0ụ then chốt có J nghĩa toàn quốc, toàn đàn, có 
tác đựng quuết định đến sự phát triền của đắt nước, 0à kiên quuết lập [rung các 
điều kiện tao động. ạt tự ký thuật, Hiền pốn bảo đảm cho các nhiệm 0ụ đỏ được 
thực hiện tốt ; triệt đồ khác phục lối lập truiu quan liều bà chế độ bao cấp đa 
0a đang gà ra sự gò bó, cứng nhắc, làin cho cấp đưới Ù lại, thụ động. Đồng 
thời cải Hiến phản cạp quai EỤ, tờ rộng quên chủ động cho địa phương 0à cơ 
SƠ, fqo những điều Riện pàt chàt cần thiết phù hợp uới kha năng của Nhà nước, 
có chính sách đúng đề giải quUết nướng mắc, Bích thích bà thúc đầu tình thần 
chủ động sáng tạo của địa phường 0d cơ SƠ trong Diệc Khai thác tiềm năng của 
trình: đồ tự cản đòi các mặt, bao ddin Lhực hiện thàng lợi các nhiệm 0ụ được 
giao, nừa có lợi cho địa phương 0à cơ sở, dừa có lợi cho cả nước. 


Những chuyên biển tích cực mãu năm gần đà đem lại cho chúng 1a niềm 
lin ở sức mình. Phát huy cao độ tình thân tự lực tự cường, nhằm trước mắt 
thực hiện thắng lợi các nhiệm Ðpụ 0à mục liều đồ ra trong các nghị quuềt củc - 
Đăng, hoàn hành Kháng lợi kế hoạnh 5 năm 19S1 — 1985, chắc chán chúng ta sẽ 
tạo được đà phát triền mới. mạnh mẽ 0à 0uững chắc trên con đường từ sản xuất 
nho liến thàng lên chủ nghĩa + hội. 


NẮM VỮNG QUY LUẬT, . 
ĐỔI MỚI QUẢN LÝ KINH TẾ” 


LÊ DUẦẰN 


___ Ể_ ẦỒẦẦẳằằỀÖỒ—— 


Lá 


Thưa các đồng chí, 


ỘI nghị Trung ương lần này 
bàn về vấn đề cải tiến quản lý 
kinh tế. Đây là một vấn đề 

quan trọng, cấp bách do cuộc sống 
đặt ra và phải được giải quyết 
đúng đẩn đề phát huy hơn nữa 
những thành tựu đã đạt được, sớm 
đưa nền kinh tế nước ta vượt qua 


những khó khăn trước mắt, tiếp tục 


tiến lên mạnh mẽ. 


Không ngừng cải tiến quản lý kinh 
tế là nhiệm vụ trọng yếu thường 
xuyên của chúng ta. Nhiệm Vụ được 
đặt ra không chỉ với nước tạ dang 
còn trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ mà đặt ra cả với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Max 
chục năm nay, trong quá trình xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triỀền, Liên xô và các nước anh em 
khác đều coi hoàn thiện cơ chế quản 
lý kinh tế là một trong những nhiệm 
vụ có tầm quan trọng hàng đầu đề 
nâng cao hiệu quả sản xuất của toàn 
bộ nền kinh tế quốc đàn, khai thác 
theo chiều sâu những tiềm năng của 
đất nước và phát huy tính ưu việt của 
nền kinh tế xã hội chú nghĩa. 


Ở nước ta, vấn đề đồi mới quản 
lý kính tế đã được đặt ra trong 
chương trình của Trung ương từ đầu 
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khóa IV, nhất là tại Hội nghị lần thứ 
sáu của Trung ương (khóa IV). Đại 
hội lần thứ V của Đảng và các hội 
nghị sau đỏ của Trung ương khóa Ý 
đã đề ra những phương hướng cơ 
bản về đồi mới quản lý kinh tế. Đẳng 
và Nhà nước ta đã có những cố gắng 
to lớn khắc phục một bước cơ chế 
quản lý quan liêu, bao cấp và xúc 
liên xây dựng cơ chế quản lý mới 
nhằm thực hiện đúng những nguyên 
tắc quản lý kinh tế, vừa bảo đảm sự 
tập trung thống nhất quản lý của 
trung ương, vừa mở rộng quyền chử 
động, sáng tạo của các cơ sở, các địa 
phương, các ngành trong sản xuất, 
kinh doanh, thực hiện quyền làm chủ 
tập thề của quần chúng lao động, 
khuyến khích mạnh rnẽ tăng năng 
suảt lao động và hiệu quả kinh tế. 
Những srựr đôi mới đó trong công lắc 
quần lý kinh tế — như Hội nghị lần 
thứ năm của Trung ương chỉ rõ — tuy 


-_ là bước đầu nhưng đã góp phần quan 


trọng tạo ra những tiến bộ trong tỉnh 
hình kinh tế, xã hội ba năm qua. 
Mặc dù vậy, nền kinh tế của ta vẫn 
còn nhiều khó khăn, thề hiện trên các 
mặt: cơ sở vật chất — kỹ thuật còn 
non vếu, năng suất lao động, chất 
lượng, hiệu quả kinh tế còn thấp; 


® Bại nói tại Hội nghị lần thứ sấu củe 
BCHTƯ Đảng khóa V tngày 3-7-1984). 


trận địa xã hội chủ nghĩa có những 
bộ phận bị thu hẹp; trật tự trong nền 
kinh tế và trong xã hội có những hiện 
tượng lộn xộn kéo đài; hiệu lực của 
bộ máy Nhà nước chưa đủ mạnh. 


Bên cạnh những nguyên nhàn khách 
quan mà Trung ương đã nhiều lần 
chỉ rõ, chúng ta cần thấy đầy đủ hơn 
những thiếu sót chủ quan, trước hết 
là trong quản lý kinh tế. Ở lĩnh vực 
này, vấn còn khá nhiều biều hiện bảo 
thủ, trì trệ cũng như phân tán, cục 


bộ, trước hết là chưa quán triệt và cụ 


thề hóa đường lối của Đẳng một cách 
đúng đắn, phù hợp với tình hình của 
đất nước đề tạo nên một cơ chế quản 
lý mới thích hợp hơn. 


Trong chủ nghĩa xã hội, công tác 
quản lý kinh tế phải vận dụng những 
quy luật khách quan đã được nhàn 
thức nhắm không ngừng nàng cao 
hiện quả của tửng đơn vị sẵn xuất, 
kinh doanh cũng như của toàn bộ nên 
kinh tế quốc đân, đạt cho dược những 
mục tiêu kinh tế, xã hội do Đăng lĩnh 
đạo đề ra. Thực tiến quản lý và những 
sai lầm, khuyết điềm tương đối phô 
biến cho thấy sự cấp báclự của việc 
đồi mới quản lý, dỏi mới cả vẻ hình 
thức và nội dung. Chúng ta không thề 
không xem xét một cách có hệ thống 
tử cơ cấu kinh tế, tồ chức sản xuất 
đến kế hoạch hóa, các chỉnh sách kinh 
tế và bộ máy quản lý, đề trên cơ sở 
đó, xác định một cơ chế quản lý thích 
hợp. Đây là việc không dễ dàng, 
nhưng nhất thiết phải làm và làm 
đúng, tập trung sức giải quyết cho 
được một số khâu then chốt. Điều 
kiện thuận lợi to lớn là chúng tì đã 
có kinh nghiệm phong phú xảy dựng 
chủ nghĩa xã hỏi nói chung và quan 
lý kinh tế nói riêng của các nước anh 
em. Chúng ta cần phải tham khảo và 
vận đụng những kinh nghiệm ấy một 
cách sáng tạo, không sao chép máy móc. 


Dề xây dựng mọt cơ chế quản lý 
dúng đắn, chúng ta phải tông kết 


.» 


những kinh nghiệm của chính mình. 
Đưa nền kinh tế nước ta tử sẵn xuảt 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, là việc chưa từng có 
trong lịch sử nhưng lại là một tất yếu 
trong thời đại mới. Quá trình phát 
triền từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa dang đặt ra hàng 
loạt vấn đề về lý luận và thực tiên cần 
được giải quyết, bao gòm những văn 
đề thấu suốt đường lội cách mạng và 
đường lỗi phát triền kinh tế, phát 
huy những động lực của sự phát triền, 
tăng cường quản lý Nhà nước, nàng 
cao trình độ tồ chức thực tiên, phát 
động phong trào cách mạng của quần 
chúng. Chúng ta không thê quản lý 
thành công nền kinh tế nếu không 
vươn lên nắm lấy vũ khí lý luận súc 
bén nhất của thời đại — phương pháp 
duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 
Đẳng phải trang bị cho cán bộ. dẳng 
viên những hiều biết sàu sec về lý luận 
và thực tiễn, tạo ra trong đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và cần bộ quản lý một từ 
duy kinh tế đúng đản, túc là nắm 
vững và vận dụng đúng các quy 
luật kinh tế, và các vấn đê có tính 
quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, 


Nhân hội nghị này của Trung rơng, 
trước khi đi vào giải quyết những 
vấn đề cụ thê của cơ chê quản lý, 
tôi muốn trình bày với các đông 
chí Trung ương những vấn đề có 
tính chất quy luật ấy — những văn 
đề đã được néu lên rất cỏ đọng, rất 
súc tích trong đường lối chung và 
đường li xàv dựng kinh tê, nhưng 
chưa được mọi người chúng tì nhận 
thức đây đủ và vàn dụng dúng dắn. 
Nếu không nhận rõ những vấn đề 
có tính quy luật chung, khong 
quán triệt những tư tưởng cơ 
bản của đường lôi, thì sẽ không 
thê có những quyết định dũng 
về quản lý kinh tế. 


I— NHÂN DÂN LAO ĐỘNG LÀM CHỦ TẬP THỀ 
TIỀN HÀNH ĐỒNG THỜI BA CUỘC CÁCH MẠNG 


Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa do Đảng ta đề ra chỉ rõ nhân 
đản lao động làm chủ tập thề là bản 
chất của chế độ mới, xây đựng chế 
độ làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động là mục tiêu bao trùm của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Nhân đân lao động làm chủ tạp thề 
lÀ một điều hoàn toàn mới ở nước ta 
cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa. 
Chính vi vậy, người ta không để đàng 
nhàn thức tầm yóc lịch sử của nó. Đối 
với người Việt nam chúng ta, bốn 
nghìn năm dựng nước và giữ nước 
đã hun dúc cho đân tóc ta những 
truyền thông bền vữag và quý báut 
VY chí làm chủ đặt nước và tính thần 
công đồng. Nhờ những truyền thống 
ay, đân tọc tạ đã đứng vững mà không 
bị đồng -hóa qua một nghìn năm 
thông trị của chủ nghĩa phong kiến 
phương bắc; ông cha tạ đã đánh 
thàng chiến tranh xâm lược của các 
thế lực bành trướng Trung quốc hết 
triểu đại này đến triều đại khác. Ngày 
may, đưới sự chỉ đạo của chú nghĩa 
Me — Lê-nin, truyền thống ấy bắt 
app xu thể của thời đại, tạo thành 
động lực to lớn của chế độ mới, bảo 
đấm cho nhân đân ta dành thắng hai 
để quốc hùng mạnh bậc nhất là Pháp 
và Àfÿ. 

Aày dựng chế độ làm chủ tập thê 
của nhân đân lao động là kết hợp 
truyền thống dàn tóc với sức mạnh 
thời: đại, | 

Với tính cách là bản chất của chế 
độ mới và niục tiêu của cách mạng 
xã hỏi chủ nuhĩa, làm chủ tập thê là 
kết quả tông hợp của ba cuộc cách 
mạng, Nó được xây dựng trong mối 
quan hệ qua lại chát chẽ với nền kinh 
tế mới, nén vấn hóa nới và con người 
mới xã họi chỉ nghĩa. 


Cách mạng về quan hệ sẵn xuất 
tạo ra cơ sở kinh tế cho nhân dán 
lao động làm chủ tập thề: làm chủ 
lao động, làm chủ tư liệu sẵn xuất, 
làm chủ sẵn xuất, làm chủ phân phối, 
lưu thỏng. Coi nhẹ cách mạng quan 
hệ sản xuất bất cứ ở khâu nào cũng 
là làm suy yếu cơ sở kinh tế của chế 
dộ làm chủ tập thề. Ngập ngừng trong 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, không coi 
trọng kế hoạch hóa hoặc không kế 
hoạch hóa đúng đắn, không phát huy 
quyên làm chủ sẵn xuất và phân phối 
lưu thông, không thực hiện đúng 
nguyên tác phân phối theo lao 
đọng, v.v. là buông lỏng cho các 
thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩ: phát triền, làm xói mòn kinh 
tế xĩ hội chủ nghĩa, khiến cho hoạt 
động kinh tế đi trệch phương hướng 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 


Cách mạng khoa học — kỹ thuật 
lạo ra cơ sở vạt chất — kỹ thuật của 
chú nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng 
nay đem lại cho nhàn dân lao động 
khi năng làm chủ thiên nhiên, làm 


chủ xã hội ngày càng cao, đựng lên 


cái “cốt vật chất» của chế độ mới. 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 


nhà, bảo đảm cho chế độ làm chủ 


tập thẻ hoàn toàn và vĩnh viễn chiến 
thắng chế độ làm chủ cá thề. Thiếu 
say sưa đi vào khoa học kỹ thuật, 
thiếu quyết tàm tiến hành công 
nghiệp hóa, chậm đưa cách mạng 
khoa học — kỹ thuật vào những khâu ` 
cn thiết, thì sản xuất giẫm chân tại 
chó. đời sống của người lao động 
khó khăn. _ 


Cách mạng quan hệ sản xuất kếi 
hợp với cách mạng khoa học — kỹ 
thuật hình" thành cơ cấn kinh tế 
công — nông nghiệp, eơ sở kinh tế — 


xã hội và vật chất — kỹ thuật của chế | 


độ làm chủ tập thê. 

Cách mạng tư tưởng và văn hóa 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, con người làm chủ tập thê, có 
năng lực và ý thức làn chủ. Phải 
khắc phục tình trạng buỏng lỏng mặt 
trận tư tưởng và văn hóa, không 
kiên quyết đấu tranh chống các hệ 
tư tưởng và vàn hóa tư sản, thực 
dân, phong kiến, không phê phán, cải 
tạo tư tưởng, lối sống, tâm lý, thói 
quen của người san xuất nhỏ và 
những tản dư vàn hóa cũ, những tập 
tục lạc hậu, làm hư hỏng con người, 
kích thích chủ nghĩa ích kỷ cá nhân. 


Chế độ làm chủ tập thê là một tông 
thề các quan hệ chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Nó phải được xây 
dựng một cách đồng bộ thông qua 
việc tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng. | 

Chế độ làm chủ tập thê không chỉ 
là mục đích cuối cùng của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, mà còn là mục 
tiêu hành độrg cách mạng hăng 


ngày. Các quan hệ xã hội mới, xã, 


hội chủ nghĩa, hình thành, phát triền 
sa chín muội qua từng bước phát 
triền của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta phải kịp thời từng bước thề 
chế hóa những quan hệ ấv bảng 
những tô chức, thiết chế, pháp luật, 
quy tác, v.v. thích hợp, nhằm bảo 
đam cho nhản dân lao động thật sự 
làm chủ cuộc sóng của mình, “Tùy 
theo sự phát triền của ba cuộc cách 
mạng, chế độ làm chủ tập thè được 
xày dựng từng bước từ thấp đến cao, 
tử chưa hoàn thiện dén hoàn thiện, 

Dược xây dựng đúng đán. chế độ 
làm chủ tập thề trở thành động lực 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa.  - 

Chế độ làm chủ tập the đưa nhân 
dân lao động lên làm chú xã hội, 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bạn thân, làm chú là nắm quy 
luật và hành đọng theo đúng quy 
luật. Khi con người nắm được quy 


luật xã hỏi, quy luật thiên nhiên, quv 
luật tư duy và vận đụng những quv 
lưạt ấy vào tô chức và quản lý vã 
hội, thì sẽ thúc dây tiễn trình của 
lịch sử với những nhịp dọ chưa 


lừng thấy. 


Chế độ làm chủ tập thể báo đám 
cho nhàn đản lao động làm chủ về 
chính trị. kinh tế, văn hóa, xã 
hội. Làm chú về chính trị tạo ra sức 
mạnh tông hợp cửa ba nhàn tổ: sự 
lĩnh đạo của Đăng, sự quản lý của 
Nhà nước và phong trào cách mạng 
sâu rộng của hàng chục triệu nưười, 
Làm chủ về kinh tế bào đảm sự thêng 
nhất giữa quan hệ sản xuất và lực 


“Tượng sản xuất, làm cho lực lượng 


sản xuất và quan hệ sản xuat quyện 
với nhau làm một. Nó cho phép tô 
chức lại ngay lập tức mấy chục triệu 
lao động để khai thíc đất đai và mở 
mang ngành, nghề theo một quy heạch 
và kế hoạch hợp lý, trong phạm vieäd 
nước, và kết hợp với cách mạng khoa 
học — kỹ thuạt, tạo ra lực lượng sìn 
xuät to lớn nhằm chiến thắng nghèo 
nàn và lạc hậu. Làm chủ về văn hóa 
tạo điều kiện cho nhàn đàn lao động 
phát huy những truyền thống tốt dẹp 
của đần tộc, nam được những thành 
tựu cao của trí tuệ loài người, biến 
những cái đó thành sức mạnh vạt chát, 
Như vậy, chế độ làm chủ tập thể đem 
tại eho nhân đản ko động ba công cụ 
mạnh nhất: quyền lực chính trị, sức 
mình của kính tế, khoa học, kỹ thuật, 
và sức mạnh của từ Tường, văn hói, 


Chế đỏ làm chủ tập thê kết họp 
sức mạnh của cộng đồng với sức 
mạnh của cá nhận. Xã hội, gia đình 
và cá nhàn vốn thông nht. ác chế 
dò người bóc lột người đối lập xã hỏi 
với cá nhàn và gia đỉnh, Chế độ làm 
chủ tập thẻ làm cho cá nhàn, gia định 
và xã họi thong nhất lại tronự mét 
tôn tại hợp lý nhất. Nó giải phóng 
xã hội dễ giải phóng cá nhàn, Nó 
châm To sự phỏn vĩnh của xã hội vì 
hạnh phúc từng gia dịnh, từng cá 


nhân. Nó ràng buộc cá nhân vào kỷ 
cương của cộng đồng đề đem lại cho 
cả nhân tự do đăy đủ. Nó kết hợp sự 
làm chủ của công đồng với sự làm chủ 
của cá nhân. Làm chủ của cộng đồng 
đem lại sức mạnh tập trung của cả 
nước, của tửng địa phương và từng 
tập thể. Làm chủ của cá nhân phát 
huy sức mạnh thê lực, trí tuê, tài nắng 
của những con người được giải phóng 
trong khuôn khô và phủ hợp với sự 
tÀm chủ của cộng đồng. 


Chế độ làm chủ tập thê kết hợp 
sức mạnh của ba cấp làm chủ: 
e1 nước, địa phương và cơ sở, tạo 
thành sức mạnh tông hợp của cá nước. 
Làm chủ trong cả nước là điều Kiện 
cơ bản để làm chủ ở địa phương và 
cơ Sở. Sức mạnh của cả nước lại bắt 
nguồn từ các cơ sở và các địa phương. 
Cả nước làm chủ để tạo điều kiện 
phát huy quyền làm chủ của từng cơ 
Sở và từng địa phương. 


Thực tiễn cách mạng từ sau Đại hội 
lần thứ V đến này đem lại cho chúng 
ta nhiều bài học phong phú về việc 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề với 
tính cách vừa là mục tiêu vừa là 
động lực của cách mạng. 


Việc thực hiện một số chủ trương 
đúng đắn trong quản lý kinh tế, với 
những mức độ khác nhau, đã làm nồi 
bật nguồn gốc sức mình động lực của 
chế độ làm chủ tập thê, Những chủ 
trương ấy đều kháng định một chân 
lý: nhân dân lao động giành quyền 
lam chủ không phải vì một mục 
dich nào khác mà vì lợi ích của 
chính mình, Các Mác dã điển đạt 
chăn lý RñV một cách sàu sắc: « XIột 
khí « tư tưởng Ð lách rời «lợi ích p 
thị nhất định nó sẽ tự làm nhục 
nó » C1). Chế độ làm chủ tập thề là chế 
độ duy nhất thực hiện được lợi ích 
bền vững của nhàn đản lao động theo 
quy luật kinh tế cơ bắn của chủ nghĩa 
xã hội: thỏa mãn như cầu vật chất 
và văn hóa ngày càng tăng của toàn 
xñ họi, cũng như của mỗi thành viên 
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bảng cách không ngừng phát triền sẵn 
xuất trên eơ sở làm chủ tập thề và 
một nền Khoa học kỹ thuật ngày càng 
cao. 

Trong lĩnh vực kinh tế, chế độ làm 
chủ tập thề hình thành một cơ cấu 
lợi ích hợp tý. Đó là sự thống 
nhất lợi ích của xã hội, lợi ích 
của tập thê và lợi ích của cá nhân 
người lao động, trong đó lợi ích của 
xã hội là tối cao và lâu đài, lợi ích 
của tập thể là rất quan trọng, lợi ích 
của cá nhàn người lao động là trực 
liếp. : 

Chế độ làm chủ tập thề cũng đỏi 
hói và cho phép kết hợp hài hòa lợi 
ích của cả nước với lợi ích từng địa 
phương. từng cơ sở, trong đó lợi ích 
của eä nước là tối cao và lâu dài, lợi" 
ích của địa phương là quan trọng, 
lợi ích của cơ sở là trực tiếp. 


Sự thống nhất các loại lợi ích ấy 
rốt cuộc là vì lợi ích của nhân 
dân lao động. Các loại lợi ích ấy 
kết hợp lại là động lực thúc đây 
người lao động sản xuất và công tác 
ngày cảng tốt hơn. Trong quản lý 
kinh tế, phải khắc phục bệnh tập 
trung quan liêu, coi nhẹ lợi ích của 
người lao động, của cơ sở, của địa 
phương, cũng như bệnh cục bộ, bản 
vị, chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa 
cá nhân, chỉ do vun vén lợi ích địa 
phương, lợi ích tập thê, lợi ích người 
lao động, làm thiệt hại lợi ích cả 
nước. Chăm lo đúng đắn lợi ích của 
địa phương, của cơ sở, của người 
lao động cũng phải vì lợi ích của cả 
nước. Hảo đam lợi ích cả nước cũng. 
vì lợi ích của địa phương, của cơ sở 
và của người lao động. ` 


Chế độ kửn chủ tập thề không chỉ 
bảo đảm lợi ích của nhân dân lao 
động mà côn kết hợp chặt chẽ lợi 
ích với quyền hạn, nghĩa vụ và 


(1C. Mác — Ph. Ăng-phen : Toàn tập. Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà Nại. 1983, tập 2, 
tr. 126. 
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trách nhiệm. Ở đâu có, lợi ích thì ở 
đó phải có quyền hạn đề bảo đảm 
lợi ích được thực hiện. Nhưng lợi 
ích và quyền hạn phải đi đôi với 
nghĩa vụ và trách nhiệm, mà cao nhất 
là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Có lợi ích mà 
không có quvền hạn thì không có 
cách nào đề thực hiện được lợi ích. 
Có lợi ích và có quyền mà không có 
nghĩa vụ và trách nhiệm thì sinh ra 
đặc quyền, đặc lợi. lrong mọi trưởng 
hợp, mối quan hệ giữa lợi ích, quyền 
hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm đều 


phải được thề chế hóa thành pháp 
luật, chế độ, quy tắc. ` 

Dề bảo đảm lợi ích của nhân đân, 
bảo vệ vững chắc Tồ quốc, không có 


ˆ cách nào khác là làm chủ tập thề. 


Công tác quần lý kình tế phải nắm 
vững quan điềm làm chủ tập thề, coi 
đó là nguyên tắc quan trọng nhất 
trong quản lý kính tế, tạo ra cho 
được sự kết hợp hài hòa các lợi 
ích, trên cơ sở đó, phát huy sức 
mạnh động lực của chế độ làm chủ 
tập thề, đầy mạnh ba cuộc cách mạng 
đưa nền kinh tế phát triền mạnh mẽ 
và vững chắc. 


II— XÂY DỰNG CỞ CẤU KINH TẾ CÔNG — NÔNG NGHIỆP 


Chế độ làm chủ tập thề có cơ cấu 
kinh tế công — nông nghiệp làm cơ 
SỞ vẬI chất, thề hiện và bảo đấm về 
mặt kính tế bản chất, mục dích và 
động lực của nó. 


Trong quá trình phát triền từ sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. công nghiệp và nông nghiệp 
gắn với nhau thành một cơ cấu ngay 
từ đầu, các cơ sở của kinh tế trung 
ương cũng như kính tế địa phương 
củng phát triền trong sự chuyên môn 
hóa. hợp tác và liên hiệp sản xuất 
chặt chẽ, lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất quyện vào nhau trong 
một thề thống nhất, kinh tế kết hợp 
với quốc phòng, phân công lao động 
trong nước đi liền với mở rộng hợp 
tác quốc tẽ. 


Quan hệ cơ cấu giữa công nghiệp 
và nóng nghiệp vốn là một thực tế 
khách quan tứ xa xưa, khi loài người 
ra khỏi thời kỷ hái lượm, bắt đầu 
trồng trọt và chăn nuôi đề có ăn, có 
mặc. Con người làm đất bằng công cụ 
thô sơ nhất đã gắn liên nông nghiệp 
và công nghiệp trong củng một động 
lác sản xuất. 


Trong Liến trình lịch sử, công nghiệp 
luôn luôn có tác dụng quyết định ; 
những biến đôi về chất lượng của 
công nghiệp đánh dấu những bước 
phát triền của loài người, từ đồ đả 
đến đồ đồng, đò sắt, tử các công cụ 
thô sơ đến máy móc đại công nghiệp. 
Gắn liền với công nghiệp và được sử 
thúc đầy của công nghiệp đề phát 
triền, nông nghiệp luôn luôn có vai 


. trỏ trọng yếu trong việc bảo đam các 


nhu cầu ăn, mặc, Ởở ngày càng cao 
của con người, củng cấp lao động, 


“nguyên liệu và thị trưởng cho công 


nghiệp. 


Các chế độ nô lệ, phong kiến và 
nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa đã 
khiến cho cánh kéo giữa công nghiệp 
và nông nghiệp mở rộng, thành thị 
và nông thôn tách rời và đối lặp 
với nhau. Quan hệ giữa công nghiệp 
và nông nghiệp là tôn tại khách quan. 
không xóa bỏ được, song quan hệ ấy 
diễn ra tự phát qua thị trưởng, với 
nhiều sự mất cân đối, bất hợp lý, và 
bị chế độ người bóc lột người bótyz 
méo. Trước khi có chế độ làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, com 


IE 


người chưa làm chủ được quan hệ 
giữa công nghiệp và nông nghiệp. 


Từ sản xuất nhỏ tiến lên sẵn 
lớn xã hội chủ nghĩa, chúng ta chủ 
động gấn ngay từ đầu công nghiệp 
với nông nghiệp thành cơ cấu, theo 
đúng quy luật đã được thề hiện thành 
đường lối của Đăng, là ưu tiên phát 
triên công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên cơ sở phát triên nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ. Sự gắn bó công 
nghiệp và nông nghiệp thành cơ cầu 
chứng tô khả năng của công nhân và 
nỏng đân Tao động nước ta cùng nhau 
làm chú tập the đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội dưới sự lãnh dạo của 
Da ng. 


Công nghiệp nặng: nhất thiết 
phái được tru tiền phát triền, chỉ có 
như vậy mới hoàn thành được nhiệm 
vụ trung tâm của thởi kỷ quá độ là 
công nghiệp hóa xã hội chú nghĩa, 
tạo ra cái mà chúng ta thiểu nhất và 
cần nhất đề xâyv dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vừng 
chúc 1ô quốc, là nền đại công nghiệp 
cơ khí đủ sức trang bị KÝ thuật hiện 
đại cho toàn bộ nền kinh tế, có tác 
dụng thúc đây việc xác lập và củng 
cỗ quan hệ sản xuất xã hội chủ nựhĩa, 
hỏi dưỡng những con người mới phù 
hợp với nên sản xuất lớn hiện đại, 
Song, ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng phải được thực hiện một cách 
hợp lý, từng chặng đường tạp trung 
vào những nưành công nghiệp nặng 
Hào, làm công nghiệp nặng với quy 
mô và mức độ đến dâu, là phải dựa 
trên cơ sơ phát triền nông nghiệp và 
nghiệp nhẹ, và trong chặng 
đường đầu tiên. trước hết phái nhàm 
thúc địv nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, tử đó nà công nghiệp Hàng có 


công 


nôn VvỐn, có Tlaos động, có lương 
Hhrre, thực phim cho công nhàn, có 
thiệt bị, nguyên liệu cho nhà máy, 


có thị trưởng tiêu thụ sẵn phầm. 


Trong chặng đường đầu tiên hiện 
n0av, nông nghiệp và công nghiệp 
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xuất - 


nhẹ có khả năng lớn nhất về thu 
hút đề tận đụng lao động xã hội và 
sử dụng đất đai cùng nhiều tài 
nguyên của đất nước, làm ra những 
sản phầm trực tiếp thỏa mãn nhu 
cầu đời sống vật chất và xăn hóa 
của nhân dân. Song, mỗi bước tiến 
của nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 
đều diễn ra dưới tác động của công 
nghiệp nặng, và đều nhằm tăng cường 
thêm cơ sở cho sự phát triền công 
nghiệp nặng. k 


Trong quan hệ giữa công nghiệp 
nặng với nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, vai trò ưu tiên hợp lý của công 
nghiệp nặng cũng như vai {rò eơ sở 
của nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 
làm điều kiện cho nhau, và sự gần 
bó thành cơ cấu như vậy là quy luật 
tiến lên của nên kinh tế. 


Trong chặng dường đầu tiên của 
thời kỷ quá đọ, chúng ta phải phái 
buy dòng lực làm chủ tập thà đề sử 
đụng hợp lý vốn quý nhất và tiêm 
năng kinh tế lớn nhất là lao động và 
đất đai, sắp xếp cho mọi người lao 
động đều có việc làm, mọi đất đai đều 
được khai thác, Chế dộ làm chủ tập 
thề cho phép dưa ngày nông nghiệp 
lên sắn xuât lớn xã hội chủ nghĩa, 
tiến hành sín xuất và phân phối sản 
phầm nông nghiệp theo Rể hoạch của 
đít nƯỚC, tĩng cường cơ SỞ vật chất — 
kỸ thuật và ứng dụng nhiều thành 
quả khoe học, Rÿ thuật tiên tiên trong 
nông nghiệp, hoàn thành cái tạo xã 
hội chủ nghĩa nông nghiệp, xây dựng 
nông thỏn mới và nưười nông dân 
mới. Chúng ta có thê phản bố lại lao 
động trong từng địa phương và trong 
ca nước đề thâm canh, tăng vụ đi 
đôi với mỡ ròng điện tích, Khai thác 
eñ đồng bằnz¿, trung du, miền núi, 
miền biến. gán liền chuyên môn hói 
với kinh đoanh tông hợp trong nòng 
nghiệp, phát triền mạnh cá trồng trọt 
“à chăn nuôi, kết hợp chặt chẽ nông, 
lầm, ngư nghiệp. Bằng cách đó, chúng 
ta phần dầu trong chặng đường đầu 


tiên này sử đụng hết 10 triệu héc ta 
đất nông nghiệp và lỗ triệu héc ta 
đất rừng, gieo tròng bình quân hai 
vụ trên đất trông cây hắng năm, bố 
Irí cơ cấu cây trồng và vật nuỏi mội 
cách hợp lý, đề môi héc-ta đất mang 
lại hiệu quá kính tế cao nhất. 


Những kết quả thực tế mãy năm nay, 


theo phương hướng trên dày cho 
chúng ta thầy rõ khá năng đưa nông 
nghiệp vươn lên làm tròn cả bà 
nhiệm vụ: bảo đầm ăn, mặc, ở cho 
nhận đàn, đặc biệt là sản xuất đủ 
lương thực và có đự trữ, cung ứng 
nguyên liệu nông sản cho công nghiệp 
hàng tiểu đùng, và tạo ra nguồn xuảt 
Khảu quan trọng, 


Một nền nông nghiệp tiến lên san 
xuất lứn xã hội chủ nghĩa như vaV 
hoàn toàn Không thể do tự thân nông 
đản và nông nghiệp một cách đơn độc, 
mà nhật thiết phái là sẵn phầm của 
tú công nhân và nông dân, của cả 
công nghiệp và nông nghiệp, gắn bó 
với nhau trong miột cơ cầu hợp Ìý. 


Phát triên nông ngh;iệp phải kết 
hợp chặt chẽ với phát triền công 
nghiệp hàng tiêu dùng, bạo ôm công 
nghiệp thực phẩm và các nưành công 
nghiệp nhẹ. Công nghiệp hàng tiêu 
dùng có vai trò ràt quan trọng, Sử 
dụng được nhiều lao động xã hội, 
qua chế hiện làm táng thêm giá ĐỊ 
nông sản, tạo ra những sản phẩm 
cuối cùng sẵn sàng phục Vụ người 
tiêu dùng, nhờ đó có nguồn hàng 
trao đồi với nóng đán và kích thích 
sản xuất nông nghiệp, cũng ứng nhiều 
mặt hàng xuất khầu, giúp thu những 
khoản lớn cho ngàn sách Nhà nước, 
ưiam bội chỉ, tiến tới ôn định tài chính 
và tiên tệ. ÄláVv năm nay, công nghiệp 
hàng tiêu dùng tạng chậm, những 
năng lực sản xuất hiện có chỉ dùng 
được chữừng một nứa, chặt lượng 
nhiều loại sẵn phim giảm sút; những 
thiểu sót đồ gầy trợ ngại trực tiếp đối 
với việc phát triên nông nghiệp, làm 
khó khăn thêm cho việc Nhà nước 


nắm hàng và làig chủ thị trưởng, làm 
cho xuất — nhập khâu chậm phát 
triển,và ảnh hưởng xấu đến đời sống 
của nhàn đản, Ngay hiện nay, chúng 
ta hoàn toàn có khả năng và 
nhất thiết phải sớm giải quyết các 
văn đề về ceunơg ứng năng lượng và 
nguyên liệu, về sắp xếp lại sẵn xuất 
và đôi mới:eơ chế quản lý đề phát 
triền cóng nghiệp hàng tiêu đùng cả 
chiều ròng và chicu sảu, từ công 
nghiệp quốc doanh trung ương và 
địa phương đến các nưành, nghề tiểu 
công nghiệp và thủ công nghiệp Ở 
nóng thôn và thành thị Nếu tíng 
được khoảng từ 20 đến 25% sẵn lượng 
hàng tiêu đúng, thì thể và lực về kính 
tế của Nhà nước có sự thay đôi rõ rệt, 

Trong chặng đường đầu tiên của 
chủ nghĩa xã hội, tập trung sức đây 
mạnh nông nghiệp, tích cực phát triển 
công nghiệp hàng tiêu dùng, là tìng 
Cường cơ Sở cho Việc xủv đựng công 
nghiệp nặng. Mặt khác, để đưa nông 
nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chỉ 
nghĩa. và tăng nhành công nghiệp 
hàng tiêu đùng, phải luôn luôn nà 
vững và phát huy vai trỏ ru tiên hợp 
lý của công nghiệp nặng, sử dụng thật 
tôi các năng lực công n⁄hiệp nặng 
sản có, xây dựng thêm những Cỡ SỞ 
công nghiệp nìng can thiết, củng 
ứng thêm điện, than, xăng đầu, phân 
bón, thuốc trừ sàu, hóa chất cơ 
bản, các loại thiết Fị, máy móc, 
công eũ và phụ tùng, các loại vạt 
liệu xây dựng.. Phải phát triển 
thích đáng và nàng cao chất lượng 
những niít hàng công nghiệp nặng 
xuất khảu đề có thêm ngoại tệ 
nhập kÝ thuật và vật tư cho nông 
nghiệp, công nghiệp hàng tiêu đùng 
và bàn thân công nghiệp nặng, Ngành 
giao thông vận tái phái được chấn 
chỉnh và tăng cường về mọi mặt, 
bằng cách thực hiện rộng rãi chủ 
trương Nhà nước và nhàn đân cùng 
làm, dể phục vụ nhĩnh chồng và an 
toàn cho sản xuất, xây đựng, quốc 
phòng và đời sóng nhân dàn, Những 
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nâm sắp tới, phải đặc biệt chủ trọng 
đầy mạnh công nghiệp năng lượng 
giao thông vận tải, là hai bộ phản 
chủ yếu của kết cấu hạ tảng bảo đảm 
cho mọi hoạt động sản xuất. kinh 
đoanh, đồng thời là hai khâu yếu nồi 
bật của nền kinh tế. 


Trong khi hướng công nghiệp 
nặng trước hết nhằm thúc đầy nông 


nghiệp và công nghiệp hàng tiêu 
dùng, phải xúc tiên mọi công tác 
chuần bị cần thiết, như làm luận 


chứng kinh tế — kỹ thuật. tranh thử 
sự hợp tác và giúp đỡ của các nước 
anh em và cáo nước khác về xày dựng 
công nghiệp nặng, thiết kế các công 
trình, bồi đưỡng công nhân và cán bộ. 
Chúng ta phải luôn luôn chủ động, 
tận dụng mọi thời cơ và khả năng đề 
bắt tay xây đựng một số công trình 
công nghiệp nặng then chót, đặc biệt 
là cơ khí,và luyện thép, Không có 


thép và cơ khi thì không có công 


nghiệp nặng, không có chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta phải ra sức phân đầu 
xây đựng cơ khi lớn và cơ khi nặng. 
đầy mạnh khai thác đầu và khí, làu, 
cho đâu khí sớm trở thành một chủ 
bài kinh tế, mở thêm một số nhà máy 
nhiệt điện và thủy 'điện Uếp thcó 
sông Đà, Pha lại và Trị an, xây dựng 
cơ sở luyện Rim nửa triệu tân và hàng 
triệu tín thép đi đổi với môi số cơ sở 
cỡ mươi vạn tấn, phát triền luyện 
kim mâu, công nghiệp hóa chất và 
vật )iệu xây đựng. Tóm lại, ngay trong 
chặng đường đầu tiên. tử kế hoạch 5 
năm I986 — 1990, phải bắt đầu 
hành từng bước những công việc sẽ 
trở thành nội dụng chủ yếu của chặng 
đường tiếp theo, là xâv dựng hệ 
thống công nghiệp nặng phát triền, 
làm nòng cốt cho cơ cầu kính tế 
công — nóng nghiệp hiện đại. 


Trong cơ cấu kinh tế. vai trò nền 
tảng vô cùng quan trọng thuộc về các 
đơn vị cơ sở. Rhông có cơ sở thị 
không có công nghiệp và nông nghiệp, 
không có kinh tế trung ương và kinh 


lá 


liễn. 


tế địa phương, không có sự tòn tại 


‹ của nền kinh tế. Dơn vị cơ sở là tiền 


tuyến của mặt trận kinh tế, nơi`sản 
xuất mọi của cải vật chất, nơi tạo ra 
sản phầm thặng dư và nguồn vốn tích 
lũy, nơi quần chúng lao động hẳng 
nưàyv và trực tiếp tiến hành ba cuộc 
cách mạng, dưới sự lãnh đạo của 
Đắng và sự quản lý của Nhà nước. 


- Trong công nghiệp, đơn vị cơ „sở là 


Kí nghiệp hoặc xí nghiệp liên hợp. 
[rong nền nông nghiệp tiếp lên sẵẳn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đơn vị cơ 
bản là huyện, gắn liền với hợp tác 
xã, Với chứng 300 nghìn dân trên diện 
Lich chừng 20 nghìn héc ta canh tác, 
huyện có vai trò quan trọng có tính 
lich sử. là:địa bàn thích hợp đề hội 
tụ lực lượng từ các hợp tác xã, phân 
công mới lao động, sử dụng tốt đất 
đai. mở mang các ngành, nghề, gắn 
liễn trồng trọt, chăn nuôi và chế biến 
nông sảu, kết hợp lực lượng của hợp 
tác xã và của huyện với lực lượng tử 
tỉnh và trung ương đưa về, tạo ra 
tHột sức mạnh tông hợp, phát triền 
kinh tê, xây dựng văn hóa, bồi dưỡng 
con ngưỏi mới, củng cố quốc phòng. 
bảo đảm đời sống của nhân dân và 
tái Sản xuất mở rộng. 


Một nhiệm vụ cơ bản của quản lý 
kinh tẻ là ra sức củng cố và xây dựng 
tốt chừng 400 xi nghiệp lớn và tồ chức 
liên hiệp sản xuất trong công nghiệp, 
củng với chừng 400 huyện nông — 
công nghiệp. Bằng cách đó, tăng 
nhanh sản phầm xà hội. làm chủ tận 
pốc hàng và tiền, tạo ra cái cốt vững 
chắc cho nền kinh tế. Muốn vậy, phải 
tồ chức lại sản xuất thật hợp lý trong 
tửng xỉ nghiệp và từng huyện, đưa 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh 
doanh của từng cơ sở đề đạt năng 


suất, chất lượng và hiệu quả cao. Mở 


rộng quyền làn: chủ cho cơ sở, tầng 
cường tỉnh năng động, linh hoại của 
cơ SỞ, tập trung sức của các ngành, 
cac cấp đề chỉ dạo và phục vụ=cƠ SỞ, 
sớm xóa bỏ những cơ sở yếu kém, 
sới chuyên những cơ sở trung bình 


bổ 


thành tiên tiến, sớm Lồng kết và phồ 
biển kinh nghiệm của các cơ sở xuất 
sắc, đó là phương hướng lớn của việc 
đồi mới quản lý kinh tế. 


Chế độ làm chủ tập thề ở ba cấp 
cơ bản đương nhiên dân đến cơ cấu 
kính tế liên kết hợp lý các đơn vị c0 
sở thành kinh tế trung ương và kinh 
tế địa phương. 


Kính tế trung rơng bao gồm những 
cơ sở quan trọng nhất của cả nước, 
là những đơn vị dau dịn của công 
nghiệp nặng, công nghiệp hàng tiêu 
đùng và nông nghiệp, với KỶ thuật tiên 
tiên, quy mô lớn, giúp cho các ngành 
kinh tế —kỹ thuật sớm hình thành 
và trở nên frụ cöt của nên sản xuất 
lớn, đi vào chuyên và tỉnh, vận 
dụng khoa học Kỹ thuật hiện đại. 
Tích clre củng cố những ngành kinh 
lế kỹ thuật đã có và ra sức Xây 
đựng một cách vững clúc những 
ngành kinh tế—kỹ thuật mới trong 
phạm ví cả nước, trước hết là những 
nưành trọng vếu, đặc biệt chú ý liên 
kết các ngành gần nhau và bồ sung 
cho nhau, nhất là liên kết công Tnỏng 
nghiệp, đó là một nhiệm vụ có tính 
chiến lược, xét trước mắt cũng như 
lâu đài, đòi hỏi sự cộng tác và phối 
hợp chặt chẽ của các bộ cùng các cấp 
chính quyên tỉnh, thành và quận, 
huyện. _ 


Kinh tế địa phương bao gồm các 
Cơ SỞ quy mô vừa và nhỏ, các cơ SỞ 
chế biến nông sản, làm sản, hải sản 
do địa phương sản xuất, các cơ SỞ 
công nghiệp nhẹ và vật liệu xây dựng 
có Ý nghĩa địa phương, mỘt số cơ SỞ 
làm công cụ và tư liệu sẵn xuất sử 
dụng ở địa phương. Kinh tế địa 
phương tàn đụng mọi tài nguyên và 
thế mạnh tại chó, đạt hiệu quả khủù 
vực cao nhất, sẵn xuất nhiều mặt 
hàng đa dạng, phụ trách phần phối 
và bảo đảm đời sống cho toàn bỏ dân 


cư ở địa phương, tạo ra những mầu 


sửc phong phú ở từng vùng cho nẻn 
kinh tế và cho xã hội, kết hợp kinh tế 


với quốc phòng. bảo đảm hậu cần tại 
chỏ, đồng góp ngày càng lớn cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 


Băng sự phân định hợp lý cơ cấu 
và sự phát triên đồng thời kinh tế 
trung ương và kinh tế địa phương, 
chúng ta lòng được vào nhau cả ba 
giai đoạn hợp tác giản đơn, công 
trưởng thủ công và đại công nghiệp 
cơ khí, vận dụng đúng đản các kỹ 
thuật thỏ sợ và hiện đạt, các quy mÔ 
lồn, vừa và nhỏ, kết hợp tốt chuyên 
môn hóa, hợp tác và liên hiệp sản 
xuất, tiến lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa một cách hợp lý nhất, chủ 
động nhất, _ 


“Cơ cấu kinh tế và cơ chế quản 
lý gắn bó với nhau thành một 
tồn tại, trong đó cơ cấu kinh tế 
quyết định cơ chế quản lý, và cơ 
chế quân lý phục vụ cơ cấu kinh 
tế, thúc dây sự hình thành cơ 
cầu kinh tế mới. Phải tích cực sắp 
xếp và tô chức lại nền sẵn xuất xã 
hội, bắt đầu từ các cơ sở, bố trí cơ 
cắu công—nông nghiệp hợp lý, nhằm 
ào đó và dựa trên nền tẳng đó mà 
đồi mới cơ chế quản lý, như vậy kẽ 
hoạch Nhà nước và các chính sách 
đòn bảy mới phát huy được tác dụng 
mong muốn. ÄXlặt khác, cần chủ động 
xác định cơ chế quản lý thích hợp, 
vận dụng cơ chế ấv đề xây dựng cơ 


“cầu kinh tế mới, theo đúng đường lối 


của Đảng. Những khâu quan trọng, 
những mặt yêu kém trong cơ cấu kinh 
tế phải là những trọng điềm về đồi 
mới cơ chế quản lý, Theo tỉnh thần 
đó, đồi mới quản lý kinh tế hiện nay 
là làm cho mọi cơ sở đều có quyền 
chủ động sản xuất, kinh đoanh, làm 
cho cấp huyện có đủ quyền làm chủ 
đề xây dựng thành công huyện nông T— 
công nghiệp, làm cho kinh tế địa 
phương phát triển mạnh, các ngành 
kinh tÈ—kỸ thuật, trước nhất ]À các 
ngành then chốt như cơ khí, nàng 
lượng, giao thông vàn tải, luyện kim, 
hóit chát được xâv dựng tích cực, các 


RẺ) 


cơ sơ cũng như các ngành, các địa 
phương đều đi nhanh vào khoa học, 
KỸ thuật, làm ra nhiều sản phầm có 


chất lượng tốt, bảo đảm được đời 
sống nhàn đàn và có tích lũy đề công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


HI— GẮN LIỀN KẾ HOẠCH VỚI HẠCH TOÁN KINH TẺ. 
VÀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, 
LÂY KẾ HOẠCH LÀM TRUNG TÂM 


Nen kính tế thiết lập trên cơ sở 
công hữu tư liệu sẵn xuất cũng như 
toàn bộ chế đã xã hội chủ nghĩa ra 
đời mỌt cách có kế hoạch. Vừa kế 
hoạch hóa sự phát triền của từng 
đơn vị kinh tế cơ sở, của từng địa 
phương và từng ngành, vừa kế hoạch 
hóa toàn bộ nên kinh tế quốc đân, 
tỏ chức hợp lý mọi lực lượng lao 
động đề sử dụng có hiệu quả mọi đổi 
tượng lào dòng và từ liều lí động, 
đứng trên Lâm nhìn và quy mô toàn 
xã hỏi mà hny động tất cả sức nành 
vụt chất và tính thần của chế độ, tập 
trung hoàn thành những nhiệm vụ và 
đạt những mục liêu của ecä nước, đó 
là một đặc điểm bản chất và một ưu 
thể tuyệt đỏi của chủ nghĩa xã hội, 
mà chủ nghĩa tư bản Không thẻ có 
được. Chế đó làm chú tập thẻ cho 
phép và đói hỏi phát huy nưayv từ đầu 
bạn chất và ưu thể ấy, kẻ hoạch hóa 
sự phát triên kính tế, xã hỏi, xảy 
dựng với trình đỏ tự giác và chủ động 
n"nưav căng ca4O cơ cấu kính tế công — 
nóng nghiệp, cũng như toàn bộ xã 
hội xã hỏi chủ nghĩa, tránh được 
những cơn khủng hoàng là cán bệnh 
đang nưày càng trầm trọng của hệ 
thống tư bạn chủ nghĩa quốc tế. 


Ở nước ta, trond chăng đường đâu 
tiên của thời kỷ quá độ, mác dù nên 
kinh tế còn ph biến là sản xuất nhỏ, 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
chưa rộng kháp trong cả nước, chúng 
ta vẫn đựa trên quyền làm chủ tập 
thê của nhân dàn lao động đã dược 
xác lập, phát huy vái trô của Nhà 


nước xã hội chủ nghĩa, luôn luôn nắm 
vững Kể hoạch, coi đó là trung tàm 
của hệ thống quản lý kinh té, sử 
đụng kế hoạch đề thúe đầy sản xuât 
phát triền, đáp ứng như cầu tiêu dùng 
của toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
an nình, và tiến hành công nghiệp 
hóa nước nhà, 


Thực tiên xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội cho thấy kể hoạch hóa là một 
trong những văn dẻ cơ bản và cấp 
bách, nhưng lại khó khăn và phức 
lap của công cuộc vận đụng các quy 
luật kinh te, phát huy những động 
lực nhiều nữài của chế độ mới, lạo ra 
nhân tổ quyết định thắng lợi của chủ 
nghĩa 'xã hội, tức là một năng suái 
lo động cao hơn chủ nghĩa từ ban, 


Kế hoạch là cương lĩnh kinh tế, 
xã hội của Đăng, Rẽ hoạch Nhà nước 
bố trí eơ cấu, những cần đối, những 
Lý lệ, những chỉ tiêu kinh tế thẻ hiện 
tr lựa chọn chiến lược của nên kinh 
tlÈ quốc đần, Theo tính thân áv, Kế 
henach hóa là năm tất cả của cái, lao 
đong, đất dị và các tai nguyên khác, 
sử đụng tỐI mọi cơ sở vật chất — kỹ 
thuat và năng lực sẽn xuất, làm ra 
nhiều cúut cải cho xã hội, Pừ những 
công trình xay dựng lón huy động 
hàng chó vạn người và hàng tỷ động 
vỏn, những xỉ nghiệp quốc doanh 
hinữg máy nưàn công nhàn, cho đèn 
hoạt động sản xuất của từng người 
nóng đàn và thợ thủ công cá thê, đều 
mam trong Kế hoạch hoặc được thu 
hút vào quý đạo của kế hoạch. Từ 
việc đáp ưng nhữnư nhủ câu to lóin 


về nhiều mặt của toàn xã hội, việc 
chuần bị lâu dài cho các thế hệ mai 
sau, đến việc báo đảm đời sống hằng 
ngav cho tửng gia đình, việc nuôi đạy 
các cháu nhỏ, việc chăm sóc các cụ 
già, đều được tính toán trong các cân 
đỏi của kế hoạch. 

Kể hoạch phải là đòn bây 
mạnh mẽ nhất trong hệ thống 
đòn bầy kinh tế, không chỉ là pháp 
lệnh bắt buộc, mà thật sự chứa đựng 
nưay trong đó một sức khiiyến khích, 
cô vũ to lớn đối với các đơn vị cơ sở, 
các địa phương, các ngành và đối với 
mỏi người lao động. 

Kế hoạch phải là bản tông hợp 
những phương án kinh tế — khoa 
họe—kỹ thuật được lựa chọn chu đáo, 
bảo đảm đưa nhanh thành quả khoa 
học và tiến bộ kỹ thuật vào nên kính 
tẾ quốc dân, tạo điều kiện và bắt 
buộc mọi cơ sở, mọi người lao động 
đều làm việc theo những tiêu chuẩn, 
những định mức kRinh tế và khoa học 
KỸ thuật tiên bọ. 

Kế hoạch phải bao quát nội dung 
ba cuộc cách mạng, và về kinh tế, 
phủi quán xuyên được các khâu của 
quá trình tái sửn xuất xã hội, gần 
hiến sản xuất với phân phối, lưu 
thông và tiêu đùng, gắn liên thị 
trường trong nước với thị trường thế 
giới. 

Phù hợp với ba cấp cơ bản làm 
chú tặp thẻ, phải xây đựng cho được 
ba cấp kế hoạch cơ bản: eäđ nước 
(trong đó có các ngành), địa phương 
và đơn vị eơ sở, mỗi cấp kế hoạch 
đều do cả bà cấp củng làm chủ theo 
nội đụng và phương pháp kế hoạch 
hóa thích hợp. Ba cấp kế hoạch là 
một tồn tại khách quan, mét thực thê 
chính trị, kính tế, xã họi thống nhất, 
Trùng tâm của công tác quần lý phải 
được xúc định là hệ thống kế hoạch 
từ trung ương đến cơ sở, trong đó kế 
hoạch cơ sở, kế hoạch huyện, kẽ 
- hoạch địa phương có vai Trò rất quan 
lrọng. 


Nói ba cấp kế hoạch, không phải 
là một kế hoạch quyết định từ một 
trung tâm rồi phân ra từng phần đề 
giao xuống cho từng cấp đưới, hoặc 
ngược lại, từng cơ sở LùY ý Xxoav XỞ, 
bất chấp kế hoạch của các cấp trên. 
Ba cấp kẻ hoạch làm chú tập thề là 
môi cấp thật sự làm chủ kế hoạch, 
xây dựng, cần đổi, bảo vệ và thực 
hiện kế hoạch cửa mình ; lửng cơ sở 
và từng địa phương được giao rộng 
rãi quyền hạn đề căn cứ vào phương 
hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu 
chủ yếu của cä nước, mà khai thác 
mọi tiềm năng của đón Vị, sẵn Xuât, 
kính doanh năng động, đạt hiệu quả 
cao, báo đâm phản phối hợp lý, cải 


“thiện đời sống cúa người lìo động, 


đáp ứng nhụ cầu tái sản Xuất mỡ 
rộng cúa đơn Yịj. dỏng ØgóJ nưày càng 
nhiều cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
mước nhà. 

Trong khí nêu bật sự cần thiết 
phíí mở rộng quyền hạn làm chủ kế 
hoạch của các đơn Vị cơ sở, của cấp 
huyện, của các địa phương và các 
nưành, chúng tí cũng nhn mạnh mội 
cách tương ứng sự cân thiết phải 
nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ 
của tất cá các cấp ấy đổi với sự phát 
triên của toàn bộ nên kinh tê, đối với 
đời sông của nhân đâần cả nước, Trong 
bà cấp RKế hoạch, chúng Ea nêu cao 
vị trí ưu tiên và tíc đụng quvết định 
của Kê hoạch cá nước, Dược xây 
đựng từ đơn vị cơ sở nhưng không 
phíú là số công đơn thuận của các Kế 
hoạch cơ sở, Kể hoạch ca nước phíi 
xác định phương hướng, mức tiêu và 


“những nhiệm vụ chung của toàn bộ 


nên kinh tế, xã hội; phái chỉ ra chính 
xác những nưành và những địu bàu 
trọng điềm dể tập trừng ưu tiên các 
lực lượng cả nước; phải thật sự tồng 
hợp kế hoạch của cúc cập, các nưành 
thành các càn đổi lớn, các chỉ tiêu 
chủ vêu và các biện pháp thực hiện, 
Làm hết sức mình đề góp vào việc 
henm thành Kế hoạch cá nước, đó là 
mưha vụ, lượng tầm và vĩnh dự của 
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mỗi đơn vị, mỗi người lao động làm 
chủ tập thề. 

Trong hệ thống các kế hoạch ngắn 
hạn, trung hạn và đài hạn, kế hoạch 
hằng năm, hằng quý ở các cấp (cơ sở 
có thêm kế hoạch hằng tháng, hằng 
tuần) giữ vai trò chủ yếu, đó là những 
công cụ điều hành. phải được cơ 
động điều chỉnh kịp thời theo những 
biến động của tình hình kinh tế, xã 
hội. Phát hiện và tận dụng mọi khả 
năng, bồi dưỡng những nhân tố tích 
erc khi vừa xuất hiện, khắc phục 
những khó khăn khi mới nảy sinh, 
chính là nhở sự điều chỉnh linh hoạt 
này. Đồng thời, kế hoạch năm năm, 
có chia ra từng năm, giữ vai trò ngày 
càng quan trọng và thiết thực, và 
.từng bước tiến lên trở thành hình 
thức kế hoạch hóa chủ yếu. Trước 
mắt, cần khâần trương xây dựng kế 
hoạch 5 năm 19§0 — 1990. Xác định 
chiến lược kinh tế, xã hội của thời 
kỷ quá độ và của chăng đường đầu 
tiên. lập quy hoạch phát triền và 
phân bố lực lượng sản xuất, xày dựng 
kế hoạch đài hạn, là những khâu cơ 
bản của quá trình kế hoạch hóa, cần 
được xúc tiến một cách nghiêm túc, 
đề cụ thê hóa đường lối của Đẳng, 
vận dụng các quv luật tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, vạch ra triên vọng và 
hướng dân cả quả trình phát triền 
kinh tế, xã hội trong thời gian tương 
đổi dài. 

Công tác kế hoạch hóa ở tất cả các 
cäp phải là công tác kinh tế gắn liền 
với cuộc sống sinh động và thirc trạng 
kinh tế xã hội. Trong công tác kế 


hoạch hóa, phải sử dụng những hình - 
thức phong phú để thu hút sự tham 


g1a tích cực của đội ngũ cán bộ kinh 
tế và khoa“học, kỹ thuật, của đông 
đảo nhân đân lao động, làm cho kẽ 
hoạch ở mới cấp thật sự là một công 
trình của trí tuệ tập thê. 

Hạch toán kinh tế là phương 
pháp quản lý hính tế xã hỏi chủ 
nghĩa áp dụng đối với các cơ sở và 
các tÒ chức sản xuất, kinh doanh, 


I8: 


Từng đơn vị nắm vững kế hoạch là 
trung tâm, thực hiện quyền làm chủ, 
Lính toán hiệu quả kinh tế, động viên 
mọi lực lượng của đơn vị, phát huy 
mọi nhân tố tăng trưởng, khai thác 
mọi khả năng qua liên kết trong nước 
và qua xuất nhập khầu, đề xây dựng 
và thực hiện kế hoạch của minh một 
cách tốt nhất, tự chủ về tài chính, tự 
trang trải mọi chỉ phí, có nhiều lợi 
nhuận, và phân phối lợi nhuận ấy 
một cách đúng đắn cho cả ba lợi ích, 
của xã hỏi, của đơn vị và của từng 
người lao động. Không phải là hạch 
toán kinh tế nếu không có đủ những 
yếu tố nói trên, như lấy kế hoạch làm 
trung tâm, tự chủ về tài chính của cơ 
sở, phân phối lợi nhuận thỏa đáng cho 
cả ba lợi ích. Muốn hạch toán kinh tế. 
phải có định mức, tiêu chuần, phải 
thống kê, phải tính hiệu quả đến nơi 
đến chốn. Hạch toán kinh tế không 
phải là hạch toán thương nghiệp. 

kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối 
với các cơ sở, các tô chức, các ngành 
sản xuất, kinh doanh, chính là thực 
hiện chế độ hạch toán kinh tế. Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa còn bao hàm 
cả cách nghĩ, cách làm mới mẻ của 
con người làm chủ tập thề, mà đặc 
trưng là luôn luôn nhạy cảm về hiệu 
qua kinh tế. Mọi cấp quản lý, mọi 
người quản lý, từ Hội đồng Bộ trưởng, 
cac đồng chỉ dứng đầu các ngành và 
các địa phương, các cán bộ tham mưu, 
cán bộ tác chiên trên mặt trận kinh tế, 
cho đến từng người lao động, mỗi 
người trên chức trách và công việc cụ 
thê của mình, đều phải thắm nhuän 
tư tưởng kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
và biết cách Kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa. Ủy bạn Rế hoạch Nhà nước là 
tong Tham mưu về kinh đoanh xã hỏi 
chủ nghĩa, và kế hoạch Nhà nước chính 
là phương an Kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa của eñ nước. 

Rế hoạch Không gắn với hạch toán 
kinh tế và Rinh doanh xã hội chủ nghĩa 
thí chỉ là sắn phẩm chủ quan của 
những cơ quan quân lý quan liêu, xa 


cuộc sống. Hạch toán kinh tế không 
lấy kế hoạch làm trung tâm thi làm 
mất đi cái bản chất, cái linh hồn của 
nó, không còn là hạch toán kinh tế 
mà chỉ là sự xoay xở phường hội. Kinh 
doanh thoát ly kế hoạch cũng có nghĩa 
là thoát ly phương hướng xã hội chủ 
nghĩa và đề cao vai trỏ chỉ phối của 
quy luật giá trị, của thị trưởng. 

Sử dụng những phương pháp, 
những hình thức kế hoạch hóa cụ thẻ, 
xác định những chính sách đòn bầy 
kinh tế thỏa đáng đề thực hiện việc 
in liền kế hoạch, hạch toán kinh tế 
và kính đoanh xã hội chủ nghĩa phủ 
hợp với chặng đường dâu tiên của 
thời kỷ quá độ ở nước ta là phương 
hướng đồi mới cơ chế quản lý và kế 
hoạch hóa của chúng ta. 

Phương ñướng ấy, về lâu dài cũng 
như trước mắt, là khắc phục bệnh 
quan liêu, bao cấp, khắc phục 
khuynh hướng chạy theo thị 
trường tự do, chống tệ bản vị, cục 
bộ hẹp hỏi. Phương hướng ấy là mở 
rộng quyền hạn, đề cao trách nhiệm 
và tăng thêm lợi ích cho các cấp dưới, 
trước nhất là chocác đơn VỊ cơ SƠ, 
cho huyện, thật sự đề cho cơ sở tự 
chủ tài chính, thật sự nâng cao quyền 
chủ động sản xuất, kinh doanh cho 
các địa phương và các ngành ; là mạnh 
đạn khuyến khích đích dáng lợi ích 
vặt chất của người lao động, xem đó 
là mội động lực rất quan trọng Trong 
các động lực vạt chất và tính thản của 
chẻ độ làm chủ tập the; là phát huy 
sức mạnh của từng người khuyến 
khích sáng kiến cá' nhân, đi đôi với 
phát huy sức mạnh của tập thê. 

Mở rộng quyền chủ động cho cơ 
sơ, khuyến khích lợi ích vạt chất và 
giải phóng sức sáng tạo' của từng 


_ người lao động đi đôi với phát huy 


sức mạnh của cộng đồng. là làm cho 
nhân dân, lao động hăng hái, phấn 
khởi.đi vào khoa học kỹ thuật, làm 
việc eó năng suất, chất lượng và hiệu 
quả, tạo điều kiện thuận lợi đề cúng 
có trật tự xã hội chủ nghĩa, tăng - 
cường hiệu lực của pháp chế và kỷ 
luật, phát triển sản xuất, thúc đầy 
phong trào cách mạng của quần 
chúng, qua đó mà chọn lọc cán bộ 
và bỏi dưỡng tài năng. 

Mở rộng quyền chủ dòng về kinh 
tế của các cấp dưới, là tạo điều kiện 
cần thiết để trung ương tập trung 
sức thực hiện các cân đối lớn, nắm 
chắc các khâu chủ yếu của tái sản 
xuất xã hội, các công trình xây dựng ˆ 
quan trọng nhất, các sin phầm" có ý 
nghĩa chiến lược đổi với cả nước. 
Nhà nước trung ương phải nắm chắc 
những khâu then chốt của nền kinh 
tế quốc dàn nhằm ba mục đích, một 
là đề chỉ dạo phương hướng và hoạt 


.đỏng của toàn bộ nền kinh tế, hai 


là đề đáp ứng những nhu cầu của 
cả nước mà trung ương trực tiếp 
phụ trách, và ba là đề báo đảm mở 
ròng quyên làm chủ của cơ sở, của 
địa phương và của người lao động, 
đảy là một điểm rất quan trọng. 

Trong điều kiện hiện nay, ở mỗi 
đơn vị, kế hoạch phải vận dụng được 
bốn nguồn khả năng vật chất là: 
khả năng mà đơn vị tự có, khả 
năng do liên kết kinh tế. khả năng do 
xuất nhập khâu và khả năng do cấp 
trên cung ứng; kế hoạch phải - phát 
huy được sức mạnh to lớn của việc 
ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đồi 
mới quản lý kinh tế, thực hành triệt 
đề tiết kiệm, và khơi đậy phong trào 
cách mạng của nhân dân. 


IV—~ TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỸ THUẬT 


VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA NÀÄ HỘI CHỦ NGHĨA 


học — 
diing 


khoa 
giới 


Cuộc cách 
kỹ thuật trên 


mạng 
thẻ 


lạo ra những hệ thống máy 
móc tự động, những nguồn năng 
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lượng, nguyên liệu mới, những 
công nghệ sản xuất, những phương 
tiện điều khiên kinh tế, quản lý xã 
hội với chất lượng và hiệu quả to 
lớn chưa từng thầy. Cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang thâm nhập mọi 
lĩnh vực hoạt động và đời sống của 
con người, mang lại những bước tiến 
kỳ diệu. 

Khoa học cùng với kỹ thuật 
đang thật sự trở thành một lực 
lượng sản xuất trực tiếp. Những 
thành tựu khoa học và kỹ thuật 
không chỉ vật chất hóa thành những 
_ thiết bị, công cụ, vật tư mà một phần 
quan trọng được thê hiện trong sự 
hiểu biết tiên tiến, những quy trình 
hoạt động hợp quy luật thiên nhiên 
và xã lội, những cách thức sản xuất 
hiện dại trong công nghiệp, những 
biện pháp Hiến hoàn thâm canh tăng 
năng suät trong nông nghiệp, những 
phương pháp mới mẻ, sáng tạo trong 


quản lý kinh tế. Nhiều thành tựu: 


khoa học và tiến bộ kỹ thuật tiền tiến 
có thể thực hiện được ở những nước 


trình độ phát triển về kính tế chưa. 


cao. 


+ 

Phát huy tính ưu việt của chế độ 
làm chú tập thể của nhân dân lao 
động, chúng ta có thể khai thác khả 


năng cực kỷ quan trọng đó của 
cách mạng Khoa học — kỹ” thuật, 


Chúng ta đặt cách mạng khoa học T— 
kỹ thuật thành bộ phản then chốt 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và ra sức tạo cho nó những điều 
kiện vạt chát, chính trị, xã hội đẻ 


phát triển mình mẽ, Chúng ta phải, 


phát triển dòng thời cá ba loại khoa 
“học — khoa học tự nhiền, khoa học 
kf*thuát, Khoa học xã hội; xây dựng 
con nưười của xã hội mới thành con 
người có hiều biết và tự giác tiên 
hành cách mang Khóa học —KỸ thuật, 

[Phương châm của chúng ta là 
nhanh chóng vươn lên làm chủ 
cho dược những lĩnh vực khoa 
học và kỹ thuật cân thiết và có 
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khá năng thực hiện, với tỉnh thần : 
cải gì đất nước có nhu cầu thì ta 
phải làm chủ cho kỷ được. Phải phát - 


huy năng lực sáng tạo (to lớn của đỏi 


nựũ cán bộ khoa học, kỳ thuật, khuyến 
khích phát mình, sáng chế, lựa chọn 
những cái tiên tiến, đi thẳng vào kỹ 
thuật hiện đại hoặc tiếp cận với 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật 


“cao nhất. Đồng thời, chúng ta cũng 


sử dụng những thành tựu loại trung 
bình và những phương tiện thủ công 
cần thiết.. Song trong chế độ làm chủ 
tập thê, lao động thủ công cũng có 
thê nắm được và vận dụng những 
thành tựu tiên tiến, như cách mạng 
sinh học, những quy trình tăng năng 
suất tròng trọt và chăn nuỏi, những 
công nghệ hiện đại. 


Một cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật như vậy rõ ràng không thề 
chỉ là công việc của những người 
lao động trí óc, của công tác 
nghiên cứu ở các viện, các 
trường, mà cơ bản phải là sự 
nghiệp của quần chúng đông đảo, 
phải thành phong trào thường xuyên 
và thói quen làm việc của hàng chục . 
triệu người lao động. 


Vai trỏ then chốt của cách mạng 
khoa học —kỹ thuật gắn liền với 
việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
của thời kỷ quá độ là công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng 
nên đại công nghiệp cơ khí đủ sức 
trang bị Kỳ thuật hiện đại cho các 
ngành của nền kinh tế quốc dàn, xây 
dựng hệ thống công nghiệp nặng. 
phát triền kết cấu kỹ thuật hạ.tăng, 
đặc biệt là hệ thống giao thông vận 
Lái. Do sự gắn liên như vậy, bước đi 
và cách làm của công nghiệp hóa xã 
hỏi chủ nghĩa chính là bước đi và 
cách làm của cách .nạng khoa học — 
kỸ thuật. 


Trong chặng đường trước mắt, 
trong Khi Lập trung sức đưa nông 
nghiệp lên sản xuất lớn bằng ruột cơ 
công — nỏng nghiệp hợp lý, 


cu 


chúng ta phải nhìn xa tỉnh trước; 
chuần bị điều kiện cho chặng đường 
công nghiệp hóa tiếp theo. 

Chúng ta cần làm sáng tỏ những 
phương hướng tông quát và xác định 
những sự lựa chọn về khoa học, kỹ 
thuật đối với từng ngành, như cách 
mạng sinh học, cơ khí, điện tử, năng 
lượng, luyện kim, hóa chất, vạt liệu 
xây dựng, giao thông vận tải... Sự lựa 
chọn này phải xuất phát dầy đủ từ 
tiềm năng của đất nước về từng ngành 
và phải sử dụng thích hợp những 
thành tựu tiên tiến, Đối với một vài 
ngành có Ý nghĩa quyết định, như cơ 
khí, trung tâm thần kinh của nên 
kinh tế, cần phải chú ý rằng sự lạc 
hậu ở đày sẽ gây ra sự lạc hậu về kỹ 
thuật của tất cá các ngành, và càng 
đề sự lạc hậu kéo dài thì càng khó 
khắc phục. Do đó, cần phải sớm đưa 
mấy ngành có ý nghĩa quyết định đi 
nhanh vào kỹ thuật hiện dại. 


Sự lựa chọn về phương hướng 
khoa học, kỹ thuật phái thông nhàt 
với sự lựa chọn vẻ phương hướng 
kinh tế, xã hội. Khoa học, kỳ thuật 
phải tối ưu về hiệu quả kinh tế, và 
kinh tế phải tiên tiến về trình độ 
khoa Học, kỹ thuật. Phương hướng 
này phái được thực hiện trong những 
chương trinh tông thể Kinh tế — khoa 
học —kỲ thuật —xãñ hội, làm nóng 
cốt cho các kế hoạch kinh tế quốc đân. 

Khoa học, kỹ thuật không chỉ 
là căn cứ, là cơ sở của hoạt động 
kinh tế, xã hội, mà còn là yêu 
cầu nội tại của các hoạt động ấy. 
Công tác quần lý kinh tế phải dưa 
các thành tựu Khoa học Kỳ thuật tiên 
tiến vào nội dụng và phương pháp 
kế hoicch hóa, vào các chính sách đòn 
bảy, các hình thức tò chức, đẻ cho eơ 
chế quản lý mới vận dụng được khoa 
học. kỹ thuật như lực lượng sản 
xuất trực tiếp. 

Như vậy là có hi mặt liên quan 
chặt chẽ vơi nhau một mặt, nàng 
cao trình độ khoa học, kỹ thuật của 


quản lý, bảo đảm cho các quyết định 
về đầu tư, sản xuất, phân phối. lưu 
thông, tiêu đùng được nhanh nhạy và 
đúng dắn. Xlặt khác, hìni thành một 
cơ chế quản lý thật sự thúc đầy sản 
xuất bằng khoa học, kỹ thuật, nhờ đó, 
không ngừng hoàn thiện các sản phầm, 
"tiết kiệm tiêu hao vật chất, đạt năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế 
cao, 


Chúng ta đã có những điều kiện 
thuận lợi đảy mạnh cách mạng khoa 
hạc — kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ khoa 
học, kỹ thuật đang táng lên tương 
đối nhanh. Đội ngũ này gồm khoảng 
850 nghìn người, kề cả cán bộ kỹ 
thuật trung cấp, cùng với gàn một 
triệu công nhân có nghề, sự phân bố 
đang được điều chỉnh theo hướng 
tăng cường cho cơ sở sản xuất, Nhiều 
cán bò khoa lrọe, kỹ thuật có tài năng: 
và phầm chất. Các tô chức nghiên cứu 
và quản lý khoa học, kỹ thuật cũng 


phát triền nhanh, đã hình thành 
hệ thống từ trung ương đến xỉ 
nghiệp, hợp tác xã. Công lác 
nghiên cứu khoa học và ứng 


dụng kỹ thuật đã có những thành 
tựu đáng mừng về nỏng nghiệp, 
công nghiệp, giao thông, xây dựng 


và về điều tra eơ bản thiên nhiên. 
Hàng chục triệu người lao động 


ở nỏng thôn và thành thị, vượt 
qua biết bao khó Khăn, đã phát huy 
nhiều sáng kiến đây mạnh sản xuất, 
ứng dụng những thành tựu tiên tiến 
của khoa học, kỹ thuật. | 


Năng lực khoa học, kỹ thuật của 
cán bỏ và nhàn đân ta chưa được 
đánh giá đúng và sử dụng tốt, kề 
tử việc phát huy tỉnh thần chủ động, 
sáng tạo của quần chúng tại chỗ, 
tìm ra những biện pháp khoa học; 
kỹ thuật cụ thê, việc tập trung lực 
lượng giải quyết các văn đề phát triền 
khoa học, kỹ thuật của từng ngành, 
cho đến việc huy động tông hợp toàn 
bộ đọi nưũ, cá khoa học tự nhiên, 
khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, 


¬Ì 


kết hợp với trí tuệ của những người 
lao động, xây đựng những quy hoạch 
và kế hoạch tông thề cho nền kinh 
tế, xã hội. | 

Phương pháp kế hoạch hóa, các 
chính sách, chế độ quản lý và cách 
tö chức làm việc của chúng ta chưa 
khuyến khích và bắt buộc mọi người 


ứng dụng khoa học, kỹ thuật, thậm, 


chí có những trường hợp từ chối 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đuy trì 
lối làm ăn cũ k#. Chính sách đối với 
cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật, 
như bòi dưỡng, giáo dục, tạo điều 
kiện và phương tiện làm việc, chăm 
lo đời sống vật chất và tính thần, còn 
nhiều chỗ chưa thỏa đáng. 

Phương hướng cơ bản của việc 
đôi mới cơ chế quản lý kinh tế và 
cả quản lý khoa học, Rÿ thuật là 


V—I.ÀM CHỦ PHẢN 


- 
Sản xuất, phản phối, lưu thông, 


tiêu dùng là bón khâu cơ bản 
của quá trình tái sân xuất xã hội, 
có quan hệ biện chứng với nhau. 


Sạn xuất là gốc, sẵn xuất quyết định 
phân phối, lưu thông và tiêu dùng. 
Đồng thời, là khàu nói liên sản xuất 
với sản xuất, nói liền sản xuất với 
tiêu dùng, công tác phản phối, lưu 
thông có tác đồng mạnh mẽ, nhanh 
nhạy đến sản xuất và đởi sống. 


ân xuất quyết định phân phối. 
lưu thông và tiều đùng cả về quy mÔ 
và phương thức. Chỉ có thê phản 
phối lưu thông và tiêu đùng trong 
phạm ví sản xuất cho phép, và ứng 
với mỏi phương thức và trình độ 
phát triển sẵn xuất phải có phương 
thức phân phối, lưu thông phù hợp. 
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng 
phải nắm vững cái gốc là sản 
xuất, chỉ có làm chủ sản xuất, đầy 
mạnh sản xuất phát triền, mới 


khắc phục những khuyết điềm trên 
đây, làm cho cơ chế quản lé mới 
thật sự mở đường cho khoa học, 
kỹ thuật trở thành bản chất bên 
trong của các quyết định kinh 
tế và là nhân tố tăng trưởng của 
kinh tế ; cán bộ khoa học, cán bộ kỹ 
thuật phải được đặt đúng vị trí của 
mỉnh, nhất là được bố trí đúng Ở cơ 
sở sản xuất, nghiên cửu, thử nghiệm, 
được đãi ngộ không phải chủ vếu 
theo bằng cấp và học vị, mà được 
trả lương và khen thưởng theo hiệu 
quả kinh tế, xã hội của lao động 
sáng tạo trong sẵn xuất và đời sống 
Cơ chế đó cũng bảo đảm động viên 
sự tham gia của hàng chục triệu 
người lao động vào cuộc cách mạng 
khoa học — Kỹ thuật đang diễn ra 
häng ngày. 


PHỔI, LƯU THÔNG 


có cơ sở đề làm chủ phân phổi, 
lưu thông. 

Tài chính, tiền tệ, thương nghiệp, 
giá cả, tiền lương là những phạm trù 
hoạt dòng theo những quy luật chung 
của phản phối, lưu thông xã hội chủ - 
nghĩa, môi phạm trủ lại có quy luật 
riêng của nó, mà chúng ta phải phát 
hiện và vàn dụng cho tốt. Song nựay 
trong chặng đường đầu tiên này, 
các quy luật về phân phối, lru thông 
phải phục tùng quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội và 
quy luật phát triền cân đối, có 
kể hoạch. Trong điều kiện nền 
kinh tế còn nhiều thành phần, cuộc 
dấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa còn phức tạp, thì phản phối, 


lưu thông còn chịu tác động của 
các quy luật kinh tế của sản xuất 


hàng hóa nhỏ và của chủ nghĩa tư 
bản, và chúng ta phải luôn luôn sử 


dụng các công cụ phân phối, 'lưu 
-thông đề tiến hành đấu tranh giai 
cấp, bảo đảm sự thắng lợi hoàn toàn 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Phân phối điễn ra dưới cả hai hình 
thái hiện vật và giá trị. Trong chủ 
nghĩa xã hội, còn có sản xuất hàng 
hóa, cho nên, còn giá trị và quy luật 
giá trị, song quan hệ giữa giá trị 
và giá trị sử dụng đã thay đồi; giá 
trị sử dụng là mục đích, còn giá trị 
là thước đo tính toán, là phương tiện 
phân phối và đòn bầy kích thích đề 
thực hiện kế hoạch, hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
+Â%ế hoạch kinh tế, xã hội của ta đặt 
lên hàng đầu giá trị sử dụng xà các 
cân đối hiện vật, đồng thời coi trọng 
giá trị và các cân đối về giá trị. 


Phàn phối phải thúc đầy sản xuất 
phát triền, trên cơ sở đó, phân phối 
và phân phối lại thu nhập quốc đân 
một cách hợp lý, bảo đảm các mối 
quan hệ cơ bản trong nền kinh tế, 
nhất là giữa thu nhập của các tầng 
lớp dân cư trong xã hội. Đó chính là 
chức năng cơ bản của tài chính, Từ 
sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, yêu câu tạo ra nguòn vốn ban 
đầu là một vấn đề chiến lược đang 
đặt ra hết sức gay gắt. Nguồn vốn đó 
là ở chỗ nắm vững và khai thác tốt 
các khả năng đòi dào về lao động, 
đất đai và tài nguyên của đất nước, 
những cơ sở vật clíất — kỹ thuật sẵn 
có và mọi ngành, nghẻ. Dòng thời 
với đầy mạnh sản xuất trong nước, 
phải phát triền quan hệ kinh tế với 
nước ngoài, đầy mạnh xuất khâu đề 


thực hiện tích lũy xã họi chủ nghĩa.. 


Nguòn vốn tài chính được hình 
thành ngay trong quá trình sản xuất 
vật chất diễn rá. tại các đơn vị CƠ SỞ 
Muốn có nguồn vốn ngày càng 
tăng, phải chăm lo cho các đơn 
vị cơ sở hoạt động có hiệu quả 
theo nguyên tắc hạch toán kinh 
tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Phải kiên quyết đấu tranh chống 


tham ô, lãng phi; chống khuynh 
hướng tạo vón bằng cách đơn 
thuần chạy theo lợi nhuận, tùy 
tiện nâng giá đề thu chênh lệch ; 
chống vun vén cho lợi ích cục bộ của 
đơn vị, xem nhẹ phần đóng góp cho 
cả nước. 


Sản xuất phải đi đôi với tiết 
kiệm ; tiết kiệm trong sẳn xuất cũng 
như trong tiêu dùng. Phải sắp xếp 
tiêu dùng trong giới hạn mà sẵn 
xuất cho phép, kiên quyết thay đồi 
những thói quen tiêu dùng không phủ 
hợp với trình độ phát triền của nền 
kinh tế và truyền thống cần kiệm của 
dân tộc. 


Trong chủ nghĩa tư bản, có tiền là 
mua được tất cả. Trong chủ nghĩa xã 
hội, đồng tiền không còn vị tri như 
vậy ; cái quyết định là sử dụng lực 
lượng lao động xã hội trên cơ sở 
làm chủ tập thề của những người lao 
động. Nhưng đồng tiền vẫn là 
phương tiện tồ chức lao động, tồ chức 
sản xuất, gắn lao động với đất đai 
đề tạo ra nhiều sắn phẩm ; đồng tiền 
còn là công cụ phân phối và phán 
phối lại thu nhập quốc dân dưới 
hình thái giá trị, thống nhất với hình 
thái hiện vật. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa phải quản lý chặt chế lưu 
thông tiên tệ, òn định vả củng 
cố sức mua của đồng tiền, thu 
bớt tiên thừa trong lưu thông, 
nhất là những khối lượng tiền lớn 
trong tav bọn gian thương, đầu cơ, 
Lích trữ, buôn lạu. Mặt khác, trên cơ 
sở làm chủ sản xuất, làm chủ thị 
trường, Nhà nước có thề chủ động 
phát hành theo kế hoạch đề thúc 
đầy sản xuất, phân phối lại các 
nguồn vốn có lợi cho các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa, với điều kiện bảo 
đảm động tiền được sử dụng có hiệu 
quai. Ngàn hàng phải điều hòa lưu 
thông tiên tệ, huy động tiền nhàn rồi 
vào kinh doanh, và bản thân ngân 
hàng phải biết kinh doanh đồng tiền 
một cách nhanh nhạy. Thông qua 


Ki 


nghiệp vụ kính đoanh, ngân hàng 
thực hiện chức năng phục vụ và 
kiềm soát quá trình sẳn xuất cũng 
như quá trình phân phối, lưu thông. 

Lưu thông vật tư, hàng hóa 
(hương nghiệp) là lĩnh vực hoạt 
động kinh tế, xã hội hết sức quan 
trọng. Như Lê-nin từng nói, những 
người cộng sản “phải học tập buôn 
bán ® (2) đề biết buôn bán văn minh, 
theo kiều xã hội chủ nghĩa. Kinh 
doanh thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa lấy phục vụ sẵn xuất và đời 
sống người lao động làm mục tiêu 
hàng đầu, chứ *không phải đề kiếm 
lời. 

Làm chủ thị trường là vấn đề 
gay gắt nhất hiện nay của Nhà nước 
ta. Thị trường xã hội chủ nghĩa là 
quan hệ trao đồi có tô chức, có kế 
hoạch giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa hai giai cấp cùng làm 
chủ là công nhân và nông đàn, do 
Nhà nước quản lý, đưới sự lãnh đạo 
của Đăng. Các tô chức cung ứng và 
thu mua của Nhà nước phải thông 
qua việc ký kết hợp đồng với người 
sản xuất ngay tử đầu vụ. tò chức đưa 
vật tư và hàng tiều đùng về phục vụ 
kịp thời yêu cầu của sản xuất và đời 
sống, đề nắm được sẵn phẩm ngay từ 
nơi sản xuất, không phải chây theo 
việc tranh mua, tranh bán trên thị 
trường. Thương nghiệp xã hỏi chủ 
nghĩa (quốc đoanh và hợp tác xã mua 
bán) phải mở rộng mạng lưới bán lẻ 
đến tàn phường. xã, phát huy quyền 
làm chủ tập thê của nhàn đàn mà LÔ 
chức tót sự phản phối phục vụ đời 
sống của người lao dòng, tuyệt đối 
không được thông qua bọn buôn bán 
đầu cơ. Chỉ có như vày, 
nghiệp xã hội chủ nghĩa mới thật sự 
là hàu cần của sản xuất và nội trợ 
của toàn dân, thực hiện đúng mục 
đích cơ bản của nên kính tế xã hội 
chủ nghĩa là đáp ứng những như cầu 
ngày càng tăng của đời sống vạt chất 
và văn hóa của những người lao 
động. 


2Í 


thương - 


Thị trưởng là nơi diễn ra cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ 


nghĩa, diễn ra cuộc đấu tranh 


giữa ta và địch nột cách gay gắt 
hăng ngày, hằng giờ. Không thề 
làm chủ sản xuất, phân phổi, lưu 
thông, không thề ồn định đồng 
tiền, giá cả và đời sống của người 
lao động, nếu không làm chủ thị 
trường, nếu đề thị trường tự do hoạt 
động lấn chiếm thị trưởng xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta chủ trương còn đề 
năm thành phần kinh tế trong một số 


_ ngành. nghề sản xuất và trong mội số 


nắm của chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ ở miền Nam là nhằm 
khai thác mọi tiềm năng sẳn xuất, tạo 
thêm của cải cho xã hội. Nhưng không 
phải trong sản xuất có bao nhiêu 
thành phần thì trong thương nghiệp 


- {ng có bấy nhiêu thành phần. Ngay 


từ bây giờ, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa phải nhanh chóng quản lý thống 
nhất, độc quyền kinh doanh những 
mặt hàng có ý nghĩa lớn đối với quốc 


- kế, đân sinh, trước hết là lương thực 


và những vật tư chiến lược, những 
hàng công nghiệp do quốc đoanh sẵn 
xuất, đo Nhà nước gia công hoặc nhập 
khẩu. Bằng các loại biện pháp kinh tế, „ 
hành chính, giáo dục kết hợp, thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa phải vươn 
lên nắm đại bộ phận bán buôn, chỉ 
phối phần lớn bán lẻ. Cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, xóa bỏ thị trường tự do về 
những mặt hàng chủ yếu, thủ tiêu chợ 
đen, loại trừ bọn đầu cơ, buôn lậu, 
chống sự phá hoại của kẻ thù, xóa bỏ 
mọi hình thức thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, cát đứt sự liên kết giữa tư 
sản thành thị với phú nông, phú 
thương và nông dân cá thê, đó là một 
tiền để có tính quyết định, đề làm chủ 
thị trường và giá cả. Xác định đúng 
chính sách giá, vận dụng chính sách 


(2) V,]. lê-nin : Toản tập, tiếng Việt, Nhà 
xuất bản Tiến bọ. Mat-xcơ-va, 1978, tập 45. 
tr. 09, 


hai loại giá cũng là đề đấu tranh đây 
lùi thị trường tự đo, tiến tới làm chủ 
thị trường ngày cầng rộng lớn và 
vững chắc hơn, 


Đề làm chủ thị trưởng, xóa bỏ tư 


sản thương nghiệp, cái tạo tiều 
thương, điều quyết định là phải ra sức 


phát triền thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, mở rộng trận địa và nâng ca 
chất lượng của mậu địch quốc doanh, 


hết sức coi trọng tô chức và phát huy. 


vai trỏ của hợp tác xã mua bán, xem 
đỏ là lực lượng trợ thủ dáắc lực của 
mặậu địch quốc đoanh. ` 


Trong điều kiện kinh tế hiện nay, 
chủng ta chủ trương còn đề thị trưởng 
tự đo tồn lại trong một phạm ví nhất 
định ở nông thôn và thành thị, làm 
nơi trao đồi, mua bán trực tiếp những 
sản phảm thứ yếu giữa người sản 
xuất và người tiêu dùng, không cỏ 
trung gian đầu cơ mua đi, bán lại. Các 
hoạt động của tiêu thương (kê cả dịch 
vụ) cần phảŸ được tồ chức, kiềm soát 
chặt chẽ và phải được thay thế dần 
bằng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 


Giá cả là biều hiện bằng tiền của 
giá trị, dòng thời phản ánh tông hòa 
các mối quan hệ cơ bản về kinh tế, 
xã hội. Giá cả trước hết lấy giá trị 
làm cơ sở. thực chất của giá trị là 
lượng lao động xã họi cần thiết. Giá 
cả phải dựa trên cơ sở giá thành hợp 
lý. được quản lý vÀ tính toán chặt 
chẽ và ngày càng đầy đủ, Giá cả phải 
bảo đảm cho người sẵn xuất có thu 
nhập và lợi nhuận thỏa đáng, bảo 
đảm có tích lũy đề thực hiện Lái sẵn 
xuất mở rộng cho từng cơ SƠ, lừng 
địa phương, từng ngành, và cho toàn 
bộ nên kinh tế quốc dàn, phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa xà hội chủ 
nghĩa. Giá củ phải giải quyết đúng 
đắn các mối quan hệ giữa công nghiệp 
wì nông nghiệp, bảo đảm cho công 
nghiệp và nông nghiệp đều phát triền 
trong một cơ cäu cônữg~nông nơ hiệp 
hợp lý. Giá ca trong nước phải dựa 
trên các môi quan hệ bèn trong của 


nèn 


kinh tế quốc đản là chủ vếu: 
đồng thời giá cá trong nước cùng 


phải có mỗi quan hệ với giá cá thè 
giới, nhằm góp phần mở rộng quan hệ 
kinh tế với nước ngoài, đầy mạnh 
xuất khitu, thực hiện chính sách kinh 
tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Trong điều kiện còn tôn tại các 
thành phần kính tế tư nhân và cá 
thẻ, giá ca Nhà nước phải có tác 
dụng đấu tranh thu hẹp thị trưởng 
tự d6. Phải chống cả hai khuynh 
hướng không đúng: một là, 


chạy theo cơ chế thị trường, 
lẩy giá thị trường tự do làm 


chuân đề định giá Nhà nước, 
muốn thả toàn bộ hệ thống giá Nhà 
nước trôi nồi theo giá thị trường tự 
do đầy rầy những yếu tố dầu cơ, 
phá hoại, và chứa đựng những quan 
hệ phân phối tự phát; hai là, 
không tính đến những biến đôi 
của tình hình kinh tế, tài chính. 
không đập ứng những đòi hỏi khách 
quan của các quan hệ kinh tế, xã hội 
đã thay đòi. Đại bộ phận giá trong 
quá trình xảy đựng chủ nghĩa xã hội 
phải là giá có kế hoạch, hình thành 
từ trong sản xuất, chứ không phải 
hình thành do quan hệ cung ~ cầu 
trên thị trường. Dó là hệ thống giá 
bảo đảm chế độ làm chủ hịp thề của 
nhân dân lao động. Nói chung, Nhà 
nước trung vương giữ quyên 
quyết định trong lĩnh vực giá. 
Ngoài danh mục những mặt hàng do 
trung ương định giá, bao gồm tất cä 
những sản phầm quan trọng của nên 
kinh tế quốc dân, trung ương phìn 
cấp cho chính quyền tính. thành dịnh 
giú những mặt hàng thứ yếu, sẵn 
xuất và tiêu thụ tại địa phương. Đề 
thích ứng với điều kiện sản xuất, 
Rinh doanh, đối với một số mặt hàng, 
Nhà nước trung ương quvết định 
khung giá và cho phép chính quyền 
địa phương vận dụng lĩnh hoạt trong 
phạm vị khung giá đó. Nhà nước ta 
nam trong tay những eơ sở kinhtế then 
chót và đại bộ phần sản phầm cúa 


NÀN 


nền kỉnh tế quốc dân, hoàn toàn có thề 
và cần phải làm chủ giá những n¡ặt 
hàng thiết yếu đối với sản xuất và 
đời sống. Alặt khác, trong một thời 
gian nhất định, do tỉnh hình cung cầu 
còn mất cân đối, Nhà nước trước mắt 
cần thi hành chính sách hai loại giá. 
Bên cạnh bộ phận giá cơ bản ồn định 
đối với những sẵn phầm chính của 
kính tế quốc doanh, những hàng tiêu 
dùng thiết yếu cung ứng cho công 
nhân, viên chức và lực lượng vũ 
trang, những vặt tư và một số hàng 
tiêu dùng trong hợp đồng hai chiều 
giữa Nhà nước với nông dàn và thợ 
thủ công, còn có một bộ phận giá 
được chỉ đạo linh hoạt đề mở rộng 
kinh doanh thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và đấu tranh với thị 
trường tự do, góp phần hướng dẫn 
và quản lý thị trưởng. Hướng phấn 
dấu của chúng ta là tiến tới thực hiện 

chính "sách một hệ thống giá thống 
nhất dựa trên những căn cứ hợp lý 
và có cơ sở ôn định vững chác, 

Vấn đề tiền lương và thu nhập 
phải được đặt ra và giải quyết trên 
cơ sở bảo đảm cho mọi người lao 
động phát huy quyền làm chủ tập 
thẻ trong sản xuất và đời sống, ai 
cũng có việc làm và làm việc với 
năng suài, chất lượng và hiệu quả 


ngày càng cao, tạo ra cho xã hội 
nhiều giá trị sử dụng ngày càng 


tỐt ]hơn, rẻ hơn. Tiền lượng trong 
chủ nghĩa xã hội phải quán triệt 
nguyên tắc phản phối theo lao đông, 
lÀ một vếu tố thúc đây sản xuất, 
khuyến khích người lao động đem 
hết sức mình làm ra nhiều -của cải 
chất lượng tốt, giá thành hạ. Tiền 
lương phải bảo dâm cho người lao 


giá — lương — tiền, điều 


động tải sản xuất sức lao động của 
mỉinh, đủ ăn, đủ mặc, có nhà ở và 
nuôi được con cái. Trong điều kiện 
hiện nay, việc giải quyết vấn đề 
tiên lương không phải chỉ đơn 
thuần là tăng lương: danh nghĩa 
theo sự biến động của giá cả thị 
trường «tự do», mả trước hết 
và cơ bản nhất là phải bảo đảm 


"phân phối cho người lao động 


một lượng hàng tiêu dùng cần 
thiết hợp lý. Do đó, phải áp dụng 
chế độ cung ứng theo giá ồn định 
những mặt hàng thiết yếu, làm cho 
bộ phận cơ bản của tiền lương thực 
tế không bị phụ thuộc vào giá thị 
trưởng thường xuyên biến động. 
Đồng thởi đối với phần tiền lương 
còn chịu ảnh hưởng của sự thay đồi 
giá cả, cần định kỳ xem xét đề bảo 
đảm thu nhập thực tế của công nhân, - 
viên chức và lực lượng vũ trang. 


Phải làm chủ sản xuất, `'làm - chủ 
thị trường, nhất thiết đập tan sự phá 
hoại của địch, nhất thiết không đề 
cho bọn đầu cơ, buôn lậu và thương 
lái gày rỏi. Đó là điều kiện cần thiết 
đề làm chủ giá cả và tiền lương, 
từng bước giải quyết cơ bản vấn đề 
tiết thu 
nhập của các tầng lớp đân cư cho 
công bằng, hợp lý, thiết thực tăng 
mức sống của công nhân, viên chức, 
và lực lượng vũ trang, khiến cho 


“nưười ăn lương yên tâm chăm lo công 


việc sản xuất, tăng năng suất lao 
động. Từ đó, chúng ta tạo ra những 
điều kiện cơ bản đề ngăn chặn và 
đầy lùi các hiện tượng tiêu cực về 
kinh tế và xã hội, làm cho sẳn xuất: 
phát triên, người lao động phấn khởi, 
đời sống xã hội lành mạnh. 
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Nước ta xây dựng chủ nghĩa xã 
họi trong hoàn cảnh mới của thế giới. 
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XUẤT 


NHẬP KHẨU 


Những đặc điềm tỉnh hình kinh tế thế- 
giới ngày nay có thề tóm tắt như sau; 


Một là. chủ nghĩa xã hội đã trở 
( hành hệ thống thế giỏi, thành móỏtcông 
đồng quốc tế có công nghiệp hiện đại 
và khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong 
hệ thống đó, sự phân công và hợp 
tác, sự liên kết xã hội chú nghĩa được 
thực hiện với quy mô ngày càng lớn. 


Hai là, cả thế giới dã hình thành 


một thị trưởng với hai hệ thống thị: 


trưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa song song tòn tại, cùng 
với các thị frường khu vực khác. 
Trong phạm vi từng loại thị trường 
và giữa các thị trường ấy với nhau, 
không chỉ có sự trao đồi buôn bán 
mà còn có những sự tác động và ảnh 
hưởng qua lại ngày càng trực tiếp 
hơn - 


Ba là, cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đang phát triền mạnh, mở 
ra những khả năng mới đề con người 
chỉnh phục thiên nhiên và tạo ra 
những lực lượng sản xuất mới đồ sò 
chưa tửng thấy. Mỗi nước đang phái 
triền đều có thề nắm lấy những thành 
tựu của cuộc cách mạng ấy, bảng 
những con đường tương đối ngắn, 
đưa nền kinh tế của mình tiến lên 
trình độ hiện đại. 


Sự vận dộng đồng thời của bà 
nhân tố trên đây tạo nèn một cách 
khách quan mối liên hệ tất yếu về 
kinh tế giữa nước này với nước khác, 
giữa nhóm nước này với nhóm nước 
khác. Gắn liền việc xảy dựng kinh 
tế trong nước với việc thiết lạp và 
ngày càng mở rộng quan hệ kinh tế 
với nước ngoài là một hiện tượng có 
tính tất yếu khách quan. Xlói đàn 
tộc phải tự mình lớn lên. 
dựng lấy nền kinh tế đọc lặp, tự chủ, 
nhưng điều đó phải được hiều là 
phát huy cao độ tỉnh thân tự lực tự 
cưởng, tận lực khai thác các khá 
năng trong nước đi đỏi với phát 
triền kinb tế đối ngoại, chứ không 
phải là tự cô lập, khép kín. Mở rộng 
quan hệ kinh tế với nước ngoài là 
tích cực tham gia sự phản công lao 


phái xày- 


động quốc tế, thực hiện sự trao đồi 
giá trị lao động, khai thác các khả 
năng bên ngoài phục vụ việc xây 
dựng và phát triền kinh tế trong 
nước. Đối với nước ta, chính sách 
mở rộng quan hệ kinh tế với nước 
ngoài có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 
Muốn thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp héa đất nước, chúng ta 
phải tăng cường quan hệ kinh tế với 
nước ngoài đề sử dụng một cách có 
lợi nhất những thành tựu của khoa 
học, kỹ thuật tiên tiến, của nền công 
nghiệp hiện đại thế giới. 

Là một nước xã hội chủ nghĩa, 
thành viên của cộng đồng xã hội chủ. 
nghĩa thế giới, gắn bó với các nước 
anh em vì cùng chung một lý tướng, 
một hình thái kinh tế, XÃ. hội, chúng 
ta đặt lên hàng dâu mối quan hệ 
hợp tác với các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tỂ, trước 
hết là với Liên xô. Đầy là sự hợp 
tác của những người anh em, hợp 
tác bình dẳng, giúp đỡ lần nhau, cùng 
có lợi; sự hợp tác này là sự liên 
kết kinh tế xã hội chủ nghĩa, mà 
mục đích là thúc đầy quá trình xích 
lại gân nhau vẻ trình độ phát triên 
kinh tế của các nước trong cộng đồng. 
Nói mở rộng quan hệ kinh tế dõi 
ngoại đề thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà 
trước hết là nói đến mối quan hệ 
phần công lao động và hợp tác với 
các nước anh em. Không có sự phảàu 
công và hợp tác đó, sẽ không sử 
dụng được sức mạnh tồng hợp của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Hội nghị cấp cao mới đày của các 


nước trong liội dòng tương trợ 
kinh tế đã đề ra những phương 


hướng cơ bản và những hình thức 
phong phú về hợp tác kinh tế và 
khoa học, kỳ thuật, đưa sự hợp tác 
giữa cúc nước thành viên phát triển 
lên một trình độ mới. Hội nghị quyết 
định tăng cường sự giúp đỡ của 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
châu Âu đối với nước ta và Cu-ba, 
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Mỏng cô, đó là điều kiện thuận lợi 
tới cho việc mở rộng quan hệ hợp 
lúc giữa nước ta với các nước anh 
em. 


Lào và Cam-pu-chia là hai nước 
xã hội chủ nghĩa láng giềng có mối 
quan hệ đặc biệt, có sự gắn bó lâu 
dài trong lịch sử với nước ta, cùng 
nước ta hợp thành môt khu vực 
kinh tế đặc biệt trên bán đảo Đông 
dương. Lợi ích của mỏi nước và của 
toàn khu vực đòi hỏi phải thực 
hiện một sư liên kết dặc biệt. 
Trong việc mở rộng hợp tác và giúp 
đỡ lẫn nhau về mọi mặt với Lào và 
Cam-pu-chia, nước ta phải vươn lên 
đảm nhận vai trò nòng cốt. 


(Chúng ta cũng sử dụng đúng mức 
quan hệ kính tế với các nước khác, 
coi trọng việc mở rộng giao lưu với 
các nước đóc lập đản tộc, các nước 
không liên kết, đồng thời khai thông 
việc gia lưu với các nước tư bản chủ 
nghĩa, phá bỏ sự bao vậy của bọn đế 
"quốc và bọn bành trướng. Cuộc đấu 
tranh Sai thắng ai ® giữa chú nghĩa xã 
hỏi và chủ nghĩa tư bản trên phạm vi 
toàn thế giới không thẻ không bao 
gồm cuộc đầu tranh trên mặt trận kinh 


tế. Song, dù muốn hay không, sự tòn: 


tại cúa thị trưởng thế giới như mối 
tông thê thống nhất cũng tất yếu đàn 
đèn việc thiết lập môi quan hệ kinh 
lẻ giữa nước này với nước khác, 


Chiến lược kinh tế đối nưoại của 
nước Ea phát là một chiến lược chủ 


đong, tích cực. Phải nắm vững nhu: 


cầu của thị trưởng thể giới, đề ra 
những chủ trương thích hợp dõi với 
từng Khu vực xà từng nước, những 
chính sách dùng đân và những hình 
thúc tỏ chức lính hoạt đề buôn bắn 
và hợp tác quốc tế, Xuất nhập khâu, 
hợp tác Kinh tế, hợp tác Khoa học, kỹ 
thuật, kinh doanh dịch vụ, vay tín 
dụng quốc tế... là những hình thức phô 
biên để mở rộng quan hệ kính tế với 
các nước, trong đó, xuất khẩn (bo 
gôm củ các hình thức hợp tác đề tạo 
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nguồn hàng xuất khâu) là một khâu 
rat quan trọng. 

Xuất—nhập khu phải được coi la 
một bộ phận trọng vếu trong cơ cu 
k¡nh tế. Đề phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, chúng ta phải mạnh đạn 
nhập những gì ta cần, trước hết là 
những KÝ thuật, . thiết bị, máy móc. 
phụ tùng, vật tư ; đồng thời nhập một 
phần nhất định hàng tiêu dùng thiết 
véu cho đời sông nhân dđân. Muốn 
nhập khâu phải có xuất khầu, xuất - 
nhiều là đề nhập nhiều. Vay mượn là 
an thiết, nhất là trong thời kỷ đầu, 
nhưng có vay phải có trả. Vì vậy, phải 
bằng mọi cách đây mạnh xuất khầu. 
coi xuất khảu là một nhiệm vụ có ý 
nghĩa chiến lược. 


Kim ngạch xuất khầu của ta những 
năm gần đày có tăng lên nhưng côn 
chàm., Cơ cấu hàng xuất khầu trong 
một thời gian đài không được cải 
thiện ; mặt hàng xuất khẩu nói chung 
còn mình mún, giá trị chưa cao. Chúng 
tí hiểu biết còn quá Ít về thị trường 


thẻ giới, thiểu những thông tin kịp 


thời và đáng tin cậy, Cần phải cố 
găng rất lón để thay đồi tỉnh hình 
nà. 

Cơ cấu kinh tế trong nước phải bảo 
đảm tạo ra những mặt hàng xuất khău 
chủ lực, chất lượng tối, giá trị cao, 
khối lượng lớn và ön định, có thị 
trường vững chịc. Chúng ta có thê 
mớ rộng sản xuất hàng xuất khiu 
bằng cách khai thác tốt những khả 
nĩng trong nước, dòng thời sử dụng 
các hình thức hợp tác kính tế với 
nước nưoài, trước hết là với các nước 
xã hội chú nghĩa anh em, từ làm gia 
công, vav vốn đầu tư, trả bằng sản 
phảm, cho đến liên kết, liên đoanh. 

Xuất khâu phải thật sự trở 
thành một nghĩa vụ của toàn dân, 
của môi nzành, môi địa phương, 
mỗi cơ sở sản xuất và cả mỗi 
người lao động, Cơ chế kinh tế của 
chúng tạ phải báo đảm môi người lào 
động một năm có thể dành khoảng 


một trăm ngày công cho xuất khầu. từ 
thế mạnh của lao động, đất đai, ngành 
nghề tạo ra những nguòn xuất khâu 
lớn về nông sản, thực phầm. hàng 
công nghiệp. Rất có thề dành một phần 
ba lực lượng lao động cho sản xuất 
hàng xuất khầu và tạo ra được 
những giá trị lớn. Có thề sử dụng 
hàng triệu người vào việc trồng và 
khai thác hàng chục vạn héc ta cao 
su, chè, cà phê và các cây trồng ngắn 
ngày và dài ngày khác. Nếu trong tồng 
số lợn nuôi được, chúng ta đành một 
phần tư cho xuất khâu, thì mỗi năm ít 
ra cũng xuất được ba triệu con. Đương 
nhiên, lợn xuất khâu phải được nuôi 
dưỡng đặc biệt, đúng kỹ thuật, đề đạt 
những tiêu chuần chất lượng cần thiết. 

Nhà nước phải có chính sách 
khuyến khích sản xuất hàng xuất 
khâu, từ ưu tiên đầu tư, cung ứng 


lương thực, thực phầm và phương 
tiện sẵn xuất, cho đến ưu tiên về giá 
cả, định mức lợi nhuận, quyền sử 
dụng ngoại tệ, tiền lương và tiền 
thưởng. | 

Cơ chế quản lý xuất — nhập khầu 
phải linh hoạt, vừa bảo đảm nguyên 
tắc Nhà nước độc: quyền ngoại 
thương và ngoại hối, vừa tạo diều 
kiện cho các cơ sở lớn, các địa 
phương và các ngành dược tiếp wúc 
với thị trường nước ngoài, khuyến 
khích đến mức cao nhất việc tăng 
hàng xuất khầu. Phải kế hoạch lụóa 
và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất — 
nhập khầu, thông qua xuất — nhập 
khẩu mà thúc đầy toàn bộ sản xuất 
trong nước, đưa kỹ thuật hiện đại và 
phương pháp quản lý mới, đưa chất 


_ lượng và hiệu quả cao vào hoạt động 


kinh tế. 


VI — XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI. CON NGƯỜI MỚI 


Con người là vốn quý nhất. Hạnh 
phúc của con người là mục tiêu của 
sự nghiệp cách mạng của Đẳng và 
nhân dân ta. Khẩu hiệu hành động 
của chúng ta là tắt cả vì con người, 
tất cả do con người. Nói xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, nói quản lý kinh 
tế là phải nói đến con người, chủ thề 
và đối tượng của quản lý kinh tế. 

Trước đây, ý thức làm chủ đất 
nước, sức mạnh của mỗi con người 
Việt nam yêu nước dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định làu nên những thắng lợi 
vĩ đại của cách mạng và những cuộc 
kháng chiến chống xâm lược. Ngày 
hav, trong sự nghiệp đưa nền sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, ý thức tr giác và sức 
mạnh của con người làm chủ tập thề 
cảng có ý nưựhía đặc biệt quan trọng. 

Từ những cơ sở hính tế nghèo 
nàn và lạc hậu, bị chiến tranh tàn 


phá nặng nề, lại đang phải đương 
đầu với một kẻ thù mới thâm dộc 
và xảo quyệt ở sát cạnh mình, sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của nhân đàn ta càng đòi hỏi phải 
phát huy cao độ ý thức làm chú, tỉnh 
thần sáng tạo của con người Việt 
nam. Nhiệm vụ trung tâm của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa là xây 


dựng nên văn hóa mới và con người 


mới. on người là lực lượng sản 
xuất chủ vẻu, tính năng động của 
con người có tác dụng to lớn trong 
sản xuất và quần lý kính tế. 

Chế độ mới, nền kinh tế mới quyết 
định sự hình thành nên văn hóa mới, 
đồng thời, nền văn hóa mới dang 
từng bước xây dựng cũng có tác động 
trực tiếp đến việc xây dựng nền kinh 
tế mới, hoàn thiện chế độ mới. là 
sản phẩm của kính tế, văn hóa cũng 
là động lực thúc dầy kinh tế. Trong 
những điều kiện nhất định, văn hóa 
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có thề đi trước đề ảnh hưởng trở lại 
tiến trình kinh tế. Vị nói đến văn hóa, 
trước hết là nói đến con người. Con 
người vừa là sản phầm của xã hội 
vừa là chủ thề xây dựng xã hội Con 
người mới được hình thành và hoàn 
thiện, bảng kết quả tông hợp của ba 
cuộc cách mạng, cũng là người thực 
hiện ba cuộc cách mạng ấy. Sức 
mạnh kinh tế không thê tách rời 
sức mạnh văn hóa, sức mạnh 
con người, và sức mạnh của văn 
hóa, của con người phai được 
hiện thực hóa trong sức mạnh 
kinh tế. Tách rời kinh tế với văn 
hóa và eon người là không nắm vững 
quv luật phát triền kinh tế và xã hội. 
Từ cội nguồn của nó, văn hóa là 
lao động. Hành vị văn hóa đầu tiên 
chính là lao động của con người tác 
động vào tự nhiên. Có lao động mới 
CÓ CON người, và có cón người là có 
văn hóa. Văn hóa là biều hiện sự gán 
hó giữa người và người, làm cho con 
người hieu kỸ con người, làm nảy nở 
những tình cảm tốt đẹp của con 
người trong lao động cải tạo thiên 
nhiên, cải tạo xã hội. Nên văn hóa 
co nhất là nẻên văn hóa đưa con 
người lên vị trí làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân, 
thực hiện dạo lý mỗi người vì 
mọi người, mọi người vì mỗi 
nưười ». Đó là mục tiêu của sự nghiệp 
xây đựng nên văn hóa mới. Nội đụng 
xã hội chủ nghĩa và tính đàn tóc của 
nẻn văn hóa phải thề hiện phong 
phú, sinh động tư tưởng làm chủ tập 
thê. Nói cho cùng thì nội dụng xã hỏi 
chủ nghĩa và tính dân tộc chỉ là một, 
„ Bán lĩnh của đàn tóc ta, một đần tóc 
có truyền thống văn hiến, phải được 
phát huy trong chủ nghĩa xã hội, 
làm đẹp thêm chủ nghĩi xã hội. 
Chủ nghĩa xã hội nâng cao những 
tính họa của đân tộc để thật sự hài 
hòa với cuộc sống Việt nam, với đại 
gia đình các đàn tóc anh em đã từng 
kẻ vai sát cánh trong sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước. Nền văn hóa mới 
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phải vun đắp tình yêu Tô quốc kết 
hợp với tỉnh thần quốc tế vô sản, 
gắn liền vận mệnh của đân tộc mình 


.với vận mệnh của các đân tộc trên 


thế giới trong sự nghiệp bảo vệ hòa 
bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã 
hội. Nền văn hóa ấy là nền văn hóa 
làm chủ tập thê. 


Nền văn hóa làm chủ tập thề phát 
huy lên một tầm cao mới tỉnh cộng 
đồng trong truyền thống dân tộc, 
đồng thời tạo điều kiện cho mỗi cá 
nhân phát triền đầy đủ tài năng và 
trí tuệ của mình. Con người mới, con 
người lao động làm chủ tập thề, yêu 
lao động, giàu tỉnh thương, trọng lẽ 
phải là mục tiêu của nền văn hóa 
mới | 

Lao động là phảm chất hàng đầu 
của con người làm chủ tập thè, đó là 
lao động tự giác, sáng tạo. có Ý thức 
trách nhiệm ngày càng cao. Chủ 
nghĩa xã hội đem giá trị của con 
người trả lại cho con người, mà 
sự thê hiện tập trung nhất là vai 
trỏ làm chủ trong lao động sáng 
tạo xâv dựng cuộc sống mới. 
Con người làm chủ tập thề được 
hưởng quyền làm chủ và biết làm - 
chủ, trước hết thê hiện trong hoạt 
động hằng ngày của mình đem lại 
hiệu quả cho xã hội, cho tập thê và 
cho cá bản thàn mình. Làm theo năng 
lực và dược phản phối theo lao 
động, đó là chân lý đơn giản, nhưng 
là nguyện tác đạo đức cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. 


Chỉ bảng lao động và thông qua 
lao động xày dựng chủ nghĩa-xã hội, 
mới từng bước xây dựng được mối 
quan hệ tốt đẹp giữa người với 
người. làm nav nở tình thương rộng 
lớn, một phầm chất cao đẹp vốn có 
của con người: Việt nam. Thương 
nước — thương nhà, thương người — 
thương mình là tỉnh cảm lớn làm 
nên vẻ đẹp của con người, lối sống 
và nên văn hóa Việt nam. Tỉnh 
thương lớn ấyv cần phải được bồi 


đưỡng và nâng lên trong các mối 
quan hệ của chế độ làm chủ tập thê. 


Con người mới yêu lao động, giàu 
tỉnh thương là con người biết trọng 
lẽ phải, nhận thức được chân lý. Đề 
làm chủ tiến trình xâv dựng xã hội 
mới, người laœ động không những 
phải thiết tha gắn bó với sự nghiệp 
đó, mà còn phải hiều biết quy luật 
phát triền của nó. Chỉ bằng nhiệt 
tình, không thề đưa nền sản xuất nhỏ 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Quyền làm chủ chỉ có thê thực hiện 
được đầy đủ khi con người biết làm 
chủ, có năng lực làm chủ và tự giác 
đứng lên làm chủ. 


Một mũi tiến công nguy hiềm của 
các loại kẻ thù là làm sa đọa. tha 
hóa con người, kích động những tỉnh 
cảm, lối sống ích ký ươn hèn, thấp 
kém. Chúng ta cần phải cảnh giác 
trước những âm mưu nham hiềm của 
chúng, phải ngăn chặn, đảy lùi và 
tiến tới xóa bỏ những ảnh hướng độc 
hại đó trong đạo đức và lối sống. 


Những sai lầm của công tác quản 


lý kinh tế, xã hội nhất là trong phân 
phối, lưu thông cũng là một nguyên 
nhân quan trọng gây ra và làm trầm 
trọng thêm những biêu hiện tiêu cực 
trong đời sống văn hóa, tính thần. 
Bằng việc giải quyết thỏa dáng mỗi 
quan hệ hài hòa giữa các lợi ích, 
bằng việc gắn liền quyên lợi với trách 
nhiệm và nghĩa vụ,cơ chế quản lý 


VII — ĐÁP ỨNG NHU CÂU 


kinh tế, xã hội mới phải góp phần 
mạnh mẽ vào công cuộc xây dựng 
lối sống và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 


ˆ Đề thúc đầy quá trình phát triền 
kinh tế và xã hội, phải phát huy sức 
mạnh của tập thề và sức mạnh của 
mỗi người. Đó chính là từng bước 
thực hiện tư tưởng của Các Mác 
csự phát triền tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triền 
tự do của tất cả mọi người (3). Xác 
lập vị trí của mỗi người trong cơ ché 
làm chủ tập thề, phát huy được tải 
năng và phầm chất của cá nhân đè 
thực hiện tốt quyền làm chủ của từng 
người lao động về nghĩa vụ và lợi 
ích, đó là sự bảo đảm đúng đắn sức 
mạnh của chế độ làm chủ tập thè. 
Phải tạo ra một cơ chế thê hiện rõ cá 
nhân, gia đình và xã hội là một tồn 
tại khách quan. Con người lao động 
làm chủ tập thê phải là hiện thần 
của mối quan hệ hài hòa giữa cá- 
nhàn. gia đình và xã hội. 


Yêu lao động giàu tình thương, 
trọng lẽ phải; đó là những phầm 
chất cơ bản cần được bồi đưỡng và 
hoàn thiện đề cho con người có thê 
từng bước làm chủ thiên nhiên, làm 
chủ bản thân, tiếp cận và chiếm lĩnh 
được cái đúng. cái tốt và cái đẹp cửa 
cuộc sống. Làm chủ tập thề chính 
là cái đúng, cái tốtvà cái đẹp cao 
nhất mà con người đang vươn tới 
trong thời đại mới. | 


ĐỜI SỐNG, TÍCH LŨY ĐỀ 


CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ BẢO ĐÂM QUỐC PHÒNG. AN NINH 


Chế độ làm chủ tập thè xã hội chủ 
nghĩa và nên sản xuất xã hội xây 
dựng trên cơ sở chế dọ công hữa về 
tư liệu sản xuất tất yếu dẫn đến 
mục đích cơ bản và thường xuyên 
của sẵn xuất là đáp ứng ngày càng 
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đảv dủ những nhu cầu vật chất và 
van hóa của nhân dân. Đề đạt được 

(3ì Mác — Ăng - ghen: Tuyên tệp. Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà nội (xuất bản với sự 


công tác của Nhà xuất bản Đi-xơ Đéc-lin), 
1980, tập 1, tr. 569. 
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mục đích đó, sản xuất phải không 
ngừng phát triền trên cơ sở một nền 
kỹ thuật ngày càng cao, và do đỏ, 
tích lũy dẻ công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất~ 
kỳ thuật của chủ nghĩa xã hội cũng 
trở thành tất yếu. Mặt khác, - phải 
thấy rõ rằng chúng ta xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong hoàn cảnh đất 
nước đã giành được độc lập, tự do 
nhưng kẻ thù bên ngoài vẫn chưa từ 
bỏ âm mưu xâm lược, vẫn tiếp tục 
phá hoại và đe dọa chiến tranh, cho 
nên những nhu cầu vê quốc phỏng 
và an ninh cũng đặt ra một cách 
thường xuyên và cấp bách. Hơn thế 
nữa, khi chủ nghĩa xã hội chưa giành 
được thắng lợi trên phạm vi toàn 
thế giới, khi trên trái đất này vẫn 
còn tồn tại nhiều xã hội có chế 
độ chính trị khác nhau, còn có chủ 
nghĩa dẻ quốc và chủ nghĩa bành 
trướng, còn có chiến tranh và cúc 
nguyên nhàn gây ra chiến tranh, thì 
việc bảo vệ Tô quốc, bảo đảm những 
nhủ cầu về quốc phòng vẫn còn 
được đặt ra đỏi với môi nước. 


Nàng cao đởi sống, tích lũy đề 
xảy dựng, bảo đảm quốc phòng và 
an nình, đó là ba loại nhu cầu có 
tính khách quan, tất yếu mà mọi kế 
hoạch kinh tế, xã hội đều phải tính 
đến. “rong mới giai đoạn cách mạng, 
môi thời ký lịch sử nhất định, xuảt 
phát từ tỉnh hình cụ thề, có thể đặt 
thứ tự ưu tiên cho việc đáp ứng các 
nhủ cầu đó một cách thỏa đáng, song 
sẽ sai làm nề tuyệt đòi hóa mọt 
như cầu, đi đến coi nhẹ hoặc bỏ qua 
cac như cầu khác. 


Trong chặng dường trước mất 
của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, do 
cớ SỞ Vật chất — Kỹ thuật còn nón 
kém, trình đỏ phát triềên sắn xuất 
còn thấp, việc cùng một lúc đắp ứng 
cũ bạ nhụ cau nói trên là Không dẻ 
đăng, Mặt khác, phải thấy rõ tính 
chất bức thiết của ca ba loại nhú 
cầu đó, thày rõ sự gần bó chật chế 
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giữa chúng với nhau đề xác định 
phương hướng và biện pháp giải 
quyết. 

Sự vững vàng của đất nước trước 
hết là ở chỗ nhân dân sống no đủ. 
sống lành mạnh, nhưng nếu làm được 
bao nhiêu ăn tiêu hết bấy nhiêu, 
không chắt chỉiu tích lũy, không 
thực hiện công nghiệp hóa, thì 
cũng không thề có chủ nghĩa xã 
hội, và rốt cuộc, cũng không thề 
nâng cao đời sống. Và cũng sẽ 
không có chủ nghĩa xã hội nều 
độc lập đân tộc không được giữ 
VỨn8; nếu chỉ một chiều nhấn mạnh: 
việc thỏa mãn nhu cầu vật chất và 
văn hóa của nhàn dàn mà coi nhẹ. 
đi đến hạ thấp việc đáp ứng những 
nhu cầu vẻ quốc phòng và an ninh. 


Thực tiễn cho thấy chúng ta có 
thể và nhất định phải đồng thời giải 
quyết cá ba loại nhu cầu nói trên. 
Trước đây, nhân đân ta làm không 
đủ ăn. ngay cả quỹ tiêu dùng cũng 
phải dựa vào nước ngoài một phần. 
Với nhịp độ phát triển kinh tế như 
mắy năm gần đây, chúng ta thấy rõ 
khả năng làm đủ ăn và tiến tới có 
tích lũy. Về quốc phòng, chúng ta 
đang cố gắng bảo dâm những nhụ 
cầu thiết yếu của đời sống bộ đội. 


Thu nhập quốc dân, tính theo đầu 
người tuy còn thấp, nhưng nếu biết 
quản lý và phân phối tốt, sử dụng 
tiết kiệm và hợp lý, thì vẫn có thề 
bảo đảm được những nhu cầu tổi 
thiều của nhân dân và đất nước. - 

Phải trên cơ sở phát huy quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động trong cá nước, ở từng dịa 
phương, từng cơ sở de giải quyết 
vấn đề đời sống. Nguyên tắc phân 
phối theo lao động, phải- được tôn 
trọng và thịrc hiện đúng. Địa phương 
nào, đơn vị nào, người nào làm việc 
tốt hơn, có năng suất và hiệu qua 
cao hơn, thị địa phương đỏ, đơn vị 
đó, người đó phải có thu nhập cao 
hơn, dược sống tốt hơn Chủ nghĩa 


bình quản trong phần phối là một 
khuynh hướng sai lầm, xa lạ với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin; chúng ta 
phải thừa nhận tính đa đạng của 
cuộc sống. Đồng thời cũng phải hết 
sức chú trọng việc Không nưừng nâng 
cao phúc lợi xã hội và qhúc lợi tập 
thể là phần mà mọi người lao động 
và con cái họ đến được hưởng mội 
cách bình đáng, Việc giải quyết hợp 
lý các loại phúc lợi này di liền với 
phản phối theo lao động sẽ tạo ra 
một động lực mạnh mẽ, Trong khi 
chăm lo chúng đời sông cúa nhân 
đàn cả nước, chúng ta cần đặc biệt 
quan tàm đến đồng bào các dàn tóc 
ÍÍ người, ra sức phát huy những 
truyền thống tốt đẹp và khả năng 
cách mạng của dòng bào các dàn lộc, 
khi thác những thể mạnh to lớn của 
trung đu và miền núi đề mở miing 
đồng bộ kính tế, văn hóa và xã hội, 
từ dỏ nhanh chóng nàng cao trình 
đó phát triển và cái thiện đời sống 
của dong-bào các đân tóc, tăng cường 
sự đóng góp của dòng bào đòi với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quòce. 

Nàng cao đời sống của nhân dàn là 
van đề mẫu chót trong quy luật kính 
tế cơ ban của xã bội chủ nghĩa. Bào 
đảm quốc phòng và an nình của đất 
nước cũng là quy luật của đầu tranh 
cách mạng trong tỉnh hình của thê 
giới ngày nàv. lai loại quy luật đó, 
xót về mục đích, chẳng những không 
đối lặp nhau, mà trong quá trình vn 
động, nếu được vận dụng đúng dán, 
con tác động thuận chiều với nÌnu, 
bồ sung cho nhau, Sức mạnh của 
quốc phòng là sức mạnh tông hợp 
cúa kinh tế, chính trị và quản sự. Rẻét 
hợp kính tế vớt quốc phòng và quốc 
phòng với kính tế là xảy dựng Kinh tế 
và quốc phòng theo một cơ cấu hợp 
lý, làm cho kính tế đú mạnh đề báo 
đăm cho quốc phòng mạnh và quốc 
phòng mạnh đồ bảo vệ kính tẻ, bảo 
đảm những điều kiện an nình cho 
kinh tế phát triển Mọi chương trình 
kinh tế, xã hội hủng năm và dài hạn 


đèu phải quán triệt bốn mục tiêu đo 
Đại hột lần thứ V của Đá«ng đề ra, 
quán triệt nhiệm vụ đầu tranh chồng 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. 


Phải làm cho đất nước, trong khi 
tạp trung vào nhiệm Vụ xây dựng 
Kinh tế, văn ở trong từ thể sẵn sàng 
chiên đầu cao, sàn sàng phát huy sức 
mạnh tông hợp lớn nhất của chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc khi kẻ thủ phát 
động chiến tranh xâm lược. 


Theo phương hướng đó. phải đầy 
mạnh xây dựng kính tế đề đáp ứng 
cúc nhụ edu về đời sống, về tích lũy. 
và vẽ quỏc phòng và an nính; phải 
xàv dựng cóng nghiệp quốc phòng, 
báo đâm hậu căn, tạo ra hàu phương 
vững chúc cho chiến tranh nhàn dân. 
Các lực lượng quốc phòng và an ninh 
thì phải làm trỏn nhiệm vụ bảo vệ 
dắt nước, bạo vệ an nính cho sự 
nghiệp xâv đựng kính tế, đòng thời 
đùng một phần lực lượng lao động 
vũ €Ø SỞ Vật chất —RŸ thuật của mình 
tre tiếp tham gia xây dựng và phát 
triền kinh tế, Môi ngành, mỗi cấp, mỗi 
đơn vị đều cần đánh giá cho dúng, 
thầy cho hết âm mưu và những hành 
động phá hoại của địch, nhất là trên 
mặt trận Kion tế, Kiên quyết áp dụng 
những biện pháp có hiệu lực đề ngàn 
nưửa và chong lại sự phá hoại đó; 


thực hiện một cách nhật quản kẽ 
hoạch bảo vệ sản xuất, báo vệ xi 


nghiệp, công trưởng, bảo vệ máy móc, 
vai tư, nguyên liệu. 


Việc Kkết hợp kính tế với quốc 
phòng và quốc phòngvới kính tế phải 
thực hiện trong phạm vì cá nước cũng 
như trên tùng vùng lãnh thô, từng 
địa phương tính, huyện, xã, phường. 


“Nó phải xuyên suốt từ việc ĐÓ trí cơ 


cau kính tế — quốc phòng, phản bộ 
lực lượng lao động, cho đến việc lập 
những kẻ hoạch cụ thê vẻ sẵn xuất 
cùng như kế hoạch chuẩn bị chiến 
đấu, tÔ chức hậu cần tại chó, thí hành 
chỉnh sách bộ đội làm Kính tế và các 
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cơ sở kinh tế làm hàng quốc phỏng, 
chính sách an nình nhàn dân, hậu 
phương quản -đội, v.v. 

Do vị trí và hoàn cảnh đặc biệt của 
nước ta, quân đội ta phải duy trì một 
số quản thưởng trực đủ sức làm tròn 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. Sử dụng 
một phần thời gian và lực lượng (kê 
cả một phần máy móc, thiết bị) vào 
việc xây dựng kinh tế thì có thề tạo 
ra một năng lực sản xuất quan trọng. 
Thực tiền chỉ rõ, các cơ sở công 
nghiệp quốc phòng có nhiều khả 
năng làm những mặt hàng kinh tế 
có kỹ thuật cao, bao gòm cả từ 
liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. 
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Trừ các đơn. vị trực tiếp chiến đấu, 
bộ đội đớng ở đâu cũng có thề 
tham gia các hoạt động sẵn xuất, từ 
trồng trọt, chăn nuôi đề tự cải thiện 
đời sống cho đến xây dựng những 
công trình theo kế hoạch Nhà nước 
như trông rừng, làm thủy lợi, giao 
thông, nhà ở. Các đơn vị bộ đội 


-chuyên làm kinh tế có thê đảm nhiệm 


những công trinh lớn hơn trong các 


ngành nông nghiệp và công nghiệp. 


Khi có giặc thỉ cầm súng đánh giặc; 
khi không có giặc thì tập luyện 
và làm kinh tế, đó là một truyền 
thống đân tộc và một nét tiêu biều 
trong sinh hoạt của bộ đội ta. 


IX— XÂY DỤNG CƠ CHẾ ĐẲNG LÃNH ĐẠO, 
NHÂN DÂN LÀM CHỦ, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ 


- 


Dàng lãnh đạo, nhàn dàn làm chủ, 
Nhà nước quản lý là ba khảu gắn bó 
chặt chẽ với nhau thành một thê 
thống nhất. Đảng lãnh đạo đề nhân 
dân làm chủ. Đó là sứ mệnh lịch sử 
của Đảng, đồng thời cũng hà tắt yếu 
khách quan của chế độ làm chủ tập 
thê. Không có sự lãnh đạo của Dẳng, 
.nhàn dân lao động không thực hiện 
được quyền làm chủ của mình. Nhân 
đàn lao động làm chủ chủ yếu bằng 
Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 

Ba khâu của cơ chế làm chủ tập 
thề năm trong mộit tòn tại thống nhất. 
Môi khâu lại có vị trí và chức năng 
riêng biệt không thê lần lồn. Đăng là 
một bộ phản trong nhàn dân nhưng 
là bộ phản tiên tiến nhất của xã hội, 
Đăng lãnh đạo có nghĩa là Đẳng phai 
đề ra đường lối, chỉnh sách đúng dắn, 
phản ảnh quy luật của xã hội, lợi 
ích của nhân đản, và thông qua công 
tác tồ chức, vàn động quần chúng đề 
.lôi cuốn nhân đàn đi vào hành dòng 
cách mạng, Nhàn đân làm chủ có 
nghĩa là nhàn đân tự mình xây dựng 


và quản lý cuộc sống về mọi mặt phủ 


hợp với yêu cầu của quy luật đề thôõa 


mãn các nhu cầu vật chất và văn hóa 
của mình. Nhân dân làm chủ thề hiện 
trong các phong trào cách mạng của 
quần chúng trên mọi lĩnh vực sinh 
hoạt xã hội. Nhà nước là người đại, 
diện quyền làm chủ tập thề của nhân 
đản lao động. Nhà nước quản lý có 
nghĩa là Nhà nước phải cụ thề hóa 
đường lỏi, chính sách của Đăng thành 
pháp luật của Nhà nước dê tô chức 
hành động cách mạng của quần 
chúng. Nhân dân lao động còn làm 
chủ tập thề bằng các đoàn thề cách 
mạng; các đoàn thê này có trách 


nhiệm và tác dụng lớn trong việc giáo 


dục đường lối, chính sách và ý thức 
làm chủ cho quần chúng. hướng dắn 
quản chúng phát huy vai trò chủ 
động trong quản lý kinh tế, xã hội. 
Xây dựng cơ chế Đẳng lãnh đạo, 
nhân đân làm chủ, Nhà nước quản lý 
một cách đúng đắn thì sẽ tạo được 
sức mạnh tông hợp của hệ thống 
chuyên chỉnh vô sản, làm dãy lên 


phong trào sôi nồi của quần chúng 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩiá xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. 


- Nhân dân lao động làm chủ tập thê 

về mọi mặt trong cả nước. Cơ chế 
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý phải xuyên suốt 
mọi mặt, mọi ngành hoạt động của 
xã hội, mọi cấp quản lý, mọi -địa 
bàn của đất nước đề bảo đảm nội 
dung toàn diện của chế độ làm chủ 
tập thê, 


Trong cơ chế ấy, Nhà nước giữ 
một vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà 
nước gắn liền mặt thiết với Đảng, 
chịu sự lãnh đạo thường xuyên và 
chặt chẽ của Đảng. Đồng thời Nhà 
nước là bản thân nhân dân lao động 


trtồ chức lại thành cơ cấu chính. 


quyền. Nhà nước quản lý là thực 
hiện sự lãnh đạo của Đảng và quyền 
làm chủ của nhân dân. Bản chất đó 
phải thề hiện trong chức năng, nhiệm 
vụ, cơ cấu tò chức, phương thức 
hoạt động, lề lối làm việc của Nhà 
nước, cũng như trong tr tưởng và 


tác phong công tác của cán bộ chính 


quyền. 


Nhà nước (ta có hai chức năng gắn 
bó cbặt chẽ vởi nhau: chức năng bảo 
vệ và chức năng xây dựng. Đứng 
trước âm mu của bọn bảnh trướng, 
bá quyền Trung quốc câu kết với để 
quốc Mỹ đang tiến hành kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt nhằm xâm 
phạm nền độc lập dàn tộc và phá 


hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xà hội của chúng ta, Nhà nước tLc 


phải không ngừng chăm lo công tác 
quốc “phòng và an nình, xây dựng 
vững mạnh các công cụ bảo vệ như 
quân đội, công an, tỏa án, v.v. đề đạp 
tan mọi mưu toan phá hoại. xâm lược 
tử bên ngoài và mọi hành vi phần 
cách mạng của những phần tử thù 
địch trong nước. -Song chức năng chủ 
yếu của Nhà nước ta là tô chức kinh 
tế và văn hóa, xây dựng chủ nghĩa 


xã hội. Nhà nước ta là một Nhà nước 
vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm 
trong đấu tranh chỉnh trị và quân 
sự. Nhưng đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, mà thực chất là xây dựng. 
kinh tế, thì Nhà nước ta còn có 
nhiều nhược điềm. Vì vậy, trong 
việc xây dựng cơ chế làm chủ tập 
thề, phải đặc biệt quan tâm xây dựng 
Nhà nước đề thực hiện thẳng lợi 
đường lối cách mạng xã hội chủ.nghĩa 
của Đảng. Nhà nước phải là công cụ 
sắc bén và đắc lực của chuyên chính 
vô sản đề phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
xây dựng thành công chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nên văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Đảng lãnh đạo đề ra đường lối. 
Người tồ chức thực hiện đường lối 
trong tất cả chiều rộng và chiều sâu 
của nó, đề biến đường lối đó thành 
hiện thực trong cuộc sống là Nhà - 
nước. Quản lý một nền kinh tế đang 
trong quá trình hình thành, Nhà nước 
phải cùng một lúc iàm tốt cả hai việc : 
vừa xây dựng ra đối tượng quản lý, 
vừa quản lý đối tượng đang được 
xây dựng từng bước ấy. Có làm tốt 
việc quản lý mới xây dựng đúng; có 


- xây dựng đúng mới quản lý tốt.” 


Là người đại biều quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, trong 
quản lý kinh tế, Nhà nước phải làm 
chủ tư liệu sẵản xuất, làm chủ đất, 
rừng, biền, làm chủ các cơ sở sản 
xuất công nghiệp và nông nghiệp 
đang được xây dựng ngày càng nhiều, 
làm chủ lực lượng lao động trong cả 
nước, từng địa phương, từng cơ sở, 
làm chủ quá trình sản xuất và tái sản 
xuất xã hội, phân bố và sử dụng hợp 
lý lao động. kết hợp lao động với tư - 
liệu sản xuất, làm ra ngày càng nhiều 
của cải vật chất, làm cRủ toàn bộ sản 
pham đo nên kinh tế quốc dàn tạo ra 
đề phàn phối đúng chính sách, đáp 
ứng nhu câu của toàn xã hội cũng như 
của môi thành viêng 


Thayv mặt nhân đân lao động làm 
chú toàn bộ nén kính tế, Nhà nước 
phải điều hành hoạt động kinh tế 
theo một kế hoạch và một nền pháp 
chế thống nhất. Muốn làm chủ nền 
kinh tế, Nhà nước phải thiết lập một 
cơ cấu tö chức thích hợp bảo đâm 
Nhà nước vừa là một bộ máy quần lý 
hành chính kinh tế, vừa là một bộ 
máy quản lý sản xuất, kính doanh. 
Quản lý hành chính kinh tế và quản 
lý sản xuất, kinh doanh là hai mặt 
của công tác quần lý kinh tế gắn bó 
mặt thiết với nhau những không lần 
lồn. Muốn làm tốt công tác quản lý 
kinh tế, Nhà nước phải kết hợp được 
ei hai mặt ấy của quản lý. Bộ máy 
Nhà nước và bộ máy kinh tế phải là 
một, với hai loại cơ quan: các cơ 
quan quản lý hành chính Kinh tế, kề 
từ Hội động Bộ trưởng, các bộ đến 
các ủv ban các cấp; và cơ quan quản 
lý sản xuất, kinh doanh ở các xí 
nghiệp, liên hiệp xí nghiệp, công 
Ly, v.v. Cơ cấu tô chức Nhà nước phái 
gan với cơ cấu tÔ chức kinh tế. Độ 
tây Nhà nước phải được tô chức phủ 
hợp với yêu cầu của cơ cấu kinh tế 
và những quy luật do eơ cấu này 
quyết định. Quy luật tô chức và hoại 
dong của bộ máy Nhà nước phải phản 
ảnh quy luạt tô chức và hoạt động 
của cơ cầu kinh tế. Nhông thê tùy 
tiện đặt ra tô chức này hoặc tô chức 
khác mà không xuất phát từ yêu cầu 
của tô chức và hoạt động kinh tế, 
Ðonư thời cũng tránh khuvnh hướng 
giản đơn, không muốn lập ra những 
tö chức mới khi có nhu cầu. 

Nhà nước từ trung ương đến cơ sở 
phải được xây dựng theo đúng liiển 
pháp đề thật sự là người đại diện 
quyền làm chỉ của nhân dàn, là môi 
Nhà nước của đản, đo đàn và vì đàn, 
Hộ máy ấy phải nằm ngay trong nhàn 
đàn, trong toàn bộ đời sống chính trị, 
kinh ft, văn hóa, xã hỏi của nhàn 
đ›n 

bè quản lý kinh lế đúng dán, bộ 
máóyv Nhà nước từ Quốc hội, Hội dòng 


ỸẲ) 


Nhà nước, Hội đồng Bò trưởng, đến 
các Hội đông nhân dân và Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành, quận, huyện, 
xã, phường phải được tô chức đúng 
đắn với những chức năng, quyền hạn 
r ràng, bảo đảm làm chủ về kinh tế ở 
ba cấp: cả nước, địa phương và cơ 
sở. Œ đây, phải có sự phân công 
nhiệm vụ, phân định quyên hạn, phản 
giao trách nhiệm, phân phói lợi ích 
rõ ràng, chính xác. 

Cơ cấu kinh tế là một cơ thề sống 
có rất nhiều mối liên hệ ngang đọc 
phức tạp. Bộ máy Nhà nước phải kết 
hợp quản lý theo ngành với quản lý 
theo địa phương và vùng lãnh thồ, 
quản lý tông hợp với quản lý theo 
ngành kinh tế — kỹ thuật. Các bộ Lồng 
hợp và các bộ chuyên ngành, các bộ 
ở trung ương và các ủy ban nhân dân 
ở địa phương, trong khi thực hiện 
chức nàng của mình, phải phối hợp 
chặt chẽ với nhau, bỏ sung cho nhau 
như những bộ phản của một cơ thề 
thống nhất dưới sự chỉ đạo tập trung 
của llỏi dồng Bộ trưởng. Việc quản lý 
hành chính kinh tế của Hội đồng Bộ 
trướng và của các bộ, cũng như của 
ủv ban các cấp phải tạo điều kiện cho 
các cơ sở sin xuất, kinh doanh phát 
huy được đầy đủ năng lực của mình. 
Nhắm mục dích ấy, phải đề ra những 
chính sách, chế độ chính xác, khơi 
đậy dược tính sáng tạo của cơ sở. Mặt 
khác, các cơ sở san xuất, kinh đoanh, 
trong thực tiền hoạt động của mình, 
phải tích cực tham gia quần lý hành 
chính kính tế, đề xuất với Nhà nước 
những văn đề thuộc vẻ chính sách, 
chế đò. 

Quản lý Nhà nước là quản lý theo 
pháp luật. Một mặt, phải chống lối tập 
trung quan liêu ; mặt khác, phải giữ 
nghiệm pháp chế. đề cao kỷ luật, kiên 
quyết chống những hiện tượng vô tô 
chức, vô kỹ luật, ví phạm pháp luạt 
Nhà nước. Các cơ quan và cán bộ 
Nhà nước là người chấp hành pháp 
luật cằng phải nghiêm ch?nh tuân thủ 
pháp luật: 


Bộ máy Nhà nước từ trung ương 
đến cơ sở, tử các cấp chỉnh quyền 
đến các cơ quan trực tiếp quản lý sản 
xuất, kinh doanh phải sát thực tê và 
cuộc sống, nhạy cảm với cái mới, 
nhanh chóng phát hiện và ủng hộ sáng 
kiến của quần chúng, kịp thời uốn 
nắn những hiện tượng sai lâm, lệch 
lạc. Việc quản lý của Nhà nước phải 
sát đến tửng cơ sở kinh tế, từng điềm 
đân cư, từng gia đình, từng người lao 
động. tửng người dân. Nhà nước phải 
bảo đảm mỗi người lao động đều có 
việc làm và làm việc có năng suất, 
chất lượng, hiệu quả đệ mỗi người 
có mức sống ồn định, từng bước dược 
“cải thiện và góp phần tích lũy cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 
Nhà nước phải có trách nhiệm chăm 
lo cho người già và trẻ em. 


Có cơ chế làm chủ tập thê đúng vẫn 
chưa đủ. Còn phải có một đội ngũ cần 
bộ tốt, đề thực hiện đúng đán cơ chế 
ấy. Cán bộ quyết định tát ca là điều 
đã được thực Liền của các đơn vị điền 
hình tiên (ién chứng :nĩnh. 


Dáng ta có một đội ngũ cán bộ 
được rẻn luyện, thứ thách qua giai 
đoạn cách mạng đàn tộc đàn chủ, qua 
các cuộc kháng chiến và bước đầu có 
kinh nghiệm về cách mạng xà hội chủ 
nghĩa. Nhưng nhìn chung, cán bộ ta 
còn thiểu kiến thức và năng lực quản 
lý kinh tế, xã hội. Quản lý vừa là mội 
khoa học vừa là một nghệ thuật mà 
chúng ta phải học tập, một phần qua 
sách vớ, và chủ yếu qua kinh nghiệm 
thực tiễn. Một nhiệm vụ cấp bách, rất 
quan trọng, có Ý nghĩa quyết dịnh 
của công tác cán bộ là phải ra sức đào 
tạo, bồi đường cân bộ quản lý kinh 
tế, xã hội từ trung ương đến cơ sở, 
thông qua thực tiện, tông kết kinh 


nghiệm, học tập các điện hình tiền 


tiến. 


Phim chất của cán bộ thường 
xuyên là một vấn đề lớn. Căn khẳng 
định rằng đại da số cần bộ ta có 
phầm chất cách mạng tốt đẹp. Trong 


* 


\ 
sự nghiệp xây đựng kinh tế, nhiều cắn 
bộ đã trưởng thành và tích lũy được 
kinh nghiệm. Nhưng trong giai đoạn 
cách mạng mới, trước những thử 
thách mới của sự nghiệp xây dựng 
kinh tế trong hòa bình. một số không: 
ít cán bộ do thiểu rên luyện đã giảm 
sút ý chí chiến dấu và nhiệt tỉnh 
cách mạng, phạm phải những sai lầm 
thuộc về phiẩm chất như tham Ô, tư 
lợi, vun vén clo cá nhân. Thậm chỉ 
nhiều người bị lợi ích vật chất cám 
đỗ đã trở nên thoái hóa, biến chất và 
phạm tội bóc lột, ăn cắp, hối lộ, ức 
hiếp quần chúng. Những sai lầm này, 
nhất là trong hàng ngũ những cán bộ 
có trách nhiệm ở các cấp, xâm phạm 
nghiêm trọng quvền làm chủ tập thê 
của quần chúng, làm thiệt bại lợi ích 
kinh tế, chính trị của quần chúng. 
Những sai lầm này đang là trở ngại 
to lớn ngăn cần việc thực hiện đường 
lỏi cfa Đang, pháp luật của Nhà nước, 


-cơ chế làm chủ tập thề của nhân dân 


lao động. Vì vàyv/€đdi đôi với việc 
mạnh dạn đề bạt những cán bộ eó 
nàng lực và phầm chất dã được thử 
thách, phải loại trừ những cán bộ đã 
Lhoái hóa, biến chất, miit hết tín nhiệm 
với quần chúng, đưa ra khỏi Đăng 
những phần tử không còn đủ từư cách 
đang viên, truy tổ trước pháp luật 
những kế phạm tội nghiêm trọng. Cần 
tö chức cho quần chúng định kỷ tham 
gia ý kiến với Đăng về công tác cán 
bộ, phê bình, nhận xét cần bộ, nêu 
kiến nghị về sắp xếp và đề bạt cán bộ. 

Công tác cán bộ của Đăng phải 
được tiên hành một cách có kẻ hoạch 
nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ 
thật sự đáp ứng được yêu cầu của. 
nhiệm vụ cách mạng, cúa sự nghiệp 
xây dựng kính tế, văn hóa xã hội chủ 
nghĩa. Phải đánh giá lại toàn điện đội 
ngũ cán bộ hiện có và có kế hoạch bồi 
đường đội nưũ cần bộ ấy, đào tạo đội 
nưũ dự bị. Phải bố trí và sử dụng 
cần bộ đúng với tài năng và sở trường 
của từng người. Phải có chính sách 
đãi ngộ dúng đân đề khuyến khích 
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phát huy năng lực của từng người. 
Phải phát hiện những người có năng 
lực quản lý đề đưa vào cương vị phụ 


trách các ngành, các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, và đảo tạo những chuyền 
gia giỏi cho từng lĩnh vực công tác. 


X — SỬ DỤNG SỨC MẠNH TỒNG HỢP 
CỦA CÁCH MẠNG 


Trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp. thực hiện đường lối kháng 
chiến toàn đân và toàn điện, nhân dân 
ta có sức mạnh to lớn đề chiến thắng. 


- Prong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 


sử dụng sức mạnh tông hợp với trình 
độ cao hơn, nhân đân tà đã đánh 
thẳng tên để quốc xâm lược lớn nhất 
của thời đại. Sứ dụng sức mạnh tông 
hợp là một khoa học, một nghệ thuật 
cách mạng, kết hợp sức mạnh của 
nước ta với sức mạnh của thời đại, 
sức mạnh quản sự với sức mạnh 


_ chính trị, kinh tè, văn hóa, sức mạnh 


của đấu tranlï ††tân sự với đấu tranh 
chính trị và dấu tranh ngoại giao, 
sức mạnh của từng người với sức 
manh của từng thôn kóm, từng huyện. 
tửng tỉnh và của cả nước, sức mạnh 
của ba thứ quân, của ba vùng chiến 
lược và của ba mũi giáp công Biết 
sử dụng tổng hợp mọi lực lượng và 
mọi hình thức chiến đấu, chúng tí 
luôn luôn ở thế chủ động linh hoạt, 
giành từ thẳng lợi này đến thắng lợi 
khác và cuối cùng đã giành được 
thẳng lợi hoàn toàn. : 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một 


nền kinh tế phô biến là sẵn xuất nhỏ, 


Đăng ta phải sử dụng sức mạnh tông 
hợp của đất nước và của nền kinh tế 
ngay từ đầu. 

Cơ sở của sức mạnh tồng hợp tồn 
tại khách quamtrong bản thân sự vật. 
Nói liên hệ phố biên đòi hồi xem xét 
mỗi sự VẬI một cách toàn điện và xử 
lý nó trong mối quan hệ với sự vậi 
khác. Đó là một nguyên lý mà phép 
biện chứng duy vật đã khẳng định. 


b 


Chính là phù hợp với aguyên lý đớ 
mà các khoa học trong thời đại ngày 
nay, trên cơ sở những tiến bộ đã đạt 
được trong giai đoạn phân tích trước. 
đây, đang tiến tới giai đoạn tồng hợp. 
Xét về mặt lịch sử xã hội cũng vậy, 
loài người đang tiến tới thời đại làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
trong đó lịch sử điền ra không phải 
lự phát mà là tự giác, đòi hỏi giải 
quyết. mọi vấn đề phù hợp với sự 
vận động tông hợp của các loại quy 
luạt. 


[Đường lối cách mạng của Đảng ta 
phần ánh quy luật vận động tồng hợp 
của các loại quy luật kinh tế, xã hội 
và cúc quy luật khoa học đang chỉ 
phối quá trình cách mạng nước ta.. 
Nắm vững chuyên chính vô sẵn, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
dàn lao động, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng, xây dựng chế độ 
mới, nên kinh tế mới, nền văn hóa 
mới, con người mới xä hội chủ nghĩa 
là sự vận dụng tông hợp các quy luật 
về mối quan hệ giữa lực lượng sẵn 
xuất với quan hệ sản xuất, giữa cơ 
Sở kinh tế với kiến trúc thượng tầng, 
g1ửa các linh vực chỉnh trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, giữa truyền thống 
của đân tộc với tỉnh hoa của thời 
dại. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 
ngay trong chặng đường đầu tiên của 
chủ nghĩa xã hội là phủ hợp với 
quan hệ tác động qua lại và kết hợp. 
với nhau thành sức mạnh to lớn giữa 
công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ 
và nông nghiệp, giữa kinh tế trung 
ương, kinh tế địa phương và cơ sở, 


` 


giữa kinh tế trong nước và nước 
agoài, giữa kinh tế và quốc phòng. 
Xây dựng chế độ làm chủ tập thà là 
xây. đựng một chế độ xã hội kết hợp 
hài hòa các mối quan hệ giữa làm 


chủ xã hội, làm chủ thiên. nhiên, làm. 


chủ bản thân, giữa làm chủ về chính 
trị với làm chủ về kinh tế, văn hóa, 
xã hội, giữa làm chủ cả nước với làm 
chủ trong từng địa phương và cơ sở, 
giữa công đồng và cá nhân. 

Đường lối chung và đường lối xây 
dựng kinh tế của ta phản ánh các mối 
quan hệ tổng hợp khách quan cho 
phép chúng ta tạo nên sức mạnh tồng 
hợp đề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Tô chức thực hiện đường 
lối, biến đường lối đúng đắn thành 


- hiện thực sinh động trên đất nước ta 


cũng phải là sự cố gắng tông hợp của 
toàn Đẳng và toàn dân. 
Kinh tế, nhất là nền kinh tế trong 


Thưa cúc đồng chí, 


Hội nghị Trung ương lần này tập 
+rung thảo luận và quyết định một số 
vấn đề quan trọng về quản lý kinh 
tế, xã hội, giải quyết những vấn đề 


vừa cơ- bản, vừa cấp bách nhằm thực. 


hiện cho được những mục tiêu và 
nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra, 
Muốn vậy, hội nghị chúng ta phải 
cùng nhau thảo luận đề đạt đến sự 
nhất trí cao về những vấn đề thuộc 
đường lối, quan điềm, những vấn đề 


-quả trỉnh từ sẵản xuất nhỏ lên sìn 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa, vận động 
theo quy luật tồng hợp. Không nắm 
vững và vận dụng quy luật vận động 
này trong khi điều hành toàn bộ nền 
kinh tế, cũng như trong khi giải quyết 
từng vấn đề cụ thề, nhất định chúng 
ta sẽ vấp phải những mâu thuẫn. 
những sự mất càn đối, thậm chí những 
sự rối ren, ngăn cần sự phát triền của 
kinh tế và cả các lĩnh vực hoạt động 
xã hội khác. Vì vậy, từng ngành, từng 
cấp, tửng địa phương, từng cơ sở đều 
phải xuất phát từ thực tế của ngành, 
địa phương và cơ sở mình `mà vận 
dựng tồng hợp đường lối chung và 
đưởng lối kinh tế đề giải quyết các 
vấn đề kinh tế và các vấn đề khác 
một cách đồng bộ, tạo nên sức mạnh 
tồng hợp, đưa sự nghiệp cách mạng 
của chúng ta tiến lên một cách năng 
động, linh hoạt. ¬ 


có tính quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Chỉ trên cơ sở 
đó mới có thể vạch ra được mội cách 
đúng đắn phương hướng cơ bản, các 
biện pháp quan trọng và cấp bách về _„ 
đồi mới quản lý kinh tế. Từ sự nhất 
trí đó, chúng ta phải động viên toàn 
Đẳng, toàn đân, toàn quân cùng nhau 
hăng hái phấn đấu thống nhất ý chí 
và hành động, làm chuyền biến cho 
được tỉnh hình kinh tế, xã hội, dưa 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ quốc 
tiến lên, . 
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Sử dụng sức manh tổng hợp —= - 


một bài học lớn của cách mạng 


VĨNH NGHIÊM 


⁄Z # , 
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HONG bài phát biều tại các hội 
nghị thứ năm và thứ sáu của 
Bạn chấp hành trung ương Đẳng, 

đồng chí Lê Duàn đã nhăn mạnh 
rằng : «Bài học cơ bản đối với chúng 
tà về những thành tựu đã đạt được 
vừa qua chính là bài học về làm chủ 
tạp thê và sứ dụng sức mạnh tông 
hợp». “ Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
từ một nên Rinh tế phố biến là sản 
xuất nhỏ, Đăng ta phải sử dụng lực 
lượng tông hợp của đất nước và của 
nén kính tế dễ tạo ra sức mạnh to 
lửn nựav từ đầu y, 


Phép biện chứng, khoa học về sự 
Hiến hệ phố biển đã chí ra rằng các 
sự vật và hiện lượng trong giới tự 
nhiên hay trong xã hội có mới liên 
hệ ràng buộc với nhàu, tác động và 
anh hưởng lăn nhau, Sự tồn tại và 
phát triên của sự vật và hiện lượng 
naVv phụ thuộc vào sự lồn tại và phát 


triền của sự vật và hiện tượng khác, 


dòng thời tác động và ảnh hưởng 
trở lại đến sự vật và hiện Lượng ăyv, 
Các sự vật và hiện tượng đêu nã v 
sinh và phát triển theo những quv 
luật chung, dòng thời lại có những 
quy luật phát triển riêng của từng sự 
vạt, 


4O 


Do đó, “muốn thật sự hiều được 
sự vật, cần phải nhìn bao quát và 
nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả các 
mối liên hệ và «quan hệ gián tiếp? 
của sự vật đó. Chúng ta không thề 
làm dược điều đó một cách hoàn 
toàn đầy đủ, nhưng sự cần thiết phải 
XéI tắt đá mọi mặt sẽ đề phòng cho 
chúng ta khỏi phạm phải sai lầm vÀ 
xự cứng nhắc » (1). 


ương "nhiên mới liên hệ và tác 
động qua lại giữa các sự vật và hiện 
tượng mạng tính chất nhiều VẺ, VÔ 
cùng phong phú và * phức tạp. Mỗi 
quả trình vàn động thường là kết 
qua của nhiễu nguyên nhân, chịu sự 
tác động của nIiều mối liên hệ : cỏ 
mi liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ 
gian tiếp, có mỗi liên hệ bên: trong, 
ĂÓ mỗi liên hệ bên ngoài, có môi liên 
hệ tất nhiên. có mỏi liên hệ ngẫu 
nhiên... Các môi liên hệ đó không 
phải bạo giờ cùng tác động theo một 
hướng và eó ý nghĩa quan trọng như 
nhau. Có mỗi liên hệ uàảy tác động 
mỘT cách quyết định đến sự tòn tại 


(1) VI. Lá-nin : Toèn tập. Nxb T;ến bộ. Mát- 
xcơ-va, I929 tạp 42. tr 364, 
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và phát triền của sự vật, hiện tượng› 
có mỗi liên hệ khác íL quan trọng 
hơn. cũng có những mối liên hệ tác 
động theo chiều hướng ngược lại. 


Các mối liên hệ, tác động đó không 
phải «nhất thành bất biến» mà luôn 
luôn vận động, phát triền và đồi mới 
không ngừng trong những điều kiện 
lịch sử cụ thề nhất định. 


Vì vậy, nhận thức rõ, tự giác nắm 
lắy và sử dụng các nhân tố tác động 
một cách thuận lợi đến sự vận động, 
phát triền theo hướng đi lên của sự 
vật. hiện tượng ; ngăn chặn. đầy lùi 
có hiệu quả những môi liên hệ, những 
tác động cần trở, đi ngược lại sự 
phát triền của sự vật, 
trong từng thởi kỷ tìm .ra và giải 
quyết đúng những khâu chủ yếu 
nhất tuong hệ thống các mối liên hè, 
tác động, coi đó là nòng cối, là khâu 
chính cho sự phát huy toàn bộ các 
mối liên hệ, các tác động đến sự phái 
triền không ngửng của sự vật, hiện 
tượng. là thực chất của 0iệc sử dụng 
sức mạnh lồng hợp. 

lLê-nn đã căn đặn chúng ta: 
“làm một nhà cách mạng, một người 
tán thành chủ nghĩa xã hội, hay một 
người cộng sản nói chung, như thể 
chưa đủ. Trong môi thời kỷ đặc biệt, 
cần phải biết tìm cho ra cái mắt xích 
đặc biệt mà người tà phải đẹm toàn 
lực ra nắm lấy để giữ vững được 
toàn bộ cái xích và chuần bị đề 
chuyền vững chắc sang mắt xích kẻ 
bên ; hơn nữa trình tự nối tiếp, hình 
thức. mỗi liên hệ của các mắt xích. 
và những đặc điềm khác nhau cúi 
mắt xích này với mát xích khác trong 
cái xích những sự bien lịch sử, đều 
không đơn giản, và cũng không phải 
sơ sài như trong cái xích thưởng do 
àn tay người thợ rên làm ra Ð ©). 


| vã 
Sự lãnh đạo của Đáng cộng sản, sự . 


ra đời của Nhà nước chuyên chính vỏ 
sản, mở đâu cho việc thiết lập chế 
độ làm chủ tập thê, đã tạo ra những 


hiện tượng ; ¬ 


khả năng cho giai cấp công nhân và 
nhàn đân lao động phát huy những 


hành động tự giác theo quy luật 
khách quan. Đó chính là điều kiện 


đầu liên đề nhân dân lao động có thề 
Lự giác sử dụng và phát huy được sức 
mạnh tổng hợp đề làm chú đắt nước. 


Cả nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
trong những diện kiện thuạn lợi. song 
cũng có không ít những khó khăn. 
trở ngại làm cho bước đường đi lên 
không tránh khỏi trải qua những 
chặng đường gay go, phức tạp. Nền 
kinh tế của nước ta lhịc hậu, sản xuất 
nhỏ còn là phô biến, lại chịu hậu quá 
nặng nề của hơn 30 năm chiến tranh 
ác liệt tàn phá, và gản 10 năm qua 
lại trải qua hi cuộc chiến tranh báo 
vệ Tô quốc chòng bọn bành trướng 
bá quyền Trung quốc và bè lũ phản 
động tay sai... Sẳn xuất và đời sống 
có nhiêu khó Khăn, nên kinh tế bị 
mất cân đối nghiêm trọng. Nhiều mặt 
về tô chức quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội lại đang ở trong quá trình vừa 
tìm tỏi vừa xây dựng, có những mặt 
còn non yếu. Sự nghiệp công nghiệp - 
hóa xã hội chủ nghĩa đất nước mới 
đang ở trong chặng đường dầu. Những 
hiện tượng tiêu cực trong đời sống 
kinh tế — xã hội ở nhiều nơi có chiều 
hướng phát triền. Cuộc đâu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 

và tư bản chủ nghĩa tê: diễn ra 
phức tạp và quyết liệt, đặc biệt là 
trong“ lĩnh -. vực phân phối lưu 
thông; một số yếu tố tư bản chủ 
nghĩa đã nhân những non yếu và sơ 
hở của ta, xâm lấn trạn địa xã hội 
chủ nghĩa. Những khó khăn khách 
quan, cùng những thiếu sót, khuyết: 
điềm của ta có lúc, có nơi bị Rẻ địch 
lợi dụng hòng chống lại sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Cuộc 
sống đang dặt ra cho chúng ta những 


(20 V.I. Lâ-pin: Toản :@p, Nab Tiến bậc 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 26. tr. 252 
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yêu cầu bức thiết phải giải quyết. 
Trong tình hình có nhiều khó khăn. 
phức tạp đó, việc sử dụng sức mạnh 
tồng hợp đề hoàn thành thắng lợi 


hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng: 


thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tồ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa càng có ý nghĩa cực 
kỷ quan trọng và cấp bách. Đó là 
con đường tốt nhất đề từ những lực 
lrợng nhỏ, phân tán, rời rạc, chúng 
ta tạo nên một sức mạnh tồng hợp to 
lớn hướng vào việc phấn đấu cho 
những mục tiêu xác định trên con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nó 
sẽ làm cho những tiềm năng về lao 
động, đất đai, tài nguyên... của đất 
nước được khai thác và sử đụng một 
cách có hiệu quả vì lợi ích của sự 
phát triền của mỗi cơ sở, mỗi địa 
phương và của cả nước. Điều đó sẽ 
làm cho những nhân tố mới, thường 
lúc đầu còn rất non yếu không những 
ngày càng được những lực lượng tại 
chỗ từng bước phát huy mà còn được 
tực lượng ở nhiều nơi và trong cả nước 
vun xéi, hỗ trợ, khiến chúng nhanh 
chóng được: khẳng định, trưởng 
thành, hoàn thiện và nhản lên theo 
đường lối của Đảng. Khác với các chẽ 
độ làm -chủ của các giai cấp bóc lội 
xưa kia, quyền làm chủ của người 
này lấy. việc xóa bỏ quyền làm chủ 
của người khác làm tiền đề, chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
đòi hoi phải bảo đảm quyền làm chủ 


“của tất cả các thành viên trong xã 
hội, người này làm chủ tốt là điều 


kiện cần thiết đề bảo đảm quyền làm 
chủ của người khác, eãp này làm chủ 
đúng đắn là điều kiện đề cấp khác 
làm chủ được tốt. Đó chính là: điều 
kiện cơ bản nhất gề bảo đảm cho 
việc lự giác phát huy sức mạnh tồng 
hợp vốn tiềm tàng trong chủ nghĩa 
xã hội. Đó cũng là. điều kiện đề có 
thê Kết hợp tỉnh thần tự lực, tự 
cường với việc tiếp nhận tốt sự giúp 
đữ của quốc tế. Tạo nên và vận dụng 


$^ 


một cách có ý thức sức mạnh tông 
hợp đó chỉnh là phương pháp cách 
mạng làm cho chúng ta sớm khắc 
phục được tình trạng non yếu, phân 
tắn, rời rạc, manh mún, phát huy được 
tính năng động, sáng tạo của từng 
địa phương và vai trỏ tồ chức quẳn: 
lý tập trung, thống nhất của trung 
ương, đỏng thời cũng là điều kiện 
cần thiết đề chúng ta có thề biến 
thành hiện thực những mục tiêu kinh 
lế — xã hội do Đại hội thứ V của 
Đẳng vạch ra cho chặng đường cách. 
mạng hiện nay. 


— Trong việc lãnh đạo xây dựng và 
quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa, nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
đặc biệt quan tâm đến việc tạo nêu 
và phát huy sức mạnh tồng hợp của 
mối quan hệ cơ bản: Đảng lãnh đạo.. 
nhân dân lao động làm chủ, Nhà nước 
quản lý. Trong sức mạnh tồng hợp: 
này, trước hết là sức mnh của Đẳng— 
hạt nhân lãnh đạo chính trị của loàn 
xã hội. Đẳng phải được trang bị đầy 
đủ về chủ nghĩa Mác — Lê-nin và cớ, 
hiều biết sâu sắc nhất, toàn điện nhất 
về thực tiễn của đất nước; được xây 
dựng và chỉ thù hút vào đội ngũ của 
mình những phần tử ưu tú nhất của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, những người đại biều cho trinh 
độ tự giác cách mạng cao nhất trong 
xã hội. Đảng định ra đường lổi đúng 
đắn về cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
về xây dựng nền kinh tế mới, nền 
quốc phòng toàn đân và các mặt khác 
trong từng thời kỳ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, có năng lực lãnh 


đạo Nhà nước và các tồ chức khác 


trong hệ thống chuyên chính vô sản 
thực hiện những đường lối đó trong . 
đời sống thực tế. Đây là nhân tố quyết 
định nhất làm chuyền động toàn thê 
bộ máy của chế độ xã hội chủ nghĩa, 
thúc đầy toàn bộ xã hội tiến lên. 


Với tư cách là cơ qưan quyền lực 
của giai cấp công nhân và nhân dân 


lao động, Nhà nước là công cụ sắc 
bén nhất, chủ yếu nhất thông qua đó 
Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình 


đối với toàn bộ đời sống xã hội: Nhà ® 


nước là người trực tiếp tÖ chức thực 
hiện đường lối của Đẳng, trực tiếp tô 
chức, quản lý kinh tế, quản lý.xã hội. 
- Với chức năng đó, Nhà nước còn là 
một công cụ quan trọng và rất đắc 
lực đề tồ chức quần chúng, thực hiện 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của quần chúng và thắt chặt 
mối liên hệ giữa Đẳng với quần chúng. 
Sức mạnh của Nhà nước chính là ở 
năng lực tồ chức quần lý của nó. Sức 
mạnh lãnh đạo của Đảng một phần 
quan trọng thông qua năng lực tỒ 
chức quản lý của Nhà nước. Sử dụng 
và phát huy đồng bộ các biện pháp 
hành chính, pháp luật, tồ chức, kinh 
tế, văn hóa, giáo dục.., Nhà nước 
nắm lấy những công cụ mạnh mẽ, 
đầy hiệu lực ấy đề thực hiện đường 
lối, chính sách và nhữrg nhiệm vụ 
do Đẳng đề ra. Đó là cơ sở của một 
nền chuyên chính mạnh mẽ của giai 
cấp vô sản. 


Xây dựng xã hội mới xã hội chủ 
nghĩa là sự nghiệp đầy khó khăn và 
phức tạp, là sự nghiệp của chính bản 
thân quần chúng nhân dấn đã giành 
được quyền làm chủ tập thà. * Tính 
sáng tạo sinh động của quần chúng, 
đó là nhân tố cơ bản của xã hội mới... 
Chủ nghĩa xã hội không phải là kết 
quả của những sắc lệnh tử trên ban 
xuống... chủ nghĩa xã hội sinh động, 
sáng tạo, là sự nghiệp của bản thân 
quần chúng nhân dân ? (3). Sức mạnh 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
ngày càng có điều kiện phát huy tác 
dụng tích cực do trình độ giác ngộ 


_ chính trị, trình độ văn hóa, khoa học 


kỹ thuật cửa họ không ngừng được 
nâng lên trong điều kiện họ đã được 
giải phóng về mặt xã hội, thật sự 
làm chủ yận mệnh của mình. Sức 
mạnh của quần chúng nhân dân được 
bảo đầm bằng hệ thống các tồ chức 


_~ 


chỉnh trị, kinh tế, văn hóa có tính 
chất quần chúng, hoạt động dưới sự 
tãnh đạo của Đảng và sự quần lý 
tích cực của Nhà nước. Bằng những 
phương thức hoạt động thích hợp. 
quần chúng lao động ngày càng tham 
gia đông đảo vào việc quản lý Nhà 
nước về các mặt kinh tế, chỉnh trị, 
tư tưởng, văn hóa, xã hội. Sức mạnh 
sáng tạo của quần chúng được tồ 


_ chức lại, kết hợp với hoạt động quản ˆ 


lý đúng đắn và có hiệu quả của Nhà 
nước là những điều kiện đề dấy lên 
những phong trào cách mạng sôi nồi, 
mạnh mẽ của quần chúng nhằm biến 
đường lối chỉnh sách của Đẳng và 
Nhà nước thành sức mạnh vật chất, 
thành hiện thực sinh động trong cuộc 
sống. 

Đảng ta đã chỉ rõ rằng, sức mạnh 
của nhân dân làm chủ phải thề hiện 


. Ở việc thực hiện làm chủ ở ba cấp 


cơ bản: trung ương, địa phương và 
cơ sở. Trong chế độ làm chủ tập thề. 
xã hội chủ nghĩa, cả nước là một 
tồng thề hữu cơ thống nhất, mỗi địa 
phương, mỗi dơn vị cơ sở là một bộ 
phận cấu thành khăng khít của tồng 
thề toàn vẹn không thề chia cắt đó. 
Mỗi cấp làm chủ đúng đắn là tiền đề 
cần thiết đề cho các cấp khác làm 
chủ có hiệu quả. Trong mối quan hệ 
đó, làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
trong cả nước là quan trọng nhất, tạo 


- Fa sức mạnh quyết định nhất. Làm chủ 


tập thê trong phạm vi cả nước là ưu 
thế riêng có của chủ nghĩa xã hội. Nó 


_€©ho phép chúng ta sử dụng được ưu 


thế tập trung thống nhất trên cơ sở 


ấy kế hoạch làm trung tâm đề quản 


lý kinh tế, quản lý xã hội, đề điều _ 
hành các quá trình kinh tế — xã hội 
trong cả nước. Nó cho phép chúng 
ta khai thác, dọng viên được sức 
mạnh của cả nước đề xây dựng những 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 


(3) V.]. Lê-nin : Toàn tệp. Nxb Tiến bọ, 
Mát-scơ-va, 1978, tập 35, tr.Ó64. - 


nghĩa xã hội và giải quyết những 
vấn đề kinh t€ — vã hội của toàn dân. 
Đồng thời cho phép chúng ta phát 
huy được tính chủ động sáng tạo của 
địa phương và cơ sở, cho phép khai 
thác có hiệu quả các tiềm năng lao 
động. đất đai, ngành nghề tại chỗ, 
thúc đầy nhanh quá trình tích tụ từ 
địa phương. cơ sở. Đồng chí Lê Duần 
nhãn mạnh rằng: * Kết hợp sự thống 
nhặt hoạt động của Nhà nước dưới sự 
lãnh đạo của Đang Đới lính chủ động 
sáng tạo rộit tớn nhất của quản chúng 


nhàn dân, đó là quụ luật phát Triền 


của chế độ ta ) (1), Đó cũng là sức 
mạnh tồng hợp quan trọng đề chúng 
ta thực hiện những nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong chặng dường hiệh này, Mối 
quan hệ đúng đín giữa làm chủ cá 
nước, làm chủ từng địa phương và 
từng cơ sở tạo ra khả năng trong 
những điều Kiện nhất định dùng lực 
lượng có tính chất cá nước đề giải 
quvết những văn đề có ý nghĩa quyết 
định của từng địa phương; dùng lực 
lượng của. môi địa phương đề tập 
(runữ giải quyết những vấn đề trọng 
vên của từng cơ sở. Điều đó tắt yếu 
_xẽ đưa lại những kết quá tích cực 
trong sự đóng góp của mỗi địa 
phương, mIỎI CƠ SỞ VÀO SỰ nghiệp 
xây dựng chú nghĩa xã hội trong cả 
mước Với lực lượng negàv càng to lớn 
và ©eÓ hiệu qua hơn, Thực tiên xây 
“đựng chủ nưhĩa xã hội trong những 
nam qua đã chứng tô ràng dó chính 
là điền kiện ra đời của những công 
Lrình trọng điềm chẳng những của cá 
nước mà còn của từng địa phương 
hav từng cơ sở, Đó cũng chính là 
ru thế của chế độ làm chủ tập thê 
trong quá trình dưa sản xuất nhỏ 
lèn sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Trong sự nghiệp xây dựng chú 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
họi chủ nghĩa. nhân đàn tì nắm vững 
chuyên chính vô sản, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 


dđ 


quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt, chính là 
thề hiện sức mạnh tồng hợp của cách 
mạng, đồng thởi cũng là tạo nên và 
phát huy sức mạnh tông hợp đó. Đây 
cũng là một quy luật vận động và 
phát triền của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, là hoạt động thực 
tiên hằng ngày của các ngành, các 
cấp nhằm tạo ra và vun xới những 
nhàn tố xã hội chủ nghĩa, đầy lủi 
những nhân tố lạc hậu, phi xã hội 
chủ nghĩa. Đăng ta đã nhiều lần chỉ 


_ra rằng: xã hải mới lay con người 
` mới, quan hệ sản xuất mới hay lực 


lượng sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. 
một sản phầm mới hay một ngành 
kinh tế mới, một dịa phương đồi 
mới hay cả đất nước đôi mới đều 
phải là kết quả sức mạnh tông hợp 
của ca ba cuộc cách mạng. Đồng chí 
Lê Duan đã nói: #Tronp môi sản 
phầm *®àm ra, dù là của công nghiệp 
hay của nông nghiệp, không chỉ có 
mô hôi của người trực tiếp sản xuất, 
có chất xám của nhà khoa học, kỳ 
thuật, nhà văn hóa nghệ thuật nà 
còn có cả máu của chiên sĩ. Ngay bản 
thân sự lớn lên của từng địa phương, 
từng cơ sở cũng là kêt quả của sức 
mạnh tông hợp dó ®), 

Sức mạnh tông hợp của chúng ta 
là sức mạnh của việc khai thác, sử 
dụng mọi tiềm năng của đất nước két 
hợp với việc mỡ rộng và thực hiện 
tốt sự hợp tác quốc tế. Đất nước ta 
vừa thiểu một nên đại công nghiệp 
cơ khi, cái “cốt vật chất s của chủ 
nựhĩ: xã hội, vừa chịu hậu quả nặng 
nẻ của hơn 30 năm chiến tranh ác 
liệt. của chủ nghĩa thực dàn cũ và 
mới, và ngày nay đang phải đối phó 


(4) Lẻ Ì3uần : Cách mạng xả hội chủ nghĩa 
ở Việt nem Nxb Sự thật, Hà nội, 1976. 
tập ll. tr. 449. 

(5)› lê Duaa: đẻéi nói tội Nội nghị thứ Š5 
(khoe) của BCH TƯP. 


với chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc. Làm thế nào đề thực hiện có 
"hiệu quả những nhiệm vụ chiến lược 
do Đảng đã đề ra? Đương nhiên 
chúng ta phải dựa vào sức phấn đấu 
kiên cường của nhàn dân ta đề bảo 
vệ Tồ quốc và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng còn một mặt rất quan 
trọng nữa là chúng ta phải biết sử 
dụng những diều kiện khách quan 
của thời đại. Đó là sự tồn tại và giúp 


đỡ của Liên xô và các nước xã hội. 


chủ nghĩa anh em khác. Thiếu sức 
mạnh này thì không thề nói di lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Đương 
nhiên chúng ta cũng tính đến việc 
phát triền quan hệ kinh tế — kỹ thuật 
với các nước khác, kề cả các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, trên các 
nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ 
quyền và cảng có lợi. Song vấn đề 
có ý nghĩa chiến lược của cách mạng 
nước ta là tăng cường đoàn kết và 
hợp tác toàn điện với Liên xô, Lào, 
Cam-pu-chia và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, đồng thời tranh 
thủ sự ủng hộ và đoàn kết của các 
lực lượng cách mạng, dân chủ, hòa 
bình và tiến bộ trên thế giới. Đó là 
"sức mạnh to lớn đề chống lại sự can 
thiệp vũ trang và mọi mưu toan xâm 
lược của chủ nghĩa dế quốc và bọn 
phản động Trung quốc, và đề xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
Muốn sử dụng có hiệu quả sự giúp 
đỡ, hợp tác quốc tế xã hội chủ nghĩa 
to lớn đó lại phải biết khai thác, 
phát huy mọi tiêm năng của đắt nước 
với ý thức tự lực tự cường cao. Tất 
cả các mặt đó nếu được giải quyết 
một cách tự giác, dúng đản sẽ tạo 
nên những khứ năng to lớn trong sự 
nghiệp cách mạng ở nước ta: 


~ 


* 


Chính những tư tưởng, quan điềm 
và nội dung về sử dụng sức mạnh 
tông hợp dược thê hiện ngay trong 
đường lỗi chung về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đường lối xây dựng nền: 
kinh tế xã họi chủ nghĩa: của Đăng 
và về, các mặt- khác. Đeê có thê tạo 
nên và sử dụng sức mạnh tông hợp 
trên các mặt và trong cả nước, điều 
quan trọng hàng đầu là thắm nhuän 
sâu sắc và thực hiện đúng đắu. súng 
tạo và có hiệu quá các dường lôi, 
chủ trương. chính sách của Dàng và 
Xhà nước. 


Trong đường lối của Đảng tì 
không tách rời từng mặt hoạt dòng 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
không cô lập từng phần của sự 
nghiệp cách mạng thành từng lĩnh 
vực riêng biệt. Đường lỗi cách mạng 
xã hội chủ nghĩa của Đẳng là một 
tông thê hèàn chỉnh thống nhất giữa 
mục tiêu và phương tiện, biện pháp, 
giữa cơ sở kinh tế và kiến trúc 
thượng tầng, giữa lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất, giữa kinh tế và 
quốc phòng, giữa cải tạo và xây 
dựng, giữa tính năng động chủ 
quan và tác động của những điều 
kiện khách quan, giữa nguyên nhân 
và kết quả. Sức mạnh tông hợp dược 
tạo ra từ sự đồng thời ra đời, phát 
triền và tác động lẫn nhau giữa các 
yếu tổ đó. _ 


Các yếu tố đó kết hợp chặt chế với ' 
nhau, quy định lẫn nhau, thâm nhập 
vào nhau, tác động qua lại với nhau, 
trong đó mỗi yếu tố vừa là nguyên 
nhân vừa là kết quả của những vếu 
tö khác. Trong đường lối kinh tế, 
sức mạnh tông hợp được tạo ra Lử sự - 
'gắn bó ngay từ đầu công nghiệp với 
nông nghiệp thành một cơ cấu thong 
nhất, kết hợp hài hòa kinh tế trung 
ương với kinh tế dịa phương. lam 
kế hoạch ở bwecắp cơ bản: cả nước, 


l4 


địa phương và cơ sở, theo tỉnh thần 
hạch toắn và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, nắm cả giá trị sử dụng lẫn giá 
trị và quy luât giá trị, thống nhất 
“giữa phát triền lực lượng sản xuất 
với xác lập và hoàn thiện quan hệ 
sẵn xuất mới, kết hợp chặt chẽ giữa 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, kết hợp phân công lao 
động trong nước với phát triền kinh 
tế đối ngoại, trước hết với Liên xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Đó 
cũng là những vấn đề có tính quy 
luật của quá trình tiến từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta bằng sức mạnh tồng 
hợp. ` 


+ 


Đồng chí Lê Duần đã khẳng dịnh: 
* Chúng ta chỉ có thề hoàn thành 
tháng lợi nhiệm vụ lịch sử hết sức 
khó khăn đưa đất nước ta từ sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bảng cách tạo ra cho được một tực 
lượng tồng hợp của cách mạng + hội 
chủ nghĩa. Dường lối chung và đường 
lối xây dựng kính tế chính là lực 
lượng tồng hợp cần thiết ấy. Đường 
lối đó phát huy sức mạnh của độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy 
những khả năng đã và đang tiềm làng 
của đất nước và cho phép chúng ta 
- tận dụng các khả năng mới của thời 
đại, bằng sự gắn bó nước ta với Liên 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
với ba dòng thác cách mạng s (0). 


Nhiều khuyết điềm. thiếu sót trong 
thời gian vừa qua chính là do chưa 
thấu suốt đường lõi, chưa cụ thề hóa 
hay cụ thê hóa chưa đúng đường lối, 
đồng thời có phần đo sự yếu kém về 
công tác tö chức và quản lý, do đó 
chưa phát huy được sức mạnh tồng 
hợp của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
thậm chí eó trường hợp lại dẫn đến 
tính trạng ngành này, cấp này gây 
trở ngại cho ngành khác, cấp khác, 
trái với lợi ích làm chủ tập thề xã hội 
hủ nghĩa. 


n.) 


Dựa theo những đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, công tác tồ chức và quản lý có 
vai trò hết sức năng động trong Ÿiệc 


tạo ra và sử dụng sức mạnh tồng hợp. 


Đây là một công tác có tính thực tiễn 
rất rộng lớn, rất phức tạp, cụ thề, tinh 
vi. Việc nâng cao trình độ tồ chức và» 
quản lý kinh tế, xã hội của chúng ta 
đang thật sự trở thành nhiệm vụ 
quan lrọng và cấp bách hàng đầu 
trong giai đoạn cách.mạng hiện nay 
đề có thề phát huy được sức mạnh 
tông hợp. Trong việc đó, chúng ta rất 
coi trọng nâng cao trình độ xây dựng 
kế hoạch, xác định đúng đắn chiến 
lược kinh tế —xã hội và tồ chức thực 
hiện tốt kế hoạch, cương lĩnh thứ hai 
của Đẳng. Đề phát huy sức mạnh 
tông hợp; phải nắm và vận dụng đúng 
dẫn nguyên tắc tập trung dân chủ, 
nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi 
ích, nghệ thuật phát huy tính năng 
động, sáng tạo cách mạng, ý thức tự 
giác và tỉnh tô chức kỷ luật, tỉnh thần 
làm chủ tập thề của mỗi ngành, mỗi 
cấp, mỗi địa phương, mỗi cơ sở và 
của mỗi người lao động. Tồ chức quần 
lý đúng đắn và có hiệu quả chính là 
thề hiện ở việc phát huy sức mạnh 
tồng hợp của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, 


Đề tạo nên sức mạnh tồng hợp, 
chúng ta còn. phải quán triệt quan 
điềm đồng bộ, quan điềm hệ thống, 
bảo đảm cho các mối liên hệ, các nhân 
tố khách quan và hoạt động chủ quan 
của con người cùng tác động và tác 
động: theo một hướng tích cực đến sự 


.vạt, hiện tượng. Trong tồ chức thực 


hiện, tính hiệu quả của phương pháp 
đồng bộ, hệ thống đòi hỏi phải thống 
nhất và kết hợp hài hòa giữa các 
mục tiêu, phương tiện và biện pháp 
đề đạt mục tiêu đã đề ra, phải đặt các 


(6› Lê Duần : Thấu sưết hơn nứa đường lỗi 
của Đảng tong chặng đầu của thời k) quá độ. 
Ngb Sự thật, Hà nội, 1963, tr, 34. 


tồ chức, các yếu tố trong một hệ thống 
-chặt chẽ, hợp lý. khoa học, bảo đảm 
cho mỗi tô chức, mỗi yếu tố đó thật 
sự phát huy được tác dụng của mình 
theo mục tiêu chung, chứ không phải 
cẩn trở nhau, triệt tiêu nhau, tử đó tạo 
thành sức mạnh tông hợp đề đạt mục 
tiêu xác định trong từng thời kỳ. Như 
vậy, phải vừa tính toán một cách toàn 
diện và đầy đủ những điều kiện khách 


quan, những cơ sở vật chất —kỹ thuật 


hiện có và sẽ cớ, vừa biết khơi dậy 
` tính năng động chủ quan, biết đánh 
giá đúng và biết kết hợp một cách 
hiện thực những điều kiện sẵn có và 
khai thác các tiềm năng. Vừa tính 
toán đầy đủ, toàn điện các yếu tố và 
sự tác động lăn nhau giữa tư tưởng, 
tồ chức, kinh tế, hành chính và giáo 
dục, vừa quan tâm đến chức năng, vị 
trí và tính đặc thù của mỗi ,vếu tố 
trong những không gian và thời gian 
nhất định. Vừa bảo đảm bao quát 
chung các mặt, đồng thời tập trung 
sức giải quyết có hiệu quả khâu chủ 
yếu nhất đề chuyền biến cục diện 
chung theo hướng tích cực. 


Phát huy sức mạnh tồng hợp là 


khoa học vận dụng những khả năng, 


những nhân tố tác dộng đến quá 
trình vận động của sự vật đựa trên 
những hoạt động tự giác. Tính tự 
giác ấy thề hiện ở sự nhận thức 
đúng và hành động dúng theo quy 
luật khách quan, giải quyết đúng 
những vấn đề của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta trong từng thời 
kỳ. Phủ nhận những quy luật khách 
quan, không tỉnh đầy dủ đến những 
điều kiện khách quan trong 
thức và hành động sẽ gây ra những 
tồn hại cho chủ nghĩa xã hội, và cũng 


không thề phát huy được sức mạnh ` 


tồng hợp trong sự nghiệp cách mạng. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa nói 
chung là một quá trình hoạt động có 
ý thức tự giác cao. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, tử sản xuất nhỏ 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


_ rắng, 


nhận . 


lại càng đòi hỏi tính tự giác rất cao. 
Tìm tòi, vận dụng sáng tạo, hành động 
tự giác theo quy luật là điều quan 
trọng trong hoạt động cách mạng. 
Điều đó lại càng có ý nghĩa quan 
trọng trong chặng đường cách mạng 
hiện nay ở nước ta, khi sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã: hội và bảo 


_vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa đang đặt 


ra những vấn đẻ Tất khó khăn và 
phức tạp. Vì vậy trong khi nhắn 
mạnh việc tôn trọng các điều kiện 
khách quan và nghiêm túc vận dụng 
các quy luật khách quan của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Dáng ta hết 
sức chú ý phát huy tính năng động. 
cách mạng của quàn chúng lao động, 


coi đó là một động lực cơ bắn trong - 


việc vận dụng sức mạnh lo, 
của cách miạng. 


Đề phát huy sức mạnh tồng hợp, 


việc đề ra các hình thức, biện pháp. 


bước đi, việc xây đựng hệ thống các 
chế độ, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước đóng vai trò rất to lớn, Thực 
tiến dã cho chúng ta hiều sâu sắc 
sức mạnh tồng hợp không 
phải tồn tại ở đạng trửu tượng, không 
phải ở mục đích tự nó, mà ở chỗ nở 
tác động một cách cụ thê đến những 
nhiệm vụ của cách mạng. đến hiệu 
quả của việc thực hiệu những nhiệm 
vụ ấy. Nếu như việc nhận thức dũng 
quy luật khách quan. định ra được 
nhiệm vụ cách mạng là quan trọng. 
thì việc vạch ra được những hình 
thức, biện pháp, những chế độ. chính 
sách thích hợp, từng bước hình 
thành một hệ thống hợp lý có tác. 
dụng hướng dẫn, quy định những 
hành động cụ thề trên các mặt cũng 
rất quan trọng. Về mặt nào đó có thê 
nói, đó là hoạt động khó khăn, phức 
tạp hơn. Không ở đâu đòi hỏi nhiều 
trình độ tự giác. sáng tạo và nhạy 
bén của người cách mạng như trong 
vấn đề này. Đương nhiên việc nghiên 
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Vỳ phân phối theo lao động ˆ " 
trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ  - 


quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


Ö] phương thức sản xuất có một 
hình thức phản phối sản phầm 
thích ứng với nó. Phản phối là 

cInột trong những mặt cúa quan hệ 

san xuất đo chế độ sở hữu về tư liệu 
su Xuất quyết định. 


Dưới chè độ xã hội chủ nghĩa, toàn 
bọ sân phầm xã hội, bao gòm cả sản 

*> `“ ..*^ ` kẻ ˆÀ ` 
phẩm củn thiết và sạn ph:ầm thàng đư, 
đếéu trực tiếp hoặc gián tiếp, rước 

« * ˆ ` « ¬ 
mắt hoặc làu đài phục vụ cho lợi ích 
những người lao động. Hiệng 
phản sẵn phàm cần thiết thì được 
phán phối cho người lao động theo 
nguyên tc phản phối theo tlựo động. 


củi 


Phan phối theo lao dòng là tàn Tao 
đọng làm tlưước đọc làm liêu chuận đề 
phần phối cho người lao đồng. Theo 
nguyên tác nàv thì những người cÓ 
khả năng lao động phải lao động mới 
được phản phối vật phầm làm ri và 
mức độ phần phối là do số lượng và 
chất lượng lao động cứca họ cống hiến 
cho xã hội quyết định. Lao động nhiều 
thì hưởng nhiều, lao động íL thị hưởng 
HH: có khả nắng lao động mác Không 
lo đồng thì không dược hương. 
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Tuy nhiên, điều đó không cỏ nghĩa 
là mói người lao động đã tạo ra 
bao nhiêu sìn phầm thì được trực 
tiếp hướng hết bấy nhiêu, trái lại họ 


_chỉ được phản phối một phần sản 


phảm làm ra mà thôi. Chủ trương 
của Lát-xan đòi người lao động phải 


'được hướng «sản phầm toàn vẹn của 


lao động » là hoàn toàn ảo tưởng và 
phán đọng, vì như vậy xã hội sẽ 
không thê tồn tại và phát triền được. 


Sân xuất quyết định phân phối, có 
sun xuất mới có phàn.phối và tiêu 
đùng những phản phối có tác động 
rất quan trọng đối với sản xuất. Xuất 
phát từ quan diễm đó, Mác đã chỉ rõ 
rang, trước hết phái lấy một phần 
trong tông sản phim, xã hội đề bù đắp 
những tư liệu sẵn xuất đã hao phí 
trong sản xuất nhằm tiếp tục quá 
trình sắn xuất và tích lũy đề tái sản 
xuất mở rộng: đồng thời cần phải 
xâyv đựng quš dự trữ hoặc quỹ bảo 
hiềm đề đề phòng khi có tai nạn bàt 
mườ. Những khoản đành ra đó là hoàn 
toàn cần thiết về mặt kinh tế, cũng 
giống như phải lập quỹ khấu hao tài 
sạn cố định, qu$ sản xuất ở các xí 


nghiệp thì mới có điều kiện khỏi 
phục và phát triền sản xuât. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. 
người ta còn phải lập quỹ xã hội đề 
mở rộng phúc lợi chung. Cho nên 
trong sản phầm làm ra, phải trích 
một phần đề hình thành các quỹ xã 
hội như chỉ phí quản lý chung, quỹ 


dùng đề đáp ứng yêu cầu về giáo dục, 


w tế và quỹ cứu tế xã hội đè nuôi 
những người không có khả năng lao 
động. Mác đã nói: Cái mà người 
sản xuất đứng về mặt cá nhàn, 
- đã bị tước mất, thì về mặt thành viên 
của xã hội, người ấy lại được lãy lại 
một cách trực tiếp hay gián tiếp » ŒÓ. 


Phần lớn vật phẩm .tiều dùng còn 
Jại được đem phân phối trực tiếp cho 
người lao động dưới hình thức Uền 
lương. * Vậy thì người sản xuất — một 
khi đã khău trừ xong các khoản — 
nhận cho cá nhân mình một vật 
ngang giá đúng với cái mà người 
ấy đã cung cấp cho xã hội? @1). 
Tuy nhiên, như Mác đã nói, xã hội xã 
hội chủ nghĩa mới là giai đoạn thấp 
của xã hội cộng sản, là một xã hội 
°Svừa tử xã hội tư bản thoát ra; và 
vì vậy một xã hội về mọi phương 
điện : kinh tế, đạo đức, trí tuệ, còn 
giữ những đấu vết của xã hội cũ, trong 
đó nó dĩ thoát thai ra» (3), cho 
nên trong xã hội xã hội chủ nghĩa. mặc 
. đủ quan hệ sản xuất xã hội chú ngÌĩa 
đã hình thành và ngày càng mở rộng 
nhưng lực lượng sẵn xuất phát triên 
chưa thật cao, sự khác biệt về trình 
độ kỳ thuật, về năng suàt cửa người 
lao động, cũng như sự khác nhau giữa 
lao động trí óc và lao dọng chân tay, 


giữa lao động phức tạp và lao động. 


giản dơn vẫn còn tồn tại. Về mặt 
nhận thức, trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, lao động tuy là niềm vĩnh dự 
trong xã hội, nhưng văn chưa trở 
thành nhì cầu bậc nhất của con người 
mà còn là một phương tiện sinh sống 
của mi người lao dọng. Bên cạnh 


thái độ mới, xã hội chủ nghĩa đối 
với lao động đã được hình thành cùng 
với những quan điềm đạo đức mới, 
vẫn còn những tư tưởng của xã hội 
cũ: chây lười, trốn tránh lao động. 
chưa thiết tha với lao động, cống 
hiển ít nhưng lại đòi hưởng thụ nhiều. 
không lao động nhưng lại muốn 
hưởng thành quả lao động của người 
khác, v.v, 


Tất cả những điều kiện kinh tế = 
xã hội ấy khiến cho việc phân phối 
theo lao động trở thành một tắt yếu 
khách quan, trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. 

Phản phối theo lao động là phân 
phối vật phầm tiêu dùng cá nhân 
cho người lao động theo số lượng và 
chất lượng lao động mà mỗi người 
đóng góp cho xã hội. Đó là sự thực 
hiện nguyên tắc lợi ích vật chất, gắn 
chặt lợi ích cá nhân với lợi ích xã 
hội, thúc đầy người sản xuất quan 
tàm đến sản phầm làm ra, nâng cao 
tính thần trách nhiệm đối với lao: 


động, làm cho người lao động nhận 


rõ được mối quan hệ giữa thành quả 
lao động với thu nhập của mình. 
Phản phối theo lao động còn kích 
thích người lao động nâng cao trình 
dỏ văn hóa, khoa học kỹ thuật, trình 
đỏ lành nghề, thúc đây cải tiến kỹ 
thuật và tăng năng suất lao động. 
Thực hiện tốt việc phân phối theo 
lao động tạo điều kiện tô chức và ồn 
định lực lượng lao động 'ở các đơn 
vị sẵn xuất, góp phần ôn định đệi 
ngũ công nhân có kỹ thuật lành nghe, 
tiến đến chấm đứt tình trạng đi chuyền 
sức lao động không hợp lý, tạo diệu. 


"kiện cho Nhà nước phân bố và sử 


dụng lao động một cách có kế hoạch 
Chính có phân phối theo lao động 
mới bắt buộc được những kẻ có khả 
năng lao động nhưng không chịu lao 


(1, (2), (3) C. Mác và Ph. Ẩng-ghen : h4 


phán các cương lĩnh Ga-ta và Ec-phuya, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1957, tr. 23 và 24. 


động. phải tham gia lao động. Dồng 


thời. còn tạo điều kiện thuận lợi cho. 


việc rèn fuyện ý thức trách nhiệm và 
kỷ luật lao động, đấu tranh chống tư 
tưởng bóc lột, miệt thị lao động. góp 
phần giáo dục và xây dựng con người 
mới. nền văn hóa mới. 


Chủ nghĩa xã hội đã tạo ra điều kiện 
và sự cần thiết khách quan đề thực 
hiện phân phối vật phầm tiêu dùng 
cá nhân theo lao động. Phân phối 
theo lao động là một quy lưật kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự 
phân phối công bằng. hợp lý” v$ 
'bình đẳng nhất trong lịch sử xã hội 
loài người từ trước đến nay. Quy luật 


này yêu cầu việc phân phối vật phầm: 


liêu dùng cá nhân của mỗi người sản 
xuất, phải trả công bằng nhau. không 
phân biệt nam hay nữ, tuồi tác, dâp 
tộc của những người lao động trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa. - 


bi 


Nước ta đã trải qua nhiều biến 
chuyền của lịch sử và có nhiều đặc 
điềm độc dáo trong sự phát triền của 
cách mạng, cho nên việc thực hiện 
phân phối theo lao động đã bị nhiềo 
_ bạn chế. 


Ở miền Bắc trước đây. do tiến 
hành xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện chiến tranh. cho nêp 
cùng øới 0oiệc thực hiện phân phối 
theo lao động, chúng lo cõ gủng bỏo 
đảm nhu cầu cơ bản cho moi thành 
viên trong xã hội. Hàng triệu 
nông dân mặc áo linh thơát ly sản 
xuÃt, ra tiền tuyến, đòi hỏi rà hôi 
phải phân phối lương 


và cả gia dình ho theo định lượng 


Đối với eông nhân viên chức. ngoài 
việc trả lương ra, Nhà nước con 
phân phối theo định lượng một SỐ 
vật phầm liêu dùng thiêt yếu. 


e 
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thực cho“ 
những người lao động nông nghiệp, 


"toán đến chị phì 


Nền kinh tế của nước ta chịu nhiều 
hậu quả của chiến tranh lâu đài và 
ác liệt, do đó việc cải thiện một phần 
đời sống của cán bộ, công nhân viên 
chức thông qua quỹ tiền lương cũng 
đã bị hạn chế. Cho đến nay, một số vật 
phầm tiêu dùng còn phải được phân 
phối thông qua giá cả theo chế độ 
cung cấp. 


Trong hoàn cảnh đặc biệt của lịch 
sử, chính sách phân phối vật phầm 
tiêu dùng như nói trên của Đảng và 
Nhà nước là cần thiết và dúng đắn. 
Chính sách phân phối đó đã góp 
phần lăng cường đoàn kết toàn dân. 
nhất là đoàn kết trong nông dân. 
động viên được sức người sức của 
cho cuộc kháng chiến thần thánh của 
đân tộc, bảo đảm giành thẳng lợi vi 
đại cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước. Đó là điều mà chúng ta cần 


phải khẳng định. Tuy nhiên. do hoàn 


cảnh lịch sử của đất nước lúc bấy 
giờ bắt buộc chúng ta bảo đảm nhủ 
cầu cơ bản cho mọi thành viên trong 
tÄ hội. cho nên đã sinh ra ỷ lại. dựa 
dắm vào Nhà nước và từ đó dẫn đến 
việc bao cấp tràn lan trong sẳn xuất 
tinh doanh và đời sống. 


Trong giai đoạn mới của cácb 
mạng, việc đồi mới của chế độ phân 
phối đáng lẽ phải được thực hiện 
sơm hơn. nhưng các chính sách 
về giá cả, tiền lương... mang nặng 
lính chất bao cấp, cứng nhắc 
thông phù hợp với tình hình thực 
tế đầ bị kéo dài mội cách bảo thủ và 
trì trệ trong cơ chế quản lý kinh tế. 
Việc phân phối theo chế độ bao cấp 
thông thề có những nhân tố kinh tê 
bên trong đề kích thích tăng năng 
euãi lao động và thúc đầy sản xuất 
phát triền, Vì thu đủ chị đủ, cho nên 
diễn ra tình hình kinh tế là: sản 
tuấi với hết cử giá nào, không tỉnh 
sản xuải và giả - 
thành sản phầm, không tỉnh đến biệo 
qua kinh tế, bát chấp có lợi nhuập 


hay không có lợi nhuận, nếu có lỗ đã 
có Nhà nước gánh chịu, Hạch toán 
kính LÝ mang tính chất hình thức, 
không "phản ánh đúng thực chất về 


hiệu quả của sẵn xuất và kinh doanh,. 


Tử đó, công nhân đựa dẫm vào nhau, 
không phân biệt người lao động giỏi 
với người lao động kém, ÿ lại vào tập 
thề, ỷ lại vào Nhà nước, những biều 
hiện của vhủ nghĩa bình quân trong 
phân phối ngàv càng tăng lên một 
cách trầm trọng. 

Ở khu vực kinh tế tập thề, lối phân 
phối mang tính chất bao cấp đã dẫn 
đến nhiều hiện tượng tiêu cực, người 
xã viên không quan tâm đến sản xuất, 
dựa dẳm vào nhau, không phân biệt 
- người làm giỏi với người làm kém, 
không hứng thú trong lao động, người 
taođộng giỏi cũng như người lười nhác 
đều hưởng ngang nhau. Những hiện 
tượng cày cấy, chăm bón không kịp 
thời, đã làm cho sản lượng thu hoạch 
hằng năm không đạt kế hoạch. Đó là 
miột trong những nguyên nhân quan 
trọng làm cho nông nghiệp chậm 
phát triền trong một thời gian dài. 

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc 
doanh, chúng ta chưa chú ý đúng múc 
và chưa phân phối thỏa đáng cho 
người công nhân lành nghề có năng 
suất lao động cao, đã tạo ra. nhiều 
sản phầm cho xã hội. Do đó, đã kim 
hãm việc cải tiến kỹ thuật, tăng sỐ 
lượng và chất lượng sản phầm trong 
các xí nghiệp. Sự chênh lệch về bậc 
lương trong các thang lương rãi 


thấp, cho nên chưa kích thích được - 


việc cải tiến kỳ thuật và phát triền 
sản xuất. Do chế độ bao cấp như vậy, 
cho nên các xỉ nghiệp không tiết 
kiệm được lao động sống và lao động 
quá khứ, dẫn đến năng suất lao động 
và sản lượng công nghiệp chậm 
phát triền. 

Thực hiện phân phối theo lao động 
trong chặng đưởng dầu tiên của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta cần chú ý một số vấn đề sau đày : 


_Phân phối theo lao động được tiến 
hành trong điều kiện nền kinh tế còa 
nhiều thành phần. 


Hiện nay, bên cạnh kinh tế quốc 
doanh,. kinh tế tập thề thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao động, 
thành phần kinh tế tư nhân có một 
phương thức phân phối thích ứng với 


quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tư 


hữu về tư liệu sản xuất. Trong thành 
phân kinh tế tư bản tư nhân, việc 
phân phối sản phầm dựa trên sở hữu 
về vốn đầu tư của nhà tư sản; người 
công nhân nhận tiền lương của mình 
thông qua việc bán sức lao động: 
tiền lương đó là giá cả sức lao động 
và ở đây người công nhận còn bị 
nhà tư sản bóc lột. Đương nhiên, 
trong điều kiện của chuyên chính vô 
sản, quyền lợi của người lao động ˆ 
được luật pháp bảo vệ và nhà tư sản 
không được đối xử với công nhân 
như trong xã hội cũ. Những người 
nông dân và thợ thủ công trong thành 
phần kinh tế tiều tư hữu được hưởng 
theo kết quả lao động cá thề của mình 


Như vậy, trong điều kiện nền kịnh 
tế còn nhiều thành phần, ở nước 
ta hiện nay cỏn nh;ều phương thức 
phân phối khác nhau. Bên canh việo 
kế hoạch hóa của Nhà nước là chủ 
yếu về phân bố sức lao động giữa 
các xí nghiệp, giữa các ngành kinh 
tế và các vùng của đất nước thì sự 
di chuvền sức lao động giữa cáo 
thành phần kinh tế và các đơn vị sản 
xuất kinh doanh trong một mức độ 
nhất định vẫn diễn ra theo sự táo 
động của tiền lương và thu nhập thực 
tế của những người lao động. Do đó. 
các xí nghiệp quốc doanh phải có 
biện pháp tồ chức lao động và ồn 
định lực lượng lao động một cách 
vững chắc ở xí nghiệp mình, nhất là 
lao động có kỹ thuật, có tay nghề 
thành thạo; không đề công nhân có 
trình độ kỹ thuật bỏ xỉ nghiệp ra 
làm ngoài với tư nhàu 


“Phán phối theo lao động trong hoàn 
cảnh nền kinh tế chủ yều còn đang ở 
tình trạng sản xuất nhỏ. 


Nhân dân ta đã đạt được những 
thành tựu đáng kê trong công cuộc 
cát tạo và xây dựng nền kinh tế quốc 
dân. Một số cơ sở công nghiệp nặng 
then chốt đã được hình thành, công 
. nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng từng 
bước được xây dựng. Nông nghiệp 
- đang có đà phát triền tốt, các ngành 
kinh tế khác đã có những tiến bộ 
quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay, 
về cơ bản nền kinh tế nước ta vẫn 
chưa rút ra khỏi « cuống nhau của 
nẻn sản xuất nhỏ P“; nước ta về mặt 
kinh tế, vẫn còn là một nước đang 
phát triền. Năng suất lao động xã hội 
còn thấp, nền kinh tế còn đang mắt 
cân đối nghiêm trọng. Tông sản phầm 
xã hội tăng chậm, thu nhập quốc dân 
còn Ít, sản phầm eần thiết đề bù đắp 
và tái sản xuất sức lao động còn ở 
tức tối thiều, sẵn phim thặng dư 
đùng cho tích lũy đề tái sản xuất mở 
rộng còn rất ít, do đó những vật 
phầm tiêu dừng đành đề phản phối 
cho những người lao động dưới 
hình thức tiền lương cũng còn Tát 
han chế. AlãI khác, nên kinh tế nước 
La lại phải chịu nhiều hậu quả nặng 
nề của chiến tranh lâu dài và ác liệtš 
hiện nay bọn bành trướng và bà 
quyên Trung quốc câu kết với để 
quốc À# đang tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt chống nước 
tú Do đó, việc cải thiện đời sống 
của cán bộ, công nhàn viên chức một 
phần rất quan trọng qua quỹ tiêu 
lương cũng bị hạn chế. Cho đến nay, 
mọt số vật phầm tiêu dùng thiết vếu 
còn phải phân phối thông qua giá cả 
cùng cấp (Nhà nước còn phải bù lỏ 
qua ngân sách đối với 9 mặt hàng 
thiết yến về đời sống và một số mặt 
hàng tiêu dùng không định lượng 
theo điá bán lẻ ồn định). Đó là một 
chính sách cần thiết và đúng đắn của 


hà, 


Đẳng ta trong tỉnh hình mức sản 
xuất của nước ta còn rất thấp. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
cũng có khuynh hướng lệch lạc đòi 
f xóa bỏ ngay giá cả theo chế độ cung 
cấp đối với một số mặt hàng thiết 
yếu về đời sống». Thực tiền trong 
ba năm qua đã chứng minh rằng ? 
nếu chỉ đơn thuần dùng giá cả đề 
giải quyết những khó khăn về kinh 
tế thì thật là ảo tưởng và sai lànÌ. 
Trong hoàn cảnh kinh tế kém phát 
triền, thị trường chưa ồn định, giá cả 
biến động mạnh, quan hệ giữa cung 
và cầu về hàng hóa thiết yếu dang 
mắt cân đối thì chúng ta bắt buộc phải 
tạm thời chấp nhận giá cả theo chế 
độ cung cấp đối với một số mặt hàng 
thiết yếu về đời sống cho cán bò, 
công nhân viên chức. Và thực chất 
những mặt hàng thiết yếu mà Nhà ˆ 
nước cung cấp theo định lượng và giá 
ôn định cho cán bộ, công nhân viên 
chức là một hình thức trả tiền lương - 
bằng. h;iện vật đề bảo đảm một phần 
tiên lương thực tế. Do đó, trước mắt, 
việc Nhà nước ta tạm thởi thí hành 
chính sách hai loại giá là rất cần thiết. 

Trình độ phản công lao động xả 
hội còn rất thấp, lao động kỹ thuật 
các ngành. nghề chậm phải lriền. - 

[Lực lượng sản xuất ở nước ta còn 
kém phát triền, việc phân công lao 
động xã hội còn đang ở trình độ rất 
thấp. Chính vì vậy, lao động kỹ thuật 
của các ngành nghề cũng kém phát 
triền. Điều nảy lưu ý chúng ta khi 
thực hiện chế độ tiền lương cần phải 
thề hiện sự kích thích phát triền lao 
động có kỹ thuật của các ngành nghề, 
khuyến khích lao động có kỹ thuật 
của các ngành nghề, nhất là các 
ngành nghề mới ra doỏä, nhưng có 
triên vọng lớn đối với công cuộc xây 
dựng và phát triền nền kinh tế quốc 
đân, làm cho tiền lương thật sự bảo 
đảm tái sản xuất sức lao động của 
người ăn lương, bảo đảm quan hệ 
hợp lý giữa cức ngành nghề và tính 


- 


thống nhất của chế độ tiền lương 
trong cả nước. Cần chú ý phân biệt 
lao động bình thường với lao' động 
. nặng nhọc, lao động giản đơn với lao 
động phức tạp, lao động chân lay với 
lao động tri óc trong việc cải tiến 
chế độ tiền lương nhằm thúc đầy 
sẵn xuất phát triền mạnh mẽ. 


Chõng chủ nghĩa bình quân 0à triệt 
đề thực hiện phân phối theo lao động. 

Trong quá trình thực hiện phân 
phối theo lao động, phải kiên quyết 
chống chủ nghĩa bình quân vì nó 
hoàn toàn đối lập với yêu cầu của 
quy luật phân phối theo lao động, 
đối lập với nguyên tắc lợi ích vật 
chất. Chủ nghĩa bình quản là biều 
hiện của quan niệm tiều tư sản về 
chủ nghĩa xã hội. Những người theo 
chủ nghĩa bình quân hiều * bình đẳng 
trong chủ nghĩa xã hội một cách tuyệt 
đối, ảo tưởng và sai lâm. Họ lảm 
tưởng rằng trong chủ nghĩa xã hội, 
mọi người phải được phân phối nhất 
loạt ngang nhau, mặc dù số lượng và 
chất lượng lao động của mỗi người 
đóng góp cho xã hội hoàn toàn khác 
nhau. Chủ nghĩa bình quân đã hạn 
chế tính tích cực lao động của những 
người sản xuất, hạn chế sự quan tâm 
cải tiến kỹ thuật, tử đó làm hạn chế 
sự phát triền sản xuất, 


Mặt khác, cần phê phán quan điềm 
chỉ nhấn mạnh một chiều đến lợi ích 
- vật chất, chạy theo lợi ích thiền cận 
trước mắt, không thấy lợi ích lâu đải, 
toàn. cục, đem lợi ích cá nhân tách 
rời, thậm chí đối lập với lợi ích xã 
“hội. Những người có quan điềm sai 
làm này không thấy rằng lợi ích cá 
nhân phải nằm trong lợi ích xã hội, 
lợi ích xã hội có được cúng cố và 
"phát triền thì lợi ích cá nhân của 
những người lao động mới được 
thực hiện đúng the@quÿ đạo của chủ 
nghĩa xã hội. Và một khi lợi ích xã 
hội bị xảm phạm, bí xói mòn, bị 
rút ruột®, bị đục khoét thì lợi ích 


chính đáng của cá nhân người lao 
động cũng không được bảo đảm. 


Trong hoàn cảnh nước ta từ một 
nèn kinh tế mà sản xuất nhỏ là chủ 
yếu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, việc thực hiện nguyên 
tắc phân phối theo lao động càng có 
ý nghĩa quan trọng. Nó là một đòn 
bầu uà cũng là một trong những động 
lực rất quan trọng đề kích thích sản 
xuất phát triền, đưa nên kinh tế tử 
sẵn xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Việc phân phối theo lao 
động càng được thực hiện triệt đề bao. 
nhiêu thì tác dụng thúc đầy của nó 
đối với công cuộc xây dựng và phát 
triền nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
lai càng mạnh mẽ bấy nhiều. 


Điều này đã được chứng minh ở 
việc thực hiện chỉ thị số 100 của Ban 
bí thư Trung ương Đẳng (khóa IV) 
về khoán sản phầm đến nhóm lao 
động: và người lao động » trong nông 
nghiệp. Trong ba năm qua, phong 
trào lao động sản xuất được dấy lên 
thành một cao trào sâu rộng trong 
nông thôn cả nước, đầy mạnh thâm 
canh, tăng năng suất lao động. đã 
góp phần nàng cao sản lượng lương 
thực, tính bình quân mỗi năm tăng 
gần 1 triệu tấn. Được như vậy là nhở 
ở việc sửa đôi một số chỉnh sách cụ 
thề trong việc khoán sản phẩm, trong 
việc phân phối ăn chia ở hợp tác xã 
nông nghiệp, thực hiện nguyên tắc 
phân phối theøơ lao động, chủ ý đến 
lợi ích vật chất của người lao động. 


Tình hình trên chứng tỏ rằng. việc 
lựa chọn và xác định đúng đắn các 
hình thức kinh tế b:iều hiện được hoạt 
động của các quy luật kinh tế khách 
quan có ý nghĩa quan trọng biết bao 
đến công cuộc cải tạo và xây dựng 
nền kinh tế hiện này. 


® 
Những vật phầm tiêu dùng đem 
phân phối cho người lao động gòm 
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nhiều bộ phận, trong đó tiền lương 
là bộ phận cơ bản nhất, phải chiếm 
_ phần lớn thu nhập của công nhân. 
Tuy nhiên, trong thực tế vừa qua, 
ở nhiều xÍ nghiệp, phần tiền thưởng 
lại cao gấp nhiều lần so với tiền lương 
eơ bản của công nhân, và cũng cố 
nơi, có lúc, thu nhập bằng quỹ phúc 
lợi lại xấp xỈÏ với tiền lương cơ bản. 


Đó là điều bất hợp Ôn: cần được: 


khắc phục. > 


Trong khi thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động, chúng ta 
không bao giờ xao lãng việc chấp 
hành đúng đắn chỉnh sách đối với 
những người lao động về hưu, nghỉ 
công tác vì mất sức lao động, các 
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ, gia đình có công với cách mạng, 


những người già yếu, tàn tật không. 


nơi nương tựa, v.v. 


"hội cũ như : 


Cùng với việc phân. phối theo lao 
động, cần tiến hành tốt công tác giáo 
dục tư tưởng, nâng cao giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa cho những người lao 
động. Chúng ta phải đặt vấn đề giáo 
dục tư tưởng là một công tác ráit 
quan trọng, không được coi nhẹ. Xã 
hội của chúng ta vừa thoát ra tử xã 
hội cũ, cho nên vẫn còn không ít 
những tư tưởng, tập quán của xã 
không chịu lao động, 
làm ăn gian đối, làm bừa, làm ầu, ấn 
cắp của công. móc ngoặc, hối lộ. 
buôn lậu, phe phầy v.v. đề có thu 
nhập cao hơn mọi người. Những tư 
tưởng và tập quán xấu xa đó cần 
phải lên án và đả phá đến tận gốc 
rễ đi đôi với xây dựng tỉnh thần lao 
động mới, sống bằng sức lao động 
của chính mình, bằng thành quả lao 
động của mình, xây dựng tư tưởng 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Ù 


lử dụng sức mạnh... 


(Tiếp lheo trang 47) 
cứu, tìm tòi và định ra những hình 
thức, biện pháp, chế độ, chính sách 
nhằm phát huy sức mạnh tông hợp 
của cách mạng trong từng mặt, từng 
ngành, từng địa phương cho đến cả 
nước phù hợp với những, điều 
kiện lịch sử cụ thề của từng chặng 


đường, không thề tách rời thực 
tiễn cách mạng, tách rời phong 
trào cách mạng của quần chúng. 


Chính trong hoạt động cách mạng 
sôi động của quản chúng, nhất là ở 
các địa phương, cơ sở sẽ làm nảy sinh 
những sáng kiến, những hình thức, 
biện pháp hợp lý, khoa học. Nhiệm 
vụ của những người cách mạng là 
hướng dẫn, tông hợp, xác mỉnh, hoàn 


"4 


thiện và nâng cao những kinh nghiệm, - 
sáng kiến ấy. Nghị quyết Hội nghị 
thứ sáu của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng đã chỉ rõ : «... Trong điều 
kiện kinh tế — xã hội hiện nay, thấu 
suốt và cụ thê hóa đường lối đúng 
đắn của Đẳng bằng một cơ cấu kinh 
tế hợp lý và một cơ chế quản lỦ thích 
hợp, phát huụ mạnh mẽ quuền làm chủ 


tập thề của nhân dân lao động ở từng 


cơ $ở, từng địa phương, từng ngành. 
động Uiên được sức mạnh tồng hợp của 


cả nước thì chúng ta có khả năng tạo 


ra một chuyền biến mạnh mẽ trong 
đời sống kinh tế — xã hội *. Phấn đấu 
theo phương hướng đó chúng ta sẽ 
đưa sự nghiệp cách mạng của nhân 
đân ta tiến lên một bước mới. 


-° 


Những thành tưu bước đầu 
của ong an trên mặt trận kinh tế 


` 


- : ẦẲ 
LÊ VĂN KIÊN - 
Di thư tính ủụ Long an 


AU giải phóng miền Nam chưa 
được ba năm, nhàn đản tỉnh 


[Long an chúng tỏi phải dương 
đầu với cuộc chiến tranh ác liệt ở 
biên giới tày nam do bè lũ Đôn 
Pốt. tay sai của bọn bành trướng và 
bá quyền Trung quốc gàyv ra. Dến 
năm 1978, nhàn đản tỉnh chúng tôi 
phải khắc phục hậu quả nặng nè của 


trản“lụt lón chưa từng có và nạn sàu 


rầy phá hoại mùa màng liền tiếp 
trong ba vụ. Cho nén sản lượng nông 
.nghiệp tính chúng tỏi giam sút 
nhiệm trọng, công nghiệp dinh dón 
vì thiếu vật tư và nguyên liệu. 


Trước tính hình đó, tính ủy chúng - 


tới đà quyết tầm lãnh dạo nhàn dịịn 
kháie phục nhanh những hậu qua của 
thiên ti và dịch họa, ra sức tô chức 
lại sản xuảt, khui thác mọi tiềm năng 
. lao động và đất đai, dãy mạnh sản 
xuit nông nghiệp và công nghiệp, 
giải quyết công ấn việc làm cho 
những người lao dòng. Tỉnh dã đầu 
tư vốn một cách thỏa đắng vẻ vật tư, 
phân bón, thủy lợi dê dày mạnh thâm 
canh và tăng nàng suất trong nồng 
nghiệp; biến hàng nghìn héc ta đất 
hoang thành đất tròng trọt, chuyên 


hang nghìn héc tà ruộng lúa một vụ 
lên hai vụ với nắng suất ôn định; 
tích cực giải quyết vật tư, nguyên 
Hiệu bằng càn đối bốn nguồn đề khôi 
phục và phát triền công nghiệp. nhất 
là tiêu công nghiệp. thú công nghiệp, 
chủ yếu là đảv mạnh phát triên hàng 
tiêu dùng: vải, đường, nhàm còn 
định đởi sông nhàn đàn, 


Dưới sự lãnh đạo của Trung ương 
Đăng và Chính phú, tỉnh chúng tôi 
đã ra sức khác phục khó khăn. Với 
sư hỗ trợ của các ngành trung ƯƠng 
và các nh bạn, chỉ trong một thời 
giun ngắn, Long an đã góp phản đánh 
thắng bọn Pôn Đót và đạt dược một 
số thành quả đáng phần khởi về mặt 
Kinh tẻ, 


sử một tỉnh bị mất mùa liên tiếp, 
nhàn đàn thiểu ăn, đến năm ESU, 
[ong an đã đạt 136 157 tần lượng thực, 
bình quản nhàn khâu 100 kự. Năm 
19S3, sản lượng lương thực đạt 510 777 
tần, bình quản nhân khảu là 102kg. 
Các loại cây công nghiệp qua cao 
năm đêu tàng, Đạy năm 1960 chỉ có 
785 tần, năm 1983 tăng lên 1995 tửi, 
Sản lượng mía năm: 1980 đạt 2859 5595 tàn, 


9) 


năm 1983 tăng lên 328 396 lấn. Với số 
mía này, qua chế biến, có thề cung cấp 
đủ đường cho nhân dân trong tỉnh. 
Sản lượng thịt lợn cũng tăng nhanh 
qua các năm: năm 1980 là 6349 tấn, 
năm 1981 là 6516 tấn, năm 1982 là 6 694 
tấn, năm 1983 là § 200 tấn. 


Gần liền với đầy mạnh phát triền 
sản xuất, tĨnh chúng tôi đã coi trọng 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp. Tính đến tháng 6-1984. 
Long an có 1300 tập đoàn sản xuất và 
9 hợp tác xÃ nông nghiệp, với 40% 
số hộ nông dân, và 44% diện tích đất 
toàn tỉnh. 


Về công nghiệp, sẵn lượng vải tăng 
khá: năm 1980 chỉ có 2,2 
năm 1981 có 3,2 triệu mét, năm 1982 
là 3,5 triệu mét, nằm 1983 lên đến 4,7 
triệu mét. Sản lượng đường ăn tầng : 
năm 1980 là 1 351 tấn, năm 1981 là 4 652 
tấn, nắm P982 là 7 100 tấn, năm 1983 
là 6 121 tấn. Ngoài ra tỉnh chúng tôi 
còn giao nộp cho trung ương 93 000 
tấn mía cày. Nước mm đạt 1,3 triệu 
lít năm 1980, năm 1982 có 1,7 triệu lít, 
uämm 1983 lên 2,6 triệu lit. 


Những con số trên không lớn lắm, 
nhưng chúng tỏi rất trân trọng và tự 
hào với những thành qui do chính 
nhân dân lao động của tỉnh mình đà 
tạo ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn và phức tạp. 


Di đôi với việc tỒ chức lại sẳn xuất 
nhằm không ngừng phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp, tỉnh ủy chúng 
tôi đã quyết tâm thực hiện cải tiếp 
công tác phân phối lưu thông. Chúng 
tôi nhận thức rảng, sản xuất quyết 
định lưu thông, nhưng lưu thống có 
tác động rất quan trọng đối với sản 
xuất. (7 một thời điềm nhất định, về 
một sỐ mặt hàng nào đó, lưu thông 
có tác dụng quyết định đối với sản 
xuẤt. Hơn nữa, trong nhiều năm qua, 
do cơ chế hành chính bao cấp cho nẽn 
gìâ mua nông sản và thực phầ¡n chưa 
bù đấp được chỉ phí sản xuất, việc 


tô 


triệu mét,, 


thu mua hàng hóa của Nhà nước chưa 
thực hiện được trôi chảy. Mua hàng 
vào không đạt kế hoạch cho nên cũng 
không đủ hàng đề bán ra, thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã lúng túng, 
bị động, không thực hiện được chức 
năng cơ bản của mình, chỉ giẫm chân 
tại chỗ và hoạt động một cách hạn 
chế trong phạm vỉ cung cấp mội số 
mặt hàng theo định lượng cho công 
nhân viên chức cũng rất khó khăn, 
chứ chưa nói đến việc đấu tranh 
giành quyền làm chủ thị" trường và 
giá cả. 


Được trung ương cho phép, Long 
an làm thử cải tiến phân phối lưu 
thông đến nay đà được bốn năm. Qua 
thực hiện cải tiến phân phối lưu 
thông, ở tỉnh chúng tôi sản xuất 
được kích thích và thúc đầv phát 
triền đúng hướng; bốn năm qua sẵn 
lượng lương thực và nông sản khác 
năm sau tăng hơn năm trước một 
cách rõ rệt. Việc thu mua nắm hàng 
hóa vào tay Nhà nước 'tcó nhiều tiến 
bộ ; từ năm 19S1 đến năm 1983, tỉnh 
chúng tôi đã hoàn thành, vượt mức 
kế hoạch thu mua nông sản và thực 
phầm. Nhờ tập trung quỹ hàng hóa 


. vào một mối dưới sự quản lý thống 


nhất của ủy ban nhân dân tỉnh chơ 


nên đã thực hiện tốt hợp đồng hai 


chiều với nông dân, bảo đảm hàng 
hóa đối lưu với các tỉnh bạn, đáp 
ớng cung cấp hàng hóa theo kế hoạch 
cho trung ương, đồng thời phục vụ. 
tốt xuất khẩu. Chúng tôi đã xuất phát 
từ thực tiền đề nghiên cứu và vập 
dụng một số vấn đề có tính quy luật 
trong phân phối lưu thông được 
thích hợp với hoàn cảnh cụ thề của 


Long an Ø. 


Trước hết, các tồ chức của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã nắm ` 
được hàng hóa 0à bước đầu 0ận dụng 
quan hệ hàng hóa—liền lệ trong kinh 
doanh. Có tồ chức được sẵn xuất hàng 
hóa thì mới có hàng-hóa đề lưu 
thỏng và tiêu dùng. Tuy nhiên, lâu 


nay ở nhiều nơi, có mặt hàng đã 
được sản xuất tương đối khá, nhưng 
trong các cửa hàng thương nghiệp 
quốc đoanh vẫn thiếu hàng hóa đó 
đề bán cño người tiêu dùng. Mội 
nguyên nhân quan trọng là do Nhà 
nước chưa nắm được đại bộ phận 
hàng hóa trong tay: Chính Long an đã 
từ lảm chủ sản xuất mà lồ chức nảm 
được hàng hóa, nhất là việc tập trung 
thống nhất nguồn hàng đề từ đó có 
điều kiện vật chất cho thương nghiệp 
quốc doanh đấu tranh giành quyền 
làm chủ thị trường. 


Hàng hóa ở Long an do địa 
phương sản xuất và cân đối bằng 
trao đôi với các nguồn khác, kề cả 
nhập khầu mà có, bao gồm cả tư liệu 
sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Số hàng 
hóa này không được phân chia ra 
làm nhiều quỹ hàng hóa mà tất cả 
đều tập trung vào một quỹ hàng hóa 
thống nhất. Như thế là các tô chức 
kinh doanh của các ngành ở tỉnh 
không còn giữ vật từ đề phân phối 
+hco kế hoạch riêng của mình cho 


nên đã khắc phục được việc phân. 
tán ra nhiều ngành Írong việc cung: 


ưng vật tư cho nông dân. Quỹ hàng 
hóa này đặt dưới sự quán lý tập 
trung thống nhất của một cơ quan, 
dược phân phối theo kế hoạch thống 
nhất là phương tiện vật chất quyết 
định cho việc lập lại trật tự trong 
phân phối lưu thông, tạo điều kiện 
cho thương nghiệp quốc doanh đấu 
tranh giành quyền làm chủ thị 
trưởng. Sự thống nhất quỹ hàng hóa 
về một mối có ưu thế là phát huy 
được sức mạnh tòồng hợp và tập 
trung, có tác động quyết định đến 
thị trưởng và giá cả ; đồng thời khắc. 
phục được'lối kinh doanh phân tán, 
tủn mủn, “cỏ con?®, làm lãng phí lực 
lượng vật chất và hao hụt hàng hóa, 

'Cũng fhư ở một số địa phương 
khác, trước kia Long an đã thực hiện 
việc hàng đôi hàng, cụ thề là dem 
vật tư và hàng tiêu dùng đồi lấy 


- 


nông sản với nông đân theo một tỷ 
lệ nhất định. Thông qua hình thức 
này, Nhà nước đã cung cấp một phần 
tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng 
cho nông dân, đồng thời mua của 
nông dân một số nông sản nhất định. 
Hình thức hàng đồi hàng có nhiều 
nhược điềm: có những mặt hàng 
nông dàn không cần, Nhà “nước cũng 
đem đồi cho nông dân đề lấy nông 
sản, nông dân không dùng các thứ 
hàng đó cho nên họ đem bán ra thị 
trường; nông dân do đó biến thành 
người đi buôn; quỹ hàng hóa của 


-Nhà nước bị phân tán cho nhiều tà 


chức kinh doanh của nhiều ngành 
với nhiêu phương thức thu mua khác 
nhau; hình thức trao đồi này đã gây 
ra tranh mua, kích giá lên cao, chẳng 
những có tác động không tốt đối với 
quản lý thị trường mà còn gây rối 
loạn trong mỗi quan .hệ hợp tác giữa 
các tồ chức.kinh doanh của thương 
nghiệp quốc doanh. 


Long an đã tồ chức nghiên cứu cải 
tiến việc mua lương thực và các loại 
nông sản khác theo hợp đồng ứng 
trước tư liệu sản xuất với nông dân. 
Các tô chức thu mua của Nhà nước 
đã ký hợp đồng với hợp tác xã, tập 
đoàn sẳn xuất và nông dân bằng cách 
giao trước vật tư, sau đó nông dân 
trả lương thực và nông sẳn khác với 
một tỷ lệ sản phầm nhất định theo 
hợp đồng. Điều đặc biệt khác với các 
địa phương là ở đây không đưa hàng 
tiêu dùng vào hợp đồng, hạn chế 
được nông dân đi buôn mà Nhà nước 
lại tập trung được nguồn hàng tiêu 
dùng đề bình ôn vật giá trên thị 
trường. Chính việc thu mua nông sảu 
theo hợp dòng ứng trước tư liệu sẵn 
xuất là thích hợp với điều kiện nông 
nghiệp nước ta như đồng chí Lê Duằn 
đã phát biều tại hội nghị thứ 5 của 
Trung ương Dàng: «Nhà nước tính 
toán với nóng dân.. tồ chức hợp 
đồng cung ứng tư liệu sẳn xuất... tồ 
chức thu mua tận gốc theo hợp đồng 


-..,. 
N, 


hoạc đưa hàng trước lấy nông sản 
sau hoặc ngược lại, mua chịu, lay 
nông sản trước, cũng ứng hàng 
sau Ð (1), ï 


Năm vựứữa qua, SỐ lượng lương 
thực mua được theo phương thức này 
chiếm đến S1 trong tông số lương 
thực mua được, Đồi: với phản nông 
sìun còn thửa của nồng đản, các tô 
chức thương nghiệp mua bằng tiên 
mặt theo giá cả thấp hơn giá thị 
trường từ 5 — l5 tùy từng mặt 
hàng. 


Trong việc tô chức nắn nguồn 


hàng, khi mới bất đầu thực hiện cơ. 


chế mới, công tác thủ mua đã có hiệu 
qua nợựaVv, Vụ hè thủ năm T950, mua 
lương thực được 253/76 tín, gúp 


2,9 lan so với cùng kỷ năm 1979 Từ 
1-12-1250 dến 19-2-1951, trong vụ mùa 
và đồng xuân đó, tính huy động lương 
thực dược 32002 lần, hơn cùng kỷ 
năm trước gàn 3 vạn tấn. Trong 
4 tháng cuối năm 1980, lợn mua được 
905 tần, gấp 127 lần của 8 tháng đầu 
năm, gáp 3.! lần của năm 1979, trứng 
Vịt mua được 3 triệu quả, gấp 40 lần 
năm 1979; lạc mua dược 675 tấn, gấp 
3.3 lần của 8 tháng đầu năm, đầy 
kết quả thu mua cả năm lên 822 tấn, 
dạt 2705 kế hoạch và gấp 3 lần của 
năm 1979. ` : 


Công tác thụ mua nông sản của 
tính chúng tôi từ năm 1981 đến năm 
1983 luôn luôn hoàn thành kế hoạch ; 
sở lượng hàng mua được qua các 
năm như sau? 


Ilàng hóa Đơn vị 
[ương thực tạn 
Lợn tăn 
Le tìn 
lìay tần 


I9 | - 1982 1983 
z4 300 77 700 118 100 

3092 4110 z 005 

10113 1 120 1 980" 
„— Đ3U 329 1070 


Khó Khăn chính của việc thu mua 
nông sản là chúng ta thiểu hàng công 
nghiệp, nẻu eó dỏi dào hàng công 
nghiệp, nhất là tư liệu sản xuất và 
vất từ cho nông nghiệp thì còn có thê 


Hừ hc lơn vị 
ang hỏa NM: 
bào tính 
[.ương thực tàn 
lợn tần 
Đường tăn 


——ằẽ#ẽ>“°>ễỄ >> ằỀẼẽằằ ằằẰẽ—-—————————— -—...................Ồ.. ——— nh ` 


Nóa bố cơ chế hành chính báo 
cấp không phải là một việc dẻ dàng, 
Có khác phục được tính báo thủ và 
sức ý cúa những tập quán cũ thị mi 
thực hiện được việc xóa bỏ đó. Chúng 
tôi đà coi trọng và Dạ? dụng ty tua! 


1089 


3 200 


` 


mùa thêm được nhiều hơn nữa. 
Từ nàm 9U đến năm 9S3, việc 
cũng eäp hàng hóa cho trúng ương 
dược liên tục hoàn thành kế hoạch, 
năm sau nhiều hơn năm trước ! 


T0ÑU II NŠ| 1989 10983 
%100 | 17700 | 57000 | 106 000 
051 115 2508 3 88a 
4uu 1 207 2 608 1918 


yia Đrị trong điều Kiện còn tồn tại 
hàng hóa và tiên tệ dưới chế độ xã 


(1) Le Duàần : * Làm chủ tập thể. sử dụng 
sức mạnh tông hợp. tạo chuyền biến sâu sắc 
về kinh tế. xã hội". Tạp chí Cóng sản, số 
1-1984. tr. 19. 


` 


hỏi chủ nghĩa, nhất là nước ta lại 
đang ở chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá đọ, nên kinh tế còn nhiều 
thành phần. Các tô chức thương 
nghiệp quốc doanh đã xuất phát từ 
chỉ phí sản xuất hàng hóa, vàn dụng 
œñc chỉnh sách của Đăng và Nhà nước 
về phân phối lưu thông, nghiên cứu 
quan hệ giữa cung và câu vẻ hàng 
hóa. tính toán sức mua của các tầng 


lớp đân cư trong tỉnh, số lượng tiền. 


tệ Tưu thông trên thị trưởng. mời 
quan hệ giữa hàng hóa và tiên lệ... 
đề quy định giá mua nông sẵn và giá 
bán lẻ hàng tiêu dùng tương đối hợp 
lý. Các tô chức lưu thông đã biết 
kinh đoanh có kế hoạch, có hiệu qua 
kinh tế, lãyv thủ nhập của những eơ 
sở kinh đoanh đẻ bù đáp những chi 
phí của những cơ sở dó. sử dụng hợp 
lý vốn và bảo đam có lợi nhuận 


Đối vỏi công nhàn viên chức, trong 
những nầm qua, tính chúng tôi đã sứ 
dụng nhiều biện pháp tích cực, phong 
phú và linh hoạt đề bío đấm tiền 
lương thực tế và ôn định đời sỏng 
theo đúng chính sách của Nhà nước 
Tren chính sách cung cấp 
những hàng hóa tiệu dùng thiết yếu 
về đời sông theo định lượng và một 
SỐ mặt hàng khác không theo định 
lượng đối với công nhàn viên chức, 
chúng tôi đã nghiên cứu và từng 
bước thực hiện việc mua bán bình 
thưởng trong xã hội. 


GŒf SN 


Trong quá trình thực hiện cải tiến 
phân phối lưu thông, tính chúng tôi 
đã quan tàm đến việc phát triền 
thương nghiệp xã hỏi chủ nghĩa, 
dồng thời cải tạo thương nghiệp tư 
nhân (Œ các huyện đến có công EV 
thương nghiệp, cứu hàng tòng hợp, 
hợp tác xã mua bản và công ty vật 
tư nông nghiệp huyện. Công ty 
thương nghiệp huyện có các cửa hàng 
khu vực và đã phát triền mạng lưới 
gồm nhiều điềm bán hàng. Gắn bó chặt 
chẽ với các tập doàn sản xuất nông 
nghiệp, tö chức hợp tác xã mua bắn 


cùng với 396 điềm bán hàng đã được 
hình thành và phát triền khip các 


xã. làm: trợ thủ đắc tực cho thương 


nghiệp quốc doanh, Đại bộ phản các 
tò chức hợp tầc xã mua bán đã đảm 
nhiệm việc ủy thác thu mua hàng 
nông sìn và thực phẩm cho thường 
nghiệp quốc doanh. 


Nựư phát triền thương nghiệp xã 
họi chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho 
việc củi tạo thương nghiệp từ nhàn 
và quản lý thị trưởng có Kết qua. 
Bằng sự kết hợp các biện pháp kinh 
tế, hành chính và giáo dục, trong đó 
lấy biện pháp hinh tế là chính, tính 
chúng tôi đã từng bước cái tạo từng 
loại tư thương. sử đụng và quản lý 
họ, kiện quyết đâu tranh chồng tiêu 
cực và quản lý thị trường có hiệu 
quả. Qua cất tiên phản phối lưu 
thông, các hoạt động kinh doanh của 
thương nghiệp quốc doanh và hợp 
Vác xã mua bán được phát triên rộng 
rãi với tóc đó tương đối nhĩnh, mỏi 
số tiêu thương eó tav nghề và tích cực 
được sử dụng làm đại lÝ bán hoặc 
ủy thác mua. Ơ long an, đã căn bản 
xóa bỏ thương nghiệp tr nhân ma 
bán lúa ao, thịt lợn, mịn, đường và 
các từ liệu sản xuất nông nghiệp ; đến 
nav không còn từ sìn kinh doanh 
thương nghiệp. 


Tuy nhiên, trong những năm qua, 
công tác cài tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp tư nhân vẫn” 
còn thiệu Kịp thời và chưa nhạy bén, 
công tác quản lý thị trưởng ở lừng 
nơi từng lúc chứa được chỉ đạo sát, 
chưa kết hợp chặt chế cải tạo với 
xàav đựng. Trong thời giìn qua, có 
lúc chưa nắm chắc tỉnh hình thị 
trưởng, việc chí đạo giá ea hàng hóa 
chứa sát, nhất là ở vùng giáp ranh 
với các tính khúc, còn nhiều chênh 
lệch với giá thị trường tự do, do đó 
thương nhàn còn ma đ( bán lại, Cơ 
sở VII chất Kỹ thuật của thương 
nưhiệp quốc doanh còn vếều, Hệ thông 


bì 


c\ 


lợp tác xã mua bán só phát triền, 


sonh chưa đủ mạnh đề quản lý tốt thị. 


tưởng nông 4hôn rộng lớn. 
* 


Tỉnh chúng tôi đạt được những 
kết quả tren là do các nhân tố sau 
đầy: _ 
Đã !ồ chức được uiệc phát triền sản 
xuãi bà từ làm chủ sản xuất mà nắm 
được hàng hóa vào tay Nhà nước. 


Trước hết, chúng tôi nhận rõ rằng, 
muốn chủ động, phải nắm được hàng 
hóa, trước hết là nắm hàng hóa được 
sản xuất ở trong tỉnh, ngoài những 
nguồn hàng do trung trơng eung cấp, 
trao đồi với các tỉnh khác và. nhập 
khầu. Muốn nắm hàng hóa, phải tồ 
chức việc sản xuất. Chúng tôi đã sản 
xuất được một số sản phẩm nông 
nghiệp chủ yếu: bao gồm lương thực, 
các loại nông sản khác, thực phầm... 
Bên cạnh hàng hóa do nông nghiệp 
san xuất, hằng nắm Long an còn có 
4.7 triệu mét vải đo xí nghiệp công 
_nghiệp dệt tạo ra ; sản lượng về dường 
mia do địa phương sản xuất đã cung 
cấp đủ cho nhân đân trong tỉnh... 


Hàng hóa được tập trung vào tay 
Nhà nước là một phương tiện vật 
chất có ý nghĩa quyết định đến việc 
lập lại trật tự trong phản phối lưu 


thông, tạo diều kiện cho thương 
nghiệp quốc doanh làm chủ thị 
trường. Nắm được hàng hóa một 


cách chặt chế, từ đó sử dụng một phần 
đề tiêu thụ ở địa phương, một phần 
g1a0 nộp cho trung tương, trao đôi với 
các tỉnh khác và một phần cho xuất 
khu đề nhập vật tư phục Yụ sản xuất 
phát triền, Thế mạnh về hàng hóa 
của Long an chủ yếu là nông san, Đề 
đáp ứng cúc vẻu cầu về mở rộng quá 
trình tái sản xuất và bảo đảm đời 
sóng nhàn dàn, chúng tôi phải biến 
một phần hàng nông sản đó: thành 
hàng công nghiệp (bao gồm vặt từ 
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. thủ công nghiệp và mua hàng hóa ở 


cho sản xuất và hàng công nghiệp 


tiêu dùng) bằng cách trao đồi với 


trung ương, với các tỉnh khác và đầy 

mạnh xuất khâu. Chỉnh do địa- 
phương thực hiện được kế hoạch 

irao đöi hàng hóa với các tỉnh khác 
và đầy mạnh xuất khầu cho uên đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho Long an: 
đầy mạnh thu mua nông sẵn và cớ 

thêm hàng công nghiệp tiêu dùng 

đề đáp ứng nhu cầu về đời sống nhân 

dân. Thông qua việc tăng cường xuất 

-khầu, chúng tôi đã chủ động nhập 

khẩu một số vật tư, nguyên liệu, phụ 

tùng thay thế đề phục vụ sẵn xuất 

công nghiệp và nông nghiệp. Nhờ 
đó. chúng tôi đã giải quyết được một 
phần khó khăn về sản xuất, tạo điều 
kiện đề cân đối giữa hàng và tiền ở 
địa phương, góp phần thực hiện hợp 
dòng ứng trước tư liệu sản xuất đối 
với nông dân và giảm bớt bội chị tiền 
mặt trong thu mua nông sẵn. 


Nắm được hàng hóa, tồ chức mạng ˆ 
lưới thương nghiệp bán lẻ hợp lý, 
từ dó thương nghiệp quốc doanh 
nẩm được liền và sử dụng tiền một 
cách có hiệu quả với tốc độ vòng 
quay nhanh đề tiếp tục mở rộng thu 
mua nóng sản, mua hàng của các cơ 


"SỞ công nghiệp, tiều công nghiệp, 


- 


các tỉnh khác đề mở rộng thị trưởng 
có tồ chức. không ngừng phát triền 
thiương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
địa phương. 


Một nguyên nhân dẫn đến đạt được 


“Thột số thành tựu nói trên là tỉnh 


chúng tôi đã thực hiện đúng mức 
nguyên tác lập trung đên chủ trong 
quản lý kinh tế. Tất cả sẳn phầm do 
địa phương .sảẳn xuất, hay trao đồi 
với các nguồn khác và nhập khầu 
được mà có, đếu tập trung vào một 
quHŸ hàng hóa thống nhất. Chính đó 
là sức mạnh vật chất đề tập trung 
hoàn thành một số công trình mới 
xảy dựnc phục vụ kịp thời cho việc 


_đảy mạnh sản xuất phát triền, thực 


hiện tốt nhiệm vụ thu mua nông sản, 
cung cấp hàng cho trung ương và 
đầy mạnh xuất khầu. 


._ Phái huụ sức mạnh lồng hợp 0à 
qtuuuền làm chủ lập thề. 


Tỉnh đã thực hiện phối hợp iễng 
bộ các yếu tố: vật trr. tài chính, giả 
cả, thương nghiệp, ngân hàng, xuất 
nhập khầu... trong công tác quản lý 
kinh tế. Các tô chức kinh doanh đã 
phát huy quyền làm chủ tập thề, phát 
huy tỉnh thần tự lực tự cường và 
năng lực sáng tạo, biết sử dụng tốt các 
biện pháp kinh tế, hành chính, giáo 
dục đề phát triên lực lượng kinh tế 
quốc doanh, đồng thời cải tạo thương 
nghiệp tư nhân, đấu tranh chống 
'tiêu cực. 


Các tồ chức thương nghiệp đã xuất 
phát từ thực tiễn, nghiên cứu nắm 
nhu cầu, tính toán sức mua của quần 
chúng, nắm chắc cơ cấu về hàng tiêu 
dùng của các tầng lớp dân cư dê đáp 
ứng được nhu cầu về hàng hóa. Các tồ 
chức tài chính, ngân hàng, thông qua 
nghiệp vụ của minh, đã nắm được số 
lượng tiền tệ trong lưu thông, phối 
hợp với thương nghiệp dễ cân dối 
giữa hàng và tiền nhằm ồn định giá 
cả và hạn chế được bội chỉ tiền mặt. 


Vai trò lãnh đạo của Đang: 


Thời gian qua, đề bảo đảm được 
sư lãnh đạo của Đảng về các mặt trong 
quản lý kinh tế, tỉnh ủv đã chú ý 
giáo dục, rèn luyện cho đăng viên nắm 


những quan điềm cơ bản của Đảng, 
Lập trung đầy mạnh sản xuất. khắc 
nhục quan điềm kinh doanh đơn 
thuần, nhận thức đúng các mặt chính 
sách của Đảng về liên minh giữa 
công nhân và nỏng dân dưới điều kiện 
mới của chuyên chính vô sản, về 
quan hệ hàng hóa giữa Nhà nước và 
nông dân, về chính sách thu mua và 
giả cả, v.v. 


Tỉnh ủy đã biết phát huy cây gÌ tác 
XÂy dựng Đảng trong quản lý kinh tế, 
nêu cao vai trò tiên phong của đẳng 


viên trong các tồ chức cơ sở Đẳng ở 


các xỉ nghiệp, cơ sở sản xuất. công ty, 
trạm trại và cửa hàng thương nghiệp. 
giáo dục về bảo vệ tài sản Nhà nước, 
giữ gìn của công, về đức tính liềm 
khiết trong sạch ; chống tham Ô, móc 


_ ngoặc, 


Một vấn đề nồi bật ở đây là sự 
nhất trí cao trong đảng bộ và quần 
chúng. Dưới sự lãnh đạo của đẳng bộ 
tĩnh và sự quản lý của bộ máy Nhà 
nước trong tỉnh, nhân dân Long an 
tầng cường đoàn kết, quyết tâm thực 
hiện tốt việc tô chức đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp và công nghiệp, 
gắn chặt việc phát triền lực lượng sản 
xuất với cải tạo quan hệ sản xuất. cũ, 
xây dựng quan hệ sẵn xuất mới, gắn 
chặt phát triền sẵn xuất với cải tiến. 
phân phối lưu thông; ra sức Xây 
dựng Long an thành một tỉnh giàu 
mạnh, tích cực góp phần xây dựng và 
bảo vệ Tồ quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. 


61 


Những quan điểm cơ bản của lê-nin 
Về SỬ dụng tác chuyên gia tư sản 


HỮNG quan điềm của Lè-nin về 
xây dựng đòi nựi cán bộ Khoa 
học kỹ thuật nói chung, cũng 

như về sử dụng cúc chuyên gia do chế 
độ cũ để lại nói riêng, là một bộ 
phạn quan trọng trong kho tàng TỶ 
luận của chú nghĩa Lê-nin. NXNhừng 
- quan điềm đó không chỉ là bó duốc 
soi đường cho Đang cộng sìn và Nhà 
nước Liên xô mà còn có Ý nghĩa chỉ 
đạo quan trọng đổi với tất ca những 
đang cộng sản và công nhàn đang 
Imre tiếp lãnh đạo công cuộc cái tạo 
xã hội cũ và xảv dựng chủ nghĩa xã 
hội. | : 


Trong những năm đảu 4lcn sau 
Cách mạng tháng Mười, chínir quyền 
xổ viết non trẻ phải đường đâu VỚI 
muôn vàn khó khăn, thứ thách. Chính 
quyền đó vừa phái khỏi phục kính 
lẻ, ôn định đời sống nhàn dân, vừa 
phải tiên hành công nghiệp hóa Xã 
họỏi chú nghĩa đất nước nưaấyv lrên 
động tro tàn và đỏ nát của chiến 
tranh, trong lúc còn thiểu thôn dủ 
mọi thứ. Chỉ riêng về văn hóa và 
khoa học kỹ thuật, chủ nghĩa tư bản 
lạc hậu ở nước Xựứa đã đề lại cho 
chính quyền xô việt những gì? 70Ã^ 
dàn số nước Nựa từ 9 đến 190 tuôi 


không biết chữ. 1⁄52 trẻ em thất học, 
nhiều dàn tòc Không có chữ viết riêng. 
lúc đó người ta tính rằng muốn xóa 
nạn Không biết chữ ớ nước Nựa phải 
mặt 180 năm cho Xlần ông và 2ŠU năm 
cho đàn bà, Năm: 1913 ở nước Ngĩ Sa 
hoàng chỉ có 1/500 KÝ sư và Kỹ thuạt 
viên trung học trong khu vực công 
nghiệp, T5000 trong nông nghiệp và 
S0UU trong giao thông vận tải. 


Trong hoàn cảnh đầy dây những 
khó Khan và phức tạp đó, Lê-nin đã 
nhìn rõ và quyết định những phương 
hướng cơ bún, những nhiệm vụ chiến 
lược của công cuộc Xxàyv dựng chủ 
nghĩa xã hội. Người nhắn mạnh rằng. 
cơ sở vật chất duy nhất của chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thê là nên công nghiệp 
cơ Kkhï hiện dại dựa trên những 
thành tựu mới nhất của Khoa học và 
kỳ thuật. Nưười nói: “Nếu không 
chuyền nước Ngựa lên một nên KỸ 
thuat Khác cao hơn trước, thì không 
the nói gì đến khỏi phục Rinh tế quốc 
đân, cùng không thê nói gì đến chủ 
nghĩa cộng gản được ® (1). Và chính 
trong những năm thắng ấy, Người 


(l) V.Ị. Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. 1977. tập 42, tr. 26. 


vạch ra công thức nồi tiếng: *chủ 
nghĩa cộng sản là chính quyên" xô 
viết cộng với điện khí hóa toàn 
quốc , 


Từ những phương hướng chiên 
lược của công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội và yêu cầu to lớn của 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hỏi 


chủ nghĩa, Lè-nin đã đánh giá rát 
cao ý nghĩa của việc xảy dựng đội 


ngũ cán bộ khoa học kÝ thuật, trong 
đó có văn đề sử dụng các chuyên gia 

„tư sẵn, Trong hàng loạt tác phim của 

„mình, Lê-nin đã trình bày một cách 
có hệ thống các quí điềm về vai trò 
của cần bộ khoa học kỹ thuật và về 
công tác của Đăng và Nhà nước xô 
viết đối với các chuyên gia cũ. Đồ là 
những quan điềm gắn bó chặt chẽ 
tỉnh thần khoa học nghiêm túc vời 
nhiệt tình cách mạng và chủ nghĩa 
nhân đạo cộng sẵn rộng lớn. 


Lê-nin khẳng định rằng chỉ có chú 
nghĩa xã hội mới giải phóng khoa 
học ra khỏi xiêng xích và sự nô dịch 
của giai cấp tư sìn; chỉ có quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa mới tạo 
được những diều kiện thuận lợi đề 
mở rộng không ngừng nên sản xuất 
xã hội và thực hiện nguyên tắc phản 
phối xã hội chủ nghĩa. Tháng 4-1918, 
[.ẻ¿-nin viết @Sơ thảo kẻ hoạch công 


tác khoa học — Kỹ thuậtL3, trong đó 


Người xác định rõ nguyên tác cơ bản 
cúa chính sách khoa học kỳ thuật, 
các nhiệm vụ chiến lược và biện 
pháp tập hợp các lực lượng khoa 
học tham gia giải quyết những nhiệm 
vụ kinh tế nóng bóng của đất nước. 
Người đề ra cho các nhà khoa học 
-nhiệm vụ soạn thảo Kế hoạch tô 
chức nền công nghiệp và phát triền 
kinh tế ở nước Nựa, đồng thời Người 
xác định mối quan hệ khăng khít 
giữa khoa học, kỹ thuật và kinh tế. 
lê=nn chỉ ra rằng, mục dích cúa 
khoa học là phục vụ kinh tế quốc đàn 
xã hội chủ nghĩa, phát triền sức sản 


xuät, tạo lặp và hoàn thiện các quan 
hệ mới trong xã hội, tô chức và 
hướng tmìọi nỗ lực của quần chúng 
lao động vào một “mục đích chung. 
Người yêu 'cầu phải chống thiên 
hướng “tháp nưà » trong công tác 
khoa: học, từ đó xác định nhiệm vụ 
và yêu cầu đối với đội nưũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật. Những tư tưởng 
đó của Lê-nin được phát triền và cụ 
thề hóa trong kế hoạch GOILHRO nồi 
tiếng — kế hoạch điện khí hóa nước 
Nơa, áp dụng kỹ thuật cóng nghiệp 
tiên tiến đề phát triền sẵn xuất trên 
cơ sở sử dụng điện năng và sử dụng 
tông hợp các tài nguyên thiên nhiên 
cúa đất nước. 


Theo Lè-nin, sau khi giải cấp VỎ 
sản giành dược chính quyên, nhiệm 
vụ công nghiệp hóa xã hội chú nghĩa. 
chheó thê thực hiện được bằng con 
đường tận dụng những thành quả 
của khoa học kỹ thuật, Kế thửa cả 
những kiễn thức và kinh nghiệm của 
chế độ cũ. Trong lịch sử loài người, 
bất cứ giai cấp nào sau khi lật đò giai 
sắp thống trị và thực hiện sự quá độ 
từ chế độ cñ sang chế độ mới cũng 


-đều phải sử dụng những kiến thức và 


kinh nghiệm do chế độ trước đó đề 
lại. Không như thế thì không thê xây 
dựng xã hội mới được. Bởi vì «nghệ 
thuật quản lý Không phải từ trên trời 
rơi xuông và cũng không phải do 
thần thành Đan cho ; một giải cấp nào 
đó không phái vì là một giải cập tiên 
tiến mà trở thành có khá năng quản 
lý ngay tức Khắc được » ©), 


Phân tích Ý nghĩa quan trọng của 
việc kẻ thửa những kiện thức và 
kinh nghiệm quản lý của chủ nghĩa 
tư bản, cũng như sự cần thiết phải 
sử dụng các chuyên gia tư sản đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Lẻ-nin chỉ ra 
răng việc chủ nghĩa tư bàn bị dè bẹp 


(2)V.l.Lê-nin: Toản tép, Nxb Tiến bỏ, 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 40. tr. 293. 


chưa thề làm cho nhàn đân no đủ 
nựay được. Muốn cho nhân dân no 
dủ, phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phải tiến hành công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa. Những người cộng 


sàn bất tay vào xây dựng chủ nghĩa. 


xñ hội với sức mạnh của: nền chuyên 
chỉnh vô sản và tài nguyên thiên 
nhiên của đất nước, nhưng lại thiếu 
kiên thức văn hóa và hiệu biết về 
khoa học kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm 
quản lý và sự thành thạo trong Xây 
dựng kinh tế, Do đó họ phải tiếp thú 
một cách có chọn lọc những kiến 
thức văn hóa, những thành tựu khoa 
học RỸ thuật và kinh nghiệm của chủ 
nghĩa tư bản và dùng những cái đó 
đẻ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu 
chỉ đựa vào riêng lòng trung thành 
của những người cộng sản, chỉ muốn 
dùng «bàn.tay sạch sẽ của những 
người công sàn sạch sẽ ® đề xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội thì Không thê nào 
thành công được. Nhiệm vụ của chính 
đảng vô sản sau khi giành được 
chính quyền là phải nhanh chóng 
biến toàn bộ cái vốn vỏ cùng phong 
phú về văn hóa và khoa học —kỹ 
thuật mà chủ nghĩa từ bản dã tích 
lũy được, từ chỗ là công cụ phục vụ 
cho chú nghĩa tư bản, cho giai cấp 
tư sản thành công cụ phục vụ cho 
chủ nghĩa xã hội, cho lợi ích của toàn 
thề nhân dân lao động. Lê-nin viết" 
«Phải tiếp thủ toàn bộ văn hóa do 
chủ nghĩa tư bản đề lại và đùng văn 
họa đó đề xâY dựng chủ nghĩa xã hội. 
Phải tiếp thủ toàn bộ Khoa học, Kỹ 
thuật, tất cả những kiến thức, tất cả 
nghệ thuật. Không có cái đó, chúng 
ta Không thẻ xây dựng cuộc sống của 
dược ?(3). lẽ-nin 
- cũng đã chỉ rõ ràng, những kiến thức 
khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ 
thuật, Kinh nghiệm quản lý đó, người 
tá Không thê lấy ở dâu khác ngoài 


xã -hội cộng sẵn 


giai cấp từ sản và các chuyên gia tư 
sim, lÀ ® những người xuất thân trong 
mái cấp đã bị chúng ta đánh đồ, 
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những con người đã tiêm nhiễm 
những thiên kiến của giai cấp họ, và 
là những con ngưởi mà chúng ta có 
nhiệm vụ phải cảítạo?(). Vì vậy, 
(heo Iê-nin, phải rất quý trọng các 
chuyên gia từ sản, “phải coi bất kỳ 
một chuyên gia nào cũng đều là thứ 
tài sẵn duy nhất về kỹ thuật và văn 
hóa, mà không có cái đó thì không 
thề có chủ nghĩa công sản nào cả » (2). 
“Phải mạnh dạn sử dụng các chuyên 
già tư sản dù biết rằng về mặt tư 
tướng, những chuyên gia đó èòn hoàn. 
toàn xa lạ với chủ nghĩa cộng sản. 
[ê-nn nhiều lần nhấn mạnh rằng 
không sử dụng và phát huy đến mức 
cao nhất kiến thức và trí tuệ của các 
chuyên gia tư sẵn thì không thỀ xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
Người cho rằng, khi bắt tay vào xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, về mặt vốn 
kiến thức khoa học kỹ thuật những 
người cộng sản không có « vật liệu » 
quý nào khác ngoài các chuyên gia 
do chè 'độ cñ đề lại. So với những 
đẳng viên cộng sản hữu danh vô thực 
thì những chuyên gia tư sản thành 
thạo công việc còn quý gấp trăm 
gắp nghìn lần. Và Người ssẩần 
sàng đồi hàng tá những.đẳng viên 
hữu danh vô thực đề lấy một chuyên 
gia thành thạo công việc ®, dù đó là 
chuyên gia tư sẵn. Lê-nin phê phản 
gav gắt và đấu tranh kiên quyết 
chống những hiện tượng coi thường 
việc học tập và sử dụng các chuyên 
gia tư sản, Người coi những hiện 
tượng đó là có hại cho công cuộc xây 
-dựng chủ nghĩa xã hội. 

Như vậy, việc sử dụng những 
chuyên gia đo chế độ eñ đề lại là hết 
sức cần thiết, là một trong những biện 


(3› V.[. Lê-nin : Todn tđp, Nab. Sự thật Hà 
nội, 1968, tập 29. tr 71. 

(4› V.l.lẻ-nin: Toản tập  Ngb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. I977, tấp 40. tr. 294. 

t5) V.I7l.ê-mn: Toản tp, Nrb Sự thật, 
Hà nội, 1968. tập 30 tr. 549 


pháp quan trọng đề xây đựng xã hội 
mới. Tuy nhiên, Lê-nin đòi hỏi việc 
"sử dụng các chuyên gia tư sản phải 
có nguyên tắc, phải có quan điềm giai 
cấp rõ rệt, chứ không phải là sử dụng 
một cách bừa bãi. Người luôn luôn 
nhắc nhở những người cộng sản trong 
khi sử dụng các chuyên gia tư sản 
phải đứng vững trên lập trường của 
giai cấp vô sẵn, phải nhằm mục đích 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Theo Người, việc sử 
dụng chuyên gia tư sản phải đạt được 
3 yêu cầu: 


AfộI là, phải: phát huy mạnh mẽ 
những .khả năng sáng tạo của các 
chuyên gia tư sản nhằm mục đích xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Hai là, trong khi sử dụng chuyên 
gia tư sản phải đánh giá đúng những 
-u điềm và nhược điềm của họ. từ 
đỏ mà kết hợp việc sử dụng với việc 
cải tạo họ nhằm biến họ thành những 
chuyên gia khoa học kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. 


Ba là, phải nhận rõ những đặc 
điềm về nghề nghiệp của những người 
làm công tác khoa học kỹ thuật đề 
có phương pháp lãnh đạo thích 
hợp. | 

- Đề đáp ứng yêu cầu đó, Người vạch 
ra những phương hướng và biện pháp 
cơ bản đề thu phục và sử dụng các 
chuyên gia tư sản. | 


Trước hết, lLê-nin cho rằng. chính 
quyền vô sản chỉ có thề thu phục và 
sử dụng được các chuyên gia tư sản 
thông qua việc kiềm kê và kiềm soát. 
Chính quyền vô sản phải giữ quyền 
lãnh đạo tối cao và Riềm soái các hoạt 
động của chuyên gia tư sản. vì họ là 
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san phạm của chế độ người bóc lột 
người, và chịu ảnh hưởng sâu sắc. 


của thế giới quan của giai cấp tư sản, 
Phải bằng công tắc kiềm kê và kiềm 
soát chặt chẽ mà thủ phục các chuyên 
gia tư sản, đặt họ dưới sự chỉ huy 


thống nhất của chính quyền vô sản. 


tô chức họ làm việc theo kế hoạch 
thống nhất của nền kinh tế quốc đàn 
xã họi chủ nghĩa. Những nơi nào 
không làm tốt công tác kiềm kê kiềm 
soát thì đủ có chỉnh quyền. giai cấp 
vô sản cũng không thê thu phục được 
chuyên gia tư sản. 


Thứ hai, giai cắp vô sẵn phải bằng 
lòng trả một giá rất cao về “công 
phục vụ» của các chuyên gia tư sản, 
nhất là những chuyên gia giàu kinh 
nghiệm nhất. Phải thừa nhận rằng, đó 
«ià một bước lài của Chính quyền xã 
hội chủ nghĩa xô viết», là miột sự 
thỏa hiệp, một sự xa rởi những nguyên 
tác của Công xã Pa-ri ®, tức là những 
nguyên tắc «đòi hỏi phải rút tiên 
lượng xuống ngang mức tiền công của 
người cồng nhân trung bình p. (6). 
Nhưng, như I.ê-nin phân tích, trong 
điều kiện chiến tranh vừa mới chấm 
đứt, nền kính tế còn nghèo nàn, giai c[p 
vô sản còn thiếu kinh nghiệm tô chức 
và quản lý kinh tế thì sự thỏa hiệp 
đó là có lợi cho giai cấp vô sản. Gia 
thứ hằng năm có phải chỉ phí khoảng 
I00 triệu rúp đề trả công cho 1000 
chuyên gia hạng nhất trên các linh 
vực nhằm đây mạnh nền “kinh tế 
trong nước thì văn có lợi hơn là đề 
mất hàng tỷ rúp do tỉnh đrạng lạc 
hậu của công tác tô chức, quản lý của 


“Nhà nước xô viết lúc bấy giờ. Cần 


phải giải thích rõ cho quần chúng biết 
điều ấy, và chắc chắn quần chúng sẽ 
đồng tỉnh ủng hộ. Nhưng cũng cần 
thấy rằng món tiền lượng cao ấy có 
thề có aảnh hưởng đồi bại » đến ca 
chính quyền xô viết và quần chúng 
công nhàn, nhất là trong điều Kiện 
cách mạng thành công rất nhanh 
chóng, một số bọn phiêu lưu và bịp 
bơm muốn bám vào những kẻ bất 
tài hoặc vỏ lương tàm trong số các 


(6)Y.l. Lãâ-nin : Toán tệp. Nib Tiếp bộ 
Mát-xcơ -va, 1977, tập 26, tr. 218. ở 
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“thủ trưởng» đề trở thành những ngôi. 


sao” trong nghề ăn cắp của công. 
Muốn thoát khỏi tỉnh trạng cống vật 
và tiêu cực đó trong hàng ngũ cách 
mạng thì chỉ có cách là “tỏ chức nhàu 
lại, tĩng cường ký luật trong bản 
thân chúng ta, quét sạch ra khỏi hàng 
ngũ chúng ta tất cả những... bọn lười 
biếng, ăn bám, ăn cắp của công ® (7), 
Chỉ khi nào đội ngũ giai cấp vô sản 
thật sự vững mạnh và trong sạch, đủ 
sức đứng vững trên cương vị lãnh 
đạo của mình, lúc đó mới có thê đoàn 
kết được mọi lực lượng chung quanh 
mình, kề cá cáẽ chuyên gia tư sản, 
thành một sức mạnh tông hợp to lớn 
rong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 


Thứ bay, Lê-nin vêu cầu phải có 
thái độ phản hóa giai cấp trong khi 
xem Xét, đảnh giá và sử dụng các 
chuyên gia, bởi vì đo tính không 
thuần nhất về xã hội, họ có lợi ích gắn 
liền với lợi ích cúa các giai cấp khác 
nhau, phục vụ cho lợi Ích của các giai 
cấp ấv, Phải coi các chuyên gia của giai 
sáp VÔ sản là một trong những dòng 
lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa; 
động thời phải trung lập hóa các 
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chuyên gia tiều từ sản, Rẻ ca chuyên 


đìa từ sản và đấu tranh chong các 
chuvên gia tư sìn phần động có 
quyền lợi gán chặt với gui cấp từ 
sun, œ Trung lặp hóa ® các chuyên gia 
tr sản và tiều từ sản Không có nghĩa 
là dày xa họ Kkhỏi chủ nghĩa xã hội 
mà là làm «tế liệt tính Không Kiện 
định» của họ, lôi kéo họ vẻ phía 
giả cấp vô sản, tách họ ra khỏi sự 
mì chuộc của giai cấp tự sìn và các 
phần tử phạần động khác, động viên 
và sử dụng có hiệu quả tính tích cực 


của họ có lợi cho sự nghiệp của giai 


cấp VÔ sẵn. Lê-nin nhắc nhớ rằng ở 
các chuyên gia từ sản luôn luôn có 
những biều hiện mơ hò, nựit nghiêng, 
đao động, nhất là vào những lúc khó 
khin. Do đó, giai cấp vô sìn phíú 
thưởng xuyên coi trọng công tác gutÓ 
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đục và cái tạo các chuyên gia tư sản 
trong quá trình sử đụng họ. Đội nựũ 
giai cấp vô sản càng trong sạch và 
vững mạnh thì càng có khả năng 
giáo dục và cải tạo các chuyên giá. 
cũ. Các cán bộ lãnh đạo Đẳng và Nhà 
nước, đù ở cấp nào cũng phải là tắm 
gương cho các chuyên gia cũ, phải 
tiêu biều cho tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội và của giai cấp công 
nhàn công nghiệp. 


Thứ tư, đè thu phục các chuyên gia 
cũ, Lê-nin còn vêu cầu những ngưởi 
còng sản phải hiều rõ những đặc 
điềm công tác của các chuyên gia dè 
đòi xử với họ một cách thận trọng và 
khéo léo, khiêm tốn học hỏi họ và 
giúp đỡ họ, Năm 1931, trong tác phầm 
q Bàn vê kế hoạch kinh tế quốc dàn 
thống nhất”, Lê-nin kịch liệt phê 
phán một số đảng viên cộng sản 
không biết cách làm việc với chuyên 
gia. Họ thường ba hoa, ra mệnh lệnh, 
viết đề cương, nêu khâu hiệu trửu 
tượng mà không khiêm tốn và kiến 
trì hướng dẫn đông việc của .các 
chuyên gia, không đi sâu nghiên cứu 
công việc một cách nghiêm túc. Lè- 
mm gọi đó là «thói kiều căng công 
sin » và quan liêu chủ nghĩa, là «cái 
nhọt » trong công tác của các tồ chức 
Đang. Lê-nin chỉ rõ: “Những người 
eòng sản đó phải nhớ rằng một kỹ 
sử SẼ (hỏng quư những lài liệu khoa 
học củu họ mà thửa nhận chú nghĩa 
công sản, chứ khỏng phải như một 
cán bộ tuyên truyền bí mật hay một 
nhà viết văn » (3). Người đòi hỏi phải 
khác phục khuynh hướng không tin 
vìo các chuyên gia, hoặc có những 
vêu cầu quá khát khe theo lối những 
người qucn làm công tác tuyên 
truyền cô đóng kiều cũ đối với các 
chuyên ra. 


“an ==ssse==seee. 


(7) Sách đã dẫn, tập 36.tr 220-221. 
(B8) V.IÏ Lê-nin: Toàn tập, Nrb Sự thật, 
Hà nộ:, 1270. tận 32. tr. 181. 


Thứ năm, trên cơ sở hiều rõ đặc 
điềm công tác của các chuyên gia, 
những người lãnh đạo phải tạo cho 
họ những điêu kiện tỉnh thần và vật 


chất tốt nhất đề sống, làm việc và 


công hiến, Phải làm cho các chuyên 
gia — hạng người đặc biệt ấy của xã 
hội », cảm thấy sống dưới chế độ xã 
hỏi chú nghĩa thoái mái hơn dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa cả về mặt vật 
chàt, pháp lý, quan hệ hợp tác anh 
,em Với công nông, lẫn về miặt tỉnh 
than, nghĩa là làm cho họ được thỏa 
mãn với công tác của „ và có Ý thức 
rang bản thàn họ eó ích cho và hội, 
rủng họ đã được giải phóng khói 
những lợi Ích tham lam của giai cấp 
tư sìn. Dê động viên tính tích cực 
của các chuyên gia, Lê-nin yêu cầu 
phải làm sao tạo ra và bao quanh lấy 
họ bàng một bầu không 'khí tình 
động chí, bầu không khí lao dòng 
theo tỉnh thần cộng sắn chủ, nghĩa và 
làm thế nào đề họ sát cảnh với chính 
quyên công nông cùng tiến lên. 


Như vậy, chính sách của Đăng công 
san và Nhà nước chuyên chính vỏ 
sản là nhân tổ quyết định trong việc 
phát huy tác dụng tích cực của các 
chuyên gia từ san rong công cuộc 
xây dựng xã hội mới. 


Những quan điềm của Lê-nin về 
việc sử dụng chuyên gia đo chế độ cũ 
đề lại không phải chỉ bó hẹp trong 
phạm ví mối quan hệ giữa Đắng công 
sìn Với các chuyên gia tư sản, mà nó 
xuit, phát từ sự xác định đúng đán 
mối quan hệ biện chứng giữ: kinh 
tế và khoa học RKÿ thuật, trong đó 
mặt chủ đạo là phái xuất phát từ vêu 
củu của kinh tế, của sự nghiệp xày 
dựng chủ nghĩa xã hội đề giải quyết 
vấn để cần bộ Khoa học KỸ thuật, Lê- 
nn coi khoa học, hRỉnh tế và chủ 
nghĩa xã hội là một thê thống nhất. 
Xgưỡi kêu gọi sử dụng vốn liễng khoa 
học do chế độ cũ đề lại với tư cách 
là một sản phẩm của loài người, là 
công cụ vô củng quan trọng dè phát 


è# 


triền kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, bảo đầm không ngừng nàng cao 
đời sống của nhàn dân. Sự rộng rãi 
của giai cấp vô sẵn trong việc đối xử 
vẻ tính thần và vật chất gối với 
chuyên gia tư sản tuyệt nhiên không 
phái là hữu khuynh, là nuông chiều 
thói xấu tư sẵn, hoặc eoi nhẹ công 
nông. Trái lại, quan điềm của Lê-nin 
thề hiện một tầm nhìn chiến lược, 
một sự uyên bác về khoa học, sự thấu 
hiều chính xác và cặn kẽ những yêu 
dầu và quy luật của chủ nghĩa xã 
hội, lỏng yêu mến thiết tha và sự 
thăm lo vô bở bền đối với lợi ích cơ 
bản của công nông. 


* 


Những quan điềm của Lê-nin về 
xảy dựng đội ngũ cán bộ khoa học 
k§ thuật và sử dụng các chuyên gia 
tư sẵn đã từng là cơ sở từ tưởng của 
hàng Toạt chính sách cúa Đẳng cộng 
sản và Nhà nước Liên xô đối với. trí 
thức nói chung và đói với trí thức 
củi: giai eäp từ sản nói riêng trong 
những năm tiên hành công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa và xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội. Nấm vững các 
quan điềm đó, Đẳng còng sẵn Liên 
xỏ đã phản hóa được đội ngũ trí thúc” 
tư sản, cô lập những phần tử phần 
động chống lại chính quyền xô viết, 
đồng thời tranh thủ và lôi kéo dòng 
dạo các chuyên gia do chế độ cũ dò 
lại vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Nưày này, những quan điềm 
đó của l.ê-nin văn dang là ánh sáng 
soi đường cho Đăng cộng sẵn Liên xô 
xay dựng đòi nưi cán bộ Khoa học 
kể thuật tiền tiến và phát triền nên 
khoa học kỹ thuật hiện đại. Toàn hỗ 
sự phát triển của đội ngũ cần bộ khoii 
học KÝ thuật xô viết và những 
hinh tựu ví đại của nên Rhoa học 
Kỹ thuật Liền xô ngày nàv Không 
tách rời những quan điềm Khoa học 

(Xem tiếp trung 7) 


- 


Nghiên cứu kh học phục vụ như cầu của tách n4: 
một hoạt động cơ bản của nhà trường Đại học 


| HÔ ĐẮC DI | 


HÔNG có khoa học ở bên ngoài 
đời sông xã hội. Rhoa học xuất 
phát tử đời sống và trở lại phục 

vụ đời sống, thông qua đó mà phảt 
triền khoa học. _ 


Nghiên cứu khoa hoc tức là tìm 
gi pháp hợp lý cho những vấn đề 
mà thực tiên đặt ra đề thúc đầy rà 
hỏi phát triền. Mỗi giải pháp khoa 
học phải đạt trên cơ sơ những 
quy luật khách quan. của tư nhiên 
va xä hội (quy luật của tư duy lâ su 
phản ánh của những quy luật trên? 


Do xuất phát tư những quy luật 
khách quan của sư vật, công tác 
nghiên cứu khoa hoc giúp cho con 
người giải quyết đúng đản những 
văn đề thực Uuễn. đồng thời dư đoán 
triền vong của tương lai, đẻ ra những 
vân đề sẽ phải giải quyết. Nghiêu cứu 
khoa học là môt bô phân tát yếu của 
moi lĩnh vực đời sóng tà hội 
quả trình nghiêp cứu khoa học, con 
người tuất phát từ cái toán thể hồo 
đôn của sự vật, đi đến chồ phân tịch 
đề hiểu những bộ phận cụ thể, và từ 
những bộ phân được nhận thực thát 
rô ràng,.chính xác mà người ta tồng 


Trong 


sô 


hợp trở lại đề hiều cái toàn thề được 
rõ ràng hơn. Trong quá trình phát 
triền không ngừng này, tư duy lý 
luận phát hiện những quy luật tất 
yếu trtưu tượng, còn thực tiễn xã hội 
va thực nghiệm khoa học mang lại 
nho eon người những điều cụ thề 
phong phu. muôn màu muôn về. 


Quan hệ gia khoa học và kỳ thuật 
lâ quan hệ giữa cải trừu tượng và 
cái cụ thà, giữa bản chất và hiệp 
tượng. chúng luôn luôn bồ sung cho 
nhau. va phát triền không ngừng 
Không nắm được khoa học hiện đai 
thì không thể làm chủ được kỳ thuật 
hiện đai. 


Trong khoa học, phương pháp là - 
của cơ bản nhất. Phương pháp khoe 
hoc càng phát triển, càng nữ rộng 
khả năng nhân thức của con người 
và đầy manh tóc đô phát triền của 
khoa học. Phương pháp là eÔng cU 
lao đông của người lao động trÍ óc. 
đây. cân phân biệt phương pháp 
luận va phương pháp cụ thề: 
phương pháp luận là những quabp 
diễn và lý thuyết tồng quát về thế: 
mời khách quan, pó chỈỉ cho chủng 


ta phương hướng, con đường tìm tòi. 
nghiên cứu có thẻ dẫn chúng ta đi 
đến .đích.,;gunột cách chắc chắn; 
phương pháp luận là kim chỉ nam 
rất quan trọng và rất cần thiết cho 
hành động của người lao động trì 
óc. Nhưng chỉ có phương pháp luận 
thì chưa đủ, người lao động trí óc 
€*òn phải nắm những phương pháp 
ew thề đặc thủ của tửng ngành khoa 
học.. Nhưng phương pháp cụ thể 
phụ thuộc vào đặc diểm của đẻi 
trợng nghiên cứu. trình độ phút 
triền của từng ngành khoa học và 
nền văn minh của xã hội loài người 
mà biến dồi nhanh chóng. Trong lịch 
sử, các nhà khoa học đã di tử quan 
sát, mỏ tả bằng giác quan đên những 
công cụ, kỹ thuật với trình đó tính 
vi khác nhau trong phòng thí nghiệm, 
cho đến những mãy móc đo lường và 
tỉnh toán điện tử... _ 


Những quy luật khoa học mang 
4din) khái quát, phô biển, tất yếu 
khách quau. Khoa học là một quá 
trình được xây dựng, phát triền theo 
một trình tự và hệ thống chặt chẽ; 
“đề bước lên đỉnh cao của cái thang 
khoa học do loài người đã xây dựng. 
thê hệ ngày nay không thê bỏ qua 
một bậc thang nào. Đó là đặc điềm 
eủa khoa học. 


Tồ chức cho thầy giáo và học sinh 
nghiên cứu Khoa học, phục vụ tốt yêu 
cẩu của cách mạng, nhà trường có 
thề thông qua đỏ mà gắn chặt trí đục 
với đức dục. Đây là một phương thức 
gắn học với làm, nhà trường với 
đời sống, cá nhân với xã hội, thầy 
với trỏ, chính trị với chuyên môn, 
khoa học với phương hướng, đường 
lôi, nhiệm vụ cách mạng, đào tạo với 
tự đào tạo. ” 


Trong các xÃ hội trước, các: mặt 
trên đây bị tách rời, mọi sự vật và 
con người đều bị chía cắt, mọi hoạt 
động đều mang tính phiến diện. 
Trong nhà trường. học sinh bị coi la 


đối tượng : thầy là người chủ, hoc 
sinh là kế bị phụ thuộc, bị điều 
khiên. : 


Ở nước ta. quan hệ sẵn xuất, quan 
hệ xã hội xã hội chủ nghĩa được 
thiết lập. con người có điều kiện 
phát triền toàn điện, nhờ có quyền 
làm chủ tập thề vé kinh tế, chính trị 
và văn hóa ; mâu thuận giữa cá nhân 
và xã hỏi được khác phục. Trong xã 
hội ta, mình vị rhọi người, và mọi 
người vì mình. Giáo dục tạo điều kiện 
eho con người học sinh phát triền 
toàn điện. và trở thành con người 
có văn hóa xã hội chủ nghĩa, có 
nhiệt tỉnh sôi nỏi và hiều biết sử 


_dụng khoa học. tự giác phục vụ xã 


hội. Dưới chế độ ta,trong nhà trường 
của ta. gắn giảng dạy. học tập với 
nghiền cứu khoa học phục vụ vêu 
cầu của cách” mạng, tức là gắn khoa 
học vỏi thực tè đời sống. liên hệ lý 
luận khoa học với hành động cách 
trạng. Vị vậy. người học -sinh được 
đặt ở địa vị chủ thể tích cực. «, 


Nội durrg chương trình và phương 
pháp trong nhà trưởng phải xuất 
phát từ đối tượng học sinh, từ nhu 
sầu học tập và công tác phục vụ của 
họ. chứ không phải xuất phát từ ý 


,muốn của thầy giáo. Quan hệ thầy 


trỏ là quan hệ bình đẳng, cộng dòng 


"trách nhiệm, là quan hệ giữa những 


người bạn, những người đồng chí 
củng nhau làm chủ nhà trưởng, làm 
chủ giáo dục, làm chủ xã hội. Giáo 
dục của ta là giáo dục đản chủ. 
Thầy giữ vai trỏ điều chỉnh, chứ. 
không đề học sinh bị lệ thuộc, đánh 
thức tính tự giác của học sinh chứ 
không bắt buộc họ bằng mệnh lệnh. 


Công tác giáo dục của thầy giáo 
trong nhà trưởng nhằm đánh thức 


. những Liềm năng của học sinh. Chính 


văn hóa mới có tác dụng hình thành 
những thuộc tính của nhân cách. Các 
quan hệ xà hội là nguồn gốc của văn 
hóa. Nhà trường xã hội chủ nghĩa 
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kớt hợp hữn cơ giữa giáo dục với 
văn hóa, Kết hợp vai trò giáo dục 
của nhà trường với tác dung 
giáo dục của xã hội, của văn hóa. Đề 
phát triển toàn điện con người học 
sinh, phải gắn nhà trường với dời 
sống xã hội. Giáo dục tôn trọng con 
người, tạo điệu Kiện cho học sinh có 
thể hoàn toàn tự giác giáo dục tự hào 
œđo Khi ra khói trường, chun bị tự 
thủ tiêu giáo dục của nhà trưởng đối 
với từng cá nhàn học sinh đề nhường 
chỏ cho văn hóa, Xì vậy nhà Trường 
phái đạyv cho học sinh cách sống, cách 


Trong nhà trường đại học xã hội 
chủ nghĩa, nghiên cứu khoa học phục 
vụ thực tiễn cách mạng là một hoạt 
động cơ bản của thầy và trỏ, nó tông 
hợp những yếu tố giáo dục của nhà 
trường, của xã hội và văn hóa. Giảng 
đạy, học tập và nghiên cứu khoa học, 
và eông tác phục vụ là một tông thề. 
Chúng ta có Kinh nghiệm và tiềm lực 
đề thực hiện hoạt động tòng hợp này. 
Cách mạng đang đòi hỏi chúng ta. 
Thầy và trò chủng ta hãy hòa mình 
vào đời sống xã hội, phục vụ đắc lực 


lao dòng, học tập, nghiên cứu khoa và thiết thực thực tiễn cách mang 
học, cách tư đuy, tướng tượng... đẻ không ngừng tiễn lên. 
~ | LA ? 
Những quan điềm cơ bởn... 
: (Tiếp theo trang 67) : - 
. l *x 


^ 


và sáng tạo của Lê-nin về chính sách 
đdỏi với trí thức. 


Trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, được chủ nghĩa Xác — Lè-nin 
soi đường, Đang công sản Việt nam 
luôn luôn có quan điểm và thái đợ. 
đúng đdỏi.với các tàng lớp trí thức, 
kè cá những người trí thức cũ. Năm 
1957 Dáng đã công bố chính sách dòỏi 
với trí thức. Trong các nghị quyết 
lại hội đại biều toàn quốc của Đứng 
cùng như trong nhiều văn kiện quan 
Irong Khác của Đang và Nhà nước ta 
đã thề hiện những quan điềm lê nìn 
nít đổi với đòi nưũ cần bộ khoa học 
RỶ thuật, trong đó có các cán bộ khoa 
học Kỳ thuật đo chế độ cũ đề lại. Đặc 
biệt, nghị quyết của Bọc chính trị 
Trung ương Đăng năm T931 «Về 
chính sách khoa học kỹ thuật» một 


lần nữa chứng tỏ quan điềm đúng 
dán của Đăng trong việc vận dụng 
những quan điềm của chủ nghĩa Maác— 
l,ê-nin vào hoàn canh euụ thê của nước 
ta đề giải quyết văn đề cán bộ khoa 
học Rÿ thuật. Nơhị quyết ấy của Đăng 
đã chỉ ra phương hướng, nội duïfữ 
hoạt động và biện pháp khắc phục. 
những Khó Khăn thiểu sót, tíng cường 
hơn nữa công tác đào tạo và sử dụng 
tác cắn bộ Khoa học, KỶ thuật, 


Việc nghiên cứu những luận điềm 
của Lè-nin và dường lối, chính sách 
của Đẳng giúp chúng ta nắm vững cơ 


SỞ từ tưởng và có phương pháp luận 


đúng dê thực hiện tốt chính sách đối 
với cần bộ khoa học KÝ thuật, đáp 
ứng ngày càng tôt hơn vêu cầu của 
sự nghiệp xảy dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hỏi chủ nghĩa, 


+ 


Nghiên cứu 


về các quy luật của cách mạng xã hội 


chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội” 


I[hực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa 
rên lĩnh vực tư tưởng và văn húa 


QUYẾT TIẾN 


[: dưa cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đếp toàn thing, Đăng của ghủ 
cấp công nhàn Không rhững phái 

lành đạo nhàn đàn tiến hành cuộc 
sách mạng chính trị và cách mạng 
kinh tế mà còn phải lãnh đạo nhàn 
đạn thực hiện cuộc cách mang xã hội 
chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và 
văn hóa nữa. +: 

Chúng ta biết rằng cách nhịng xã 
hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng toàn 
điện nhất, sâu sắc nhất và triệt đề 
nhất trong lịch sử nhân loại. Nó có 
nhiệm vụ phải cái tạo triệt Về xã hội 
cũ vẻ mọi mặt, và xay dựng xi hội 
mới, xã hội chủ nghĩa trên tất cả mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội: chính 
trị, kinh tế, văn hóa và tư tướng, Các 
Mác đã từng nói: «Cách mạng cộng 


san chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt. 


đề nhất với chế độ sở hữu cô truyền, 
không có gì là lạ nếu trong tiến trình 
phát triển của nó, nó đoạh tuyệt mội 
cách triệt đề nhất với những từ tưởng 
cô truyền P (J), Điều đó nói lên rằng, 
thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực tư tướng và văn hóa là 
tất yếu, bởi vì nó là một bộ phản 


hữu cơ của toàn bộ cuộc cách màng 
xã hội chủ nghĩa. 


` 


Nhân mạnh tâm quán trọng to lớn 
của cách mạng xã hội chú nghĩa trên 
lĩnh vực tư tưởng và văn hơn (cuộc 
cách mạng văn hóa theo nghĩa rộng, 
bao gồm ca cách mạng tự tường), Lẻê- 
nín đã từng viết? œ@ Bâyv giờ, chúng tị 
chỉ cần hoàn thành cuộc cách mạng 
ăn hóa, là đủ đề cho nước 1a FỞ 
thành một nước xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn » €3). 


Với tư cách là mọt bộ phận hữu cơ 
của toàn bộ cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, cuộc cách mạng trên lĩnh 
vực tư tưởng và văn hóa có Ý nghĩa 
và tác dụng vẻ nhiều mặt? 


föt Tá, nó góp phần to lớn vào 
việc củng cố và lặng cường nên 
chuyên chính vô sẵn — công cụ hùng 


mạnh của giai cấp công nhàn và nhân 


® Xem Tạp chí Cóng sản từ số ]-1984. 

CC. Mác—Ph. Ăng-ghen: Tuyền tập, Nxb 
Sự thạt. Hà nội. [970, tập Ï, tr. 50. 

(2) V.Ï, Lê.nin: Tuyền tđp, tiếng Việt. Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va. tr. 180. 


dân lao động trong cuộc đấu tranh đề 
cải tạo xã hội cũ .và xày dựng xã 
hội mới. Í 

Đăng việc nàng cao trình độ giác 
ngộ chỉnh trị và trình độ văn hóa 
của nhân đân lao động, tạo điều kiện 
cho đồng đão nhân đàn tham gia tích 
cực vào việc quản lý Nhà nước, quản 
lý kinh tế và xã bọi, cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hóa có tác dụng tăng 
cường chuyên chính vô sản, nêu cao 
quyền làm chủ -tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân đân lao động. 


Hai là, nó góp phần to lớn vào việc 
đầy mạnh công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi trên lĩnh vực kinh tế. Công cuộc 
-cài tạo và xây dựng này rất cần có 
trình độ tư tưởng, chính trị và văn 
hóa ngày càng cao của nhân dàn. 
Hiệng trên lĩnh vực xây đựng nền kinh 
lẽ xã hội chủ nghĩa, mà chủ yếu la 
xây dựng nên cỏng nghiệp miày móc 
lớn, xã hội chủ nghĩa thì cần tới 
những công nhân có trình độ văn hóa 
và kỹ thuật cao mà nền sản xuảt 
phân tán nhỏ, dựa vào lao động thủ 
công không hề biết tới, những người 
công nhân như thế chỉ có thề do cách 
mạng văn hóa và tư tưởng tạo nên. 


Ba lả, nó giải quyết vấn đề cán hồ 
lành nghề cần thiết cho công cuộc 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. Hàng 
việc cải tạo và sử dụng dọi ngũ trí 
thức do xã hội cñ đề lại, và nhất là 
bảng việc đào tạo một đội ngũ đông 
đão, đồng bộ những trí thức mới, xuẤt 
thân tử nhân đàn lao động, cuộc cách 
mạng tư tưởng và văn hóa phát huy 
tác dựng to lớn của mình đối với công 
cuộc xảy dựng xã hội mới, một xã 
hội có năng suất lao động cao và có 
nền văn hóa phát triền rực rỡ. 


Bốn là, cách mạng tư tường và văn 
hóa có tác dụng trực tiếp đối với việc 
xây dựng nên văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Nền văn 
hóa mới này — tức văn hóa vỏ sắn 


~ 
1< 


đã được Lê-nỉn coi là: “sự phát triền 
hợp quy luật của tông số những kiến 
thức mà loài người đã tạo ra dưới 
ách áp bức của xã hội tư bản, của xã 
hội bọn địa chủ, của xã hội quan 


.‹lại» (3). Còn con người mới xã hội 


chủ nghĩa _thì vừa là sẳn phầm của 
toàn bộ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, mà 
trực tiếp là của cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, lại vừa là chủ thề tạo 
nên xã hội mới, theo tỉnh thần lời nói 
sau đây của Hồ Chủ tịch: « Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 
có những con người xã hội chủ nghĩa ». 


Với những ý nghĩa và tác dụng như 
trên, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, 
rõ ràng là mội quy lưật quan trọng 


. eủa quá trình cách mạng xã hội chủ 


nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Rất đễ thấy là, ở các nước tiến tử 
xã hội Liền tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội, bổ qua giai đoạn phảát:triền tư 
bàn chủ nghĩa, cuộc cách mạng tư 
tưởng và văn hóa rất khó khăn, phức 
tạp và làu đài, Còn ở các nước tư bắn 
phát triền cao thì đo hệ tư tưởng tự 
sạn giữ địa vị thống trị, người lao 
động thường không có điều kiện sử 
dụng những thành tựu văn hóa ở 
me độ cần thiết, cho nên trong tương 
lai, khi tiến lên chủ nghĩa xã hội, ở- 
những nước này cũng cần phải thực 
hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
linh vực tư tưởng và văn hóa, đề 
giai phóng người lao động về mặt 
tính thần và mở ra cho họ con đường 
đi tới nền văn hóa chàn chính, 


Với những ý nghĩa và tác dụng như 
trên, cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa có những nhiệm vụ chủ yếu 
sau đây ‡ 


l - Xây dựng tư tưởng mới. 
Tư tưởng mới, tiên tiến nhât, khoa 


học nhất của thời đại chúng ta là chủ 
nghĩa ATfác — Lê»nin 


(3) V.Il. I.ê-nin: Sách dá dẫn. tr. ?l3. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là vũ khí 
tư tưởng của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động trong cuốc dâu 
tranh cho thắng lợi của chú nưhĩa xã 
hội và chủ nghĩa. cộng sẵn. Nó củng 
cấp cho người ta một công cụ nhạn 
thức vĩ đại là thế giới quan duy vạt 
biện chứng, một nhân sinh quan cách 
mạng nhất của thời đại là nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa ; một quan 
niệm đạo đức trong sáng và cao đẹp 
là đạo đức của chủ nghĩa tập thê : 
« mỗi người vì mọi người, mọi người 
vì mỗi người P ; một vũ khí sắc bén 
đề đấu tranh và xây dựng là tính tô 
chức của giai cấp công nhân và ý 
thức lao động tự giác và có kỷ luật. 


Lê-nin đã từng nói rằng : “chỉ có 
thế giới quan của chủ nghĩa Mác là 
biều hiện đúng đắn lợi ích, quan 
điềm và văn hóa của gini cắp vô sản 
cách mạng» (4). Người nói thêm : 
«chủ nghĩa Mác đã giành được cho 
mình một địa vị quan trọng, có ý 
nghĩa lịch sử toàn thế giới, với tư 
cách là hệ tư tưởng của giai cấp vô 
sản cách mạng, là đo chủ nghĩa Mác 
không hề vứt bỏ những thành tựu 
quý báu nhất của thời đại tư sẵn, mà 
trái lại đã tiếp thu và cải biến tất cả 
những cái gì là quý giá trong hơn 
hai nghìn năm phát triền của tư duy 
và văn hóa của loài người» (5). Và 
Người cho rằng, chỉ có công tác được 
tiếp tục tiến hành trên cơ sở đó và 


theo phương hướng đó mới có thề - 


được coi là sự phát triền của nên văn 
hóa vô sản thật sự. 


Từ những câu nói trên của l.è-nin. 
chúng ta có thề hiều rằng : chủ nưhĩa 
Mác —-Lê-nn hay chủ nghĩa còng 
sản khoa học không những là nội 
dung cơ bản mà còn là cơ sở của 
toàn bộ công tác xây dựng nên văn 
hóa mới, xã hội chủ nghĩa. 


Với tư cách là kim chí nam cho 
hành động cách mạng, chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin cần phái được vận dụng 


thời kỷ 


một cách thích hợp vào điều kiện cụ 
thê của mỏi nước, từ đó mà hình 
thành nén đường lối chính trị đúng 
đắn của đáng tiền phong. Bởi vậy, 
giáo dục dường lôi chính sách của 
Đăng chính là giáo dục chủ nghĩa 
Alác — Lèẻ-nin một cách cụ thề, sinh 
động. Và đó cũng là nội dung rất quan 
trọng của toàn bộ công tác giáo dục 
tư trong, chính trị của Đảng trong 
xàv dựng chủ nghĩa xã 
hội. 


Trong thời kỷ này, nhiệm vụ chủ 
vếu là xây dựng kinh tế ; chính sách 
chủ yếu của Đăng cũng là xây đựng 
đất nước về mặt kinh tế. Xuất phát từ 
điều đó, Lê-nin cho rằng toàn bộ 
sông tác cô động và tuyên truyền của 
Đảng phải đặt trên cơ sở đó, tức cơ 
sở kinh nghiệm chính trị của công 
cuộc Xây dựng kinh tế. Bởi vì lúc này, 
chủ nghĩa cộng sản không còn là một 
cương lĩnh, mọt Jý luận hay sứ mệnh 
nữu, mà là công việc xây đựng cụ thê 
hàng ngày, Gắn với công cuộc XÂY 
dựng hẳng ngày, chỉ ra cho quần 
chúng thấy mọt cách cụ thê phải xây 
đựng chủ nghĩa xã hội như thế nào 
căn cứ vào những kinh nghiệm thực 
tế, đó là cách thức mói của côn, táo 
giáo dục tư tưởng, chính trị mà lè- 
nin chỉ ra cho những người cộng sun., 
Người kịch Hệt phản đối lời tuyêw 
truyền suỏng vẻ chủ nghĩa cộng sẵn, 
eoi đó là lời tuyên truyền vô bồ. 


Lê-nin bao giờ cũng gắn công túc 
giáo đục tư tướng cho quần chúng 
với cuộc đầu tranh tư tưởng chống 
giai cấp tư sản, Người cho rằng : 
® Nhiệm vụ của chúng ta là phải đánh 
bại mọi cuộc đề kháng của bọn tư 
bản, không chỉ trên địa hạt quản sự 
và chính trị, mà ca trên địn hạt từ 
tưởng, ở đấy sức để kháng của chúng 
lì sàu sác nhất và manh anẽ nhất, Các 


cần bộ giáo dục của chúng ta có 


(4ì. (5) V [, lê-pin sách đã dẫn. ty. 725 ?26. 


? 


nhiệm vụ phải thực hiện công cuộc 
củi tạo này đối với quần chúng ® (6). 


Lê-nin rất coi trọng công tác giáo 
đục tư tưởng chính trị cho quần 
chúng lao động đề chuần bị cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
- Người cho rằng không thề nói gì dến 
chuyên chỉnh vô sản, nếu như giai 
cap vô sản trong cuộc đấu tranh với 
giai cấp tư sản không luyện được cho 
mình một tính thần giác ngờ cao, 
một kỷ luật tốt, một lòng trung thành 
Sâu sắc, nghĩa là tất cả những đức 
«tính cần thiết đề cho giai cập vỏ sản 
toàn thắng kế thù muôn đời của 
mình. Người nhấn mạnh: «Nhiệm 
vụ cơ bản của các nhân viên làm 
công lác giáo dục và của Đăng cộng 
sản, đói tiên phong trong cuộc đấu 
tranh, là phải góp phần giáo dục và 
huần luyện cho quản chúng lao dòng, 
dạng khắc phục những tập quán cũ, 
những lề thói cồ hủ, do chế độ cũ đề 
lại, những lề thói và tập quản của 
kẻ tư hữu, chúng đã thầm sàu vào 
quản chúng đông đảo s(?). 


- Như vậy, giáo dục chủ nghĩa Mac T— 
lẻ-nmm và đường lối chính sách của 
Đẳng cho quần chúng lao động, làm 
cho chủ nghĩa Mác —Lê-nin chiếm địa 
vị thống trị trong xã hỏi, làm cho 
đường lối chính sách của Đẳng, nhất 
là đường lôi xàv dựng kinh tẻ thấm 
sâu vào quần chúng lao động, khiến 
cho họ tự giác, tích cực tham gia 
vào sự nghiệp xã hỏi chủ nghĩa, đó 
là một nhiệm vụ chủ vếu của cách 
trạng tư tường và văn hóa, 


2— Xây dựng nên văn hóa mới, 
xã hội chủ nghĩa, 


Nên văn hóa mới xã hội chủ nựhĩa 
là nên văn hóa được xảv dựng trên 
cơ SỞ của chú nghĩa MXác—lê-nm và 
tính thần làm chủ tập thê xã hỏi chú 
nghĩa. Nó kết tỉnh và nàng cao những 
gì tốt đẹp nhất của truyền thòng dàn 
tộc, của văn hóa đàn tộc ; đồng thời 
tiếp thu có chọn lọc những thành tưu 
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văn hóa khoa học hiện đại, những 
KẾt quả của văn mỉnh loài người. 
Xẻn văn hóa ấy lấy chủ nghĩa 
Alác — Lê-nin và đường lối của Đẳng 
làm kim chỉ nam cho hành động. 


Thấm nhuần sâu sắc tỉnh thần đâu 


trình cho thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội, cho việc thủ tiêu tình trạng 
người bóc lột người, thủ tiêu các 
giải cấp, nền văn hóa ấy mang tỉnh 
đẳng rất nghiêm ngặt. 


Xen văn hóa ấy phải có tính nhân 
dàn sàu sắc, bởi vì nhân đân không 
chỉ là đổi tượng của văn hóa mà 
còn là chủ thê của văn hóa, không 
chỉ là người hưởng thụ những giá 
trị tính thần mà còn là người sáng 
tạo ra những giá trị ấy. 


là một bộ phản cấu thành của xã 
hội mới, nên văn hóa ấy thấm nhuần 
chú nghĩa yêu nước và cbủ nghĩa 
quốc tế vô sản, Nó phục vụ cho sự 
nghiệp xây dựng và bão vệ Tồ quỏc 
xã hội chú nghĩa, đồng thời đầu 
tranh cho sự nghiệp bảo vệ hòa 
bình thể giới, cho việc củng cố tỉnh 
hưu nghị giữa tất ca các đàn tóc 
trên trái đất. 


Phăn đâu xây dựng một nên văn 
hóa như thế đương nhiên là một 
nhiệm vụ chủ vếu của cách mạng tư 
tướng và văn hóa. Nền văn hóa ấy vừa 
là mục đích của cách mạng xã hội chú 
nghĩa, lại vừa là phương tiện quan 
trong đầu tranh cho thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội và chỉ nghĩa cộng sẵn. 

Đề xây dựng một nền văn hóa mới 
xã hội chủ nghĩa, cần phải phát triên 
sự nghiệp giáo đục quốc đân, đem 
kiến thức về mọi mặt đến cho thanh 
niên và cho toàn dân đề xây dựng đất 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 
Nền giáo dục nàyv phải thề hiện 
đường lỗi chính trị và đường lối 
văn hóa của Đăng lãnh đạo, phải 


(6), (7) V.]. Lê-nin : sách đá dẫn. tr 
729. 


734, 


phúc vụ đắc lực cho sự nghiệp xây 
dựng và báo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Mục tiêu chung của sự nghiệp 
giáo dục là đảo tạo những người lao 
động có ý thức và giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, có trình độ văn hóa phò 
thông. lao động có kỹ thuật, có KÝ 
luật, có năng suất cao, có sức khóc 
và có óc thầm mỹ. 

Cñn phải đây mạnh công tác Khoa 
học và kỹ thuật, tạo ra cho đất nước 
có một đội ngũ công nhân kỹ thuật 
giỏi, một đội ngũ những cần bộ lành 
nghề đủ sức giải quyết các vấn đẻ 
khoa học kỹ thuật phức tạp do sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
đặt ra, đi đôi với việc cải tạo và 
sử dụng đúng đán những người trí 
thức đo xã hội cũ đề lại. 

Đương nhiên, cũng căn phát triền 
công tác v tế, thề dục thê thao gần 
với sản xuất và đời sống, gắn với 
sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. 


Là một bộ phận hợp thành của nên 
văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, nén 
văn nghệ mới theo phương pháp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa phái thê hiện 
những tư tưởng lớn, tình cảm lớn 
của đân tộc và của thời đại. Nó phải 
trở thành niềm vui, vẻ đẹp, có tác 
dụng nâng cao tư tướng và tỉnh cảm 
của nhân dân, góp phần tích cực vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tòỏ 
quốc xã hội chủ nghĩa, 


Cũng cần phải xây dựng nếp sống 
mới, xã hội chủ nghĩa trong nhản 
dàn, làm cho nhân dân thấm nhuần 


nguyên tắc “mỗi người vì mọi người, 


mọi người vì mỗi người s. Quan điềm 
đạo đức ấy đòi hỏi mỗi người phải 
hét lỏng phấn đấu cho sự nghiệp xã 
họòi chủ nghĩa vĩ đại, lao động một 


cách tự giác, có kỷ luật và có kỹ thuật,. 


ra sức đấu tranh bảo vệ tài sản xã 
hỏi chủ nghĩa, có thái độ yêu thương, 
quý trọng con người, tồn trọng những 
quv tác của đời sống công còng, ra 
sức học tập nàng cao mình vẻ mọi 
mặt; đồng thời kiên quyết đấu tranh 


chống những tập quấn lạc hậu và là 
thói cô hú đo xã hội cũ đề lại. 


3 —- Xây dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa. 


Theo quan điềm của các nhà sắng, 
lập chủ nghĩa cộng sản Rhoa học, con 
nưười mới phải là con người phát 
triển toàn điện, rũ bỏ được những 
Lập tục và thói quen của xã hội cũ, có 
thể giới quan khoa học, có nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa, trung thành 
với sự nghiệp vĩ đại giải phóng con 
người khói mọi áp bức, bóc lột và 
bất công, có Ý thức cao về chủ nghĩa 
tập thề xã hội chủ nghĩa, có học vấn, 
nắm được những kiến thức khoa học 
kỳ thuật hiện đại, có sức khóc tốt, có 
óc thim mỹ, 


Trung thành với những lời dạy của 
Mác và AẢng-ghen, Lê-nin cũng đã 
phác ra những nét lớn của con người 
mới mà Người gọi là người cộng sản, 
tức những người đầu tranh cho thắng 
lợi của chủ nghĩa cộng sẵn. 


Lê-nin nói: “các đồng chí sẽ phạm 
sai lắm nghiêm trọng nếu kết luạn 
rằng người ta có thê trở thành người 
cộng sản mà không cần thấm nhuần 
tông số những kiến thức do khoa học 
loài người đã tích lầy được ° 6). 


Với việc coi toàn bộ công túc văn 
hóa, giáo dục nhằm đào tạo nên những 
người cộng sẵn thật sự đều phải được 
tiến hành trên cơ sở chủ nghĩa Àlác, 
mà chủ nghĩa Alác là sự Kế tục và 
phát huy những gì quý giá nhất trong 
hơn hai nghìn năm phát triền của tư 
duv và văn hóa của loài người, l.è- 
ni đã chỉ cho chúng ta thấy rằng 
con người mới phải là con người 
thắm nhuần chú nghĩa Mác với thẻ 
ưiới quan khoa học, nhân sinh quan 
cách mạng, đạo đức cộng sản... của nó. 

Lê-nin nói: cơ sở của đạo đức 
cộng sản là cuộc đầu tranh đề cúng 


(8) V.Ï. Lê-nin : sách đã dẫn.tr 712. 


cố chủ nghĩa cộng sẵn, đề hoàn thành 
việc xây dựng chủ nghĩa cộng sắn?Œ), 


Về thái độ lao động của con người 
mới, Lê=nin viết: eeän phải làm sao 
cho Đoàn thanh niên cộng sản giáo 
dục được mọi người từ khi họ còn nhỏ 
tuôi, trong lao dòng tự giác và có kỷ 
luật » (10). 


Và trong nhiều tác phim của mình, 
Lê-nin luôn nhấn mạnh rắng cần phải 
làm cho mọi người thấm nhuần 
nguyên tắc «mỗi người vì mọi người, 
mọi người vì mỗi người », cần phải 
đá phá những lề thói cũ xấu xa mà 
nồi bật nhất là câu chăm ngôn « mỗi 
người lo cho mình, Thượng để lo cho 
tắt cÄ »s, một càu châm ngôn sặc mùi 
cá nhân chủ nghĩa, sản phầm của chế 
độ tư hữu tài sản mà đỉnh cao là chế 
độ tư bản chủ nghĩa. 


Như vậy, trong tư tưởng của lLê- 
nin, những dặc trưng cơ bản nhất của 
con người mới là: thấm nhuần chủ 
nhĩa Mác, trung thành với sự nghiệp 
cộng sản chủ nghĩa, có đạo đức cộng 
sun cao đẹp, có học vẫn cao, có tỉnh 
thần lao động tự giác và có kỷ luật, 
có óc thầm mỹ đo thẩm nhuần nền 
văn hóa vô sản v.v. Đương nhiên, 
trong ý thức của [Lê-nin, những người 
cộng sản hơn ai hết phải là những 
người nhiệt thành yêu Tò quốc xã 
hội chủ nghĩa của mình, đồng thời có 
tỉnh thần quốc tế vô sản trong sáng — 
một đặc tính đẹp đẽ của giai cấp vô 
sản cách mạng. 

Ở trên là những nhiệm vụ chủ yếu 
_ cúa cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. 


Một điều cần nhắn mạnh là ecoón 
người mới cũng như tư tưởng mới 
và văn hóa mới chí được xày dựng 
vững chắc trong thực tiên đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội. Và cuộc cách 
mạng trên lĩnh vực tư tướng và văn 
hóa, cñng như trên các lĩnh vực khác, 
phải được tiến hành dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản và sự quản lý 
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của Nhà nước chuyên chính vô sản, 
mới bao đảm giành được thắng lợi. Đó 
là một vấn đề thuộc về nguyên tắc, 
dòng thời là một chân lý đã được thực 
tiễn của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nhiều nước hoàn toàn chứng thực. 


Lê-nin đã từng nói: *“tất cả các tồ 
chức thuộc văn hóa vô sản... phải 
thực hiện nhiệm vụ của mình dưới sự 
lãnh đạo chung của Chính quyền xô 
viết... và của Đảng cộng sản Nga, 
phải coi những nhiệm vụ của mình là 
một phần trong toàn bộ những nhiệm 
vụ của chuyên chính vô sẵn?(J1).. 
Đó là điều chúng ta cần ghi nhớ. 

Ơ Liên xô, trong hơn 60 năm tồn 
tại của chế độ xã hội chủ nghĩa, người 
ta đã đạt được những kết quả cực kỷ 


.†o lớn trong cuộc cách mạng văn hóa 


vì đại. Chủ nghĩa Mác—Lê-nin từ lâu 
đã chiếm được địa vị thống trị tuyệt 
đối trong xã hội. Hầu hết mọi người 
đêu đã sỏng và làm việc theo phương 
châm: “mỗi người vì mọi người, 
mỌi người vì mỗi người ”®. Nền văn 
hóa chung của đất nước xô viết, với 
những màu sắc dân tộc rất khác nhau, 
đã phát triền rực rỡ chưa từng có. 
Trình độ học văn chung của nhân dân 
đã được nàng cao rất nhiều, sau khi 
dã xóa bó nạn mù chữ từ những năm 
3U, Trên nhiều lĩnh vực của khoa học 
kỹ thuật, Liên xô đã chiếm những 
đỉnh cao trên thể giới. Một mẫu người 
mới, mẫu người xô viết đã hình thành 
phô biến trong xã hội với những đức 
tính cao đẹp rất gần gũi với những 
người cộng sản mà Lê-nin đã mô tà. 
Cần nói thêm rằng, kết quả chung, 
tông quát nhất của cuộc cách mạng 
văn hóa là Liên-xô đã đào tạo được 
đây đủ cán bộ chuyên môn cho tất 
cả các ngành kinh tế, khoa học, giáo 
dục, văn hóa và quan lý Nhà nước. 
Vài số liệu sau đày chứng tó rằng Liên 


(9) V.Ï. Lê-nin: sách đã dẫn. tr. 720. 
(0) V Ï. Lê-nin: sách đã dẫn. ty. 724, 
(11) VI lê-nin : sì(ch đã dẫn. tr. 796, 


xô đã đạt thành tích to lớn nhì thế 
nào về mặt đào tạo công nhàn và cán 
bộ lành nghề. Năm 1982, cứ 1000 người 
lao động ở Liên xô, thì 85! người có 
trình độ đại học và trung học (tốt 
nghiệp và chưa tốt nghiệp). Năm 1981, 
ở Liên xô có hơn 1,4 triệu cán bộ 
khoa học, tức 1/4 tồng số người làm 
công tác khoa học trên thế giới. Năm 
1981, cứ 10000 người ở Liên xô có 36 
bác sĩ. Cán bộ chuyên môn lành nghề 
đóng vai trò chủ chốt trong các ngành 
kinh tế. Điều đó bảo đảm tiên bộ 
khoa học kỹ thuật nhanh chóng cho 
đất nước. Không phải ngắu nhiên mà 
Liên Kô là nước đầu tiên trong lịch 
sử loài người đã đưa vào vũ trụ vệ 
tỉnh nhân tạo đầu tiên của trái đất, 
đưa nhà du hành vũ trụ đầu tién trên 
thế giới là I-u-ri Ga-ga-rin lén quỹ 
đạo gần trái đất. Cũng không nên quên 
rằng. cùng với việc đảo tạo dội ngũ 
trí thức mới của chủ nghĩa xã hội, 
[Liên xô đã sử dụng đúng đắn và phát 
huy mạnh mẽ tài năng của những trí 
thức đo xã hội cũ đề lại mà tiêu biều 
là kỹ sư Phri-đrich Xan-dc-rơ. người 
sáng lập tò chức khoa học đâu tiên 
chuyên nghiên cứu chuyền dòng phản 
lực và chế tạo tên lửa, Côn-xtan-tin 
Xi-ôn-cốp-xki, người sáng lập khoa 
học vn trụ. và Ni-cỏ-lai Giu-cốp- 
xki, nhà lý thuyết hàng không nồi 
liếng, v.v. 


Các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
nơi mà hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
cũng là hệ tư tưởng thòng trị. cũng 
đã thu được những thắng lợi lớn 
trong việc tiền hành cách mạng văn 
hóa, thành lặp chế độ giáo dục nhân 
đân chân chính và hình thành giới trí 
thức nhân đân. 


Ở nước ta, Đẳng ta rất coi trọng 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
coi đó là một bộ phận hữu cơ của 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Đẳng ta đã đặt cách miing 
tư tưởng và ván hóa vào trong nội 
dung củu đường lỏi chúng vẻ cách 


mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
trong mỏi quan hệ biện chứng với 
cách mạng về quan hệ sản xuất và 
cách mạng khoa học kỹ thuật, được 
tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
và sự quan lý của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Đẳng ta đã đề ra nhiệm 
vụ phải phấn đấu làm cho chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, hệ tư tưởng của giai 
cấp công nhân, chiếm địa vị thống trị 
tuyệt đối trong đời sống của xã hội 
ta. Đảng ta đã chỉ rõ nền văn hóa 
mới mà chúng ta xây dựng là nền ván 
hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tỉnh chất đân tộc, có tính đẳng và 
tính nhàn đân..Đẳng ta cũng chỉ rõ 
con người Việt nam mới xã hội chủ 
nghĩa có những đặc trưng nồi bật là 

làm chủ tập thê, lao động, yêu nước 
xã hội chú nghĩa và tỉnh thần quốc 
tế vô sản. Đảng ta còn chỉ ra những 
biện pháp dúng đắn đề xâv dựng tư 
tưởng mới, nên văn hóa mới và con 
người mới xã lLòi chủ nghĩa mà điềm 
chủ chốt là phải xây đựng trong thực 
tiên cách mạng, trong quá trình địu 
tranh gav go giữa hai con đường trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, cũng như trong cuộc đấu 
tranh chống những ảm mưu và hành 
động phá hoại, xâm lược của để quóc 
và bọn phản động quốc tế chống lại 
nước ta. 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa ở 
nước ta đã giành được những thắng 
lợi rất quan trọng. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã chiếm 
ưu thế trong đời sống tỉnh thần của 
nhàn dân ta và đang vươn tới địa vị 
thống trị tuyệt đối. Một hệ thống 
giáo dục quốc gia từ thấp đến cao, 
ròng khắp trong cả nước đã dược xây 
dựng, góp phần đào tạo đội ngũ những 
người lo động mới, có chát lượng. 
Các nhà trí thức đo xã hội cũ đề lại 
đang được sử dụng vào công cuộc xây 


(Xem liếp trang §8) 


¬. 
—.. 


Kỷ niệm lần thứ 120 ngày thành lập 
Quốc tố I (28.9. 1864 — 28 - 9-1984) 


KẾ TỤC $Ự NGHIỆP VĨ ĐẠI (ỦA QUỐC TẾ l 


ÀO giữa thế kỷ trước, chủ nghĩa 
tư bán phát triền nhanh chóng, 
giai cấp tư sản bóc lột thậm tệ 

g11 eđầp công nhàn và nhàn đản lao 
động, cuộc đầu tranh giữa lao động 
và tư bản điện ra gav gắt, phong 
trào công nhân và đàn chủ phát triên 
mạnh mẽ, Tình hình đó đòi hỏi cấp 
bách giai cấp công nhân phải đoàn 
kết lại không những trong từng nước 
mà cả trên phạm ví quốc tế, nhắm 
đâu tranh không chỉ về mặt kinh tế 
mà cá về mặt chính trị, Trước tỉnh 
hình đó, C. Mác và Ph. Ảng-ghen đã 
lập trung toàn bộ hoạt động của 
mình vào việc vũ trang cho quản 
chúng vô sản lý luận của chủ nghĩa 
xã hội khoa học, làm cho giai cập VÔ 
sản thấy được sứ mệnh lịch sử toàn 
thế giới của mình, chuẩn bị cho việc 
thành lập một tô chức cách mạng 
quốc tế chân chính của giai cấp công 
nhân. Ngày 28 tháng 9 năm T861, 
trong một cuộc họp lớn của đại biêu 
công nhàn các nước tại Luàn đồn 
(Anh), một sự kiện vỏ củng quan 
trọng trong lịch sử phong trào cộng 
sản và công nhân thẻ,giới đã diễn ra: 
Hội liên hiệp quốc tế của những 
người lao động, tức là Quốc tế l 
ra đời, 
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. Mác và Ăng-ghen, những ngưỏi 
sáng lập chú nghĩa xã hòi khoa học 
cũng chính là những người xây dựng 
và lãnh đạo Quốc tế Ï. Những tư 
tưởng chủ đạo của « Tuyên ngôn 
của Đăng cộng sản» do Mác và 
Ang-ghen viết năm I§18 theo sự ủy 
nhiệm của Liên đoàn những người 
cộng sản, một tô chức cách mạng do 
Mác và Ẩng-ghen thành lập năm 
IS17, đã dược Mác trình bày trong 
«Lời kêu gọi mở đâu» và trong 
Điều lệ của Quốc tế IL. Qua 8 năm 
hoạt động (1861 — 1872), Quốc tế L, 
như Eê-nin nhận định, đ(đã đặt nền 
tăng cho cuộc đấu tranh vô sản, có 
Lính chất quốc tế, đề thực hiện chủ 
nghĩa xã họi ø (1). 


. Công lao vĩ đại của Quốc tế I 
trước hết là đã làm cho giai cấp vô 
sản thế giới hiều rõ sứ mệnh lịch sử 
và vai trò chính trị của mình là lãnh 
đạo cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ 
(rạt tự xã hội cũ, xây dựng một chế 
đò xã hội hoàn toàn mới: chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nó đã 
đưa lý luận cách mạng của giai cấp 


(1) V.I. Lê-nin: Toản tệp Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 38, tr. 362. 


công nhân lên vũ đài thế giới, đặt cơ 
sở cho sự kết hợp chủ nghĩa xã hội 
khoa học với phong trào eông nhân 
trên phạm vi quốc tế. 

Quốc tẾ Edã đặt cơ sở cho tính 
tồ chức của giai cấp vô sản trên 
phạm vi quốc tế cũng như trong 
từng nước. Nó chuẩn bị điều kiện cho 
việc thành lập các chính đẳng cách 
mạng có tính chất quần chúng, đề ra 
những nguyên lý chiến lược và sách 
lược cúa các tô chức ấy. 

Quốc tế Í dạt nền móng cho mối 
quan hệ chặt chẽ và sự thống nhất 
về chính trị, tư tưởng và hành động 
giữa các đòi ngũ của giai cắp công 
nhân các nước, đoàn kết các đội ngũ 
ấy trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô 
sản. Nó mỡ đầu việc rèn luyện các 
đội ngũ khác nhau của giai cấp công 
nhàn về tình đoàn kết, về tỉnh thần 
giúp đỡ nhau trên quan hệ anh em, 
về kinh nghiệm đầu tranh cách mạng 
và lý luận khoa học. Nó chứng mình 
bản chất và ý nghĩa của chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, vạch rõ rắng giai cấp 
công nhân chỉ có thề chiến thắng kẻ 
thủ giai cấp bằng những có gắng liên 
hợp của mình. Trong khuôn khô của 
Quốc tẾ Ï, các dội tiên phong của 
giai cấp công nhân các nước đã nhận 
thức được nghĩa vụ đối với nhân đàn 
lao động nước mình, hiệu rõ trách 
nhiệm đối với phong trào công nhân 
quốc tế. ˆ` 

Quốc tế Í đã thực hiện chế độ dân 
chủ kiều mới : chế độ đân chủ vô sản, 
và toàn bộ hoạt động của nó được 
xây dựng theo nguyên tác lập trung 
dân chủ. 

Quá trình xây dựng và tồn tại của 
Quốc tế Í cũng là quá trình đấu tranh 
tích cực đề đưa phong trào công nhân 
đi đúng quỹ đạo của chủ nghĩa xã 
hội khoa học, tầy trừ nọc độc của 
chủ nghĩa cơ hội và các thứ chủ nghĩa 

xã hội phi vô sản. Về tô chức, Mác 
đã đánh bại àm mưu của phải Pru- 
đông muốn biến Quốc tế Í thành một 


«qeâu lạc bộ cäi vã» và âm mưu của 
phái Ba-eu-nin nhằm gày Linh trạng 
chia rề nội bộ, lôi kéo phe cánh đề 
hỏng lũng đoạn Quốc tế Í. Mác cũng 
đã vạch trần bảmchất cải lương, phản 


động của phái Lát-xan ở Dúc, phái 


công liên chủ nghĩa ở Anh. Các nhóm 
cơ hội và bè phái này đã bị loại khói 
Quốc tế I. 


* 


Quốc tế Íđã nêu cao ngọn cờ chièn 
thắng, chỉ rõ phương hướng cho 
phong trào cộng sẵn và cóỏng nhàn 
tiến lên. Nhăm kể tục sự nghiệp và 
truyền thống cách mạng vẻ vang đó, 
năm 1889 Ảng- ghen đã thành lập 
Quốc tế IL, Quốc tế LÍ (I8S9 — 1911) 
đã phát triền phong trào cộng sản 
quốc tế về bè rộng, đã giúp các dùng 
công nhàn xã hội chủ nghĩa ra đời 
và lợi đụng điều kiện hợp pháp mở 
rộng hoạt đóng trong nhiều nước từ 
bán chủ nghĩa. Sau khi Ảng-ghen 
mất (i895), Quốctế LÍ bị chủ nghĩa cơ 
hội hữu khuvnh, chủ nghĩa xét lại 
lũng đoạn. Trong thời kỷ này, Lê-nin 
đã đảm dương nhiệm vụ dâu tranh 
chong mọi xu hướng cơ hội và xét 
lại trong Quốc tế HH. [è-nin là người 
đầu tiên đã biến lý tưởng của Quôc 
tế I thành hiện thực, lãnh đạo thành 
công Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga, lập lên nước xã 
hội chủ nghĩa dầu tiền trên thế giới 
Năm 1919, theo sáng kiến của lLe-nin, 
Quốc tế HIT, tức là Quốc tế cộng sản, 
được thành lập nhằm kế tục sự nghiệp 
của Quốc tế LL. Qua gần 25 năm tòn 
tại, Quốc tế III đã phát triền phong 
trào công sẵn sâu rộng khắp thể giới; 
thúc đầy sự ra đời và trưởng thành 
của các đẳng cộng sản không những 
ở hầu kháp các nước tư bản chủ 
nghĩa phương Tày, mà cả ở các nước 
phương Đông, nơi kinh tế còn lạc 
hậu, giai cấp công nhàn còn nhỏ bé, 
nông dân chiếm đại bộ phạn trong 
dân cư. 
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Từ ngày Quốc tế ra đời đến nay, 
bộ mặt thế giới đã hoàn toàn thay đồi. 
Cuộc tiến công cách mạng của giái cấp 
công nhân và nhân dân nước Nựa đã 
đưa tới thắng lợi cõ ý nghĩa lịch sử 
hệt sức to lớn của Cách mạng Tháng 
Mười NA, mở dầu một kỷ nguyên 
tới cho loài người. Đi theo ngọn cờ 
của Gách mạng Tháng Mười, cuộc tiến 
công cách niạng của giai cấp công 
nhân và nhân dân nhiều nước sau 
chien thắng chống chủ nghĩa phát xít 
đã đưa tới sự hình thành hệ thống 
_xã hội chủ nghĩa thể giới ngày càng 

lớn mạnh. Cùng với sự hình thành và 
phát triền của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, phong trào đấu tranh 
giải phóng đân tộc ở châu Á. châu 
Phi. chàu Mỹ la tỉnh lên cao chưa 
từng thấy. Đến nay, chủ nghĩa thực 
đạn về cần bản đã bị xóa bó với tỉnh 
cách là một hệ thống, hầu hết các 
đàn tộc thuộc dịa cũ đã giành dược 
độc lập dàn tộc, trong đó nhiều nước 
đã tiến lên theo hướng phát triền xã 
hội chủ nghĩa. Ba dòng thác cách mạng 
vì đại trên thế giới ở thể tiền công 
đlìng thu hẹp trận địa của chủ nghĩa 
để quốc. mớ rộng ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã hội trên toàn thế giói. Lý 
trởng của Quốc-tế Í đã được thực 
hiện trên một bộ phận quan trọng của 
hành tính chúng ta và trở thành mội 
lực lượng vật chất đang quyết định 
nội dụng, phương hướng và đặc điềm 
chủ yếu của sự phát triền lịch sử của 
xã hột loài người trong thời dại hiện 
này, Có thê khàng định, trong lịch sử 
chưa hề có một hệ thống lý luận xã 
hội, một phong trào chính trị nào 
gianh được tháng lợi cực kỷ vĩ đại như 
học thuyết vẻ chủ nghĩa công sản và 
phong trào cộng sản mà Quốc tế ] 
có Vị trí mở đan. 

* 

Một trong những bài học quan trọng 
của Quốc tế Ï là muốn đoàn kêt và 
thông nhất giai cấp công nhân trên 
cơ sở chủ nghĩa xã hội khoa học, 


&) 


đưới ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế 
vô sản thì phải đầu tranh kiên quyết 
chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa 
biệt phái và mọi trào lưu tư tưởng 
phi vô sản khác. 

Hiện nay, trong các trào lưu dàn 
Lộc chú nghĩa tiều tư sản khoác áo chủ 
nghĩa Mác chống chủ nghĩa Mác thì chủ 
nghĩa Mao, mà thực chất là chủ nghĩa 
sSÔ vanh đại Hán, là đặc biệt nguyv 
hiềm. Cũng giống như kẻ thủ của 
Quốc tế Ï cách đây 120 năm, giới cầm 
quyền Bắc kinh. đồ đệ của chủ nghĩa 
Mao, đang ra sức tiến công chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Chúng rø sức bóp méo, 
xuyên tạc những nguyên lý của chủ „ 
nghĩa Mác đề phục vụ chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền của chúng, biện hộ 
cho những hành động phản bội cách 
mạng của chúng. Bằng những thủ 
đoạn hết sức bỉ ồi, chúng vu cáo 
Liên xô là “đại bá ®, nhằm phủ định 
Nhà nước xã bội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giỏi, trụ cột của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, chỗ dựa tin cậy của 
cuộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập 
đân tộc và tiên bộ xã hội trên toàn 
thế giới. Chúng không từ một hành 
động xấu xa nào,:kề cả vũ trang xâm 
lược, tiến công Việt nam, hòng làm suy 
vếu pháo đài quan trọng của hòa bình. 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
ở Đông Nam châu Á. Chúng đã từng 
không ngớt nói xấu Cu-ba, tiền đồn 
của chủ nghĩa xã hội ở châu Mỹ la 
tính, Đăng st lôi kéo, mua chuộc, 
bảng sự dõi trả, lừa lọc và nhiều thủ 
đoạn lá mặt, lá trái, chúng mưu toan 
phá hoại khối đoàn kết nhất trí của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa, làm suy 
yêu sự thông nhất về chính trị và tư 


- tưởng, sự hợp tác tự nguyện và quan 


hệ bình đẳng giữa các đẳng cộng sản 
và công nhân trên thế giới. Rõ ràng là 
tặc kinh đang là kế phá hoại và chia rẽ 
lớn nhất đối với phong trào cách mạng 
thê giới về cá hai mặt tư tưởng và 
lỗ chức, chà đạp một cách đáng 
nguyên rủa truyền thông tốt đẹp của 
Quốc tế Ị. 


Lê-nin đã từng chỉ rõ : « Những 
quan hệ kinh tế lạc hậu hay chậm 
phát triền thưởng xuyên dẫn tới chỗ 
là, trong phong trào công nhàn, xuat 
hiện những phần tử chỉ lĩnh hội 
được một số khía cạnh của chủ 
nghĩa Mác, một số bộ phận riêng biệt 
của thế giới quan mới, hoặc một số 
khầu hiệu và yêu sách riêng biệt, mà 
lại không thề đoạn tuyệt dứt khoát 
với tất cả những truyền thống của 
thế giới quan tư sản nói chung và 
của thế giới quan dân chủ — tư sản 
nói riêng ® (2). Ngày nay, những việc 
làm tội ác của những người lãnh dạo 
Trung quốc không phái vì lý do dọc 
nhất là họ *#chỉ lĩnh hội được một 
số khia cạnh của chủ nghĩa Àlác ”, mà 
chính là vì họ đã cố tình lợi dụng, 
xuyên tạc và đi đến phần bội chủ 
nghĩa Mác. Có thề nói, tử Quốc tế I 
đến nay chưa có một đẳng nào bị 
những người cầm đâu làm cho biến 
chất một cách tai hai như Đẳng cộng 
sản Trung quốc. 


Cuộc đấu tranh' quyết liệt của Quốc 
tế Ï chống bọn cơ hội chủ nghĩa Pru- 
đông và Ba-cu-nin đã dưa dến thắng 
lợi là chủ nghĩa Alác, từ chó lúc đầu 
chỉ là một trong nhiều trào lưu tư 
tưởng lúc bấy giờ, trở thành hệ tư 
tưởng chiếm địa vị chủ đạo trong 
phong trào công nhàn kề từ những 


thập kỷ cuối thế ký 19. Cuộc đấu 
Iraình Kiên quyết của Lê-nin và cửa 
những người cộng sản chân chính 
chong lại bọn cơ hội chủ nưhĩa 
trong Quốc tế HÍ đã tạo điều kiện dựa 
đèn thăng lợi của Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại và 
sau đó, sự ra đời của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thể giới. 

Ngày nay, những người cộng sản 
chân chính trên thế giới, trung thành 
với chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, đang 
kiên quyết đấu tranh chống lại chủ 
nghĩa cơ hội các loại, đặc biệt hà 
chong lại sự xuyên tạc, phá hoại của 
chủ nghĩa Mao, coi đó là hiềm họa 
của phong trào công sản và công nhàn 
thế giới, một trở ngại lớn cho việc 
phát huy truyền thống cách mạng 
của Quốc tế Ì. Kẻ tục truyền thông 
cách mạng vẻ vang của Quốc tế l, 
đấu tranh không khoan nhượng 
chống chủ nghĩa Mao và chủ nghĩa cơ 
hội các loại, bảo vệ sự trong súng 
của chủ nghĩa Xác — Lê-nin, các dùng 
công sẵn và công nhàn các nước nhất 
định sẽ thúc đây sự phát triền súng 
tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, giành 
những thắng lợi mới to lớn hơn nửa 
cho cách mạng thể giới. : 


(2) V.1:La-nïn : Toản rộp. Nab Tiến bộ. Mát- 
xcơ-va, 1980, tập 26, tr. 77. 


Những thành tuu về kính tế 


Kk⁄ ® 
của Bun -ga -ri 


NGUYÊN HỒ 


t 


Tan —=—- : —ẽ=ễ-...—- 


GẢY 9-9-1941, dưới sự lãnh dạo 
của Đẳng cộng sản linn-ga-ri và 
được sự giúp đỡ của quản đội 

Liên xô, nhàn đân Bun-gi-ri đã đứng 
lèn khới nghĩa vũ trang 
phóng khói ách thống 
nghĩa phát xít. 


li giải 
Irị của chú 


gay sau khi được giải phóng, 
lun-ga-rl đã từng bước tiên hành cải 
tạo quan hệ sản xuất cũ, xâv dựng 
quan hệ sản xuất mới. Đại hỏi thứ V 
của Đăng cóng sản Bun-ga-ri (1918) đã 
đè ra đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xi hội trong đó nhiệm vụ công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hợp 
tíc hóa nông nghiệp được đặt 
vào vị trí chủ vêu. Qua gần mười hai 
năm cải tạo và xây dựng, Hun-gi-ri 
đã giải quyết về căn bản những nhiệm 
vụ chủ vến của thời kỷ quá đỏ đề 
hbưước Vào xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triển. Hỏi nghị toàn thề Ủy bạn 
trung ương Đăng cộng sản Duụn-ga-ri 
họp vào thắng 4 năm 1956, cđủn cứ vào 
những thành tựu đã đạt được và căn 
cứ vào đặc điềm tình hình của đất 
nước, đã đề ra đường lỗi phát triền 
kinh tế toàn điện :tiếp tục tiến hành 
công ngiiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
đìy mạnh sự phát triền của công 
nghiệp nặng, coi công nghiệp nặng 
là cơ sở đề phát triền có hiện quả 
“toán bộ nên kinh tế quốc đản, cúng 
có VỊ trí của giai cấp công nhàn, đồng 
thời phát triên vững chắc nông 
ngÌhiệp và công nghiệp nhẹ. | 
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Dưỡng lôi này, thường được oi 
là đường lỗi Tháng tư, đã tạo ra một 
chuyên biến sâu sắc không những 
trong hoạt động kinh tế mà cả trong 
đời sông vật chất và tỉnh thần của 
nhàn đàn Bun-ga-ri Với đường lõi 
đó, việc xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chú nghĩa xã hội được 
đầy mạnh, tạo điều kiện cho sự phát 
triên mọi mặt của đời sống xã hội 
Trong quá trình thực hiện đường lỗi 
đó, điền đó có Ý nghĩa to lớn đổi với 
quá trình chuyền hóa của nền kinh 
tế Bun-ga-ri là một bộ phận lớn của 
lao động nóng nghiệp đã chuyền 
sang cỏng nghiệp — nơi €ó năng 
suất lao động cao hơn. Các đại hỏi 
tiếp theo của Đẳng đã bồ sung. phát 
triền và hoàn thiện đường lỗi nói 
trên, bao đảm cho nền Kính tế Bún- 
ga-rl phát triên ngày càng vững chắc 
và ôn định. Gần đàyv Đại hội thứ 12 
Dãng công sản Bun-ga-ri (I9§1) đã đề 
ra phương hướng eơ bấn đề xây 
đựng cơ sở vất chất — Kỹ thuật của xã 
hội xã họi chủ nghĩa phát triền. 
Đó là thực hiện tự động hóa trong 
sin xuất và trong các lĩnh vực hoại 
đọng xã hóọi khác, phát triền kỳ 
thuật điện tứ, KÝ thuật người mấy, 
công trình vị mô, quy trình vị sinh 
vật; tích cực cải tạo và hiệu đại hóa 
ròng rãi nên sản xuất hiện có. ` 

Trong chiến lược kinh tế, Dãng 
công sản Dún-ga-ri khẳng định trước 
hết phái dựa vào sức của chính mình, 


khai thác có hiệu quả tiềm lực của 
đất nước, đồng thời coi trọng việc 
hợp tác và liên kết kinh tế với các 
nước xã hội chú nghĩa anh em, đặc 
biệt là với Liên xô, coi đó là nhân tố 
cần thiết đề đây nhanh tốc độ xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Từ nhiều păm nay, 
Bun-ga-ri là thành viên tích cực của 
Hội đồng tương trợ kinh tế. Bun-ga- 
ri đã tích cực thực hiện chuyên môn 
hóa, hợp tác sẵn xuất và liên kết kinh 
tế nhằm mang lại lợi ích cho đất 
nước mình và các nước anh em theo 
nguyên tắc tương trợ, hợp tác và 
ˆ cùng có lợi. 


Nhờ đường lối chiến lược kinh tế” 


ngày càng hoàn thiện, qua bốn mươi 

năm phấn đấu kiên cường, nhàn đân 
Bun-ga-ri đã biến đất nước mình từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu thành 
một nước có công nghiệp và nông 
nghiệp phát triền, có cơ sở vật 
chất — kỹ thuật không những to lớn 
về khối lượng và giá trị, mà còn cần 
đối, hài hòa giữa các ngành và được 
bố trí hợp lý về lãnh thô.. 


Vp công nghiệp, những thành tựu 


đã đạt được là niềm tự hào của nhân: 


dàn Bun-ga-ri. Ngày nay sản lượng 
công nghiệp đã tăng ð1 lần so với 
trước cách mạng và đã vươn lên 
chiếm vai trò chủ đạo trong nên kinh 
tế quốc đản. Trước năm 1911, tỷ trọng 
giữa công nghiệp và nông nghiệp là 
24,7 + 75,3 ; hiện nay là 83: 12. Một số 
ngành công nghiệp then chốt như 
chế tạo máy, điện lực, hóa chất, v.v. 
đã phát triền nhanh chóng và đại 
những thành tựu xuất sắc. Sản lượng 
công nghiệp chế tạo máy năm 1982 
tăng 121 lần so với năm 1951. Trước 
năm 1951, ngành công nghiệp chế tạo 
máy của Bun-ga-ri hầu như không 
có hàng xuất khầu, thì năm 1983, chỉ 
riêng sản phảm của ngành đó xuất 
khầu sang các nước xã hội chủ nghĩa 
đã trị giá 3,2 lý rúp. Sản lượng diện 
cũng tăng nhanh, năm 1952 so với 


năm 1960 tăng gấp 6 lần. Hiện nay ở 
Bun-ga-ri, năng lượng diện nguyên 
tử chiếm 25 tông sản lượng điện. 
Nếu tính bình quân đầu người thi 
Bun-ga-ri có mức sản lượng điện vào 
hàng các nước tiên tiến của châu Âu. 


Về nông nghiệp, Bun-ga-ri cũng đã 
có những bước phát triền vượt bậc. 
Lấy năm 1982 so với năm 1951 thì sản 
lượng nông nghiệp tăng gấp 3, 4 lần. 
Năm 1985, với số đản 9 triệu nưười, 
Bun-ga-ri sản xuất được 10 triệu tin. 
ngũ cốc, gần 850 000 tấn thịt, 2,5 triệu 
tấn sữa, 2500 triệu quả trứng. Ngoài 
phần dành cho xuất khầu và cho sản 
xuất công nghiệp, tính bình quàn 
khầu phần hằng năm cho đầu người 
bó khoảng 70 kỉ lô gam thịt, 350 Ki 
lỗ gam sữa, 215 quả trứng, 2&U ki lò 
gam rau quả, 35 kỉ lô gam đường và 
các sản phảm đường, V.V. 


Nền nông nghiệp Bun-ga-ri chẳng 
những đáp ứng được nhu cầu lương 
thực, thực phầm của nhân dân, cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến mà còn bảo đảm khoáng 30Ã 
tông giá trị xuất khẩu. 


Đạt được kết quả trên là do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có việc tích 
cực hướng công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp. Ở Bun-ga-ri, hầu hết các 
khâu trong sản xuất nông nghiệp đã 


“được cơ khi hóa. Một phần tư điện 


tích canh tác được tưới nước, tiêu 
nước một cách chủ động. liẵng năm, 
cỏng nghiệp đã cung cấp cho nông 
nghiệp 750 nghìn tắn phản bón hóa 
chất. Trước năm 1950, mỗi héc ta 
canh tác chỉ được bón chưa đầy 1 ki 
lô gam phản khoáng, thì nay được 
bón bình quản 171 ki lô gam. Về chỉ ' 
số này, Bun-ga-ri đã vượt Mỹ, Ca-na- 
đa và nhiều nước ở Tây Âu. 


Trong những nguyên nhân thắng 
lợi của nòng nghiệp Bun-ga-ri, cần 
phải nói đến việc cải tiến cơ cấu tô 
chức và cơ chế quản lý sản xuất 
nông nghiệp. Trong những năm 
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1959 — 1960, quy mô hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp được mở rộng. phủ 
hợp với tỉnh chất của nền sản xuất 
xã hội chủ nghĩa. Trong vỏng 2 năm 
đó, 3290 hợp tác xã nhỏ đã hợp lại 
thành 932 
điện tích canh tác bình quân là 4300 
héc ta. Những hợp tác xã lớn đó là 
cơ sở đề thành lập những tô hợp 
nông — công nghiệp (gọi tắt là ÁPR). 
Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của 
Bun-ga-ri được tập trung Vào gần 
300 tô hợp lớn với diện tích canh tác 
là 4,1 triệu hée ta, chiếm hơn 85Ã toàn 
bộ đặt canh tác, Với cách tô chức như 


vậy, Dun-ga-ri là một trong những: 


nước đứng đầu thế giới về trình độ 
tập trung trong sản xuất nông nghiện. 


Việc thành lặp tô hợp nông—công 
nghiệp là bước chuyền biến lứn trong 
sản xuất nông nghiệp ở Bun-ga«rL 
tạo điều Kiện thực hiện tập trung 
hỏa. chuyên môn hóa và mở rộng 
phạm vi ứng dụng các biện pháp công 
nghiệp vào sản xuất nông nghiệp. 
linh nghiệm xây dựng APR của Bun- 
gacri không những được một SỐ 
HƯỚC X 
nước đân tộc chủ nghĩa ở châu Á, 
chân Phí và khu vực Mỹ la tính 
nhiên cứu áp dụng. 


Một thành tựu khác trong việc 
thực hiện đường lối chiến lược kinh 
tế của Hun-ga-ri là công tác đdo tạo 
cda bộ phục vụ sự nghiệp phát triền 
tình tế, Trong 40 năm qua, Bún-ga-ri 
đã đào tạo được 3097 000 cán bộ có 
trình độ đại học. Iiiện nay ở Bun-ga- 
trú đã có 29 trường đại học và TÑ1 
viện nghiền cứu khoa học với 22900 
căn bộ nghiên cứu khoa học, trong đó 
có hàng nghìn giáo sự, tiến sĩ và phó 
4O sư, Ngoài công tác đào tạo cắn 
bọ, ngành giáo dục Bun-ga-ri đã phăn 
đầu trang bị cho đông đảo nhân đân 
lïun-ga-ri những kiến thức văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật cần thiết đề sử dụng 
các loại máy móc hiện đại, giải quyết 
các văn đề phức tạp trong sẵn xuất. 


Sl 


hợp tác xã lớn có quy mô - 


ä hội chú nghĩa, mà ca một số - 


Cùng với việc phát triền các ngành 
khoa học kỹ thuật, Bun-ga-ri rất coi 
trọng việc phát triền các ngành khoa 
học xã hội nhằm phục vụ việc quản lý 
kinh tế xã hội. Đẳng và Nhà nước 
Bun-ga-ri khuyến khích việc sử đụng 
nhanh chóng những kết quả nghiên 
cứu xã hội học vào hoạt động quản 
lý. Năm 1967, Bộ chính trị Uy ban 
trung ương Đảng có nghị quyết về 
việc tiến hành công tác nghiền cứu 
xã hội học và năm 19S2 đã có nghị 
quyết về việc giao cho các nhà tàm 
lý học và xã hội học các chức vụ 
trong biên chế của các xí nghiệp 
công nghiệp và các cơ quan kinh tế. 


Sau bốn mươi năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hỏi, Đun-ga-ri ngày nay, 
như dòng chí Tô-đo Gip-cốp, Tồng bi 
thư Ủy ban trung ương Đẳng cộng 
sản Bun-ga-ri Chủ tịch Họi đồng 
Nhà nước Pun-ga-ri đã nhận định. 
«là một nước xã hội chủ nghĩa phát 
triền với nền công nghiệp phát triền 
và nên nông nghiệp được xây dựng 
lại trên cơ sở xã hội chủ nghĩa, được 
cơ khí hóa cao; là một nước đang 
làm giàu thêm những giá trị văn hóa 
của đàn tộc mình và của thế giới ; là 
đất nước mà ở đó tất cả được làm 
vi người lao động, vì con người » (1). 


Nhân dân Việt nam rất vui mừng 
trước những thành tựu to lớn của 
nhàn đân Bun-ga-ri anh em. Chúng 
ta tín tưởng sâu sắc rằng, trền cơ sở 
những thành quả đã đạt được, nhân 
đân Bun-ga-ri, đưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đăng cộng sản BPun-ga-ri. 
nhất định sẽ đạt được những thành 
tựu to lớn mới trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho cuộc 
sống trên « đất nước hoa hồng » ngày 
càng phòn vinh, hạnh phúc và góp 
phân xứng đảng tăng cường tiềm 
lực của cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 


(0 Thông báo tỉn tức —Ủy ban trung 
ương lắng cộng sản Bun-ga-ri — ÏI-i953 
(tiếng Nga tr. 30). 


É-ti-ô-pi-a trên đường thắng lợi 


HỒ BẤT KHUẤT 


HÁNG lợi của cách mạng Ê-ti-ô-. 


pi-a đánh dấu một sự kiện có ý 

nghĩa to lớn không những đối 
với phong trào cách mạng ở châu 
Phi mà cả đối với phong trào cách 
mang thẻ giới. 


- Được sự cò vũ của phong trào 
giải phóng dân tộc trên thế giới, 


trong đó có tấm gương chiến đấu 
của nhân dân Việt nam, .nhân dàn 
ÍÊ-Ii-ô-pi-a đã đứng lên đấu tranh 
giành quyền sống của mình. Bằng 
sức mạnh của lỏng căm thù và nói 
uät hận sâu sắc đối với chế độ 
phong kiến. ngày 12-9-1974, nhân dđân 
Ê-ti-ô-pi-a đã phế truất vua Hai-lê 
Xê-la-xi-ê, chấm đứt vĩnh viễn sự 
thống trị hàng nghìn năm của giai SẾP 
phong kiến ở Ê-ti-Ô-pi-a. 


Với lòng khát khao xây dựng một 
chẽ độ xã hội tự do, dân chủ và bình 
đẳng. nhân dân cách mạng È-ti-ô-pi-a 
đã từng. bước thực hiện những cải 
tạo cách mạng: quốc hữu hóa nhà 
mảy, xí nghiệp, ngân hàng của bọn 
tư sản, tịch thu ruộng đất của bọn 
vua chúa, quý tộc, địa chủ chia cho 
nông đân, xóa bỏ từng bước chế độ 
người bóc lột người. ÄXlười năm qua, 
nhân dân Ê-t-ô-pi-a đã vượt qua 
muôn vàn khó khăn, giành những 
thẳng lợi có ý nghĩa quyct định. 


Những đồi mới về kinh tế — 
xã hội. 


Xây đựng một nền kinh tế dân tộc 
lớn mạnh là mối quan tâm hàng đầu 
của É-ti-ô-pi-a. Tuy nhiên, đó là 
công việc đầy khó khăn, phức tạp. 
đo trình độ kinh tế còn lạc hậu, công 
tác thăm đỏ tài nguyên chưa làm 
được bao nhiêu, lực lượng cán bỏ 
chưa đủ cho công cuộc xây dựng v.v. 
Xuất phát từ đặc điềm của đất nước, . 
trong giai đoạn dầu của cách mạng, 
Í-ti-ô-pi-a chú ý phát triền nông 
nghiệp nhắm đáp ứng nhu cầu thiết 


- yếu về lương thực, thực phầm cho 


đởi sống xã hội, nguyên liệu cho 
công nghiệp và tạo nguồn hàng xuất 
khầu. Nhờ áp dụng kỹ thuật thâm 
canh mới, năng suất các loại cày 
trồng tăng nhanh. Riêng năng suàit 
cà phê (cây trồng chính trong nông 
nghiệp) năm 1982 đã tắng gấp đôi so 
với trước cách mạng. Tông điện tích 
tròng trọt năm 1962 cũng tăng gấp đôi 
so vỚI năm 1979. Hiệ thống nông 
trưởng quốc đoanh phát triền nhanh 
chóng, ngày càng có vi trỏ quan 
trọng trong việc giải quyết vấn đề 
lương thực. Các khâu công tắc ở nòng 
trường về căn bản dã dược cơ giới 
hóa, đói ngũ công nhân ngày càng 
có tay nghề cao. Hiện nay, các 


sẽ 


nông trường quốc doanh đang phần 
đầu đề sản xuất trên 40ÃX tông sản 
lượng lương thực. 

Nhận thức được tâm quan trọng 
của cách mạng quan hệ sản xuất, ban 
lãnh đạo -ti-ô-pi-a coi trọng công 
cuộc hợp tác hóa nông nghiệp, đã 
tiến hành công cuộc đó một cách vừa 
khân trương vừa thận trọng. Các hợp 
tác xã, các tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp được thành lập với sự tự 
nguyện của đông đảo nông dân. Hiện 
nay Ê-ti-ô-pi-a đã có hơn 2000 hợp 
tác xã nông nghiệp và hơn 3000 hợp 
tác xã mua bán. Các hợp tác xã đang 
phần đầu đề thật sự là những đơn 
vị kinh tế tiên tiến, thật sự mang lại 
hiệu qua kinh tế, 

Do nông nghiệp phát triền, xuất 
khâu cũng tăng nhanh. Lấy năm 1982 
so với năm 1974 thì giá trị xuất khầu 
tăng 2175 (chú yếu là cà phê, da, mật 
ong, hạt có đầu), Về nhập Kkhảu, trước 
năm 1974, chủ yếu nhập hàng tiêu 
dùng và hàng xa xỉ, Hiện nay phần 
lớn hàng nhập khầu là những thứ 
cần thiết cho sự nghiệp phát triền 
kinh tế. 

Nên công nghiệp Ê-ti-ô-pi-a cũng 
đã có những bước phát triền có Ý 
nưhĩa. Hiện này lao động công nghiệp 
tuy chỉ chiếm 5% số dàn nhưng dã 
mang lại hơn 10Ấ tông thủ nhập quốc 
dân. Nam 1983, trong khu vực công 
nghiệp quốc doanh, bao gồm 140 xí 
nghiệp lớn và vừa, mức sản xuất tăng 
&.1 2 so với năm trước. Nhiều nhà máy 
cỡ lớn vẻ thủy điện, cơ khí, hóa chất, 
Xi măng... đang trong quá trình được 
xảv dựng với sự giúp đỡ của Liên XxÔ 
và các nước xã hỏi chủ nghĩa khác. 

Về văn hóa giáo dục, một chiến 
dịch lớn nhằm xóa bỏ nạn không biết 
chữ đã được tiến hành ở Ê-ti-ð-pi-a. 
lơn 60 000 giáo viên và quân nhân 
tham gia chiến dịch này, nhờ vậy 
hàng chục triệu người dân đã biết chữ. 
Nàm: 1980, -ti-ô-pi-a được nhận huy 
chương vàng của Liên hợp quốc vì 
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những thành tích xuất sẵc nói trên. 
So với trước cách mạng, số học sinh 
phô thông đã tăng gấp đôi. Hiện nay 
cả nước có hơn 3,5 triệu học sinh đang 
học ở các trưởng. 


Thành lập một đảng mác xít — 
lê nin nít, đáp ứng nguyện vọng 
thiết tha của những người cách 
mạng. 


Nhân dàn Ê-U-ô-pi-a tiến hành 
cách mạng đản tộc dân chủ và bắt 
tay vào xây dựng đất nước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa trong hoàn 
cảnh chưa có một đẳng theo chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin lãnh đạo. Do vậy việc 
thành:lập một đẳng mác xít — lê nín 
nít là nhu cầu bức thiết, là đòi hỏi 
khách quan, là bước phát triển tất 
yêu của cách mạng, đồng thời là 
nguyện vọng thiết tha của những 
người cách mạng Ê-ti-ô-pi-a. 

Cương lĩnh cách mạng đàn tộc dân 
chủ ở Ê-ti-ô-pi-a công bố ngày  20-0- 
1976 đã khẳng định : « Điều duy nhất 
bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng là 
phải có một đẳng vô sản chân chính 3. 

Những chiến sĩ cách mạng chân 
chỉnh của Ê-U-ô-pi-a, sớm tiếp thu 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin, đã nỗ lực 
phần đấu tạo ra sự chuyền hóa tử 
hệ tư tưởng dân chủ sang hệ tư tưởng 
chủ nghĩa xã hội khoa học, hướng 
dân cuộc đấu tranh giai cấp đi đúng 
quỹ đạo của nó. Trong quá trình đấu 
tranh đó, họ đã loại trừ dần những - 
phần tử cơ hội, hữu khuynh, những 
kẻ thủ địch về hệ tư tưởng và lợi 
ích giai cấp, đi đến thống nhất về 
tư tưởng. 

Trên cơ sở đó, năm 1979, “Ủy ban 
tô chức Đẳng nhân dân lao động Ê-ti- 
ô-pi-a * (COPWVE) được thành lập và 
dã bầu đồng chí Men-gixtu Hai-lè 
Ma-ri-am làm chủ tịch. Ủy ban này 
có nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, tạo điều kiện và cơ sở 
cho việc thành lập đội tiên phong 


- của giai cắp công nhân. 


Từ ngày thành lập đến nay, COPWE 
đã tiền hành ba lần hội nghị nhằm 
đề ra đường lối chiến lược, sách 
lược cho cách mạng Ê-ti-ô-pi-a trong 
giải đoạn trước mắt và lâu dài, 
xây dựng Cương lĩnh, Điều lệ, đồng 
thởi tông kết và rút kinh nghiệm 
công tác Đảng. 


COPWE coi trọng việc truyền bá 
rộng rãi thế giới quan của giai cấp 
công nhân, đề cao công tác tư tưởng 
nhằm nâng cao nhận thức chính trị 
cho nhân đân. Các thành viên COPWE 
tô chức hội thảo hằng tuần Ở các cơ 
quan. xí nghiệp, nông trường... VỀ 


những nội đụng cơ bản của học 
thuyết Mác — Lê-nin. Trong cả nước“ 


hiện có 6500 câu lạc bộ với nội dụng 
hoạt động phong phú, thiết thực, tạo 
điềư kiện cho đông đảo nhân dân 
nghiên cứu những tác phầm kinh 
điền của Mác, Ang-ghcn, Lê-nin. 
Những người cách mạng Ê-ti-ô-pi-a 
còn coi trọng việc học tập, nghiên 
cứu kinh nghiệm xây đựng Đẳng của 
các nước anh em, đặc biệt là những 


nước có đặc điềm gần gũi với 
Ê-ti-ô-pi-a như Việt năm, Cu-ba.., 
COPWE bồi dưỡng và kết nạp 


thành viên thông qua thực tiên đầu 
tranh cách mạng và lao động sản 
xuất, căn cứ vào những tiêu chuần chủ 
yếu là trình độ giác ngỏ, lòng trung 
thành và nhiệt tình đổi với sự nghiệp 
cách mạng, sự thừa nhận «Cương 
lĩnh cách mạng đân tộc đàn chủ », 


Hiện này, COPWDE có trên 3 vạn 
"thành viên, với nhiều tô chúc chỉ bộ 
đã dược thành lập Ở các cơ quan, xí 
nghiệp, nông trường, hợp tác xã. các 
đơn vị lực lượng vũ trang. Điều có Ý 
nghĩa quan trọng là số thành: viên 
thuộc đội ngũ công nhân tàng lên 
nhanh chóng; năm 19823, số thành 
viên là công nhân chỉ chiếm 2.922 thì 
hiện nay là 21X, tức là cứ ö thành 
viên của COPWE thì có một người 
thuộc giti cấp công nhân. Đày hà dìu 


hiệu chứng tô giai cấp công nhân 
Ê-ti-ô-pi-a ngày cảng lớn mạnh, đang 
vươn lên đảm nhiệm sử mạng tiên 
phong của mình. 


Ban lãnh đạo cách mạng Ê-ti-ô-pi-a 
đã thiết lập được mối quan hệ mật 
thiết với nhân dân, tạo ra cơ sở quan 


“trọng báo đảm cho việc thành lập 


một chính đẳng mạnh. Lần đầu tiên 
trong lịch sử của Ê-ti-Ô-pi-a, các tô 
chức dàn chủ của quần chúng như 
Công đoàn, Đoàn thanh niên cách 
mạng, Hội phụ nữ, liội nông dàn v.v, 
đã xuất hiện và hoạt động. Ngày nay, 
đông dáo nhân dàn đã tham gia các 
hoạt động chính trị — xã hội, 1.3 triệu 
án bộ các cấp của các tô chức quản 
chúng được bầu cứ một cách đân chủ 
đã nhất trí ñnữ hộ vai trò lãnh đạo 
của COPWR và mong muốn nó trở 
thành Đăng lao động -ti*ô-pi-a. Trên 
thực tế, COPWT¿ đã đóng vai trỏ tiện 
thân của một đẳng mắc xít—lè nin nÍt, 
là người tö chức và lãnh dạo cách 
mang Í*-Ii-ö-pi-a trong thời gian qua. 


Như vậy, có thề nói rằng, Ở f-ti- 
ô-pi-a, những eơ sở và điều kiện cần 
thiết đề chính thức thành lập một 
đẳng mắc xit—lê nín nít đã được chuần 
bị đầy đủ. Cùng với việc KỶ niệm lần 
thứ 10 nưàyv cách: mạng thắng lợi, 
Đăng lao dòng Í-ti-ô-bi-a ra đời là sự 
kiện cực kỷ quan trọng trong đời sống 


, ° “ ^ ^ P` . x 
- chính trị cúa nhân dân F-ti-ô-pi-a. 


Từ nay, một chính dáng theo chủ 
nghĩa Mác — Lèe-nn trực tiếp lãnh 
đạo cách mạng F-ti-ô-pi-a, đưa cách 
mạng tới những dính cao mới 


Đối với lịch sử ba nghìn năm của 
đản tộc [-ti-ô-pi-a, mười năm qua 
chỉ là một khoảng thời gian rải 
ngắn, nhưng đó là mười năm về 
vang, Nó đánh dấu sự vươn dày tự 
giải phóng mình của nhân dân lhìo 
dòng -U-ô-pi-a và mở ra một kỷ 
nguyên mới —kÝ nguyên xảy dựng 
chế độ tự do, dân chủ và chú nghĩa 
xã hội trên đất nước E-ti-ô-pi-a. 


Ñ; 
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Tức tối trước những thắng lợi của 
cách mạng [“-ti-ô-pi-a, bọn phản 
động quốc tế, đứng dầu là để quốc 
MỸ đã phản kích quyết liệt, hỏng 
buộc nhân đân E-ti-ô-pi-a tử bỏ cón 
đường đã chọn. Chúng đã trắng trợn 
xuyên tạc tỉnh hình cách mạng Ở 
E~ti-ô-pi-a, tiếp tay cho các lực lượng 
phần động ở Pti-ô-pi-a tìm cách 
ngóc đầu đậy, giúp đỡ Xô-mia-li tiên 
hành chiến tranh xảm lược Ê-H-ô- 
pin v.v. Nhưng với sức mạnh kiên 
cưởng của bản thân, với sự giúp đỡ 
to lớn và có hiệu quả của Liên xô, 
Cu-ba và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. quân và dân -Hi-ô-pi-a đã 


chặn đứng mọi âm mưu phá hoại nói 
trên của đế quốc Mỹ và bè lũ tay 


ˆ Kd ` W ~ 
#1, bảo vệ vững chắc đất nước, vững 


bước đi lên theo con đường đã chọn. 


Nhân dân Việt nam cùng toàn thề 
loài người tiền bộ rất vui mừng 
trước những thắng lợi mà cách niàng 
Ê-H-ô-pi-a đã giành được và tin. 
tưởng sâu sắc rằng với quyết tâm, 
nghị lực và trí sáng tạo của minh. 
lại được sự giúp đỡ đầy tỉnh nghĩa 
của phong trào cách mạng thế giới. 
nhân dân -ti-ô-pi-a anh em nhất 
định sẽ tiền lên, vươn tới những dỉnh 
cao thắng lợi ngày càng rực rỡ. 


THỰC HIỆN CÁCH MẠNG... 
(Tiềp theo trang 77) 
đựng xã hội mới. Ngành giáo dục đã 


cung cập cho Kính tế và quốc phòng 
nước ta những cần bộ Khoa học kỹ 


thuật, cán bọ quản lý, nghiệp vụ, 


những thanh niên có trí thức văn 
hóa, có sức khóe, đáp ứng yêu cầu 
của sự nưhiệp xây dựng và báo vệ 
Tô quốc. Một nên văn hóa, nghệ thuật 
mới đã hình thành và đăng phát triền, 
có tác dụng LỚL rong việc nàng cao 
đời sống vũn hóa, tỉnh thần của nhàn 
đàn. Đội ngũ cần bộ khoa học Kỹ 
thuật từng bước trưởng thành. Ta đã 
đào tạo được hơn ð 000 cận bộ có trình 
độ trên đại học, hơn TS0 000 cán bộ có 
trình độ đại học, gần 70000 củn bộ 
có trình độ cao ng, hơn 170000 cần 
bộ có trình độ trung học chuyến 
nghiệp, hơn nứa triệu công nhàn kỹ 
thuát. Sự nghiệp y tế và thề dục thê 
thao phát triền khá. Những con người 
mới xã hội chú nghĩa đang nâv HBỞ 
ngày cảng nhiều trong xã hội ta, 


Đó là mấy net khải quát về những 
tháng lợi của cách mạng từ tưởng và 
vàn hóa ở nước tì 

Đà đầy mạnh hơn nữa cuộc cách 
mạng từ tưởng và văn hóa, nhàn dân 


&R 


ần thực hiện tốt lời căn dặn sau 


ta c: 
đây của dòng chí Tông bỉ thư 


Lẻ Duän: “Cách mậng tư tưởng và 
văn hóa xây dựng con người mới xã 
hòi chủ nghĩa, eon người làm chủ tập 
thẻ, có năng lực và ý thức làm chủ. 
Phải khắc phục tình trạng buông 
lòng mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
không kiên quyết đầu tranh chống 
súc hệ tư tướng và văn hóa tư sản, 
thic đân phong kiến, không phê phản, 
cai tạo tư tưởng, lối sống, tàm lý, 
thói quen của người sản xuảt nhỏ và 
những tàn dư văn hóa cũ. những tập 


_tục lạc hậu, làm hư hỏng con người, 


kích thích chủ nghĩa ích kỷ cá nhàn? 
(trích bài nói tại Hội nghị thứ sáu 
của Ban chấp hành trung ương Đăng 
khóa V). 


Chúng ta tín tưởng rằng, tuân theơ 
đường lối của Đẳng và lời căn dặn 
của đồng chí Tông bí thư, với sức 
mạnh của nền chuyên chính vô sản. 
dựa vào ý thức kìm chủ của nhân dân 
lao động và khác phục những khó 
khăn, khuyết điềm do Đăng dã chỉ 
ra, cuộc cách mạng tư tướng và vàn 
hóa ở nước ta nhất định sẽ giảnh 
được những thắng lợi mới. góp phần 
to lớn vào sự nghiệp xày dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc vã 
hội chủ nghĩa của toàn đàn ta. 
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Xã luận 


CẢI TẠO VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 


N” quyết Hội nghị thứ 6 của Bạn chặp hành trung tương Dang (khóa V)«Vô 
những nhiệm pụ cấp bách trong cóng tác cát tiền quản TÚ Kinh tế » đã nẻu 
rõ :®© Trước mắt, phút tạo ra một chuyên biến mựnh mẽ trong quản TỦ kinh 

lế, lập trung giải quuết hai loại Dàn đc sau đâu : | 

— Mlội là: phát huy mạnh mĩ quên làm chủ lập Ihề của nhàn đán lụo 
động, lính chủ dộng, sáng lạo ào nói tha năng của các cơ sở, lò 
chức lại sản uất, từng Bước xà đựng cơ chế quản lý mới, phản công, phản cắp 
quản lú đúng đán. 

— Hai là : giải quUềL mi sò Dân đẻ cấp bách Đề phản phốF‹tưu thông, đặc 
biệt là các lĩnh pực thị trường — giá — lượng — tiền, nhằm phục pụ tồi cơ SỞ, 
đồng thời giát quyết đúng đán các mối quan hệ phản phối trong nên Đnh Tế 
quốc dàn 3. | \ 

Hui mài nén ñiệh là một thê thông nhất, có mi quan hệ biện chư ng, tạo 
điều kiện bà tiền đề cho nhau. Phải dại phản p°ối lưu thông trong tông thê nền 
kinh lế quốc đàn, trước hết là trên cơ SƠ nên sửn wuảật vũ hội, 

Sản xuất quuết định phản phối, những phản phối có tính đọc lập tương dối 
của nó 0à có tác động trở lại đối Đới sản suất. Pù theo phản phối đúng ha sai 
mà tác động ấu múng lính chàt tích cực han Tiêu cực, Chúng la Ñhòng nen nghĩ 
ràng chừng nào sản xuất còn Thấp Vêm, nên Rnh tế còn mặt cán đồi, Lhì sự ròi 
loạn rong phản phối tưu Lhỏng là hong thê tránh Rhói, Dề vảu ra rồi loạn 0à 
bái công nhự mày năm qua, trước bết phái xem đó là Khu»syêt điểm chủ 
quan của chúng ta trong cong tác phân phôi lưu thông. Trong mộtkLhời 
gian (đài, chúng †a đã buônz lông guản lý và cải tạo thị Irưởn2, buông 
lòng cuộc tấu tranh giữa bai con đường vã hội chủ nghĩa đa tự Đán củ nụ ha 
Đà đầu tranh giữa tạ 0d địch dễ cho một số tự sản cũ phục Fói, lưạ1m cứ đè ual 
hiện những phần tử từ sún mới, dc €fo T† trường € tự do 2 0a *€ chợ đen lăn dÍ 
khị trường xã hội chủ nịhĩa, hàng nhập lậu Trần Đào Chị Trường (FOHG THƯỚC 
nhiều nhàn tổ tiêu cực (ham ô, móc ngoặc, tự do bỏ clính phú...) pIút triển 
trong xã hội bà trong bộ máu NZa nước. Lợi dụng những cơ hội đó, Ấe địcP trả 
[rộn Đào các hoạt động trên dẻ phú hoạt ta. Việc diện chỉnh qd năm TUẤT tà 
chưa đủ mức lại tiến lành một cách đơn độc, không Kết hợp Đời các biện pháp 
Đề tiền lương, tài chính, quản TỦ thị trường, 0.0. Do đó, gia cả thoát lụ ta nh 
biến động tự phát, hệ thông tiền lương tà rõ nhiều bắt hợp h), dong tiền gan Jid, 
đời sống công nhàn Diện cidf€c Đà lực tượng 0à rang quá kho Rhàn, 

Chính sách phản phối lưu thông của chúng 1a phải nhằm Thác dày phái 
Iriền sản xuất ; ồn định 0à từng bước cải thiện đời sông nhàn dàn, trước hệt Là 


công nhân, cán bộ 0à lực lượng 0ñ trang ; diều tiết hợp tỷ thu nhập của các täT?1d 
lớp dân cư ; củng cố nền tài chính quốc gia. bo đảm 'dự trữ Nhà nước, từne? 
bước tích lñũu cho công nghiệp hóa +ä hội chủ nghĩaq; thiết lập trội !tự rã hỏi 
chủ nghĩu trên lĩnth oực phản phối lưu thông. : 

Đè đạt những mục tiêu trên, cần giải quuết đồng thời các 0ãn đề thị Irườn7, 
giá cả, tiền lương, tài chỉnh, tiền tệ. Thương nghiệp cũ hội chủ nghĩu phải oưữ rt 
lên chiếm tru thế tuyệt đối trên thị trường. Phải quản lý và cải tạo thị 
trường ‹« tự do » đè khắc phục Đề cơ bản lình trạng đầu cơ, buôn lậu ; đồng 
thời kịp thời điều chỉnh chính sách giá cả, làm cho: giá cả đi Đảo thể ồn địnH, 
giải quušt thỏa đáng các mỗi quan hệ lớn của nền kinh lễ ; điều chỉnh Hần lương 
làm cho Hẻn lương bảo đảm lái sản Tuất sức lao động nà heo nguyên lắc phá: 
phối theo lao động ; búo đảm cho ngân sách Vhà nước 0à sức mua của đồng 
tiên đtrợc ồn (lịnh. 

(sàn thấu rõ tác động mạnh mẽ của thị trường đối ĐỚIL các oấn đề giủ— 
lượng — tiền. Neều Xhủ nước có chính sách giú — lượng — tiên đứng đản, nhưng 
khóng nắm 0à quản TỦ được thị trường, đề thị trường hón loạn, thì tác dụng củœ 
- ác Chính sách nói trên sẽ bỊ hạn chế rất lớn, thậm chỉ có khi bị triệt tiêu. Tình 
hình kinh tế nhữ nụ năm qia, Ñlủ ta điều chẳnh chính sách gia —lrơng— tiền nhĩng 
không núm ba quản Tụ được thị HD ta Ăe hứ ng minh rất rõ điều nàu. Đồng 
chí lồng bí thư Lê Duần đã nói: €© Thị trưởng là nơi diễn ra cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
diễn ra cuộc đấu tranh giữa ta và địch một cách gay gắt hằng ngày, 
hằng giờ. Khong thề làm chủ sản xuất, phân phối, lưu thông, 
không thề ồn định đồng tiền, giá cả và đời sống của người lao động, 
nếu không làm chủ thị trường » (|), 

Trong tình hình hiện nau, pấn đề quân lý thị trường và phát triền 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trở (hành mọi pn đề hết sức quan trọng 
trong phàn phối lu thông, ĐỀ có cú tạo Đà quai TỰ tốt thị Lrườ ng đồng thời phái - 
triền mạnh thương nghiệp vã hội chủ nghĩa Chì mớt có tiên đề cho biệc 
qidi quuết tÕi các chính sách giá cả, Hiền lương, tài chính 0à các chính sách 
đòn bầu khác ; đồng thời đâu là tân đề Lhời sự Rnh lễ nóng bồng, lầ mãi nhọn trong 
cuóc đán tranh giải quyết Dân đề &@qi thẳng da ® lrên mặt trận Ninh tế hiện naự. 


* 


_ 


Củi tạo bạ quí TÚ Lhị trường, lập lại trát tự vã hội chủ nghĩa trong phân 
phối lưu thong là nhiệm pụ cấp bách cua Nha nước ta hiện ngự, là tiền đề cơ bản 
đfỀ gidi quy yjÈE tốt các chữnh sách giá cá, tiền lương, tài chính, tiền lệ..., nhằm tạo 
(lien kiện cho các ngữnhh, các cãp, cúc địu phương, nhái la các cơ sở sản xuất kinh 
đuanh pÏIưt hung đây đụủ quyên chai động sáng tạo của mình đề ph) Iriền mạnh 
sản uải Pheo hướng của Âễ hoạch Xhủ nước. 

(i tạo Đà quản TỪ thị trường trong điên kiện nén kính tế còn nhiều thành 
phần, tren Phí trường còn nhiều hành phản thương nghiệp tham gia, Đề cơ bản 
tà tát dựng thị trường #4 hỏi chủ nghĩa Pững mạnh đề lĩnh đạo 0à quản lÚ các 
"thành phần kính tế khác trong thương nghiệp, làm cho mọi Oiệc mua bán trên 
thị trường tược liền hạnh trong Đóng pháp luật, tiến tới âu đựng được một thị 
trường và hội chú nghĩa thống phải 0ới mội hệ thông chính sách giá — lương— 
tiên khống nhàit, nham giải quuềt được các Đân (lề của sản cuãi, tồ chức lại sản 
xui, cán đối giữa sản xuất Dđ liêu cùng trên toàn xã hội. 


(1) Trích bài nói của đồng chí Lê Đuần tại bại nghị thứ sáu của Bao chấp “hành trung 
ương Đăng (khóa V)), 


Mfuốn quản lủ tối thị trường, điều chủ gếu là tương nghiệp xã hột chủ nghĩa 
phải vươn lên nắm hàng; làm chủ thị trường; cải tiến quản lý kính 
doanh, tò chức lạt mạng lưới kinh doanh, nắm đại bộ phản bán buôn, chỉ: phối 
phần lớn bán lẻ, đầu mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới thương nghiệp tư 
nhàn, tồ chức lại các ngành hàng, kết hợp kinh doanh dời phục 0ụ, chống tư 
tưởng kinh doanh đơn thuần. Ở đảu có hàng hóa, có nhú cầu tiêu dùng thì ở đó 
phải có mặt của thương nghiệp täã hội chủ nghĩa. 

V¿ nắmhàng, Vhả nước phải thống nhất quản l eà kinh doanh lương 
thực Đà những oật tư chiến lược, những hàng công nghiệp thiếi uều do quốc 
dounh sản xuất hoặc gia công Đà hàng nhập khâu, làm sao cho những sản phầm 
hàng hóa làm ra trong khu oực Kinh tế quốc doanh cũng như khu Uực kinh lễ 
tập thè được tập trung 0ào trong ta Nhà nước, 0à nguồn hàng hóa làm ra từ các 
thành phần kinh tế khác cũng cần được huu dộng phần lớn ð0do tt Nhà nước. 
Phải nhanh chóng khắc phục tình trạng đề hàng của +í nghiệp quốc doanh sản 
xuất hoặc Nhà nước gia công lọt ra thị trường €©ltự do 9 0a 4 chợ đe 9, 


Muốn nắm (lược tuuệt đại bộ phận sản phầm hàng hóa, cần đầy mạnh việc 
huy động lương thực và các nông sản khác. VYgoải piệc thu đủ thuế nòng 
nghiệp bằng hiện 0pàt nà thụ nợ, Nhà nước cần mở rộng phương thức thu 
mua theo hợp đồng hai chiều. Đay là phương thức Phụ mua bảo đảm thỏa 
dáng nhất lụi Ích của cả Nhà nước pà của nóng đàn, là phương thức kế hoạch 
hóa sản Tuất 0a lưu thông thích hợp nhất Trong tình hình hiện na đối Đời khu 
UựC kinh tế lập thê 0a cá thê. Can đưa ảo hợp đồng hai chiêu những tr liệu sản 
xuất, nơi nào người sản xuất có nh_ cầu Lhì đưa thêm một phần hàng tiêu dùng 
thiết yếu, kề cả lương thực ; thông nen tùng hàng công nghiệp đề đồi trực tiềp 
hoặc bù thêm ào giá mua nón sản, làm sản, thủ sản, Vấn đề mẫu chốt đề bảo 
đảm thực hiện tốt chính sách thu mua theo hợp đồng hai chiều là Vhả nước phải 
bao đảm tủ 0àt tự hàng hóa cho nóng dàn theo đúng các cam Kết lr Sơ, hợp đồng 
hai chiêu. 


Vưgoal phần nộp thuế ðuà thực hiện Điệc bán sản phầm hàng hóa theo hợp 
đông hai chiều, người sản cuäăi được quyền tự do chỉ: phối phần sản phầm còn 
tại; .Vhà nước cần pản động họ bản số nóng sạn thừa cho Nhà nước theo giá 
thỏa thuận. (¡4 nà có tính đến yêu tố cụng cầu ở thị trường địa phương, 
nhưng khác 0ới giá thị trường ở chỗ : đàu là một chính sách giá được sự thỏa 
thuận giữa Nhà nước pà người sản Tuất trong điều kiện Vhà nước đã loại trừ 
yếu tố cạnh tranh uà đầu cơ, trong điều kiện thương nhàn không được quuền 
tranh mua 0ởi Nhà nước, 0a quan hệ mua bán nà bạo hàm j nghĩa yêu nước 
của người nông dân. Trong tình hình cùng cầu mất cân đối như hiện ngự, Nhà 
nược áp dụng đúng đán chính sách giá múa thỏa thuận là mội chính sách hợp 
tỉnh hợp tử mà nông dàn đễ chắp nhận. 


ha nước đã mua theo hai giá thì cũng phải bán theo hai giá, Cần phản 
bà ranh mạch bốn quỹ hàng hóa : quỹ hàng cùng cấp cho công nhân, cán Độ Đà 
lực lượng 0ä trang; quỹ hàng đối lưu theo hợp đồng hai chiều) quỹ hàng xuất 
hhau ; quỹ hàng bán lẻ cho các nhà cầu éã hội. Quỹ oật tr hàng hóa đành cho 
thu mua được phản bỗ trẻn Kế hoạch theo mặt hàng hà mua, theo ngành 0à theo 
địa phương, tương ng ới khối [tryneg nóng sản, làm san, Phủ sản phải mua. 

Trêïnt CƠ sỞ nắm hàng, ta1tg CƯỜI lực lượng hàng hóu tron (ctỤ Nhà THƯỚC, 
cần ra sức củng cổ và phát triền mạng lưới thương nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã mua bán đến tan cơ sở. Phát triền thương nghiệp xã hội chủ 
nghừa, nhất tà thương nghiệp quốc doanh; tăng cường cơ sở bạt chất — kỹ thuật 


_ 
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tà chân chỉnh công tác quan lụ của nó trong cũng tỉng Đật tư cũng như trong 
phản phối lưu Thông hàng tiên dùng, Irong bản buôn cũng như bán lẻ, trong 
kinh doanh đường đài cũng nhĩ phản phối trên địa bản phụ trách, 

Thương nghúcp xạ hội chủ nghĩa cần ra sức cải Hến quản Tý ; thực hiện 
đng phương thức kinh doanh ca hội chủ nghĩa, lấu piệc phục Đụ sản xuất 0ù 
đời sống mrhủn ddn làm mục dịch, cay dựng tốt dọi nụ cản bộ, nhân 0iên 0è 
phầm chải oà nghiệp pụ. Về cái liền quản lý kinh doanh thương nghiệp, Nghị 
quyết liội nghị thứ sáu của Ban chấp hành trung trơng Đăng (khóa V) ghỉ rõ: 
® Sắp gép lại hệ thống tô chức Cùng ứng vật tư vận tải, thương nghiêp) 
tập trang irhiệim Dụ crng ng cúc loại Đạt tự thông đụng do Độ Đại tư; xóa bỏ nhữ ng 
cấp. những khâu trung gian không cần thiết, bảo đảm quá trình lưu thông 0ật tư, 
hàng hóa hợp TỰ †heo con dường ngắn nhất từ nơi sản xuất đền nơi tiêu dùng. Mở 
rộng hình [hức ® dại lJ Ð øà các hình thực quả độ khác tó Rìiềm soát chụt chẽ 
Irong liurưng nghiệp, 0pải tự 0d nến tai, 

Đâu Ynanh piệc vây đựng pà lăng cường các công ty Kinh doanh của 
huyện (/ð cấp huyện quản TỦ. Công tụ nặt tư huyện làm chức năng cũng tưng Đại 
tổ nóng nghiệp bà đại lý cũng từng Đạt tự thông đụng Phác trên địa bàn huê n. 
(ong tự thương nghiệp huyện làm chức năng thu mua bú bán lẻ trên địa bản huy n, 
dòng thời làm đạt TÚ Lhu mát pà bán lẻ một số mặt hàng thuộc phạm 0í: kinh 
dloarth của các ngành khác. (Ï các png sản Tuấi tạp trung -hằng cuất RẰhầu, công 
tụ ngoại thương: huyền lạm nhiệm Dụ trực tiệp thụ mua nóng sản xuất khâu. 
Cóng tụ lương thực huyện làm chức nàng huy động Đà kinh doanh lưỡng thực 9®. 

Chỉ có tren cơ sở nắm chắc các nguồn hàng bà cái tiến công tác kinh doanh, 
thương nghiệp +Ä hội chủ nghĩđ mới phát triên được mạnh mẽ lực lượng của 
mình, mới đủ sức cát tạo Đà quản TÚ Thị trường. Hiện na, Khi mà & chợ đen 
đang tiếp tục phút triền, gà nhiều thiệt hại cho hình lễ nà đời sống, tằm sa dọa 
một bộ phận không nhỏ Thanh thiểu niên Đà củ một số cán bộ td, thị Vha nước 
phái đặt lên hàng đầu Biện pháp hành chính, đàng quyên lực của mình xóa bỏ 
Lhị Trường bạt hợp pháp âu. (án dp đụng tát ca các biện pháp kiên quuếi nhất, 
triệt đè nhất, những gbiện pháp đạc biệt đề Trong RRoang thời gian nhất dịch, 
C2 th đa lùi bà đóa bo được tệ nạn ăn cúp ạt từ, hàng hóa của Ahủ nước Đà 
nạn thang những, nhằm tcóa được Ehị trường (€chợ den». Da ld nguện Dong 
bức thiết của quần chúng nhàn dân, Ở dau Vha nước phải kiên qui thực liện 
chức nàng chuygên chính của mình, V.T, Lê-nin đã nói; «€.., dÈ tưởng rằng bước 


chuyên từ chủ nghĩa từ bạn lên chủ nghĩu va hội có thê thực hiện được, mà không › 


cản đến cường bách 0à chuUJen chính, Phì sẽ phạm một điêu dại đội hết sức 
lớn 0a t9 ra khong tưởng HỌI cách hết sức bộ lụ ? (2). 

nôn óa bỏ tưược thị Trường Bàt hợp pháp nàu, Vhaà nước cần tiến hành 
đong bộ ba triệt đề các Biện pháp Truy quét, nghiêm Trị Bọn đảtt cơ, buôn lậu, vn 
cáp tại sản ,Vhac nước đề tôn ra thị trường, cảm Buon Bạn những mặt hàng mà 
hả nước đọc quyền sản vuất, nhập khău nà phản phối ; ngân chặn 0iệc buôn tàn 
hàng hóa, pảng bả ngoại tệ qua biên giới: cóa bố Tư sản lirơng nghiệp ðà đạp 
tưn những din ngư bà hành động pha hoại của địch: thực hiện piệc kiềm kở, kiềm 
sSoqt. đòi Đới mọi hoại đọng Ninh doanh trên Thị Trường, đúnh thuế công Phương 
nghiep, Hiến hành cát tạo ta hội chủ nghĩa đòi bởi công thương nghiệp tt doanh 
Đq nóng nghĩep cá thà. 

Phúi( cát dứt thôi quan hệ Rnh lế qiữa từ san, phú thương ĐỜI thự trườn g 
nòng Thôn, bpợi khu pực tiêu công nghiệp ða Phủ công nghiệp. .Vhd nước cần cÓ 
biện pháp có hiệu lực chống sự móc ngoặc của bọn gian thương, phản tử vắt Đởi 


(2) V.]l, Lê-nin: Toản (ập. Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va. 1977, tập 2Ó, tr. 227. 
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n chất trong các cơ sở kinh lễ Nhà nước. Có làm lược 
nh âu. mới cái dứt dược nguồn hàng của thị trường bài hợp phúp, mới tóa bo 
được ltr sản thương nghiệp. ðoa những hoại đọng tự thương bán buôn đường đài, 
pà mới có điều kiện sắp xếp pà cái lạo những người buôn bản nhỏ. .Vụodl ra; 
những lồ chức 0à cả nhân không có chức năng kính doanh cũng phới chăm dửt 
diệc mua bán trên thị trường. Đối uới anh ern thương bình, bộ dội, công nhân pien 
chức, cán bộ ðề hưu buộc phải ra buôn bán đề có thẻm thụ nhập cho gia đình, 
th. Nhà nước cần sắp vếp cho họ làm dịch 0ụ. sản uất, làm đại Tỷ bạn lẻ hang 
cho Nhà nước... Cần nhanh chóng lồ chức lại Lhị trường, cải lựo Đà sắp rếp lại 
Điệc buôn bản của tiều thương, hiên quuẽt không cấp đăng kú kính doanh những 
mặt hàng do Nhà nước quản lý, kiềm soát chặi chẽ Uuà xử phạt thại nghiêm những 
người không chịu chấp hành piệc đăng ký giá 0à bán hàng Lheo giá niềm UéL 
* 
lÑ , 

Đề làm lỗi còng tác cải tạo 0à quan lý thị trường, cân tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước và phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động; !4p trung ldin lối côi tác 
nàu ở các thành phố lớn như Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đã nẵng, 
Can thơ. 

Trong lúc nên kinh té bị mãt cản đối, sản xuất sút Réan, mũi quan hệ giữa 
cùng Đv cầu, giữa tiền 0đ hàng, giữa xuất khầu pà nhập khâu, giữa thu 0d chỉ 
tài chính ngàu cảng qgau gái giả cả tạng Đọi, đời sống nhận dân lao động gúáp 
khó khăn, thu nhập thực tế của người sống bằng liền lương giam sút, lrên Lhị 
trường đang có nhiều hiện tượng tiêu cực, thì nhiệm pụ đi ra cho các cắp lạnh 
đạo của Đảng là phải tàm thật Llốt công tác tư tưởng. 

Hơn bao giờ hết, các cấp âU Đảng cần coi trọng: công tác giáo thục tự lường 
(ho cán bộ đăng Điền pv nhân đản, lam cho họ hiều rõ những Rhó khăn 0q thuận 
lợi, củng cõ lập trường giai cấp công. nhân, bồi dưỡng quan điềm đầu tranh giữa 
hai con đường vã hội chủ nghĩa 0à tt bạn chà nghĩa, giữa la Đà địch Irên mại 
trận phản phối Iru hỏng. quán triệt bà chp hành nghìem chỉnh các chính súch 
cđúua Đăng nà Nhà nước Đề cái tạo 0ú quản TÚ thị trường. Thông qua công lúc củi 
lạo pà quản lý thị trường mà củng cỗ các lò chức Dang, rèn luyện củn bộ, 


những kẻ thoái hóa, biể 


đan Điển. 

Chính quyên các cấp cần lạm tôi công tác quản lý. Trước mát là cùng 
Đới phệc cất liễn công tác kẽ hoạch hóa, phút quản TỦ lối cóng lúc phản phối lưu 
thong. đề cao KỦ luật bà Tuạt pháp Nha nước, quản lJ lốt thị Trường. giá cá, Tải 
chính, tiền tệ, lập lại trạt tự va hội chủ nghĩa trên mặt trạn phán phối tưu Thông. 

Dâu tranh đề cái tạo ðà quản Tý thị trường là cuộc đau Iraith cách man, 
bì thể nó phát là sự nghiệp của quần chúng nhản đản. Nêu khong có sự Thanh 
giu lích cực của nhàn đàn lao động, thì cuộc đầu tranh này không thê giảnh dược 
thang lợi, Vì pạu, cần phát động quản chúng làm chủ trong sản xuất cũng 
như trong phân phổi lưu thông, thực hiện đây dù quyền lám chủ đè họ 
tham gia tích cực vào việc kiềm kê kiềm soát đối với sản xuất và 
phân phối sản phầm xã hộia /táu tranh chống các lệ ăn cáp của công, nạn 
ham những, đâu Tranh chong đu €Ơ buôn làu, chồng các hành 0ì liêu cực của 
củi ĐỘ bà nhân Điền Vhảa nước. MoIL khí guần chúng hiền rõ được nghĩa quan 
Ilrọong của Điệc làm đó của họ thì nhất định họ sẽ tham gìa tích cực Đảo cuộc điểu 
Iranh dề cải tạo pà quan HỤ thị trường, chòng các hiện HƯựng liên cực lrorw sản 
tuải Đà phản phối lưu thông, và dựng nếp sông lành mạnh tòi đẹp của Con 


người tới va hội chủ nghĩa, 


» 


(uản lý kinh tế xã hội bằng pháp luật 


NGUYÊN HỮU THỌ 


chấp hành trung ương Đẳng 
khóa V viết: Tiếp tục cụ thề hóa 
Dù Lhề chẽ hóa chủ trương « Đăng lãnh 
đạo, nhàn đán (do động tàm chủ, Nhà 


Í. quyết Hội nghị thứ 6 Ban 


niước quản lụ ». Tăng cường pháp chế 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa và kỷ 
luật Nhà nước, Tiến hành các biện 
pháp dòng bộ đề chồng quan liêu, lạm 
dụng chức quyên. 
hiện thưởng phạt nghiêm núnh, kịp 
thời, trên tình Phần cấp trên lảm qirương 
cho cấp dưới. trong Đăng lảm gương 
cho người ngoài Đăng. 

Trong bài nói tại Hội nghị quan 
Ilrọng này, đồng chí Tổng bí thư 
Lẻ Duần nhắc: Quản lý Nhà nước tà 
quản tJ heo phúp tuậi. Mọi mặt phái 
chống lối lập trung, quan liêu; nại 
khác, phái giữ nghiêm pháp chế, đẻ cao 
Ít luết, `kiển quuêt chống những hiện 
tượng Ðộ lồ chức, 0ö ÊU luật, 0L phạm 
pháp luật Nhà nước. Các cơ quan 0à 
cán bộ Nhủ nước là người chấp hành 
pháp tuật càng phải nghiêm chỉnh tuân 
thu pháp luật. 


Pháp luật là một bộ phản của cấu 


Irúc thượng tầng. Nó phần ánh tính 
chất của chế độ xã hội, đồng thời 
phản ảnh trình độ của từng bước 
phát triển của chế độ xã hội. 

Với chúng ta, những người lao 
động dã giành dược chính quyền, 


Ihaimn những, thực: 


pháp luật vừa là công cụ chuyên 


chính đề bảo vệ thành quả cách mạng, 
xây dựng trật tự xã hội mới, con 
người mới, vừa là sự ràng buộc trách 
nhiệm giữa những người quản lý xã 
hội với toàn xã hội, giữa những 
người làm chủ xã hội với những 
người quản lý xã hội, và giữa những 
người làm. chủ xã hội với nhau. Mọi 
sự khác biệt về hoàn cảnh, về tính 


“đặc thủ của từng khu vực và từng 


lớp người được « định mức » về nghĩa 
vụ và quyền lợi qua pháp luật. 


Tất nhiên chúng tấ hiều rằng đất 
nước hoàn toàn giải phóng chưa 
được mưởi năm, thời gian vật chất 
không đủ đề Nhà nước ban hành tất 
cả pháp luật ở tất cả lĩnh vực sinh 
hoạt xã hội. Đó là việc sẽ được thực 
hiện đần trong tương lai với một nhịp. 
độ khaân trương. Pháp luật xä hội 
chủ nghĩa không chỉ là sản phầm của 
ý định cai, trị mà còn chứa đựng 
trong lòng nó những nhân tố hiện 
thực, mà chính cuộc sống tới mức độ 
nào mới đủ sức đặt .ra với Ý nghĩa 
là điều cam kết trong quá trình sản 
xuất và đời sống cộng đồng, góp 
phần thúc đầy xã hội tiên lên. 


Quản lý kinh tế xã hội là một khoa 
học, dòng thời,là một nghệ thuật, dù 
sao cũng còn mới lạ, bởi vì, cán bộ 


7 


ta còn thiếu kiến thúc và năng lực 
quản Tỷ kinh tế xã hội. Quản lý kinh 
tế xã hội xã hội chủ nghĩa còn là một 
phạm trủ phúc tạp hơn; nó không 
chỉ nhằm xử lý những gì xảy ra mà 
còn chủ yếu nhằm cải tạo và phát triền 


xã hội một cách tự giác, đồng bộ. Nếu. 


đời sống kinh tế giữ vai trò nền tảng 
mọi chế độ chính trị, vẫn đề mấu chốt 
của chỉnh quyên cách mạng vô sản là 
làm kinh tế, thì pháp luật kinh tế trở 
thành cơ sở trọng yếu của mọi pháp 
luật. Mục đích của chủ nghĩa xã hội, 
nỏi một cách đơn giản và dễ hiều : tức 
là «xây dựng đơi sống ấm no sung 
sướng cho nhân đân» (báo Nhân 
dân n gày 20-6-1902) Hồ Chủ tịch đã 
dạy như vậy. Đồng chí Lê Duần cũng 
nói: «Nội đụng của đấu tranh giai 
cấp là kinh tế... Chuyển chính vô sản 
là điều kiện chính trị thuận lợi cho 


việc xóa bỏ bóc lột, chử tự nó không 
đẻ ra chủ nghĩa xã hội. Đề ra chủ 


nghĩa xã hội là kinh tế ? (Bài nói tháng 
11-1966). Chúng ta đã thấy: Nghiêm 
tác chấp hành pháp luật kinh tế chính 


là bảo vệ cái nòng cốt trọng yếu của- 


chế độ. 

Chúng ta đều hiểu một điềm sơ hở 
lớn đã qua của chúng ta, đó là nhiều 
quy định về kinh tế xã hội quá lôi 
thời, chẳng nhữngkhông đủ khả 
năng phân ánh thực tế của tình hình 
khách quan, mà còn cần trở sự phát 
triền của tỉnh hình đó. Lẽ ra, sau khi 
đất nước hoàn toàn giải phóng, chúng 
ta phải căn cứ vào thực tế mới chủ 
nghĩa xã hội triền khai trên phạm vi 
cä nước. với hai miền mang nhiều đặc 
điềm khác nhau, và trong hoàn cảnh 
tương đối hòa bình — đề xét duyệt tất 
cả chủ trương quản lý kinh tế xã hội 
đã có tử trước xuất phát tử một thực 
tế khác: xây dựng chủ nghĩa xã hội 


trên nửa nước, đất nước có chiến. 


tranh, những chủ trương xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hòi đó 
phải tự hạn chế trong nhiệm vụ chiến 
lược « tất cả vì giải phóng miền Nam ». 
Nghĩa là từ ngày 30-4-1975, chủ nghĩa 


xã hội ở Việt nam đòi hỏi những quy 
định về pháp luật quản !ý đáp ứng 
kích thước và chất lượng.mới của 
cách mạng Việt Nam. Sự chắp vá 


đương nhiên gây bao nhiều linh kính 


mà Nghị quyết Hội nghị thử 6 của 
Ban chấp hành trung ương đã chỉ 
rõ. Nhưng, đó cũng là một tất yêu, 
chúng ta phải tạm dùng những quy 
định cũ và có tính cách cục bộ 
trong khi chưa có quy định mới. Vẫn 
đề ở đây là đôi khi chúng ta bằng 
lòng với những biện pháp đã lỗi thời. 
chưa cải tiến đó, thậm chí bằng lòng 
dủ chúng không phù hợp với từng 
phần hoặc toàn bộ chủ trương của 

Đảng. = | : 


Cho nên, giữa lúc chờ đợi sự đôi 
mới cơ bản, công việc của mỗi tồ chức 
quản lý ở các cấp của Nhà nước là 
vửa nắm vững nguyên tắc chung — 
nguyên tắc gồm ba mục tiêu chủ yếu: 
nền kinh tế phát triền, đời sống nhân 
đân được cải thiện tửng bước, và Nhà 
nước có tích lũy tập trung đồng thời 
linh hoạt trong vận dụng. Còn nếu 
theo cách đơn giản hơn hết, Ít tốn 
lao động tư duy hơn hết tức là theo 
lối mòn cũ, bất kê hiệu quả thật sự 
của những quy dịnh dã bị Cuộc sống 
bỏ rơi từ lâu, thì tất cả ý muốn tốt 
đẹp của chúng ta sẽ dừng lại Ở mỨC 
hô hào chung. 


Công tác quần lý kinh tế hiện nay 
rất phân tán. Chẳng ai trong chúng 
ta thích thú với hiện tượng môi ngành, 
mỗi địa phương điều hành sản xuất 
và lưu thông phản phới mọi phách. 
Có nhiều nguyên nhàn gày ra tình 
trạng phân tán trong quản lý kinh tế. 
trong dó rõ nét nhất là cơ chế quản 
lý quan liêu hành chỉnh bao cấp của 
chúng ta. Mọi người đều thấy, trong 
ngót mười năm qua, ai cũng kêu ca 
về lương, về giá. nhưng ai cùng sống — 
mức sống của mỗi người không gióng 
nhau, nhưng đều sống. Như vậy. 
chúng ta thấy điều gì ? Chúng tì thấy 
rằng tông sản phẩm xã hội nuôi nói 
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nhàn dân cá nước ta. Chúng ta thấy 
thêm: sự phân phối tự động đó để ra 
hai tại hại: Xiột là bất công tòn Lại và 
mở rộng — ở mức chênh lệch Tiên 
thẻ chấp nhận về thu nhập giữa những 
người đân củng sống trong một chế 
độ. Hai là, phần tích lũy đề công 
nghiệp hóa đất nước thu hẹp hẳn ; 
lợi ích đáng lẽ thuộc về xã hội, lại 
lọt vào túi những cá nhàn, những cục 
bỏ, bị phí phạm, sai lạc mục tiêu, thậm 
chí làm hư hỏng xã hội, và chờng 
lại đất nước. 


Tất nhiên, đề xóa bỏ tỉnh trạng 
không bình thưởng này, cần có công 
tác chính trị tư tưởng, cần có chú 
Irrơng và chính sách đúng. nhưng xét 
vẻ Khoa học, quan TỦ hết sức cần có 
luại pháp bạo (đam lính lạnh 
minh trong bước dị bạn đâu là , bẻ 


bòn hiện nay, 


đồ 


* 


Pháp Tuật Rinh tế trước hết có chức 
năng kích thích cỗ vũ phát triền sẵn 
xuất trong môi giai doạn của đái 
nước bám sắt quan điềm. đường lỗi, 
chủ trương chung, và chỉnh sách cụ 
the từng lúc, từng nơi cúat Đẳng và 
Nhà nước ta. Pháp Tuật Kinh tế ngàn 
ngửa sự khỏi phục cúc hình thức 
bóc lọt trong lĩnh vực kinh tẻ, phục 
vụ cho sự phản phối công bằng, 
hợp lă. Pháp luật Kính tế bao đaâm 
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thirc hiện eơ chế nhìn đàn ho dòng 


làm chú trong các hoạt động kinh tế, 
phát huy tính năng động sắng lạo của 
quản chúng và cơ sở, động thời bảo 
đảm quyền lợi của các tạng lớp dân 
cư trong khuôn khỏ trình dò sản 
xuất. chung của đàt nước, bảo dám 
muhia vụ về mặt Kinh tế của mọi 
người đói với lợi ích toàn cục như 
luật định, Đó là phương điện tông 
quất. Pháp luật kính tế còn nhàm 
xúc định chức trách của các ngành 
quản lý kính tế với nhau. của các 
địa phương với nhau, và giữa ngành 


\ 


.eơ thề thống nhất, 


với địa phương. giữa các 
các đơn vị. 


cp và 


Trong hoạt động thực tiễn, mối. 


quan hệ chẳng chịt này chỉ có thề 
rành rọt qua pháp luật. 


Ở đây, cần dứt khoát trong quan 
điềm : nền kinh tế của cả nước là một 
thiệt hại ở một 
cấp, một đơn vị, có nghĩa là nền 
kinh tế chung bị tồn thương. thành 
tích ở một, cấp, một đơn vị chính là 
bộ phận của thành tích chung. Cần 
đứt khoát như vậy đề loại bỏ cách 
nhìn. cách xử lý nặng, nhẹ, trọng, 
khinh trong diều khiên guông mắy 
kinh tế, cũng đề tránh tình trạng 
một ngành cấp trên không giữ. đúng 
điều can kết thì như là có thê hiều 
được vì đại diện cho lợi ích rộng 
hơn, và một ngành, một địa phương 
cắp dưới ví phạm cam kết thì đáng 
khiên trách. Tệ nạn tùy tiện — nói 
cho chỉnh. xác — không chỉ là biều 
hiện của cặp đưới, và rõ ràng phạm 
ví tác hại do cấp đưới gây và dù sao 
cũng hẹp. 

Tỉnh đông bộ là một trong những 
vêu củu nghiêm ngặt của hoạt động 
kinh tế. Chúng ta có cơ sở chung 
nhất, đó là kế hoạch. Tất nhiền 
Nữhị quyếẻL6 (và những nghị quyết 
khác) nhắc nhớ sự dõi mới công tác 
hoạch. Rẻ hoạch: phái phù hợp 
kha năng thực tế của nền kinh 
tì, nhằm sự phát triền lâu 
dài, vững chắc. hợp lý, chứ không 
nhằm kích thích vượt. chỉ tiên nhất 
thời, để ròi nên kinh tế kiệt sức. Có 
gàng ôn định mà bớt tỉnh trạng điều 
chính chỉ tiều đột xuất (hoặc tăng 
hoặc hạ) để cho kể hoạch trước hết 
mang tính pháp lệnh chất chẽ, là 
Hiếu chuẩn pháp lệnh trong thời gian 

hoạch có hiệu lực. 


kẻ 
VỚI 
l¿ nước 


Không phải ngấu nhiên mà Nghị 
quyết 6 øÌ!: ®S7Tiến hành các biện 
pháp đồng bọ đề chồng quan liêu, lạm 
đụng chức quuèn, tham những : Lhực 
hiện thương phạt nghiêm mình, kịp 
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thời, trên linh thần cấp trên làm 
gương cho cấp dưới, trong Đăng làm 
gương cho người ngoài Đăng >. 


Kỷ luật đó, chính là pháp luật. 
Trong trường hợp pháp luật chưa đủ 
các điều khoản phản ánh sinh: hoạt 
kinh tế phức tạp thì kỷ luật giữ vali 
trò bồ sung quan trọng. Ngay cả khi 
đã có pháp luật chỉ li mọi thứ rồi, 
kỷ luật vẫn là động lực bảo đảm 
pháp luật có hiệu lực Và, ký luật 
nhất thiết phải có hiệu lực đối với 
mọi cấp, mọi ngành, không ngoại lệ. 
Thời gian qua, trong thực tế chúng 
ta thường nặng phê phản những Ui 
phạm cá nhân thuộc lĩnh pực hình sự, 
mà Ít quan tâm những tồn thất do 
thiếu trách nhiệm quản lý gày râ: 
càng không chú trọng những người, 
những tập thê làm ăn thua lỏ triền 
mÌền, những tồn thất do sai lầm trong 
chỉ đạo, thậm chí ảnh hưởng xấu 
đến một khu vực sinh hoạt của đất 
nước. 


` * 


Trọng tài kinh tế là cơ quan cỏ 
nhiệm vụ xử lý các tranh chấp trong 
kinh tế giữa các cấp, đơn vị quản 
lý Tuy có nhiều cố gắng, cho dến 
nay vai trỏ của trọng tài kinh tế văn 
chưa thật tích cực, Điều này MỌI 
phần quan: trọng đo trọng tài kinh 
tế không thê làm dùng chức nàn 
trong cơ chế quán liêu. hành chính, 
bao cấp. Phần khác. do lẻ lỗi Sthông 
cảm » mà chúng ta mắc phải từ thói 
quen xuẻ xòi trước đây, Phần nữa 
do các hợp đồng kính tế thường dại 
khái, chung chung, khi vấp trở ngại, 


thì khó truy cứu trách nhiệm cụ thề. 
Sau cùng, đo sự can thiệp hành chính 
thậm chí của cá nhân người lãnh dạo 
chính trị còn guá lớn vào quả trình 
sàn xuất kinh doanh, cho nên tiếng 
nói của trọng tài kinh tế kém sức nặng: 
“Chẳng những sắp tới, chúng ta 
phải chỉnh đốn hoạt động của trọng 
tài kinh tế, mà đã đến lúc cần có Tòa 
án kinh tế đề xét xứ các ví phạm” 
hợp dòng. Nếu sự vi phạm gày tòn 
thất cho nền kinh tế mà người có lỗi 
không bị trừng phạt thích đ«ng thì 
kỷ cương sẽ lỏng lẻo, nẻn kinh tế 
xã hội sẽ rối loạn. 

Chúng ta đang từng bước học tập 
quản lý kinh tế. Nghiêm túc ấp dụng 
quản lý kinh tế bằng pháp luật là 
một trong những yêu cầu bảo đảm 
cho công tác quần lý được nàng cao 
và thật sự là mọi công tác khoa học. 

Tôi nghĩ là các cơ quan chức năng 
liên quan đến pháp luật cần bắt tay 
ngay vào việc nghiên cứu luật kinh 
tế trên ba yến fð kết hợp nhịp nhàng ‡ 
bảo dâm quyền lãnh dạo tập trùng 
của Nhà nước, phát huy quyền chủ 
động của các địa phương và cơ SỞ, 


giải QUYẾT thỏa dáng lợi ích của 
người lào dòng. : 


Với pháp luật kinh tế, Nhà nước 
sẽ tác động vào các mối quan hệ kính 
tế hình thành trong lĩnh vực quản 
lý kinh tế bảng phương pháp kinh lẽ, 
Có nhưữ vậy, tệ quan lý hành chính, 
quan liệu, bạo cấp mới phải đói phó 
với sức mạnh của những quy dịnh 
rö rệt, về mặt Nhà nước, và tính 
trạng tùy tiện, tùy hứng trong chủ 
trương quản lý mới không có đất 
sinh nở: 
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PHẠM HÙNG 
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Ự nghiệp cách mạng của nhân đân 

ta đang diễn ra trong bối cảnh 

của thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa 

tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
ví toàn thế giới. Àlức dọ, tính chất 
đấu tranh giữa hai hệ thống xã hội 
“hủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa hết 
sức gav gáút, quyết liệt. Để quốc Mỹ 
rảo riết tập hợp lực lượng, dầy mạnh 
chạy đua, vũ trang, đe dọa chiến 
tranh hạt nhàn, ra sức phá hoại hòa 
bình, điện cuông chống lại ba dòng 
thác cách mạng thế giới, chống Liên 
xỏ và cộng động xã hải chủ nghĩa, 


Chủ nghĩa để quốc và bọn phản 
lòng quốc tế muốn đề bẹp phong trào 
giải phóng đán Lộc, ngắn chặn các 
mước độc lặp đản tộc phát triền lên 
chủ nghĩa xã hội, và nhắm đánh vào 
những khâu yếu trong hệ thòng xã 
hội chủ nghĩa. 

Hi-gan đã phát động cuộc “viên 
chinh mới của đội quân chữ thập 
chống chủ nghĩa cộng sản ». kích động 
cái gọi là «dàn chủ. hóa ” trong các 
nước xã hội chủ nghĩa, thực chất là 
tiên hành các hoạt động gày bạo 


‡) 


loạn, lật đồ theo kiều «điển biến hòa 


bình » phản cách mạng. 


Ba dòng thác cách mạng tiếp*tục ở 
thế tiến công, Cộng đồng xã hội chủ 
mghĩa đo Liên xô làm trụ cột ngày 
sàng lớn manh về mọi mặt, là chỗ 
địa vững chức của nhàn đầu thế giới 
đấu tranh vì hòa bình, dọc lập đân 
tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Nâng kiến hòa bình, duy trì và cũng 
cố hòa hoãn của Liên xô đã thúc địv 
thêm phong trào chống chạv dua vũ 
trang hạt nhàn do Mỹ phát động, bảo 
vệ hòa bình thể giới, thúc đầy phong 
trào đấu tranh đòi xóa bó các cân cứ 
vũ khí hạt nhân nưựay trong lòng các 
nước để quốc và các nước tư bản 
phát triển, 


Bọn phụn động Trung quốc, mặc 
đủ đã hai lìn thất bại nhục nh Irong 
chiến tranh xảâm lược biển giới taAy 
nam và phía bắc nước ta, vận ta sức 
chuẩn bị các cuộc phiêu lưu mới 
hỏng thực hiện âm mừứu cớ bản, lầu 
đài cúc chúng là khuảt phục nà thôn 
tính Việt nam, Lào, Cam-pu-ehta đề 
mở trường liền Hồng Đóng Aam.C. 
Qua tỉnh hình ở biên giỏi phía bắc 


hiện nay, chúng ta càng phải đánh 
giá cho đúng, càng phải thấy hết âm 
mưu và hoạt động phá hoại của dịch 
đối vớihước ta và cả ba nước Đông 
đương. Chiế:i. (ược Đà sách lược của 
Trung quốc chưa hề tha đồi mã còn 
f hù địch ðd độc úc uới ta hơn. Chúng 


càng câu kết chặt chẽ với đế quốc Mỹ 


và các thế lực phản động quốc tế 
khác ráo riết tiến hành một kiểu 
chiến tranh phá hoại nhiêu mặt chống 
phá cách mạng nước ta. Kiều chiến 
tran phá hoại này không giống các 
loại chiến tranh mà nhân đân ta đã 
trực tiếp đương dầu và chiến thắng 
nh chiến tranh đặc biệt, chiến tranh 
cục bộ, chiến tranh Việt nam hóa và 
chiến tranh phá hoại bảng không quàn 
của để quốc MỸ ở miền Bắc trước đây, 

Trong kiều chiến tranh phá hoại 
này, kế địch phá hoại ta về nhiều 
mặt. cả về chính trị, kinh tế, văn 


hón. tư tưởng, quốc phòng, an nình,. 


ngoại giao... Đây là một Kiều chiến 
tranh rất thâm đọc, rất nguv hiểm, 
trong khi kế thủ chưa có thê tiến 
-hành chiến tranh xâm lược quv môÔ 
lớn. Chúng phá hoại ta bằng nhiều 
thủ đoạn, bằng nhiều cách, có lúc 
phá chính điện, có lúc phá ngắm 
ngầm. Chúng sử dụng nhiều thủ doạn 
thâm đệc, xảo quyệt, từ những hình 
thức mà bề ngoài có vẻ « không gây 
mất lỏng ® đến những hình thức thủ 
địch công khai, trắng trợn. Chúng tí 
sức xây dựng một mạng lưới gián 
điệp. kích động các loại phan dòng 
và các bọn tọi phạm khác, lợi dụng 
những hiện tượng tiêu cực trong đời 
sống kinh tế xã hội đề phá từ bên 
trong mà hướng chú yêu là nhắm 
vào nội bộ Đẳng. chính quyền, lực 
lượng vũ trang và các đoàn thê quản 
chúng. Chúng tập trung quàn đội áp 
sát biên giới phía bắc nước ta,ra sức 
lấn chiếm một số điềm cao trên lãnh 
thô ta, kết hợp tung biết kích, thám 
báo sang đe thu thập tín tức, ám sắt, 
bất cóc cán bộ và nhân dân ta họng 
tạo ra tình hình thưởng xuyên cảng 


thẳng ở biên giới. Chúng hy vọng 
bằng « tử ngoài đánh vào kết hợp tử 
trong đánh ra” làm *chảy máu Việt 
nam ®, làm cho ta suy yếu nhiều mặt, 
gày khó khăn cho đời sống, gày 
chống đối, gày bạo loạn hòng thực 
hiện àm mưu lật đồ và thôn tính 
nước ta,Cuộc đầu tranh của nhân dân ta 
chống kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của kẻ thủ lại điển rà trong hoàn 
cảnh nước ta đang ở chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ, bị nhiều 
năm chiến tranh tàn phá, việc Xây 
đựng chủ nghĩa xã hội mới ở bước 
đâu, việc củi tạo xã hội chủ nghĩ! 
chưa làm xong. Từ đó, xuất hiện một 


trạng thái mới: Cuộc đầu tranh qiữa 


ta Đới địch ðà cuộc đâu tranh giữa hai 
con đường va hội chủ nghĩa 0đ tr ban 
chủ nghĩa dựng quyện 0ào nhu hết sức 
phức tạp. | 

Trong điều Kiện đó, cần nhận thức 
sâu sắc nhiệm vụ đánh thắng kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều nặt của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với để quốc. Mỹ và các 
thể lực phản động quốc tế khác là 
một nhiệm vụ vỏ củng quan trọng 
của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, là một nhiệm vụự 
chính trị hết sức quan trọng, bức 
thiết của toàn Đẳng, toàn quản, toàn. 
đàn ta trong giải đoạn mới. Chúng ta 
không được mơ hồ, Không được một 
chút lơ là hoặc mất cảnh giác với kẻ 
thủ nguy hiểm này, Mất cảnh giác sẽ 
để ra nhiều tác hại không thè lường 
hết được. : 

Có làm thất bại kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch thì chúng 
ta mới tạo điều kiện ôn định đề xây 
dựng kính tế, xảy dựng cơ sơ vật 
chất Kỳ thuật za chủ nghĩa xã hội, 
phái triền sản xuất, ồn định và từng 
bước nắng co đời sống của nhân dàn, 
tăng cường tiêm lực Kính tế, quốc 
phòng và an nình. Hơn nữa, làm thất 
bại kiểu chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch là chủ động ngàn ngửa 
và đátv lủi àm mưu gáy chiến tranh 


t} 


xảm lược quy mô lớn, đòng thời cũng 
là tích cực chuẩn bị san sàng chiến 
đấu cao đê đối phó thắng lợi với tình 
huống địch liêu lĩnh gây chiến tranh 
xâm lược quy mô lớn. 

Những đặc điềm tỉnh hình phần 
tích trên đây cho phép chúng ta rúi 
ra những quan điềm về phương pháp 
luận hết sức quan trọng, cần thiết. 
ÄJ)ó lÀ: Cuộc đầu tranh chống hiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch phái gán liên Đời cuộc đầu trunh 
«& di tháng ai? giữa khai con đường xã 
hồi chủ nghĩa 0à Tư bản chủ nghĩa 
Irong thời kừ quá độ ở nước ta; từ do 
phúi Kết hợp chặt chẽ nhiệm Dụ xóU 
dựng Finh lẽ 0ới nhiệm Dụ củng CÔ 
quốc phòng Đđ an nình, đồng thời 
nhiệm 0ụ cũng cố quốc phòng phái gắn 
liên ĐỚi nhiệm Dụ búo pệ ữn nình chính 
trị, giữ. gìn trội tự an toàn xả hội ; 
nhiệm 0pụ Bảo Đệ Rinh tế, chống dịch 
pha hoại Rinh tế phải qắn liền uởi 
nhiệm pụạ đâu tranh chồng liêu Cực 
trong hoạt động Kinh lẽ ; nhiệm ụ Đạo 
bộ sản œuải, bảo Đệ lái sản TrONnG CƠ 
qitt1 ví nghiệp phải gán liền DĐới nhim 
bụ giữ gìn trật tự an toàn +ã hội. bè 
thực hiện các nhiệru vụ trên dây, phải 
lang cường bạo pệ nội bộ Lhại 0ững chắc; 
trước hết la bạo nệ Đăng, 

Năm vững những quan điềm trên 
đày là quần triệt sảu sắc mới quan 
hệ mặt thiết giữa hai nhiệm vụ chiến 
hrợc do Đại hội thứ V cúa Đang đã 
đè ra, 

Nhân thức sâu súc những đặc điềm 
mói rất phức tạp của tỉnh hình, từ đó 
nim vững những vấn đề trên đây là 
diệu có ý n¿zhïa cực kỳ quan trọng 
rong việc chỉ đạo cuộc đấu 
chóng chiến tranh phá hoại nhiều m1 
của địch và chỉ đạo công cuộc xây dựng 
tực Hượng công 0n nhân đàn trong gi: 
đoạn mới, 

H 

[Lực lượng công an nhân đản Việt 
nm là một công cụ trọng vến của 
Đang và Nhà nước chuyên chính*®vô 


tranh : 


° 
sản, được Đảng và Bác Hồ kính yêu 
dày công giáo dục, rên luyện, dược 
nhàn dân hết lông giúp đỡ và dùm 
bọc. Trải qua các giai đoạn cácđh mạng, 
công an nhân dân đã không ngừng 
trưởng thành về mọi mặt và thu được 
nhiều thành tích vẻ vang trong việc 
bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

ứng trước tình hình mớa, đề hoàn 
thành nhiệm vụ bảo đảm an nỉình 
chính trị và trật tự an toàn xã hội 
trong giai đoạn mới, Đại hội thứ V 
của Đẳng đã chỉ rõ: “Phải xả dựng 
lực tượng công an nhàn đán trong sạch, 
vững mạnh về mọi mặt, thật sự là 
cỏng cụ sắc bén của Nhà nước chuyên 
chính vỏ sẵn, tuyệt đối trunờ thành 
với Tô quốc, với Đẳng, với nhân đân, 
có lực lượng chuyên trách chỉnh quy, 
hiện đại, vững về chính trị, giỏi: về 
nghiệp vụ, có trình độ khoa học kỹ 
thuật khá, dược trang bị chuyên môn 
cần thiết ; có lực lượng nửa chuyên 
trách vững mạnh, có cơ sở quần chúng 
rộng khắp, bảo đẫm hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ » (1), 

Trong mãy năm qua, chúng ta phấn 
đấu thực hiện chỉ thị số 92 của Ban 
bí thư về cuộc vận động « Xây dựng 
lực lượng công an nhàn dân trong sạch 
vững mạnh và đảv mạnh phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh Tô quốc ®, 
Dưới sự chỉ đạo rực tiếp cúa các 
cäp úy Đăng, việc xây dựng lực lượng 
cỏng an nhàn dân đã đạt được một số 
kết quá tốt, không những dáp ứng yêu 
cầu của nhiệm vụ trước mắt mà còn 
tạo điệu kiện cho việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị lâu dải. Chúng ta đã 
củng cố một bước chất lượng chính 
trị, giữ vững và phát huy bắn chất 
cách mạng, bán chất giai cấp, bắn chất 
nhân đâần và những truyền thống tốt 
đẹp của công an nhàn dàn. Tồ chức 
bò máy công an nhàn đân đã được 

_ ăn kiện Đại hội V, Nx» Sự thật, Hà 
nội, 1982, tập Ï, tr. 45 — 46, ' 


kiện toàn một bước, chế độ làm việc 
được cải tiến, bảo đảm tập trung, 
thống nhất, chuyên sàảu và nhanh 
chóng phát huy hiệu lực trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 
giai đoạn mới ; chúng ta đã xảy dựng 
được quy hoạch cán bộ, bố trí, sắp 
xếp cán bộ lãnh đạo chỉ huy đáp ửng 
vêu cầu tô chức theo mỏ hình mới. 
Việc chủ trọng công tác tông kết kính 
nghiệm và nghiên cứu khoa học công 
an, trên cơ sở đó mà bi đường trình 
độ chỉnh trị, nghiệp vụ cho đông đảo 
cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cần bộ 
lãnh dạo, đã thiết thực nàng cao nàn 
lực và phẩm chất của cần bộ. Chúng 
ta đã thanh loại ra khói lực lượng 
hàng nghìn cắn bộ, chiến sĩ Không đáp 
ứng được vêu cầu của nhiệm Vị mới, 
Tỏ chức Đăng và Đoàn thánh niên đã 
được củng eð làm cơ sở cho việc Xây 
dừng lực lượng công an nhàn đàn 
trong sạch, vững mạnh. 


Phong trào quần chúng bảo vệ an 


ninh Tô quốc, dưới sự lãnh đạo chặt 


chế của các cấp úy Đăng, đã.phát triền 
một bước nhất là ở các địa bản trọng 
điềm, xung vếu, Lực lượng công an 
cơ sở nhữ cỏng an xã, phường, lực 
lượng bảo vệ các cơ quan, xỉ nghiệp 
và các tô chức quần chúnz làm công 
tác ìn nịnh, trật tự được xảy dựng và 
, ` 
Củng CỐ, 


Rết quá tốt đẹp của việc hợp tác 
quốc tế trên mif tra ìn nnh trật tự 


v ` ` lạc, - “ ni s 
cùng Tà một tháo: tp rÐE qunn trọng 


Của cuộc văn qòng trong Chơi gian 


qui. 


Tuy nhiên, so với mục tiều, vên 
eäu đã đề ra, lực lượng côn an nhàn 
đần còn có nhữn/ Knquyvết điểm và 
nhược điềm nìĩ.Ed?nh, Một số đcn vị, 
đóa phương chữa Thịt sự guan tàm 
đạyv đủ đến côn? ttc chính Địị, tư 
tướng, chữa ráú› đụ? đầy đã cho cần 
bộ, chiến sĩ nhận Thúc su sắc Về âm 
mưu và hoạt độn? của dịch, về mối 
quan hệ hữu eơ giữa cuộc đấu tranh 
địch — Lí và cuộc dau tranh giữa hai 


con đường ; ý thức thưởng trực chiến 
đấu và tỉnh thần trách nhiệm trong 
một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao. 
Còn phải tiếp tục điều chỉnh nhiệm 
vụ, quyền hạn, tô chức của một SỐ 
đơn vị, địa phương đề giải quyết 
những chỗ chưa hợp lý về mỏ hình 
tò chức mới ; hệ thống điều lệnh, điều 
lệ hoạt động của các cấp công an cần 
được xây dựng hoàn chỉnh hơn; trình 
độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và lề 
lối làm việc của một số cán bộ còn 
chưa đáp ứng được yêu cầu của tô 
chức mới, trình độ, năng lực về chỉnh 
trị, nghiệp vụ, Khoa học, Kỹ thuật nói 
chung còn thấp, nhất là còn một số 
cán bộ, chiến sĩ kém phầm chất, chưa 
trong sạch ; bệnh quan liêu sự vụ còn 
là một trở ngại cho quá trình xây đưng 
phông cách và chế độ làm việc chỉnh 
quy, khoa học của công an nhàn dân. 

Đề phát huy: tốt kết quả thực hiện 
cuộc vận động theo chỉ thị 92 của Ban 
bí thư, Bộ nội vụ phát động trong 
toàn lực lượng công an nhân dđân 
phong trào thi đua (tử 19-5-1983 đến 
19-5-1985) học tập, thẩm nhuằần sâu sắc 
và thực hiện nghiêm túc sắu điều đạy 
cứat Bác lò kính yêu đối với công an 
nhàn dàn. ` | 
_ Bên cạnh những tính chất chung 
gđiong các ngành khác, công an nhàn 
đản còn có những đặc điềm riêng như : 
chiến đấu trên mặt trận bí mật, chống 
kẻ thủ bí mặt, công tác công an đòi 
hói tính chiến đầu thường xuyên, liên 
tục,*plmre tap, quyết liệt, tính khẩn 
trươnz và chính xác cao đề báo đảm 
tivệt đòi an toàn cho cách: mìng, cho 
nhàn dàn; phải sử dụng tònư hợp 
nhiều lực lượng, nhiều biện pháp, 
tronr đó có nhữn+r lực luợnz và 
nhữnz hiện pháp nzhiệp vụ dẹc biệt; 
lao động công an là bản” cả trí tuệ và 
xương mììu, €hủ vêu là dâu trí với 
kẻ thù; cân bộ, chiến sĩ hoạt động 
trong những môi trường xã hỏi hệt 
sức phức tạp, có nhiều khi lại là chiến 
đấu riêng lẻ, trên trận tuyến thầm 
lặng và Khó phản chia... 


Từ những đặc diềm đỏ và qua quá 
trình thực hiện đường lối, quan diềm 
của Đảng về xây dựng lực lượng công 
an, chúng ta càng nhận thức sàu sắc 
nội dung +xâự dựng lực lượng cỏng đn 
nhân đản phải hết sức to¿ia diện, bao 
gồm cả về chính trị. tư tưởng và tô 
chức, cả về con người và trang bị kỹ 
thuật, cả về phầm chất và năng lực 
của cán bộ, chiến sĩ; cả vẻ xây dựng 
lý luận khoa học và xây dựng cơ sở 
vật chất — kỹ thuật phục vụ yêu cầu 
chiến đấu, công tác và đời sống. lất 
cả nhằm bảo đảm cho lực lượng công 
an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ bảo đảm an nình chính trị và trật 


tự an toàn xã hội trong mọi giai đoạn 


cách mạng. 

Đảng ta coi việc 1d dựng công an 
nhấn đạn Đề chính trị 0à tự lưởng €0 Ụ 
ng hĩœ quan trọng hàng đầu. Đó là bảo 
đảm cho lực lượng công an nhàn đân 
tuyệt đối trung thành với Đẳng, với 
Tỏ quốc; với nhàn đân, thấu triệt hơn 
nữa đường lỗi chính trị đúng đắn và 
sáng tạo của Đăng, đường lối chung, 
đường lối kinh tế, hai nhiệm vụ chiến 
lược... và the hiện nó một cách cụ thề 
và sinh động trong các chủ trương. 
nguyên tắc, kế hoạch và biện pháp của 
công an nhàn đân, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị của Đăng giao 
cho, thật sự là công cụ tín cậv của 
Đăng, là công cụ sắc bén của Nhà nước 
chuyên chính vỏ sẵn, là con .em yêu 
quý của nhàn dàn. Phải giáo dục cho 
cđău bọ, chiến sĩ công an nhậu rõ kẻ 
thủ rất thăm độc, xảo quyệt và rải 
"„uV hiềm hiện nay của nhàn đản ta 
là bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc càảu kết với đế quốc Àlÿ và các 
loại phản động quốc tế khác chống phá 
cách niạng nước tt, Phải nàng cao 
lòng yêu nước xã hỏi chủ nghĩa và 
tình thần quốc tế vỏ sản, phải khác 
sân lòng căm thủ địch, luôn luôn cảnh 
giác, đũng cẩm chiến đấu vì sự nghiệp 
xày dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và báo vệ vững chác Tò quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. 


1Ị 


Sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, liên 
hệ mật thiết với quần chúng, tôn trọn Ø 
quyền làm chủ tập thề của nhàn đân 
lao động là nguyên tíc hành đông cơ 
bán nhất của lực lượng công an nhàn 
dàn đề tiến hành thắng lợi sự nghiệp 
đấu tranh bảo vệ an nìỉnh và trật tự. 


Những khuynh hướng, tư tướng 
“nghiệp vụ đơn thuần. nghiệp vụ 
tách rời chỉnh trị», coi nhẹ sự lãnh 
đạo của Đẳng, coi thường sức mạnh 
vĩ đại của quần chúng, thiếu tôn trọng 
quyền làm chủ tạp thề của nhân dân, 
đắn tới thiếu đoàn kết, hiệp đồng chặt 
chế với các cơ quan, đoàn thề quản 


chúng trong hệ thống chuyên chính _ 


vô sản.... nhất định sẽ làm giảm sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng công 
an nhàn đàn trong sự nghiệp đầu 
qranh bảo vệ an nỉnh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội, 


Xây dựng công an nhân đàn về 
chính trị tư tưởng, đó ]A nâng cao 
không ngừng lặp trường, quan điềm 
của giai cấp công nhân, trình độ tư 


_ tưởng và kiến thức mọi mặt cho cán 


bộ, chiến sĩ công an nhàn dân, nhằm 
báo đảm thực hiện tốt nhất đường 
lối, nhiệm vụ chính trị của Đẳng. 
Nhiệm vụ công tác tư tưởng trong giai 
đoạn hiện nàyv là làm cho công an 
nhân dân nắm vững nguyên lý chủ 
nghĩa Mác — lê-nn và đường lối, 
chỉnh sách của Đăng, bám sát thực tế 
đảt nước, nàng cao nhiệt tỉnh cách 
mang, tính năng động sáng tạo, tỉnh 
thần cách nhìng tiến công và tiến công 
Hiên tực, tỉnh thần đấu tranh không 
khoan nhượng chống mọi kẻ thù, 


(ông tác lý luận, mọt bộ phạn 
không thẻ thiếu của việc xâv dựng 
đóng an nhàn dân về mặt tư_ tưởng, 
cần pÌái được coi trọng hơn nữa. 
Công an nhàn dàn phải thường xuyên 
sơ kết, tông Rết rút kinh nghiệm về 
công túc chiên đầu và xây đựng lực 
lượng ; qua công tác nghiên cứu khoa 
học mà phát triển lý luận khoa học 
công an nhàn dàn Việt năm, 


Xáu đựng công an nhân đán Đề 
chính trị, tư tưởng phải tuôn luôn gắn 
liền Uuới xâu dựng 0è mãt tò chức, nâng 
cao nững tực 0à trình độ lồ chức. cúi 
tiến chế độ lam 0iệc. 


Xây dựng tö chức công an cách 
mạng và khoa học phải phù hợp với 
quy luật của cuộc đầu tranh, phù 'hợp 
với đặc điềm của bản thân nó, đáp 
ứng được vên cầu của nhiệm vụ chính 
trị trong từng thời kỷ nhất định. Tổ 
chức bộ máy công an phải thường 
xuyên được kiện toàn và củi tiến Kịp 
thời, có quy chế rất chặt chẽ, có ký 
luật thật nghiêm mình, có nhiệm vụ, 
chức trách rõ ràng, gắn bỏ tất cá mọi 
người trong một ý chí thống nhàt, 
một hành dòng thống nhất. 


Cùng với chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch. hoạt động 'củu 
bọn tội phạm khác vẫn còn nghiêm 
trọng. Do đó phạm vì công tác quan 
lý, bảo vệ an ninh và trật tự phải 
ngày càng mở rộng. Đề đáp ứng vêu 
cầu trên, việc kiện toàn tô chức công 
an nhàn đân phải tiếp tục theo phương 
hướng thống nhất, chuyên sàu, gòm 


các lực lượng chuyên trách, nửa 
chuyên trách và phong trào quản 


chúng rộng rãi bảo vệ an nĩnh Tỏ quốc 
có lãnh đạo, chỉ huy một cách tạp 
trung, thống nhất. Đôi với lực lượng 
nửa chuyên trách cân phải khẩn 
trương xây dựng, cúng cố bằng nhiều 
biện pháp: huàn luyện nghiệp vụ. 
trang bị phương tiện KỸ thuật, thuần 
khiết nội bộ v.v. như, một số tỉnh 
thành đã làm. Kiên quyết khắc phục 
tình trạng phân tán, quan liệu, những 
sơ hở và trùng giảm trong tô chức, lẻ 
lối làm việc, cần trở hiệp đồng chiến 
đấu. Phải xây dựng chế độ phản công. 
phân cấp một cách toàn điện, hợp lý. 
DĐác biệt khẩn trương xây dựng chức 
năng, nhiệm vụ, tô chức, điệu lệ hoạt 
động và chế độ làm việc khoa học 
trong công an cúc cấp, các đơn vị, bảo 
đầm hiệu lực cao trong chiến đâu và 


công tác; khẩn trương xây dựng và - 8H cơ SỞ, 


° 


thực hiện tốt quy hoạch cắn bỏ và bố 
trí cắn bộ theo đúng tiêu chuẩn củn 
bộ của Đẳng, trước hết là cán bộ Hình 
đạo chủ chối, có phẩm chất và nắng 
“tực ngang tầm với nhiệm vụ. lìa sức 
kiện toàn tò chức công an huyện và 
phường dủ sức giải quyết mọi công 
việc an nính, trật tự tại chỗ một cách 
hanh nhạy. 


$ 


Tạo bằng được một sự chuvên biển: 
qhật mạnh mẽ về phương pháp lành 
đạo và chỉ đạo của các cấp công an là 
một nhàn Tố rất quan trọng. Aày 
dựng tác phong làm việc cách mạng 
và khoa học; đồi mới phương pháp: 


~chuän bị và ra quyết định của các cấp 


lãnh đạo trên cơ sở cải tiền chế đỏ 
thông tín, đánh giá và phán đoàn 
chinh xác các tỉnh huống nghiệp vụ: 
Riên quyết cải tiền việc tô chức thực 
hiện các quyết định. Phải coi kể hoạch 
hóa là công cụ trọng tâm của lãnh dạo 
và quản lý công tác nghiệp vụ: [.uỏn 
luôn chăm lo xây đựng các tô chức 
chuyên môn, nghiệp vụ và tỏ chức 
quần chúng trong sạch, vững mạnh 
về mọi mặt, Không ngừng nàng cAo 
sức mạnh lãnh đạo của tô chức Đăng. 
năng cao hiệu lực chỉ huy, quần lý 
cúa cán bỏ lãnh đạo và phát huy 
quyền làm chủ của cần bộ, chiến sĩ. 
Hèn luyện tính chiến đâu, tác phong 


"khẩn trương trong công lác, kiến 


quyết bài trừ tệ hành chính quan liều 
trong toàn lực lượng công an nhân 
đân. Kiên quyết làm cho tất cá cán Độ, 
chiến sĩ cóng (đc đến Ilhdt sự 0a triệi 
đề tòn trọng, báo pệ 0à phát huy quyên 
làm chủ tảpp thê của nhàn dạn tao động. 
Đây không phải là mội khầu hiệu 
chúng chúng, hình thức, mà phải đi 
vao thực chải, không phải chỉ là giáo 
dục tư tưởng, ý thức, mà phải đi vào 
tà chức hành động. biên thành hiện 
thưrc cụ thê, sinh động, phố biến hà ng 
ngày bằng các cơ chế, điều lệnh, điều. 
lệ, quy trình cụ thề của các cấp công 
an, các đơn vị công an, nhất là công 


là 
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Công tác đào tạo, bồi đưỡng phải có 
quy mỏ thích hợp, tạo ra một đội ngũ 
can bộ có eơ cấu đồng bộ, cân đổi về 
ngưĩinh nghề, về trình độ, phù hợp với 
nhiệm vụ của từng lực lượng trong bộ 
máy tô chức mới, 


Trong thời gian qua, đề chiến thẳng 
những thể lực xâm lược của chủ nghĩa 
để quốc và bọn phản động quốc tế, 
vận dụng những nguyên lý phô biến 
của chủ nghĩa Mác — Lê nín vào đặc 
điềm tình hình đất nước, Đẳng ta đã 
từng bước xày dựng nèn khoa học 
công an nhàn đàn Việt nam cách mạng 
và sáng tạo, mà Bác Hồ kính yêu là 
người đâu tiên đặt nên móng. Ngày 
Hay, trong thời Kỷ mới, đề thực hiện 
thẳng lợi đường lỏi cách mạng của 
Đăng và nhiệm vụ bảo vệ an nình 
trật tự, mi mặt tần đụng toàn bộ kính 
nghiệm đã và đang được tông kết, mặt 
Khác chăm chú theo đõi, tiếp thu các 
thành tựu khoa học công an của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, Đăng 
tì nhĩ định phát triên khoa học công 
am Việt nam lên một dỉnh cao mới, 
đánh thắng mọi kế thù, bảo đảm vững 
chắc nên an nình quốc gia và cũng cố 
trai tự, an toàn xà hội, 


IH 


Đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
xay dựng lực lượng công an nhân đàn 
trong giải đoạn mới, cần nắm vững 
những quan điểm cơ bản sau đây: 


1 — €ỏòng dn nhàn đàn la công cụ 
tin cạn của Dan, Ìà công cụ sắc bén của 
hủ nước chuyên chính 0ò sản, là con 
f1 tê (it của nhân dan, 


Lời dạy của Chủ tịch Hỗ Chí Minh: 
« Gông tìn của ta là Công ìn nhàn dàn, 
vì đàn mà phục vụ và dựa vào nhàn 
đàn mà làm việc » 3) cCông an cách 
mạng là vũ Khí sác bén cúa chuyên 
chính vỏ sản » (3) đã khẳng định bản 
chất nhàn đản, bản chất giai cấp, bán 
chảt cách mang của công an nhân dân 
Việt nam 
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Hõ ràng, dè bảo đảm chiến thăng 
hoàn toàn và triệt đề trong cuộc đấu 
tranh giữa ta với địch và đấu tranh 
giữa hai con đường, nhân dân ta phải 
sử dụng Nhà nước làm công cụ quan 
trọng bạc nhất. Chức năng, nhiệm vụ 
của Nhà nước bao gồm tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội : xây dựng và 
quan lý kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo 
dăm quốc phòng, an nỉnh. Các lĩnh 
vực đó gắn bó màạt thiết với nhau. Do 
đó, các chức năng của Nhà nước 
chuyên chính vô sản phải được hiều 
và thực hiện trong một chỉnh thề 
thống nhất. 


"Công an nhàn đàn là một lực lượng 
vũ trang và là một công cụ bạo lực 
trọng yếu của Đăng w«@à Nhà nước ta, 
là lực lượng xung kích, nòng cốt thực, 
hiện chức năng quan lý xã hội về 
mặãtan nính, trật tự của Nhà nước 
chuyên chính vỏ sản, Nó là một công 
cụ sắc bén đề nhân dàn lao động thông 
qua đó thực hiện quyên làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa của mình trên 
lĩnh vực an nình và trạt tự an toàn xã 
hội. liiện nay và troñg một thời gian 
đài, trước tình thể phái đối phó với 
thủ trong giặc ngoài: công an nhân 
đân là một công cụ đề phát hiện, ngăn 
ngửa, chặn đúng và đập tan âm mưu 
phá hoại của dịch từ bèn trong và 
am mưu gàyv chiến tranh xâm lược tử 
bèn ngoài. Đúng như Đác Hồ kinh vêu 
đã chỉ rõ :« Có lúc chiến tranh, có lúc 
hòa bình. Lúc chiến tranh thì Quản 
đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tạp 
luyện. Còn Công an thì phải đánh 
dịch thường xuyên, lúc chiến tranh có 
việc, lúc hòa bình lại càng nhiều 
việc »€ŒD., Đó là quan điểm cơ bản 
của Đang Ea vẻ vị trí, vai trô và nhiệm 
vụ của công an nhàn đàn trong các 
giai đoạn cách mạng, nhất là trong 
Hình hình hiện này, AXioi nhận thức, 
khuynh hướng lẹch lạc coi nhẹ việc 


(2) Chả tịch Hỗ Chí Minh cới ngành công 
sn nhan dán Việt nam, Bà nội vụ xuất bản, 1990, 
tr. 79. 

(30, (4) Sách đã dẫn. tr. 45, 19. 


xây đựng lực lưỡng công an đều trái 
với quan điềm cơ bản của Đảng, đều 
dẫn tới làm giảm sức mạnh của Nhà 
nước chuyên chính vô sẵn, gây hậu 
quả nghiêm trọng không lưởng được 
dối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc 
gia và ôn định trật tự an toàn xã 
hội trong tỉnh hình hiện này. Vì vậy 
việc châm lo xây đựng. cũng cỗ lực 
lượng công ìn nhàn đàn ngày càng 
trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm 
của toàn Đẳng, toàn quân, toàn dân ta. 


2 — Tăng cường hơn nữa sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp ủ Đang đối 
Đời cuộc đu tranh bảo Đệ an ninh trái 
lự, đối Dới Điệc xà dựng lực lượng 
công ứn nhận dân, 


Sự lãnh đạo của Đáng quyết định 
bản chất của công an nhàn đàn. Chủ 
tịch Hò Chí Minh đã từng đạy :« Các 
sắp úy Đăng phải thật sự giúp đỡ và 
lãnh đạo chụt chẽ công an » 5). « Đẳng 
€ö lãnh đạo chính trị dúng. thị chuyên 
mồn mói đúng. Công an nhân đàn vũ 
trang hav là quản đòi cũng thể, phải 
phục tùng sự lãnh đạo cúa Đăng từ 
trên xuống đưới. Nhất định phái như 
thể » (6) 
Đẳng cũng đã chí rõ : « Đẳng lãnh đạo 
trực tiếp, tạp trung, thòng nhàt 
lực lượng vũ tranư vẻ chính trị, tư 
tưởng và về tô chức », qeác cấp Úv và 
đồng chí bí thư cần nằm chắc cơ quan 
công an và lực lượng công an nhân 
đàn, chỉ đạo trực tiếp việc Riện toàn, 
củng @Ố các eơ quan, đơn Vị äv s(?)., 
Nhưng đẻ lãnh dạo, chỉ đạo công an 
nhàn đàn có hiệu quá tốt nhất, các 
cip ũv Đăng cũng cần có những kiến 
thức cần thiết về chuyên môn, nghiệp 
vụ, như Bác lò đã dạv?«... những 
đồng chí Hình dạo địa phương cũng 
phải nghiên cứu công tác chuvên môn, 
hiệu biệt chuyên mỏn thì giải quyết 
các văn đề mới được thiết thực » @). 


CC 


Công tác Đang Irong Tực lượng công 
an nhìn đân phải bảo đâm sự Hình 
dạo của Đang vẻ chính trị, tư tưởng, 
tô chưc đòi với các đơn VỊ công an, 


` 


Nữghị quyết Đại hội V của: 


Trong bất cứ tỉnh huống nào và bước 
phát triền nào, ở bất cứ đơn vị, địa 
phương nào, nếu buông lỏng sự lãnh 
đạo của tö chức Đảng thì dù chỉ là 
đơn vị nhỏ cũng dân đến nguy cơ 
mẫt sức chiến đấu, thảm chí có khi 
đi chếch mục tiêu chiến đấu của mình. 

Công tác Dang trong lực lượng công 
an nhân dàn phải đấu tranh chống 
khuynh hướng nghiệp vụ đơn thuän, 
kiên quyết chống bệnh quan liêu xa 
thực tế, Mọi nhận thức. khuynh hướng 
sai trái đêu phái được đấu tranh, phè 
phán kịp thời, triệt đề trong các tÔ 
chức cơ sở cửa Đăng, ‹ 

3jJ— Phát huy sức mạnh tòng hợp 
của hệ thống chuyen chính Uô sửn, 
phối hợp chạt chẽ Đới các ngành, các 
đoan thê nhìn đạn Irongq Điệc thực hiện 
nhiệm Đụ bao Đệ an ninh chính trị, trại 
lự an loạn dc hội Đà Tủ dựng lực - 
lrựng công an nhận đản là nhận LỖ cơ 
bám quyết định đối ĐỚI mọi tháng lợi 
của CittQc đàn Erarntbdo Đệ an nình chính 
lrị Đã giữ gìn trải tự an toàn dd hội, 

Hỗ Chủ tịch thưởng dạy chúng tà 
«Đoàn Kết là sức manh », €l)oàn kết 
là lực lượng tài thing», Trong các 
giai đoạn đầu tranh, sức mạnh tông 
hợp cúa cách mạng Việt nam đã 
được chứng mình là sức mạnh vô địch. 


Đối với công an nhân đàn, Người 
đạyv: Phải doàn Kết nội bộ, đoàn 
kết với nhàn đân và với các ngành 
khác thì công việc mới tháng lợi » (9). 
Trong môi quan hệ hiệp dòng chiến 
đầu với các nưành, Người đặc biệt 
nhắn mạnh dèn sự đoàn Kết chặt chẽ 
giữa Quan đội nhân đàn và Công an 
nhàn đàn: €€ông an và quản đòi là 
ni cảnh tay ceúa nhàn đản, của Đẳng, 
của Chính phú, của vô sín chuyên 
chính, vì vạàyv, càng phải đoàn kết 

(5). (0) Sách đã dẫn, tr. 47, 38. 

(2) Văn kiện Đại hói V. Nxb Sự thật. Hà- 
nội, 1982, tập ÏÌ], tr. 89, 91 

(B),(9) Chủ tịch Hồ Chí: linh cới ngành 
cáng an nhân đến Việt nam, Bộ nội vụ xuất bản, 
1980, tr. 28. 25. 
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chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, 
rä sức phát triền ưu điềm, khắc phục 
những tư tưởng không đúng s(10). 
Chính làm theo lời của Bác Hờ kính 
yêu mà Bộ quốc phỏng và Bộ nội vụ 
đã có chỉ thị liên bộ số 01 và 02. ˆ 


Trong việc xây dựng và bảo vệ 
chính quyền cách mạng, chính sức 
mạnh tồng hợp đó đã phát huy hiệu 


quả thật sự trong cuộc đấu tranh bảo -: 


đảm an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. Sắp tới phải tiếp tục phối 
hợp một cách chủ động, đồng bọ giữa 
các ngành, các cơ quan, đoàn thề, các 
lực lượng, các tồ chức trong hệ thống 
chuyên chính vô sản, dưới sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng đề chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch, 
.phối hợp tốt giữa các ngành công an, 
kiềm sát, tư pháp trong việc tăng 
cường pháp chế, khắc phục cho được 


tỉnh hình không bình thưởng là, 


nhiều luật và pháp lệnh đã ban hành 
không được thi hành nghiêm chỉnh ; 
phối hợp thật tốt giữa các lực lượng 
công an nhản dân với quân đội nhân 
dân, dân quân tự vệ. các tô chức quần 
chúng trong việc giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, 
đặc biệt là trong cuộc đấu tranh nhằm 
đập tan kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của dịch, tiến công và 
phòng ngừa các loại tội phạm, các 
hiện tượng tiêu cực trong xà hội. - 


Sự: phối hợp trên đày phải thề 
hiện một cách đầy đủ frong các chương 
trình, hè hoạch thông nhất. Chương 
trình, kế hoạch đó phải được tỉnh 
toán một cách khoa học, nhằm vào 
những trọng điềm, những địa bàn, 
những lĩnh vực nóng bóng nhất, 
Quán triệt từ tưởng tiễn công trong 
cuộc đấu tranh chồng các loại tòi 
phạm và các hiện tượng liễu etfe, môi 
ngành, mỖi cơ quan, môi đoàn thê 
quản chúng, tÔ chức xã hội trên từng 
địa phương và trong cá nước, phát 
huy cao độ tỉnh thân làm chủ, tô 
chức đầu tranh một cách chủ động và 


1§ 


kiên quyết chống các loại tội phạm. 
Phải tích cực xây dựng nội bộ ta trong 
sạch và vững mạnh, chủ động ngăn 
ngửa, chủ động tiến công và tiến công 
liên tục kể địch. Kết hợp chặt chẽ tiến 
công sắc bén uởi chủ động phòng ngừa, 
läy phòng ngừa làm chính uà liến công 
là đặc biệt quan trọng. Phối hợp khéo 
léo tất cÃ các lực lượng, các ngành, 
các đoàn thê, trong đó công an là lực 
lượng xung kích và nòng cốt đề chú 
động phòng ngừa và chủ động tiến 
công và tiến công liên tục các loại tội 
phạm bằng nhiều phương thức và 
biện pháp trên từng khu vực và trong 
cả nước. Tùy theo yêu cầu và điều 
kiện từng lúc, từng nơi có thề mở 
chiến dịch quy mô lớn, trong đó lực 
lượng hiệp đồng bao gồm tất cả các 
ngành, các đoàn thề nhằm nhiều mục 
tiêu cùng một lúc, lại có những chiến 
địch quy mô nhỏ nhằm một mục tiêu 
nhất định, đi vào loại hình tội phạm cụ 
thề, trên từng địa bàn, từng lĩnh vực ; 
có chiến dịch trong phạm vi cả nước, 
lại có chiến địch trong phạm vỉ từng 
địa phương. Phải biết giành thắng lợi 
bằng hình thức chiến dịch, lại phải 
biết giành thắng lợi trong từng trận 
đánh cụ thè, trong từng vụ án cụ thề, 
nhất là các trọng án. Nhưng quan 
trọng hơn, cơ bản hơn là phải nắm 
chắc được từng hộ, lừng người, qua 
đó mà chủ động phát hiện, đấu tranh, 
phòng ngửa tội phạm, phục vụ đắc lực 


cho các kế hoạch kinh tế xã hội, an 


ninh, quốc phòng của Nhà nước. - 
Mỗi cơ quan, đoàn thê, xí nghiệp,‹ 
nông trưởng, công trường, hợp tác 
xã... đêu quản lý- nội bộ một cách 
chặt chẽ, dèêu xảy dựng nội bộ vững 
mạnh, dêu chủ động phòng ngừa và 
chủ động tiên công các loại tội phạm 
và hiện tượng tiêu cực, thì nhất định 
sẽ tạo thành sức mạnh * cộng thề? vô 
dịch. Phát huy sức mạnh cộng thê đó 
là cả một nghệ thuật của các cấp lãnh ˆ 
đạo. 


(10) Sách đã dẫn. tr. 27, 


_4 —Xau dựng lực lượng công an 
nhán dán là quá trình (bừa chiến đầu,. 
uừa chiến thắng, 0ửa xủ dựng lực 
lượng trong sạch, uững mạqttÏL * g 


Chỉ có qua công tác và chiến đấu 
thật sự mới có thề đưa công an nhàn 
đân từng bước trưởng thành vững 
chắc.Đó là quá trình * phát huy trụ điềm, 
khác phục khuyết điềm, lrên cơ š7 lự 


phẻ bình oà phê bình nghiêm túc ?, là 


quá trình bòi dưỡng những nhân tố 
mới, quá trình thường xuyên phát 
hiện, bồi dưỡng điện hình và nhân 
điền hình tiền tiền, dòng thời kiên 
quyết thanh lọc những phần tứ thoái 
hóa biến chàt ra khói đội nưũ. Đội 
ngũ phải trong sạch thì mới vững 
mạnh. 

Quá trình xây đựng lực lượng công 
an nhản đàn gắn liền với quá trình 
đôi mới cơ chế quản lý của Nhà nước, 
phát huy hiệu lực quản lý của Nhà 
nước và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhàn đản lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Đó là quá trình kết hợp việc xây 
dựng công an nhân dân với việc Xây 
dựng các công cụ bạo lực khác của 
Nhà nước chuyên chính vô sản như 
Quản đội nhân dàn, Viện kiềm sát 
nhân đân, Tòa ân nhàn đân,v.v là 
những công cụ mà thông qua đó, 
Nhà nước ta tô chức và quản lý cuộc 
đấu tranh báo về an nình, trật tự, 
Việc xây đựng, củng cố và phát huy 
hiệu lực hiệp dòng chiến đâu giữa 
các công cụ chuyên chính đó chỉ có 
thê đạt kết quả tốt nhất trên cơ sở sự 
thống nhất vững chắc về yêu cầu 
chính trị, chủ trương chính sách của 
Đang, pháp luật của Nhà nước và sự 
ủng hộ của quản chung nhân dân. 

~Xâu dựng lực lượng cóng ứn nhân 
đân gần bó mật thiết 0ới xảy dựng 
phong trao quìn chúng báo Đề ứn nì nh 
Tô quốc. 

Tô chức quần chúng trong một 
phong trào rộng lớn như phong trào 
«bao vệ an nính Tô quốc” thật sự 


đòi bói biết bao hình thức, biện pháp 
phong phú và sáng tạo phù hợp với 
lợi Ích thiết thân nhất của quần chúng 
thì mới tạo điều kiện thúc đầy phong 
trào phát triền sâu rộng và vững chắc. 
Thực tế ở nhiều địa phương đã chứng 
imình điều đó. 


Di đôi với biện pháp tuyên truyền, 
giáo dục, phải thực hiện tốt biện pháp 
tô chức và các biện pháp hành chính, 
kinh tế, pháp luật đề xây dựng, củng 
có phong trào. Đồng thời phải xác 
định nhiệm vụ, kế hoạch và các 
phương án đấu tranh cụ thê ở mỗi 
cặp, mới ngành, mỗi cơ sở. Nghiên 
cứu bố trí và đào tạo một đội ngũ 
cốt cần tạo điều kiện cho nhân dân 
thực hiện tốt kẻ hoạch, phương án 
dau tranh đã vạch ra. 

Vi công an nhân đản là lực lượng 
nóng cốt, xung kích của phong trào 
quần chúng bảo vẻ an ninh Tô quốc, 
cho nên việc xâv dựng lực lượng công 
an nhân dân rõ ràng có tác động rải 
tnạanh mẽ đối với sự phát triền của 
phong trào quần chúng, Ngược lại, 
phải thông qua việc phát triền phong 
trào quần chúng bảo vệ an nĩnh Tô 
quốc mà xây dựng công an nhân 
đần, Chí c9 trong thực tiễn chiến đấu, 
công tác và qua phong trào quân 
chúng mà rút ra những bài học tối 
nhất đề giáo dục phầm chất và nàng 
cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, 
chiến sĩ, đề thanh lọc những cán bộ, 
chiến sĩ thoái hóa biến chất, 

*ự gắn bó giữa phong trào bảo vệ 
an ninh Tô quốc và việc xây dựng le 
lượng công an nhàn dân là một tắt 
yếu khách quan, là một quy luật của 
cuộc đầu tranh bảo vệ an nĩính, trật 
tự, chỉ phối cá quá trình phát triền 
của phong trào quản chúng và quá 
trình phát triền của lực lượng công an 
nhan dàn, Aloi nhận thức và hành 
động tách rời việc xây dựng lực lượng 


v với phong trào quản chúng đều trải với 


quy luật, đếu Íf nhiều Rim hãm sự 


(Xem tiếp traitg 41) 
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Hòa 


HOÀNG TÙNG 


bình phải được giữ vững. 


Thưa đồng chí Chủ tịch, 


Thưa cúc tòng chí, 


Thay mặt Đoàn đại biều Dãng 
cộng sản Việt nam, chúng tỏi chân 


thành cảm ơn Ly bạn rung đương 
Đẳng cộng sản Tiệp khác đã tạo 


những điều kiện rất tốt cho hội nghị 
của chúng ta họp tại thủ đỏ Pra-ha 
giàu đẹp và mến khách, trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa của, nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp khắc, 
ở đày máy thập kỶ qua đã từng diễn 
ra nhiều hoạt động quốc te quan 
trọng. _ ` 

Xin gửi đến các đoàn đại biều các 
đẳng anh em tham dự hội nghị lời 
chào thân thiết nhất, 

Đoàn đại biều Đẳng cộng sản Việt 
nam nhất trí với những ý kiến dòng 
chí Bi-lic, Ủy viên Bộ chính trị, Bí 
thư Ủy ban trung ương Đẳng công 
sản Tiệp khắc, đồng chí Pôỏ-nô-ma-ri- 
ốp, Trưởng đoàn đại biều Liên xô và 
các đồng chỉ khác đã nêu lên vẻ 
phương hướng và biện pháp tăng 
cường sự phối hợp giữa các đăng 
chúng ta trên lĩnh vực tuyền truyền 
và tư tưởng trong tỉnh hình quốc tế 
hiện nay cũng như trong những hoạt 
động của chúng ta nhàn dịp kỷ niệm 
lân thứ 40 chiến tháng chủ nghĩa 


phát xit Hít-le và chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật vào năm tới. 


“ 


(cúc đông chỉ thân mến, 


Sự phát triền của tình hình thế 
giới Imãav năm qua và nhất là trong 
thời gian gần đây hoàn toàn chứng 
mình sự đúng đắn của những nhận 
dịnh mà các hội nghị Bí thư Trung 
trơng Đẳng các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em chúng la đã từng nêu lên 
trước dày. Chúng tôi không nhắc lại 
những nhận định đó mà chỉ xin phát 
biều thêm một số ý kiến về diễn biến 
gan đây của tỉnh hình thế giới nói 
chung và tình hình châu Á nói riêng, 
đề từ đó, nêu lên một số vấn đề về 


công tác tuyên truyền, đối ngoại của 


chúng ta. 


Tỉnh hình thế giới căng thẳng mấy 
năm vừa qua, mối đe dọa ngày cảng 
tăng dối với hòa bình và an nình 
của các dân tộc, do đường lối quân 
phiết cực kỷ phản động của chủ nghĩa 


- 


® Bài phát biều tại hội nghị thường kỳ các 
Bí thư Trung ương Đảng phụ trách các vấn 
đề đối ngoại và tư tưởng các nước xế hội 
chủ nghĩa anh em tại Pra-ba ngày 11 và 12- 
7-1984. _ 


đế quốc Mỹ gây ra, gần đày đã trở 
trên đặc biệt nghiêm trọng do: 

a)ÌMỹ bắt đầu triền khai các tên 
lửa tầm trung ở châu Âu từ cuối 
năm 1983, mở hết tốc lực chạy đua 
vũ trang và đưa cả cuộc chạy đua 
này vào khoảnz không vũ trụ. 

b)Mỹ thiết lập liên minh quân sự 
Mỹ — Nhật —Nam Triều tiên đồng 
thời với việc đầy mạnh sự câu kết 
chiến lược giữa Mỹ, Nhật bản và 
Trung quốc. | 

e)Mỹ và bọn phản động tăng cường 
hoạt động chống các lực lượng độc 
lập dân tộc ở nhiều khu vực, nhất là 


ở Trung Mỹ, Trung Đông. Nam phần 


châu Phi và Đông Nam À. 


Việc Mỹ triên khai tên lứa tâm 
trung bình ở châu Âu nằm trong 
mưu đồ giành ưu thế quân sự chiến 
lược nhằm tạo nên một mi de dọa 
chiến tranh ngày càng lớn từ phía Tủ 
đối với Liên xô và Cộng động xã hội 
chủ nghĩa. Diềmn mới đúng chú ý là 
việc Mỹ xúc tiến việc thiết lặp liên 
minh quân sự Mỹ, Nhật, Nam Triều 
tiên đồng thời với việc đảv mạnh sự 
câu kết chiến lược giữa Àlý, Trung 
quốc và Nhật bản năm trong mưu đồ 
tăng cường sự uy hiếp từ phía lòng 
đối với Liên xô và Cộng đong xã hội 
chủ nghĩa. Mỹ đã tuyên bố toàn bộ 
vùng châu Á — Thái bình đương là 
khu vực «lợi ích sống còn» của Mỹ, 
đưa racái gọi là học thuyết Thái 
bình dương» với sự ủng hộ của 
chính quyên AXa-ea-xỏ-ne, ke dang 
đầy mạnh việc quản phiệt hóa Nhậặt 
bản. 

Hỗ ràng chính quyền Hi-gán dan8 
mưu toan tạo ra ở châu ÁT— Thái 
bình dương một liên mình quản sự 
chính trị kiều NATO kéo dài từ Đông 
Bắc Á xuống Đông Nam Á, tạo nên ở 
đây một lực lượng xung kích đứng 
hàng thứ hai về sức mạnh nhằm 
chông lại các nước xã hội chủ nghĩa, 
chống lại phong trào cách mạng của 
nhân đản các nước, trước hết là các 


nước ở khu vực này. NATO phương 
Đông này sẽ là một mắt xích trọng 
yếu trong chiến lược toàn cầu phần 
cách mạng của chủ nghĩa để quốc 
đứng đầu là để quốc Mỹ cũng mang 
dáng dấp cái trục tay ba trước chiến 
tranh thế giới thứ hai. Lực lượng 
nòng cốt của NATO phương Đông là 
liên minh quân sự Mỹ — Nhật — Nam 
Triều tiên, được bồ sung bằng sự câu 
kết chiến lược Mỹ — Nhật T— Trung 
quốc. Không phải ai khác mà 
chính nhà cầm quyền Trung quốc 
đã từng lên tiếng tán thành một 
NATO phương Đông. ẨTn mưu này 
của Oa-sinh-tơn, được sự đồng tình 
và sự tham gia với mức độ nhất 
định (quy giấu mặt) của Bắc kinh 
đang làm cho tỉnh hình lục địa châu 
Á ngày càng căng thẳng, biến châu Á 
thành mọt Khu vực đối đầu. Chúng 
lôi nghĩ rằng cản phái 0uạch trần Đà 
lên ún nga từ đầu âm mưu rgu hiềm 
mở ® phòng tuyến thứ hai» mới nà 
của chủ nghĩa đề quốc Mỹ uà những 
kẻ đồng lõa của chúng — nhất là 
những kẻ tự võ ngực là xã hội chủ 
nghĩa tuy giả vở tuyên bố «đứng 
giữa ” nhưng trên thực tế đang tăng 
cường sự câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc cả trong lời nói và trong việc 
làm. Trong khi cuộc đấu tranh giữa 
hai thế lực: cách mạng và phản cách 
mạng trên phạm vi toàn thế giới 
đang trở nên vô củng gay gắt thì lập 
trường “dứng giữa”, dù với bãt cứ 
động cơ nào, đẻu có nghĩa là «nối 
giáo cho giặc ?, thực chất là đứng 
vào hàng trận của chủ nghĩa đế quốc. 


Thưa các đọng chí, 


Do đường lỗi quản phiệt chủ nghĩa 
của chỉnh quyền Mỹ, trên «phòng 
tuyến thứ nhất * và cả “phòng tuyến 
thư hai» tỉnh hình đang rất căng 
thăng, Nhưng trước sức mạnh và tỉnh 
đoàn Kết chiến đấu, phối hợp hành 
động của Công đồng xã hội chủ nghĩa 
mà Liên xỏ là trụ cọt, các thế lực đế 


quốc và phần động hiểu chiến nhấU 
tuy Liếp lục — và sẽ tiếp tục lâu dài — 
đẩy mạnh chính sách đối đầu, chính 
sách leo thang chạy dua vũ trang, Tỗ 
rang, với tỉnh thần cảnh giác và sự 
sẵn sàng giáng trả của chúng ta, kẻ 
thủ chưa đám liều lĩnh xông thẳng 
đến một cuộc dụng đầu trực tiếp với 
Liên xô và Còng dòng xã hội chủ 
“nghĩa vì đối với chúng đó sẽ chỉ là 
một hành động tự sát. Cho nên, trước 
mắt chính sách đối đầu của chúng là 
một mũi tên hòng nhằm một lúc bà 
cái dích : : 

— Tạo điều kiện đê có thê thương 
lượng với Liên xô và các nước xã hỏi 
chủ nghĩa trên thể mạnh. 


— Làm tiêu hao tiêm lực của Tiên 
XỎ và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
vào việc tăng cường hrc lượng phòng 
thủ tốn kém, kết hợp với các âm mưu 
phá hoại khác (bao vậy kinh tế, can 
thiệp vào công việc nội bộ đưới chiêu 
bài “nhàn quyền » và các thủ doạn 
chiến tranh tàm lý khác...) hỏng làm 
suy vếu hay Ít nhất kim hãm sự phát 
triển về mọi mặt của các nước xã hội 
chủ nghĩa, trước hết gây trở ngại cho 
việc thực hiện các chương trình kinh 
tế xã hội của chúng ta, 


— llan chế sự ủng hộ của Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đổi với cuộc đấn tranh vì đọc lặp 
đân tộc và tiến bộ xã hội của nhàn 
dàn các nước trên thế giới đề chúng 
ranh tav đàn áp các cuộc đấu tranh 
đó. 

Không phải ngấu nhiên mà vừa 
quc bọn để quốc hiệu chiến trong khi 
đạâv mạnh chính sách đối đầu với 
liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác ớ châu Âu, xúc tiến việc thiet 
lặp liên mỉnh quản sự ở châu Á, thị 
chúng đà và dang điện cuòng phản 
kích các lực lượng cách mạng ở «thế 
giới thử 3». khu vực .\, Phi, AI la 
tính, nơi phong trào đọc lập đản tóc 
tiếp tục dàng lên mạnh mề, nhiều 
nước dang có xu thê phát triển theo 


“} 


con đường xã hội chủ nghĩa. Chính ở 
khu vực gọi là trung gian này dang 
điện ra sự giành giật quyết liệt giữa 
cách mạng và phản cách mạng. Chính 
đày là nơi cúc thế lực đế quốc và 
phần động tăng cường phối hợp hành 
động để hỏng chặn đứng và dày lùi 
các lực lượng cách mạng. Vị chúng 
biệt rằng số phạn của chúng, kết quả 
cước đầu tranh nhằm giải quyết vấn 
đề œai thắng ai® giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm vi 
toàn thế giới tùy thuộc một phần 
quan trọng vào việc các nước ở khu 
vực này tiếp tục ở trong quỹ đạo của 
chủ nghĩa để quốc hay là trở thành 
những nước dọc lập được củng cố, 
phát triền theo con dường tiến bộ và 
xã hội chủ nghĩa, khiến cho phạm vi 
chỉ phối của chúng ngày càng bị thu 
hẹp, và so sánh lực lượng ngày càng 
biển chuyên không có lợi cho chúng. 
Các dân tộc không thê không đề phòng 
và sẵn sàng đối phó với khả năng 
những cđuộc chiến tranh nhỏ bùng nồ và 
lan rộng ở khu vực giành giật quyẻi 
liệt này. Cũng như từ trước đến này, từ 
naV vẻ sau, các nước xã hội chủ 
nghĩa chúng ta luôn luôn có nghĩa vụ 
quốc tế đành cho sự nghiệp đầu tranh 
giải phóng đán tộc Đà giải phóng tả 
hội của nhàn đân cúc THƯỚC Ả, Phi, Mỹ 
la lính sự chú đầu đủ 0à ủng hộ 
mạnh hơn nữa trong công tác uuên 
Iruyen đối ngoại của chúng ta cũng 
như trong các lĩnh vực khác. 


Thưa các đồng chí, 


Đường lối quân phiệt hiếu chiến của 
các thẻ lực để quốc chủ nghĩa và phản 
động đứng dàu là để quốc Mỹ, tuy có 
ay thêm khó Rhăn, phức tạp cho 
cuộc đấu tranh của nhàn đân các nước 
vì hóa bình, đóc lặp đân tộc, đàn chủ 
và tiền bộ xã hội, nhưng rộ ràng là 
kẻ thủ của chúng ta đã liên tiếp thất 
bại trong àm mưu của chúng. 

(hung đã thất bại trong Âm mưu 
giành lại ưu thế quản sự chiến lược, 


chúng cũng đã thất bại trong âm mưu 
chia rẽ, phá hoại hỏng làm suy yếu 
hoặc Ít nhất ngăn cần sự lớn mạnh 
của Liên xô và Cộng đồng các nước 
xã hội chủ nghĩa. Mỹ không thê làm 
tên sen đầm quốc tế và khu vực của 
chủ nghĩa dế quốc như chúng mưu 
toan. Hội nghị cấp cao các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh 
tế đã kiềm điềm những thành tru to 
lớn nhiều mặt của các nước xã hội chủ 
nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phái 
triền ; những thành tựu đó là do sự 
nỗ lực của từng nước kết hợp với sự 
hợa tác, tương trợ giữa các nước 
trong Hồi đồng. Bản tuyên bố của Hội 
nghị cấp cao vừa rồi một lần nữa thề 
hiện painh mẽ lập trưởng vững vàng 
và tỉnh thần trách nhiệm cao cá của 
các nước xã hội chủ nghĩa trước 
những nguy cơ do chính sách phiêu 
lưu của các thế lực để quốc hiểu chiến 
gây nên; chứng tó răng Liên xỏ và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác trước 
sau như một kiên trì đường lỗi hỏa 
bình có nguyên túc, vừa eó thiên chí 
vừa kiên quvết. Đẳng cộng sản và 
nhân đân Việt nam đánh giá eao Bản 
tuyên bố của Hội nựhị cấp cao Hội 
đồng tương trợ kinh tế và kiên quyết 
làm tròn nghĩa vụ của một thành viên 
của Hội đồng, Các sáng kiến hòa bình 
liển tiếp trong đó có những Ý kiến đề 
xuất quan trọng của đồng chí 
C.U. Trẻe-neneô gần đâv nói lên 
thiện chí hỏa bình, tỉnh thần sẵn sàng 
thương lượng nghiềm túc của Liên xô 
trên nguyên tác bình đẳng và an ninh 
ngang nhau. Nhưng mặt Khác những 
biện pháp giảng tra của Liên xô và 
các nước thành viên lHirệp trớc Vắc- 
sa-va là hoàn toàn cần thiết và đúng 
dắn. Những biện pháp đó và các biện 
pháp Khác nhằm tìng cường hơn nữa 
sức mạnh quốc phòng của các nước 
trong Cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
phần ảnh tính nguyên tức, lập trường 
không khoan nhượng của các nước 
xã hội chủ nghĩa trên các vấn đề liên 


quan đến nền an ninh của Cộng đồng 
chúng ta. Chủ nghĩa đế quốc không 
thề thí hành chính sách bắt bí. 


Chúng cũng đã vấp phải nhiều thất 
bại trong âm mưu đàn áp phong trào 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
ơ châu Á, châu Phi, châu Mỹ là tính. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và có 
nơi bị tồn thất, cuộc đấu tranh của 
nhân đàn các nước Á, Phi. Alt la tỉnh 
Liếp tục: phát triển, làm thất bại từng 


bước chính sách can thiệp và xảm 


lược của chủ nghĩa để quốc và các 
thế lực phần động. Nội lên gần đây 
"là thắng lợi của lực lượng vêu nước 
Li<bàng đã buộc Mỹ. Anh, Pháp. l-la- 
li-a phải rút quản khỏi vùng này sau 
l8 tháng can thiệp. Thất bại của Mỹ 
ơ [ixbăng có Ý nghĩa chính trị to lớn. 
Nó chứng t†ó sự khủng hoàng chiến 
lược của MỸ sau thất bại ở Việt nan, 
khả năng của MỸ nưày càng có hạn 
cả trong âm mưu klàm chiến tranh 
qua tav người khác» lẳn trong ý dò 
trở lại can thiệp trực tiếp bằng quân 
sự. Việc Mỹ rút quân khỏi Li-băng và 
Hiệp trớc -Ï-xra-en — Ei-băng bị húyv 
bó đã đàn tới sự phá sản của hiệp 
định giữa ÀAi-capb —l-xra-en. Thất bại 
này của Mỹ c6 vũ cuộc đấu tranh của 
các đàn tộc A-rdp chống Mỹ, dòng 
thời không thể không làm cho các 
chính quyền A-rập thân AXÍlý ở khu 
vực này phải suy nghĩ về chính sách 
của họ. 


Œ Trung Mỹ,Ca-ri-bê, bằng cuộc đấu 


tranh kiên cường của bản thân mình, « 


được sự đồng tình. ng hộ của các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, hỏa bình và 
tiến bỏ trên thể giới, nước Cu-baA xã 
họi chú nghĩa, nước Ni-ea¬ra-goa cách 
mạng không nưững tăng cường lực 
lượng mọi mặt của mình bất chấp sự 
uy hiếp của chủ nghĩa để quốc Bắc 
MỸ. Cuộc chiến đấu anh dũng của 
nhân đản En NXan-va-do tiếp tục phái 
triển nmaạnh mẽ, Ớ khu vực này, Xu 
thể chống sự can thiệp của Àlÿ ngày 
cảng niạnh mẽ, 


(hủ nghĩa đế quốc đứng đầu Tà Mt 
cứng đã thất bại trong âm mưu làn 
suy yếu và đánh lạc hướng phong trào 
hòa bình chống nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. Cuộc tin công mùa xuân 
của các lực lượng hòa bình ở Tây 


Âu. Bắc Mỹ, Nhật bản, châu Dại - 


dương, v.v. đã diễn ra sỏi nồi, mạnh 
mẽ với tính chất chống Mỹ rõ rệt. Ở 
các nơi đó, cuộc đấu tranh cho hòa 
bình ngày càng gắn liền với cuộc đầu 
tranh vị đân chủ và quyên sống. Tông 
bãi công của công nhân mô than ở 
Anh, các cuộc đâu tranh của công 
nhân luyện kim, cơ khí ở Pháp, của 
công nhân I-ta-li-a, BỈ, Tây Đức, Bồ- 
đào-nha, Taây-ban-nha v.v. gảan đây 
báo hiệu một cao trào đấu tranh mới 
của giai cẤp công nhân và nhân dân 
lao động ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, khi mà cuộc tông khủng hoảng 
của chế độ đã bị tị:h sử lên án ngày 
càng trầm trọng. 

Chúng tôi nghĩràng công tác tuyên 
truyền của chúng ta cần phải phản 
dnh, phân tích, đánh giá kịp thời mỗi 
thẳng lợi nói trên của các lực lượng 
cách mạng đề ngày càng có nhiều 
người trên khắp trái đất này thấy rõ 
rằng tình hình thế giới tuy rất căng 
thẳng, nguy cơ chiến tranh rất lớn, 
những hỏa bình có thề giữ pững được 
bà cách mạng Đân tiếp tục Hiến lên, Vì 
đó là xu thế của thời đại không thề 
đảo ngược. 

Đồng thời, chúng ta cần vạch trần 
nhiều hơn nữa sự thối nát của chủ 
nghĩa tư bẵn và tăng cường công tác 
tuyên truyền chong lại chiến tranh 
tâm lý, một bộ phản quan trong của 
cuộc “thập tự chỉnh® chống chủ nghĩa 
xã hội của Hi-gân. 


T1 hưa các động chí, 


Là một bộ phản không tách rời của 
thể giới trong tỉnh hình quốc tế căng 
thẳng. tỉnh hình Đông Nam Á cũng 
đang nóng bóng. Không phải nưầu 
_ nhiên mà mấy chục năm qua, Đông 
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Nam 4Á là một vùng bủng nồ cách 
mạng. Cũng không phải ngẫu nhiên 
mà các thế lực đế quố# và phần động 
đã thay nhau lấy Việt nam và ba nước 
Đông dương làm một trong những 
hưởng phản kích quan trọng của 
chúng. Trước hết là vì đây là nơi hai 
trào lưu cách mạng lớn của thời đại 
là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội sớm được kết hợp làm một và 
dang ở thế tiến công. _ 


Chủ nghĩa bá quyền Trung quốc và 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang phối hợp 
chặt chẽ với nhau chống các nước 
Đông dương. 


Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố 
chính sách của mình mong muốn giải 
quyết các vẫn đề tồn tại giữa Việt 
nam và Trung quốc, thông qua con 
đường thương lượng, tiến tới lập lại 
quan hệ bình thường với Trung quốc. 
Nhưng nhà cầm quyền Bắc kinh không 
hề đáp ứng tích cực bất cứ một đề 
nưhJ nào của chúng tôi. Trái lại họ 


tiếp tục phối hợp với Mỹ và bọn phản - 


động trong khu vực tìm mọi cách cô 
lập, phá hoại, làm suy yếu Việt nam 
về mọi mặt, chia rẽ ba nước Đông 
dương, chia rẽ Việt nam với các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Cũng không phải là ngẫu nhiên 
mà những cuộc pháo kích dữ dội, 
những cuộc hành quản quy mô trung 
đoàn, sư đoàn của Trung quốc (nhiều 
đơn vị chủ lực thuộc năm quân đoàn 
cùng một lực lượng không quân to 
lớn văn đang áp sát các tỉnh biên giới 
phía bắc chúng tôi) đánh phá biên 
giới phía Bắc Việt nam đã bắt đầu 
diễn ra trong thời gian Ri-gân đi thăm 
Trung quốc, và rõ ràng sau chuyến 
đi đó, sự câu kết giữa Trung quốc 
với ÀlŸ và bọn phản động Thái lan 
chống Việt nam, Cam-pu-chia và LÀo 
đã tăng lên. Đây là những hành động 


chiến tranh nghiệm trọng nhất kề từ. 


năm 1979 đến nay, Chúng muốn dùng 
kiều chiến tranh biên giới này đề gặm 
nhấm lãnh thỏ của Việt nam (cũng 
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như Lào. Cam-pu-chia), phá hoại sự 
nghiệp xây dựng đất nước của chúng 
tôi. làm suy yếu tiên đồn phía Đông 
Nam của chủ nghĩa xã hội. Trước cuộc 
tiến công tàn bạo của Trung quốc 
chống nước chúng tôi, sự ủng hộ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
làm nức lòng quàn đội và nhân dàn 
Việt nam. Một lần nữa, chúng tôi bày 
tÖ sự biết ơn chân thành đối với 
Liền xô và các nước anh em khác đã 
luôn luôn đứng bên cạn]! chúng tôi 
trong cuộc đấu tranh còn tiếp diễn 
phức tạp và lâu dài của nhân dân ba 
nước Đông dương chống các thế lực 
đế quốc chủ nghĩa, bành trướng chủ 
nghĩa và bọn phín động khu vực. Sát 
cảnh bên nhau, tăng cường thống 
nhất hành động, chúng ta nhất định 
làm thất bại mọi âm mưu phân hóa, 
chia rẽ của kẻ thủ. 


Thưa cúc tlồng chí. 


Trong năm 1985, cùng với Liên xô 
và các nước xã họi chủ nghĩa anh em 
khác, chúng tôi chuần bị kỷ niệm 
trọng thê lần thứ 40 chiến thắng chủ 
nghĩa phát xít 'Hít-le và chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật bản. Ngày 7-2-1951 
Bộ chính trị Trung ương Đáng cộng 
sản Việt nam đã ra nghị quyết về tô 
chức lễ kỷ niệm lớn này cùng với một 
số ngày kỷ niệm quan trọng khác của 
chúng tôi trong năm 19855 là kỷ niệm 
lần thứ 40 Cách mạng Tháng Tám và 
ngày thành lập nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa ngày nav là nước Cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam (19-8 
và 2-9-194ã — 19-8 và 2-9-1935) và kỷ 
niệm lần thứ 10 ngàv thắng lợi hoàn 
toàn của cuộc kháng chiến chồng Mỹ, 
cứu nước (30-1-1975 — 30-4-1985). 


Chúng tôi gắn những ngày kỷ niệm 
trên với nhau, với tỉnh thần không có 
chiến thắng chủ nghĩa phát xít Hit-le 
và chú nghĩa quản phiệt Nhật thì 
không có thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám và sự ra đời của nước 


“Việt nam mới. Việt nam có câu « Uống 


nước nhớ nguòn;. Nhân ngày kỶ 
niệm lớn này chúng tôi sẽ triền khai 
những boạt động cỏ tính quần chúng 
rộng rãi nhằm làm cho toàn Đẳng, toàn 
quân và toàn dàn chúng tôi hiều rõ 
hơn nữa những hy sinh to lớn và cống 
hiến vĩ đại của nhân dân Xô viết và 
lòng quân Liên xô dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng cộng sản Liên xô đã bằng 
cuộc chiến đấu có tính chất quyết định 
của mình, cùng các lực lượng khác 
cứu nhân loại khói thảm họa phát xít 
và mở đưởng cho một cao trào mới 
của cách mạng thế giới trong đó có 
cách mạng Việt nam ; hiều rõ hơn nữa 
sự lớn mạnh, vai trò và vị trí ngày 
nay của Liên xô, của Cộng dòng"'xi 
hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh 
cho những mục tiêu cao cả của thời 
đại, trong đó cấp bách nhất là cuộc 
đấu tranh cho hòa bình chống nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân. Các hoạt động 
kỷ niệm trọng thẻ và có tính quần 
chúng rộng rãi đó sẽ tiên hành dưới 
khảu hiệu chung: « Tắt cả vì sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhàn 
đần »;«œ Kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là dế 
quốc Mỹ, và bọn Hành trướng Trung 
quốc, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ 
hòa bình, độc lập đàn tộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới s. 


- 


Vi cam Ơn sự chủ của các đồng chí: 


IHÙỦ BÚ HÀ NỘI 3) NĂM _ 
VỪA XÂY DỰNG, VỪA (HIẾN BẤU 


TRÂN VĨ : 
Ủụ 0iên Trung trơng Đang 


Chủ Lo Ủụ bạn nhàn dàn thành phố Hà nội 


Ứ kiện ngày 10-10-1951, thủ đó Hà 
nói được hoàn toàn giải phóng 
khỏi ách chiếm đóng của thực 

đân Pháp xam lược, đã đánh đâu một 
bước ngoặt có Ý nghĩa cực ký to lứn 
trong lịch sử ngàn năm của Thang 
long — Đông đỏ — Hià nội. lừ khi LÝ 
Công Lĩn đời đô về Thăng long nầm 
IÚTU, thị thủ đồ làu đời của nước ta 
đã máy lan bị quân thù chiếm đóng, 
ròi lại được nhàn dân ta giải phóng 
bảng chính sức mạnh đoàn kết, ý chỉ 
bàt khuất và lòng dùng căm, kiên 
cường của mình. Song không có lần 
điai phóng nào lại có Ý nghĩa to lớn 
và sâu sắc như lần giải phóng này. 
Đó là lan giải phóng ở thời đại nước 
ta eÓ Chủ tịch Ho Chí Minh vĩ dịi và 
lạng công sản quang vính lãnh đạo, 
ớ thời hủ thế giới dang quá độ từ chủ 
nghĩa từ bạn lên chủ nghĩa xã hội. 
Từ đó trở đi, Hà nội sạch bóng quân 
thủ xam lược, nhàn dàn thú đỏ có 
điều Kiện chắc chân đề làm chủ cuộc 
đởi và cùng nhau xaâV dựng một chọc 
sống hon toàn Khác xưa. 


Tuy nhiên sau giai phóng, Hà nội 
ớ VÀO HỘI hoàn cảnh hiểm có sỐ Với 
nhiều thú đồ các nước Khác: Không 
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có hỏa bình thật sự đề chuyên tâm 
dốc sức vào công cuộc xây dựng. Sau 
khi chiên tháng giặc Pháp không 
được bao lâu, Hà nội lại bước vào 
cuộc đỏi đầu quyết liệt gìn 20 năm 
trời với để quốc A1ÿ, và nav lại hằng 
ngày phải đối phó với kiều chiến 
tranh phá hơại nhiều mặt hết sức 
thâm độc, xao quyệt của bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc. Trái 
từn Hà nội luôn luôn đặp cùng một 
nhịp, chia sẻ với đất nước mọi gian 
lao, vất và. Trong ba thập kỷ qua, 
lịch sử thủ đô llà nòi của chúng ta 
có thề chia làm ba thời kỷ. 

— Thập kỷ thứ nhát. từ 1954 
đèn 1961? tiếp thu nền kinh tế — xã 
hội nghèo nàn, quê quật do thực.dân 
Pháp đề lại, Hà nội phải qua một thời. 
gian khỏi phục kính tế, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, ròi mới bãi tay vào kế 
hoạch phát triển kinh tế — xã hội 5 
năm đu tiền (1961 — 1965), trong khi 
đó văn ng hộ hết sức mình cuộc đấu 
tranh gian khô cúa đồng bào miền 
Nam đề thống nhất Tỏ quốc. 

— Thập Ký thứ hai, từ 1965 đến 1975: 
là nội vừa xàv dựng chủ nghĩa xã 
hội, vừa đóc sức người, sức của chỉ 
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viện miền Nam đánh thẳng giặc Mỹ 
xâm lược. Mặt khác lại trực tiếp đánh 
thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại ác 
Hệt bằng không quân của giặc Mỹ đề 
bảo-vệ thú đô, bảo vệ miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa. Khẩu hiệu lúc này là « Tắt 
cả đề dánh thắng giặc Mỹ? “Thóc 
không thiểu một cân, quân không 
thiếu một nưười P cho tiền tuyến. 


— Thập kỷ thứ ba, tử 1975 đếnnay : 
cả nước độc lập, thống nhất và đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Hà nội xây dựng kế 
hoạch mới phát triền kính tế—xã hội 
chưa được bao lâu thì sự phản bội 
của bọn bành trướng Trung quốc lại 
gây ra nhiều khó khăn to lớn. Hà 
nội sát cánh cùng củ nước góp phần 
đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm 
lược ở,biên giới, và thường xuyên 
phải đối phó với cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt, trong đó thủ đô 
là một trọng điềm phá hoại của kẻ 
thủ. 

Trong bối cảnh liên tục phải vừa 
xây dựng, vừa chiến đấu như thẻ, 
trước hết chúng ta có thê tự hào 
khẳng định một thành tích rất to lớn, 
rất bao trùm của 30 năm qua là: 

Hà nợ# dã ldin tron nghĩa Dụ là trung 
tảm của hậu pitrơng lớn (LỐi UỚi cả NƯỚC, 
ĐỚI miền Nam ruột thịt, đánh bại hai 
cuộc chiến tranh phá hoại của tế quốc 
Mỹ, lập nén kỳ tích « Điện biên phủ 
trên khóng », góp phản đánh bạt hai 
cuộc chiến tranh vdim lược ở biến giới 
Đà bước đầìn làm thất bại kiều chiến 
tranh phú hoại nhiều mát của bọn phan 
động Trung quốc, đóng góp ứng đang 
Đào sự nghiệp giúi phóng pà thống nhàit 
đãt nước, bảo Đệ pững chắc thủ đỏ Đà 
Tồ quốc Việt nam ca hội chủ nghĩa, 


Khó mà thông kê hết sức người, 
sức của mà Hà nội đã huy dòng trong 
30 năm qua dê phục vụ sự nghiệp 
cách mạng chung của cả nước. Nưay 
từ những ngày dâu miền Nam động 
khởi (1959 — 1960), Hà nội đã lần lượt 
cử cán bộ, chiến sĩ vượt Trường sơn 
mở đường dánh Mỹ, Hà nội là quê 


hương phong trào “ba sẵn sàng», 
động viên hàng chục vạn thanh niên 
đi bất'kỷ đâu, làm bất kỷ việc gì Tô 
quốc cần. B¡ết bao lao động trẻ khóc, 
thông mình, tài giỏi đã từ giá tuộng 
đồng, xí nghiệp, công trưởng, hợp tác 
xã, cơ quan, trường học, viện nghiên 
cứu đề di tới khắp các chiến trưởng. 
sản sàng chiến đấu hy, sinh vị dọc 
lập tự do của Tô quốc. Ở hàu phương, 
sôi nồi phong trào «ba đảm đúng » 
của phụ nữ, «ba quyết tâm» của 
trí thức, với khí thế *thi đua mỗi 
người làm việc bằng hai vì miên Nam 


ruột thịt, vì Sài gòn — Huế kết nghĩa? 


Đến khi kẻ thủ trực tiếp đội bom đạn 
xuống Hà nội thì quân và dân thủ đỏ 
không hề nao núng, không sợ tàn phú 
hy sinh, sẵn sàng vì miền Nam mà 
chấp nhận cuộc đọ sức quyết liệt, 
Nhân dắn thủ đô đã chịu dựng hàng 
chục vạn tấn bom của địch đồ xuống 
nội ngoại thành, đánh phá 2/3 số xã. 
108 cơ sở công nghiệp, 97 trường học, 
51 cơ sở y tế,' phá hủy 10 vạn méi 
vuông nhà ở, song đã giáng trả địch 
những đòn đích đáng: bắn rơi 35 máy 
bay dịch, điệt và bất sống nhiều giặc 
lái; đặc biệt trong 13 ngày đêm cuỏi 
năm 1972 đã phá sập uy thể của không 
quân chiến lược Hoa kỷ, bắn rơi 23 
siêu pháo đài bay B52, 2F111 và 5 máy 
bay phản lực khác, buộc Xích xơn 
phải chấp nhận trở lại Hội nghị Pu- 
ri kết thúc chiến tranh xàm lược Việt 
nam. Chiến công « Điện biên phủ trên 
không ® có một không hai đó đã làm 
rung động lương trí loài người tiền 
bộ, đã làm cho bạn bè trên thẻ giới 
tin vêu gọi Hà nội là «thú đồ củi 
phầm giá con người s. Quản và dàn 
Hà nội xứng đáng được Nhà. nước 
tuyên đương là anh hùng, thường 
huản chương Độc lập hạng nhất, được 
lò Chủ tịch 5 lần thường cờ luàn lưu 
« Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược ». 

Khi bọn phản động Trung quốc 
gàv chiến tranh xàm lược ở biên giới 
phía Đắc, quản đản Hà nội lại tích 
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crc chì viện sức người, sức của cho 
tiên tuyến, huy động hàng vạn cán 
bộ, thanh niên đi xây dựng phòng 
tuyến báo vệ, và liên tục hoàn thành 
nghĩa vụ tuyền quân bồ sung cho hộ 
dỏi chủ lực. Lực lượng vũ trang thủ 
đô được xây đựng ngày càng lớn 
mạnh, cùng nhân đân làm thất bại 
nhiều ảm mưu phá hoại của địch đối 
với thủ đỏ, giữ vững an ninh chính 
trị và sẵn sàng đổi phó với bất cứ 
nưưữu đồ nào của địch định gây chiến 
tranh với quy mô lớn. ; 


a mươi năm qua, tuy vừa Xây 
dựng, vừa chiến đấu, có lúc vừa xây 
xong bị địch phá phải xây dựng lại, 
[là nội vẫn cố gắng đạt những tiến bộ 
to lớn về mặt xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 


Xóa bỏ các giai cấp bóc lội, thiết lập 
quan hệ sản uất mới, bước đầu tả 
dựng cơ sở Đật chảt kỹ thuật của chủ 
nghĩa œä hội, biến là nội từ một thanh 
phố tiêu phí trở thành một thành phố 
sin xuất, nHỌột trung tâm kinh tế lửn 
cit CŒ THƯỚC. 


Thực đân Pháp khi rút đi đề lại 
mọt thành phố tiêu thụ. Trong những 
năm bị chiếm đóng, thành phố song dựa 
vào những vêu cầu của bộ máy cài 
trị và quản đội viên chỉnh Pháp, tuy 
mang về phốn vinh nhưng hoàn toàn 
la giả tạo, không đựa trên cơ sở sản 
xuat; công nhân và nông đân ở địa 
vị những người đi làm thuê, bị áp 
bức, bóc lọt, Cho nên Hà nội phải 
chịu những hậu qua rất nặng nề. Song 
chúng ta đã nhanh chóng thanh toán 
cức tệ nạn xã hội, tiên hành cái cách 
nuộng đất, xóa bỏ giai cấp địa chủ, 
tiên hành hợp tác hóa nông nghiệp, 
cai tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh, tỏ 
chức lại những người sản xuất nhỏ. 
Đầy là một sự thay đôi cơ bản về 
quan hệ sản xuất và cơ cầu xã hội, 
khơi đậy tỉnh thần phần khởi và tiêm 
năng to lớn của những người lao 
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động tử nav làm chủ ruộng đồng, nhà 
máyv của mình. 

Lúc mới giải phóng, Hà nội chỉ có 
§ xí nghiệp sửa chữa phục vụ với 
1309 công nhân cộng với khoảng 5000 
lao động thú công. Chúng ta đã tích 
cực, bền bỉ xây dựng dần các cơ sở 
vật chất kỸ thuật cửa chủ nghĩa xã hội 
ở Hà nội. trước hết là xây dựng nền 
công nghiệp de có khả năng trang bị 
mới cho nông nghiệp và các ngành 
kinh tế khác. Rê cả trong thời kỷ 
chiến tranh, các nhà máy, xi nghiệp 
văn không ngừng được xây dựng và 
hoạt động tại chỗ hoặc ở nơi sơ tán. 
Đến nay, Hà nội có 266 xí nghiệp 
(rong đó có E14 xí nghiệp địa phương) 
với 105 nghìn công nhân, 438 hợp tác 
xã trều công nghiệp và thủ công nghiệp 
với gần 130 nghìn lao động, làm ra 
một khối lượng giá trị gấp 38 lần 
năm 1955. Vốn đâu tư cho xây dựng 
cơ bản năm 1985 tăng gấp 4,5 lần so với 
năm 1965, Nhiều khu công nghiệp lớn 
đã hình thành như Thượng đình, Đông 
anh, Xuân hỏòa,v.v. Đã xây dựng nhiều 
công trình thủy lợi lớn, cung cấp 
điện, máy kéo phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, thành lập nhiều nông trường 
quốc doanh, đã và đang làm những 
công trình giao thông vận tải lớn như 
cầu Thăng long, cầu Chương dương, 
hàng chục công trình văn hóa, thề 
thao, giáo dục, v tế, trong đó có những 
công trình có tiếng như Trường đại 
học bách khoa, các bệnh viện phụ sản. 
bệnh viện nhĩ, bệnh viện Hai bà Trưng. 
Nhà văn hóa thiếu nhị, Cung văn hóa 
công nhân. khách sạn Thắng lợi, nhà 
trẻ Đi-mi-tơ-rốp v.v. và nhiều khu nhà 
ở nhiều tầng. Do những thành tựu 
xây dựng thủ đô trong 30 năm qua, 
điện tích của Hà nội ngày nay đã tăng 
gấp nhiều lần so với năm 1954; ®Năm 
cửa ô ®* ngàv trước, nay không còn là 
cửa Ôô nữa mà đã trở thành những khu 
đản cư ở giữa thành phố. Các công 
trình xây dựng chẳng những phục vu 
sản xuất, đời sông, mà đã làm thay 
đôi địa hình và bộ mặt thành phố. Co 


những thời gian ca Hà nội là một công 
trưởng xây dựng không lồ, nếu không 
có chiến tranh và sự tàn phá của bom 
đạn thì Hà nội còn được xây dựng to, 
đẹp hơn nhiều. 


Nói riêng về công nghiệp thì ngoài 
thế mạnh, tập trung ở ngành cơ khí 
chế tạo, có khả năng đôi mới trang bị 
cho các ngành kinh tế quốc dân, Hà 
nội đã có những sản phẩm tiêu đ ng 
của công nghiệp địa phương (bao gòm 
cả công nghiệp, tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp) khá đa dạng, từ xe 
đạp, đồng hồ, máy khâu, kim khâu, 
đến các loại vải bằng sợi bông, sợi 
tông hợp, tơ tằm, các loại hàng bằng 
da, nhựa, cao su,V.v. Mặc dù sẵn xuất 
công nghiệp hiện nay gặp nhiều khó 
khăn do thiểu nàng lượng và vật tư, 
nguyên liệu, do cơ chế quản lý chậm 
được cải tiến, chúng ta không thề phủ 
nhận thành tưu to lớn là lilà nội từ 
một thành phố tiêu phí hoàn toàn lệ 
thuộc vào nước ngoài, đã trở thành 
một thành phố sống bảng lao động sản 
xuất của chính mình, một trừng tâm 
công nghiệp lớn đáp ứng một phần 
nhu cầu của cá nước, trước hết là cho 
khu vực miền Bác. Cũng nhờ sự nỗ 
lực lao động của giai cấp nỏng đản 
tập thề được sự hỗ trợ đắc lực của 
công nghiệp, mà vùng ngoại thành 
đã trở thành vành đài lương thực, 
thực phẩm của Hà nội. Năng suất lúa 
đã sớm đạt 5 tấn một héc ta, huyện 
Đan phượng đạt 8,2 tấn, và một số 
hợp tác xã đạt trên 10 tấn. Tiêm năng 
san xuất cây công nghiệp phục vụ tiêu 
dùng và xuñt khău của ngoại thành 
cũng đang dược tích cực khai thác. 


Sự nghfệp giáo dục. U tẻ, 0ãn hóa, 
khoa học, bảo Uệ bà mẹ [rẻ em, +ảu 
dựng con người mới không ngừng phái 
lriền. phục oụ đóng đạo nhân đản lao 
động, làm cho Hà nội xưửng đúng là 
trung tảm ăn họa, khoa học — R 
thuội của cd nước. 


Đây cũng là một tiến bộ nồi bật. 
Sự nghiệp giáo dục, v tế, văn hóa, 


Khoa học... của chúng ta phát triều 
nhằm phục vụ sẵn xuất và đời sống, 
phục vụ đông đảo nhân đàn lao động 
chứ không phải đề đành riêng cho mỏi 
SỐ tầng lớp bóc lột giàu eó như trong 
chế đó cũ. 

Cuối năm 1958, Hà nội đã căn bản 
thanh toán nạn không biết chữ, là dịna 
phương đạt thành tích này sớm nhật 
miễn Bắc, Nay thủ đô đã tiến lên phố 
tập giáo dục cấp Icho toàn đân. phô 
cập cấp HIcho cán bộ và thanh niên ° 
nhiều eơ quan, đơn vị đã phồ cập cấp 
TH. Hệ thống giáo dục phát triền nhanh 
chóng: tất cá các phường, xã đêu có 
trường phỏ thông cơ sở, 16 quận, 
huyện, thị có 52 trường phô thông 
trung học với trên 600 nghìn học sinh 
cá hai cấp. Từ 2 trường đại học trước 
đày, nay Hà nội tập trung 31 trưởng 
dại học và caơ đẳng, 32 trường rung 
học chuyên nghiệp, 4{ trường cônz 
nhàn kỹ thuật, đào tạo hàng van căn 
bộ và công nhân kỹ thuật môi nịm, 
Bây giờ ở môi làng, kề cả làng hẻo 
lãnh nhất của thủ đỏ cũng dẻu có 
những eon em của nhân đàn lao dòng 
tốt nghiệp đại học ở trong nước hoặc 
nước ngoài. Ơ thú đô còn có gần 100 
viện nghiên cứu khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội. Sở nhà trẻ và lớp 
mẫu giáo trước dây hầu như không 
có, nAv thành một ngành học có cơ sở 
ở khắp nơi, góp phần giáo dục thể hệ 
tương lai ngày từ lứa tuôộc thơ, 

Sự nghiệp v tế, bảo vệ sức khỏe, 
có mạng lưới từ thành phố xuống 
quận, huyện, phường, xã, tới từng cơ 
quan, XxÍ nghiệp, hợp tác xã, trường 
học. Hau hết các xã có trạm v tế, nhà 
hộ sinh. Bên cạnh các bệnh viện đủu 
ngành do trung ương quản lý, hệ 
thống các bệnh viện đa khoa, chuyên 
khoa từ các quận, huyện lên thành 
phố được bố trí tương đối hoàn chỉnh, 
kết hợp với phong trào vệ sinh phòng 
bệnh trong nhàn đân, cho nên đã căn 
bạn thánh toán được một số bệnh xã 
hội, ngăn chặn không đề xay ra nhiều 
dịch bệnh lớn. 


Điều căn bản khác trước là văn hóa 
nghệ thuật ớ Hà nội ngày nay có nội 
dung lành mạnh hình thức phong 
phú. Nên văn hóa xã hội chú nghĩa 
đã thấm sâu vào đời sống tỉnh thân 
của nhàn đàn thủ đổ. Một điều quan 
trong nữa là nhân dàn lao động không 
chỉ thụ động hướng thụ các sản phầm 
văn hóa nghệ thuật, mà trở thành 
chính người sáng tạo ra các sản phầm 
đó. Phong trào văn nghệ quần chúng 
phát triên khá rộng khắp ở các cơ sở, 
trong người lớn cũng như trong thiểu 
nhí, góp phần bội dưỡng nhiều năng 
khiếu mới. | 


The dục thể thao cũng là một phong 
trào quần chúng rộng khắp, thu hút 
từ những người nhiều tuôi trong các 
'âu lạc bộ thê dục ngoài trời, cho đến 
lớp người Trẻ tuôi qua các cuộc vận 
đọng có tính quần chúng về rèn luyện 


thân thê theo tiêu chuẩn. Nhiều trường 


văn hóa thê dục thê thao đào tạo 
những em có năng khiểu từ lứa tuôi 
trẻ, Văn động viên Hà nội đạt nhiều 
ký lục trong các cuộc thí điền kinh 
hoặc thí thê thao trong nước và là 
thành viên quan trọng trong các đôi 
tuyên Việt nam thi dàu với nước 
ISrOài, 


: 

Kết qua tông hợp của ba cuộc cách 
mang(cách mạng quan hệ sản xuất,cách 
mạng khoa học kỹ thuật ,cách mạng văn 
hóa và tư tưởng) là những con nưười 
mới của thủ đỏ xã hội chú nghĩa đần 
đản hình thành, vừa thê hiện những 
phẩm chất, đạo đức mới, xã hội chú 
nghĩa, vừa Rể thừa truyện thống tốt 
đẹp của người thủ đô ngàn năm văn 
vật: giàu lòng vêu nước, vêu chú 
nghĩa xã hội, lao dòng cần củ sáng 
tạo, có ý thức chính trị nhạy bén, 
vững vàng trước mọi thử thách, có 
trình độ văn hóa khá, khiếu thầm mỹ 
tỉnh tế, có nếp sống gian đị, lành mạnh, 
phong cách thanh lịch, mến khách, có 
Lính thân quốc tế xã hội chủ nghĩa, 


Máy nắm gìn đây, 
đời sống gặp nhiều 


do sẵn xuất và 
khó khăn, do 


ủÚ 


chúng ta có phần buông lỏng quản lý 
kinh tế — xã hội; lơ là giáo dục về 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 
giữa ta và địch, chậm khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực, cho nên 
dì làm ảnh hướng không tốt đến 
những kết quả to lớn nói trên. Chúng 
ta tin rằng đó chỉ là hiện tượng tạm 
thời và cục bộ, sẽ được, khắc phục. 
Thủ đô và những con người thủ đô 


chúng ta được rèn luyện qua nhiều 


thứ thách trong 30 năm qua nhất định 
sẽ vươn lên vượt mọi khó khăn, đạt 
những tiến bộ lớn hơn 


* 


+ 


Những bước trưởng thành của Hà 
nội trong 30 năm qua trước hết là nhờ 
sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn 
của Trung ương Đảng và Chính phủ. 
Với vị trí thủ đô của cả nước, Hà nội 
được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt 
của Hồ Chủ tịch, của các đồng chí lãnh 
đạo cao nhất của Đăng và Nhà nước 
ta. Một tuần sau ngày giải phóng thủ 
đô, Chủ tịch Hò Chí Minh muôn vàn 
kính yêu trong buồi tiếp đại biều nhân 
đân Hà nội đã căn dặn đồng bào thủ 
dô phải “hăng hải phần đấu làm cho 
mọi ngành hoạt động của thủ đô 
ngày thêm phát triền, đề làm gương 
mẫu, đề đẫn đầu cho nhân dàn cả nước 
ta”, Các đồng chí Lê Duân, Trưởng 
Chính, Phạm Văn Động đến dự các 
đại họi dàng bộ Hà nội đã cho những 
chỉ thị quý báu. Sự quan làm ấv lại 
được th hiện tập trung trong Nghị 
quyết Hội nghị Bộ chỉnh trị về công 
tác của thủ đô Hà nội (tháng 1-1983) 
mà đẳng bộ và nhân đân llà nội đang 

a sức thực hiện. 


Được sự lãnh đạo sắt sao và quan 
tâm của Trung ương, đẳng bộ Hà nội 
đã cố gắng vận dụng và cụ thê hóa các 
đường lõi, chủ trương, nghị quyết của 
Đáng vào hoàn cánh của thủ đô, động 
viên, giáo đục cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa, huy động 


sức mạnh của các cấp, các ngành, các 
cơ quan, doàn thể ở địa phương tiên 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
từng bước cải tạo và xây dựng Hà nội 
thành một thủ đô xã hội chủ nghĩa. 
Nhân đân Hà nội trong 30 năm qua 
đã tỏ rõ tỉnh thần lao động hằng say, 
cần cù, chiến đấu đũng cảm, kiện 
cường và như Nghị quyết Bộ chính 
trị đã nhận định? «số đông cán bộ, 
đẳng viên, công nhân viên chức ở 
Hà nội đứng trước những khó khăn 
về đời sống và những diễn biến phức 
Lạp trong tình hình kinh tế — xã hội, 
vẫn giữ vững phầm chảt, thẻ hiện 
rõ sự vững vàng về chính trị, kiên 
trì phấn đấu khắc phục khó khăn, tích 
cực chấp hành và bảo vệ dường lối, 
chính sách cúa Đẳng và Nhà nước, 
đàu tranh chống những biều hiện 
tiêu cực ». Có bạn nước ngoài đã nói: 
«llà nội có những con người xây 
dựng không biết mệt mỗi, dựng lên lại 
bị tàn phá, bị tàn phá lại dựng 
lcn », | 


Hà nội lại được sự chỉ đạo cụ thẻ 
của Hội đồng bộ trưởng. sự giúp đỡ 
của các bộ, các ngành ở trung ương, 
dược sự hỗ trợ, cô vũ của các tỉnh, 
thành phố trong cả nước, kè cả động 
bào Việt nam sống Ởở nước ngoài, sự 
ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, của các nước và 
các nhân sĩ tiến bộ, của nhiều bạn bẻ 
trên thế giới, đặc biệt là sự giúp đỡ 
to lớn về nhiều mặt của Liên xô, sự 
đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của Lào, 
Cam-pu-chia. Đó là những nhân tỏ 
chủ yếu tạo nên những bước trưởng 
thành của Hà nội trong 30 năm qua. 

Hộ 

Trước những yêu cầu của nhiệm 
vụ rất nặng nè trong giai doạn cách 
mạng mới, với trách nhiệm xàv dựng 
thủ đô xã hỏi chủ nghĩa của cá nước, 
người Hà nội thấy chưa thẻ hài lòng 
với những gì dã làm được, nhất là 
8o với những yêu cầu mà'ngh] quyết 
Bộ chính trị đề ra đối với thủ dỏ thì 
eỏön một khoảng cách lớn, 


Trước mắt. bên cạnh những thuận 
lợi cơ bản. Hà nội còn có những khó 
khăn lớn. Cơ sở vật chất và kỳ thuật 


- phát triền chậm, đặc biệt là kết cầu 


hạ tầng và các công trình công công 
quá nhỏ bé. thiểu thốn so với sở dân 
tăng nhanh. Nguyên liệu cho sản xuất 
công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp 
phân lớn dựa vào nhập khầu. Lương 
thực, thực phầm và nông sản nguyên 
liệu một phần không nhỏ cũng dựa 
vào sự cung ứng của trung ương và 
các tỉnh bạn. Hà nội là nơi tập trung 
đông cắn bộ. công nhân, viên chức là 
những người ăn lương và Nhà nước 
có trách nhiệm cung cấp mọi nhu cäu 
thiết yếu về đời sống. Do đó, khi các 
nguồn nhập khầu và cung ứng nói 
trên gặp khó khăn. thì sản xuất xà 
dời sống của Hà nội chịu ảnh hưởng 
nặng hơn nhiều địa phương khác. do 
đó các hiện tượng tiêu cực có thê có 
cơ hội phát sinh. Bộ máy quản lý kính 
tế — xã hội của Nhà nước hoạt động 
theo cơ chế quan liêu bao cấp tập 
trung một phần quan trọng ở llà nội. 
cho nên việc tháo gỡ hiện này không 
đơn giản. Thủ đô Hà nội lại là địa 
bàn mà địch tập trung phá hoại về 
nhiều mặt, đặc biệt là chiến tranh 
gián điệp, chiên tranh tâm lự đi đôi 
với phá hoại vẻ kinh tế và văn hỏa... 


Dề vượt qua những khó khăn nói 
trên, đẳng bộ và chính quyền llà nòi 
chúng tôi đang ra sức sửa chữa những 
khuyết điềm chủ quan mà Nehị quyết 
bỏ chính trị về công tác của thủ đô 
đã vạch ra là: 


— Sự lãnh đạo của Thành ủy chưa 
thật năng động, nhạy bén, chưa thật 
chủ động sáng tạo vươn lên, tư tướng 
trông chờ vào trung ương, Vào Nhà 
nước, tình trạng bảo thủ, trì trẻ chạm 
được khắc phục, nên chưa phát huy 
được hết truyền thống và thế mạnh 
của thủ đỏ để khắc phục Khó khăn, 
thích ứng với tình hình mới. € 


— Đảng bộ thành phố có phần chủ 
quan, chưa nhận rõ nước tà dang Ở 
,Ø 


øÏ 


— 


chăng đường đầu tiên của thời kỷ quá 


độ. cuộc dâu tranh giữa hai con đường 
còn tiếp diễn gay gát, nên đã phần 


nào buông lỏng quản lý kinh tế — xã. 


hội trên nhiều mặt. 


— Chất lượng và hiệu quả công tát 
xây dựng Đảng chưa cao, chưa phát 
huy được sức chiến đấu và năng lực 
lãnh đạo của miột đăng bộ lón tập 
trung nhiều đăng viên có trình độ cao 
như ở Hà nội. Lực lượng cán bộ đồi 
đào, nhưng việc lựa chọn, bội đường 
và hố trí cần bọ chưa bảo đảm được 
yêu cầu, 


Dựa vào sự đánh giá nói trên củ8 
Bộ chính trị, Đại hội dại biều lần thứ 
IX của đảng bộ thành phỏ (thắng 
6-1983) đã tháng thắn kiềm diềm, tự 
phè bình về những thiếu sót của mình 
và đề ra phương hướng sửa chữa, 
quyết tâm vươn lên ngang tầm với 
nhiệm vụ mới, phn đầu đạt các mục 
tiên kinh tế — xã hội đã đề ra: 


Mới đây, đề thực hiện Nghị; quyết 
hội nghị thứ 06 của Trung ương Đăng. 
Thành ủy chúng tôi một lần nữa 
nghiêm khắc phê phán các biều hiện 
kém năng động, thiểu nhạy bén, thiểu 
chủ đồng sáng tạo, phê phán tình 
trạng quan liêu bao cấp, bạo thú trì 
trệ văn còn nặng nề và phô biến, đồng 
"thời phẻ phán. trình trạng phản tán 
và thiếu ý thức tô chức kỷ luật trong 
tồ chức thực hiện các đường lối, chính 
sách, từ đó đề ra chương trình hành 
động nhắm thực hiện Nghị quyết của 
Trung ương. 


Được các Nghị quyết của Bộ Chính 
trị và của Trung ương soi sáng, đẳng 
bộ thành phố thấy mình phải luôn 
luôn nắm vững và làm tốt những văn 
đề sau đày: 


I. HÀ nội là trung tâm đầu não về 
chính trị, văn hóa và khoa học kỹ 
thuật, đồng thời là trung tâm lớn về 
kinh tế và trung tàm giao địch quốc 
tế của cả nước đề từ đó dẻ ra dúng 
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- 


yêu cầu và nội dung xây dựng thành 
phố về mọi mặt. 


2, Coi trọng công tác xây dựng đăng 
bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tồ chức, đặc biệt là công tác cán 
hộ. 


ở. Phát hụy cao độ quyền làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa của nhân dán 
trên các mặt của đời sống xã hội, 
không ngừng hoàn thiện cơ chế Dảng 
lãnh đạo, nhân đân làm chủ, Nhà nước 
quản lý » ớ thủ đô. 


{.Ô Tăng cường vai trỏ quản ly 
thành phố của chính quyền. ra sức 
kiện toàn chính quyền ba cấp ở thành 
phố, mạnh dạn phân cấp quản lý cho 
quận, huyện và phường, xã, kết hợp 
tốt các liên pháp quản lý, làm cho 
mỗi cấp có đủ điều kiện phát huy 
quyền làm chú của mình. 


* 


` 


Ba mươi năm phấn đấu và trưởng 
thành, đăng bộ và nhân dân thủ đô 
răt hạnh phúc được sự lãnh đạo, chỉ 
bảo àn cần của Chủ tịch Hö Chí Minh 
muôn vàn kính yêu, cúa:- các đòng chí 
lãnh đạo cao nhất của Đăng và Nhà 
nước. Nghị quyết Bộ chính trị về 
công tác của thủ đô, cùng với các nghị 
quyết khác của Đăng là bó đuốc soi 
đường, là nguồn cồ vũ rất lớn đối với 
đăng bộ Hà nội. Tuyệt đối tin tưởng 
à làm theo đường lối, chủ trương 
của Trung tương Đăng, đẳng bộ và 
nhàn đân thủ đô đã từng vững vàng 
trước mọi thứ thách, không sợ gián 
khô, hy sinh, nhất định sẽ vượt qua 
được mọi khó khăn trước mát, dũng 
cầm tiến lên hoàn thành hai nhiệm vụ 
chiên lược xảy dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc xã hỏi chủ nghĩa, làm cho Hà 
nội xứng đáng là thủ đô anh hùng của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, đáp ứng lòng tín yêu, mong đợi 
của đồng bào cả nước. 


Quân và dân tỉnh Hà tuyên kiên quyết 
đánh bại mọi âm mưu xâm lược và 
phá hoại của bọn phản động Trung quốc 


NGUYÊN ĐỨC THIỆNG 


A TUYỂN là tỉnh tuyến đầu phía 
bắc nước ta, Biên giới Việt— Trung 
đọc tĩnh Hà giang cũ đài 270 km, 

qua đất 33 xã của 7 huyện: Xín mìần, 
loàng xu phì, Vị xuyên, Quản bạ, 


Yên mình, Đồng văn và Mèo vạc, 
Trong cuộc chiến tranh xâm lược 


trực tiếp thắng 2 năm 1979 cũng như 
qua 5 năm tiến hành kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt cực Kỷ thâm độc 
chòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, bọn phản động Trung quốc 
văn coi Hà tuyên là trọng điểm xâm 
lăn, phá hoại hỏng tạo bàn đạp mở 
ròng chiên tranh xăm lược lúc có diều 
kiện. Chúng đã gáyv ra vô vàn tôi ác 
tất nghiêm trọng đối với nhân đàn 
tỉnh lià tuyên. 

Ngày từ những ngày đâu năm 1951, 
bọn phản động Trung quốc đã,gáy ra 
tình hình rất căng thàng ở đọc tuyến 
biên giới tỉnh Hà tuyên, làm cho đời 
sông kinh tế xã hội của nhản đản tá 
Ớơ vũng giáp biên giới thường Xuyên 
không ôn định, Chúng đã diều động 
thêm nhiều sư đoàn, quản đoàn (trong 
đó có quân đoàn I1 đã từng tham gia 
chiên tranh xâm lược tháng 2-1979), 
áp sát biên giới đói điện với địa 


phận các huyện Vị xuyên, Yên mình, - 
Đồng văn, Mco vạc và ra lệnh « động 
viên thời chiến ?, Chúng liên tục vận 
chuyền vũ khí đạn được, vật liệu, 
phương tiện chiến tranh hiện đại 
đến ; ráo riệt cũng cố, mở rộng mạng 
đường giao thông quản sự, trận địa, 
công sự, hàm hào v.v. ở sắt biên giới. 
(Chúng tung nhiều tên thâm báo, biệt 
kích, giân điệp, bọn phần động người 
Việt góc Hoa đã chạy sang Trung 
quốc luồn sâu vào nội địa hoạt động 


trình sát, tỉnh báo, phục Rích, bắt cóc 


cán bộ, nhàn đân, gài mìn phá giao 
thông, quáảy rồi, đốt phá rừng, nhèn 
nhóm cơ sở phần cách mạng, kích 
động phá hoại tỉnh đoàn Kêt giữa các 
đản tộc, mua chuộc, lôi kéo các phần 
tử xãu chống phá cách mạng nước 
ta. Chúng không ngớt tùng ra những 
luận điêu vu cáo, nói xaâu Việt nam 
rà đe dọa chiến tranh, tùng tín đánh 
chiếm. một số nơi trong địp Tết 
Nguyên dân. : 

Đặc biệt từ tháng 4 đến nay, Hà 
tuyên là một trong sâu tỉnh biên giới. 
phía bắc bị quân Trung quốc làn 
chiêm, bắn phá rất áe liệt, liên tục, 
đài ngày nhất với số đạn nhiều nhàn 
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kề từ sau chiến tranh xâm lược tháng 
2-1929. Trong hơn bốn tháng qua, 
quân lính Trung quốc đã bắn trên 
170000 viên đạn pháo, cối hạng nặng 
các loại, tên lứa 1112 vào 2§ xã của 7 
huyện biên giới và vào một số khu 
vực sâu trong nội địa cách đường 
biên giới từ 10 đến 20 km như Phương 
tiên, Phương thiện, Phương đò, 
Thuận hòa (huyện Vị xuyên); Phong 
quang, các Khu phố Quang Trung, Yên 


biên (thị xã là giang); Qu yết tiến. 


(huyện Quản bạ); Nà khẻ, Súng chẳng, 
Súng thài Chuyện Yên mình); Thài 
phìn tủng Chuyện Đồng văn). Nhiều 
khu vực bị bản phá liên tục suối từ 
đầu tháng 1 đến này có tính chất hủy 
điệt như Thánh thủy, Thanh dức, 
Bạch dích, Phú lũng, Lũng cú, Đồng 
văn... Riếng thị xã Hà giang bị bốn 
đợt pháo. Rích với nhiều dạn pháo 
hạng nặng, có đợt kéo đái đến 3 ngày. 
Không eó ngày nào là Không có tiếng 
súng của quản Trung quốc xâm lược 
bản vào vũng biện giới tỉnh Hà tuyên. 
Hành động bản phá có chủ đích của 
nhà câm quyền Đắc Kinh đã gày 
nhiều tôn thảt về người và tài sản 
cho dòng bào tính Hà tuyên; hàng 
trăm người chết và bị thương phân 
lớn là người già, phụ nữ. trẻ em, 
giáo viên và học sinh, hàng trầm 
trâu bò, nưựa, lợn bị giết hoặc bị 
cướp mang về rung quốc. Dan pháo 
của quân Trung quốc đã đốt cháy, 
phá hỏng hàng nghìn ngôi nhà của 
đàn, kho tàng, trường học, trạm y tẺ, 
bệnh viện; phá húyv hàng nghìn héc 
ta ruộng lúa, nưó. cây công nghiệp, 
Cây ăn qua, rừng gÓ QUÝ, SƠ bộ ước 
tính thiệt hại đến trên 54 triệu đông, 
Đàyv là những báng chứng không thê 
chỏi cãi dược về tọi ác của bọn phần 
dóng Trung quốc giết hại dân thường, 
phá hoại eae cơ sở kinh tế, khoa học 


ký thuật, văn hóa xã hội — điều mà, 


duật pháp và tập quán quốc tế lên 
án, nghiêm cấm, Nhân dân tỉnh Hà 
tuyên mãi mãi khắc sâu lòng càm thủ 
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và tội ác của bọn bành 


Đại Hân, 


trướng 


Sau,cuộc chiến tranh xàm lược 
tháng 3-1979 bị thất bại nhục nhà 
buộc phải rút quân về bên kia biên 
giới, nhà cảm quyền Bắc kinh câu 
kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phần động khác vẫn ôm ấp cuòng 
vọng bành trướng xuống Đông dương 
và Đông Nam châu Á bảng nhiều 
hình thức. Chúng thưởng dùng lực 


lượng vũ trang chiếm đất hoặc tö 


chức lực lượng phỉ tại chỗ. Tháng 
10-1980, chúng đã cho một trung đoàn 
đánh chiếm cụm điềm cao 1993 thuộc 
huyện Xín mần; tháng 5-19§1, chúng 
lại huy động một lực lượng lớn tiến 
công lăn chiếm các cụm điềm cao 
1800 Á — 1800 — 1688 thuộc huyện Vị 
xuyên.Từ tháng 4-1961 đến này, chúng 
đã điều dòng nhiều đơn vị quản chủ 
lực cỡ sư đoàn được sự chỉ viện rất 
lớn của nhiều đơn vị pháo bình hạng 
nặng và các binh chúng kỹ thuật 
điên cuòng mở nhiều cuọc tiến công 
lần chiếm một số điềm cao thuộc 
lãnh thô tỉnh Hà tuyên. Ngày l§-1, 
nhiều tiêu đoàn quàn Trung quốc mở 
cuộc tiến công hòng lấn chiếm diềm 
cao 1350 thuộc huyện Yên mình, chúng 
đã bị quản và dàn địa phương trừng 
trị đích đáng, diệt nhiều tên, phá huy 
nhiều phương tiện chiến tranh ; chúng 
phải vội vã rút chạy về Trung quốc. 
Liên tiếp trong các ngày 28, 29. 30 
tháng 4 và I tháng 5, chúng lại tiến 
công lấn chiếm các điềm cao 1509, 
ri, 233 thuộc huyện Ÿj xuyên, cụm 
điềm cao 1250 thuộc huyện Yên minh : 
ngày 13-5, chúng lại mở nhiều đợt 
tien công lăn chiếm điềm cao 1030 
thuộc huyện Vị xuyên. Tuy bị quân 
và đản Hà tuyên kiên quyết giáng tra. 
tiêu diệt nhiều tên, bọn phản động 
Trung quốc văn tiếp tục điều động 
nhiều sư đoàn bộ bình, pháo bình áp 
sát biên giới giáp huyện Đồng văn. 
đồng thời tö chức nhiều đợt tiến công 
hòng lăn chiếm điềm cao 1911. Tại 
ác điểm cao đã lấn chiếm, chúng ra 


` 


sức tăng quân. ráo riết xâv dựng hàun 
hào, lô cót, dường giao thông với Ý 
đồ chiếm đóng lâu dài, tạo bàn đạp 
đề chuẩn bị cho những cuộc tiến công 
lân chiếm khác hoặc mở rộng vùng 
khống chế, đe dọa việc đi lại trên các 
đưởng giao thông, phá hoại sản xuất, 
uy hiếp cuộc sòng của đồng bào các 
đân tộc vùng biên giới tỉnh Hà tuyên. 
Cùng với hành động vũ trang lấn 
chiểm lãnh thô mọt cách công khai, 
trắng trợn, bọn phan động Trung 
quốc đang mưu toàn tập hợp bọn 
phỉ, bọn phản động lưu vong đưa 
sang xây dựng «chính quyền hai 
mặt» ở một số thỏn bạn thuộc các 
huyện Xín màn, Hoàng xu phì, Mèo 
vạc ở sát biên giới nhằm làm bàn 
đạp đầy mạnh chiến tranh phá hoại 
và mở rộng việc lấn chiếm một cách 
thâm hiểm, xảo quyệt. hơn. Ngày 
21-6. ehúng cho quân lính lén lút đột 
nhập vào xã Lũng cú, huyện Đồng 
văn đập phá cột mốc số 17, dây là 
một hành động hết sức ngĩng ngược 
nhằm từng bước gậm nhằm dân lãnh 
thồ Việt nam, nó hoàn toàn trái với 
luàn điệu mà chúng thưởng rêu T10 
là “không thêm: một tác đất của Việt 
nay». Những thủ đoạn, hình thức 
lấn chiếm lãnh thỏ Việt nam (dùng 
lực lượng vũ trang bắn phá, tiền công; 
tập hợp lực lượng phí xâv dựng 
chính quyền hài mặt; đập phá, dị 
chuyển cột mộc ; sứa lại đường biến 
giới lịch sứ trên bản đò...) mà bọn 
phản động Trung quốc đã và đang 


" “ ` ..^ ... .* ° 
đạv mạnh ở vùng biên giới tính 
Hà tuyên cũng đã và đang được 
chúng tiên hành ở một số vùng 


biển giới của các tĩnh Hoàng liên sơn, 
Cao bảng, Lạng sơn. Chúng còn ra 
sức tạo điều kiện cho những tên phân 
bội cách mạng, phản bội Tô quốc lén 
lút hoạt động chống phá cách mạng 
Việt nan, thực hiện chính sách chia 
rễ cô truyền, chính sách “dùng người 
Việt trị người Việt », 

Những hành động tôi ác trên đây 
của bọn bành trướng và bá quyên 


Trung quốc đối với đồng bào các 
đàn tóc tỉnh Hà tuyên cũng như các 
tỉnh Khác của ta cho thây chính sách 
thù dịch của chúng chống Việt nam 
nhằm làm Việt nam suy vếu, tiến tới 
thôn tính Việt nam, không hề thay 
đồi mà càng điện cuòng hơn, độc ác 
dã man hơn, nướan cô hơn. Thế 
nhưng trong lúc đó, những k€ cầm 
quyên ở Trung nam hải cùng với bộ 
máy tuyên truyền cúi chúng lại ra rá 
ngày đêm tung ra đủ mọi luận điệu 
vu cáo trắng trợn, dôi trắng thay đen. 
Chúng đang cố kêu gào la lõi nào là 
& Việt nam đang tạp trung quản đọc 
biên giới đồ chuẩn bị cho một cuộc 
tiền công mới *®, nào là ® Việt nam 
xâm chiếm nhiều nơi trên lãnh thồ 
Trung quốc», hoặc là “chúng ta 
không thêlàm gi khác hơn là đánh 
trả đề tự vệ tới cùng s... Đúng là 
giọng lưỡi của những kể «vừa ăn 
cướp vừa la làng ›. 

Cùng với quản và dân các tỉnh biên 
giới phía bắc, quân và đàn Hà tuyên 
phát huy truyện thống Tân trào lịch 
sử, Sông Lô chói lọi, đã kiên cường 
chiến đấu trừng trị đích dáng quản 
xâm lược Trung quốc, Thăng 2-1979, 
một quản đoàn bọ bình Trung quốc 
có xe tăng, pháo bình hộ trợ, với 
hàng vạn dân bình ö ạt tiến công 
tuyến biên giới Hà tuyên. Ngay từ 
đâu, chúng đà bị đánh những đòn 
đau, hàng nghĩn tên xâm lược phải 
đền tội, nhiều xe tăng, phương tiện 
chiến tranh bị phá húyv. Sau hơn 
20 ngày bị quân và dàn Hà tuyên 
đánh cho thất bại thám hại, ngày 
11-3-1979, bọn Trung quốc xâm lược 
đã phải rút chạy khỏi Hà tuyến. Dư 
âm của những chiên công vang đội 
ngày âv đã cô vũ dòng viên quản và 
đân Hà tuyên chiến đàu lập nhiều 
thành tích mới làm nức lòng nhân 
đân eaä nước trong đợt trừng trị quận 
xâm lược Trung quốc bốn thắng qua. 
Hiêng hai thủng 4 và 5, Hà tuyên 
đánh thiệt hại nặng TÍ tiêu đoàn, phá 
20 trận địa pháo, cối của quản Trung 

/ 
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quốc. Ngày 11 và 12 tháng 6. quản 
và đân huyện Vị xuyên biển căm thủ 
thành sức mạnh đã tiêu diệt 3 điềm 
địch lấn chiếm sâu trong nội địa nước 
ta, đánh thiệt hại nặng một trung 
đoàn, một tiều đoàn, điệt 70 tên, bắt 
một số tù binh, phả hủy 12 khiìu pháo, 
6 súng cối 100 mm của địch. Tiếp đó 


ngày 22-7 bộ đội biên phòng và dân: 


quân huyện Quản bạ hợp đồng chiến 
đău, điệt 16 tên xâm lược, thu 2 súng, 
2 máy thông tin vô tuyến, 5 la bàn 
khi chúng xâm nhặập sàu vào đất ta 
ở khu vực mốc số l5. Liên tiếp trong 
các ngày 25, 29 và 30) tháng 7, quàn và 
đân huyện Vị xuyên lại trừng trị đích 
đáng bọn Trung Quốc xâm lược, đánh 
lui 3 đợt. tiên công của một tiêu đoàn 
bộ bình, điệt hơn 200 tên, phá hong 4 
khầu pháo và một số xe kéo pháo... 
Chiến công nối tiếp chiến công của 
quân và dân Hà tuyên càng tô thắm 
thêm truyện thỏng yêu nước, Ý chỉ 
quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa 
anh hùng cách nang sắng nười của 
đồng bào các dàn tộc trong tỉnh. Từ 
trận tuyến giáp mặt với quán thủ đến 
hầu phương rộng lớn dòng bào các 
dân tộc anh em trong tỉnh đã kết 
thanh một Khối đoàn kết vững vàng 
trong thế trận chống quân thù giữ 
vững biên cương Tò quốc. Trong 
những ngày chiến đấu ác liệt này, 
đồng bào các huyện Dác mè, Bắc 
quang, Hàm yên, Chiêm hóa, Na hang, 
Sơn đương, thị xã Tuyên quang luôn 
luôn hướng về tiên tuyến, chỉ viện 
kịp thời và to lớn về người và của 
cho tiền tuyển đánh thắng quản giặc. 
Invện Bắc mề tuy mới thành lặp. số 
xã lại H, nhưng từ những ngày đầu 
đã chuyên lên tuyển trước hàng chục 
tần lương thực, hàng trăm con trầu, 
bò, lợn. Hàng chục nghìn lượt người 
ở huyện Vị xuyên và thị xã Hà giang 
tình nguyện lèn tham gia đào hầm 


hào trận dịa, chuyền lương thực. dạn 
dược giúp bộ đội. Hàng trăm cm học 
sinh Trưởng sư phạm của tỉnh đang 
chuản bị ra trường làm cô giáo, thảy 
giáo cũng có mặt tại chiến hào sát 
cánh cùng bộ đội chiến đấu chòng 
quản bành trướng Trung quốc. Nưưởi 
ở lại tuyến trước anh đũng điệt địch. 
còn những người già yếu, trẻ em sơ 
tán về những nơi an toàn cũng được 
chăm sóc chu đáo. Huyện Vị xuyên 
tạo mọi điều kiện đề hơn hai nghìn gia 
đình đến nơi sơ tắn ănở, sinh hoạt và 
tiếp tực sản xuất thuận lợi. Nói sao cho 
hết những cử chỉ, tấm lòng của hậu 
phương gắn bó với tiền tuyển. Cả 
nước hướng về Hà tuyên, chỉ viện 
cho tiền tuyến Hà tuyên chiến thăng 
Tình cảm quân-dàn, tiền tuyến— hậu 
phương càng gắn bỏ keo sơn. thế 
trận chống quân bành trướng Trung 
quốc ở Hà tuyên lại càng thêm vững 
chắc. Truyền thống yêu nước chống 
ngoại xâm ; tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng ; ý chí quyết chiến quyết thẳng; 
sự đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các 
đân tóc trong tỉnh, giữa quân với dân, 
giữa tiên tuyến với hậu phương: sự 
lãnh đạo vững vàng của các cấp Dàng 
từ cơ sở đến trung ương... là những 
nhàn tố cơ bản giúp Hà tuyên đánh 
thắng trong cuộc chiến đấu chống 
quân Trung quốc xâm lược, bảo vệ 
Tô quốc, đồng thời bảo đảm an nĩnh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, öòn 
định đời sống nhân dân, tiếp tục lao 
động sáng tạo xây dựng Tô quốc xà 
họi chủ nghĩa. 


Kể thủ độc ác và nguy hiềm muốn 
làm suy yêu, tiến tới thôn tỉnh Hà 
tuyên và cả nước ta, Nhưng những 
đòn trừng trị đích đáng của quản và 
dàn tỉnh Hà tuyên vừa qua là những 
câu trà lời đanh thép của đân tỏe lì 
đối với chúng, 


TRẦN ANH VINH - 


Là 


Đổi mới hướng đầu tư khai thác than 


° 


[LAN là nguồn nguyên liệu, là nguồn 
năng lượng của nhiều nưành sắn 
xuất? «... không có ngành công 

nghiệp than thì không thê nghĩ đến 
tt bát kỳ một nên công nghiệp hiện đại 
nào, bất Kỹ một công xưởng hay nhà 
máy nào, Than thật sự là bánh my 
ceúa công nghiệp, không có nó thì công 
nghiệp sẽ ngừng trệ....” (1). 


Tình hình khai thác than ở nước ta 
trong những năm qua tuy đã dạt được 
một số tiến bộ, song nhìn chung, sản 
lượng than khai thác băng năm còn 
thả p, chưa đáp ứng được nhu cầu sẵn 
xuất, tiêu đủng và xuất khầu. Điều đó 
có thê do nhiều nguyên nhân, trong 
đó có nguyên nhân đầu tư khai thác 
chưa đúng hướng. 


Nghị quyết Đại hội đại biệu toàn 
quốc thứ V của Đăng đã chỉ rõ, phai: 
ø dưa sản lượng than năm 19§5 lên 
8--Ð triệu tín và tạo thêm gần 5 triệu 
tìn công suất gòi đầu cho kế hoạch 
12šU — 1990 ® (2). 


Dề đạt được chỉ tiêu này, cần mình 
đạn đồi mới phương hướng khai thác 
than, xác định cơ cấu và tÝ lệ vốn 
dan tư hợp lý cho các loại công trình 
d+i hạn và ngắn hạn, kết hợp mối 
cách Khoa học giữa việc mở mó lớn, 
mò xửa, Và nà nhỏ; chọn đúng đổi 
tượng đâu từ đề đầu tư khai thác, hảo 
đản RKết hợp giữa nhiệm vụ trước 


mắt và làu đài, giữa tích lũy và tiêu 
dùng. 

-‹Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
(ừ một nước nghèo nắn, lạc hậu, cơ 
sở vật chất kỹ thuật và tiền vốn còn 
rát bạn chế, việc xác định phương 
hướng khai thác than và chọn đối 
tượng đầu tư phải phù hợp với những 
đặc điềm cúa chặng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩ: 
xã hội. Chỉnh vì vậy, phương hướng 
khai thác than và sự lựa chọn đôi 
tượng đầu tư trong thời gian tới phải 
thề hiện tính đồng bộ, thường uyên 
Đã có trọng điềm. 

Hiệu quả của phương hướng khai 
thác và đầu tư hợp lý được thê hiện 
ở chu kỷ chuän bị sản xuất được rút 


_ ngắn, thời gian quay vòng vốn nhanh, 


động vốn sớm phát huv tác dụng. 
Đặc điểm của sẵn xuất thi đòi hối 
đầu tư xây dựng cơ bún lớn, thời gian 
xây dựng mỏ lâu và công tác xảy dựng 


_eØ bạn phải làm thường xuyên để 


duy trị công suất thiết kế, VỊ vậy 
phương hướng Khai thác hợp lý nhàt 
đề báo đấm tính đồng bộ và có trong 
diềm là kết hợp chặt chẽ đầu tư tủ 
đt mạ các com TrÝnh lớn Đời đau lự aáuy 


(1› V.Ï. lê-nin: Toản tớứp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 40. tr. 339. 

(2) Van kiện Đại hói V, Nxb Sự thật. Hà nội, 
1982, tập 2, tr. 48. 


dựng các cóng trình 0uừa ðà nhỏ; chủ 
Ủ thích đảng các công irinth 0ữa Đà công 
trình nhỏ 


Thời gian xây dựng các mỏ phụ 
thuộc vào từng công trình: mó hầm 
lò hay mỏ lộ thiên, đồng thời còn phụ 
thuộc vào công suất thiết kế các mô. 
Mó lộ thiên có công suất lớn 2 triệu 
tắn/năm nhưng thời gian xây dựng 
cơ bản cũng chỉ tương đương với mỗ 
hầm lò có công suất 50 — 60 vạn 
tấn/năm. Cùng có- công suất thiết kế 
như nhau nhưng vến đầu tư cho mồ 
hầm lò lớn hơn mó lộ thiên, Hiện nay 
chúng tị gọi công trình lớn là những 
công trình có thời gìn xây dựng cơ 
bản kéo đài (hưởng là 10 năm), công 
suất thiết kế lớn, dù đó là mỏ hầm 
lò hay mỏ lộ thiên. Công trình vừa và 
nhỏ là những công trình chỉ đòi hỏi 
thời gian xây dựng cơ bản nhiều nhất 
là 1 đến 5 năm. : 

Công trình lớn đỏj hỏi vốn đầu tư 
lớn. thiết kế và thị công phức tạp. 
chạm được khai thác do thời gian 


xây đựng kéo đài, song các công trình: 
nà V man lại khỏi lượng sản ph:iẩm - 


lớn, hiệu quả kính tế cao, Việo xây 
đựng các công trình vừa và công trình 
nhỏ. tuy có những nhược điềm như 
không cơ giới hóa được cao, công 
suất các mỏ không lớn, Khối lượng 
sản phầm không nhiều; song lại sớm 
được khai thác do thời gian xây dựng 
'eơ bàu thường kết thúc trong vòng 3 
đến † năm, vốn đầu tư cho nó không 
lớn; việc thiết Kế và xây dựng cúc 
công tiình vừa và công trình nhỏ lại 
phủ hợp với trình độ của cán bộ và 
-công nhân ta hiện này. Như vậy xéi 
về khả năng vỏn đầu tư hiện này và 
như cầu về thun trước mát cũng như 
làu đài, nên tru tiền vốn đầu từ cho 
công trình vừa và công trình nhỏ. 
Theo ý chúng tôi có thê đành Khoảng 
J0 vốn đầu tư cho các công trình 
vừa và nhỏ, 2022 vốõn cho các công 
trình lớng eó như vàậy mói khói chim 
vỏn lâu, Chú ý đúng mức các cỏng 


« * 
cà 


trình vửa và công trình nhỏ song 
không hạn chế việc xây dựng một số 


.eông trình lớn, đó là cách làm có hiệu 


quả kinh tế cao, đồng thời cũng là 
kết hợp tốt nhất yêu cầu trước mắt 
và lâu đài. Thực chất đó là việc lấy 
ngủn nuôi dài, lấy than nuôi than, 
hoàn toàn phù hợp với tỉnh hình thực 
lỄ của nước ta hiện nay. 

Chọn đối tượng đầu tư phải dựa 
trên cơ sở của phương hướng khai 
thác là ưu tiên các mỏ lộ thiên, tận 
đụng các lộ vỉa vì mỏ lộ thiên, dù là 
mồ eó eÔng suất lớn từ 2 đến 3 triệu 
Văn, năm thì việc chuần bị khai thác 
cũng chỉ mắt khoảng 4 — 5 năm. Ví 
dụ, mỏ Gao sơn là mỏ lộ thiên có công 
suảt 2 triệu tấn/năm, sau hơn 3 năm 
chuẩn bị khai thác, đến đầu năm 1980 
đã đi vào sản xuất: Các công trình mỏ 
ham lò là những công trình xây dựng , 
làu, nhất là các mỏ lớn, vì vậy trong 
giai đoạn trước mắt này, ngoài việc 
đầu tư có trọng điềm một số mỏ 
lò thiên lón, nên đâu từ thích đăng cho 
các mó hàm lò có công suất vừa và 
nhỏ, khoảng từ 30 đến 40 vạn tấn/năm 
đè đáp ứng yêu -câu ra than nhanh. 
Đồng thời nên chú ý dâu tư xây dựng 
các mó vừa, mỏ nhỏ, các lộ vỉa cạnh 
các mô lón vì đấy là một biện pháp 
đề tăng nhanh sản lượng than trong 
một thời gian ngàn, lại tận dụng được 
các công trình phụ, các công trình trên 
mặt đất, dựa được vào các cơ sở vật 
chát của mó lớn; mặt khác mở mỏ 
vừn, mỏ nhỏ cạnh mỏ lớn lại rất phù 
hợp với đặc điềm địa chất nước ta. 


“Trong kẻ hoạch 5 năm 1976 — 1980 ta 


đã làm xong Ố mỏ vừa và mô nhỏ cạnh 
mò lớn, cho nên từ năm 1980 đến nay, 
các mỏ này hằng năm sản xuất được 
trcn 2triệu tấn than. Ngoài ra, trong 
hoàn cảnh nước ta hiện nay, cần quan 
tầm dúng mức tới việc tÒ chức khai 
thác than ở các mô nằm rải rác trên 
kháp các địa phương trong cä nước. 
Đây là điều rầt cần thiết đề giải quyết 
được như cầu than tại chó, vừa giảm 
được chỉ phí vàn chuyền, vừa tận. 


đụng được tài nguyên và lao động 
của địa phương đề phát triền công 
nghiệp. 


Ở nước ta, phần lớn cáể mô than 
đều nằm ở vùng đồi núi, vì vậy đề 
phủ hợp với hoàn cảnh địa chất, 
trong mỗi khoáng sàn có thê chia 
nhiều phân tầng, chia nhiều khoảnh 
đề mở nhiều lò cùng một lúc. Mỏ hầm 
lò Mạo kh đã chọn kiêu đầu tư thích 
hợp, tiến hành mở nhiều vỉa theo kiều 
chia nhiều phân tầng, nhiều khoảnh 
nên đã tiết kiệm được vốn đầu tư ban 
đầu, than sớm được khai thác. Cách 
khai thác than này của mỏ Mạo khê 
phù hợp với điều kiện khai thác mỏ 
và trang bị của chúng ta nên đạt được 
hiệu quả kinh tế cao. 


Tuy nhiên, trong quá trình chọn đối 
tượng dầu tư không nên mở diện quá 
rộng, cản phải chú ý đầu tư theo chiêu 
sâu, chúng hạn sau khi hoàn thành 
việc xây dựng mỏ Khe chàm Ì có công 
suất 30 —ð35 vạn tăn/năm, chúng ta 
nên tiếp tực xây đựng mô Khe chàm TI 
nhằm tạn dụng đơ sở vật chất của mô 
Khe chà¡m Ì và máng ga Cao sơn, phát 
.chuyv hết công suất của khu vực rồi 
mới đi vào xây dựng mo Khe tam là 
khu mới. Ẻ 


Đầu tư khai thác than phải được 
thực hiện một cách thường tuyên. 
Điều đó không chỉ thề hiện ở việc dầu 
tư làm nhiều mỏ cùng một lúc, kết 
hợp mở mô lớn với mô vừa và mỏ 
nhó đề khác phục tình trạng chậm ra 
than mà côn phải đành một tỷ lệ đầu 
tư hợp lý cho xây dựng cơ bắn thường 
xuyên trong mới mó đang khai thác, 
Đặc điềm của sản xuất than là nguồn 
tài nguyên Ởở mỗi mó do được khai 
thác nên giảm dần. Do đó, nếu không 
đầu tư trang bị thêm để xây dựng 
đường lỏ mới, các vỉa mói, đường vàn 
chuyên và bãi thấi mới, đầu tư công 
trình cung cấp khí nén, điện nước, bóc 
thờm đất đáy.v, thì không thê tiếp 
tục lấy than được. Thực chất của 
khoan đầu tư thêm này là đề đáp ứng 


yêu cầu duy trì công suất mỏ, nhất là 
đối với các mỏ hầm lỏ, và tỷ lệ vốn 
đầu tư này phải cân đối với tông số 
vốn đầu tư ban đầu (không nên đề 
mức quá thấp như hiện nay). 

Trong xây dựng và quản lý ngành 
than, chúng ta có khuyết điềm lớn là 
chưa nhận thức đây đủ và chưa quan 
tâm thích đáng dến cơ cấu hạ tầng của 
sản xuất than, dẫn đến hậu quả than 
chậm được khai thác, hoặc bị ứ đọng 
đo chậm được vận chuyên nên bị giảm 
phầm chất. Do đó, cần chú ý đầu tư 
đúng mức cho cơ cấu hạ tầng bao gồm 
từ các khâu trực tiếp phục vụ khai 
thác than như sàng tuyền, bến bãi, 
vận chuvền, các công trình cơ khí sửa 
chữa, bảo dưỡng thiết bị, v.v. đến các 
công trình gián tiếp như y tế, văn 
hóa, giáo dục, cửa hàng thương: 


nghiệp, nhà ở v.v. nhằm bảo đảm tính 


đồng bộ của dây chuyền sản xuất than. 
Có như vậy mới tránh được tình trạng 
các công trình trong mỏ đã xây dựng 
xong, nhưng chưa thê tiến hành khai 
thác được vì các công trình trên mặt 
bằng chưa xảy dựng kịp; hoặc than 
được khai thác rồi, nhưng ứ dọng Ở 
bến bãi do thiếu phương tiện vận 
chuyền, sàng tuyền, bốc rót. Theo 
kinh nghiệm của Liên xô và nhiều 
nước tiên tiến khác, đầu tư cho khai 
thác than và đầu tư cho cơ cấu hạ 
tầng luôn luôn bảo đấm tỷ lệ 6/4. Thời 
gian qua, chúng ta đã dành tỷ trọng 
quá lớn (81,2Ã) cho khâu khai thác, 
rà chỉ có 18,8% tông số vốn cho xây 
đựng cơ cầu hạ tạng, các khau ngoài 
mô, đường sắ, công rãnh thoát nước 
Irong mo chưa được xây dựng hoàn 
chính theo thiết kế; nhà ở cho công 
nhàn viên chức, các công trình phúc 
lợi công còng như nhà hát, rạp chiếu 
bóng, công viên, trạm điều đường, nhà 


“nghỉ mát, hệ thống dịch vụ, v.v. trong 


nhiều năm chứa được chủ ý đúng mức, 
cho nên chưa động viên và thu hút 
người lao đồng làm nghề mô. 

Thực hiện đúng tiên độ thí công, 
đưa công trình vào sản xuất theo 
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đúng kế hoạch là góp phần bảo đảm 
hiệu quả phương hướng đầu tư ban 
đâu, Muốn vậy, phải tô chức thực 
hiện đầu tư cho tốt, phối hợp chặt 
chề giữa các đơn vị tham gia đầu tư 
va xây dựng. "bao gồm chủ dầu tư và 
các đơn vị khảo sát, thiết kế, các đơn 
vị thi công xây lắp các loại, các đơn 
vị cung ứng vật tư, vận tải,v.v. Do 
thiếu sự phối hợp chặt chế giữa các 
khâu thiết kế và thi công, cho nén 
tiến độ thi công xây lắp hiện nay ở 
các mô, đặc biệt ở các mó hăm lò 
loại lớn như Vàng đành, Mông dương 
thường phải kéo đài từ 1,5 đến 3 lan 
so với kế hoạch. Điều đó đã làm ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc sẵn xuất 
than và hiệu qua vốn dầu tư. 


* 


° 


Nhằm thực hiện tốt phương ăn 
khai thác than, phát huy hiệu quá 
eao của vốn đầu tư, cần mở rộng 
quyền chủ động sản xuất kinh doanh 
của các mó than, nơi trực tiếp sử 
dụng lao động, vật tư, thiết bị đề 
khai thác tài nguyên và là nơi thê 
hiện quyền làm chú tập thê về kinh 
tế của quần chúng công nhàn. 

Mở rộng quyền chủ động sản xuất 
kinh đoanh của xí nghiệp bao gồm 
nhiều nội dụng, ở đây chúng tôi chỉ 
đề cập đến văn đề kế hoạch. Rẻ hoạch 
hóa là công eụ chủ véu của hệ thông 
quán lý kính tế, cho nền nói den 
quyền chủ dòng sản xuất Kính doanh 
của Kí nghiệp, trước hết phải nói đến 
quyền chủ động trong kẻ hoạch, nói 
đến hệ thông chỉ tiêu pháp lệnh của 
Nhà nước giao cho các mô. Tiện nay 
đề vừa bạo đam sự quản lý tập trung, 
thống nhất của Nhà nước, Vừa mở 
ròng quyền chú động sìn xuất, kinh 
đôanh và quyền tự chủ tài chỉnh của 
các XỈ nghiệp quốc doanh, Nhà nước 
ta, cần cứ vào Nghị quyếệL lioi nựh] 
thứ sấu của Đan chấp hành trung 
ương Đang (Khóa V), đã rút hệ thống 
chỉ tiêu pháp lệnh từ 9 xuống còn 2, 
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trong đó có 1 chỉ tiêu thuộc về trách 
nhiệm của xỉ nghiệp đối với Nhà 
nước là: | 

— Giá trị sản lượng hàng hóa thực 
hiện (eó. phần cho xuất khâu); 

— Sản phầm giao nộp (eä phần cho 
xuất khầu) theo chỉ tiêu chất lượng 
quv dịnh trong hợp đồng. - 

— Mức giảm giá thành 

— Lợi nhuận và các khoản nép 
ngàn sách. : 

Và một chỉ tiêu thuộc về trách 
nhiệm cúa Nhà nước đối với xí nghiệp 
là: những vật tư chủ vếu do Nhà 
"NƯỚC cung ứng. 

Với hệ thống 5 chỉ tiêu pháp kinh 
này, giám dốc mỏ có thẻ chủ động 
bố trí sản xuất trên cơ sở phương án 
khai thác Bộ đã duyệt, chủ động sử 
dụng lao động hợp lý, dùng đòn bây 
kinh tế kích: thích kịp thời việc nàng 
cao năng suất lao động, sử dụng tiét 
kiệm vạt tư, tiên vốn... nhưng Nhà 
nước vẫn nắm được sản phầm ckú 
vếu đề phát triền nền kinh tế quốc 
dàn. : 

Trong tỉnh hình nền kinh tế cưa 
chúng ta còn mất cân đối như hiện 
nav, việc tạo ra thế chủ động mới 
trong san xuất phụ thuộc cá vào Nhà 
nước và các xi nghiệp, các moó. Mct 
mặt, Nhà nước cố gắng từng bước 
cũng cấp vạt tư, thiết bị, nguyên liệu, 
rat liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thé 
đúng, đủ, dòng bộ, kịp thời cho các 
mÓ, các XỈ nghiệp; các ngành tải 
chỉnh, ngàn hàng, giá v.vý, tạo điều 
kiện cho cơ sở phát triên sản xuất. 
Mặt khác. Nhà nước có thê tạo điều 
kiện cho các xí nghiệp, các mô tự càn 
đôi đề đây mạnh sản xuất {rên cơ SƠ 
các mô phải hoàn thành kế hoạch 
giao nộp sản phẩm cho Nhà nước 
theo phần Nhà nước cần đối, phản 
còn lại các mó có thê dùng đề xuất 
khău lấy ngoại tệ mua vật tư thiết 
bị để mở rộng sản xưảit. Tuy nhiên, 
việc mở rộng qũan hệ xuất khău và 
nhập khầu của mỗi đơn vị kinh tế 


- , ° * . ^ + l 
với nước nưoài phải được tỏ chức 


chát chẽ dưới sự quan lý thống nhất 
về hành chính — kinh tế của Độ ngoại 
thương và phải tính toán đến hiệu 
quả kinh (e, đến lợi ích chúng của 
nên kinh tế quóc dàn. 

Công Lác kế hoạch của ta lâu nay 
eòn có nhược điềm là tập trung quan 
liêu, chưa phát huy và bảo đảm 
quyền làm chủ tập thê vẽ kinh tế của 
cơ sở, cho nên chưa khai thác được 
mọi tiềm năng của các mỏ. 4) khắc 
phục khuyết điềm này. Kế hoạch sản 
xuảt cửa cơ sơ cần được xây dựng lừ 
dưới lên chứ không phải từ trên đội 
xuống. Dựa vào kha năng thực tế của 
mình, căn cứ vào số kiềm tra và các 
thông tín hướng dẫn của cấp trên, 


thông qua các hợp dòng Kính tế đã 
ký với khách hàng, cặc mò Và công 
tv chủ động lập kế hoạch sản xuất. 
Kể hoạch đó sẽ được cấp trên diều 
chỉnh (tạo thêm kha năng hoặc giảm 
bớt vêu cầu) và xét duyệt, giao cho 
xi nghiệp thực hiện. | 


Xác định đúng đắn phương hướng 
khai thác và đầu tư, đôi mới công tác 
kế hoạch hóa và tăng cưởng quyên 
chủ dòng sẵn xuất kinh doanh của 
*ác mo, các xỉ nghiệp, sẽ tạo điều kiện 


- cho ngành than mau chóng nâng cao 


sản lượng than, đắp ứng nhu cầu sản 
xuất và xuất khầu của nền kinh tế 
quốc dân cũng như nhu cầu tiêu dùng 
than cho sinh hoạt. 


_ Xây dựng lực lượng công an... 


(Tiếp theo trang 19) 


phát triền của phong trào và cả việc 
xây dựng lực lượng công an nhàn dàn. 


* 


Trong quá trình chiên đấu và trưởng 
thành, lực lượng công an nhân đân 
luôn luôn xác định rằng mỗi chiến 
còng của mình dêu bắt nguồn từ sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh kính yêu, từ sự 
đoàn kết và hợp đồng chặt chẽ với 
Quản đội nhân đân. với các ngành, các 


đoàn thề quản chúng và sự vêu 


~ 


thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân 
đèn. Công ân nhân dân Việt nam cần 
luôn luôn xúc định đúng đẳn vii trò, 
nhiệm vụ của mình trong giai đoạn 
mới, phát huy bản chất, truyền thống 
tót đẹp đề hoàn thành xuất sắc những 
nhiệm vụ trọng đại mà Đẳng và nhàn 
đản giao cho. Bởi vìđó là việc làm 
có Ý nghĩa sâu sắc nhàt, thiết thực 
nhất đề xứng đáng với lòng tín cảy 
của Đang, của Nhà nước, của nhân 
dàn và thê hiện lòng biết ơn đối với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ: đại, "ưrỜi 
chà thân yêu của lực lượng công an 
nhàn dàn Việt nam. 
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Trao đồi ý hiến: 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VẢ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN ® 


+ ' 


Mấy vấn đề về xây dựng huyện 
Ở lạng sơn trong tình hình hiện nay 


LA THĂNG: 
Bí thư Tỉnh ủụ Dạng sơn 


cửa ngõ biên giới phía bắc nước 

Ya, bắc giáp tỉnh Cao bằng, nam 
giáp tỉnh Hà bắc, tây giáp tỉnh Bắc 
thái, đông giáp tỉnh Quảng ninh của 
nước ta và tính Quảng tây của 
Trung quốc. 


ly SƠN là một tỉnh miền núi Ở 


lang sơn có điện tích tự nhiên rộng 
hơn 8000 km”, là một tính giàu có với 
nhiều loại nông sản, lâm sản và khoáng 
Sản q[uÝ, 

Trong lịch sử chống quản xâm lược 
phương Bắc, Lạng sơn luôn luôn là 
một vũng đất phải đối đầu trực tiếp 
với các mũi tiến công có số quản đông 
nhất, mạnh nhất và quyết liệt nhất 
của kẻ th. 

Trong cuộc chiến (ranh xâm lược 
nước ta hội tháng 3 năm 979, bọn 
bành trướng và bá quyền Trung quốc 
cũng đã tập trung tới 1/3 số quản mà 
chúng huy đóng đề mở cuộc tiên công 
vao Lạng sơn, 

Mác du bị thất bại tham hại Trong 
cuộc chiến tranh đó, bọn bành trướng 
và bá quyền Trung quốc vàn Không 
từ bỏ ý đồ xâm lược nước ta, Chúng 
đã tiên hành kiều chiến trình phá 
hoan nhiều mật đối với Việt nam. Và, 
lang sơn với 232 xã có chiều đài 253 km 


“ 
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giáp giới với Trúng quốc lại hằng 
ngày, hẳng giờ phải mặt đối mặt với 
kiều chiến tranh phá hoại nham hiềm 
đó của kẻ thù. = 

Trên địa bàn Lạng sơn trong những 
năm qua, bọn chúng đã tiết hành 


nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt 


động phá hoại rất thâm độc. Đi đôi 


- với khiêu khích vũ trang, bọn chúng 


thưởng xuyên tung biệt kích, thám 
báo sang đất ta phá hoại, bắt cóc cán 
bộ, quân nhân và đân thường. Chúng 
tĩng cường các hoạt động gián điệp 
nhắm thu thập tỉnh báo, móc, nối xây 
dựng cơ sở, ly giản nội bộ ta. Chúng 
điện cuộng đây mạnh chiến tranh tâm 
lý, hỏng phá vỡ khối đoàn kết dân 
tộc, đoàn kết quản đân, xuyên tạc, đả 
kích các chủ trương, chính sách của 
Dáng và Nhà nước ta nhằm phá hoại 
tình thần, từ tưởng, lòng tín và ý chỉ 
cách mạng của nhân đàn ta, đặc biệt 
chú trọng đánh vào lớptrẻ và những 
cán bộ, đang viên tiêu cực, bất mãn. 
Chúng condùng hàng hóa đề mua 
chuốộc, lỏi kéo người dân của tà sang 
Trung quọc ;tiến hành xây dựng các 
tò chức chính trị phản động đề chuẩn 
bị chống phá ta lâu đài. 


® Xem Tạp chí Cóng sản từ số 2-1964. 


- 


Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Lạng sơn 
từ ngày 2-4 dến 25-5 năm nay, bọn 
bành trướng và bá quyền Trung quốc 
„đã tiến hành khiêu khích vũ trang 
quy mô Rhá lớn, trên một không gian 
khá rộng trong một thời gicn khá lâu 
và mang tính chất khá ác liệt. Chúng 
đã bắn tất cá 230761 quả đạn các loại 
từ cối 82 đến pháo 152 ly vào 13/22 xä 
giáp biên, gây ra nhiều thiệt hại về 
người và của cho đồng bào các đân 
tộc tỉnh chúng tôi. 


Xuất phát từ tình hình thực tế trên 
đàv, một văn đè cấp thiết đặt ra cho 
công tác xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện ở tỉnh Lạng sơn chúng tôi 
là phải phấn đấu làm sao cho mỗi 
huyện đều được bố phòng tốt, có chính 
trị mửng, có kinh lễ bà Đăn hóa phíi 
triên, có lực lượng 0ä trang nhàn dàn 
Đ†iq—t mạnh 0à có khả năng giải quuếi 
ti hậu cần tại chỏ. 

Phấn đấu cho tất eä các huyện trong 
tỉnh đều đạt được yêu cầu nói trên là 
“một công việc khó khăn, phức tạp. 
Khó. nhưng nhất thiết phải làm, không 
thề nào khác được. + 

Đề làm được việc đó, trong công 
tác lãnh đạo và ehï đạo, Tỉnh ủy Lạng 
sơn đã chú Ý giữ quyết một số văn 
đề cơ bản sau dây 

1 —TLàm cho các cấp Đảng và chính 
quyền từ tỉnh đến cơ sở thấy rõ 
rm"Ối (¡tan hệ biện chứ ng giữa hai nhiệm 
Đụ chiến lrợc: xâg dựng thành công 
chủ nghĩa +a hội 0à sản sàng chiến đầu 
bảo 0ệ 0ững chác Tò quốc Việt nam va 
hội chủ nghĩa trong công tác xát dự ng 
huyện Dà tăng cường cắp huyện. 

Đây tướng chừng như một vấn đề 
đơn giản, song không phải thể. Đã có 
tư tưởng chơ rắng ở một tính miền 
núi địa đầu Tô quốc, nơi hàng ngày 
phải giáp mặt với kể thủ và luôn luôn 
bị kẻ thủ quấy phá tủ Không cần thiết 
phải đầu tư nhiều cho việc xây dựng 
cơ SỞ vật chất KỸ thuật của chủ nghĩa 
xã hội ; mà chí nên tạp trung cho việc 
xâv đựng và cúng cố quốc phòng, bảo 


\ 


vệ biêh giời của Tô quốc. Nhận thức 
lệch lạc đó đã được tỉnh ủy kịp thời 


-uến nắn. Chúng tôi đã xác định cho 


các cấp Đăng và chính quyền thấy 
rõ xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững 
chắc Tỏ quoc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có 
quan hệ mật thiết với nhau. Phải xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đạt những kết 
quả thiết thực làm cho cả nước, cũng 
như mỗi địa phương, mỗi cơ sử mạnh 
lên về mọi mặt và trong mọi hoàn 
cảnh thì mới có đủ sức đánh thắng 
mọi cuộc chiến tranh xâm lược của 
địch, bảo vệ vững chắc Tô quốc. Nưược 
lại, có tăng cường phòng thủ đát 
nước, làm thất bại kiêu chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch và báo 
đảm cho đất nước luôn luôn được .bảo 
vệ vững chắc thì mới có đủ điều kiện đề 
xây dựng thành công chủ nghĩa xà 
hội.‹Củng cố quốc phòng, xâv dựng 
lực lượng vũ trang bảo vệ Tö quốc 
đi đôi với đầy mạnh xâv dựng clái 
nghĩa xã hội là những nhiệm vụ trọng 
đại không phút nào được lợi lòng. D:tv 
cũng là sứ mệnh lịch sử của chuyên 
chính vô sẵn ở nước tt mang ý nghĩa 
dàn tộc và ý nghĩa quốc tế sàu sắc, 
Nếu không nhận thức dúng đắn tính 
tất yếu của sự kết hợp chặt chẽ và 
biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến 
lược đó, coi nhẹ một nhiệm Vụ nào, 
thảm chỉ đối lập hai nhiệm vụ đó với 
nhau, thiếu những biện pháp tích cực, 
có hiệu quá đề thực hiện sự kết hợp 
đó thì sẽ đẫn đến những hậu quả xảâu 
không thẻ lường trước được. Kinh tế 
và quốc phòng trong chế dộ xã hỏi 
chủ nghĩa về cơ bản là thống nhat với 
nhau. Nếu nhận thức dúng và có 
những biện pháp tích cực và có hiệu 
quả thì kính tế và quốc "phòng chẳng 
những không màu thun, mà còn thúc 
đảy nhau phát triền. 

Thực tế ở Tang sơn cho thấy, huyện 
nào eó được nhận thức đúng đắn như 
vay thì trong công tác xảy dựng huyện 
sẽ đỡ lủng túng và đạt được những 
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kết quá tốt, Huyện Tràng định là một 
ví dụ. Tràng định là một trong năm 
huyện của Lạng sơn có biến giới 
chung với Trung quốc. Tháng 3-1979, 
Tràng định đã bị bọn xâm lược 
Trung quốc tiễn công và tàn phá. 
«hưng Huyện ủy Tràng định đã xác 
định rõ trách nhiệm của mình là vừa 
phải lãnh đạo việc bố phòng, sẵn 
sang chiến đâu và chiến 
quả cao đề bảo vệ.lãñh thỏ của Tô 
quốc, bảo vệ nhân dân, vừa phải đầy 
mạnh sản xuất, phát triền kinh tế đề 
bảo đảm đời sống nhân dàn, làm cho 


nhàn đân yên tâm, tỉn tưởng. bảm trụ. 


san xuất, gắn bó với làng. bản và có 
ý thức trách nhiệm cao trong việc 
bảo vệ làng, bản của mình. Đồng thời, 
luyện ủy Tràng dịnh cũng' đã bồ 
sung, sửa đôi một số điềm trong quy 
.hoạch tông thẻ kinh tế — xã hội trên 
địa bàn huyện mình cho phủ hợp với 
tỉnh hình mới. Do đó, những năm 
qua, Tràng định là một huyện được 
bố phòng tót, có chính trị vững. có 
kinh tế và văn hóa phát triền, có lực 


lượng vũ trang nhân dân khá vững. 


manh. 

-Trong thời gian xav ra chiến sự từ 
đầu tháng tư đến cuối tháng năm vừa 
qua, một lần nữa Tràng định lại 
chứng mình được điều đó. 

2 — ÄdU dựng thế trận chiến tranh 
nhàn đạn Trên địa bạn lừng huụện, 
báo đạm ha năng phòng thủ ở mức 
cao nhất. 

Xây dựng thể trận chiến tranh nhân 
4län trên địa bàn huyện là bố trí lực 
lượng theo những phương án tác 
chiến cơ bạn. Thế trận đó được xây 
dựng trên cơ sơ những ưu thẻ về 
chính trị, tỉnh thân, Kinh tế của ta và 
củn cứ vào những ầm mưu, thủ doan 
của địch, đối ®ượng tác chiến của ta. 
cắñ cứ vào yếu tố địa hình, địa vật 
của từng vùng. Nó bảo đảm cho nhân. 
dân và các iực lượng vũ trang trong 
huyện vừa chiến đầu, vừa sản xuất, 
vừa tích lũy, bồi dưỡng lực lượng 
đề có thể chiên đầu đọc lập, dải ngà v, 


4l 


dấu có hiệu: 


diữ vững được quyền làm chủ địa 
phương, góp phần làm chủ cả nước. 

Thế trận chiên tranh nhân dàn trên 
địa bàn huyện được hình thành trong 
các thế trận ở từng xã, từng làng, bản, 
từng nhà máy, xÍí nghiệp, công 
trưởng, lâm trường, thế trận của từng 
cụm chiến đầu liên hoàn, liên kết với 
nhau thành nhiều tuyến có ca bề rộng 
và chiêu sâu, tạo điều kiện bám trụ 
kiên cường, giúp đỡ lăn nhau để 
giữ vững địa bàn chiến đầu liên tục 
và có những căn cứ hậu phương đề 
tiếp tục sẵn xuất trong mọi hoàn cảnh 
của chiến trạnh, giữ vững mối liên 
hệ với tỉnh và quàn khu. 

Việc xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân dân trên địa bàn huyện còn phải 
xuất phát từ yêu cầu của cuộc chiến 
tranh và khả năng của ta trên từng 
vùng đề có cách đánh thích hợp. 

Ở Lạng sơn, trên địa bàn từng huyện ‹ 
đẻu xây đựng tả chiến đấu. Tò chức 
đân quân ở các xã chiến đấu được 
phần chia thành ba lực lượng với 
những hhiệm vụ cụ.thề khác nhau: 
lực lượng cơ động chiến đấu có 
nhiệm vụ eơ động tác chiến trên toàn 
bộ địa bàn của xã khi xảy ra chiến sự ; 
lực lượng chiến đấu bảo vệ làng, bản 
có nhiệm vụ tác chiến tại chỗ 
đề báo vệ làng, bản của mình ; lực 
lượng bảo vệ nhàn đàn tại lánh 
về phía sau. NRiệng đối với các xã 
giáp biện, ngoài ba lực lượng nói 
trên, xã nào cũng có thêm một lực 
lượng đân quàn tập trung thường trực 
chiến đấu. | 

Việc xây đirng các xã chiến đấu 
phải làm sao cho ta có thề hoàn toàn 
ở thế chủ động: vẫn sản xuất bình 
thưởng, bảo vệ được đân, giữ vững 
an nình chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, dòng thời Khí địch đến là có 
thê chiến đâu được ngày và chiến đấu 
tốt. Vì vậy, trong mọi việc, từ bố trí 
đản cư, tô chức lại sản xuất, sắp xếp 
lại lao động, tò chức đời sống của 
nhân đàn... dèêu phải tính toán một 
cách khoa học, Những xã ở các huyện 


biện giới đều tô chức khu vực hậu 
cú của xà mình dê khi chiến tranh 
xâv ra, nhắn đản eó thể tạm lánh ở đỏ 
trước khi có lệnh lui vẻ tuyển sau nữa. 
- Cùng với việc xâv dựng xã chiến 
đấu, chúng tôi còn chỉ đạo xây dựng 
các cựnn tả chiến đâu. Cụm xã chiến 
đấu được xây dựng trên cơ sở có địa 
bản gần nhau; môi cụn bao gòóm 
khoảng 3 — 1xãa. Các lực lượng vũ 
trang trong mọi cụm có nhiệm vụ tác 
clfiến trên địa bàn củ cụm mà mình 
phụ trách: đông thời sẵn sàng cơ 
động chiến đâu hoặc giúp đỡ các cụm 
khác khi cần thiết, Mối cụm có một 
ban chỉ huy chung gòm đại điện của 
lực tượng vũ trang. của cấp ủy Đăng 
và chính quyền địa phương. Môi cụm 
đều có một xã hậu cứ đề khỉ có chiến 
tranh. nhàn đân mỗi cụm tìm lánh 
vẻ đó. | 

Như vậy xã có.khu vực an toàn của 
xã, cụm có khu vực an toàn của cụnh, 
huyện có khu vực an toàn của huyện. 
Việc tô chức các xã và cụm xã chiến 
đấu như vậy nhằm mục dích vừa bảo 
đảm sản xuất tối, vừa bao đấm chiến 
đấu tốt. | 


Các lực lượng vù trang trên địa 


bàn huyện đều xác dịnh rõ trách, 


nhiệm của mình và có Kể hoạch phối 
hợp tác chiến cụ thê. 

Xây dựng thê trận chiến tranh nhàn 
đân trên địa bàn huyện như vậy, tạ 
có thề thực hiện làm chủ và Liên công, 
tiến eởng và làm ch, vưa đánh được 
địch, vữa bồi đường được lực lượng 
ta, vừa Kết hợp dược chiến dấu với 
sản kuất, : 

 — Rhn trương chỉ đạo các huyện 
Tân dựng quu hoạch lòng thề Rính lễ — 
+Tä hội 0q qui hoạch ngành trên địa 
bản huyện sao cho Dừa phát hưu được 
thế rnạnh: của huyện Dpứừa phù hợp UØới 
tình hình hiện nụ. 

Việc xây dựng quy hoạch tông thê 
kinh tế — xã hội và quy hoạch từng 
ngành ở huyện thật sự trở thành mọi 
đòi hỏi cấp bách hiện này ở Lạng sơn. 


“ 


Nó vừa là đòi hỏi của sự nghiệp phát 
Iriên kinh tế, vừa là đòi hỏi của sự 
nghiệp củng cố quốc phòng. 

Quy hoạch tông thê báo gồm việc 
xúc định cơ cầu sản xuất, phường 
hướng sản xuất của huyện, phần rũ, 
các vùng, xác định phương hướng sản 
xuất của lừng vùng, xác định các 
mục tiêu kính tế — xã hội của huyện 
'à của từng vùng, xác định các biện 
pháp cần thiết, các cơ sở vạt chất kỹ 
thuật cần thiết đề bảo đâm các mục 


tiêu đó. Quy hoạch tổng thê là chó - 


dựa đề xảy dựng qụv hoạch ngành và 
quv hoạch ngành là cụ thê hỏi 
quv hoạch tông thê. Có xây dựng 
quv hoạch tông thê mới tô chíw 
lại được sản xuất trên địa bàn huyện, 
mới có eơ sở đề tiến hành phản bỏ 
lại lực lượng sản xuất, súp Xếp lại 
ngành nghề, bố trí lại câyv tròng, con 
vật nuôi, xây dựng các cơ sở vật chất 


kỳ thuật. Quy hoạch tông thề cũng là. 


chó dựa để xây dựng tốt kế hoạch 
hàng năm, xác định cơ cầu cây tròng 
từng múa, từng Vụ trên từng vùng, 
xảy dựng quy trình sửn xuất, quy 


trình KÝ thuật thích hợp cho tùng..« 


vụ và lừng loại cầàv trông, con vải 
NUÔI... 

Thấy rõ tầm quan trọng và những 
nội dung cụ thê của việc xây dựng 
quy hoạch tông the kinh tế — xã hội 
trên địa.bàn huyện như vậy cho nên 
chúng tôi đã xúc tiên chỉ dạo các 
huyện khin trương xây dựng quy 
hoạch toònz thê kinh tế —xã hội và 
quy hoạch từng ngành trên địa bản 
của huyện mình, 

Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo 
huyện điềm Tràng định dề rút Kính 


nghiệm chỉ đạo: các huyện Khác và, 


bước đầu đạt được kết quả tốt, Tràng 
định xée định cơ cấu kính tế của 
huyện mình là nông — làm — côha 
nghiệp. Tràng dịnh cũng dã thực hiện 
được sự phán vùng kinh tế trong 
huyện, xác định được phương hướng 
sin Xuất và các mục tiêu Kính tẻ 
xã hỏi của từng vũnaó. Dến này, 


- 


~ 


ở Tràng định đã hình thành bốn 
tiều vũng kinh tế gẵn liền với các 


cạm xã chiến dấu. Tiêu vũng thứ 
nhất chủ vẻéu trông lúa và chăn 


nuôi lợn; tiều vùng thứ hai chủ yếu 
tròn+ cây công nghiệp nơản ngày; 
Hiểu vùng thứ bà chú yếu chăn nuôi 
đại gia súc ;tiều vùng thứ tư chủ, 
vẻeu làm lâm nghiệp à tròng cây 
công nghiệp đài ngày: Trên cơ sở quy 
hoạch tông thề, từng ngành sìn xuất 
nông nghiệp, làm nghiệp, công nghiệp, 
phân phối lưu thông, văn hóa xã hội 
đêu eó quy hoạch riêng của ngành 
mình phù hợp với tình hình mới và 
phủ hợp với sự phát triên chung 
của toàn huyện. 

Từ Kinh nghiệm của huyện Tràng 
định, chúng tỏi đã tiến hành chỉ đạo 
tiếp hai huyện HữU lũng, Cao lộc 
và sau đó là các huyện Bình gia, 
Bắc sơn, Lọc bình, Chỉ Lăng... 

Chúng tôi vêu cầu các huyện trong 
việc xây dựng quy hoạch tông thê 
phải xác định rõ phường hướng sản 


xuảt kính doanh của huyện; các 
bước du, các mục tiêu' kinh tế — xã 
hội của từng thời kỷ; sự phản 
vũng trong huyện; phương hướng 
su Xuất và các mục tiêu kinh 


tẺ — xã hội của huyện nói chung và 
củi tỨng Vũng nói riêng... 

Phương hướng phấn đấu của Lạng 
sơn là trong một thời gian ngàn nữa 
các huyện trong tỉnh đều xây dựng 
xone quv hoạch tỏng thê cũng như 
quy hoạch từng ngành trên địa bàn 


huyện phù hợp với đặc điềm, tỉnh. 


hình của một tính biên giới địa đâu 
Tô. qitốc: 

4 — Xau đựng Dd CN CÔ CƠ SƠ S1O 
cho mÒI €Ơ SƠ thái sự trợ Thành mi 
đựn Đị Đừa sản vuät giỏi Đừa chiến đấu 
tốt. | 

"Văn đề này đổi với các tỉnh, huyện 
miễn xuôi đã là quan trọng và cấp 
bách ; đối với một tỉnh miền nui như 
lạng sơn lại càng quan trọng và cập 
bách, Muốn xây đựng huyện tốt phải 
CÓ CƠ SỞ VỮNG, 
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Trong công tác xây đựng và củng 
cố cơ sở, clning tôi phải đặc biệt chú 
Ý tới việc tủy dựng 0à củng cỗ hợp 
tác +, giữ Uững quan. hệ sản xuất +ã 
hội chủ nghĩa ở nóng thôn. Bởi vì 
hợp tác xãcó vững mới có thề nói tới 
chuyện tô chức lại sẵn xuất, tồ chức 
và phản công lại lao động, bố trí lại 
đân cư. lợp tác xã có vững mới có 
thề nói tới chuyện đưa những tiến bộ 
kỳ thuật vào sản xuất, tô chức đời 
sóng vật chất và văn hóa của nhân 
dàn. Hợp tác xã có vững mới có thề nói 


tới chuyện xaảy dựng lực lượng đân, 


quân, chuẩn bị bố phòng. øiữ vững an 
ninh chính trí và trật tự an toàn xã 
hội... Nói tóm lại, không có hợp tác 
xã vững mạnh, không cũng cố được 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
thì Khi tiến hành những công việc 
nói trên chúng ta sẽ gặp khó khăn 
cực kỷ to lớn. Sở đi phải đặt vấn đề 
này ra bởi vì đời với các tính miền 
núi do có những khó khăn khách 
quan như: đân cư phản: tăn, trình độ 
giúc nưỏ chính trị, trình độ văn hỏa, 


những hiều biết về Khoa học Kỹ 
thuật... còn hạn chế, cho nên xây 


dựng dược những cơ sở khá là một 
điều rất Khó. 

“Erong việc xây đựng và cũng eÕ cơ 
sở còn phải chú Ý nâng cao chất lượng 
Đà sức chiến đàu của lực tượng đán 
quản bởi vì đó là một lực lượng 
chiên Hược, là công cụ bạo lực của 
Đẳng và chính quyền Ở cơ sở. Nó giữ 
mm rô nòng cót cá trong san xuất, 
quốc phòng và an nỉnh. là chỗ đựa 
của chế độ làm chủ tập thề của nhàn 
đán lao động và là trường học rcn 
luyện con n/r7ö1 mới Ở cơ SỞ. 

Di đôi với việc phát triển đản 
quân có số lượng củn thiết phủ 
hợp vỏi tỉnh hình cụ thê của địa 
phương, cần tập trung nàng cao chất 
lượng đản quần về mọi mặt, nhất 
là chất lượng chính trị. Việc xảy 
đựng đản quản phải kết hợp và 
địa vào Kết qua của việc xây dựng cơ 
sử chính trị, xày dựng đdơn.vị cơ SỞ 


vững mạnh về mọi mặt, phải gắn liền 
với việc thực hiện ba cuộc cách mạng 


ở cơ sở. Đối với những vùng xung ' 


yếu của các huyện biên giới cần 
thường xuyên tập trung chỉ đạo 
xâv dựng dân quân cho thật vững 
mạnh. | 


Hiện nay, ở tỉnh chúng tôi, nhất là 
ở 5ö huyện biên giới từ Đình lặp tới 
Tràng định, lực lượng dàn quân 
đã được xây dựng thú tót, đủ sức 
chủ động đánh dịch trong mọi tỉnh 
huống, song vẫn phải chú ý nàng cao 
chất lượng hơn nữa mới có thẻ đáp 
ứng được yêu cầu của tình hình mới. 


Một văn đề quan trọng nữa trong 
công tác xây dựng và củng cố cơ SỞ 


là vấn đồ râ đựng 0a kiện loàn tội 
ngũ cán bộ. Kinh nghiệm thực tế ở Lạng 
sơn cho thấy cơ sở nào xây dưng được 
đội nưũ cán bộ có phẩm chất và 
năng lực thì ở đó có phong trào tỐI. 
Ngược lại, cơ sở nào đội ngũ cắn bộ 
kém thì ở đó phong trào mọi mặt đêu 
bê trẻ. Do vậy, mấy năm qua, tỉnh ủy 
đã yêu cầu các huyện phải tập trung 
sức chỉ đạo cơ sở, nàng đần trình dộ 
của cán bộ cơ sở lên, nhất là đội ngũ 
cán bộ chủ chốt. Riêng đối với các 
huyện biên giới, vừa phải có kế 
hoạch bồi đưỡng, đào tạo đội ngũ căn 
bó cơ sở đủ sức đảm đương công việc, 
vừa phải có kế hoạch bảo vệ đội ngũ 
cần bộ đó, không đề cho dịch móc 
nổi, mua chuộc hoặc ám hại. 


Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện ở [hanh hóa 


HÀ TRỌNG HÒA 
Đ( thư Tình ủu Thunh hóa 


Những việc làm có kết quả 
bước dâu. 

xây dựng huyện và tăng cường cấp. 
huyện là vấn đè raàt mới đối với chúng 
tôi. Có nhiều nội dung trong xây 
dựng huyện và tăng cường cấp huyện 
mà cán bộ các ngành từ tính đến 
huyện chưa hình dung được cụ thề, 
mi người hiệu một khác, Chúng tôi 
vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa 
tho luận làm cho đội ngũ cán bộ chú 
chốt cấp tỉnh và huyện đều nhàn thức 
được rằng?, 

Huyện là địa bàn thích hợp và 
thuận lợi nhất đề nắm và sử dụng 
hợp lý, có hiệu qua tiềm năng lao 
động, đất đai và ngành nghề ở địa 
phương. Huyện là cấp trực tiếp chỉ 
đạo và giúp đỡ sát thực tế cho cơ sở 
xây dựng vững mạnh: Cho nên huyện 
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phải được xảy dựng và Ltìng cường 
đủ mạnh đề có đ›iều kiện chỉ đạo và 
giúp đỡ có hiệu lực cho cơ sở. Cấp 
huyện là nơi thực hiện đường lối kết 
hợp nỏng nghiệp với công nghiệp 
ngay lử đầu và từ cơ sở, là cứ diễm 
tiên hành đòng thời ba cuộc cách 
mạng, là cấp giao điềm gắn liên Nhà 
nước, tập thề và nhàn dân. 


Từ những nhận thức bước đâu như 
trên, kết hợp với việc làm thứ đề rút 
kinh nghiệm ở huyện Thọ xuảän, tỉnh 
chúng tôi dã mở rộng việc xây dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện Ở tải 
cá 33 huyện, thị. 


Qua mấy năm tiến hành xav dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện, đến 
nay Thanh hóa đã làm được một số 
việc có kết quả bước đầu. 


Huyện điềm Thọ xuân là huyện 
phát triền khá của tỉnh, có bước đi 
tương đói vững chắc, đã hoàn thành 
được các chỉ tiêu kinh tế chủ vếu 
trong các thời kỷ từ 19/6 dến 1980 và 
từ 1981 đến 1983. Hiềng về chương 
trình lương thực, Thọ xuân đã dạt 
được khối lượng và tốc đó phát triên 
đáng phần khởi: Tông sản lượng lượng 
thực bình quần hằng năm trong thời 


Lý từ 1070 19ÄU0 đạt 51000 tần, tàng. 


10,0% và trong thời kỷ 19§1—1985 đạt 
72000 tấn. tăng 411,35 so với các năm 
trong thời kỷ từ 1971—1975 (lúc chưa 
tiên hành chủ trương xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện), Lương 
thực bình quản đầu người hàng năm 
trong thời kỷ từ 1976—1980 đạt 306 kự, 
táng 12,9% và trong thời kỷ từ 1981— 
1987 đạt 412 kơ, tăng 31.65 so với các 


năm trong thời kỷ từ 1971— 1975. Tông ˆ 


rmức lương thực huy động cho Nhà 
nước bình quàn hãng năm trong thời 
kỷ từ 1976— 1980 đạt 7600 tấn. tăng 105 
và trong thời kỷ từ lI9SI — 19855 đạt 
IS 00 tấn, tăng 136Ã so với các năm 
trong thời kỷ từ 1971 — 1975. Những 
việc làm có kết quả bước đầu về xây 
đựng huyện và tăng cường cấp huyện 
ó hmvện điểm Thọ xuân đã cho phép 
rút ra được một số kính nghiệm tốt 
và có sức thuyết phục đòi với các 
huyện, thị trong tỉnh. 

Đèn nay, tất ca 23 huyện, thị trong 
tính đã xảy đựng xong quy hoạch kinh 
tẺ — xã hội tông the. Tỉnh đã xét 
đuyệt dược 1ỗ huyện, Tuy nội dung 
và chát lượng quy hoạch còn thấp, 
những các huyện, thị đều lấy đó làm 

“nội đụng chủ vếu đề tô chức lại sẵn 
xuất và xảâv đựng kể hoạch hằng năm 
của mình. 

Bộ máy cần bộ của các huyện, thị 

được kiện toàn một bước và táng 
cường Về chất lượng. Tỉnh đã tăng 
cường cho các huyện, thị 900 cần bỏ 
cac loại, trong đó có 620 cần bộ có 
trình đó trung cấp và đại học. Hiện 
na, SỐ người tham gia huyện ủv và 
tị HY có trình độ khoa học Kỳ thuật 
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bậc đại học chiếm 26,&ÃX (các khóa 
trước chỉ mới có 17.4%) và có trình 
độ trung cấp chiếm 21,4XŠ (các khóa 
trước chỉ 19). Trên 55 số người 
tham gia huyện ủy và thị úy đã được 
học lý luận chính trị trung cấp và cao 
cấp. Hiệng Ban nông nghiệp ở các 
huyện có tới 63,2 số cán bộ có trình 
độ đại học, chỉ có 21,5% là cán bộ 
trung cấp kỸ thuật, 

Các ngành kinh tế — kỳ thuật và 
hành chính sự nghiệp của tỉnh đã tiền 
hành phân cấp quản lý cho huyện về 
các eơ sở kính tế, v3in hóa, giáo dục, 
v tế, phục vụ trực tiếp trên địa bàn 
huyện. 

Xhững việc làm nói trên đã giúp 
cho các huyện, thị trong tỉnh trưởng 
thành hơn trước, Các huyện. thị đã 
chủ động điều hành được các mặt sản 
xuất nông nghiệp, huy động lương 
thực, thực phẩm và nông sẵn hàng 
hóa cung cấp cho Nhà nước, và giải 
quUYẾt một bước đời söng# cho nhân 
đàn ở địa: phương mình. Việc điều 
hành lao động trên địa bàn huyện, 
Ehị đã có tác đụng tốt đổi với việc xây 
đựng cơ sở vạt chất — kỹ thuật không 
chỉ trong phạm vi huyện, thị mà cả 
trên địa bàn toàn tỉnh. Việc phản 
công lao động mới được tiến hành 
trên địa bàn huyện. Nhiều huyện đã 


"đưa được một số đảng bộ cơ sở yếu 


kém lên thành đảng bộ trung bình và 
khá. Cả tỉnh đã có 3 huyện được Ban 
bí thư Trung ương Đẳng tặng cở 
« Đang bộ vững mạnh *Plà Thọ xuân, 
(vùng đồng bằng), Hoằng hóa (vùng 

ven biền?và Quan hóa (miền nủi cao!” 


“Nhữug mặt yếu kém và những 
van đề đặt ra phải giải quyết. 


Xày đựng cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp hợp lý là vấn đề cốt lồi 


Irong việc xảâv dựng và tô chức lại eơ 
cảu kính tê — xã hội phù hợp với đặc 
điềm và thể mạnh của từng huyện, thị. 
Thẻ nhưng cơ cấu kinh tế của các 
Huyện, thị dược thê hiện. trong quy 
hoạch còn rất xem nhẹ vị trí của công 


nghiệp và tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp trên địa bàn huyện. Nhiều hợp 
Lic xã nông nghiệp chưa xác định rõ 
phương hướng phát triền ngành nghề 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp. 
Ngày cá một số hợp tác xã trước đây 
đã tò chức 
ngành nghệ tương đối. có nén nếp, đến 
nav lại bó không kính doanh ngành 
nghề, làm cho sản xuất ngành nghề 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
trong hợp tác xã nông nghiệp teo dĩ. 
Sản xuất nông nghiệp được coi trọng. 
song cũng chỉ mới chú ý đèn trông 
trọt. Phương hướng sản xuât của các 
hợp tác xã nông nghiệp chỉ mới chú 


trọng xây dựng cơ cầu cày trong 
tương đối tốt, cơ cấu ngành chắn 


nuồi còn kém và chưa cân đối với 
trông trọt. Tất cả các ngành sản xuất 
nóng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
công nghiệp trên địa bàn huyện và ở 
„ ©ơ Sơ đều xem nhẹ khai thác và phát 
triên các mặt hàng xuất khâu. Do đỏ, 
kính tế xuất khâu ở nhiều huyện, thị 
con rất: kém. 

Quy hoạch kinh tế —xã hội của 
nhiều huyện, thị còn tích rời quy 
hoạch quốc phòng an nĩnh, Qua kính 
nghiệm bước đầu vẻ xâv đựng pháo 
đài quân sự huyện ở Quảng xương. 


chúng tôi thấy rõ sự cần thiết phải” 
gìn xây dựng kinh tẻ với quôc phòng - 


an nính. Việc xàv dựng pháo đải 
quần sự huyện ở đáv đã phát huy 
được sức mạnh của nền quốc phòng 
toàn đán và chiến tranh nhàn dân 
thông qua việc xâv dựng lực lượng 
quần sự địa phương, tô chức đân 
quản tự vệ, Xâàv dựng đực lượng 
công an và các tô chức an nĩnh nhân 
dàn làm lực lượng xung kích cùng 


toàn đân quyết tàm đánh tháng chiến 


tranh phá hoại nhiều mặt và chiến 
tranh xâm lược của địch, đâu tranh 
chong tiêu cực, bạo vẻ sản xuất, giữ 
gìn ìn nĩnh trải tr xi hội, báo vẻ tính 
mạng và tài,sản của nhàn dàn. Nhiều 
huyện, thị Khác chưa có quy hoạch và 
kẻ hoạch xây dựng pháo đài quản sự 


ra phản công lao động làm” 


chuyện vững mạnh, Đó là một thiếu 


sót lớn trong quá trình xảv dựng 


huyện và tăng cường cấp huyện. 
{ , 


TronE việc tô chức bộ máy quản 
lý và xaàv dựng quy hoạch cán bộ 
cũng như trong một số mặt công tác 
khác của quá trình xảy đựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, chúng tôi 
cỏn lúng túng và có mặt yếu kém từ 
khâu xây đựng quy hoạch và kế 
hoạch đến khâu tô chức chỉ đạo thực 
hiện. Vì vậy, trước mắt chúng tôi 
thấy cần phải soát xét và bồ sung 
quv hoạch, cá quy hoạch tông thể 
cũng như quy hoạch từng ngành và 
kế hoạch hẳng năm. 


Đề bồ sung quu hoạch vâu dựng 0à 
lò chức cơ cấu kinh lề —+ã hội cho cúc 
huyện, thị, lan nàyv chúng tôi hướng 
vào tập trung khai thác thể mạnh 
của tửng.địa phương. 

Các huyện dộng bằng tập trung 
vào thâm canh, tăng vụ, xây dựng 
vùng lúa cao sản, phát triền nhanh 
đàn lợn ; phái triền các ngành nghề 
tiều cÔng nghiệp và thủ công nghiệp 
chế biến nông sìn ; tố chức liên 
doanh nung vôi, sản xuất vạt liệu xây 
dựng và các liên doanh xay xát, chế 
biển thức ăn gia súc. 

Các huyện miền biến tập trung tô 
chức lại ngành dánh bắt cá, tôm ; phái 
triền có trọng điểm nghề khơi đánh 
bắt cá bằng cơ giới ; phát triền và cải 
tiên nghề lộng đánh bắt cá theo lối 
thú công. Thâm canh tăng năng suảit 
đồng muối. Khai hoang mở rộng điện 
tích và thảm canh động cói, xây dựng 
các vùng nuôi tôm, cá nước lợ. Phát 
triền những cấy trồng phù hợp với 
chân đất cát ven biến, làm hàng xuàt 
khu như lạc, kế, tôi..., trông phi lao 
chân gió và trông đừa dẹc ven biền, 
Phát triền các nghệ tiểu công nghiệp 
và thủ công nghiệp nhất là nghệ chế 
biện hai san và các ngành nghề phục 
vụ cho hoạt động Kính tế biền nhàm 
sứ đụng hết số lo dong chưa có Việc 
làm ở ven biển, 
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CÁc huyện trung đu và miền núi 
tập trung phát triền kinh tế rùng theo 
hướng «nông — lâm kết hợp”, lấy 
ngàn nuôi đài, Nhà nước, hợp tác xã 
và gia định xã viên cùng làm kRính tế 
rưng. Thăm canh cây lúa nước Ở 
những nơi có ruộng lúa, Phát triển 
mu lượng thực, lạc đói, mía đòi và 
các loại cây làm thuốc, ÄXfở ròng chăn 
nuỏi trâu bó. RKhỏi phục, phát triền 
và du nhập thêm các nưành nghề thủ 
công, nhất là nghề chế biến làm sản 
và chế biển màu. 

Các thị xã, thị trấn tập trung vào 
việc quy hoạch và tò chức lại các cơ 
sở cỏng nghiệp, phát triền mạnh tiêu 
công nghiệp và thủ công nghiệp nhắm 
giải quyết việc làm cho người lao 


động ở thị xã, thị trần, Chủ dòng 
khai thác và sử dụng các nguồn 


nguyên liệu phong phú trong tỉnh đề 
sản xuat hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khẩu. Quy hoạch, thiết kế và từng 
bước xâv đựng các công trình công 
còng, các khu đản cư Theo hướng 
thính hợp, hên đẹp và tiên tiên. 

Đồng thời, các huyện, thị phải tàu 
đựng qui hoạch quốc phòng an nình 
gám liền Đới quỤ hoạch kính lò — xả 
hội. Chúng tôi hướng dân cho các 
huyện. thị xác định dùng vị trí địa 
bàn trong điềm và vũng xung Vếều cúi 
từng địa phương đề vạch ra thế bố 
trí chiến lược về kính tế và quốc 
phong ; xâyv dựng phương ấn chống 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt và 
phương án chọng chiến tranh xâm 
Hược của dịch ; quy hoạch xày dựng 
hức lượng đân quản tự vẻ, lực lượng 
công an nhận đàn, tô chúc lực lượng 
quán dự bị; xâyv dựng hệ thống giao 
thông liên lạc kết hợp Kinh tế với 
quốc phòng: xâàv dựng các chương 
trình huận luyện và thực tập chiên 
đếu tại chỗ và trong từng cụm chiến 
đau liên hoàn. | 

Vỡ Tủ dựng cơ SƠ Đạt chất kỹ thuat 
từ cơ SƠ Đà trên dịa.bàn huyện, trong 
thời gian trước mặt chúng tỎi tập 
trung giải quyết ba Khâu quan trọng 
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nhất của sản xuất nông nghiệp là: 
giai quyết các loại giống cây trồng và 
giống gia súc ;ạnước và phân bón cho 
cày trong và thức ăn cho gia súc; 
phòng chống sâu bệnh và địch bệnh. 
bồi với sản xuất tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp thì tập trứng vào cải 
tiến và döi mới công cụ sản xuat cho 
cc cơ sở sin xuất; xây dựng các quy 
trình công nghệ sẵn xuất các loại mãit 
hàng theo phương pháp tiên tiền; 
nàng cao tay nghề và trình độ tỉnh xao 
nghề nghiệp cho người lao động. 


\Xdu dựng các cụm kinh tếT— Kỹ thnát 
gún 0ới cụm chiến đầu liên hoàn nhằm. 
vào hướng: tô chức sự liên kết giữa 
Kinh tế quốc doanh với kinh tế tập 
hệ và kinh tế gia đình; tô chức sự 
liên doanh sản xuất từng mặt hoặc 
nhiều mặt giữa các hợp tác xã tron 
vũng; kết hợp giữa sản xuất và bảo 
Vệ sìn Xuất từ eØ sở; tạo tiên đề gầu 
nóng nghiệp với công nghiệp, đưa 
nồng nghiệp từng bước lên sản vuát 
lón xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, 


Xác dịnh mức phát triền đàn SỐ Đở 
phản công lao động mới được đặt ra 
thành nhiệm vụ nóng hỏi và bức thiệt, 
Nưay từ bày giờ các huyện, thị phải 
nghiêm túc thực hiện theo hai hướng 
eơ bản? một là, tìm đủ việc làm cho 
người lao động tại chỏ và phản bố 
SỐ hìo động dỏi ra đưa đi xàv dựng 
cũc vùng Kính tế mi. lai là, ấp dụng 
tất ca các biện pháp sinh để có kẻ 
hoạch đề hạ thấp mức độ tăng đản số 
quá nhanh như làu nay, 


Về phản công, phản cặp quản ÌÚ giữa 
các. ngành cấp tính 0à cặp huycn, ở 
tỉnh chúng tôi có hai khuynh hưởng 
lệch lạc chính sau đây: về phía các 
ngành cấp tính, thường có tư tường 
chân chừ, đo dự, thậm chí cản trở 
việc phản cấp cho huyện đo thiếu tin 
tưởng vào cặp huyện và còn do tính 
toán gây củn về quyêèn .hành và lợi 
Ích cục bộ. Khi phản cấp xong lại bỏ 
mặc cho huyện, bỏ trách nhiệm quản 


` 


lý theo ngành từ tỉnh xuống huyện 
và eơ sở. Về phía cấp huyện thường 
có tư tưởng chủ quan, giàn đơn, cục 
bộ địa phương, thiểu tồn trọng ngành 
đọc, dỏi khi tùy tiện ra những quyết 
định vi phạm chế độ chính sách về 
kính tế tài chính, về tô chức nhân 
sự, v.v, Chúng tôi phê phán nghiêm 
khắc và kiên quyết khắc phục các 
khuwvnh hướng sai trải đó. Điều quan 
trong hiện nay là phái tiếp tục làm 
“cho cần bộ lãnh đạo các ngành cấp 
lính và cập huyện quán triệt nguyên 
tuc kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và vũng 
lành thô. lđy hiệu quả. Kinh tế lạm mục 
đích đề xúc tiến việc tiến hành phân 
cấp quản lý cho huyện. 

Cơ sở là gốc và là nơi hằng ngày 


ˆ.s ~ ®.N ` _ 
điện ra những việc làm cụ thê trực: 


tiếp thực hiện chương trình xâv dựng 
huyện và lăng Cường cắp huyện. Vì 
vậy, chúng tôi luôn luôn eol trọng 
việc xủv dựng và củng cốyeäc cƠ SỞ 
sản xuất. kinh đoanh và địch vụ của 
Nhà nước và của tập the. Hiện này: 
chúng tôi đang xúc tiên việc cũng GỖ 
và tăng cường hợp tác xã nông nghiệp, 


trước mắt tập trung sửa chữa những, 


lệch lạc trong khoản sản ph:ẩm nông 
nghiệp, Chồng Khoản Irăng làm SHY 
vêu kinh tế tập thể ở các hợp tác tä 
nông nghiệp, Xây đựng các xà, 
phường thành đơn vị an toàn, chiến 
thắng. Làm cho các đoàn thẻ quần 
chúng như công đoàn, hội liên hiệp 
phụ nữ, hội nóng đàn Tập thê và 
đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh ở cơ sở có chương trình hoại 
động thiết thực nhằm động viên quần 


trưởng, công an trưởng và bí 


chủng hãng hải thực hiện các chủ 
trương, chính sách, nghị quyết của 
Đăng và pháp luật của Nhà nước; xây 
dựng con người mói và nếp SỐ Nữ THỜI 
ở nông thôn. Phát huy quyen làm chủ 
tập thê của nhàn dàn lào dòng ưàn 
liền với việc xây dựng đẳng bộ cơ 
sở vững mạnh bằng cách nàng củo 
sức chiến đấu và nàng lực lĩnh đạo 
thực hiện các quy hoạch và kế hoạch 
kinh tê—xã hội, quốc phòng an nình 
ở địa phương. 

Muốn cho cơ sở vững mạnh phái 
có đội ngũ cán bộ chủ chối pững nưạnh. 
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ 
tiến hành tuyên. chọn, bồi dưỡng và 
đào tạotheo quy hoạch 6 chức danh 
cắn bộ chủ chốt cho cơ sở là: bí thư 
đẳng úv. chủ tịch Ủy ban nhân đàn 
xã, chú nhiệm hợp tác xã. xã đội 
thư 
đoàn thanh niên. Bồi dưỡng và luan 
luyện cho các căn bộ chủ chốt Ở eơ 
sở nắm vừng chức trách và nhiệm vụ, 
quyền hạn và chế độ còng tác dễ họ 
đủ sức diệu hành hoạt. dộng kính tẻ— 
xã hỏi, Trật tự trị an, chăm lo giải 
quyết đời sống cho nhân đàn, XâY 
dựng cơ sở thật sự vững mạnh. Trên 
địt bàn huyện có nhiều eơ sở vững 
mạnh, không còn cơ sở vếu kém thị 
huyện mới trở thành vững mạnh được: 
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Từ nay đến năm T955, Thanh hóa 
quyết tầm xâv dựng 23 huyện, thị 
vững manh, dưa phong trào tiền lén 
tương xứng với khả năng phong phú 
của địa phương, đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng trong cả nước. 


Tổ chức lại sản xuât, phân bố lại lao động tiên địa bàn huyện 


PHAN THANH PHONG 


Đí Lhư luyện ủu Dần lực 
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ÈN lức là một huyện thuộc tĩnh 
Long an có khả nắng phát triển 
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nông nghiệp toàn điện. Toàn huyện 


đã hình thành hai vùng chuyến cánh 


g] 


{ 


lập trung: vùng lúa và vũng cày 
công nghiệp, cày ăn quả ngắn ngày. 


Do chính sách đòn dần của địch trong 
những năm chiến tranh. khó Khăn lón 
hiện nay của Bên lức là đàn cư, lào 
động phân bố không đều. Các xã phía 
nam huyện đọc hai bên quốc lộ số Í 
và các khu vực chung quanh thị trấn 
là vùng đất hẹp đân đỏng, bình quàn 
diện tích dưới 1000 mét vuông/dìàu 
người, có xã chỉ có 600 mét vuông. 
Các xã phía bắc huyện đất ròng người 
thưa, bình quân điện tích dầu người 
là gần 4000 mét vuông; vùng đái 
hoang có khả năng trông trọt khoảng 
5000 héc ta chưa dược khi thắc bao 
nhiều. Trong sắn xuất nông nghiệp. 
huyện còn độc canh cấy lúa, chưa 


cân đốt giữa trông trọt với chăn nuôi 


cho nên năng suát lao động chưa cao, 
bình quân số ngày công của một lao 
động nông nghiệp ở vùng trông lúa 
là tử 110 đến 150 ngày trong một năm 
cúc ngành nghề chưa được chú trọng 
xây dựng và phát triền. Dời sống của 
nhàn đàn lao động chưa được nàng 
lên, còn một bộ phận lao động chưa 
được sử dụng hét. _ 


Khó khăn lớn của sản Xuất nông 
nghiệp trong huyện là thiểu nguồn 
nước ngọt, Các xã phía nĩứm huyện là 
vũng tròng lúa nhưng đất bị nhiễm 
mặn, vũng phía bắc huyện bị nhiễm 
phèn làu đời. 


Từ đặc điềm trên, Đại hội thứ 1H] 
cén đảng bộ huyện chúng tÓI vắc 
định hưởng đi lên chủ vều của huyện 
là phải gắn việc tô chức lại sản xuải 
với phan, bở' lại lào đòng trên địa 
bàn huyện để phát huy thể mạnh vẻ 
nông nghiệp bao gồm cầyv lượng thực, 
cày công nghiệp ngắn ngày và cây ân 
quá bằng biện pháp thăm cảnh trên 
toàn bộ điện tích canh tác, và tích cực 
mỡ rộng điện tích trông trọt bằng 
khai hoàng. Đồng thời đầy mạnh phát 
triền chăn nuỏi, phát triển các cơ SỞ 
tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp. 
mở ra nhiều ngành nghề giải quyết 
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công ăn việc làm cho nhân dàn. 
Chúng tôi đã tiền hành điều tra cơ 
bản về đất đai, lao động, cày, con, 
các cơ sở vật chất, ngành nghề, những 
phong tục tập quản và điều kiện sản 
xuất đề bố trí cây trông, con vật 
nuôi cho thích hợp ở từng vùng. 
Theo nội dung quy hoạch tông thề 
của huyện và sự phân cấp quản lý 
của tỉnh. chúng tôi dự kiến xây dựng 
3 cụm kính tế kỹ thuật ở 23 vùng sản 
xuit,. 


Đề thực hiện phương hướng trên, 
trong những năm qua nhất là tử đảu 
năm 1983 đến này, chúng tôi tô chức 
lai sản xuất và phân bố lại lao động. 
trên địa bàn huyện như sau: - 


Trên bùng sạn cuất lúa, gòm 9 xã 
ở phía nam và một phán các xã phía 
bác huyện, với điện tích 10511 hà 
trong đó có khụ vực sản xuất lúa cao 
sản với diện tích 5 127 ha, chúng tỏi đã 
tập trung làm thủy lợi với phương 
châm là giữ ngọt, ngăn mặn, xây dựng 
hệ thông để bao đọc theo sông Bến 
lức, hoàn chính hệ thống kênh mườơng 
tưới, tiêu nội đồng cho nên đã làng 
vụ hơn 2000 ha. Tích cực đầy mạnh 
thâm canh, chúng tôi đã sử dụng giỏng 
mới có năng suất cao, Kháng sàu bệnh, 
loại bỏ các giống lúa năng suất thấp 


-đã thoái hóa (từ 1ã loại giống, niv 


tuyển chọn còn 16 loại giống tóÙ, 
Ngoài ra, huyện còn xav dựng vùng 
gioönư lủa của huyện, và Xã nào cùng 
có tô chức tuyến chọn giống lúa mới. 
Phát động phong trào làm phản hữu 
cỡ bao ôm phản chuộng, phàn xanh, 
phản rác, rơm rạ, đất bùn ao kết hợp 
với phản hóa học theo định mức hợp 
lỷ giữa đạm, làn, ka lí đề bón ruộng 
tử T đến 2 tấn cho một héc ta gieo 
tròng. Ở các vùng trọng điểm lúa cao 
sản, chúng tôi định mức bón phản 
khá hơn. Về sức kéo trong huyện 
chúng tôi đã tô chức quản lý tốt. Nhớ 
biết tập hợp và sử dụng hợp lý 3 lực 
lượng sức kéo (trạm máy kéo của 
huyện, số máy kéo của chỉ cục máy 


kéo tỉnh chỉ viện và trâu bỏ trong 
huyện), năm 1983 và vụ hè thu năm 
nav chúng tôi làm đất nhanh, đúng KỶ 
thuật và kịp thời vụ, rút ngắn được 
hơn nữa thời gian so với những năm 
trước đây. Kỹ thuật cày ải, sạ khô, 
bừa lắp được áp dụng đại trà, kỹ 
thuật bắt nhỏ, cấy dày trong sẵn xuất 
vụ mùa và đỏng xuân được áp dụng 
rộng rãi. s. 

Đi đôi với các biện pháp kỹ thuật 
trên, chúng tôi tăng cường xây dựng 
mạng lưới bào vệ thực vật, trang bị 
các phương tiện phòng trừ sâu bệnh 
cho các đơn vị sản xuất, đào tạo đội 
ngũ kỹ thuật viên đề cùng với số cán 
bộ trạm bảo vệ thực vật của huyện 
phân công nhau thưởng xuyên có mặt 
ở đồng ruộng. Từ chỗ làm thử có 
kết quả việc ký hợp đồng giao ước 
bảo hiềm *“® phòng trừ sâu bệnh cây 
lúa * năm 1983, đến nay, chúng tôi đã 
mở rộng điện thực hiện hình thức bảo 
hiềm này, kịp thời chữa trị và đập 
-_ tẤt các ồ sâu bệnh tiết kiệm được một 
khối lượng thuốc trừ sâu đáng kè, 


gàyv được lòng tin trọng quần chúng. 
ý, 


Chỉnh nhờ thực hiện tốt các biện: 


pháp trên cho nên năng suất, sản 
lượng lúa hằng năm đều tăng ; vùng 
lúa cao sản năm 1982 đạt 7,5 tấn/ha. 
năm 1983 tăng lên :8,4 tấn/ha, có 
những tồ đoàn kết, tập đoàn sản 
xuất đạt từ 9 đến 10 tăn/ha. Vụ lúa 
mùa năm 1983 đạt 3 tắn/ha (trước là 
9.22 tín); vùng lúa 2 vụ của huyện 
được ghỉ vào đanh sách của câu lạc 
bộ § — 10 tấn. Ủy ban nhàn dân tính 


[ong an đã công nhận Bến lức là - 


huyện có năng suảit lúa cao nhất của 
tỉnh. Mức bình quân lương thực dịu 
người của huyện năm 1983 lên dên 
s9 kớợ. Huyện chúng tôi đã hoàn 
thành nghĩa vụ lương thực đối với 
Nhà nước. Vụ mùa năm 1953 luyện 
đã huy động được 12400 tấn. vụ đông 
xuân 1981 huy dòng gần 8000 tấn. 
trong đó thuế và phản thóc thực hiện 
hợp đồng hai chiêu (vật từ ứng trước) 


Ló 


đạt 100 phần trăm, Chấn nuôi cũng 
đang trên đà phát triển. Năn: 1983 
đàn heo tăng 21 phần trăm, vịt dàn 
tĩng gàn gặp đôi. trâu bò cày kéo 
tăng 20 phần trăm: sơ với năm 1962. 


Trên pùng trồng cáảu cóng nghiệp 
U¿ câu ăn qua ngắn ngày là vùng 
mới được khai hoang, phục hóa sau 
ngàv giải phóng. chúng tôi đã tập 
trung lực lượng lao động cả huyện 
cùng với sự đầu tư của Nhà nước xây 
dựng các công trình thủy lợi đề tiêu 


. ng, xả phèn, xây dựng hệ thống giao 


thông, từng bước làm.cho sản xuất 
vùng này biến đồi. Những cây trồng 
thích hợp chủ yếu ở vùng này là 
mía, đứa, bàng, tràm gió. đào lộn 
hột... Ở đây nhân đân đã có tập quán 
lâu đởi tròng các loại cây này. Đến 
năm 1982, cả vùng đã trồng được 
2534 ha dứa, 2 100 ha mía, 102 ha cói ; 
ngoài ra còn có 600 ha sắn trồng xen 
canh. Hiện nay trong vùng còn khoảng 
3000 ha đất hoang tập trung ở khu 
vực Bà vụ và phía tây 2 xã Thạnh 
hòa, Thạnh lợi. 


Mục tiêo đặt ra cho Bến lức đến 
năm 1985 là phải khai hoang được 
khoảng 3000 ha, trong đó có 1500 ha 
do 3 nông trưởng của tỉnh đảm nhiệm 
số còn lại huyện phải tò chức lực 
lượng lao động của các xã phía nam 
lên khai thác. Năm 19§3, chúng tỏi đã 
đưa diện tích cây mía lên 26241 ha, 
tăng 524 ha so với năm 1982; cây dứa 
lên 3261 ha, tăng 150 ha ; cây đào lôn 
hột lên 10 ha. Như vậy là riêng vùng 
khai hoang. chúng tôi đã mở ra gần 
700 ha, đạt 50 phần trăm kế hoạch. 
Khả năng lao động của huyện có thê 


, đưa tốc độ khai hoang lên cao hơn, 


nhưng do sự đầu tr của các ngành 
không dòng bộ cho nên chưa đạt chỉ 
tiêu đã định. Hiện nav, huyện chủng 
tôi mới có khả năng đầu tư một phần 
cho cây ma, trong khi đó cày dứa là 
cày trông thích hợp nhất trên dđát 
hoàng mới khai phá thì chưa được 
đầu tư đúng mức. 


Với tỉnh thần lự lực tự cường. thực 
hiện phương châm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm. huyện úy chúng tôi 
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị 
quyết Đại hội thứ III của đang hộ 
huyện về việc huy động lao động 
cho công tác khai hoang và xây 
dựng các công trình thủy lợi. Đến 
nay chúng tôi đã hoàn thành về 
cơ bản hệ thống kênh mương làm eơ 
sở thuận lợi cho việc đưa lao động 
dư thừa của các xã phía nam lên sản 
xuất. Hiện nay đã có trên 200 hộ 
không có đất và thiếu đất được sắp 
xếp đưa lên vùng này thụ hoạch' và 
trồng mới trên 200 ha mía, ấứa. Chúng 
tời đang tiếp tục vận động các hợp 
tác xã, tập đoàn sản xuất ở các xã 
phía nam lèn 'Yùng này xâv dựng cơ 
sơ thứ hai. Rết quả bước đầu đã có 
3 hợp tác xã và 42 tập đoàn đưa gần 
1000 lao động lên đắp bờ vùng, bờ 
thửa, làm kènh mương nội đồng, 
khai thác 1150 hà đất hoang đề sản 
xuất vào vụ tới. : 


Chúng tôi còn quy hoạch 500 ha 
trồng cày trầm gió đề lấy tỉnh đầu, 
- 500 ha trông cây bàng tự nhiên đề 
làm nguyên liệu đan bao, đạn đệm, 
đưa điện tích trông cói từ 102 lên 300 ha 
đề có nguyên liệu đệt chiếu cho tiêu 
đùng và chớ xuất khầu, và đành 100 ha 
_ đề trồng cây đào lộn hột. Chúng tôi 
đã cho tròng xen trên các bở kênh các 
loại cây đừa, tre, trúc, bạch đàn, so 
đùa... đề tăng thêm nguyên liệu cho 
-@ỏng nghiệp. 


Những nắm vừa qua, chúng tôi đã 
gần Điệc tô chức lại sản xuất Đà phản 
bã lạt lao động Uới Diệc dầu mạnh 
phòng trao hợp lác lóa nòng nghiệp, 
Tiong Khi điều chỉnh ruộng dất, 
chúng tôi xác định là phải đứng trên 
địa bàn huyện đề điều chính thị mới 
khái thác và phát huy hết tiềm năng 
. tạo động và đất đai sẵn có của huyện. 
Nều chỉ đứng trên địa bàn xã đề 
diệu chỉnh thì ruộng đất sẽ munh 
mún, không lên sẵn xuất lón được. 
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Trên cơ sở quy hoạch đất đai và lao 
động, huyện ủy chúng tôi chủ trương 
vừa xây dựng phong trào bợp tác 
hóa vừa đưa lao động dư thừa của 
các xã phía nam lên phía bắc đề mở 
ròng điện tích canh tác, làm cho sản 
xuất không nưừng phát triền. Đó là 
vẫn đề xuyên suốt trong quá trinh 
chỉ đạo của chúng tôi. Chính từ đó, 
chúng tôi xác định hình thức tồ chức 
và bước đi từ thấp tới cao và hết sức 
coi trọng các phương án kinh tế kỹ 
thuật của các hợp tác xã, tập đoàn 
sản xuất, tồ đội đoàn kết sẵn xuất, 
và các biện pháp đưa tiến bộ khoa 
học kỳ thuật vào sẵn xuất. 


Đến năm 1982, chúng tôi xóa xong 
bóc lột của phú nông. tư sản nỏng 
thôn còn sót lại và đã điều chỉnh 
xong phần ruộng đất của trung nông 


lớp trên ở vùng trồng lúa và 2 xã 


vùng tròng cấy công nghiệp ngắn 
ngày. Còn 3 xã đang tiếp tục vận động 
điều chỉnh gắn với việc chuyền dàn, 
phân bố lao động. Đến nav toàn 
huyện đã xây dựng dược 3 hợp tác xã 
và 150 tập đoàn sản xuất, trong đó cỏ 
02 tạp đoàn sản xuất chuyên canh 
câv mía; 515Ã số hộ và diện tích 
canh tác đã được đưa vào làm ăn tập 
thê. Có 5 xã và 1 thị trấn đã hoàn 
thành về cơ bản hợp tác hóa nông 
nghiệp. -Hiện nay huyện chúng tôi 
còn 139 đội đoàn kết sẵn xuất đang ở 
bước tập dượt, trong đó có hơn một 
nửa là những đội khá có khẢ năng 
chuyền lên tập đoàn sẵn xuất trong 
vụ đông xuân tới. 


Các hợp tác xã và tập đoàn sẵn 
xuất qua nhiều vụ sản xuất, đã từng 
bước sắp xếp lại lao động, mở ra các 
ngành nghề, nhất là ngành thủ công 
như dệt chiếu, đạn bao, đệm, làm 
mình trúc làm nấm tai mo, nấm rơm. 
mở rộng điện chăn nuôi heo, vịt đàn. 
Từng hợp tác xã, từng tập đoàn đã 
xay dựng được kế hoạch sản xuất từ 
cơ sở, nắm chắc và cân đối vặt tư 
bằng hợp đồng hai chiều ứng trước 


cho các đơn vị sản xuất, quản lý và 
điều hành sức kéo, phân công cán bộ 
kỹ thuật nắm đồng ruộng, thực hiện 
chính sách khoán sản phầm... cho nên 
đã từng bước phát triền sẳn xuất, ồn 
định và cải thiện đời sống, của xã 
viên, tập đoàn viên, từng bước có tích 
lũy và ngày càng mở rộng cơ sở vật 
chất của tập thè. 


Chuyền biến mới của các tập đoàn. 


sản xuất và hợp tác xã là nắm chắc 
lực lượng lao động, phát huy quyền 
làm chủ của xã viên, tập đoàn viên 
trong việc bình chọn và phản phối 
lao động đi xây dựng cơ sở 2 ở vùng 
phía bắc của huyện. Những người ở 
lại gánh vác cổng việc của người 
đi, và người đi yên tâm vì có chính 
sách trong phân phối ăn chia. Mỗi 
xã, mỗi hợp tác xã và tập đoàn 
sản xuất đều cử những cán bộ có 
năng lực đề chăm lo việc này cho nên 
đạt kết quả tương đối tốt. Hiện nay 
chúng tôi đang kiềm tra và có kế 
hoạch bồi dưỡng nâng cao khả năng 
hoạt động của các đội đoàn kết còn 
yếu, và củng cố các tập đoàn sản 
xuất mới tồ chức, khác phục những 
sai sót, lệch lạc trong một số tập đoàn 
sản xuất. 


Chúng tôi cũng đã chú trọng gắn 
việc cải tạo nông nghiệp với cải tạo 
thương nghiệp tư nhân, xây dựng 
Tạng lưới thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn. Các hợp tác xã 
mua bán từng bước được củng cố 
cùng với các hợp tác xã, tập đoàn 
sản xuất nông nghiệp: các xã' viên, 
tập đoàn viên sản xuất nông nghiệp 
đều là xã viên của hợp tác xã mua 
bán. Các quầy hàng của hợp tác xã 
mua bán được tô chức ở từng ấp, 
vừa bán hàng công nghệ phầm phục 
-.vụ cho nhân dàn, vừa thu mua hàng 
nông sản tại chó. Nhiều hợp tác xã 
mua bán làm tốt nhiệm vụ thu mua 
ủy thác cho thương nghiệp quốc 
doanh bảo đảm việc cung ứng vật tư 


nông nghiệp và thu hồi sản phầm qua 
hợp đồng hai chiều. Các hợp tác xã 
mua bán thực hiện việc trích thưởng 
cho các tập đoàn sẳn xuất, các hợp 
tác xã nông nghiệp, nhờ đó huy động 
hàng nông sản mỗi năm một tăng. Các 
hợp tác xã mua bán đều nắm được 
phân lớn các mặt hàng chủ yếu như 
lương thực, mía đường, chiếu cói. 
Hiện nay các xã trong huyện đều có 
hợp tác xã tín dụng. Các hợp tác xã 
tín dụng đã giúp một phần vốn cho 
các hợp tác xã mua bán, tập đoàn 
sản xuất nông nghiệp phát triền sản 
xuất kinh doanh và cho xã viên, lập 
đoàn viên vay đề phát triền kinh tế 
gia đình. Với biện pháp cải tiến quản 
lý, đưa vật tư ứng trước hợp tác xã 
mua bán và hợp tác xã tín dụng đã 
góp phần thúc đây sản xuất, hạn chế 
tình trạng cho vay nặng lãi, loại dần 
tư thương ra khỏi thị trường nông 
thôn. Chính các hình thức tồ chức 
tập thề này, đã thúc đầy nhau cùng 
phát triền, làm cho quan hệ sản xuất 
mới ngày càng được mở rộng và 
không ngừng được củng cố. Nhà nước 
thu mua hàng nông sản nhiều hơn so 
với trước, đời sống nhân dân ngày 
càng được cải thiện, bộ mặt nông 
thôn ngày càng đồi mới. 


Trong quá trình tồ chức lại sản 
xuất và phân bố lại lao động, huyện 
chúng tôi đã cố gắng từng bước 
hình thành cơ cầu nông công nghiệp 
lừ cơ SỞ. Chúng tôi đã xây dựng 
công nghiệp tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp trước hết đề 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 
(như sản xuất nông cụ cầm tay, sửa 
chữa máy nông nghiệp...), chế biến 
nông sản (như xay xát lúa, gạo, ép, 
mía, làm đường ly tâm...), sản xuất 
vật liệu xây dựng, sản xuất hàng 
tiêu dùng cho nhân dân trong huyện 
và cho xuất khầu. Hiện nay huyện 
trực tiếp quản lý 5 xí nghiệp quốc 
doanh, hai hợp tác xã, 19 tô hợp sản 


sn 
e"nì 


xuất và 124 cơ sở sản xuất của tư 
nhân được cải tạo bằng hình thức 
liên doanh gia công cho Nhà nước. 
Ngoài ra, còn có các xí nghiệp của 
tỉnh đóng trên địa bàn huyện; lực 
lượng quốc đoanh đám nhiệm toàn 
bò Việc chế biến gỗ, một phần lớn việc 
chế biến dường thủ công và đường 
kết tính, Năm này chúng tôi thủ mua 
hầu hết mía sản xuất trong địa 
phương: 101 600 tấn trên tông sản 
lượng 110 000 tấn. Hiện nay xí nghiệp 
đường của trung ương (xí nghiệp 
Hiệp hỏa) không tiêu thụ bết khói 
lượng mỉa đã ký hợp đồng, chỉ nhân 
có 42 400 tần: ph:n còn lại địa phương 
chúng tôi phải bào đấm chế biển và 
nộp sản phẩm lên trên, 

Sân xuất của các hợp tác xã, tô hợp 
cũng như các cơ sở sản xuất khác 
trong huyện rất phong phú và đa 
dạng, làm ra nhiều mặt hàng phục 
vụ cho sản xuất nồng nghiệp, cho 
tiêu dùng của nhàn đân trong địa 
phương, đóng góp cho Nhà nước và 
cho xuất khâu. 

Nhóm chế biến hàng nông sản bao 
gồm Ñ1 cơ sở xay xát có 43 lò đường 
trong đó có 3 xi nghiệp chế biến thức 
ân gia súc, chế biên nước mắm, tương, 
chao, bánh keo, làm xà phòng, v.v. 
ngoài razcon CÓ một số e0 sở cưa xẻ 
uở đóng xuông, thuyền, bàn ghế, 
giường, tú, bàn ghê cho học sinh,v.v., 


Nhóm cơ khi sửa chữa có khả nàng 
sản Xuất nông cụ cảm tay như cuốc, 
phang, hrỡi cày... công cụ cái tiến: 
xe chế cói, xe chẻ và nói dàv đay 
đề dệt chiếu, và có khả nắng trung tú 
các loại xe Ô tônáy kéo nông nghiệp. 


Nhóm sản xuất hàng thì cỏng 
phát triền mạnh. đặc biết là nghề 
đệt chiếu, đết thâm đay, đóng bạo, 
đan đệm, làm mảnh trúc phục vụ cho 
tiêu dùng và cho kuất khâu. Trong 
nãm 983 toàp huyện vuất khầu 13.3 
triêu đồng, vượt kế hoạch 33 phần 
trăm, trong đó các mặt hàng tiêu công 
nghiệp. thủ ông nghiệp chiếm 50 


SỔ 


phần trăm. Tình từ năm 1983 đến nay. 
chúng tôi đã giải quyết việc làm chơ 
hơn 2000 lao động, phần lớn làm 
nghệ đệt chiếu, làm mành trúc xuất 
khău. Đa số những người này trước 
đây sóng dựa vào việc mua bán các 
mặt hàng Nhà nước cắm. mua đẳop 
chợ, bán cuối chợ, gày rối loạn thị 
(rường. 

Năm 1982 giá trị sản lượng công 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp đạt 6 569 000 đồng, đến nàn 
198Ở tăng lên 11 900 000 đồng, vượi kế 
hoạch 3Í phần trăm. CTính theo gia 


:eố định năm 1970). 6 tháng đầu năm. 


1951 đạt 50/609 phần trăm kế hoạch 
củ năm. 

Hiện nay đối với các đơn vị kinh 
tÊ tập thê ở khu vực sẵn xuảt nông 
nghiệp và sản xuất tiều công nghiệp. 
thủ công nghiệp, chúng tôi đang bó 
trí đảng viên trực tiếp lãnh đạo. 
những nơi chưa có đăng viên thì xảy 
dựng tỏ trung kiên làm nòng cốt, 
chuẩn bị tiến tới xây dựng tò chức 
Đẳng. Chúng tôi cũng quan tâm xây 
đựng, củng cố các tổ chức như Hồi 
nông đàn tập thề, Hội phụ nữ, Đoàn 
thanh niên, lực lượng đân quản tư 
vẻ, lực lượng an ninh nhân dân trong 
tửng tập doàn. tửng đội đoàn kết 
sản xuất đề bảo đảm thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
đọng trên các mặt. 


Huyện ủy chúng tôi xác định rằng 
các việc làm trên đây chỉ mới là bước 
đâu, kết quả đạt được còn thấp so 
với tiềm năng của huyện : nông nghiệp 
phát triền chưa cân đối, nhất là giữa 
chăn nuỏi và trồng trọt ; công nghiệp. 
tiều công nghiệp. thủ công nghiệp 
tuy co vươn lên nhưng chưa khai 
thác hét khả năng đề phát triền mạnh 
việc chè biến nỏng sản. nhất là mía, 
đứa cho nên có ảnh hướng đến việc mở 
rộng vũng trông ma, tròng dứa. Ở 
phía bác huyện chúng lôi còn tiềm 
năng lớn vệ đảt đại, nhưng việc phảp 
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Ý kiến bạn đọc 


‹BA LỢI ÍCH» ¬- 


RONG thời gian gần đây trên báo 
| chí và đài phát thanh thưởng 
nói đến ba lợi ích, đó là lợi ích 
Nhà nước, lợi ích tập thê và lợi ích 
bản thân của người lao động. 
“Thật đáng buồn, “ba lợi ích Ð đã 
trở thành càu nói cửa miệng của mội 
số người đề bào chữa cho những 


thành vỉ tiêu cực trắng trợn của mình. 


Một số lái xe tự xếp khách, yêu 
cầu khách phải đưa tiền gặp 5 — 10 
lần giá vé quy định và phàn bua: 
4 bà con thông cảm, ba lợi ích mà L®, 


Một số thầy thuốc làm việc ở bệnh 
xiện, trước những căn bệnh hiềm 
nghèo đã vòi vĩnh thân nhân người 
bệnh œ bồi dưỡng ° tiên nghìn và cũng 
lấy cớ «kết hợp ba lợi ích s! 


Một số cán bộ, công nhân, viên 


chức trong ngày làm việc, đi muôn, 
về sớin cùng lấy cớ *kết hợp ba lợi 
ích sỈÌ 


Một số cơ quan, xỉ nghiệp sử dụng 
diền bạc, vật từ sai nguyên tíc, chế 
đó cũng làyv cớ « kết hợp ba lợi ích ®1 


Thật ra trong xã hội xã họi chủ 
nghĩa — xã hội mà mọi tài sản của 
Nhà nước đều thuộc quyền sở hữu 
của toàn đản, thị lợi ích Nhà nước, 
lợi Ích tập thể và lợi ích bản thân 
€ủa người lao động gắn bó với nhau 
không thẻ tách rời. Alỏt việc làm có 
{th đủ nhỏ cũng đem lại lợi ích cả 


cho Nhà nước, cho tập thề và cho bẳn 
thân hoặc gia đình mình. 


Xgưởi công nhân làm việc trong 
nhà máy với chất lượng và năng suất 
cao sẽ đem lại lợi ích cho Nhà nước, 
cho nhà máy và cho bản thân. Cũng 
người công nhân ấy nếu còn tìm 
nguồn ‡hu nhập khác chỉnh đáng đề 
cải thiện đời sống gia đình thì cũng 
tà làn lợi cho xã hội. 


Người nông dân hăng hái làm việc 
trên mảnh đảt của hợp tác xã hay 
mảnh đất phần trầm của gia đình 
mình đề đạt vn thu hoạch năng suất 
cao thị cũng là là¡n lợicho Nhà nước, 
cho hợp tác xã và cho gia đình. 


Ngay những eimn bé chăm chỉ học 
hành biết giúp cha mẹ bát con tôm, 
con cá cũng là làm lợi cho xã hội chứ 
đàu chỉ làm lợi cho gia đình. 


Do vậy, theo suy nghĩ của mình, 
tôi thấy trong chủ trương, đường lối 
và chính sách của Đáng và Nhà nước, 
cần tạo cho mi người dàn có su nghĩ 
và hành động a ích nước, lợi nhà ®. 


Suv nghĩ và hành động « Ích nước, 
lợi nhà s, đó là truyền thống tỏt đẹp 
của đản tộc, đồng thời phù hợp với 
nguyên tắc sóng xã hội chủ nghĩa 
Ấ“ mỖi người VÌ mỌi người, m„HỌI HEgười 
vì môi người ». 


VẺ KH.IVH 
hiển an — lãi phòng 


Nhân Ngày Hiến pháp Liên xô (7-10) 


sự đóng góp quý báu của các hiến pháp xô viết 
vào việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


PHAN HIỀN 


| 
ẤT nước của Lê-nin, trải qua những 
chuyền biến cách mạng vô cùng 
sàu sắc từ Cách mạng Tháng 
Mười vĩ dại đến nay, đã đạt được 
những thành tựu kinh tế—xã hội chưa 
tưng có trong lịch sử loài người. Việc 
Nhà nước xô viết lần lượt ban hành 
các Hiến pháp 1918, 1921, 1936 và 19:7 
gắn liên với những chuyên biến và 
những thành tựu ấy, phù hợp với 
các giai đoạn phát triền lịch sử của 
đàt nước Liền xô và của hệ thống xã 
hội chú nghĩa xuất hiện sau chiến 
Iranh thẻ giới thứ hai, với so sánh 
lực lượng giữa hài hệ thống chính 
trị —T kinh tế thế giới trong từng thời 
kỷ, là sự kiện vừa có tâm quan trọng 
quốc 1q, Vừa có tảm quan trộng quốc 

tế hét sức lớn ko. 


Tháng 1-1918, chỉ hai tháng sau khi 
Cách mạng Tháng Xlười thắng lợi, 
Đo hội thức THÍ các xô viết toàn Nưựa 
đã thông qua nưựhị quyết chuẩn bị dự 
thao liên pháp nước Công hòa liên 
bang xã hội chủ nghĩa xô viết Nơna, 
V.I, Lè-nin giữ vai trỏ quyết định 
trong việc soạn thao Hiến pháp xô 
viết đầu tiên này, Tại Đại họi thứ V 
các NỔ viết toàn Nựa, trong phiên họp 


R 


cuối cùng ngày 10-7-1918 Hiến pháp 
Cóng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa 
xô viết Nơa được nhất trí thông qua. 

Hiễn pháp Cộng hòa liên bang tả 
hội chủ nghĩa xô Uiết Nga năm T19f8 là 
Hiển pháp của Nhà nước Xô viết đầu 
tiên trên thế giới. Nó xác nhận thành 
quả đấu tranh của quần chúng lao 
dòng Nga, cũng cõ thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười, và thề hiện những ˆ 
kinh nghiệm đầu tiên của chính quyền 
xÔ viết. Trong phần thứ nhất, Hiến 
pháp mở đầu bằng qTuyền bố về 
quyền của nhân dân lao động và bị áp 
bức , xác định vấn đề cơ bản có tỉnh 
nguyên tắc của việc tộ chức Nhà nước 
chuyên chính vô sản là chính quyền 
của nhân dân lao động, do giai cấp 
công nhân lãnh đạo. Nó xác định 
nguyên tắc cao nhất của chuyên chính 
vỏ sản là liên mình công nông, có 
nhiềm vụ xót bó nạn người bóc lội 
người và xóa bỏ sự phân chia xã hội 
thành các giải cấp đối kháng. Hiến 
pháp khẳng định :« Tất cä quyền lực 
cần và chí thuộc vẻ quần chúng lao 
động và người đại điện toàn quyền 
của họ là xô viết đại biều công nhân, 
bình lĩnh và nông dàn 3, 

Hiên pháp ghi nhận quyền sở hữu 
ve.những tr liệu sản xuất cơ bản (dãt? 


rừng, nước, nhà máy, hầm mỏ, v.v.) 
thuộc về nhân đân lao động, xác định 
nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 


nghĩa xô viết Nga hình thành “trên. 


cơ sơ liên mình tự do của các đàn tộc 
tự do”, đề ra nguyên tắc mọi người 
đều bình đẳng. không phản biệt dân 
tộc và chúng tóc. Có thê nói Hiến pháp 
1918 là ngọn cờ đấu tranh của nhân 
đân lao dòng Nựa. nó cúng cố chính 
quyền Xxỏ viết, bào đam việc chống 
thủ trong giặc ngoài thắng lợi, bước 
đầu làm chuyên biển nên kinh tế quốc 
đàn theo bướng xã hội chủ nghĩa. 


Lịch sử cách mạng Nựa, qua bão 
tập nói chiến và chiến tranh xâm lược 
do các nước để quốc gáy ra, két thúc 
bằng thắng lơi của lHộng quân, đã 
tiên những bước đài trong một thời 
gian ngàn. Năm 1922 Liên bang Công 
hỏa xã hỏi chủ nghĩa xÔ việt được 
thành Rạp. Ngày 31-1-1921, Hiền pháp 
mới được Đại họi thứ lÌ các xô viết 
toàn Tiên bang thông qua. Hiển pháp 
1924 !à Hiến pháp 1ó Diết thứ hai uà là 
Hiến phú p dau liên của Liên bang Cộng 
hòa tả hội chủ nghĩa xó UiễH. 


Kế thừa Hiến pháp 1918, Hiền pháp 
này khẳng định nguyên tắc các nước 
cộng hòa tự nguyện và tự do gia nhập 
và rút khỏi Liên bang, quyên bình 
đẳng của tất cả ' các nước Cộng hòa 
trong Liên bang, sự giúp đỡ của Nhà 
nước đối với những vùng phát triền 
chăm. 

Có thề nói đày là Hiển pháp đâu 
tiến trên thế giới bảo đâm quyền của 
các đân tóc được tr do, bình đảng. 
tự nguyện xàv dựng chủ nghĩa xã hội 
trong khuôn Khô mối liên bang thông 
nhất. Nó mớ đường cho việc tò chức 
lại phần công lao dòng xã hội và tông 
hợp khai thác, sử dụng các tài nguyên 
thiển nước liên xô 
bao Ta, 


nhiên của đảit 

Với việc thực hiện Tiện pháp 1921, 
chí trong hơn một thập KÝ, đời sống 
kinh tế. chính trị, xã hỏi của Liên xô 


đã có những biến đổi sảu sắc. Tại 


Đại hội thứ VITI (hất thường) các xô 
viết toàn Liên bang (ngày 25-11-1956). 
Xta-lin vạch rõ, phần chú yêu của 
chủ nghĩa xã họi đã được thực hiện. 
Nều năm 1924 nẻn kinh tế quốc đàn 
với cơ só vạt chất kỹ thuật lạc hàu, 
còn xa mới đạt mức sản Xxuảt trước 
chiến tranh, thì đến năm 1936, đã trở 
thành một lực lượng kính tế to lớn 
dựa trên một nền kỹ thuật mới, hiện 
đại. Chủ nghĩa tư bản đã bị loại trừ. 
Chè độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất trở thành cơ sở vững 
chắc của xã hội xô viết. Cơ cấu giai 
cắp trong xã hỏi chỉ còn hai giải cấp 
công nhân, nông dân và tầng lớp trí 
thức. Các giai cấp và tầng lớp này 
hoàn toàn thoát khỏi tình trạng bị 
bóc lột và là chủ xã hội. Quan hệ 
giữa các đàn tộc trong toàn Liên bang 
trở thành quan hệ anh em gắn bó bèn 
vưững, lâu đài. 


Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được, ngày 5-12-1936 Đại hội thứ VIIH 
các XÔ viết toàn Liên bang đã quyết 
định thông qua kHên pháp Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết 
(vẻ sau được Xô viết tối cao Liên XÔ 
khóa IV (họp ký thứ tư ngày 26-12- 
1955) sửa đôi và bồ sung). Hiễn pháp 
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô việt năm 1930 xáể định Nhà nước 
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô viết là Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
của hai giai cấp công nhân và nông 
đàn, trong đó quyền lãnh đạo xã họi 


-Vvề mặt chính trị, quyền chuyên chỉnh, 


thuộc về giải cấp công nhân. kiến 
pháp ghí nhận những văn đề có tính 
nguyên tắc, đặc trưng của chủ nghĩa 
xã hội, như chế đỏ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất, tồ chức 
Nhà nước theo nguyên tác tập trung 
đản chủ, nguyên tc phản phối theo 
lao động v.v, Có thê nói, Hiện pháp 
1936 là kiều mẫu của Hiến pháp các 
mước xã hội chủ nghĩa sau nàv. 


Hiến pháp 19505 tạo điệu Kiện tàng 
thêm sức mạnh của Liến xỏ, đưa đèn 


NH) 


chiến công rực rỡ và tháng lợi lịch sử 
của Liên xô trong cuộc chiến tranh 
giữ nước vĩ đại, mở ra khả năng thuận 
lợi cho sự phát triền của các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, sự hình thành 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
và góp phần vào việc mở rộng phong 
trào giải phóng dân tộc, củng cố hòa 
binh trên trái đất. 


Sau 40 năm thực hiện Hiến pháp 
1936, sự liên minh giữa các giai cấp 
công nhân, nông dân tập thồ và tầng 
lớp trí thức nhân dân, tình đoàn kết 
hữu nghị giữa các dân tộc trong Liên 
bang xô viết được củng cố. Sự thống 
nhất về chính trị và tư tưởng trong 
nhân dân, trong đó giai cấp công nhân 
là lực lượng chủ đạo, được tăng cường. 
Lực lượng sản xuất phát triền, nền 
văn hóa và khoa học được nâng cao, 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
được cúng cố. Với việc mở rộng nền 
ïWn chủ xã hội chủ nghĩa, nhân đàn 
tham gia ngàv càng nhiều vào việc 
quản lý Nhà nước. 


Trước tình hình phát triền mới của 
đất nước, tại kỷ họp thứ 7,(bất thường) 
ngày 7-10-1977 Xô viết tối cao Liền xô 
khóa IX đã thâng qua ;iiền pháp Tiên 
bang Cộng hòa +Ä họi chủ nghĩa xô 
UiŠU năm 1977, Nế thừa và phát triền 
những tư tưởng và nguyên tắc của 
Hiến pháp 1918, Hiến pháp 1921 và 
Hiên pháp 1936, Hiến pháp nàv quy 
định những nguyên tắc xảv dựng Nhà 
nước và XÃ hội trong điều kiện XâyV 
đựng cơ sở vật chất —kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản. 


Trong phần T Tiền pháp 1377 quy 
định “những cơ sở củi chế độ xã hội 
và cơ sở chính trị của Liên bang Công 
hỏa xã hỏi chủ nghĩa xô viết” bạo 
gòm! hệ thống chỉnh trị, hệ thông 
kinh tế, phát triển xã hỏi và văn hóa, 
chính sách đối ngoại. bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. lHến pháp :coi 
những quy định về quyền bình dàng 
của công đản, các quyền cơ bản, các 
quyền tự đo và nghĩa vụ của công dân 


ĐẤU) 


là những vấn đề thuộc mối quan hệ 
giữa «Nhà nước và cá nhân®. Như 
vậy, Hiến pháp 1977 là bằng chứng 
hùng hồn về nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, đập tan mọi luận điều xăng 
bậy của bọn đế quốc nói rằng ở các 
nước xã hội chủ nghĩa « nhân quyền ? 
không được bảo đảm. Hiến pháp còn 
nêu rõ ý nguyện thực hiện nguyên tắc 
cùng tòn tại hóa bình giữa các nước 
có chế độ xã hội khác nhau ; mặt khác 
nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, coi đó là « chức năng 
quan trọng bậc nhất của Nhà nước, 
sự nghiệp của toàn thề nhân dân s. 


IL 


Những IHiiến pháp xô viết xuất hiện 
từ sau Cách mạng Tháng Mười đã cung 
cấp nhiều kinh nghiệm quý báu cho 
việc xây dựng liiến pháp của các nước 
xã hội chủ nghĩa, đóng góp phần cơ 
bản và chủ yếu vào kho tàng lý luận 
về luật Nhà nước -xã hội chủ nghĩa. 

Rô ràng những Hiến pháp xỏ 0iết 
là sự thề hiện rực rỡ bản chát Lốt đẹp 
Ua linh tru Điệi của chế độ Tả hội chủ 
nghĩa, là sự ghi nhận bằng pháp luật 
những gì được coi là đạo lý, lý tưởng, 
trớc mơ của nhân đản lao động từ bao 
nhiều thế ký. Qua những Hiến pháp 
này, ta thấy rõ những mục tiêu cao 
cả mà vì nó biết bao chiến sĩ đã hy 
sinh, biết bao học giả đã dày công 
luận bàn như: tự do, bình đẳng, đân 
chủ. công bằng xã hội... có thề thực 
hiện như thế nào. 

Ở đây, tự do trước hết là tự do của 
các giai cấp công nhân, nông dân, là 
những người lao động trước đây bị 
áp bức, bóc lột, nay tự tồ chức lại 
thành lạp Nhà nước của mình; là 
* liên mình tự do của các đân tộc từ 
đo ® được tô chức lại thành Liên bang 
xỏ viết; là tự do của những công dân 
tự mình lựa chọn đại biều vào các xô 
viết đề thực hiện nguyện vọng, ý chí 
và quyền lực của nhàn dân. Ở đây các 
quyền tự do cơ bản của công dân (tự 


đo ngôn luận, tự do báo chí, tự do 
hội họp và mít tỉnh...), quyền bất khả 
xâm phạm về thân thề, nhà ở, đồ dùng, 
bí mật thư tín, v.v. đã được thề hiện. 

Quyền bình đẳng là một pháp 
luật tuyệt đối ?* (Hiến pháp 1936); là 


quyền cơ bản của mọi công dân trong ,° 


mọi lĩnh vực của đời sống; là quyền 
bình đẳng về mặt chủ quyền cũng 
như về mặt lập pháp của các nước 
Cộng hòa trong Liên bang xô viết. Mọi 
hạn chế dưới bất cứ hình thức nào, 
mọi việc tuyên truyền cho tư tưởng 
vị chủng và vị tộc đều bị pháp luật 
trừng trị. Lần đầu tiên trong lịch sử 


loài người, phụ nữ được hưởng quyền 


ngang với nam giới trong mọi lĩnh 
vực. F 

Đúng như Lê-nin đã nói, đây là 
nền đàn chủ thật sự, nền dân chủ lớn 
hơn hàng triệu lần so với nền dân 
chủ tư sản. Tất cả quyền lực thuộc 
về nhân dân. Ngưởi công dân có đủ 
các quyền: bầu cử và có thề được 
bầu, quyền có việc làm, được nghỉ 
ngơi, được học tập, quyền cư trú, 
quyền khiếu nại, tố cáo, v.v. Các 
quyền này được Nhà nước bảo đảm 
thực hiện bằng những chính sách, chế 
độ. biện pháp được ghỉ nựay trong 
Hiến pháp. Đương nhiên người công 
đân cũng phải thực hiện một số nghĩa 
vụ như: nghĩa vụ lìo động, nghĩa vụ 
học tập, nghĩa vụ quản sự, nghĩa vụ 
tôn trọng lliễn pháp và pháp luật... 

Các Hiến pháp xô viết ghỉí nhận: 
các quyền tự do. bình đẳng, dân chủ 
chân chỉnh đều thuộc về nhân dân lao 
động, những người tạo ra của cải vật 
chất và tính thần cho xã hỏi, những 


người xây dựng và báo vệ Tô quốc - 


xã hội chủ nghĩa. Điều đó thề hiện cụ 
thề, đầy đủ nhất lẽ công bằng xã hội. 
Trên đất nước xã hội chủ nghĩa này, 
Số lượng và chất lượng lao động được 
coi là căn cứ, là thước do của mức 
hưởng thụ: làm nhiều hướng nhiêu, 
làm ít hướng ít; những người bóc lột, 
- những người ăn“bám không làm thị 
không được hưởng. 


Trước kia, khi Nhà nước xô viết 
chưa ra đời, vấn đề xây dựng như 
thế nào một xã hội công bằng, trong 
đó không có áp bức, bóc lột, mọi 
người sống bình đẳng, tự do, hạnh 
phúc, cỏn là vấn đề tranh luận. Chính 
các Hiến pháp xô viết đã mang lại 
lời giải đáp rõ ràng cho vấn đề 
tranh luận ấy. 0oạch ra những nguyên . 
lắc cơ bản, nhất quản của chế độ xử 
hội chủ nghĩa, dù ở trình độ phái 
triền thắp hau cao. ` 


Đó là sự thiết lập Nhá nước xã hộ: 
chủ nghĩa của nhân dân lao động do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhà 
nước đó thực hiện nhiệm vụ chuyên 
chính vô sản: xây dựng xã hội mới 
trên cơ sở xóa bỏ các giai cấp bóc 
lột, tiến hành cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường, dưa đến thắng lợi 
hoàn toàn và vĩnh viễn của con 
đường xã hội chủ nghĩa. Nhà nước 
đó dựa vào khối liêằ minh công nông : 
hơn nữa, ngay khi việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đã hoàn thành về cơ 
bản, Nhà nước đó văn là “Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa của công nhân và 
nông dân »s (Hiiển pháp 1936). 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tất 


eä quyền lực thuộc về nhân dân, nhân 


đân thịrc hiện quyền lực ấy thông qua 
các lội đồng (Xô viếU) đại biều nhàn 
dân, là cơ sở chính trị của Nhà nước 
mới. Các họi đồng này báu ra các Ủy 
ban chấp hành — hành chính, các thầm 
phán và kiềm tra hoạt động của họ. 
Những Ủy ban và thầm phán ấy chịu 
trách nhiệm trước các Hỏi đồng đai 
biều nhân dân. Các đại biều liội đồng 
nhần đân, các cán bộ do các lội đồng 
này bảu ra đều có thề bị bãi miễn 
nếu không còn được các cử trí hoặc 
các llội dòng ấy tín nhiệm. 


Nhà nước xã hỏi chủ nghĩa dược 
tồ chức và hoạt đong theo nguyên tác 
tập trung dàn chủ. kết hợp mở ròng 
nên đân chủ xã hội chủ nghĩa, phát 
huy tính chủ động sáng tạo của các 
địa phương, các cơ sở và quìn chúng. 
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với việc tăng cường chỉ đạo thống 
nhất từ rung ƯƠNnG. 

Sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất dưới hai hình thức — sở hữu 
toàn đản và sở hữu tập thê — là nên 
tảng của hệ thống kinh tế trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, là điều kiện cần thiết 
bảo đảm xóa bó vĩnh viễn chế độ 
người bóc lột người. Sở hữu đó là 
thiêng hệng, bất khả xâm phạm, Nhà 
nước bảo vệ và không ngừng cũng 
eõ. phát triền quyên sở hữu đó. 


Mục dịch cao nhất của sẵn xuất xã 


hỏi chủ nghĩa là thỏa mãn đày đủ: 


nhàt như cầu vật. chất và văn hóa 
ngày càng tăng của nhàn dân bằng 
cách phát triền và hoàn thiện sản 
xưuải trên eơ sở củng cố quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. thúc đây tiến 
bộ khoa họe—kỳ thuật, bảo đảm 
tang năng suất lao động, chát lượng 
ceÔng tác và hiệu qua sản xuất, 

Việc chỉ đạo kính tế phải tiên hành 
theo Rể hoạch Nhà nước về phát triền 
kinh tế và xã hội. Các kế hoạch Nhà 
nước được xày dựng và thực hiện 
theo nguyên tắc tập trung dàn chỉ, 

lao động là vĩnh dự, là quyền và 
nghĩa Vụ của eÔng đàn, Ở đày nguyên 
tác “làm theo nàng lực, hướng theo 
lao động ® là nguyên tác phản phối 
công bằng, hợp lý nhất trong những 
điệu kiện của chú nghĩa xã hột... 

Trong Khí ghí nhận những nguyên 
tắc cơ bản nói trên, phù hợp với quan 
điềm, tự tưởng chủ nghĩ Múc — Lê- 
nín. báo đâm xàâv đựng thành công 
xà hỏi xã hội chủ nghĩa, các Hiến 
pháp tÓ piết dd đong Thời thê hiện con 
đường phát triển từ thấp lén cao của 
#đú SÓI vũ hội chủ nghĩa, 

Nen trong thời kỷ đau sau Cách 
mang Tháng Mười, đo các giai ep bóc 
(Òt chat Dị đánh bái hoàn toàn, HIiiển 
pháp Công hốic Tiên bang xã Nồi chủ 
n¿hĩai Xổ viết Nơa năm T918 còn phải 
hạn chế quyền đạn chú ở mức đó 
nhĩ định, thị đến năm 1956, khí chủ 
nghĩ. Xã hội đã được thực hiện trong 
phẩm chủ yếu, Hiển pháp mới không 


0= 


° 


cần quy định những hạn chế tương 
tt nửa. 

Căn cứ vào trình đó phát triền 
kinh tế — xã đdiội và ý thức tồ chức 
ký luạt, cũng như tính tự giác của 
nhàn đản lao động, Hiến pháp 1977 
so với Hiến pháp 1936 đã quy định 
nhiều quyên đân chủ hơn, được bảo 
đam bằng những điều kiện kinh tế — 
xã hội cụ the, Đồng thời Hiến pháp 
này cũng quy định tỉ mi hơn chức 
năng, nhiệm vụ và hoạt động“của cúc 
cơ quan bảo vệ pháp chế (tòa ăn, 
trọng tài và viện công tỏ) trong điều 
kiện xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triên đã được xây dựng, cần thiết 
phải ®báo đâm Kết hợp các quyền và 
tự đo thật sự của công dân với nghĩa 
vụ và trách nhiệm của họ trước xã 
hội * (Lời mở đầu Hiển pháp 1977). 

liều đặc biệt quan trọng là: 60 
năm sau tháng lợi của Cách mang 
Tháng Mười, Hiền pháp 1977 cho thấu 
rõ hơn kha năng 0d con đường tiến 
lén chủ nghĩa cộng sản trên đãi nước 
Liên rô. liên pháp quy định : “Nhà 
nước giúp phát triền sở hữu nông 
trang — hợp tác xã và làm cho sở hữu 
aVv xích gan với sở hữu Nhà nước ®, 
“Nhà nước góp phần tầng cưởng 
tính thuần nhất xã hội của xã hỏi: 
xóa bó những khác biệt giai cấp. 
những khác biệt chủ yếu giữa thành 
thị và nỏng thôn, giữa lao động trí óc 


và lao động chân tay...» Đồng thời - 


liên pháp nhấn mạnh việc mở rộng 
hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, nàng cao vai trỏ của các tập 
thê lao động và của toàn dân trong 
việc tham gia quyết định công việc 
của Nhà nước và của xã hội. 


l)Ế 


Các Hiến pháp XxÔ viết đánh dấu 
những bước đi trên con đường xây 
đựng và phát triên xã hội Liên xô, 
thề chế hóa phương hướng, nhiệm 
vụ, biện pháp mang tính quy luật 


của việc xav dựng chủ nghĩa xã hội . 


Gó thề nói những Hiển pháp đó là 


1 


mẫu mực đối với nước ta và các nước 
xã hòi chủ nghĩa anh em khác. Hiển 
pháp hiện hành của các nước xã hỏi 


chủ nghĩa khác đều thề hiện những, 


nguyên tác cơ hản, nhất quán của 
chế độ xã hội chủ nghĩa mà lHiến 
pháp xô viết đã ghỉ nhận. Với việc 
tham khảo kinh nghiệm quý báu của 
các hiến pháp xô viết, Hiến pháp các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em đả 
quy định nhiều điều phong phú và 
sáng tạo nhằm xây dựng Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phù hợp với trình 
độ phát triền kinh tế — xã hội của 
mỖi nước. 

Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến 
nay, nước ta trải qua ba thời kỷ phát 
triền. Thích ứng với ba thời kỷ ấy, 
Nhà nước ta đã ban hành ba Hiến pháp. 

Hiến pháp năm 1946 đặt nền tảng 
pháp lý cho việc xây dựng Nhà nước 
dân chủ làm nhiệm vụ cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, 
thề hiện những quan diềm cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê nin về Nhà 
nước cách mạng. Hiến pháp năm 1959 
là Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của 
nước Việt nam dàn chủ cộng hòa tiến 
hành xày dựng cơ sở vật chất — kỸ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc sau chiến thắng lấy lừng Điện 
biên phủ và giải phóng hoàn toàn 
một nửa đất nước. Đề xây dựng lhên 
pháp ấy, trong phiên họp dầu tiên của 
Bán sửa đôi Hiển pháp ngày 27-2-1195, 
Hồ Chủ tịch đã chỉ thị: «Chúng ta 
cần phải nghiên cứu kỹ tỉnh hình 
nước ta, nghiên cứu lại bản Hiện 
pháp 1916, phải tham khảo Tiiển pháp 
của các nước bạn và của một số nước 
tư bản có tính chất điền hình ® Œ). 
Tài liệu tham khảo chủ vêu đối với 
chúng ta lúc đó là Hiến pháp Liên xÔ 
năm 1936 (được sửa đôi và bồ sung 
năm 1955). 

Với thắng lợi lịch sử mùa Xuân 
1977 và việc thống nhất nước nhà 
năm 1976, Đăng và Nhà nước ta quyết 
định xây đựng lHiến pháp nước Công 
hòa xã họi chứ nghĩa Việt nam. Đày 


là EHiến pháp của thời Kỷ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội trong phạm: vi 
cũ nước, Khi dự thảo kiến pháp này, 
chúng ta đã tham Khảo (liến pháp 
Liên xô năm 1977 cùng với Hiến pháp 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa anh.em 
khác. Tuy thê hiện một trình độ phát 
triển chính trị và kinh tế — xã hội 
cao hơn so với tỉnh hình ở nước ta, 
Hiến pháp Liên xô năm 1977 là miột 
tài liệu tham khảo quý báu đối với 
chúng ta. 

Trong điện mừng gửi các đồng chí 
lãnh đạo Đang và Nhà nước Liên xÔ 
ngày 9-10-1972 nhân dịp Xô viết tỏi 
cao Liên xô thông qua Hiến pháp 
1977, các đồng chí lãnh dạo Đẳng và 
Nhà nước ta đã viết: 

€ Kế tục những bín Tiến pháp trước 
đây của Liên xó, -bản Hiển pháp mới 
phần ánh những chuyên biến sâu súc 
của xã hội XxỎ viết trong mấyv chục 
năm qua, đồng thời vạch ra những 
nét cơ bản của xã hội xã hội chú 
nghĩa phát triền đang tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản. Văn kiện quan trọng 
đó là một bằng chứng hùng hòn vẻ 
tính ưu việt của chế độ xã hỏi chủ 
nghĩa và của nên đàn chủ xã hội chủ 
nghĩa, nền đản chủ cao nhất hiện nay 
của giai cấp công nhân và nhân 'dân 
lao đóng. : 

Bản Hiến pháp mới vừa được Xô 
viết tối cao thông qua là một tháng 
lợi rực rỡ của nhàn đân Liên xô. Đó 


là sự cô vũ mạnh mẽ đổi với nhàn 


đản lao động các nước đang đầu tranh 
vì hòa bình, đóỏc lặp đân tóc, đản chủ 
và chủ nghĩa xã hội » ©). | 

Nhàn Ngày liliển pháp Liên xỏ. 
chúng ta chúc nhàn dân Liên xô ảnh 
em, với truyền thỏng cách mạng và 
tài năng sáng tạo, đạt tới những dinh 
tqo mới trên con đường Xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản, tương lại xân 
lan của loài người. 


(l Hiến pháp (pháp luát cơ bản) của Liên 
bang Cộng hòa xã hỏi chủ nghĩa xô oi#i, Nxb 
Sự thật, Hà nói, 1957, đời chà xuất bản ' 51. 

(2; Báo Nhan dán, số 892) ngày 12-10-1922 
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Kinh tế (ộng hòa dân chủ Đức 
trên đà phát triền vững mạnh 


YẾN VÂN 


AU khi phát xít Đức bị đánh bại 
và đầu hàng không điều kiện, 
những quy định về chế độ Nhà 

nước của nước Đức sau chiến tranh 
đã được Liên xô, Mỹ và Anh thỏa 
thuận tại Hội nghị V-an-ta và PDô-xđam. 
Nhưng những thỏa thuận đó trong 
thực tế đã bị Mỹ và Anh vi phạm liên 
tìc và trắng trợn. Tháng 9-1919, các 
chính phú Afỹ, Anh và Pháp thực hiện 
đường lối chia cắt nước Đức, tuyên 
bố thành lập nước Công hỏa liên bang 
ức. 


Trước tỉnh hình đó, ngày 7 thắng 
10 năm 1919, kỷ họp thứ 9 của Hội 
đồng nhân dân Đức, một tô chức do 
Đại hội nhân dân Đức lần thứ TÍ cử 
ratheo sáăng kiến và dưới sự lĩnh đạo 
của Đăng xã hội chỉ nghĩa thông nhật 
Đức, đã tuyên bố thành lặp nước 
Cộng hòa dàn chủ Đức. 


Việc thành lập nước Cộng hòa dân 


chủ Đức là một sự kiện có ý nghĩa - 


lịch sử trọng đại. Nó đánh dâu đỉnh 
cao thắng lợi của cuộc đâu trinh kéo 
dài hàng thế kỷ của các lực lượng 
tiên bộ Đức từng mơ ước một Nhà 
nước Đức mới, công bằng và nhân đạo. 
Nó ngấn chặn con đường khôi phục 
vị trí của bọn phục thủ và bọn quần 


tá 


phiệt Đức trên lãnh thồ Đông Dức, 
góp phần chống lại những kế hoạch 
xâm lược của các thế lực phản động 
ớ Đức và trên thế giới. 


Ba mươi lãm năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Dáng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức, gắn bó chặt chềš và hợp tác 
toàn điện với Liên xỏ và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, Cộng hòa 


đàn chủ Đức không ngừng lớn mạnh. 


Với điện tích không rộng (108 178km”) 
và số đân không đông (17 triệu người), 
Cộng hòa đân chủ Đức ngày nay là 
nước xã hội chủ nghĩa phát triền vững 
mạnh, có công nghiệp và nông nghiệp 
liện đại, khoa học; Kỳ thuật tiên tiến, 
đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân đản không ngừng được nâng 
cao, 


Trong quá trình xây dựng và phát 
triền kinh tế, Công hỏa dân chủ Đức 
đã phai vượt qua những khó khăn 
hết sức to lớn. Khi chiến tranh kết 
thúc, 70 xí nghiệp công nghiệp bị phá 
húyv hoàn toàn, Nạn đói và các bệnh 
địch đe dọa nghiêm trọng. Tiếp đó, 
Linh trạng bị chia cất do các cường 
quốc phương Tây gây ra đã cần trở 
không Í! sự phát triền kinh tế (mất 
khu công nghiệp chủ yếu là hạt HRua ; 


những quan hệ kinh tế được hình 
thành trong lịch sử giữa Đông và 
Tây Đức bị phá vỡ; hầu hết các nhà 
máy ở Đông Dức bị tách khỏi các 
nguồn nguyên liệu vốn có ở Tây 
Đức, v.v.). Bọn đế quốc và phản động 
quốc tế cũng đã không tử một thủ 
đoạn nào nhằm phá hoại nền kinh tế 
Cộng hòa đân chủ Đức. Chúng thực 
hiện chính sách bao vây kinh tế trong 
hàng chục năm liền, ra sức mua chuộc, 
lôi kéo các công nhàn lành nghề, các 
chuyên gia và các nhà khoa học Cộng 
hòa dàn chủ Đức hòng thúc đầy họ 
rời bỏ đất nước, 

_ Sự lãnh đạo của Đăng xã hội chủ 
nghĩa thống nhất Đức là nhân tố quyết 
định những thắng lợi ngày càng to 
lớn của nước Cộng hòa dàn chủ Đức. 
Đại hội thứ THỊ của Đẳng họp tháng 7 
năm 1950 đã quyết định các nhiệm vụ 
của bước quá độ tử chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội và thông qua kế 
hoạch 5 năm thứ nhất nhằm phát triên 
nền kinh tẻ quốc dàn (1951 — 1953). 
Đến những năm dầu của thập kỷ 00, 
Công hòa dân chủ Đức đã giải quyết 
về căn bản những nhiệm vụ chủ yếu 
của bước quá độ đó, đã xây dựng 
được cơ sử vài chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hỏi. Đại hội thứ VI của Đăng 
họp tháng 2 năm 196553 quyết định 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
quy mô lồn. Theo nghị quyết của 
Đại hội, công tác chỉ dạo và quy hoạch 
kinh tế quốc dân được cải tiến nhằm 
bảo đảm vận dụng triệt đề những quy 
tuật kinh tê của chủ nghĩa xã hội. Các 
liên hiệp xí nghiệp ra đời vào nửa 
cuối thập kỷ 60. Các hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp được liên kết thành 
những tồ chức liên doanh hợp tác. Sự 
liên kết đó tạo điều kiện thuận lợi 
tiêp tục tăng cường phát triền theo 
chiều sâu và chuyên môn hóa ' nền 
nông nghiệp, sử dụng hợp lý hơn nữa 
kỹ thuật hiện đái trong tròng trọt và 
chăn nuôi. 

Trong những năm đầu của thập kỷ 
?U. nền kinh tẻ Cộng hỏa dân chủ Đức 


phát triền ồn định và liên tục. Các mục 
tiêu kế hoạch được thực hiện tốt, trong 
đó có những bộ phận được thực hiện 
vượt mức. Căn cứ vào tình _hỉnh đó. 


“Đại hội thứ IX của Đẳng xà hội chủ 


nghĩa thống nhất Đức họp tháng 5 năm 
1976 đã quyết định tiếp tục xảy dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phái triền ở 
Cộng hòa đàn chủ Đức và qua đó, lạo 
điều kRiện cho bước quá độ tiến lên 
chủ nghĩa công sản. 


Sang thập kỷ 80 này, những nhiệm 
vụ kinh tế của Công hòa dân chủ Đức 


“nhằm tạo ra một bước tiến mới tronp 


việc kết hợp tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội với những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. 
Đại hội thứ N của Đăng họp vào 
tháng 4 năm 1981 đã nhấn mạnh: «Chiên 
lược kinh tế nhằm vào việc tăng một 
cách đáng kề và với quy mô rộng hơn 
năng suất lao động, sử dụng tốt hơn 
nguyên liệu và nhiên liệu, nâng cao 
chất lượng sản phầm, phát triền sản 
xuửt theo chiêu sâu, tập trung phương 
tiện vào việc hợp lý hóa xã họi chủ 
nghĩa ». 


Đề phát triền sản xuất theo chiều 
sâu, Đăng xã hội chủ nghĩa thông 
nhât Đức coi việc đầu mạnh nghiên 
cứu khoa học Kỹ thuật 0à dp dụng 
những tiến bộ khoa học, kỹ thuật uảo 
sản xuất là nhàn tô quyết định. 


Ợ. Công hòa dân chủ Đức, công tác 
nghiên cứu khoa học được hướng 


.vào việc phục vụ các nhiệm vụ kinh 


tế, gắn với từng bước đi lên của nền 
kinh tế. liiện nay, hướng phấn đâu 
của khoa học, kỹ thuật là hiện đại 
hóa các cơ sở sản xuất hiện có bằng 
công nghiệp vì điện tử và kỹ thuật 
người máy. Chí phí dâu tư cho hoạt 
động khoa học, Kỹ thuật ngày càng 
tăng. Trong những năm từ 1976 đên 
1950, đã chỉ 32/5 LÝ mác, gấp hơn hai 
lần so với những năm 1900 — 1920 và 
gan -ĐẤp rười so với những nàn: 
1971 — 1975. Công tác đảo tạo đòi nưù 


cần bỏ khoa học, RÝ thuật và công 


nhân lành nghề được đầy mạnh. Năm 
IĐ2 so với năm 1955, số công nhân 
lành nghề nhiều gấp 2,5 lần, số cán 
bộ có trình độ cao đắng về khoa học, 
kỷ thuật gấp 4 lần. Cũng trong những 


năm 1976 — 1980, ở Công hòa dân chủ- 


Đức đã có khoảng 28000 sáng chế, 
phát mình, trong đó có 4000 sáng chế, 
phát mình được cấp bằng. 


Quá trình phát triền sẵn xuất theo 
chiều sâu gắn rất chặt với miệc tiết 
kiệm nguyên liệu, Đột liệu rong sản 
xuất. Cộng hòa dân chủ Đức coi việc 
tiết Kiệm nguyên liệu, vật liệu là mội 
trong những phương hướng chủ vếu 
của tiền bộ khoa học, kỹ thuật. Đăng 
đà giáo dục cho từng người lao động 
Ý thức phấn dầu nhằm đạt hiệu quả 
kinh tế ngày càng cao với số nguyên 
liều. chất đốt, vật tư, năng lượng và 
thời gian ngà v càng giảm. Những biện 
pháp tiết kiệm nghiêm ngặt đã được 
quv định trong sản xuất và đã mang 
lại kết quả cụ thê, Năm 1980, với số 
nguyên liệu giảm 5Ã so với năm 
trước, với mức tiêu thụ nhiên liệu 
cũng giảm, sản xuất công nghiệp vẫn 
tang. Việc thu nhặt phế liệu đề dùng 
lại vào sản xuất được đầy mạnh. Hiện 
nay 105 nguyên liệu dùng trong công 
nghiệp được lấy tử đó các phế liệu. 
Nlot phong trào thu nhặt các phế liệu 
như giấy vụn, manh chai, sắt vụn, 
quần áo cũ, v.v, đang được đông đảo 
nhân đân hưởng ứng. Ẻ 


Nhờ chiến lược kinh tế đúng dắn, 
qua ở5 năm phần đầu bền bỉ, Cộng 
hòa đàn chủ Đức đã đạt những thành 
trú to lớn trên mặt trận sản xuất, 


Công nghiệp không ngừng được hiện 
đại hóa. Hàng năm, nhiều nhà máy 
với trang bị kỹ thuật mới được đưa 
vào hoạt động. Nhiều ngành sẵn xuất 
hiện đại như kỹ thuật điện tử và ví 
điện tử được phát triền. Năng lượng 
hạt nhân ngày càng chiếm tỷ lệ cao 
trong ngành điện, liằng năm, công 
nghiệp mang lại 00% thủ nhập quốc 
đàn và là nguồn chính của xuất khảu. 


00 


Năm 1982 so với năm 1950, sản xuất 
công nghiệp tăng gấp 10 lần, và so 
với năm 1970 thì gấp 2 lần. Từ năm 
1970 đến nay, mức tăng của sản xuất 
công nghiệp ở Cộng hòa dân chủ Đức 
cao hơn mức tăng của các nước công 
nghiệp phát triền ở Tây Âu. Hiện 
nay Cộng hòa đân chủ Đức là một 
trong mười nước đứng đầu thế giới 
về sản lượng công nghiệp tính theo 
đầu người. 


Nông nghiệp cũng đạt những thành 
tích lớn. Mặc dù bình quân diện tích 
canh tác tính theo đầu người chỉ đạt 
1/3 héc ta, nhưng nhờ công nghiệp tác 
động ngày càng tích cực vào nông 
nghiệp cho nên năng suất và sản 
lượng các loại cây trồng và con vài 
nuôi tăng nhanh. Năm 1983 so với năm 
1949, sản lượng ngũ cốc tăng gấp 2 
lần, đàn gia súc gấp 7 lần, sản lượng 
sữa gấp 3 lần, sẵn lượng trứng gấp 6 
lần. Trong các năm 1982 và 1953, Cóng 
hòa đàn chủ Đức đã sản xuất được 
trên 10 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm. 
Nông nghiệp đã bảo đảm nhu cầu của 
xã hội về thịt sữa, bơ, phó mát, 
trứng, bánh mì, khoai tây, đường. 
Riêng thịt còn là nguồn xuất khầu. 
Năm 1982, bình quân mỗi người dân 
ở Cộng hòa dân chủ Đức đã tiêu thụ 
91 kỉ lô gam thịt và sẵn phầm thịt. 300 
quả trứng, 16 kỉ lô gam bơ, 100 lít 
sữa, 44 ki lô gam đường và sản phầm 
đường. 


Cũng nhở sự tác.động tích cực của 
công nghiệp vào nông nghiệp, số lao 
động nông nghiệp hằng năm giảm rõ 
rệt đề bồ sung cho khu vực công 
nghiệp. Năm 1949 có 2 triệu người lao 
động nông nghiệp, năm 1965 có l,1 
triệu và hiện nay còn 600 000 người. 


Kinh tế phát triền đã nâng cao rõ 
rệt mức sống của nhân dân lao động. 
Thu nhập bình quân hằng tháng của 
công nhàn viên chức tăng từ 311 mắc 
(năm 1950) lên 555 mác (năm 1960), 755 
mác (năm 1970) và 1066 mác (năm 
1962). Năm 1982 so với năm 1950, số 


cơ sở điều dưỡng tăng gấp 3 lần, số 
bệnh viện, trạm y tế gấp 2 lần, số 
nhà trẻ gấp ã0 lần, số trường mẫu 
giáo gấp 5 lần. Một trong những vàn 
đề phúc lợi xã hội được Đảng và Nhà 
nước Cộng*°hòa dân chủ Đức quiin tànn 
giải quyết hàng đầu là vấn đề nhà 
ở. Từ khi thành lập nước Cộng hòa 
dân chủ Đức đến năm 1970 đã xây 
dựng 1,35 triệu căn nhà. Từ năm 1971 
đến năm 1980 đã xây dựng thêm và 
hiện đại hóa 1,4 triệu căn nhà, cài 
thiện dược chỗ ở cho 1/1 số dân. 


* 


Ra đời cách đày 35 năm, Cộng hòa 
dân chủ Đức là quốc gia trẻ tuôi 
nhất châu Âu. Song những thành tựu 
vẻ mọi mặt của đất nước này đã góp 
phần khẳng định ngày càng hùng 
hòn tính ưu việt của chủ nghĩa xã 


« 


hội. Dúng như đồng chỉ Ê-rích Hô- 
nếch-cơ, Tông bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đảng xã hỏi chủ nghĩa 
thống nhất Đức, Chủ tịch liọi đồng 
Nhà nước nước Cộng hòa dàn chủ 
Đức đã nhận định :«... Trên đất nước 
Đức, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
mang lại hạnh phúc, tự do và phầm 
giá cho con người ». 

Chào mừng kỶ niệm thứ 35 ngày 


thành lập Công hòa dân chủ Đức, 
chúng ta tin tưởng vững chắc rằng 


với nghị lực và trí sáng tạo của mình, 
trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được, nhân đân Cóng hóa dàn chủ 
Dức. dưới sự lãnh đạo của Đang xã 
hội chủ nghĩa thông nhất Đức, nhất 


-. định ngàv càng vươn lên, vượt mọi 


trở ngại khó khăn, giành nhiều thăng 
lợi mới, to lớn hơn nữa trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triền. 


Tồ chức lại sản xuất, phân phối lại lao động... 


(Tiếp theo trung 56) 


bố lao động và đân cư đề khai thác 
tiêm năng đó còn yếu. Năng suất lao 
động trong nông nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp nhìn chúng 
chưa cao, còn nhiều lao động chưa 
được sử dụng. Việc thu mua nắm 
hàng nông sản như lương thực, heo 
còn bị sức hút manh của thị trường 
bên ngoài chỉ phối; giá cä cũng còn 
có mặt chưa hợp lý cho nên việc hny 
động của địa phương chúng tôi còn 
gặp nhiều khó khăn phức tạp. 

Đề khai thác tốt tiêm năng củi 
huyện, huyện chúng tỏi cân được sự đảu 


tư của Nhà nước cho vùng trông cây. 
công nghiệp ngắn ngàv như mía và 
nhất là đứa, giúp huyện có điều kiện 
thuận lợi hơn trong việc chuyền lo 
động dư thừa còn khá lớn sang 
„HỚỨ rộng vùng đất chua phèn còn 
hoàng hóa. Huyện chúng tÔI cũng 
cần được Nhà nước giúp vốn, vặt tư, 
phụ tùng tạo điều kiện cho các cơ sở 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
phát triền sản xuất, đề sớm hình 
thành cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp hoàn chỉnh trên địt bàn 
huyện. 
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Một cương lĩnh chính trị cuông chiến 


NHUẬN VŨ 


ÁC điềm nồi bật của cương lĩnh 
chỉnh trị của Đăng cộng hòa Mỹ 
được Đại hội toàn quốc của đẳng 

này thông qua ngày 231 tháng 8 năm 
I984 là tính chất hung hãng chồng 
chiến của nó. Từ bầu không khi của 
Đại hội toàn quốc Đăng cộng hòa Mỹ 
đên nội dung bản cương lĩnh mà đại 
hội đó thông qua xông lên nồng nặc 
mùi sÔ vanh dân tộc tôt đỉnh, mùi 
quân phiệt cực đoan và hiệp ra cả 
viễn cảnh những cbiếc nấm hạt nhân. 
Tuy vẫn trơ trên cài vài chiếc lỏng 
bò câu *“ hỏa bình s làm vật trang sức 
đòm dáng lẫy lệ. Ri-gân kiêu căng 
với chỉnh nguyên hình của ninh là 
con “diều hâu siên đẳng» 


\øav tử những hàng chữ mở đầu 
phần đối ugoại, cương lĩnh chính trị 
của Đáng công hỏa Míỳ đã «nhắn 
mạnh rằng có sự khác nhau sâu sắc 
về tình thần giữa các hành động, lÿ 
tưởng của cac chế độ tbeo chủ nnhìa 
Mác lê-nin và các chế đô dân chủ của 
Mẹ Diều đó hàm ý sâu sẮc rằng cỏi 
lỗi của chính sách quốc gia Mỹ dưới 
chinh quyền Ïfìi-pan đương nhiệm: và 
nếu được tái cử là *“cuộc thẬp tư 
chinh mới chỗng chủ nghĩa cộng sản ° 
chia mũi nhọn vào Liên xô và cộng 
đồng xà hội chủ nghĩa. Dươia lá cở 
đen này, Hi-xuân sẽ thỏi bùng mạnh 
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hơn nữa ngọn gió « chiến trinh lạnh s. 
đầy nước Mỹ vào những bước mới 
của cuộc chạv đua vũ trang trên 
miệng hố chiến tranh hạt nhân. ra sức 
chuần bị “ chiến tranh nóng s và hước 
vào những cuộc phiêu lưu quân sự. 
phững cuộc can thiệp và xâm lược 
mới. Mfục tiêu được khoe khoang trone 
cương tình là * giữ cho nước ta (Mỹ) 
mạnh hơn bất kỷ kể thù lềm tàng 
nào ®. _ 

Sức manh quân sự Mỹ, bộ má tv chiến 
tranh Miỳ? “manh nhất thế giới se vốn 
được xem là chiếc bệ đề đặt lên đấy 
chiếc ghế «sen đầm quốc tếa. Dây 
chính là mục tiêu đã thu hút đề quốc 
Mÿ trong suối gần 40 năm qua, kề từ 
ngày chiến tranh thế giới thứ hai kết 
thuc. ú 

Cương lình chính trị của Đảng cộng 
hỏa Mỳ nhắn mạnh “chúng ta (Mỳ) 
tân thành các nguyên tắc của chủ 
aghla Mơn-râu. coi đó là nền móng 
manh mẽ nhất của chính sách Mỹ trên 
khấp bán câu s. Nói trắng ra, châu Mỹ 
được xem như °®kburừng săn riêng * 
cua đê quóc Mỹ. | 

Vẫn theo cương lĩnh. Mỹ lai cơ 
những «quyền lợi sông eÒn s lại tít 
cả moi nơi trên thê giới. từ châu 
Mỹ, châu Âu, Trung Đồng đến châu A, 
Thái bình dương và châu Pha, 


Cương lĩnh trắng trợn nói toạc ra 
cằng ®chúng ta (Mỹ) hình dung trước 
tnột nền đân chủ chàn chính cho tương 
lai của Cu ba », tức là Mỹ lãm le tiến 
trành hoạt động lật đồ và chiến tranh 
gâm lược chống Êu ba. 


Với giọng” lưỡi trịch thượng thô 
bạo, sắc mùi,agscn đầm quốc tế ®, 
cương lĩnh đói «KNi-ea-ra-goa không 
được phép cứ là một đắt thánh của chủ 
nghĩa cộng sản ?, 


Đối với khu vực châu Á^>Thái bình 
đương, cương lĩnh viết: “Chúng ta 
(Mỹ) được cô vũ trước việc Nhặt bạn 
tăng thêm chỉ tiêu quốc phòng và kêu 
gọi Nhật bản mở rộng hơn nữa sự đóng 
góp của họ cho việc phỏng thủ khu 
vực». Nền tảng của việc « phòng thủ 
khu vực s đang được Mỹ rắp tâm xảy 
dựng đó là liên miíinh Dông Bắc À: 
Mỹ — Nhật bản — Nam Triều tiên với 
qhành động song song ® của Trung 
quốc, chĩa mũi nhọn vào vùng Viện 
Đông của Liên xô. ¿„ 

Tâu dương các hoạt động của Hi- 
gân nhằm « phát triền quan hệ Mỹ— 
Trung quốc », cương lĩnh nhẵn mạnh 
rằng: «ca bai nước — Mỹ và Trung 
quốc —đêu chia sẻ một mục tiêu quan 
trọng chung: chống Liên xô». Đến 
đây, cương lĩnh cũng không quên 
nhắc đến a sự quan tâm và lỏng chúng 
thủy » của Mỹ đối với Đài loan và 
eián thành nhiệt liệt lời của tồng 
thống Hi-gân nói rằng chính sách của 
Mỹ là ủng hộ và hoàn toàn thực hiện 
các điệu khoản trong luật quan hệ 
với Đài lon . 

Về khu 


cương lĩnh nhắn 


vực Đồng Nam châu A, 
mạnh ý định của 


Mỷ bám chặt lấy hai cần cử Clác 
vì Xuv-bfch tại Phí-lip-pin, tăng 


cường “quan hệ đặc biệt s tức là sự 
khong chế của Alÿ đối với Thái lan, 
su cáo Việt nam về những cái gọi là 
“Văn đề Cam-pu-ehiaP® và s những 
qgướời ÀÍŠÝ mất tích ®. Cương lĩnh cua 
Đang công hỏa Không quên kích động 
các nước ASEAN chống Việt nam vú 


bu 


Liên xỏ. và hứa hẹn tăng cưởng các 
quan hệ chính trị và kinh tế * với các 
nước ASERAN, tức là mở rộng các 
hoạt động thực dàn mới của Mỹ tại 
khu vực này. 


Những lời lề thủ địch nhất trong 
cương lĩnh đã được dành cho phần 
quan hệ với Liên xô. Cương lĩnh đòi 
thí hành «chinh sách hỏa bình thông 
qua sức niạnh s của Mỹ đối với Liên 
XỎ, hai chữ “hòa bình » được đệm 
vào một cách giá tạo. Theo cương 
lĩnh, yêu cầu cấp thiết hiện nay trong 
quan hệ với Liên-xô không phải là 
việc đàn phản nhấm hạn chế các vũ 
khí chiên lược mà là Alÿ « sẽ tiếp tục 
các có gắng nhiêu phía nhằm làm 
cho bộ máy quản sự của Liên XÔ 
không có được kỹ thuật tiên tiến của 
phương Tàyv, Cương lĩnh kết thúc 
phần chính sách đối ngoại của Alÿ 
đối với Liên xô bằng những lời lẽ 
xuyên lạc cực ký biöi nhằm chia rẽ 
HỘI bộ nhàn dán Liên xô, chỉa rẽ 
Liên xô với các nước khác trong còng 
đồng xã họi chủ nghĩa. 


Biện pháp được Dẳng cộng hòa Mỹ 
lựa chọn đề thực hiện «chính sách 
đối ngoại trên sức mạnh?” là tăng 
cưởng chạy dua vũ trang nhằm tăng 
cưởng bộ máv chiến tranh của Mỹ 
trên tắt cá các lĩnh vực, trước hết là 
về vũ khí hạt nhân chiến lược, nhằm 
giành ưu thế quân sự chiến lược Ð 
so với liên xô và đồng mỉnh. 


Cương lĩnh của DĐàng cộng hỏa 
cam kết “làm mọi việc cản thiết đề 
sao cho trong trường hợp có xung 
đột, ÀFÿ chắc chắn sẽ thẳng s. 


Trong số « moi việc cần thiết ® đó, 
có việc đòi «lãng cường các cơ quan 
tỉnh báo Mỹ» và đưa ra mỏi chủ 
trương cực Kỷ ngủy hiềm là sử dụng 
hoạt động tỉnh báo đề Sảnh hưởng 
đến các sự kiện quốc tế nhằm hậu 
thuận cho các mục tiêu trong chính 
sách đỏi ngoại của ÄÍÿ s. tức là dùng 
cơ quan tình báo Mỹ can thiệp vào 
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công việc nội bộ của các nước khác 
bằng mọi thủ đoạn. 

Một “việc cần thiết » mới nữa đối 
với Mỹ được cương lĩnh nhấn mạnh 
là “sáng kiến chiên lược P của Ri-gàn 
trong việc xảy dựng « hệ thống vũ khí 
đặt trên vũ trụ » nhằm mục dích, theo 
nhận xét của báo chí phương Tây, 
“tiến hành chiến tranh hạt nhân từ 
Các VÌ SaO », 


Như vậy là. theo cương lĩnh mới. 


của Đăng cộng hòa, mọi hoạt động của 
nước MỸ ngày nay đều phải xoay 
quanh cái trục chuẩn bị chiến tranh 
enq thông thường lần hạt nhân. Mục 
tiêu cắp thiết trước mắt mà Ri-gân đề 
ra cho nước À1ÿ là phá vỡ thế cân 
bảng quân sự — chiến lược đã hình 
thành giữa Mỹ và Liên xô, giành ưu 
thể quản sự — chiến lược về phía Mỹ. 
Ri-gàn hủ trương “đối đầu trực 
tiếp ® với ba dòng thác cách mạng 
của thời đại trên: thế giới, chĩa mũi 
nhọn vào Liên xô và cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, Hi-gản đầy mạnh cuộc 
chạy đua vũ trang bằng cách khăn 
trương chế tạo những hệ thống vũ khí 
hạt nhàn chiên lược và hủy diệt mới, 
xav dựng những bàn đạp tiến công hạt 
nhân mới từ dưới mặt biền, trên vũ 
trụ và trên mặt đảt ở những địa bàn 
tiếp cận Liên xô. 

Bóng đen của chủ nghĩa quân phiệt 
đang bạo phú bầu trời nước ÄXÍŸ cùng 
nhứữ một số nước động mình, ta sai, 
“bạn bè» của Mỹ. Bún cương lĩnh 
cuoỏng chiến của Đăng cộng hòa Mỹ 
đã phơi bày một sự thật hoàn toàn 
đơn giản nhưng cực kỷ nguy hiềm: 
để quốc Äÿ là mỗi đe đọa chiến tranh 
hạt nhân đối với toàn thê loài người. 

Tuy nhiên, bản cương lĩnh chống 
lú loài người này là sản phim của 
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sự giấy giụa tuyệt vọng của đế quốc 
Mỹ dang lún sâu trong khủng hoảng 
toàn diện của thời kỳ “sau Việt 
nam ›. | 


Ngay sau khi bản cương lĩnh được 
thông qua, dư luận chỉnh giới Mỹ đã 
vạch rõ răng với «bản cương lĩnh 
đánh dấu một bước ngoặt mạnh về 
phía hữu » này, Đẳng cộng hòa của 
Hi-sân đang đứng trước muôn vàn 
khó khăn và mâu thuẫn ở bên trong 
và bên ngoài nước Mỹ. Những chỉnh 
sách kinh tế của Ri-gân mấy năm qua 
tuy có chút ít thành tích song đang 
bước vào những luần quần, bế tắc. 
đe dọa nghiêm trọng lợi ích của người 
đân My, trước hết là người lao động. 
Đảng cộng hòa tuy tạm thời có sự 
nhất trí của đa số đề thông qua bàn 
cương lĩnh hiếu chiến này, nhưng sau 
cơn cuöng nhiệt đó, một sự rạn nứt 


mới dang bộc lộ ngày càng gav gắt 


trong nói bộ đẳng này. Các thể lực 
chống lại Đảng cộng hỏa đang triền 
khai một chiến địch mạnh mẽ nhất đề 
bác bỏ bản cương lĩnh của đẳng này. 
Các đồng mình của Mỹ từ lâu đã chịu 
đủ sức ép của Mỹ về vấn đề chạv đua 


_vũ trang, chắc chắn không thề kham 


nồi những yêu sách sô vanh, ích kỷ 
được toát lên trong cương lĩnh của 
Dàng cộng hòa MẸ. s 


lan cương lĩnh cuồng chiến của 
Đăng Cộng hòa Mỹ hoàn toàn đi ngược 
lại xu thế của thời đại. Sức mạnh của 
hòa bình, đọc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội do Liên xô và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa làm trụ cột. đang 
không ngừng lớn mạnh. Toàn thề loài 
người tiền bộ đang nêu cao cảnh giác. 
sản sàng ngăn chặn mọi hành đồng 
phiêu lưu mới của đế quốc Mỹ và 
dòng bọn. 
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Xã luận 


liến hành tích tực và vững thắc 
công cuộc cải tạ0 xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam bậ 


CủÓN‹ cuộc cdi lạo rũ hội chủ nghĩa đòi bởi nóng nghiệp ở các tỉnh Nam bộ 

đã có những chuyền biến mới quan trọng. Việc điều chỉnh ruộng đất dà 
hoản thành ở 0ùng lúa thảm canh bà điện tích rưộng đất íH. lội Đũïntg có bình quản 
điện tích rưộng (đẩt cao, 0ùng có nhiều đãi 0uườn, chuuên canh câu công nghiệp 
U¿ câu ăn: qua đang Tiếp lục điều chỉnh ruộng đất gân Đới phân bố đản cư 0a lao 
đồng ở nơi khác đến. Trong hai năm 1983 0à 1984, dã điều chỉnh thêm dược trên 
82 nghìn héc ta, đưa lồng số ruộng đái dã điều chỉnh từ 1976 đến naụ lên tới 
trẻn 389 nghìn héc la. - 3 

(ẩn liền 0ới điều chỉnh ruộng đảt, các địa phương đều tồ chức nông dân 0áo 
tồ đoản kẽ! sản xuãi. 90 số xã ở các tỉnh Nam bộ đã tD chức hợp tác xã mua 
bản Đã mội số nơi đã tồ chức hợp tác xã lín dụng. Đến giữa năm 1984, các tỉnh 
Narn bộ dä xả dựng được 236064 tập đoửn sản xuất 0a 208 hợp tác rã sản xuất 
nông nghiệp. Đến nay, ở các tinit đồng bằng sông Cứu long, 56 số hộ nông dân 
UỚI 47 điện tích ruộng đãi dã 0do các lập đoàn sản xuất 0a hợp tác xã nông 
nghiệp. Có f5 huyện, 5152 rã, phường ở các tỉnh Nam bộ da căn bản hoàn 
thảnh Điệc lồ chức nông dàn 0ảo lập đoàn sản xuất 0à hợp tác xã. Phần 
lớn các tập đoàn sản xuất oà hợp tác va làn ăn lối, đã tò chức lao động, fhám 
canh, tăng Đụ đại nắng suấi 0à sản lượng lúa cao hơn nông dân cá thề. Một 
s tập đoàn sạn xuất 0à hợp tác ta bất đầu phát triền dược ngành nghề. 
Những lập đoàn sản xuất Đà hợp lác vã ldm ăn gioi, tăng Phụ nhập 0a 
ldm lối nghĩa 0pụ đổi 0uới Nhd nước xuất hiện ngay cảng nhiền, đang Có sức 
thuyết phục đối Uới nông dân. Cán bộ quan lý ở các tập đoàn sản xuất Đả hợp 
tác +ã., cán bộ các cắp +ã, huyện Uđd từnh ngàu cảng có thêm. REinh nghiệm trong 
Điêc kết hợp cai lạo Uới vat đựng nóng thôn 0a phát triền nông nghiệp ở Đừng 
sản xuất lương thực. Nói chủng, phong trao cải tạo +ã hội chủ nghĩa đối Uới 
nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ trong thời gian qua đã phát triền tốt và lành 
mạnh. 

Thực tiên đó chứng mình rằng, trong Điệc tô chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đăng Đê cai tạo nóng nghiệp, các cấp ñU Đang, các ngành Dd cán 
bộ đang Điền Ở các tỉnh Nam bộ ngàn cảng thấu suốt hơn Ud có nhiều năng động, 
lìm rủ cách ldm lính hoạt. thích hợp Đời đạc điềm kính lế — va hội ở Nam bọ. 
Các địa phương Ø Vưrm bộ đa biết qản cải lao Đà tủ dựng nóng nghiệp ĐỜI củi 


tạo Đà Tần đựng công thương nghiệp ; hết hợp phát-triền rộng rãi tồ đoàn két sản 
cuảt na hợp tác +Ä mua bán ĐỚi Điệc tô chức nóng đân Đảo các tập đoàn sún cuờt 
Đức hợp lác vả sản xuất nóng nghiệp ĐỜI trình độ 0a qui mô thích hợp từ thấp 
đến cao; dựa hẳn Đào Khối đoàn kết nòng đản lao động Đà đấu tranh Đới qiai. 
cáp tư sun, phú nông ở nông thôn, thực hiện chính'sách trẻ hoa lợi ruộng riät. 
tạo điều kiện thu hút trung nóng lớp trên dị theo chủ nghĩa vĩ hội ; lực hiện 
ion sản phạm đến nhóm lao động Đà người lao động ngay từ đầu Khí mới tò chức 
lập đoàn sản xuấi ? kết hợp chặt chẽ hợp tác hóa Uởi thủ lợi hóa, lừng bước cơ 
giới hóa 0a tra Nhoa học ÂÐ thuật Uào sản uất nông nghiệp; gần cải lạo ðà tâu 
dựng Nith lễ cới phát triền các sự nghiệp oăn hóa, tả hội 0à vàu đựng nông 
thôn mới rũ hội chủ nghĩa, Công tác đảo tạo 0à bồi dưỡng cán bộ trong cải tạo 
nòng nghiệp được xúc tiến khân trương. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, 
các đoàn thề ngày cảng chặt chế trong oiệc tích cực oận động 0à lồ chức nông 
đân J[ ảo con đường làm ăn lập thề. 


Khẳng tịnh mặt tốt là cơ bản, nhưng chúng ta không được +®em nhẹ những 
khuUết điềm 0à nhược điềm đề kiên quuẽt oà khần trương khác phục nhằm thực 
hiện tốt hơn nữa những nội dung pề cải tạo nông nghiệp trong các chỉ Phị của 
Trung trơng đã 0ạch ra cho các tỉnh Nam bộ. Việc chiều chỉnh ruộng đãi Đả cơi 
tạo nóng nghiệp hẽt hợp pới điều chỉnh dân cứ từ nơi kRhác đến những nùng 
nhiều nuông đất, ÍP người chưa lim được nhiều. Các lập đoan sản xuấi ðà hợp 
tác xã ở Đàng lúa, đo chưa chủ rong chỉ đạo piệc cải tạo bà mở rộng kinh doanh, 
củ mới quản TỦ san cuất lúa tả chỉnh, (t rơi 0ào thể độc canh, hiện quả thấp, số 
lrợng ngà công sản cuất cho lập thề Đà thụ nhập từ kính tế tập thể của lập 
đoan 0iền Đà xã 0iền chu cao. Chất lượng hoạt động của nhiều tập đoàn sản 
xuất còn tháp. Móit số nơi có khuỳnh hướng mở rộng quu mô hợp tác xã mọi 
cách hình thức, pượi qua trình độ phát triền sản cuảt của hợp tác xả, trình 
độ tò chức ðà quản TỦ kinh tế của cán bộ hợp tác xả, đo chó chưa phát huu lôi 
tính hơn hẳn của quan hệ sản xuät tập thề vũ hội chủ nghĩa. Công tác cải tạo ở 
các Đằng lam pườn ĐUằ ca công nghiệp Chỉ HỚi có môi số mô hình những chưa 
hoàn chỉnh nà còn làm thử đề rúi kinh nghiệm. Hệ thông hựp tác xĩ mua Bán, 
nhất là hợp tác vã tín dụng ở nông thỏn còn Uều, cho nên chưa làm chủ được thị 
Irường 0d nạn cho 0a nặng lãi ở nóng thôn Dân còn nặng. (` một sö địa phương. 
tiệc tậu (lựng huyện bà lăng cường căp huyện KIU) chạm, 0a cha thật gắn uới 
cai tạo 0Đd và đựng ở cơ SỞ. 


THện na phong trào cái tạo nói ng hiệp Ø các tính VXam Bộ đang có đa tiện 
lên Đà ngà càng thở rộng. Trong chỉ đạo tộ chức thực hiện, phái hết sức tránh cụ 
hướng làm ướt, thiên 0ề hình thức, Không coi trong chàt tượng 0a hiệu qua ; đồng 
thời phát tránh từ tưởng rập khuôn, cứng nhắc, khóng vuất phát từ tình hình 
thực lế của từng Đàng mà xa dựng các loại hình tò chức sản xuất kinh doanh 
thích hợp nhưm phát triền mạnh mẽ 0d pững chúc phong trào hợp tác hóa 
nóïg nghiệp. 


* 


Phát hu những kết qua bà Ñnh nghiệm đã đạt được, chúng !a cần lập 
trung sức tiếp tục đầu ninh công tác cải tạo ðà phát triền-nông nghiệp CÓ chất 
lượng và hiệu quả, báo đâm bước cỉ tích cực Và vững chắc nhằm căn 
bản Roài thành hợp tác hóa nòng nghiệp ở các lĩnh Nam Bộ hàng hình thức lập 
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đoàn sản xuất là chủ yều ào cuỗi năm 1985, đông thời chuần bị cho bước phát 
triền tiếp theo của các qăm sau,. 


Các tỉnh pà thành phố ở Nam bộ cần có kế hoạch Hiễp tục hoàn thành điều 
Chỉnh ruộng dät kết hợp uới phân bố lao động ở một số 0ùng chưa điều chỉnh 
rong ruộng (lát đề sử dụng 0à phát huy tốt tiềm năng lao động 0à đặt đai Irong 
phạm 0Ì loàn huUện, toàn tỉnh 0à ca khu 0ực Nam bỘ. Tránh lỗi làm hình thức 
chủ nghĩa 0à không đề xủdụ ra tình trạng điều chỉnh xong lạt bỏ đặt hoang trong 
khi tao động tại chỗ không được sử dụng hợp lý. Những nơi đã hoàn thành điều 
chính ruộng đất phải kiềm traũ lại đề phái hiện Đà giải quuết kịp thời những lệch 
(ực :tä nảu sinh. 


Những nơi chưa tồ chức tập doàn sản xuất oà hợp tác xã, nhất tà những 
0uùng sản xuất câu công nghiệp, câu ũn quả, nuôi thủ sản, trồng rừng uà làm 
các ngành nghề khác cần phải thu húi 0à phát triền rộng rất nòng dân ào tồ 
đoàn kš! san xuất. Trong xâu dựng tồ doàn Kết sản xuấi, cần chú trọng đặc điềm 
của từng uùng 0à từng đối tượng, tàm cho các tồ đoàn kết sản xuất hoạt động 
Lhiết thực Đà có hiệu quả. 


Đổi với vùng lúa, việc căn bản hoàn thành hợp tác hóa nông 
nghiệp vào cuối năm 1985 phải đạt từ 70 — 75Ã số hộ nòng dân 0à ruộng 
đãt 0ào lập đoàn san xuất 0à hợp tác xã sản xuất nóng nghiệpy số còn lại được 
tồ chức 0ào tồ đoàn kèt sản xuất. Ở những 0ùng thảm canh 3 Dụ, 3 0ụ lúa trong 
một. năm Phì PỤ lệ nòng ân 0à ruộng đãit đưa bào lập đoàn san xuất 0à hợp tác 
+a phải đạt từ 80 — §2Ã.. Vùng trồng lúa nồi, -đát phèn oa mặn cần được chỉ dạo 
chặt chẽ, thu hút phản lớn nồng đân 0ào lồ đodt ÑèE sạn xuất, từng bước đưa 
lèn tập đoàn sản xuất ĐỚi TỦ lệ thích hợp. Ở những pùng tròng màu là chủ uều Ở 
miền đông Nam bọ, cần lập trung cũng CỐ tốt các tồ đoàn kết sản xuất đề dựa 
lên lập đoàn sản xuất, đồng thời lích cực phát triền tò đoàn kết sản kuất ở các 
nơi khác, đưa tụ lệ nóng dàn 0d ruộng đất ảo tập doàn sản tuất Không 
dưới 60%. 

Riếng đối 0uới 0uườn câu ăn quá, Điệc cải tạo cản tiến hành thận lrọng. Trước 
mới, cản khuẽn khích các gia đình thám canh các Đườn câu ăn qua Đà thông 
qua khảu thương nghiệp, tài chính đề lập trung dược nóng sản hàng hóa Đảo dụ 
thương ngiiệp ta hội chủ nghĩa 0à điều tiết một phần thu nhập của các hộ có 
thu nhậ p cao 


Tải cả các xã ở Nam bộ cần nhựnh chóng tô chức đóng đảo nóng dân Vào 
các hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tín dụng. Các hợp lác rã mua 
_bán pà hợp tác vũ tín đụng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chính quuền cã p xã 
0d dựa đo cúc tò đoàn Kết sản xurải, tập đoàn sản cuấit da hợp ldc tả san xuất 
nóng nghiệp đề mở ròng mạng lưới bà phạm 0Ì hoạt động ra kháp thôn xỏm, 
thu thể tư thương, xóa PO nạn đầu cơ, nạn cho Dan nặng Tải, tiến đến làm chủ 
thị trường. phục Dụ tốt sân uất Dà đời sống nhân đạn Ở nòng hòn. Các hợp lác 
xã mùa Bán da hợp tác xã tín đụng cần được các ngành thương nghiệp quốc 
dourth, ngắn hàng Nha nước U thác mọi số công Điệc mua, Đán, tín dụng ở nông 
thôn Đa hướng đản nghiệp 0ụ, đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Củng cố các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp hiện có nhàm đầu mạnh sản xuất Ninh doanh có hiệu qua Rừnh lế, bao 
đảm nâng cao đời sống của tập đoàn 0ièn bà xã Điền, tăng tích lũu cốn cho tái 
sản xuất mở rộng, giao nộp 0à bán nhiều nóng sản cho Nhà nước, bào đảm tính 
chăt lập thề xã hội chủ nghĩa 0è mọi phương diện từ lồ chức san xuất đến quản 


l uà phân phối, bảo đảm tập đoàn sản xuấãi ouà hợp lác xả làm ăn lỗi hơn So DớiI 
nông dân cá thề. Cần lồng kết kinh rghiệm đề phút huụ tác dụng của các đơn 0ị 
tiên liễn bà đặc biệt chú củng cỗ cúc tập đoàn sản xuất mới thành lập oà các 
lập đoàn sản xuấi uếễu kém. 


Chuần bị tối oiệc phát triền tập đoàn mới, đặc biệt 1v làm lỗi công 
tác tuyuền chọn, đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quuụ hoạch cải lạo nông nghiệp 
của địa phương, làm tốt công lác quụ hoạch sản xuấi, quụ hoạch râu dựng cơ sở 
uật chất kỹ thuật oà râu dựng nông thôn mới. 


Tồ chức các hình thức liên tập đoàn ở những nơi hoàn thành tập thề. 
hóa nông nghiệp trên phạm oi cả ấp, mở rộng liên doanh đề liên kết sản xuấi 
giữa các lập đoàn (khớp uới quụ hoạch của một hợp tác rã sau nà) đề từng bước 
lạo ra cơ sở 0ật chất kữ thuật mới, phản công lao động theo hưởng chuuên môn 
hóa kši hợp oới hiệp tác hóa. nàng cao trình độ quản lý của cản bộ nhằm phái 
Iriền sản xuất, rnở mang ngành nghề ở nông thỏn, chuần bị liền đề nật chát đưa › 
các lạp đoàn sửn vruất lên hợp tlác vĩ dới quụ mô thích hợp khí có^ 
điều hiện. ` 


Trong quú trình cai tạo + họi chủ nghĩa đối 0uởi nóng nghiệp ở cúc tỉnh 
Nuimn bộ, song song 0ới Điệc củng cố 0à phát Iriền các nông (ường quốc doanh, 
các hợp lác xã sản ruãi nông nghiệp oử tạp đoàn sản xuối,.các địa phương cần 
quan tâm đúng mức đến oiệc phát triền kinh tế gia đình của rã oiên. thực 
hiện ngau từ đầu sự liền kết, hợp lác 0d hỗ trợ giữa kinh tế quốc doanh, kinh 
tế lập thè, kính lế gia dình xã Điên, kính lế của những nông đân còn làm ăn cả 
thề 0è các mặt : phương hưởng sản xuất, sử dụng lao động, chế biến nông sản, 
tiêu thụ sản phầm... 


Đào tạo cắn bộ cơ sở bà lăng cường bộ máy cấp Xã là những oiệc hết 
sức cắpbách đề phục 0uụ cho công cuộc củi tạo nỏng nghiệp. Các địa phương 
cần căn cử 0do quụ hoạch hợp lác hóa oỏ quụ hoạch râu dựng cơ sở ái chất 
kỹ thuật đề lập quu hoạch cán bộ cho từng rủ. Cần thông qua phong trào quần 
chúng tiến hành ba cuộc cách mạng ở nồng thôn đề lựa chọn từ cơ sở những 
người chỉ cối, quuẻt tâm xa dựng các lồ chức sản ruất oà kinh doanh lập thề, 
liếm khiết, biết quản lự kính lễ, dược quần chúng tín nhiệm đề dưa 0à0d quự 
hoạch đạo tạo 0d bồi dưỡng cản bộ. Cấp tỉnh öà huyện có trách nhiệm đảo tạo 
một đội ngũ củn bộ lạm công tác Đăng, chính quụuền, đoàn thề, quản l kỹ thuật 
cho các rũ 0d các cơ sở sản xuấi, kinh doanh, phục 0uụ trong +ả. 


Rhần trương phát triền hệ thõng quốc doanh sản xuất và dịch vụ 
nông nghiệp !ren địa bản huyện, phát huy ngau từ đầu oai trò chỉ đạo của kinh 
tế quốc doarth huyện rong Uiệc cải tạo 0d phải triền nỏng nghiệp, quản lú thị 
trường, tín dụng ở nông thôn. Xuất phái từ quụ hoạch sản xuất oà cơ cắu kình 
lễ nông, lảm, ngư, công nghiệp của từng loại huyện mà xâu dựng 0à hoàn chỉnh hệ 
thố ra quốc doanh dịch nụ Kũ thuật (máu Réo, thủ nông, giống cau trông, giồng gia 
súc, bdo 0ệ thực ạt, thủ ...) gần oởi hoại động của tò doàn kếi sản xuấi, lập 
đuản sản xuất oà hợp tác xã. Kết hợp ngàu từ đầu piệc tồ chức sạn Tuất nguyên 
liệu Đới công nghiệp chế biến, xài dựng hệ thống cóng nghiệp chế biến Đới quu 
mỏ, pà Erình độ RỤ Phuất phù hợp, gắn công nghiệp huyện bới thủ công nghiệp 
ở cơ SỞ thanh trọt cơ cầu được phản công, phản cặp họp l. Công nghiệp chế 
biến huyện, ngoại chức năng sảit xuất, phái pươn lên ldin ai trò lò chức hưởng 
đản RŨ thuật ðà công nghệ cho các hợp tác ta 0a tập đoàn sản xuất, tạo điều 
kiện cho các hợp tác xã 0d các tập đoàn sản xuất liên đoanth, liên Kẽt mở mang 


ngành nghề, râu dựng cơ câu nồng — công nghiệp huyện lừ cơ Sở. Căn cử ảo 
gêu cầu sản xuất nông nghiệp 0à chế biến nông sản đề râu dựng các xí ng hiệ p 0à 
hợp tác rã cơ khi trên địa bàn huUện làm nhiệm oụ sửa chữa 0à sản xuất công 
Cụ cái liết, công cụ tia cơ khí phục nụ cho cơ sở. Hoàn chỉnh hệ thống dịch nụ 
lưu thông bằng cách phát triền nhanh thương nghiệp quốc doanh huyện 0à hợp 
lác xã muu bán gắn oới hợp tác +ã sản xuất nông nghiệp, tập đoàn sản xuất 
Đủ tô đoàn kết sản xuấi đề thực hiện tối hợp đồng hai chiều Uề cùng ứng 0ật tư 
8ản xuất. hàng tiêu dùng oà thụ mua nông sản. Cần phái triền nhanh ngân hàng 
huuện 0d hợp lác Tả tín dụng ở nông thôn; râu dựng các cơ sở cần thiết cho 
Điệc phái triền giáo dục, ụ lế, uăn hóa ; hình thành từng bước những cụm (kinh.. 
tế — rã hội ) theo từng khu »ực trên địa bản huuện. 


-.‹ 


Phãn đấu hoàn thành căn bản 0iệc cải tạo rũ hội chủ nghĩa đối bởi nông 
nghiệp ở cúc lỉnh Vai bộ Đào cuối năm 1983 là một nhiệm 0ụ rãi nặng nề 
Trong thời gian lới, phong trào hợp tác hóu nóng nghiệp sẽ phút triền cả chiều 
rộng oà chiều sâu, đòi hỏi sự lãnh đạo của cúc cấp tụ Đảng phải chặt chẽ, nhanh 


nhạu 0d linh hoạt. Việc giảnh thẳng lợi toàn diện trên cả hai mội cải lạo Đà  C 


phát triền nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ, đòi hỏi Đảng 0à Nhà nước tăng cường 
hơn nữa sự lãnh đạo 0d chỉ đạo của mình. ác ngành trong khối nôpx nghiệp 
cùng các đoàn thề quần chúng 0à các ngành kinh lšế khác thố nhất chương 
trình hoạt động, tích cực tham gia một cách thiết thực công lác củi tạo 
nóng ngiÌdệp. 


Nhận rõ lầm quan lrọng của sự nghiệp cổi lạo nông nghiệp, các linh ủụ. 
thành dụ tăng cường hơn nữa niệc lãnh. đạo 0d chỉ đạo đối 0uới công tác nàu một 
cách đúng mức 0d kịp thời. Các hugện ủụ phái huu uai trò của mình là cấp lãnh 
đgợe lrực liếp cúc cơ SỞ. bảo đấm nâng euo hơn nữa chãi lượng của phong trdo 
hợp tác hóa nòng nghiệw Sự nhất trí cao 0à lăng cường lãnh đạo uà chỉ: đạo 
của các rếp hôm vi hạ sức mạnh tồng hợp tử trung ương đến địa phương 
)ả cơ sở nh {nh sẽ đưa phong trảo tiếp tục tiễn lén mạnh mẽ và vững chắc, 
bảo đảm Căn bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối Uuới nông nghiệp chủ 


uấa bằng hình thức lập đoàn sản xuất ở các tỉnh Nam bộ oào cuối năm 1985 uới 
chất lượng tð! 0à hiệu quả cao. 


Nhà nước và nhân dân cùng làm 


\. 


ÁCH mạng là sự nghiệp của quần 
chúng: Đánh giặc giữ nước là sự 
nghiệp của quần chúng. Xày dựng 

chủ nghĩa xã hội càng là sự nghiệp của 
quần chúng. Với chế độ làm chủ tập 
thể, nhàn đân cùng Nhà nước của mình 
hằng Rgày tham gia các hoạt động xây 
đựng kinh tế, phát triền Yău hóa. 


la năm qua. nhân dàn cá nước đã 
đóng góp gản hai tiề% triệu ngày 
công đề làm thủy lợi, phát (riệu giao 
thông vận tải nông thôn và xây đựng 
các công trình văn hóa, phúc lợi. 
Trong việc xây đựng công trình thủy 
lợi ở Nghĩa bình, Nhà nước đã đầu tư 
92 triệu đồng, nhân đàn đóng góp 60 
triệu động, Về xây dựng eơ bản ở Hải 
phòng, trung ương đã cấp vốn là 100 
triệu đồng, địt phương dóng góp 300 
triệu dòng. Đề đào hai con kênh bằng 
cơ giới ở huyện Chợ mới (An giang), 
uủx ban nhàn đân huyện đã đầu tư 
söŠ 10 động, nhàn dân đã đóng góp I1 
triệu ðö vận đồng. Trong phong trào 
Tết trong cây 20 năm qua, nhân đản 
đã trong được 2 Lý cày, tương đương 
với Khoảng 1 triệu héc ta rừng, tì ng 
iu nhập cho hợp tác xã và đem lại 
nhiều lợi ích cho xã hội. Phong trào 
nhân đân trông đâu nuôi tắm, rơm tơ 
đệt lựa mở ra ở hàng Irấm huyện đã 
“góp phần tăng thêm vải mặc ở các địa 
phương đó. Về công nghiệp, nhiều nơi 
ở Quảng nam — Đà nẵng nhân dân đã 
đóng góp gần 50 vốn với Nhà nước 
đề xảy dựng công trình thủy điện, cơ 


f 
6 


sở sẵn xuất hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khầu. Đề xây dựng công trình 
thủy điện Trị an, cho đến nay nhân 


đàn đã đóng góp trên 20 triệu động, 


Trong sự nghiệp giáo dục. văn hỏa, 
y tế ở nhiều huyện, nhân dàn đã góp 
công sức, vật liệu đề sửa chữa và xây 
dựng trường học, lớp mẫu giáo, nhà 


trẻ, bệnh xá, nhà văn hóa... Phong 


trÄơ tròng và sử dụng thuốc ta phái 
triền rộng tãj, đến nay trong cả nước 
đã có hơn 3000 xă- và gần 100 huyện, 
quận đạt tiêu chuần về trồng và sử 
đụng, thuốc tt... 


Thực tiÊn chứng minh khả năng cña» 
quần chúng n®âu dân là (to lớn và vô 
tận. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội không thề chỉ là c&ng việc của 
cấc cơ quan Nhà nước, của cát eg sở 
kinh tế quốc doanh mà là sự nghiệp 
của nhân đân, sự nghiệp của Nhà nước 
và nhân dàn cùng làm. Đây chính là 
bài học cơ bản của chúng ta về phát 
huy chế độ làm chủ tập thề và sử 


đụng sức mạnh tồng hợp. 


vôi dụng của phương châm Nhà 
nước và nhân đàn củng làm là, có 
những công việc do Nhà nước trực 
Liép làm và nhàn đân tham gia. Có 
những công việc do nhân dân trực 
tiếp làm và Nhà nước giúp đờ. Có 
những công việc do Nhà nước làm 
một phần và nhàn đân làm mội phần, 
và eó những công việc đo Nhà nước 
và nhân đàn cùng trực tiếp làm. 
Phương châm Nhà nước và nhân đân 


cùng làm cỏn bao gồm cả nội đung 
trung ương, địa phương và cơ sở 
củng làm, quốc đoanh, tập thề và gia 
đình cùng làm... 


Tính thần của phương châm Nhà 
nước và nhân dân cùng làm là theo 
quy hoạch và kế hoạch chung, việc gì 
nhân đân có thề làm được, làm tốt 
thì đề nhân dân làm, giúp nhân dân 
làm. Việc gì địa phương có thề làm 
được, làm tốt thì đề địa phương làm, 
trung ương không nên ôm đöm, bao 
biện. Việc gì tập thê có thể.làm được, 
làm tốt thì đề tập thề làm. Việc gì gia 
đình có thê làm dược, làm tốt thì 
giúp đỡ gia đỉnh làm. 


Ỷ nghĩa của việc thực hiện phương 
châm Nhà nước và nhân dàn cùng 
làm là nhắm đề cao trách nhiệm và 
phát huy quyền làm chủ của nhân 
_ dân trong việc phát triền kinh tế và 
văn hóa, cải thiện đời sống, làm cho 


nhân đàn hiều rằng, chính họ phải . 


làm chủ, phải tự lo lấy cuộc sống của 
mình dưới sự lãnh đạo*của Đẳng và 
° + ˆ * ` ” l kg 
quản lý của Nhà nước, chứ không y 
lại vào Nhà nước. Mặt khác, còn 
nhằm khắc phục tỉnh trạng tập trung 
quan liêu của bộ máy Nhà nước. 


* 


Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu 
trong chặng dường trước mắt và đang 
thu hút trên dưới 70% lao động xã 
hội, hư nên đề thực hiện tốt phương 
châm Nhà nước và nhân đàn cùng 
Tâm, trước hết phát triền nóng nghiệp 
toàn điện bao gồm § ngành nghề 
chính là: sẵn xuất lương tRực ; trông 
cây công nghiệp; chăn nuôi gia súc, 
gia cầm; trông cây gây rừng; nuối 
trồng thủy sản ; làm tiều công nghiệp, 
thú công nghiệp. Ha sức xây dựng 
huyện, làm cho huyện thật sự trở 
thành địa bàn đề tô chức lại sẵn xuất, 
tiến hành động thời 3 cuộc cách 
mạng ở nóng thôn, chăm lo đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân đân. 
Kết hợp sức mạnh của eä nước với 


sức mạnh của huyện đề từng bước 
tạo ra cơ cấu nông — công nghiệp 
huyện và góp phần vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa nước nhà. Hiện nay 
và trong nhiều năm tới, thủy lợi vẫn 
là biện pháp hàng đầu đề phát triên 
nông nghiệp. Vì vậy, đề tiếp tục thực 
hiện tốt phương châm Nhà nước và 
nhân đán cùng làm thủy lợi, cần lẽ 
hoạch hóa việc xây dựng, bảo đảm 
nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật 
trong thiết kế cũng như thi công, phát 
huy sức mạnh tập thề của nhân đân 
cả trong xây dựng và khai théc. Cần 
định rõ phạm vi trách nhiệm của Nhà 
nước và nhân dân trong tùng loại 
công trình, có chính sách huy động 
và sử dụng tiết kiệm sức người, sức 
của của nhân dân. Phát triền mạnh 
mẽ các phong trào nhân đản cùng 
Nhà nước khai hoang, xây dựng vùng 
kinh tế mới, sẵn xuất vật liệu xây 
dựng, trồng dâu nuôi tắm, tròng bông 
đẹt vải đề tự túc một phần về mặc. 

Kết hợp phát triền nông nghiệp 
với lâm nghiệp là một chủ trương 
quan trọng trong việc phát triển nông 
lâm nghiệp. Dưới chế độ ta, rừng là 
tài sản của toàn dân. Sự nghiệp bảo 
vệ và phát triên rừng là sự nghiệp 
eúa nhàn đân. Cho nên đề nhĩnh chóng 
phủ xanh đất trống, đồi trọc, thực 
hiện phương thức nôỏng—làm Kết hợp, 
trải rộng thảm thực vàt rừng trên 
khắp đảt nước, căn đây mạnh công 
tác giao đất, giao rừng cho hợp tác 
xã quản lý, piao đất, giao rừng cho 
từng gia đình xây dựng vưởn rừng 
và kinh đoanh rừng theo quy hoạch, 
kế hoạch và chính sách cúa Xhà nước. 
Tiếp tục đây mạnh Tết tròng cây, và 
mở rộng phong trào nhân dân trông 
cây øây rừng trong cả nước. Kết hợp 
quy hoxch trồng cây gây rừng với kế 
hoạch sản Ywẩt nông nghiệp, phát 
triên kinh tẻ, khuyến khích nhàn 
đân trông bất cứ loại cây gì XéL thìy 
có lợi, 

Phát triền cong nghiệm he và tiêu 
cong 0g hiệp, Phủ công nghiệp ÑẺ cùng 


¬t 


với nông nghiệp tạo ra các điều kiện 
kinh tế trực tiếp cho công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa là một chủ trương 
quan trọng trong đường lối kính tế 
của Đúng. Vì vậy, đề thực hiện tốt 
phương châm Nhà nước và nhàn dân 
cùng làm, cần phát triên công nghiệp 
nhẹ theo hướng phò cập tử công 
nghiệp trung ương đến cổng nghiệp 
địa phương và tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, tử quy mỏ lớn đến quy 
mô vừa và nhỏ, tử KỸ thuật hiện đại 
đến kỳ thuật thô sơ, từ sản xuất tập 
trung đến sẵn xuất phản tán. Từ sản 
xuất nhỏ đi lên, phát triển tiều công 
nghiệp. thủ công nghiệp có nhiều tíc 
dung. vì không đòi hói phải có những 
dự trữ lớn của Nhà nước mà có thê 
huy động được vốn của nhàn dân và 
thủ hút được nhiều lao động. do đó 
thực hiện tốt phương châm Nhà nước 
và nhân đản cùng làm, quốc doinnh, 
tập thể và gia định cùng làn Cần 
phát triển rộng rãi Liều công nghiệp, 
thủ công nghiệp ớ thành thị và nồng 
thôn. và tùy theo tính chất, đặc điềm 
của từng ngành nghề, từng mặt hàng. 
từng dịch vụ mà vận dụng các hình 
thức tÔ chức và cäi tạo một cách thích 
hợp. Phương hướng sản xuất kính 
đozcnh cúa tiều công nghiệp. thủ công 
nghiệp là Rết hợp chuyên môn hóa 
với dác dạng hóa san xuất. Mỗi hợp 
tác xã cần có RKế hoạch rèn luyện tay 
nghệ, đầu từ kỹ thuật nhằm đẩy mạnh 
8m Xuất mỘt vài mặt hàng chính có 
truyền thống với số hượng ngựa càng 
nhiều, chất lượng ngày càng TỐt đề có 
thề chiếm được thị trưởng, làm cho 
lên tuổi các mặt hàng này gắn liền 
với tên tuôi của hợp tác xã; mặt khác, 
phái làm thêm nhiều mặt hàng phẩng 
phú nhằm đáp ứng yêu cầu của thị 
thường và nâng cao đời sống của xã 
VIC1T, 

Phát triền lông ạn tdi là 
điện kiện quan trọng đề bảo đảm sản 
xuat, phục vụ đời sông và củng cố 
quốc phòng, Đề có thề phát triền 
nhanh giao thông vận tải, cùng với 


qiao 


X 

việc Nhà nước đầu tư vốn và tập 
rung sức xây đựng các công trình 
quan trọng như đường sắt, đường bộ. 
mở rộng vận tải viễn đương, cần huy 
động các địa phương và nhân đân góp 
Liên của và công sức đề phát triều 
giao thông nông thôn, giao thông 
miền núi, vận tải đường sông. tô chức 
sản xuất và sử. dụng rộng rãi các 
phương tiện vận tải thô sơ và cải tiến. 
Ngoài ra, cần có kế hoạch huy động 
nhàn đân tham gia bảo vệ giao thông, 
góp phần sửa chữa kịp thởi đường 
sá, cầu cống khi bị hư hỏng. 


Dây mạnh xuất khầu đề nhập khầu 
là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến 
được trong toàn bộ hoạt động kinh tế. 
Đề đầy mạnh xuất khầu. ngoài việc 
lập trung sức sản Xuất mội số mặt 
hàng chủ lực có khối lượng lớn, giá 
rị cao, côn phải tận dụng tãi cả những 
cải gì có thê xuất khầu được theo 
phương châm «góp gió thành bão s 
đề xuăt khâu tăng thêm ngoại tệ. Vị 
vậy, cần thực hiện tốt phương châm 
Trung trơng và địa phương, Nhà nước 
và nhân dân cùng làm hàng xuất 
khâu. Vận động nhân dân tiết kiệm 
tiêu dùng đề xuất khẩu. nhà nhà làm 
hàng xuất khu, người người làm 
hàng xuât khẩảu. Trong những nàìin 
trước mắt, phản dấu mỗi lao động 
mỗi năm đề từ 50 đến 100 ngày công 
làm hàng xuất khầu và mỗi người đàn 
làm ra tử 100 — 290 đồng hàng xuất 
khẩu. 


C hiển lược kinh tế — gã hội đòi hỏi 
không những chỉ phát triền kinh tế 
mà phải phát triền toàn diện: kinh 
tế, văn hóa, xã hội nhằm ồn định và 
nâng ©ao từng bước đời sống vật chất, 
văn hóa của nhân dân. Cho nên cần 
thực hiện rộng rãi phương châm 
rung ương và địa phương. Nhà nước 
và nhân đàn cùng làm trong lĩnh vực 
văn hóa, giáo đục, y tế. Tiếp tục vận 
động nhàn đán góp công, góp của xây 
dựng nhà trẻ, lớp máu giáo, trường 
học, nhà văn hóa và các cỏng trình 


phúc lợi khác. Đầy mạnh phong trào 
vệ sinh phòng bệnh, hoàn thành đứt 
điềm các công trình y tế. 


* 


Đề thực hiện tốt phương chàm Nhà 
nước và nhân đản cùng làm, cần sử 
dụng tốt các thành phản kính tế theo 
hưởng : không ngừng củng cố và tăng 
cường vai trò chủ đạo của kính tế 
quốc doanh, thực hiện quyền tự chủ 
kinh doanh của các đơn ví kính tế 
^ nhằm làm cho kinh tế quốc doanh: trở 
thành những tấm gương vẻ năng suất, 
chất lượng và hiệu qua ; khuyến khích 
phát triền và nàng cao chất lượng 
của kinh tế tập thê, có những chính 
sách đúng dắn, bảo đảm làm ăn tập 
thề tốt hơn cá the ; sử đụng đúng dân 
kinh tế tư nhân, phát huy mặt tích 
crrc, hạn chế mặt tiêu cực, hướng họ 
sản xuất kinh doanh theo quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội. Khuyến khích phát 
triền kinh tế gia đình là cách động 
viên nhân dân làm kính tế và thực 
hiện phương châm Nhà nước và nhàn 
đân cùng làm một cách triệt đề nhất. 
Cần phát triền kinh tế gia dình ở 
nông thôn theo cơ cấu trỏng cây, nuôi 
cá, chăn nuôi gia cảm, gia súc và 
phát triền các ngành nghề thủ công. 


Kinh tế gia đình ở thành thị trước: 


hết là thủ công nghiệp, gia công. dịch 
vụ... và sản xuất thêm rau quá, thực 
phầm ở những nơi có điều kiện. Đề 
khuyến khích kinh tế gia đình phát 
triền, Nhà nước cần giúp đỡ như cho 
vay vốn, cung cấp giống, thức ăn gia 
súc, viện trợ kỳ thuật... Mặt khác, 
các xí nghiệp và hợp tác xã phải quan 
tâm chỉ đạo và giúp đỡ kinh tế gia 
đình một cách thỏa đáng. 


Đề thực hiện tót phương châm Nhà 
nước và nhàn dàn củng làm, trung 
ương, địa phương và cơ sở cùng làm, 
quốc doanh, tập thể và gia định cùng 
làm, cần đồi mới quản tJ kinh tế, xóa 
bỏ lối quản lý hành chính bao cấp, 
thực hiện quản lý kính doanh xã hội 


chủ nghĩa, nhằm bảo đảm tỉnh thần 
làm chủ và phát huy cao độ sức sáng 
tạo của quần chúng nhân dân. 


Thực tiễn khoản mới trong nông 
nghiệp, khoản gọn trong xây dựng cơ 
bản và việc mở rộng trả lương khoản, 
lương sản phầm trong công nghiệp đã 
chứng minh rằng, “giao khoán? là 
một cơ chế tốt, vi nó thật sự bảo đaâm 
quyền làm chủ của người lao dòng 
cũng như của các đơn vị kinh tế, uắn 
được lợi ích chung với lợi ích cá 
nhân, động viên được nhiệt tỉnh lao 
động của quần chúng. Đề thực hiện 
tốt phương châm Nhà nước và nhàn 
dân cùng làm, trung ương và địa 
phương cùng làm, cần hoàn chính chế 
độ khoán sản pÏảm trong nòng 
nghiệp, mở rộng cơ chế giao khoán 
ta các lĩnh vực Khác một cách thịch 
hợp. 

Tiếp tục nghiên cứu, bồ sung tiến 
tới hoàn chỉnh hệ thống chính sách 
kinh tế, nhất là các chính sách về dòn 
bầy kinh tế nhằm kết hợp hài hóa 
các lợi ích kinh tế. Về văn đề này, 
một mặt, chúng ta yêu cầu các địa 
phương và người lao động phải đặt 
lợi ích cả nước và phải đặt lợi ích 
chung lên trên hết; niặt khác, chúng 
ta cũng phải hết sức quan tám vả 
khuyến khích thỏa đáng đối với lợi 
ích của các địa phương và lợi ích. 
trực tiếp của từng người lao động. 
Các địa phương và người lao dòng có 
lợi ích thì mới hàng hái dây mạnh 
san xuất, khai thác mọi tiềm năng 
đem lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội. 
Cần có cơ chế làm cho lợi Ích chung 
và lợi ích riêng thê hiện cùng chiều 
và tý lệ thuận với nhau, đề khi các 
địa phương và người lao động hành 
động theo lợi ích của mình thị cũng 
đồng thời thực hiện lợi ích chung của 
toàn xã hỏi. 

Cần có chính sách quy định rõ môi 
quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân 
như công việc gì thì Nhà nước làm, 


(Xen tiểp trang 03) 


Chủ nghĩa Lê-nin — | 


chủ nghĩa Mác trong thời đại chúng ta 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


ỨC tranh chính trị toàn cảnh của 
thê giới ngày nay là ba động 
thắc cách mạng không ngừng lớn 

minh, tiếp te tiến công chủ nghĩa 
đẻ quốc. giành những thắng lợi 
tưng bước; còn chủ nghĩa để quốc 
mặc đủ cố hết sức phản kích hòng 
giành lại những vị trí đã mất, vẫn 
không đo ngược được tỉnh thế về 
căn bẩn, ngày càng lún sàu vào cuộc 
khủng hoàng toàn điện, sàu sắc nhất, 
không lôi thoát. liệ thống các nước 
xã hỏi chủ nghĩa— nhân tố quyết định 
wr phát triển xã hội loài người, ngày 
càng tÓ rò sức sống mãnh liệt, tính 
hơn hắn so với hệ thống tư bản để 
quốc chú nghĩa. Ngày nav, phong 
trao cộng sản đang là phong trào chính 
Irị có anh hướng rộng lớn, sàu sắc 
nhít, là đội quản tiên phong của các 
dc Tượng tiền bộc trong cuộc đàu 
tranh nhàm cái tạo thể piới theo 
Hướng cách mạng, Sức mạnh và cuộc 
điện hành chiến thẳng của bà động 
thác cách mạng của thời đại là bàng 
chứng hùng hòn vẻ sức sóng vô tạn, 
tính sáng tạo, Ý nghĩa quốc tế của 
chú nghĩa Älác — Lê-nin. Những tư 
tướng cộng sản chủ nghĩa hấp đâẫn 
nang nghìn triệu trái tìm, khỏi óc 
loại bưười không chí với từ cách là 
thẻ giỏi quan dụuv nhất Khoa học mà 


lể 


hơn thế, còn bằng cả một phong trào 
chính trị rộng lớn trên các lục địa, 
nhất là bảng chủ nghĩa xã hội hiện 
thực tòn tại với tính cách một hệ 
thống thế giới, ở đó giai cấp công 
nhân, nhân dàn lao động và các đàn 
Lọc trước đây bị áp bức đã làm chủ 
vận mênh của mìỉnh, làm chủ xã hội, 
làm chú quá trình phát triền lịch sử. 
Tất cá diều đó đang đem lại niềm 
tín, nguồn cô vũ to lớn cho các đàn 
tộc đang đấu tranh vì hòa bình, độc 
lập đân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Thực tiên lịch sử đó khiến kẻ thủ 
của chúng ta rất lo lắng. Chúng đang 
tìm mọi cách hỏng ngăn chặn ảnh 
hưởng của học thuyết Mác — Lê-nin. 
Chú nghĩa để quốc, các thế lực phân 
động quốc tế, các phần tử eơ hội, xét 
lại đủ mọi màu sắc đang điên cuồng 
đây mạnh cuộc đầu tranh tư tưởng — 
lý luận chống chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín hỏng phối hợp với việc gây lại 
không khí chiến tranh hạnh, tiến hành 
các hoạt động phá hoại từ nội bộ các 
nước xã hỏi chú nghĩa và phá hoại 
sự đoàn kết quốc tế của những người 
công sún, 

Mặt khác, bạn thân quả trình đi 
lên mới mề và không ÍL khó khăn của 


.các nước xã hội chủ nghĩa, sự lớp 


———— mm —am—————=m 


mạnh không ngửng của các phong 
trào đân tộc, đân chủ, sự phát triên 
như vũ bão của cách mạng khoa họe— 
kỹ thuật, tất cả những quá trình đó 
cũng kéo theo hàng loạt những quan 
niệm. những khuynh hướng tư tường 
mới mà không phải bao giờ qua dó 
người ta cũng để đàng phản rõ ranh 
giới giữa cách mạng và phần cách 
mạng, sắng tạo và cơ hội, tiến bộ và 
phản động. 

Toàn bộ tỉnh hình trên đặt cho 
những người cộng sẵn nhiệm vụ phản 
tích sâu sắc trên quan điển' khoa học 
vững chắc những hiện tượng và văn 
đề mới, đấu tranh không khoan 
nhượng và có hiệu qua chống các 
trào lưu phần mắc xít dưới mọi màu 
sắc, Một hướng chính mà kẻ thủ tiến 
hành công kích chú nghĩa Alác — Lê- 
nín và chống cộng là xuyên tạc chủ 
nghĩa ẻ-nin, phú nhận chú nghĩa 
[Lẻ-nin như một học thuyết có tính 
quốc tế phố biên, phủ nhận sự thông 
nhảt giữa chú nghĩa Lê-nin và chủ 
nghĩa Mác. Nể thủ của chúng ta biết 
răt rõ rằng tất cá những chiến công 
vĩ đại của các đẳng cộng sản và nhàn 
.đàn lao động trên thể giới đẻu gân 
liên với tên tuôi, sự nghiệp và học 
thuyết của Lẻ-nin, rằng phú nhận chủ 
nghĩa lê-nin có nghĩa là phú nhận 
chỉnh ngay chủ nghĩa Alác, có nghĩa 
là trên thực tế phủ nhận chú nghĩa 
xã hội hiện thực, là chía rẽ 'phong 
rào công sản và công nhân quốc tế, 
là đáănh lạc hướng dấu tranh của 
quần chúng ở các nước tr bản phát 
triền và cúc phong trào giải phóng 
đàn tộc và độc lập dân tóc, là chồng 
Liên xô — quê hương của chủ nghĩa 
l.c-nin, thành trì của cách mạng thẻ 
giới ; là chồng cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thế giới — nhàn tố quyêệt định 
sự phát triên xã hội loài người trong 
thời đại ngày nav. Vị vậy, bảo vệ 
chủ nghĩa Le-nin, báo vệ sự thông 
nhất nói tại vốn có của chủ nghĩn 
Mác — Lê-nin, báo vệ Liên xổ và công 


đồng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự 


đoàn kết quốc tế của các lực lượng 
sách mang, đấu tranh chống mọi thủ 
đoạn của kẻ thủ giai cấp và kế thù tư 
tưởng tử phía chú nghĩa để quốc và 
phản động quốc tế cũng như ngựav 
trong phong trào cộng sản Và công 
nhân, điều đó đã và vẫn là nhiệm vụ 
hàng đầu không thê lơ là của tật cả 
các dang mác xít—lê nín nít, 
* 

V.I. Lô-nin là người kế tục và phát 
triền những tưtưởng lý luận của 
A[ác trong thời đại chúng ta. Chủ nghĩa 
Lê-nin chính là chủ nghĩa Alác trong 
thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách 
mang vô sản, thời đại sụp đổ của chủ 
nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, thời đại quả độ của loài 
người tử chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn 
trên phạm vì toàn thể giới. 

Hoạt động trong hoàn cảnh để quốc 
chủ nghĩa, ngav từ những ngày đầu 
cuộc đời cách mạng, Lê-nin đã dứt 
khoát chọn con đường theo Xác, ly 
chủ nghĩa Mác làm phương pháp lý 
luận, lấy hiện thực nước Nựa và chủ 
nghĩa từ bạn thể giới làm đối tượng 
phản tích, từ đó xây dựng nên học 
thuyết cách mạng tuyệt vời cho giải 
cấp vỏ sản, Vạch rõ ý nghĩa lớn lao 
của lý luận, của hệ tư tưởng đổi với 
phong trào cách mạng VÀ công CUỐC 
giải phóng xã hội, Tê-nin viết: 
œ hỏng có lý luận cách mạng thì 
cũng không thê có phong trào cách 
mạng Ð (1), hơn nữa “không thê có 
một lý luận cách mạng nào ngoài chú 
nghĩa Alác cả (3) Ngày Trong các 
tác phim đầu tay của Người, chúng 
ta đã để dàng nhận thầy lắp trường 
kiên quyết của Lê-nin trong việc đầu 
tranh chống những người phé phán 
Mác», sản liên lợi ích cần bản của 


(1) V.I l.ê-n?n :Todn 04p. tiếng Việt, Ngb Tiến 
bỏ, Mat-xcơ-va. 1978. tp 6, a. nh, 
(2) VI.Lêô-nin:Sá h đã dẫn, lậu [. tr. 423. 
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phong trào vô sản với cuộc đấu tranh 
chống hệ tư tưởng tư sìn và mọi tư 
tướng phản động. Lê-nin coi việc báo 
vệ sự trong sáng của học thuyết Mác 
và đấu tranh chống hệ tư tưởng tư 
sản là điều kiện tất yếu đề phát triền 
sáng tạo chủ nghĩa Mác, xây dựng 
đẳng kiều mới của giai cấp công nhân. 
thống nhất các lực lượng vô sản quốc 
tế vì thắng lợi của cách mạng. 


Lê-nin đã tiếp thu rất cặn kẽ, sâu 
sắc toàn bộ tư tưởng của Mác và Ẩng- 
ghen. làm phong phú thêm chủ nghĩa 
Mác trên ca ba bộ phận cấu thành : 
triết học, kinh tế chính trị và chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Trong sự đa 
dạng của tự duy và tầm cỡ rộng lớn 
của các kiến thức Rkhoa học bao quát 
nhiều lĩnh vực của dời sống xã hội. 
nồi bạt lên phép biệp chứng duy 0ại 
như là hạt nhân tư tưởng — lý luận 
củi Lê-nin, tấm gương sáng ngời có 


trột không hai của Người về thái độ 


trung thành và sáng tạo đối với chủ 
nghĩ: Mác. Vận dụng và phát triền 
sáng tạo phép biện chứng múc xÍt vào 
điều kiện cu thề của nước Nga và thế 
giới khi đó, Lê-nin đã khẳng dịnh 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, 
những mâu thuẫn giữa vô sản và tư 
sản chẳng những không dịu đi, trái 
li cùng gay gắt thêm, một cuộc cách 
mang chính trị eó tô chức đo giai cấp 
công nhàn lãnh đạo nhằm lật dỗ chế 
độ cũ, thiết lạp chuyên chính cách 
mạng của giai cấp vỏ sản là một tất 
yếu không tránh khỏi. Lê-nin đã rút 
ra kết luận lô gích rằng chủ nghĩa đẽ 
quốc là «dêm trước của cách mạng 
VvỎ sản » và sự sụp đồ của chủ nghĩa 
tư bản eó thề diễn ra và phải điện ra 
trước hết trong một nước, như nước 
Nựa, không phải đợi cách mạng vô 
sản nỏ ra ở tất cñ các nước. 


- 


Sau tháng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười. từ đi san lý luận vĩ đại của 
Àldic vũ Ang-ghen vẻ hình thái xã hội 
công sản chủ nghĩa và quá trình «sinh 
đe» ra xã hội mới, Lê-nin đã luận 
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giải một cách toàn điện bản chất. và 
những nhiệm vụ của thời kỷ quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. Luận điềm về khả năng các nước 
lạc hậu có thề quá độ thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. là đóng 
góp quan trọng của Lê-nin làm sáng 
tỏ những đự đoán của Mác và Ăng- 
ghen, thê hiện sự sáng tạo tuyệt vời. 
phép biện chứng về sự phái triền nhảy 
vọi của lịch sử loài người trong điều 
kiện lịch sử mới. 

_ Trước sự phức tạp của hiện thực 
nước Nựa cuối thế kỷ XIX mà những 
ngưởi thuộc phái dân túy, phái kinh 
tế, những nhà xã hội học chủ quan 
không sao hiều nồi, thì Lê-nin. nhở 
có tư duy lý luận kiệt xuất, quản 
triệt sâu sắc phương pháp mác xÍt, đã 
« mô xẻ » toàn điện cơ thề xã hội Nga, 
làm sáng tổ hơn nữa học thuyết của 
Mác về quá trình phát sinh. phát 
triền và điệt vong tất nhiên của chủ 
nghĩa tư bản. Tác phầm eChủ nghĩa 
để quốc — giai đoạn tột cùng của chủ 
nghĩa tư bản, có thề nói, là tập 5 
của bộ «q Tư bản». Kết luận chủ nghĩa 
tư bản độc quyền Nhà nước là « sự 
chuẩn bị nật chất đầy đủ nhất cho 
chủ nghĩa xã hội, là phòng chờ đi ào 
chủ nghĩa xã hội, là nấc thang lịch sử 
mà giữa nó (nấc thang đó) với nắc 
thang được gọi là chủ nghĩa xã hội 
thì không có một nấc nào ở giữa 
c4» (3) là luận điềm hết sức cách 
mạng và khoa học của Lê-nin mà thực 
tế hỏm nav của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước chẳng những 
không thề bác bỏ, trái lại, càng chứng 
mình rõ hơn tính chính xác của nó, 

hi cách mạng đã giành được 
chỉnh quyền, với cương vị người lành 
đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước 
xổ viết, Lèê-nin đã vận dụng và phát 
triền sáng tạo trên thực tiền và cả 


trên lý luận những tư tưởng của Mác. 


S 
(3) Y.l. Lê-nin: Sách đã dẫn. 1976. tập 34. 
tr. 255. 


Lả 


Ang- ghen trong các lĩnh vực cải tạo 
xa hội cũ, xây dựng và quản lý xã 
hội mới. 


Kọc thuyết chủ nghĩa xã hội khoa 
học của Mác — Ăng-ghen được Lê-nin 
phát triền lên một trình độ cao mới, 
cực kỷ phong phú và sinh động, trang 
bị cho những người cách mạng Nga 
và phong trào cộng sản quốc tế hệ 
thống lý luận khoa học về chiến lược, 


sách lược cách mạng, vũ khí đấu. 


tranh thắng lợi chống mọi khuynh 
hướng cơ hội chủ nghĩa hữu và « tả » 
khuvnh. Từ những phân tích mâu 
thuận trong xã hội Nga và tình hình 
thế giới, vận dụng vào những điều 
kiện lịch sử mới những tư tưởng của 
Mác về cách mạng bạo lực, về sự tất 
yếu phải đập tan chính quyền Nhà 
nước tư sản, thiết lập chuyên chính 
vô sản, về các phương pháp tiến hành 
-cách mnạng và các hình thức đầu 
tranh... Lê-nin đã trang bị cho giai 
cấp công nhân và nhân đân lao động 
Nga những trí thức cách mạng cần 
thiết dề từng bước tiến lên giành 
chính quyền. Thắng lợi vĩ dại của 
Cách mạng Tháng Mười trở thành 
mẫu mực có một không hai về sự chỉ 
đạo chiến lược và phương pháp cách 
mạng. Cứng rắn trong những vấn đề 
có tính nguyên tác và linh hoạt cao 
độ trong sách lược cụ thê, đó là đặc 
trưng tiêu biều ở ILê-nin trong quá 
trình chỉ đạo cách mạng. 


Công lao to lớn nhất của Lê-nin là 
đã két hợp thống nhất hoạt động lý 
luận với thực Liên cách mạng đân đến 
sảng lạp và xây dựng Đẳng bôn sẽ 
vích Nựa. Người đã sớm luận giải và 
đầu tranh cho vai trỏ lãnh đạo của 
giải cấp Vô sản ngay trong điều kiện 
cách mạng đân chủ tư sản. Người đã 
đặt nên móng lý luận — tự tướng và 
tự mình xây dựng nên đẳng vô sản 
Kiều mới đầu tiên. Lê-nïn luôn đòi hối 
những người còng sản sự giác nưộ lý 
luận cách mạng, tính tö chức cao, 
sóng sâu trong quần chúng, lòng dũng 


cảm. đức hy sinh. xã thân vì sự nghiệp 
cách mạng. Trong điều kiện Đẳng 
lãnh đạo chính quyền, Người vêu 
cầu phải nghiêm khắc ngăn ngửa 
bệnh quan liêu. xa rời quần chúng, 
phải không ngừng nâng cao năng 
lực lãnh đạo của Đăng, đặc biệt là 
trong lĩnh vực quản lý kinh tế — 
xi hội. 

Trên tất cả những văn đề cơ bản, 
Lê-nin đã rất mực trung thành với 
chỉ nghĩa Mác, trung thành theo 
nghĩa chính xác nhất, có nghĩa không 
phải là lắp lại từng câấu. từng chữ 
mà là trung thành với tỉnh thần cốt 
lỗi, với cái tạo thành lính hòn sống 
của chủ nghĩa Mắc, đó là phương pháp 
lụ luận của Mác. Cái đó là duy nhất 


có sức sống bèn vững, phô biến. 
Trung thành với nội dụng Ý nghĩa 


như thế tự nó bao hàm và đòi hỏi sự 
săng tạo. Người đã nhận thấy sức hấp 
đâu Không gì cưỡng nồi của chủ nghĩ: 
Mác chính ở chó nó kết hợp trong 
bản thân mình tính khoa học nghiêm 
ngặt với tính cách mạng cao đọ. Pheco 
tỉnh thần ấy mọi tư tưởng lý luận 
của chủ nghĩa Mác đều được l.ê-nin 
vận dụng. phân tích và rút ra những 
kết luận mới từ trong những điều. 
kiện lịch sử cụ thề, Cái chúng thông 
qua cái riêng mà trở nên sinh động, 
phong phú. Phương pháp lý luận mắc 
xÍt trong tay Lẻ-nin trổ nên công eụ 
kỷ điệu cho phép tìm ra các giải pháp 
cụ tbè cho mọi tỉnh hình cụ thề. Tính 
sáng tạo ấy bắt nguồn tử chính thực 
chát cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác. Cách mạng là sáng tạo, 
cách mạng đòi hỏi phải thật sự khoa 
học. Mà bản tính của khoa học, chân 
chính Khoa học, là cách mạng, là sắng 
Lạo. là động lực của đội mới tiên bộ, 
Những nguyên lý đã có, khi vận dụng 
vào điệu kiện lịch sử mới, có thê đưa 
lại những kết luận mới, đội khi 
đường như trái ngược với ket luận 
cũ. Rhông nên ngại ngần vì điều đó. 
Thông qua thực tiên mới mà khái quái 


nẻn những nguyên lý mới, Sáng tạo 


ì 13 


là sản phẩm và đòi hỏi tất yếu của 


sự trung thành; không thê thật sư ˆ 
trung thành nêu thiểu sắng tạo, Ơ. 


I.ệ-nin (eũng như ở Mác, ở Ảng-ghen), 
Lập trung những phẩm chất vừa của 
nhà bác học, vừa của nhà cách mạng, 
chiến đấu Không mệt mới vì sự nghiệp 
của giải cấp công nhân. Song thực 
chất văn để Không chỉ ở cá nhàn Lê- 
nín mà chủ vếu ở chỗ hệ thống những 
tư tưởng lý luận của Người, trong bún 
chất, là sự thống nhất của tính cách 
mạng và tính khoa học và vì vàv chủ 
nghĩa Lê-nin với chủ nghĩa Mác là 
một, nó là sự tiếp tục lô gích của chú 


nghĩa Mác, là chủ nghĩa Mác trong - 


thời đại chúng ta. 

Sư thật hiền nhiên đó hoàn toàn 
bác bỏ những luận điệu xắng bậy, 
phản khoa học, phủ nhận tính thống 
nhất hữu cơ, nội tại vòn có ớ chú 
nghĩa Mác — Tl.ê-nin với tư cách miột 
học thuyết hoàn chính của giải cấp 
công nhàn cách mạng. bạn thân việc 
hoài nghĩ tính thống nhất đó, thậm 
chí không thừa nhận ngày cá chủ 
nghĩa Mác như một hệ thong lý luận 
hoàn chính, tự nó đã bóc trăn tính 
chất gia đối. thủ địch cúi những nhà 
“Mác học” ÄXlót thời E. béc-xtanh. 
C. Cau-xRV,.. đã cô tỉnh dựng nên 
những œ mâu thuận » trong chủ nghĩa 
Mác, bía ra những câu chuyện hoàng 
đường về sự đổi lặp giữa Mác “trẻ? 
và Mác “giả », giữa Mác và Ẩng-ghen, 
giữa những quan điềm của Tê-nin 
với chỉ nghĩa Mác, Dương thời, Lê» 
nín đã giảng cho những phần tử cơ 
hộ?. xét đại av những đón phê phán 
đích đúng. Pừ đầu những nìn 20 
chúng ta hại thầy xuất hiện không 
những luận điệu phạn dòng, rêu Tảo 
về ® chủ nghĩa Mác đa nưnvén » hoặc 
vệ “tịnh đã dạng® của chủ nghĩa 
Mác. Thú đoạn củi chúng rất tỉnh vị, 
Fa về khoa học, thực chất là khoa học 
tí hiệu. Hãng cách góp chúng vào 
chỉ nghi Mác từ TLè-nih và những 
h"ư1TỜi công sản, đến những ngưưói đàn 
chủ — xã hỏi, từ bọn tờ rót Kí đến 


lá 


bạn xét lại, bọn cơ hội đủ loại, chúng 
bác bỏ chủ nghĩa Lê¬niïn với tính cách 
là sự kế tục lô gích và sự phát triển 
tiếp tục chủ nghĩa Mác một cách hợp 
quy luặt. chúng coi chủ nghĩa ELc-nin 
chỉ như một trong vài chục atrao 
lưu ® ngang nhau trong nội bộ s chủ 
nghĩa Mác. Có kế đã tửng tuyên hỏ 
rang «œ không có “chữ nghĩa Mức — Lê- 
nn» thống nhất nữa; Không có con 
đường phát triền liên tục giữa Aláúc 
và những cuốn sách giáo khoa xó viết 
hiện đại.., ngược lại có sự khóc 
nhau hiền nhiên, rõ ràng giữa chủ 
nghĩa Mác,-chú nghĩa Lê-nin, chủ 
nghĩa Xta-lin và những quan niệm 
sau Xta-lin », rằng chủ nghĩa Mác đã 
phân hóa thành ba động: chủ nghĩa 
cóng sản kiều Liên xô; học thuyết 
Mao Trạch Đông và chủ nghĩa củng 
sin củi lương góm chủ nghĩa xã hội 
nhàn đạo”, achủ nghĩa xã hội đàn 
chủ», q@chủ nghĩa xã hội trí thức , 
“chủ nghĩa xã hội nhân đản? v.v, 
(VY, Lêẻ-ôn-hác, 1970) Thực chất đó 
chỉ là mưu toan tạo ra một mở hồ lón 
chiết trung các lý thuyết xã hội cai 
lương, tư sản của những kể giả đanh 
chủ nghĩa Mác, ngay tử đầu đã là 
những trào lưu chống chủ nghĩa Mác, 
chống chủ nghĩa Lê-nin. Những cái 
gọi là chủ nghĩa Xác mới”, «chủ 
nghĩa Mác nửa sau thế ký XX. «chủ 
nghĩa Mác Trung quốc hóa » của Mao 
Trạch Dông, “chủ nghĩa cộng sản 
châu Âu » v.v. chỉ là những chiêu bài 
giả hiệu, Dối với các loại « chủ nghĩa 
Alác” này, và đối với các «nhà ¡ốc 
xi” này, ta có thề dùng cách nói của. 


J.ê~nin. họ đã “vận dụng chủ nghĩa 


Mác sao cho toàn bộ nội đụng của chủ 
nghĩa đó biên đi hết ® (4). 

Bất chấp sự thật, một số kẻ đưa 
sa lặp luận vô căn cứ rằng Mác và 
Äng-ghen tuy có hoạt-động chính tr; 
nhưng trước hết là những nhà lý luận; 
còn Fê-nim tủy eó hoạt động lý luận 


(4) V2l. Iê-nin. sách đá dân, 1980. tập 26' 
tr. ^&â. 


nhưng trước hết là nhà chiến lược 
và sách lược cách mạng. Pừ đó, họ 
suy điễn rằng chủ nghĩa Mác mới là 
khoa học về xã hội, là lý luận về quá 
trình xã hội với những kết luận chính 
trị nhật định, còn chủ nghĩa Lê-nin 
chỉ là hệ tư tưởng cách mạng được 
luận chứng Ít nhiều về mặt ly luận, 
trenư đó những vấn đề sách lược 
chính trị được xếp ưu tiên, còn những 
tư tưởng nhân đạo mác xXÍt thì bị 
xếp xuống hàng thứ yếu. Họ cố tỉnh 
khóng thừa nhận sự thống nhát hữu 
cơ giữa lý. luận cách mạng với thực 
tiến cách mạng trong bản thân chủ 
nghĩa Mác, chủ nghĩa Lê-nin; sự 
thong nhất hữu cơ vốn có giữa hoạt 
động lý luận và hoạt động chỉnh trị 
trong chính ngay sự nghiệp của Mác, 
Ảng-ghen và Lê-nin. Sự tháạt, đề chiến 
đấu tháng lợi cho mục tiên giải 
phóng giai cấp vô sản, các ông phải 
ra công nghiên cứu và phát triển lý 
luận, trở thành những người sáng lập 
ra học thuyết cách mạng thịt sự khoa 
học. Học thuyết của Mác, Ẵng-ghen, 
Lê-nin không phải là thứ lý thuyết 
kinh viện mà là khoa học đấu tranh 
cách mạng, phục vụ sự nghiệp giải 
phóng giai cấp vô sản, tất ca những 
người lao động và các dân tóc bị ấp 
bức, là khoa học cải tạo thế giới cũ, 
xảy dựng thế giới mới đúng theo quy 
luật phát triền lịch sử. Ơ các Ông đã 
hòa làm một những thiện tài của nhà 
lý luận, lãnh tụ giai cấp và nhà cách 
mạng thực tiến. Nếu như trong các 
tác phẩm và trong cuộc đời của Lê- 
ni1í có đậm nét hơn những hoạt động 
thực tiến en thê thì đó là đo ELè-nin 
sóng và hoạt dòng trong điều Kiện 
lịch sử mới khi cách mạng vô sản đã 
chín muối, đặt ra trực tiếp vấn đề 
giành chính quyên, sau đó là cúng cố 
Nhà nước vô sản, lắt tay cải tạo xã 
họi cũ, xây đựng xã hội mới — hoàn 
cảnh mà thời KÝ Xác, Ang-ghen 
_ nhưa có, 

Với tư cách là chủ nghĩ: Mác trong 
thời đại chúng ta, chú nghĩa Ïê-nin 


mang tính phô biến. Nó là cơ sở khoa 
học cho chiến lược và sách lược của 
phong trào cách mạng thế giới, cho 
công: cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa còng sản, Chủ nghĩa l.uê- 
nín là chủ nghĩa Mác không chỉ trong 
thời đại để quốc chủ nghĩa và cách 
mạng vÔ sản, mà trong suốt cả thời 
đại quá độ của loài người từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa Lê-nin 
là công cụ nhận thức phô biển và cải 
tạo thế giới bảng cách mạng, không 
kề nước nàv hay nước khác đang ở 
trình độ phát triền nào của xã hội 
trong thời đại chúng ta. Những kinh 
nghiệm sáng tạo của các dàng cộng. 
sản và công nhân trong từng điều 
kiện lịch sử cụ thể có ý nghĩa eực 
kỷ to lớn — và điều đó là tất yếu, 
không thê khác được — điều đó cần 
được hiểu là sự văn dụng và làm 
phong phú thêm chủ nghĩa Lê-nin; 
đó là chủ nghĩa Lê-nin trong hành 
động, là chủ nghĩa Mác — Lê-nin sống 
động. Thực tiễn đang chứng mìỉnh 
đanh thép rằng không một đẳng nào 
giữ được tỉnh chất cộng sản chân 
chính, -giữ được uy tín đối với quản 
chúng, tăng cường được vị trí chính 
trị của mình mà trong thực tế lại 
chống chú nghĩa Lê»nin ! 

Nự thật đó hoàn toàn vạch trần 
luận điệu của các học giả tư sẵn và 
những phần tứ eơ bội, xét lại cho 
rằng chủ nghĩa Lêẻ-nin chỉ là hiện 
tượng đặc thù Nga, là chủ nghĩa Mác 
6 Nưa hóa ”®, là một trong nhiều đạng 
chủ nghĩa Xác mang tính chất cục 
bộ », chỉ đúng với các nước chưa phái 
triền, là sản phim riêng của nước 
Nựa *#lac hậu s. Chúng xuyên tạc một 
cách ác đóc rằng Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng AXlười vĩ đại là « mô 
hình Nga», chủ nghĩa xã hội đang 
được xày dựng ở Liên xô là một “hệ 
thống quấn liệu 3, là “chế độ cực 
quyền ® đặc trưng cho các nước lạc 
hạu về công nghiệp... Do không để 
đàng trực tiếp bác bỏ chủ nghĩa Lê- 


R) 


nin, đôi khi các nhà tư tưởng tư sản 
và xã hội —-cải lương làm ra về khách 
quan thừa nhận tính kế tục và sự 
phái triền hợp quy luật của Lê-nin 
đối với Mác, song đó chỉ là thủ đoạn 
gia khoa học, còn trong thực chát, họ 
giải thích chủ nghĩa Lê-nin chỉ là 
«việc đem gò những quan điềm mác 
vít vào những điều kiện nước Nựa, 
là sự tông kết về mặt tư tưởng và 
“kinh nghiệm của cách mạng Nga? 
(V. lLê-ôn-hác, 1970). Âm mưu sâu xa 
của họ là bác bỏ tính quốc tế của học 
thuyết T[ê-nin, bác bỏ tính vạn năng 
trong phương pháp luận nhận thức 
của nó, phủ nhận khá năng giải thích 
trên cơ sở lý luận và phương pháp 
của chủ nghĩa Lêẻ-nn những hiện 
tượng mới trong sự phát triên xã hội 
và khoa học. Xét đến cùng, họ nhằm 
đánh lạc hướng đầu tranh và cần trở 
sự thức tỉnh và phát triền ý thức giai 
cầp của công nhàn trong các nước tư 
bản phát triền, xoa địu sự bùng nồ ý 
thức đàn tọc của các đân tộc thuộc 
địa và: phụ thuộc. lọ muốn gây ra sự 


hoài nghỉ rằng bước quá độ lên chú. 


nghĩa xã hội của ca loài người khởi 
đầu từ Cách mạng Tháng Mười không 
phải là quá trình lịch sử có tính, quy 
luật và đã chín muỗi. Pừ đó chúng 
chia rẽ phong trào vÔ sản các nước 
và các phong trào giải phóng dân tộc 
với hệ thống xã hỏi chủ nghĩa. Trước 
ý nghĩa lịch sử toàn thể giới của chủ 
nghĩa lê-nn, của đại Cách mạng 


Tháng Mười, trước những thành tựu: 


to lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản ở liên-XxÔ và 
trong ea công động xã hội chủ nựhĩa, 
trước những trào lưu giải phóng đàn 
tóc, giải phóng xã hội, chống chủ 
nghĩa tư bạn để quốc ngày càng dàng 
c1, SỰ Xuất hiện những luận điệu 
đó không phải là điệu khó hiều. 
Đếm đối lập nước Nựa “lạc hậu ®, 
«không có truyền thông đàn chủ p 
với các nước Tàv Ân (tiên tiến », 
dàn chủ ø hỏng đối lặp phong trào 
công nhân cách mạng Nga với phong 


” 


trào công nhân Tây Âu, phủ nhận 
tính thống nhất nội tại, hữu cơ và 
tính phô biến của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, phủ nhận con đường Thảng 
Mười và những kinh nghiệm Liên-xô, 
đó là thủ đoạn thường thấy ở các nhà 
“Mác học » phương Tảy cũng như ở 
những kẻ xét lại, cơ hội chủ nghĩa... 
Thậm chí, từ đó chúng kích động tàm 
lý đân tộc sô vanh, chống Liên-xô 
như đã tửng xảv ra trước đây ở Tiệp 
khắc, Hung ga ri, Ba lan. Chẳng hạn, 
đề chuần bị về tư tưởng, tâm lý co 
qmủa xuân Pra-ha®, chúng tung ra 
luận điệu “chúng ta thấy ở Lê-nin, 
ñ ra là trong các tác phẩm của lLe- 
nín. sự trinh chấp thường xuyên giữa 
một bên là các truyền thống của chủ 
nghĩa Alác Tây Âu, của một nền văn 
hóa châu Âu vÀ một bên là ảnh hướng 
sảu sắc của các truyền thống Nựa và 
tính đặc thù của sự phát triền Xơa ?® 
(J Cockl, 1968). Tính chất vô căn cứ 
của những luận điệu đó thề hiện ở 
chỗ chủ nghĩa Lê-nin ra đời ở nước 
Nựa khi đó đã thuộc loại phái triền 
trung bình về phương diện tư bản 
chủ nghĩa với đội ngũ công nhân đông 
hàng chục triệu người, phong trào 
công nhân đã có tồ chức cao. với 
những truyền thống văn hóa dân chủ 
cách mạng nội tiếng ; không những 
thế chủ nghĩa lê-nin ra đời còn dựa 
lrên cơ sở khdi qudi những Kinh 
nghiệm 0à lực lượng của phong trỏo 
công nhân quốc tế uà những phải triền 
mới của nền khoa học thế giới. Bản 
thân T.ê-nin là người rãt am hiều lịch 
sử, khoa học, văn hóa, truyền thống 
phương Tàyv., Người luôn đánh giả cao 
và tiếp thu nội đụng tiến bộ của nó. 
Như vặyv, Không còn nghĩ nườ gì nữa, 
chủ nghĩn Lẻ-nin là thành tựu cao 
nhất của nên pàn hóa Nga 0à thể giới 
cười thề kỤ XIA đầu thế kụ XÃ. 

(ho đủ những thủ đoạn xuyên tạc 
của kế thủ có tỉnh ví đến đâu, chủ 
nưhĩa lẻsnin với tự cách học thuyết 
kẻ tục, thống nhất trong chủ nghĩa 
Máce— Lẻ-nin vẫn là eơ sở vững chúc 


cho hoạt động lý luận và thực tiễn 
cách mạng của tt cả các dâng cộng 
san trên thế giới, là nên táng không 
gì phá vỡ nồi của sự đoàn kết quốc tế. 
là nguồn sáng tạo vô tàn của những 
người công sản và nhân đân lao động 
các nước trong sự nghiệp xảv dựng 
xã hội mới, là vũ khí sắc bén cho 
mọi phong trào đấu tranh chống áp 
bức vì các quyền tự do, dân chủ và 
tiến bộ: xã hội. là ngôi sao dẫn đường 
cho tất cá các đân tộc tiến lên trong 
thời đại mới của lịch sử thế giới. 


Một trong những biều hiện quan 
trọng nhất của sự thống nhàt giữa 
chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa ELê»nin 
là chủ nghĩ quốc tế vô sản. Sự thông 
nhàt ấv bất nguồn từ lý tướng cộng 
sẵn chủ nghĩa, từ sự thống nhảt về 
lợi ích căn bản trong cuộc đấu: trinh 
giả Cấp của vô sẵn toàn thể giới. từ 
đòi hoi khách quan của cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa để quốc quốc 
tế. Lê-nin đã phát triền khảu hiệu 
của Mác và ẢẨng-ghen «Vô sản tất cả 
các nước, đoàn kết lại! *thành khẩu 
hiệu # Võ sẵn tít cả các nước: và các 
đàn lộc bị ấp bức, đoàn kết lại ! ». 
Những tư tưởng của Alác và Ẩng-ghen 
về tỉnh đoàn kết của giai cấp cÔng 
nhân các nước trong cuộc đầu trình 
chống úp bức, bóc lọt, chống chiến 
tranh, được Lê-nin phát triền mội 
cách sâu sắc, sinh động trong CcuUỘC 
đấu tranh không khoan nhượng chống 
chủ nghĩa dân Lộc tư sản và tiêu tư 
san. Xuất phát từ thực tế nước Nựa 


na hoàng — nhà từ của các đân lộc 
và trong điều kiện chiên tranh dể 


quốc, những luận điềm của Lê-nin 
vẻ quyền đản tộc tự quyết là sự vận 
dụng thiên tài những nguyên tắc quốc 
tế chủ nghĩa của Mác. 


Cống hiển đặc biết của Lêznin trong 
việc coi cách mạng giải phóng dân 
tộc là một bộ phận của cácH mạng vô 
sản đã chỉ ra cho giai cắp công nhân 
chính quốc và các đân tóc thuộc địa 
eon dường đấu tranh tháng lợi. Hoạt 

ta 


động phong phú của ILê-nin trong 
Quốc tế cộng sản là bằng chứng nồi 
bật về tự tướng, lập trưởng quốc tế 
chủ nghĩa cao cả của Người. Sự hy 
sinh to lớn của nhân dàn Liên xô 
lrong cuộc chiến tranh giữ nước vì 
dại và sử giúp đỡ vô tư, đây hiệu 
qua của Đảng, Nhà nước và nhân 
đàn Liên xô cho các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em trong sự nghiệp xâv 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ những 
thành quả cách mạng là biều hiện 
rực rỡ nhấnng nguyên tắc quốc tế 
lẻ nin nít. Trong cuộc phấn đầu nhằm 
cũng có và tăng cường quan hệ hợp 
lác và giúp đỡ lẫn nhau trên tình 
dòng chí giữa các nước trong cộng 
đồng xã hôi chủ nghĩa ;trong cuộc 
đầu tranh chúng vì hòa bình, độc lập 


đàn tóc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
hội trên phạm ví thê giỏi; trong 


cuộc đấu tranh chống những khuvnh 
hướng dân tộc chủ nghĩa tư sẵn và 
tiều tư sản nắy sinh trong phong trào 
cộng sẵn và công nhân quốc tế hiện 


nay, chúng tạ càng thàyv những tư 
tưởng của Mác, của Lê-nin, của học 
thuyêt cách mạng thống nhất của 


chúng ta về tỉnh đoàn kết quốc tè 

của những nưười cộng sẵn là quan 

trong đến chừng nào ! Thiếu nó. căn 

bản không thề có thắng lợi của cách 

mang, của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
à cộng sìn chủ nưhĩa, 


* 


Chủ nghĩa Mác vào Việt nam chính 
là qua chủ nghĩa TLê-nin mà người có 
cổng đầu trong việc đó là Chủ tịch 
Ho Chỉ ATinh. Thiên tài của Hồ Chủ tịch 
là ở chó ngày trong lúc chủ nghĩa 
Mác Lè-nin còn xa lạ với nhiều đân 
tộc bị áp bức, Người đã quyết định 
đi theo Tê-nin, theo Quốc tế thứ bị, 
đưa cách mạng Việt Nam nhịp bước 
với trào lưu cách mạng của thời đại. 
Người khẳng định: cách mạng giải 
phóng dàn tộc là một bộ phản khăng 


khít của cách mang vỏ vẫn toàn thể 
giới, các đân tóc thuộc địa chủ dòng 
đấu tranh tự giái phóng và giành 
- thắng lợi nưav cá khi giai cấp vô 
sản chính quốc chưa giảnh dược 
chỉnh quyên; giai cấp công nhân là 
lực lượng duy nhất lãnh đạo cách 
mạng giải phóng dân tộc ; trong cuộc 
cách mạng này công nhân và nông 
dàn là hai động lực chính. Những 
luận điềm ấy bắt nguồn trực tiếp và 
có sáng tạo từ những tư tưởng của 
Lẻ-nin về vấn đẻ dân tộc và thuộc 
địa. Hồ Chủ tịch đã từng kề lại, chính 
Luận cương của Lê-nin uề các ấn đề 
dân lộc uà thuộc địa đã khiến Người 
«vui mừng đến phát khóc, coi đó 
lÀ cái cần thiết cho chúng ta, đây là 
con đường giải phóng chúng ta ® (5), 


Vào những năm 20 của thế ký này, 
phong trào cách mạng Ởở các nước 
thuộc địa chưa phải đã được đánh 
giá đúng mức trong một số đang công 
san, Trong khí dó, nhiều nhà yêu 
nước ở các thuộc địa đang bể tắc về 
đường lôi, chưa phán rõ được phải 
Lrái giữa các thứ học thuyết, các thứ 
chủ nghĩa náy sinh lúc bấy giờ, 
Chính lúc đó Chủ tịch Hộ Chí Xinh 
kháng định một cách đứt khoát và 
định thép rấng: “chủ nghĩa chân 
chỉnh nhật, chàạc chân nhất, cách 
mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin p ),. 
Lợi khang định ấy chứng tổ tầm 
hiều biết trông và nhìn quan 
chinh tịị của Người nhạy bén biết 
cđhimmg nào Ì 


NHẬI: 


lang ta, đo Chủ tịch Hồ Chí Alinh 
sảng lập và lạnh đạo, từ Khi ra đời 
den may đã luôn luôn trung thành và 
văn dung sáng tạo lý luận chủ nghĩa 
Mác —l,ênïn vào điều kiện cụ thề của 
nước 1a, 


Dân tóc ta, dưới sự lành đạo của 
Đang, đã dàu tranh kiên cường giành 
và giữ vững chính quyền, đánh đồ 
ách thống trị của chủ nghĩa dế quốc 
và chế độ phong kiến. Chủ nghĩa Lê- 
nin bát gặp chủ nghĩa yêu nước truyền 
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thống Việt nam, đã nhanh chóng cắn 
rẻ sàu vào mảnh đất Việt nam, soi 
sáng con đường giải phóng cho đàn 


.tóc ta, nhờ đó Đảng ta đã xác dị: 


được mục tiêu chính xác ngay tử đàu., 
những mục tiêu phản ánh những nÌ:u 
cầu sống còn của dân tộc trong thơi 
đại mới — đó là độc lận dàn tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Sự đúng đắn của 
đường lối cách mạno, bắt nguồn tử 


"hệ tư tưởng Mác — Lê-nin, là bảo 


đám cơ bản cho cả mục tiêu lẫn động 
lực, cả tính nguyên tắc lẫn tiềm năng 
sáng tạo, cá sức mạnh bên trong lăn 
sự ủng hộ của bẻ bạn quốc tế cho 
tháng lợi của cách mạng. liồ Chủ tịch 
nói :« Chủ nghĩa Lê-nin đối với chúng 
ta, những người cách mạng và nhắn 
đàn Việt nam, không những là cải 
« cầm nang ? thần kỷ, không những là 
ái kim chỉ nam, mà còn là niật t;iời 
soi sắng con đường chúng ta đi (c: 
thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản y (7). 


Trên mảnh đất Việt nam giàu chát 
cách mạng và từng là một trong 
những diềm hội tụ những màu 
thuận mang tính chất thời đại, chủ 
nghĩa Lê-nn một lần nữa không 
những được chứng thực mà còn 
có thêm bảng chứng mới về sức 
sáng tạo phong phú, sinh động và vô 
Lần, Những kinh nghiệm cách mạng 
Việt nam sở đi eó được Ý nghĩa quốc 
tế nhất định bởi vì đây là một chiến 
công mới của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
ở mỏi nước vốn là thuộc địa, nủa 
phong kiến. 


Khái quát những bài học kinh 
n"ghzệm cách mạng nước ta suốt những 
chặng đường đày khó khăn gian khô 
nhưng cũng đảy chiến công, Báo cáo 
chính trị tại Đại hội thứ IV của Đăng 


(5) Hỗ Chí Minh : Tuyền tp, Nxb Sự thật, 
Hà -nói. 1980, tập lÌ. tr. 175 

(6) HHö-Chí- Minh. sách đã dẫn, tập Ï. 
tr: 240. 

(7: Hồ Chí Minh: Sách đã dẫn. tập Ì|. tr. 
176—177. b 


do đồng chí Tông bí thư Lê Duần 
trình bày đã đánh giá: * Đẳng ta sở 
dï lãnh đạo được nhân dân làm nên 
những sự nghiệp vĩ đại ấy, trước hết 
là nhờ nắm vững chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tuyệt đối trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Đẳng nắm chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin không phải trên 


câu chữ mà tử trong thực chất cách: 


mạng 0à khoa học vốn là hai đặc tính 
căn bản kết hợp làm một trong bản 
thân chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đăng 
biểt quản triệt đặc tính căn bản ấy 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
hoạt động chính trị, tư tưởng và tô 
chức của mình, trong đường lối cách 
mạng và phương pháp cách mạng, 


trong toàn bộ cuộc dấu tranh của Đăng 


ở tất cả các thời kỷ 3 (8). 

Ngay sau ngày miền: Nam được 
toàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhất, Đảng ta đã vạch ra được đường 
lối chung và đường lối kinh tế dúng 
đắn đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — l.ê-nmn về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa được Đảng ta quán 
triệt trong tính thần biện chứng «chân 
lý là cụ thè, cách mạng là sáng tạo, 
đó là linh hòn sống của những 
nghị quyết Đại hội thứ IV, thứ V và 
các Hội nghị Ban chấp hành irung 
ương Đảng, nhằm đưa nước ta quả 
độ lên chủ nghĩa xã hội bó qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. 

Di sẵn lý luận của Lê-nin bao trùm 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sâu 
sắc đến cả những vấn đề chỉ tiết, 
nhưng chưa phải là toàn bộ những 
lời giải đáp sẵn cho bất cứ câu hỏi 
nào do cuộc sống hôm nay đặt ra. 
Lê-nin không bao giờ cho rằng học 
thuyết của mình có khả năng ấy. 
Người viết: “Tất cả các đân tộc đèêu 
sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là 
điều không tránh khỏi, nhưng tất cả 
các đân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã 
hội không phải một cách hoàn toàn 
giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc 


điềm của mỉnh vào hỉnh thức này 
hay hình thức khác của chế độ dân 
chủ, vào loại này hay loại khác của 
chuyên chính vô sẵn, vào nhịp đá 
này hay nhịp độ khác của việc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với cáê mặt 
khác nhau của đời sống xã bội Ð (9). 
Lê-nn nói Àlác không tự trói tay 
mình, cũng không trói tay những 
` người cộng sản tương lai bằng những 
kết luận riêng rẽ đo mình đẻ ra một 
lúc nào đó. Bởi vì, Mác biết rằng lịch 
sử phát triền sẽ đưa lại biết bao điều 
mới mẻ. Đến lượt mình, Lê-nin cũng 
có thái độ nhứư thể đổi với lý luận 
đo mình đẻ ra và cũng hoàn toàn nh 
Niac, l.ê=nin luôn Tuôn đòi hoi sắng tạo 
tronz thực Điện cũng như trong lý luận 
cách mang. Tại nhiên, trên những văn 
đề eơ bản có tính nguyên tác, chúng ta 
chỉ có thê tìm thâv phương hướng 
giải quyết đúng đân từ trong chủ 
nehĩa Lê*nin với tư cách là phương 
pháp luận cách mạng và khoa học. 
Sức mạnh của học thuyết Àlác — Lê- 
nín chính là ở đó. 

Đăng ta đang đứng trước những 
nhiệm vụ lịch sử hết sức nặng nề. 
Tầm cỡ rộng lớn, tính chất phức tạp, 
đa đạng và mới mẻ của các ñhiệm vụ 
sàng khiến chúng ta phải nắm chắc 
phương pháp lý luận của chủ nghĩa 
Mác — 1.ê-nin, như dòng chỉ Tông bí 
thư Lê Đuần thường nhắc nhớ, nhằm 
giải quyết đúng đán và sắng Lạo 
những vấn đề nảy sinh trong đời sống 
kinh tế — xã hội. trong sự nghiệp cải 
Lạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng 
như trong sự nghiệp bã› vệ Tô quốc. 

* 

“ứng ta đang sống trong thời đại 
của những chuyền biên cách mạng vĩ 
CXe¿n tiếp trang 70) 

t8ì Báo cáo chính trị của BCHTƯP tại Đại 
hội đại biều toản quốc lần thứ ƒV. Nxb Sự thật. 
Hà-nội. 1977, tr. 182. 


(9) V.I.Lê-nin: sách đá dẫn, 1981. tập 20. 
tr. 1ỐO. 
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(ải cách giáo dục ở Liên xô hiện nay 


Tiến sĩ PHẠM MINH BẠC 


Ï — Giai đoạn phát triền mới ~— 
yêu câu mới đổi với nhà trường. 
HỰC hiện nghị quyết của Ửy bàn 
trung ương Đăng cộng sản Liên 

xô họp tháng 6-1985, Ủy bạn cải 
cách giáo dục toàn Liên xô do động 
chí C.U.Trée-nen-sô, lúc đó là ủy 
viên Bố chính trị Tiúng ương Đăng 
cộng sản Liên xô làm Chủ tịch, được 
thành lập. Ngày 4-1-1981, bản Dự thao 
nghị quuởt của Ủụ bạn trang tương 
Đảng công sản Liên cô Uẽ cải cách 


trường phô thông 0á trường dau nghề, 


được công bố. Toàn Đăng, toàn dàn 


Liên xô đã thảo tuận sỏi nồi. 
lôi nghị Ủy ban trung đương 
Đẳng cộng sản Điện xỏ (19-1-1981) 
và hội nghị Aô viết tôi cao [.iên 


xô (12-4-1I9§1) nhật trí thông qua 
văn kiện Các phương hướng chủ yêu 
cải cách trường phố thông 0a Trường 
.đdạu nghề. 

Cải cách giáo dục ở Liên xỏ làn 
nàv nằm trong chương trình Kinh tẻ— 
xã hội. nhằm hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội phát triền, thê hiện ngày mới 
đây đủ hơn bản chất nhàn dạo của 
chủ nghĩa xã hội, tạo ra những biện 
đồi sâu sẮc trong san xuất vật chải 
và quan hệ xã hột. tiếp tục phát triền 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, củng 
cô và phát triền lôi sông xổ vVIệU 


29 


Trước Cách mạng Tháng Mười(1917), 
ở nước Nựa chỉ có khoảng.2§4ÃX số 
người từ 9 đến 49 tuổi biết chữ và 
khoảng 20X trẻ em được đi học. 
I7 năm sau, hầu hết trễ em I1—1ỗ tuôi 
đêu được đi học. việc phô cập (bất 
buộc và không mất tiên) giáo dục cáp 
Í (óp 4) được thực hiện. Năm 19140, 
liên xổ xóa xong nạn không biết chữ 
trong toàn đàn. Bốn năm sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, Liên xô chủ 
trương đưa trình độ phô cập giáo dục 
lên lớp 7 và đến năm 1956 việc này được 
hoàn thành, Năm 1963, trình độ phô 
cập của trể em trong độ tuổi được 
nàng lên lớp 3. Năm 1975, thực hiện 
phô cập phô thông trung học (lớp 18) 
cho học sinh độ tuổi 17 trong toàn 


- biên bang. Chất lượng giáo dục cũng 


đân đân dược nâng lên, từng bước 
đáp ứng vêu cầu xây dựng và bảo vệ 
Tỏ quốc, góp phần vào sự tiến bộ 
của loài người. Suốt trong quá trình 
đi lên đó, Liên xô luôn luôn phải 
giải quyết và đã giải quyết được những 
màu thuần giữa trình độ phát triền 
của hệ thống giáo dục với yêu cầu 
phát triền kinh tế xã hội của đất 
TIIỚC. 


Đến nay, trường phô thông ở Liên 
xô lại không đáp ứng kịp vêu cầu 
mới của giai doạn phát, triên mới, 


đặc biệt về mặt giáo đục tỉnh thần 
sẩn sàng lao động xã hội, giáo dục 
ahu cầu lao động vì xã hội một cách 
có ý thức, giáo dục thể giới quan 
Mác —Lê-nin, tỉnh thần trách nhiệm, 
-tính tô chức và kỷ luật, tỉnh thần 
cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu v. v. 
Mâu thuẫn hiện nay ở nhà trường 
phô thông và các trường dạy nghề 
là giữa nội dung học vấn phô thỏng 


(trí thức khoa học, kỹ thuật; tri 
thức và kỹ năng lao động; tỉnh thần. 


thái độ và hành ví đạo đức; quan 
điềm, lập trường, tư tưởng; khả năng 
_ định hướng nghề nghiệp ; tàm thê sẵn 
sàng lao động và chiên đấu vì sự 
nghiệp và TÔ quốc xã hội chú 
nghĩa, v.v.) với yêu cầu của công cuộc 
xãv đựng chủ nghĩa xã hội phát triên. 
Đó là mâu thuẫn giữa trình độ đào 
tạo học vấn phô thông tương đối cao 
với những đạng lao động ít dùng đến 
trí lực, đơn điệu, nặng nhọc ; là màu 
thuần giữa tâm lý phô biến khi học 
xong lớp 10 chỉ thích thí lên đại học, 
trung học chuyên nghiệp chứ không 
thích tham gia lao động sản xuất với 
yêu cầu rất lớn của xã hội về lực 
lượng lao động. Vì vậy. cải cách 
giáo dục lần này đề ra 5 nhiệm vụ 
chủ yếu sau đây: 


I—Nâng cao chất lượng đào tạo và 
giáo dục. Học sinh phải nắm vững cơ sở 
khoa học ; cải tiến giáo dục tư tưởng — 
chính trị, giáo dục lao động và đạo đức, 
giáo dục thầm mỹ và giáo dục thề chất; 
chống mọi biều hiện của chú nghĩa 
hình thức, loại trừ hiện tượng quá 
tri của học sinh ; hoàn thiện kế hoạch 
giảng dạy, chương trình, sách giáo 
khơa, phương pháp giảng dạy và giáo 
dục; bỏ các tài liệu giảng dạy quả 
phức tạp. 


2 — Cải tiến một cách cơ bản việc 
giáo dục lao động và giảng dạv lao 
động, công tác hướng nghiệp trong 
trường phô thông; tăng cường nội 
dung Kỹ thuật tông bợp và thực tiễn 
trong giing đạy; mỡ rộng đáng kề 


: \ 
việc đào lạo công nhân có tay nghề, 


tiến tới phổ cập đạy nghề cho thanh 
niên. 

— Nâng cao tính thần trách 
nhiệm của học sinh đối với chất lượng 
học tập,.tỉnh thần kỷ luật trong học 
tập và lao động; nâng cao tính độc 
lập, tự quản của học sinh trong các 
tô chức của các em. 


4 — Nàng cao uy tín xã hội của 
thầy giáo và các thợ cả dạy lao động 
sản xuất; nàng cao trình độ lý luận 
và thực hành của giáo viên; bảo đảm 
đủ giáo viên ; cải thiện điều kiện sinh 
hoạt cho cần bộ giáo dục. 


ò — Hoàn thiện trường phô thông, 
trường dạy nghề và công tác quân lý 
nganh giáo dục. 


II — Nội dung cơ bản 


của cải 
cách giáo dục. : 


Cải cách giáo dục ở Liên xô lần 
này trước hết là cdi cách cơ cău giáo 
dục phồ thông 0à dạu nghề : 


Ở Liên xô, trưởng pho thông thống 
nhất lao động 9 năm gòm 2 cấp được 
tồ chức từ năm 1915. Năm 1934, có 
trường trung học hoàn chỉnh từ lớp 
lđến lớp 10. Năm 1928, trường này 
kéo đài thành 1Í năm, đến năm 1964 
lại thu lại còn 10 năm, và tuôi đi học 
bất đầu từ 7 tuôi tròn. 


— Cải cách giáo dục lần nây quy 
định tuổi đi học bất đầu từ 6 tuôi, 
thời hạn học phô thông là 11 năm: 
cấp l tử lớp 1 đến lớp 4; trưởng phô 
thông không hoàn chỉnh từ lớp 5 đến 
lớp 9; trường trung học phỗ thông, 
trường dạy nghề và trường trung 
học chuyên nghiệp từ lớp 10 đến lớp 
11. Bát đầu từ năm học 1986 — 1987 sẽ 
nhận học sinh 6 tuôồi vào học lớp l, và 
sẽ thực hiện đần tron nhiều năm, tủy 
thuộc vào việc xâv dựng (TƯỜng sở, 
đào tạo giáo viên, ý thích của phụ 
huynh học sinh, trình đô phát triền 
của trẻ em và khả nãng của đía 
phương. 


Vấn đề phân luông học sinh tốt 
nghiệp lớp .9 sẽ được giải quyết phủ 
hợp với nhu cầu của nên kinh tế quốc 
đản, có tính đến xu hướng.-và năng 
lực của trẻ cũng như mong muốn của 


phụ huynh học sinh và kiến nghị của £ 


lập thể giáo viên. Sẽ tăng gắp đôi số 
học sinh đã học hết lớp 9 vào học các 
trường dạy nghề (năm 1963 số học 
sinh học hết lớp 8 khoảng 4 triệu thì 
có 06026 trong số đó tiếp tục học lên 
lớp và 1U. vào các trưởng trung 
học chuyên nghiệp và đạy nghề). SỐ 
côn lại học hết lớp 1E và vào học 
trưởng trung học chuyên nghiệp theo 
hệ một năm hay vào học đại học hoặc 
Ứt SN XUẤT nỰaAV, 


Học sinh từ lớp S§dến lớp 11 được 
học các món tự chọn, đi sảu và nàng 
»+o theo các nhóm bộ môn toán — lý, 
hóa — sinh, xã hội — nhàn văn. Giảng 
đạy lao động ở các lớp 10 — II kết 
hợp với đạyv nghề phô thông. Trong 
vòng 5 — IÚ năm sẽ tiên hành phố 
cập dạy nghề cùng với phố cặp phô 


thông trung học và đìn dân sẽ sáp. 


nhập hai loại trường nàv lại. 


Các trường buôồi tối và trường hàm 
thụ đành cho Thanh niên, công nhân 
chưa tốt nghiệp trung học phô thông 
an được đuy trì nhưng phải cải cách 
nội đụng và tô chức hoạt động. Việc 
tuyên sinh vào đại học cũng được cải 
cách, bảo đảm cho học sinh tốt nghiệp 
các loại trưởng [rung học (phô thông, 
đạy nghệ, chuyên nghiệp) đẻu có 
quyền lợi như nhau. 


Nàng cao chát lượng học tập và 
giáo dục là nội dung quan trọng nhàt, 
Nhiệm vụ của nhà trường là cung cấp 
cho học sinh trì thức sâu súc, vững 
chắc về các cơ sở của khoa học, hình 
thành KỸ năng, kỷ xao văn dụng trì 
thức vào thực tiền, giáo dục thể giới 
quan Mác —Lê-nin cho các em. Vị 
vay, kế hoạch, chương trình giảng 
đạy, sách giáo khoa... phải đáp ứng 
những yêu cầu của tiến bộ kinh tế — 
xã hội và Khoa học, KÝ thuật. Nội 


2o 


tưó mÔ 


Ÿ 


dung giảng dạy ở trường trung học 
phô thông sẽ chú ý đến tri thức và 
kỹ năng sử dụng máy tỉnh biện đại. 
Đặc biệt phải xóa bỏ hiện tượng quả 
tải trong học sinh, không dạy những 
gì thứ yếu, không cần thiết. Triệt đề 
chống chủ nghĩa hình thức và chủ 


nghĩa phần trăm (1) trong giáo dục 


và giảng dạy. Cải tiến cơ bản' vấn 
đề giảng dạy và giáo dục lao động, 
hướng nghiệp trong trường phô thông 
và trường dạy nghề. Bên cạnh việc 
nàng cao chất lượng dạy nghề đáp 
ứng yêu cầu lao động của đất nước, 
phái bảo đảm trình độ học văn như 
ở trường trung học phô thông. 


Các phương pháp và phương tiện 
đạv học sẽ được hoàn thiện . Phải quy 
định rõ đanh mục tài liệu giảng dạy 
và khối lượng trị thức, kỹ năng, kỷ 
xo cho từng bộ môn. Số học sinh 
trong một lớp sẽ là 30 em (từ lớp 1 
đến lớp 9) và 35 em (lớp 10 và lớp 11). 


-- Toàn bộ việc giáo dục, giáo đưỡng 
nhắm thực hiện một nhiệm vụ cực kỷ 
quan trọng là tạo ra sự phát triền 
toàn điện, hài hòa của nhản cách. 
Muốn vậy, phải có các chỉ đân cụ thề 
de thực-hiện phương pháp tiếp cạn 
đồng bộ, bảo đảm các mặt giáo dục 
cộng sản: trí đục, tư tưởng — chính 
trị, lào động, đạo đức, thầm mỹ và 
thê lực, thực hiện lời đạy của Lê nin: 
“làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo 
dục, huấn luyện, học tập của thanh 
miền ngày nav phát triền được đạo 
dức công sản... ® (2), 

Đề hoàm thiện các hoạt động của 
nhà trưởng xô viết, Đảng cộng sản 
Liên xô coi việc chuần bị cho thế hệ 
rẻ đi vào lao động là việc làm có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Giải quyết 


(1) Chủ nghĩa phần trăm là nhứng tư tưởng, 
chủ trương cốt làn sao có cái gọi là thành 
tích báo cáo lên cấp trên đề được khen thưởng, 
không hoặc ít chứ ý tới chất lượng giáo dục. 

(2 C.Mác. Ph. Ăng-ghen. V.l. Lê-nis. 
l.V. Xta-lin: Và thanh niên. Nrb Sự thật. Hà 
nội, 1978, tự. l4?. _ 


một cách đúng đắn vấn đề giáo dục ˆ 


0d giảng dạu lao động, hướng nghiệp, 
- cho học sinh tham gia lao động, sản 
xuất là những yếu tố không có gì 
thay thế được trong việc hình thành 
nhân cách xã hội chủ nghĩa. Giáo 
dục và giảng dạy lao động, tạo 
diều kiện cho học sinh làm quen với 
các cơ sở sản xuất; làm cho học sinh 
có kỹ năng. kỹ xảo lao động; có ý 
thức đối với việc chọn nghề. Sẽ có 
quy định rõ yêu cầu, mức độ giáo 
dục và giảng dạy lao động cho từng 
cấp học. Thời gian dành cho việc giáo 
dục lao động, hướng nghiệp tăng từ 

1000 giờ lên 2500 giờ. Yêu cầu của 
công tác này đối với học sinh là làm 
sao cuối lớp 8 các em có suy nghĩ 
chín chắn đề chọn một nghề và trường 
tương ứng đề tiếp tục học lèn, Công 
tác giáo dục.-hướng nghiệp do Ủy ban 
lao động và các vấn đẻ xã hội của 
Nhà nước phụ trách. 

ˆ Đề làm tốt việc giáo dục lao động, 
mỗi trường phải có cơ sở sản xuất 
đỡ đần được Nhà nước cấp ngân sách, 
điều kiện vật chất, công nhân lành 
nghề, cán bộ kỹ thuật dành cho công 
tác này... Học sinh lớp 10 và lớp I1 
sẽ học một số nghề phô thông mà địa 
phương có yêu cầu. Nếu đủ điều Kiện, 
các em sẽ học trọn vẹn một nghề và 
thỉ tay nghề theo quy định của Ủy 
ban lao động, Bộ giáo đục và Ủy ban 
dạy.nghề Liên xô. Đồng thời còn có 
thê}n giáo dục kinh tế —mộtvấn đề được 
đặt ra lần đầu tiên cho nhà trường 
Liên xô. Nội đụng của giáo dục kinh 
tế là đưa học sinh tham gia thật sự 
vào các quan hệ sẵn xuất, hiều đầy 
đủ về sở hữu xã hội chủ nghĩa, về 
kế hoạch sản xuất, kỷ luật lao động, 
ký luật sản xuất, tiên lương, và biết 
quý từng đồng rúp do lao động làm ra. 


> 


LI — Các biện pháp lớn đề thực 
hiện cải cách giáo dục. 

X uốn thực hiện được những nhiệm 
vụ to lớn của cải cách giáo dục, một 
trong những vấn đẻ được Đăng cộng 


sản Liên xô quan tâm là kết hợp à 
thống nhãt nhà trường, gia đình, Tả 
hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ. 
Giáo dục xã hội được xác định là 
giáo dục từ trưởng mẫu giáo, ngoài 
giờ lên lớp, ngoài nhà trưởng, ở câu 
lạc bộ, cung thiếu nhí, phường, xã v.v. 
Sẽ mở thêm nhiều trường, lớp học cả 
ngày và cải tiến một cách nghiêm túc 
công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp. 
Tiếp tục phát triền các cơ quan phụ 
trách hoạt động giáo dục ngoài nhà 
trưởng như : cung thiếu nhị, nhà thiếu 
nhỉ, trạm các nhà kỹ thuật trẻ tuồi và 
các nhà nghiên cứu thiên nhiên trẻ 
tuôi, du lịch, thề thao, âm nhạc, nghệ 
thuật, múa, thư viện thiếu nhì, trại 
thiếu nhỉ... Cải tiến một cách cơ bản 
công tác giáo dục ở phường, xã, phố, 
xóm,và ở đây nhà trưởng phải giữ vai 
trò trung tàm. Toàn bộ công tác giáo 
đục ngoài nhà trường do ủy ban nhân 
đàn các cấp, doàn thanh' niên cộng 
sản, công đoàn và các tô chức xã hội 
phụ trách. 


Quan tầm hơn đến việc giáo dục 
(rong các trường trẻ mồ côi, các 
trưởng nội trú dành cho "các em vừa 
chữa bệnh vừa học tập. 


Nàng cao trách nhiệm của gia đỉnh 
đối với việc giáo đục con cái, Giáo 
dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ của tắt cá 
các công dàn, Bằng mọi cách, phụ 
huynh học sinh phải góp phần nâng 
cao uy tín của thầy giáo, cÔ giáo và 
nhà trường, dạv trẻ biết chăm sóc 
bố mẹ và người lớn. 


Đội ngữ giáo piền — niềm tự hảo 
của đất nước, chỗ dựa đáng tin cậy 
của Đảng trong công tác giáo dục — 
giữ vai trò quvết định trong công tác 
giáo dục thanh niên và thiểu niên, 
Đăng thường xuyên chăm sóc đội ngũ 
này, đưa họ lên vị trí cao chưa từng 
có trong xã hội. Phái cài tiến đẳng 
Rề công tác đào tạo và bồi đường giáo 
viên, nàng cao kết quả đào tạo, cá về 
lý thuyết lán thực hành, trình độ tư 
tưởng, tay nghề, vốn văn hóa và tư 


1= 
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duy; cải tiến việc tuyền sinh vào 
trưởng sư phạm; tăng từ 30 đến 355 
mức lương của giáo viên hiện nay; 
mớở rộng việc khen thưởng giáo viên 
và cún bộ ngành giáo đục. 


Khoa học giáo dục cìn đóng góp 
nhiêu hơn nữa vào việc nàng cao 
trình độ và kết quả của hoạt động 
trong nhà trường. Viện hàm Tâm khoa 
học giáo dục, các trưởng đại học 
chuyên mạnh sang giải quyết các vấn 
đề cấp bách của trường phô thông và 
trưởng dạy nghề. Sẽ thành lập Hội 
giáo dục học Liên xô và Viện bảo tàng 
giáo đục Liên xô nhằm mở rộng việc 
phô biến các trí thúc sư phạm, khái 
quát và áp đụng các kinh nghiệm giáo 
đục tiền tiến. 


Đề thỏa mãn những vêu cầu của 
cuộc cải cách giáo dục, sẽ tăng cường 
cơ sở vật chất trong nhà trường? xây 
đựng thêm nhiều trưởng mới từ màu 
giao đến đại học, các liên hợp học 
lap — sản Xuất, các cơ sở giáo dục 
ngoài nhà trưởng, nhà ở cho giáo 
viên, ký túc xá cho học sinh; sản 
xuất dò dùng đạv học, trong đó có 
ca những thiết bị tính toán điện tử. 


Vì giáo dục phô thông và giáo dục 
đạy nghề ngày eàng nhích lại gản 
nhau và tiến tới thống nhất cho nên 
phải tô chức các tiêu bạn liên ngành 
tử trung ương đến địa phương đề phụ 
trách việc Kế hoạch hóa, phần luồng 
học sinh tốt nghiệp cấp TỊ và cấp LH, 
xây dựng cơ Sở vật chất, v.v, Niến 
qinJÈl cai liền phong Cúch 0đ phường 
pháp quan TH giáo đục ttiên hành 
phản tích sâu sắc thực trạng giáo dục, 
hoàn thiện kế hoạch giảng dạy, 
chương trình, sách giáo Khoa (không 
viết lại, chỉ sửa chữa khoảng trên 300 
điềm trong toàn sách. giáo 
khoa phô thông theo hướng chủ vếu 
là tỉnh giản; chân chính hệ thống 
thanh tríó, bớt hắn các loại văn bản 
chỉ thị, báo cáo, đề các lập thề sư 
phạm Tập trung vào giảng đạyv và giáo 
dục ; cũng cố phòng giáo dục huyện 


bò các 


là cơ quan chịu trách nhiệm chính 
đối với toàn bộ sự nghiệp giáo dục 
ở địa phương ; lạo điều kiện cho các 
hiệu 'rưỡng có thê làm việc một cách 
sản? tạo ; nâng cao vai tTỎ và uy 
tin của giáo viên chủ nhiệm. 


Quan tàm đến các trường ở nông 
thôn, các cấp ủy Đẳng, chính quyền, 
công đoàn, đoàn thanh niên, các liên 
hợp công — nòng nghiệp phải góp sức 
tạo điều kiện tốt eho nhà trường 
hoạt động. 


“Toàn Đẳng, toàn dân chăm sóc 
nhà trưởng. Các cấp ủy Đảng phải 
hiều sảu sắc hoạt động của nhà 
trưởng ; kịp thời phát hiện nhữna 
vướng mắc và chỉ ra các cách giải 
quyết; chỉ thị cho các cấp chính 
quyền, đoàn thề, các cơ quan sản 
xuit, kinh tế quan tâm đến nhà 
trưởng. Thường vụ và các ban chàp 
hành đăng bộ họp thưởng kỳ đề 
xem xét các vấn đề giáo dục, đặc 
biệt quan tầm đến đội ngũ giáo viên. 
thông báo gọn nhẹ cho giáo viên 
biết các vấn đề về đường lối đói 
nội và đối ngoại của Đẳng. Cải tiến 
việc lãnh đạo các tồ chức Đảng trong 
nhà trường và các cơ quan giáo dục. 

IV - Nghiên cứu và học tập 
kinh nghiệm cải cách giáo dục ở 
Liên xô hiện nay. 


Cuộc cải cách giáo đục lần này ở 
Liên xô là một chủ trương lớn, cực 
kỷ quan trọng đề thực hiện nghị 
quyết Đại hột thứ XXVI và các Hội 
nghị của Ly ban trung ương Đảng: 
cộng sản Liên xô, nhằm làm cho nhà 
trường phục vụ đắc lực các nhiệm 
vụ kinh tế — xã hội trong thời kỷ 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triền. Nghị quyết củúa Ủy ban trung 
ương Đáng cộng sẵn Liên xô đã nhăn 
mãnh răng: cước cát cích giảo dục nàt 
là mọi bộ phạn tò thành của quả trình 
hoàn thiện toàn diện, có Rế hoạch của 
ta hột tả hội chủ nghĩa phát triền : 
cuộc cai cách giáo dục nà ©€ö j nghĩa 


chỉnh trị, xÄ hội — kinh lế ào tư 
tưởng t†o lớn. 

Muốn thực hiện được nhiệm vụ 
đỏ, trường phô thông phái tiến lên một 
thời kỷ phát triền mới, đạt một chất 
lượng mới của nhà trường phô thông 
thống nhất, lao động, kỹ thuật tồng 
hợp, có thêm cả chức năng (tính chất) 
hướng nghiệp và một phần đạy nghề 
ở trường trung học phỏ thông; tiến 
tới thống nhất hệ thống giáo dục phô 
thông và hệ thống giáo dục dạy nghề, 
từng bước (trong vòng ð —.10 năm) 
thực hiện phô cập dạy nghề cho thanh 
niên. Đây là yêu câu của cuộc sống 
hiện nay ở Liên xô và cũng là xu thế 
chung của nền giáo dục hiện đại, một 
bước tiến quan trọng của nhà trưởng 
xô viết. Trước đây, thời gian đề phồ 
cập cấp ] là 20 năm ; cấp [I là 20 năm 
cấp HII là 13 năm. Ngày nay, chỉ cần 
5 — 1Ô năm đề phô cập dạy nghề, lói 
khi đó Liên xô sẽ là một trorg 
những nước đầu tiên trên thế giới 
vừa phô cập cấp III (lớp 10, lớp 11) 
vừa phô cập dạy nghề. Cùng với việc 
đạy nghề, giáo dục lao động và giáo 
dục đạo đức — chính trị đặc biệt được 
coi trọng và tăng cường. 


Sự nghiệp phát triền giáo dục ở 
liên xổ ngày càng thực hiện tốt mêt 
nguyên tắc cơ bản của kế hoạch hói 
là cần đối giữa các mục tiêu đề ra cho 
giáo dục và các điều kiện thực tế đề 
thực hiện các mục tiêu đó. Liên xô 
ngày càng có chỉnh sách đúng đắn 


hơn trong việc đầu tư cho giáo dục. 


nhứữ là một ngành vừa trực tiếp phục 
vụ vừa dón đầu các mục tiêu kinh 
tế — xã hội và thỏa mãn cả những 
véun đu về phúc lợi xã hội. 

sự nghiệp giáo dục thật sự là sự 
nghiệp của toàn Đẳng, toàn đân. Ủy 
bạn trung ương Đẳng cộng sẵn Liên 


xô, Hội động bộ trưởng Liên xô, các 
ngành, các giới, các xỉ nghiệp sản 
xuất, các cấp ủy Đảng và chính quyền 
địa phương đều có những nhiệm vụ 
cụ thề được quy định rõ ràng cùng 
với ngành giáo dục chăm sóc thể hệ 
trẻ. Vai trò giáo dục của gia đình 
được nhấn mạnh. Vai trò của các 
đoàn thê thanh niên, thiếu niên, của 
bản thân từng học sinh, tính chủ động, 
tích cực, sáng tạo của học sinh ngày 
càng dược đề cao, như là yếu tố 
quyết định cuối cùng đối với hoạt 
động dạy — học. 

Trong lời phát biều tại Hội nghị 
toàn thề Ủy ban trung ương Đẳng 
cộng sẵn Liên xô, ngày 10-4-1981. đồng 
chí C.U. Tréc-nen-cô, Tông bí thư 
Ủy ban trung ương Đẳng cộng sẵn 
Liên xô, đã chỉ ra rằng: Xã hội 
Liên xô muốn vững bước tiến tới 
những mục tiêu vĩ đại của chúng ta. 
thì từng thế hệ trẻ phải vươn lên một 
trình độ học vấn và văn hóa chung, 
trình độ nghề nghiệp và tỉnh thần tích 
cực của người công dân cao hơn trước 
đày. Có thề nói rằng đấy là một quy 
duật của tiến bộ xã hội 3. 

Việc nghiên cứu các kinh nghiệm 
của nhà trường xô viết nói chung, của 
cuộc cải cách giáo dục lần này ở Liên 
XÔ nói riêng, sẽ giúp chúng ta triền 
khai tốt nghị quyết lÍ của Bộ chính 
trị Trung ương Đăng cộng sản Việt 
nam về cải cách giáo dục, các nghị 
quyết 126 và 73 của Hội đông bộ 
trưởng, các nghị quyết của Ủy bạn 
cải cách giáo dục trung ương, nhằm ` 
xây dựng thành công nhà trưởng xã 
tội chủ nghĩa, báo đấm thắng lợi cho 
cuộc đấu tranh giữa « hai con đường ° 
trong sự nghiệp giáo dục ở nước ta 
hiện nay, góp phần thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội thử 
V của Đăng đã đẻ ra, 


bi 


Ủa năm thực hiện công tác hướng nghiệp 
trong trường phồ thông 


NGUYỄN TRỌNG BẢO 


IỆN nav, hằng năm chúng ta có 
khoảng 700 nghìn học sinh tốt 
nghiệp phô thông cơ sở và 200 

nghìn học sinh tốt nghiệp phô thông 
Lrunghoe. Sâu Khí các trường phó thông 
trung học, dạv nghệ, trung học chuyên 
nghiệp, cao đẳng và đại học đã tuyền 
sinh đú cho trưởng mình rồi, vẫn còn 
trên nứa triệu học sinh chưa có ngành 
nghề hoặc không có chó học lên. Vì 
vav, việc hướng nghiệp cho học sinh 
phó thông, sử dụng tốt số học sinh ra 
trường, ngày càng trở thành một văn 
để đẳng quan tầm của cả xã hội, Nhiều 


n¿hị quyết, chỉ thị của Đẳng và Nhà. 


nước tì đã nhân mạnh vấn đề này 


Hướng nghiệp và sử dụng hợp 
lý học sinh ra trường là một vấn 
đề vừa cơ ban vừa cấp bách, 


AXganh giáo đục nói chúng có nhiệm 
vụ đào tạo những con người lao động 
mới, làm chủ tập thẻ, có KỸ nàng thực 
hành và có trình đó nghề nghiệp cần 
thiết, Nhưng trong xã hội có nhiều 
ngành nghệ, mỏi ngành nưhẻ chỉ thu 
nhìn một số người nhất định theo yêu 
cầu của nó. Môi học sinh lại thường eó 
năng lực. sở trường, nguyện vọng 
riêng phủ hợp hay không phù hợp 
với phản công cụ thê của xã hội. Văn 


bọ 


đề đặt ra rõ ràng là: một mặt, phải 
có quy hoạch và kế hoạch phát triền 
kinh t—xã hội của cả nước và của 
từng dịa phương, bao gồm cả dự kiến 
vẻ sở lượng và chất lượng người lao 
động cần thiết cho tửng ngành nghề ; 
mặt khác, phải trang bị cho học sinh 
những hiệu biết về các ngành nghề, 
hướng đắn nguyện vọng của học sinh, 
rên luyện cho £ấc em kỷ năng lao 


cđộng phủ hợp với yêu cầu của xã hội, 


trước hét là của địa phương. Giáo 
đục hướng nghiệp ở trưởng phô thông 
đo đó là hết sức cần thiết, 

Giáo dục hướng nghiệp là một hệ 
thong các biện pháp giáo dục. thông 
qua các hoạt dòng trong và ngoài 
nhà trường, nhằm chuẩn bị cho học 
sinh về tư tưởng, tàm lv: trí thức, kỹ 
mang, thái đó, tác phong... cần thiết 
đề sau khi học xong trường phô thông 
học sinh có thê vào học các Irường 
chuyên nghiệp hoặc tham gia lao động 
sản xuất trong các ngành, nghề phô 
thông ở địa phương, nếu trong quá 
trình hưởng nghiệp, có sự đạyv nghề 
đơn giin cho họ, Quá trình giáo dục 
hướng nghiệp sẽ làm bộc lộ rõ các 
năng lực, sở trưởng của từng học 
sinh; góp phần đất dẫn, điều chỉnh 
nguyện Vọng của học sính, hướng các - 


em vào các trường chuyên nghiệp, vào 
các ngành nghèẻ, các lĩnh vực lao động ; 
giúp các em rèn luyện đề thích ứng với 
vêu cầu phân công lao động xã hội mà 
địn phương và Tô quốc đang cần. 
Hiện nay, chúng ta đang ở tronŠ5 
chặng đường đâu tiền của thời Rý quá 


độ Liên lên chủ nghĩa xã hội, tao dòng: 


thú công còn là phố biển, năng suàt 
lao dòng xã họi rất thấp. Số người 
đao đàng động nhất hiện nay văn là 
trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 
Hiệu công nghiệp, thủ công nghiệp. XNÍ 
nghiệp, nhà máy, công [FRườngữ, nông 
(rườngữ, làm trưởng quốc doanh còn 
: do đó số người được thu húi vào 
khu vực kinh tế Nhà nước..chưa thê 


nhiều được. Số người gián tiếp sản: 
xuất hiện nay trong xã hội đã chiếm 
Lý trọng khá lớn Vậy mà tìm lý phô 
biến trong xã hội, nhất là trong thanh 
niên, thiểu niên, là eứ muốn học đề 
thoát ly lao động thủ công, vào biên 
chế Nhà nước, làm cán bộ, không 
muốn lao động sản xuất ở nồng thôn, 
Irong khu vực kinh tế tập thề, Dó đang 
là một trở ngại cho giáo dục hướng 
nghiệp trong trưởng phô thông, Cần 
chỉ ra rằng LÝ lệ học sinh tốt nghiệp 
trường phỏ thông cơ sở được chọn 
vào Trường” phô thông trung học 
ở nước ta đã cao 0Ã) so với nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa (11 Số học 


(l› Xin +em bảng thống kê sau đây : 


¡ Vèo các trường 


Vào trưởng 
trung học chuyên 


lao dệng sản 


\ à ` ` 
o trường phỏ xuất và hạc 


Têa nước dạy nghề nghi b thông trung lọc BTvH 
7Ó Đ⁄ .Ø Cr 
ru r© 
==._...... 
liên xô 20.8 11 61 7.2 
Bun-pa rỉ 48.5 19 5 27 5 
Huns-ga-ri 568 l6 19 6.2 
Pa lan 28 I9 18 5 
Tiệp khắc 60.5 18,3 14 7.2 
CHDC Đức 79,1 tị 11,4 25 


sinh tốt nghiệp phô thông trung học 
hằng năm được chọn xào các trường 
cao đăng. đại học cũng khoáng 30 
nghìn em (152). Trước mát chưa thê 
nàng PÝ lệ này lên được nữa, Vậy 
thì phái hướng cho số đồng còn lại 
(70% học sinh tốt nghiệp phỏ thông cơ 
sở và 85 học sinh tốt nghiệp phố 
thông trung học) đi vào lao động sản 
xuất trong các lĩnh vực nồng nghiệp, 
làm nghiệp, nưữ nghiệp, liều công 
nghiệp. thủ công nghiệp ở địa phương, 
trong khu vực kính tế tập thê, sản 
sàng dem trí thức và kỹ năng của 
mình phục vụ đặc lực ba cuộc cách 
mạng ở địa phương. 

Một trở ngại khác đổi với giáo dục 
hướng nghiệp hiện nay là việc phản 
cấp đề xây dựng quy hoạch, kẻ hoạch 


nhằm sử dụng học sinh học xong 
trưởng phô thông, frong những năm 
Irưỏe, chứa được rõ ràng, Quyết định 
C120 CP của Hội dòng bộ trường Và 
giáo đục hương nghiệp bà sử dụng hợp 
lỤ học sinh phò thông ra Trường, đã 
xúc định trách nhiệm chính trong việc 
sử dụng học sinh là thuộc Ủy bản 
nhàn dàn các cấp, Nhưng nhiều địa 
phương chưa gàn Kế hoạch sử dụng 
học - sinh với việc đào - tẠO 
củn nhàn, lực lượng Tao 
động có kỳ thuật, chữa đưa việc này 
vào quy hoạch tòng thể, chưa gán nó 
với Rể hoạch nhát triển Kinh tế, văn 
hóa, xã hội của địa phương, do đó mà 
có tỉnh trạng : hoặc thiểu cần bộ KYŸ 
thuật, hoặc học sinh ra trưởng Không 
được sử đụng hay không được sư 
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bò, công 
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xung hợp ly, gáy tác động nưược lại, 
gay khó khăn cho việc hướng nghiệp 
trong nhà trưởng. 

Chỉ Khi nào chính quyền các cấp, 
nhật là cấp cỡ sở, quan tầm lãnh đạo 
và chí đạo cụ thẻ, làm cho việc hướng 
nghiệp và sử đụngghọc sinh tốt nghiệp 
gan với kế hoạch phát triền kinh tế— 
xã hội của địa phương, thì giáo dục 
hướng nghiệp trong trường phô Tin 
mới thật sự có kết quả tốt: học sinh 
vn tầm và tích cực học tập khi đã có 
định hướng nghề nghiệp rõ ràng; 
địa phương chú dộng nắm lắy, ngav 
từ trong quá trình đào tạo, đội ngũ 
lao động của mình, kè cá lực lượng 
lao động KĐ#C thuật cao, vốn là con 
em củi địa phương gửi đi học ở các 
trường eo đẳng, đại học. 


Nhà trường làm công tác 
hướng nghiệp. 

Ngoài các trường tiên tiên đã có 
và đang phát triền, như các trường 
phố thông cơ sở Hắc lý (Hà nam nỉnh), 
Nghĩa động (Nghệ tĩnh), Trường phô 
thông trung học Cao Bá Quát (Hà nội), 
Trường thanh niên lao động xã hội 
chủ nghĩa Hòa bình (Hà sơn bình)..., 
mấy năm qua đã xuất hiện thêm 
nhiều trường làm tốt công tác hướng 
nghiệp, Đó là các trường phỗ thông 
cơ sở Nam chấn (lià nam nính), 
Thàng lợi (Bắc thái), Nguyễn Đức 
Cảnh (Hài phòng), An đạo CVình phú), 
[han Tày Hồ, Trần Hưng Đạo (hành 
phố Hồ Chí Alinh)..,, các trưởng phô 
thông trung học vừa học vừa làm An 
thái, Bạch đẳng (HIấi phòng), Quán 
triều (Phái nguyên), Còn tiên, Tân 
làm (Hinh trị thiên), Thống nhất 
(Thanh hóa)... ; các trường phô thông 
trung học Việt trị (Vĩnh phú), Quang 
Trung (Nghĩa bình) v.v. Ở tất cä các 
trường nói trên, bước đi bàn đầu có 
thề khác nhau, nhưng nhìn chúng 
cách làm thưởng là như sau: 

Thảo luận để mọi giáo viên thấy 
rõ sự cấp thiết của công tác hướng 
nghiệp, góp phần làm chuyền biến 


nhận thúc về việc thực hiện mục tiêu 
đào tạo người lao động mới : chỉ mội 
số Ít học sinh phô thông tiếp tục học 
lên, còn số đông sẽ tham gia lao động 
sản xuất ở địa phương nơi trường 
đóng. Trên cơ sở đó. các trường bàn 
bạc tìm cách giải quyết từng bước 
những khó khăn, vướng mắc đề thực 
hiện công tác hướng nghiệp qua các 
khâu: giáo đục hướng nghiệp bằng 
bộ môn, bằng việc dạy kỳ thuật, tồ 
chức lao động, sẵn xuất, bằng hoạt 
động ngoại khóa... Các trường đều 


“nhận thấy rằng muốn làm tốt công 


tác hướng nghiệp, một mặt phải tiến 
hành giáo dục toàn điện, dạy và học 
tốt các bộ môn văn hóa theo tính 
thần kỹ thuật tông hợp và hướng 
«nghiệp ; mặt khác, nhất thiết phải đạy 
kỳ thuật và tồ chức lao động sản 
xuất gắn với ngành, nghề cụ thề ở 
địa phương. 

Di giải quyết khó khăn thiểu giáo 
viên kỹ thuật, thiếu cơ sở vật chất, 
các trường đã thực hiện các biện 
pháp : xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ 
giáo viên văn hóa kiêm dạy cả kỳ 
thuật (cử giáo viên đi học kỳ thuật 
với nhiều hình thức); mời cán bộ kỳ 
thuật, thợ giỏi, người sẳn xuất có 
kinh nghiệm, những người về hưu 
am hiều kỹ thuật... làm “thầy giáo 
thứ hai s giảng dạy, hướng dẫn học 
sinh thực hành; xin cấp trên điều 
động cán bộ kỹ thuật, giáo viên 
đạyvy kỳ thuật đến tăng cưởng 
đội ngũ giáo viên, v.v, Dựa vào sự 
đóng góp, giúp đỡ của địa phương 
vì một số trang bị của Nhà nước, 
các trường đã từng bước xây dựng 
vườn trường, xưởng trưởng, xây 
dựng các trung tâm thực hÃãnh kỳ 
thuật và lao động sẵn xuất. Các 
trưởng đã tô chức cho học sinh lao 
động sản xuất và thực hành kỹ thuậi 
Ớớ các cơ sở vật chất của các tập đoàn 
sìn xuất, hợp tác xã nông nghiệp, 
hợp tác xã tiều công nghiệp. thủ eông 
nghiệp, cúc xí nghiệp, nhà máy, công 
.trưởng, nông trưởng, lâm trưởng... 


- 


Các hoạt động này vừa có ý nghĩa 
giáo dục, vừa đem lại hiệu quả kinh 
tế. Từng buồi lao động đều được tồ 
chức theo hướng: lao động có tô 
chức, có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng 
suất, phủ hợp với tâm lý, sinh lý, 
lứa tuôi của học sinh. 


Sự lãnh đạo. giúp dờ của cấp ủy 
Đẳng, chính quyền, các ngành, các cơ 
sở sản xuất nơi trường đóng là yếu 
tố rất quan trọng dễ nhà trường làm 
tốt những việc trên đây. Nhà trường 
báo cáo với cấp ủy Đăng, chỉnh quyền 
địa phương về mục tiêu đào tạo, về 
số học sinh tốt nghiệp ra trường 
hằng nầm. Địa phương thông báo 
cho nhà trường vẻ phương hướng 
phát triên kính tế, ngành nghề ; ; giúp 
nhà trường cơ sở sản xuất, cử cán bộ 
kỹ thuật, thợ giỏi tới dạy kỹ thuật, 
dạy các ngành, nghề truyền thống, v.v. 
Điều quan trọng Jlà nhà trường, cơ 


sở sản xuất, Ủy ban nhân dân 
cùng bàn kế hoạch bồi dưỡng, sử 
dụng tốt học sinh ra trường. Các 
trường Nam chăn (Hà nam nình), 


Chu Phan, Cao Bá Quái (Hà nội), Ấn 
thái, Bạch đẳng (Hi phòng), Thống 
nhất (Thanh hóa)... đã bước đầu xây 
đựng được các hợp động giữa cơ SỞ 


sản xuất (bên A) với trường học 
(bên B). có Ủy ban nhân dân làm 


trọng tài, và Hội dòng giáo dục giám 
sát việc thực hiện. Trên cơ sở đó, 
hằng năm nhà trưởng tiên hành công 
tác hướng nghiệp và cuối năm làm 
lễ bàn giao số học sinh tốt nghiệp 
cho các cơ sở sản xuất ở địa phương. 


Các địa phương, cơ sở sản 
xuất làm công tác hướng nghiệp 
và sử dụng học sinh ra trường. 

Ba năm qua, ở một số địa phương, 
các cấp ủy Đảng đã thâv được sự cấp 
thiết phải chuyên biển phương pháp 


giáo dục đề tạo ra một đội ngũ những 


người lao động mới, đã bước đâu gắn 
sự nghiệp giáo dục với việc sử dụng 
tr lượng lao động học sinh, phái 


triền kinh tế — văn hóa ở địa phương 
mình, Ba mươi tỉnh và thành phố đã 
có chỉ thị, nghị quyết về công tác 
hướng nghiệp và sử dụng học sinh ra 
trưởng. Các quận, huyện ở Hải phòng- 
(Lê Chàn, Thủy nguyên), ở Hà nội 
(Đống đa, Gia lâm), ở thành phố Hồ 
Chí Minh (Gò vấp, Quận 11),ở Hà 
nam ninh (Nam ninh), ở Bình trị 
thiên (Hương phú), ở Quảng nam — 
Dà nắng, Đồng nai, Tiền giang, Vĩnh 
phủ; Hà sơn bình và nhiều nơi khác 
đã có những xã, những phường, 
những eơ sở sản xuất có kinh nghiệm 
hướng nghiệp tối, gắn sự nghiệp giáo 
dục với ba cuộc cách mạng ở đỉa 
pHưrơng. 

: Ở những nơi Ấy, cấp v Đang và 
UY ban nhân đàn đã làm cho cần 
chủ chốt của các ngành, các SỬ 
sản xuất thấu suốt quyết định 126 CP 
của Hỏi dòng bộ trưởng. Ữ những nơi 
ñy, đã có chủ trương khi xây dựng 
quy hoạch tông thê và kế hoạch phải 
trietr kinh tế - xã hội, nhất thiết 
phải có quy hoạch và kế hoạch đào tạo 
cán bộ, bọi đường, bố trí, sử dụng lực 
lượng lao động Rẻm theo, Nhiều tính, 


hò 


SƠ 


thành phố đã có các Rế hoạch eụ thể 
về mạng lười, hệ thống trưởng, lớp 


tử giáo dục mãn nón, giáo dục phò 
thông đến giáo, dục chuyên nghiệp. 
Nhiều nơi đã mở các trường, lớp 
năng khiếu về văn, toán, lý, ngoại 
ngữ, kỳ thuật nghệ thuật, thô 
dục...: mở các trường, lớp cho 
thanh niền. thiểu niên thải học: 
phát triển các loại trường phố thông 
trung học kỹ thuật, bộ túc văn họa có 
học nghề v.v, Các tính, thành phố đã 
chảàn chính các trương 
trưởng 


bản tính việc 
dạy nghề chính 
trung học chuyền ngư hiệp, 
đề tiên tới đào to những công nhàn, 


(UV, cúc 
cao đ: ng, 


cần bộ trung cấp thật sự có chất 
lượng. Nhiều nơi còn chủ ý mớ các 
trưởng, lớp không chính quv, ngắn 


hạn, dạy nghề? trong trọt, chân nuột, 
mnẺ nghệ, các nghề truyền thống, dịch 


2% 


'vụ v.v. Các thành phố Hồ Chí Alinh, 
Hà nội. Hải phòng, tỉnh Hà nam ninh 
đã chú ý tới các hình thức ‡: mở trung 
tâm dạy nghề ; tô chức dạy nghề tại 
các cơ sở sản xuất, mở trưởng chuyên 
nghiệp ; các đoàn thê và tư nhân tỏ 
chức dạy nghề... nhiều nơi quan tâm 
chẩn chính công tác tuyên sinh, thực 
hiện chiêu sinh tử cơ sở, đề đào tạo 
đội ngũ cán bộ khoa học, kỳ thuật, 
nghiệp vụ cho địa phương mình. 
Bằng cách dựa vào các hợp tác xã 
nông nghiệp, và các hợp tác xã tiều 
công nghiệp thủ công nghiệp, một SỐ 
xã, phường thuộc các huyện Nam nình, 
Hảủi hậu (Hà nam nình), Thanh oai. 
thị xã Hà đông (HÀ sơn bình), quận 
Lê chân (Hải phòng), quận HHoàn 
kiểm, huyện Đan phượng (Hà nội)... 
đã tô chức dạy các nghề phồ thông ở 
địa phương và dưa học sinh vào các 
tô, đội sẵn xuất của những cơ sở đó. 
Nhiều cơ sở sìn xuất còn cử cán bộ 
LÝ thuật giỏi tới trường giới thiệu cụ 
thẻ về ngành nghề (công cụ, máy 


móc, sẵn phăm, thời gian đào tạo,: 


trí thức, kỸ năng phô thông cần thiết, 
các bệnh căn tránh, triền vọng của 
nghề...) và hướng dân thực hành cho 
học sinh. Có nơi đã tô chức cho học 
sinh tìm hiều xí nghiệp, tạo diều kiện 
cho các em thực hành, lao động sản 
xuất trong một số phản xưởng; giúp 
nhà trưởng máy móc, thiết bị, dụng 
-eu, nguyên liệu, đất đai, giống, vốn... 
đề xây dựng xưởng trưởng. vườn 
trường,v.v, Một.số cơ sở sản xuất đã 
bàn bạc, ký hợp đồng với nhà trường 
vẻ hướng nghiệp và sử dụng học sinh 
ra trường. 

Nhà máy sửa chữa ô tô Hòa bình 
(Hà sơn bình), Nhà máy sửa chữa Ô 
tô 1+ (Hà-nội), XÍ nghiệp giày da 
xuất khầu (Hà nội), Xí nghiệp đóng 
tàu (Hải phòng), các nông trường 
Thống nhất, Sao vàng (Thanh hóa), 
“Tân làm (Bình trị thiên), các hợp tác 


xã An thái An thọ (Hải phỏng). 
Thạch bản, Chu Phan (Hà nội)... đều 
cho biết rằng, học sinh phô thông đã 
được hướng nghiệp Ởở trưởng, khi 
vào học nghề và lao động sản xuất ở 
củc xỉ nghiệp và nông trưởng đó đều 
đạt chất lượng và hiệu quả lao động 
cao hơn so với các học sinh khác. 


Ở những nơi bước đầu làm tói 
công tác hướng nghiệp và sử dụng 
học sinh ra trưởng đều thấy rõ vai 
trò của Hội đồng giáo dục, Hội cha 
mẹ học sinh, Đoàn thanh niên, Hội 
phụ nữ, Công đoàn và các đoàn thê 
quản chúng khác. Dưới sự chỉ đạo 
thống nhất của cấp ủy Đảng, các tô 


- chức này tạo thành một sức mạnh 


tông hợp, khắc phục được rất nhiều 
khó khăn, vướng mắc. Thành phố Hồ 
Chí Minh giải quyết được vấn đề 
lương thực. thực phảm, giấy, bút, 
tiên phụ cấp dạy giờ cũng như vấn 
đề dầu tư, khấu hao cơ sở vật chất v.v.; 
Hải phòng xây dựng mô hình cụ thề: 
trường — phường — xí nghiệp; Xỏng 
trường Thống nhất (Thanh hóa) coi 
trường như một đội sản xuất của 
mỉnh v.v zò 


* 

Kinh nghiệm thực tế mấy năn qua 
cho thấy, chúng ta hoàn toàn eó điều 
kiện và khả năng đề từng bước làm tối 
việc hướng nghiệp và sử dụng hợp 
lý học sinh ra trường, đáp ứng được 
yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo 
học sinh và cha mẹ các em, góp phần 
vào việc đào tạo đội ngũ những người 
lao động mới, những con người 
mới. Nều công tác này đạt được kết 
quả mong muốn thì nhà trường phô 
thông của chúng ta sẽ là : trưỡng phồ 
thông -lao động —kỹ thuật tông 
hợp, và sự nghiệp giáo dục của chúng 
ta sẽ thật sự gắn bó chặt chẽ với sự 
nghiệp cách mạng chung. 


lấn đề tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
trong đồi mới quản lý kinh tế 


VŨ CAO ĐÀM 


ỘI nghị thứ 6 Ban chấp hành trung 
ương Đăng (khóa V) đã bàn về 
một trong những vấn đẻ nóng 

hồi nhất của quá trình phát triền 
cách mạng nước tạ: đồi mới quản lý 
kính tế. Dây cũng là văn đề thời sự 
trong bước đường đi lên của các 
nước xã hội chủ nghĩa. 

gay từ Đại hội toàn quốc thứ HH, 

Đảng ta đã đặt văn dệ cải tiến quản 
lý kinh tế như một nhiệm vụ quin 
trọng trên con đường hoàn thiện quin 
hệ sản xuat xã hội chủ nghĩa và thúa 
đầy lực lượng sẵn xuất phát triền. 
Chúng ta đã phát động phong trào 
&ba xây, ba chống”, phong trào cải 
tiền quan lý hợp tác xã vòng l, vòng 
lI; đã làm các cuộc vận động cải tiễn 
quản lý xí nghiệp; đã thi hành các 
biện pháp tồ chức lại sẵn xuất v.v. 
Nhiều biện pháp đã góp phần tạo ra 


những biến đồi tích cực trong tồ chức. 


và quản lý sẵn xuất, được quản chúng 
nhiệt liệt hưởng ứng, như chủ trương 
khoán sản phầm cuối cùng đến người 
lao động; giải quyết đúng đán mối 
quan hệ giữa lợi ích toàn xã hội, lợi 
ÍcH tập the và lợi ích cá nhân người 
lao động, v.v. Nhin lại toàn hộ các 
biện pháp đó có thê thấy rõ rằng khi 
những biện pháp đề ra phủ hợp với 


các quy luặt vận động của kinh tế và. 


của xã hội, thì nó sẽ nhanh chóng 
đi vào cuộc sống, tạo được không khí 
hồ hởi sáng tạo của cơ sở ; biện pháp 
nào không phù hợp thì chỉ có thề dẫn 


đến những kết quả giả tạo và nhanh 
chóng bị dảy ra ngoài sản xuất. 

Bài học quan trọng cần rút ra ở 
đày là phải có những tiêu cuuần đề 
dánh giá tính đúng đắn của các biện 
pháp cải tiến quản lý. Có nhất trí 
nhìn nhận các tiêu chuẩn này thì mới 
có thê cùng nhau tháo gờ được những 
VƯỚng mức của nên sản xuat hiện nay. 
Từ önăm trước đây, Nghĩ quyết Hội 
nghị thứ của Ban chấp hành trung 
ương (khóa IV) đã chỉ rõ. tiêu chuần 
cao nhất đề đánh giá tính đúng dán 
của các chính sách là vŸfăng/ năng 
Suất lao động, phát triền sản tuấit,: 
nàng cao đời sống nhàn dàn » (Do tôi 
nhân mạnh — V.C.Đ.) (). Nắm vững 
©€ác tiêu chuẩn này thì sẽ không phải. 
lo ngại, phân vân về việc đôi khi cơ 
sở phải *vi phạm?” chính sách vi 
yêu cầu của sản xuất, và từ đảy có 
thề rút ra những bài học cần thiết 
cho việc xem xét đề kịp thời sửa đồi 
các chủ trương, chính sách đã ban 
hành, khắc phục việc duy trì cứng 
nhắc một số biện pháp bấy lâu bị 
hiều lầm là những «nguyên tắc bất 
biến» của chủ nghĩa xã hội, khiến 
cho nền kinh tế ngày càng trở nên 
khô cứng, làm mất tính năng động 
của nền kính tế, của cơ sở sản xuất và 
của người lao động. Các tiêu chuẩn 


(1D0Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Đan 
chấp bành trung vương (khóa IV) Và sìsÃ hình 
øà nÃiệm cụ cấp bách, Hà-sạt 197. tr.1Ô. 


ỏÍ 


này. "2t lần nữa lại được kháug định 
"rơ,øa Nghị quyết H Ti ph | tuứ Se03 
Fan chap hanh trung ương (khóa V): 
“Syớ rộng quun cFủ động sìicg tảo. 
xác cập quen tự chủ tết chính ® của 
.Ẩ.Ơ 87, 1z điệu kiến vÌìo eƠ s! € đâu 
man¬h sai Tuáit, kih doarh ct răng 
guát, cFút lượï.g. hịcu qui. rgâu cảng 
"g9 %®, 

Cũng chịch la nhàm mục tiểu đo 
sa trong Hỏi nghị vừa qua của 
lrung ương. khi noi tới vai trò cua 
khoa học, kŸÝghưát trong quan lv kính 
tế, đồng chỉ Lê Duan đã chỉ ra rằng: 
« Như váy là có hai mắt liên quan 
chát chẽ với nhau: niột mật. nâng 
co trình độ khóa học, Kỹ thuật của 
quán Tý, hứa đảm cho các quyết định 
ví đầu tự, sản xuất, phần phối, lưu 
thông. ticu dùng được nhanh nhay 
và đúng đán; mặt khác, hình thành 
đợt cơ chế quản Tý thạt sự thúc đảy 
x+n xuất Láng khoa kỹ thuật. 
nhớ đớ, không ngưng hoàn thiên các 
sạn pham, tiết Kicm tiêu hao vất chất, 


hóc, 


đạt náng suất. chát lượng và hiệu 
quả kính tẾế cao s (29, 
lao mặt đồ trong đòi mới quản 


ly đà đờồi hỏi khách quần của quả 
trịnh phát triền. là sự cụ thê hóa 
đương Túi mạng khóa học + 
kỹ thuật là thcn chốt P® trong thực tiền. 


. cách 


I. Sử dụng khoa học và kỹ thuật 
phục vụ công tác quan lý. 


không thê tô chức sàn xuất trong 
tHỘt Xi nghiệp công nghuệp hiện đại 
theo tính đó hiểu Hụ/ ĐỜI 
nóng, đản sin xuất nho, Nói rong hơn, 


ĐIỆU. của 


xà hội cang phát triển thị việc quản 
lý xã hỏi càng đói hoi phải đạt đến 
trình độ khoa học và KÝ thuật cao. 

Irong điều Kiện HƯỚC tá, Việc vận 
dụng khóa học và Kỷ thuật phục vụ 
«ông tác quản lv đại thê bao gồm 
những văn để san đất: 

l. 4o dam những ‹heu Kiện ÀŨ thuat 
tối thiều ehÓ OLệC tan giú định: lượng 
n/H†ng Chỉ: tínH ke hoạch của sun Tuổi. 
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Đáv là công việc sở giản nhất của 
quan lv sản tui: đề ra những dịnh 
sức kinh tế — kỹ thuật, tiêu chuẩn 
*hất lượng của xân phẩm và bảo đam 
phương tiện đo tưởng đề kiềm tra 
việc thực hiện vác cbỉ liều định 
lượng đã đè ra. 


Trong những năm qua, các phương 
tiện cản đo thiêu ở mức độ nghiềm 
trọng. nhất là những loại cần lớn tại 
các đău môi giao thông. Đã thế, ở 
nhiều nơi, phương tiến cản đo lại bị 
có ý phá hỏng, vị lợi Ích gát chính 
của một số ngươi, gảy khó khăn cho 
công tác quan lv. Cho nên, tăng cường 
bộ máy kiểm tra các phương tiện đo 
lương, các tiêu chuẩn chất lượng, quy 
trình, quy phạm trong sản xuất là 
hết sực căn thiết, Đương nhiên, việc 
tăng cường các phương tiện kỹ thuật 
của quan lý chỉ đạt được hiệu quả 
tết Khi có một bệ thống chính sách đi 
kem. Mót khi Nhà nước có chính 
sách thoa đáng đổi Với người lao 
đồng, đề họ có quyến chủ động trong 
sản xuït kính doanh. thì chính họ, 
với ý thức nàng cao hiệu quả kinh 
tổ, sẽ có Ý thức đấy đủ về các phương 
tiên cần đo, Văn đã là phải tạo ra 
trong sản Xuất sự quan tâm thật sự 
đua bán thân người Tạo động tới chát 
lương sản phạm do họ lâm ra. 


9. Báo am những củn cử khoa học 
cño cục quuẻt định trong quản Tụ. 


Trong bất RÝ hoạt đồng vã hội nào 
và ở bất KỶ cáp nào, mỗi quyết định 
trong quản lý đều tác động tới những 
con nưười thừa hành nhiệm vụ, tới 
hiệu qua hớớt động của họ. Trong 
san xuát, đó là hiệu quá kính tế của 
san xuất, Một quyết định đúng đăn 
trong quản lý sẽ có tác alụng thúc 
đạyv tính tích cực sảng tạo của môi 
người Tạo động và do vậv sẽ lạo ra 
hiệu quá trong hoạt động - của ho. 


(2:12-Duä›»: Nim ứng quụ luệt đổi mới 
quản lý bình :#¿ (Bài nói tại lHiệi nghị thứ 6 
cua ĐCHTƯĐ (ttháóa Vỳ, 1984, tr 34 


Mội quyết định sai trong quản lý sẽ 
tì ra hiệu ứng ngược lại. 

Tuy nhiên, xã hội con người là 
một hệ thống biến. động. Một quyế! 
định đù hết sức đúng đắn trong mội 
hoàn cảnh này, lại có thề hoàn toàn 
không phủ hợp trong một hoàn cảnh 
khác. Vấn đề là người quân 1€ phải 
hiều thấu và biết vận dụng đúng đắn 
quy luật phát triền của đổi tượng 
quan lý, quy luật tâm lý của con 
người, quy luật kinh tế của xã hôi, 


Phát hiện những quy luật của tự 
nhiên, xã hội và từ duy là chức năng 
của: khoa học. Người quản lý cần sử 
dụng khoa học như môt trợ thủ đắc 
lực, như một công cụ đề vận dụng 
đúng đắn những quv luật đó, đề xây 
dịng những căn cứ cho các quyết 
định quản lý. 

[0o có sự quan tâm to lớn của Đăng 
và Nhà nước, hiện nav ở nước ta đã 
có trên 160 cơ quan nghiên cứu khoa 
học trong hầu khắp các lĩnh vực của 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, 
khoa học kỹ thuật khoa học nông 
nghiệp và v học, với số lượng cán bộ 
(riêng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học) khoảng 350 người trong một 
triệu đân. Đó là một tý lệ khá cao trên 
thể giới. Ngoài ra, còn có một lực 
lượng đông đảo trí thức Việt nam ở 
nước ngoài sẵn sàng góp phần vào sự 
phát triển của đàt nước. Lực lượng 
nà €ó Thể giúp các cấp quần lý phát 
hiện những vấn đề khác nhau của quá 
trình phát triền xã hội nước ta, những 
vấn đề quan hệ quốc tế trong tật cả 
cac lĩnh vực kính tế, chính trị, xã 
hội, v.v. 

Trong các nước xñũ hội chủ nghĩa, 
việc sử dụng khoa học và kỹ thuật 
đề giải quyết các nhiệm vụ xã hội 
được các Đăng cộng sản và công nhàn 
đặc biệt quantâm. R hẳng định vai trô 
của khoa học trong việc thức đầy quá 
trình phát triền xã hội. -BÁo cÁo chính 
trị tại Đại hội 26 của Đăng cộng sẵn 
liên xô đã đòi hỏi khoa học cũng 


phải thường xuyên bất bình trước 
sự vên tĩnh ®, phải * chỉ rõ ngành nào 
đã bị trì trệ và lạc hậu ?(@). 

Ở nước ta, Nhà nước đã dành nhiều 
cố gắng vào việc tồ chức các nhà 
khoa học, các cơ quan nghiên cứu 
khoa học trong khuôn khồ các chương 
trình trọng điềm nhằm xây dựng 
những căn cứ khoa học phục vụ việc 
giải quyết những vấn đề kỹ thuật. 
kinh tế, xã hội cho công cuộc phát 
triên. DĐạv TÀ những hình thức thử 
nghiệm bước đầu. Các cấp quản lý có 
thề và cần tập hợp các cơ quan khoa 
học tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào 
việc xây dựng căn cứ khoa học và kỷ 
thuật cho việc lựa chọn mục tiêu chiến 
lược phát triền kinh tế và xã hội, xác 
định các phương hướng ưu tiên, lập 
các luận chứng kinh tế làm cơ sở cho 
các quyết định dầu tư của các cấp 
quản lý. : vT 

3. Không ngững nâng cao trình độ 
khoa học uà Rỹ thuật của quản lụ. 

Công việc quản lý:' ngày nay đã 
đạt đến một trình độ khoa học và kỳ 
(thuật rất cao cùng với sự phái triền 
của khoa học và kỹ thuật hiện đại. 

Theo tỉnh thần của Nghị quyết Hội 
nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung 
ương (khóa V), các cấp quản lý cần 
tăng cường sử dụng các cơ quan khoa 
học, tiến hành các hoạt động nghiên 
cứu nhằm- nâng cao trình độ khoa 
học và kỹ thuật của quản lý, xâv 
dựng những qguv trình, ta quyết định 
và điều hành bộ máy một cách khoa 
học, trong đó đặc biệt coi trọng những 
quyết dịnh về chủ trương đầu tư. 
sớm khắc phục hiện tượng tủy tiện 
trong việc nhập kÝ thuật, nâng cao 
trình đồ tô chức sản xuất và tô chức bỏ 
máy quản lý, 

I1 C€Ứ quốc gia nào ngày nĩv cũng 
không thê xem sự phÁt triền cúc 
mình như một hệ eô lập, mà phải đát 


t3) Đại hai XXVI Đảng cảng sản Liên ó. 
Nrb Sự thật, Hà nội. l9ồt, tr 84. 


N5 


mình trong mối quan hệ qua lại với 
thị trường thế giới. Nhu cầu thiết 
thần của sự phát triền của mỗi 
nước đỏi hỏi phải mở rộng cửa, thiết 
lập các quan hệ quốc tế trong hàng 
loạt hoạt động kinh tế, khoa học và 
kì thuật. Do đỏ cần phải tăng cường 
những phương tiện xứ lv thông tin 
hiện đại, nhanh chóng nắm được mọi 
biến động của thể giới, dòng thời 
nàng cao năng lực lựa chọn các 
phương ăn cho các quyết định củi các 
app quản TẾ. 


Tính Rhoa học của công tác quản 
lý còn đòi hói phải không nưừng 
hoàn thiện nó, Theo sự phát triên 
biện cứng của xà hội, mọi biện pháp 
quan lý các hoạt động xã hội cũng 
phải có sự thay đối tương ứng. Xót 
chủ trương quản lý rất dúũng dán 
hôm nìv, hoàn toàn có thê Rhông còn 
thích hợp nữa trong vài bịt nắn sau, 
Vị vàyv, việc nghiền cứu, đánh giá, 
kiên nghị. sửa đói các chủ trường, 
biện pháp quan lý là những công 
việc cần thiết cho quá trình phát 
triền xã hội, thê hiện tính khoa học, 
tỉnh biện chứng trong phượng pháp 
công tác của những người theo chủ 
nựhc Àlác — Le-nin. ` 


II. Hoàn thiện quản lý nhắm 
thúc dây tiển bộ khoa học và kỹ 
thuật trong nên kinh tế quốc 
dan. 


(Chúng ta đã có những thành tựu 
khoa học và KÝ thuật được áp dụng 
Irong sản xuất, đưa lại hiệu qua 
kinh tế rõ rệt. Nhưng thực tiền sàn 
xưit của nước tt trong những năm 
qui cũng bọc lò nhiều mặt yếu kem 


— Nhiều công trình nghiên cứu đã 

“thành công trong điều Kiện thí nghiệm, 

đã được xác nhận, nhưng Không được 
ấp dụng vào sản. xuất, 

— Illne loạt KỲ thuật hiện đại được 
nhập hấu, nhưng chỉ qua sản xuât 
một thời gian là khóng duy trì được 
trình độ Kỹ thuật ban đầu. 


ỏl 


— Gần đây, mặc dù số sản phầm 
được đăng ký chất lượng cỏ tăng lên, 
nhưng nhìn chung trình độ kỹ thuật 
của sản xuất vẫn còn thấp, nhiều chỉ 
tiêu giảm sút. 

Ở các ngành công nghiệp, trong 
khoảng thời gian tử 1975 đến 19§U, giả 
trị tài sản cố định tăng khoảng 81%, 
song giá trị tông sản lượng chỉ tăng 
5%, còn năng suất lao động của công 
nhân sản xuất trực tiếp thì giảm 18%. 
Ngành cơ khí, ngành then chốt của 
nên kinh tế cũng phát triền theo chiều 
hướng tương tự. Trong khi giá trị tài 
san eố định tăng 11622, thì giá trị tÔng 
san lượng chỉ táng 335, còn năng sutal 
lao dòng chỉ tăng 26.Những chỉ tiệu Rè 
trên cho thấy giá trị sinh lợi tử † 
đồng vốn tài sau cố định nưàv càng 
giam, hiệu qua đầu từ Rÿ thuật thấp. 


Việc Lãng chỉ phí do thiết hại sẵn 
phẩm trong cơ củu giá thành cùng 
chứng tò sự sút kém của trình độ Kỳ 
thuật Eronøz sản xuit ttừ 1975 đến 19/8, 
ở ngành luyện Kim, chỉ phí đó tăng 
lên tới 9 lần (hình quản mới năm: tăng 
gấp ö lần, từ 1975 đe; 1550, ở ngành dẹt 
và na Vv mặcy chỉ phí đó tàng PÍ lần 
(bình quản môi năm tăng hơn 3 lần), 


Những chỉ tiều kỳ thuật thâm canh- 
trong nóng nghiệp cũng cho thấy mới 
Lĩnh hình shôỏng tương xứng với thành 
tựu Khóa học và Ký thuật của ngành, 
Chỉ so sánh qua Í năm, từ 1976 đèn 
1979, trong khi điện tích gieo trông 
tang 1222, thì phần hóa học cho một 
héc tít øieo trông giam 123 ; thuốc trừ 
sau chí tăng 122: điện tích được thà 
béo đản giam 252. Trong nghiên cứu 
iong lúa, mặc đủ đã đạt nhiêu thành 
tưú kha quan, nhưng điện Tích cấy 
iCng mỏi? lại giam, năm 1979 chỉ bảng 
SÖöZo SỐ Với nàm 1976, còn điện tích bị 
sản bệnh lại tàng 5 lần, Rết quá tông 
hợp nhất của tỉnh hình đó biều hiện 
Ớ sự điìm sút năng suất lúa : nều như 
năng suat bình quản năm 1872 là 
21.3 tạ/hée ta, thì đến năm 1979 chỉ 
còn 19,8 tạ /héc tí, 


Các chỉ tiêu về trình độ KỶ thuật 
trong ca hai lĩnh vực công nghiệp và 
nóng nghiệp có được nhịch lên một 
chút [rong một vài năm gần dày (tùy 
từng khu vực, khoảng 1980 — 1981 
tron công nghiệp và 1983 — 1963 trong 
nông nghiệp), nhưng không giữ dược 
thế ôn định và vẫn còn có chiều hướng 
giảm sút! 

Từ 1981 đến 19081, lượng than tiêu 
chuẩần đùng sản xuất điện đã tăng từ 
0,7 tới ưàn 1,0 kg/kwh: tỷ lệ điện năng 
tôn thất trên đường đây ở một số nơi 
đã tăng từ 23 lên 29%. 

— Trong khi chỉ tiêu tiên Liên của 
các nhà máy đường đã đạt tới 5 — 7 
mỉa/1 đường, nhiều xí nghiệp dường 
địa phương cũng đã đạt tỷ lệ 9 — 10/1, 
thì có xí nghiệp đường của trung ương 
văn còn ở mức 19-20/1. ` 

“Nhiều định mức kinh tế — kỳ 
thuật để ra không thực hiện được. 
Chẳng hạn, định mức than cục đề sẵn 
xuất tín a niô nị ác 99/52 là 1,9 tấn 
nhưng trong thực tế sứ dụng 2,1 tấn; 
định mức phế phẩm đúc gang những 
năm 00 là. 102 thì nay phải nàng tới 
15%, trong khi chỉ tiêu tiên tiên của 
thế giới là l — 55. 

Tình hình trên đày đặt trước chúng 
ta một nghịch lý: trong khi số cán 
bọ khoa học và KỸ thuật tăng thêm, 
cỏng tác nghiên cứu khóa học đạt được 
một số thành tiếu nhat định, vọn đâu 
tư clio việc nhập KÝ thuật không nhỏ, 
thì năng suất, chất lượng, hiệu quả 
của sắn xuất đều giảm sút, Nhiều giám 
đỏc xỉ nghiệp khi bàn về tỉnh hình 
trên đây đã khẳng định rằng, ngày cá 
trong trường hợp giâm đốc xí nghiệp 
có tâm huyết muốn đôi mới Kỳ thuật, 
đồi mới công nghệ, đồi mới sẵn phầm, 
họ cũng không thê thực hiện dược: 
cơ chế kế hoạch hóa cũ thỏi thúc họ 
phải chạy theo các chỉ Liêu về số lượng: 
cũc đón bảy Kính tế không mang lại 
lợi ích cho xí nghiệp khi dòi mới kỳ 
thuật và đội mới sản phẩm ‡ sản xuất 
chỉ theo mệnh lệnh tử cơ quan quần 


° 


lý cấp trên, không quan tàm tới nhu 
sầu cụa người tiêu dùng về số lượng. 
chủt lượng và thầm mỹ của mặt bàng. 

Hồ ràng là một nền sản xuất như 
thể không thê có sự phát triền bình 
thưởng, lành mạnh ; sự giảm sút năng 
suất, chất lượng, hiệu quả là điều khó 
tránh khói, 

Nghị quyết của Bộ chính trị Về 
Chính sách khoa học 0à Kỹ thuật đã nói 
rõ nguyên nhân của tỉnh hình trên 
đây: «Những thiểu sót về quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, quản lý khoa 
học và kỹ thuật vừa qua đã làm trở 
ngại đến việc áp dụng các tiên bộ 
khoa học và kỹ thuật vào thực tiễn 
sản xuất và đời sống ® (4). 

Trên cơ sở nhận định rằng «Ngày 
nay, trình độ cao về khoa học và Kỹ 
thuật, đặc biệt là việc ứng dụng nhanh 
chóng các thành tựu khoa học, tạo ra 
những kỹ thuật cao trong sản xuất là 
một trong những nhân tố quyết định 
sức mạnh kính tế của một nước » 3), 
Đăng ta đã đề ra nhiệm vụ phải bạo 
ra những biện pháp quản lý thúc đầy 
tiên bộ Khoa học và kỹ thuật trong 
nền Kinh tế quốc đản, Điều đó đòi hói 
đác cập quản lý nhận thức rõ. Dẳng 
ta đặt nhiệm vụ phát triền khoa học 
và KỶ thuật không phải vị mục tiêu 
tự thân của khoa học và kỹ thuật, mà 
chính vị nhu cầu phát triền kinh tế và 
xã hội, Theo nhận thức đó, mọi biện 
pháp quản lý đều phải xét tới một 
nhân tổ quan trọng: nó có tác đụng 
thúc đầy hay kim hãm tiến bộ kỹ thuật 
trong sản xuất? : 

Ví dự, việc trích lập quỹ phát triền 
sản xuất không căn cứ:*ào lợi nhuận 
thực tế của xí nghiệp, mà theo tỷ lệ 
tài sín cố định, sẽ không khuvẻn 
khích việc khai thác chiêu sâu vốn 
tài sản cố định hiện có mà chỉ khuyến 
khích mở rộng tài sản cố định ; việc 


(4) Nghị quyết của Bạ chính trị Về chính sách 
khoa hoc od bú thuật. tr. 8. 

(5› Văn hiện Đai hội V, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1982 .tập I. tr. 73. 


định mức lợi nhuận tỷ lệ với giá 
thành sẽ khuyến khích tăng giá thành 
sản phầm, nghĩa là khuyến khích 
việc giảm trình độ kỹ thuật của sản 
xuất và sản phẩm, 

Như vậy, việc dõi mới kỹ thuật 
tFong sản xuất không thê chỉ là trách 
nhiệm của các nhà khoa học và các 
cơ quan khoa học. Điều quan trọng 
nhất là cơ sở sản xuất có muốn đòi 
mới kỹ thuật hay không ? Mà nguyên 
nhàn sâu xa lại là các cơ chế về kế 
hoạch, tài chính, giá cả, chính. sách 
phàn phối lợi nhuận cho người lao 
động có tác dụng thúc đây việc đồi 
mới kỹ thuật hay không. 

Khi bàn về văn đề này, có ý kiến 
cho rằng, chúng ta chưa thề đi vào 


chất lượng (tức là phải dầu tư khoa. 


học và kỹ thuật) khi chưa thỏa mãn 
đủ số lượng cho người tiêu dùng. 
Dây là một quan điềm sai lầm, Có 
thề thấy, chăng hạn chúng ta hoàn 
toàn có thể sẵn xuất được 1 triệu lốp 
xe đạp có độ bén đủ dùng trong 2 
năm thay cho việc sẵn xuất 2 triệu 
lốp có độ bền chỉ dùng trong † nắm (1). 
Như thế sẽ tiết kiệm được 505 vật 
liệu, Vai trò của khoa học và kỹ 
thuật, của đầu tư chiều sàu ® chính 
là ở chỗ dó. 


Đương nhiên, dẻ chuyển sang. việc 


sản xuất sản phẩm với chất lượng 
cao hơn, thì toàn bộ quan điểm về 
kế hoạch hóa, về giá cả, chính sách 
phần phỏi lợi nhuận, trả lượng, v.v, 
đến phải có những thay đôi eơ bản, 
Cơ sở của quan điểm đó chính là việc 
tHỞ rộng quyền chủ động của cơ sở 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
xóa bỏ những nguyễn tắc khô cứng 
trói buộc người sìn xuất: quyền chủ 
đồng đó được phát triển thông qua 
môi quan hệ ngàng giữa người tiêu 
dùng với người san xuất, và đo vậy 
sẽ thúc đẩy mối liên Kết giữa sẵn xuất 
với khoa học. 

Trong điều kiện tác động của cơ 
che quản lý mới, sự liên kết giữa 
khoa học với sản xuất sẽ không chỉ 


Jồö 


bó hẹp trong các quan hệ hành chính 
thông qua các chỉ tiêu kế hoạch pháp 
lệnh trên giao, mà được đa dạng hóa 
dưới dạng các hợp đồng kinh tế. 
hình thành các kiều liên kết trr 
nguyện về tô chức, như các liên hiệp 
khoa học — sẵn xuất, các liên đoanh. 
đưa trên nhu cầu thiết thân của sản 
xuất trong việc không ngừng hoàn 
thiện công nghệ, đồi mới sản phầm, 
thôa mãn nhu cầu không ngừng tăng 
lên của người tiêu dùng. 


* 


Thấu suốt tỉnh thần Nghị quyết Hộ i 
nghị thứ 6 của Trung ương, thề chế 
hóa nó bằng những luật lệ của Nhà 
nước, làm cho công tác quản lý có 
căn cứ khoa học, khắc phục nếp làm 
ăn tùy tiện theo kiều người nông đân 
sản xuất nhỏ. chính là yêu cầu bức 
thiết bảo đảm cho sự thành công của 
quá trình đồi mới quản lý. 

Quản lý không bao giờ là một mục 
tiêu tự thân. Mục tiêu của quản lý là 
tạo ra động lực định hướng và động 
viên người lao động phát huy tối đa 
năng lực của mình đề tạo ra nhiều 
sản phầm cho xã hội với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao. Mục tiêu 
đó sẽ không thề đạt được, nếu cơ chế 
quản lý khuyển khích duy trì một 
nền sẵn xuất bảo thủ, nàng suất và 
chất lượng thấp kém, bủ lỗ triền 
miên. Không thề nào khác, một cơ 
chế quản lý có hiệu quả phải là cơ 
chế quản lý tạo ra nền sản xuất có 
năng suất cao, với những sản phầm 
có chất lượng, một nền sẵn xuất có 
hiệu quả kinh tế cao. Trong điều kiện 
của chủ nghĩa xã hội, đó là nên sẵn 
xuất có năng lực không ngừng đồi 
mới kỹ thuật, nhằm thỏa mãn nhu 
cầu không nưừng tăng lên của xã hội 
đối với sẳn phầm của mỉnh. 

Xuất phát từ quan điềm đó, chắc 
chắn chúng ta sẽ tạo ra được những 
biện pháp quản lý có hiện quả, đáp 
ứng yêu cầu phát triền kinh tế và 
xã hội của nước ta, 


TÌNH HÌNH CÁC TẬP ĐOÀN SẲN XUẤT VÀ 
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở NAM BỘ 


_ĐOÀN TRỌNG 


UỘC cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp ở Nam bộ kề từ 
khi bắt đầu làm thử đến nay đã 

được gần 8 năm. Trong thời gian đó, 
phong trào có lúc chừng lại, và cuối 
năm 1980 phong trào đã đi vào ôn 
định và eó đà đi lên. 


Œ các tỉnh Nam bọ đã có 23661 
tập đoàn sẵn xuất và 208 hợp 


tác xã. liên nay ở các tỉnh động bằng 
sông Cửu long, 56 số hộ nông đàn 
với 17% điện tích ruộng đất đã vào 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác 
xã nông nghiệp. Phong trào 
tác hóa nông nghiệp ở các tỉnh Nam 
bộ ngày cảng gắn chặt với véu cầu 
phát triền sản xuất của từng vùng, 
với việc thảm canh tầng năng suất, 
làm thủy lợi, sử dụng giống mới, làm 
tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Việc 
các tập đoàn và hợp tác xã bước đầu 
thề hiện được tính hơn hẳn của mình 
6o với nên kinh tế eá thê đã làm thay 
đồi một bước quan trọng nhận thức 
và lonzø tin của nông đân vào eon 
đường làm ăn tập thề, 


Từ năm 1982 và đầu năm 1983, phong 
trào hợp tác hóa ở các tỉnh Nam bộ 
phát triền tương đối mạnh, số tạp đoàn 
sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp 
tăng gập 2 lần So với năm I9&I, có 


tỉnh tăng khá nhanh, Với tốc độ ấy, 


hợp: 


nhiều nơi đã bó qua các bước vận 
động và nội đụng cơ bản của việc tổ 
chức tập đoàn, cho nên có nhiều tạp 
đoàn không mang đúng tính chất của 
một tô chức kinh tế tập thề xã hội chủ 
nghĩa. Ở những tập đoàn đó, chưa 
xác lập quyền sở hữu tập thề về ruộng 
đãi, chưa tô chức và phân công lao 
động, cho nên ngành nghề chưa phái 
triên, Ở nhiều tập đoàn, cơ sở vật 
chất kỹ thuật còn vếu, trình độ cán 
bộ còn thấp. Trong khi đó, một. số 
*địa phương lại muốn mở rộng việc 
xây dựng các hợp tác xã quy mô vừa 
(200 ha), nhưng các điều kiện về cơ 
sở vật chất kỹ thuật, về phương án 
kinh tế, về cân bộ quản lý chưa được 
chuẩn bị tốt... cho nên các hợp Llác xã 
mới tô chức chưa phát huy được ưu 
thế của quy mỏ lớn. 

Những nơi đã nhận rõ thiểu sói 
trên, quyết tàm tập trung lực lượng 
cần bộ đề sửa thị đạt được kết quả 
tốt. Tuy vậy kinh nghiệm thực tê cho 
thầy rảng việc sửa đó, khóng đơn 
giản, đúng là “ơm đã nấu sông, nấu 
chín lại không đề ›. 

Đen cạnh đó, trong phong trào hợp 
lạc hóa nóng nghiệp cũng xuất hiện 
“nhiều tập đoàn và hợp tác xã tiên tiến 
(trên các vũng kính tẻ khác nhau và 
đã có một số Rinh nưhiệm nhất định. 


j7 


Khi tô chức tập đoàn, phải làm tối 
bước vận động, bảo đảm nguyên tác 
từ nguyện, xác lập nưav từ đầu việc 
tập thẻ lrỏa những Tư liệu sắn xuất 
chủ vẻu, trước hết là ruộng đái, đó 
là Khâu mớ đầu, là nội dung cơ bán 
của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
Đồng thời với tập thê hóa ruộng đất, 
các tập đoàn, hợp Tác xã đã coi trọng 
việc năm lây máy móc nồng nghiệp 
trực tiếp phục vụự cho sản xuất bảng 
các hinh thức thích hợp từ quản lý sử 
đụng đến tập thê hóa, 

[Dựa trên cơ sở làm tốt công tác thủy 
lợi, nhiều tập đoàn, hợp tác xà đã mở 
rộng thêm điện tích cảnh tác bằng khai 
hoạng và tăng vụ, thực hiện tọtL các 
biện pháp KỸ thuật Các tập đoàn, hợp 
tác xã đã chủ Ý xây dựng nhà kho, 
sản phơi, xây dựng chuông trại chăn 
nuồi, phát triển ngành nghề. Hiện này 
tập đoàn đã hiệp tác với 
việc xây dựng cơ sở vài 
chất Kỳ thuật, thực hiện liên doinh, 
Hẻn Kết vẻ máy Má bơm, 
bảo về thực vật,.. mớ ra hướng quan 
trọng là thực hiện liên doanh giữa các 
tại đoàn máyv với tập đoàn sản xuất 
nông nghiệp, gắn hoạt dòng của máy 
với kết quá sản xuất nông nghiệp. 


CÓ TIỘI SỐ 
nhu trong 


kéo, 


Các tập đoàn và hợp tác xã đã tích 
lũy vốn bàng nhiều cách: huy động 
một phần sức lao động dư thửa của xã 
viên, vay vốn với lãi suải hợp lý, 
tiên hành tập thê hóa các cơ sở công 
nghiệp gần với sẵn xuất nông nghiệp, 
huy dòng vốn eô phản đề mua sắm 
những từ liệu san xuất chủ vến như: 
máy bơm, máyv tuốt lúa, trau bỏ, nhà 
kho, sản phơi, máy chế biển nông 
sản... làm tăng cơ sở vật chảt của tập 
thê, từ đó mà gán bộ tập đoàn Diễn Đởi 
tạp thê chạt chẽ hơn, 

Các tạp đoàn, hợp tác xã Liên tiễn 
có giá tPỊ tài sản cố định bình quản 1 
hà canh tác là 6000 đong, tPỊ Tại 
sản có định của các tập đoàn, hợp tác 
xã tiền tiền, nhất là của các tập đoàn 
đã qua Ä—9 vụ san xuất đêu tàng dân 
qua các năm. Những nơi năm chức 
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sức kéo, giải quyết kịp thởi phân bón 
và các loại vật tư khác, đã làm cho 
sản xuất nông nghiệp phái: tiiền tối, 
Các tạp đoàn sản xuất ở xã Liêu tú, 
huyện Long phú, tỉnh liậu giang đã 
củng nhìu góp Vốn mua máy Ca Vả 
giao cho xã quản lý, điều hành thông 
nhất, Cùng với việc hình thành các cơ 
sở sửa chữa... đó là hình ánh tốt 
cứ xây dựng cụm kinh tế — kỹ 
thuật trên địa bàn huyện, — một việc 
tầt vều ph:ú làm trong quá trình hình 
thành cơ cầu nông — công ngư hiệp 
huyện. 


việc 


Các tạp đoàn sắn xuất và hợp tác 
xã tiên tiên đã bước đầu tồ chức lại 
sản xuất, phản phối lại lao. đóng theo 


phương hướng và quy hoạch phù 
hợp. đã chú trọng thâm cạnh, tưng 


bước phá thẻ độc canh đề phát triền 
ngành nghề và kính doanh tổng hợp. 

Đối với trông trọt, nhiều ' tập đoàn, 
Hợp tác xã ở vùng làm một vụ lúa đã 
chuyên phản lớn hoặc toàn bộ diện 
tích sang 2 vụ; một số tập đoàn, hợp 
tức xã đưa diện tích 23 vụ lên 3 vụ, 
bảng cách tăng thêm Í vụ máu, (ròng 
thẻm T1 vụ đâu nành, làm cho điện 
tích gieo tròng thay đồi theo hưởng 
tăng 1Ý lệ điện tích màu và MÌV 
nựy hiệp. 


công 


Hệ số xứ dụng ruộng đái của các tập 
đoàn, hợp tác xã tiên liên là 1,6 lần, 
một số tập đoàn, hợp tác xã có hệ số 
35—28 lần (trong kh; hệ số chung của 
Nam bộ là 0,01). 


Gác tạp đoàn đã chứ trọng thầm 
canh, tảng năng suất bằng sách làm 


thủy lợi, cải tạo xây dựng đồng ruộng, 
củi tạo đất, sử dụng giống mới có 
năng suat cao, bồ Irí eông việc đúng 
thời vụ, áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật một cách liên hoàn. 

Xăng suất lúa trong các tập đoàn, 
hợp tác xã tiên tiền ở Nam bò đã 
tăng lên rõ rệt, ỚỞ Tiền giang cúc tập 
đoàn, hợp tác xã đã đạt năng suất 
trên 7 tắn/ha/năm, Ở liậu giang, nã ng 
suat lúa hè thủ đạt 4.3 tân/ha, lúa 


đông xuân 3.19 tăn/ha., lúa mùa ä.0 
tấn/ha. Ơ long an, bình quân nẵng 
suãi lúa đạt 4 lấn/ha. Ơ Đồng nãi. 
năng suất lúa của các tập đoàn tiên 
tiến tăng 45Ã. so với các tẬp đoàn 
khác trong tỉnh. Ớ Bến tre, số tập 
đoàn, hợp tác xã đạt 4 — Š tắn/ha/vu; 
tăng gấp 3lần năm 1982. 


So với năm 1980, các tập đoàn. hợp 
lác xã tiên tiễn có bước phát triên 
mạnh hơn frong việc tô chức chăn 
nuôi. mở rộng ngành nghề ca về quy 
mô và phương thức hoạt dòng. Một 
số tập doàn, hợp tác xã có điều kiện, 
đã chú ý phát triền ngành nuỏi đánh 
bắt tôm, cá sông, cá đồng ; nội bật là 
tạp đoàn 2 Tân hội (Hồng nẹư. Đồng 
tháp) vừa chăn nuôi cá tra bọt. đáy 
tôm. vừa chăn nuôi cá đây, cứ lính 
+ liên đoanh với tập doàn bạn vẻ 
đănh bắt tôm, hàng năm đã thu tiên 
đưới 30 000 đồng. Nhiều tập doàn Ở 
Minh hải đã kết hợp giữa tròng lúa 
và nuôi tôm, cá đạt kết quá tốt. Tạp 
đoàn 3. phường 22, quận 8 (thành phố 
Hò Chí Minh) là một điền hình về 
việc kết hợp giữa thủy lợi. giao 
thông, nuôi oá và trông cày, 


Ngoài trông trọt và chăn nuồi, mọi 
số tập đoàn, hợp tác xã đã phát triên 
thêm nghề chế biến nông sản thực 
phầm như xay xát gạo, chế biến thức 
ăn gia súc, chế biến đường. có tô sửa 
chữa nhỏ, tô rèn. 

Một số tập đoàn sẵn xuất nông 
nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã 
chú ý trồng cói, đệt chiếu, đan lát, 
làm các mặt hàng thủ công. mỹ nghệ 
xuất khầu. Ơ huyện Thủ thừa. Bến 
lức, tỉnh Long an có một số tập đoàn 
tròng cói: theo kiều một chến dồi 
quê» xây dựng vùng kính tế mới. 
phần bố lại lao động. 

Mát khác. do yêu cầu của sự phát 
triền sản xuất, các tập đoàn đã mỞ 
tông đần các hình thức liên doanh, 
liên kết kinh tế... Đây là nhàn tố mới 
trong các tập đoàn ở từng khu vực. 
tửng cụm xã, gắn với địa bàn huyện, 


mở ra khả nắng mới làm ra nhiều 
sản phầm hàng hóa cho xã hội (cả về 
lương thực. thực phầm và hàng Liều 
công nghiệp, thủ công nghiệp) góp 
phần nâng cao thu nhập của tập đoàn 
viên, tàn đụng số lao động nhân rỗi, 
mở ra hướng phân phối lao động mới 
trong từng cơ sở và trên địa bản 
huyện. - 

Thực hiện chŸ thị số 100 của Đan 
bí thư Trung ương Đăng (khóa IV) 
về khoán sản phầm đến nhóm lao 
động và người lao động”, là gắn 
trách nhiệm và quyền lợi của người 
sản xuất với sản phim cuối cùng. là 
cách tô chức lao động phủ hợp với 
điều kiện cơ sở vật chất KÝ thuật 
hiện có của chúng ta, có tác dụng 
cũng cố và phát triển tập đoàn. 
Khoán sẵn phẩm đến nhóm Tao dòng 
và người lao động phải trên cơ sở 
giác ngộ của quần chúng, chuẩn bị 
tốt các điều kiện, nhất là các định 
mức kinh tế — kỹ thuật. định mức kìo 
động, điều tra lại đất đai và định 
mức sản lượng khoản, chuần bị cắn 
bộ biết quần lý theo cơ chế hoạt dòng 
của khoán sản phầm. Tiêu chuần đề 
xúc định khoán đúng bay sai, phát 
triền tập đoàn đúng hay sai là: căn 
cứ vào mục đích và nguyên tắc khoán 
sản phầm mà chỉ thị số 100 đã đề ra và 
nội đụng cơ bản của đơn vị sản xuất 
Lập thê xã hội chủ nghĩa. Tập đoàn 
Phú lợi thượng CHến tre) hợp tác xã 
Tân ba (Sông hé), tập đoàn 3, phường 
22, quận 8 (thành phố Hồ Chí Minh) là 
những đơn vị đã mỡ rộng sản xuất kinh 
doanh khá nhanh, tiến hành khoản 
sản phầm trên nhiều mặt, tăng thu 
nhập của tập đoàn viên và xã viên, 
đồng thời tăng tích lũy của tập đoàn, 
hợp tác xã và làm tốt nghĩa vụ đối 
với Nhà nước. Những nơi đã làm rõ 
ranh giới giữa điều chỉnh ruộng địt, 
vận động tồ chức tập đoàn với khoán 
sản phầm đều phát huy tác dụng của 
khoán sẵn phầm đề phát triền nhanh 
tà tót tập đoàn sẵn xuất, hợp tác XÃ. 
Những nơi không có nhận thức rõ 


d9 


ràng vẻ ba công việc trên đây đều 
vây dựng tập đoàn sản xuất không 
đúng tính chất của nó, việc khoán 
sản phim cũng không có ý nghĩa thực 
tế với tư cách là một hình thức quản 
lý kinh tế tập thê xã hội chủ nghĩa. 


Trong phân phối, các tập đoàn sẵn 
xuất, hợp tác xã tiên tiến đã kết hợp 
hài hòa ba lợi ích, thực hiện tốt 
nguyên tắc cùng có lợi, đồng thời 
đầu tranh có hiệu quả chống tư 
thương, bảo đâm cho Nhà nước nắm 
nhiều sản phảm xã hội hơn rước; 
phối hợp với các tÕ chúc thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa hoặc tự 
mình đảm nhận việc củng cấp hàng 
hóa cho xã viên, tập đoàn viện và 
quản chúng, 


Thu nhạập từ một ngày công của 
các tập đoàn, hợp tác xã tiên tiến Ở 
miền đông Nam bộ là 8 — 10 kự thóc, 
một số tập đoàn đạt l1 — 18 kữ; Ở 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu long, 
thủ nhập tử một ngày công là lô — 
18 kơø, một số tập đoàn đạt 10 — 50 kự. 
Bình quân thu nhập của một lao dòng 
trong các tập đoàn, hợp tác xã tiên 
tiến là hơn 1 tấn/vụ, có nơi đạt 2— 
3 tấn/vụ, đa số các hà đều thu nhập 
cao hơn so với hồi còn làm ăn cá thê, 


Các hộ gia định liệt sĩ, thương 
bình, đông con, neo đơn... được giúp 
đỡ về vật chất và tính thân. Nhiều 
tập đoàn, hợp tác xã đã chú ý trả hoa 
lợi ruộng đất với tỷ lệ cao hơn cho 
các hộ trên, đồng thời trích một phản 
lượng thực đề bán điều hòa cho 
những hộ đã tích cực lao động mà 
van thiểu ăn. Những phụ nữ sinh đẻ, 
các châu thiệu nhỉ và các cụ già đêu 
được quan tàm chăm sóc.. 


Quỹ của tập thề ngày càng tăng, 
nhất là quý tích lũy bình quản T han 
là 1500 đồng. Nhờ đó, các tập đoàn đã 
mua sắm thêm được máy móc, trân 
bỏ, Xây dựng thêm một số cơ sở vài 
chất KỶ thuật phục vụ cho sản xuất 
và phúc lợi tập thê. 
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Các lập đoàn, hợp tác xã tiên tiếp 
đã thực hiện đầy đủ và nhanh gọn 
việc làm nghĩa vụ lương thực đối với 
Nhà nước. Ngoài ra, tập đoàn viên và 
xã viên còn bán nhiều thóc theo hợp 
dòng hai chiều và theo giá thỏa 
thuận cho Nhà nước. Ở vũng lúa năng 
suất eao thuộc các tỉnh Long an, Tiền 
giang, Cứu long, An giang, lậu 
giang..., một số tập đoàn, hợp tác xã 
Liên tiến đạt mức huy động lương 
thực cho Nhà nước trên 4 tắn/ha/năm:. 
Cáo tập đoàn, hợp tác xã tiên tiến Ở 
tĩnh Đến tre cũng đạt mức huy động 
hronø thực cho Nhà nước ngàv càng 
lim, 


Cùng với việc dãy mạnh phát triền 
sản xuảt, các tập doàn, hợp tác xã 
tiên tiên đã quan tâm phát triền văn 
hóa, giáo dục, v tế, góp phần tích cực 
xây dựng nông thôn mới. Phong trào 
bồ túc văn hóa cho nhân đản, việc tò 
chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo đã phái 
triền ; các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, 
thề dục thê thao được eöi trong, bước 
đầu tạo ra cuộc sóng vui tươi, lành 
mạnh trong nông thôn. Các hoạt động 
cham To đời sống vật chất và tỉnh thần 
của Tiên giang, Àlinh hai và nhiều rơi 
khác đã phản ánh rõ rệt mối quan hệ 
biện chứng giữa quá trình hợp tác 
hóa nông nghiệp với việc từng bước 
xày dựng nỏng thôn mới. 


Vấn đề có ý nghĩa quyết định đối 
với sự thành công của phong trào hợp 
tác hóa là phải có một đội ngũ cán bộ 
đủ về số lượng và tốt về chất lượng, 
kết hợp tốt cán bộ với quần chúng, 
làm nòng cốt đưa khoa học kỹ dhuạt 
vào sun xuất, đồng thời nâng cao 
trình độ quản lý. 


Nhờ được hồi dưỡng liên tục, cần 
bỏ các tập đoàn, hợp tác xã đã Lrưởng 
thành rõ rệt. Qua vài năm đã có hàng 
nghìn cán bộ tập đoàn trở thành đẳng 
viên. Thời gian qua, bộ máy chuyên 
cbinh vỏ sản ở nông thôn bao gồm 
các tô chức Đẳng, chính quyền và 
đoàn thề quần chúng... cũng được bề 


sung hàng nghìn cần bộ là tập doàn 
viên tiên tiến. Ca biệt có tạp đoàn 
trưởng đã được bầu vào huyện ủy. 
lợp tác hóa nông nghiệp là mội 
cuộc vận động cách mạng sàu sắc, 
triệt đề và toàn điện nhằm đưa nông 
đân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nó đòi 
hỏi các đẳng bộ, nhất là đẳng bộ 
huyện và đẳng bộ cơ sở ở nông thôn, 
phải nhất trí và thực hiện đúng các 
chủ trương, chính sách của Trung 
ương Đẳng về mặt này. Trong Đang. 
cần phân công những đồng chỉ có 
năng lực trực tiếp phụ trách mặt trận 
nông nghiệp. Fất ca các ngành khác 
đều phải hợp đồng chặt chẽ với ngành 
nông nghiệp, tử đó tạo ra sức mạnh 
tông hợp đề thực hiện đồng thời ba 
cuộc cách mạng ở nông thôn. Xiột điều 
có ý nghĩa thiết thực là phải giải 
quyết tốt tỉnh hình một số cán bộ, 
đẳng viên, công nhân viên chức Nhà 
nước đã dỉnh dấp không đúng đèn 
ruộng đãi, gâyv trở ngại cho phong 
trào hợp tác bóa nông nghiệp. Rinh 
nghiệm cho thấy việc giải quyết vấn 
đề này không phải làm một lần là 
xong mà phái làm thường xuyên, liên 
tục, thậm chí có nơi phải làm đi làm 
lại nhiều lần mới có kết quả tốt được. 
Sự lãnh đạo của Đăng không dừng Ở 
cấp huyện, cấp xã, mà phải sát từng 
đơn vị sản xuất (lập đoàn, hợp tác 
xã). loạt động LỐI của các tô chức 
Dẳng, các đoàn thê quần chúng, các 
tồ chức công an và dân quân, và các 
tỒ chức kinh tế — xã hội khác là nhân 
lÖ quan trọng bảo đảm cho quần 
chúng thường xuyên làm chủ ở cơ SỞ. 
Cần phải phát huy tác dụng của các 
tồ chức Đăng, các đoàn thê quần 
chúng. các tô chức công an, đản quân, 
các tö chức kinh tế — xã hội khác đề 


thúc đầy phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp, đồng thời phải qua 


phong trao hợp tác hóa nông nghiệp 
mà củng cố và tăng cường các tÔ 
chức nói trên. 


Trong một thời gian ngắn, từ nay 
đèn năm 1985, với phương châm «tích 
cực và vững chắc». một mặt chúng 
tà phải tiếp tục đưa những nông dân 
cá thê vào là#n ăn tập thê. Mặt khác, 
cắn cứ vào những kính nghiệm của 
cúc tập đoàn sẵn xuât và hựp tác xã 
tiên tiên, chúng ta phải tập trung sức 
lực và khin trương tạo mọi điều kiện 
đề củng cố tỏi Bác tập đoàn sản xuât 
tuy phát triền nhanh, rộng nhưng còn 
yếu kém do thiếu chuẩn bị và làm tôi 
các khâu cơ bản ngav từ đầu. Cần 
thấy rằng công tác củng cố này không 
phải giản đơn, dễ đàng, chóng vánh, 
bởi vì trong thực tiên mấy năm qua. 
chúng ta đã mắc phải một số sai sót. 
khuyết điềm, thâm chí có sai sói 
nghiêm trọng. Cần phải thu hẹp loại 
tập đoàn sản xuất không đúng với 
tên gọi và nội dụng của nó: liiện nay. 
số tập đoàn sản xuất này chiếm trên 
dưới 20% tông số tập đoàn sản xuất: 
có nơi chiếm tới 30Ấ. Củng cố 'tốt 
những cái hiện có sẽ có tác dụng tối 
đối với việc phát triền các tập đoàn 
sẵn xuất mới, đúng hướng, đúng tính 
chất và có chảt lượng. 


Thực tiền đã chứng mình rằng, 
nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, tính 
chất gay go phức tạp của phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp. tôn trọng 
đầy đủ ba nguyên tắc cơ bản: từ 
nguyện, cùng có lợi và quản lý đân 
chủ. tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, ra sức đào tạo cán bộ,.pháit 
huy tác dụng lãnh đạo của các chỉ bộ, 
đang bộ xã và vai trỏ tiên phong 
gương mẫu của đảng viên, vận dụng 
tốt các chỉnh sách kinh tế và các đòn 
báy kính tế, để cao tính thần cảnh 
giác cách mạng, chống hoạt động phả 
hoại của kẻ thủ, đó là những khâu 
quan trọng đề bảo đảm đưa phong 


Irào hợp tác hóa nông nghiệp 
phát triền mạnh mề và vững 
chắc. 


4) 


Nghiên cứu 


về các quy luật của cách mạng xã hội 
chủ oghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội” 


_Xóa bỏ áp bức dân tộc và xây dựng 
Öòb_ quyền bình đẳng giữa các dân tộc 


QUYẾT TIỀN 


ẤN đề đân tóc là một trong những 
vấn đề phức tạp nhất mà loài 
người đã gặp phải. Đó cũng là 

vấn đề khó giải quyết nhất do tính 
phức tạp của nó và do nó đã tồn tại 
hàng bao nhiều thế Kỷ dưới chế độ 
chuyên chế và chế độ quản chủ, tiếp 
đó lại tỏn tại trên eơ sở quan hệ SỜ 
hữu tư bạn chủ nghĩa, trên €eƠ sở sự 
áp bức để quốc chủ nghĩa và sự bóc 
lột thuộc địa, ' 

Chỉ đến Khi có chủ nghĩa Maec—Lê- 
nín, vấn đẻ đó mới được giải quyết 
sáng tO vẻ mặt lý luận, và tiếp đó 
được giải quvect trên thực tế bằng 
thực tiền của cách mạng xã hỏi chủ 
nghĩa mà tiêu biêu nhất là Cách mang 
Thang Mười Nơa — cuộc cách mạng xã 
họi chủ nghĩ dâu tiền của loài người. 

Mác và Ảng-ghen là những người 
đâu tiên đã nẻu lên những tư tướng 
sảu se vẻ vấn đề đàn tộc, 

Trong Tuyên nưỏn của Đăng còng 
san, Mác và Ang-ghen viết: 

llầyv xóa bó nạn người bóc lọt 
người thì nạn đần tộc này bóe lọt đản 
Lọc Khác cũng sẽ bị xóa bó. 

Kh”" mà sự đói khẳng giữa các giải 
cạp trong nội bộ đàn tọc không còn 
nữa thì sự thủ dịch giữa các dàn tóc 
cũng dòng thời mất theo ® (12, 
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Tại cuộc mÍt tính quốc tế ở Lnân- 
đôn nhân kỷ niệm thứ 17 cuộc khởi 


- nghĩa Ba-lan nàầm 1830, Mác đã từng 


nói: *Giai cắp vô sản chiến thẳng 
giai cấp tư sản cũng còn có nghĩa là 
khắc phục tất cả những cuộc xung dột 
đàn tộc và xung đột công nghiệp hiện 
may đang để ra lòng thủ hẳn giữa các 
đàn tộc. Vì vậy mà thắng lợi của 
giải cấp VÔ sản đối với giai cấp tư 
sản cùng còn là đấu hiệu giải phóng 
tất củ các đàn tộc bị áp bức s (9). 


Cũng tai cuộc mít tỉnh đó, Ẳng-ghen 
nói: qhNhông một đân tộc nào có thề 
trở thành tự do nếu cùng lúc đỏ còn 
tiep tục án bức những dân tộc khác s3). 
Ang-ghen còn nói thêm: « Bởi lẽ tình 
cảnh công nhân tắt cả các nước giống 
nhau, bởi lẽ lợi ích của họ thống 
nhi, những Rẻ thủ của họ cũng là 
một, cho nên họ cần hiệp lực đâu 
tranh chúng và họ cần đem liên mình 
hữu ái của công nhân tất cả các dân 
tộc dối lập.với liên mình hữu ái của 
g1ai cấp tư sản tất c các đàn tộc P (4). 


# Xem Tạp chí CAng sản từ số tháng Ï-1984. 
(1) Mác — Ảng-ghen: Tuyên rệp, Nxb Đức 
D›‹ez Verlag Berlin và Nxb Sự thật cộng tác 
xuất bản. bản tiếng Việt. 1980, tập 1, tr. 565, 
(2), (3). (t4) Sách đá dãa, tr.468. 469 và 471. 


Từ những lời trích dân trên đây, 
chúng ta thấy rằng các nhà sáng lập 
chủ nghĩa cộng sản khoa học đã nêu 
lên tư tưởng về mối quan hệ giữa vấn 
đẻ dàn lộc với cách mạng xã hội chú 
nghĩa. coi thắng lợi của cách mạng xã 
họi chủ nghĩa là tiền đề đề giải quyết 
văn đề đàn tóc; về sự căn thiết phải 
đoàn Kết giai cấp công nhàn tất.cả 
các dàn tộc đề chiến thắng kẻ thủ 
chung.v.v. Đăng chú ý là Mác rất coi 
trọng các phong trào dân tộc, nhưng 
bao giờ cùng đặt xấn đề dân tộc xuống 
đưới văn đề cách mạng của giai cấp 
công nhân. Đối với Mác, Lê-nin nhận 
xét, «thật không còn nghỉ ngờ gì cả, 
nếu đem văn đề ¿lân Lộc so với «vấn 
đề công nhân »s thì vấn đề đàn tọc chỉ 
có một ý nghĩa thứ vếu mà thỏi. 
Nhưng lý luận của Mác so với việc 
coi thường các phong trào dân tộc 
thì cách xa nhau như trời với đất gi). 
Đặc biệt là chính sách của Mác trong 
văn đề .\i-rơ-lan, Lèẻ-nin nói, “đã nêu 
một gương mầu lớn nhất, gương mầu 
ấy cho đến nay vẫn còn giữ được 
một Ý nghĩa thực tiền to lớn, vẻ cách 
thức mà giai cấp vỏ sản thuộc các 
dân tộc đi áp bức phải xử trí với các 
phong trào đàn tóc như thế nào » (6). 
Trong vấn đề này, lúc đầu Älác nghĩ 
rằng không phải là phong trào dàn 
tộc của đàn tóc biáp bức mà là phong 
trào công nhàn trong lòng đàn tộc 
đi áp bức mới giải phóng được Ai- 
rơ-lan. Nhưng vẻ sau, khi thấy rắng 
phong trào giải phóng của giai cấp tư 
sản ở Ai-rơ-lan đã được củng có và 
đã mang những hình thức cách mạng, 
trong khi đó thì việc nộ dịch Ai-rơ- 
lan đã củng cố và nuôi dưỡng thế lực 
phản động ở Anh, làm cho gi:iú cấp 
vô sản Anh bị rơi vào ảnh hưởng 
của giai cáp tư sản Anh, thì Mác đà 
xét lại và sửa chữa quan diềm cúi 
mình. Với nhận thức cho rằng « Một 
đản tộc mà dị nó địch một đàn Tộc 
khác, đó chỉnh là tài họa cho đản tòc 
ấv »ø, Mác vừa động tỉnh với «đàn lỏc 
Ai-rơ-lan»s, với qnhàn đàn Ai-rơ- 
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lan ”, lại vừa khuyến khích Ai-rơ-lan 
nên lách ra khỏi nước Anh, «däu cho 
sau sự phản lập lại đi đến thành lặp 
liên bang chăng nữa”. Mác cũng 
khuyẻn công nhàn Anh hãy ủng hộ 
phong trào dân tộc của Ai-rơ-lan. hãy 
thúc đáy cho nó có một đà cách mạng, 
hãy tiền hành phong trào này đến 
củng vì lợi ích giải phóng của chính 
bản than họ. 

Phát triền những tư tưởng của 
Mác và Ẩng-ghen về vấn đề đân tộc, 
trong thời đại mới của lịch sử thể 
giới, thời đại đế quốc chủ nghĩa và 
cách mạng vô sản, Lâ-nin đã đề ra một 
cương lĩnh đầy đủ, đúng dắn đề giải 
quyết vấn đề đàn tộc và thuộc địa. 

Bản sơ thảo đề cương về các văn đề 


đân tóc và thuộc địa do ELê-nin viết 
cho Đại hội thứ hai của Quốc tế cộng 


sản nói một cách vẫn tắt, gòm những 
điềm chủ yếu sau đây: 

I— Mấy luận điềm eơ bản làm cơ sỞ 
cho việc giải quyết vấn đẻ đân lọc; 

Mội là, ý nghĩa thật sự của việc 
đòi quyền bình đẳng nói chung. trong 
đó bao gồm cả quyên bình đẳng đản 
Lộc, chung quy chỉ là dỏi thú tiệu 
*4D. _ 
Hai Tà, trong vấn đề đàn tộc, Đáng 
cộng sản phải đánh giá đúng hoàn 
cảnh lịch sử cụ thê, trước hết là hoàn 
cảnh kinh tế; phải tách thật rò rét 
quyền lợi của giai cấp bị tp bức, của 
người lao động, của người bị bóc lọt 
sa khỏi quyền lợi của giai cấp thông 
trị; phản biệt thật rõ rệt giữa những 
dạn tộc bị áp bức, bị phụ thuộc, h; 
cướp mắt quyền bình đẳng với những 
đàn tọc đi áp bức, bóc lọt, kìm chúa 
tê, nghĩa là phái thấy rõ việc tuyệt 
đại đa số nhàn đần trên hoàn câu bị 
HIỘt số nước từ bạn tiên tiền, giàu có, 
nổ địch vẻ mặt thực đần và tài chính. 

Da là, thực Liên của chiến tranh để 
quốc HE — HN và việc tàng cường 


(5). (6) V.]. Lê-nin : Tuyền tp. Nxb Sự thật, 
Hà ni 1961, quyền Ì, phần lÌ, tr. 341. 34a. 
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những hành ví bạo ngược của @ các 
nước đàn chủ phương Tây ° 
tranh càng chóng làm tan ra những 
ao tưởng đân tộc tiều tư sản cho rằng 
“với chế độ tư bản, các đân tộc có thê 
chung sóng hòa bình và bình đẳng 
với nhau được. 

2 —XNuất phát từ những luận điềm 
nói trên, nền tìng chính sách của 
Quốc tế công sản trong các vấn đề 
đạn tóc và thuộc địa phải là làm cho 
những người vỏ sàn và quần chúng 
cần lao của tất cả các đân tộc và tất 
ca các nước gần gũi nhau trong cuộc 
đấu tranh cách mạng chung đề lật đồ 
bọn địa chủ và giai cấp tư sản. 


3— lo giai cập tư sản tất cả các 
nước đều đầu tranh chống nước Cộng 
hòa xô viết Nựa, nước này nhất định 
tập hợp được quanh mình phong trào 
công nhân tiên tiên và phong trào 
giải phóng đần tộc ở tất ca các nước, 
cho nên cần có một chỉnh sách bảo 
đàm sự đoàn kết chặt chẽ nhất của 
tất ca: phong trào giải phóng dân tộc 
và thuộc địa với nước Nựa XỔ VIỆT. 


4 — Do liền bàng là hình thức quá 
độ tiên tới thống nhất hoàn toàn 
những người lao động ở các đàn tộc 
khác nhàu, cho nên những người 
công sản ở đâyv phải tăng cường sự 
đoàn kết liên bang ngày càng chặt 
chè hơn; phải chú ý đoàn kết các 
nước đông hòa xô viết ea về chính trị 
lăn kinh tế, chú ý đến xu hướng tạo 
nên một nên Kinh tế thể giới duy nhất, 
do giai cấp vô sản thuộc tất cả các 
đản tóc quản lý theo một kê hoạch 
toàn bó, 


v 

5 — Trong phạm ví những quan hệ 
nội bộ-cúa môi quốc gia, chính sách 
đản lộc của Quốc tế cộng sản về 
quyền bình đăng giữa các đản lóc 
không thẻ đừng lại ở chỗ thừa nhận 
một cách hình thức, bảng những lời 
nói suông, mà phải: a) luôn luôn giải 
thích rõ chế độ xổ viết là chế độ duy 
nhất có thê thất sự thực hiện quyền 
bình đẳng giữa các đân tộc ;b) trực 
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sau chiến“ 


tiếp ủng hộ các phong trào cách mạng 
của những đân!°5j phụ thuộc, hoặc 
không được hưởng đầy dủ quvẻn 
bình đẳng và các thuộc địa. 

6 — Trong các nước mà chủ nghĩa 
tư bản đã phát triền cao, nhiệm vụ 
quan trọng nhất của đảng công nhân 
là phải đấu tranh chống những sự 
xuyên tạc của bọn cơ hội chủ nghỉìu 
và bọn hòa bình chủ nghĩa tiều tư 
san đối với quan niệm và chính 
sách của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

7 — Đối với các nước và các đàn tộc 
chậm tiến hơn, thì không được quên 
răng : 

a) Nhất thiết phải có sự giúp đỡ của 
tất cả các đẳng công sản đối với phong 
trào giải phóng đân chủ tư sản của 
những nước ấy. Nhiệm vụ tích cực 
ủng hộ phong trào giải phóng của 
một đàn tộc nào đó, trước Rãi là do 
công nhân của nước đi áp bức đản Lọc 


đó đảm nhiệm. 


b) Nhất thiết phải đấu tranh chồng 
những phần tử phần động đang còn có 
ảnh hưởng trong các nước chậm tiến. 

e) Nhất thiết phải đặc biệt ủng hộ 
phong trào nông dân ở các nước chậm 
tiến chống bọn địa chủ; phải ra sức 
làm cho phong trào nông dân có tỉnh 
chất cách mạng nhất bằng cách thực 
hiện sự liên mình chặt chẽ nhất giữa 
giai cấp vô sản cộng sẵn Tây Âu với 
phong trào cách mạng nông dân ở các 
nước phương Đông, ở các nước thuộc 
địa và nói chung, ở các nước chậm tiền 
Đặc biệt là phải hướng tất eqñ mọi sự 
nó lực vào việc áp dụng những nguyên 
tác cơ bản của chế độ xô viết trong 
các nước mà những quan hệ tiền tư 
bản chủ nghĩa đang thống trị, bằng 
cách lập nên các «xô viết của những 
người lao động ®,v.v. 

đ? Quốc tế công sản chỉ nên ủng hộ 
những phong trào đân tộc đân chủ tư 
sắn ở các nước thuộc địa và các nước 


"châm tiên với điều kiện là những cơ 


SỞ của các đẳng vô sẵn, cộng sản 
tương lai ở tất ca các nước chậm tiến, 


phải thật sự được tập hợp và được 
giáo dục theo tỉnh thân của cuộc đấu 
tranh chống những phong trào dân 
chủ tư sản ở trong lòng đản, tộc 
của họ. 

Đắản sơ thảo đề cương kết thúc bằng 
câu sau đây : 


q Không có sự cố gắng tự nguyện 
của giai cấp vỏ sản ròi sau nữa của 
quần chúng cần lao thuộc tất cả các 
nước và các đàn tóc trên thế giới đề 
tiến tới liên mỉnh và thống nhất, thì 
không thề thắng hẳn chủ nghĩa tư 
bản được ® (7), 


Tỉnh thần bản Luận cương của Lê- 
nín vẻ vấn đề dân tộc và thuộc địa là 
sự thấm nhuần sảu sắc lập trường và 
quan điềm giai cấp công nhàn của chú 
nghữu Xác; là sự giải quyết văn đề 
đàn tộc một cách khoa học căn cứ vào 
một sự Kiện cơ bản của thời đại để 
quốc chủ nghĩa là có sự phân chia 
các dàn tộc thành dân tốc di áp bức 
rà dàn tộc bị áp bức, tiếp đó là có sự 
tôn tại của nước Nữa xô viết đối lập 
với toàn bộ hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa thế giới ; là sự eoi trong phong 
trào giải phóng của các đân tộc bị áp 
bức. coi nó là bạn đồng mình của giai 
cấp công nhàn trong cuộc đấu tranh 
của mình chồng chủ nghĩa dế quốc; 
là dem tỉnh thân quốc tế chủ nghĩa 
của giai cấp công nhàn đối lập với 
chủ nghĩa dân tỏe tư sẳn và tiều tư 
sản của bọn cơ hội chủ nghĩa đủ loại 
mà tiêu biều lúc đó là các đẳng công 
nhân trong Quốc tế thứ hai. 

Lê-nin đã vạch ra một cách sân sắc 
mối liên hệ khăng khít giữa việc giải 
quyết vẫn đẻ dân tộc với việc giải 
quyết những nhiệm vụ căn bản của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Một mặt 
[Lê-nn cho rằng: *chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi nhất thiết phải lập nên chế 
độ dàn chủ hoàn toàn và, do đó, không 
những làm cho các đàn tộc hoàn toàn 
bình quyền với nhau, mà còn thực 
hành quyền tự quyết của các dân tộc 
bị áp bức, tức là quyền tự do phản 


lập về mặt chính trị ®($), Xlặt khác, 
[.ê-nin nói: “Cũng giống như không 
thề quan niệm được một chủ nghĩa xã 
hội thắng lợi mà lại không thực hiện 
đàn chủ hoàn toàn, giai cẬp vô sản 
cũng không thể nào chuẩn bị đề chiến 
thắng giai cấp tư sản được, nếu nó 
không tiến hành một cuộc đấu tranh 
toàn diện, triệt đề và cách mạng dà 
giành dân chủ » (9), 

Chính xuất phát từ mối quan hộ 
giữa việc giải quyết vấn đề dân tóc 
với việc giải quyết những nhiệm vụ 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa mà 
Lê=nin đã chứng minh rằng phong 
trào giải phóng dàn tóc là bạn đồng 
mình của giai cắp công nhàn trong 
cuộc dấu tranh chống chủ nghĩa dẻ 
quốc. Lẻ-nin giải thích diều đó như 
sau: « Bất cứ chủ nghĩa đản tộc tư sẵn 
nào của một dàn tóc bị p bức, cũnu 
đdèu có một nội đụng dân chủ chung 
phản đối sự áp bức; và chính cái 
Hội dung ấy là cái mà chúng ta nữ 
hộ một cách ỏ điều kiện, đồng thỏi 
nghiềm khắc gạt ra một bèn cái xu 
hướng mưu địa vị dàn lộc đặc 
biệt... » (10). 

Cần thấy rằng trong những GIÀN TT 
lý then chốt nêu trong cương lĩnh 
của Lê-nin, có một nguyên lý rất 
quan trọng: đó là nguyên lý vẻ sự 
thừa nhận quyền dân lộc tự (JtHUẾ!. 
Nguyên lý này đã được Lê-nin FH 
thích rất sâu sắc. Lê-nin nói: quyền 
dân tộc tự quyết hoàn toàn chỉ có 
nghĩa là các đân tộc có quyền độc lập 
chính trị, có quyền phân lập về mặt 
chính trị RKhỏi đân tộc áp bức họ. Yêu 
sách đòi quyền đân tộc tự quyết chỉ 
là biệều hiện triệt đề của cuộc đâu 
tranh chống mọi áp bức đản tóc. Nó 
không có nghĩa là đòi phần tần thành 


(7)V.].Lê-nn: Tuyên tập, Nxb Sự thật. 
Hà nại, (960. quyền lÍ, p ầa TÌ.tr. 431. 

(B) VÍ Lê-nin: Tuyên ¿tóp Nxb Tiến-bộ 
M:t-rcơ-va. bản tiếng Việt, tr. 75. 

(9) Sách đã dẫn. tr. 176. 

(10) V.]. lê-nin: Tưuêa tp, Nxb Sự thái 
Hà-ni, 196l quyền Ï, phần IÍ.:;, 315. 
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những quốc gia nhỏ. Những kẻ phủ 
nhận quyền tự quyết hayv quyên phản 
lập thì trong thực tiền. tất nhiên có 
nghĩa là ủng hộ những đặc quyền của 


“tân tóc thống trị. 


Tuy nhiên trong khi bảo vệ quyền 
đản tộc tự quyết, những người cộng 
sản và giải cấp VÔ sản cách mạng 
hướng sự phát triển xã hội không 
phải tới việc chỉa nhỏ các quốc gia 
nữa ngược lại hướng vào sự hình thành 
mọt thứ liên mình hoàn toàn tự 
nguyện của các đản tóc, trong đó 


° Không cho phép bất RÝ bạo lực nào 


+ 


cửa một đàn tộc nàyv đối với một đàn 
Lọc Khác, Em nh vậtv là hoàn toàn 
phù hợp với vêu cầu phát triền kính 
tế, với lợi Ích của qun chúng và với 
mặc đích của chú nưhĩa xã hội. Lê- 
mìn giai thích điện đó nhĩ sau? nè 
đỏ dân chủ của mỏi 
ưan với quyền hoàn toàn tự do phần 


NƯỚC TH Cang 


lạp, thị trên thực tế những xu hướng 
muôn phần lặp sẽ càng hiệềm và nhỏ 
veu, vì đứng vẻ mặt phát triển kinh 
tế cũng như về mặt lợi ích của quần 
chúng mà nói, những twœu thế của 
những nước lớn là không thê nghi 
nườ được, và không nưừng ng lên 
củngữ với sự phát triên của chủ nghĩa 
tư bàn (I1); “Do Kinh nghiệm hàng 
nạtv, quan chúng nhàn đạn biết rất 
rỏ tìm quan trọng của những quan 
hệ địa lí và Kinh tế, những lợi ích 
cửa một thị trưởng ròng lớn và của 
một quốc gia rộng lớn, nên họ chỉ 
quyết định phản lập ra là khi nào sự 
áp bức đản tộc và những xung đột đàn 


- tòc làm cho cuốc sông chúng tuyệt đối 


không ( he chịu đựng được, làm cho mọi 
thức quan hệ Kinh tế Dị trở ngại ® (13): 
«thủ nưhĩa xã họi có mục đích Không 
những chân đứt tỉnh trạng nhân loại 
bị chía thành những quốc gian nhỏ và 
châm dứt mọi trạng thái biệt lập giữa 
các đản Lọc, Không những làm cho các 
dân tộc gần gũi nhau, mà cũng 
còn nhàm thực hiện việc hợp nhất 
các đản tóc lại ® (13) Song phép biện 
chứng cúut lịch sử lại quv dịnh mội 
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'ách nghiêm khắc rằng: “nhân loại 
cũng chỉ có thề đạt tới sự hợp nhất 
tất nhiên giữa các đân tộc. sau Khi đã 
trai qua thời kỷ quá độ hoàn toàn 
giải phóng tất cá các dân tộc. nghĩa 
là thời kỷ các dân tộc được tự do 
phân lập » (11). 

Đến đây, mượn chính ngay lời của 
l.ê-nin, chúng ta có thể tóm L£ẤI nội 
đựng cơ bản cương lĩnh của chủ nghĩa 
Mác — lL.e-nin về vấn đề đân tóc như 
san? Các đán tộc boàn toàn bình 
đang; các đân tộc được quyền tự 
quvết; Hiến hợp công nhân tất cả các 
đân tộc lại, đó là cương lính đàn tóc 
mà chỉ nưhTa Mác giáo dục cho công 
nhàn, mà Kính nghiệm toàn thể giới 
và kinh nghiệm của nước Nựa giáo 
đục cho công nhân” (I3). 

Cương lĩnh đần tộc của chủ nghĩa 
Mác — E.ê-nin, cũng với những nguyén 
lý của nó đã được thực tiên cách mạng 
ở liên xô chứng mình là hoàn toàn 
đúng. Chỉ 5 năm sau thắng lợi của 
Gách mạng Tháng Mười, vào tháng 
CapP năm 1922, các đại biều của các 
nước cộng hòa xô viết có chủ quyền 
lúc đó: là Liền bang Nơa, U-crai-na, 
bê-la-rit-xi-ea và Liên bang Đa-cáp- 
ea-đơ đã họp Đại hội ở Mát-xeơ-va và 
tuyên bố thành Liên bang công hòa 
xã “hội chủ nghĩa xô viếL Được tồ 
chức theo nguyên tác liên bang xã 
hội chủ nghĩa do Lê-nin đề xướng — 
nguyên tắc này gấu bó chặt chẽ với 
chế độ tập trung đân chủ, Liên xô duy 
trì và báo đâm tuyệt đối chủ quyền của 
*ác nước cộng hòa liên bang, đồng thời 
đã sử dụng được những ưu việt của 
một quốc gia lớn, của một nên Kính tế 
hoạt động theo kê hoạch thông nhất 


(110 V.] Laâ-nin : Tuyền tệp: Nrb Tiển-bậo 
Mát-xcơ-va. bản tiếng Việt tr. 178. 

(12) \V,I, Lá-nin: Tưyên tệp Nxb Sự thật. 
Hà nội, 1961, quyền[ phần ÏÌ tr 327. 

(13) V, ]I. Lê-nia: Tuyên tập, Nxb Tiêa.bô. 
Mát-xcơ-va. bản tiếng Việt, tr. 128. 

(I4) Sách đá dẫn. tr.. 1:9. 

(15) VY.I, Lê-nin: Tuuên tệp. Nxb Sự thật. 
Hà nói. 1961. quyền {. phần ÍÍ. tr 361... 


vì lợi ích chung. Điều đó cho phép 
Liên xỏ tiến nhanh chóng trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Đương nhiên, cuộc cách mạng văn 
hóa ở Liên xô cũng góp phần không 
nhỏ vào việc củng có tỉnh hữu nghị 
giữa các đàn tọc. 

Và trong những thành tựu rực rỡ của 
việc củng cố và tàng cường tình hữu 
nghị giữa các dân tóc ở Liên xô, cần 
phải nhấn mạnh đến vai trò lớn lao, 
không gì có thể thay thế được của 
nước Cộng hòa liên bang Nựa, của 
nhân đân Nga. Chỉnh đân tọc Nga, 
vượt qua những khó khăn ghê gớm, 
những sự hy sirh và thiếu thốn của 
bản thân, đã giúp đỡ một cách vô tư 
các đân tộc khéc ở Liên xô, bảo vệ 
những thành quả cách mạng của họ, 
góp phần vỏ giá vào việc khắc phục sự 
lạc hậu của các vùng đàn lọc xưa kia, 


Thực tiễn ở Liên xô cho thấy rằng 
chỉ trong những điều kiện cúa chủ 
nghĩa xã hội hiện thực thì mới có thê 
giải quyết được về căn bản vấn đè 
đân tóc do chủ nghĩa tư bản đề lại. 
Trong thực tiên, việc giải quyết vấn 
đề đân tóc ở Liên xô trước hết có 
nghĩa là bảo dâm sự bình đẳng trên 
thực tế giữa các đàn tộc và bộ tóc, 
khác phục hoàn toàn sự lạc hàu của 
các vùng biên cương người đàn lọc. 
Những ví dụ sau đày chứng mình điều 
đó. Trong vòng 0Ú năm, từ năm 1922 
đến năm T982, sản xuất công nghiệp 
của nước Cóng hòa xô viết Ù-dơ-be- 
ki-xtan tạng 42ÄS lần, của nước Công 
hòa xỔ viết Ca-däe-xtan tăng 938 lan, 
cúi Hước Cộng hòa Xổ viết S\e-mè-ni 
tăng 1036 lần, Đương nhiền, tíT ca các 
vùng khác ở Liên xô cũng đéu có tóc 
đỏ phát triền công nghiệp cao hơn 
nhiều so với các nước tư bản chủ 
nghĩa. 

Kính nghiệm ở Liên xô chỉ rõ rằng ? 
việc phát triên và cũng cố tỉnh đoàn 
kết giữa các đàn tóc trong Tiên bịcng 
xÔ viết phải đựa trên cơ sở công dòng 
lợi Ích giai cáp của đội ngũ giải cấp 


vô sản, của những người lao động của 
các đàn tộc. 

Ninh nghiệm ấv cho ta thấy rõ: 
hai xu hướng cơ bán trong sự phát 
triển đân tóc dưới chủ nghĩa xã hội, 
tức xu hướng phát triên toàn diện. 
phỏn vinh của mối đàn tộc và xu 
hướng không ngừng nhích lại gần 
nhau giữa các đàn tóc, chẳng những 
không máu thuận nhau, không cản 
trở nhau mà còn thúc đìy nhau phát 
triền. 

linh nghiệm ấy dã chứng thực 
quan điềm dúng đấn sau đây: mỗi 
bước tiến lên phía trước trên con 
đường xày dựng xã hội mới sẽ dân 
dần dẫn tới sự xích lại gần nhau hớn 
giữu các đàn lọc. 

Cuối cùng kinh nghiệm äv khẳng 
định rằng: chỉ có Đăng công sân mới 
có thề đoàn kết tất cả các dân lộc và 
bộ tóc, vị Đăng là người biều hiện 
một cách triệt đề lợi Ích của giải cấp 
công nhàn và của mọi người lao động 
các đản lộc. 


Trên cơ sở những thành tựu to lớn 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phát triền, ngà Ÿ này sự thông nhất 
của nhân đản xô viết về mọi mặt dã 
đạt tới mức độ cao hơn bao giờ hét: 
một kiều cộng dồng xã hội và quốc tế 
mới vẻ nưuyên tác đã hình thành và 
đang phát triển, tiền tới một cơ cầu 
xã hội không gai cập. Đó là thành 
tưu rực rỡ của việc thực hiện cường 
lĩnh dàn tóc của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nịm., 

Dựa vào Kính nghiệm của Liên xô, 
cc nước xã hội chủ nghĩ: anh 'em 
khác cũng giành được những thắng 
lợi to lớn trong chính sách đản tóc 
của mình, Các nước nàv đã củng với 
Liên xổ hợp thành cộng dòng xã hội 
chủ nghĩa, trong đó thiết lập nên miỏi 
quan hệ hưu nghị và hợp tác giữa các 
đàn tộc trên cơ SỞ liên quốc gia. Quan 
hệ hợp tác và hữu nghị nàv thám 
nhưan tỉnh thân của chú nghĩa quốc 
tÈ xã hộọi chủ nghĩa, doi lạp VvỚi cúc 


4? 


biều hiện sai lầm của chủ nghĩa dân 
tộc mà Lê-nn đã từng phè phán 
nghiêm khắc. 

Cần nhấn mạnh thêm rằng thắng lợi 
của cương lĩnh đân tộc của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin còn thê hiện ở chỗ : sự 
đoàn kết quốc tế giữa giai cấp vô sản 
với phong trào giải phóng các đân tộc 
bị áp bức trên thể giới cũng như sự 
phát triền mạnh mẽ của ba đông thác 
_€©ách mạng của thời đại— ba đông thác 
này đoàn kết với nhau theo tỉnh thần 
của chủ nghĩa quốc tế, đã và đang 
làm biến đôi sâu sắc bộ mặt chính trị 
của thể giới, đầy chủ nghĩa để quốc 
vào thể bị động, suy yếu, làm cho 
ngày càng có nhiều đân tộc được giải 
phóng và tiến lên trên eon đường tiến 
bộ xã hội. : 

ƠỢ nước ta, Dẳng công sản do Hồ Chủ 
tịch sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, 
đã áp dụng đúng đắn cương lĩnh đàn 
Lộc của chú nưhĩa- Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thể của Việt nam. Trung 
thành với khiuu hiệu @ Vô sản toàn thế 
giới và các dàn tộc bị áp bức, đoàn 


kết lại! ”®j Đăng ta và Hồ Chủ tịch. 


luôn luôn gắn phong trào cách mạng 
nước ta với phong trào cách mạng của 
giải cấp công nhàn và nhân đân lao 
động toàn thể giới, đặc biệt là gắn với 
lien xô, đất nước của Lê-nin vĩ đại, 
quê hương của Gách mạng Tháng Mười, 
nước xã họi chủ nghĩa đầu tiên của 
loài người. Và nựayv tử khi mới thành 
lập, Đẳng ta đã nêu lên yêu sách xóa 
bỏ ấp bức đàn tộc, thực hiện quyền 
bình đẳng giữa các đân tộc trong 
eđương lĩnh cách mạng của mình, 


Gó thể nói, trong toàn bộ hoạt động 
của mình, trai qua cách mạng đản tóc 
dân chủ nhàn đàn, rồi tiến lên cách 
trạng Xã hội chủ nghĩa, Đăng ta báo 
gIỜ cũng giải quyết đúng đắn vân đề 
vẻ mi quan hệ giữa đàn tộc và giai 
cäp, đạn tộc và quốc tế, theo tỉnh 
thần của chú nghĩa Mác — Lê-nin. Đó 
là một trong những nguyên nhân quan 
trọng đản đến thắng lợi vĩ đại của 
cách mạng Việt nam. 


da 


+ 


Thực tiễn ở nước ta cũng chứng 
minh rằng : việc xóa bổ áp bức đân tộc 
và xây đựng quyền bình đẳng giữa 
các đân tộc là một quy luật quan trọng 
của quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 


Với nhận thức đúng đắn về quv luật 
đó, Đảng ta, trong nghị quyết Đại hội 
thứ tư của mình đã nhãn mạnh rẳng : 
q Giải quyết đúng đắn ấn đề dân lộc 
là một. trong những nhiệm vụ có tính 
chất chiến lược của cách mạng Việt 
nam, Đẳng ta chỉ rõ rằng: “Chính 
sách đân tộc của Đẳng là thực hiện 
triệt đề quyền bình đẳng về mọi mặt 
giữa các dân tộc, tạo những điều kiện 
cần thiết đề xóa bỗ tản gốc sự chênh 
lệch về trính độ kinh tế, văn hóa giữa 
đân tộc ít người và đân tộc đông người, 
đưa miền nủi tiến Rịp miền xuôi, vùng 
cao tiến-kịp vùng thấp, làm cho tất cả 
các dàn tộc đều có cuộc sông ấm no, 
hạnh phúc, phát triền về mọi mặt, 
đoàn Kêt giúp nhau cùng tiên bộ, 
cùng làm chủ tập thề Tồ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa ?. 


Tư tưởng về quyền bình đẳng giữa 
các đản tóc, cũng đã được thề hiện sáu 
sắc trong câu nói sau đây của đồng 
chỉ Töng bí thư Lê Duần, khi bàn về 
việc xây đựng nẻn văn hóa mới và con 
người mới Việt nam: qChủ nghĩa xã 
hội nàng cao những tỉnh hoa của dân 
tộc đề thật sự hài hỏa với cuộc sống 
Việt nam. với đại gia đình các đân tộc 
anh em đã từng kề vai sát cánh trong 
sự nghiệp đựng nước và giữ nước (16). 


Phấn đấu làm cho chính sách đân 
Lộc của Đăng được thực hiện triệt đề, 
đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta: 
những người cộng sản và những người 
ngoài Đăng, toàn thề những người 
lao động thuộc các thành phần đân Lộc 
khác nhau trên Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa Việt nam vĩ đại. : 


(16) [Lê Duần: «Nắm vững quy luật. đồi 
mới q!"ản lý kinh tế » xem Tạp chỉ Cộng sảa 
số 9-1384, tr 30. 


Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VẢ TẦNG CƯỜNG CẤP HUYỆN * 


Long phú phấn đấu xây dựng 


huyện vững mạnh toàn diện 


LƯU KHÁNH VÂN 


Quyền Dỉ thư Iluuện ủy Long phú 


biên, nằm cuối nguồn sông Cửu 

long về hướng đông nam của tỉnh 
liậu giang. Điện tích tự nhiên 69000 
héc ta có 40 009 hécta đất canh tác, Dàn 
số khoảng 183000 người (trong đó có 
2000 là đồng bào: Rhơ me); lực 
lượng lao động của huyện gồm 85000 
1 8 ười. 


L PHỦ là huyện đồng bằng: ven 


Nguồn lợi kinh tế ở đày rất phong 
phú, thế mạnh lớn nhất là nông nghiệp; 
huyện chẳng những thâm canh cao 
cây lúa mà còn có khả năng phát triền 
màu và cây công nghiệp; nghề khai 
thác thủy sản cũng lớn. 


Trong thời kỷ chiến tranh, Long 
phú là huyện bị địch kim kẹp nặng; 
đảng bộ và nhân đân ở đây có truyền 
thống đánh giặc, bám đất rất kiên 
CIƯỜNG. 

Sau ngày miền Nam giải phóng, 
cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, 
long phú có những thuận lợi cơ bản, 
song cũng gặp phái những khó khăn 
chong chất, liậu qua của chiến tranh 
khả nặng nẻ. llơn 3/J điện tích sản 
xuất bị nhiềm mặn quanh năm, chỉ 
làm được một vị lúa mùa với năng 


suất thấp. Gần 7000 hộ trong số 27 000 
hộ nông dân không có đất đề sẵn xuất, 
trên 10000 lao động không có việc, 
11000 người không biết chữ, 85% con 
em đến tuôi không được đi học vì 
không có trường; toàn huyện chỉ có 
I bệnh xá. 4 nhà hộ sinh và không có 
một công trình văn hóa não. 

Đảng bộ huyện Long phú được 
thành lập sớm, nhưng bị tồn thàt 
nhiều trong chiến tranh cho nên khi 
chuyền sang giai đoạn mới, đã không 
đáp ứng kịp vêu cầu của tỉnh hình và 
nhiệm vụ mới. Trên 75Ã số ấp trong 
huyện không có đảng viên. Nhiều 
đảng viên già yếu, trình độ văn hóa 
phần lớn là lớp 2, lớp 3. Nhiêu xà 
không có đẳng viên, huyện ủy phải 
điều đảng viên nơi khác đến đềthành 
lập chỉ bạ. Cán bộ chính quyền và 
đoàn thê quần chúng từ huyện đèn 
cơ sở đều thiếu và yếu, nhất là về 
trình độ quản lý kinh tế xã hội. 

Mặc dù có những khó khăn đó, mây 
năm qua đẳng bộ Long phú, đưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủv lậu 
giang, đã tích cre phần đâu thực hiện 


® Xem Tạp chí C¿ng sản từ số 2-1984 
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đường lối chính sách của Đẳng, Cán 


bộ đẳng viên ớ long phú đã néu cao 


tỉnh thần tự lực tự cường, đoàn kết 
nhất trí, vứa làm vừa học, vừa ra sức 
xây dựng, củng cố đáng bỏ, vừa tích 
_ œựce nàng œtÓ năng lực lãnh dạo của 
mình. Réết quả là đã đưa dược tỉnh 
hình trong huyện tiên lên nhiều mặt 
và từng bước hình thành một huyện 
nông — nưựữ — công nghiệp. 


Phát triền sản vuất toàn diện chủ 
yếu là sản vuất nóng nghiệp gản Tiên 
UỚi củi tạo nóng nghiệp. 


Nưav từ những năm đầu sau giải 
phóng, đẳng bộ Long phú đã đóc toàn 
lực vào việc phát triển sản xuất nông 
nghiệp, cói đỏ là con đường giải quyết 
tận góc nạn thiểu đói, nàng cao đời 
sóng của nhận đản, góp phản 
việc khác phục Khó khăn chúng 
ca nước. Đề đạt mục tiêu đó, 
phải giải quyết một loạt văn đè, trước 
“hết là đấtecho nông đản, rồi đến nước 
cho đồng ruộng, 


Vào 
của 
cần 


Bước di của Long phú bất đầu tử 
việc điều chính lại ruộng đất. Việc 
diệu chính ruộng đăt được hoàn thành 
vào cuối năm 1979, Gần liền với điều 
chỉnh ruộng đất, Long phú đã tò chức 
cho nông đân đi ngay vào làm ăn tạp 
thề bằng các hình thức tô đôi công, 
tàp đoàn sẵn xuất và hợp tác xã sẵn 
xuất nông nghiệp. Đến cuối năm TINä 


l.ong phú được tĩnh công nhận là 
huyện đã hoàn thành hợp tác hóa 


với Ñ hợp tác xã và S1N tập đoàn sản 
xuât, thủ hút 702 số họ nông dân và 
đực 90 điện tích ruôngữ đất vào làm 
ăn tập thê, Nói chúng các hợp tác xã 
và tập đoàn sản xuất đếu hoạt dọng 
tốt thể hiện được tính ưrư việt của 
lới làm ăn mới, long phú đà được 
trình công nhận là huyện hoàn thành 
vẻ eở bạn hợp tác hóa nông nghiệp 


VÀO cUỐi nàn TN, a 


Qua trình phát triển sẵn xuất và cải 
tạo HÔng nghiệp là quá trình thứ 
thách lớn đói với đang bộ Long phú. 


() 


LÍ 


Chúng têi chưa có kinh nghiệm về 
mặt này ; tư tướng tư hữu còn ïn sâu 
trong tiềm thức của nông dân. Bên 
cạnh đó, bọn xấu, bọn phản động lại: 
ra sức phá hoại. Không ít đăng viên. 
trone đó có ca huyện úv viên lúc dầu 
thiệu tín tướng vào con đường làm ăn 
tập thê, sợ rằng tô chức nông dàn lại 
sẽ gây khó khăn cho sẵn xuất, làm cho 
năng suất và sản lượng đêu tụt... Đang 
bộ đã kiên trì tiến hành giáo dục và 
đấu tranh tư tướng, dòng thởi nó lực 
xây dựng mô hình mẫu, lấv kết quả 
thực tế đề thuyết phục quần chúng. 
lầu tiên, chúng tôi chọn xã Trường 
khánh làm điềm để chỉ đạo và cho 
thị trấn Long phú làm diện, nhằm tạo 
sự tác động qua lại lần nhau. Nhưng 
công việc ở xã điềm không thành công, 


đo chưan bị chưa tốt. Hút kinh nghiệm 


này, Khi chuyền sang tập trung chỉ 
đạo thị trần Long phú, chúng tôi 
làm công tác chuẩn bị kỹ hơn, từ việc 
gláo đục đăng viên đến việc vận động 
quản chúng, đào tạo cán bộ quan 
lý v.v. Trong công tác vàn động quan 
chúng, chúng tôi phát động từng loại 
người một cách sát hợp. có Tý có tình, 
nhậm bảo đảm tính tự nguyện. Về cán 
bỏ tập đoàn, chúng tôi vừa nhắn: vào 
những nỏng dàn nghèo, có giác ngộ 
chính trị khá, vừa chủ trọng tuyên 
lựa ca những trung nông có Kinh 
nghiệm lao động sản xuất, đề hồi 
dưỡng họ thành những cán bộ tốt và 
có nàng lực quản lý sẵn xuất, | 

Trong những năm đầu xảâv dựng 
phong trào, chúng tôi gặp phải khó 
Khăn lớn là quan chúng bị đói, không 
có dao ăn, Trước tỉnh hình đó, huyện 
chú trương Xuất quỹ lương thực cho 
các tập đoàn mượn. động thời động 
viên căn bộ, nhàn viên các bạn ngành 
của huyện trích phần bánh mì ăn 
sáng đề giúp đỡ thêm cho bà con tập 
đoặn viên vên tầm sản xuất. Kết quả 
là phong trào của thị trần Long phú 
phát triền tốt; từ điển hình này, 
chúng tôi đã nhân ra trên phạm vì 
toan huyện, | 


Cùng với việc điều chính ruộng 
đất. vận động nông dân đi vào con 


đường làm ăn tập thê, đẳng bộ Long. 


phú đã phát động phong trào nhân 
đâu làm thủy lợi, coi làm thủy lợi là 
công tác hàng đầu có tỉnh chất quyết 
định để phát triền sẵn xuất, là mội 
mặt trận dấu tranh mới đề khắc phục 
những khó khăn do thiên nhiên gây 
ra. làng năm cứ đến mùa nắng thị 
công tác thủy lợi được đưa lên thành 
chiến địch với hàng chục nghìn người 
tham gíau. Phong trào này được liên 
hành liên tục hết năm nàyv đến năm 
khác. 'với vên cầu ngày càng eao hơn. 
Công việc được bắt đầu tử ngăn mặn, 
ròi đến tháo chua, xô phèn, cải tạo 
đồng ruộng, đản nước ngọt đến vùng 


“mặn, Tính chung từ ngày giải phóng 


` 


đến nay, huyện đã thí công trên 3500 
công trình lớn nhỏ, đào đắp gần 13 
triệu mét Khói đất, trong đó có công 
trình đề ven biến đài 65 Km. Tiện nav 
công tác thủy lợi ở Long phú đã đáp 
ứng dược vêu cầu ngần mặn, tháo 
chui, cái tạo đồng ruông, và đang ở 
giai đoạn đầu đấu ngọt và tưới cho 
vũng mặn; 2/3 số hợp lác xã và tập 
đoàn sản xuất đã hoàn thành thủy Tợi 
nói động: khép kín. Các công trình 
thủy lợi nói trên đã phục vụ cho 
8500 héctii tăng vụ hè thu và 25 000 hóc 
ta lúa mùa co sản, 

bén cạnh thủy lợi, huyện còn thực 
hiện tốt các biện pháp KỲ thuật liên 
hoàn khác. trong đó có việc sử dụng 
giống mới thav cho giống cũ. Mấy 


năm qua Long phú chẳng những đã 


tự túc được giống lúa mới mà còn 
cung cấp được một lượng lớn giống 
lúa mới cho tính và các huyện lân 
cận. 

Hằng biện pháp thàm canh tàng 
vụ, Kêt hợp khai hoang phục hóa, 
Long phú đã đưa điện tích gieo trồng 
lúa từ 26000 héc tà (hàm 1976) lên 


39 500 héc ta (năm 1984) Do gắn chặt. 


“phóng trào hợp tác hóa với thúy lợi 


hóa và tiến hành đồng bộ các biện 
pháp kỹ thuật cho nên sản xuất nông 


nghiệp ở Long phú đã có sự phát 
triền vượt bậc. nàng suấi và sản 
lượng mỗi năm một tăng. Năng suất 
đúa năm 1976 còn đưới 2 tấn một héc 
ta, đến năm 1983 đã tăng lên 1,8 lấn 
một héc ta và đạt bình quân đầu 
người S00 kg thóc. 


Cùng với lúa, Long phú đã từng 
bước ôn định được vùng chuyên canh 
cây công nghiệp. Năm 1975 toàn huyện 
chỉ có 600 héc ta đừa, 100 héc tít mía, 
đến năm 1983 đã có 1500 héc ta dừa 
và 4000 héc ta mía. Đàn lợn, dàn gia 
xâm cũng tăng gấp 2T— 3 lần so với 
lúc mới giải phóng. 


Khỏi phục bà phát triền nghề thủu 
sản, dựa ngữ dàn 0ảo con tường làm 
än tạp thê. 


Do xác định thúy sản là thể minh 
thứ hai. là nguồn sản phẩm xuất khẩu 
quan trọng, cho nên cùng với việc 
tập trung phát triển sản xuất nông 
nghiệp. coi đó là mục tiêu chính. đẳng 
bọc Long (phú chú trọng khai thác 
nguồn lợi thúv sún. Công việc được 
bát đầu từ chỗ điều tra nắm chắc 
tình hình sẵn xuất của ngư dân, vận 
động bà eon ngư đân đi vào làm ăn 
tập thê và thông qua tô chức sắn 
xuất tập thề đe đầu tư phát Iriền các 
phương tiện đánh bất. Ngoài việc 
khai thác nguồn lợi hải sản, huyện 
còn mở rộng khá năng đánh bắt töm 
cá đồng bằng nhiều biện pháp. Những 
năm đầu do việc phân cấp quản lý 
giữa tính và huyện chưa rõ, tỉnh 
hình sản xuất có chiều hướng giảm 
sút. Từ năm 19851 trở di, chúng tôi đã 
ôn định sản xuất và nâng sản lượng 
lên dân, từ 1800 lấn (năm T9§U). lên 
đU00 lăn (năm 1983). Hiện nay huyện 
có mọt đói tàu đánh cá quốc doanh 
gồm 6 chiếc, một tổ hợp doanh sòm 
jsIàu, 3S tô doàn kết sản xuất trong 
đó có 16 tò chuyên làm nghề đây 1o, 
3 10 lưới quảng, 6 tô lưới 3—7 và ä 
tỏ đánh cá khác. Quy tị gần 100 
thuyền máy, 302 hộ ngự đâu và nhiều 
dung cụ phục vụ đánh cá. Mặc dủ 


-vẫn còn một số mặt phải tiếp tục 
củng cố và nâng cao, nhưng về cơ bản 
các tô chức sản xuất tập thềèđều phải 
huy được tính ưu việt của cách làm 
ăn mới, nhất là trong việc tô chức 
đánh cá, quản lý sản phầm, từng 
bước đưa vào nền nếp việc hợp đồng 
đầu tư bai chiều, giao nộp sẵn phầm 
giữa ngư dân với Nhà nước. Với đà 
này, đến năm 1985, Long phú có khả 
năng đưa sản lượng thủy sản lên 6000 
tắn/nă m. ' 


Từng bước mở rộng mạng lưới 
công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp trên địa bản huyện. 


Ngay từ những đại hội đầu tiên, 
đẳng bộ Long phú đã xác định hướng 
di lên cúa huyện theo cơ cấu nông — 
nưt —TCcÔIL; nghiệp. Trong đó công 
nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp có vai trò quan trọng là tạo 
điều Kiện đề khai thác mạnh hơn tiềm 
năng, nàng cao giá trị sàn phẩm nông 
nghiệp, ngữ nghiệp và góp phần nàng 
eito đời sống nhân dàn. Alụe tiêu chính 
của công nghiệp và tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp ở Long phú là cơ 
khí sửa chữa, chế biến hàng nông sản 
và sản xuất một số mặt hàng tiêu 
dùng cho nhân dân. 


Trước hết, chúng tỏi tập trung phát 
triền mạnh các: cơ sở sẵn xuất quốc 
doanh. Đề giải quyết khó khăn về 
nguồn vốn, huyện đã sử dụng nhiều 
biện pháp như: tiết Kiệm chỉ, trích 
nguồn vốn từ ngàn sách địa phương 
đẻ xây dựng, vay vốn dài hạn của 
ngàn hàng, tranh thủ sự dấu tư của 
các ngành ở tỉnh liậu giang và thành 
phố lò Chỉ Minh. Hiệng trondg năm 
LẶP này, huyện dự kiện xáyv dựng 30 
công trình chế biến đường thỏ. Cùng 
với việc phát LJÊH các CƠ SỞ quốc 
doanh, chúng tôi hướng dân phát 
triển rộng rãi các cơ sở tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, nhằm tận 
đụng nguồn vốn và tay nghệ trong 
quản chúng, đồng thời giáo dục quần 
chủng đi đản vào con đường làn ăn 


tập thề. Tử chỗ chỉ vên vẹn có 10 cơ 
sở xay xát và vài lỏ rên đến này trên 
toàn huyện đã hình thành được một 
mạng lưới khá lớn các cơ sở công 
nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp gồm khoảng 600 cơ sở lớn nhỏ. 
trong đó có hơn 210 cơ sở chế biến 
đường (có ã cơ sở quốc doanh) với 
công suất chung là 20000 tấn đường 
thể/năm ; 92 cơ sở xav xát (có lỗ cơ sở 
quốc đoanh) với công suất 80000 
tấn/năm ; một xưởng cơ khi, hơn 0 
cơ SỞ sửa chữa máy móc và lò rèn; 
nhiều cơ sở chế biến thực phầm và 
sản xuất hàng tiêu dùng thông thường. 
Di đôi với phát triền mạnh các cơ sứ 
sản xuất, việc quản lý nắm sản phẩm 
dần dần được đưa vào nền nếp; hàng 
năm mỖi cơ sở đều được giao kế 


_hoạch sản xuất và luôn bảo đấm hoàn 


thành kRể hoạch. Giá trị sản lượng 
công nghiệp và tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp của huyện năm {1976 chỉ 
có 860 000 đồng, đến năm 1965 tăng lên 
40 triệu đồng ; thu nhập từ các ngành 
này chiếm khoảng 25% thu nhập 
xã hội. 


Từng bước nâng cao dời sống oàt 
chãt 0à 0än hóa của nhán đản, (am Lôi 
nghĩa 0ụ đối Uới Nhd nước, bước dàa 
xTủu dựng cơ sở 0ật chất của chủ nghĩa 
rã hội. ˆ 


Từ một huyện bị thiếu đói thường 
xuyên, củng với bao sự tồi tệ do chiến 
tranh và xã hội cũ đề lại, mấy năm 
qua bộ mặt Long phú đã thay đồi rô 
rệt. Àlọi người đều có đất sản xuắt, có 
ceöng ăn việc làm, không còn lo cảnh 
no sáng đói chiều. Năm 19853 riêng vẻ 
san lượng lúa bình quân đầu người 
được hơn 700 kg; tệ bóc lột về cơ bản 
đã được xóa bỏ, cuộc sống của nhàn 
đàn được cải thiện một bước vững 
cháo. Nhiều trường học, trạm v tế, 
cầu đường đã và đang được xây dựng 
theo phương châm Nhà nước và nhàn 
đàn cùng làm. Nạn Không biết chữ đã 
được xóa bể Huyện có 3 trưởng cấp 
[II mi xã có E— 2 trường cấp lÏ: 


ấp có nhiền trưởng cấp Ï và các 
lớp mẫu giáo. Năm học 1983 — 1981 
có trên 40000 em trong dộ tuồi học 
được đến trường. Việc chăm sóc sức 
khoe cho nhân dân được quan tâm 
hơn: hầu hết các xã trong huyện đều 
có trạm Vy tế, cửa hàng bán thuốc chữa 
bệnh, tram họ sinh ; hiện nav huyện 
đang khởi công xây dựng bệnh viện 
2001 giường. Nhiều công trình văn hóa 
như hội trường, rạp hát, thư viện, 
công viên, nghĩa trang liệt sĩ được 
xây dựng nhờ vào sự đóng góp to 
lớn của nhàn dân. 


Gln tính một số mặt hàng chính, nành 
1979 Long phú đã đóng góp cho Nhà 
nước {2150 tấn thóc, 278 tấn thịt lợn 
hơi, 70 000 quả đứa, đến năm 1962 tầng 
lên 33500 tần thóc, 7Ấ00 tàn đường. 
900 tấn thị lợn hơi, 5 triệu qua dừa. 
950 tấn tôm, cá biến... 6 tháng đầu 
nằm 1981 đã mua được cho Nhà nước 
hơn 35 000 tấn thóc, 12000 tấn đường 


Công tác giữ gìn an nình chỉnh trị, 
trật tự xã hội được tiên hành tốt. Nhớ 
gắn chặt việc phát triền sản xuất, ồn 
định đời sống với phong trào toàn 
dân bào vệ an nỉnh Tô quốc, long 
phú đã phát hiện, và phá được 20 vụ 
ấn phản động, ngăn chặn nhiều vụ 
phá hoại của địch. Công tác xây dựng 
quốc phòng cũng có những chuyền 
biến tốt, nhất là phong trào quốc 
phòng toàn dân ; hằng năm long phú 
đều hoàn thành tốt kế hoạch tuyền 
quản. —— 

Công tác xây đựng Đẳng được gắn 
liên với các mặt công tác khác và 
luôn được coi trọng. Huyện úv phân 
Công một số Ủv viên thường vụ huyện 
và cần bộ chuyên đi sâu chỉ đạo công 
tác xảv dựng Đăng, đặc biệt coi trong 
xảy dựng các đang bộ, chỉ bộ cơ sở, 
như cứ huyện ủy viên xuống làm bị 
(hư Xã, giao trách nhiệm cho từng ủy 
viên thường vụ và huyện Ủv viên phụ 
trách từng xã. 

Trong xây dựng Đăng, chúng tôi đã 
Kết hợp ba mặt chính trị, tự tưởng và 


tò chức. Các chỉ thị, nghị quyết của 
cấp trên đều được đẳng bộ tô chúc 
thuc hiện một cách nghiêm túc. Quá 
trình thực hiện từng nghị quyệt, chỉ 
thị đế có sơ kết, tông Kết rút kính 
nghiệm đề học tập. Đồng thời, huyện 
vy cứ nhiều cán bộ đi dự các lớp bồi 
dường chính -trị đải hạn. ngắn hạn ở 
tình và trung ương; mớ liến tục các 
lớp bồi đường tại huyện, Kết quả của 
việc giáo dục chính trị là đã tạo được 
sự nhất trí cao và lỏng tín tưởng 
tuyệt đối của đăng bộ và nhân dân 
trong huyện vào đường lỗi chỉnlr sách 
của Đăng, tăng thêm quyết tâm vượi 
qua khó Khăn, hoàn thành nhiệm vụ. 
Tình thần cách mạng tiến công, ở chí 
tự lực tự cưởng, tính tô chức kỷ luật 
trong việc chấp hành nghị quyvẻt của 
Đang đã thấm vào từng đẳng viên Ở 
(.ong phú. 


Về mặt tồ chức, đảng bộ đặc biệt 
quan tâm chăm sóc sự đoàn kết nhất 
trí trong nội bộ, trong đó huyện Ủv 
đóng vai trò hạt nhân. Sự đoàn kết 


nhất trí thề hiện trước hết ở tính 
nghiêm túc trong việc thực hiện 


đường lối, chính sách của Đẳng, thực 
hiện các nhiệm vụ. Sự đoàn Kết cỏn 
thề hiện ở tỉnh thương vêu đồng chí 
thẳng thắn góp ý kiến phê bình lần 
nhau. có lý có tỉnh. 


° 

Chúng tôi cũng rất chăm lo đến 
việc kiện toàn các tô chức Dẳng. 
chính quyền và đoàn thề quần chúng. 
đào tạo cán bộ trẻ, nâng cao năng lực 
lãnh đạo của tô chức Đăng. Công tác 
đào tạo cán bộ, phát triền Đăng ở 
Long phú đã được đưa vào quv 
hoạch ; và trên cơ sở phong trào cách 
mạng của quân chúng, biện pháp đào 
tạo cán bộ, phát triển Đăng của chúng 
tôi là kêt hợp việc giáo dục học tạp 
với thứ thách qua thực tiện. Hàng ba 
tháng, sắu thang, huyện ủy họp đề 
nhận xét đánh giả cần bộc. Chúng tôi 
đã manh đạn đề bạt những cần Đề 
trẻ có triền vong, Các chỉ bộ họp đêu 
ký và có nội dụng sinh hoạt thiết 


thực. Công tác phát triền Đẳng được 
coi trọng. Chúng tôi giúp cho các chỉ 
bộ nắm vững đường lối chỉnh sách 
của Đăng và các nghị quyết của cấp 
trên, biết nhận xét đánh giá tình hình 
của địa phương, qua đó mà văn dụng 
đường lối chính sách của Đẳng và 
“các nghị quyết của cấp trên vào hoàn 
cảnh thực tế một cách sát hợp, biết 
dễ ra nghị quyết của mình một cách 
đúng đắn và tô chức thực hiện tốt 
nghị quyết ấy. Chúng tôi chú trọng 
sàng lọc đôi ngũ cán bộ đẳng viên, 
kiên quyết đưa ra khỏi Đẳng những 
người hư hỏng, thoái hóa. biến chất 
và đưa ra khỏi cương vị lãnh đạo 
những dòng chí không đủ phầm chất 
và năng lực lãnh đạo. Mãy năm qua, 
Long phú đã bồ sung được mót đòi 
ngũ cán bộ khá đông đáo và ngày 
càng trẻ hơn, số lượng đẳng viên đã 
líng gấp nhiều lăn so với lúc mới 
giải phóng. Năng lực lãnh đạo của 
các đẳng bộ, chỉ bộ được nàng lên rõ 
rệt, Từ chỗ nhiều ngành, nhiều xã 
không có cần bộ phụ trách, này ngành 
nào, xã nào cũng có được nguồn cán 
bộ bồ sung cho mình. Trước đây toàn 
huyện chỉ có 280 đẳng viên này đã có 
1200 đẳng viên; năm 1975 huyện có 
39 chỉ bộ, trong đó có 20 là yếu kém, 
nay tăng lên 50 đáng bộ, chỉ bộ, trong 
đó có Đ5 là vừững mạnh, 3E đạt loại 
khá. Nhiều xã trước không đủ dẳng 
viên đề thành lặp chỉ bộ nàv trong 
toàn huyện đã có 7 xã có dàng ỦY, 
40 ấp có chỉ bộ nhỏ. 45 ấp có tô Đăng, 
9U ấp còn lại có đẳng viên phụ trách, 


Hộ máy chính quyên được hình 
thành từ huyện đến xã, ấp và ngày 
ng phát huy tác dụng là cơ quan 
Nhà nước quản lý kinh tế xã hội Ở 
địa phương. Các đoàn thể quản chúng 
cũng được chấn chỉnh. Kiện toàn, 
đóng được vai trò nòng cÓL trong 
các phong trào cách mạng của quản 
chúng Ở cơ SỞ. 


Giữa năm 1983, Long phú dược 
vinh đự tiếp nhận cở đang bọ vững 


» 


mạnh của Ban bí thư Trung ương 
Đẳng trao tặng. Diều có ý nghĩa lớn 
là qua thực tiễn công tác, đẳng bỏ 
chúng tôi đã tích lũy được một số kinh 
nghiệm quý đề chỉ đạo phong trào 
trong huyện tiến lên hơn nữa. 


Dên cạnh những thắng lợi và két 
quả đạt được, Long phú vẫn còn 
những mặt hạn chế. Tiềm lực kinh te 
lớn của huyện chưa được khai thác 
một cách đầy đủ, một nguyên nhân 
quan trọng là do nguồn vạt tư. 
nguyên liệu và cơ sở vật chất còn ¡HH 
ói, sự phân công, phân cắp quan ÌV 
còn túng túng, kế hoạch hằng nầm 
còn thiếu những căn cứ vững chắc. 
Sự chỉ đạo của đảng bộ cũng còn có 
thiếu sót. Việc phát triền.kinh tế theo 
hướng cơ cấu nông — ngư — công 
nghiệp vừa qua chưa thật toàn điện 
trên lĩnh vực công nghiệp. Long phú 
đang gặp khó khăn là sản xuất và 
chế biến không cân đối; ngư nghiệp 
đi lên cũng chậm, Công tác cải tạo xã 
hội chủ nghĩa chưa đồng bộ giữa nông 
nghiệp và công thương nghiệp; trên 
lĩnh vực phản phổi lưu thông, lực 
lượng thương nghiệp tư nhân còn lớn. 
Trong nông nghiệp, công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa làm tương đối tốt, 
phong trào sản xuất khá mạnh, song 
văn chưa tận dụng được nguồn lao 
động, phần lớn hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất còn độc canh cây lúa, 
lao động văn còn thừa nhiều. Bộ máy 
quản lÝ kinh tế — kỹ thuật của huyện 
chưa được kiện toàn. Việc tích lùy 
tiền vốn từ các đơn vị kinh tế của 
huyện đề xây dựng cơ sở vật chất kỲ 
thuật cho huyện còn ÍL Đội ngũ cần 
bò, nhất là ớ cơ sở tuy phát triền 
miịnh, hầu hết là trẻ, có nhiệt tính, 
song trình độ chính trị, văn hỏa, kiến 
thức Khoa học — Kỹ thuật, năng lực 
quản lý kính tế xã hội còn thấp so 
với vêu cầu, Đó là những văn đề mà 
đang bộ huyện long phú cố gắng 
giúi quyết trong thời gian tới, 


Huyện $%a thầy đi lên đúng hướng 


NGUYỄN HỒNG ĐIỆP 


UYỆN Sa thầy (tỉnh Gia-lai—Kon 
h tum) được thành lập từ đầu năm 
1979. Nằm sát biên giới hai nước 
bạn Lào và Cam-pu-chia, với điện tích 
tự nhiên 277000 héc ta, huyện Sa 
thầy có địa hình núi non trùng điệp, 
hầu hết là rừng già nguyên thủy, có 
nhiều gỗ quý, lâm thô sản quý và 
muông thú hiếm. Đất có khả năng 
phát triền nông nghiệp chỉ có khoảng 
4—ð chục nghìn héc ta, ở những thung 
lũng hẹp, hầu hết là ruộng bậc thang 
bị hoang lấp, phèn nặng lâu ngày 
không thuận lợi cho sản xuất. gố dân 
của huyện là 10875 người, thuộc các 
đân tộc Gia rai, Xê dàng... Trước đây, 
nhân dân thưởng sống du canh, du cư 
cho nên hằng năm có khoảng 4—5nghìn 
héc ta rừng già bị phá đe làm nương 
ráv, Việc canh tác dựa chủ yếu vào 
điều kiện tự nhiên; năng sưất cây 
tròng thấp, trung bình mỗi héc ta 
lúa rẫy : 1,6 tấn, ngô: 2 tấn, sẵn : 3 tấn. 
Năm nào cũng bị nạn đói đe đọa, Nhà 
nước phải cứu giúp hàng chục tấn 
lương thực. Cơ sơ vật chất kỹ thuật 
của huyện còn rất nghẻo nàn. Các loại 
dịch bệnh ở một vùng miền núi hẻo 
lành cùng với những phong tục tập 
quán lạc hậu, lâu đời đẻ nặng lên 
cuộc sống hằng ngày của bà con các 
đàn tộc. Lợi dụng tỉnh hình đó, bọn 
FUILRO- và các phần tử phản động 
khác câu kết với nhau, ra sức xuyên 
tạc, nói xấu chế độ, kích động chia rẽ 
các dân: tộc đề gây rối và phá hoại. 


Thấy rõ trách nhiệm của mình, 
trong những năm qua dáng bộ huyện 
Sa thây đã nêu cao vai trò lãnh đạo, 


tồ chức và động viên nhân dân các 
dân tộc trong huyện phát huy truyền 
thống cách mạng vẻ vang, ý chí tự 
lực tự cường, tỉnh thần làm chủ tập 
thê, vượt qua mọi khó khăn, vươn 
lên làm chủ cuộc sống mới. Đảng bộ 
đã xác định hướng đi cụ thề của huyện 
là động viên nhân dân nhanh chóng 
định canh, định cư, làm tốt việc tiếp 
nhận lao động tử các nơi lên xây dựng 
kinh tế mới, đầy mạnh phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp. Muốn vậy, 
phải ra sức khai hoang, phục hóa, . 
làm thủy lợi, xây dựng những cánh 
đồng lúa nước ồn định, áp dụng mạnh 
mẽ và đồng bộ các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh trên toàn bộ điện tích (ca 
lúa nước và lúa cạn) nhằm tăng năng 
suất cây trồng, bảo đảm trr túc lương 
thực. Dòng thời có nhiều biện pháp 
tích cực đề hạn chế và tiến tới chấm 
dứt nạn phá rừng; bảo vệ, khai thác 
và phát huy tiêm năng về rừng. 
Huyện ủy xác định trong giai đoạn 
dầu, 5a thầy phấn đấu xây dựng cơ 
cu kinh tế nông — lâm công nghiệp 
(tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp là 
chỉnh), đồng thời chuần bị cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho hướng phát triền 
lâu đài là xây dựng huyện theo cơ cấu 
lâm — nông — công nghiệp. Phương 
hướng đúng dắn đó được nhân đàn 
các đân tộc trong huyện dòng tỉnh và 
quyết tâm thực hiện. 


Trong việc lãnh đạo tô chức thực 
hiện, huyện ủy Sa thầy đã sâu sát cơ 
sở, thưởng xuyên đôn đốc, kiêm tra. 
Trong từng thời gian nhất định, 
huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện 


in 
$3 


những nhiệm vụ trọng tâm như : công 
tác định canh, định cư, tiếp nhật lao 
động mới, đầy mạnh phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp, cải tạo đất và 
xây dựng hệ thống tưới và tiêu nước. 
Dến cuối năm 19§3, 95,8X số dân trong 
huyện đã định canh, định cư ; huyện 
đã tiếp nhàn và sắp xếp gần 11 nghìn 
người từ các tỉnh Nghĩa bình, Bình 
trị thiên v.v. vào các điềm kinh tê 
mới; xây dựng 3 hợp tác xã nông 
nghiệp, 68 tập đoàn sản xuất, thu hút 
95% nông hộ, 97,3% điện tích đất canh 


tác vào con đường sẵn xuất tập thề - 


Trong công tác thủy lợi, được sự 
giúp đỡ của Nhà nước, nắm năm qua 
luyện ủy Sa thầy đã động viên nhân 
đàn đóng góp hàng vạn ngày công, 
hàng chục triệu dòng, đào đắp, san 
làp hàng triệu mét khối đất đá, gấp 
rút hoàn thành các công trình thủy 
lợi Ia-xia 1, la-xia 2, Đác ngao cũng 
như 40 công trình thủy lợi vừa và 
nhỏ khác với hàng chục khi lô mét 
kênh mương nhiều tầng, nhiều lớp 
dàn nước tử các sông suối, chủ động 
tưới nước, tiêu nước cho các chân 
ruộng cấy lúa. Từ một huyện trước 
đày không có điện tích cấy lúa nước, 
năm 1963 Sa thầy đã có gần 300 héc ta 
ruộng cấy 2 vụ và hàng chục héc ta 
ruộng cấy một vụ ôn định. 


Điều đáng chú ý là nhờ có việc tÔ 
chức tốt phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp và tiếp nhận lao động mới cho 
nén những kính nghiệm sản xuất, 
nhất là những kinh nghiệm thâm cình 
lúa của các địa phương được nhân 
đân Sa thầy học tập, tiếp thủ nhanh 
chóng, họ đã kiện quyết vứt bỏ những 
phong tục, tập quân cũ, nếp suy nghĩ, 
cách làm lạc hậu từ làu đã kim hăm 
san xuất. Bà con các dân tộc đã cố 
đảng ấp dụng các biện pháp kỹ thuật 
thàm cạnh, phần đấu từng bước đạt 
nang suất lúa cao trên toàn bộ diện 
tích. Đày là việc làm hét sức mới, có 
Y nghĩa cách mạng lớn lao đối với 
đồng bào các dân tộc trong huyện: 


S8 


Giờ đây, ở 5a thầy không những 
chỉ người Kinh mà cả người Gia rai. 
Xê đăng... cũng ưng cấy lúa nước và 
tích cực áp dụng các biện pháp thâm 
canh cây tròng Các giống lúa mới 
73-2, À36, NN23, THẾ... sau một thời 
gian cấy thử tỏ ra thích nghi, phát 
triền tốt, cbo năng suất cao, đã được 
cấy ra đại trà thay cho giống lốc đen. 
lốc trắng, lúa ko v.v. Việc sử dụng 
phân bón trong canh tác đã có nhiều 
tiến bộ. Từ chỗ trong nhân dân không 
có tập quán dùng phân bón ruộng, 
đến nay hằng năm mỗi héc ta trồng 
lúa được bón 6 tấn phân chuồng, 3 tấn 
phản xanh và 250 ki lô gam phân vô 
cơ Đó là chưa kề số phân bón của 
các gia đình, bón thêm trên những 
mảnh ruộng nhận khoán. Ngoài ra, 
biện pháp trồng xen canh, gối vụ cũng 
đã góp phần tăng nhanh vòng quay 
của đảt và tăng năng suất cây trồng. 
Nhiều hợp tác xã và tập đoàn sẵn 
xuất đã có thẻ thu hoạch từ 2 đến 3 
vụ một năm với năng suất cây trồng 
tăng từ 2 đến 3 làn. 


Năm 1983, huyện Sa thầy đạt tồng 
điện tích gieo tròng là 55000 héc ta, 
tồng sản lượng lương thực quy thóc 
là 11000 tấn (năm 1975 chỉ đạt 3000 
tín), bình quân lương thực đầu người 
là 530 Ki lô gam. Năng suất lúa tăna 
lèn rõ rệt. Năm 1979 mỗi héc ta ruộng 
nước chỉ đạt 4,2 tấn, năm 1980: 6,8 tấn. 
năm 1981: 7, tấn, năm 1982: 7,9 tấn 
và năm 1983: 10,8 tấn. Vụ xuân năm 
1981: đạt hơn 5 tấn, tăng 1,2 tạ so với 
năm 1983. 


Sa thâyv là huyện miền núi đầu 
tiên của tỉnh Gia lai — Kon tum được 
công nhận là hội : viên “câu lạc bộ 
huyện 10 tắn P" của cả nước; 6 đơn vi 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất được 
công nhận là hội viên câu lạc bộ 10 
tấn». Đến nay, huyện §Sa thầy đã tự 
túc được lương thực và làm nghĩa vụ 
lương thịrye đối với Nhà nước gần 2500 
tín, đạt IIUY kế hoạch, Huyện cũng 


đang quyết tâm phấn đấu từng bước 
hạn chế, đi đến chấm dứt hoàn toàn 
nạn phát rừng (hiện nay hằng năm 
vẫn còn hàng trăm héc ta rừng bị phát 
làm rẫy). Huyện đã lập kế hoạch vả 
đang làm thử việc giao đất, giao rừng 
cho các hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất, thực hiện phát triền sản xuất 
nông nghiệp kết bợp chặt chẽ với 
kinh đoanh nghề rừng. Đề tiến tới 
phủ xanh hàng vạn héc ta đòi trọc; 
cẢi tạo nương rấy cũ, Sa thầy đã tìm 
chọn và trồng thử nhiều loại cây 
thích hợp. Huyện đã cử người ra tận 
Hà tuyên mua giống sả công nghiệp 
về trồng. Từ 8 héc (a giống, đến nay 
ở Sa thầy đã trồng 300 héc ta sà và 
dự định đến năm 19585 sẽ trồng 600 —~ 
800 héc ta. Bà con các đân tộc trong 
huyện còn cố gắng mở rộng diện tích 
trồng mía, lạc, đỗ các loại, vừng, cả 
phê, chè và các loại cây công nghiệp 
khác. Bằng lối chưng cất thủ công, 
Sa thầy đã làm được hàng tấn dầu 
sả xuất khầu đạt chất lượng tốt: 
Huyện đã tự giải quyết được mội 
số hàng tiêu dùng và cung cấp nhiều 
nguyên liệu cho công nghiệp địa 
phương. 


Những kết quả đạt được trên lĩnh 
vực kinh tế đã tạo đà cho sự 
nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thê 
dục thề thao phát triền. Toàn huyện 
đã thanh toán được nạn không biết 
chữ, đã giữ vững được an nĩnh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều buôn, 
xã đã giải quyết đứt điềm được nạn 
FULRO. Đời sống vật chất và tính 
thần của nhân dàn trong huyện được 
nâng lên rõ rệt. Nhân đân các đân tộc 
đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng sảu 
sắc vào Đảng, vào chế độ mới. 


Đi đôi với việc lành đạo và tô chức 


nhân đàn phát triền kinh tế, xây dựng. 


đời sống mới, đẳng bộ huyện Sa thầy 
thưởng xuyên chăm lo công tác xây 
dựng Dẳng, củng cố chính quyên cách 


mạng, coi đây là nhân tố quyết định 
mọi thắng lợi của phong trào ở địa 
phương Dặc biệt là đẳng bộ đã làm 
tốt công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, giúp cán bộ, đẳng viên và các 
tầng lớp nhân đân trong huyện quán 
triệt sâu sắc các nghị quyết của Dáng. 
và các chủ trương chính sách của 
Nhà nước, xây dựng tỉnh thân đoàn 
kết nhất trí, quyết tâm đi vào làm ăn 
theo lối mới. 


Cho đến nay, tuy là một đẳng bộ 
mới được thành lập, có nhiều cần bộ 
và đảng viên từ nhiều địa phương 
khác chuyền về, trình độ các mặt 
chưa đồng đều, nhưng tồ chức Đảng 
và chính quyền ở tất cả 11 xã trong 
huyện đã bước đầu hoạt động có nền 
nếp, biết cách tô chức và lãnh đạo, 
bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ chính trị ở địa phương. 


Năm 1983, đẳng bộ huyện Sa thầy 
đã được Ban bí thư Trung ương Đẳng 
tặng cờ « Đẳng bộ huyện vững mạnh », 
nhàn đân huyện ŠSa thầy được Nhà 
nước tặng thưởng hai huân chương 
Lao động hạng bà (một cho huyện và 
một cho xã Sa bình). Sa thầy là một 
huyện thuộc vào loại “ nhân tố mới » 
của tỉnh Gia lai=Kon tum. 


Phát huy những thành tích đã đạt 
được, Đăng bộ và nhân đân huyện Ša 
thầy đang quyết tâm phấn đấu mỠ 
rộng điện tích lúa nước hai vụ, tròng 
sả, dầy mạnh chăn nuôi bò, mở rộng 
điện tích trồng các loại cây cà phê, chè, 
đậu xanh, lạc, vừng... ở cả ba khu vực 
quốc doanh, tập thể và gia đỉnh, thực 
hiện càn bằng giữa việc tăng nhanh 
sản lượng lương thực với việc tạo 
nguồn hàng hóa xuất khầu, từng bước 
tiến lên xây dựng quê hương giảu 
mạnh, thực hiện phẳng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ 


Tô quốc xã hỏi chủ nghĩa trên địa 


bàn của một huyện miền núi. 
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Mèo vạc tự lực, tự cường vươn lên 


NGUYÊN VĂN TỶ 
Bí thư Huuyện ủụ Mèo 0ạc 


quốc, Mèo vạc là một huyện 

vùng cao biên giới của Hà tuyên, 
có 3 xã giáp với Trung quốc (trong 
tồng số 19 xã) với 4ö ki lô mét đường 
biên giới. 


? -° 
|Ì gần tận cùng phia bắc của Tôồ 


Điều kiện tự nhiền của Mèo vạc 
khác nghiệt. Hằng năm rét kéo dài tới 
6 thắng, nhiệt độ lúc thấp nhất là 
— 5° và lúc cao nhất là 32 — 33C, 
gàv nhiều khó khăn cho sẵn xuất. 
Trong 661 ki lô mét vuông điện tích 
đạt tự nhiên thì điện tích núi đá tai 
mèo chiếm tới 80Ã, trong đó có 16% 
là diện tích núi đá tai mèo có khả 
năng sẵn xuất nông nghiệp. Nguồn 
nước phục vụ cho sản xuất và đời 
sóng hết sức khan hiểm. Cho đến này, 
môi người dân Xlèo vạc bình quân 
môi ngày chỉ có gần 30 lít nước đề 
dùng và phải dự trữ nước tử mùa 
HỨA Hàm này sang mùa mưa năm 
sau, Trước kia ở Mèo vạc chỈ sẵn xuất 
mới năm một vụ ngô và một íL lúa 
nương, luôn luôn bị thiếu lương thực. 
Hằng năm Nhà nước phải cung cấp 
thêm 60 tân lương thực, có năm tới 
1:4! tấn. 


Œ Mèo vạc có 8 đàn tộc anh em với 
số đân là 45 000 người (dàn tộc Mông 
chiếm 81%, Dao 6X, Giấy 5%, Xuồng 
2%, Tày 1X, Lô Lô 1%, Nùng 0,9ẤX 
và Cở lao 0,1Ã). Nhân đàn Mèo vạc 
ngày nay tuy đã có những tiến bộ 
nhất định, nhưng vẫn còn bị hạn chế 
vẻ trình độ vấn hóa, về phong tục 
tập quản... Các cơ sở vật chất — kỹ 


thuật phục vụ sản xuất và đời sống 
còn nghèo nàn. 


Dáng bộ Mèo vạc được thành lập 
tử nă¡in 1963, có 31 chỉ bộ và đảng hộ 
với 440 đảng viên, chiếm 1,2Ã so với 
dân số của huyện. Trình độ chính trị, 
văn hóa, chuyên môn của đẳng viên 
không đồng dêu, ở khu vực nông thôn 
cỏn-nhiều đảng viên chưa biết chữ. 


Song Mèo vạc có những tiềm năng 
và thuận lợi nhất định : có thề trồng 
một số cây đặc sản quý, có giá trị 
kinh tế cao mà các nơi khác không 
thê tròng được, có giống bò tốt, nhân 
đân từ làu có tập quán nuôi ong, biết 
xen canh, gối vụ trên địa hình núi đá 
tai mèo. Tử nhiều năm nay, nhân dân 
Mèo vạc đã xây dựng được tỉnh đoàn 
két giữa các đân tộc và có đội ngũ 
củn bò, đẳng viên gắn bó với nhau 
thực hiện mọi nhiệm vụ của địa 
phương. 

Hiều rõ những khó khăn và thuận 
lợi nói trẻn, huyện chúng tôi trong 
những năm qua đã cố gắng phát huy 
mặt mạnh, khắc phục mặt vếu, từng 
bước dáp ứng được yêu cảu xây 
dựng huyện và tăng cưởng cắp huyệp? 
trước tỉnh hình và nhiệm vụ mới. 
Chúng tôi đã tập trung làm tốt mấy 
việc sau đây : | 


1 —Củng cõ an ninh uững chắc đề 
sản sàng chiến đấu Dpà chiến đầu lõi. 


Do nhận thức được vị trí xung yêu 
về mặt an ninh, quốc phòng của Mèo 
vạc, huyện ủy chúng tôi thật sự quan 
tầm lành đạo công tác an nình, quốc 


phòng, gắn chặt an nìỉnh với quốc 
phòng. 

Điều đáng chú ý là hoàn cảnh xã 
bội và địa hình ở Mèo vạc khá phức 
tạp. Con sông Nho quế bắt nguồn từ 
Trung quốc chảy qua đã chia cất 3 
xã phía bắc giáp Trung quốc với các 
xã khác trong huyện. Nhân đân hai 
bên biên giới đã có nhiều mỗi quan 
hệ qua lại từ lâu, Trong huyện, còn 
có những phần tử xấu, bọn gián điệp 
nằm vùng. Có những tên trước kia 
đã từng tham gia làm bạo loạn được 
ta khoan hồng, nay lại làm tay sai 
cho Trung quốc phá ta. 


3on phần dòng Trung quốc từ làu 
đã eó âm mưu gày bạo loạn, lật đồ 
chính quyền của ta ở Mèo vạc. Cho 
nén, chúng liên tục tùng thám bão đề 
phá hoại, móc nối xây dựng cơ SỞ 
ngàm, chờ thời cơ nội loạn bên trong, 
phối hợp với đánh từ ngoài rào. 
Chúng thường xuyên tiến hành chiến 
tranh tâm lý, xuyên tạc đường lối 
của Đảng, gây chia rẽ đân tộc, chia 
rẽ nhàn đân với cán bộ. bộ đội, lôi 
ké# người sang bên kia biên giới 
hoặc bán các đặc sản. trâu bò cho 
chúng đề phá hoại lực lượng sản 


xuất cửa ta, Chúng tô chức phục kích.. 


đón đường bất cóc. giết hại cán bộ, 
dân thường, eắt đường dây điện thoại, 
gài mìn đường ô tô, đánh phá các cơ 
sở kinh tẺ, v.V. 


Trước tình hình đó, Huyện ủy Mèo 
vạc đã chỉ đạo chặt chẽ và tiến hành 
kiên quyết một loạt biện pháp nhằm 
từng bước làm trong sạch địa bản, 
như xử lý các đối tượng cũ và mới, 
bóc » các cơ sở của dịch nằm vùng 
trong nhân đân và trong các tô chức 
cách mạng, xây dựng phong trào bảo 
vệ an ninh của quần chúng, V.V: 

Công tác báo vệ an nình trước hết 
được thề hiện ở công tác bảo vệ đẳng 
bộ và chính quyền, nhất là ở cơ SỞ. 
vì huyện ủy nhận rò rằng: nếu đẳng 
bộ cơ sở không trong sạch, vững 
mạnh thì sẽ ảnh hướng xấu đến các 


. 


mặt công tác của địa phương. Trong 
việc bảo vệ đăng bộ, chính quyền và 
"ác tô chức quần chúng ở cơ sở, chúng 
tôi đặc biệt chủ trọng mặt chính trị: 
Huyện đã củng cố đội ngũ cán bộ chủ 
chốt, cốt cần ở tất cả các xã, nhất là 
bí thư, chủ tịch, xà đội trưởng và 
trưởng công an xã, coi việc xây dựng 
eơ sở vững mạnh là yếu tố hàng đầu 
đề báo vệ tốt an ninh chính trị và góp 
phần quan trọng xâv dựng huyện 
vững mạnh. Công tác này trong những 
năm qua được tiến hành thưởng xuyên 
theo phương châm làn: từng bước, 
thận trọng, dứt điềm, và bằng các 
biện pháp linh hoạt, khi thị Kiên 
quyết, mạnh mẽ, khẩn trương, khi thì 
nhẹ nhàng, êm dịu, có tính chất dòng 
viên, thuyết phục, kết hợp làm ròng 
với làm có trọng điểm từng vũng, 
từng đối tượng. Do đó đã từng bước 
sàng lọc, củng cố dội ngũ cán bộ, đăng 
viên trong huyện: 


Huyện đã chỉ đạo chặt công tác 
quản lý hộ tịch, hộ khầu, phân loại 
các đối tượng đề quản lý và giao cho 
ngành an ninh cùng với các ngành 
liên quan mở lớp cải tạo đổi tượng 
ngay tại huyện, đưa một số hộ về 
tuyến sau đề bảo đấm an ninh. lừng 
gia đình ở các xã biên giới đã đăng 


-ký thực hiện quy chế bão vệ biên 


giới. Đồng thời huyện phái động nhàn 
dân tố giác bọn buôn lậu, những kẻ 
hay vượt biên (có tuần Alèo vạc bắt 
được 18 vụ), theo đõi những người có 
hiện tượng nghỉ vấn, và có biện pháp 
bảo vệ người phát giác. Nhờ có những 
việc làm kiên quyết và chặt chẽ như 
rậy, cho nên đã hạn chế nhiều các vụ 
vượt biên, các vụ mất mát trâu bò, 
tài sẵn, bắt được nhiều tên thám báo 
nguy hiềm, gián điệp nằm vùng, ngăn 
ngửa kịp thởi một số vụ phá hoại, bắt 
được thủ phạm, thu tang vật, 


Huyện ủy coi trọng việc tuyến 
truyền giáo dục đường lồi, chính sách 
của Đẳng và: Nhà nước cho đồng bào 


các đân tộc, thực hiện tối chỉnh sách 
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đấu kiên cố bằng xi măng hoặc gỗ 
tốt, hàng chục bề chứa nước trên các 
điềm tựa, trồng được 12 ki lô mét 
cây mây, cây găng đề rào biên giới. 


Huyện đã bảo đảm tốt công tác hậu 
cần cho chiến đấu, thường xuyên 


giải quyết đầy đủ nhu cầu lương. 


thực. thực phầm cho các lực lượng vũ 
trang. Huyện đã có kế hoạch dự trữ 
thực phầm bằng cách ký gửi trong 
dân hàng chục tấn thịt lợn, vận động 
nhân dân thực hiện mỗi nhà dự trữ 
5 kợ lương thực, 1kg thực phẩm đề 
khi cần thì huy động kịp thời cho 
các đơn vị. Huyện cũng đã cố gắng 
làm tốt công tác hậu phương quản 
đôi : giúp đỡ bố mẹ, vợ con liệt sĩ, gia 
đình quản nhân trong sản xuất và 
đời sống. Do đó các chiến sĩ yên tảm 
làm nhiệm vụ, 

Nhờ tất cả các công tác nói trên, 
huyện ÀMlšöo vạc đã bước đầu tạo nòn 
thể trận chiến tranh nhân đàn địa 
phương, có thê chiến đấu làu dài 
chống những hành động phá hoại và 
xâm lược của bọn phán động Trung 
quốc, Các lực lượng vũ trang đã có 
điệu kiện bám trụ Niên cường, dịch 
đến là diệt,địch đi lại sinh hoạt bình 
thưởng. lo đó, các lực lượng vũ trang 
M¿o vậc đã được Nhà nước tặng thườớng 
huàn chương Chiên tháng từ hàng 
nhất đến hang ba, một đòn và miối cá 


nhàn đị được tặng danh hiệu 
Anh hùng. 
2—Yưrợn lén tự túc được lượng 


thực. phát triên kinh tế dịa phương, 
đóng gop cho Ahd nước, 


Trong việc xây đựng kính tế, do 
hoàn cảnh địc biệt của Mèẻo vạc và 
đề có thề chiến đầu tốt trong hoàn 
cảnh đó, huyện chúng tôi trước hết 
tLàp trung giải quyết bằng được vấn 
đê lương thực, Thực tế đã cho thầy, xã 
nào trong huyện mà sản xuất tốt lương 
thirc và thực phẩm, thì có điều kiện 
thúc đầy các mặt công tác khác, từ 
việc tuyên quân, chuẩn bị chiên 
đấu, tô chức hàu cần tại chỗ cho đến 


- 


việc chỉ viện cho 3 xã biên giới chiến 
đâu, xây đựng phỏng tuyển liên kết 
vững chắc... Trong 4 năm qua, với tỉnh 
thần tự lực, tự cường, thực hiện 
phương châm Nhà nước và nhàn 
đân cùng làm », huyện chúng tòi đã 
nâng cao đần sản lượng lương thực. 
Năm 1981: 7840 tấn lương thực quy 
thóc, táng I9 so với 1950. Năm 
19823: 3525 tín lương thực quv thóc, 
tăng /Ã so với nam 1981, Năm 1983: 
10 259 tấn lương thưc quy thóc, táng 
23% so với năm 1983, 


Sau nhiêu năm phần đấu liên tục, 
đến năm 1985, lần đầu tiên huyện 
chúng tôi tự túc được lương thực, 
nắng mức bình quản lương thực đầu 
nưười từ i2 kKi lô gam lên 19,1 kí lò 
gam. Năm nay, mặc đủ có nhiều Khó 
khăn do thiên tại, dịch họa gày ra, 
huyện chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn 
thành chỉ tiêu sản lượng lương thực 
là 11 000 tấn. Nhờ sẵn xuất lượng thực 
rà thực phầm ting khá. cho nên 
trong vòng nmiột tuần lễ chúng tôi dã 
huy động ngoài nghĩa vụ được 26 tìn 
lượng thực, lũ con bỏ làm thực phầm 
và i20. nghìn đỏng dẻ Kịp thời phục 
vụ chiến đầu, góp phán báo vẻ được 
tràn địa và biên cương bảng 
lượng của địa phương. 


liro 


[Lương thực của Älèêo vạc chủ yếu 
là ngỏ, cho nên chúng tỏi thâm cảnh 
bảng cách tận dụng lao động, dùng 
rất nhiều cỏng dễ xếp đá làm ruộng 
bậc thang, chuyên đất lên các hốc núi 
đá, cải tạo nương rầy, dưa phản đạm 
và giống ngỏ mới Vào các cơ sở sản 
xuat, Canh tác lầu đời trên núi đả tai 
mo, người dân Jlco vạce có kỳ thuật 
tròng xen canh gỏi vụ các loại cây họ 
đậu, bí ngô, v.v. với càv nưô. Trước 
đây, đồng bào trông chay là chủ yếu: 
bầy giờ đồng bào đã có phản đạm, 
một Ít phân chuông và biết cách hón 
phản. Ví thể từ chỗ hẳng năm Áleo 
vạc chỉ sử dụng 30 — lũ lấn phân đạm 
chủ yếu cho những nơi có ruộng lúa 
nương, nav đã dùng hơn 600 tần, (Nhà 


0Ì 


nước thu đổi † ki lô gam đạm lấy 1,3 
kí lô gam nựô), và năm 19841 sẽ dùng 
đến 970 tần phân đạm. 3U tắn lân và 1 
tấn thuốc trừ sâu. Chúng tôi còn tròng 
thêm một vụ cây đặc sản quý làm 
thuốc chữa bệnh, hằng năm thủ hàng 
chục triệu đòng, Nưoài cõon đường 
thầm canh tăng vụ, chúng tôi đã chú 
rong mở rộng diện tích gieo trông 
hang cách huy động hàng nghìn lao 
động Trong cả huyện tham gia. Tu 
điện tích mở rộng không dược nhiều 
(Hãng năm từ 20 đến 10 héc t1), nhưng 
nó có Tác dụng thiết thực đối với 
người đạn Mèo vạc, làm cho đồng bào 
vén tàm định canh định eưứ, phát triền 
sản xuất, thầy được sức mạnh của 
lòi làm ăn tạp thê xã hội chủ 
nưhĩa. 


Chiái quyết được văn đề lương thực 
chủng tôi có điều kiện đề phát triền 
chân nuôi trâu, bò, lợn. Trên địa bàn 
trọng, héo lánh, núi đá ti mèo chiếm 
phản lớn, Ít có bãi cô, và với cách 
nuôi bỏ, trầu trên vai» (việc cắt có, 
lav lá, dự trữ có khô, nấu cháo ngô 
khi rét, tròng cày ngô ngắn ngày đề 
làm thức án cho trầu, bò đẻ nặng 
lên vai người đân Älèeo vạc), chúng 
tôi láv chàn nuôi gia đình làm chính, 
và có chính sách khuyến khích. Khen 
thường thích đáng. Nhờ đó đã bào đâm 
được sức kéo, phản bón và nguồn 
thực phẩm Khá đối đào ¡ mới hộ bình 
quấn nuồi được 125 con lợn, 2 con 
bo, một số hộ nuôi từ 20 eon trâu, bò 


trở lên. 


Di đổi với việc giải quyết vấn đề 
lương thực và thực phẩm, huyện 
chúng tôi ecón chú trọng tròng bông 
và lạnh đề nhân dàn có sợi dệt vải 
mặc. phủ hợp với thị hiểu của động 
bào các đân tốc vũng cao, Trong mấy 
năm qua, bình quản môi năm đã sản 
xuât được T30 nghìn mét vái. Hiềng 
dòi với chị em phụ nữ dã đáp ứng 
được 5U nhụ cầu may mặc: bình 
quan hằng năm rối phụ nữ Alòng sản 
xuat được 6ö mét vấi bằng sợi lành. 


ñ^ 


- Gắn chặt nông nghiệp với lâm 
ngư hiệp, chúng tôi đã có quy hoạch và 
kẻ hoạch ngay từ đầu giao rừng và 
đảt rừng cho nhàn đản, hướng dẫn 
tròng các loại cây phục vụ cho đời 
song như: cây lấy đầu (trầu); cây ăn 
qua (mận, lế, đào, óe chó); cây lấy 
gỎ, oày tre, mây dọc đã ki lô mét 
đường biên giới vừa làm vật căn, vừa 
có thu nhập Kinh tế sau này, đồng 
thời trồng rừng phòng hộ chống xói 
mòn, trồng cày giữ độ ầm cho đất, 


Giao thông vận tải ở Mèo vạc cũng 
có bước phát triền rõ rệt. Huyện đã 
huy động hàng trăm nghìn công đề 
mở hàng trăm kỉ lô mét đường ö tô 
phục vụ chiến đấu, sản xuất và 
nhu cầu đi lại của nhân dân. 12 trên 
19 xã trong toàn huyện đã có đường 
Ô tô. Hiện nay, huyện Mèo vạc là lá 
cờ đâu trong số các huyện biên giới 
của llà tuyên về thành tích thu mua 
thực phầm và phát triền giao thông 
rần tái, được Nhà nước tặng thưỡng 
hai huàn chương Lao động hạng ba. 


Da năm qua, nhờ sản xuất và giao 
thông vận tải phát triền, huyện Mèo 
vạc đã có đóng góp cho Nhà nước 
ni V một tầng Năm T981 làm nghĩa 
vụ 217 tấn lương thực và 65 tấn thực 
phầm; năm 1982 : 331 tấn lương thực 
và 70 tấn thực phầm ; năm 1983: 676 tàn 
lương thực và 92 tấn thực phẩm. 


Việc trao đôi hàng hóa hằng năm 
giữa nhân dân và Nhà nước trên địa 
bàn huyện cũng tăng. Các năm IT9SI, 
1982, 1963, giá trị hàng hóa nhân dân 
bán cho Nhà nước là 1,8 triệu đóng, 
10,6 triệu động và 13 triệu đồng, cỏn 
gìú EYỊ hàng hóa Nhà nước bán dõi 
lưu là 5,9 triệu dòng, lÍ triệu động 
rà 12,5 triệu đồng. Ngân sách thu chỉ 
của huyện có tiến bộ. Số thu năm 1985 
đã đủ bù chỉ cho bộ máy hành chính 
sự nghiệp và hoạt động của các đoàn 
thê trong huyện, trong đó tương và 
các khoản chỉ khác cho cán bộ, công 
nhàn viên chức được giải quyết đây 


đủ, kịp thời trong từng tháng. Hiện 
nay, huyện Mèo vạc đã bảo đảm cung 
cấp đủ 8 mặt hàng trong số 9 mặt 
hàng định lượng cho cán bộ, công 
nhân viên chức. 


Nhìn chung, đời sống vật chất lẫn: 


tỉnh thần của nhân dân trong huyện đã 
được cải thiện một bước. Một số khu 
đân cư mới được xây dựng có điện, 
nước, bà con các dân tộc sống hòa 
hợp với nhau, nhiều thanh niên nam 
nữ đã xây dựng gia đình với nhau, 
sống đầm ấm, hạnh phúc. Con em 
các dân tộc thiều số và các gia đình 
có công với cách mạng được chú ý 
đào tạo, bòi dưỡng đề trở thành 
những cán bộ có đủ phầm chất và 
năng lực xây dựng và bảo vệ chủ 


nghĩa xã hội trên mảnh đất quê hương 
của mình. 


* 
Trước tỉnh hình và nhiệm vụ mới, 


dưới ánh sáng các nghị quyết của 
Trung ương Đẳng, được sự chỉ đạo 


sát sao, kịp thời của tỉnh ủy và huyện 


ủy lại có kinh nghiệm chiến đấu và 
sản xuất trong những năm qua, nhân 
dân các đân tộc huyện Mèo vạc sẽ 
phát huy hơn nữa tỉnh thần tự lực 
tự cường, sử đụng sức mạnh tồng hợp 
của cả huyện và sự giúp đỡ cần thiết 
của cấp trên đề làm tốt mọi mặt công 
tác ở địa phương, xây dựng Mèo vạc 
thành huyện chiến đấu giỏi, sẵn xuất 
tốt ở nơi gần tận cùng phía bắc của 
Tô quốc. 
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NHẢ NƯỚC VẢ NHÂN DÂN... 


(Hiếp theo trang 9) 


công việc gì thì nhàn dân làm và công 
việc gì thì Nhà nước và nhân đàn cùng 
làm ; khâu nào thì Nhà nước làm, khâu 


nào thì nhân dân làm. Đối với những 


việc mà Nhà nước và nhân dân cùng 
làm thì cũng phải định rõ phạm vi 
và mức độ của những công việc phải 
làm giữa Nhà nước và nhân dân. 


* 


* Dễ trăm lần không dân cũng chịu, 
khó vạn lần dân liệu cũng xong». Đó 
là lẽ phải đ# được chứng minh hủng 
hỏn trong thực tiễn cách mạng. Trong 
các hoạt động xây dựng kinh tế, phát 
triền văn hóa, việc phát huy tỉnh thần 
làm chủ tập thể, sử dụng sức mạnh 
tông hợp — sức mạnh tập trung của 
Nhà nước và sức mạnh vỏ tàn của 
nhân dân, là nhân tố quan trọng hàng 
đầu đề bảo đảm mọi thành công. 


ó 


Tư chế độ phong kiến 
tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội 


YÊN VÂN 


⁄ 


hội chủ nghĩa Tháng ÄAlười Nữ: 

cô vũ, dưới sự lãnh đạo sảng 
suốt của Đăng nhân dàn cách mạng 
Mông có, năm 1921, nhàn dân lông 
cô đã đứng lên lật đồ ách thống trị 
của bọn phong kiên và để quốc. Sau 
khi duöi được bọn phong kiến ra khói 
các cơ quan chính quyên địa phương, 
từng bước cúng có chính quyền nhàn 
đân, tiến hành các công cuộc cải cách 
đàn chủ, ngày 236 tháng IÍ năm 1921, 
tại khóa họp đầu tiên, Quốc hội Alông 
cỏ đã tiyển bố thành lập nước Cộng 
hòa nhân đàn Mông có. Đó là mọi 
cđäi mốc lớn trong lịch sử Về vang 
của nhân đân lông có anh em. Từ 
đó trở đi, toàn bộ quyền lực Nhà 
nước được chuyên vào tay nhân đàn 
lao động mà đại diện là Quốc hội và 
Hội đồng nhàn đàn các cấp. 


II thẳng lợi của Cách mạng xã 


Trong sảu mươi năm qui, nước 
Công hỏa nhàn đản ÀTông cô đã thực 
hiện bước nhãyv vọt lịch sử từ chế độ 
phong Kiến đạc hậu tiên thăng lên 
chú nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triên tư bản chủ nghĩa, thê hiện 
mỌCI cách sinh động nhận định nồi 
tiếng của lẻ-nin về khú năng tiến 
thẳng lén chủ nghĩa xã hội của các 
HƯỚC nồng nghiệp lạc hậu, 


ÙÍ 


Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng 
nhân đân cách mạng Mông cồ là nhân 
tố quyết định bước chuyền mình đó 
của đất nước Mông cồ. 


Trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và xuất phát từ đặc điềm của 
nước mình, Đẳng nhân đân cách mạng 
Mỏng cô đã không ngừng phấn đầu 
vận dụng những nguyên lý của chủ 
nghĩa Alác — Lê-nin một cách sáng 
tạo. Đại hỏi thứ HII của Đẳng họp 
tháng ð-1924 được ghỉ đậm nét vào 
lịch sử ở chỗ đã xác định đường lõi 
đưa Mông cô phát triền theo con 
đường phi tư bản chủ nghĩa và xem 
đó là văn đề bao trùm trong quá 
trình xây dựng và : phát triền đảt 
nước, Nghị quyết của Đại hội nhấn 
mạnh: Alông cö không lặp lại con 
đường trước kia các nước đã đi qua 
là con đường tư bản chủ nghĩa đầy 
đau khổ, mà đi theo con đường thật 
sự phục vụ nhàn dân phù hợp với 
sự phát triên của thể giới hiện đại. 
Đại hội thứ IV của Đẳng (9-1925) đã 
đề ra cương lĩnh cụ thề nhằm thực 
hiện đường lối chung đó, nêu rõ 
nhiệm vụ thủ tiêu giai cấp phong 
kiến, giành độc lập kinh tế, hạn chế 
và thu hẹp phạm vi hoạt động của 


các yếu tố tư bản chủ nghĩa trong 
nên kinh tế, thiết lập các thành phản 
kinh tế Nhà nước và tập thê, phát 
triền văn hóa mới, giải phóng nhân 
dân lao động khỏi sự áp bức về tỉnh 
thần của nhà thờ Lạt ma. Khi các 
nhiệm vự nói trên đã cơ bán được 
giải quyết, Đại hội thứ X của Đăng 
nhân đân cách mạng Mông cô họp 
tháng 3 năm 1910 dã quyết định việc 
xóa bỏ hoàn toàn tàn đư của chế độ 
phong kiến, xây dựng cơ sở vậtchấắt— 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Theo 
nghị quyết €ủa Đại hội, việc tìng 
cường phát triền nền công nghiệp 
Nhà nước giữ vai trò rất quan trọng. 
Các ngành công nghiệp, xây dựng, 
giao thông vận tải, cũng như các 
ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi, 
sản xuất hàng tiêu dùng, được chú 
trọng xây dựng. Đặc biệt, chăn nuôi, 
ngành truyền thống và cũng là nữình 
kinh tế chủ yếu của đất nước, được 
tô chức quản lý tốt và được công 
nghiệp hóa ở nhiều khâu. 

Các ngành công nghiệp phát triền 
đã tạo điều kiện cho nén kinh tế 
Mông cô thoát khỏi tình trạng lạc 
hậu. và đi theo chiều hướng công 
nghiệp hóa, Đến cuối những năm 00, 
đời sống kinh tế và xã hội ở Mông 
cô đã có những biển đồi sảu sắc. Từ 
một nước du mục lạc hậu. Mông cỏ 
trở thành một nước xã hội chủ nghĩa 
có eông~nông nghiệp không ngừng 
phát triền, văn hóa, giáo dục tiên tiên, 
đời sống vật chất và tính thân của 
nhan đản ngày càng được nàng cao, 
Sang thập ký 70, những thành tựu về 
kinh tế và về xã hội ở Mỏng cô càng 
to lớn hơn. Lấy kế hoạch 5 năm thứ 
6 (1975 — 1980) so với kế hoạch 5 nàm 
thứ 5 thị tông sản phim xã hội của 
Mông có tăng 35%, thủ nhập quốc 
đân trong lĩnh vực sản xuất tùng 
30,9% trong đó 3/3 mức tăng là do 
tăng năng suất lao động. Theo số 
liệu thống kế năm 1979, tính bình 
quản trong l3 phút, công nghiệp 
Mông cô sản xuất một Khối lượng sẵn 


` fˆ ‹¿ ‹ 
phầm bảng cä năm 1921, và trong lỗ 
ngày, san xut một khỏi lượng bàng 
cả năm 1940. 
Đại hội thứ XVIHE của Đang nhàn 
đản cách mạng Mông cổ (5-1981), căn 


cứ vào những thành tựu đãi nước 
đạt được, đã thông qua phương 


nướng chủ véu của kế hoạch ñ nắm 
thứ 7 (1981—19§5) nhằm thực hiện 
crơng lĩnh eụ thê của Đẳng tiếp tục 


- Xây dựng cơ sở vật chát — Kỳ thuật 


của chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng 
năng suất lao động và nàng cao nức 
song vật chất. và tỉnh thần của nhân 
đạn. Các nhiệm vụ nàyv được thực 
hiện trên eơ sở công nghiệp hóa đất 
nước và eØ KhÍ hỏa sản xuất nồng 
nghiệp. Việc hoàn thiện cơ cấu kinh 
tế theo lãnh thô nhằm sử đụng một 
cách có hiệu qua lực lượng sản xuất 
của các tỉnh và các Khu Kính tế hoàn 
chính cũng có ý nghĩa quan trọng 
đói với việc thực hiện nhiệm vụ đó. 


Theo phương hướng đúng đẫn nói 


'đ£ền, trong những năm qua ngành 


công nghiệp Mông cô đã eó bước phát 
Vriên mới, đạt nhiều kết quả. Sim 
phim công nghiệp chiếm 11Ã tông 
sản phẩm của nén kinh tế quốc 
đản và chiếm trên 202 thủ nhập 
quốc đàn. Hiện nay Mỏng cö có trêá 
30U XỈ nghiệp công nghiệp cỡ lớn. 
rong một năm, eó thê sản xuất một 
khỏi lượng sẵn phim trị giá † tỷ tụ 
gơ rích. Sân phẩm công nghiệp nắm 
1983 tăng Š,1Ã so với năm T9À2, 


Các ngành giao thông vận tải, bưu 
điện, thương nghiệp cùng nh các cơ 
sở phục -vụ công còng khác cũng đạt 
những thành tích tót, 

Công cnde eäi tạo xã hội chủ nghĩa 
đói với nóng nghiệp được thiĩrc hiện 
thắng lợi, Mông cỗ đã hoàn thành hợp 
tác hóa nông nghiệp. Nông nghiện 
được eơ khí hóa và được trang hị 
những phương tiện KỸ thuật tiên tiên. 
Hiện nạv, Mông có có 255 Hến hiệp 
nông nghiệp, 10 xí nghiệp liên doanh 


6o 


hợp tác xã, và trên 60 nông trường 
quốc đoanh. Tính bình quân, mỗi liên 
hiệp nông nghiệp có 10 triệu tu gơ 
rích vốn cố định, 441 nghìn héc ta 
đất canh tác. 72400 đầu con gia súc, 
15 máy kéo và 13 ô tô vận tải. Sản 
phầm nông nghiệp chiếm gần 60% 
sản phầm xuất khầu. Năm 1983, sẵn 
lượng ngũ cốc đạt 810000 tấn, một 
kỷ lục chưa tửng có, vượt 150 000 tấn 
so với mức kế hoạch. Khoai tây, rau, 
thức ăn gia súc cũng tăng đáng kề so 
với năm 1982. Nhờ được trang bị kỹ 
thuật tiên tiến, ngành chăn nuôi có 
những tiến bộ rõ rệt. Việc xây dựng 
thêm chuồng trại, mơ rộng điện lai 
giống, tăng khối lượng thức ăn dự 
trữ,... đã đưa số lượng gia súc không 
ngừng tăng lên. Mông cỗ hiện đứng 
thứ 5 trên thế giới về sản xuất thịt 
tỉnh theo đầu người. 


. Sự hợp tác kinh tế ngày càng mở 
rộng giữa nước Cộng hòa nhân dân 
Mông cồ với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác đä góp 
phản đáng kề trong việc phát triền 
kinh tế và tăng tiềm lực xuất khẩu, 
đầy nhanhquá trình nhích lại gần nhau 
giữa trình độ phát triên kinh tế của 
Mông cö và của các nước khác trong 
CGòng đồng xã hội chủ nghĩa. Với số 
tiền do các nước xã hội chủ nghĩa cho 
vay trong kế hoạch 5 nắm hiện nay, 
Mông cô đã xây dựng và đưa vào 
hoạt động nhiều công trình như: xỉ 
nghiệp liên hợp làm giàu khoáng sẵn 
lc-đè-nét, các cơ sở khai hoang 
Nam-gơn, Nu-euốc-nun, Chan-đda-gan. 


Do kinh tế phát triền, đời sống 
văn hóa, tính thần của nhản đản 
không ngừng được nàng cao. Trước 
Cách mạng, Xông có là một trong 
những nước lạc hậu nhất châu Á, 
hàn hết số dàn không biết chữ, 15% 
RỐ main thanh niên đi -fu, sông ăn 
bám xã hội. liiện nay nạn không biết 
chữ đã cần bạn bị xóa bỏ, cứ 4 người 
dàn thì có Í người dang đi học. Sõ 
người eó trình độ đại học tăng nhanh ; 


ĐbÚ 


tính bình quân theo dân số thì số sinh 
viên đại học của Mông cồ gần đạt 
mức trung bình của các nước hội viên 
khối SEV. Mông cồ hiện có 25 trưởng 
trung học chuyên nghiệp với khoảng 
20 700 nghìn học sinh. Về y tế, cứ 10 
nghìn người dân có 23 bác sĩ và 109 
giường bệnh. 


Con đường phân dân Mông cồ đã 
trải qua là con đường đấu tranh kiên 
trì, anh đũng, và những thành tựu mà 
nhân dân lao động Mông cô đạt được 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng nhân dân 
cách mạng là tâm gương sáng và 
nguồn cồ vũ mạnh mề đối với các 
nước đang phát triền. 


Với những thành tựu đó, và với 
chính sách đối ngoại hòa bình có 
nguyên tắc của mình, nước Cộng hỏa 
nhân dân Mông cồ đã và đang có 
những cống hiến xứng đáng vào việc 
tăng cường sức mạnh của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập đân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Điều đó đà 
khiến bọn bành trướng, bá quyền 
Trung quốc căm tức. Chúng đã liên 
tiếp có những hành động khiêu 
khích. gây chiến chống nước Cộng hòa 
nhân dân Mông cồ. Bè lũ cầm quyền 
ở Trung quốc không che dấu khái 
vọng muốn nuốt chửng Mông cô, sáp 
nhập Mông cồ vào Trung quốc. Mưu 
đồ thôn tính Mông cồ không thành. 
chúng chuyền sang hoạt động khiêu 
khích, phá hoại, gây căng thẳng ở 
vùng biên giới. Chúng xây những công 
trình quân sự, điều thêm quàn, tăng 
cường khiêu khích, tiến hành nhiều 
cuộc tập trận và gây các vụ nồ súng 
ở vùng biên giới. Có nơi quân đội 
Trung quốc vào sâu trong đất Mông 
cô hàng chục kỉ lô mét, tiến hành các 
hoạt động do thám và bắn vào các đàn 
gìn súc. Chúng còn dùng cả những thủ 
đoạn hết sức hèn hạ như xua những 
gia súc mắc bệnh truyền nhiễm nguy 


(Xem tiếp trang 70) 


+ 


Nền hinh tế An-ba-ni 
qua 40 năm phát triền 


TRỊNH DÂN 


anh dũng, lại được những chiến 
thắng của các đội quân cách 
mang chống phát xÍt trên thế giới tiếp 
sức, cô vũ, ngày 29-11-1944, nhân đân 
_ An-ba-ni, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
công sản (nay là Đẳng lao động An-ba- 
ni) đã giải phóng đất nước khỏi ách 
phát xÍt xâm lược, mở ra ký nguyên 
mới ở An-ba-ni: kỷ nguyên độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


"» nhiều năm chiến đấu bền bỉ và 


ˆ Qua 10 năm đấu tranh và xây dựng, 
nhân đân An-ba-ni đã biến đất nước 
mình từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu thành nước xã hội chủ nghĩa có 
công nghiệp, nông nghiệp ngày càng 
phát triền, khoa học kỹ thuật tiến bộ, 
đời sống vật chất và tính thần của 
nhân đân không ngừng được cải thiện. 


Trong quá trình đó, nhân đân An-= 
ba-ni đã phải vượt qua những khó 
khăn, thử thách to lớn. Trước cách 
mang, An-ba-ni thuộc loại những 
nước lạc hậu nhất châu Âu. Công 
nghiệp hầu như chưa có, giá trị sảin 
lượng công nghiệp chỉ chiếm 6,6% 
tồng giá trị sản lượng công — nông 
nghiệp. Qua những năm chiến tranh 
thế giới thứ HH, An-ba-ni đã phải chịu 
những tồn thất, hy sinh to lớn: 7,35 


số đân bị chết hoặc bị tàn phế, 215% 
nhà cửa bị triệt hạ, hơn 1/3 đàn gia 
súc bị giết hại, các eơ sở kinh tế bị 
tàn phá nghiêm trọng. Những năm 
cuối thập kỷ 70 vừa qua, bọn bành 
trướng, bá quyền Trung quốc. với 
thái độ sô vanh nườc lớn cũng đã gâấy 
không Ít khó khăn cho việc phát triền 
kinh tế của An-ba-ni; chúng đã cắt 
viện trợ, rút hết chuyên gia về nước 
một cách đột ngột. 


Vượt lên những khó khăn thử thách 
đó và giành được những thành tựu 
to lớn về kinh tế, điều trước hết và 
chủ yếu là do Đẳng lao động An-ba-ni 
kiên trì thực hiện đường lối công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với nội 
đụng ưu tiên phái triền công nghiệp 
nặng phù hợp Uới nguồn ldi nguiyền 
[rong nước, tòng thời hềt sức coi trong 
nóng nghiệp 0à công nghiệp nhẹ. Trong 
phát triển Kinh tế, An-ba-ni eơi trọng 
việc xây đựng một cơ cấu kinh tế hợp 
lý, trước hết là cơ cấu công — nòng 
nghiệp, và trên cơ sở đó, xây dựng 
một cơ chế quản lý eó hiệu lực. 

Quá trình công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa ở An-bi-ni trải qua hai 
giai đoạn. Từ sau ngày giải phóng 
đến năm 1900, nhiệm vụ chủ vếu của 
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công nghiệp hóa là xây dựng những 
nưành công nghiệp cơ bắn, gòim các 
uzanh đầu khí, than, điện, Khai thác 
mo, luyện Rim, hóa chất, che lạo nầy, 
cong nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 
phẩm, Hát đầu từ thập Ký 60 là giai 
đoạn tặng cường, mở ròng các ngành 
đã có, trong đó đặc biệt chú trọng 
nưành công nghiệp mò, vì ngành này 
chiếm giá trị lớn nhất trong tcàn bộ 
công nghiệp nặng của An-ba-ni. Trong 
giai đoạn này, hầu hết các ngành 
ống nghiệp đều được tầng Cưởng 
theo hướng đa đạng hóa cơ cấu sản 
phầm, nàng cao chất lượng và chúng 
loại, cải tiền quy trình công nghệ đẻ 
biến nứa thành phầm thành sản phám 
cuöi cùng, Chàng hạn, ngành công 
nghiệp dòng được cái tiên từ việc 
khai thác quảng, luyện quặng thành 
đồng nguyên liệu, chê biến dòng 
nguyên liên thành thành phầm như 
đả đồng, sản phẩm bằng dòng. 


Trong công nghiệp nặng, An-ba-ni 


chú trương ạ điện đi trước một bước 3, 
gan công nghiệp hóa với điện khí hóa. 
Cần cứ vào nguồn thủy lực đồi đào 
của đất nước, 2\n<sba=nl đặc biệt coi 
trọng xây đựng các công trình thúyv 
điện, Pừ tháng 10-190, An-ba-nl dã 
hoàn thành việc điện khí hóa đát 
nước; kháp các thành phố và nòng 
thôn, Kẻ cá những vủøg xa Xôi nhất, 
đệu có điện cho sản xuất và tiên dùng. 
Từ năm 19724, An-ba-ni bắt đầu xuất 
khăảu điện, Năm 1985, sản lượng điện Ở 
An=ba=ni đạt Khoang 9,3 LÝ KiIÔ oat giờ, 
trong đó thủy điện chiếm A0. Cùng 
với cổlig nghiệp điện, các ngành công 
nghiệp khác đều có bước phát triền 
nhanh chóng, Năm T986, An-ba-ni sẵn 
xuất Khoảng 1,2 triển tần đdùu mó, l8 
triệu tần than đá, trên Í triệu tăn Xi 
màng, T22 triệu tìn eờ rồm, ĐUU nghìn 
tần dong, 700 nghìn tàu Kên... Vẽ công 
nghiệp chế tạo máy, từ năm T978, Ản- 
ban đã sản xuất được loại máy kéo 
z0: V¿ Hiện nắv, 95ẤX phụ tùng thay 
thế của các loại máy móc đã được sẵn 
xuat Prong nước, Việc phát triền những 


0a 


nưành công nghiệp nặng có cơ sở 
nguycn liệu vững chắc tronu nu¡ớc 
đã cung cấp từ liện sẵn xuất trực tiếp 
phục vụ nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, tạo ra tích lũy vốn cần thiết đẻ 
phát triển toàn bộ nền kinh tế. 


Công nghiệp nhẹ An-ba-ni chủ vếu 
dựa vào nguòn nguyên liệu của công 
n¿hiệp nặng và của nông nghiệp. 
Trong công nghiệp nhẹ. các nướnh 
được phát triền mạnh gồm: dệt van 
bỏng, len, lụa, vải sợi tông hợp, 
đồ nhựa, giấy, gỗ... Trong thời kỷ dau. 
nhịp độ và tỷ trọng của công nghiệp 
nàng táng nhanh hơn công nghiệp 
nhẹ, Những năm gần đây, côn¿ ngh:ệp 
nặng vẫn tăng nhanh hơn, song khoang 
cách giữa nhịp độ tầng của công 
nghiệp nặng và của công nghiệp 
nhẹ đã thu hẹp. Lấy năm 1983 so với 
năm 1960, công nghiệp nặng tàng 
3 làn, công nghiệp nhẹ tăng 4,1 làn. 
Nhưng nàm 1983 so với năm 1870, 
công nghiệp nặng tăng 2,6 lần, công 
nghiệp nhẹ tăng 23 lần, nghĩa là trong 
thập KỶ sau, tốc độ phát triền của 
công nghiệp nhẹ đã cao hơn thập kỷ 
trước. Năm 1983, công nghiệp nhẹ 
chiếm 1/3 giá trị công nghiệp. 


Sư phát triền nhanh chóng của 
công nghiệp đã thúc đầy nền kinh tế 
An<ba-ni phát triền với nhịp độ cao 
"à ôn định. Từ năm T91 đến năm 1990, 
tính bình quân hằng năm mức tàng 
của toàn bộ nền kinh tế là 8,7Ã trong 
đó công nghiệp tăng 124Ã%. nòng 
nghiệp tăng 5Ä, và thu nhập quốc dàn 
tăng 7,4%. 


An-ba-ni cho rằng nền kinh tèê phải 
đi bằng hai chân : công nghiệp hiện đại 
và nông nghiệp hiện đại; và việc 
thực hiện công nghiệp hóa là nhàn tô 
quyết định sự phát triền ồn định của 
nông nghiệp. Trước khi bước vào 
giai đoạn hiện đại hóa, nông nghiệp 
An-ba-ni đã hoàn thành hợp tác hỏa. 
Trong mười năm đầu, từ 1946 đến 1955, 
nội dung chủ yếu của hợp tác hóa. 
nông nghiệp là trên cơ sở nâng cao 


ý thức tr giác của nông đàn, làm cho 
họ nhận rõ tính hơn hẳn của lối làm 
ăn tập thê xã hội chủ nghĩa, đưa họ 
ào các hợp tác xã cấp thấp. Sang 
những năm 1956 — 1960, An-ba-ni 
hoàn thành về căn bản hợp tác hóa 
nông nghiệp trong cả nước. Tiếp 
đó, là việc liên kết các hợp tác xà 
quv mô nhỏ thành các hợp tác xã có 
quv mồ ngày càng lớn. Hiện nav bình 
quân mỗi hợp tác xã có khoảng 
1200 héc ta, riêng ở vùng đồng bằng, 
mỗi hợp tác xã có từ 2000 đến 
3 00U héc ta, Việc thành lạp các hợp 
tác xã có quv mỏ lớn có lợi cho việc 
tới Liêu, cơ khí hóa, áp dụng khoi 
học Kỹ thuật tiên tiến và nhiều mặt 
khác. Ở ẢAn-ba-ni, các hợp tác xã 
nông nghiệp cao cấp hiện chiếm 215 
tông điện tích canh tác, và được Xây 
dựng chủ yêu ở vùng đồng bằng, là 
loại hợp tác xã được Nhà nước cấp 
phát vốn để phát triển sẵn xuất, số 
vốn đó không phải hoàn lại. Trong 
eđác hợp tác xã này, cần bộ và xã 
viên dược hưởng lương và các chế độ 
phúc lợi gần giòng như trong các đdưn 
vị kinh tế quỏe doanh. 
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Hiện nay, nông thôn An-ba-ni đã 
được trang bị đây đủ máy Réo và các 
loại máy móc khác đề bảo đấm cơ khí 
hóa những khâu lao động chủ véuú 
trong sạn xuất nông nghiệp. Lượng 
phân bón cũng táng nhanh, năm 1920, 
bình quản mỏi héc ta bón 
2 .RT lô gam phần hóa học thì năm T983 
mời héc ta đã được bón T1 kỉ lô gam, 
Việc phát triển các công trình thủy 
lợi cũng là một có gang lón của ảẢn- 
bên. Do điệu Kiện thiên nhiệền, diện 
tích đất nóng nghiệp An-ba-ni trải 
ta trên hai vùng: TU vùng 
đong bằng, côn lại thuộc vũng trung 
dư và miền núi, hau hết ruộng đất ở 


được 


thue 


đông bảng lại là 
nước \n=ba-ni đã đầu tư hàng chục 
tỷ đồng đồ xây dựng các công trình 
tưới tiêu, trong đó có 600 hồ chứa 
nước, trên khắp cá hai vùng nông 


vũng trũng. Nhà. 


nghiệp. Nhờ vậy, hiện nay gần B04ố 
điện tích trông trọt đã chủ động được 
việc tưới tiêu, đưa An-ba-ni đứng vào 
hàng dầu các nước châu Au về tý lệ 

TA ,—. se „.. - = 
điện tích được tưới Liệu, so với tong 
điện tích trồng trọt, 


Từ chỗ trước dđày chỉ là «vương 
quốc của ngô ®, An-ba-ni đã và đang 
xâyv đựng một nên Kinh tế nông nghiệp 
phát triển toàn điện. An-ba-ni chủ 
trương phát triền cần đổi tất cả các 
ngành kinh tế ở nông thôn, vừa cá 
tròng trọt, vừa có chăn nuôi, vừa có 
lương thực vừa có cày công nghiệp 
và cây raău quá, vừa có nghề cá vừa 
có nghề rửững, vừa chú ý dòng bảng 
vừa chú Ý trung du và miền núi. 


Cuộc cách mạng kỹ thuật trong 
nông nghiệp đã tạo ra nắng suất cao 
rong trông trọi và chăn nuôi. Năm 
1955, lúa mi đạt 6 tân/héc ta và ngưÕ 
đạt 12 tăn/héc ta trên toàn bộc điện 
tích, đưa tông sẵn lượng lượng thực 
4 năm lên 1,6 triệu tấn. Ngày này 
Anm-ba-ni đã có thê tự mình đắp ứng 
đây đủ nhu câu của nhàn dân về 
Hhrơng thực, thịt, sữa, rau quá, trứng, 
và báo đảm §0' như cầu nguyên liệu 
cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
thực phim, Nông nghiệp còn cùng 
eïp 1U giá trị hàng xuất khâu. 


Do kết quả phát triền công nghiệp 
và nồng nghiệp, nén nưoại thương 
An-ba-ni cũng phát triển, XIật hàng 
xuất Khaiu của An-ba-ni chủ vêu là 
khoáng sản đã được sơ chế trong nước 
gòm đứu mó, khí đốt, đồng, điện, kén, 
bô xít v.v, và các thiết bị hàm mo, 
hóa chất, vái, thuốc lá, đỏ hộp... Ẩn- 
ba-ni là nước đứng thứ hài thê giới 
về xuät khảu eở rôm, Hiện này, Vn- 
bang đã có thê lấy xuất Khẩu đề 
trang trải nhập khảu và tạo ra tích 
lũy nhất định, thúc dầy nhàình qui 
trình xây dựng Kinh lé và nàng cao 
phúc lợi xã hội. 


* 


Cùng với những thành tựu trên các 
linh vực văn hóa, xã hội, những 
thành tựu về kinh tế bốn mươi nắm 
qua là niềm tự hào chính đáng của 
nhân dân An-ba-ni. Chào mừng kỷ 
niệm thứ 40 quốc khánh An-ba nỉ, 
nhân dân Việt nam bày tỔ sự vui 
mừng trước những thành tựu xây 
dựng đất nước của nhân dân An-ba- 
mi anh em. Chúng ta tín tưởng rằng 


(HỦ NGHĨA LÊ-NIN.. 


(Tiếp theo trang 19) 


'đại, sâu sắc, dồn dập. Đời sống chính 
trị, kinh tế, xã hội của thế giới đang 
có những đồi thay căn bản có lợi cho 
độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa 
xã hội và hòa bình. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đã và đang cách mạng hóa 
thế giới. Những đi sản của Lê-nin 
phát triên học thuyết Mác, Ăng-ghen 
trong thời đại mới là vô giá. Thật 
là dối trá người nào tự nhận là mác 
xí mà lại không phải là lê nin nữtÍ 
(ó thề nào trung thành với chủ nghĩa 
Mác mà lại phủ nhận chủ nghĩa lê 
nn?! Có thề nào thật sự theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin mà lại chồng 
Liên-xô, chống Việt nam, chống chủ 
nghĩa xã hội hiện thực 2! Bất chấp 
và chiến thắng mọi kẻ thủ, chủ nghĩa 
lè=nin mãi mãi soi sáng những mục 
tiêu cao cá cúa thời đại chúng ta. 
Chủ nghĩa Alác — Lê-nin mãi mãi là 
ngọn cờ dán dắt chúng ta tiến lên, 
vượt qua mọi thử thách, là vũ khí 
sác bén không gi thay thế được giúp 
chiến thắng mọi loại kẻ thủ, dưa sự 
nghiệp cách mạng đi tới đích cuối 
cũng — chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sun. 


; 


trên eơ sở nhữn,: thắng lợi đã đạt 
được, với truyền Liống lao động cần 
cù, sáng tạo, nhân dân An-ba-ni, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng lao động Ản- 
ba-ni, đứng đầu là đồng chí An-ve 
Hốt-gia, nhất định sẽ giành những 
thắng lợi ngày càng rực rỡ hơn nữa 
trên con đường xây dựng nền kỉnh tế 
xã hội chủ nghĩa, làm cho « đất nước 
phượng hoàng * ngày càng phồn vinh, 
hạnh phúc. 


lừ chế độ phong kiến... 
(Tiếp theo trang 66) 


hiềm vào lãnh thồ Mông cô, hỏng gây 
dịch bệnh giết hại đàn gia súc, làm 
suy sụp ngành chăn nuôi của Mông 
cồ. Trước những hành động thủ địch 
bản thỉu đó của bọn bành trướng, bá 
quyền Trung quốc, Mông cồ đã buộc 
phải thực hiện những biện pháp 
phòng thủ, bảo vệ nền độc lập của đắt 
nước và bảo đảm an ninh cho nhân 
đàn. ˆ“ 


Là người bạn thân thiết của nhân 
đàn Àlông cô› nhân đàn Việt nam luôn 
theo đõi với 4nối cảm tình sâu sắc sự 
nghiệp xâv dựng và bảo vệ đất nước 
của nhàn dàn Mông cò. Nhân địp kỷ 
niệm làn thứ 60 ngày thành lập nước 
Công hòa nhân đân Mông cô, chúng 
ta chân thành gửi tới nhân dân Mỏng 
cô anh em những lời chúc mừng tốt 
đẹp nhất và tin tưởng rằng, đưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân 
cách mạng Mông cô, đứng đầu là dòng 
chí Tông bí thư G. Bát-mơn-khơ, với 
tỉnh thần lao động cần củ và sáng to 
của mình, với sự giúp đỡ mọi mặt, vô 
tư của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, nhân dân 
Mông cö nhất định sẽ vượt qua mọi 
thứ thách, khó khăn, thu được những 
thành tích ngày càng rực rỡ trong sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 
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Editorial — Actively and steadily carrying out the soeialist transformation 
of agriculture in Nam Bo provinecs.  — Combined elforts by the Stdte 
and the people. NGUYÊN ĐỨC BÌNH — Leninism — Marxism ín our Tine, 
PHAM MINH HẠC — Present cducational reforms in the Soviel Union. 
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EditorialÌ — Procéder activement et fermement à la transformation socialiste 
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nolre époque. PHậM MINH HẠC — La réforme de lenseignement en Union 
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tion de la gestion éeonomique. YẾN VÂN — Du féodalisne đireetement au 
socialisme. TRỊNH DẪN — L¿conomie de lAlbanie à travers quarante ans 
đe développement. 
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Editorial — Healizar de manera activa y segurd là transformaeión soeialista 
dc la agricultura cen las provincias dc Nam Bo.  %x w T— EI Estado v el 
pueblo en cooperación. NGUY ÉN ĐỨC BÌNH — EI leninismo — el marxismo đe 
nucstra época, PHAM MIANIH HẠC — La _ actual reforma de la educación en la 
URSS. NGUYÊN TRỌNG BẢO — Tres afos de la puesta en práctiecd la orien- 
tación profesional en las eseuelas de enseTfianza general. VŨ CAO DÂM — EI 
progreso cientifico v técnico en la renovación de la gestión eeonómiea. YẾN 
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ano de đesarrollo eeonómico en Albania. 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ SỐ 


I - Những vấn đề chung về đường lối, chính sách | 
của Đảng, : T = | 


- Làm chủ tập thề — một động lực to lớn đề xây dựng chủ 
nghia xã hội Xã lnận | | 


— Làm chủ tập thề. sử dụng sức mạnh tồng hợp, tạo chuyền. | 

biến sâu sắc về kinh tế, xã hội | Lẻ nàn l-: 
~ Phấn dâu xây dựng các đảng bộ huyện vững mạnh \@đ luận Da 
— Nêu cao cảnh giác, bảo vệ Tô quốc —Äa luận ¬ 


~ Phát huv nhân tố mới. đưa nỏng nghiệp tiến lên theo hướng | 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Xã luân 4ˆ) 
— Điện văn của đồng chí Trưởng Chính đọc tại lễ kỶ niệm 
lần thứ 1Ø ngày ra đời của Đề cương về cách niìng văn 


hóa Việt nam Trường Chính +1. 
~ Tầng cường kiềm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị {, 

của Đảng Nq luận Ụ 
~ Nông đàn tập thê và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Võ luận Ÿï 


~ Mãy văn đề củng cố quốc phòng, bảo vệ Tô quốc xã họi 

chủ nghĩa Van Tiến ũng ? 
~ Hãy thực hiện tốt những nhiệm vụ cäp.bách trong công tác 

cải tiên quản lý kinh tế X4 luận bì 


———— 
———————— 
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— Cần làm tốt việc sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 
— Phát huy cao độ tỉnh thần tự lực tự cường xảy dựng đất 


nước. 


— Nắm vững quy luật, đồi mới quản lý kinh tế 
— Cải tạo và quản lý thị trường 


— Nây dựng lực lượng công an nhân dân xứng đáng là công 
cụ tin cậy của Đăng, công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên 
chính vô sản, là eon em yêu quý của nhân dân. 

— Hòa bình phải được giữ vững 

— Tiến hành tích cực và vững chắc công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nạm bộ 


II - Kinh tế, 


— Công trái xây dựng Tö quốc 

— Tích lũy và tiêu dùng trong chặng đường trước mắt ở nước ta 

— Công nghiệp hóa xã họòi chủ nghĩa trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

— Mấy suy nghĩ vẻ hoàn chính cơ chế khoán sản phầm RPANG 
hợp tác xã san xuất nông nghiệp 

— Điều chỉnh ruộng đất và cai tạo nông nghiệp ở Tây Win! 

— Phát huy sức mạnh làm chủ tập thê, thực hiện thắng lợi kế 
hoạch kính tế — xã hội năm T981 

— Älột số văn đề về phản phối lưu thông 

— Tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản lý 
thị trường 

— Cuốe đâu tranh giữa “hai con đường s trên lĩnh vực giá cả 

— Những thành tựu bước dâu cúc Long an trên miặt trận kinh tế 


c— Về phản phối theo Tao động trong chặng đường đầu tiên 


của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 

— Đồi mới hướng đầu tư Khai thác than 

— Nhà nước và nhàn dàn cùng làm 

— Tình trình các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp 
ở Nam bộ 


HII — Chính trị — Triết học — Quân sự, 


_—— Cách đánh của Quang Trung - 


— Một số văn đề cắp thiết của công tác đạn tóc 


2, ~ 


Đỏ Ä3fười 
Xa luận 


Lê Dud rm 
Xã luận 


Phạm IHiìna 
Hoàng Tủìng 


Xã luận 


F — 


*x+x* 
(Chu Tam Thức 


Trường Sơn 


AXuận RÑiều 
Phan Văn 
*x*x*% 
Trần Hỏò 
Vân Tùng 


Đoàn Trọng Truụtn 
Lê Văn Kiện 


Trần IIỏ 


Tràn .inh Vinh 
*xx** 


Đoàn Trọng 


Hoàng Xinh Tháo 


Hoang Trường Vinh 
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TÁC GIÁ SỐ 
ngư 

Một đỉnh cao chiến thắng vidđại ' - Fhủnh Tín h 
Lãnh dạo tốt cwóc bàu cử Hội đồng nhản đàn và Uy ban 
nhàn đàn huyện, xã và cáctcấp tương đương “*w*w 4 
làm tỐt công tác định canh: định cư Cư Hòa Văn 1 i 


Vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ bảo vệ Tô quốc 


Ị 


xã hội chủ nghĩa \guyên Vam Nhảánh| 5 
- Bước tiền mới trong công tác xày dựng pháp luật của Nhà : 

nước tít v Phan Hiền 0, 
- Tôi ác mới của bọn phản động Trung quốc *wx+wx* 6 ị 
- Đường llö Chỉ Minh — một Rỷ công chiến lược Việt Phương 6 ~ 
- ĐỒi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh dạo của Đăng với quân đội Lẻ Xudn Lựu TC 
- Chuẩn bị đất nước sẵn sàng động viên chiến tranh, bảo vệ 

vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa Lẻ Trọng Tàn rị 
- Mặt trận Tô quốc với việc tö chức đời sống xã hội trên địa | 

bàn dàn cư Đăng Vqgọc Nam 8 
- Sử dụng sức mạnh tông hợp — một bài học lớn của cách 

mrìng | Vĩnh Vqhiêm 9 
- Thủ đô Hà nội 30 nŸm vừa xây dựng vừa chiến đâu Trần VT 10 
— Quan lý kinh tế xã hội bảng phái luật .‹Vquyên Hữu Thọ | 10 

⁄4 Sở ° ^ l 
— Quản và đàn tính lià tuyên kiên quyết đánh bại mọi âm 
mưu xâm lược và phá hoại của bọn phản dòng Trung quốc | Vguyễn Dức Thiệng | 10 ¡ 
— Chủ nghĩa Lẻ-nin — chủ nghĩa Mác trong thời đại chúng ta XquUên Đức Bình | 11 
. ơ 
k H 
| 
[ÝY — Kỷ niệm lân thứ 30 Chiến thắng Điện biên phủ. 
— May văn để nghệ thuật quản sự trong chiến cuộc Đồng : 

Auân 1953 — 1961 và chiến địch Điện biên phủ lIloang Văn Thai `. 
— Phát huy truyền tUống Diện biên phủ - : Vq luận 2 | 
~ Vẻ mưu kẻ và thể trận trong cuộc tiên công chiên lược lông : | 

Nưàn 1953 — T951 và chiến dịch Điện biên phú Hounaeg Minh Thao Ộ 
— Chiến tháng Điện biên phủ, thành qua sức mạnh tông hợp \Vuuyén lữu Tạo 

của cả npxớc -Vgmjyền Hữu lợp " 
~ Điện biên phủ — bài học thẳng lợi Ilöng Quang h 
~ Điện biên phủ: đón mỡ đầu cuộc khủng hoàng chiên lược 

quàn sự MỸ .Vhuạn Vũ so, 
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V - Kỷ niệm lần thứ 40 ngày'thành lập lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam 


— Xây dựng quân đội ta hùngsmạnh, đủ sức chiến thắng mọi 
| | Xã luận T 


kẻ thủ. 
— Sự lãnh đạo của Đăng cộng sản Việt nam — nhân tố quyết 
định mọi chiến thắng và.trưởng thành của lực lượng vũ 
trạng nhân dàn Việt nam Chu Huụ Man là 


— Mãy bài học kinh nghiệm xảy dựng lực lượng vũ trang 


nhân đân Việt nam Hoàng Văn Thai l 


-— lậu cần của quản đội cách mạng Bùi Phùng ề 
c— Một tác phầm quản sự có giá trị lớn về tỒồng kết lý luận |. 

và chỉ đạo thực tiễn Hoàng Phương là 
c— Phát huy truyền thống quý báu ::đoàn kết | quân dân, quân 
với đàn một ý chí ' | Thế Trường lê 
C— Tìm hiều những nét đặc sắc của:nền nghệ thuật quân sự Vũ Nhắc Long l- 
- Việt nam hiện đại 
_— Trang sử đen của nền nghệ thuật. quân sự Mỹ Nhuận Vũ tà 

VI_— Văn hóa - giáo dục, 

cả Báo chí và chế độ làm chủ tập thề xã hôi chủ nghĩa Hồng Chương | 


c— Về thị hiếu thầm mỹ của thanh niên ở các tỉnh, thành 


Trần Trọng Đang 
miền Nam 


: Đon | 2 
_— Sức sóng của một công đồng bón nghìn năm văn hiển Ló Xuân Vũ k 
_— Qua một số phim truyện Việt nam năm 1983 Trần Đác % 
c— Đề góp phần xảy dựng chiến lược khoáng sản của nước ta Tạ Hoàng Tính — 
- TS : ¬ 
lrần Dức Giang 


— Sứ học Trung quốc phủ nhận sao nồi bốn nghìn năm văn 
hiển của đần tọc Việt nam 9 


/"hạm Huụ Thông 3 
— Đầy nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong nên kinh tế 


—— quỏe dân - : Đăng Hữu ñ 
cÝ— Gách mạng và sự nghiệp văn học của một thời đại, của mỏi 
nhà văn Lê Vuân Vũ h 
_— Lê Quý Dỏn — nhà bác học Việt nam thế kỷ XVIH A guyễn Tài Thư ¿ 
— Äläy văn đề cấp bách về dân số Đăng Thu ` 
— llai mươi lăm nă¡n phim truyện Việt nam .‹Vgumyen Thụ ` 


—_——————_- _- _— 
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Nguyễn Thông — một ngôi sao sáng của nước ta nổa cuối 
thể kỷ XIX : : 
Nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu của cách mạng: 
một hoạt động cơ bắn của nhà trường đại học 

Cải cách giáo dục ở Liên xô hiện nay 

Ba năm thực hiện công tác hướng nghiệp trong trường phô 
thông 

Văn đề tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong đôi mới quản 
lý kinh tế 


¿ 


VII —- Đảng — Các tô chức quần chúng, 


Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ 

:. Đồng chí Nguyên Ái Quốc với phong trào cộng sản quốc tế 
va cách mạng ông dương thời kỷ 1990 — 1910 

(Chức vụ và uy tín : 

- Tư cách người đang viên 


- Giai cấp công nhàn, lực lượng chính trị cơ bàn của chủ, 


nghĩa xã hội | 
- Những quan điềm cơ bản của Lẻ nín về sử dụng các chuyên 
gia tư sản _ : 
- * Ha lợi ích? lọc 


ø 


VỊII —- Trao đôi ý kiến về xây dựng huyện và 
tàng cường cập huyện. 


~ Vẫn đề sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

— Vấn đề phân cập quản lý cho huyện ở Hải phòng 

- Quy hoạch tông thề và quy hoạch ngành trên địa bàn 
huyện 

~ Tam điệp phần đâu xây dựng đẳng bộ huyện vững mạnh 

— Ï nghìa của việc xây dựng huyện và tăng cường cạp huyện 

— Thái linh xây dựng các đẳng bộ huyện và cúng cố các tô 
chức cơ sơ Đang 


Trương Quốc Alinh 


Hò Đắc Di 
Phạm Minh Hạc: 


VquUên Trọng Báo 


Vũ Cao Ủdin 


ta MXfao 


Thẽ Tạp 
Trọng Vuhia 
Tiền HHải 


.‹Vguyẻn Đức Thuận 


Trần lậu 
Vũ Nhanh 


Vũ Oanh 
\Vguyên ặn 


Lẻ Huy Thiết 
Ứñ Văn Liêm 


Vgnyễn Lễ 


Trương Đăng /loỏa 


II 


IÌ 


11s { 


` TÊN BÀI ` T.ÁC GIÁ 


` _ | | 


| — Một số biện pháp chủ yếu tạo bước phát triền kinh tế trên | 
| địa bàn huyện của Duv tiền . quyên Văn Mu 
| — Tô chức sản xuất nỏng nghiệp — làm nghiệp trên địa bàn | 
| huyện Thanh clhiơng quyên Phương ú“ 
| — Tiên lãng xây đựng kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng | 
_ trên địa bàn huyện quyên Văn Lựu ` 
Vấn đề phát triêền 'văn hóa trong xây dựng huyện Lẻ Quỷ Đưc 
= Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện ở tỉnh Quảng | 
.__ nam — Đà năng Phạm Đức Nam 
- — Xây dựng huyện nông — làm — công nghiệp Lương Duụ -Ank 
| — Về liên kết kinh tế trên địa bàn “huyện : Hồng Long 
_— Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện ở An nhơn Trường án: 
— Từ một huyện nông nghiệp tiên lên thành một huyện cỏ cơ 

cấu kinh tế nông — làm — ngư — công nghiệp toàn điện Hoàng (Công Chọạn 
'— Thái thụyv đang cố gắng khai qhác tiềm năng kinh tế của + 
¡ huyện miền biền : Ộ (ao ST Kiếm 
c— Về pháo đài quản sự huyện Châu Rhai Địch 


-— Công tác quản sự địa phương trong xây dựng huyện và | Bộ chỉ huụ quản sử 
-__ tăng cường eäp huyện tỉnh Phú khánh 
| 
— Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện đề đưa nông 

nghiệp Nghĩa bình từng bước lên sản xuất lớn xã hội chủ 


nưhĩa To.Đình Cơ k 
— Đăng bộ huyện ATÿ văn đi lên từ sự đoàn Kết nhàt trí : .VguyÈr: Quang 
— Vĩnh long coi trọng công tác bồ túc văn hóa Vũ Quốc Chủu ` 
_— Mäãyv vấn đề vẻ xây dựng huyện ở Dạng sơn trong tình hình 
— hiện nfV | Lu Thăng l 
— Này dựng huyện và tăng cường cấp huyện ở Thanh hóa Hà Trọng Hỏu |” 
-— Tô chức lại sản xuất, phản bỏ lại lao động trên địa bàn huyện | Phan Thanh Phối | * 
_— long phú phần dầu xảy dựng huyện vừng mạnh toàn diện Lưu Khúnh Vàn `1: 
c-— Huyện St thấy đi lên dùng hướng Nguyễn Hồng Điệp EU 
_— Mèo vạc tự lực, tự cường vươn lên | Aguušn Văn Tụ | Ì 
_— Thế trận cấp huyện Hoàng San L- 


_— Yên mình phản đấu xàv dựng thành huyện chiến đầu và 
sủn xuất tói Nguuễn Đình Mi¿n | ' 


IX — Nghiên cứu về các quy luật của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


— Thực hiện và củng có quyên lành đạo của giai cấp công Í*° 
nhân mà hạt nhàn là đang mắc xÍt— lẻ nín nít đỏi với quần 
—— Chúng lao dộng : Quuất Tiền hộ 


TÊN BÀI 


*n hành cách mạng vô sản dưới hình thức này hoặc hình 
ức khác 

áiết lập nền chuyên chính vô sản đưới hình thức này hoặc 
nh thức khác 


hực hiện xà cũng cố khối liên minh giữa giai cấp công 
uàn với quần chúng cơ bản trong nông đân và các tầng lớp 
to động khác 


hủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và kiến lập sở hữu 
Òng công về những tư liệu sản xuất cơ bản 

41 tạo xã hội chú nghĩa đối với nòng nghiệp 

'hực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 

"hát triền kinh tế quốc dàn có kế hoạch nhằm xây đựng chủ 


\„hT1a xã hội, chủ nghĩa cộng sản và nàng cao mức sống của 
hiững người lao động 


[hực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư 


lưỡng và văn hóa ¬ 

Xóa bỏ áp bức dân tộc và xây dựng quyền bình h đẳng giữa 
các đân tộc ` 
Bảo vệ những thành quá của chủ nghĩa xã hội chống SỰ 
phá hoại của kẻ thủ bên ngoài và bên trong 


— Quốc tế, 


ˆ Bề rộng và chiêu sảu của một thất bại chiến lược F 
— Công hỏa nhàn đàn CGaim-pu-chia : năm năm thắng lợi trong 
công cuộc hỏi sinh dàn tộc và xã hội 
— Thành tru rực rỡ, công hiển xuất sắc của cách mạng Cu-ba 
~ Cục điện thế giới — Sang năm mới, nhìn lại năm cũ 
— Trung quỏc *dị hóa * hay không «©dị hóa ®9 
~ Hóng (đen của chủ nghĩa quản phiết tại Nhật bản 
~ Lè-nin nói về Việt nam và Đông dương 
— KỶ niệm lăn thứ 6U nưày xuất bản tạp chí 
* Người cộng sản » (Liên xô) 


~ Tạp chỉ tiên bói trực tiếp của ,Vgười bón-sẻe-oích— Người 


CỘng sản ' 


- TÁC GIÁ 


Quuết Tiên 


Quuẽi Tiến 


Quuết Tiến 
Quyết Tiến 
Quuết Tin 
Quuết Tiến 


“- 


Quuẽ! Tiến 


Quyết Tiến 


- Quuếi Tiến 


Quuết Tiến 


Thành Tín 


*x*w* 


Phạm Xuaản .Vam 


*x** 


Trần Quốc T 


Vhunvan Vũ 


Chương Thảu 


*x** 


tò 


St 


t© 


H 


TÊN BÀI ` TÁC GIÁ 


- — Thực chặt tỉnh hình hiện nay ở Đông Nam châu Á Phạrm Bình 
c— Nhân đản Ba lan đang tiến bước vững chắc, _ Hữu Nghị 
— Cách mạng Ni-ea-ra-goa đang không ngừng phát triền Thiện Dàn 

¡ — Phản ký thời kỷ quá độ ở các nước xã hội chủ nghĩa Nguyễn Ngọc Tuủ: 


— Công nghiệp và nông nghiệp Hu-ma-ni dưới chính quyền 


' nhân đân Lẻ Tịnh | 
— Kế tục sự nghiệp vĩ đại của Quốc tế Ì *wx+* i 
| — Những thành tựu về kinh tế của Bun-ga-ri Nuuyen /1à | 
ˆ Ê-ti-ô-pi-a trên đường thắng lợi Hồ Bài NKhuải — 
— Sự đóng góp quý báu của các hiến pháp xô viết vào việc 
_—_ xay dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Phan Hiàr 
_— Rinh tế Cộng hỏa dân chủ Đức trên đà phát triền vững mạnh Yên Ván | 
c— Một cương lĩnh chính trị cuồng chiên | Nhuận Vũ - 
— Từ chế độ phong kiến tiến thăng lên chủ nghĩa xã hội „ Yến Ván | 
c— Nen kinh tế An-ba-ni qua 40 năm phát triền Trịnh Dán 
| 
| XI — Văn kiện - Tư liệu. 
: 
— Thông báo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
Việt nam về việc đồng chí lu. V. An-drô-pỏp từ trần 
_— Lời điểu của Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản 
Việt. nam... : 
c— Một bài báo của Bác Hồ cách đây 65 năm: Vấn đề đán bản xứ 
. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội thứ năm của 
Quốc tế công sẵn (1991) : Thš Táp 


c— Điện văn của đồng chí Trường Chính đọc tại lễ kỷ niệm lần 
thứ 50 chiên tháng Điện biên phủ 

— lội. nghị lần thứ sau Pạn chấp hành rung trơng Đang~— Và 
những nhiệm vụ cạp Đách trong công tác cải tiên quản lý 

¡Kinh te 
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ng 


KỶ NIỆA LẦN THỨ »„o NGÀY THÀNH LẬP 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Xã luận 


XÂY DỰNG QUÂN ĐỔI TẢ HÙNG MẠNH, 
ĐỦ SỨC (HIẾN THẮNG MỌI KẾ THỦ 


M? trong những thành qua 0T đạt của cách mạng nước ta là đã sáng tạo ra 

được. mội quân đội nhân dân uô địch. Chưa bao giờ trong lịch sử nước 
ta, chúng ta có được một quân đội mạnh như ngàu ngụ. Sức mạnh ðô địch của 
quân đội ta được chứng mình hùng hồn bàng những thẳng lợi rất 0e U0ang lrong 
40 năm chiến đầu hầu như không lúc nào nght. 


Ra đời từ những đội 0ñ trang tập trung 0à không tập trung trong các cao 
trủo cách mạng của quần chúng, 0ửừa xâu dựng »ừa chiến đấu trong điều kiện 
rãi khỏ khăn, gian khô, quân tội ta đã trưởng thành nhanh chóng, cùng 0ới nhân 
dân đánh thắng những kẻ thù hung úc, xảo quụệi, lớn mạnh hơn mình gấp nhiều 
lần, tạo nên những bước ngoặt của cách mạng nước fa trên con đường độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Với thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, quan 
đội ta cùng uới loàn dán đã giành được chính quyền trong cả nước, lập nên Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Quản đội ta trở thành quân dội 
của nước Việt nam dân chủ cộng hòa. 

Với thắng lợi vang dội của cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược kết thúc bằng chiến dịch Điện biên phủ chấn động 
địa cầu năm }954, quán dọi ta cùng øới toàn dân dã chăm dứt pfnh piễn ách 
thống trị của bọn thực dần Pháp trên đất nước ta, mở đầu thời EÙ sụp đồ của 
chủ nghĩa thực dàn cñ trên phạm DL toàn thế giớt, giải phóng một nửa nước, 
tru miền Bác nước la tiền lên chủ nghĩa rã hội. làin cơ Sở KHI Chắc cho CuỘc 
đăt tranh giải phóng miền Nưm, thống nhất nước nhà. . 

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, quản dội 
la cùng ĐỚi toàn dân đã đánh bại tên đế quốc đầu số tớn manh nhất, chấm dứt 
odith liệt cuộc khang chiên làu dài nhất, khó khăn nhất 0a ðt dụi nhất trong lịch 
Sr chống ngoại râm của đàn lộc ta. Cuộc Kháng chiến đó (ta đập tan sự' phản 


công lớn nhãi của chủ nghĩa đề quốc 0ào các lực lượng cách mạng kề từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, mở ra thời kỳ phá sản không tránh khỏi của chả 
nghĩa thực dân mới trên loàn thể giới, giải phóng hoàn toàn miền Nam, làm cho 
cỏ nước ta được đọc lập, thống nhất 0à đi lên chủ nghĩa rã hội, đánh dẫu một 
thời kỳ phát triền rực rỡ nhãt của dân lộc ta. Quân đội ta trở thành mội trong 
những quân đội lớn mạnh nhất thể giới. 

Với thắng lợi vẻ vang của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa chống bọn bành trướng, bá quyền Trung quốc xâm 
lược năm 1978 — 1979, quản đội tạ cùng uới Km đản đã làm thãi bại bước 
đầu âm mưu thón tính của kể Lhù trực liếp, ngu hiềm ở ngau sát đất nước ta, 
. tạo ra thế 0à lực mới chưa từng có cho cách mạng ở nước ta 0à trên toàn bán 
đảo Đông dương, tqo điều kiện rất thuận lợi cho sự nghiệp xâu dựng chủ ngiĩo 
Tã hội Uà bảo uệ Tô quốc của nhân dân ta. Quân dội ta được rèn luyện oả Irưởng 
thành thêm một bước quan trọng. 

Là một quản đội cách mạng, quân đội nhân dân, một đội quân chiến đầu. 
com tác bà sản xuất như Chủ lịch Hồ Chí Alinh đã dạu, quân đội ta đã hãng hỏi 
tăng gia sạn cuất, tự túc được một phần quan trọng 0ề lương thực thực phầm 
0à các thứ khác, làm giảm bớt sự đóng góp của nhân dân trong thời chiến cũng 
như trong thời bình, tích cực xâu dựng nền cóng nghiệp quốc phòng, hậu cần 
quân đội. Cùng ới các ngành khác, quân đội la tham gia giữ gìn an nình chỉnh trị 
0à trật tự, an toàn xã hội, nhất là tham gia xâu dựng kinh lễ, góp HN trực 
tiềp 0ào oiệc Lhực hiện nhiệm 0ụ xâáu dựng chủ nghĩa rã hột. 


Thăm nhuần tình thần quốc tế 0ô sản trong sáng, thủ chúng, *giúp bạn 
_cñng là tự giúp mình Ð, quân đội !a trong quá trình cách mạng lâu dài, đã sát 
cảnh cùng 0ới quản ðà dân hai nước anh em Lào 0à Cam-pu-chia, chiến đãa 
chống Rẻ thù chung của ba nước Đông dương, trước đâu là thực dân Pháp, để 
quỗc Mỹ nà ngàu nau'là chủ nghĩa bành trướng, bú quyền Trung quốc câu kết 
Uới đề quốc 3F, làm Iròn nghĩa 0ụ quốc tš đối Uuới cách mạng Lào 0à cách mạng 
Cam- pu-c hía. 
z Trai qua bốn mươi năm đầu tranh đùu gian khồ 0à hụ sinh, quân đội ta đã 
hoàn thành xui sắc mọi nhiệm oụ mã Đang 0à nhân dân giao phó, dù đỏ tả 
nhiệm 0ụ chiến đấu trên các chiên trường hau làm nghĩa 0ụ quốc lễ ở các nước 
anh em; là nhiệm Đụ sẵn sàng chiến đấu bdo Uệ công cuộc lao động hòa bình của 
nhân dân ha Tát dựng kinh tế tại những nơi khó khăn, xung uếu, lrong những 
I[nh 0ực trọng điềm, then chối; là nhiệm Uụ phôi hợp uới các lực lượng công 
an đãu tranh chống am mưu Uaầ hành động phá hoại của kẻ thù, bảo đảm un ninh 
chính trị 0a trát tự, an toản 1ã hội hau cùng nhân đân chống thiên tại, bão lựt. 
Quân đội !a đã thề hiện lòng trung thành ðsó hạn 0ới Tồ quốc, uới Đảng, với 
nhân dán. Quân đội ta thậi xứng đáng 0ới lời khen của Đác Hồ kinh yêu. 
«đe Trung ĐUới Đảng. liễu 0ởi dân, sẵn sang chiến đâu hụ sinh oì độc lập, tự do 
của Tồ quốc, Uì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm 0ụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng 0ượit qua, bẻ thủ nào cũng đánh thẳng »(1); xửng đáng là công cụ dang 
tin cậu của Dạng ða Nhà nước chuyên chính 0ô sản, một trụ cột 0ững chắc của 
chế độ mới xã hỏi chủ nghĩa 0a là con em yêu qui của nhân dân. 

Chính oì oậu rà Quân đội Ia đã dược Dăng dà Nhà nước (d tặng thưởng 
những huậân chương cao quý nhái. 


ý dỗ 


* 


(1) Hà Chí Minb. Tuyên tếp, Nšb Sự thật. Hà sôi. 19Ô0. tập 2, tr, 345 


HỒ CHỦ TỊCH KHEN THƯỞNG QUÂN ĐỘI 
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Cán bộ oà chiến sĩ quân đội ta nhận thức sâu sắc rằng : mọi chiến công uà 
thành tựu của quân đội ta trước hẽt đều bát nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng cộng sản, sự chăm sóc, dạy dỗ của Bác Hồ, người cha, người 
thàu, người đồng chỉ thân yêu của các lực lượng øñ trang nhân dân ta. Vận dụng 
Sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin ào hoàn cảnh cụ thề của nước ta, Đảng đã xúc. 
địt dường lỗi cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ đọc lập dàn lộc 0à chủ 
nghĩa xã hội trong các thời kù cách mạng. Từ do, pạch ra một cách đúng đản 
đường lối quân sự, chiến lược chiến tranh nhân đân giải phóng trước đâu 0v 
chiến lược chiến tranh bảo uệ Tồ quốc ngàu ngự. Đăng đã lãnh đạo chặt.chẽ và 
giải quuết thành công hàng loạt 0ãn đề 0ề xâu dựng lực lượng ðñũ trang nhàn 
dân, oề Chỉ dạo khởi nghĩa 0ũ trang oà tiễn hành chiến tranh cách mạng, bề xâu 
dựng nền khoa học Đà nghệ thuật quân sự Việt nam, Đề củng cố nền quốc phòng 
loàn dân... 


Đảng ta đã thề hiện bản lĩnh U0ững Đàng trong lãnh dạo quân sự, chú lrong 
cải tiến 0à đồi mới cơ chế lãnh đạo của Đảng đối uới quân đội qua các thời kù 
cách mạng nhằm nâng cao hiệu quá lãnh đạo của Đăng, bảo đảm cho quân đội ta 
hoàn thành tốt mọi nhiệm oụ được giao phó. Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đồ nói : « Quan 
đội tu có sức mạnh 0ô địch, pì nó là một quân đội nhân đân do Đảng ta Tàu 
dựng, Đảng 1a lãnh đạo oà giáo dục ð (). 

Sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ hết lỏng, hết sức của nhân 
dân là nguồn sức mạnh 0ô tận uà chỗ dựa oững chắc đề quản đội !a chiến Lhắ ng 
pà Irưỡng thành. Từ ngày thành lập đến ngụ, quân đột tỉa luôn luôn được nhân 
dân chăm sóc 0ề mọi mặt như người mẹ hiền, cao đẹp, đũng cảm. Nhân dân ta 
đñ cống hiển những gì quÚ báu nhất của mình, gồm sức người, sức của 0a liền 
bạc cho quản đội. Dù khó khăn trăm bề, nhân dân ta pui lòng chịu đựng mọi 
Lhiếu thốn, hụ sinh dề quân đội ăn no, mặc ấm, có tủ chỗ ở, 0d có trang bị, 0ũ 
- khí dảnh thắng kẻ thù. Từ các cụ già đến các em nhỏ trong nhân dân các dân 
lộc ở khắp mọi miền đất nước đồu quý trọng những dức tính bối đẹp của Anh hộ 
đội Cụ Hồ. Tình nghĩa quản oới dân đoàn Rết Keo sơn, cùng một ý chí thật dạt 
đào, sàu nặng. | 

Chế độ xã hội mới, trước dây là chế độ dân chủ nhân dân, ngày 
nay là chế độ xã hội chủ nghĩa, với tính ưu việt của nó, đã đem lại cho 
quản đội Ea sức mạnh cực RÙ to lớn đề chiến thắng 0à không ngừng lớn mạnh. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng. bộ máu Nhà nước tự càng các lồ chức + hội từ 
trung trơng đến cơ sở đã huy động mọi lực lượng trong nhân dân đề giúp cho 
quản đội ta hoàn thành lối nhiệm Đụ chiến đấu 0à xâu dựng của mình. Chế độ 
xã hội mới đã khai thác dược những tiềm năng to lớn của đất nước, tạo nguồn 
bồ sung dồi ào Đề người Đà của cho sự nghiệp câu dựng lực lượng Đũ [rang nhân 
dân, cũng cố hậu phương Đững mạnh 0à xảu dựng nền quốc phòng toàn dân. 

Sự chiền' thắng Đà Irưởng thành của quản đội ta trong 40 năm qua một phần 
rãt quan trọng là nhờ Sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả, trên tỉnh 
anh em của Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, sự đoàn kết 
keo sơn và phối hợp chiến đấu của quân và dân hai nước láng giềng 
anh em Lào và Cam-pu-chia, sự ủng hộ tích cực và động viên mạnh 
mẽ của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên toàn thể giới; trong 
dó đặc biệt nồi bật là 0ai trò của Liên xô. Lào ðà Cam-pu-chia. Mỗi chặng đường 
thắng lợi oà trưởng thành của quản đội ta. đều gắn liền oới sự ủng hộ, giúp đỡ 


“ 


(2) Hồ-Chí- Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thật. Hà nội. 1980. tập 2, tr. 245. 


quốc lé hét sức quú báu đó. Sự giúp đỡ quốc tế đã tạo những điều kiện rất quan 
Irong đề quản dội từ đáp ứng kịp thời những 0gêu cầu: ngàu cảng cao của chiến 
tranh, của sự nghiệp tiền lên chính quụ, liện dai. 


Quân đội ta lớn mạnh như ngày naự còn tà do những cổ gắng phấn dấu 
không biết mệt mới của bản thân, Được giáo dục oà rèn luyện trong lò lửa 
dấu tranh 40 năm qua, quân đội ta đã thải sự tà quân đội của dân, do dân, 0ì 
dân, gắn bó mút thịt 0uới nhân dân, chiến đấu 0ì hạnh phúc của nhân dân, biết 
quụ trọng, uêu mến, giúp dỡ 0à bdo uệ nhàn dân, dựa ào đân mà chiến đấu. 
Quản đội ta thê hiện rõ bạn chết giai cấp công nhân trong đGhiến đấu cũng nh - 
trong 1â dựng, phát huụ truyền thống Đẻ 0ang của mình Đà của đàn tộc: Quản 
đội †qa có Ú chỉ quuếti chiến, quuết thắng trong chiến đầu chống quản thủ, Trong 
học tập nắm 0ững khoa học kỹ thuật quân sự hiện dại 0ù trong lao động sửa 
+uãi, tham gia râu dựng kinh tế, có tỉnth thần đoàn kết nội bộ chặt chẽ, đoàn kết 
quán dủn gắn bó, đoàn kết quốc tế thủu chung, có Ú thức lự giác tuân theo KỦ 
luật, luôn tuôn nêu cao tỉnh thần quốc lễ pô sản, sẵn sàng lảm tròn nghĩu Đụ 
quốc lế của rnình. 


* 


Cuộc đắt tranh: giai cấp trên phạrm DL thế qiới giữa mỏi bên là các lực lượng 
hòu bìith, độc lập đán lọc, đân chỉ 0à tiến bộ rã hội øà mội bền là chủ nghĩa đề 
quốc 0à các thế lực phan động khác, đang diễn ra rãi quuết liệt ða phuc tụp. Ở 
khu 0ực Đông Nam châu Á. cuộc đấu tranh giai cấp giữa cách mạng 0à phan 
` cách mạng cũng diễn ra rất gau gảt, trong dó Đông dương đã ðd dựng tả 
mọt dịu bản nóng bong. Đồi 0uới đất nước la, bọn bàảnh trướng, bá quuền Trung . 
quốc cảu kết oớởi đš quốc Mỹ, đang tiền hành một kiều chiến tranh phú hoại nhiều 
mặt bang những hànt động ngàu cảng điển cuồng, trắng trợn hơn. đồng thời nắn 
ráo riết chuần bị chiến tranh xâm lược quu mỏ lớn khí có điều kiện. 


Trước tình hình rãi phức tạp đó, quân 0à dân ta khoòng thề thỏa mãn uới 
những gì đã lảm được. Những thanh tựu to lớn, những kinh nghiệm quý báu của. 
4Ø năm tá đựng 0d trưởng thành của quân đội la là cơ SỞ rất lốt đề chúng ta 
Đtrơit lên đạp ứng những géẻu cầu mới của tình hình. Ra sức củng cố quốc phòng, 
+â địrng bực lượng 0ñ trang, bảo 0ệ Tồ quốc, đi đôi Đới đầu mạnh xâu dựng 
chủ nghĩa xã họi, vẫn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không phút nào 
được lơi lỏng của quân và dân ta. Trách nhiệm ðà nghĩa 0ụ thiêng liêng ` 
của THÓI người chúng ta trong lúc nụ là phái làinn cho đất nước ta thái sự mạnh 
lên ca Đẻ kinh tế öà quốc phòng. tạo nên sức mạnh lòng hợp lớn nhất đề bảo 0ệ 
đất nước. 


Trong sức nưtnh lộng hợp ấu. quản đội nhai dàn (bao gồm bộ đội chủ lực, 
bộ đọi địa phương oà Độ đột biên phòng) là công cụ chủ yếu, trụ cột 0ững chắc 
của sự nghiệp bao 0ệ Tồ quốc, tiều biều cho sức mạnh quản sự của nước Cộng 
hòa xa hội chủ nghĩa Việt nam. Thực hiện nghiữm chỉnh nghị quuết Đạt hội Lhứ 
V Đ¿d các nghị quyết khác của Đảng, chúng ta cần tiếp tục đầu mạnh công cuộc 
tâu dựng quản đội ta thành một quản đội nhân dân cách mạng, có Ú chí quyết 
thẳng sắt (lá, có KỤ luật chạt chẽ, có tác phong nghiêm lúc, có trình độ chính 
quu liên đại ngày cảng cao, trình độ sẵn sàng chiến đầu ngàu cảng hoàn thiện 
ông cuộc U củn được dựa( lên tầm cao mới 0à tiền hành một cách toan điện, 
đồng bộ, cản đối, Yêu cầu quan trọng hàng đầu của nó là tích cực nâng cao 


“1 


chất lượng và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Trong yêu cầu đó, 
chúng la cần giải quế! tôi các mối quan hệ giữa số lượng 0uà chất lượng, 
giữa cách mạng uà chính quụ hiện đại, giữa con người 0à 0ũ khí, trang bị 
kÖ thuật, giữa xâu dựng 0à tác chiến, chủ Úú đến những yêu cầu khác nhau uề 
chất lượng đối Uới cúc thứ quân, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ — vấn đề then chốt nhất của oiệc nàng củo chất lượng quân đột 
ta. Đồng thời, can gần chặt sự nghiệp xâu dựng quán đội nhân đân 0uới sự nghiệp 
râu dựng lực lượng 0ũ trang quần chúng mạnh mẽ, rộng khắp, uới sự nghiệp 
củng cố nền quốc ®hòng loàn dân, toàn diện, hiện đại oầ phái triền nền kinh 
lễ xã hội chủ nghĩa. 


Có như Uậu, quân đội ta mới đáp ứng dược những uêu cầu mới của cuộc 
chiến tranh nhân dân bảo pệ Tồ quốc +ñ hội chủ nghĩa chống kẻ thù mới, của 
Điệc tiến lên chính quụ, hiện đại, làm tròn nhiệm 0ụ sẵn sàng chiến đầu uà chiến 
đấu, cùng øới loàn dân bảe 0uệ TỒ quốc, giữ uững an ninh chính trị oà trệt lự an 
loàn x8 hội, đồng thời lao động §ản +xuấãit, +âu dựng kinh tế 0à làm nghĩa Uụ 
quốc lẽ. 


Đảng 0à nhân dân ta luôn luôn coi sự nghiệp ~+âu động quân đội: nhân đân 
là một trong những nhiệm uụ hàng đầu của mình. Đề tăng cường sự länh đạo 
đối uới quân đội trong tình hình mới, Đảng ta đã thực hiện cơ chế lãnh đạo mới 
.đối uới quân đội. Chúng ta cần nhận thức dúng đản, đầu đủ sự đòi mới nàu, thaự 
đồi nếp suụ nghĩ uà lỗi làm uiệc cũ, sớm dưa cơ chễ mới 0ào nền nếp, phát huy _ 
_ tác dụng của nó. Đồng thời các cấp ủu Đảng ở địa phương cũng cần lãnh đạo 
chặi chẽ oà giải quuết kịp thời những ấn đề đặt ra trong uiệc xâu dựng bộ đội 
địu phương. 


Toàn Đảng, toàn dân, mọi ngành, mọi cã p, mọi Lồ chức lùu theo nhiệm 0uụ, chức 
năng uà điều kiện của mình mà chăm lo xâu dựng lực lượng 0uũ Itrang nhân dân, 
chăm lo đời sống oật chất, tỉnh thần của bộ dội, củng cỗ uà tăng cường tình đoàn 
kế! giữa quân uà dân, thực hiện lối các chính sách-hậu phương quân đội, chăm 
Sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình bộ dội, động 0iên, giáo đục thanh niên 
hăng hái làm nghĩa 0ụ quân $ự. 


* 
Tự hào uà phấn khởi kủ niệm lần thứ 40 ngàòu thành lập Quân đội nhân dân 
Việt nam, ngàu truyền Lhống Uẻ 0uang của các lực lượng Đũ trang nhân dân, toàn 
Đảng, toàn dân 0à toàn quân †a nâng cao tình thần trách nhiệm 0à tích cực tham 
gia sự nghiệp xâu dựng quân đội. Toàn thề cán bộ oà chiến sĩ hãu tích cực đầu 
mạnh cuộc oận động « phát huụ bản chất lối đẹp, nàng cao sức mạnh chiến đẫu 


của lực lượng 0ñ trang nhân dàn, tằm cho quân đội !a ngàu Công lớn mạnh 
Đà trưởng thanh hơn nữa. 


Chúng ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo dìng đẳn của Đảng, được sự quan lâm 
giúp đỡ của các cấp chính quuền, sự chăm sóc tận tình của nhân dân, cùng uới 
sự cố gắng oươn lên của cán bộ, chiến sĩ, quân đội !a sẽ ngày cảng hừng mạnh: 
hơn nữa, làm trụ cội uững chắc của sự nghiệp bao uệ Tồ 41196 rũ hội chủ nghĩa 
của chúng †a. 


SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

—NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI CHIẾN THẮNG 

VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Đại tướng CHU HUY MÂN 


ƠN nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng của giai cấp công 
nhân Việt nam, nhân dân ta dã 

giành được những thẳng lợi vĩ đại, 
đưa xã hội ta liến lên những bước 
nhảy vọt ngang tầm phát triền của 
thời đại, thực hiện mơ ước ngàn đời 
của mình là: độc lập, tự do và xây 
dựng cuộc sống văn minh, hạnh 
phúc. 

Trong' khoảng thời gian đó, lực 

lượng vũ trang nhân dân ta được 


lập hoàn toàn và thống nhất trọn vẹn 
cho TÔ quốc, cả nước ta đi lên chủ 
nghĩa xã hội và có một quân đội nhân 
dân vô địch ? (1). 

Lịch sử vẻ vang đó đã làm sáng tỏ 
thêm một chân lý cách mạng vĩ đại 


- trong thời đại chúng ta: sự lãnh đạo 


Đăng cộng sản Việt nam 0uà Chủ lịch- 


Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, xây 
dựng và lãnh đạo, được nhân dân đùm 
bọc, tin yêu, đã sát cánh cùng với toàn 
dân. góp phần tạo nên sức mạnh kỳ 
diệu của cách mạng, hoàn thành xuất 


sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc vă 


bảo vệ Tô quốc. 

Lịch sử 40 năm chiến thắng và 
trưởng thành của lực lượng vũ trang 
nhần dân ta gắn liên với tháng lợi vĩ 
đại của dân tộc và những bước ngoặt 
đi lên của cách mạng nước tạ, dưới 
sự lãnh đạo của Dàng, và cũng là lịch 
sử tò chức, giáo dục, lãnh đạo của 
Dang đói với quân dội. « Thành quả 
vĩ dại nhất của quá trình cách mạng 
ấy là nhân dân ta đã giành được dọc 


của Đảng của giai cấp công nhân là 
nguồn gốc, là nhân tố quyết định sự 
trưởng thành và chiến thắng của lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam. 
Đó là bài học kinh nghiệm lớn nhất 
của Đẳng ta trong xày dựng lực lượng 


-_ vũ trang cách mạng. 


_—_. 


Sự phân tích khoa học của Đảng 
về đối tượng của cách mạng, về kể 
thù trực tiếp, nguy hiềm của cách 
mang trong mỗi giai đoạn là cơ sở đề 
lực lượng vũ trang nhận rõ đối tượng 
tác chiến chiến lược, thấy đúng bản 
chất, âm mưu, chỗ mạnh, chỗ yếu của 
chúng, cảnh giác và căm thù chúng, 
quyết chiến và quyết thắnøg chúng. 

Đường lới chính trị, quân sự đúng 
đắn, tư. tưởng chiến lược tiến công 
nhất quán, phương pháp đấu tranh 


(1) Lê Duằần: « Xây dựng quân đội nhau 
dân cách mạng hùpg mạnh?. Tợp cÀi Cộng sản, 
số 1-1980, trang 25. 


sáng tạo của Đẳng đã giải quyết thành 
công những vấn đề cơ bản và cả 
những văn dè eụ thề trong xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, xày dựng 
lực lượng vũ "trang nhân đàn, trong 
phát triền khoa học, nghệ thuật quân 
sự Việt nam, trong việc tiến hành 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc. 

Đăng đã xác định và luôn luôn 
đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng, 
củng cố và phát huy bắn chất giai 
cấp công nhân eủa quân đội, làm cho 
quản đội tuyệt đối trung thành với 
lý trởng cách mạng của Đẳng, của 
nhân dân. phát huy truyền thống anh 
hùng bất khuất của dàn tộc, kết hợp 
tỉnh thân yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quốc tế vÔ "sẵn trong 
sáng, xây dựng mối quan hệ quân 
dân chặt chẽ, coi nhân dân là 
nguòn sức mạnh vô tận và vô địch 
của quân đội. Đảng ta không ngừng 
chăm lo xảy dựng tô chức Đẳng trong 
quân đội vững mạnh về mọi mặt, củng 
cố nguyên tắc, chế độ lãnh dạo của 
Đẳng đối với quản đội, rèn luyện đội 
ngũ đẳng viên, cán bộ làm hạt nhân 
đoàn kết, lãnh đạo quân đội vững vàng 
tiên lên trong mọi hoàn cảnh. 

Đó là nội dung chính của bài học 
kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đẳng 
đối với quân đội ta trong quá trình 
lịch sử vừa qua. 

Từ thực tiễn 40 năm qua, chúng ta 
thấy rõ rằng : tăng cường hơn nữa sự 
lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng 
vũ trang là điều kiện vô cùng quan 


trọng, là đòi hồi khách quan đề quân: 


đội ta làm tròn nhiệm vụ chỉnh trị 
hiện nay của mình, góp phần xứng 
đăng vào sự nghiệp chung của cách 
mạng cả nước. Đó là vì: 

Mọt là, nhân dân tà phải cùng mội 
lúc hoàn thành hai nhiệm vụ chiến 


lược là xây đựng thành công chủ nghĩa ˆ 


xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
không qua gi: đoạn phát triền tư bản 


chủ nghĩa, tử một nền kinh tế mà sản 
xuất nhỏ là phô biến, bi mất cân đối 
nghiêm trọng. Hậu quả chiến tranh 
lâu dài rất nặng nề về nhiều mài. Trở 
ngại to lớn mà nhân dân ta phải đương 
đầu trên bước đường đi lên là chủ 
nghĩa bành trướng, bá quyền Trung 


_ quốc câu kết với đế quốc Mỹ đang 


tiến hành kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt hòng làm suy yếu và thôn 
tỉnh nước ta và các nước khác ở Đông 
đương, tiến tới thực hiện cuồng vọng 
làm bá chủ toàn cầu. 

Cuộc đấu tranh «ai thắng ai * giữa 
con đường xã hội chủ nghĩa và con 
đường tư bản chủ nghĩa ở nước ta 
gắn chặt với cuộc đấu tranh bảo vệ 
Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 
đang điễn ra phức tạp, quyết liệt và 
lâu đài. Cuộc đấu tranh đó gắn chặt 
với cuộc đấu tranh của hai nước anh 


em Lào và Cam-pu-chia. Cưộc đấu 


tranh đó cũng không tách rời cuộc đầu 
tranh giữa lực lượng cách mạng và 
lực lượng phản cách mạng, giữa lực 
lượng hòa bình và lực lượng hiếu 
chiến trên thế giới. 

Hưi tả, nhiệm vụ của lực lượng vũ 
trang nhân đàn trong giai đoạn mới 
rất nặng nè. Sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị hàng 
đầu của quản đội ta. Quân đội phải 
góp phân cùng toàn dân đánh bại kiêu 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của: 
dịch, đồng thời sẵn sàng đập tan 
chiến tranh xâm lược bất cứ quy mô 


__và thời gian nào nếu địch liều lĩnh 
gầy ra. Lao động sản xuất góp phần 


xây đựng kinh tế là nhiệm vụ chính 
trị hết sức quan trọng thuộc bản chất 
và truyền thống của quân đội ta. 
Nhiệm vụ đó phải được thực hiện 
một cách tích cực, với hiệu quả ngày 
càng cao. Trong giai đoạn mới, quân 
đòi ta văn phải tiếp tục làm nghĩa vụ 
quốc tế đối với cách mạng Cam-pu- 
chia và Lào. Đó là nhiệm vụ lâu đài 
không kém phần phức tạp nhằm tăng 
cường liên minh chiến lược, chiến dấu 


giữa ba nước Đông dương, hhân tố 
cực kỳ quan trọng bảo đảm cho nhân 
dàn mỗi nước xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc 
nền độc lập dân tộc, góp phần gìn giữ 
hòa bình, ön định ở Đông Nam À và 
thế giới. _ 

Quân đội ta còn phải tích cực tham 
gia xứ dựng hậu phương 0uững mạnh 
đề làm chỗ dựa vững chắc và nguồn 
tiếp tế dòi dào về mọi mặt cho tiên 
tuyến chiến đấu và chiến thắng cả 
trước mắt và lâu dài; phát huy vai 
trỏ ®trường học lớn p, xây dựng, rèn 
luyện con người mới đối với các thế 
hệ thanh niên... 


~ 


* 


Ề ` 

Trong giai đoạn mới của cách mạng, 
đề tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đăng đối với lực lượng vũ trang 
nhân đản, qua kinh nghiệm của 40 
năm lịch sử, chúng ta cần nhận thức 
sằu sắc và nắm vững trong hoạt động 
thực tiễn một số vấn đề cơ bản sau đây: 

Nhận rõ kẻ thù, hiều rõ bản chất, 
am rnưu, thủ đoạn của chúng, có thái 
độ rõ ràng. thứt Rhoat, Niên định đối 
Đới chúng, Fhườngg tuyên nàng cao cũnh 
giác cách: mạng, Fiên quUÈt đình bại 
chúng. Rinh nghiệm đâu tranh cách 
mạng tủa Đăng ta trên nửa thế Kỷ 
qua cho thủy rằng, trong từng thời 
ký, nhất là trước những bước ngoặt 
của cách mạng, việc đứng vững trên 
lập trưởng, quan điềm của chủ nghĩa 
Mác —[.è-nin, xác định đứng đối tượng 
cách mang, tử đó xác định dúng đời 
tượng tác chiến chiến lược của quân 
và đạn, định ra đường lôi và phương 
pháp cách mạng chính xác, có thái độ 
dứt khoát và kiên quyết đánh bại 
chúng là vn đẻ rất quan trọng trong 
sự lãnh đạo của Đăng. Với Đảng lãnh 
đạo, nhìn nhận, đánh giá kế thù đúng 
hav không dúng, thái độ đổi với kẻ 
thủ Kiên quyết hay không kiên quyét 
tác động trực tiếp đến chiến lược, 
sách lược đầu tranh cách mạng, đến 


vận mệnh của đất nước. Với người 
chiến sĩ cách mạng, thái độ đối 
với kể thủ dứt khoát hav không 
đứt khoát là thước do trình độ 
giác ngộ chính trị, lập trường, é chí 
chiến đấu, phầm chất cách mạng của 
mỖi người. 

Từ thời kỷ dấu tranh giành chính 
quyền đến thời kỳ tiến hành các cuộc 
chiến tranh giải phóng, chiến tranh 
bảo. vệ Tô quốc, Đảng ta luôn luôn 
chỉ cho nhân dân và lực lượng vũ 
trang nhân dân thấy rõ đối tượng cơ 


.bàn, làu dài, kể thủ trực tiếp, nguy 


hiểm của cách mạng, đối tượng tác 
chiến chiến lược của quân và dân ta. 

Ngày nay, mặc dù bị thất bại nặng 
nề trong các hành động đe dọa, gàv 
rối, phá hoại công cuộc khôi phục và. 
xây dựng đất nước (ta và nhất là thất 
bại trong hai cuộc chiến tranh xâm 
lược nước ta năm 1978, 1979, bọn phản 
động trong giới cầm quyền Trung 


quốc vẫn tiếp tục âm mưu cơ bản, 


tiến hành kiều chiến tranh phá hóại 
nhiều mặt đối với nước ta và cả bà 
nước Đông dương bằng những thủ 
đoạn hết sức thâm độc, đồng thời 
chuẩn bị chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn khi chúng cho là có thời cơ. 

Đế quốc Mỹ sau thất bại ở Việt 
nam và Đông đương năm 19:5 đang 
ra sức tập hợp lực lượng, dãy mạnh 
chạy đua vũ trang hỏng giành ưu thể 
quân sự đối với Liên xô, ngăn chặn 
sự phát triền của ba động thác cách 
mạng, đưa loài người đến bở vực 
thâm một cuộc chiến tranh bạt nhân 
húv diệt. Chúng câu kết với bọn bành 
trướng, bá quyên Trung quốc. xúc 
tiên ảm mưu tr lại Đồng dương, 
nhất là khi bọn phần động Bắc kinh 
nhận đứng ra làm tên “lính xung 
kích ® cho chúng ở châu Ả. 

Trong tỉnh hình đó, Đăng đã chỉ rõ: 
bọn bành trưởng, bá quyền Trung quốc 
cấu Âẻi mới đế quốc AIJ là Ñe thủ trực 
liếp, nguy hiềm của nhàn đàn Việt 
nan, nhàn đạn Dao pà Cam-pu-chia ; 
đšế quỐc AÁfỤ ld Ke thù cơ bán, làu đái 


ụ 


của nhân dân !a pà nhân dán thế giới. 
quán đột Trung quốc xâm lược là đối 
tượng tác chiến chiến lược của quân 
sà dân ta (3). Nhân dân Việt nam cũng 
như nhân dân Đông đương, nhân đân 
Đông Nam Á và thế giới còn phải 
cảnh giác rãi cao, cảnh giác lâu đài 
đối Uuới âm mưu của bọn phản động 
trong giới cầm quuền Bác kinh oà các 
{hẽ lực đề quốc hiếu chiến. 


Đường lối cơ bản trước sau như một 
của chủ nghĩa bành trướng, bá quyền 
Bắc kinh là câu kết với đế quốc Mỹ, 
chống Liên xô, chống Việt nam và 
phong trào cách mạng thế: giới. Đối 


Uuới Việt nam pà ba nước Đông dương, 


chiến lược tả sách lược của chúng 
không hề thay đồi mà ngày càng thủ 
địch hơn. Chúng đang ráo riết đầy 
mạnh những hành động phá hoại 
nhiều mặt, tiến hành những bước leo 
"thang mới về quân sự cực kỷ nguy 
hiỀm trên tuyển biên giới phía bắc, 
cũng như những hoại động mới của 
chúng và bọn tay sai ở Lào và Cam- 
pu=clia. - 

Đối với lực lượng vũ trang, hiều 
địch, đánh giá đúng địch luôn luôn là 
vấn đề cơ bản và đang là vấn đề nóng 
hồi thường xuyên được đặt ra về mặt 
chiến lược, chiến địch cũng như chiến 
đấu. Chúng ta phải nắm vững những 
nhận định cơ bản của Đẳng về bản 
chất, âm mưu của chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền Trung quốc, của đối 
tượng tác chiến chiến lược là quân 
đội Trung quốc xâm lược đề kiên 
định lập trường, ý chí chiên đếu, Đó 
phải là cơ sở đề hiều sâu sắc đối 
tượng tác chiến trực tiếp và những 
hành động của chúng trên chiến 
trường, nhằm kiên quyết đánh thắng 
chúng, hết sức tránh chủ quan hoặc 
bí quan, lúng túng trước những khó 
khăn tạm thời, tỉnh táo không bị lửa 
gạt bởi những thủ đoạn che giấu của 
địch, những âm mưu chiến tranh tâm 
Lý hết sức xảo quyệt của chúng, không 
một giây phút buông lỏng tay súng 
đề mất cảnh giác cách mạng mà hậu 


LẤU) 


quả nghiêm trọng sẽ không thề lưỡng 
được. | 

Nâm 0uững những Dpãn đề cơ bản 
của chủ nghĩa Múc — Lẻ-nin uà thực 
liễn đất nước, thấu suốt đường lỗi 
chung của Đảng đề làm cơ $Sở đi sâu 
quán triệt đường lỗi, tư tưởng quán sự 
của Đảng, hoàn thành nhiệm ouụ chính 
trị của lực lượng uñ trang. 

Trong lãnh đạo cách mạng, Đảng 
ta đề ra đường lối đúng đắn, phản 
ánh quy luật khách quan của xã hội 
và lợi ích, nguyện vọng của nhân dàn, 
và thông qua công tác tÖ chức, vận 
động quần chúng hành động cách 
mạng, biến đưởng lối đó thành hiện 
thực sinh_ động trong cuộc sống, đưa 
cách mạng từng bước tiến lên.. 

là công cụ sắc bén của Nhà nước 
chuyên chính vô sản do Đảng lãnh 
đạo, quân đội ta phải quán triệt sâu sắc 
toàn bộ đường lối oủa Đẳng. Có quán 
triệt đầy đủ đường lối của Đẳng, quân 
đội ta mới hiều được toàn bộ cuộc đấu 
tranh cách mạng của dân tộc trong 
thời đại ngày nay, thấy rõ lý tưởng 
và mục tiêu chiến đấu của mình vi 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
vì nhiệrmn vụ đân tộc và nghĩa vụ quốc 
tế. Có quán triệt đường lối của Đảng 
mới có cơ sở vững chắc đề nắm vững 
và vận dụng vào thực tiễn hàng loạt 
vấn đề cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa., 

Quân đội ta ngoài nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi 
và làm nghĩa vụ quốc tế, còn phải 
lao động sản xuất, góp phần xây dựng 
đảt nước. Do đó, phải nhận rõ đường 
lối xâu dựng kinh tế, các mục tiêu kinh 
tế —xã hội của Đẳng trong chặng 
đường đầu tiền của thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Quán triệt đường lõi đối ngoại của 
Đăng, quân đội ta phải cùng toàn dân 
tăng cường mối quan hệ hữu nghị, 


(2) Nghị quyết số 0$ ngày 22-!0- LọÖ2 của Bọ 
chính trị. 


hợp tác toàn diện với Liên xô, các 
nước xả hội chủ nghĩa anh em khác, 
-sẵn sàng bảo vệ mối quan hệ hữu 
nghị, đoàn kết đặc biệt, tăng cường 


sự liên minh chiến lược, chiến đấu. 


lâu dài Việt nam — Lào — Cam-pu- 
chia. ~ 

Dường lối quân sự là bộ phận hữu 
cơ của đường lối cách mạng xã hội 
chủ ng]ía của Dàẳng. Đường lối đó đã 
chỉ đạo cho quân và dân ta giành 
thắng lợi trong các cuộc chiến tranh 
cứu nước và giữ nước trước đây. 
Ngày nay, đó là đường lối quốc phòng 
toàn dàn, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhàn dân và tiến hành chiến tranh 
nhân đân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. : 

Quán triệt sầu sắc và thực hiện 
nghiêm túc đường lối hoàn chỉnh của 
Đăng là cơ sở quan trọng đề củng cố, 
tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong 
quân đội, trong Đẳng và trong xã hội 
ta. Diều đó gán liền với việc giáo dục 
lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, làm 
cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng 
vũ trang. củng cố lập trường, quan 
điềm của giai cấp công nhân, có cơ 
sở lý luận đề hiều sâu, nắm vững, 
kiên định đường lỗi, sáng tạo trong 
việc tồ chức thực hiện đường lối cách 
mạng của Đảng. 

Đường lối của Đảng trong việc xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, chuẩần 
bị chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ tạo 
nên sức mạnh về quân sự, hoặc về vũ 
khí, trang bị Kỳ thuật, mà tạo nên sức 
mạnh tồng hợp của độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xi hội, của chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân 
đân lao động ; sức mạnh dựa trên cơ 
sở những thành tựu về mọi mặt quân 
sự. kinh tế, chỉnh trị, văn hóa, khoa 
học kỹ thuật trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xà hội ở nước ta. Đó 
là sức mạnh. của toàn dân ta, của cả 
dân tộc ta trong kỷ nguyên mới gắn 
liền với sức mạnh của ba dòng thác 
cácb mạng của thời dại. Lãnh dạo $ự 


nghiệp to lớn đó là nhiệm pụ của Đảng. 
của Ban chấp hành trung ương và các 
cấp ủy Đẳng các địa phương, các 
ngành và tổ chức cơ sở Đẳng. Xây 
dựng làng, xã chiến dấu. xày dựng 
huyện thành pháo đài quân sự, xây 
dựng tỉnh, thành phố thành các đơn 
vị chiến lược tông hợp gắn chặt vớt 


- việc xây dựng kinh tế, phát triền văn. 


hóa, xây dựng địa phương vững mạnh 
toàn diện cả trước mát và làu dài là. 
nhiệm vụ của nhàn dân các địa 
phương dưới sự lĩnh đạo trực tiếp 
của cấp ủy Dảng ở địa phương. 

Về xảu dựng lực lượng 0ũ trang 
nhân dàn, Đẳng chủ trương tiếp tục 
xây dựng quản đội ta thành quân đội 
nhân đàn hùng mạnh có trình độ sản 
sàng chiến đấu không ngừng hoàn 
thiện, luôn luôn làm tròn mọi nhiệm 
vụ mà Tỏ quốc giao cho, Đăng ta coi 
việc không ngừng củng cố, phát huy 
bản chất giai cấp công nhân, truyền 
thống 0e uuang cho quân đội, là mọi 
trong những nhân tố cơ bản quyết 
định sức mạnh chiến đấu của quản 
đội. Bản chất giai cấp công nhân được 
thề hiện ở mục tiêu chiến đấu, nhiệm. 
vụ chính trị, cơ cấu tò chức, cơ chẽ 
lãnh đạo, khoa học và nghệ thuật 
quân sự, ở phầm chất chính trị — tỉnh 
thần và các mối quan hệ chính trị 
trong nội bộ quân đội. 

Quân đội nhân dân Việt nam được 
xây dựng theo đường lối tô chức của 
Đẳng, đặt dưới sự lãnh dạo trực tiếp, 


đập tự ng, thống nhất về mọi mặt của 


Ban chấp hành trung ương, mà 
thường xuyên, trực tiếp là Bộ chính 


-trị. Các mối quan hệ lãnh đạo. chỉ 


huy, quản lý nội bộ thề hiện đầy dủ 
tỉnh chất cách mạng, tập trung dân 
chủ, thống nhất cao độ của một quân 
đội cách mạng của giai cấp công nhân. 

Đề quán triệt đường lối quản sự và 
những quan điềm của Dang trong xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
chúng ta cần nhận thức sàu sắc và 
giải quyết đúng đản các môi quan hệ 
eơ bản sau dây: 


—Giữu bản chất cách mạng 0à trình độ 
chỉnh quụ hiện đại. Bắn chất cách mạng 
gắn chặt với trình độ chính quy hiện 
đại. Cách mạng là bản chất chính trị 
của quân đội. Trình độ chính quy 
hiện đại tạo nên sức mạnh vật chất 
của quân đội. Bản chất cách mạng và 
trình độ chính quy hiện đại không 
ngừng được nâng cao sẽ tác động và 
thúc đầy lẫn nhau, tạo nên sức mạnh 
chiến đấu cao và bền vững của quân 
đội. 

— Giữa con người »à ðũ khí, trang bị 
kỹ thuật là những yếu tố cơ ban.tạo 
nên sức mạnh chiến đâu của quân 
đội. Trong mối quan hệ đó, con người 
giữ vai trò quyết định. Đó là con người 
có lý tưởng và mục tiêu chiến đấu 
dúng đắn, cỏ trình độ chính trị và 
quân sự, có năng lực làm chủ, sử 
dụng thành thạo và có hiệu quả vũ 
khí, trang bị. Với những con người 
như vậy, trang bị vũ khí càng hiện 
đại thì hiệu lực chiến đấu càng lớn. 

— Giữa x~âu dựng 0à tác chiến. Nắm 
vững quan điềm xây dựng quản đội đề 
chiến đấu và chiến thắng. Vì chiến đấu 
và chiến thắng mà xây dựng quân đội. 
Phải vừa chiến đấu thắng lợi vừa xây 
dựng vững mạnh đề có sức chiến đấu 
bền bỉ, đểo dai, càng đánh càng thẳng. 

— Giữa số lượng 0à chất lượng. 2Š 
lượng là quan trọng, nhưng phải rất 
coi trọng chất lượng. Khi đã có số 
lượng cần thiết thì phải lấy chất 
lượng là chính. Với đổi tượng tác 
chiến là quân đội Trung quỏè xâm 
lược, vấn đề nâng cao chất lượng cho 
quản đội ta càng đặc biệt quan trọng. 
Phải xây dựng lực lượng thường trực 
có số lượng can thiết, đáp ứng mọi 
tỉnh thế, động thời phải xây dựng 
lực lượng dự bị, dàn quân, tự vệ đồng 
đảo, mạnh mẽ cá về số lượng và chất 
lượng đề chủ động đáp ứng yêu cầu 
và điện biến của chiến tranh. 

Xdựụ dựng cơ chš lãnh đạo thích hợp, 
bảo đảm ĐUững chắc sự lãnh đạo của 
Đăng đối ớt quản đội trong mọi tình 
hutổ ng, 
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Chế độ tập thê đẳng ủy lãnh đạo 
toàn điện và thủ trưởng phân công 
phụ trách với hệ thống đẳng ủy các 
cấp từ quân ủy trung ương .đến tồ 
chức cơ sở Đẳng, và hệ thếng cơ quan 
chính trị là cơ quan giúp dảng ủy và 
thủ trưởng tiến hành công tác đẳng — 
công tác chính trị, đã phát huy tác 
dụng to lớn trong công cuộc,xây dựng 
và chiến đấu của lực lượng vũ trang 
4U năm qua. Thực tiên chứng minh 
cơ chế lãnh đạo ấy trong thời kỷ vừa 
qua là đúng dắn. : | 

Bước sang giai đoạn mới của cách 
mạng, công cuộc xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân có nội dung phong 
phú và phức tạp; chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
tpang tính chất toàn dân, toàn điện, 
hiện đại ngày càng cao; quân độ: ta 
đã và đang được trang bị, huấn luyện, 
quản lý theo hướng chính quy, hiện 
đại; tác chiến trong điều kiện hiện 
đại, bộ đội phải hành động kiên quyết, 
khần trương, hiệp đồng chặt chè,. 
người chỉ huy các cấp phải hạ quyết 
tâm, xử lý các tình huống một cách 
chủ động, chính xác, kịp thời đề giành 
thắng lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Chúng ta lại có đội ngũ cán bộ của 


-Đẳng trong quân đội đã trưởng thành 


về nhiều mặt, tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm trải qua 40 năm rèn luyện và 
thử thách. Đó là đòi hỏi khách qua n Đà 
là điều kiện cho phép cải liễn sự lãnh 
đạo của Đảng. Bộ chính trị Ban chấp 


hành trung ương Đẳng đã ra nghị 


quyết ®Đồi mới, hoàn thiện cơ chế 
lãnh đạo của Đảng đối với quân đội 
nhân dân Việt nam, sự nghiệp quốc 
phòng và thực hiện chế độ một người 
chỉ huy trong quân đội ® 

Từ vấn đề cơ bản nhất là : * Đảng 
lãnh đạo trực tiếp, tập trung, thống 
nhất các lực lượng vũ trang cả về 
chính trị, tư tưởng và về tồ chức...® (3). 
Đăng ta đã phát triền và cụ thề hóa 


(3) Văn biện Đại hại V, Nxb Sự thật, Hà nội. 
(982, tập lÏÏ, trang 99. š 


thành những nguyên tắc chủ yếu của 
cơ chế Hình đạo mới của Đảng đối với 
lực lượng vũ trang ta. Đó là: 

“Ban chấp hành trung ương Đẳng 
mt thường xuyên và trực tiếp là Bộ 
chính trị, lãnh đạo trực tiếp, tập trung, 
thống nhất về mọi mặt Quân đội nhân 
dảân Việt nam ; thực hiện chế độ một 
người chỉ huy ở tất cả các cấp trong 
quản đội, thành lập hội đồng quân 
sự ở một số cấp nhất định với tính 
chất là một tồ chức lãnh đạo quân sự 
tập thề; đồi mới chức năng của cơ 
quan chính trị các cấp trong quân đội 
nhân dân Việt nam, cơ quan chính trị 
là cơ quan lãnh đạo về Đảng, dảm 
\ihiệm công tác đẳn/@— công tác chính 
trị trong-quân đội, các tô chức cơ sở 
Đang trong quân đội được thành lập 
ở cấp trung đoàn và tương đương, 
hoạt động theo đúng Điều lệ Đảng và 
quy định của Ban chấp hành trung 
tương; việc bộ nhiệm cán bộ từ chỉ 
huy trưởng, chủ nhiệm chính trị cấp 
sư đoàn và tương đương trở lên, việc 
chỉ định các ủy viên hội đồng quân 
sự các cấp do Bộ chính trị và Ban bí 
thư phê chuẩn » (4). 


Cơ chế lãnh đạo mới trong quân. 


đội là một thề hoàn chỉnh, thống nhất. 
Mỗi tồ chức trong hệ thống đó có chức 
năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt 
động khác nhau nhưng quan hệ mật 
thiết với nhau, hoạt động trong cùng 
một quỹ đạo và đều nhằm một mục 
dích chung, thống nhất là bảo đâm: sự 
lãnh đạo vững chắc của Đảng trong 
mọi tỉnh huống, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của quân đội. Sự lãnh đạo 
của Dẳng không chỉ thề hiện ở hoạt 
dòng của Ban chấp hành trung ương, 
của Bộ chính trị. Ban bí thư, mà còn ở 
hoạt động thực tiễn hằng ngày của 
đội ngũ cún bộ chỉ huự, quản lú, của các 
cơ quan chính trị, lò chức cơ sở Đảng 
oä mọi đảng Điền, củu cúc tồ chức quần 
chúng, Một khâu nào đó xóc xệch, một 
bộ phận nào đó làm không đầy đủ 
chức năng, không tôn trọng các nguyên 


tắc đều dẫn đến giảm sức mạnh của - 


ca hệ thống, mất tính đồng bộ của cơ 
chế lãnh đạo mới. 

Một vấn đề quan trọng là mọi cán 
bộ đẳng viên trong quân đội trước 
hết là cán bộ, đẳng viên giữ cương 
vị chủ trì các cấp cần nêu cao tính 
đứng, tính nguụên tắc, tự giác hành 
động đúng theo đường lối, quan điềm 
của Đảng, đấu tranh bảo vệ đường 


lối, quan diềm của Đẳng, bảo vệ sự 


đoàn kết thống nhất, chung sức chung 
lòng phấn đấu nâng cao chất lượng 
lãnh đạo của Đẳng và sức mạnh chiến 
đấu của quân đội, hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Treng cơ chế lãnh đạo mới, tồ chức 
cơ sở Đảng có vị trí hết sức quan trọng. 
Việc nâng cao sức chiến đấu của tò 
chức cơ sở Đảng, nhải là của chỉ bộ 
bao giờ cũng là trách nhiệm hàng dầu 
của toàn Đảng. Trong lực lượng vũ 
trang, 0iệcC x+ảu đựng tồ chức cơ sở 
Đảng trong sạch, 0ững mạnh phải làm 
nòng cối cho 0iệc xâu dựng đơn Uị cơ 
SỞ oững mạnh toản diện, có sức chiến 
đầu cao, hoàn thành † hẳ ng lợi mọi nhiệm 
bpụ. Xây dựng tô chức cơ sở Đẳng phải 
gắn chặt với xây đựng đơn vị, lấy việc 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị làm thước đo chất lượng lãnh 
đạo của tö chức cơ sở Đảng và ngược 
lại, qua việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị mà xây đựng tô chức, nâng cao sức 
chiến đấu của cơ sở Đảng. _ 

Khâu quyết định trong xây đựng tô 
chức cơ sở Đẳng là râu dựng chỉ bộ 
đơn Dị chiến đầu Uững mạnh. Có chỉ . 
bộ vững mạnh ở đại đội mới làm 
cho sự lãnh dạo của Đảng bám sát 
đơn vị và lừng người, phát huy được 
vai trỏ nòng cốt dẫn đắt toàn đơn vị 
chiến đấu ngoan cường, chiến thắng 
quân địch kề cả trong tỉnh huống 
nưặt nghèo nhất. Chỉ bộ vững mạnh 
thi người chỉ huy có chỗ dựa vững 
chắc, quần chúng có sự hướng dẫn và 
giúp đỡ trực tiếp. 


(4) Nghị quyết số 07. ngày 15-12-1982 của 
Bộ chính trị. 


Xây dựng tồ chức cơ sở Dẳng và 
đơn vị cơ sở là trách nhiệm của bản 
thân tồ chức cd sở, đồng thời là trách 
nhiệm của các cấp. của mọi đẳng 0iên. 
cán bộ. Cấp lrên trực tiếp cần thầy 
đầu dủ trách nhiệm của mình. hướng 
mọi hoạt động của mình về cơ sở. 
làm cho mọi chủ trương công tác được 
thấu suốt nhanh chóng và thực hiện 
với hiệu quả cao, lấy kết qua thực 
tế hoàn thành nhiệm vụ của cơ sở đề 
đánh giá hiệu lực lãnh đạo và chỉ huy. 
Phải triền khai việc xây dựng cơ sở 
vững mạnh, trong sạch toàn diện, rộng 
khắp, đồng thời trong từng lúc phải 
biết tập trung Đảo trọng điềm có ảnh 
hưởng quuết định trực liếp đến việc 
thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Hiệp 
. nay chúng ta đang tập trung xây dựng 
tồ chức cơ sở Đẳng ở những đơn vì 
chiến đấu, ở những nơi quản lý nhiều 
trang bị vũ khí kỹ thuật, cơ sở vậi 


chất và tài chính, ở những nơi tập. 


trung nhiều cán bộ trung cấp, cao cấp 
là phủ hợp với yêu cầu thực tế. 


Đội ngũ đẳng viên mạnh làm cho 
tồ chức cơ sở Đảng mạnh và ngược lại 
đẳng viên chỉ có thề trưởng thành kh› 
tồ chức cơ sở trong sạch, vững mạnh 
Việc rây dựng đội ngũ đẳng viên trong 


quân đội gđn liền gới tiệc râu dựng , 


đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân 
đội, lực lượng giữ vị tri quyết định 
trong việc lãnh đạo, chỉ huy quân đội, 
quán triệt và tồ chức thực hiệp thắng 
lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng 
của Đảng, nhiệm vụ của quân đôi 
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ của 
Dẳng trong quân đội phải đáp ứng 
những yêu cầu cơ bản của sự nghiệp 
củng cố quốc phòng, xây dựng lực 
lượng vũ trang nhàn dân, bảo đảm 
giành thẳng lợi trong chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc, phủ hợp với yêu cầu của 
việc thực hiện cơ chế lãnh đạo của 
Đăng đối với quản đội trong giải 
đoan mới. 

Trong khi chủ ý đội ngù cần bộ 
cao cấp, cán bộ chủ trì phai hết Sức 


coi lrọng đội ngũ cán bộ cơ sở, vị đày 
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là đội ngũ cán bộ đông đảo nhất, gi0 
vai trò quyết định trong việc xây 
dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn 
diện. Trách nhiệm của mọi người là 
lãng cường đoàn kết, giữ gìn cán bộ 
đề phát huy được trách nhiệm và 
pảng lực của cả đội ngũ và của lừng 
agười, làm cho cán bộ phát triền và 
trưởng thành không ngừng, tránh 
những tiêu hao, mất mát không phải 
trong chiễn đấu và công tác mà trong 
anh hoại, : 


Ăi 


Lí 


Trải qua 40 năm chiến đấu và 
trưởng thành, lực lượng vũ trang 
nhân dàn Việt nam đã cùng toàn dân 
làm nên những kỷ tích trong đẫu tranh 
cậcb mạng và chiến tranh cách mạng. 
Các cuộc chiến tranh thần thánh của 
dân tôc Việt nam đã đi vào lịch sử 
quân sự thế giới như những chuyện 
thần kỹ của thế kỷ 20. Được như vậy 
tà do nhiều nguyên nhân chủ quan. 
khácb quan nhưng điều quan trọng 
hơn cả là vì lực lượng vũ trang nhân 
dân Việt nam do Đẳng cộng sản Việt 
am và Chủ tịch Hồ Chỉ Minh muôn 
vàn kính yên tồ chức, giáo dục và 
ren luyện. Hồ Chỗ tịch đã nói : « Quân 
đội ta có sức mạnb vô địch,”vì nó là 
một quâp đội nhân đân do Đảng ta 
cây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo 
đục » 5). 

Đà đáp ứng yêu câo xây dựng lực 
lượng vũ trang do Đẳng ta đề ra là 
cây dựng “thànhồ quân đội nhân dâp 
cách mạng có ý chí quyết thẳng sảt 
đã, có kỷ luật chặt chè... có trình độ 
chinh quy, hiện đại ngà y càng cao »(6). 
chủng ta tăng cường hơn nữa sự lãnh 
đao của Đảng đối với lực lượng vũ 
trang nhân dân. Đó chỉnh là tiếp Lục 
phảt huy bài học kinh nghiệm lớn nhất 
của Đảng ta trong quá trình xây dựng 
lực lượng vũ trang cách mạng. | 


(5) Hồ Chi Minh: Tuyền tệp Nxb. Sự tbậi 
Hà ni, 1980, tập 2, tr. 345. l 

(6) Van kiện Đại hội P, NzrÀ Sợ thật. Bà- 
Đội. 1982. tập Ï, trang 45. | 


MAY BÀI HỌC KINH NGHIỆM XÂY DỰNG 
LỰC LƯỢNG YŨ TRANG NHÂN DÂN: VIỆT NAM 


Đại tướng HOÀNÑG VĂN THÁI 


đã xác định đường lối cách mạng 

bạo lực và thấy yêu cầu tất yếu 
là phải xây dựng lực lượng vũ trang 
cách mạng. 


Ñ- từ khi mới thành lập, Đảng ta 


Trải qua 40 năm, lực lượng vũ trang 
nhân đân Việt nam đã lớn lên từng 
bước, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến 
mạnh, với cơ cẫu tồ chức hoàn chỉnh 
bao gồm dân quân tự vệ, bộ đội địa 
phương và những binh đoàn chủ lực 
lớn mạnh, với những binh chủng, quân 
chủng trang bị ngày càng hiện đại. 

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu, hoàn thành thắng lợi 


mọi nhiệm vụ được trao qua các thời 
kỳ đấu tranh cách mạng, lực lượng 
vũ trang Việt nam thật sự là của nhân 
dân, luôn luôn xứng đáng là công cụ 
sắc bén của Đảng, của Nhà nước cách 
mạng. 


Bốn mươi năm trưởng thành và 
chiến thắng của lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt nam đã cho chúng ta 
nhiều bài học quý báu. Những bài 
học mang tính quụ luật đó, về lâu đài 
vẫn có ý nghĩa thực tiễn trên bước 
đưởng lớn mạnh không ngừng và chiến 
thắng vẻ vang của quân đội ta, dưới 
sự lãnh đạo của Đăng. 


¡ - LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM RA ĐỜI, TRƯỞNG 
THÀNH VÀ CHIẾN THẮNG TRÊN CƠ SỞ LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ: 
TO LỚN VÀ VỮNG MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG CÁCH MẠNG 


Tử khi mới thành lập, Dăng ta luôn 
coi việc giác ngộ và tồ chức quần 
chúng là công tác hàng đầu trởng công 
cuộc vận động cách mạng. Khi khởi 
nghĩa vũ trang đã trở thành vân đề 
cấp bách, Đảng ta càng coi trọng việc 
tồ chức quần chúng cách mạng thành 
lực lượng chính trị hùng hậu, làm nền 
tảng đề phát triền lực lượng cách mạng 


nói chung và lực lượng vũ trang cách 
mạng nói riêng. 

Việc thành lập Mặt trận Việt mính 
(5-1941) và sự phát triền nhanh chóng 
các tồ chức cứu quốc trong Mặt trận 
đã làm cho lựưể lượng chính trị của 
quần chúng cách mạng phát triền 
nhanh chóng và trên cơ sở vững chắc 
đó, lực lượng vũ trang cách mạng 


I) 


cũng được xây dựng rộng khắp, nhất 
là từ khi Đẳng kêu gọi «sửa soạn 
khởi nghĩa °. Đó chỉnh là thời cơ chín 
muồi đề đội Quân giải phóng — đội 
quân chủ lực — ra đời trong cao trào 
chuẩn bị tông khởi nghĩa. 

- Khi chỉ thị thành lập đội Quân giải 


phóng (12-1944, Hồ Chủ tịch chỉ thị. 


thêm hai chữ « tuyên truyền » vào tên 
đội Quân giải phóng : € Việt nam tuyên 
truuền Giải phóng quân, nghĩa là chính 
trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên 
truyền *(1). Nhiệm vụ trước mắt của 
đội là vận động và tô chức quần chúng, 
“phải bắt tay vào làm công tác quần 
chúng, tô chức Hội Việt minh khắp 
nơi ; có quần chúng, chúng ta sẽ có 
tất ca Ð (2). 

Thực tế hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ trước đây cũng như 
trong chiến đấu chống quân bành 
trướng Trung quốc hiện nay đã chứng 
tỔ vai trò quan trọng có ý nghĩa quyết 


định của lực lượng chính trị quần. 


chúng đối với lực lượng vũ trang 
nhân đân. Lực lượng chính trị quần 
chúng vừa là cơ sở đề xây dựng và 
phát triền lực lượng vũ trang, vừa là 
chỗ dựa đề lực lượng vũ trang tồn tại, 
chiến đấu và chiến thẳng. : 

Kinh nghiệm trong vùng địch tạm 
chiếm những năm kháng chiến cho 
thấy: nơi nào lực lượng chính trị 
hùng hậu, cơ sở quần chúng vững 
mạnh thì lực lượng vũ trang nơi đó, 
dù nằm trong vòng vây dày đặc của 
địch, vẫn được nhân dân che chở, 
giúp đỡ đề vượt qua những khó khăn 
tưởng chừng như không thề vượt nồi 
trong quá trình chuẩn bị và thực hành 
chiến đấu. | 

Lịch sử trưởng thành và chiến 
thắng của lực lượng vũ trang nhàn 
dân Việt nam đã khẳng định: “Nhân 
dân Việt nam thật sự là người mẹ 
hiền, người mẹ dũng cảm của quản 
đội ta, là nguồn gốc sức mạnh vô tận 


của các lực lượng vũ trang ta p @), 


II — BA THỨ QUÂN LÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG 
VŨ TRANG SÁNG TẠO, PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN 
KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Trong quá trình lãnh đạo chuủn 
bị và tiến hành khởi nghĩa và chiên 
. tranh. Đăng ta luôn luôn nắm vững 
đường lỗi 0ã trang quàìn chúng rộng 
rãi (tí đồi Đới xà dựng quán dội nhân 
dàn hùng mạnh. Ảng-ghen đã nói: 
œ \íiôt dân tộc muốn giành đọc lập dân 
tọc cho mình thì không được tự giới 
hạn trong những phương thức thông 
thường đề tiến hành chiến tranh. Khởi 
nghĩa quần chúng, chiến tranh cách 
mạng, các dội du kích ở khắp mọi nơi, 
đó là phương thức duy nhất, nhờ đó 
mà một dân tộc nhỏ eó thề tháng được 
- một đân tộc lớn, một quân đội í1 
minh hơn có thê đối lập với một quan 
đòi mạnh hơn và có tô chức hơn y1), 
Căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ 
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cách mạng. hình thức đấu tranh cách 
mạng, đối tượng tác chiến và các điều 
kiện lịch sử cụ thề trong từng thời 
kỷ, Đang ta đã giải quyết một cách 
sáng tạo văn đề hình thức tồ chức lực 
lượng vũ trang. 


(1 Hồ Chủ tịch oới các lực lượng cú trang 
nhân dân, Nxb Quân đôi nhân đân. Hà-nội, 
1962, tr. 17. | 

(2) Hà Chí Minh : Chiến tranh nhân dân Việt 
nam. Nxb Quân đội nhân dân, Hà nói. !980. 
tr. 12. . 

(3) 1. Duän: « Xây dựng quân đội nhân- 
dân cách mạng hùng mạnh, kiên quyết chiếp 
thắng mọi kẻ thù », Tạp chí Cộng sản. số Ì — 
1980, tr. 29. 

(4) C. Mác và F. Ăng-ghen: Toêán tệp (bản 
tiếng Nga), Nxb Chính trị văn học quốc ga, 
Mát-xcơ-và, 1957. tập Õ, tr. 416. 


Tháng 10 năm 1940, đi đôi với chủ 
trương tồ chức Nhân dàn cách mạng 
quán (bộ đội chủ lực), Hội nghị trung 
ương quyết nghị: «Hiện nay phải 
lựa chọn người trong các đoàn thê 
Mặt trần đặng mở rộng các đội tự vệ. 
Trong giờ tranh đấu quyết liệt này, 
Mặt trận phải trực tiếp vũ trang cho 
dân chúng... ® (5). 


Tháng 5 năm (1941, Hội nghị thứ §. 


-. của Ban chấp hành trung ương Đảng 


quyết định hình thành ba lực lượng . 


vũ trang cách mạng: Đội du kích 
chính thức là «đội quân cách mạng 
chủ lực trực tiếp vũ trang chiến đấu 
với quân thù». Tiều tồ du kích cứu 
quốc giúp đỡ và phối hợp với đội du 
kích chính thức trong chuẩn bị và 
thực hành chiến dấu; phá hoại 
phương tiện vận tải và vũ khí địch. 
Đội lự oệ cứu quốc bảo vệ và giải vây 
cho các chiến sĩ cách mạng, bảo vệ 
các cơ quan của đoàn thê. 


Tháng 12 năm 1944, khi đội Việt 
nam tuyên truyền giải phóng quân ra 
đời và trở thành đội quân chủ lực, 
thì ở các châu (huyện) có đội vũ trang, 
các xã có đội tự vệ nửa vũ trang. 
Mối quan hệ giữa bộ đội chủ lực với 
các lực lượng vũ trang địa phương 
là sự thống nhất chỉ đạo ca bộ đội 
chủ lực và các lực lượng vũ trang 
địa phương. Các lực lượng ấy đoàn 
kết phối hợp chặt chẽ với nhau. Bộ 
đội chủ lực eó nhiệm vụ dìu dắt, giúp 
đỡ các lực lượng vũ trang địa phương 
trưởng thành. Đó cũng là phương 
châm xảy dựng lực lượng vũ trang 
nhàn dân Việt nam trong 40 năm qua. 


Sau ngày 9-3-1945, cách mạng Việt 
nam chuyền lên cao trào mới. Các 
cuc khởi nghĩa tửng phản, chiến 
tranh du kích cục bộ diễn ra trên 
nhiều địa phương. Theo nghị quyết 
của hội nghị quân sự cách nnạng Bắc 
kỷ (4-1945), các lực lượng vũ trang 
tạp trung (gồm Cứu quốc quân, mà 
tiên thân là đội du kích Bác sơn ra 
đời trong cuộc khởi nghĩa Bắc sơn 


+ 


thắng 9-1910, Việt nam tuyên truyền 
giải phóng quản, dụ ích Ba tơ, ra 
đời trong cuộc khởi nghĩa Ha tơ tháng 
3-1945...) được thống nhất thành Giải 
phong quán Việt nam. Lúc này, các đội 
vũ trang địa phương đã phát triền 
rộng khắp. Đến ngày Tông khởi nghĩa, 
lực lượng vũ trang bao gồm Giải 
phóng quân và các lực lượng vũ trang 
rộng rãi của quần chúng (tiều tô du. 
kích, đội tự vệ được tô chức tử trong 
các đoàn thề cứu quốc). 

Trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp, kinh nghiệm hoạt động thành 
công của các đơn vị nhỏ trong chiến 
dịch Việt bắc đã giúp chúng ta vận 
dụng sáng tạo việc tô chức lực lượng 
vũ trang phù hợp với điều kiện mới. 
Năm 1948, đề thực hiện chủ trương 
biến hậu phương của địch thành 
tiền phương của ta P, chúng ta đã phân 
tán một bộ phận quan trọng bộ đội 
chủ lực thành các đại đội đọc lập 
nhằm phát động chiến tranh du kích 
rộng rãi, giúp đỡ các địa phương 
trong vùng sau lưng địch xây dựng 
và hoạt động về mọi mặt. Lực lượng 
còn lại hình thành các iiều đoàn lập 
trung (ở tỉnh) và các trung đoàn chủ 
lực ở trung ương, mở các chiến dịch 
nhỏ, tiêu diệt một bộ phận sinh lực 
địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng 
của chúng và rèn luyện trong thực tế 
chiên đấu bằng những trận đánh quy 
mô nhỏ và vừa. 

Mùa hè 1949, trước yêu cầu đánh 
lớn, ta đã tập trung các đại đội độc 
lập và tiều đoàn tập trung đề xây 
dựng bộ đội chủ lực. Mặt khác chúng 
ta đã xây dựng nhiều đơn vị bộ (dội 
địa( phương, với quy mô phồ biến là 
đại đội ở huyện, tiều đoàn ở tỉnh. Đây 
là lực lượng nòng cốt của chiến tranh 
nhân dân ở các địa phương, tạo điều 
kiện cho bộ đội chủ lực cơ động rộng 
rãi mà vẫn bảo đảm chiến tranh du 
kích tiếp tục phát triền. 


(5) Văn kiện quân sự cô Đảng. Nxb Quan 
đội nhân dân, Hà nội. Ì969, tập l, tr, 154. 
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Từ đó đến nay, lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt nam hình thành ba thứ 
quản: bộ đội chủ lực ở trung ương và 
ở khu; bộ đội địa phương ở tỉnh và 
huyện, dân quân du kích, tự vệ Ở xã, 
thôn và ở các công, nông, lâm trường› 
xi nghiệp, đường phố. 


Thực tế cuộc kháng chiến chống 
Pháp cho thấy : Đảng ta đã sớm nhận 
thức được quy luạt chiến tranh du 
kích tất yếu phải.phát triền lên chiên 
tranh chỉnh quy, cho nên đã sớm xây 
dựng các đơn vị chủ lực quy mô trung 
đoàn rồi đại đoàn.bộ bình cơ động. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, lực 
lượng vũ trang quần chúng ở miền 
Nam ra đời trong phong trào đồng 
khởi và trưởng thành từng bước 
trong chiến tranh du kích' ngày càng 
phát triền. Được sự chỉ viện của hậu 
. phương lớn miền Bắc, bộ đội chủ lực 
của từng khu, từng chiến trưởng hình 
thành và lớn mạnh nhanh chóng trong 
thực tế chiến. đấu. Trong những năm 
1973— 1975, lực lượng dự bị chiến lược 
phát triền tử quy mô sư đoàn lên quy 
mô quân đoàn, được trang bị ngày 
càng hiện đại, với những binh chúng 
kỳ thuật đần dần hoàn chỉnh, đồng bộ. 


Trong điều kiện hiện nay, đất nước 
vừa xây dựng trong hòa bình, vừa 
phải sẵn sàng chiến đấu chống âm 
mưu của chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền Bắc kinh, Bộ chính trị đã đề 
ra nhiệm vụ: * Phải xâu äựng các lực 
lượng 0ñ trang một cách toàn điện bà 
đồng bộ. Xây dựng quân đội chính 
quy, hiện đại, đồng bộ uà cân đốt giữa 


các quân binh chủng và trong từng 


quân binh chủng, giữa các đơn 
VỆ và các cơ quan. Không những coi 
trọng xâu dựng bộ đột chủ lực mà còn 
phải chú trọng xâu dựng bộ đột địa 
phương, dân quân tự 0ệ 0à lực lượng 
hậu bị... » (6). 


Thực tế mấy chục năm qua đả 
chứng minh : ba thứ quân — với chức 
năng, nhiệm vụ và mối quan hệ được 
xác định rõ ràng, đúng đẳn — là hình 
thức thích hợp nhất đề động viên và 
làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. 
Hình thức tồ chức đó đã đáp ứng yêu 
cầu của cả chiến tranh chỉnh quy 
(chiến tranh nhân dân của các binh 
đoàn chủ lực) và chiến tranh đu kích 
(chiến tranh nhân dân địa phương). 


II — GIẢI QUYẾT ĐÚNG ĐẮN NHỮNG MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN 
TRONG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM 


!—Quan hệ giữa con người 0à bình khí 
kỹ thuật. - 

Con người và vũ khí là những yếu 
tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến 
đấu của lực lượng vũ trang, trong đó, 
con người là gẽu tố quuết định nhất, 
binh khí Kỹ thuật là guều !tĐ rất quan 
trọng. Nguyên lý của chủ nghĩa Mác~— 
[ẻ-nin về chiến tranh và quân đội đã 
khẳng định: kết qua của chiến tranh, 
suy cho cùng, là do các chiến sĩ đồ 
máu trên chiến trưởng quyết định. 
Nhưng con người trong lực lượng vũ 
trang chỉ có thê trở thành yếu tố quyết 


định khi được giác,ngộ về mục tiêu. 


lụ 


chiến đấu, có tỉnh thần chiến đấu cao, 
có ý thức kỷ luật tự giác nghiêm 
minh, biết phát huy đến cao độ tính 
năng bỉnh khi kỹ thuật và có cách 
đánh thích hợp đề chiến thắng. Thật 
vậy, «Lúc ra trận, việc đặt mìn, phá 
lô cốt dều do tay anh em đội viên 
làm. Nếu anh em tư tưởng vững, chính 
trị vững, kỹ thuật khá, thân thề khỏe 
mạnh thì nhất định thắng. Trái lại, 
nếu anh em chính trị khá, nhưng quân 
sự kém, hoặc chỉnh trị quản sự đều 


(6) Nghị quyết I2 của Bạ chính trị tháng 
5.1983. 


khá nhưng thân thề vẽu đuối thì cũng 
không thắng được... ® Œ7). 

Lòi tướng Mỹ Mác-xoen Tay-lơ thú 
nhận vẽ thất bại trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt nam cũng chính 
là sự thú nhận sai lầm về vũ khí luận: 
qSức mạnh không quân là mọt sự 
yêm trợ, nhưng nó không thê quyết 
định việc chặn đứng những con người 
kiên quyết chiến đáảu trên mặt đất... 
Chúng tôi đã không đánh giá đúng 
tính thần cực kỷ kiên quyết và đức 
tính hy sinh vì sự nghiệp của người 
Việt nam ® (8). 

Đăng ta coi trọng cả hai yếu tố con 
người và vũ khí, trang bị nhưng trước 
hét lái con người. « Người trước, súng 
san P không chỉ là phương châm chỉ 
đạo xay dựng lực lượng vũ trang 
trong những ngày địìu cách mạng mà 
trong suốt máy chục năm qua và mãi 
H01 VỀ SAU Hãy, 

Xét vẻ yếu tố con người thì lực 
lượng vũ trang nhàn đàn cùng toàn dân 
tiến hành khơi nghĩa và chiến tranh 
trong điều kiện đất nước đã có mội 
sự thay đôi về chất trong ý thức giác 
ngộ cách mạng của nhân dân. 

[.¡ịch sử 40 năm đã kháng định bản 
chất #trung với nước, trung với Đẳng, 
hiếu với dân pcủa lực lượng vũ trang 
cách mạng Việt nam. Cán bộ và chiến 
sĩ ta là những «anh bộ đội cụ lHồ », 
sản sàng xả thân đề hoàn thành mọi 
nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, 
đánh thắng mọi kẻ thù. 

Coi trọng vếu tố con người trong 
chiến tranh, Đăng ta luôn chăm lo 
phát huy truyền thống tốt đẹp của lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam, 
boi dưỡng trình độ chính trị, quân 
sự, chuyên môn kỹ thuật, đề cán bọ, 
chiến sĩ có đầy đủ bán lĩnh hoàn thành 
mọi nhiệm vụ, chiến thắng mọi ke 
thu. | 

Xét về yếu tố trang bị bÙ thuật thì, 
xuất phát tử quan điềm cho ràng vũ 
khỉ và phương tiện là yếu tố rät quan 
trọng tạo thành sức mạnh chiến đấu, 


và bảng những chủ trương “sắm vũ 
khí, duôi thủ chung ® trong những 
ngày chuẩn bị khởi nghĩa; *“Cướp 
súng giặc, giết giặc », «vừa đánh vừa 
vũ trang», “một viên đạn, một quân 
thủ 3... trong quả trình chiến đấu vả 
xây dựng, Đăng ta đã giải quyết thành 
công văn đề trang bị kỹ thuật cho 
lực lượng vũ trang cách mạng 
Việt nam. Ngay từ những ngày đâu 
kháng chiến. Đảng đã chỉ rõ, chiến 
trưởng là nguồn trang bị chủ yếu của 
quân đội cách mạng. Khi cuộc chiến 
đấu đã lên tới đỉnh cao (Đông xuân 
1953 — 1954, xuân 1975) các lực lượng 
mặt đất của ta vẫn coi việc tận dụng 
chiến lợi phẩm là một trong những 
biện pháp tốt nhất, kịp thời nhất đề 
đáp ứng yêu cầu chiến đấu. _, 

Ngày nay, xâv dựng lực lượng 
vũ trang trong điều kiện đất nước 
vừa có hỏa bỉnh, vừa phải sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu, Đảng ta chủ 
trương «tập trung mọi khả năng bảo 
đảm trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ 
chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của 
cả ba thứ quân... Tăng cưởng công tác 
quản lý, giữ gìn, sử dụng vũ khí trang 
bị và bảo vệ kho tàng... Tìm mọi 
biện pháp làm cho trang bị được 
đồng bộ... Xày dựng một nền công 
nghiệp quốc phòng từng bước đủ sức 
bảo đảm các vũ khí trang bị cần thiết 
cho các lực lượng vũ trang..., »® (9). 

Có thề nói nhờ tỉnh thần tự lực, 
tư cường của nhân dân ta, cán bộ 
chiến sĩ ta và sự tiếp nhận tốt viện 
trợ to lớn của quốc tế, chúng ta đã 
từng bước vượt lên rất nhiều . khó 
khăn về trang bị kỳ thuật trong quả 
trình chiên đấu làu đài của môi nước 
kém xa địch về công nghiệp chiến 
tranh. 


(7) li Chí Minh : Với các lực lượng củ 
trang nhan dân. Nxb Quân đội nhân dân. LÍà 
nội. 1975, tr. 184. 

(8) Sức mạnh Việt nam. Nxb Quan đi nhâo 
dân. Hà nòi, 1976, tr. 181. 

(2) Nghị quyết 12 của Bộ chính trị. tháng 
5-1083. 
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2— Phái Iriền Đề số lượng, đồng thời 
coi lrọng, nâng cao chất lượng chiến 
đẫu của lực lượng 0ñ trang, 


Số lượng và chất lượng là hai yếu 
tố tạo thành sức mạnh của lực lượng 
vũ trang, trong đó chất lượng, nhất 
là chất lượng của bộ đội chủ lực, có 
ý nghĩa quyết định. 

Trong quá trình xây dựng lực 
lượng vũ trang 40 năm qua, Đẳng ta 
coi trọng cả hai mặt số lượng và chất 
lượng của cả ba thứ quân, nhất là của 
lực lượng cơ động chiến lược. - 

Về mặt số lượng, nếu trong những 
ngày chuần bị khởi nghĩa, bộ đội tập 
trung của ta mới chừng dăm ngàn 
người thì trong kháng chiến chòng 
Pháp, đã phát triền lên tới hàng vạn, 
hàng chục vạn và trong kháng chiến 
chống Mỹ đã lên tói hàng trăm vịn, 
cùng với lực lượng vũ trang hùng 
hậu rộng khắp. 

Chính vì sớm phát triền bộ đội chủ 
lực lên quy mô đại đoàn và nhiều 
trung đoàn trong những năm 1919 — 


1950, ta đã tạo nên bước ngoặt chiên 


lược với chiến thắng biên giới. Một 
trong những nguyên nhân quan trọng 
đẳn đến thắng lợi lịch sử Điện biên 
phú là nấy năm trước đó. Đẳng ta đã 
kịp thời mở rộng khối chủ lực cơ 
động thành nhiều đại đoàn, tạo nên 
quả đấm chiến lược mạnh,-đồng thời 
kiên trì giữ vững và phát triền hàng 
triệu bộ đội địa phương và đân quân 
du kích, đủ sức duy trì và mở rộng 
chiến tranh du kích trong vùng sau 
lưng địch. 


Trong kháng chiến chống Mỹ, nhất 
là tử khi quân Mỹ ồ ạt kéo vào miền 
Nam và tiến bành chiến tranh phá 
hoại ở miền Bác, lực lượng vũ trang 
của ta đã phát triền sâu rộng lên quy 
mỏ lớn chưa từng thấy. 

Có lực lượng phòng không kịp thời 
được mở rộng, chúng ta mới đủ sức 
đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại 
của địch mà dỉnh cao là cuộc Bbập kích 
chiến lược bằng Bã2 cuối năm 1972. 
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Có lực lượng cơ động chiến lược lớn 
mạnh và tồ chức quy mô quản đoàn 
cùng với nhiều trung đoàn, lữ đoàn 
bình khí Kỳ thuật, chúng ta mới có 
quả đấm chiến lược thật mạnh đề 
chớp thời cơ, đánh đòn quyết định, 
giành thắng lợi trọn vẹn mùa xuân 
năm 1973. | 

Tuy nhiên, số lượng tự nó chỉ mới 
là một yếu tố sản sinh ra thắng lợi. 
Cảng phát triền lực tượng øữ trang uề 
SỐ lượng thì bãn đề nâng cao chất 
lượng càng trở nén bức thiết. Chất 
lượng chiến đấu của lực lượng vũ 
trang (bao gồm các mặt chính trị, quân 
Sự, trang bị, tồ chức, chỉ huy...) là 


_xếu tổ quyết định thắng lợi. Hồ Chủ 


Lịch luôn nhắc nhở : quân đội ta phải 
tỉnh, sức chiến dấu phải mạnh. « Phải 
xày dựng lực lượng thật tối, chất 


-lượng thật cao ;. Cụ thề là : 


*“ Phải tàng cường sự lãnh đạo của 
Đăng trong quân đội. 

— Phải tăng cường giáo đục chính 
trị đề nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cho toàn quân. 

~ Phải tăng cưởng huấn luyện 
quân sự và kỹ thuật, phải chấp hành 
nghiêm chính chế độ và kỷ luật » (10). 

Các đợt vận động nâng cao chất 
lượng bộ đội trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhất 
là trong những năm 1952 — 1953 và 
1973—1971, đã thiết thực nâng cao sức 
mạnh chiến đấu của các bính đoàn 
chủ lực, tạo điều kiện cho quân đội 
giành những thắng lợi có ý nghĩa 
quyết định về chiến lược. 

Sau khi đắt nước được hoàn toàn 
giải phóng, Đảng ta chủ trương duy 
trì quân số chiến đấu của bộ đội chủ 
lực ơ mức độ cần thiết của từng chiến 
trường và trong ci nước, với chất 
lượng chiến đấu của lực lượng cơ 
động chiến lược không ngừng được 
mìng cao. ối với lực lượng 0uũ trang 
. (10) Hồ Chí Minh: chiza tranh nhan dân 


Fiệt nam. xb Quân đại nhận dân, Hà nội. 
1980. tr. 39, 


địa phương, ta chú trọng nâng cao 
chất lượng và tăng cường số lượng Ở 
những địa bàn trọng điềm và những 
nơi còn yếu, đồng thời chỉ đạo phôi 
hợp chặt chẽ cặc cấp, các ngành xúc 
tiến tích eực việc xây dựng (ực lượng 
dự bị, bão đấm quân dự bị có chất 
lượng tốt và động viên được nhanh 
chóng. Về phương hướng công tác 
Đăng, công tác chính trị, « phải tiến 
hành chặt chẽ, tập trung giải quyết 
có chất lượng một số vấn đề cơ bản 
nhưng thiết thực và kịp thời, phải 
làm tối việc xây dựng các tồ chúc cơ 
sở Đăng, đẫm bảo trong sạch vững 
mạnh, tích cực phát triền Đẳng, lẫy 
chất lượng làm chính, kiên quyết đưa 
ra khỏi Đẳng những người không đủ 
tư cách đẳng viên. Trong điều Kiện 
hiện nav, càng cần phải nàng cao chãi 
lượng đội ngũ cán bộ là vẫn đê then 
chốt trong công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang ® (11). 


3 — Quan hệ qiữu đè cứo kj luật 0à 
mở rộng đân cầu, 


Mót nguyên tắc cơ bản trong việc 
quân lý lực lượng vũ trang nhàn dân 
ta là nằm vững và giải quyết tốt mỗi 
quan hệ giữa dẻ cao kỷ luật và mở 
rộng dân chủ. 

Kỷ luật tự giác và nghiêm mình là 
một yếu tố quan trọng bảo đảm sự 
thống nhất ý chí, thống nhàt hành 
động và có ý nghĩa quyết định sức 
mạnh chiến đầu. Lực lượng vũ trang 


càng phát triền, trang bị càng hiện đại 


và phúc tạp, yêu cầu tác chiến, hiệp 
đồng binh chủng, quân chúng càng 
cao, điều kiện chiến đấu càng khăn 
trương ác liệt thì vấn đề đè cao kỷ 
luật, tĩng cường tập trung thống nhất 
càng quan trọng. s Quân đói mạnh 
là nhờ có kỷ luật nghiêm... Phải giữ 
kỷ luật cho nghiêm túc đề xứng đăng 
là một quân dội cách mạng...» (12). 
Ngay từ khỉ đội Quân @iải phóng ra 
đời, các chiến sĩ đã được giáo dục sâu 
sắc về Afưrời lời thề danh dự của lực 
lượng vũ trang cách mạng Việt nam. 


Mười lời thề nói lên mục tiêu chiến 
đấu của người chiến sĩ giải phóng, 
nói lên 4 điềm mà Hồ Chủ tịch chỉ thị 
cho toàn quân: Dân chủ tốt, kỷ 
luật nghiêm, đoàn kết nội bộ, đoàn kết 
quân đản p. 

Được sự quan tâm giáo dục của 
Đảng, quân đói ta đã hun đúc được 
một truyền thống kỷ luật cách mạng 
rất tốt đẹp. Truyền thống đó luôn 
luôn là một yếu tố rất quan trọng góp 
phần tạo nên mọi thắng lợi của lực 
Tượng vũ trang nhân đân Việt nam. 

Kỷ luật quân đội ta là ký luật tự 
giác, nghiêm minh của quân đội cách 
mạng, phần ánh bản chất cách mạng 
và những nguyên tắc xây dựng vẻ tư 
tưởng và tồ chức của quân đội của 
gìai cấp công nhân, Đó là thứ kỷ 
luật sắt chân chính của quân đội kiều 
mới mà không thề có ở một quân 
đội nào của giai cấp bóc lột. 

Chúng ta thửa nhận một thực tổ là : 
bên cạnh mặt tốt là chủ yếu, cần bộ 
và chiến sĩ ta còn cá những biều hiện 
của tư tưởng, tập: quán, tác phong, 
nếp sống chưa phủ hợp với tính tồ 
chức cao của một đội quân chính quy, 
hiện đại. Đề khắc phục nhược điềm 
trên dày, trước bước phát triền mới 
của quân đội về tô chức và trang bị, 
trước vêu cầu về nhiệm vụ chiến đấu 
và xây dự¿g ngày càng nặng nề và 
phức tạp, Đăng ta luôn quan tâm lãnh 
đạo và tăng cường giáo dục toàn quân 
chấp hành nghiêm chỉnh mọi mệnh 
lệnh, chỉ thị của cấp trên, làm đúng 
chức trách, chế độ, điều lệnh, điều lệ 
của quân đội, luôn luôn gươnš mẫu 
trong việc chấp hành các chủ trương 
chính sách của Đảng và tòn trọng 
pháp luật của Nhà nước: 

Kủ luật của quân đột fa càng được 
đồ cao rên cơ sở mở rộn dân chủ nội 


(11) Nạhị quyết 12 của B- chíah trị. tháng 
5.1983. 

(12? Hà Chí 
Việt nam, Nxb Quân 
1980, tơ. 32—32. 


Minh: Chứn tranh nhìn đền 
đội nhân đân. Hà nội. 
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bộ, cả 0ề chỉnh trị, quân sự Đà kinh lẽ. 
Dân chủ nội bộ là truyền thống tối 
đẹp mà quân đội ta phải tiếp tục kế 
thửa và phát huy. Truyền thống dân 
chủ trong sinh hoạt, công tác, huấn 
luyện và cả trong chuẩn bị và thực 
hành chiến đấu là biều hiện bản chất 
cách mạng của lực lượng vũ trang 
nhân dân ta. Hiêng trong chiến đấu, 
chúng ta đã từng phát huy vai trỏ 
của Hội đồng quân nhân cách mạng, 
bàn bạc dân chủ, tham khảo ý kiến 
ròng rãi, tạo điều kiện cho người chỉ 
huy ra quyết định, mệnh lệnh chính 
xúc mà không làm ảnh hưởng đến vị 
trí, vai trỏ người chỉ huy. Sau trận 
đánh, từng phân đội tiến hành rút 
kinh nghiệm, bình kỹ thuật, chiến 
thuật, bình chỉ huy, đề mọi người 
thấy được mặt mạnh, mặt yếu, nhờ 
đó mà trưởng thành lên từng bước. 


Thực hiện dân chủ nội bộ cũng tức 
là phát huy tỉnh thần làm chủ tập 
thê, là vận dụng đưởng lối quần 
chung của Đang đề lãnh đạo, chỉ 
huy và quản lý bộ đội. Có mở rộng 
đân chủ mới phát huy được tính tích 
cực, chủ động sáng tạo của đông đảo 
cán bộ và chiến sĩ, tập trung được trí 
tuê của mọi người đề giải quyết 
những văn đề khó khăn, phức tạp 
trone việc xây dựng và chiến đầu. Có 
mở róng đản chứ mới tăng cưởng 
được đoàn kết nhật trí từ trên 
xuống đưới, ad dựng (đợc cơ SỞ 
Ong chúc cho EU luật tự giác, nghiêm 
mịính. Cho nên, trong quân đòi ta, 
dan chủ Không màu thuận UỚi RỤ luật. 
Đân chủ càng được mở rộng, càng có 
thêm điều kiện đề giữ nghiêm kỷ luật. 
Dân chủ vừa là nguyên tác về chính 
trị và tô chức, vừa l một trong 
những biện pháp cơ bản để phát động 
quản chúng tự giác duy trì kỷ luật 
nhiên mình, 


áé — Nẽi hợp chải chẽ âu dựng 0d 
chiến đầu 

40 năm qua quản đổi ta càng dánh 
cảng mainh trong quá trình vừa Xây 


đựng vừa chiến đấu lâu dài, xây đựng 
đề kịp thời đáp ứng yêu cầu chiến đấu 
tháng lợi. 


Tỳ một số trung đội lúc đầu phát 
triền lên 5000 người trong quá trình 
khởi nghĩa từng phần, tiến hành chiến 
tranh du kích cục bộ, Quản Giải phóng 
đã cùng các lực lượng vũ trang địa 
phương làm nòng cốt cho toàn dân 
tông khởi nghĩa thắng lợi. Tranh thủ 
15 tháng hòa bình ở miền Bắc sau Cách 
mạng Tháng Tám, Đảng ta nhanh chóng 
xâv dựng lực lượng cần thiết đề bước 
vào cuộc kháng chiến trong ca nước. 


Trên cả ba mặt chiến lược, chiến 
dịch và chiến đấu, Đảng ta đã kịp thời 
dự kiến +u hướng phút triền có lính 
quu luật của chiến tranh đề chỉ đạo 
xây dựng lực lượng vũ trang từng 
bước qua các thời kỷ kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ. Miễn Bắc 
hoàn tcàn giải phóng là điều kiện 
thuận lợi đề Đảng tà xây dựng lực 
lượng vũ trang quy mô lớn, theo 
phương hướng tiến đần lên chính quy 
hiện đại. Thời kỷ này đã đánh đảu 
một bước trưởng thành về mọi mật 
của quản đội ta. Nhờ sự giúp đỡ của 
các nước anh em, chúng ta bước đầo 
xây dựng và phát triền các bình chúng, 
quân chủng kỹ thuật mà trước đây 
chưa có (thải quân, phòng Rhông, 
không quản, thiết giáp, pháo lơn. 
phòng hóa). Lực lượng vũ trang từ 
miền Hắc chỉ viện vào chiến trưởng 
miền Nam đã góp phân to lớn làm 
thay đồi lực lượng so sánh giữa (ta và 
địch, không những về lực lượng cơ 
động mà cả lực lượng tại chỗ, tạo 
thêm điều kiện quan trọng đề chiến 
trường giành thắng lợi. 


Thành công của Đẳng ta trong 40 
năm qua về việc chỉ đạo kết hợp chật 
chẽ xàyv dựng và chiên đấu là : có tầm 
nhìn chiến lược xa rộng, sớm dự kiến 
đúng xu thẻ phát triền có tính quy 
Hiật của chiến tranh đề đi trước một 
bước trong việc chỉ đạo xây dựng: lực 
hượng từ thứp lên cưo, phù hợp vời 


yêu cầu ngày càng nâng lên từng bước 
của chiến trưởng ; quan tâm xảy dựng 
cà ba thứ quản, duy trì tính căn đói 
- đồng bộ giữa các lực lượng. luôn CÓ 
một lực lượng cơ động chiến lược 
manh, nhất là vào các thời điềm quan 
trong có Ý nghša quyết định ; vẻ mại 
trang bị, một mặt tranh thủ sự giúp 
đỡ của các nước anh em, mặt khác 
sản xuất những vũ khí nhẹ phù hợp 
với cách đánh của ta. lãnh đạo toàn 
quân đề cao tiết kiệm và trách nhiệm 
trong việc bảo quản. sử dụng, tận 
dụng chiến lược phầm, nhất là những 
trang bị nặng thu được của địch. 

Coi trọng công túc huậãn luyện neay 
trong quá trình chiến đầu, không 
ngừng nâng trình độ tác chiến của bộ 
đội kịp đáp ứng yêu cầu của chiến 
tranh: vửứa kế thửa những kinh 
nghiệm đấu tranh chống ngoại xâm 
của dân tộc, vừa từng bước xá dựng 
nền khoa học quân sự Việt nam dọc 
đúo. 

"5 — Col trọng cấy dựng đội ngũ 
cán bộ. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập 
tực lượng vũ trang, Đẳng ta luôn châm 
lo xây dựng một đội ngũ cán bộ tuyệt 


đối trung thành với sự nghiệp cách , 


mạng của nhân đân, có khả năng đấp 
ứng đầy đủ vêu cầu của nhiệm vụ 
quân sự trong mọi giai đoạn cách 
nang. 

Hội nghị thứ § của Bạn chấp hành 
trung ương Đẳng (tháng 2-1911) đã 
khẳng định: “ Việc đào tạo căn hộ nạv 
đã thành công tác gấp rút, không thê 
bỏ qua một giờ phút, Tắt cá các cấp 
bộ... của Đảng phải đặc biệt chú ý 
công tác này. Những cấp bộ ấy man 
mau tìm ra những đăng viên trung 
thành có bảo đấm chắc chắn, có năng 
lực súng tạo 
luyện... ""(15), 

Qua các thời kỷ cách mạng, Đăng 
ta đã chủ trương mở các trưởng lớp 
huấn luyện ngắn ngày, dài ngày, bồ 
súc, đảo tạo chính quy, học ở hậu 


các lớp huín 


lạp ra 


phương miền Bắc và cả ở chiến trưởng 
miền Nam, hoặc cho đi học ở nước 
ngoài. ác hệ thống trưởng của các 
ngành trong quân đội ngày càng được 
mở rộng và nàng eao chất lượng. Phời 
ký xây đựng ở miễn Bắc từ năm Hỗ 
đến năm 1961 đã tạo nẻn một bước 
phát triền nhấyv vọt về đội ngũ:cán bộ 
trong lực lượng vũ trang. Chúng ta đã 
xây dựng được đội ngũ cán bộ lớn 
mạnh cho các ngành, các cấp, kề cả 
cắn bộ chỉ huy và cần bộ kỹ thuật cho 
các quản chúng, bính chúng. Khi đê 
quốc Mỹ mở ròng chiến tranh ra cả 
nước,- hệ thống nhà trường ở hậu 
phương lớn miễn Bắc càng được mở 
rộng. nhằm khần trương đào tạo và 
bỗ túc không chỉ cho cán bộ chỉ huy. 
tham mưu, chỉnh trị, hậu cần, mà còn 
cho một đội ngũ đồng đảo cán bộ kỹ 
thuật các bình chủng, quân chúng. 
nhất là phòng không — không quản 
Việc coi trọng công tác chính trị, công 
tác Đăng trong quàn đội và rên luyện 
trong thực tế chiến đầu 40 nắm qua 
đã góp phần rất quan trọng vào sỰ 
trưởng thành của đội ngũ căn bộ. 

Trải qua mấy chục năm đấu tranh 
vũ trang lâu đải và quyết liệt, Đẳng 
ta đã xây dựng và rên luyện được 
mội dlỏi ngũ cán bộ có số lượng đồng. 
có chất lượng cao, tuyệt đối trung thanh 
Uới sự nghiệp của Đăng, có năng lực, 
kinh nghiệm đâu tranh cách mạng. 
đu tranh 0ũ lrang. 

Ngày nay, đề đáp ứng yêu cầu. 
nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng của 
quân đội tiến lên chính quv, hiện đại. 
Điệc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ cán bộ trở thành công tác cắp Đách. 
Thực tế những năm qua và nhat là 
tỉnh hình hiện này càng chứng mình 
cho câu nói của Eèê-nin: Không có sự 
tần tuy nào, không có uy tín nào của 
Đẳng có tHể thay thế được điều cơ bản 


(Xem tiếp trang 3Ï) 


(13) Văn kiện quản sự củo Đảng. sách đá 
dìn. tr. 2095 


kiệu cần của quân đội cách mạng 


Trung tướng BÙI PHÙNG 


quân nhỏ bé, thiếu thốn đủ thứ, 

mới thành lập đã phải chiến đấu, 
vừa xây dựng vừa chiến đấu và chiến 
đấu liên tục trong khởi nghĩa vũ trang 
và chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tö 
quốc ở một nước nông nghiệp nghèo 
nàn, lạc hậu, chống lại những kẻ thủ 
mạnh hơn mình gấp nhiều lần về vật 
chất và có tiềm lực kinh tế, quần sự 
to lớn. Một quân đội như thế dù anh 
đũng, thiện chiến đến mãy cũng không 
thề giành thắng lợi được, nếu không 
có những kỷ công của công tác hậu 
cần. Công tác hậu cần thật sự là một 
công tác cách mạng mang tính chát 
chính trị, quân sự, khoa học kỳ thuật 
và kinh tế. Nó đòi hỏi sự chịu dựng 
gian khổ, hy sinh, luôn luôn khắc 
phục mọi khó khăn, sự sáng lạo và 
vươn lên không biết mệt môi, dấp ứng 
và vượt trước những yêu cau của 
chiến đấu và mức độ ác liệt của chiến 
tranh. Nó phái luôn luôn lấy việc 
phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị, quân sự làm mục tiêu hành động 
cao nhất, thàu suốt những quan điềm 
tư tưởng và đường lỏi quản sự của 
Đẳng, năm vững khoa học kỷ thuật 
hậu cần, thích nghỉ với hoàn cánh 
kinh tế — xã hội nước ta, phủ hợp quy 
luạt phát triên của chị °n tranh nhàn 
đàn, Nói cách khác, nó phái thẻ hiện 


lân đội ta ra đời tử những đôi 
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., 


rö nét bản chất giai cấp, bản chất 
nhân đân và bản chất khoa học của 
hậu cần quân đội nhân dân Việt nam. 

Vị thế, ngay từ khi mới thành lập 
những đòi quân đầu tiên, Đẳng ta và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng 
vấn đè hậu cần của quân đội. Hồ Chủ 
tịch chỉ rõ : “Công việc cung cấp cũng 
quan trọng như việc trực tiếp đánh 
giặc trước mặt trận ; cung cấp đủ 
súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì 
bộ đài mới đánh thắng trận (1), 


l 


Qua 40 năm xây đựng và chiến đấu, 
công tác hậu cần của chúng ta chịu 
sự chỉ phối nghiêm ngặt của những 
đặc diễm cơ bản như:- 

— Phải tÐð chức bảo đầm hậu cần 
trong điều kiện nền kinh tế nông 
nghiệp chậm phát triền. Kế thủ dùng 
mọi thủ đoạn xảo quyệt, man rợ đề 
ngăn chăn, phá hoại việc cung cấp cho 
quần đội ta, khoét sâu nhược điềm cơ 
bản của nền kinh tế nước ta. 

— Hoàn cảnh địa lý nước ta đài và 
hẹp, sông suỏi nhiều, khí hậu thời 
tiết Khác nghiệt đã tác động hết sức 


(]J) Flồ Chí Minh : Và công tác kậu cần quân ` 
đội. Nxb Quản đói nhân dân. Hà nội, 1970. 
tr 39. 


lớn vào các hoạt động hậu cần. Khi 
xảy ra chiến tranh, dễ bị kẻ địch chia 
cắt, 


— Trong chiến tranh giải phóng 
trước đây cũng như chiến tranh bảo 
vệ Tồ quốc hiện nay, chúng ta chiến 
đấu trong liên minh chiến lược với 
hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em, 
trên một chiến trưởng thống nhất. Đặc 
điềm này đã chỉ phối mạnh mẽ đến 
các mặt lãnh đạo, tô chức thực hiện 
hợp đồng bảo đảm trên một phạm vi 
rộng, rất phức tạp và có nhiều yêu 
cầu khác nhau. 


. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, nhân 
đân cả nước ta cần cù và sáng tạo, 
được sự chỉ viện to lớn, có hiệu quả 
của Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, đã dồn sức người sức của 
cho sự nghiệp giải phóng đất nước và 
giữ nước. Trên cơ sở đó, công tác hậu 
cần đã khắc phục được những khó 
khăn đo các đặc điềm nói trên gây 
nên, đóng góp to lón vào sự trướng 
thành và chiến thắng của qguàn đội. 


Trước Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, ta chưa có tô chức hậu cần quân 
đội. Nhưng công tác hậu cần đã được 
các tô chức Đăng, đoàn thề quần chúng 
cách mạng và nhân đản ở các vùng 
căn cứ tích cực tham gia, ủng hộ mọi 
mặt, từ bảo đâm sinh hoạt, cứu chữa 
thương binh, sản xuất vũ khí thô sơ 
kết hợp với lấy của địch đề đánh địch. 
Thời kỷ này, hậu cần nhân dàn đã 
góp phần bao đảm tông khởi nghĩa 
thắng lợi. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, việc bảo đàm hậu cần mới 
đản dần được xây dựng có hệ thống 
tương đối tử trung ương đến các quân 
khu, đơn vị chủ lực và bộ đội dịa 
phương. Công tác hậu cần đã dựa vào 
khả năng tại chỏ đề báo đảm tác 
chiến ; từng bước xác định rõ những 
quan điềm chỉ đạo hậu cần, định ra 
được các chế độ, tiêu chuản Nhà 
nước, tồ chức được hội đồng cung cấp 
từ trung ương xuống tỉnh, huyện; 


— 


từng bước hình thành các tuyến vận 
tải chiến lược... Nhờ đó, công tác hậu, 
cần đã nhanh chóng trưởng thành, bảo 
đảm cho bộ đội các chiến trường đánh 
địch, góp phần giành thắng lợi to lớn 
trong cuộc tiến công chiến lược Đông — 
Xuân (1953 — 1954) và chiến dịch Điện 
biên phủ lịch sử. 


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Pháp, công tác hậu cần tập 
trung bảo đảm nhiệm vụ xây dựng 
quân đội tiến lên chính quy hiện đại, 
và tham gia vào công cuộc xây dựng 
miền Bắc, đồng thời xúc tiến việc xây 
dựng tuyến vận chuyền chiến lược 
cho các chiến trường miền Nam. 


Trong việc chỉ viện cho miền Nam, 
chúng ta đã kịp thời chuyền hướng 
tồ chức, phương thức tiếp nhận nguồn 
vật chất lớn của hậu phương .miền 
Bắc và nguồn chỉ viện lớn của Liên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
thực hiện được nhiệm vụ bảo đảm 
hậu cần cho các chiến trường ta và 
bạn ở phía Nam Đông dương. 

Tại các chiến trưởng miền Nam, đã 
hình thành tồ chức hậu cầp khu vực, 
áp dụng linh hoạt phương thức bảo 
đẫm tại chỗ, kết hợp với nguồn chỉ 
viện từ hậu phương lớn chuyền đèn, 
cho nên đã đáp ứng tốt yêu cầu xây 
dựng lực lượng và tác chiến, tạo được 
những điều kiện vật chất chủ yêu, 
phục vụ đắc lực quyết tâm chiến lược 
của Đảng và thực hiện lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dành cho Mỹ 
cút ®, 

Thời kỷ sau hiệp định Pa-ri, công 
tác hậu cần từ trung ương đến các 
chiến trưởng khân trương đây mạnh 
việc chuin bị chiến lược đáp ứng thời 
cơ lịch sử. Đường Hồ Chí Minh đã 
được mở rộng và chúng ta phát triền 
hệ thống đường chiến lược liên hoàn 
với hệ thống đưởng chiến địch, chunn 
bị được khối lượng vật chất Kỹ thuặt 
dự trữ chiến lược cho tất cả các 
chiến trưởng miền Nam, Lào và Carm- 
pu-chia. 
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Khi Bộ chính trị Trung ưỡn£ Đảng 
hạ quyết tàm chiến lược, công tác hậu 
cần đã kịp thời góp phản bảo đảm 
đắc lực cho cuộc tồng tiến công và 
nồi dậy đồng loạt mùa xuân 1075, tiến 
tới chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử, 
đồng thời chỉ viện đúc lực cho. chiến 
trường Lào và Cam-pu-chia tiến lên 
giải phóng hoàn toản đất nước. 

Sau khi thống nhất Tô quốc. công 
tác hậu cần đã khẩn trương giải quyết 
những vấn đề hậu quả chiến tranh 
trong quân đội. tích cực tồ chức bảo 
đảm cho quân đội xây dựng lực lượng. 
tham gia khôi phục kinh tê, xây dựng 
- chủ nghĩa xã hội kết hợp với củng 
cô quốc phòng. chuẩn bị sẵn sàng cho 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc và tiếp 
tục làm nghĩa vụ quốc tế. Nhờ vậy, 
công tác hậu cần đã bảo đảm tối: và 
kịp thời cho hai cuộc chiến tranh bảo 
vệ hiên giới phía tày nam và phía 
bắc. đánh thắng bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc xâm lược. 

Ngày nay, trước những yêu cầu 
của tình hình và nhiệm vụ: mới, công 
tác hậu cần đã và đang dựa vào sức 
mạnh của chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, hậu phương đất nước 
hoàn chỉnh, các vùng kinh tế đang mở 
rộng. đề tạo khả năng phát triền nguòn 
bảo đảm hậu cần tại chỗ phong phủ, 
đồng thời tích cực, nâng cao chảt 
"lượng và hiệu quả hoạt động của 
mình. Trên eơ sở đó, công tác hậu 
cần sẽ làm trôn nhiệm vụ bảo đảm 
cho các lực lượng vũ trang ta đánh 
thắng địch trong mọi tỉnh huống. 


~-*" 
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Hoạt động hậu cần của quân đội 
ta trong {0 năm qua thật phong phú. 
đa dạng và đạt nhiều thành tích xuất 
sắc, loạt động ây đem lại những kinh 
nghiệm quý báu, ở đây chỉ: xin nêu 
mấy kinh nghiệm chính. 

L— Quán triệt đường lối chiến traith 
nhản dàn ðứ nhiệm Dục chính trị, quản 
sự củu Đảng từng giai đoạn cách mg, 
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thắm nhuần sâu sắc uà pận đụng nhuằn 
nhuuễn tư tưởng chiến lược tiến công 
0à quyết tâm tác chiến của Đảng Đúc 
mọi mái công tác hậu cần. 

Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc 
đối với công tác hậu cần. Nó trở thành 
yêu cầu quan trọng trước hết đề làm 
căn cứ xác lập chủ trương. biện pháp 
hành động thích hợp. Vì muốn thực 
hiện mọi quyết tâm chiến lược quân 
sư, kế hoạch tác chiến trên các chiên 
trường đều cần phải có những điều 
kiện vật chất, kỹ thuật bảo đảm. Điều 
đó luôn luôn đòi hồi công tác hậu can 
phải đi trước một bước. Nếu thiểu 
nhậy bén và không bám chắc vào các 
nghị quyết của Đảng thì không thà 
nhận thức đùng đắn tình thế, phương 
hướng chiến lược chung, nhiệm vụ 
từng giai đoạn đề xác định phương 
ân chuần bị hàu cần. Chẳng hạn mùa 
khô 1970— 1971, trên cơ sở phán đoán 
chính xác âm mưu địch. Bộ chính trị 
Trung ương Đẳng nhận định : « trường 
hợp dịch đánh ra đường 9 thì đây là 
thời cơ thuận lợi cho ta tiêu diệt 
chúng... Nhất thiết phải đánh thắng 
địch trong trận này...? @). Do sớm 
quản triệt chủ trương chiến dịch đó. 
công tác hậu cần từ Tông cục đến các 
chiên trường có liên quan và tuyến 
Hồ Chí Minh. với tính thần tích cực 
tiến công, chủ động chuẩn bị đã bảo 
đầm cho bộ đội ta phần công tiêu diệt 
địch khi chúng mở các cuộc hành quân 
xâm lược sang GCam-pu-chia 19/0. và 
sang Lào năm 19:1. 

Thực tế lịch sử đã chứng mình 
những thẳng lợi của công tác hậu cần 
đều bắt nguồn tử nhận thức sâu sắc 
đường lôi. nắm vững từ tưởng chiến 
lược của Đăng từng giai doan và quyết 
tâm chiến dịch trên từng hướng. vận 
dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thề. 
Ngược lại. một số nơi do chưa nắm 
vững tư tưởng chỉ đạo của Đẳng, chưa 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa đánh 


(2) Chỉ thị gửi Quân ủy trung ương chỗ 
mùa mưa nắm 1970. 


thẳng nhanh với chuần bị đánh lâu 
dài, cho nên đã nôn nóng đảnh với 
tâm lý qdốc ống®. Khi kẻ địch tăng 
thêm thủ đoạn phản kích điên cuồng, 
phá hủy các cơ sở hậu cần nhân dân 
và quân đội của ta thì ta buộc phải 
eo về cố thủ một. cách thụ động. 


Bước sang giai đoạn mới, tư tưởng 
chiến lược cách mạng tiến công của 
Đảng trong đưởng lôi chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tô quốc lại được 
phát triền lên một bước. Quán triệt 
vào công tác hậu cần, tư tưởng đó đòi 
hỏi phải đặc biệt châm lo xây dựng 
cai thế p vật chất cho quần đội ta, 
bảo đảm đủ sức giảình quyền làm chủ 
dề tiền cóng, đồng thời đầu mạnh hành 
động tiến cóng đề tàm chủ trong mọi 
tình huống, trên các địa bàn chiến 
lược. : 

Công tác hậu cần phải thê hiện đầy 
đủ. sắc sảo quan điềm « toản đản, toản 
điện, hiện đại ðở liên mình » trong mọi 
mặt, trước hết là chủ động chuằần bị 
khả năng tiếp nhận sự chi viện lớn 
những phương tiện vật chất kỳ thuật 
hiện đại của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, đồng thời phải 
nẤm vững tư tưởng chiến lược và 
những yêu cầu chiến đầu trên một 
chiến trưởng thống nhất với Lào và 
Carmm-pu-chia đề chủ động chuẩn bị 
eớm nội dụng công tác hậu căn trong 
mối quan hệ phối hợp mới. 


2 — Tồ chức tao nguồn bảo đảin háu 
cần Uững chắc trên cơ sở chủ động, 
lích cực phối hợp Uới các cơ quan Nhà 
nước 0d địa phương, úp dụng các biện 
pháp thích hợp, linh hoạt. 

Muốn chiến thẳng kẻ thủ mạnh hơn 
ta gấp nhiều lần trong chiến tranh 
chống xâm lược, chúng tà phải dựa 
vào đân đề bảo đảm một phần quan 
trong điều kiện vật chất cho chiến 
đầu. Tuy nhiên khi cuộc chiến tranh 
phát triền lên quy mô lớn, đòi hỏi 
phải bảo đâm khối lượng lớn vật chất 
kỹ thuật, thì không thê đơn thuần 
đựa vào nguồn Kính tế tự cung ở từng 


khu vực, vì như vậy sẽ không thề 
giành được chủ động đề bảo đảm 
những yêu cầu tác chiến. Do đó phảt 
tạo được # nguồn bảo đảm vững chắc s 
là sự tồ chức sản xuất vài tiếp nhận 
các phương tiện vật chất bậu cần. 
được Đảng và Nhà nước (kề cả chính 
quyền địa phương) xét duyệt và cho 
tiến hành theo các chỉ tiêu và biện 
pháp cụ thề nắm trong kế hoạch 
chung. 

Xét về mặt cung cấp phương tiệp 
vật chất cho chiến đấu, việc tạo 
“nguồn bảo đản: vững chắc » giữ vị 
trí then chốt, có tác dụng chỉ phối 
toàn bộ hệ thống bố trí lực lượng hậu 
cần và quy định hiệu quả công tác 
hậu căn. 

Thật vậy, có khai thác được khối 
lượng vật chất theo yêu cảu tiêu thụ 
trước mắt và lâu dài, có nắm chắc 
những khói lượng đó mới thực hiệp 
được quyền làm chủ phân cấp chơ- 
các đơn vị tính theo cơ số chiến đấu. 
Ngược lại thì bất cứ cách tồ chức 
bảo đảm, biện pháp phân phối nào 
cũng không thề trở thành hiện thực 


Từ ý nghĩa đó, “tạo nguồn ? là gốc 
của việc abảo đảm ®. Không có tạo 
nguồn sẽ không có hoạt động bảo đảm. 
có nghĩa là không có cả hoạt động 
hậu cần. 

Trong cả hai cuộc chiến tranh giải 
phóng, “nguồn bảo đảm ® được xác 
định như sau: 

Nguồn bưo đơm của hạu phương 
đãi nước là chủ yếu. lậu phương ở 
đày bao gồm những khu vực rộng lớn 


"hoàn chỉnh và những khu căn cử. 


vùng giải phóng nhỏ/“hẹp ở từng chiến 
trưởng. Tại những nơi đó, Nhà nước 
(hoặc chính quyền địa phương) đảm 
nhiệm việc huy động sức dân tô chức 
nguồn cung cấp vật chát các loại cho 
quân đôi, bao gồm vũ khi, lương 
thực, thực phầm, trang phục, dược 
phầm y tế, vật liệu xây dựng, phương 
tiện vận tải, nhân lực, tài chính lợn 
nhất cho quân đội. 


Trong cuộc chiến tranh giải phóng, 
nhân đân còn trực tiếp cung cấp cho 
từng đơn vị chiến đấu tại địa phương. 
Đôi với những đơn vị ở xa vùng 
cũñn cứ hậu phương, bộ đội ta đã 
dựa vào dân, lấy việc huy động 
tiêm lực nhân dân tại chỗ làm nguồn 
cung cấp chính của hậu cần đơn VỊ, 
tồ chức bảo đảm mức sinh hoạt tối 
thiều cho cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, 
nguồn cung cấp này không thề đáp 
ứng yêu cầu tác chiến lớn và khó 
giành chủ động trong quá trình triên 
khai chiến dịch. 


Nguồn uiện Irợ của kiên xô nà các 
rưước xã hội chủ nghĩa có hiệu quả to 
lớn. Nó giúp công tác hậu cần tăng 
được khả năng bảo đảm những phương 
tiện vật chất kỹ thuật tiên tiến cho 
bộ đội. Song nguồn này đòi hỏi chúng 
ta phải tăng cường công tác nghiên 
cưu, học tập nắm vững tính nằầng, tác 
dụng của những phương tiện đó đề 
báo quản, sử dụng phù hợp với điều 
kiện khí hậu, địa lý chiến trưởng 
nróỏc ta và hoàn cảnh sinh hoạt, 
chiến đấu của bộ đội ta. Cần đặc biệt 
eo: trọng việc xây dựng ý thức làm 
chủ, nêu eao tỉnh thần trách nhiệm 
chính trị trong toàn quân, đề bảo 
quan và sử dụng lâu bền các vật 
phẩm, vật tự kỹ thuật hiện đại đạt 
hiệu quả lớn nhất. 


Xuuồn tự sản xuất của lực lượng 
0ä lrung cũng rất quan trọng. Trước 
đàyv trong chiến tranh giải phóng, 
việc làng gia sản xuất tự túc của 
bò đói dược Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thưởng xuyên nhắc nhủ: “Các cơ 
quan trong quân đội phải cố sức 
trong trọt chăn nuôi đề tự túc phần 
nào, đề giãm bớt gánh nặng của nhân 
đân”" (3). Chấp hành chỉ thị của 
Người, bộ đời ở phía sau hoặc ở mặt 
trận đều chú trọng tăng gia sắn xuất, 
Hồ Chủ tịch lại dạy: “Tăng gia mà 
không tiết kiệm thì vô ích. Tiết 
kiệm mã không tăng giá thị lấy gì 
mà tiết kiệm » (4). 
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Hiện nay, bộ đội được giao nhiệm 
vụ tham gia xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa gắn liền với củng cố quốc 
phòng. Hậu cần các cấp đang tồ chức 
cho các đơn vị đầy mạnh việc tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Có 
đơn vị nhận sản xuất những mặt hìng 
đóng góp vào công cuộc phát triên 
kinh tế đất nước, đồng thời cũng 
chính là tạo nguồn hậu cần vững 
chắc. ` 


Nguồn thu được của dịch khã lớn. 
Hồ Chủ tịch coi việc «bệ đội đánh 
thắng giặc thu được nhiều chiến lợi 
phầm, đấy cũng là tăng gia” Ô). 
Trong cuộc tồng tiến công mùa xuân 
1975, bộ đội ta đã thu được một khối 
lượng rất lớn vũ khí, trang bị, vật tư 
hậu cần các loại. Đó là nguồn bồ sung 
rất lớn bảo đảm trang bị cho bộ dòi 
trong quá trình chiến đâu và chiến 
thắng. : 

Các nguồn bảo đảm nói trên đều 
có những vị trí quan trọng nhất định. 
Muốn: phát huy sức mạnh tồng hợp 
của những nguồn hậu cần đó, điều 
chủ yếu là nêu cao tỉnh thần làm chủ 
và tỉnh thần trách nhiệm, luôn luôn 
tìm cách tăng nguồn, đưa chúng vào 
qu$ đạo hoạt động có hiệu quả nhất. 

3 — Xâu dựng thế trận hậu cần 0ững 
chắc liên hoàn của cả nước, thực hiện 
hậu cần toàn dân. 


Cuộc chiến tranh chống xâm lược 
ở nước ta qua các thời kỷ lịch sử 
đều rất ác Hiệt. Kế địch thường chú 
trọng tập trung phá hoại bằng mọi 
cách nguòn tiếp tế cổa ta cho các 
chiến trường. Đây là một cuộc đấu 
tranh rất quyết liệt giữa ta và địch. 

Yêu cầu của cuộc chiến tranh nhàn 
đàn và xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân đân đòi hồi công tác hậu cán 
phải có cách phát huy được hiệu lực 
của các nguön bảo đảm đã chuẩn bị. 
đồng thời phải hết sức đề cao cảnh 


(3). (4), !5› Hồ Chí Minh: Fề công tát 


hậu cần quản đội, Nxb Quân đội phân dân. 
Hà nội, 1970. tr 43. 


giác, làm thất bại mọi Âm mưu và 
hành động đánh phá của địch vào 
hậu phương, hậu cần của ta. Thực 
tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng 
và chiến tranh bảo vệ Tô quốc đã 
khẳng định kinh nghiệm sau đây: 
phải xây dựng thế trận hậu cần 
toàn dân vững chắc, liên hoàn — một 
hình thái bố trí các lực lượng hậu 
cần gấn bó chặt chẽ với thế trận 
quân sự, chính trị, kinh tế của chiến 
tranh nhân dân, phù hợp với phương 
ân chiến lược, chiến địch và thế bố 
trí cơ động của bộ đội chủ lực, của 
các lực lượng vũ trang địa phương, 

Đề xây dưng được thế trận hậu cần 
toàn dân vững chắc, phải bố trí lực 
lượng hậu cần thích hợp theo hướng, 
tuyến, khu vực. 

Trong chiến tranh chống Mỹ, chúng 
ta bố trí theo cả ba cách này, nhưng 
"phồ biến nhất là tồ chức bảo đảm 
hậu cân khu vực. Hình thức bố trí 
lực lượng hậu cần theo địa bàn tác 
chiến, kết hợp chặt chẽ hậu cần quàn 
đội với hạu cản nhàn dân, hậu cần 
cấp chiến lược với cấp chiến dịch, 
chiến thuật ; kết hợp hậu cần chủ lực 
với hậu oần địa phương tỉnh, huyện, 
sử dụng các nguồn bảo đảm dự trữ 
tại chỗ kết hợp với nguồn cơ động 
từ nơi khác đến đã đem lại hiệu quả 
eao nhất. 

Một vấn đề có tính nguyên tác là 
dù hậu cần cấp nào cũng phải dựa 
vào nguồn kinh tế trên các địa bàn 
hoạt động. Đặc biệt đối với hậu cần 
cấp chiến thuật, nhiều trường hợp 
phải dựa vào nguồn kinh tế nhân dân 
địa phương không chỉ ở vùng giải 
phóng mà ngay cả vùng sâu trong 
lòng địch đề tr bảo đảm cung cấp. 
Chẳng hạn trong chiến địch Điện biên 
phủ, môi sư đoàn được lệnh tiến sang 
thượng Lào, những hậu cần chưa 
được chuẩn bị sẵn, chúng ta đã dựa 
vào nhân dân nước bạn ở lưu vực 
sông Nậm hu, tích cực khai thác nguồn 


cung cấp tại chỗ, nhờ đó đã bảo đảm. 


cho bộ đội đánh thắng địch. 


Muốn xây dựng thế trận bậu cần, 
phải kiên quyết đầu tư công sức xây 
dựng mạng đường sá giao thỏng đi 
đôi với việc tồ chức các lực lượng và 
phương tiện vận tải thích hợp phục 
vụ đắc lực công tác hậu cần. Chỉ trên 
cơ sở đó mới tạo được mối liên hoàn 
giữa các cơ sở hậu cần, kịp thời điều 
chỉnh lực lượng tử khu vực này 
đến khu vực khác,phát huy sức mạnh 
tồng hợp của thế trận hậu cần toàn 
dân. 


Thế trận hậu cần toàn đân là một 
bộ phận hợp thành quan trọng của 
thế trận chiến tranh nhân dân, được 
xây dựng bằng ba biện pháp chính 
là bảo đảm hậu cần tại chỗ, hậu cần 
từ hậu phương của đất nước chuyền 
tới và hậu cần theo khu vực. 


Trong điều kiện mới của nước fa 
ngày nay, thế trận hậu cần được hình 
thành trên cơ sở thế bố trí chiến lược 
kinh tế của Nhà nước kết hợp với 
quốc phòng, *# mỗi làng, bản, mỗi hợp 
tác xã là một đơn vị chiến đấu. mỏi 
quận, huyện là một pháo đài; mỏi 
tỉnh, thành là một chiến trường ; cả 
nước là mọt chiến trưởng lớn ». Như 
vậy, sẽ có điều kiện thuận lợi đề xảy 
dựng hoàn chỉnh thế trận hậu cần 
toàn đân trong thời bình, sẵn sàng 
đáp ứng những yêu cầu của cuộc 
chiến tranh giữ nước. 

$ — Phát huụ truyền thống tự lực tự 
cường, tình thần lảm chủ của công, 
quản lj nghiêm ngặt, thực hành tiết 
kiệm, triệt ề chống lãng phí tham ô. 


Phương châm “tự lực tự cưởng, 
cần kiệm, dựa vào sức mình là chỉnh s 
đề xây đựng quân đội là phần ánh 
thực tế khách quan của đắt nước ta, 
một đặt nước còn nghèo, chiến tranh 
liên tiếp, chưa tự san xuất được nhiều 
phương tiện vật chất kỹ thuật hiện 
đại và nhận sự chỉ viện quốc tế gặp 
khó khăn. Cho nên, công tác hậu cần 
lại càng phải coi đó là phương chàm 
hành động chủ vếu của mình trong 
việc tò chức quản lý, sử dụng các 
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nguồn bảo đảm với khối lượng vật 
chất kỹ thuật to lớn, phức tạp 

Trước hết cần tập trung giải quyết 
thật tót những điểm còn vếu và thiếu 
trong công tác quản lý hậu căn là: 
chân chính, ngtyv khâu tổ chức bảo 
đảm ở đơn: vị thật hợp lý; nêu cao 
lễ lỏi làm việc eđó Rế hoạch, tiến tới 
kế hoạch hóa mọi mặt công tác hậu 
cần, nhất là Kkhảu quản lý và sử đụng : 
thức hành chính sách tiết kiệm trong 
sản xuat và trong báo đảm hậu cần; 
nhanh chóng Kiện toàn bộ máy quản 
lý và biện pháp quản lý hậu cản. 


Mọi người, nhất là cân bộ, nhân 
viên ngành hậu căn phải nhận thức 
sâu súc rằng chính việc tiết kiệm sức 
người sức của, sứ dụng vật chất hợp 
lý, đạt hiệu suất cao, là sự tự bồ sung 
thiết thực nhất lượng dự trữ hậu củn 
tai chó. Cần cứ vào điều lệnh quản 
<lòi, các chính sách, chế độ của Nhà 
nước mà đề ra điều lệ công tác hậu 
cần. Các cấp đếu phải nghiệm chính 
chip hành điều lệ công tác và các chế 
đó, tiều chuẩn đã định tuyệt đổi không 
được vín vào bật cứ lý do gí đề vị 
Phạm chế độ, tiêu chuẩn: phải xóa bỏ 
những quy định Không thống nhất và 
thông còn phú hợp với thực tẻ tính 
hình người đếu có trách 
nhiệm đâu tranh chong thái đò vô 
trách nhiệm gáy lãng phí, tham ô, phá 
hoại nguồn hàu cần quản đội, hậu 


mới. Aloi 


cần nhàn đán, làm suv vêu sức chiến 
đảu của quản đội. 

Ho Chủ tịch côi tham ô, lăng phí 
và quan liêu là giác. Nó trực tiếp 
phá hoại đạo đức cách mạng của căn 
bộ, chiên sĩ, œ Chống tham ô, lãng phí 
và quiin liều cũng quan trọng và cần 
kíp như đánh giặc mái 
tran » (6). 


VIỆC trên 

 — Niễn tr tân dựng hệ thông tô 
chức hau căn Đững mạnh, cói trọng 
UIỆC lo đội bọ chuuen 
toi hđqtU cân. 


(lq@ 14H cú 


Tình hình xáv dựng lực lượng vũ 


trang cúa ta trong chiến tranh thường 2 


3q 


điển ra trong hoàn cảnh vừa chiến 
đấu. vừa tô chức. Ngành hậu cần tư 
quản khu trở xuống cũng nằm trong 
thực tế đó. Tuy chúng ta vẫn thường 
coi trọng việc cũng có tò chức vững 
mạnh. nhưng cốt lỗi của sự vững 
mạnh đó tủy thuộc vào tỉnh hệ thống. 
quy tắc hành động của tô chức và chất 
lượng mọi mặt của cán bộ. nhân viên 


Trong kháng chiến. nhiều chiến 
trường bị chia cắt, lệ thuộc vào hoàn 
cảnh và tập quán tô chức cũ ở từng 
vùng. cho nên vẽ mặt tô chức, thực 
hiện nguyên tác, chế độ, lề lối công 
tác hậu cần còn thiếu thống nhất. 

Trước đòi hỏi của tỉnh hình chiến 
tranh phát triền và trải qua thực tiễn 
công tác chiến đấu, chúng ta đã xây 
đựng được hệ thống tô chức hậu cần 
chủ lực hình thành ba cấp chiến lược, 
chiến dịch và chiến thuật. kết hợp gắn 
bó với hậu cần địa phương, hậu căn 
nhàn đân tạo thành hậu cần toàn đản. 


Quá trình công tác cũng đã từng 
bước định rõ phạm vị chức trách ở 
từng cấp bảo đảm và mỗi cấp đều 
phát huy tính năng động xâyv đựng 
địa bàn. tạo thế, tạo hực đề giữ vững 
quyền làm chủ thật sự trong phạm ví 
mình phụ trách. — +3: 


Đội ngũ cán bộ hậu cần qua thực 
liên công túc, chiến đấu được rèn 
luyện và phát triền, nhưng phần lớn 
chưa được đảo tạo cơ bản tại trưởng. 
Đây là một hạn chế lớn đối với một 
ngành công tác bao hàm cá nội dung 
khoa học xã hội lấn khoa học tự 
nhiên trong nhiều mặt công tác.. 

lính nghiêm khấc phục mặt vếu 
kém đó ở các chiến trường là phải 
dựa vào nguồn bồ sung nhân lực và 
cần bộ RỂ thuật cấp cao từ hậu phương 
quốc gia đưa tới, quản khu phải tồ 
chức bồi đường thực tế và đảo tạo 


(ø) Hồ Chí Minh : Về công tác hậu cần quân 
đái. Nxb Quản đội nhân dân Hà nội. 1970 
tr. 73. 


tai cho những nhân viên kỹ thuật sơ 
cắp. Hằng năm tiến hành những hội 
ah tập huàn cho cán bộ nhìn viên 
đồ nàng cao trình độ hiều biết, năng 
zức Tô chức, chỉ huy hậu căn. Môi 
chuyêm ngành quân nhu, quân y, vận 
tai, VậU tư, xăng dầu, tài vụ... cũng 
chải tự đặt kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nhân viên theo chỉ tiêu và yêu 
cầu của ngành. 


Trong quá trình chiến đấu, tuy đòi 
naøũ căn bộ bị tiêu hao không ít, 
nhưng do sự quan tâm thích đáng của 
các cấp, vàn dụng tÓI 
nghiệm đào tạo trong chiên đấu, vừa 
đào tạo tại trưởng vừa đào tạo dại 
chức, bỗ sung và sàng lọc trong công 
tác, ngành hậu cần đã đảm đương 


những kinh 


được công tác rất to lớn, nặng nề, đôi. 
ngũ căn bộ ngày cảng trưởng thành 


* 


Trong tương li, quân đội ta tiên 
lên chính quy, hiện đại ở một trình 
đỏ cao hơn; lại phải đáp ứng những 
vêu cầu mới của chiến tranh bảo về: 
Tô quốc, nhiều mặt của công tác hậu 
cần sẽ có những thay đỏi và phát 
triển mới. Song bắn chất công tác hậu 
sìn toàn đâần cúủa lực lượng vũ trang 
nhằm bảo đảm tiến bành thẳng Tợi 
chiến tranh nhàn dđân bảo vệ Tổ 
quốc văn không thav đổi. Do đó. 
việc tiếp tục tông kết và phát huy 
những kinh nghiệm công tác hậu cần 
trong 10 năm qua là có ý nghĩa thực 
tiên to lớn và thiết thực. 


Hãy bài học... 


(Tiềp theo trang 23) 


trong trưởng hợp này: Đó là sự hiều 
biết cóng Điệc, Vì thê trong thời gian 
trước mắt, chúng ta cần làm tốt công 
tác xây dựng và thực hiện quy hoạch 
cán bô. : 

Điều mấu chốt đối với các cấp lĩnh 
đạo, cũng như cơ quan eán bộ và 
những người làm công tác căn bỏ Tà 
cần quán triệt tỉnh thần nghị quyet 
của Bộ chính trị: ® Nang cao chải 
tượng đội ngũ củn bộ là Dàn đề Then 
chối trong công cuộc tai dựng lực 
lượng Đủ lrdqI ». 


* 


Nhìn lại chặng đường trường thành 
và chiến tháng 10 năm qua, lực lượng 
vũ trang nhàn đản Việt nam càng tin 
tường vào sự lãnh đạo của Đang, ghi 
nhớ công lao dạyv đó của Bác Hộ, công 
tao đúm bọc của nhân dân, hại càng 
thấy nhiệm vụ xắv đựng và sản sàng 
chiến đâu hiện nấtv rất nặng nề. 


Trước âm mưứru và hành đông thâm 
đọc của bọn bành trướng, bá quyên 
Trùng quốc, chúng ta cảng ghí nhớ và 
chấp hành nghiêm chỉnh lời dạy của 
Chu” tịch l]Ịö Chí Minh: “ Bất ký hỏa 
bình hav chiến tranh, ta cũng phải 
năm vững chủ đồng, phải thây trước, 
chuätn bị trước s (I1). 


( lúng ta tín tưởng sâu sắc rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Đăng, được sụ 
thương véu đủm bọc của nhận dàn, 
với truyền thống tốt đẹp được hun đúc 
rong Thực tế chiến đầu 10 nắm qua. 
với những bài học Rinh nghiệm quý 
báu rút ra từ lịch sử trưởng thành và 
chiến tháng của chính mình, lực lượng 
vũ trang nhận đàn Việt nam nhất định 
thực hiện tháng lợi mọi nhiệm Vũ mà 
[lang và nhàn đân giao phó 


(14) Hồ Chí Minh. Chiến tranh nhan đán 
Việt nam. sách dã dắn. tr. 202. 205. 


Lọ 


Đọc sách 


Mật tác phầm quân sự có giá trị lớn về - 


tồng kết lý luận và chỉ đạo thực tiến 


Trung tưởng HBOÀNG PHƯƠNG 


HÓNG sự nghiệp cách mạng của 
mình, từ một nước thuộc địa 
vũng lên giành chính quyên, bảo 

vệ nến độc lập dàn tộc và xây dựng 
chú nghĩa xã hi, nhàn dân ta luôn 
luôn phải chóng lại những kế thủ có 
tiêm lực mạnh vẻ Kinh tế và quán sự. 
bon chúng deư sử dụng bạo lực đề 


đàn áp và tiểu diệt cách mạng. Vì: 


vậy, Đăng ta và Hỗ Chú tịch đã xác 
định «bạo lực cách mạng là phương 
thức cơ bạn đề giành chính quyền s. 
Cách niang Thang Tám thành công, 
nước Việt nam đàn chỉ cộng hòa vưa 
ra đời thị thực đàn Pháp quay Tại 
xâm lược nước ta. Pháp thua, MỸ làn 
nhảy vào, rồi sau đó là bọn bành 
trướng bá quyền Bắc kinh với mục 
đích thôn tính Việt nam. Cho tới nay, 
trên đất nước ta tiếng súng chiến đâu 
chống những hành đóng xâm phạm 
bờ cõi của Tỏ quốc văn chứa nườùng; 
hòa bình thất sự chưa được bảo đam, 
vì bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc cảu kết với để quốc ÄTlÿ và bọn 
phản dóng quốc tế đang tiện hành 
cuộc chiến tranh phá hoại vẻ nhiều 
mặt, RỀ ca về quản sự đối với Việt 
nain, ào và Cam-~pu-ehl 


Tình hình trên buộc nhân đản ta 
phái cảm vũ Khí chiến đấu trong 
nhiêu năm ròng. Đấu tranh quân sư 
trở thành một mặt trận rất quan 


trọng, nhiều khi có ý nghĩa quyêt 


định, trong sự nghiệp cách mạng cúi 
đân tóc ta. PChành công rực rở của 
Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng 
vẻ vang của hai cuộc kháng chiên 
chống Pháp và chống ÄÍÿ, cũng như 
của h:j cuộc chiến tranh bảo vệ Tẻ 
quốc xã hội chủ nghĩa chống bọn bảành 
trưởng bà quyền Trung quốc ở biên 
giỏi phía tàyv nam và biên giới phí 
bác chứng tô Đáng ta và Hồ Chủ tịch 
đã giải quyết đúng đạn, sáng tạo và 
răt thành công những văn đề cơ hân 
cúa cách mang Việt năm, trong đó có 
những vàn để quản sự. Trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng nói chúng 
và lĩnh đạo đâu tranh vũ trang nói 
riêng. Đáng ta và Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thê 
của Việt nam, giải quyết chính xác 
và sáng tạo những vần đề nói trên. 
phát huy mạnh mẽ truyền thống dánh 
giặc giữ nước của dân tộc ta, xây 
đựng nén lý luận khoa học và nghệ 


thuật quân sự Việt nam dọc đáo, 
đánh thắng mọi kẻ thủ, góp phiin lìm 
phong phú thêm Kho tàng lý luận 
quân sự của chủ nghĩa Máec— Lê-nin. 

Tác phầm Afãu Đàn đề quân sự trong 
cách mạng Việt nam của động chỉ 
Trưởng Chinh, ủy viên Bộ chỉnh trị 
Trung ương Đẳng. Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước là một dóng góp quan 
trọng vào thành công này. Qua 14 bài 
viết và nói về quân sự đã được chọn 
lọc, tác phảm đã trình bày có hệ 
thống sự hình thành và phát triền 
đường lối quân sự của Đăng, tô chức 
quần sự do Đáng lãnh đạo qua các 
thời ký cách mạng từ ngày Đang ra 
đời đến nay. Tác phẩm đã làm sáng 
tÓ những quan điềm tư tưởng cơ bản 
vẻ đấu tranh vũ trang, về chiến lược 
quản sự trong chiến tranh nhàn dân 
do Đảng ta lãnh đạo. Tác phầm đã 
phản tích sâu-sắc những vàn đề mẫu 
chốt của nền quân sự Việt nam, đồng 
thời giúp cho người dọc thấy được 
những phương pháp tiến hành đầu 
_ tranh cách nàng, đấu tranh vũ trang 
của nhàn đân ía do Đẳng lãnh đạo. 


* 


Chúng ta đều biết rằng, vấn đề cơ 
bản của mọi cuộc cách mạng là văn 
đề chỉnh quyền. mà muốn giành được 
chính quyền về lay nhân đản, thì phái 
có tỉnh thế cách mang, các điệu kiện 
chủ quan và xác định đúng đản con 
đường, phương pháp giành chính 
quyền. Trên đài nước Eì sau cuộc 
*® đảo chính s của Nhật ở Đông đương 
thắng 3-1945, đã xuất hiện một tình 
thê cách mạng và có điều kiện chủ 
quan đề toàn dân ta mạnh đạn tiến 
tới tổng khởi nghĩa. Dòng chí Trường 
Chính đà phát đi lời kêu gọi « Giờ 
quyết Hiệt đang lại. Cơ hội tỐL sắp 
đến. Ai đau đớn, êchề vi nói nhà tan, 
nước mẪIt, ai đà bị giặc Nhật lừa đối, 
phính phở, hãy chạyv vào hàng nơũ 
cách mạng » (tr, 19), Vào thởi điềm 
này, đồng chí Trường Chính chỉ rõ 


vấn đẻ quân sự lớn nhất của Dẳng ta 
và cũng là của cách mạng Việt nam 
là chuân bị khởi nghĩa vũ trang tiên 
tới tông khởi nghĩa giành chính 
quyền. Aluốn vậy, vấn đề cơ bản dâu 
tiên trong nghệ thuật lãnh đạo quân 
sự và cách mạng là phải xác định rô 
các loại kẻ thù và kẻ thù trực tiếp và 
nguy hiềm nhất trong từng thời kỷ 
cách mạng, đề có sách lược và biện 
pháp đấu tranh thích hợp nhằm kiên 
quyết đánh bại chúng. Trong bài cuộc 
* Đảo chính » của Nhạt ở Đông dtơng, 
đồng chí đã vạch trần những âm mưu 
và bộ mặt giá nhân giả nghĩa của 
giặc Nhật, khẳng định bọn phát xÍ 
Nhật chỉnh là Rẻ thủ mà chúng R 
phải đánh đô. *“ Giặc Nhật vừa bo cái 
ch của Pháp đi đề đặt cải ách của 
Nháạt nào cồ chúng ta rồi đó sỉ (ro 12), 
đồng thời phân tích sâu súc thời cơ 
cách mạng đã đến. Vẽ bài học của 
Cách mạng Tháng Tám năm 1915, tác 
giả viết? ® Thành công to lớn của Đẳng 
ta là đã biết lợi dụng thời cơ thuận 
lợi eó một không hai đó dò phát động 
quản chúng tông khởi nghĩa » (tr. 108). 
Vị thể, Đẳng ta đã đề ra một chủ 
trương hết sức đúng đán: lĩnh đạo 
quần chúng nhàn dân nồi đạy tước 
vũ khí của Nhật trước khi quản đồng 
mình vào Đồng dương, giảnh lây 
chính quyên từ tay Xhặt, lật đồ bọn 
bù nhìn, tay sai của Nhật đứng ở 
địa Vị cầm quyên nnà tiếp đón quản 
đồng mình vào giải nưi quản Nhật 
trên đất Đồng đương. Thăm nhuần 
chủ trương đó, đứng trước tình thế 
quản Nhạt hoưng mang, đo dự đến 
cực điềm, sắp that bại đèn nơi, nhiều 
nơi các tô chức Đăng đã lành đạo 
nhân dân nội dạy giảnh chính quyền 
tuy chưa nhạn dược lệnh tông khởi 
nụ ha, 

Đồng chí Trường Chính đã nêu bật 
một trong những kinh nghiệm lớn 


(®› Tất cả những trích dẫn có ghi số trang 
đều ở trong tác phầm Älấu cấn đẻ q:+:41n sự trong 
cách mạng Việt nam, Nxb Quản đại nhân dân. 
Hà nội. 1983, : 


J3 


cHả đòng ta là sớm nhận thức sau 
sic từ tượng cách mạng bạo cực —nên 
nóng của Toàn bộ học thuyết của 
Mác —.Xng-ghen. sớm đẻ ra nhiệm vụ 
vàyv dựng lực lượng vũ trang và tiên 
nành đấu tranh vũ trang, Đồng chỉ 
chỉ rõit ®Chỉ có dùng bạo lực cách 
mạng của quản chúng đạp tín bạo 
lực phản cách mạng của các giải cấp 
bóc lột thông trị thí mới giành được 
chinh quyền về tav giải cấp công 
nhân, nhàn dân lao động và xâyv dựng 
xã hội mới. Rhông bao giờ một giai 
efp bóc lột lại tự nguyện rút lụi khỏi 
vũ dài chính trị, từ bó chính quyền 
của nó, từ bó việc ấp bức, bóc lọt 
nhận đân lao động » (tr. 117). 

Tông kết thực tiền đấu tranh cách 
mạng của nhàndân tì trong mày chục 
mm qua chống những Rẻ thủ hùng ác, 
xao quyệt, đồng chí Trưởng Chính 
đã viết: hình thức cơ bản của bạo 
lực cách mạng ở nước tạ là lực lượng 
vũ trang kết hợp với lực lượng chính 
trị, đâu tranh vũ trang kết hợp với 
đâu tranh chính trị. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta, cách mạng Việt nam 
Luôn luôn sử đụng hai hình thức đầu 
tranh chính trị và đâu tranh vũ trang 
đề tiến tới khởi nghĩa giành chỉnh 
quyền, sử đụng hai lực lượng — lực 
lượng chính trị của quần chúng và 
lực lượng vũ trang nhàn dàn, đề đạp 
máy Nhà nước của bọn đẻ 
quốc và TaAv sai, giành chính quyên 
về tay nhàn đân. Rinh nghiệm của 
cách mạng Việt năm trong máv chục 


tan bộ 


năm qua đã bắc bộ mọi Khuvnh hướng 
cải lương, thỏa hiệp, mọi áo tưởng 
hợp pháp chủ nghĩa, hóa bình chủ 
nghĩa, và khang định ràng bạo lực 
cách mạng là phương thức cơ bán, 
con đường cách mang bạo lực là eõón 
đường duv nhất dùng đân dể giảnh 
chính quyện vẻ nhìn đàn, hảo 
vệ chính quyền cách màng, đựa cách 
quang nước ta đến thang lợi theo tính 
thần “Thà hy sính tật cá chứ nhất 
định không chịu màt nước, nhất định 
không chịu làm nỗ lẻ ». 
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Đồng chí Trường Chỉnh đã nêu lên 
và phản tích sâu sắc nhiều vấn đề của 
chiên tranh nhân đàn, quan hệ giữa 
chiến tranh và cách mạng ở nước ta. 
làm sáng t những quan điềm từ 
tướng và đường lôi quân sự của Đăng 
và Hồ Chủ tịch, khoa học và nghệ 
thuật quân sự Việt nam. Đồng chỉ chơ 
răng: “Quan điềm ciliến tranh nhân 
đám là quan điềm cơ bìn trong đường 
lối quản sự của Đăng ta. Nó thê hiện 
quan điềm giai cấp, quan điểm quản 
chúng của Đẳng trong văn đề chiến 
tranh »(tr. 111). « Chiến tranh nhận dàn 
là chiến tranh cách mạng (chiến tranh 
giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc hoặc nội chiên cách mạng) của 
quần chúng nhân dân đông đảo dề tự 
giải phóng và giành chính quyền về 
Ilav mình. Trong điều kiện lịch sử 
hiện nay, chiên tranh nhàn đàn Ở 
nước ta là chiến tranh do nhân đản 
lao động, chủ yếu là công nhàn và 
nông đân, tiến hành dưới sự lãnh đạo 
của piảai cấp công nhân”. Theo dòng 
chí, những nhàn tố thưởng xuyên 
quyết định thắng lợi của cuộc chiến 
tranh nhân đàn ở thời đại chúng ta 
là: øœ Phải do đẳng mắc xít — lẻ ninnilt 
lãnh đạo và phục tùng đường _lói 
chính trị của Đăng; hậu phương của 
chiến tranh nhàn dân được củng có, 
nguồn cúng cắp nhàn, tài, vặt lực cho 
"chiến tranh đồi đào, chỗ dựa của các 
lực lượng vũ trang vững mạnh ; tính 
thần chiến đấu của quân và dàn cao: 
lực lượng vũ trang nhàn đàn hùng 
hàu và được huần luyện tốt vẻ chính 
trị và kỹ thuật, chiến thuật: số lượng 
và chất lượng của các loại vũ khí du 
và tỐt; cần bộ quản sự và các căn 
bộ khác có năng lực tô chức và củi 
huy giỏi ® (ứr, 115). Chính những nhàn 
tố đó làm cho chiến tranh nhàn dân 
có sức mạnh võ địch chứ không phải 
cử có nhiên vũ khí và kỹ thuật hiện 
đại thì sẽ giành được thắng lợi, vì 
chiên tranh là một bình thức 
tranh quyết liệt nhất giữu các ghÓ 
cập, giữa những người có Vũ 


đ T lì 


;—Eiitie 


=hứ không phải giữa các loại vũ khi 
và kỳ thuật tự động đối chọi với 
nhau. Từ thực tiễn của mấy chục năm 
nhàn dân ta tiến hành chiến tranh 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng chí 
Trường Chinh đã nêu lên tóm tắt 
ahững kinh nghiệm lớn về chiến tranh 
nhân dân của ta. Muốn tiến hành 
chiến tranh nhân dân, phải động viên 
toàn đân, vũ trang toàn dân và zd\ 
dựng lực lượng 0ũ trang nhân đân lam 
nòng cối? (tr 116) Lực lượng vũ 


trang của ta từ nhân dân mà ra, vì. 


nhân dân mà chiến đấu, mang bản 
chất của gia; cấp công nhân, một lòng 
một đạ «trung với Đăng, hiếu với 
đần... nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kế thủ 
nào cũng đành thắng Ð® như [lồ Chủ tịch 
đã dạy. Nó là đội quân chiến đấu. 
sẵn xuất và.công tác, là công cụ chủ 
yếu đề tiến hành đấu tranh vũ- trang, 
giành chính quyên cho nhàn đân và 
bảo vệ chính quvền đó, bảo vệ và 
phát triển mọi thành quả của cách 
mạng, chống mọi kẻ thù bên trong vỉ 
bén ngoài. Nó phải được đặt dưới sự 
lãnh đạo tuyệt đối. trực tiếp và toàn 
điện của Đảng. Một trong những kinh 
nghiệm lớa là phải có nghệ thuật quân 
sự của chiến tranh nhàn dân. Đồng 
chí đã chỉ rõ, “đặc điềm nghệ thuật 
quản sự của ta là nghệ thuật quân sự 
của một đàn tộc nhỏ vếu ở một nước 
nông nghiệp lạc hậu ® (nhưng từ khi 
hỏa bình được lập lại, là một nước xã 
hội chủ nghĩa, một thành viên của 
phe xã hội chú nghĩa), biết «hết sức 
chú trọng phát huv ưu thể tuyệt đổi 
về chính trị và tính thần cúa bản 
thân lực lượng vũ trang và của toàn 
đân đề chiến đấu và chiến thắng kẻ 


_địch có lực lượng vật chất mạnh hơn 


nảO 
lav 


ta gấp nhiều lân ”®, biết «đánh thế 
đề có thê lấv vếu thủng mạnh, 
sức mạnh tỉnh thần chiến tháng sức 
mạnh vật chất, lấy trang bị kém cói 
và thô sơ chiên tháng trang bị hiện 
đại › (tr. 119). Vị vậy phải nắm vững 
và thực hiện kiền quyết phương 


“hành 


châm tác chiến của chiến tranh nhân 
đân của ta là tích cực, chủ dòng tiến 
công, đánh tiêu diệt, đánh chắc thẳng...w 
(tr. 121). 


Một kinh nghiệm lớn nữa là tiên 
chiến tranh nhản đân giải 
phóng phải theo chiến lược đánh làu 
đài, tự lực cánh sinh là chính, giành 
thắng lợi từng bước, tiến tới thắng 
lợi hoàn toàn, nhưng khi có thời cơ 
thuận lợi thì chớp lấy và giảnh thắng 
lợi quyết định một cách nhanh chóng. 
Đối với chiến tranh nhân đân bảo vệ 
Tô quốc, trong những điều kiện nhất 
định và đối với kẻ thủ nhất định, ta 
có thể giành thắng lợi trong một thời 
gìan tương dõi ngắn, nhưng vẫn phải 
chuẩn bị sẵn sàng đánh lâu đài, kiên 
quyết bảo vệ Tô quốc trong mọi tình 
huong. Vấn đề xâyv dựng hậu phương 
và căn cử địa vững chắc cũng giữ 
một vị trí rất quan trọng trong những 
kinh nghiệm lớn của chiến tranh nhân 
đàn. *Hậu phương của chiến tranh 
nhân dân, chiến tranh cách mạng, chủ 
vếu ở trong lòng nhân đàn cách 
mạng ®, “Sức mạnh của hậu phương 
bao gồm các nhân tó chính trị, kinh 
tÊ và quản sự, trước hết là nhân tỏ 
chính trị. Đó là sự nhất trí vẻ chính 
(rị — tỉnh thân của nhàn đàn đưới sự 
lãnh đạo của đáng tiên phong. Nhân 
tỏ chính trị và kinh tế là tiềm lực 
quân sự của hậu phương và của toàn 
bò cuộc chiến tranh ; (tr 122 — 1231. 


Trong bài viết nhân địp ký niệm 
lần thứ ba chiến thắng quân Trung 
quốc xâm lược (tháng 3-1979 — tháng 
d-1983), tác giá phản tích sắc sảo bản 
chất cuộc chiến tranh xâm lược của 
bọn bành trướng. bá quyền Trung 
quốc, chỉ rõ bọn chúng chính là kế 
thủ trực tiếp, nguy hiềm của nhàn 
đản ta và nêu bật thắng lợi của cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc chống 
quân Trung quốc xâm lược. Đồng chí 
nhận định: “Quản và dân ta đã kẻ 
thừa và phát triển những kinh 
nghiệm phong phú cúa mấy chục năm 


Là 


‹})J 


chiến tranh giải phóng chống chủ 
nghĩa đế quốc trước đây, trong những 
điều kiện cụ thề của chiến tranh bảo 
vệ Tồ quốc chống bọn bành trướng 
và bá quyền Trung quốc cùng bè lũ 
tay sai ngày nay. Từ đó, chúng ta 
rút ra được nhiều bài học quý báu 
đề không ngừng hoàn chỉnh công cuộc 
phỏng thủ đất nước, kết hợp chặt chề 
kịnh tế uới quốc phòng, râu dựng nền 
quốc phòng xã hội chủ nghĩa toàn dán, 
toàn điện 0uà hiện đạt, xâu dựng lực 
lượng 0ũ trang nhân dân hàng mạnh, 
sẵn sàng ứng phó uởi mọi tình thế » 
(tr. 382). 


Trong mấy chục năm qua, chiến 
tranh và cách mạng ở nước ta có mối 
quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau. 
Có thề nói, cách mạng nước ta trong 
một thời gian dài, đã vận động trong 
chiến tranh theo những quy luật 
chung của cách mạng và quy luật 
riêng của chiến tranh. Mối quan hệ 
giữa chiến tranh và cách mạng Ở 
nước ta, như đồng chỉ Trường Chinh 
đã viết, thề hiện nồi bẠt ở mấy điềm : 
«q Nhân đân Việt nam muốn tự giải 
phóng cho mình, nhất định phải đấu 
tranh vũ trang và làm chiến tranh 
cách mạng chống bọn đế quốc và bè 
lũ tay sai của chúng. 


Chiến tranh cách mạng của nhân 
đàn ta là một phương tiện QuYyẾết liệt 
nhất đề giành và giữ độc lập đàn tộc, 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. 


Phải thực hiện từng bước nhiệm 
vụ của cách mạng Việt nam nơay 
trong quá trình đấu tranh vũ trang 
làu đài» (tr.127). Đồng chỉ đã giải 
thích ta phái và có thê làm như thể, 
Swị chiến tranh nhàn đản của ta là 
[at yên nh mạnh, cho nên phái dđụnh 
lau đề chuyền têu thành mạnh, phải 
độn# viên nhàn dân tích cực tham gia 
chiến tranh, phát huy đến cao độ 
tình tích cực và tính sáng tạo của 
quan chúng nhàn đạn, vừa đ«nh giặc 
vữa chăm lo cai thiện đời sóng cho 
nhàn đâu, bội đưỡng lực lượng nhân 


đân, lực lượng kháng chiến, củng cố 
hậu phương, chiến thắng quân địch 
(tr. 138). 


Cuộc chiến tranh cách mạng của 
nhân đân ta trong những năm qua 
chẳng những nhằm hoàn thành nhiệm 
vụ dân tộc, mà còn góp phần làm 
nhiệm vụ quốc tế. Với tỉnh thần quốc 
tế YÔ sản trong sáng, với ý thúc đúng 
đắn rằng *giúp bạn cũng tức là giúp 
mình ®, quân và dân ta đã sát cánh 
cùng chiến đấu với quân và dàn hai 
nước anh em Lào, Cam-pu-chia chống 
lại kẻ thủ chung của ba nước trên 
bán dảo Đông dương từ thực dân 
Pháp, phát xít Nhật đến đế quốc Mỳ. 
và ngày nay là bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc. Tình đoàn hẻt 
đặc biệt đó là sức mạnh đề cách mạng 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia, giành 
được những thắng lợi to lớn. Trong 
bài viết Về “*bấn đề Cam-pu-chia °, 
đồng chí Trường Chỉnh đã chỉ rõ, 
kinh nghiệm chung của ba dân tộc 
anh em Việt nam, Lào, Cam-pu-chia 
là kế thù luôn luôn tìm mọi cách 
thống trị cả ba nước ở Đông đương..., 
thường dùng nhân dân nước này 
chống lại nhân dân nước kia, dùng 
địa bàn nước này đề xâm chiếm nước 
khác... biến Đông đương thành một 
chiến trường ? (tr. 307). « Vì vậy, nhân 
đân ba nước không thề không đoàn 
kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau chống 
ké thù chung. Khối đoàn kết và liên 
minh chiến đấu giữa nhân đân be 
nước Việt nam, Lào và Cam-pu-chia 
được xây dựng; cúng cố và tôi luyện 
trong cuộc chiến tranh giải phóng 
lâu đài, là một trong những nhân tố 
thắng lợi của nhân đân mỗi nước ° 
(tr. 308). Trước họa diệt chủng đối 
với dân tộc Cam-pu-chia do bọn Pôn 
DPót —lêng Xa-ry, tay sai của Bắc kinh 
gây ra, “nhân đân Việt nam quyết 
không thê khoanh tay đứng nhìn ; 
phải tự cứu mình và cứu anh em 
Cam-pu-chia khỏi tại họa đó s. Nhân 


(Xem tiếp trang 70) 


` 


Phát huy truyền thống quý báu: 


đoàn kết quân dân, quân với dân mật ý chí 


THỂ TRƯỜNG 


ƯỚI ngọn cờ vẻ vang của Đẳng, 
làm theo lời dạy của Bác Hồ kính 
vêu, trong ‡0 năm qua, quản đội 

ta đầ xây dựng được mối quan hệ 
đoàn kết keo sơn, thắm tình cá nước 
giữa quân và dân. Đó thật sự là một 
trong những sức mạnh to lớn đề 
quân đội ta lập nền những chiến công 
kỷ điệu, đánh thắng mọi kẻ thủ, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng 
thời góp phần tạo nên và phát huy 
sức mạnh tông hợp của cách mạng 
nước ta. 

Đoàn kết quân đân, quản với dân 
một ý chí là một trong những nguyên 
tắc cơ bản của việc xây dựng quân 
đội cách mạng, là một vấn đè quan 
trong thuộc về bản chất giai cấp công 
nhàn của quản đội ta Nó năm trong 
cội nguồn tồn tại và phát triền của 
quân đội ta, điều mà những quản đội 
xam lược không thê nào có được 
“Đoàn kết quân đàn còn là nguyện 
vọng tha thiết và tỉnh cảm sảu sắc 
giữa những chiến sĩ quân đội từ nhàn 
đâần mà ra với những người dân có 
eön em mình là chiến sĩ quản đội. 
Nguyện vọng *và tình cám đó bất 
nưưuòn từ sự nhận thức rõ ràng, đây 
đứ của toàn Đăng, toàn quản và toàn 
đạn ta Vẻ sự nghiệp thiêng liếng bảo 


vệ vững chắc TỔ quốc yêu quý của 
chúng ta trong bắt kê tỉnh huống nào. 

Trải qua thử thách của thời gian, 
kề tử khi quân đội ta được thành lập 
đến nay, nhất là trọng những năm 
tháng tiến hành các cuộc chiến tranh 
ác liệt và cả trong thời kỳ xày dựng 
hòa bình, mối quan hệ Keo sơn, tình 
cá nước đó đã thật sự trở thành 
truyền thống quý báu của cả quản và 
đàn ta. Truyền thống ấy được tô đàm 
bằng những chiến công huy hoàng 
của quân và đàn ta trong 40 năm qua, 


“bằng biết bao xương máu của mãy 


thế hệ dánh giặc cứu nước. Nó có 
nội dung phong phú và ngày càng 
được phát huy trong quá trình trưởng 
thành của quản đội ta. Ngày này, 
trước những yêu cầu mới của sự 
nghiệp xây đựng và bảo vệ Tô quốc 
xñ hội chủ nghĩa và những đòi hỏi 
cúi việc xây dựng quản đội nhân đàn 
hủng mạnh, chúng ta cần phát huy 
hơn nữa truyền thống quý báu đó. 


* 


Sự đoàn kết keo sơn giữa quản và 
đản ta trước hết, được xà dựng lrẻn 
cư sở thực hiện những đường lôi, chủ 
trrơng, mục liều cách mạng do- Đang 


đề ra, Đà lẩu pLệc hoàn thành thẳng lợi 
mọi nhiệm pụ chính trị, quản sự làm 
mục (ích cao nhất. Đường lối, chủ 
trương đúng đắn, sắng tạo của làng 
qua các thời kỷ chính là sơi dây thất 
chặt mỏi quan hệ đoàn kết quân dân; vì 
nó thể hiện và đắp ứng nguyện vọng và 
lợi ích của toàn đàn Tá, của đân lóc 
ta. Nó chỉ ra phượng hướng hành 
động và mục tiều cách mang nà quan 

và đản ta phái phần dưu, động Viên 
có vũ và dán bó toàn đàn và toàn 
quản ta thành một khỏi thông nhất 
VƯỢI qua Jjiuôn vụn khó 
khăn. thử thách dẻ cảng 
đâu giành tháng lợi hoàn toan 
sự nghiệp cách mạng cao cả, 


bền vững, 


cho 


Trãi qua 9 nắn Kháng chiến chồng 
Pháp, hơn hai chục năm dành Xi và 
“những năm tháng chóng bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc, theo 
dường lỗi chủ trương dụng đản, sắng 
suốt của Đăng, toàn quản và toàn 
dân tỉ đã cùng chúng một Ý chỉ thống 
nhất “thà hy sinh tất ca, chứ nhất 
định không chịu mát nước, nhai định 
không chíu làm nó lệ » C, € Nhỏng có 
gì quý hơn đọc lập, tự do” 3), chịu 
dựng mọi hy sinh gian Khô dễ guình 

và bảo vệ độc lặp tự đó, tiến léa chủ 
nghĩa xá hội. 


Đường lôi kháng chiến toàn: dân, 
toàn điện và các chủ trương, chính 
sách eủa Đăng là chỗ dựa vững chắc 
đề lực lượng vũ trang tạ di vào quiìn 
chủng, tranh thú lỏng dàn, giành 
dược sự ủng họ, giúp đỡ vô bở bến 
của nhân đản, tạo nên sức mạnh tông 
hợp to lón đánh tháng bất kỷ kẻ thủ 
nào, Dưới ánh sáng của đường lót, 
chủ trương đúng đán đó, nhắn dàn ta 
thấy rõ nghĩa vụ bảo vệ lô quốc, 
trách nhiệm to lón đổi với quản dội 
nhường cơm sẻ áo đủm 
bọc quân đội, hàng hái dóng góp 
sức người, sức của, sát cánh 
quản đội đánh giặc cứu nước, 


của mìình, 


Dựa trên cơ sở dường lôi, chủ 


trương của Đăng, sự đoàn két gắn bó 


dÐ 


nhau chicn 


củng: 


quân và đân ta biều hiện ở chỗ củng 
chung một ý chí và hành động, thấy 
rõ trách nhiệm của mình đối với sự 
nghiệp bảo vệ và xây dựng Tô quốc. 
Quản dội ta hoạt động ở đâu, làm 
nhiệm vụ gì cũng tranh thủ mọi thời 
đ:an, điều kiện đề gần gũi nhân dân, 
tuyên truyền phố biến đường 
löi, chính séch của Đăng và Nhà nước 
tron# nhàn dàn, góp phần tạo nên sự 
nhét trí về chính trị, tỉnh thần ngày 
cằng eo eng# nhàn đàn và giữa quản 
đềi với nhàn dàn, từ đó càng nhận 
rõ trách nhiệm của mình, tăng cường 
đoxšp kết quản đân, ủng hò và giúp 
đỡ lan nhĩa, 

Đoàn Rết quần đản có mục đích cao 
nhàit là thực hiện thắng lợi mọi nhiệm 
vụ chính trị, quân sự mà Dàng đã dề 
ra. Cho nên, đoàn kết quân đân không 
phải chỉ là yêu cầu của quan hệ tỉnh 
xem, mà còn là yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng. Đoàn kết quản đản 
trước hết phải phục tùng và bảo đảm 
yêu cầu đó. 

Nhận rõ ý nghĩa và mục đích ca 
sự đoàn kết quân đân, trong quá 
trình chiến đấu chống Pháp, chóng 
Mỹ, chống bọn bành trướng bá quyen 
Trung quốc, quân và đàn ta đã chung 
sức, chung lòng chiến.đầu, giành thắng 
lợi này đểnthắng lợi khác. Bộ đội ta, 
nhất là bộ đội địa phương, đã biết 
kết hợp chặt chẽ với đàn quân du 
kích, tự vệ đũng cảm Kiên cường bảm 
đất, bám dân, tích cực đánh địch, 
tip đỡ quần chúng nhân đân đầy 
mạnh phong trào chiến tranh du kích, 
phong trào đâu tranh chính trị, nồi 
đây giành quyền làm chủ. Quân đội 
ta đã tích cực giúp đỡ nhân đân các 
địa phương Xây dựng lực hrợng đân 
quản đủ Kích, củng có chính quyền 
cách mạng và đoàn thề quân chúng, 
lò chức các thôn xã chiến đầu, phát 


(1) Hồ Chí Minh: Tưyền !@p, Nxb Sự thật, 
H› nội, 180. tập 1, tr. 402. 

(2 Hồ Chi Minh: Sách đề dẫn, tập È 
tr. 430. 


triền sản xuất, ön định đời sống, góp 
phần cũng cố hậu phương ngày càng 
vững mạnh. 

Đặc biệt trong cuộc kháng chiến 
chống ÀÍÿ, cứu nước VÔ cùng gian 
hồ và ác liệt, sức mạnh đoàn kết 
quần đàn càng được phát huy, Hộ 
còi ta đà góp phản tích cực tuyên 
truyên vận động nhàn đân tham gian 
ciết điốc lập công, trước hết là tham 
gia đàn quận, du kích, tự vệ, bảo vệ 
l*nz xóm quê hương, báo vệ các nhà 
máy và thành phố, thực hiện khâu 
hiệu @ giặc đến nhà, trẻ già đêu đánh ®, 
SHỏoi làng Xã là một phảo đài, mỗi 
ngời đàn là mọt đừng sĩ điệt AI s.., 
Các đơn vị quân đội tí đù hoạt dòng 
ở chiến trường nào cũng đẻu phôi 
hợp với chính quyền và đoàn thê 
địa phương vận dòng nhân đàn thực 
hiện tỏi các phong trào tông quản 
giết gine, phong trào thí đua sản xuất 
đóng góp cho tiền tuyển, phong trào 
"đ«nh dịch lắng vũ khi thô sơ tự tạo, 
phong trào thí đua hán hạ máy bay 
dịch bàng súng bộ bình, phong trào 
đanh xe cơ giới, đánh phá giao thông 
địch, phong trào phòng chống gián 
điệp, biệt ích, v.v, Những việc làm đó 
của cán bộ, chiến sĩ ta đã góp phản tích 
(ở Cũng €õ môi quan hệ ngày càng 
mặt thiết giữa quản đội và nhàn dàn, 
giữa lực lượng vũ trang với các 
đoàn thê quần chúng và chính quyên 
gia phương, giữa tô chức đeng trong 
quần đội với tỏ chức dang nói don 
vị hoạt đồng, Những việc làm đó 
cũng đã giúp địa phương hoàn thành 
các Côn Việc quan trọng rực tiếp 
phục vụ nhiệm vụ chiến dàu như 
tuyền quản, xây dựng dàn quản du 
kích, tự vẻ, vận chuyên tiếp tế chỉ 
viện chiên trườn;, xúv dự: căn cứ 
hậu cần tai chó.., tạo điện kiện thuần 
lợi cho quan đói ta đánh thang dịch, 

Trong việc thực hiện nhiệm vụ Tào 
vẻ Và xâv dựng miện Bác xã 
nưh1a, hậu phương chiến lược của eä 
nước trong thời kỳ chống Mỹ, cứu 
nước, quản đội tì đã giúp đỡ nhân 


hội chu 


` 
đân các địa phương vừa làm tốt nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, 
vừa làm tốt nhiệm vự sẵn “suất. Cùng 
với việc đầy mạnh các phong trào thi 
đua lập công trong quân đội, cần bộ, 
Chiến sĩ ta đã tham gia tuyên truyện 
vàn động công nhàn, nông đàn, thanh 
niên, phụ nữ thực hiện tốt các phong 
trào thì dua «ba sẵn sàng», «ba đảm 
đang s, &năm xung phong», « Ea V 
búit ta súnữ, fAv cày [aV SÚN s,« 0]1Ói 
việc nước đam việc nhà », phong trào 
thí đứa &báo đâm giao thông văn tái 
thông suốt», v.v. Nhiều đơn vị quản 
đội ta đã trực tiếp đóng ĐÓP công sức 
gtúp đỡ các nồng trưởng quốc đoanh, 
cc hợp tác xã nồng nghiệp, các cơ 
quan và cơ sở kRinh tế quốc doanh 
rong thời vụ gieo trong và thủ hoạch 
khẩn trương cũng như trong việc hảo 
vệ tài sản cúa Nhà nước, của tập thê 
và nhận dàn Khí gặp thiên tại, 
dịch họa. 

Những hoạt động tích cực đó của 
toàn quản ta không những có tác 
dựng củng có tỉnh đoàn kết tốt đẹp 
gl1ữa quản và đàn mà còn rên luyện 
quan đói tị về lập trường từ tưởng, 
quản điểm quản chúng, lòng yếu 
thương nhận đàn thám thiết, một nhân 
tÒ rất quán trọng tạo nên mạnh 
vẻ chính trị tính thần của quản đói ta, 
[,àm như vậy, quản đội ta đã tuần 
theo lời đạyv của Đác Hồ kính yêu: 
« BỘ đhọi cu Hực, hộ đòi địa phường bà 
dụ kích ¡ong nên ChẾ biết dạnh., liíct 
đánh Hà cải tốt, nhưng ch. biết đánh 
mà eđoi nhẹ chính trị, Kinh te, tuyến 
truyền giáo dục nhân đàn tức là chỉ 
biết có một mặt, ví đánh không thê 
Vách Tời được với chính trị và 
kinh tế » G3). 

1iát hài là, sự đo*úan hét heo 
giữ tàn đc đạn f@ Đát nguồn từ bản 
c0 của giun đỌt ta lạ quản đỏi của 
nihưn đàn, từ nhân đàn mủ ra, ĐÈ nhận 
dat 1n chiên đầu, 


sức 


Nxơớï 


(3› Hồ Chỉ Minh: Về đoán kết cuứn đáa, 
Nxb Quản dài chân đân, Hà nội. 19.2, tr. 39. 
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J)oàn kết quân dân là một vấn đề 
sông cỏn, đồng thời là tình cảm thiêng 
liêng của quân đội 1a. Mối tỉnh quân 
đân đó mang nội dung tư tướng sâu 
sắc :« Không có đân thì không có bộ 
đội » «Minh đánh giặc là vì nhân 
'đân. Nhưng mình không phải là « cứu 
tỉnh» của đân, mà mình có trách 
nhiệm phụng sự nhân đản. Tát cá 
quân nhân phái làm cho dân tin, dân 
phục, dân yêu. Phải làm thế nào đề 
khi mình chưa đến, thì dân trông 
mong, khi mình đến thì đân giúp 
đỡ, khi mình đi nơi khác thì đân 
luyến tiếc » (4). 


Chiến đấu quên mình đề giải phóng 
và bảo vệ nhân dân đã trở thành 


nghĩa vụ, tỉnh cảm thiêng liêng và: 


động lực tỉnh thần mạnh mẽ của các 
chiến sĩ ta, trở thành truyền thống tốt 
đẹp của quân đội ta. Truyền thống 
này đã dược tô thắm bằng biết bao 
tâm gương chiến đấu đũng cảm, kiên 
cường, tận tụy, hy sinh của - các cắn 
bộ, chiến sĩ chúng ta đề bảo vệ nhân 
đàn, bảo vệ từng tấc đất của Tö quốc. 
Do sự hy sinh guên mình vĩ nhân đân 
và làm tốt công tác tuyên truyền văn 
động nhân dân, tôn trọng giúp đỡ 
nhàn dân trong những năm tháng lầu 
đàn báo vệ và xây dựng đất nước mà 
cán bộ, chiến sĩ ta đã được nhân dân 
tin vêu, mến phục. 


Hình ảnh «Anh bộ đội Cụ Hồ s đã 
được nhàn đân ta nhắc đến một cách 
thân thương, trìu mén và đã ín đậm 
nét trong lỏng nhân dân ta. Đáp lại sự 
hy sinh xương máu to lớn của các 
chiến sĩ ta, nhân đàn đã không tiếc 
sức người, sức của giúp đỡ bộ dội 
trong mọi tình huông với tình cảm 
nồng thắm và ý thức trách nhiệm sâu 
sắc. Vì thế, bộ đội ta đã có những căn 
cứ vững chức không gì phá vỡ nội — 
căn cứ trong lòng đân., Diệt bao hình 
ảnh và gương sáng về lòng dân thương 
yêu, dùm bọc, giúp đỡ bộ đội một 
sách vô bờ bến đã nắyv nở trong cuộc 
đấu tranh làu đài, gian khô giành 
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độc lập và bảo vệ Tô quốc của chúng 
ta. Nhờ vậy, các lực lượng vũ trang 
giải phóng miền Nam trong những 
năm đánh Mỹ vô cùng ác liệt, gian 
khô đã có thề nằm sâu trong lòng 
dịch, bám trụ được ở các vùng giáp 
ranh hiềm nghèo, đứng vững được ở 
các vùng ven, vùng đồng bằng và 
ngay sát cửa ngõ các đô thị lớn như 
Sài gòn, Đà nẵng, nơi hang ồ của kể 
thù v.v. Trong cuộc chiến đấu chống 
lại những hành động bắn phá diên 
cuồng, xâm nhập, lấn chiếm của lon 
phản động Trung quốc, bảo vệ vùng 
biên giới phía bắc hiện nay, bộ đội ta 
ở những đồn biên phòng, các diêm 
tựa tiền tiêu và những nơi khác cũng 
đều được sự giúp đỡ hết lòng của bà 
cor các đân tóc, sự tích cực chỉ viên, 
hiệp đồng của lực lượng dàn quân. tự 
vệ địa phương. Cùng với bộ đội, nhân 
dân vẫn dũng cảm ở lại trụ bám đồng 
ruộng đề sản xuất và phục vụ chiến 
đấu. giữ vững quyền làm chủ biên 
cương của Tô quốc trong hoàn cảnh 
rãt khó khăn, gian khô. 


Với tỉnh thần yêu nước nồng nàn. 
với tình quân đân như cá với nước, 
nhân đân ta, đặc biệt là các mẹ. các 
chị đã sáng tạo ra nhiều hình thức 
phong phú giúp đỡ, ủng hộ bộ đội: 
tồ chức hũ gạo nuôi quân, các đội 
giặt, vá, may quần áo cho chiến sĩ, 
tiếp tế lương thực, chấm sóc thương 
bình, giúp đỡ gia đỉnh bộ đội, các 
hỏi mẹ chiến sĩ, đỡ đầu bộ đội, các 
đoàn thăm hỏi bộ đội, thương bình 
nơi tiền phương, các trạm tiếp đón 
thương binh, bệnh binh, bộ đội cùng 
các hình thức kết nghĩa quân dân... 


Muốn được dân tin, dân phục, đàn 
yêu và giúp đỡ tận tình, thì như Bác 
Hò đã dạy: “Bộ đội phải giúp dỡ 
đân, thương yêu dân. Mỗi quân nhàn 
phải là mọt cần bộ tuyên truyền bằng 
việc làm của mình * (5). Bộ đội ta là 


(4) Hồ Chí Minh : Sách đã dắa, tr. 34, 26. 
(5) Sách đã dẫn, tr, 3i—385, 


đòi quản chiến đấu, dòng thời cũng 
là đội quân tuyên truyền. Song không 
phải chỉ bằng lời nói, mà chủ yếu là 
bàng việc làm của mình, nghĩa là 
thông qua những hành động gương 
mẫu và sự giúp đỡ về các mặt của 
mình đối với nhân dân, bộ đội góp 
phần làm cho nhàn dàn thấm nhuần 
đường lõi, chỉnh sách của Đẳng. nàng 
cao trình độ giác ngộ chính trị, lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. khắc 
sâu lòng -căm thủ địch, đồng thời 
đóng góp thiết thực vào các phong 
trào cách mạng ở địa phương. Biết 
giúp đờ dân cũng tức là biết tôn 
trọng dân, biết ơn nhân dân đã giúp 
đỡ bộ đội. Cho nên, bò đội còn phải 
cố gáảng tìm mọi cách tăng thêm phần 
tự túc của mình về các mặt. Đó cùng 
là cách giúp đỡ đân thiết thực, giảm 
bớt gánh nặng của nhân dân, củng cố 
hàu phương vững mạnh. Vì thế trong 
thời gian qua, bộ đội ta đã có nhiều 
cố gáng to lớn giúp đỡ nhàn dân 
trong những công việc khó khăn, vất 
và, kề cá việc giữ gìn trật tự an nĩnh. 
đồng thời tự túc một phần đáng kề 
ngay cả ở những nơi rất khó khăn, 
gian khô, 


Thử ba là, giữ nghiêm kỤ luậi qitan 
hệ quản dàn — mội yêu cầu gian trọng 
hàng đầu đề bảo đam đoàn Kết quản 
đản. 


Kinh nghiệm thực tế trong 40 năm 
qua cho thấy một điềm rất rõ là : việc 
giữ gìn nghiêm ngặt kỷ luật của quản 
đội trong quan hệ với nhàn dân là 
điều kiện cơ bản trước tiên dễ giữ uy 
tín của quân đội, tranh thủ được lòng 
tín yêu, mếền phục của nhân dân đổi 
với bộ đội, củng cố và tàng cường 
tình đoàn kết quân đân. KV luật quan 
hệ quản dàn là một vấn đề rất quan 
trọng thuộc về lần chải giai cấp của 
quân đội ta, là một trong những tiêu 
chuẩn nồi bạt phần biệt quân đội ta 
với quân đội của các giai cấp bóc lột, 
phần động, dòng thời là một yêu cầu 
cơ ban bảo đảm sức mạnh của quân 


đội ta. Rỷ luật quan hệ quân dân 
ngày càng được củng cố và tăng 
cường tùy thco yêu cầu ngày càng 
cao của nhiệm vụ cách mạng và nhiệm 
vụ xây dựng quân đội. Đẳng ta và 


Bác Hồ rất quan tâm đến việc giáo 


dục bộ đội giữ nghiêm kỷ luạt đối với 
dân. Ngay từ khi quân đội ta còn là 
Vệ quốc quân, Bác Hồ đã nêu ra 12 
điều kỷ luật của bộ đội, trong đó có 
những điều rất nghiêm: “không 
động đến một cái kim, một sợi chỉ 
của dân ; 


.. phải giữ gin nhà, vườn của dân 
cho sạch sẽ ; Nói năng cử động phải 


giữ lễ phép, phải kính người già, yêu 


trẻ con; Mua bán phải công bình ; 

Mượn cái gì phải trả tử tế; 

Hồng cái gì phải bồi thường ;. 

Phải giúp đỡ dân, bất kỷ việc to, 
việc nhỏ... » (6). Bác Hồ còn căn dặn 
cụ thê, tỉ mỉ 6 điều không nên và 6 
điều nên làm của bộ đội ta khi tiếp 
xúc hoặc sống chung với nhân dân đề 
«dàn nhận thấy mình là người đứng 
đản, chăm công việc, trọng kỷ 
luật ® (7). 

Bốn mươi năm qua, được Đảng và 
Bác Hồ quan tâm giáo dục, được nhân 
đân chỉ bảo, giúp đỡ, nhìn chung 
quân đội ta đã chấp hành tốt kỷ luật 
trong quan hệ với nhân dân. Đông đảo 
cản bộ chiến sĩ đã thấy rõ được tầm 
quan trọng của vấn đề này, có ý thức 
tr giác chấp hành nghiệm túc, cho 
nên ngày càng củng cố và tăng cường 
được mỗi quan hệ đoàn kết quân dân, 
góp phiền nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của quân đội ta. Đăng những việc 
làm tích cực, cụ thề, những hành động - 
gương mẫu tử việc nhỏ cho đến việc 
lớn.trong quan hệ với nhân dân, biết 
tôn trọng mọi người, không xâm 
phạm đến tài sẵn của đàn, cán bộ 
chiến sĩta đã gây được ảnh hưởng 


(6), (7) Hồ Chỉ Minh : Và đodn kết quản đán. 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 1975, tr. 38— 
ật. 
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tối trong nhân đân, tô đậm thêm hình 
ảnh đẹp để &Anh bộ đội Cụ Hỏp đã 
in sâu trong trải tím nhân dàn ta từ 
nhiều năm này, Không phải ngấu 
nhiên mà đồng bào Tây bắc đã nói : 
« Cụ Hồ như mặt trời và mỏi anh bộ 
đội là một tỉa nắng». Những mặt tốt 
này trong quan hệ quân đàn đã làm 
tt bại những âm muu, thủ đoạn của 
địch hòag chía rẻ, phá Aoại truyền 
thôn: don kết giữa q»án và dân ta, 
hòng làm suy yếu chờ địựa rất quan 
trọng của bộc đội ta là lòng đàn và 
hậu phương rộng lớn. 

Tuy nhiên trong từng nơi, từng lúc, 
ở một sở đến vụ, việc chấp hành kỷ 
đTuật quan hệ quản dân chưa được 
nghiềm, gây ứnh hướng không tói 
trong nhân đán, Nguyên nhân chủ 
vếu văn là do nhận thúc của cắn Lộ 
chiến sĩ về RỶ luật quản đội nói chung 
và ký luật quan hệ guản đến nói 
riCn chữa dạãv dù, cho nên Khi chỉ p 
hành còn vín vào lý co\*Ehó chín bày 
khếc đề làm một cóch tủy Liên, Nhông 
nưrêm tóc: Việc pEée phcn cầu tranh 
dCŒ ĐIỄH PÕ đống bát Chếng HD thôi 
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qua được, và cũng không bhút chỉ là 
rách nhiệm cửa các cấp cbí huy quản 
đòi, mà còn là Trách nhiệm: của cóc 
cap ở Đăng và chính quyên 
phương nơi xav ra ví phạm. 
Việc thưởng xuyên nàng cao trình 
đò ciác nưộ chính trị ý thức tôn 
trong, phục tùng chỉ huy, phục tùng 
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mệnh lệnh, chấp hành triệt đề các 
điều lệ, diễu lệnh, dòng thời không 
ngừng phát huy bản chất cách mạng, 
truyền thống tốt đẹp “của quản dọi 
cũng lạo cơ sở vững chức và thói 
quen tốt cho cán bộ chiến sĩ ta chấp 
hành tự giác, nghiêm túc Ký luật quen 
hệ quản dân. Đặc Liệt khi có chiến 
tranh xây ra, các tình huông chiến 
đấu điển biên vỏ cùng phúc tựp, khăn 
trương, ác liệt bộ đội thường gấp 
nhiều khó khăn về tiếp tế, bảo đảm 
lậu cần tại chỗ, về phục vụ chiến đầu, 
vẻ cúu chữa thương bình, v.v. néu 
không có ý thức tô chức ký luật tự 
giác eao, thì cán bộ chiến sĩ đễ phạm 
khuyetdiểm trong việc chấp hành RỶ 
luật quan hệ quân dân, như có thái 
độ céng thần, kiêu nưao, hống hách, 
Ehông tồn trọng nhân đân, xâm phạm 
sạn eũa nhân đân hoặc lợi 
dụng Tình cấm quân đân mà phạm 
khuyết điềm trcng sinh hoạt, 


da Tời 


Trenr hoàn cảnh hiện này, chúng 
ta cần làm tốt hơn nữa việc giáo dục 
chích trị, nắng cao sự h.cu biết cho 
cần bộ ca vn €ĩ về các chính sách của 
Lan, phíp luật của Nhà nước, về KỶ 
cười: ca xã hội, về quyến lìm eha 
Lcp } của nhn đản, v.v. Cuấn đòi 
phái móor#r nàu từ eãi nhỏ đến cội 
lớn trci việc chếp hành eắc 
Irưrơnt, chính sách củn Đan/, các chế 
đọ, thẻ tẻ, phép luật của Nhà nuớe, 
liòi với các tô chức khác rong hè 
DU Pặt G1iý7709a,9212111. X70 6u ‡P 011mfP24lrrp Dị 
q1Uxn c”c ccÐ,eonran«th,on:: nghiện 


enn 


ˆ 
1k 


qicedoch, céc đcàn thê quan chún:. 
củn bộ chi cn sĩ quần đềi phèéi chủ 
còn đoần hết, nơ hộ, tôn trén, và 
con Rhu hộp tác, hiệp dong để dài 
LÒ: niệm Vụ, BẾP sức tránh thi có 
kiêu rớco, cônư thần, thiểu thần ái 
h¿:c dễ xóy ra những và cli;ệm, xích 
nmiích. 

Giữ n¿ biệm ký luật quan bè quần 
đến cũng là quả trình đấu tranh phản 
nõ dúng s:i, phát huy mặt tốt, khác 
phục mặt thiểu sót. Điều dó đòi hỏi 
cán bộ, chiến sĩ chúng ta phải có tư 


tưởng tích cực, chủ động, không chỉ 
iữ cho mình khổi sai trải, mà phải 
chủ cộng thầy việc ơi có lợi cho nhàn 
đân thì kiên quyết làm, khó mấy 
cũng làm. Ngược lại, thấy điệu g1 có 
hại cho nhân đân, clo cách mạn, 
cho đoàn kết quản dàn thì phải hết 
sức tránh, Muốn vậy, điệu quan Lrọng 
là trong mối quan hệ với nhân đân, 
cán bó chiến sĩ chúng ta phải luôn 
luôn có tâm hồn trong sảng, có SUY 
ngủ đúng đản, có tình cảm gần bó 
thân thương, không tiếc sức mình 
làm những việc mang lại lợi ích thiết 
ve cho nhân đàn, cho cách mang, 
thất chặt thêm tình dcàn Kết quần 
dan, 


Sự tác động của nhàn đân, của các 
cơ quan chính quyền, dcšn thể địa 
phương nơi đơn vị đóng quân và tại 
làng xóm quê hương cũng có nh 
hướng to lớn dõi với việc giữ nghiêm 
ký luật quan hệ quần dân của bộ dội 
tì, Những lởi biểu đương, cô vũ kịp 
thỏi mặt tốt của bộ đội, Điiững Sự góp 
ý chân thành, sự phê phán của dữ 
luận quần chúng đôi với chúng D8 
sót của bộ. đội, cùng với nhàng lời 
khuyên báo, nh;ằc nhớ của nguời hán 
trou gin định tưởng có ý "n„:hTa 
giáo đọc sâu sắc doi với củu bội chiên 
sĩ tà. Trong thôi gi:n qua, nhiều noi 
đà dịnh Kỷ tô chức cáo ngày hội quản 
đản, cóc Đuối sinh hoạt chúng piữa 
Lộ dội và nhân đền, giúa hộ dội và 
các cơ quøny các deán Thẻ địa phương 
dÈ củng có Hỏi tình œoàn két 
quần đản, došn kết iu quản dội 
với các LÔ chức ở địa phương, Đó dèu 
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là những việc làm có tác dụng Tốt 


Ngày này, trước tình hình và 
nhiệm vụ mới của cách mạng, truyện 


thống quý báu doàÑ Kết quản dàn 


càng trở thành một yếu tố hết sức 
quan trọng góp phần nàng cao súc 
mạnh chiến đấu của các Tực lượng 
vũ trang nhân đân ta, phát huy súc 
mạnh torg hẹp toàn dàn dành gi:e, 
Loàn đâần xảv dựng lực luợng vũ trang, 
toàn đản thim gia báo vệ Tô quốc, 
sản sàng đảnh thăng mọi Rẻ thủ xóm 
lược. 

Mối quan hệ dcàn kết quân đàn 
hiện nay có những hình thúc và nội 
đụng mới. Nó không chỉ đơn 
thuần là văn để tình cảm, tiếp Tục 
phát huy truyền thông trước đây, mà 
còn là vấn đề giải quyết dúng dân cóc 
lợi ích, cùng nhau thực hrện tốt lẻ 
hoạch hợp tác, hiệp dòng nhằm To 
đảm quyền lợi và nghĩa vụ của cả 


“quản và dân, Nó không phải chỉ ở 


trong lĩnh vực chính trị, chiến dị, 
mà còn ở trong lĩnh vực lính tế — xã 
hỏi. Vị thẻ, để tặng cường mi qu:n 
hệ đoàn Rết quận dân ngày càng Lên 
chật, một số nói đã có phong trào kết 
nghĩa khỏòrg£ phái chỉ piũa một đơn 
vị nhỏ với thôn xã, mà còn cả giữa 
một đơn vịilớn với huyện, tính sự 
kệ ni hĩa này có nội đụng rộng lóa 
nưo»] viện gian lắm giúp dỡ nhẹn về 
đi tÕn, còn chủ ý giúp nhau kén 
thánh nhiệm vite¿ch mang, củng nhòn 
xây đựng Ý chí chiến đâu, lý tuông 
nách mạng cho bộ đội và nhàn can, 
phối hợp với nhìu giữ gin trật tực 
an nỉnh, đáy mạnh phong trào văn 
hóa. thẻ thao, dịẹc biệt là cùng quan 
tim bội dưỡng những eon người mới 
xã hội chú nghĩìị. 

Được các cấp uwv Dũng nh địịÓ 
chặt chế, cên Đà, chiến sĩ quản đội và 
nhận đản củng nhau ra sức Vũn dị Ð, 
môi quan hệ coàn kết keo son g'úa 
quản Và đản ta nhất định sẽ ngàyv công 
phát triển tốt đẹp, làm cho Truych 
thông quý báu đó nhóng ngủng cu 6 
phát huy, 
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lìm hiểu những nét đặc sắc của nền 
nghệ thuật quân sự Việt nam hiện đại 


VŨ KHẮC LONG 


khi Đẳng cộng sản Việt nam ra 
đời và lãnh đạo cách mạng đến 
"nay, trái qua những cuộc khởi 
nghĩa, chiến tranh giải phóng dân 
tộc và chiến tranh bảo vệ Tô quốc, 
nhất là trong 40 năm quân đội ta cùng 
với nhàn đân chiến đấu và trưởng 
thành, nghệ thuật quân sự Việt nam 
hiện đại đã hình thành và phát triền 
nhanh chóng. 

Nghệ thuật quân sự Việt nam hiện 
đại đã quán triệt sâu sắc đường lối 
chỉnh trị, đường lối quân sự của Đảng 
trong các giai đoạn cách mạng, thấu 
suối những quan điềm quân sự cơ bản 
của Đẳng — cơ sở lý luận của khoa 
học quân sự Việt nam, đồng thời đã 
kế thửa và phát huy truyền thống 
nghệ thuật quân sự của ông cha, tiếp 
thu có chọn lọc những kiến thức và 
kinh nghiệm quý báu của khoa học, 
nưhệ thuật quản sự của Liên xô và 
của các nước xã hội chủ nưhĩa anh em 
khác. Nghệ thuật quân sự đó lại được 
xàv đựng và phát triền trong thực 
tiên của hơn 30 năm chiến tranh giai 
phóng và bảo vệ Tô quốc,-trong một 
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quá trình đấu tranh vũ trang liên tục 
giữa quân đội của một nước nhỏ yếu 
với quân đội của những nước lớn 
mạnh hơn mình nhiều lần. Vì thế, nghệ 
thuật quân sự Việt nam vừa mang 
tỉnh chất dân tộc, truyền thống, vừa 
có tỉnh chất hiện đại, khoa học, được 
khảo nghiệm trong thực tiễn chiến 
đấu ác liệt lâu dài. Bốn mươi năm 
qua là thời kỷ phát triền rực rỡ nhất 
của nghệ thuật quân sự Việt nam, nghệ 
thuật có nội dung phong phú, hấp dẫn. 
Bài này chỉ xin nêu lên mấy nét đặc 
sắc của nghệ thuật quân sự ấy. 


1 — Trên cơ sở của «lực » nhất định, 
đã biết phút huu cao độ lúc dụng của 
q thế »s, kết hợp tài {ình * thế 0uới lực s, 
tạo nen sức mạnh tòng hợp 0ó địch. 


Trong đấu tranh-vũ trang, dù là tác 
chiến tiến công hay phòng ngự. đối 
với lực lượng vũ trang cách mạng 
cũng như quân đội xâm lược, « thế 
và “lực p bao giờ cũng là hai mặt 
thống nhất của sức mạnh tác chiến 
của lực lượng hai bên. 


Mỗi quan hệ hữu cơ và sự tác động 
qua lại trực tiếp giữa « thế ? và « lực p 
là do những diệu kiện thực tế khách 
quan ch: phối, nhưng trước hết chịu 
ảnh hưởng trực tiếp clũa tính năng 
động chủ quan của con người tham 
chiến. 


Có khi cỏ hrc mạnh Reặc rất mạnh, 
nhưng đo trình độ vận dụng thế thấp, 
không lập và không tạo được thế có 
lợi, phải ở trong thế không lợi, yếu 
kém thì khả năng và hiệu quả tác 
chiến thấp, đễ thất bại trong tác chiến. 
Ngược lại, dù lực yếu hơn đối phương, 
nhưng có thế lợi, thế hiềm, thì khả 
năng và hiệu quả tác chiến lại lớn, có 
thề đánh thắng lực lượng đối phương 
đông quân và được trang bị tốt hơn 
mình. Đương nhiên, khi dã có lực 
mạnh, mà lại tạo được thế tốt, thì 
khả năng và hiệu quả tác chiến càng 
lớn. Như trong nghệ thuật đánh cờ 
tướng, khi có thế tốt thì một quàn tốt 
có thề làm nên chuyện lớn, trái lại 
khi mất thế, thì hai quân xe cũng đành 
bỏ phí. Một tảng đá được đặt trên 
đỉnh dốc cao. khác với lúc nó được 
đặt trên mặt đất bằng phẳng, nều 
người ta lăn tẳng đá đó từ trên đỉnh 
dếc cao xuống: thế đứng trên dỉnh 
đốc cao đã tạo cho tẳng đá mội sức 
mạnh lớn khi nó dược lăn xuống dốc. 


Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, cứu nước, lực 
lượng vũ trang của ta đều ít hơn địch, 
trình độ trang bị kỹ thuật của quàn 
đội ta cũng thua kém dịch. Nếu tính 
đến sức mạnh quân sự của nước ta so 
với sức mạnh quân sự của nước Pháp 
những năm 1915 — 19541 và nước Àlÿ 
những năm 1955 — 1975 thì tiềm lực 
kinh tế, tiềm lực khoa học kỹ thuật 
của ta càng thua Rém địch rất xa. 
Trong tỉnh hìnhgrat Không cân sức 
như vậy, chúng ta đã vận dụng nghệ 
thuật quân sự một cách sáng tạo, 
mưứu trí: xác định và xây dựng 
thành công thể trần tôi ưu trên tải 
cả các lĩnh vực chiến lược quản 


sự, chiến dịch và chiến dấu, phát 
huy cao độ tác dụng của thế trận 
có lợi của ta, kết hợp tài tỉnh lực với 
thế, tử đó tạo được sức mạnh tông 
hợp đánh tháng địch. 


Thế trận tối ưu về chiến lược là 
thế trận chiến lược quân sự của cuộc 
chiến tranh nhân đân được phát triền 
đến một trình độ cao, với chủ trương 
đánh lâu dài, động viên sức mạnh 
toàn đân đánh giặc cùng lực lượng 
nòng cốt là lực lượng vũ trang cách 
mạng gòm ba thứ quản, kết hợp hai 
phương thức tiến hành chiến tranh 
(chiến tranh chính quy và chiến tranh 
du kích, chiến tranh bằng các binh 
đoàn chủ lực và chiến tranh nhân dàn 
địa phương), kết hợp chặt chẽ hai 
lực lượng chính trị và quân sự, động 
viên và phát huy cao độ tỉnh thần và 
ý chí kháng chiến của toàn dàn. hé 
trận đó đã được Đẳng ta nghiên cứu 
và xây dựng có hiệu quả lớn. Nó phát 
huy triệt đề và tạo điều kiện cho 
lực lượng của ta mạnh lên gấp bội,- 
biến thành sức mạnh tồng hợp to lớn 
lần lượt dánh bại hoàn toàn các chủ 
trương chiến lược chiến tranh, kế 
hoạch tác chiến chiến lược của cả đế 
quóc Pháp và đế quốc Mỹ. 
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Trong chiến dịch và chiến đầu, nền 
nghệ thuật quân sự Việt nam hiện đại 
đã vàn dụng thế vô cùng mưu trí, lính 
hoạt, làm cho lực lượng tác chiến của 
ta đánh thắng được địch trong nhiều 
tình huống. Các cuộc hành quân nồi 
tiếng của Pháp và Mỹ với nhiệm vụ 
chiến lược lớn, lực lượng đông, trang 
bị hiện đại, tưởng chừng có thể nhanh 
chóng tiêu diệt đối phương, nhưng kết 
quá đéu thất bại trước lực lượng vũ 
rang của ta thưởng Ít và trang bị kém 
hơn địch. Các bỉnh khí kỳ thuật hiện 
đại nhất, mới nhất, với uy lực rất lón 
của Mỹ đêu bất lực trước thể trận tác 
chiến của nghệ thuật quản sự Việt 
nam và ý chỉ Việt nam. Sức mạnh vẻ 
«thế * của ta lại được sức mạnh của 
Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa 


tŠ 


ra cả loài người tiến bộ ủng hộ, cho 
nên nó càng phát huy được hiệu lực. 


lập thể của ta đã đạt yêu cầu là 
địch phá không nồi, khi ta tiến công 
lại có thê tiêu điệt địch ; lập thế của 
tú, phá thế của dịch là quả trình vận 
dụng mưu trí “thế Ð kết hợp với « lic 3, 
tạo nên sức mạnh tông hợp vô dịch. 
Với nghệ thuật quần sự đó, ta có thê 
lấy ÍL mà tháng dược nhiều, lv muu 
Lhiing sức, lấy thể thắng lực. 


lập thể và phá thể có thề coi là nét 
đực sắc nhất của nên nghệ thuật quần 
RỨ Việt nam hiện dại, 


2— Luan luôn tạo dược bài TJỜ Cd0. 


Œ để quốc Pháp và Mỹ đều thường 
xuyên bị bất nườ trến chiến Irường 
Viết nam, chúng bị bất nươở liên tiếp 
trong quá trình tiên bành chiến tranh 
xam lược, bị bất nưở n;av tủ khi mở 
đun chiến tranh, và bị bát n¿ở hoàn 
loan trong giai đoàn kết thúc chiến 
tranh, 

Trên chiến trưởng Việt nam, lực 
lung vũ trang của Pháp và MỳỲ bị 
bất nườ cá về chiến lược, chiến dịch 
và chiến đầu. Chúng thường phán 
đoán sai các kế hoạch và hoại động 
tác chiến của ta Trước những thời 
điểm nút của chiến tranh, chúng 
thường Không dự Kiên được chính xác 
qUN mỏ và phương hướng hoạt động 
của ta, cho nên thường bị bất nườ lớn 
(rước các cuộc tiên công chiẻan lược 
cũ (a, | 


Thực đân Pháp đã nó địch nước ta 
gan một thế KÝ, hiện biết và năm chắc 


Hình hình mọi mít của nước ta, nhưng: 


trong cuộc chien tranh xâm lược nước 
tí (HH — 1951), chúng Tiên tiếp bị bất 
nưở trong quá trỉnh tiên hành chiến 
tranh, Trên chiến trường Nam bộ, 
quản đội viễn chỉnh Pháp, được quân 
dời Anh, Nhật giúp sức, đã bị bất ngờ 
trước hoạt động tác chiến du kích 
rộng khắp và eó hiệu quả của quân 
và đân tfa, Kế hoạch bình dịnh Nam 
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bộ của địch đo đó không thề thực hiện 
được, tuy chúng có tạm chiếm được 
các thành phố, thị xã, các trục đưởng 
giao thông quan trọng. 


Địch đã bị bắt ngờ lớn, khi cuộc 
Kháng chiến toàn quốc bùng nỗ (19- 
J[2-EH0), Khi heạt dòng tác chiến của 
ta tại tú đỏ Hià nội kéo đài gìn 2 
thắng. Chúng lại bị bất ngợở trong 
cuộc tiên còng chiến lược của chúng 
lèn Việt bác (thu đông năm 1917), cho 
nên dẫn đến thất bại về chủ [ro ni 
chiến lược chiến tranh «đảnh nh: nh 
giải quyết nhanh số Năm 1930, chủng 
lại bị bật nườ, bàng hoàng trước chiến 
dịch tiến công của ta đập nát phòng 
tuyên Cao bằng — Đông khê, Thất 
khể — Lạng sơn của chúng. Năm 1951, 
Tát-xi-nhỉ bị hấit nzườ và thất bại 
trong am mưu giành lại thế chủ động 
trên chiến trường Dắc bộ bằng cuộc 
tiền công ra Hiòa bình. Đại Lướng tài 
bà này của Pháp đã bị thất bại trên 
sa hai mặt trận : mặt trăn đăng trước 
và mặt trận đẳng sau lưng. Năn 
1953 — 1951, nội bắt n¿ờ của quản đội 
Pháp càng lớn trước sự dồ vỡ của hé 
hoạch XNa-va trong cuộc tiến công 
chiến lược Đông xuân 1953 — 1934 và 
chiên dịch quyết chiến chiến lược 
Điện biên phủ của ta, 


Đế quốc Mỹ hùng mạnh hơn thirc 
dàn Pháp nhiều. Nhưng ở Việt nam, 
quần đời xám lược Mỹ liên tiếp bị bất 
"ưỜ, càng Vẻ cười cuộc chiến tranh 
bị bát ngờ càng lón., MXlưn đồ của My 
cảng sàu, chủ trương chiến lược el:icn 
tranh và kế hoạch tác chiến chiến 
lược càng nhí`u tham vọng thì khì 
bị thất bại, choàng vắng cànữ/ mạnh, 
bất ngờ càng lớn, Để quốc Àlÿ Không 
dự kiến phái xoay Xxỡ nhiều chủ 
trương chiến lược chiến tranh xàm 
lược Việt nam đến như thể, và chúng 
đều bị hát ngờ môi khi một chủ 
trương chiến lược chiến tranh bị 
phá san. 


Jụng lực lượng không quân và hải 
quần hiện đại đề tập kích chiến lược, 


tiên hành chiến tranh phá hoại qnv 
mô lớn, hết sức ác liệt đối với miện 
Đắc Việt nam, dế quốc MỸ tưởng sẽ 
nhanh chóng đề bẹp đối phương, 
nhưng không ngờ lại chuốc lấy thát 
bại thâm hại. Rẻ bị bất nườ đến mức 
không thê hiều nội trước sự đối phó 
rít có hiệu qua của đối phương, lại 
chính là những Rẻ cầm đều ở nước 
MỸ và lực lượng vũ trang MỸ Ở 
Việt nam. | 

khí ký hiệp định Pa-ri về Việt 
nam (177), Mỹ Không hè ngờ lực 
lượng vũ trang eÁch mộng Việt nà 
có Kha nàng giải phóng hoàn toàn 
miền Nam Việt nam và thống nhất Tô 
quốc. Älùa xuân 1975, MXlÿ hoàn toàn 
bị bẩt nườ về sự thất thủ nhanh chóng, 
dây chuyên từ Buôn mê thuột, Huế, 
Đà nẵng... đến Sài gòn, về sự sụp đỏ 
và đầu hàng vô điều kiện ngày 30-Í1- 
1975 của chính quyền ngụy Sài gòn. 

Tạo được bất nườ trong chiến đầu 
là một nguyên tắc tác chiến rất quan 
trọng. dòng thời cũng là một nội 
dung rất lón thuộc lĩnh vực nghệ 
thuat quản sự. Có làm cho địch bị bất 
ngườ mới eó khả năng đánh thắng địch 
và đánh thắng dịch một cách để đăng 
hơn. 

Rhỏng những phải có nghệ thuật 
giữ bí mật giỏi, mà còn phải có nghệ 
thuật nưhi bình, đánh lửa đói phương, 
làm cho đối phương luôn luôn miắc 
sai làm trong việc nắm tình hình, 
phân đoán ý đò, kế hoạch và hoạt 
động tác chiến của tì. Nên nghệ thuật 
quản sự Việt nam hiện đại đã có 
những nét nội bật về mặt nghệ thuật 
tạo bất nườ lớn đổi với địch. 


_Ö#— (6i quyên chủ động trên chiến 
[r1f(7 110. 


Trong chiến tranh xâm lược Việt 
nam, quản đội Pháp và ÀMTlÿ tuy có ưu 
thể về lực lượng vũ trang tạp trung và 
trang bị kỳ thuật nhưng thưởng 
không giữ được quyên chủ động trên 
chiến trưởng. Ngược lại, lực lượng vũ 


trang cách mạng Việt nam thường giữ 
vững quyền chủ dòng trên chiếm 
trưởng, trước hết là chủ động về 
chiến lược quản sự, chiến thuật, từng 
hước giành quyền chủ động vẻ chiến 
địch, Càng về cuối cuộc chiến tranh, 
chủng ta càng giữ vững quyền chủ 
động trên cá ba lĩnh vực chiến lược 
q01 sự, chiến đ;ca và chiến thuật, 


Ngay những năm đầu của cuộc 
chiến tranh xâm lược, quân đội xảm 
lược Phú p đà phải bị dóng đói phó 
với chiến tranh du Kích rộng khắp của 
quản và đần ta, Chủ trương chiến lược 
chiến trenh đánh nhanh giai quyết 
nhanh của chúng đã thất bại trước chủ 
trương chiến lược đảnh lâu đài của ta. 
Tuy các cuệc hành quản tRn diệt của 
địch vận dược tiền hành liên tục, 
nhưng chúng không chủ dòng thực 
hiện được nhiệm vụ và vêu cau là tiêu 
điệt chủ lực của ta, 


Từ năm 1950, quân đội viên chính 
Pháp đã mất hoàn toàn quyên chủ 
động trần chiến trường Bắc bộ là 
chiến trường chú vếu của toàn chiên 
trường Đồng đương; hai kế hoạch tác 
chiến chiến lược nhằm giành lại quyền 
chủ động trên chiến trường của Tát- 
xinh và Na-va đẻu bị phá sản. Và 
cuối cùng địch phái chịu thất bại hoàn 
toàn trên chiến trường FƯỚC CUỘC 
tiên công chiến lược Đông xuân 1953— 
1954 và chiến dịch Điện biến phú 
của ft, 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt nam, quản đội xâm lược ÄXÍÿ mi 
lăn thay đòi chủ trương chiến lược 
chiến tranh, thav đối tướng lĩnh, là 
mỗi lần bị động. Bốn chú trương 
chiến lược chiến tranh của Mỹ ở miền 
Nam Việt năm được thực hiện theo 
điện biến: thất bại, bị động dối phó ; 
thất bạt, lại bị động đổi phó và Thái 
bại hoàn toàn. 

Sau thất bại của chính sách dùng 
nưựy quyền Ngô Đỉnh Diệm và viện 
trợ ÀÍÿ để thực hiện chủ nghĩa thực 


đàn mới ở miễn Nam Việt nam, đế 
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quốc Mỹ bị động tiến hành chiến 
tranh đơn phương. Khi chú trương 
chiến lược chiến tranh đơn phương 
thất bại, Mỹ lại phải bị động tiến 
hành chiến tranh đặc biệt. Và khi chủ 
trương chiến lược chiến tranh đặc 
biết bị thất bại, Mỹ đã bị động tiên 
hành chiến tranh cục bọ. Cuối cùng 
chiến tranh cục bộ được tiến hành đến 
mức eao nhất cũng thất bại, đã buộc 
Mỹ lại bị động thực hiện chủ trương 
chiến lược «œ Việt nam hóa chiến 
tranh. 


Trong thể thất bại nặng nè và lien 
tiếp trên chiến trưởng miền Nam Việt 
nam, để quốc Mỹ đã bị động tiên 
hành cuộc chiến tranh phá hoại đối 
với miền Bác.' Quá trình tiến hành 
cuộc chiến tranh phá hoại cũng diễn 
biển theo kiều: bị động leo thang, 
thất bại; bị động leo thang nữa, lại 
thất bại ; tiếp tục bị động leo thing, 
thất bại nặng hơn: bị động leo thang 
đến nắc cao nhất, thất bại nặng nề 
nhất, buộc phải ký kết hiệp định Pa-ri. 


Trong cuộc chiến tranh phá hoại, 
Mỹ đã sử dụng lực lượng không quân, 
hai quân răt hùng mạnh và hiện đại 
nhất, có đây đủ điều kiện giữ quyẻn 
chủ động đánh phá đỏi phương trên 
chiến trưởng, nhưng thực tế trên 
chiến trưởng miền Bác Việt nam, lực 
lượng không quản và hải quản cũng 
có phần bị dòng ect trên ba lĩnh vực 
chicñẲ lược quản sự, chiến dịch và 
chiến thuật. Chính vì vày, cuộc chiến 
tranh phá hoại có một không hi trong 
lịch sử chiến tranh thế giới đối với 
miền Bác Việt nam đã thất hại thảm 
hạt. 

Trong dấu tranh vũ trang, khi đã 
không giành và giữ được quyên chủ 
động. tất nhiên làm vào thế bị động, 
phái đối phó lúng túng, khó Khăn, dù 
Hưre lượng còn mạnh, cùng khó tránh 
khói thát bại, 

Ta giành và giữ được quyên chủ 
động trên chiến trường là đo cuộc chiến 
trình chống xâm Tược của ta là chính 
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nghĩa, lại có dường lối chủ trương 
đúng dắn, sáng suốt của Đảng lãnh 
đạo, cho nên chúng ta đã phát động 
được cuộc chiến tranh nhân dân toàn 
dân, toàn diện và phát triền cao, làm 
cho toàn Đẳng, toàn quân và toàn đân 
thấm nhuần sàu sắc đường lối của 
Đẳng, nêu cao ý chỉ cách mạng kiên 
cưởng và từ tưởng các mạng tiến 
công trong chiến tranh, đồng thời 
sáng tạo ra nhiều phương pháp tiến 
hành cách mạng và chiến tranh đúng 
đắn, phủ hợp với hoàn cảnh cụ thê 
của đất nước ta. 

Luôn luôn giữ vững quyền chủ 
động trên chiến trưởng, trong những 
tỉnh huống chiến tranh, cũng là nét 
đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt 
nam hiện đại. 


$4 — Tìm ra 0à oận dụng các phương 
phúp tác chiến đạt hiệu suất cao. 


Trên chiến trường, bên nào cũng 


- đều phải có phương pháp tác chiến 


của mình, nhằm tiêu điệt đối phương. 
giành thắng lợi. Phương pháp tác 
chiến tối ưu phải được vận dụng thành 
công, thì mới có hiệu quả thực tế cao. 
Tính năng động chủ quan của con 
người là yếu tố quyết định nhất đói 
với việc tìm ra và vận dụng các 
phương pháp tác chiến đạt hiệu suất 
cao. 

Nét nồi bật của nghệ thuật quân sự 
Việt nam hiện đại ở đây là dù lực 
lượng và trang bị kém địch, nhưng 
tì văn tìm ra và vận dụng các phương 
pháp tác chiên đạt hiệu suất cae. 

Chúng ta đã nghiên cứu và xác 
định được các phương pháp tác chiến 
Lỗi tru, phát huy được triệt đề các mặt 
minh và Khíc phục được các mặt yếu 
của mình, bạn chế được các chỗ mạnh 
và Rhoét sàu được các chỗ yếu của 
dịch. Trước các phương pháp tác 
chiến cúc lực lượng vũ trang cách 
mình Việt năm, quản đội viễn chỉnh 
Pháp nhà nghẻ và thiện chiến, cũng 
nhị quản đọi xâm lược Mỳ dược 


trang bị hiện đại * đến tận răng ®, đều 
khó mà đối phó được. Ngay thời kỷ 
đầu chiến tranh, phương pháp tác 
chiến chiến lược của ta đã tỏ ra hơn 
địch. Nó rất phủ hợp với tình hình 
thực tế khách quan và phát triền 
thuận lợi theo đúng quy luật. Càng về 
cuối cuộc chiến tranh, phương pháp 
tác chiến chiến lược của ta càng có 
hiệu quả cao, thề hiện nồi bật ở cuộc 
tiến công chiến lược Đông xuân 1953— 
1954 và cuộc tông tiến công và nồi đậy 
ma xuân 1975, 


Trên lĩnh vực chiến đấu, phương 
pháp tác chiến của ta đã vận dụng 
các hình thức chiến thuật đa đạng, 
phong phú, độc đáo Việt nam, gây cho 
quản đội xâm lược Pháp và Mỹ biết 
bao nỗi kinh hoàng. Không phải chỉ 
riêng bộ đội đặc công của ta có các 
phương pháp tác chiến độc đáo 
Việt ñam, làm cho kẻ địch không có 
cách gỉ đối phó được, mà các quân 
binh chủng của bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương, dân quân du kích, 
tự vệ và các tâng lớp nhân dàn khi 
đánh giặc đều có nhiều cách đánh 
hay 


Về lĩnh vực chiến dịch, chúng ta 
có nhiêu phương pháp tác chiến rất 
có hiệu quả như các chiến dịch tiến 
công biên giới Việt — Trung năm 1950. 
chiến dịch tiến công Tày bắc năm 1952, 
chiến dịch tiến công chiến lược Điện 


biên phủ năm 1951, chiến địch Ấp bác,. 


Binh giã, các chiến địch tiền công và 
nội dậy năm 1968, chiến dịch phần 
công đường 9 Nam Lào, chiên dịch 
tiến công Trị thiên năm 1972, chiến 
địch tiến công Tàv nguyên năm 1975, 
“chiến dịch tiến công Hữuế— Đà năng 
năm 1975, chiến dịch tiên công chiến 
lược Hồ Chí Minh năm 1975. 

Cũng phải kẻ đến các phương pháp 
"tác chiến về chiến lược, chiến địch 
và chiến thuật của ta trong cước chiến 
tranh nhân dân chống chiến tranh 
phá hoại bằng không quần và hái 
quân Mỹ đối với miền Bác Việt nam, 


Bợ đội phòng không và không quân 
nơn trẻ của ta sử dụng các phương 
pháp tác chiến đã đánh thắng không 
quân Mỹ. Chỉnh tính ưu việt của các 
phương pháp tác chiến của chúng ta 
đã đánh thắng vũ khí hiện đại nhất 
của Mỹ. 

Trải qua 40 năm chiến đầu và 
chiến thắng, nghệ thuật quân sự Việt 
nam hiện đại đã tìm ra và vận dụng 
thành công các phương pháp tác chiến 
đạt hiệu suất cao, bảo đảm thắng lợi 
cho các cuộc chiến tranh cách mạng. 


s—Tạo được các bước phát triền 
nhà 0ọt trong quá trình đấu tranh 0ã 
trang, thúc đầu cuộc chiến tranh phái 


triền thuận lợi. 


- Nghệ thuật quân sự phải tạo được 
các bước phát triền nhầy vọt về đấu 
tranh vũ trang, thúc đầy cuộc chiến 
tranh phát triền thuận lợi. Đặc biệt 
trong các thời điểm quan trọng của 
chiến tranh, nó phải tạo được các 
bước phát triền nhầy vọi quyết định: 
trên chiến trường. Trình độ nghệ thuật 
chỉ đạo chiến tranh và trình độ nghệ 
thuật quần sự của các lực lượng tham 
chiến tác động trực tiếp đến sự vận 
động và phát triền của chiến tranh 
đối -với bên này và bèn kia. 


Trong quá trình tiến hành chiến 
tranh cách mạng, chúng ta đã thực 
hiện được các bước phát triền nhầy 
vọt vẻ đấu tranh vũ trang, làm thay 
đôi cục diện chiến trưởng, thúc đầy 
cuộc chiến tranh phát triển thuận lợi 
đối với ta. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
các bước phát triền nhậy vọt về tác 
chiến trên chiến trưởng Việt nam 
được thực hiện nhiều lần. Năm 191, 
chủng ta tạo được bước phát triền 
nhầy vọt thứ nhàt, khi ta đánh bại 
cuộc tiên công chiến lược thu đồng 
của quản đói viên chính Pháp. làm 
that bại chú trương chiến Tược đánh 
nhanh giải quyết nhanh của Pháp, 
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Năm 1950, với chiến dịch tiền công 
Liên giới Việt— Trung, qua đó ta giành 
dtrợc quyên chủ động chiến lược và 
chiếa dịch trên chiến trưởng Bắc bộ 
là chiền trường chủ yếu đổi với toàn 
chiến trường Đông đương, chúng tì đã 
tao được bước phát triển nhĩậy vọt thứ 
hai, Năm 1952, với thắng lợi của chiến 
dịch tiến eông Tày bắc, ta giái phóng 
Hộột vung rộn lớn, tạo thêm một bước 
phát triền nhậv vọt trên chiến trường, 
Đến năm 1953 và 1951,trróe thời điềm 
nút của giai đoạn cuối của cuộc chiến 
trann, bắng cuộc tiên công chiến lược 
Đông xuân và chiến dịch quyết chiến 
chiến lược Điện biên phú, chúng ta 
đã tạo được bước phát triên nhảy vọt 
quvet định trên chiến trường, két thúc 
thang lợi cuộc kháng chiến chống 
IPháp. 


Trải qua mấy chục năm đấu tranh 
vũ trang liên tục, nghệ thuật quản sự 
Việt nam hiện dại đã dọ sức thắng lợi 
với các nghệ thuật quần sự hiện đại 
của chủ nghĩa thực dàn Pháp và chủ 
nghĩa để quốc Mỹ. 

Trong giai đoạn cách nuìng hiện 
mìy, chúng tì dang -phải chống lại 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
củi bọn bành trướng bá quyền Trung 
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Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
mỗi lần chúng ta đánh bại một chủ 
trương chiến lược chiến tranh của AI 
là một lần chúng ta thành công trong 
việc tạo bước phát triển nhìy vọt vẻ 
đầu tranh vũ trang trên chiến trường 
vào những năm 1959 — 19650, 1951 — 
Iuð, T95, T971, 1972, 1975, 
nứt. của cuce 
chiến tranh (1975),sự nỗ lực phi thường 


Cũng ở thời. điềm 


của quần và đản ta trên e4 hai miền 
Nam Bắc trong cuộc tỏng tiến công và 
nòi đặy mùa xuân 1975 đã tạo nên 
bước puát triền nhày vọt có Ý nghĩa 
quyết định nhất, Với bước phát triền 
nhầy vọt này, nghệ thuật quân sự 


-Việt nam hiện đại đã đạt đến đỉnh 


cao của sự mưu trí và tài giỏi, 


quốc cầu kết với để quốc Mỹ, sẵn 
sàng đổi phó với âm mưu và hành 
động gày chiến tranh xâm lược của 
chủng. Trước tỉnh hình đó, nghệ 
thuật quản sự Việt nam hiện đại cần 
được nàng cao và phát triển nhằm 
đáp ứng dày đủ những yêu cầu của 
sự nghiệp xây đựng thành công chủ 
nưhĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tò 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 


——  ” N 
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TRANG SỬ ĐEN 


NHUẬN VŨ 


CỦA NỀN NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ MỸ 


ÂN đầu tiên trong lịch sử nước MỸ, 
quân đội ÀTý đã bị đánh bại trên 
chiến trường trong một cuộc chiến 

tranh. Thất bại của Mỹ tại Việt nam 
trước hết là thất bại quân sự, thất bại 
củi sức mạnh quân sự Afÿ, của nghệ 
thuật quản sự ÀTÝ, 

Nói đến nghệ thuật quản sự MỸ 
tức là nói đến sự vận đụng trên chiến 
trưởng chín nguyên tắc tác chiến cơ 
hắn đã được ghí thành văn trong 
quyền Điều lệnh tác chiến chính thức 


của lục quân, Mỹ, từ sự chỉ dạo chiên. 


lược đến sự chỉ huy và tham mưu AFÝ 
các cặp, Chín nguyên tắc tác chiến cơ 
bản đó là: xác định đúng đân mục 
tiêu; kiên quyết tiến công; tạp trung 
lực lượng vào địa điềm và thời điềm 
quyết định ; tiết kiệm lực lượng qua 
việc bố trí và sử đụng lực lượng hợp 
lý đúng dẫn; thực hiện eơ dòng lực 
lượng nhình chóng; thông nhất chỉ 
huv trên chiến trường và khu vực 
chiến trường ;thực hiện các biện pháp 
bảo đảm an toàn, bí mặt; thực hiện 
bất ngờ; và cuối cùng là bào đấu 
tính đơn giản trong Kế hoạch và chỉ 
huy để không gây phức tạp và khó 
hiệu, khiến cho eác cấp thực hiện có 
thề hiệu nhầm hay không hiệu rõ các 
mệnh lệnh. Nắm trong quyền Điều 
lệnh tác chiến của lục quân Mỹ, những 


nguyên tắc đó cũng là những tiêu 
chuẩn chủ vêu làm thước đo trình độ 
ng hệ thuật quản sự của sĩ quan chỉ huy 
“à tham mưu các ctp trong toàn quân 
đội ÀXlŸ gua những thứ thách thực tế 
trên chiến trưởng. Theo giới quân sự 
Mỹ, thất bại hay chiến thẳng trong 
một trận chiến đâu nhất định cho đến 
trong toàn cuộc chiến tranh cũng tủy 
thuộc vào việc vận đụng đúng hay 
sai, được hay không những nguyên 
tắc tác chiến cơ bản trên đây, 

lhí bước vào cuộc phiêu lưu quân 
sựr tại Việt nam, giới cầm quyên tại 
Nhà trắng và Lâu năm góc cho rằng 
quản đội viễn chỉnh Mỹ có đầy đủ 
điệu kiện đề thực hiện các nguyên tắc 
tác chiến eơ bản, cốt lõi của nghệ 
thuật quân sự TY, Alót mặt, các tướng 
MỸ chỉ huy trên chiến trường như 
tướng Oct-mo-len và tướng A-brain 
dèn được xem là những tướng tài bạc 
nhất trong quản đội MỸ và phương 
Tây, còn các sĩ quan chỉ huy và tham 
mu khúc trong quần đội viên chính 
MỸ dều đã được đào tạo có hệ thống 
Irong các trưởng sĩ quan, các học 
viện quản sự ÀAIÿ. Đúng là tính thần 
của bính sĩ XÍỸ «thäp hơn ngọn có”, 
nhưng bù vào đó đã eó «sức mạnh 
khủng khiếp?” của hóa lực Mỹ trên 
chiến trường. Àlặt khác với tiềm lực 


Hài 


kinh tế và đặc biệt là tiềm lực công 
nghiệp của nước Mỹ, giới cầm quyền 
Oa-sinh-tơn tự cho rằng nước Àlÿ có 
đầy đủ khả năng cung cắp cho quàn 
đội Mỹ những phương tiện vật chất 
cần thiết đề vận dụng có hiệu quả 
trên chiến trưởng các nguyên tác đã 
được quy định như những mệnh lệnh. 


Thế nhưng, thực tiễn chiến tranh 
tại Việt nam đã cho thấy rằng : * Các 
nguyên tác (tác chiến) đó có một giá 
trị bấp bênh khi người ta nhận thấy 
rằng trong chiến tranh thế giới thứ 
hai, tất cả chín nguyên tắc đều được 
(quản đội Mỹ) tuân thủ, còn trong 
cuộc chiến tranh Việt nam thì không 
một nguyên tắc nào được (quân đội 
Mỹ) tỏn trọng triệt đề cả. Tại Việt 
nam, (quân đội Mỹ) không xác định 
được rõ ràng mục tiêu, do dự trong 
tiến công ; những kế hoạch tác chiến 
và yêm trợ được vạch ra đều rối rắm, 
lận xón; không thực hiện dược chỉ 
huy thống nhất vì phải quán tâm 
thích đáng đến bối cảnh chính trị của 
miền Nam Việt nain, nhân lực và yềm 
trợ hậu cản bị phân tán, các chiến 
thuật nặng nề, chậm chạp, thường 
mất tính bất ngở vì bí mật không 
được bảo đảm (|), 


Điện biến chiến sự trên chiến trường 
Việt nam từ giữa năm 1965 đến tháng 
1-1973. từ trên mặt đất miền Nam Việt 
nam đến trên bầu trời miền Bắc Việt 
nam chứng tỏ rằng kẻ đi tiến công bị 
đầy vào thế phải chống đỡ liên tục 
tại mọi nơi, vào mọi lúc, kẻ mong 
gày bắt nườ lại bị bắt ngờ, kẻ nắm 
trong tay đây đủ phương tiện cơ động 
lại bị ghìm chân tại chỗ, kẻ tập trung 
Irong tay quân đông, vũ khí nhiều bị 
buộc phải phân tán. rải mành mành 
lực lượng, kẻ nắm trong tay những 
phương tiện trình sát điện tử tối tàn 
"lại thường bị lộ bí mật của mình... 
Kế ấy là phía quản đội viễn chính 
Mỹ xâm lược. Bước vào cuộc chiến 
(ranh thị dẻ, nhưng rút ra khói cuộc 
chiến tranh lại khó. Do đó, mục tiêu, 


t 
te 


nguyên tắc số 1 trong 9 nguyên tắc tác 
chiến cơ bản của quân đội Mỹ, được 
đẻ ra ban đầu là tiêu diệt tận gốc lực 
lượng cách mạng và chiếm đóng lâu 
dài miền Nam Việt nam đã biến đồi 
theo thời gian, và cuối cùng trở thành 
( rút quân đội viễn chỉnh Mỹ an toàn ' 
ra khỏi miền Nam Việt nam». Nghệ 
thuật quân sự Mỹ trong cuộc chiến 
tranh xâm lược của Mỹ tại Việt nam 
đã dẫn quản đội viễn chỉnh Mỹ đến 
một kết cục là «36 chước, chước rút 
chạy về Mỹ là hơn cả ®, 

Nhìn tồng quát lại, trong suốt quá 
trình cuộc chiến tranh, tuy có dủ 
trình độ chỉ đạo chiến lược và chỉ huy 
chiến đấu, có đủ phương tiện đề thực 
hiện các nguyên tắc tác chiến cơ bẳn 
được quy định, nhưng các sĩ quan Mỹ‡ 
từ tướng tông chỉ huy đến sĩ quun 
cấp úy chỉ huy phân đội đều không 
thề đánh theo các bài bản đã được 
chuần bị sẵn, xây dựng trên nền tảng 
nghệ thuật quân sự Mỹ. Nói nôm na 
thì họ đã không đánh được theo đúng 
cách đánh sở trưởng của quân dội 
Mỹ. Không những thế, có những sợi 
đây sai khiến vô hình đã buộc cách 
đánh của họ lệ thuộc vào cách đánh 
của đói phương tức là họ bị bắt buộc 
phải đánh theo cách đánh mà đối 
phương đã quy định cho họ. Những 
sợi dàyv sai khiến đó chỉnh là sự chỉ 
đạo chiến tranh, chiến lược chiến 
thuật của đối phương, là nghệ thuật 
quân sự Việt nam, là tài trí và lòng 
đũng cảm của quân và dân Việt nam. 
Vì thế, quân đội viễn chỉnh Mỹ đà 
lâm vào thế bị động chiến lược ngay 
từ những ngày đầu chúng mạo hiềm 


"gây ra cuộc chiến tranh xâm lược 


Việt nam. Lúc chúng ồ ạt đặt chân 
lên lãnh thồ miền Nam Việt nam 
vào giữa năm 1965 cũng là lúc chúng 
đản thân vào thế trận chiến tranh 
nhàn dàn mà quân và, dân miền 
Nam Việt nam đã bày sẵn đề ch 
=—...-. 5° ® | 

(1) Bài Äét duyệt lại các nguyên tốc tác chiến, 
tập san Quán sự Äf;, số tháng 12-1972. 
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chúng. Rhi chúng hợm hình, kiêu 
cũng tiên hành chiến lược *tim và 
cđiệt * những lực lượng vũ trang cách 
mạng miền Nam Việt nam thị trên 
thực tế chúng chỉ đấn thân vào một 
dường hầm chiến lược không lối 
thoát, vào một trận đồ mà xông đến 
đâu chúng cũng chỉ gặp cửa “tử 3. 
Trong bài «giảng luận đặc biệt * 
thuyết trình tại trưởng Cao đẳng quốc 
phòng ngụy ngày 30-12-1971, bàn vẻ 
việc thực hiện chín nguyên tắc tác 


chiến cơ bản của quân đội Mỹ trên 


chiến trưởng Việt nam, chuần tướng 
Úc F.P. Xa-rông đã phải than thở: 
“Cuộc chiến tranh Việt nam đã đưa 
lại một tỉnh hình hoàn toàn mới 
không chỉ về mặt chiến thuật, tồ chức, 
chính trị mà cá về khả năng triền 
khai những vốn liếng của sức mạnh. 
MỸ dã cỏ sức mạnh nhưng không tìm 
ra được cách xiề sử dụng sức mạnh đó 
có hiệu lực... Chúng ta, — Mỹ và các 
đồng mình — bị đặt vào địa vị không 
thẻ đối phó lại được sự phát triền leo 
thang về lực lượng của đối phương? 


Vấn đẻ dúng là ở đây. Một trong 
những vấn đề then chốt thuộc nghệ 
thuật quân sự là nghệ thuật vận dụng 
hú nhân tố thế và lực trên chiến 
trưởng. Trên chiến trường Việt nam, 
sức mạnh quân sự của Mỹ nằm trong 
thể bị động đã bị giảm xuống nhiều 
lần trong khi sức mạnh quản sự của 


quân và đàn Việt nam được đặt trong 
thế chủ động đã được nhân lên gấp 
bội. Đây là kết quả của tháng lợi của 
nền nghệ thuật quân sự Việt nam đổi 
với néên nghệ thuật quân sự dế quốc 
MỸ. Trong thế trận chiến tranh nhàn 
dân; quân và dân Việt nam đã huy 
động được sức mạnh tông hợp Việt 
nam baø gòm sức mạnh về mọi mặt 
của nước ta cộng với sự ủng hộ và 
giúp đỡ của các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trên thể giới mà Liên xÔ 
là trụ cột, nhờ đó mà đánh bại được 
sức mạnh quân sự MỸ trên chiến 
trường. Đây là nhàn tố quyết định 
trong những nhân tố đã đầy để quốc 
Mỹ vào địa vị kế thua trậu trong cuộc 
chiến tranh xảm lược mà chúng tiến 
hành tại Việt nam. 


Trong cuộc đọ sức gay go, quyết 
Hệt, kéo dài với đế quốc Mỹ, dưới sự 
chỉ đạo chiến tranh, chỉ đạo chiến 
lược tài tình, sáng suốt của Bộ chính 


trị Ban chấp hành trung ương Dẳng 


cộng sản Việt nam đứng đầu là đồng 
chí Tông bí thư Lê Duần. quân và 
đâu Việt nam đã viết nên những trang 
sử mới về vang nhất trong cuốn lịch 
sử 2000 năm nghệ thuật quân sự Việt 
nam. Cỏn về phía địch mà nói. thi 
trong quyền lịch sử 200 năm nghệ 
thuật quân sự Mỹ, lần đầu tiên đã 


xuất hiện những trang sử bị thấm 


đóng khung viền đen. 
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Trao đồi ý hiế 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN” 
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“HOẢNG SÀN 
Bí thư HC n ủy Tràng định 


trận cếp huyện 


oi đựng huyện và 15 ø cường cấp 
À — huyện ở Hiột nơi hàng ngày phải 
_ đương đầu trực Liếp với những 
am mưu, thú do¿n phủ hcaài của bọn 
Lành trưởi ¿, bẫ quycn Trung QUỐC 
cầu Rết với dẻ quốc Àlšý và các thể lực 
phần dọz¿# khác, tà bột việc có ý 
nha chiến lưcc r eu thờ và sinh 
động Từ năm 926, huyện Tràng định 
(Lang són) đã Tà nơi làm Löứ việc Xây 
dựng huyện, Nhưnz đo cuộc chiến 
tranh xâm lược ca bọn bành trưởng, 
bá quyền Teuứng quốc, tháng 3 năm 
1979, vao cóc tính biện giới phía báo 
nước ta, Việc xây dựng huyện ở Tràng 
dịnh bị đừng Ení và có phần bị dạo lòn, 
đỡ đó này sial những hạn thức Khúc 
nhau, Có người cho răng: xây dựng cơ 
sở vật chất, Kỹ thuật cho huyện gitp 
hiện này chàng khe gì đem của đồ 
xưởng sông, xuống biến, Này được Ø), 
giặc Trung quốe lại trần sang tàn phá 
thì cũng bàng không Œ 2). XEệt sở ngành 
đo đự Không muốn đầu tư xây dựng 
cơ bản cho huyện chúng tôi Trong 
khi đó bọn bành trướng, bá quyên 
Trung quốc vẫn thường Xuyên tăng 
đường áp sát biên giới, thực hiện cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt. 


` 


S{ 


Trước tỉnh hình đé, được N;Ì] 
quyết Đại hội thứ V của Đăng và các 
nẹbj quyết, chỉ thị của Trun? ưòng 
Đáng La soi sắng, đẳng Lộ huyện chúng 
tỏi kháng định muốn đánh loạng giục 
b?o Đề pững clhác biện cường của To 
quốc, Ôn địqth 0à cái thiện đời sòng cụ 1 
nhân đạn, Không có cách nào Nhădc tú 
báin Trụ trên minh đất của THỦ HỦN, puol 
triền sin vui, lặng CƯỜI/ QUỐC phòng: 
tay đựng thế trân cặp huUện Dữ ng chúc 
Đề TmỌI mài 


Từ quyết tâm đó, huyện chúng tồi 
củng cố tò chức, tăng cường giáo 
dục nhân đân, thảo gỡ vướng mác và 
đầy nuinh sản xuất, xây dựng phòng 
tuyến biện giới, và đến nay, bước đầu 
đã có được những Kết quả đắng mừng. 
Những kết quả đạt được trong thời 
giàn qua cũng như hướng phát triên 
của huyện chúng tỏi trong những nắm 
tới trình bày dưới đây phần ánh cả 
một quá trình mày mò, vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm và đang được hoàn 
chỉnh. Ộ 

(®) Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 2= 
1984. 


Tràng định là một huyện biên giới 
có điện tích 1 012 km, số dân 48 nghìn 
ngưởi thuộc 6 dân tộc: Tày. Nùng, 
Kinh, Dao, Mông, Hoa. Huyện chúng 
tôi có 4 xã giáp Trung quốc là Quốc 
khánh, Đội Cấn, Tân minh, Đàp viên 
với tồng số chiều dài biên giới trên 
52 km. Huyện chúng tôi là một trong 
những mục tiêu phá hoại quan trọng 
của địch. Chúng thưởng xuyên dùng 
chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián 
điệp, tung thám báo, biệt kích, thâm 
nhập nước ta, mốc nối, đe dọa, khống 
chế. Chúng thường cho quân phục 
kích, đón lõng, bắt cóc, giết hại cán 
bộ. chiến sĩ ta. Chúng tập kích các 
điềm chốt, các đài quan sát, lấn chiếm 
đất ta. Có lúc chúng dùng máy bay 
trình sát, đùng các loại pháo, cối bắn 
phá rất dã man các làng, bản, các mục 
tiêu kinh tế, chính trị, quân sự, văn 
hóa của ta. Mục đích của chúng là 
chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chia rẻ 
quân và đàn ta, làm nhàn dân ta 
không yên tàm sản xuất, giảm sút tỉnh 
thân cảnh giác, giảm sút ý chí chiến 
đấu đề chúng dễ bề lấn chiếm lãnh 
thô ta. 


[0o đó, chúng tôi thắy việc xây dựng 
huyện phải gắn rất chặt với nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả 
trước mắt cũng như lâu đài. Việc quy 
hoạch tông thề trên địa bàn huyện 
phải làm sao đáp ứng yêu cáu vừa 
phát triền sẵn xuất, ỏn định và cải 
thiện đời sống nhân dân. vừa phục vụ 
tốt nhiệm vụ chiến đâu hiện này và 
sau này nếu eó chiến tranh lứn xây ra. 
Căn cử vào cơ cấu kinh tế nông— 
lâm — công nghiệp dã và dang xây 
dưng. căn cứ vào tỉnh hình. đặc điềm, 
thể mạnh của niột huyện biện cường, 
miện núi, chúng tôi chín huyện thành 
4 vũng kinh tế, trương ng với 4 cụm 
chiên đấu liện hoàn và thành 3ä tuyến 
(tuyến trước, tuyển sau, hậu cứ). 


- Vũng kinh tế !l gòm các xã Đại 
đồng. Hùng sơn, Để Tham, Chỉ lăng, 
Thất khế và Hắc ái T. 


/ 


Đây là vùng thâm canh lúa, màu. 
Diện tích lúa xuân vùng này là 750 ha 
trong đó có 650 ha lúa cao sản,`phấn 
đấu đạt 8 — 9 tấn/ha/năm. Đây cũng là 
nơi trồng các loại cây 'khác như: đỗ 
tương (140 ha), thuốc lá đông trên 
chân ruộng 2 vụ lúa (200 ha), cây ăn 
quả (230 ha), trồng rừng lấy gỗ, làm 
nguyên liệu sản xuất giấy (2000 ha}, 
cây làm củi (1500 ha), hồi (1400 ha), 
trầu (2000 ha) và phát triền chăn nuôi 
lợn thịt, nuôi Vịt, nuôi ong lấy mật, 
nuôi cá v.v. ỚƠ vùng này, tập trung 
các xí nghiệp chế biến lâm sản, gỗ, 
mía, hoa quả, sẵn xuất giấy... Ở đây 
cũng sẽ xây đựng các xí nghiệp, hợp 
tác xã sản xuất vật liệu xây dựng đề 
hằng năm có 6 triệu viên gạch, 300 
nghìn viên ngói, 800 tấn vôi. 


— Vùng kinh tế 2 gồm các xã Tri 
Phương, Quốc khánh, Đội Cấn. 


Đây là vùng có khả năng thâm canh 
các loại cây lương thực, cây công 
nghiệp ngắn ngày. Ngoài diện tích đất 
thô cư 150 ha, vùng này còn có thề 
trồng 260 ha lúa xuân, 753 ha lúa mùa, 
240 ha đậu tương, 250 ha thuốc lá. 
50 ha mía, 110 ha cây ăn quá, 1000 ha 
trầu, 300 ha sở, 100 ha quế, 400 ha 
cây lấy gỗ. Một nhiệm vụ rẤt quan 
trọng ở đây là bảo vệ và tròng rừng 
giáp biên, rừng đầu nguồn, vừa đề 
ngụy trang vừa giữ nước, chồng XÓI 
mòn đải. Ở đây có điều kiện đề phát 
triền chăn nuÔi, có thề nuôi 2450 con 
trâu. bò, 4500 con lợn thịt. Ngoài ra - 
cÒn nuÔi ong, nuÔi ecá.. 

và công nghiệp. vùng này chủ vếu 
phát triền nghề sản xuất vật liêu xây 
đựng. hỏi năm có 300 tấn vôi cục, 
rnIỘt triệu viên gạch. 

- Vùng kinh tế 3 gòm các xã Tàn 
mình, Đào viên, Trung thành. Quỏe 


_việt, Hùng việt, Kháng chiến. 


Cố gắng giải quyết lương thực tại 
chỗ và có lương thực dự trữ khoảng 
4 — 4 tháng. vùng này chú trọng Tang 
cường khai hoang. mơ róng điện tích 
đề có 200 ha đất tròng cây ngắn nga v. 


ở đây tròng 50 ha mia và các loại cày 
ăn quả như mơ, mặn. dứa, Các mục 
tiêu kinh tế khác của vùng này là: 
phấn đấu nuôi 6190 con trâu, bò đề 
làm sản phầm hàng hóa và 4000 con 
lợn thịt; nuôi 1000 đàn ong, hình 
thành trung tâm nuôi ong của huyện; 
trồng và khỏi phục 590 ha rừng, 
3900 ha cây lấy đầu gồm hồi, trầu, 
sở, quế, 170U ha cây lấy gỗ; khai 
thác vậu, nứa phục vụ xâyv đựng cơ 
bàn và làm nguyên liệu cho nhà máy 
giấy ; phát triên tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp như vật liệu xây dựng, 
đan lát, mộc, rên, nề... 


— Vàng kinh tế 4 gòm các xã: Kim 
Đồng, Chí minh, Tàn tiến, Đoàn kết, 
Tân vên, Cao mình, Khánh long, Vĩnh 
tiến, Bắc ái II. : 


Đây là vũng có nhiều đồi núi, 
ruộng đất Ít lại phản tán. Nhân dân 
ở đây sóng chủ yếu bảng phương thức 
làm nương, phát rấy, du canh du eư. 
Trên điện tích trồng trọt, nơi chủ 
động Vẻ HƯỚC, sẽ gieo trông hi vụ 
líia, một vụ màu hoặc cây công nghiệp. 
Vụ đông xuân chủ yếu gieo trồng các 
loại lúa xuân, ngỏ, thuốc lá, dđạu 
tương. Định canh, định cư, tròng cây 
công nghiệp, trồng rừng. bảo vệ rừng 
Ởở các xã vùng eao? tròng lÍ 100 hà cây 
có đầu gòm 300 hà quc, 10U hà hội, 
5 000 ha trau, 3 000 ha sở ; trông 1 200 hà 
lát hoa và mỡ; xảy dựng vùng chè 
tập trung ở các xã Vĩnh tiến, Cao 
mình,...; khỏi phục nghề tròng nắm 
hương, mộc nhĩ và các làm sản khác. 
Vùng này có khả năng nuôi và cung 
cap sức kéo, trấu, bộ thịt: có thê 
niồi 2 000 con trâu, 10 eon bó, TUUU 
đan ong lấy mật; cái tạo, thay thế 
đàn lợn nái đề có dàn lợn thịt năng 
suất cao. Về công nghiệp, Ở đây có 
khả năng phát triển thúv điện nhỏ 
phục vụ các cụm đìn cư và các xi 
nghiệp chế biến: dây mạnh tiêu công 
nghiệp, thủ cóng nghiệp như gạch, 
ngói, đạn lát, móc, nề, chế biển nồng 
sản... 


“ự: 
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Tương ứng với các vùng kinh tế 
1,2,3,4 là các cụm chiến đấu liên hoàn 


2,1,3,4. Mỗi cụm chiến đãẫu có một 
.Ban chỉ huy quân sự thống nhất làm 


nhiệm vụ vạch phương án tác chiến, 
bố trí, điều hành lực lượng, chỉ huy 
chiến đấu, phối hợp với bộ đội chủ 
lực, với các cụm chiến đấu khác đề 
chiến đấu khi có chiến sự xắyv ra. Tùy 
theo địa hình, địa điềm. diều kiện 
của cụm, tủy theo tình hình hoạt 
động của địch, tùy từng lúc, từng nơi 
mà cụm chiến đấu xác định nhiệm vụ 
cụ thề của mình. Chẳng hạn. cụm 
chiến đấu 1 gồm những xã giáp biên, 
ở đầy, địch thường cho thám báo, 
biệt kích sang hoạt động quây phá, 
bán tỉa, bắt cóc, dụ đỗ cán bộ, chiến 
sĩ, đồng bào ta, do đó nhiệm vụ của 
cụm chiên đấu này là khép kín biên 
giới không đề địch lấn chiếm. lọt 
vào nội địa ta, chống mọi hành đóng 
quấy phá của địch. Lực lượng sản 
xuất ở đây cũng phải được bố trí 
theo từng 1Ó, tửng nhóm đề chống 
địch bát cóc, ám hại, dụ dỗ, mua 
chuốộc, chia rẽ nội bộ ta. Có lực lương 
tuần tra, canh gác, phục kích ở những 


"nơi hiềm yếu v.V. 


Nhiệm vụ của mỗi cụm chiến đấu 
tuy có khác nhau nhưng tựu trung 
đều phải bảo đảm giữ gin an nình 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm 
trong sạch địa bàn, chống mọi thủ 
đoạn phá hoại của kẻ địch, bảo vệ 
sản xuất, kịp thời đánh thắng địch, 
giữ vững biên cương của Tô quốc. 


Vùng kinh tế và cụm chiến đấu 
liên hoàn phải là một khối thống 
nhất và tác động lấn nhau. Có xây 
dựng và phát triền kinh tế mới tạo 
dược nguồn lương thực, thực phầm, 
hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu tại 
chó, -bìo dâm cho quốc phòng vững 
mình. Ngược lại, có eum chiến đầu 
liên hoàn vững mạnh mới đủ sức 
đánh bại mọi âm mưu, hành động 
phá hoại của kẻ thù, bảo vệ sản xuất, 
đời sống và giữ vững biên cương. 


Việc chia huyện thành ba tuyến: 
tuyến trước, tuyến sau, hậu cứ cũng 
quán triệt tính thần bám trụ đề sẵn 
xuất, chiến đấu, giữ vững biên giới. 
Tuyến trước gồm các xã giáp biên, 
tuyến sau gồm các xã kế cận và hậu cứ 
gồm các xã ở sâu trong nội địa, Tuyến 
trước thường phải đỏi đầu với mọi 
hành động phá hoại, quấy nhiễu của 
địch, do đó, việc bố trí dân cư, sắp 
xếp cơ sở vật chất, ký thuật, kho 
tàng, lực lượng phải sao cho gọn nhẹ, 
đễ cơ động đề khi có chiến sự kịp thời 
đánh địch, bảo đảm an toàn cả người 
và của. Tuyến sau và hậu cử tuy xa 
địch, có thề an toàn hơn nhưng không 
có nghĩa là địch không phá hoại băng 
nhiều cách, thậm chí chúng có thê 
đồ bộ, đánh phá bằng máy bay, pháo 
cỡ lớn, hoặc cho thám báo, biệt kích 
hoạt động gây rối. Do đó, ở tuyến nào 
cũng phải cảnh giác, có phương án và 
lực lượng đánh thắng địch trong mọi 
tỉnh huống. 


Nuốn cho các vùng kinh tế, các 
cum chiến đầu và các tuyển hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình thì tùng 
xã, tửng làng, từng bản phải vững 
mạnh về mọi mặt. Vì vậy, chúng tôi 
đã dề ra tiêu chuẩn một xã vững 
mạnh là : 


— Öó đang bộ xã vững mạnh. 

- = Có chỉnh quyền và các tô chức 
quản chúng vững vàng, trong sạch. 

— Xày dựng dược thể trạn phòng 
thủ, có các phương án sản xuất, chiến 
đấu, bảo đảm chiến thắng trong mọi 
tỉnh huống. 

— (iỮ gìn an ninh chính trị, trạt 
tự an toàn xã hội, cũng cố, tăng cường 
lòng tín của quần chúng đổi với 
Đa ng, 

— Xây dựng phong trào hợp tác xã 


vững mạnh, sản xuất phát triên, bảo, 


đâm đời sóng vật chất, văn hóa cho 
nhân dân. lioàn thành và thực hiện 
tốt mọi chủ trương, chính sách của 
Đẳng và Nhà nước. 


Việc tàng cường xây dựng cơ sở 


„vật chất, kỹ thuật phục vụ sản xuất, 


đời sống, chiến đấu chẳng những làm 
tíng thêm sức mạnh cho huyện mà 
cỏn là sức hút nhân dàn bám trụ trên 
địa bàn của mình. Trong những năm 
tới, chúng tôi sẽ ra sức cố gắng xây 
đựng các cơ sở giao thông, bưu điện, 
thủy điện, thủy lợi, cơ khí, các trạm 
trại, kho tàng, các cơ sở y tế, văn 
hóa, giáo dục, cửa hàng, chợ v.v... 
Ngay ở một số xã giáp biên như. 
Quốc .khánh, chúng tôi cũng sẽ xây 
dựng ở đấy các công trình như nhà 
văn hóa, nhà bảo tàng; nhà truyền 
thống v.v.—=Mỗi công trình như thế 
đều phải quán triệt tỉnh thần kết hợp 
chặt chẽ kinh tế — văn hóa — quốc 
phòng, đưa lại hiệu quả cao nhất 
trong thời bình cũng như khi có chiến ' 
ranh. | 

Một trận tuyến rất quan trọng, có 
tính chất quyết dịnh mà chúng tôi đã 
và dang xảy dựng là trận tuuến lòng 
đàn. Trên cơ sở tăng cường quan hệ 


san Xuất xã hội chủ nghĩa, chúng tôi 


thường xuyên chú trọng và làm tốt 
công tác tuyên truyền, giáo dục, làm 
trong sạch địa bàn, phát động quần 
chúng, nàng cao giác ngộ, lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, mài sắc cảnh 
giác, sẵn sàng chiến dâu bảo vệ biên 
giới của Tô quốc. Chỉ có xây dựng 
vững chúc trận tuyến lòng đân, chúng 
tỏi mới đủ sức chốt giữ vững vàng 
trên 50km biên giới mà ngày đêm 
địch nhòỏm ngó, tăng cường phá hoại 
nhiều mặt. Do xảy dựng tốt trận tuyến 
lòng đần, cho nên trong thời gian qua 
chúng tôi đã diệt và bát 0 tên thám báo 
của dịch, bát 3§ tên định vượt biên 
sang Trung quốc, phá một tŠ chức 
chính trị phần dòng, phát hiện 4 vụ 
móc nổi với Trung quốc, ngăn được 
hàng chiến tranh tàm lý thầm nhập 
vào nội địa ta. _ 

Mãy năm qua, do bước đầu thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch trên, sản 
xuất ở Tràng định ngày càng phát 
triền, đời sống nhân đân ngày càng 
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ồn định, biên cương được giữ vững, 
an ninh chính trị, trật tự an toản xã 
hội được bảo đẩầm. Càng khó khăn, 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
khối đoàn kết giữa các dân tộc, giữa 
quân với dân càng được lăng cưởng. 
Đến nay trên 93Ã số hộ nông dàn đã 
tham gia hợp tác xã sản xuất. Càng 
giáp biên giới, số hộ vào hợp tác xã 
cảng cao, có nơi đạt 100%. 


Từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 
5-1984, trong 40 ngày. dêm, bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc đã bắn 
hàng vạn quả dạn pháo, cối các loại 
vào huyện chúng tôi. Đặc biệt nghièm 
trọng là ngày: 6-4-1984, địch đã dùng 
mớộit số tiều đoàn bộ binh lăn chiếm 
các điềm cao 636, 820 thuộc xã Quốc 
khánh. Nhưng các chiến sĩ đơn vịH, 
đoàn 37 cùng quản và dân các xã 
Quốc khánh, Đội Cấn, Tri Phương... 
đã anh dũng chiến dấu, tiêu điệt 
nhiều địch, quét sạch chúng ra khỏi 
các điềm cao đó, đặp tan ngay từ dầu 
âm mrưu lấn chiếm của chúng. Trong 
những ngày chiến đấu ác liệt ấy, 
huyện chúng tôi vẫn vững vàng thế 
trận. Nhân dân các dân tộc vẫn bình 
tình, phối hợp với bộ đội đánh địch, 


địch đi mọi hoạt động lại bình thường.~ 


Năm năm qua, tuyến biên giới của 
chúng tôi vẫn được giữ gìn vững chắc. 
Mặc dù có chiến sự nhưng sẩẳn xuất 
vẫn được bảo đảm. Lúa chiêm xuân 
của chúng tôi năm nay khá tốt, năng 
suất bình quân cả huyện đạt gần 
30 tạ/ha. Có những xã như Đại 
đồng, Đề Thám đạt 35 tạ/ha. Những 
xã giáp biên như Quốc khánh, Đội 
Cấn... vẫn cấy hết diện tích và đạt 
năng suất khá cao. Tuy còn nhiều 
vất và nhưng huyện chúng tôi vẫn 
thực hiện tốt mọi chủ trương, chính 
sách của Đẳng, hoàn thành tốt và có 
những mặt vượt chỉ tiêu kế hoạch 
Nhà nước giao. 

Con đường đi lên của huyện chúng 
tôi còn nhiều khó khăn, gian khô. 
phức tạp và quyết liệt, có khi phải 
trả bằng xương, bảng máu, nhưng 
được sự lãnh đạo sáng suốt của Trung 
ương Đảng, của Tỉnh ủy Lạng sơn, 
được sự động viên, cồ vũ, ủng hộ 
tích cực của các ngành, các cấp và của 
đồng bào cả nước, phát huy truyền 
thống đang bộ huyện 0pững mạnh, 
chúng lôi quyết tâm làm tròn nhiệm 
vụ cao ed, thiêng liêng của mình : 
xây dựng thành công và bảo vệ vững 
chắc một huyện biên cương của TồỒ 
quốc thân vêu. s 


Yên minh phấn đấu xây dựng thành huyện 
chiến đấu và sản xuất tốt 


NGUYỄN ĐÌNH MIÊN 
Bí thư Huyện ủụ Yên mỉ nh 


, 


biên giới phía bắc tỉnh Hà tuyên, 
cớ đường biên giới với Trung 
quốc dài 25 km, diện tích đất đai là 


Vˆ MINII là một huyện vùng cao - 


Sẽ 


800 km”, dân số 40 000 người, gồm 15 
đản tộc anh em sống xen kề với nhau 
là Mông, Tày, Nùng, Dao, Giây, v.v. 
Dàn tộc đông nhất là Mông chiếm 


41%. Dân tộc Ít nhất là Pu péo chiếm 
0,05%. Các dân tọc đã nêu cao tỉnh 
thần đoàn kết, gắn bó với nhau đề 
chiến đấu bảo vệ biên giới của Tồ 
quốc và đảy mạnh sản xuất, tự lực 
vươn lên giải quyết vấn đề lương 
thực, cải thiện các mặt khác. Nghị 
quyết tháng 2-1981 của Huyện ủy 
chúng tôi đã một lần nữa xác định 
rö nội dung xây dựng huyện là : 
- *“ Nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu, làm tốt công tác an nình, đối 
phó có hiệu quả và làm thất bại mọi 
thủ đoạn, hành động phá hoại nhiều 
mặt của địch, đảm bảo cho quân và 
dân trụ lại trên địa bàn biên giới vừa 
chiến đấu và sản “xuất, vừa tự lực 
vươn lên khai thác đến mức cao nhất 
lao động, đất đai và tiềm năng sẵn có 
của huyện». Thởi gian qua, dưới sự 
lãnh. đạo và chỉ đạo của Huyện ủy 
và Uy ban nhân dân huyện Yên minh, 
đồng bào các dân tộc trong huyện đã 


có nhiều cố gắng thực hiện hai nhiệm - 


vụ chiến lược, từng bước phấn đấu 
xâv dựng Yên minh trở thành huyện 
chiến đấu và sẵn xuất tốt. —, 


I — Bảo đảm chiến đấu tối, gắn 
liên với bảo yệ 


an nình, 


vững - chắc 


Từ lâu bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc đã có nhiều hành động 
khiêu khích và xâm lấn vùng biên 
giới thuộc huyện chúng tôi. Từ cuối 
tháng 3-1961, bọn chúng đã tăng cường 
mọi lực lượng và phương tiện chiến 
tranh áp sát đường biên. Chúng mở 
đường ô tô, đào hâm hào, xây dựng 
công sự. trạn địa. Chúng thường 
xuyên bắn phá các mục tiên quan 
trọng của ta trên biên giới, tung thám 
báo sang ta đề dò la tin tức và điều 
tra lực lượng của ta.. Đặc biệt là 
trong tháng 4-1984. không một ngày 
nào chúng không bắn sang huyện 
chúng tôi bằng nhiều loại vũ khí lớn 
như pháo 122 lv, 152 lv, HI2, cối 
120, v.v. Chúng bắn ác liệt suốt ngày 


đêm vào các điềm tựa. Riêng ở núi 
Bạc, chỉ trong 5 ngày từ. 2-4 đến 6-4 
chúng đã bắn tới 3 716 quả đạn pháo 
các loại trên một mảnh đất không 
đầy 2500 m”. Sáng 30-4 sau khi bản 
3000 quả đạn mở đường, chúng đã 
dùng hàng sư đoàn bộ bỉnh tiến 
công vào các điềm tựa của ta trên 
toàn tuyến biên giới, gầy nhiều thiệt 
hại về người và của trong huyện. 
Tham độc hơn, chúng còn gài mìn 
vào nương ngô, bồ thóc đề giết hại 
đân thường. 


Những hành động này lại một lần 
nữa xác nhận thêm âm mưu thâm 
độc của họn bành trướng bá quyên 
Trung quốc là đầy mạnh cuộc chiến 
tranh phá hoại, lấn chiếm và gậm 
nhấm dần đất đai của TÔ quốc ta. 
Nhận rõ âm mưu này, đảng bộ chúng 
tôi đã xác định nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu của huyện là nâng cao tỉnh 
thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, 
chiến đấu thắng lợi đề bảo vệ biên 
cương của Tôồ quốc. Vấn đề trọng tâm 
xây dựng huyện của chúng .ôi lúc 
này là kiện toàn các cơ quan quân sự 
và an ninh. các tồ chức Đẳng, chính 
quyền và đoàn thê, đặc biệt là củng 
cố các xã vùng biên giới về mọi mặt, 
xây dựng cho được ý chỉ quyết đánh, 
quyết thắng của toàn Đảng, toàn 
dân trong huyện, phát động cuộc 
chiến tranh nhân dân địa phương, 
huy động sức mạnh tồng hợp, phát 
huy truyền thống đoàn kết giữa các 
dân tộc, đoàn kết quân dân đề đánh 
thắng mọi âm mưu và hành động phá 
hoại, xâm lược của kẻ thù. 


Thời gian qua, tuy dịch đã dung 
một lực lượng bình lính rất lón và 
hỏa lực mạnh đánh ác liệt vào toàn 
tuyến biên giới của huyện, nhưng 
quân và đân chúng tôi đã bình tĩnh 
giảng trả quyết liệt, tiêu diệt gản 
2 000 tên địch, phá hủy nhiều phương 
tiện chiến tranh của địch. Các chiến 
sĩ tiều. đoàn 3 bộ đội địa phương, 
quán và đân xã Phú lũng, xã Bạch 
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đích... là những tấm gương tiêu biều 
cho tỉnh thắn chiến đấu đũng cẩm, 
kiên cường bám trụ, tiêu diệt nhiều 
địch. 

Những gì đã xảy ra trong thời gian 


qua là thử thách lón đối với sự chuần. 


bị sẵn sàng chiến đấu của nhân dân 
các dân tộc Yên minh từ sau cuộc chiến 
tranh xâm lược của địch tháng 2-1979. 


Đề có thề chiến đầu tốt, điều quan tâm 
trước tiên của đẳng bộ huyện chúng 
tôi là giáo dục cho nhân dân các dân 
tộc thật sự nhận rõ được kẻ thù, nàng 
cao lịnh thần cảnh giác. sẵn sàng chiền 
đâu 0à chuuèn hướng kịp thời mọi 
hoạt động từ thời bình sang thời chiến. 


Đồng bào các dân tộc ở vùng biên 
giới thưởng có mối quan hệ họ hàng 
thân tộc chẳng chịt với nhân dân các 
dân tộc ở bên kia biên giới. Chẳng 
hạn, xã Bạch đích có tới 90% số người 
có mối quan hệ ấy. Bọn phản động 
Bắc kinh thường lợi dụng những qu:n 
hệ thân tộc này đề lừa bịp đồng bào 
ta, tung ra những luận điệu giả dõi 
đề bào chữa cho những hành động 
- tội áe của chúng. Chúng tôi đã lấy 
những hành động thực tế của chúng, 
_ sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm 
của chúng, và dùng lý lẽ của đồng 

bào eác đân tộc, đề vạch trần thủ 
đoạn lừa đối của địch. | 

Với cách tuyên truyền giáo dục dẻ 
'hiều như vậy, chúng tôi đã làm cho 
đồng bào các dân tộc trong huyện 
ngày càng nhận rõ kẻ thù, nàng cao 
tính thần yêu nước, ý thức bảo vệ Tô 
quốc và lòng căm thủ đối với bọn 
bành trướng bá quyên Trung quỏe, 
sẵn sàng đánh trả và tiêu diệt chúng 
một khi chúng liều lĩnh xâm phạm 
biên giới của Tô quốc. 

Nhờ sự chuẩn bị tương đổi tốt về 
tư tưởng và tô chức, nhân dân các đân 
tộc đã có thê chuyền hướng kịp thời 
mọi mặt từ thời bình sang thời chiến. 
Đồng bào đã đóng gớp nhiều ngày công 
cũng cố phòng tuyến biên giới vững 
chắc đề lực lượng quân sự có thê bám 
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trụ tiêu diệt địch. Đông đảo dân quân 
và các tầng lớp nhân dân đã hàng hái 
tham gia chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu. bảo đảm các công tác trong thời 
chiến. Đồng bào các dân tộc đã làm 
đầy đủ nghĩa vụ về lương thực, thực 
phầm. Nhiều nơi, đồng bào sẵn sàng 
bán hoặc ủng hộ rau, củi, lương thực, 
thực phầm cho bộ đội. Thực hiện chủ 
trương của huyện, đồng bào các xã 
vùng biên giới và các xã phía sau đã 
tích cực tham gia việc bố trí lại các 
khu dân cư, sắp xếp lại lực lượng ở 
các tuyến đề có thề vừa chiến đấu tốt, 
vừa sản xuất tốt, 


Điềm nồi bật của huyện Yên minh: 
trong chiến đấu là đã phái động được 
chiến tranh nhân dàn địa phương, lạo 
nên sức mạnh lồng hợp của đồng bào 
các dân lộc đề đánh thẳng quân thù. 
Mặc dù địch dùng một lực lượng lön 
với sự yềm trợ mạnh mẽ và đày đặc 
của đạn pháo các loại đề áp đảo, 
nhưng đàn quân và nhân đân nhiều 
xã đã tìm ra cách đánh cơ động, linh 
hoạt, có thê bám trụ, tiến công tiêu 
diệt nhiều địch mà vẫn bảo vệ được 
mình. Lực lượng vũ trang ở xã Bạch 
đích, xã Phú lũng đã đánh địch rải 
linh hoạt, sáng tạo: đánh eÃ ở trong 
dải, trong tuyến, ngoài dải, ngoài 
tuyển, đánh ca trong điều kiện mất 
liên lạc với cấp trên, phát triền được 
thể trận cá bề rộng lẫn bề sâu. làm 
tòi loạn đội hình địch, tiêu hao nhiều 
sinh: lực địch, tạo điều kiện cho bộ dội 
chủ lực tiêu điệt địch. Bộ. đội địa 
phương, bộ đội biên phòng, đân quản 
tự vệ và ca nhàn đàn phối hợp chặt 
chẽ với nhau, tạo nên sức mạnh tồng 
hợp tại chỗ đánh thắng định nhiều 
trận trên tuyến biên giới. — - 


Chiên tranh nhàn đân địa phương 
ở huyện chúng tôi còn thề hiện ở chỗ 
đồng bào các dàn tóc trong huyện đã 
phục vụ chiến đấu, tỏ chức hậu cần 
Lại chỏ bằng nhiều hình thức thiết 
thực, Chúng tỏi đã có những bản làng 
làm giao thông, huy động được nhiều 


lửa tuổi tham gia, có thề làm cả 
-. ngày lẫn đêm tùy theo hoàn cảnh của 
các gia đình trong bản, cho nên đã 
rút ngắn được thời gian hoàn thành, 
có con đường định làm trong 3 tháng, 
nhưng nhân dân tập trung làm chỉ 
trong 20 ngày là xong. Riêng 6 tháng 
đầu năm 1984, nhân dân đã đóng góp 
mấy. nghìn cây gỗ làm hầm, lán trại, 
cột đi¿n ; vận chuyền hàng nghìn tấn 
bàng trên chiều dài tổng cộng mấy vạn 
km ; dân quân tự vệ đã đào đắp hàng 
vạn mét khối đất đá, làm ĐA vạn 
công sự. 


Nhờ phát động được chiến tranh nhân 
dân địa phương mà mối tỉnh đoàn kết 
giữa các dân tộc với nhau, giữa các dân 
tộc với lực lượng vũ trang càng thêm 
gắn bó. Khi 
nhân dân đánh địch ở tuyến trước 
như ở núi Bạc, xã Bạch dích, xã Phú 
lũng thì đồng bào ở tuyến sau lo liệu 
tiếp tế, đưa dón thương bình, tiếp 
nhận và bảo đảm chu đáo nơi ăn chốn 
ở cho bà con phía trước sơ tán về, 
Nhân dân các dân tộc đã coi các chiến 
sĩ như con em của mình, sẵn sàng 
đàm những gì có thề làm được đề chỉ 
viện cho các chiến sĩ lập công. Đồng 
bào đã quyên góp hàng tấn thực phầm 
cho bộ đội, hàng nghìn 'cây gỗ giúp 
bộ đội làm hầm hào, hàng tră¡in nghin 
đồng đề mua tặng phầm cho bộ đội. 
Các cơ quan dóng trên địa bàn huyện 


như bưu điện, y tế, cửa hàng lương. 


thực, cửa hàng thương nghiệp, V.V. 
cũng bám trụ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ của mình và tích cực giúp 
đỡ bộ đội. 


uốn chiên đấu tốt, điều rắt quan 
trọng là phải gắn chát 0ới bảo đảm an 
ninh, lam trong sạch (địa bản, bao Đệ 
các tồ chức Đăng, chỉnh quyền uà đoàn 
thề quần chúng. Đầy cũng là văn đề 
mà Huyện úy chúng tôi rất coi trọng, 
Đời vì, Yên mình trước kia nắm trong 
huyện Đông văn là hung ö của bọn 
phản động quốc đàn đảng, đến nắm 
1963 mới tách riêng ra, Năm 1959, đặc 


lực lượng vũ trang, 


vụ Trung quốc đã kích động bọn 
phản động địa phương nồi đậy bạo 
loạn ở 8 xã. Từ ngày bọn phán 
động Trung quốc trở mặt xâm lược ` 
nước ta thì bọn xấu trong người loa 
lại móc nối với bọn phản động cũ tiến 
hành những hoạt dòng phá hoại trát 
tự an nỉnh trong huyện. 


Đề hộ trợ cho những hành động 
xâm lấn biên giới, bọn phản động Bắc 
kinh đã ra sức dùng chiến tranh 
tâm lý đề mua chuộc nhân dân, 
chia rẽ nhân dân các dân tộc, chia rẽ 


- quân với dân, hỏng làm suy yếu lực 


lượng của ta. Thời gian vừa qua, dịch 
đã dùng nhiều thứ như vải, phích 
nước, đẻn pin, nồng cụ.., và cá 
truyền đơn tung sang huyện chúng 
tôi bằng nhiều cách đề mua chuộc 
đồng bào. Bọn chúng cỏn dùng người 
xấu rỉ tai đồng bào các dân tộc thuộc 
các xã biên giới nhằm vu khống và 
đả kích chính sách của Đảng ta. 
Trong thời gian có chiến sự, chúng 
bắt cóc dân ta, lừa phỉnh dân ta quay 
lại làng cũ trong sự «bảo vệ, giúp 
đỡ » của chúng. Chúng lợi dụng môi 
sỐ sơ hở trong quan hệ giữa các dân 
tộc, giữa quân và dân, tung tin bịa 
đặt về dân tộc này hay đân tộc kia 
đề chia rẽ nội bộ các dân tộc, chia rẽ 
tỉnh đoàn kết quân dân. 


Bọn phản động Trung quốc văn 
thường xuyên tung biệt kích thám 
báo sang dê điều tra tình hình và 
phá hoại các cơ sở kinh tế, quốc phòng 
của ta, đồng thời thực hiện âm mưu 
xây dựng chính quyền hai mặt ởỞ 
những xã biên giới, làm cầu nối cho 
hành động xàm lược của chúng. 


Đề chống lại những ảm mưu và 
hành động phá hoại đó, chúng tôi đã 
bằng nhiều cách thích hợp làm cho 
động bào các đân tộc hiều rõ những 
âm mưu đen tối và bộ mặt xấu xa, tàn 
ác của bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc, không tin và nghe theo 
chúng, Không dùng hàng chiến tranh 
tàm lý của chúng, v.v. Chúng tôi đã 
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dầy mạnh việc truy quét bọn gián 
điệp, phát hiện và trừng trị các cơ SỞ 
nói gián của địch, chấn chính lại các 
tô chức cách mạng ở cơ sở đề bảo 
đam sự trong sạch và vững mạnh 
trong các cơ sở của ta, sửa chữa 
những thiểu sót trong quan lý kinh 
tế, khắc phục và ngăn chặn những 
biều hiện tiêu cực, tạo không khí 
phấn khởi và tin tưởng trong nhân 
dân. Chúng tôi đã chú trọng đầy mạnh 
phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tô quốc, xây dựng lũy thép biên 
phòng trong lòng đân. 

Nhờ vậy, chúng tôi đã kịp thời 
phát hiện những hiện tượng nghỉ vấn 


và trong 6 tháng đầu năm không đề . 


xảy ra một vụ vượt biên nào. Tình 

hình trật tự an ninh được bảo đẳm 

tốt, đã phục vụ đắc lực cho chiến đấu. 

H - Phát triên sản xuất, tự lực 

lên giải quyết vấn đề 
lương thực. 


vươn 


Mặc dù xác dịnh chiến đấu bảo vệ 
To quốc là nhiệm vị trọng tâm số 
mỏ!, nhưng chúng tôi không lúc nào 
coi nhẹ nhiệm vụ phát triền sẵn xuất, 
bao dâm đời sống nhàn đân, bảo đảm 
hậu cần tại chỏ cho chiến đấu, #* Chiến 
đâu đề bảo vệ sản xuất, sản xuất đề 
chiến đấu tốt »s, đó là khầu hiệu của 
chúng tôi. _ 

Những năm trước đây huyện chúng 
tôi sản xuất không đủ ăn, hằng năm 
tỉnh và trung trơng phải cứu trợ. Từ 
nam 1963 dèn nay, chúng tôi đã tự 
giải quyết được: vấn đề ăn cho nhân 
dân và phản nào đã có dóng góp 
lương thực, thực phẩm cho Nhà nước. 
Đề giải quyết vấn đề này, chúng tôi 
đã xác dịnh : công việc hàng đầu trong 
sản xuải của chúng tôi là tự lực vươn 
lên giải quyết vấn đề lương thực. 
Trong san xuất lương thực, chúng tôi 
chú trọng phát triền hai cây lúa và 
ngô. Diện tích caảy lúa và tròng 
ngô không nhiều: 1300 ha cay lúa, 
chủ vếu là cấv lúa một vụ, còn lại 
2350 ha cấy lúa hai vụ, và 4900 ha 


.màu. 


tröng ngô. Đã thế, hằng năm đất canh 
tác còn bị hao hụt do xói mòn. Ngoài 
ra còn có những khó khăn khác như 
mùủa hè thì khô, hạn, mùa đông thị 
rét đậm, băng giá. Có những vụ phải 
gieo mạ tới hai, ba lần. Những rä 
giáp biên giới thường bị pháo dịch 
bắn sang, cày nát cả ruộng rẫy, giết 
hại người và gia súc, làm cho nhiều 
nơi không thề sản xuất được. 

Biện pháp hàng đầu đề tăng năng 
suất cây trồng ở huyện chúng tôi là 
thâm canh theo cách gắn đất với rừng, 
trồng rừng và bảo vệ rừng đề giữ đất 
canh tác và có nước tưới ruộng, ngăn 
cấm phá rừng đề mở rộng đất trồng. 
đồng thời tập trung làm một số công 
trình thủy lợi, tăng phân bón, chọn 
giống tốt, cải tạo những vùng đất bạc 
Ở các xã biên giới thì bám đãi. 
giành giật với địch từng thước đất dà 
sản xuất. 

Nhờ những cố gắng như vậy. dù 
gặp nhiều khó khăn về địch họa, thiền 
tai, chúng tôi vẫn bảo đảm được 
điện tích trồng trọt, thậm chí 6 tháng 


đầu năm 1984 còn tăng hơn so Với 


năm 1983; diện tích lúa xuân tăng 
105%, ngô tăng.107Ã, năng suất lúa 
binh quân trước đây là 25 tạ/ha một 
vụ nay lên 32ta/ha một vụ. 

Bên cạnh cây lương thực, chúng 
tôi đã chú ý phát triền một số cảy 
công nghiệp, cây thực phầm, cây dược 
liệu, phát triền đàn gia súc đề cải 
thiện đời sống nhân dân. Hiện nay, 
toàn huyện chúng tôi đã có đàn gia 
súc trên 15000 con trâu bò, 4000 con 
ngựa và trên 20000 con lợn. 

Đi đôi với vấn đề ăn, chúng tÔi 
quan tâm giải quyết vấn đề mặc. SỐ 
vải mà hằng năm Nhà nước cung cấp 
cho huyện chúng tôi không đáp ứng 
được yêu cầu về mặc của đồng bào 
các đân tộc. Vì vậy, đồng bào đã tự 
trồng bông, lanh, tự dệt lấy vải mặc. 
Những năm gần đây, chúng tôi đã 
động viên nhân dân tận dụng đát 
rừng, đất gò đòi, trồng nhiều hông, 
lanh hơn nữa đềcó vải mặc. Đến nay. 


chúng tôi đã tự túc được 4m vải bình 
quân/năm cho mỗi người. Đây là một 
cố gắng lớn thê hiện tỉnh thần tự lực 
tự cường vươn lên của đồng bào các 
dân tộc trong huyện chúng tôi. 
Ngoài ra, chúng tôi chú ý thực hiện 
kế hoạch phát triền các ngành nghề 
thủ công và công nghiệp địa phương, 
đầy mạnh công tác y tế, văn hóa, 
giáo dục, nhằm từng bước xây dựng 
cơ cấu nông— lâm —công nghiệp, làm 
che nền kinh tế của huyện chúng tôi 
phát triền một cách toàn diện, đáp 
ứng những yêu cầu của chiến đấu, 
sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân 
và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


* 


Có được những thành tích trên đây 
là đo nhiều nguyên nhân, trong đó 
-eó một số nguyền nhân chính : 


l — Chúng tôi luôn luôn bám sát 
các nghị quyết của Trung ương, của 
tỉnh đề lãnh đạo nhân dân chiến đấu 
và sản xuất, kịp thời có những chủ 
trương sát đúng trong từng thời gian 
cụ thề. Trong quá trình chỉ đạo, chúng 
tôi luôn luôn tôn trọng nguyên tắc 
tập thề lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
bảo đảm thực hiện đúng chủ trương 
và nghị quyết của Dảng, đồng thời 
phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, linh 
hoạt và nhiệt tình cách mạng của 
từng cơ sở, từng cán bộ, đẳng viên. 


2 — Biết sử dụng 
sức mạnh tồng hợp 
của toàn dân, khai 
thác được tiềm năng 
của đồng bào các 


đân tộc, bước đầu 
xây dựng được thế 
trận chiến tranh 


nhân dân địa phương 
đề đánh bại những 
hành động phá hoại, 
lấn chiếm của bọn 
bành trướng bá 
quyền Trung quốc. 


34— Phát huy được truyền thống 
đoàn kết keo sơn giữa nhàn dâu các. 
dân tộc, giữa quân và dân, thực hiện 
quân với dân một ý chí. 

4 — Được sự chỉ đạo rất sát sao và 
giúp đỡ tận tình của Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, các ban, ngành của 
tỉnh, của trung ương và sự động *iên 
cồ vũ của nhân dân cả nước. 

Trong thời gian tới, đề đối phó 
với tình hình có thề diễn biến còn 
khó khăn và phức tạp hơn, chúng tôi 
tiếp tục giáo dục nhân dân các dân 
tộc hiều rõ và làm tết hai nhiệm vụ 
trọng tâm là chiến đấu và sản xuất; 
tồ chức rút kinh nghiệm về các mặt 
trong thời gian chiến đấu và sẵn xuất 
vừa qua; phát huy những thắng lợi 
đã đạt được, mở rậng những hình 
thức chiến tranh nhân dân địa phương 
như ở các xã Phú lũng, Bạch đích. 
Chúng tôi tồ chức lại bản làng chiến 
đấu và sản xuất cho phù hợp với 
tình hình địch có thề đánh ác liệt 
hơn, củng cố tuyến 2, tu sửa hầm hào 
đề bám trụ tốt. Có kế hoạch phỏng 
tránh, bảo đầm sản xuất tốt -hơn. 
Nghiên cứu và đề nghị với cấp trên 
bồ sung một số chính sách cho phù 
hợp với những yêu cầu công tác ở 
vùng cao, và có sự giúp đỡ cần thiết, 
kịp thời đối với huyện chúng tôi 
nhằm đáp ứng được yêu cầu của 
chiến đấu và sảa xuất trong thời 
gian tới. 
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Nghiên cứu 


N 


về các quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội” 


Bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội, 


chống sự phá hoại của kẻ thù bên ngoài và bên trong 


QUYẾT TIẾN 


ÀAÝ lÀ một quy luật mà những 
người công sản và nhân đàn lao 
dòng ở bắt cứ nước nào tiến lên 

con đường xã hội chủ nghĩa đều phải 
nhận thức sâu sắc và thực hiện 
nưhiệm túc. 

Thật vậy Lê-nin đã từng nói rằng: 
®mòi cuộc cách mạng chỉ có giả trị 
khí biết tự vệ ». Cuộc cách mạng xã 
họi chủ nghĩa lại càng phải như vậy, 
bởi vì ké thủ của chú nghĩa xã hội 
không bao giờ tự nguyện rút lui khói 
vũ đài lịch sử mà không phán kích 
lại, trái lại chúng tìn trăm phương 
nghìn kể đề chống lại giai cấp vô sản 
và nhân đản lao động đã chiến thắng 
chúng, hòng giành lại cái «thiện 
đường » đã mất, 

Những người cách mạng vÔ sản cần 
ghí nhớ lời nói sau đây của Lê«-nin? 
« Đước quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản. là cả 
một thời đại lịch sử. Chừng nào mà 
giai đoạn đó chưa chấm dứt, thì bọn 
bóc lột nhất định văn nuôi cái hy 
vọng hồi phục, hự 0ong này ắt sẽ biến 


~ 
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thành những mưu toan đề hồi phục. 
Sau cuộc thàt bại nặng nề lần đầu, 
bọn bóc lột vốn Rkhông hề ngờ là sẽ 
bị đánh đồ, Không máủy may tin là sẽ 
như thể và không thừa nhận là sẽ 
như thể, nên chúng lao mình vào trận 


chiến đấu với một nghị lực tăng gấp 


mười lần, với một nhiệt tình cuồng 
đại, với một lòng cắm thù tăng gấp 
trăm lần, đề chiếm lại cái “thiên 
đường» đã mất, cho gia đình của 
chúng trước kia đã từng sống mót 
cuộc đời rảt êm ấm, mà ngày nay 
đang bị *đám đàn đen» buộc phải 
làm vào cảnh phá sản và bần cùng 
(hay buộc phải lao động “ hèn 
hz»Ề®...)» (1). 

Theo quan diềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, những người cách mạng 


.vô sẵn cần nêu cao cảnh giác đối với 


kẻ thù giai cấp, không chỉ vì nhiệt 
tỉnh và nghị lực chiến đấu của chúng 


(#) Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng Ì = 
1984. 

(1 V.I.Lê-nin: Tuyển f@ Nxb Sợ thật, 
Hà nội, 1959. quyền Ì phần II. tư. 61. 


tăng lên gấp bội sau khi dã bị cách 
mạng đánh dò, cũng không chỉ vì lòng 
căm thù của chúng đối với cách mạng 
tăng lên hơn nhiều, mà còn vì mội 
thời gian lâu sau cách mạng, bọn bóc 
- lột còn giữ được nhiều ưu thẻ thực 
tế và đáng kè: chúng còn có tiền bạc, 
những động sun to lớn, những mối 
liên hệ, những kỹ năng tÒ chức và 
quản lý, trình độ học vấn cao, những 
quan hệ gần gũi với những nhân viên 
kỹ thuật cao cấp (những người này, 
đo đời sống và tư tưởng của họ, vẫn 
eỏn có tỉnh chất tư sản), kinh nghiệm 
rất cao về nghệ thuật quân sự v.v. 
Đặc biệt đáng chú ý là chúng có 
những mối liên hệ mạnh mẽ và vững 
chắc với bọn tư bản quốc tế, hơn 
nữa chúng có thế lực ở sức mạnh của 
tập quán ở sức mạnh của nền sản 
xuất nhỏ, mà nên sản xuất nhỏ này 
thì từng ngày từng giờ luôn luôn đẻ ra 
chủ nghĩa tư bẩn và giai cấp tư sắn 
một cách tự phát và trên quy mô rộng 
lớn. _ 

Kẻ thủ ở trong nước, theo Lè-nin, 
có nhiều loại. Đó chú yếu và trước 
hết là bọn bóc lột, tức giai cấp tư sản 
và giai cấp địa chủ đã bị đánh bại 
nhưng chưa bị tiêu điệt hắn. Đó là 
bọn bạch vẻ, tức lực lượng vũ trang 
phản cách mạng của bọn bóc lọt ăy, 
Đó là bọn gián điệp, bọn phá hoại 
tay sai của các giai cấp bóé lột và lực 
lượng vũ trang phần động của chúng. 
Đó là bọn công chức, bọn quan lại là 
những kẻ ủng hộ giai cấp tư sẵn, vì 
chúng nghĩ rằng bảo vệ chế độ cũ là 
bảo vệ những lợi ích của xã hội. Đó 
là bọn đẳng phái phần động đang học 
cách hóa trang iàm người không 
đẳng ». Đó còn là bọn ăn cắp và bọn 


lưu manh là lớp người trụy lạc, hoàn, 


toàn bị xã hội cũ đẻ bẹp và không 
thề vươn lên đến tư tưởng đảu tranh 
vô sản được v.v. : 

Kẻ thù ở ngoài nước, đương nhiên 
chủ yếu là chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế Song ngay từ thời Lẻ-nin, nó còn 
gồm cÃ bọn tư bản, những tên phần 


cách mạng khác và những viên chức 
cũ không the thích ứng với chính 
quyên cách mạng, đã trốn thoát ra 
nước ngoài. “Chúng ở lại đây, chúng 
còn sống, và chờ thời eơ. Vì thế, phai 
quan sát chúng cho kỹ càng, nhất là 
chúng khỏng phải là những người 
lãnh nạn thường, Không, chúng là bọn 
tay sai trực tiếp của tư bản thế giỏi, 
chúng lĩnh lương trong ngàn sách 
của bọn đó và hoạt động ăn khớp với 
bọn đó» (2), đó là lời căn đặn của 
Lê-nin. | 

Mục đích của kẻ thủ giai cấp, bao 
giờ cũng là nhằm tiêu diệt chính 
quyền cách mạng, tiêu diệt Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa của những người lao 
động. Và de đạt đến mục dích bản 
thíu ấy, chúng tiên hành phá hoại 
trên tàt cả mọi lĩnh vực của đời sòng 
xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa và 
tư trởng, cho đến tiến hành cuộc chiên 
tranh xâm lược. Thủ đoạn hoạt động 
của chúng, khi thì ngắm ngảm, tỉnh 
vi, khi thì cóng khai, trắng trợn. Hiện 
pháp phá hoại của chúng có đủ loại : 
tô chức lăn công, bãi công đề phá 
hoại những biện pháp của chính phủ 
nhằm thực hiện những cuộc cẩi tạo 
xã hỏi chủ nghĩa; phá hủy máy móc, 
kho tàng, phá hoại việc vận tại, nhất 
là vận tái lượng thực cho nhân đân khi 
đang có nạn đói xây ray; nhẹn nhóm 
các tö chức phần động đẻ khi có dịp 
thì gây nên những cuộc bạo loạn phản 
cách mạng; tiền hành những hoại 
dòng gián điệp, những sự tắc động 
đến tư tưởng quản chúng để làm cho 
họ bắt mãn đói với chỉnh quyên xô 
viết; tiền hành can thiệp quân sự 
hoặc xâm lược khi có thời cơ v.v. 
Đáng chú ý là, như Lẻ-nin đã nói, 
chúng lần trồn, nâu hình, thường hay 
nguy trang dưới bộ áo “bảo vệ »s “xô 
viết ®. Nhiêu tên chui luôn vào cúc eơ 
SỞ sạn xuất quốc doanh hoặc vào các 
cơ quan Nhà nước, làm những viêu 


(2› V.I. Lê-nin: Tuyền 14p, Nxb Sự thật: 
Hà nội. ¡959. quyền ÏÏ. phần Ï1, tr. 477. 


chức xô viết ; và chúng luôn luôn rình 
những khuyết điềm và sai lầm của 
chính quyền xô viết đề lật đồ chính 
quyền ấy. 

Đối với tất cá những kẻ thủ trong 
và ngoài nước ấy, thái độ của cách 
mạng phải như thế nào ? 

Iê-nin cho rằng, như Mác và Ăng- 
ghen đã giải thích, phải thực hành 
chuyên chính đề đập tan sức phản 
“kháng của giai cấp tư sẵn ; đề làm cho 
bọn phản động phải khiếp vía; đề 
giữ vững quyền uy của nhân dân vũ 
trang chống lại giai cấp tư sản; và 
đề giai cấp vô sản có thề trấn áp bằng 
vũ lực các kẻ thủ của mình. 

Lê-nin nhấn mạnh rằng: những 
người cách mạng vô sản phải trấn áp 
sự kháng cự của các giai cấp hữu sản 
bằng tất cả mọi biện pháp mà chúng 
đã dùng đề trấn áp giai cấp vô sản, 
bởi vì người ta chưa phát minh ra 
được những biện pháp nào khác. 


lê-nin cho rằng, đối với những 
am mưu phá hoại của kế thù giai 
cấp, những người cách mạng không 
thể trả lời một cách nào khác hơn là 
đàn áp thẳng tay, mau lẹ, ngay lập 
tức, đựa vào sự đồng tình của công 
nhận và nông đân. Và đề làm được 
điều đó, một mặt cần phải củng cố và 
tăng cường nền chuyên chính vô sản, 
đặc biệt là các cơ quan trấn áp của 


chuyên chính ấy tức eơ quan an ninh. 


và quân đội cách mạng; mặt khác 
ph:ú giáo dục tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng cho nhân đân lao động và động 
viên họ đứng đậy bảo vệ những thành 
qua của cách mạng, báo vệ chính 
quyền XÔ viết. 

Nam 1919, giữa lúc cuộc nội chiến 
điển ra gay gát, Lê-nin kêu gọi nhân 
đân hãy dẻ phòng bọn gián điệp như 
sau : @ Fất củ các công nhàn và nông 
đân giác ngộ phải dứng lên bảo vệ 
(Chỉnh quyền xô viết, phải vùng lên 
đề đấu tranh chống bọn giản điệp và 
bọn bạch vệ phần quốc. Mlọi người 
đếu phải ở tại vị trí canh phòng của 


00 


mạnh rằng, 


minh và phải giữ mối liên hệ thưởng 
xuyên, được tô chức theo lối quân sự. 
với các cấp ủy Đẳng, với các Ủy ban 
đặc biệt (tức các cơ quan an ninh — 
QT), và với những đồng chí chắc 
chắn nhất và giàu kinh nghiệm nhất 
trong các cán bộ xô viết ? (3). 


Như vậy, dựa vào nhân dân, dưa 
vào tỉnh thần cảnh giác, ý thức giác 
ngộ và lực lượng của họ đề trấn áp 
sự phản kháng của kể thù giai cấp 
đặng bảo vệ những thành quả của 
cách mạng, đó là một trong những 
tư tưởng quan trọng nhất của Lê-nin 


về vấn đề này. 


Cùng với tư tưởng quan trọng ãy, 
Lê-nin rất coi trọng củng cố các cơ 
quan an ninh mà Ngưởi coi là một vũ 
khí sắc bén của cách mạng đề chống 
lại những âm mưu và hoạt động phá 
hoại: của kẻ thù. Lê-nin còn đặc biệ! 
nhấn mạnh tính tất yếu của việc duv 
trì trật tự cách mạng, kỷ luật cách 
mạng. Người cho rằng: * Hẽ hơi làm 
trải luật pháp, hơi làm mất trật tự xỏ 
viết một chút, thế là đã có một 1ö 
hồng cho bọn thù địch của người lao 
động lợi dụng ngay?_ Người nhân 
trong cuộc đấu tranh 
chống kẻ thủ giai cấp thì kỷ luật cách 
mạng cần phải được đề cao tới tột độ, 

Lê-nin cũng đã đề ra một loạt luận 
điềm quan trọng về cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của 
những người lao động, về việc xây 
dựng: Hồng quân đề chống sự xâm 
lược của kẻ thù bèn ngoài. 

Trái với bọn lãnh tụ phản bội của 
Quốc tế thứ hai, tức bọn xã hội sỐ 
vanh núp dưới danh nghĩa « bảo vệ 
Tô quốc » đè phục vụ lợi Ích của giai 
cấp tư sản nước chúng, Lê-nin chủ 
trương biến chiến tranh đế quốc thành 
nội chiến, đề bảo vệ lợi ích chân 
chính của giai cấp công nliân và nhàn 
dân lao động. Nhưng khi nhân dân lao 
động đã giành được chính quyền rồi. 


Lê-nin: Toản tập Nxb Tiến bộ. 
1977. tập 38, tr. 480Q—4§1. 
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đã có Tô quốc của mình rồi, thì Lê- 
nin lại kiên quyết chủ trương bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa chống lại 
những hoạt động phá hoại và xâm 
lược của bọn đế quốc và tay sai của 
chúng. 


Đà bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
Lê-nin đòi hỏi phải cổ một thái. độ 
nghiêm túc khi bàn đến khả năng quốc 
phòng và việc chuẩn bị cho dất 
nước sẵn sàng chiến đấu. Lê-nin cho 
rằng «Tăng cường việc sẵn sàng 
chiến đấu đề tiến hành chiến tranh 
một cách nghiêm chỉnh đòi hỏi 
không phải một sự cao hứi:¿, một lời 
kêu gọi, một khẩu hiệu chiến dấu mà 
đòi hỏi một công tác có kỷ luật, kiên 
trì. không mệt mỏi, và lâu đài trên 
một quy mô tộng lớn ® (4). Phải chuần 
bị đất nước về mọi mặt z cả quân sự 
lẫn chính trị, cả kinh tế lăn văn hóa 
từ tưởng, đề có thê chiến thắng kẻ thù 
. xâm lược, bởi vì chiến tranh bao giờ 
_ eĂũng là sự thứ thách nặng nề đối với 

"mọi chế độ xã hội. 


“Đề tiến hành chiến tranh thắng lợi, 
[Lê-nin đã tập trung chú ý tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, tắng cường 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho nhân dàn, tăng cường sức 
phòng thủ của đắt nước, tăng cường 
sgrc chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang. xây dựng và củng cố hậu 
phương, thực hiện khâu hiệu *tất cả 
cho chiến tranh ®, tăng cưởng chuyền 
chính vô sản, củng cố khối hiên minh 
ceÔng nông, tăng cường bộ máy bạo 
lực, trấn áp bọn phản cách mạng v.v. 


lLê-nin coi nhiệm vụ bảo vệ Tồ 
quốc là nhiệm vụ của toàn đân và 
cũng là nhiệm vụ quốc tế vĩ đại, bởi 
vi thắng lợi của nước Nga xô viết 
chống bọn đế quốc xâm lược là sự 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
ˆ giải phóng giai cấp công nhàn và nhân 
đân lao động trên toàn thế giới. Trong 
cuộc chiến đấu ehốong xâm lược, Lê-nin 
kéu gọi tất cả các xô viết và các tô 
chức cách mạng phải bảo vệ từng vị 


trí đến giọt máu cuối cùng ; phải huy 
động mọi tài nguyên, mọi lực lượng 
của đất nước vào cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tồ quốc; phải làm cho cả 
nước trở thành một dinh lũy cách 
mạng. 

Trong việc tăng cường sức phòng 
thủ của đất nước và tăng cường sức 
chiến đâu của lực lượng vũ trang, Lê- 
nin đã hết sức chú ý việc xây dựng 
Hồng quân công nông, đầy mạnh công 
tác Đẳng và công tác chính trị trong 
Hồng quân, đưa rất nhiều cán bộ và 
đảng viên vào phục vụ trong quân 
đội, đồng thời chú trọng việc XÂY 
dựng và huấn luyện lực lượng hậu 


- bị, xâv dựng và củng cố hậu phương. 


Người đánh giá răt cao sáng kiến nâng 
cao năng suät lao động của công nhân 
ở hậu phương -và đặc biệt chú trọng 
công tác lương thực và giao thông 
vận tải, đồng thời đề ra nhiều biện 
pháp rất kiên quyết và có hiệu lực 
đề giải quyết các văn đè đó. 

Trong việc chỉ đạo vẻ mặt quản sự, 
Lê-nin đã kiên quvết giữ vừng và 
thực hiện cho kỷ được quvétL tâm 
chiến lược đã đề ra. Người kiên quyết 
tập trung Hồng quản vào mặt trận 
chỉnh bảo vệ Tò quốc, đồng thời 
thí hành nhiêu biện pháp khác đề 
tăng cường cho mặt trận đó như: 
động viên thanh niên rí tiền tuyển, 
đầy mạnh công tác vận tải, tiếp tế 
lương thực và dạn dược, vũ trang cho 
các đoàn viên công doàn ở những 
vùng sát mặt trạn, đưa phụ nữ làm 
thay công việc của nam giới, phát 
huy lối làm việc kiêu cách mạng, đậy 
mạnh công tác tuyên truyền cô động 
trong công nhàn và nông đàn v.v. 

Phân tích những thắng lợi của chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc, Lẻ-nin đã nêu 
lên nhiều nhân tó, như sự lãnh đao 
của Đẳng, vai trỏ tŠ chức của Nhà 
nước xô viết, sức mình vô địch của 


` 44i VỊ lê-nin: Ban oề bảo oệ Tồ quốc x4 
hỏi chủ nghĩa. Nxb Quản đội nhân dân Hà 
nội. 1965, tr. 2Ó. 


lòng quản đựa vào sự giấc ngộ về lý 
tưởng chính trị, sự nắm vững các 
trang bị kỹ thuật và vũ khí, sự ủng 
hộ của toàn dân và chỉ viện của hậu 
phương, tỉnh thần hy sinh quên mình 
của công nhân và nông dàn, sự ủng hộ 
quốc tế của giai cấp công nhàn và 
nhân dân lao dòng các nước v.v, Song 
nguồn gốc cơ bản của tháng lợi đã 
được Lê-nin giải thích như sau: # Một 
nước yếu, kiệt quệ và lạc hậu mà đã 
chiến thắng được những nước hùng 
mạnh nhất thế giới, nếu suy nưhĩ đến 
củng cải nguồn gốc cơ bản nào đã tạo 
ra kỳ tích lịch sử ấy, thi chúng ta 
thầy đó là chế độ tập trung, ký luạt 
và tỉnh thần hy sinh chưa từng 
thấy...» (5). Đương nhiên, chúng ta 
hiều rằng cả chế dò tập trung và kỷ 
luật, cả tỉnh thần hy sinh của quần 
chúng nhân dân clêu không tách khỏi 
vai trỏ lãnh đạo, tỏ chức và giáo dục 
của Đẳng và giai cấp công nhàn là 
những nhàn tố, như Lê-nin nói, qưdoàn 
kết dược hàng triệu và hàng triệu 
người lao động ở nước Nựa cũng như 
trcn toàn thế giới », tạo ra sức manh 
tông hợp vô cùng to lớn đề đánh 
thăng kẻ thù xâm lược. 


Thực tiễn cách mạng của Liên-xô 
và các nước xã hội ch nghĩa anh em 
khác đã chứng mình hùng hồn tính 
đúng dân của những luận điềm nói 
trên của Lê-nin về việc bảo vệ nh ng 
thành quả của cách mạng, bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, chống sự phá 
hoại của kẻ thủ bên ngoài và bên 
trong, Thực tiễn ấy cũng chứng mình 
tính đúng đắn của lời nói sau đày của 
Ảng-ghen về Công xã Pa-ri: Đăng 
chiến thắng buộc phải dùng đến vũ 
khí của mình làm cho bọn phản động 
phải khiếp sợ, đề duy trị sự thông 
trị của mình. Thử hỏi rằng nếu Công 
xã Pa-ri không nhờ vào quyền try của 
nhân dân vũ trang chống lại giai cấp 
tư sản thì liệu nó có thà đứng vững 
được quá một ngày không? Trái lại 
chúng ta há không thê chê trách nó là 


c: 


đã quá ít sử dụng quyền uy đó hay 
sao ? 


Là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, nước Nga XÔ viết (sau 
này là Liên-xô) đã phải đương đầu 
với sự. phá hoại và xâm lược vô cùng 
ác liệt của kẻ thù trong và ngoài nước. 
Sự phá hoại khi ngấm ngầm, khí công 
khai của bọn phản cách mạng trong 
nước diễn ra với quy mô to lớn chưa 
từng thấy, sau đó đã tiến triền thành 
cuộc nói chiến eực kỳ gay gái; sự xâm 
lược của 14 nước tư bản đế quốc hong 
bóp chết chính quyền xô viết Nưay tử 
trong trứng nước ‡ tất cả hợp thành 
TIỘI nguy cơ vô cùng to lớn đỏi với 
nhữngtháành quả của Cách mạng Tháng 
lười. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Lê-nin và Dảng bôn-sê vích Nga, 
1A1 cấp công nhân và nhân đân lao 
dòng Nựa với tỉnh thần cảnh giác cao 
và tính thần hy sinh không bở bẻn. 
cùng với Hòng quân vô địch và các 
lực lượng an ninh của mình, lại thêm- 
có sự ứng hộ quốc tế eó hiệu quả, đã 
chiến đấu vô cùng anh dũng chống 
mọi kể thủ' giai cấp, cuối cùng đã 
chiên thắng chúng, bảo vệ được Tò 
quốc và chính quyền xô viết của 
mình. Xây chục năm sau, Liên-vô lại 
phái Liên hành cuộc chiến tranh giữ 
nước vĩ đại chống bọn phát xít Hít-le, 
Nét quả của cuộc chiến tranh này như 
ta đã thấy: nhân đân và quân đội 
liên-xô đã tiêu diệt hoàn toàn bọn 
xam lược Đức, bảo vệ vững chắc Tồ 
quốc của mình, và góp phần quyết dịnh 
vào việc cứu loài người khỏi thám 
họa phát xít. | 


Các nước xã-hội chủ nghĩa khác 
cũng đẻéu phải dấu tranh gian khỏö 
chong những âm mưu và hoạt dòng 
phá hoại của kẻ thù glai cấp, mà 
những biều hiện nồi bật nhất là các 
sự kiện phản cách mạng ở liung-ga- 
ri (1956), ở Tiệp-khắc (1968) và ở Ba- 


(5) V.Ï.lê-nin: Đèn pè Hồng quan. Nhh 
Quản đội nhân dân. Hà nội, J964, tr, Q7, 


lan (đầu những năm 80). Các sự kiện 
này chứng tô một cách rõ rệt rằng, 
nhiều năm sau cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, các nhà tư bản cũ, bọn địa chủ 
cũ, các viên chức, quân nhân và cảnh 
sát cấp cao cũ, những người khác 
đại biều cho bộ máy đàn áp của Nhà 
nước tư sản cũ vẫn nuôi hy vọng 
giành lại chính quyền với sự giúp đỡ 
của chủ nghĩa để quốc quốc tế. Đương 
nhiên. lực lượng của chúng không 
phái là mối đe đọa nghiềm trọng đổi 
với chế độ xã hội chủ nghĩa. Thường 
thường, chúng không dám hoạt động 
công khai Song trong trường hợp 
những khó khăn khách quan của đất 
nước đã bị những khuyết điềm và sai 
làm chủ quan làm trầm trọng thêm 
tất nhiều, bọn đế quốe bên nưoài lợi 
dụng tỉnh hình đó, kích động bọn 
phan động trong nước gâtwznèn những 
hiện tượng khủng hoảng và biến 
những hiện tượng ấy thành những 
cuoe khủng hoàng chính trị và xã hội 
su sảe, thì lúc đó những thành quả 
của cách mạng có thẻ bị đe đọa 
thật sự. Bởi vàyv những người cách 
mạng cần phải luôn luôn cảnh giác 
với kẻ thủ và phải thường xuvên 
quan tầm khác phục những khuyết 
điểm chủ quan, khiến cho kẻ thù 
Không có thể lợi đụng được dè chống 
phá cách mạng. 


Lhực tiên cách mạng nước ta cũng 
chứng mình rằng việc bảo vệ những 
thành quả cách mạng, chống sự phá 
hoại của kẻ thủ bèn ngoài và bên 
trong là một quy luật của quá trình 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Hoạt động 
chống phá điên cuðng của bọn phán 
động trong nước được bọn phần động 
quốc tế giúp đỡ trong năm đầu sau 
Cách mạng Tháng Tám 1915, cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp, 
cuộc chiến tranh xâm lược của đè 
quọc My, cuộc chiến tranh âm lược 
của bọn bành trưởng và bá quyền 
Trung quốc (năm 1979), những hoạt 


, 


động của bọn phần động trong nước 
trong thời gian diễn ra các cuộc chiến 
tranh xàm lược đó, và cuối cùng là 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
cứat bọn bành trướng bả quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ, đối với 
nước ta hiện nay, v.v. đó là bấy nhiêu 
sự kiện nỏi bật nhắc nhớ chúng ta 
phải luôn luôn cảnh giác với kê thủ 
giai cấp, làm tốt mọi công tác đề 
phòng và chuẩn bị đề bão vệ vững 
chắc những thành quả của chủ nghĩa 
xã hội trong mọi tình huống. 
: 


Hiện này, như Đại hội V của Đẳng 
đã nhận định, “đất nước ta đụng ở 
trong tình thế vừa có hòa bình, vừa 
phải đương đầu với một kiều chiến 
tranh phà hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng, bá quyền Trung quốc 
cần kết với đế quốc Mỹ; động thời 
phi sẵn sàng đối phó với tình huỗng 
địch có thê gày chiến tranh xâm lược 
quy mô lớn ›. 


Trong bài phát biều tại Hội nghị 
thứ 6của Trung ương Đẳng (khóa V) 
đồng chí Lẻ Đuần, Pông bí thư Bàn 
chấp hành trung ương Đăng đã nói: 
“Bío đảm quốc phòng và an nính 
của đất nước cũng là quy luật của 
đun tranh cách mạng trong tình hình. 
của thế giới ngày nay » (6), 


VÌ vày, củng vớ! công cuộc xây dựng 
chủ ïnghĩa xã hội là nhiệm vụ hàng dầu 
hiện này, nhần đân ta phải thực hiện 


hạt tốt nhiệm vụ chiến lược: sẵn 
gàng chiên đầu, bảo vệ vững chác Tô 


quốc Việt nam xã hội chủ nưhĩa. 


Nhân dân ta Kiên quyết xây đựng 
nền quốc phỏng toàn đân) toàn điện 
;a hiền đại; xâv đựng lực lượng vũ 
trang nhần dân hùng mạnh; xáv dựng 
lực lượng công an nhân đân troine 


sạch vững tranh về mới mặt. 


* Nắm vững quy luật đồi mới 
xem Tạp chí Cộng sản số 


t) lê Duèn: 
quản lý kinh tế °®, 
9-1948 t,r 33. 


&u 


Lưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đẳng, 
với sức mạnh của Nhà nước chuyên 
chỉnh vô sản, nhân dân ta quyết nêu 
cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
củng cố sức mạnh mọi mặt của đất 
nước, cùng với quân đội và lực lượng 
an ninh của mình sẵn sàng đập tan 
mọi âm mưu và hành động phá hoại, 


xâm lược của kc thù trong và ngoài 
TƯỚC.. 

Làm như vậy tức là chúng ta đã 
coi trọng vận dụng một cách có hiệu 
quả một trong những quy luật quan 


trọng của cách mạng xã hội chủ nghĩa 


là : bảo vệ những thành quả của chủ 
nghĩa xã hội, chống sự phá hoại của 
kẻ thù bên ngoài và bên trong. 


Một tác 


phầm... 


(Tiếp theo trang 36) 


dân ba nước Đông dương * nhất định 
đoàn kết chiến đấu, làm thất bại âm 
mưu bành trướng và bá quyền Trung 
quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào..., 
thiết thực đóng góp ðoào sự nghiệp bảo 
pệ độc lập, chủ quuền của các nước 


Đông Nam Á 0à Nai Á, giữ gìn an - 


ni nh trong khu 0ực 0à hòa bình trên 
thế giới» (tr. 308). «Nhân dán Việt 
nam quuẽt tâm làm trọn nhiệm Dụ đán 
lộc thiêng liêng của mình 0à lam Trọn 
nghĩa Uụ quốc tế cao cả do lịch sử giao 
phó » (tr. 309). 

Việc “kết hợp tỉnh thần yêu nước 
chân chính với tỉnh thần quốc tẽ vô 
sản, kết hợp lợi ích dàn tộc với lợi 
(ch cách mạng thế giới » được tác giá 
giải thích sâu sắc trên quan điềm cách 
mạng Việt nam 4à một bộ phận khăng 
khít của cách mạng vô sản trên phạm 
ví toàn thế giới và theo tỉnh thần 
bốn phương vô sản đêu là anh em” 
mà Chủ tịch Hồ Chí Alinh thường 
nhắc nhở. Đồng chí đã chú trọng 
nhiều đến việc ạ đoàn kết với Liên Xô, 
thành quá vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Mười, nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên, trụ cột của hòa bình và 
cách mạng thế giới» (tr. 351), với 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, phong trào giai phóng đàn 
tộc, với các nước không liên kết và 
nhân dân yêu chuộng hòa bình, công 
lý trên toàn thế giới. 

* 


79 


Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân cả nước ta đang phả 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 


xây đựng thành công chủ nghĩa xã hội 


và bảo vệ vững chắc Tôò quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. Chủng ta lại 
phải đối phó với kẻ thù mới ở ngay 
sát đất nước ta là bọn bành trướng 
bá quyền Trung quốc đang hằng ngà v 
hàng giờ tiến hành kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt đề chuần bị cho 
chiến tranh xâm lược trên những quv 
mô khác nhau. Gắn liền với sự nghiệp 
xâv dựng và phát triền kinh tế, văn 
hóa xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp củng 
cố quốc phòng, xây ° dựng lực lượng 
vũ Irang nhân đân cần được tăng 
cường đề đáp ứng những yêu cầu 
mới của nhiệm vụ cách mạng. Trong 
tình hình đó, nghiên cứu tác phảm 
Äläu ăn đề quản sự trong cách mạng 
Việt nưm của đồng chí Trường Chỉnh, 
sẽ giúp chúng ta thấu suốt hơn nữa 
tư tưởng và đường lối quân sự của 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng 
cao sự hiều biết về những vấn đề 
quân sự của nước ta. 


Tác phầm đó có tác dụng chỉ đạo 
và cô vũ toàn quân, toàn dân ta ra 
sức củng cố quốc phòng, xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân, dây 
m:ịnh sự nghiệp phòng thủ đất, nước, 
sẵn sàng đánh thắng mọi kế thủ xâm 
lược nước ta. 


` 
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